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LỜI TỰA 


(Lời dịch Việt của bản tiếng Sinhala) 


x*xxxx% 


Đức Phật của chúng ta sau khi trải qua vô số kiếp thực hành các 
pháp toàn hảo và lần lượt tiếp nhận sự thọ ký của hai mươi bốn vị 
Phật tiền nhiệm rồi đã chứng quả Toàn Giác vào năm 623 trước Tây 
Lịch. Ngài đã thuyết giảng bài Pháp đầu tiên, tức là bài Kinh Chuyển 
Pháp Luân, ở tại Migadaya thành Baranasl. Lời giảng dạy của đức 
Phật được biết đến với nhiều tên gọi: Giáo Pháp, Chánh Pháp, Pháp 
và Luật, Phạm Hạnh là một số tên gọi đã được nói đến. Đức Phật đã 
nói với vị trưởng lão Ananda rằng: “Sau khi ta Niết Bàn, chính các 
Pháp và Luật đã được ta giảng dạy sẽ là thây của các ngươi.” Điều ấy 
có nghĩa là Giáo Pháp của đức Phật sẽ là kim chỉ nam cho các vị tỳ 
khưu tu tập. Tuy nhiên, ngay sau sự ra đi của đức Phật vị tỳ khưu tên 
Subhadda đã có quan điểm rằng: “Bởi vì đức Phật đã không còn, các 
đệ tử của Ngài có thể sống cuộc sống theo như ước muốn của mình.” 
Và còn có những vị tỳ khưu khác như Devadatta, Sunakkhatta, 
Arittha ngay lúc đức Phật còn tại tiền cũng đã có các suy nghĩ như vị 
tỳ khưu Subhadda. 


Tuy nhiên, khi vấn đề liên quan đến Giáo Pháp của đấng Toàn 
Giác vừa mới nảy sinh, các vị A-la-hán hộ trì Giáo Pháp như Ngài 
Maha Kassapa và Ngài Upali đã nghĩ đến sự cần thiết của việc bảo vệ 
tính chất thuần khiết của Giáo Pháp. Do đó, vào ngày thứ hai của 
tháng thứ tư sau khi đức Phật Niết Bàn, cuộc Kết Tập lần thứ nhất đã 
được thực hiện với sự tham dự của năm trăm vị A-la-hán tại hang 
động Sattapanm dưới sự bảo trợ của đức vua AJatasattu (A-xà-thế). 
Cuộc Kết Tập Giáo Pháp được tiến hành bởi các vị tỳ khưu Maha- 
kassapa, Ananda, Upäli, và các vị Thánh A-la-hán khác đã là nền 
tảng cho các cuộc kết tập về sau. Chú Giải đề cập rằng cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp này đã được tất cả các vị tỳ khưu thừa nhận. Cuộc Kết Tập 
Giáo Pháp lần thứ nhất này còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của 
năm trăm vị vì có liên quan đến các điều học nhỏ nhặt và ít quan 
trọng (khuddanukhuddakasikkha). Giáo Pháp của đức Phật đã được 
phân chia thành Tạng (Pitaka) trong cuộc kết tập này. 


Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã được tổ chức vào khoảng một trăm 
năm sau lần thứ nhất vào thời trị vì của đức vua Kalasoka. Cuộc kết 
tập này dựa trên nền tảng của “Mười sự việc không được phép.” Các 
vị tỳ khưu xứ Vajjï đã ra sức vận động để hợp thức hóa mười sự việc 
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xét ra có bản chất không đúng với Luật. Cuộc Kết Tập lần thứ nhì đã 
được tiến hành bằng hình thức hội thảo giữa các vị tỳ khưu A-la-hán 
SabbakamI, Revata, Salha, UJJasobhita, Vasabhagamika, Sambhuta 
Sanavasl, Yasa Kakandakaputta, và Sumana. Bảy trăm vị A-la-hán đã 
tham dự cuộc Kết Tập này. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhì này 
còn được gọi là Cuộc Kết Tập về Luật của bảy trăm vị. Trong cuộc 
Kết Tập này, hai chương về Kết Tập ở Cullavagga (Luật Tiểu Phẩm), 
bài kinh Mundarajasutta, Serissaka Vimanakatha Uttaravada, 
Petavatthu, v.v... đã được công nhận vào Chánh Tạng Pa]I. 


Do sự xuất hiện của nhiều bộ phái, tính chất đúng đắn về giáo lý 
và sở hành của các bộ phái chính bị suy giảm, các vị tỳ khưu chân 
chánh đều lui vào rừng ở ẩn. Nhằm bảo vệ phẩm chất của Giáo Pháp 
đức Phật trong tình trạng này, vào khoảng hai trăm ba mươi năm sau 
thời kỳ đức Phật Niết Bàn cuộc Kết Tập lần thứ ba đã được tổ chức ở 
tại Asokarama do đức vua Asoka. Cuộc Kết Tập này đã được tiến 
hành bởi vị tỳ khưu A-la-hán Moggaliputta Tissa cùng với một ngàn 
vị A-la-hán. Đặc biệt bộ Kathavatthupakarana đã được trùng tụng 
nhằm chỉnh đốn những sai lầm đang được thực hành bởi các bộ phái. 
Cuộc Kết Tập này đã hoàn tất sau chín tháng và đã được gọi là cuộc 
Kết Tập của một ngàn vị. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Tạng Luật đã được duy trì do các 
vị tỳ khưu thuộc nhóm của vị Thánh A-la-hán Upali, Tạng Kinh gồm 
có Trường Bộ do nhóm của ngài Ananda, Trung Bộ do nhóm của 
ngài Sariputta, Tương Ưng do nhóm của ngài Kassapa, Tăng Chỉ do 
nhóm của ngài Anuruddha, và Tạng Vĩ Diệu Pháp do nhóm của ngài 
SarIputta . 


Sự thành lập các nhóm trì tụng (bhanaka): 


Sau Cuộc Kết Tập lần thứ nhất, Giáo Pháp đã được phân chia 
thành nhiều phần và các phần chính yếu đã được giao cho các vị tỳ 
khưu tỉnh thông về lãnh vực ấy có nhiệm vụ duy trì và phổ biến. Một 
số nhóm trì tụng chính là nhóm Trì Tụng Trường Bộ 
(Dighabhanaka), nhóm Trì Tụng Trung Bộ (MaJjhimabhanaka), 
nhóm Trì Tụng Tương Ưng (Samyuttabhanaka), nhóm Trì Tụng 
Tăng Chi (Anguttarabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Bổn Sanh 
(Jatakabhanaka), nhóm Trì Tụng Kinh Pháp Cú 
(Dhammapadabhanaka), nhóm Trì Tụng hai Bộ Luật (Ubhato 
Vibhangabhanaka), nhóm Trì Tụng bộ Đại Sử về Thánh Nhân (Maha 
Ariyavamsa), v.v... Các vị đệ tử này đã làm phong phú và gìn giữ Giáo 
Pháp bằng phương tiện trùng tụng bằng trí nhớ. Nhóm cuối cùng 
của các vị trì tụng này đã sống tại Sri Lanka. Sau cuộc Kết Tập lần 
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thứ ba, Giáo Pháp của đức Phật đã được truyền sang Sri Lanka do 
công của Trưởng Lão Mahinda là vị đệ tử của ngài tỳ khưu A-la-hán 
Mogsgaliputta Tissa. 


Theravada: Ý nghĩa của từ “Thera” là “Trưởng Lão.” Các thành 
viên của Theravada là các vị trưởng lão. Các vị tỳ khưu Mahakassapa, 
Upali, Yasa, v.v... đã tham dự cuộc Kết Tập Giáo Pháp lần thứ nhất 
và thứ nhì đã trùng tụng Chánh Tạng, và các lời trùng tụng ấy được 
gọi là Theravada. Sớ giải tên SaratthadIpanI TIka có đề cập rằng: 
“Sabbam theravadanti dve sangitiyo arulha paliyevettha theravado ti 
veditabba. Sa hi mahakassapapabhutinam mahatheranam vadatta 
theravado tỉ vuccati.” Các vị Theravada còn được gọi là Therika 
(thuộc về các vị Trưởng Lão). Các vị này sống chủ yếu ở Magadhya và 
Ujjayini. Trong số các vị này, nhóm UjjayinI đã đến Sri Lanka. Các vị 
trưởng thượng “Porana” của Giáo Hội Theravada là những vị thầy lõi 
lạc và đã đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thành lập Giáo 
Hội Theravada. 


Sau cuộc Kết Tập lần thứ ba, ngài tỳ khưu Mahinda đã đem Tam 
Tạng của Theravada đến xứ sở Sri Lanka và đã chuyển hóa được rất 
đông người xuất gia theo Phật Giáo. Các vị ấy đã học tập Tam Tạng 
và đã viết Chú Giải bằng tiếng Sinhala. Cuộc Kết Tập Giáo Pháp đầu 
tiên ở SrI Lanka đã được thực hiện bởi vị tỳ khưu A-la-hán Arittha 
trước đây là vị quan đại thần của đức vua Devanampiya Tissa (247- 
207 trước Tây Lịch). Đã có sáu mươi ngàn vị A-la-hán tham dự. Tỳ 
khưu Arittha chính là vị đệ tử đầu tiên của ngài Mahinda. Cuộc Kết 
Tập đã được tổ chức tại tu viện Thũparama ở Anuradhapura. 


Tu viện Maha Vihara đã được xây dựng cho ngài Mahinda và đã 
có một vị trí vô cùng lớn lao và quan trọng đối với Giáo Hội 
Theravada. Lúc bấy giờ đã xảy ra nhiều sự kiện có liên quan đến lời 
Giáo Huấn của đức Phật, sự kiện Lokuttaravada là một. Mặc đầu có 
nhiều khó khăn phải đối phó nhưng các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã 
bảo vệ được sự thuần khiết của Giáo Pháp và đã được khắp nơi biết 
tiếng. Do đó, nhiều người ngoại quốc đã đến Sri Lanka để tiếp thâu 
Phật Giáo, trong đó có Viéakha, PItimalla, Buddhaghosa, v.v... 


Sự Kết Tập thành sách: 


Tam Tạng Giáo Pháp do Ngài Mahinda đem đến và giảng dạy cho 
các vị tỳ khưu ở Maha Vihara đã được duy trì bằng trí nhớ trong bốn 
trăm năm. Vào thời trị vì của đức vua Valagamba (440-454 theo Phật 
Lịch), Tam Tạng đã được ghi lại thành các tập sách. Sau đó, Tam 
Tạng Pali này đã được truyền sang các nước như là Thái Lan, 
Cambodia, và Miến Điện. 
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Champa (Việt Nam): 


Được biết Champa là vùng đất ở về phía đông nam của bán đảo 
Đông Dương, hiện nay là Việt Nam. Điều được phỏng đoán là triết 
học Phật Giáo đã được thiết lập tại xứ này vào khoảng thế kỷ thứ 3 
sau Tây Lịch. Vào khoảng năm 605 sau Tây Lịch, thủ đô Champa đã 
bị chiếm đóng bởi người Trung Quốc và họ đã du nhập Phật Giáo vào 
Trung Quốc; điều này được ghi lại trong văn kiện của Trung Quốc. 
Điều rố rệt là Phật Giáo đã được phổ biến tại Việt Nam trước thế kỷ 
thứ bảy sau Tây Lịch và Phật Giáo Champa là chánh yếu và được liệt 
kê vào bộ phái Arya Sammiti là một nhóm nhỏ thuộc bộ phái 
Sravasti. Tư liệu của thế kỷ thứ tám sau Tây Lịch được ghi lại trên bia 
đá chứng tỏ rằng Phật Giáo Mahayana đã hiện diện ở Việt Nam và 
Tantrayana phát xuất từ Mahayana cũng có mặt. 


Vào thế kỷ thứ 15 sau Tây Lịch, người Annam ở phía bắc đã kiểm 
soát xứ sở và Phật Giáo mang đặc điểm của Mahayana đã có sự tác 
động. Về sau, Phật Giáo mang đặc điểm của Trung Quốc đã tác động 
đến xứ sở này thay vì Phật Giáo Champa trước đây. 


VỊ tỳ khưu Indacanda người Việt Nam đã đến Sri Lanka trong 
những năm gần đây và đang ngụ tại tu viện Sri Jayawardhanaramaya 
khu vực Kotte. Vị này đã học Pali và đã sử dụng Tam Tạng Pali ấn 
bản Buddha Jayanti do Buddhist Cultural Centre ấn hành. VỊ này đã 
học Tam Tạng và sau đó dịch sang tiếng Việt Nam. Khi xem xét đến 
lịch sử của nước Việt Nam và lịch sử của Tam Tạng, chúng tôi nhận 
thấy rằng sự nõ lực và ước nguyện thực hiện Tam Tạng Song Ngữ của 
vị này thật là phi thường. Nếu việc làm ấy được thành tựu thì sự hiểu 
biết về Tam Tạng của Theravada ở Việt Nam sẽ được phổ biến và 
Phật Giáo Theravada ở Việt Nam sẽ thêm phần phát triển. Khi ấy, vị 
tỳ khưu Indacanda sẽ là người sứ giả có công đóng góp cho sự hoằng 
Pháp của Phật Giáo Theravada ở Việt Nam và điều này sẽ được ghi 
nhận bởi lịch sử của hai nước, Việt Nam cũng như của Sr1 Lanka. 


Ý định của vị tỳ khưu này thật lớn lao, và sự nỗ lực của vị này thật 
đáng khâm phục. Chư Phật tử sống ở Sri Lanka và Việt Nam hãy nên 
hỗ trợ tỳ khưu Indacanda trong công việc dấn thân này. 


Chúng tôi phúc chúc cho tỳ khưu Indacanda được sức khỏe, sống 
lâu, và đạt đến sự thành công đối với điều ước nguyện của mình. 


Venerable Kirama Wimalajothi 
Giám Đốc Buddhist Cultural Centre 
Nedimala, Dehiwala, Sri Lanka 
Tháng Nikini 2550. 
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Ministry of Religious Affairs 
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Ngày 24 tháng o5 năm 2006 


Xác nhận rằng Tam Tạng song ngữ Pali và Sinhala ấn tống vào 
dịp lễ kỷ niệm Buddha Jayanthi lần thứ 255o là chính xác về phần 
Pali văn. Phần Pali văn được phiên âm sang mẫu tự Roman có giá trị 


tương đương về nội dung so với văn bản gốc bằng mẫu tự Sinhala. 


B.N. Jinasena 
Thư Ký 
Chánh văn phòng 


Địa Chỉ: 115 Wijerama Mawatha, Colombo 07, SrI Lanka 
Office: 94-11-26oo8o6 Fax: 94-11-269o897 
Deputy Minister: 94-11-5375128, 94-11-269o8o8 
Secretary: 94-11-2690736 
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THÀNH PHẦN NHÂN SỰ: 
CỐ VẤN DANH DỰ: 

Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera 
President of the Thimbirigasyaya Religious Assoclation 
“Sasana Arakshaka Mandalaya” 

Tu Viện Trưởng Tu Viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 


CỐ VẤN THỰC HIỆN: 


Ven. Kirama WimalaJothi Nayaka Mahathera 
Giám Đốc nhà xuất bản Buddhist Cultural Centre 


CỐ VẤN PHIÊN DỊCH: 
Ven. Kadurupokune Nandaratana Mahathera 
Cựu Giảng Viên Đại Học Phật Học Anuradhapura - Sri Lanka 
Hiệu Trưởng Trường Siri Nandana Tipitaka Dhammayatana 
Malegoda, Payagala - SrI Lanka 
CỐ VẤN VI TÍNH: 


Ven. MettaviharI (Đan Mạch) 
Ban điều hành Mettanet Foundation 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


MILINDAPANHAPAILI 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


MILINDA VẤN ĐẠO 


Tan! ca suftfte otariamanani Uuinqụe sandassiUamnanani sufte ceua 
ofaranfi unque ca sandissanfi, ni††tham ettha gantabbam: “Addha tdam 
tassa bhagquafo 0uacanam, tassa ca therassqa suggahitan Ti. 


(Dighanikaya II, Mahaparinibbanasutta). 


Các điều ấu (những lời đã được nghe thuuết giảng) cần được đốt chiếu 
ở Kinh, cần được xem xét ở Luật, uà chỉ khi nào chúng hiện diện ở Kinh 
Uà được thấu ở Luật, thời điêu kết luận có thể rút ra ở đâu là: “Điêu 
nàu chắc chắn là lời giảng dạu của đức Thế Tôn uà đã được uị trưởng 
lão ấu tiếp thâu đúng đắn. 


(Trường Bộ II, Kinh Đại Bát-Niết-Bàn). 


LỜI GIỚI THIỆU 


*x%*% 


Milindapañhapaj là một tác phẩm có giá trị trong nền văn học Phật 
Giáo Therauada. Mitinda là tên của một vị vua, còn từ pañha có nghĩa là 
“câu hỏi.” Như vậy, tựa đề Milindapañha được dịch sát nghĩa sang tiếng 
Việt sẽ là “Những câu hỏi của Milinda;” chúng tôi chọn tựa đề tiếng Việt 
cho tác phẩm Milindapañhapdli là “Milinda Vấn Đạo.” 


Theo sự sắp xếp ở bản Lược Đồ Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt (trang 
xvii), thì Mindapañhapali là tập thứ 45 (TTPV 45), thuộc về Tiểu Bộ, 
Tạng Kinh. Cũng cần giải thích rõ rằng: Tiểu Bộ là bộ thứ năm của Tạng 
Kinh, bốn bộ trước là Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng Bộ, và Tăng Chỉ 
Bộ. Lịch sử hình thành Tiểu Bộ xét ra có phần phức tạp và Tam Tạng của 
các quốc gia theo truyền thống Theravada có số lượng đầu sách của Tiểu 
Bộ không được thống nhất. Tiểu Bộ của Tam Tạng Thái Lan có 15 đầu 
sách: Khuddakapatfha, Dharmnmapadapali, Udanapahi, Ifiuuttakapdli, 
Suttanipatapadh, Vừnanquatthupah, Petauatthupali, Theragathapdli, 
Therigathapah, Jatakapah, Niddesapah, Pafisambhidamaggapah, 
Apadanapdli,  Buddhauamsapdli, Cari/apitakapdali Hai đầu sách 
Nettipakaranna và Pe†akopadesa được thấy ở Tiểu Bộ của Tam Tạng Tích 
Lan và Tam Tạng Miến Điện. Tuy nhiên, Tam Tạng Miến Điện còn có 
thêm một tập nữa là Milndapañhapdli, nầng tổng số đầu sách thuộc 
Tiểu Bộ lên thành 18. Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt tuy sử dụng nguồn 
PaÏï và sự sắp xếp theo hệ thống Buddha Jauanfi Tripitaka Series của xứ 
quốc giáo Tích Lan, nhưng riêng ở Tiểu Bộ có thêm vào tập 
Milindapañhapali theo sự chọn lựa của truyền thống Miến Điện. 


Tập Kinh Milndapañhapali - Milinda Vến Đạo thuật lại cuộc đối 
thoại giữa đức vua Milinda và vị tỳ khưu Nagasena. Tập Kinh này giải 
thích về một số điểm khúc mắc trong Giáo Pháp và còn là một tài liệu có 
giá trị về khía cạnh ngôn ngữ. Tuy nhiên, danh tánh của tác giả cũng như 
thời điểm thực hiện không thể xác định được, có tài liệu phỏng định rằng 
tác phẩm này đã xuất hiện vào khoảng thế kỷ thứ 1 theo Tây lịch. Một 
cách xác định khác là căn cứ vào việc văn bản này có đề cập đến tu viện 
Asoka ở thành phố Pataliputta để đưa đến kết luận rằng việc thực hiện 
tác phẩm này đã được tiến hành sau thời kỳ đức vua Asoka, nghĩa là sau 
thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch. Thêm vào đó, một điểm mốc khác được xác 
định chắc chắc là văn bản này đã được thực hiện trước thế kỷ thứ 5 theo 
Tây lịch, là thời điểm vị Chú Giải sư Buddhaghosa thực hiện các bộ 
Atfhakatha (Chú Giải), bởi vì các Chú Giải ấy đã có đề cập đến văn bản 
Miindapañhapdl. 
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Căn cứ vào dòng chữ cuối của bản Kinh, được biết rằng vị đại trưởng 
lão tên Doni sống ở thành phố, Doni thuộc xứ Lanka đã nghe và viết lại 
thành sách đúng theo sự sắp xếp của nó. Có sự nhận định răng tập Kinh 
này tuy đã được ghi lại ở xứ Tích Lan nhưng vẫn có xuất xứ từ Ấn Độ, bởi 
vì các địa danh được đề cập trong văn bản này hoàn toàn là các địa danh 
ở Ấn Độ, và không có địa điểm nào của Tích Lan được nói đến. Tuy 
nhiên, cũng không thể truy nguyên được nguồn gốc là bằng cách nào và 
vào lúc nào tập Kinh này đã được truyền đến hòn đảo Tích Lan. Một 
điểm khác nữa đáng được lưu ý là bản dịch tiếng Trung Quốc tên 
Nagasenabhiksusutra, có thời điểm thực hiện được biết vào khoảng thế 
kỷ thứ 4, đã được tìm thấy. Bản dịch này ngắn gọn hơn và có một vài 
điểm khác biệt so với văn bản Paji, điều ấy đưa đến giả thuyết cho rằng 
văn bản đầu tiên của Milindapañha đã được thực hiện chỉ có bấy nhiêu, 
sau đó được truyền sang Trung Quốc rồi được dịch sang tiếng bản xứ, 
còn văn bản Paji tồn tại ở Ấn Độ đã được tiếp tục phát triển thêm trong 
khoảng thời gian về sau để có được văn bản như ngày hôm nay; để khẳng 
định điều này, cần phải có thêm nhiều chứng cớ khác nữa. Ngoài ra, còn 
có tác phẩm Milindatfika - Sớ Giải uề Milinda đã được thực hiện ở Tích 
Lan bởi vị Trưởng Lão Mahatipitaka Culabhayathero, nghĩa là vị trưởng 
lão tên Culabhaya có danh hiệu là Mahatipitaka (Đại Tam Tạng). Sớ Giải 
này đã giải thích một số điểm khó hiểu ở trong văn bản chính và có tên 
gọi là Madhuratthappakasi. 


Tập Kinh này đã được dịch sang tiếng Việt từ tài liệu có nguồn gốc 
tiếng Hán, và gần đây từ những tài liệu tiếng Anh, nhưng những văn bản 
này rất ngắn gọn. Đặc biệt có bản dịch của Hòa Thượng Giới Nghiêm với 
tựa đề “Mi Tiên Vấn Đáp' là đầy đủ nhất, tuy nhiên chúng tôi thiển nghĩ 
rằng Hòa Thượng đã chọn lối dịch giảng, thay vì bám sát nguyên bản. 
Bản dịch này đã được Thượng Tọa Giới Đức hiệu đính lại cũng theo tỉnh 
thần trên. Nếu muốn tham khảo thêm tài liệu tiếng Anh thì nên xem bản 
dịch đầy đủ của của Giáo Sư I. B. Horner đã được Hội Pali Text Society In 
vào năm 196o gồm có hai tập. 


Về nội dung, tập Kinh Milndapañhapa]i - Milnda Vấn Đạo ghi lại 
những câu hỏi của đức vua Milinda về Giáo Pháp của đức Phật Gotama 
và các câu trả lời của vị tỳ khưu Nagasena. Theo văn bản, đức vua tên 
MIlimnda ở thành Sagala, thuộc xứ Jambudipa (Ấn Độ) là người thông 
minh, có ý cầu học, đã thường tìm đến các nhà triết học, các giáo chủ 
đương thời để học hỏi. Tuy nhiên, những câu trả lời của các vị này đã 
không làm cho đức vua được thỏa mãn. Các vị A-la-hán trong Phật Giáo 
cũng không ngoại lệ, và kết quả là các vị tỳ khưu, dẫu là bậc Thánh hoặc 
còn là phàm nhân, đều phải ẩn cư để khỏi phải đối diện với những câu 
hỏi hóc búa của vị vua này. Cuối cùng, vị thiên tử Mahasena đang cư ngụ 
ở cung điện KetumatI đã được thỉnh cầu hạ sanh vào thế giới loài người 
để làm công việc tế độ đức vua Milinda. VỊ Thiên tử đã đồng ý và đã được 
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sanh ra trong gia đình người Bà-la-môn tên Sonuttara, sau đó lớn lên là 
đứa bé trai Nagasena. Vào lúc bảy tuổi, được cha thuê thầy dạy học, và 
đứa bé đã học được rành rẽ ba bộ Vệ Đà chỉ sau một lần nghe qua. Sau 
đó, đã được đại đức Rohana tế độ và cho xuất gia làm Sa-di, cho học 
Tạng Vi Diệu Pháp. Và vị Sa-di Nagasena chỉ với một lần đọc đã thông 
thạo tất cả Tạng Vi Diệu Pháp ấy. Vào năm hai mươi tuổi, Nagasena đã 
được thọ giới trở thành vị tỳ khưu và được thầy tế độ gởi đến tu viện 
Vattaniya để học với ngài Assagutta. Tại đây, đại đức Nagasena đã thành 
tựu Thánh quả Nhập Lưu. Rồi sau đó, đại đức Nagasena đã được gởi đến 
tu viện Asoka ở Pataliputta để học với ngài Dhammarakkhita. Sau đó, 
trong sự chứng minh của ngài Dhammarakkhita, đại đức Nagasena đã 
học Tam Tạng, lời dạy của đức Phật, vê phần văn tự chỉ với một lần đọc 
trong ba tháng, rồi thêm ba tháng nữa chú tâm về phần ý nghĩa. Sau đó, 
nhờ vào sự sách tấn của ngài Dhammarakkhita, đại đức Ñagasena đã đạt 
được phẩm vị A-la-hán cùng với các tuệ phân tích ngay trong đêm ấy. 
Sau đó, nhận lời thỉnh mời của các vị A-la-hán ở cao nguyên Rakkhita 
núi Hi-mã-lạp, đại đức Nagasena đã rời tu viện Asoka và đã đi đến nơi ấy 
bằng thần thông, và đã nhận lời việc đối đáp với đức vua Milinda. Các 
câu hỏi của đức vua Milinda đề cập đến nhiều lãnh vực của Phật Giáo, và 
các câu trả lời thông minh của vị tỳ khưu Nagasena giúp cho người đọc 
có thể hiểu thêm về lời dạy của đức Phật. 


Về hình thức sắp xếp, phần Nigamanam - Đoạn Kết ở cuối tập Kinh 
có ghi như sau: “Các câu hỏi của đức vua Milinda được truyền đạt ở trong 
tập sách này gồm có hai trăm sáu mươi hai câu hỏi, được chia thành hai 
mươi hai phẩm, thuộc về sáu chương, như vậy là đầy đủ. Tuy nhiên còn 
có bốn mươi hai câu hỏi chưa được truyền đạt. Tổng cộng tất cả các câu 
hỏi đã được truyền đạt và chưa được truyền đạt là ba trăm lẻ bốn câu hỏi. 
Hết thảy tất cả được gọi tên là: “Các câu hỏi của đức uua Milinda.” 
đây, sáu chương đã được nêu ra là: Sự Liên Hệ Trong Quá Khứ, Câu Hỏi 
của Đức Vua Milinda, Câu Hỏi uề Hành Tướng, Câu Hỏi Đối Chọi, Câu 
Hỏi (giảng bằng sự) Suụ Luận, Câu Hỏi Giảng uề Các Ví Dụ; còn các 
con số 22 phẩm (uagga) là và 304 câu hỏi vẫn là điều đang làm phân vân 
các nhà nghiên cứu. Về 42 câu hỏi chưa được truyền đạt, phần Matika - 
Các Tiêu Đề ở chương Oparmnmmakoathapañha - Câu Hỏi Giảng uề Các Ví 
Dụ giới thiệu 105 ví dụ, nhưng chỉ có 67 ví dụ được trình bày dưới dạng 
câu hỏi, và các câu hỏi chưa được trình bày là 38 chứ không phải 42. 


Nói tóm lại, đây là một sự kiện có thật đã xảy ra ở tu viện Sankheyya, 
thuộc kinh đô Sagala của nước Bactria. Và các công trình nghiên cứu đã 
xác định rằng đức vua Milinda chính là vị vua người gốc Hy Lạp (Greek) 
tên Menander đã cai trị xứ Bactria ở vùng Tây Bắc của Ấn Độ (India) vào 
khoảng thế kỷ thứ 2 theo Tây lịch. Còn lai lịch của vị tỳ khưu NÑagasena 
không tìm ra được, có thể vì các sử liệu chỉ tập trung ghi lại các sinh hoạt 
của triều đại vua chúa. 
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Có hai điểm lưu ý cần được nêu lên ở đây là việc đức vua Milinda đã 
từng đi đến tham vấn sáu vị Giáo chủ ngoại đạo Purana Kassapa, 
Makkhal Gosala, Nigantha Nataputta, SañJaya Bellatthiputta, AJita 
Kesakambali, Kakudha Kaccayana; điều này xét ra không được hợp lý vì 
những vị giáo chủ này sống cùng thời với đức Phật. Như vậy, nếu các giáo 
phái này còn tồn tồn tại đến thời kỳ của đức vua Milinda thì cũng chỉ có 
thể là các hậu duệ của sáu vị này. Điều khác nữa là có nhiều trích dẫn của 
tỳ khưu Nagasena cho biết là lời dạy của đức Phật nhưng không thể tìm 
ra được ở Tam Tạng Pal đang sử dụng hiện nay; do đó chúng tôi chỉ ghi 
lại những phần trích dẫn mà chúng tôi có thể kiểm tra được dựa vào kết 
quả nghiên cứu của Cố Giáo Sư I. B. Horner qua bản dịch tiếng Anh 
Milinda's Questions 2 tập của người. 


Văn bản PaïÏï trình bày ở đây đã được phiên âm trực tiếp từ văn bản 
Pali-Sinhala ấn hành tại Sri Lanka vào năm 1962, Phật lịch 25o5 do công 
sức hiệu đính của Ngài Trưởng Lão Aggamahãpandita Anandametteyya 
Mahathera. Tập sách này còn có đính kèm luôn cả phần Sớ Giải 
Mihndatitka cũng bằng mẫu tự Sinhala. 


Về phương điện dịch thuật và trình bày văn bản tiếng Việt, chúng tôi 
đã ghi nghĩa Việt của các cầu kệ ngôn bằng văn xuôi nhằm diễn tả trọn 
vẹn ý nghĩa của văn bản gốc, và được trình bày bằng dạng chữ nghiêng 
để làm nổi bật sự khác biệt. Về văn phong của lời dịch, chúng tôi chủ 
trương ghi lại lời tiếng Việt sát theo văn bản gốc và cố gắng không bỏ sót 
từ nào không dịch. Lời văn tiếng Việt của chúng tôi có chứa đựng những 
mấu chốt giúp cho những ai có ý thích nghiên cứu Pajï thấy ra được cấu 
trúc của loại ngôn ngữ này, đống thời tạo sự thuận tiện cho công việc 
hiệu đính trong tương lai. Việc làm này của chúng tôi không hắn đã được 
hoàn hảo, dẫu sao cũng là bước khởi đầu nhằm thúc đẩy phong trào 
nghiên cứu cổ ngữ Phật Học của người Việt Nam. Tuy nhiên, một số sai 
sót trong quá trình phiên dịch đương nhiên không thể tránh khỏi, chúng 
tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về trình độ yếu kém. 


Nhân đây, chúng tôi cũng xin chân thành ghi nhận sự quan tâm chăm 
sóc trực tiếp hoặc gián tiếp đối với công tác phiên dịch của chúng tôi về 
phương diện vật thực bồi dưỡng và thuốc men chữa bệnh của các vị hữu 
ân sau: TT. Bửu Hiền - Trụ Trì Chùa Pháp Bảo Mỹ Tho, Nghiên cứu sinh 
Tiến Sĩ tại Đại Học Peradeniya - Sri Lanka, ÐĐĐ. Tâm Đăng - Nghiên cứu 
sinh Tiến Sĩ tại Đại Học Kelaniya - Sri Lanka, Sư Cô Thích Nữ Tâm Đạo - 
Nghiên cứu sinh Tiến Sĩ tại Đại Học Pune - India, Cô Phạm Thu Hương 
(Hồng Kông), Phật tử Hựu Huyền (Đà Nẵng), Phật tử Hoàng Thị Lựu và 
gia đình ( Đà Nẵng). Công việc soạn thảo này được thông suốt, không bị 
gián đoạn, chính là nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình và quý báu của quý vị. 
Thành tâm cầu chúc quý vị luôn giữ vững niềm tin và thành tựu được 
nhiều kết quả trong công việc tu tập giải thoát. 
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Một điều thiếu sót lớn nếu không đề cập đến sự nhiệt tình giúp đỡ 
của Phật tử Tung Thiên đã sắp xếp thời gian để đọc lại bản thảo một cách 
kỹ lưỡng và đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc giúp cho chúng tôi tránh 
được một số điểm vụng về trong việc sử dụng từ ngữ tiếng Việt. Chúng 
tôi cũng xin thành tâm tùy hỷ và tán dương công đức của các thí chủ đã 
nhiệt tâm đóng góp tài chánh giúp cho Công Trình Ấn Tống Tam Tạng 
Song Ngữ Pali - Việt được tồn tại và phát triến, mong sao phước báu 
Pháp thí này luôn dẫn dắt quý vị vào con đường tu tập đúng theo Chánh 
Pháp, thành tựu Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn, không còn luân hồi 
sanh tử nữa. 


Nhân đây, cũng xin thành kính tri ân công đức của Ngài Hòa Thượng 
Ven. Devahandiye Paññasekara Nayaka Mahathera, tu viện trưởng tu 
viện Sri Jayawardhanaramaya Colombo 8 - SrI Lanka, Ven. Kaluthara 
Wanaratana, tu viện trưởng tu viện Sr1 Vinayalankaramaya, Colombo 10 
- Sri Lanka, Sư Cô Từ Tâm, Siddhartha Compassion School, Bodh Gaya - 
India, đã cung cấp trú xứ và các vật dụng cần thiết giúp cho chúng tôi có 
thể tập trung toàn thời gian cho công việc thực hiện tập Kinh này. 


Cuối cùng, ngưỡng mong phước báu phát sanh trong công việc soạn 
thảo tập Kinh này được thành tựu đến thầy tổ, song thân, và tất cả chúng 
sanh trong tam giới. Nguyện cho hết thảy đều được an vui, sức khỏe, có 
trí tuệ, và tinh tấn tu tập ngõ hầu thành đạt cứu cánh giải thoát, chấm 
dứt khổ đau. 


Kính bút, 


ngày 12 tháng o6 năm 2O11 
Ty Khưu Indacanda (Trương đình Dũng) 
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_ VĂN BẢN ĐỐI CHIẾU 
PALI - SINHALA & PALI - ROMAN 


%@®) ®eổœ t2@€)©®2 tgÓt£2©®9 tÐ@2£9@€6Xổ£ 


Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. 


@)€@c t3Ó#0o œ@c8Ð 

Buddham saranam gacchamI. 

@®@c &Óø?)c œ€c89 

Dhammam saranam gacchamI1. 

t36)@o €9ÓØ)o @c829 

Sangham saranam gacchamI1. 

cSœ8 @lể6b 9o œ9 
Dutiyampl buddham saranam gaccham. 
cSØœ88 6)@c ỏø)o œc8Ð 
Dutiyamp1 dhammam saranam gacchamI. 
cSœ8 œ%6)øc tÓø0o @c#)Ð 
Dutiyamp1 sangham saranam gacchamI1. 
øØœ8 @ €6) tÓø)o œc8Ð 
Tatiyampi buddham saranam gaccham1. 
œ8 ()Ð@oc tÓø)o @e#@Ø 
Tatiyampi dhammam saranam gaccham1. 
Ø@@8 œ6)eo t390o @c32Ð 


Tatiyampi sangham saranam gacchamI. 


©2Ø908£2%° e©@# @s3@ð0œ€o t®ƒ€@œ0® 


Panatipata veramami sikkhapadam samadiyamI. 


ccsi22€2%›2 eÐ@ø @ø&)22€c t29f#€Œœ@9 


Adinnadana veramamri sikkhapadam samadiyamI. 


@›26©@aĐ8e#£»ỏ›2 e©ỏ@ø3 60c t®ƒ€Œœ@08Ø 


Kamesu micchacara veramami sikkhapadam samadiyamI. 


@e2€»€2 e©ở®@#3 ®z3@oöeo œ@ƒ#€@928 


Musavada veramam sikkhapadam samadiyamI. 


e9ø®óœ@c#£)2©2cÐ©®92ø›2 eÐ®@# @zj@2€o 
ca97J€@2 


SuramerayamaJJhapamadatthana veramam sikkhapadam 
samadiyamI. 
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II. NIPPAPAÑCAVAGGO - PHẨM KHÔNG CHƯỚNG NGẠI: 


1. Nippapañcapdfiho - 

Câu hỏi về pháp không chướng ngại 

2. Gih-arahantapafiho - 

Câu hỏi về người tại gia chứng A-la-hán 

3. Arahato safisammnosapdfho - 

Câu hỏi về sự thất niệm của vị A-la-hán 

4. Loke natthibhauapafiho - 

Câu hỏi về vật thể không có ở thế gian 

5. Akamma7adipafho - 

Câu hỏi về vật không sanh ra do nghiệp 

6. Kammajakamma†apañho - Câu hỏi về 

vật sanh ra do nghiệp và không sanh ra do nghiệp 
7. Yakkhamatasar1rapdafiho - 

Câu hỏi về thây chết của Dạ-xoa 

8. Sikkhapadapafñfñapanapafiho - 

Câu hỏi về sự quy định điều học 

9. Suriuatapapdafiho - 

Câu hỏi về sự chiếu sáng của mặt trời 

10. Suriatapanapafiho dufiuo - 

Câu hỏi thứ nhì về sự chiếu sáng của mặt trời 
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436 
440 
442 
444 
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452 
454 


456 


II. VESSANTARAVAGGO - PHẨM VESSANTARA: 


1. Vessantaraputtadanapafiho - 


Câu hỏi về việc bố thí con của Vessantara 458 
2. Dukkarakarikapañiho - Cầu hỏi về việc hành khổ hạnh 472 
3. Kusalakusalabalauatarapañho - 

Câu hỏi về thiện hay bất thiện mạnh hơn 482 
4. Pubbapetadisapafho - 

Câu hỏi về việc hồi hướng đến quyến thuộc đã quá vãng 488 
5. Supinapañiho - Câu hỏi về giấc mơ 492 
6. Akalamaranapañiho - 

Câu hỏi về việc chết không đúng thời 498 


7. Cetiuapatihariuapañho - Câu hỏi về điều kỳ diệu ở bảotháp 512 
8. Dhammabhisamauapafiho - 


Câu hỏi về sự lãnh hội Giáo Pháp 514 
9. Nibbanassa qdukkhamissabhauapafiho - 

Câu hỏi về tính chất không bị xen lẫn khổ của Niết Bàn 518 
10. Nibbanarupasanthanapdafho - 

Câu hỏi về hình thể và vị trí của Niết Bàn 522 
11. Nibbanasacchikaranapafiho - 

Câu hỏi về sự chứng ngộ Niết Bàn 534 
12. Nibbanasanmthitapafiho - 

Câu hỏi về nơi chứa đựng Niết Bàn 540 


IV. ANUMÄNAVAGGO - PHẨM SUY LUẬN: 


1. Anumnanapañho - Cầu hỏi (giảng bằng sự) suy luận 544 
2. Dhutangapañiho - Câu hỏi về pháp từ khước 572 
OPAMMAKATHAPAÑHA - 


CÁC CÂU HỎÓI GIÁNG VỀ CÁC VÍ DỤ: 
MATTIKA - CÁC TIÊU ĐỀ: 


I.GADUBHAVAGGO - PHẨM LỪA: 


1. Gadrabhangapañho - Cầu hỏi về tính chất của loài lừa 602 
2. Kukku†angapañho - Câu hỏi về tính chất của loài gà trống 602 
3. Kalandakangapañho - Cầu hỏi về tính chất của loài sóc 606 
4. Dipmiuangapañho - Cầu hỏi về tính chất của loài beo cái 606 
5. Dipikangapañiho - Câu hỏi về tính chất của loài beo đực 6o8 
6. Kummnangapañiho - Câu hỏi về tính chất của loài rùa 610 
7. Vamsangapañiho - Câu hỏi về tính chất của cây tre 612 
8. Capangapañho - Câu hỏi về tính chất của cây cung 612 
9. Vauasangapafiho - Cầu hỏi về tính chất của loài quạ 614 
10. Makkatangapañiho - Cầu hỏi về tính chất của loài khi 614 
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II. SAMUDDAVAGGO - PHẨM BIẾN CẢ: 
1. Lapulatangapañiho - Cầu hỏi về tính chất của dây bầu 
2. Padumnangapafiho - 
Câu hỏi về tính chất của cây sen 
3. BJangapafiho - 
Câu hỏi về tính chất của hạt giống 
4. Salakqluamkangapafiho - 
Câu hỏi về tính chất của cây sala xinh đẹp 
5. Nauangapafiho - 
Câu hỏi về tính chất của chiếc thuyền 
6. Naualakanakangapaffho - 
Câu hỏi về tính chất của cái neo thuyền 
7. Kupangapafho - 
Câu hỏi về tính chất của cột buồm 
8. Niuamnnakangapdfiho - 
Câu hỏi về tính chất của người thuyền trưởng 
9. Kammnakarangapdafho - 
Câu hỏi về tính chất của người làm công 
10. Samuddangapdfiho - 
Câu hỏi về tính chất của biển cả 


IIIL PATHAVIVAGGO - PHẨM ĐẤT: 
1. Pathauuangapafho - Câu hỏi về tính chất của đất 
2. Apangapañiho - Cầu hỏi về tính chất của nước 
3. Te7angapañho - Câu hỏi về tính chất của lửa 
4. Vauungapañho - Câu hỏi về tính chất của gió 
5. Pabbatangapañho - Câu hỏi về tính chất của núi 
6. Akasangapañho - Cầu hỏi về tính chất của hư không 
7. Candangapañiho - Câu hỏi về tính chất của mặt trăng 
8. Suriuangapañho - Câu hỏi về tính chất của mặt trời 
9. Sakkangapañho - Cầu hỏi về tính chất của vị Sakka 
10. CakkquatUangapdfho - 
Câu hỏi về tính chất của vị Chuyển Luân 


IV. UPACIKÄVAGGO - PHẨM MỐI: 
1. Upacikangapañho - Câu hỏi về tính chất của loài mối 
2. Blarangapañho - Câu hỏi về tính chất của loài mèo 
3. Undurangapañho - Cầu hỏi về tính chất của loài chuột 
4. Vicchikangapañho - Cầu hỏi về tính chất của loài bò cạp 
5. Nakulangapañho - Cầu hỏi về tính chất của loài chồn 
6..Jarasigalangapafiho - 
Câu hỏi về tính chất của loài chó rừng già 
7. Migangapañiho - Cầu hỏi về tính chất của loài nai 
8. Gorupangapañho - Cầu hỏi về tính chất của loài bò 
9. Varahangapañho - Câu hỏi về tính chất của loài heo 
10. Hatthingapañho - Câu hỏi về tính chất của loài voi 
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V. SIHAVAGGO - PHẨM SƯ TỬ: 


1. Sthangapañho - Câu hỏi về tính chất của loài sư tử 668 
2. Cakkquakangapafiho - 
Câu hỏi về tính chất của loài ngõng đỏ 670 


3. Penahikangapañho - Câu hỏi về tính chất của loài sếu cái 672 
4. Gharakapotangapañho - 


Câu hỏi về tính chất của loài bồ câu nhà 672 
5. Ulukangapañiho - Câu hỏi về tính chất của loài chim cú 674 
6. Satapattangapafho - 

Câu hỏi về tính chất của loài chim gõ kiến 676 
7. Vagaguluangapañho - Câu hỏi về tính chất của loài dơi 676 
8. Jalukangapañho - Cầu hỏi về tính chất của loài đỉa 678 
9. Sappangapañho - Cầu hỏi về tính chất của loài rắn 678 
10. A7jagarangapañiho - Cầu hỏi về tính chất của loài trăn 68o 


VI. MAKKATAKAVAGGO - PHẨM NHỆN: 
1. Makka†akangapafho - 


Câu hỏi về tính chất của loài nhện 682 
2. Thanassitadarakangapafiho - 

Câu hỏi về tính chất của đứa bé đeo bầu vú 682 
3. Kummnangapañho - Cầu hỏi về tính chất của loài rùa 684 
4. Pauanangapañiho - Cầu hỏi về tính chất của khu rừng 684 
5. Rukkhangapañho - Câu hỏi về tính chất của cây cối 686 
6. Meghangapañho - Câu hỏi về tính chất của cơn mưa 688 


7. Maniratanangapañiho - Cầu hỏi về tính chất của ngọc ma-ni 69o 
8. Magauikangapañho - Cầu hỏi về tính chất của người thợ săn 6oo 
9. Balisikangapañho - Cầu hỏi về tính chất của người câu cá 692 
10. Tacchakangapafiho - 


Câu hỏi về tính chất của người thợ mộc 694 
VII. KUMBHAVAGGO - PHẨM CHUM NƯỚC: 
1. Kumbhangapañho - Cầu hỏi về tính chất của chum nước 696 
2. Kalauasangapañho - Cầu hỏi về tính chất của sắt đen 6o6 
3. Chattangapañho - Câu hỏi về tính chất của cái lọng che 6o8 
4. Khettangapañho - Câu hỏi về tính chất của thửa ruộng 6o8 
5. Agadangapañho - Câu hỏi về tính chất của thuốc giải độc  7oO 
6. Bhojanangapañiho - Cầu hỏi về tính chất của vật thực 702 


7. Issasangapañiho - Cầu hỏi về tính chất của người cungthủ 702 
NIGAMANAM - ĐOẠN KẾT: 706 


Milindapañho nitthito - 
Milinda Vẫn Đạo được chấm dứt. 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 


MILINDAPAÑNHAPALI 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 


MILINDA VẤN ĐẠO 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKAYE 
MILINDAPAÑNHAPAILI 


Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 


BAHIRAKATHA 


Mrlindo namg so rg7a sagalaUampuruttarne, 
upagafñchỉ nagasend1m gangag uq atha' sagaram. 


Asaja rajã cñrakathim ukkadhardm tamonudam, 
apucch1 nipunne pañhe thanathanagate puthu. 


Puccha uissa]angd° c°eua gambhrratthupanissta, 
hadauangama kannasukha abbhuta lomnaha1msana. 


Abhidhammauinauogdlha suttq?7alasamnatthia,) 
nagasenakatha citra oparmnmehi naụehi ca. 


Tattha ñianamn pamrdhaụa hasau1tuana 1nanasam, 
sunotha nipune pañhe kankha†hanauidalane ti. 


x*xxxx% 


Tam yathänusuyate: Atthi yonakanam nanaputabhedanam sagalan- 
nama nagaram nadI-pabbata-sobhitam ramanTya-bhuũmi-p-padesabhagam 
aramuyyanopavana-talaka-pokkharamr-sampannam nadI-pabbata-vana- 
ramaneyyakam sutavantanimmitam nihata-paccatthika-paccamittam 
anupapiltam  vividha-vicitra-dalha-m-attala-kotthakam  pavarapacura- 
gøopura-toranam“  gambhiraparikha-pandara-pakara-parikkhittantepuram 
suvIibhatta-vithi-caccara-catukka-singhatakam suppasaritanekavidha- 
varabhanda-paripuritantarapanam_ vividha-danagga-sata-samupasobhitam 
himagiri-sikhara-sankasa-varabhavana-satasahassa-patimanditam gaJa- 
haya-ratha-patti-samakulam abhirupa-naranari-gananucaritam  akinna- 
Jana-manussam puthu-khattiya-brahmana-vessa-suddam vividha-samana- 
brahmana-sabhaJana-sanghatitam" bahuvidha-vIJJavanta-naravIra°nisevitam 


' gañgã ca yathã - Ma. * varapavaragopuratoranam - kesuci potthakesu. 
° visajjana - Ma. ” sanghãtitam - Simu. 
” samattitä - Simu. ° naracira - Ma. 


TẠNG KINH - TIỂU BỘ 
MILINDA VẤN ĐẠO 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


PHẦN NGOẠI THUYẾT: 


“VỊ uua ấu tên là Milnda ở kính thành Sagala đã đi đến gặp Nagasena, 
Uí như dòng sông Ganga đi đến uới biển cả. 


Sau khi đi đến gắm uị có sự thuuết giảng tài hoa, u† đang cñm ngọn đuốc 
xua tan bóng tốt, đức uua đã hỏi những câu hỏi khôn khéo, đa dạng, đưa 
đến sự xác quuết hau phủ nhậm. 


Các câu hỏi uà luôn cả các câu trả lời được gắn liền uới ú nghĩa thâm 
sâu. Chúng đi uào trái tim, làm thoải mát lồ tai, là phi thường, khiến nổi da 
gà. 


Được thâm nhập uào Vĩ Diệu Pháp uà Luật, được tồn tại ở mạng lưới 
của Kinh, các lời giảng giỏi của ngài Nagasena là đa dạng uới các uí dụ uà 
các cách suụ luận. 


Xím quý u† hãu gom trí tuệ uào đâu, hãu làm tâm Ú được uui uẻ, uà hãu 


lắng nghe những câu hỏi khôn khéo khơi dậu những chỗ có sự nghỉ ngờ.” 


x*xxxx% 


Việc ấy được nghe như thế này: Có thành phố tên Sagala, trung tâm 
thương mãi của những người xứ Yonaka, được lộng lẫy với sông và núi, có 
lãnh thổ và địa thế đáng yêu, được vẹn toàn với các khu vườn, công viên, 
rừng cây, hồ nước, đầm sen, đáng được say mê với những con sông, núi non, 
rừng thăm, được tạo nên bởi những người có học thức, có các kẻ chống đối và 
thù nghịch đã bị tiêu diệt, không còn bị chướng ngại, tháp canh và cổng 
thành có nhiều loại, đa dạng, vững chắc, có vô số mái vòm và vọng gác cao 
sang, nội thành được bao quanh với hào sâu và thành lũy màu trắng, đường 
lộ, đường băng ngang, ngã tư, bồn binh khéo được bế trí, bên trong cửa tiệm 
đầy ắp vô số loại hàng hóa quý giá khéo được chưng bày, được rạng rỡ với 
hàng trăm phước xá các loại, được điểm tô với hàng trăm ngàn ngôi nhà sang 
trọng tương tợ như đỉnh núi tuyết, được đông đúc với những voi, ngựa, xe cộ, 
và người bộ hành, được qua lại với những đám người nam nữ xinh đẹp, có 
dân chúng chen chúc, có thường dân, Sát-đế-ly, Bà-la-môn, thương nhân, và 
nô lệ, được gắn liền với sự giao hảo của nhiều hạng Sa-môn và Bà-la-môn, 
được tới lui bởi nhiều hạng người thông thái, nam nhân, và anh hùng, 


Khuddakanikaue Milndapañhapdali Bahirakatha 


kasika-kotumbarakadi-nanavidha-vatthapana-sampannam SUDpASarita- 
rucira-bahuvidha-pupphagandhapana-gandhagandhitam asImsanlyya- 
bahuratana-paripuritam disamukha-suppasärItapana-singara-vanTJa- 
øananucaritam kahapana-raJata-suvanna-kamsa-patthara-parIpuritam' 
paJJotamana-nidhi-niketam pahuta-dhana-dhañña-vittipakaranam 
paripunna-kosa-kotthagaram bavhanna-panam_ bahu-vidha-khajja-bhojJja- 
leyyapeyya-sayaniyam uttarakuru-sankasam sampannasassam alakamanda 
viya devapuram. 


2. Ettha thatva tesam pubbakammam kathetabbam. Kathentena ca 
chaddha vibhaJitva kathetabbam. Seyyathidam: Pubbauogo Mrhindapafñham 
Lakkhanapañhan Mendakapafñham Anumanapañham Opammakatha- 
pañhan tì. Tattha Miindapafñho Lakkhanapañho Vừnaficchedanapafho 
“iduvidho. Mendakapañho pỉ Mahaquaggo Yogikathapañho tí duvidho. 
Pubbayogo tì tesam pubbakammam. 


x*xxxx% 


PUBBAYOGO 


1. Atite kira kassapassa bhagavato sasane vattamane gangaya samlpe 
ekasmim avase mahabhikkhusangho pativasatl. Tattha vattasllasampanna 
bhikkhu pato 'va utthaya yatthisammuñJaniyoˆ adaya buddhagune avaJJenta 
anganam sammaJjJitva kacavarabyuham” karonti. Ath' eko bhikkhu ekam 
samaneram: “Ehi samanera Imam kacavaram chaddehI ”ti aha. So asunanto 
viya gacchaH. So dutyampi tatyampil amantyamano asunanto viya 
gacchateva. Tato so bhikkhu “dubbaco ayam samanero ”ti kuddho 
sammuñJanidandena paharam adasi. Tato so rodanto bhayena kacavaram 
chaddento: “Imina kacavarachaddanapuññakammena, yavaham nibbanam 
papunami, etth antare nibbattanibbattatthane majjhantikasuriyo° viya 
mahesakkho mahatejo bhaveyyan ”tH pathamapatthanam patthapesl. 
Kacavaram chaddetva nahanatthaya gangatittham gato gangaya ũmivegam 
gaggarayamanam disva “vavaham nibbanam papunami etth` antare 
nibbattanibbattatthane ayam umivego viya thanuppattikapatibhano 
bhaveyyam akkhayapatibhano ”ti dutiyampi patthanam patthapesl. So ˆpI 
bhikkhu sammuñjanisalayam sammuñjJanm thapetva nahanatthaya 
gangatittham gacchanto samanerassa patthanam sutva “Esa maya payojito 
'pIl tava evam pattheti. Mayham kim na samIJJhissatI ”ti cintetva: 


! baripuram - Ma, PTS, Simu. 3 kacavaram byuham - PTS, Simu. 
“ sammajjaniyo - Ma. * majjhanhikasuriyo - Ma. 


Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Phần Ngoại Thuuết 


có đủ các hạng cửa hàng vải vóc của các xứ Kasl, Kotumbara, v.v... được tỏa 
ngát các hương thơm từ nhiều cửa hiệu bông hoa xinh đẹp các loại khéo được 
bày biện, được tràn trề với nhiều loại châu ngọc quyến rũ, được lai vãng bởi 
đám thương buôn lịch lãm ở các cửa tiệm được chưng bày khéo léo hướng ra 
các phương, được tràn đầy với các đồng tiền kahapana, bạc, vàng, tiền 
kamsa, và đá quý, là nơi chốn của tài sản lưu trữ đang lấp lánh, có bắp, lúa, 
của cải, và vật sở hữu dự phòng đồi dào, có phòng chứa và kho hàng đầy ắp, 
có nhiều cơm nước, có vô số các loại vật thực cứng, mềm, đáng nếm, đáng 
uống, đáng thưởng thức, tương tợ như ở Uttarakuru, có vụ thu hoạch sung 
mãn như là ở Alakamanda thành phố của chư Thiên. 


2. Nên dừng ở đây và nói đến nghiệp quá khứ của hai người họ. Và trong 
khi thuyết giảng, nên phân chia và thuyết giảng thành sáu phần, tức là: Sự 
Liên Hệ Trong Quá Khứ, Câu Hỏi của Đức Vua Minda, Câu Hỏi uê Hành 
Tướng, Câu Hỏi Đối Chọi, Câu Hỏi (giảng bằng sự) Suụ Luận, Câu Hỏi 
Giảng uề Các Ví Dụ. Ở đây, Câu Hỏi của Đức Vua Milinda gồm hai phần là 
Câu Hỏi uề Hành Tướng và Câu Hỏi Cắt Đứt sựPhân Vân; Câu Hỏi Đối 
Chọi cũng gồm có hai phần là Đại Phẩm và Câu Hỏi Giảng uề VỊ Hành Giả. 
Sự Liên Hệ Trong Quá Khứ là nghiệp quá khứ của hai người ấy. 


x*xxxx% 


SỰ LIÊN HỆ TRONG QUÁ KHỨ: 


1. Nghe nói ở thời quá khứ, trong khi Giáo Pháp của đức Thế Tôn Kassapa 
đang vận hành, có hội chúng tỳ khưu đông đảo cư ngụ tại một trú xứ cạnh 
dòng sông. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu, được thành tựu về phận sự và giới 
hạnh, sau khi thức dậy vào lúc sáng sớm, cầm lấy các chổi dài cán, trong lúc 
suy tưởng về ân đức Phật, các vị quét sân và gom rác thành đống. Khi ấy, có 
một vị tỳ khưu đã nói với một vị sa di rằng: “Này sa di, hãy đến. Hãy đổ bỏ 
rác này.” VỊ ấy vẫn bước đi như là không nghe. Trong khi được gọi đến lần 
thứ nhì, rồi đến lần thứ ba, vị ấy vẫn bước đi như là không nghe. Do đó, vị tỳ 
khưu ấy (nghĩ rằng): “Sa di này khó dạy,” rồi nổi giận, và đã ban cho cú đánh 
bằng cái cán chổi. Do đó, vị (sa di) ấy, vừa khóc lóc vì sợ hãi vừa đổ bỏ rác, đã 
lập nên lời phát nguyện thứ nhất rằng: “Do nghiệp phước thiện của việc đổ 
bỏ rác này, cho đến khi tôi đạt được Niết Bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại 
mỗi nơi được lần lượt sanh ra, mong rằng tôi có đại quyền lực, có đại oai lực 
như là mặt trời lúc giữa trưa.” Sau khi đổ bỏ rác, vị ấy đã đi đến bến sông để 
tắm. Sau khi nhìn thấy làn sóng của dòng sông đang rì rào, vị ấy cũng đã lập 
nên lời phát nguyện thứ nhì rằng: “Do nghiệp phước thiện của việc đổ bỏ rác 
này, cho đến khi tôi đạt được Niết Bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi 
được lần lượt sanh ra, mong rằng tôi có tài ứng đối được sanh lên đúng 
trường hợp, có tài ứng đối không bị ngập ngừng như là làn sóng này vậy.” VỊ 
tỳ khưu ấy, sau khi cất cây chổi ở phòng để chổi, cũng đang đi đến bến sông 
để tắm. Sau khi nghe được lời phát nguyện của vị sa di, vị ấy đã suy nghĩ 
rằng: “Cũng vì bị tác động bởi ta nên người này phát nguyện như thế. Có phải 
là sẽ không ảnh hưởng đến ta?” và đã lập nên lời phát nguyện rằng: 


Khuddakanikaue Mihndapañhapdali Bahirakatha 


“VYavaham nibbanam papunami, etth antare nibbattanibbattatthane 
ayam ganga-umivego viya akkhayapatibhano bhaveyyam. Imina 
pucchitapucchitam sabbam pañhapatbhanam vijatetun nïibbethetum 
samattho bhaveyyan ”t patthanam patthapesl. Te ubho 'pi devesu ca 
manussesu ca samsaranta ekam buddhantaram khepesum. Atha amhakam 
bhagavata pi yatha mogsaliputtatissatthero dissati evam ete 'pI dissanti: 
“Mama parinibbanato pañcavassasate atikkante ete uppajJjJissantI ”ti. “Yam 
maya sukhumam katva desitam dhammavinayam, tam ete pañhapucchana- 
opammayuttivasena nïJJatam niggeumbam katva vibhajJissanti ”ti ca niddittha. 


2. Tesu samanero Jambudipe sagalanagare milindo nama raja ahosi 
pandto vyato medhav patibalo,  atitanagatapaceuppannanam 
samantayoga'vidhanakiriyanam karanakale nisammakarI hot. Bahuni c 
assa satthani uggahitani honti seyyathidam: suti sumatiˆ sankhyayoga 
ñayavesesika" ganitam gandhabbam tikiccha catubbeda“ purana Itihasa 
Joisam maya hetu?" mantana yuddham chando samuddi vacanena° 
ekunavIsatl. VadỨ durasado duppasaho puthutitthakaranam 
aggamakkhayati. SakalaJambudIipe milindena rañña samo kocil nahosi 
yaddam thamena javena suriyena paññaya  Addho mahaddhano 
mahabhogo anantabalavahano. 


3. Ath ekadivasam milndo raja anantabalavahanam caturangim- 
balagsasenabyuham dassanakamyataya nagara nikkhamitva bahinagare 
senagananam karetva,” so raja bhassappavadako lokayatavitandaJana- 
sallapappavattanakotuhalo? suriyam oloketva amacce amantesi: “Bahu tava 
divasavaseso. Kim karissama Idaneva nagaram pavisitva? Atthi koei pandito 
samano va brahmano vã sanghl gan ganacariyo apI arahantam 
sammasambuddham patijanamano yo maya saddhim sallapitum sakkoti 
kankham pativinetun ”t? Evam vutte pañcasata yonaka raJanam 
etadavocum: “Atthi maharaja cha sattharo purano kassapo, makkhalr" 
gosalo, nigantho nataputto,” sañjayo bellatthiputto,'? aJito kesakambali,° 
kakudho' kaccayano. Te sanghino ganino ganacariyaka ñata yassasino 
tithakara sadhusammata bahuJanassa. Gaccha tvam maharajJa, te pañham 
pucchassu, kankam patIvinayassu ”tI. 


4. Atha kho milindo raJa pañcahi yonakasatehi parivuto bhadravahanam 
rathavaramaruyha yena purano kassapo tenupasankami. Upasankamitva 
puiranena kassapena saddhim sammodi. Sammodaniyam katham saranTyam 
viisaretva ekamantam nisldi Ekamantam nisinno kho milindo raJa 
pũranam kassapam etadavoeca: 


 mantayoga - Ma. 7 vitandavädli - Ma. ® senalgadassanam katvä sãretvã - Ma. 

“ sammuti - Ma, PTS, Simu. ° %a]lãpaplavacittakotihalo - Ma. 

3 nTtỉ visesikã - Ma, PTS, Simu. 1° makkhali - Ma, PTS. 

* catubbedä - PTS; đhanubbedä - katthaci. !! nãtaputto - Ma. 

” ketu - Ma. 12 bellatthaputto - Ma, PTS. 

° vuddhã chandasä buddhavacanena - Ma; 13 kesakambalo - Ma. 
yuddhã chandasa mudda vacanena - PTS. ' pakudho - Ma, PTS. 


Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Phần Ngoại Thuuết 


“Cho đến khi tôi đạt được Niết Bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi 
được lần lượt sanh ra, mong rằng tôi có tài ứng đối không bị ngập ngừng như 
là làn sóng ở sông này vậy. Mong rằng tôi có khả năng để gỡ rối, để tháo gỡ 
mọi sự ứng đối về câu hỏi được hỏi đi hỏi lại bởi người này.” Cả hai người ấy, 
trong khi luân hồi giữa chư Thiên và loài người, đã trải qua một khoảng thời 
gian giữa hai vị Phật. Và vị trưởng lão Mogsalliputtatissa đã được đức Phật 
của chúng ta nhìn thấy như thế nào, thì hai người này cũng đã được nhìn 
thấy như thế: “Khi năm trăm năm đã trôi qua kể từ khi sự viên tịch Niết Bàn 
của Ta, những người này sẽ tái sanh.” Và đã được xác định rằng: “Pháp và 
Luật nào đã được thực hiện một cách vi tế và đã được thuyết giảng bởi Ta, 
hai người này sẽ làm cho Pháp và Luật ấy được tháo gỡ, được rõ ràng bằng 
phương thức hỏi đáp và sự đúng đắn về ví dụ so sánh, rồi sẽ hệ thống lại.” 

2. Trong hai người ấy, vị sa-di đã trở thành đức vua tên Milinda ở thành 
Sagala thuộc xứ JambudTipa (Ấn Độ), là người sáng trí, kinh nghiệm, thông 
minh, có năng lực trong thời quá khứ hiện tại và vị la1, là người hành động có 
suy xét trong lúc thực hiện mọi công việc rèn luyện và phô diễn. Và vị này có 
nhiều học thuật đã được học như là: sự hiểu biết do lắng nghe, sách dạy về 
âm thanh, tính toán, ứng dụng, học thuật về hướng dãn và phân biệt, thiên 
văn, âm nhạc, y khoa, bốn bộ Vệ Đà, cổ thư, sử học, chiêm tỉnh học, ảo thuật, 
chú thuật, lý luận, chiến đấu, âm luật, hải dương học, và Phật ngôn là mười 
chín. Đức vua là nhà tranh luận khó sánh bằng, khó khuất phục, được xem là 
hàng đầu trong số đông các vị giáo chủ. Trong toàn cõi xứ JambudIpa, không 
có ai sánh bằng đức vua Milinda về sức mạnh, nhanh nhẹn, dũng cảm, và trí 
tuệ. Đức vua là người giàu sang, có nhiều tài sản, nhiều của cải, vô số binh 
lực và xe cộ. 

3. Vào một ngày nọ, đức vua Milinda rời khỏi thành với ước muốn xem 
xét nơi đóng quân và dàn binh của bốn binh chủng gồm vô số binh lực và xe 
cộ. Sau khi cho kiểm điểm quân đội ở ngoại thành, đức vua ấy vốn là người 
mở đầu câu chuyện và hứng thú việc khơi mào cuộc mạn đàm với các triết 
gia và các nhà ngụy biện, đã nhìn mặt trời rồi nói với các quan đại thần rằng: 
“Ngày hãy còn dài, chúng ta sẽ làm gì nếu đi vào thành ngay bây giờ? Có vị 
Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào là người sáng trí, có hội chúng, có đồ chúng, là 
giáo thọ sư của tập thể, tự xưng là A-la-hán, Chánh Đăng Giác, có khả năng 
để chuyện trò với trãm để giải tỏa điều nghi hoặc?” Khi được nói như vậy, 
năm trăm người xứ Yonaka' đã nói với đức vua rằng: “Tâu đại vương, có sáu 
vị thây là Purana Kassapa, Makkhali Gosala, NÑigantha Nataputta, Sañjaya 
Bellatthiputta, Ajita Kesakamball, Kakudha Kaccayana.? Các vị ấy có hội 
chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết tiếng, có danh vọng, 
là các giáo chủ, được nhiều người đánh giá cao. Tâu đại vương, xin đại vương 
hãy đi đến, hãy hỏi họ câu hỏi, hãy giải tỏa điều nghĩ hoặc.” 

4. Khi ấy, được tháp tùng bởi năm trăm người xứ Yonaka, đức vua 
Milinda đã bước lên cỗ xe ngựa cao quý, loại phương tiện di chuyển tuyệt 
hảo, đi đến gặp Purana Kassapa, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với Pũurana 
Kassapa, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, đức vua Milinda đã nói Purana Kassapa điều này: 


! Nhiều học giả xác định Yonaka là một vùng thuộc nước Greece (Hy Lạp). 
ˆ Sáu vị này là đồng thời với đức Phật Gotama, nhiều học giả đã lưu ý và luận về điểm này. 


Khuddakanikaue Mihndapañhapdali Bahirakatha 


“Ko bhante kassapa lokam paletI ”ti? 

“PathavI' maharaJa lokam paletI ”ti. 

“Yadi bhante kassapa pathavr' lokam paleti, atha kasma avicInirayam 
gacchanta satta pathavim atikkamitva gacchantI ”t? 


Evam vutte purano neva sakkhi ogilitum, na va? sakkhi uggilitum. 
Pattakkhandho' tunhT1bhuto pajjhayanto nIsidi. 


5. Atha kho milindo raJa makkhalim gosalam etadavoca: “Atthi bhante 
gosala kusalakusalan kammani? Atthi sukatadukkatanam kammanam 
phalam vIpako ”t? 


“Nathi maharaja kusalakusalani kammanl. Natthi sukatadukkatanam 
kammanam phalam vipako. Ye te maharaJa idha loke khattiya te paralokam 
gantva pI puna khattiya va bhavissanti. Ye te brahmana vessa sudda candala 
pukkusa, te paralokam gantva pi puna brahmana vessa sudda candala 


pukkusa 'va bhavissanti. Kim kusalakusalehi kammehI ”ti? 


“Yadi bhante gosala Idha loke khattiya brahmana vessa sudda candala 
pukkusa te paralokam gantvapi puna khattiya brahmana vessa sudda 
candala pukkusa 'va bhavissanti, natthi kusalakusalehi kammehi karanTyam. 
Tena hi bhante gosala ye te idha loke hatthacchinna, te paralokam gantvapl 
puna hatthacchinna va bhavissanti, ye padacchinna te padacchinna 'va 
bhavissanti, ye kannanasacchinna te kannanasacchinna 'va bhavissanti ”ti?° 


Evam vutte gosalo tunhI ahosi. Atha kho milindassa rañño etadahosl: 
“Tuccho vata bho JambudIipol Palapo vata bho JambudIpol Natthi koci 
samano va brahmano va yo maya saddhim sallapitum sakkoti kankham 
patIvinetun ”tI. 


6. Atha kho milindo raJa amacce amantesi: “Ramaniya vata bho dosina 
rat! Kannu khvaJJja samanam va brahmanam va upasankameyyama 
pañham pucchitum? Ko maya saddhim sallapitum sakkoti kankham 
patvnetun ti? Evam vutte amacca tunhibhuta rañño mukham 
olokayamana atthamsu. 


7. Tena kho pana samayena sagalanagaram dvadasavassani suññam 
ahosl  samanabrahmanagahapatipanditehi  Yattha samana-brahmana- 
gahapati-pandita pativasantiti sunati, tattha gantva raJa te pañham pucchatl. 
Te sabbe 'pI pañhavIssaJjanena raJanam aradhetum asakkonta yena va tena 
va pakkamanti. Ye aññam disam na pakkamanti te sabbe tunhibhuta 
acchanti. Bhikkhu pana yebhuyyena himavantameva gacchanti. Tena kho 
pana samayena kotisata arahanto himavante pabbate rakkhiratale 
patIvasani. 


! pathavl - Ma. 

ˆ no - Ma; neva - PTS. 

3 ađhomukho pattakkhandho - Ma. 

“ Ye pãdacchinna, te padacchinnava bhavissanti Ye hatthapadacchinna, te hattha- 
padacchmnnava bhavissanti Ye nasacchinna, te nasacchinnava bhavissant. Ye 
kannanasacchinnä, te kannanasacchinnava bhavissantI ”ti? - Ma. 


Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Phần Ngoại Thuuết 


- Thưa thầy Kassapa, ai bảo hộ thế gian? 

- Tâu đại vương, trái đất bảo hộ thế gian. 

- Thưa thầy Kassapa, nếu trái đất bảo hộ thế gian, thế thì vì sao chúng 
sanh đi đến địa ngục vô gián lại đi ngang qua trái đất trước rồi mới đi đến địa 
ngục vô gián? 


Được nói như vậy, Purana không những đã không thể nuốt trôi mà cũng 
không thể ói ra được, chỉ ngồi ủ rũ, im lặng, trầm ngâm. 


5. Sau đó, đức vua Milinda đã nói với Makkhali Gosala điều này: - Thưa 
thầy Gosala, có các nghiệp thiện và bất thiện không? Có quả thành tựu của 
các nghiệp đã được làm tốt và đã được làm xấu không? 


- Tâu đại vương, không có các nghiệp thiện và bất thiện, không có quả 
thành tựu của các nghiệp đã được làm tốt và đã được làm xấu. Tâu đại vương, 
những người nào ở đời này dòng dõi Sát-đế-ly, những người ấy đi đến đời 
sau cũng sẽ là dòng dõi Sát-đế-ly. Những người nào dòng dõi Bà-la-môn, 
thương buôn, nông phu, hạ tiện, hốt rác, những người ấy đi đến đời sau cũng 
sẽ là dòng đõi Bà-la-môn, thương buôn, nông phu, hạ tiện, hốt rác, thì có 
điều gì là bởi các nghiệp thiện và bất thiện? 


- Thưa thầy Gosala, nếu những người ở đời này là dòng dõi Sát-đế-ly, Bà- 
la-môn, thương buôn, nông phu, hạ tiện, hốt rác, những người ấy đi đến đời 
sau cũng sẽ là dòng dõi Sát-đế-ly, Bà-la-môn, thương buôn, nông phu, hạ 
tiện, hốt rác, không có điều gì được tạo nên bởi các nghiệp thiện và bất thiện. 
Thưa thầy Gosala, như thế thì những người nào ở đời này bị chặt tay thì đi 
đến đời sau cũng sẽ bị chặt tay, những người nào bị chặt chân thì cũng sẽ bị 
chặt chân, những người nào bị xẻo tai thì cũng sẽ bị xẻo tai phải không ạ? 


Được nói như vậy, Gosala đã im lặng. Khi ấy, đức vua Milinda đã khởi ý 
điều ý: “Xứ JambudIipa quả thật trống trơn! Xứ Jambudipa quả thật vô 
nghĩa! Không có Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào có khả năng để chuyện trò với 
trãm để giải tỏa điều nghỉ hoặc?” 


6. Sau đó, đức vua Milinda đã nói với các quan đại thần rằng: “Đêm trăng 
trong quả thật đáng yêu! Phải chăng hôm nay chúng ta nên đi đến gặp vị Sa- 
môn hoặc Bà-la-môn để hỏi câu hỏi? VỊ nào có khả năng để chuyện trò với 
trãm để giải tỏa điều nghi hoặc?” Được nói như vậy, các quan đại thần đã im 
lặng, đứng yên, ngước nhìn khuôn mặt của đức vua. 


7. Vào lúc bấy giờ, thành Sagala đã vắng bóng các Sa-môn, Bà-la-môn, gia 
chủ sáng trí trong mười hai năm. Nghe tin “các vị Sa-môn, Bà-la-môn, gia 
chủ sáng trí trú ngụ” ở nơi nào, đức vua đi đến nơi ấy và hỏi các vị ấy câu hỏi. 
Không có khả năng để làm hài lòng đức vua với câu trả lời cho câu hỏi, tất cả 
các vị ấy ra đi đến nơi này hoặc nơi khác. Những người nào không ra đi đến 
phương trời khác, tất cả bọn họ ở lại, giữ thái độ im lặng. Còn các vị tỳ khưu, 
phần đông thì đi đến dãy Hi-mã-lạp-sơn. Vào lúc bấy giờ, có một trăm kofi 
(một tỷ) vị A-la-hán cư ngụ tại cao nguyên Rakkhita, núi Hi-mã-lạp. 


Khuddakanikaue Mihndapañhapdali Bahirakatha 


8. Atha kho ayasma assagutto dibbaya sotadhatuya milindassa rañño 
vacanam sutva yugandharamatthake bhikkhusangham sannipatetva bhikkhu 
pucchi: “Atthavuso kocl bhikkhu patibalo milindena rañña saddhim 
sallapitum, kankham pativinetun ”ti? Evam vutte kotisata arahanto tunh1 
ahesum. Dutiyampi kho tatyampi kho puttha tunhi ahesum. Atha kho 
ayasma assagutto bhikkhusangham etadavoca: “Atthavuso tavatimsabhavane 
vejayantassa pacInato ketumati nama vimanam. Tattha mahaseno nama 
devaputto pativasati. So patibalo tena milindena rañña saddhim sallapitum 
kankham pativinetun ”ti. Atha kho kotisata arahanto yugandharapabbate 
antarahita tavatimsabhavane paturahesum. Addasa kho sakko devanamindo 
te bhikkhu durato va agacchante  Disvana yenayasma assagutto 
tenupasankami. Upasankamitva ayasmantam assaguttam abhivadetva 
ekamantam atthasi. Ekamantam thito kho sakko devanamindo ayasmantam 
assaguttam etadavoca: “Maha kho bhante bhikkhusangho anuppatto aham 
sanghassa aramiko. Kenattho? Kim maya karanTyan ”ti? Atha kho ayasma 
assagutto sakkam devanamindam cetadavoca: “Ayam kho maharaja 
JambudIipe sagalanagare milindo nama raJa vadi durasado duppasaho 
puthutitthakaranam aggamakkhayatl, so bhikkhusangham upasankamitva 
ditthivadena pañham pucchitva bhikkhusangham vihethetr ”ti. Atha kho 
sakko devanamindo ayasmantam assaguttam etadavoca: “Ayam kho bhante 
milimdo raJa Ito cuto manussesu uppanno, eso kho bhante ketumativimane 
mahaseno nama devaputto patIvasati. So tena milindena rañña saddhim 
patibalo sallapitum, kankham pativinetum. Tam devaputtam yacissama 
manussalokuppattiya ”tI. 


9. Atha kho sakko devanamindo bhikkhusangham purakkhatva 
ketumativimanam pavisitva mahasenam devaputtam alingitva etadavoca: 
“Yacati tam marisa bhikkhusangho manussalokuppattiya ”ti. “Na me bhante 
manussalokenattho. Kammabahulena tibbo manussaloko. Idhevaham 
bhante devaloke uparuparuppattiko hutva parinibbaylssamI ”ti. Dutiyampi 
kho tatyampi kho sakke devanaminde yacante mahaseno devaputto 
evamaha: “Na me bhante manussalokenatho. Kammabahulena tibbo 
manussaloko. Idhevaham bhante devaloke uparuparuppattiko hutva 
parinTbbay1IssamI ”ti. 


10. Atha kho ayasma assagutto mahasenam devaputtam etadavoca: “Idha 
mayam marisa sadevakam lokam anuvilokayamana aññatra taya milindassa 
rañño vadam bhinditva sasanam paggahetum samattham aññam kañci na 
passama. Yacati tam marisa bhikhusangho. Sadhu sappurisal! Manussaloke 
nibbatttva dasabalassa sasanam pagganhitva dehi ”ti' Evam vutte 
mahaseno devaputto, “Aham kira milindassa rañño vadam bhinditva 
sasanam paggahetum samattho bhavissamI ”ti hatthatuttho udaggudaggo 


hutva “Sadhu bhante! Manussaloke uppaJJIssami ”ti patiññam adasi. 


! sasanam pagganhähi ti - Ma. 
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8. Lúc đó, đại đức Assagutta với thiên nhĩ giới đã nghe được lời nói của 
đức vua Milinda. Ngài đã cho triệu tập hội chúng tỳ khưu tại đỉnh núi 
Yugandhara và đã hỏi các vị tỳ khưu rằng: “Này các sư đệ, có vị tỳ khưu nào 
có năng lực để chuyện trò với đức vua Milinda để giải tỏa điều nghi hoặc?” 
Được nói như vậy, một trăm koíï vị A-la-hán đã im lặng. Các vị đã im lặng 
khi được hỏi đến lần thứ nhì, đến lần thứ ba. Khi ấy, đại đức Assagutta đã nói 
với hội chúng tỳ khưu điều này: “Này các sư đệ, ở cõi trời Đao Lợi, về phía 
đông của lâu đài Vejayanta, có cung điện tên là KetumatI. Nơi ấy, có vị Thiên 
tử tên Mahasena cư ngụ. VỊ ấy có năng lực để chuyện trò với đức vua Milinda 
để giải tỏa điều nghỉ hoặc.” Khi ấy, một trăm kofï vị A-la-hán đã biến mất ở 
ngọn núi Yugandhara và hiện ra ở cối trời Đao Lợi. Thiên chủ Sakka đã nhìn 
thấy các vị tỳ khưu ấy từ đàng xa đang tiến đến, sau khi nhìn thấy đã đi đến 
gặp đại đức Assagutta, sau khi đi đến đã đảnh lễ đại đức Assagutta rồi đứng 
một bên. Khi đã đứng một bên, Thiên chủ Sakka đã nói với đại đức Assagutta 
điều này: “Bạch ngài, đại chúng tỳ khưu đã ngự đến. Tôi là người của tu viện 
của hội chúng. Có nhu cầu về điều gì? Có việc gì tôi cần phải làm?” Khi ấy, 
đại đức Assagutta đã nói với Thiên chủ Sakka điều này: “Tâu đại vương, vị 
vua này tên Milinda tại thành Sagala, xứ Jambudipa, là nhà tranh luận khó 
sánh bằng, khó khuất phục, được xem là hàng đầu trong số đông các vị giáo 
chủ. Ông ta đi đến gặp hội chúng tỳ khưu hỏi câu hỏi theo học thuyết về tà 
kiến và đã gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu.” Khi ấy, Thiên chủ Sakka đã 
nói với đại đức Assagutta điều này: “Bạch ngài, vị vua Milinda này đã chết đi 
từ nơi này rồi tái sanh vào loài người. Bạch ngài, có vị Thiên tử này tên là 
Mahasena cư ngụ ở cung điện KetumatH. VỊ ấy có năng lực để chuyện trò với 
đức vua Milinda để giải tỏa điều nghi hoặc. Chúng ta sẽ thỉnh cầu vị Thiên tử 
ấy về việc tái sanh vào thế giới loài người.” 

o9. Khi ấy, Thiên chủ Sakka đã dẫn đầu hội chúng tỳ khưu đi vào cung điện 
Ketumat, ôm chầm lấy Thiên tử Mahasena rồi đã nói điều này: “Này Thiên 
tử, hội chúng tỳ khưu thỉnh cầu Thiên tử về việc tái sanh vào thế giới loài 
người.” “Bạch ngài, tôi không có mục đích gì ở thế giới loài người. Thế giới 
loài người là căng thắng bởi nhiều công việc. Bạch ngài, tôi sẽ là người lần 
lượt chứng đạt cao hơn rồi sẽ Niết-bàn ngay tại đây, nơi Thiên giới.” Trong 
khi Thiên chủ Sakka thỉnh cầu đến lần thứ nhì, đến lần thứ ba, Thiên tử 
Mahasena cũng đã nói như vầy: “Bạch ngài, tôi không có mục đích gì ở thế 
giới loài người. Thế giới loài người là căng thắng bởi nhiều công việc. Bạch 
ngài, tôi sẽ là người lần lượt chứng đạt cao hơn rồi sẽ Niết-bàn ngay tại đây, 
nơi Thiên giới.” 

1O. Khi ấy, đại đức Assagutta đã nói với Thiên tử Mahasena điều này: 
“Thưa Thiên tử, trong lúc xem xét thế gian này gồm cả chư Thiên, chúng tôi 
nhận thấy rằng không ai khác ngoại trừ ngài có được khả năng để đập đổ 
luận thuyết của đức vua Milinda để nâng đỡ Giáo Pháp. Thưa Thiên tử, hội 
chúng tỳ khưu thỉnh cầu ngài. Lành thay, bậc thiện nhân! Xin ngài hãy hạ 
sanh vào thế giới loài người, xin ngài hãy nâng đỡ và ban bố Giáo Pháp của 
đấng Thập Lực.” Được nói như vậy, Thiên tử Mahasena (nghĩ rằng): “Nghe 
nói ta sẽ có khả năng để đập đổ luận thuyết của đức vua Milinda để nâng đỡ 
Giáo Pháp” đã trở nên mừng rỡ, phấn chấn, rất là phấn khởi, và đã bày tỏ sự 
chấp thuận: “Bạch đại đức, thật tốt đẹp thay! Tôi sẽ tái sanh vào thế giới loài 
người.” 
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1l. Atha kho te bhikkhu devaloke tam karaniyam tiretva devesu 
tavatimsesu antarahita himavante pabbate rakkhitatale paturahesum. Atha 
kho ayasma assagutto bhikkhusangham etadavoca: “Atthavuso Imasmim 
bhikkhusanghe koci bhikkhu sannipatam anagato ”ti. Evam vutte aññataro 
bhikkhu ayasmantam assaguttam etadavoca: “Atthi bhante ayasma rohano 
Ito sattame divase himavantam pabbatam pavisitva nirodham samapanno 
tassa santike duũtam pahethã ”ti. Ayasmã ”pi rohano tam khanaññeva nirodhã 
vutthaya “sangho mam patimanet ”t himavante pabbate antarahito 
rakkhitatale kotisatanam arahantanam purato paturahosl. Atha kho ayasma 
assagutto ayasmantam rohanam etadavoca: “Kinnu kho avuso rohana 
buddhasasane paluJJante' na passasI sanghassa karaniyanIl ”ti? 

“Amanasikaro me bhante ahosI ”tI. 

“Tena havuso rohana dandakammam karohI ”tI. 


“Kim bhante karomI ”t? 

“Athavuso rohana himavantapabbatapasse kaJjangala? nama 
brahmanagamo. Tattha sonuttaro? nama brahmano pativasatIl. Tassa putto 
uppajjissai  nagaseno nama darako. Tena hi tvam avuso rohana 
dasamasadhikanl sattavassanI tam kulam pindaya pavisa. Pindaya pavisitva 
nagasenam darakam nïharitva pabbaJehi Pabbajite ca? tasmim 
dandakammato muccissasl ”ti aha. 


12. Ayasma 'pi kho rohano “sadhũ ”ti sampaticchi. Mahãseno 'pi kho 
devaputto devalokä cavitva sonuttarabrahmanassa bhariyaya kucchismim 
patisandhimm aggahesi. Saha patisandhiggahana tayo acchariya abbhuta 
dhamma  paturahesum: ayudhabhandani paJjalimsu, aggasassam 
abhinipphannam, mahamegho abhippavassl. 


Ayasmx pi kho rohano tassa patisandhiggahanato patthãya 
dasamasadhikani sattavassani tam kulam pindaya pavisanto, ekadIvasampi 
katacchumattam bhattam va ulunkamattam yagum va abhivadanam va 
añjalkammam vã samicikamnmam va nalattha. Atha kho akkosaññeva 
parlbhasaññeva patilabhati. “Aticchatha bhante ”ti vacanamattampi vatta 
nama nahosi. Dasamasadhikanam pana sattannam vassanam accayena 
ekadivasam “Aticchatha bhante ”ti vacanamattam alattha. Tam divasameva 
brahmano 'pi bahikammanta agacchanto patipathe theram disva, “kim bho 
pabbajita anhakam gehamagamattha ”ti aha. 

“Ama brahmana agamamha ”ti. 

“Api kiñci labhittha ”t? 

“Ama brahmana labhimhã ”ti. 


! bhijjante - Ma. ” sonuttaro - Ma, PTS. 
ˆ gajangalam - Ma; kajangalam - PTS. * pabbajiteva - Ma. 
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11. Sau đó, khi đã hoàn thành công việc cần làm ở Thiên giới, các vị tỳ 
khưu ấy đã biến mất giữa chư Thiên ở cối trời Đao Lợi và hiện ra ở cao 
nguyên Rakkhita, núi Hi-mã-lạp. Khi ấy, đại đức Assagutta đã nói với hội 
chúng tỳ khưu điều này: “Này các sư đệ, trong hội chúng tỳ khưu có vị tỳ 
khưu nào đã không đi đến cuộc hội họp?” Được nói như vậy, có vị tỳ khưu nọ 
đã nói với đại đức Assagutta điều này: “Bạch ngài, có đại đức Rohana cách 
đây bảy ngày đã đi vào núi Hi-mã-lạp và nhập thiền diệt, xin ngài hãy phái sứ 
giả đi đến gặp vị ấy.” Đúng vào giây phút ấy, đại đức Rohana cũng vừa xuất 
khỏi thiền diệt (biết rằng): “Hội chúng chờ đợi ta” nên đã biến mất ở núi Hi- 
mã-lạp và hiện ra ở cao nguyên Rakkhita, phía trước một trăm kofï vị A-la- 
hán. Khi ấy, đại đức Assagutta đã nói với đại đức Rohana điều này: - Này sư 
đệ Rohana, trong khi lời dạy của đức Phật đang suy tàn, không lẽ đệ không 
nhận thấy các việc cần phải làm của hội chúng? 

- Bạch ngài, tôi đã thiếu sự quan tâm. 

- Này sư đệ Rohana, chính vì điều ấy đệ hãy thực hành hình phạt. 


- Bạch ngài, tôi sẽ làm gì? 

- Này sư đệ Rohana, ở sườn núi Hi-mã-lạp có ngôi làng Bà-la-môn tên là 
KaJangala. Người Bà-la-môn tên Sonuttara cư ngụ tại nơi đó. Người con trai 
của ông sẽ được sanh ra; đứa bé trai tên là NÑagasena. Này sư đệ Rohana, 
chính vì điều ấy đệ hãy đi vào khất thực ở gia đình ấy trong thời gian bảy 
năm mười tháng. Sau khi đi vào khất thực, đệ hãy tiếp độ đứa bé trai 
Nagasena rồi cho xuất gia. Và khi đứa bé trai đã xuất gia thì đệ sẽ được thoát 
khỏi hình phạt. VỊ ấy đã nói như vậy. 


12. Đại đức Rohana cũng đã chấp thuận rằng: “Lành thay!” Còn về Thiên 
tử Mahasena sau khi từ Thiên giới chết đi đã chấp nhận sự tiếp nối (tái sanh) 
trong bụng người vợ của Bà-la-môn Sonuttara. Có ba điều kỳ diệu phi 
thường đã xuất hiện cùng lúc với việc chấp nhận sự tiếp nối (tái sanh): Các 
vật dụng chiến đấu đã phát lên ngọn lửa, trái cây đầu mùa chín tới, có đám 
mây lớn đã đổ mưa. 


Về phần đại đức Rohana, kể từ việc chấp nhận sự tiếp nối (tái sanh) của vị 
Thiên tử, trong khi đi vào khất thực ở gia đình ấy trong thời gian bảy năm 
mười tháng, đã không nhận được một muỗng cơm, hay là một vá canh, hoặc 
là sự đảnh lễ, sự chắp tay, hay là hành động thích hợp, đầu là một ngày. Khi 
ấy, đại đức đã nhận được chỉ là sự chửi rủa, chỉ là sự mắng nhiếc. Dầu là chút 
ít lời nói: “Này ông, ông hãy đi đi” cũng đã không có người nói. Tuy nhiên, 
khi đã đến hạn kỳ bảy năm mười tháng, vào một ngày nọ đại đức đã nhận 
được chút ít lời nói: “Này ông, ông hãy đi đi.”' Đúng vào ngày hôm ấy, cũng 
chính người Bà-la-môn, trong khi đi trở về do công việc bên ngoài, đã gặp vị 
trưởng lão ở lối ngược chiều và đã nói rằng: - Này ông xuất gia, ông đã đi đến 
nhà của chúng tôi chưa? 

- Này ông Bà-la-môn, đúng vậy. Tôi đã đi đến. 

- Vậy có phải ông đã nhận được cái gì đó? 

- Này ông Bà-la-môn, đúng vậy. Tôi đã nhận được. 


' Sự xưng hô ở đây và các câu đối thoại bên dưới đều dùng ngôi thứ nhất và thứ hai số nhiều. 
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13. So attamano' geham gantva pucchi: “Tassa pabbaJitassa kiñc1 adattha 
”H? “Na kiñci adamha ”ti. Brahmano dutiyadivase gharadvare yeva nisidi 
“AJJa pabbajtam musavadena niggahessaml ti. Thero dutiyadivase 
brahmanassa gharadvaram sampatto. Brahmano theram disva va evamaha: 
“Tumhe hiyyo amhakam gehe kiñci alabhitvayeva Tlabhimha ti avocuttha. 
Vattati nu kho tumhakam musavado ”ti? Thero aha: “Mayam brahmana 
tumhakam  gehe dasamasadhikanl sattavassanl “'“Aticchatha ti 
vacanamattampl alabhitva hiyyo “Aticchatha ti vacanamattam labhimha. 
Athetam  vacanapatisantharamattam? upadaya evamavocumha ”H. 
Brahmano cintesi: “lme vacapatisantharamattampI labhitva Janamajjhe 
labhimha ti pasamsantil Aññam kiãci khadanyam va bhoJanyam va 
labhtva kasma nappasamsani HH pasidditva attano atthaya 
patiyaditabhattato katacchubhikkham tadupiyam ca vyañjanam dapetva 
“Imam bhikkham sabbakalam tumhe labhissatha ”t aha. So puna 
divasatoppabhut? upasankamantassa therasa upasamam  disva 
bhiyyosomattaya paslditva theram niccakalam attano ghare 
bhattavissaggakaranatthaya yacl. Thero tunhibhavena adhivasetva divase 
divase bhattakleccam katva gacchanto thokam thokam buddhavacanam 
kathetva gacchat1. 


14. Sa pI kho brahman1I dasamasaccayena puttam viJayl. “Nagaseno ”ti 
ssa namam ahosi.° So anukkamena vaddhanto sattavassiko Jato. Atha kho 
nagasenassa darakassa pita nagasenam darakam etadavoeca: 

“Imasmim kho tata nagasena brahmanakule sikkhanI sikkheyyasI ”tI. 


“Katamanl tata Imasmim brahmanakule sikkhanl nama ”ti? 


“Tayo kho tata nagasena veda sikkhanil nama. Avasesanl sippanl sippam 
nama ”LI. 


“Tena hi tata sikkhissamI ”ti. 


15. Atha kho sonuttaro brahmano acariyassa brahmanassa acarlya- 
bhagam sahassam datva antopasade ekasmim gabbhe ekato mañcakam 
paññapetva acarIyabrahmanam etadavoeca: 

“Sajjhayapehi? kho tvam brahmana Imam darakam mantanI ”LI. 


“Tena hi tata daraka ugganhahi mantanI ”ti. 


! anattamano - kesuci. 
° vacapatisandharam - Ma; väcTpatisanthãram - PTS. * namamakamsu - Ma. 
” punadivasato pabhuti - Ma; punadivasatoppabhuti - PTS. ” sajjhãpehi - Ma. 
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13. Người Bà-la-môn với tâm ý hoan hỷ' đã đi về nhà và hỏi rằng: “Mấy 
người đã cho vị xuất gia ấy vật gì đó phải không?” - “Chúng tôi đã không cho 
bất cứ vật gì.” Vào ngày kế, người Bà-la-môn đã ngồi ngay tại cửa nhà (nghĩ 
rằng): “Hôm nay, ta sẽ bắt bẻ vị xuất gia về việc nói dối.” Vào ngày kế, vị 
trưởng lão đã đến tại cửa nhà của người Bà-la-môn. Sau khi nhìn thấy vị 
trưởng lão, người Bà-la-môn đã nói như vầy: “Hôm qua, ông đã không nhận 
được bất cứ vật gì ở nhà chúng tôi mà lại nói là “Đã nhận được. Chắng lẽ nói 
dối là thích đáng đối với các ông hay sao?” VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Này 
ông Bà-la-môn, trong bảy năm mười tháng chúng tôi đã không nhận được ở 
nhà của ông đầu là chút ít lời nói: “Này ông, ông hãy đi đi,` còn hôm qua tôi 
đã nhận được chút ít lời nói: “Này ông, ông hãy đi đi. Vì có liên quan đến 
chút ít lời nói nhã nhặn này mà tôi đã nói như thế.” Người Bà-la-môn đã suy 
nghĩ rằng: “Những người này sau khi nhận được dầu là chút ít lời nói nhã 
nhặn mà lại ca tụng ở giữa mọi người là: “Chúng tôi đã nhận được.' Vậy thì 
sau khi nhận được bất cứ loại vật thực cứng hoặc vật thực mềm nào khác, vì 
lẽ gì mà họ lại không ca tụng?” Sau khi phát khởi niềm tin, ông ta đã bảo bố 
thí một muỗng cơm và thức ăn phù hợp từ bữa cơm được chuẩn bị sẵn cho 
việc sử dụng của bản thân, rồi đã nói rằng: “Ngài sẽ nhận được vật thực này 
vào mọi lúc.” Kể từ ngày kế, sau khi nhìn thấy sự trầm tĩnh của vị trưởng lão 
trong khi đi đến, người Bà-la-môn càng phát khởi niềm tin nhiều hơn nữa và 
đã thỉnh cầu vị trưởng lão việc thọ thực bữa ăn tại nhà của mình một cách 
thường xuyên. VỊ trưởng lão đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Mỗi một ngày, 
sau khi làm phận sự về thọ thực, trong khi từ giã vị trưởng lão đều thuyết 
giảng chút ít Phật ngôn rồi mới ra đi. 


14. Quả nhiên, đến hạn kỳ mười tháng người nữ Bà-la-môn ấy cũng đã 
sanh ra người con trai. Tên của đứa bé đã là “NÑagasena.” Đứa bé từ từ lớn 
lên, và đã sanh được bảy năm. Khi ấy, người cha của đứa bé trai Nagasena đã 
nói với đứa bé trai Ñagasena điều này: 

- Này Nagasena thương, con cần phải học các môn học ở gia tộc Bà-la- 
môn này. 

- Cha yêu quý, những điều gì gọi là các môn học ở gia tộc Bà-la-môn này? 

- Này Nagasena thương, ba bộ Vệ Đà gọi là các môn học. Các học thuật 
còn lại gọi là học thuật. 


- Cha yêu quý, như thế thì con sẽ học. 

15. Sau đó, người Bà-la-môn Sonuttara đã trao một ngàn đồng là phần 
lương của vị thầy cho người thầy giáo Bà-la-môn, rồi cho sắp xếp cái giường 
nhỏ ở một bên tại một căn phòng bên trong tòa nhà dài, rồi đã nói với người 
thầy giáo Bà-la-môn điều này: 

- Thưa vị Bà-la-môn, thầy hãy cho đứa bé trai này đọc tụng các chú thuật. 

- Này bé trai thương, như thế thì con hãy học các chú thuật. 


' Văn bản của Miến Điện và của Pali Text Society đã ghi là không hoan hỷ (anaftamano). 
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Acariyabrahmano sajjhAyati. Nãgasenadarakassa ekeneva uddesena tayo 
veda hadayangata vacugsata supadharita suvavatthapita sumanasikata 
ahesum. Sakimevassa cakkhum udapadi tisu vedesu sanighanduketubhesu 
sakkharappabhedesu Itihasapañcamesu. Padako veyyakarano lokayata- 
mahãpurisalakkhanesu anavayo cahosl. 


16. Atha kho nagaseno darako pItaram etadavoca: 

“Atthi nu kho tata Imasmim brahmanakule Ito uttarimpl sikkhitabbani 
udahu ettakaneva ”ti? 

“Natthi tata nagasena Imasmim brahmanakule 1to uttarim sikkhitabban1. 
Ettakaneva sikkhitabbanl ”ti. 

Atha kho nagaseno darako acariyassa anuyogam datva pasada oruyha 
pubbavasanaya coditahadayo rahogato patisalino attano sIppassa 
adimajjhapariyosanam olokento adimhi va majjhe va parlyosane va 
appamattakampi saram adisva “Fuccha vata bho ime veda! Palapa vata bho 
1me vedal Asara nissara ”ti vippatisar1I anattamano ahosi. 


17. Tena kho pana samayena ayasma rohano vattaniye senasane nisinno 
nagasenassa darakassa cetasa cetoparivitakkamaññaya nivasetva parupitva 
pattacIvaramadaya vattaniye senasane antarahito kaJangalabrahmana- 
gamassa purato paturahosl Addasa kho nagaseno darako attano 
gharadvarakotthake' thito ayasmantam rohanam durato va agacchantam. 
Disvana attamano udaggo pamudito pItisomanassajato “Appe va 
namayampabbajito kañcil saram Janeyya ”tH, yenayasma rohano 
tenupasankami. Upasankamitva ayasmantam rohanam etadavoca: 

“Ko nu kho tvam marisa ediso bhandukasavavasano ”ti? 

“PabbaJito namaham daraka ”H. 

“Kena tvam marisa pabbaJito namas1 ”t? 

“Papakanam malanam pabbaJetunm pabbajito? Tasma “ham daraka 
pabbaJito nama ”ti. 


18. “Kimkarana marIsa kesa te na yatha aññesan ”ti? 

“Solasime daraka palibodhe disva kesamassum oharetva pabbajito 
katame solasa? Alankarapalibodho, mandanapalibodho, telamakkhana- 
palibodho, đhovanapalibodho, malapalibodho, gandhapalibodho, vasana- 
palbodho, haritakapalibodho, amalakapalibodho, ramgapalibodho, 
bandhanapalibodho, kocchapalibodho, kappakapalibodho,  vijatana- 
palibodho, ukapalibodho, kesesu vilũnesu socanti kilamanti paridevanti 
urattalim° kandanti sammoham apajjanti Imesu kho daraka solasasu 
palibodhesu pa]igunthita manussa sabbani atisukhumani sippan1 nasentI ”tI. 


! attano dvarakotthake - Ma, PTS. 3 papakãni malãni pabbäjeti - Ma. 
ˆ kadãäci - PTS. * uratta]im - Ma, PTS. 
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Rồi người thầy giáo Bà-la-môn đọc tụng. Đối với đứa bé trai Nagasena, 
chỉ với một lần đọc thì ba bộ Vệ Đà đã được đi vào tâm, đạt được giọng, khéo 
được nắm bắt, khéo được xác định, khéo được tác ý. Chỉ cần một lần, kiến 
thức về ba bộ Vệ Đà cùng các từ vựng và nghi thức, luôn cả âm từ với sự phân 
tích, và truyền thống là thứ năm, đã sanh khởi đến đứa bé. Nó đã biết về cú 
pháp, về văn phạm, và đã không thiếu về phần triết học và các tướng trạng 
của bậc đại nhân. 


16. Khi ấy, đứa bé trai Nagasena đã nói với người cha điều này: 

- Cha yêu quý, ở gia tộc Bà-la-môn này còn có các môn cần phải học nào 
thù thắng hơn thế này, hay là chỉ chừng này thôi? 

- Này Nagasena thương, ở gia tộc Bà-la-môn này không còn có các môn 
cần phải học nào thù thắng hơn thế này. Chỉ chừng này là cần phải học thôi. 

Sau đó, khi đã trả lời cuộc kiểm tra của thầy giáo, đứa bé trai Nagasena đã 
từ tòa nhà dài bước xuống, tâm tự khiển trách về cuộc sống trong thời gian 
qua, rồi đã đi đến nơi thanh vắng trầm tư. Trong khi xem xét phần đầu, phần 
giữa, và phần cuối đối với học thuật của mình, nó đã không nhìn thấy cốt lõi, 
đầu là chút ít, ở phần đầu, phần giữa, hay phần cuối. (Nghĩ rằng): “Các bộ Vệ 
Đà này quả là rỗng không! Các bộ Vệ Đà này quả thật vô nghĩa, không có cốt 
lõi, thiếu đi cốt lõi!” nó đã trở nên ân hận, không hoan hỷ. 


17. Vào lúc bấy giờ, đại đức Rohana ngồi tại trú xứ Vattaniya đã dùng tâm 
biết được ý nghĩ suy tâm của đứa bé trai NÑagasena, nên đã quấn y, trùm y, rồi 
cầm lấy bình bát và y biến mất ở trú xứ Vattaniya rồi hiện ra ở phía trước 
ngôi làng Bà-la-môn Kajangala. Đứa bé trai Nagasena, đứng ở cánh cổng ra 
vào căn nhà của mình, đã nhìn thấy đại đức Rohana từ đàng xa đang đi lại, 
sau khi nhìn thấy đã hoan hỷ, phấn khởi, vui mừng, sanh tâm phi lạc (nghĩ 
rằng): “Có lẽ vị xuất gia này có thể biết được cái gì đó là cốt lõi” nên đã đi đến 
gần đại đức Rohana, sau khi đến gần đã nói với đại đức Rohana điều này: 

- Thưa ông, ông là ai mà cạo đầu mặc y ca-sa như vầy? 

- Này cậu bé, ta được gọi là bậc xuất gia. 

- Thưa ông, với việc gì mà ông được gọi là bậc xuất gia? 

- Là bậc xuất gia để loại bỏ các điều ô nhiễm xấu xa. Này cậu bé, với điều 
ấy mà ta được gọi là bậc xuất gia. 


18. - Thưa ông, vì lý do gì mà tóc của ông không giống như (tóc) của 
những người khác? 

- Này cậu bé, sau khi nhìn thấy mười sáu điều vướng bận này, ta đã cạo 
bỏ râu tóc trở thành bậc xuất gia. Mười sáu điều gì? Sự vướng bận về trang 
điểm, sự vướng bận về trau chuốt, sự vướng bận về xức dầu, sự vướng bận về 
gội rửa, sự vướng bận về tràng hoa, sự vướng bận về chất thơm, sự vướng bận 
về thuốc bôi, sự vướng bận về thuốc hari†aka, sự vướng bận về thuốc 
amalaka, sự vướng bận về nhuộm tóc, sự vướng bận về buộc tóc, sự vướng 
bận về chải tóc, sự vướng bận về thợ hớt tóc, sự vướng bận về gỡ tóc rối, sự 
vướng bận về chấy rận, khi các sợi tóc bị rụng nhiều người buồn rầu, than 
vãn, rên rỉ, đấm ngực khóc lóc, rơi vào mê muội. Này cậu bé, bị rối rắm trong 
mười sáu điều vướng bận này, loài người xao lãng tất cả các học thuật vô 
cùng tỉnh tế. 
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19. “Kimkarana marIsa vatthanI ˆpI te na yatha aññesan ”ti? 

“Kamanissittani kho daraka vatthani kamanriyani gihivyañJananil' yanl 
kaniel kho bhayani vatthato uppajjanH, tan! kasavavasanassa na honHi. 
Tasma vatthanI ˆpi me na yatha aññesan ” ti. 


“Janasi kho tvam marisa sippani nama ”tI? 
“Ama daraka Janamaham sippani. Yam loke uttamam mantam tampi 
jãnaml ”ti. 


“Mayhampi tam marisa datum sakka ”ti? 
“Ama daraka sakka ”ti. 


“Tena hi me dehI ”I. 
“Akalo kho daraka. Antaragharam pindaya pavitthamha ”HÓI. 


2o. Atha kho nagaseno darako ayasmato rohanassa hatthato pattam 
gahetva gharam pavesetva panItena khadaniyena bhojamyena sahattha 
santappetva sampavaretva ayasmantam rohanam bhuttavim 
onItapattapanim etadavoca: “Dehi me ˆdanI marIsa mantan ”ti. 

“Yada kho tvam daraka nippalibodho hutva matapitaro anuJanapetva 
maya gahitam pabbajitavesam ganhissasI, tada dassami ”ti thero aha. 


Atha kho nagaseno darako matapitaro upasankamitva aha: “Amma tata,ˆ 
ayam pabbaJito yam loke uttamam mantam tam JjJanamI 'ti vadati. Na ca 
attano santike apabbajitassa deti aham etassa santike pabbajitva tam 
mantam ugganhissamI ”ti. 


21. Athassa matapitaro “pabbajitva 'pI no putto mantam ugganhatu. 
Gahetva punagacchatI ”t maññamana “ganha putta ”ti anuJanimsu. Atha 
kho ayasma rohano nagasenam darakam adaya yena vattaniyam senasanam 
yena vijambhavatthu tenupasankamI. Upasankamitva viJambhavathusmim 
senasane ekaratim vasitva yena rakkhitatalam tenupasankamI. 
Upasankamitva kotisatanam arahantanam maJjhe nagasenam darakam 
pabbajesl. PabbaJio ca panayasma nagaseno ayasmantam rohanam 
etadavoca: “Gahito me bhante tava veso. Detha me 'dani mantan ”ti. Atha 
kho ayasma rohano “kimhi nu kho “ham nagasenam pathamam vineyyam 
suttante va abhidhamme vã ti? cintetva, “pandito kho ayam naãgaseno, 
sakkoti sukheneva abhidhammam parIyapunitunti” pathamam abhidhamme 
vinesi. 


! kamanissitani gihibyañjanabhandãni - Ma. 

“ammatäta - Ma. 

3 sanhãtu - Ma, PTS. 

* kho "ham nãgasenam vineyyam pathamam vinaye vã suttante vã abhiđhamme vã tỉ - Ma. 
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19. - Thưa ông, vì lý do gì mà ngay cả các vải quàng của ông cũng không 
giống như (các vải quàng) của những người khác? 

- Này cậu bé, các vải quàng xinh đẹp, được nương tựa vào lòng ham 
muốn, là các biểu hiện của hàng tại gia. Những lo sợ nào đó được sanh lên từ 
vải vóc, những điều ấy không có ở việc mặc vải ca-sa. Vì điều ấy mà ngay cả 
các vải quàng của ta cũng không giống như (các vải quàng) của những người 
khác. 


- Thưa ông, ông có biết cái gọi là các học thuật? 
- Này cậu bé, có chứ. Ta biết các học thuật. Chú thuật hạng nhất ở thế 
gian, ta cũng biết. 


- Thưa ông, có thể nào ban điều ấy cho tôi không? 
- Này cậu bé, được chứ. Có thể. 


- Như thế thì ông hãy ban cho tôi đi.! 
- Này cậu bé, không phải lúc. Chúng ta hãy đi khất thực ở xóm nhà. 


2o. Khi ấy, đứa bé trai Nagasena đã cầm lấy bình bát từ tay của đại đức 
Rohana rồi hướng dẫn đi vào nhà, sau đó đã tự tay làm hài lòng và toại ý đại 
đức Rohana với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến khi đại đức 
Rohana đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, cậu bé đã nói điều 
này: “Thưa ông, bây giờ ông hãy ban chú thuật cho tôi đi.” 

“Này cậu bé, khi nào con không còn sự vướng bận, và thuyết phục được 
mẹ cha cho phép, rồi khoác vào hình tướng xuất gia mà ta đã đạt được, đến 
khi ấy ta sẽ ban cho,” vị trưởng lão đã đáp lại. 


Sau đó, đứa bé trai Nagasena đã đi đến gặp mẹ cha và nói rằng: “Thưa mẹ 
cha, vị xuất gia này nói rằng: “Ta biết chú thuật hạng nhất ở thế gian.'` Nhưng 
ông không ban cho kẻ không xuất gia trong sự chứng minh của mình. Con sẽ 
xuất gia trong sự chứng minh của vị này và sẽ học chú thuật ấy.” 


21. Khi ấy, mẹ cha của đứa bé nghĩ rằng: “Hãy để cho con trai của chúng 
ta cũng xuất gia rồi học chú thuật. Học xong rồi thì quay trở về,” và đã cho 
phép rằng: “Này con, hãy học đi.” Sau đó, đại đức Rohana đã dẫn đứa bé trai 
Nagasena đi đến trú xứ Vattaniya, rồi Vijambhavatthu, sau khi đi đến trú xứ 
Vijambhavatthu đã ngụ lại một đêm rồi đi đến cao nguyên Rakkhita, sau khi 
đi đến đã cho đứa bé trai Nagasena xuất gia giữa một trăm kofï vị A-la-hán. 
Và khi đã được xuất gia, đại đức Nagasena đã nói với đại đức Rohana điều 
này: “Bạch ngài, hình tướng của ngài con đã đạt được. Bây giờ xin ngài hãy 
ban chú thuật cho con.” Khi ấy, đại đức Rohana đã suy nghĩ rằng: “Ta nên 
hướng dẫn Nagasena cái gì trước, Kinh hay Vi Diệu Pháp?” rồi đã hướng dẫn 
Vi Diệu Pháp trước (nghĩ rằng): “NÑagasena này quả là sáng trí, có thể học Vĩ 
Diệu Pháp một cách thoải mái.” 


' Cậu bé xưng hô với đại đức Rohana bằng ngôi thứ hai số ít, trong khi ở phần trước người 
cha xưng hô bằng ngôi thứ hai số nhiều (ND). 
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Ayasma ca nagaseno “kusala dhamma akusaladhamma avyakata 
dhamma ti tikadukapatimanditam dhammasanganim, khandhavibhangadi- 
attharasavibhangapatimanditam vibhangappakaranam, “sangaho 
asangaho”ti adina cuddasavidhena vibhattam dhatukathappakaranam, 
“khandhapaññati ayatanapaññatIi ”t adina chabbidhena vibhattam 
puggalapaññattim, “sakavade pañcasuttasatani paravade pañcasuttasatani 
”tH suttasahassam samodhanetva vibhattam kathavatthuppakaranam, 
“mulayamakam khandhayamakanti” adina dasavidhena vibhattam 
vamakam, “hetupaccayo arammanapaccayo ”ti adina catuvisatividhena 
vibhattam patthanappakarananti sabbantam abhidhammapitakam ekeneva 
sajjhayena pagunam katva, “Tithatha bhante, na puna osaretha. 
Ettakenevaham sajJJhayissamI ”ti aha. Athayasma nagaseno yena kotisata 
arahanto tenupasankami. Upasankamitva kotisatanam arahantanam 
etadavoca: “Aham kho bhante “kusala dhamma akusala dhamma avyakata 
dhamma tỉ imesu tIsu padesu pakkhipitva sabbantam abhidhammapitakam 
vittharena osaressamI ”ti. 

“Sadhu nagasena, osarehI ”H. 


22. Atha kho ayasma nagaseno sattamasani sattappakarane vittharena 
Osaresl. Pathav unnadi. Devata sadhukaramadamsu. Brahmano 
appothesum. Dibbani candanacunnani dibbani ca mandaravapupphani 
abhippavassimsu. 

Atha kho kotisata arahanto ayasmantam nagasenam parIpunnavIsati- 
vassam rakkhitatale upasampadesum. Upasampanno ca panayasma 
nagaseno tassa rattiya accayena pubbanhasamayam nivasetva parupItva' 
pattacIvaramadaya upajjhayena saddhím gamam pindaya pavisanto 
evarupam parivitakkam uppadesi: “Tuccho vata me upaJJhayo, balo vata me 
upajJjhayo. Thapetva avasesan buddhavacanam pathamam mam 
abhidhamme vinesI ”tI. 


23. Atha kho ayasma rohano ayasmato nagasenassa cetasa 
cetoparivitakkamaññaya ayasmantam nagasenam etadavoca: 
“Ananucchaviyam kho nagasena parivitakkam vitakkesil. Na kho panetam 
nagasena tavanucchavikan ”ti. Atha kho ayasmato nagasenassa etadahosl: 
“Acchariyam vata bho! Abbhutam vata bho! Yatra hi nama me upajJJhayo 
cetasa cetoparivitakkam JanIssati. Pandito vata me upaJJhayo. Yannunaham 
upajjhayam khamapeyyan t1. 

Atha kho ayasma nagaseno ayasmantam rohanam etadavoca: “Khamatha 
me bhante. Ña puna evarupam vitakkessamI ”ti. Atha kho ayasma rohano 
ayasmantam nagasenam etadavoca: “Na kho tyaham nagasena ettavata 
khamamI. Atthi kho nagasena sagalam nama nagaram. Tattha milindo nama 
raja raJjam kareti. So ditthivadena pañham pucchitva bhikkhusangham 
vihetheti. Sace tvam tattha gantva tam rajanam dametva pasadessasl,ˆ 
evahantam khamissamI ”tI. 


' Dãrupitvä - iti saddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 
ˆ tam rajãnam dametvä buddhasäsane pasadessasi - Ma. 
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Và đại đức Nagasena chỉ với một lần đọc đã rành rẽ tất cả Tạng Vi Diệu 
Pháp ấy (tức là) bộ Dhammmasangam (Pháp Tụ) gồm có nhóm ba, nhóm hai 
như là “các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký,” bộ Vibhanga 
(Phân Tích) gồm có mười tám chương phân tích khởi đầu là chương Phân 
Tích về Uẩn, bộ Dhatukatha (Chất Ngữ) được phân loại thành mười bốn 
phần khởi đầu là phần “yếu hiệp bất yếu hiệp,” bộ Puggalapaññatfi (Nhân 
Chế Định) được phân loại thành sáu phần khởi đầu là phần “uấn chế định, xứ 
chế định,” bộ Kathauatthu (Ngữ Tông) được phân loại sau khi đã tổng hợp 
một ngàn bài giảng: “năm trăm bài giảng về học thuyết của phái mình, năm 
trăm bài giảng về học thuyết của phái khác,” bộ Yamaka (Song Đối) được 
phân loại thành mười phần khởi đầu là phần “căn song, uẩn song,” bộ 
Patthana (VỊ Trí) được phân loại thành hai mươi bốn phần khởi đầu là phần 
“nhân duyên, cảnh duyên.” Đại đức Nagasena đã nói rằng: “Bạch ngài, xin 
hãy dừng lại. Chớ giảng thêm nữa. Con sẽ đọc chỉ với chừng này.” Sau đó, đại 
đức Nagasena đã đi đến gặp một trăm kofïi vị A-la-hán, sau khi đi đến đã nói 
với một trăm kofïi vị A-la-hán điều này: “Bạch các ngài, sau khi xếp vào trong 
ba câu này là “các pháp thiện, các pháp bất thiện, các pháp vô ký,` con sẽ 
giảng chỉ tiết toàn bộ Tạng Vi Diệu Pháp.” 

- Nagasena, lành thay! Con hãy giảng. 


22. Khi ấy, đại đức Nagasena đã giảng chỉ tiết bảy bộ sách trong bảy 
tháng. Quả đất đã gầm lên. Chư Thiên đã ban lời tán thưởng: “Lành thay!” 
Các Phạm Thiên đã võ tay. Các bột trầm hương của cối trời và các bông hoa 
mạn-đà-la của cối trời đã đổ mưa. 

Sau đó, khi đại đức Nagasena được tròn đủ hai mươi tuổi, một trăm kofi 
vị A-la-hán đã cho tu lên bậc trên ở cao nguyên Rakkhita. Và khi đã được tu 
lên bậc trên, đại đức Nagasena vào cuối đêm ấy lúc rạng đông đã quấn y trùm 
y rồi cầm bình bát và y, trong khi cùng với thầy tế độ đi vào làng để khất 
thực, đã sanh khởi ý nghĩ suy tầm như vầy: “Thầy tế độ của ta quả là rỗng 
không! Thây tế độ của ta quả là ngu dốt! Ông đã bỏ qua phần còn lại về lời 
dạy của đức Phật và đã hướng dẫn ta Vi Diệu Pháp trước.” 


23. Khi ấy, đại đức Rohana, sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm 
của đại đức Nagasena, đã nói với đại đức Nagasena điều này: “Này Nagasena, 
con đã suy tâm về ý nghĩ suy tâm không thích đáng. Này Nagasena, hơn nữa 
điều này quả là không thích đáng đối với con.” Khi ấy, đại đức Nagasena đã 
khởi ý điều này: “Thật là kỳ diệu! Thật là phi thường! Thầy tế độ của ta biết 
được ý nghĩ suy tâm bằng tâm. Thầy tế độ của ta quả là sáng trí. Hay là ta 
nên xin ngài thứ lõi?” 

Khi ấy, đại đức Nagasena đã nói với đại đức Rohana điều này: “Bạch ngài, 
xin ngài thứ lõi cho con. Con sẽ không suy tầm như thế nữa.” Khi ấy, đại đức 
Rohana đã nói với đại đức Nagasena điều này: “Này Nagasena, chỉ với chừng 
ấy thì ta không thứ lỗi cho con đâu. Này Nagasena, có thành phố tên là 
Sagala. Tại nơi ấy, có đức vua tên Milinda cai trị vương quốc. Ông ta hỏi câu 
hỏi theo học thuyết về tà kiến và đã gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu. Nếu 
con đi đến nơi đó, cải hóa, và tạo niềm tin cho đức vua ấy; được vậy thì ta sẽ 
thứ lõi cho con.” 


21 


Khuddakanikaue Mihndapañhapdali Bahirakatha 


24. “Titthatu bhante eko milindo raja. Sace bhante sakalaJambudIpe 
sabbe raJano agantva mam pañham puccheyyum, sabbantam vissaJJetva 
sampadalessamI.' Khamatha me bhante ”ti vatva, “na khamami ti vutte, 
“Tena hi bhante Iimam temasam kassa santike vasissamI ”ti aha. “Ayam kho 
nagasena ayasma assagutto vattaniye senasane viharatl, gaccha tvam 
nagasena yenayasma assagutto tenupasankama. Upasankamitva mama 
vacanena ayasmato assaguttassa pade sirasa vanda. Evañca nam vadehi: 
“Upajjhayo me bhante tumhakam pade sirasa vandatl, appabadham 
appatankam lahutthanam balam phãsuviharam pucchati. Imam temasam 
tumhakam santike vasitum mam pahinI ti. 


25. “Ko namo te upajJjhayo ti? ca vutte, “Rohanatthero nama bhante ti 
vadeyyasl. “Aham ko namo t¡ vutte, evam vadeyyasil: “Mama upajjhayo 
bhante tumhakam namam JanatI ”tI. “Evam bhante ”ti kho ayasma nagaseno 
ayasmantam rohanam abhivadetva padakkhinam katva pattacIvaramadaya 
anupubbena carilkam caramano yena vattaniyam senasanam, yenayasma 
assagutto tenupasankamIl  Upasankamitva ayasmantam assaguttam 
abhivadetva ekamantam atthasi. Ekamantam thito kho ayasma nagaseno 
ayasmantam assaguttam etadavoca: “UpaJjhayo me bhante tunhakam pade 
sirasa vandat. Evañca vadeti Appabadham lahutthanam balam 
phasuviharam pucchati. UpajJjhayo mam bhante imam temasam tumhakam 
santike vasitum pahimm ”ti Atha kho ayasma assagutto äyasmantam 
nagasenam etadavoca: “lvam kimnamo sĩ ”ti? “Aham bhante nagaseno 
nama ”ti. “Ko nama te upajJjhayo ”ti? “UpaJJjhayo me bhante rohanatthero 
nama ”ti. “Aham ko nama ”ti? “Upajjhayo me bhante tunhakam namam 
Janati ”ti. “Sadhu nagasena pattacIvaram patisametI ”ti. “Sadhu bhante ”ti 
pattacIvaram patisametva puna divase parivenam sammaJjitva mukhodakam 
dantaponam upatthapesil. Thero sammatthatthanam” patisammaJji. Tam 
udakam chaddetva aññam udakam ahari. Tañca dantakattham apanetva 
aññam dantakattham ganhI. Na allapasallapam" akasi. Evam satta divasani 
katva sattame divase puna pucchitva, puna tena tatheva vutte vassavasam 
anujani. 


26. Tena kho pana samayena eka maha-upasika ayasmantam assaguttam 
timsamattani vassanl upatthasil. Atha kho sa maha-upasika temasaccayena 
yenayasma assagutto tenupasankami. Upasankamitva ayasmantam 
assaguttam etadavoeca: “Atthi nu kho tata tunmhakam santike añño bhikkhU 
”H? “Atthi maha-upasike amhakam santike nagaseno nama bhikkhu ti. 

“Tena hi tata assagutta, adhivasehi nagasenena saddhim svatanaya 
bhattan ”Li. 

Adhivasesi kho ayasma assagutto tunhIbhavena. Atha kho ayasma 
assagutto tassa rattiya accayena pubbanhasamayam nivasetva parupitva 
pattacIvaramadaya ayasmata nagasenena saddhim pacchasamanena yena 
maha-upasikaya nivesanam tenupasankami. Upasankamitva paññatte asane 
nIsId1. 


' sampadälessãami - Ma, PTS. 
° sammajjitatthãnam - Ma; sammattatthãnam - PTS. 3 alãpasallapam - Ma. 
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24. Đại đức Nagasena đã nói rằng: “Bạch ngài, xin hãy để yên một đức 
vua Milinda. Bạch ngài, nếu tất cả các đức vua ở toàn cối JambudIpa đi đến 
để hỏi con câu hỏi, con sẽ trả lời và vạch rõ mọi điều ấy. Bạch ngài, xin ngài 
thứ lỗi cho con;” khi được trả lời: “Ta không thứ lỗi” thì đã nói rằng: “Bạch 
ngài, như thế thì ba tháng này con sẽ sống nương nhờ vào vị nào?” “Này 
Nagasena, đại đức Assagutta này cư ngụ tại trú xứ Vattaniya. Này Nagasena, 
con hãy đi đến gặp đại đức Assagutta, sau khi đi đến hãy đê đầu đảnh lễ hai 
bàn chân của đại đức Assagutta với lời thắm hỏi của ta. Và con hãy nói với vị 
ấy như vầy: “Bạch ngài, thầy tế độ của con xin đê đầu đảnh lễ hai bàn chân 
của ngài, và hỏi thăm về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, 
sống thoải mái (của ngài). Thầy tế độ của con đã gởi con đến sống hầu cận 
ngài trong ba tháng.” 


25. Và khi được hỏi: “Thầy tế độ của con là vị nào, thì con nên đáp rằng: 
“Bạch ngài, gọi là trưởng lão Rohana.` Khi được hỏi: “Fa đây tên gì?” thì con 
nên đáp rằng: “Bạch ngài, thầy tế độ của con biết tên của ngài.” “Bạch ngài, 
xin vâng.” Và đại đức Nagasena, sau khi đảnh lề đại đức Rohana, đã hướng 
vai phải nhiễu quanh, rồi cầm lấy bình bát và y, trong khi tuần tự du hành đã 
đi đến trú xứ Vattaniya nơi đại đức Assagutta, sau khi đi đến đã đảnh lễ đại 
đức Assagutta rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, đại đức Nagasena đã 
nói với đại đức Assagutta điều này: “Bạch ngài, thầy tế độ của con xin đê đầu 
đảnh lễ hai bàn chân của ngài. Và người dặn dò như vầy. Người hỏi thăm về 
sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống thoải mái (của 
ngài). Bạch ngài, thầy tế độ của con đã gởi con đến sống hầu cận ngài trong 
ba tháng.” Khi ấy, đại đức Assagutta đã nói với đại đức Nagasena điều này: 
“Con tên gì?” “Bạch ngài, con tên Nagasena.” “Thây tế độ của con tên gì?” 
“Bạch ngài, Thầy tế độ của con gọi là Trưởng Lão Rohana.” “Ta đây tên gì?” 
“Bạch ngài, thầy tế độ của con biết tên của ngài.” “Này Nagasena, tốt lắm! 
Hãy đem cất bình bát và y.” “Bạch ngài, lành thay!” rồi đã đem cất bình bát 
và y, rồi vào ngày kế tiếp, đã quét phòng, đã đem lại nước rửa mặt và tăm xia 
răng. VỊ trưởng lão đã quét lại chỗ đã được quét, đã đổ đi nước ấy rồi đem lại 
nước khác, và đã dời đi gỗ chà răng ấy rồi lấy gỗ chà răng khác. Ngài đã 
không trao đổi chuyện trò. Sau khi đã làm như vậy bảy ngày, vào ngày thứ 
bảy ngài đã hỏi lần nữa. Khi được đại đức Nagasena trả lời y như thế, ngài đã 
cho phép việc cư trú mùa mưa. 


26. Vào lúc bấy giờ, có một đại tín nữ đã hộ độ đại đức Assagutta thời 
gian ba mươi năm. Khi ấy, vào cuối thời điểm ba tháng, đại tín nữ ấy đã đi 
đến gặp đại đức Assagutta, sau khi đến đã nói với đại đức Assagutta điều này: 
“Bạch sư, có vị tỳ khưu nào khác hầu cận sư không?” “Này đại tín nữ, có vị tỳ 
khưu tên Nagasena hầu cận chúng tôi.” 

- Bạch sư Assagutta, như thế thì xin sư cùng với vị Nagasena hãy nhận lời 
bữa thọ trai vào ngày mai. 

Đại đức Assagutta đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó, vào cuối đêm 
ấy lúc rạng đông, đại đức Assagutta đã quấn y trùm y rồi cầm bình bát và y 
cùng với đại đức Nagasena là vị Sa-môn hầu cận đã đi đến tư gia của người 
đại tín nữ, sau khi đi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được xếp đặt. 
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Atha kho sa maha-upasika ayasmantam assaguttam ayasmantañca 
nagasenam panitena khadanyena bhoJanyena sahattha santappesi 
sampavaresl. Atha kho ayasma assagutto bhuttavm onitapattapanim 
ayasmantam nagasenam etadavoca: “Tvam nagasena, maha-upasikaya 
anumodanam karohiI ”ti. Idam vatva u†thayasana pakkamI. 


27. Atha kho sa maha-upasika ayasmantam nagasenam etadavoca: 
“Mahallika kho "ham tata nagasena. Gambhiraya dhammakathaya mayham 
anumodanam karohI ”ti. Atha kho ayasma nagaseno tassa maha-upasikaya 
gambhraya abhidhammakathaya lokuttaraya suññatapatisamyuttaya 
anumodanam akasil. Atha kho tassa maha-upasikaya tasmiññeva asane 
virajam vitamalam dhammacakkhum udapadi “yam kiãci samudaya- 
dhammam sabbantam nirodhadhamman ”ti. Ayasma ˆpi kho nãgaseno tassa 
maha-upasikaya anumodanam katva attana desitan dhammam 
paccavekkhanto vipassanam patthapetva tasmim yeva asane nisinno 
sotapattiphale patitthasi. Atha kho ayasma assagutto mandalamale' nisinno 
dvinnampI dhammacakkhupatilabham ñatva sadhukaram pavattesi: “Sadhu 
sadhu nagasena, ekena kandappaharena dve mahakaya padalita! ”ti. Anekani 
ca devatasahassani sadhukaram pavattesum. 


28. Atha kho ayasma nagaseno utthayasana yenayasma assagutto 
tenupasankami. Upasankamitva ayasmantam assaguttam abhivadetva 
ekamantam nisidi. Ekamantam nisinnam kho ayasmantam nagasenam 
ayasmaã assagutto etadavoca: 

“Gaccha tvam nagasena pataliputtam. Pataliputtanagare asokarame 
ayasma đdhammarakkhio pativasal. Tassa santike buddhavacanam 
pariyapunähI ”ti. 

“Krva dure” bhante ïto pataliputtanagaran ”ti? 

“Yojanasatani kho nagasena ”HI. 


“Duro kho bhante maggo. Antaramagge bhikkha dullabha. Kathaham 
gamIssami “ti? 

“Gaccha tvam nagasena. Antaramagge pindapatam labhissasi salnam 
odanam vieitakalakam3 anekasupam anekavyañJanan ”tI. 

“Evambhante ”t kho ayasma nagaseno ayasmantam assaguttam 
abhivadetva padakkhinam katva pattacIvaramadaya yena pataliputtam tena 
carikam pakkam. 


Tena kho pana samayena pataliputtako setthi pañcahi sakatasatehi 
pataliputtagamimagsam patipanno hoti. Addasa kho pataliputtako setthi 
ayasmantam nagasenam duratova agacchantam. Disvana pañcasakatasatani 
patippanametva, yenayasma nagaseno tenupasankamI. Upasankamitva 
ayasmantam nagasenam abhivadetva “Kuhimm gacchasil tata ”tH aha. 
“Pataliputtam gahapati ”ti. “Sadhu tata! Mayam pi pataliputtam gacchama. 
Amhehi saddhim sukham gacchatha ”ti. 


 mandalamäle - Ma, PTS. 3 vigatakalakam - Ma; 
? Kiva dũro - Ma. vicitakalakam - PTS. 
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Khi ấy, người đại tín nữ ấy đã tự tay làm hài lòng và toại ý đại đức 
Assagutta và đại đức Nagasena với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Sau 
đó, khi đại đức Nagasena đã thọ thực xong bàn tay đã rời khỏi bình bát, đại 
đức Assagutta đã nói với đại đức Nagasena điều này: “Này Nagasena, con hãy 
nói lời tùy hỷ cho người đại tín nữ,” nói xong điều ấy đã rời chỗ ngồi đứng 
dậy và ra đi. 


27. Sau đó, người đại tín nữ ấy đã nói với đại đức Nagasena điều này: 
“Bạch sư Nagasena, tôi đã lớn tuổi. Hãy nói lời tùy hỷ cho tôi với bài giảng 
Pháp thâm thúy.” Khi ấy, đại đức Nagasena đã nói lời tùy hỷ cho người đại 
tín nữ ấy với bài giảng Vi Diệu Pháp thâm thúy, vượt trên thế gian, liên quan 
đến không tánh. Khi ấy, ngay tại chỗ ngồi ấy, Pháp nhãn không nhiễm bụi 
trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến người đại tín nữ ấy: “Điều gì có bản 
tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Còn đại đức 
Nagasena, sau khi nói lời tùy hỷ cho người đại tín nữ ấy, trong khi quán xét 
lại Pháp do mình thuyết giảng, đã khởi sự việc minh sát, và trong khi đang 
ngồi ngay tại chỗ ngồi ấy, đã thành tựu quả Nhập Lưu. Khi ấy, đại đức 
Assagutta, ngồi ở ngôi nhà tròn, sau khi biết được việc đạt thành Pháp nhãn 
của cả hai người đã thốt lời tán thưởng rằng: “Lành thay, lành thay! Này 
Nagasena, với một phát bắn mũi tên mà hai thân thể to lớn đã bị vỡ tung.” 
Và nhiều ngàn chư Thiên đã thốt lời tán thưởng: “Lành thay!” 


28. Sau đó, đại đức Nagasena đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gặp đại đức 
Assagutta, sau khi đi đến đã đảnh lễ đại đức Assagutta rồi ngồi xuống một 
bên. Khi đại đức Nagasena đã ngồi xuống một bên, đại đức Assagutta đã nói 
với đại đức Nagasena điều này: 

- Này Nagasena, con hãy đi đến Pataliputta. ỞƠ thành phố Pataliputta, tại 
tu viện Asoka, có đại đức Dhammarakkhita cư ngụ. Con hãy học lời dạy của 
đức Phật trong sự chứng minh của vị ấy. 

- Bạch ngài, từ đây đến thành phố Pataliputta là bao xa? 

- Này Nagasena, một trăm do-tuần. 


- Bạch ngài, đường đi quả là xa. Trên đường đi, vật thực khó kiếm. Con sẽ 
đi thế nào? 

- Này Nagasena, con hãy đi. Trên đường đi, con sẽ nhận được đồ ăn khất 
thực gồm có cơm gạo ngon không có hạt đen, nhiều canh, nhiều thức ăn. 

- Bạch ngài, xin vâng. Sau khi đảnh lễ đại đức Assagutta và hướng vai 
phải nhiễu quanh, đại đức Nagasena đã cầm lấy bình bát và y, rồi ra đi du 
hành về phía Pataliputta. 


Vào lúc bấy giờ, nhà triệu phú người Pataliputta cùng với năm trăm cỗ xe 
đang di chuyển ở con đường dãn đến Pataliputta. Nhà triệu phú người 
Pataliputta đã nhìn thấy đại đức Nagasena từ đàng xa đang tiến đến, sau khi 
nhìn thấy đã quay năm trăm cỗ xe trở lại và tiến đến gần đại đức Nagasena, 
sau khi đến gần đã đảnh lễ đại đức Nagasena rồi nói rằng: “Bạch sư, sư đi 
đâu?” “Này gia chủ, Pataliputta.” “Tốt quá, thưa sư! Chúng tôi cũng đi 
Pataliputta. Sư hãy thoải mái đi cùng chúng tôi.” 
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Atha kho pataliputtako setthI ayasmato nagasenassa I1riyapathe pasiditva 
ayasmantam nagasenam pamitena khadaniyena bhojanyena sahattha 
santappetva sampavaretva ayasmantam nagasenam bhuttavim 
onItapattapanim aññataram nicam asanam gahetva ekamantam nïs1dl. 
Ekamantam nisinno kho pataliputtako setthi ayasmantam nagasenam 
etadavoeca: 

“Kimnamo ”sI tvam tata ”t1? 

“Aham gahapati nagaseno nama ti. 

“Janasi kho tvam tata buddhavacanam nama ”ti? 

“Janami kho "ham gahapati abhidhammapadanI ”ti. 

“Labha no tata! Suladdham no tata! Ahampi kho tata abhiđhammiko 
tvampi abhidhammiko. Bhanatha' tata abhidhammapadani ”ti. 


2o. Atha kho ayasma nagaseno pataliputtakassa setthissa abhidhammam 
desesil. Desente desenteyeva” pataliputtakassa setthissa viraJam vitamalam 
dhammacakkhum udapadi: “Yamkiñcil samudayadhammam sabbantam 
nirodhadhamman ”ti. Atha kho pataliputtako setthi pañcamattani sakata- 
satanI purato uyyoJetva, sayam pacchato gacchanto, pataliputtakassa avidure 
dvedhapathe thatva ayasmantam nagasenam etadavoca: “Ayam kho tata 
nagasena asokaramassa maggo Idam kho tata mayham kambalaratanam 
solasahattham ayamena, atthahattham vittharena. Patiganhahi kho tata 
Imam kambalaratanam anukampam upadaya ”ti. Patiggahesi kho ayasma 
nagaseno tam kambalaratanam anukampam upadaya. Atha kho patali- 
puttako setthi attamano udaggo pamudito pItisomanassaJato ayasmantam 
nagasenam abhivadetva padakkhinam katva pakkamI. 


3o. Atha kho ayasma nagaseno yena asokaramo yenayasma dhamma- 
rakkhito tenupasankami. Upasankamitva ayasmantam dhammarakkhitam 
abhivadetva attano agatakaranam kathetva, ayasmato dhammarakkhitassa 
santike tepitakam buddhavacanam ekeneva uddesena th masehi 
vyañJanato? pariyapunItva, puna thi masehi atthato manasakasi. Atha kho 
ayasma dhammarakkhito äyasmantam nagasenam etadavoca: 


“Sevyathapl nagasena gopalako gavo rakkhatll, aññe gorasam 
paribhuñJanti, evameva kho tvam nagasena tepitakam buddhavacanam 
dharento p1 na bhag1 samaññassa ”ti. 


“Hotu bhante. Alam ettakena ”ti, teneva divasabhagena tena rattibhagena 
sahapatisambhidahi arahattam papuni. Saha saccapativedhena ayasmato 
nagasenassa sabbe deva sadhukaramadamsu pathavr unnadi. Brahmano 
appothesum. Dibbani candanacunnaml ceva dibbanI ca? mandaravapupphani 
abhippavassimsu. 


! bhana - Ma, PTS. 
ˆ desenteyeva - Ma. * atthaso - Ma. 
3 vyañjanaso - Ma. ” đibbãni candanacunnäni dibbani ca - Ma. 
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Sau đó, nhà triệu phú người Pataliputta có được niềm tin vào bốn oai nghỉ 
của đại đức Nagasena nên đã tự tay làm hài lòng và toại ý đại đức Nagasena 
với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến khi đại đức Nagasena đã thọ 
thực xong bàn tay đã rời khỏi bình bát, ông ta đã cầm lấy một chiếc ghế thấp 
rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, nhà triệu phú người 
Pataliputta đã nói với đại đức Nagasena điều này: 

- Bạch sư, sư tên gì? 

- Này gia chủ, tôi tên Nagasena. 

- Bạch sư, vậy sư có biết lời dạy của đức Phật không? 

- Này gia chủ, tôi có biết các câu về Vĩ Diệu Pháp. 

- Bạch sư, thật là lợi ích cho chúng ta! Bạch sư, thật khéo đạt được cho 
chúng ta! Bạch sư, con cũng thích Vi Diệu Pháp, sư cũng chuyên về Vi Diệu 
Pháp. Bạch sư, thỉnh sư nói về các câu Vi Diệu Pháp. 


2o. Khi ấy, đại đức Nagasena đã thuyết giảng Vi Diệu Pháp cho nhà triệu 
phú người Pataliputta. Ngay trong khi đang lần lượt thuyết giảng, Pháp nhãn 
không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến nhà triệu phú người 
Pataliputta: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản 
tánh hoại diệt.” Sau đó, nhà triệu phú người Pataliputta đã cho năm trăm cỗ 
xe đi trước, còn bản thân đi phía sau. Ông ta đã dừng lại ở đường rẽ hai 
không xa thành Pataliputta, rồi nói với đại đức Nagasena điều này: “Bạch sư 
Nagasena, đường này dẫn đến tu viện Asoka. Bạch sư, còn đây là tấm mền 
len quý báu của tôi, bề dài mười sáu cánh tay, bề rộng tám cánh tay. Bạch sư, 
vì lòng thương tưởng xin sư hãy thọ nhận tấm mền len quý báu này.” Đại đức 
Nagasena vì lòng thương tưởng đã thọ nhận tấm mền len quý báu ấy. Khi ấy, 
nhà triệu phú người Pataliputta được hoan hỷ, phấn khởi, vui mừng, sanh 
tâm phi lạc, đã đảnh lễ đại đức Nagasena, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra 
đi. 


3o. Sau đó, đại đức Nagasena đã đi đến tu viện Asoka gặp đại đức 
Dhammarakkhita, sau khi đi đến đã đảnh lễ đại đức Dhammarakkhita, và nói 
về lý do đi đến của mình. Sau đó, trong sự chứng minh của đại đức 
Dhammarakkhita, đại đức Nagasena đã học Tam Tạng, lời dạy của đức Phật, 
về phần văn tự chỉ với một lần đọc trong ba tháng, rồi thêm ba tháng nữa chú 
tâm về phần ý nghĩa. Khi ấy, đại đức Dhammarakkhita đã nói với đại đức 
Nagasena điều này: 


- Này Nagasena, cũng giống như người chăn bò bảo vệ con bò, còn những 
kẻ khác thưởng thức hương vị (sản phẩm) của bò, này Nagasena tương tợ y 
như thế, mặc dù đang thuộc lòng Tam Tạng, lời dạy của đức Phật, con không 
hưởng được phần của bản thể Sa-môn. 


- Bạch ngài, hãy là vậy. Với chừng này là đủ rồi. 

Rồi ngay trong ngày ấy, đêm ấy, đại đức Nagasena đã đạt được phẩm vị 
A-la-hán cùng với các Tuệ Phân Tích. Cùng với việc thâm nhập Chân Lý của 
đại đức Nagasena, tất cả chư Thiên đã ban lời tán thưởng: “Lành thay.” Trái 
đất đã gầm lên. Các Phạm Thiên đã võ tay. Các bột trầm hương của cối trời 
và các bông hoa mạn-đà-la của cõi trời đã đổ mưa. 
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3I. Tena kho pana samayena kotisata arahanto himavantapabbate 
rakkhitatale sannipatitva ayasmato nagasenassa santike dutam pahesum: 
“Agacchatu nãgaseno. Dassanakama mayam nãgasenan ”ti. Atha kho äyasma 
nagaseno dũtassa vacanam sutva asokarame antarahito himavantapabbate 
rakkhitatale kotisatanam arahantanam pũrato paturahosi. Atha kho kotisata 
arahanto ayasmantam nagasenam etadavocum: “Eso kho nagasena milindo 
raja bhikkhusangham vihetheti vadapativadena pañhapucchaya. Sadhu 
nagasena! Gaccha tvam milindam damehi ”ti. 

“[itthatu bhante eko milindo raja. Sace bhante sakalaJambudIpe raJano 
agantva mam pañham puccheyyum, sabbantam vissaJJetva sampada]essamI. 
Gacchatha vo bhante asambhrta' sagalanagaran ”ti. 


32. Atha kho thera bhikkhu sagalanagaram kasavapaljJotam Isivata- 
patvatam akamsu. Tena kho pana samayena ayasma ayupalo 
sankheyyaparivene patIvasati. 


Atha kho milindo raJa amacce etadavoca: “Ramaniya vata bho dosina 
rat! Kannu khvajja samanam va brahmanam va upasankameyyama 
sakacchaya pañhapucchanaya? Ko maya saddhim sallapitum ussahati, 
kankham pativinetun ”ti? Evam vutte pañcasata yonaka raJanam milindam 
etadavocum: “Atthi maharaja ayupalo nama thero tepitako bahussuto 
agatagamo, so etarahi sankheyyaparivene pativasati. Gaccha tvam maharaja 
ayasmantam ayupalam pañham pucchassu ”LI. 

“Tena hi bhane bhadantassa arocetha ”tI. Atha kho nemittiko ayasmato 
ayupalassa santike dutam pahesil: “RaJa bhante milndo ayasmantam 
ayupalam dassanakamo ”ti. Ayasma ?pi kho Ayupäalo evamaha: “Tena hi 
agacchatu ”Li. 


33. Atha kho milndo raja pañcamattehi yonakasatehi parivuto 
rathavaramaruyha yena sankheyyaparivenam, yenayasma ayupalo, 
tenupasankamI. Upasankamitva ayasmata ayupalena saddhim sammodi 
sammodanyam katham saranyam vitisaretva ekamantam  nIs1dl. 
Ekamantam nisinno kho milindo raJa ayasmantam ayupalam etadavoca: 
“Kimmatthiya bhante ayupala tumhakam pabbajJja? Ko ca tumhakam 
paramattho ”ti? Thero aha: “Dhammacariyasamacariyattha kho maharaJa 
pabbaJJa ”ti.? 

“Atthi pana bhante kocl gih1 'pi dhammacarT ”ti? 

“Ama maharaja. Atthi gih1 'pi dhammacarI samacarI. Bhagavatat kho 
maharaja baranasiyam Isipatane migadaye dhammacakkam pavattente 
attharasannam brahmakotInam dhammabhisamayo ahosi. Devatanam pana 
dhammabhisamayo gananapatham vitivatto. Sabbe te gihibhuta na 
pabbajJita. 


' asambhitä - Ma. 3 dhammaãcãärI samacärl - Ma, PTS. 
2 đhammacariyasamacariyatthã kho mahãräja pabbajja, samaññaphalam kho pana amhã- 
kam paramattho tỉ - Ma. * bhagavati - Ma, PTS. 
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31. Vào lúc bấy giờ, một trăm kofi vị A-la-hán đã tụ hội tại cao nguyên 
Rakkhita núi Hi-mã-lạp, và đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức Nagasena (nói 
rằng): “Nagasena hãy đến. Chúng tôi có ý muốn gặp Nagasena.” Khi ấy, sau 
khi nghe được lời nói của người sứ giả, đại đức Nagasena đã biến mất ở tu 
viện Asoka và đã hiện ra ở cao nguyên Rakkhita núi Hi-mã-lạp, phía trước 
một trăm kofï vị A-la-hán. Khi ấy, một trăm kofïi vị A-la-hán đã nói với đại 
đức Nagasena điều này: “Này Nagasena, đức vua Milinda này gây khó khăn 
cho hội chúng tỳ khưu với việc hỏi câu hỏi theo học thuyết về tà kiến. Này 
Nagasena, thật tốt đẹp thay! Con hãy đi và cải hóa Milinda.” 

“Bạch các ngài, xin hãy để yên một đức vua Milinda. Bạch các ngài, nếu 
tất cả các đức vua ở toàn cối JambudIpa đi đến để hỏi con câu hỏi, con sẽ trả 
lời và vạch rõ mọi điều ấy. Bạch các ngài, các ngài hãy đi đến thành phố 
Sagala, không phải lo sợ.” 


32. Sau đó, các vị tỳ khưu trưởng lão đã làm cho thành phố Sagala trở 
thành quầng ánh sáng màu y ca-sa với sự di chuyển ngược xuôi của các vị ẩn 
sĩ. Vào lúc bấy giờ, đại đức Ayupala trú ngụ tại tự viện Sankheyya. 


Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với các quan đại thần rằng: “Đêm trăng 
trong quả thật đáng yêu! Phải chăng hôm nay chúng ta nên đi đến gặp vị Sa- 
môn hoặc Bà-la-môn để hỏi câu hỏi? VỊ nào có khả năng để chuyện trò với 
trãm để giải tỏa điều nghi hoặc?” Được nói như vậy, năm trăm người xứ 
Yonaka đã nói với đức vua rằng: “Tâu đại vương, có vị trưởng lão tên Ayupäla 
thông Tam Tạng, là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa. Hiện nay, vị 
ấy trú ngụ tại tự viện Sankheyya. Tâu đại vương, xin đại vương hãy đi đến đại 
đức Ayupäla và hỏi câu hỏi.” 


“Này các khanh, như thế thì các khanh hãy thông báo đến ngài đại đức.” 
Sau đó, một nhà tiên tri đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức Ayupala (nói rằng): 
“Thưa ngài, đức vua Milinda có ý muốn gặp đại đức Ayupala.” Đại đức 
Ayupaäla cũng đã nói như vầy: “Như thế thì ngài hãy đến.” 


33. Sau đó, được tháp tùng bởi năm trăm người xứ Yonaka, đức vua 
Milinda đã bước lên cỗ xe ngựa cao quý đi đến tự viện Sankheyya gặp đại đức 
Ayupala, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đại đức Ayupala, sau khi trao đổi 
lời xã giao thân thiện rồi đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
đức vua Milinda đã nói với đại đức Ayupala điều này: “Bạch ngài Ayupala, sự 
xuất gia của ngài là với mục đích gì? Và mục đích tột cùng của ngài là gì?” VỊ 
trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, sự xuất gia có mục đích thực hành 
Giáo Pháp và thực hành sự bình lặng.” 

- Bạch ngài, có người tại gia nào cũng có sự thực hành Giáo Pháp, (và sự 
thực hành pháp bình lặng)? 

- Tâu đại vương, có chứ. Cũng có người tại gia có sự thực hành Giáo Pháp 
và có sự thực hành pháp bình lặng. Tâu đại vương, trong khi đức Thế Tôn 
chuyển vận Bánh Xe Pháp ở thành Baranasl, Isipatana, nơi vườn nai, đã có 
sự lãnh hội Giáo Pháp của mười tám koír vị Phạm Thiên. Còn sự lãnh hội 
Giáo Pháp của chư Thiên thì vượt qua cách thức tính đếm. Tất cả những vị ấy 
đều là người tại gia, không phải bậc xuất gia. 
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Puna ca param maharaja bhagavata rnahasamaasuttanfe desiyamane 
mmahamangalasuttante desiyamane samacifttapariUquasuftante desiyamane 
rahulouqadasuttante desyamane  parabhquasuttante desiyamane 
gananapathamatitanam' devatanam dhammabhisamayo ahosl. Sabbe te 
gih1bhuta na pabbajita ”ti. 


34. “Tena hi bhante ayupala niratthika tumhakam pabbalJja, pubbe 
katassa papakammassa nissandena samana sakyaputtya pabbaJanui, 
dhutangani ca pariharanti. Ye kho te bhante ayupala bhikkhu ekasanika, 
nũna te pubbe paresam bhogaharaka cora, te paresam bhoge acchinditva 
tassa kammassa nissandena etarahi ekasanika bhavanti, na labhanti kalena 
kalam senasanani? paribhuñjJitum. Natthi tesam silam, natthi tapo, natthi 
brahmacariyam. Ye kho pana te bhante ayupala bhikkhu abbhokasika, nũna 
te pubbe gamaghataka cora, te paresam gehani vinasetva tassa kammassa 
nissandena cetarahi abbhokasika bhavanti, na labhant senasanani 
paribhuñjJitum. Natthi tesam silam, natthi tapo, natthi brahmacarriyam. Ye 
kho te bhante ayupala bhikkhu nesaJJIka, nùna te pubbe panthadusaka cora, 
te panthake Jane gahetva bandhitva nisidapetva tassa kammassa nissandena 
etarahi nesaJjika bhavanti, na labhanti seyyam kappetum natthi tesam silam, 
natthi tapo, natthi brahmacariyan ”ti aha. 


35. Evam vutte ayasma ayupalo tunhI ahosi, na kiãc1 patibhasi. Atha kho 
pañcasata yonaka raJanam milindam etadavocum: “Pandito maharaja thero 
apl ca kho avisarado na kiãci patibhasatii ”ti. Atha kho milindo raja 
ayasmantam ayupalam tunhibhutam disva appothetva ukkutthim katva 
yonake etadavoca: “Tuccho vata bho Jambudipo! Palapo vata bho Jambudipo! 
Natthi koci samano va brahmano va yo maya saddhim sallapitum ussahati 
kankham pativinetun ”t1. 


36. Atha kho milindassa rañño sabbantam parlsam anuvilokentassa 
abhite amankubhute yonake disva etadahosi: “NÑissamsayam atthi maññe 
añño koci pandito bhikkhu yo maya saddhim sallapitum ussahati, yenime 
yonaka na mankubhuta ”ti. Atha kho milindo raJa yonake etadavoca: “Atthi 
bhane añño koci pandito bhikkhu yo maya saddhim sallapitum ussahati 
kankham pativinetun ”t1. 


' gananapatham vitivattanam - Ma. 
° senäsanäni - iti saddo Ma, PTS potthakesu natthi. 
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Tâu đại vương, và hơn nữa, trong khi bài Kinh Mahasamnnaua đang được 
thuyết giảng, trong khi bài Kinh Mahamangala đang được thuyết giảng, 
trong khi bài Kinh Samacrttapariuqua đang được thuyết giảng, trong khi bài 
Kinh Rahulouada đang được thuyết giảng, trong khi bài Kinh Parabhaua 
đang được thuyết giảng bởi đức Thế Tôn, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của 
chư Thiên vượt lên trên cách thức tính đếm. Tất cả những vị ấy đều là người 
tại gia, không phải bậc xuất gia. [*]' 


34. Đức vua Milinda đã nói rằng: “Bạch ngài Ayupala, như thế thì sự xuất 
gia của ngài là vô nghĩa; do kết quả của nghiệp ác đã làm trong quá khứ mà 
các Sa-môn Thích tử xuất gia và gìn giữ các pháp từ khước.? Bạch ngài 
Ayupala, những vị tỳ khưu (hành pháp) một chỗ ngồi (khi thọ thực), có lẽ 
trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc đoạt lấy tài sản của những người khác, 
sau khi cướp đoạt các tài sản của những người khác mà ngày nay, do kết quả 
của nghiệp ấy, họ trở thành các vị (hành pháp) một chỗ ngồi (khi thọ thực), 
không chấp nhận thọ thực lúc này lúc khác, nhiều chỗ ngồi. Đối với những vị 
ấy thì chẳng có giới hạnh, chẳng có khổ hạnh, chẳng có Phạm hạnh. Bạch 
ngài Ayupala, những vị tỳ khưu (hành pháp) ngụ ở ngoài trời, có lẽ trong quá 
khứ họ là những kẻ đạo tặc tàn phá xóm làng, sau khi tiêu hủy các căn nhà 
của những người khác mà ngày nay, do kết quả của nghiệp ấy, họ trở thành 
các vị (hành pháp) ngụ ở ngoài trời, không chấp nhận thọ dụng các chỗ trú 
ngụ. Đối với những vị ấy thì chẳng có giới hạnh, chẳng có khổ hạnh, chẳng có 
Phạm hạnh. Bạch ngài Ayupala, những vị tỳ khưu (hành pháp) về oai nghỉ 
ngồi (không nằm), có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc cướp đường, 
sau khi bắt giữ các khách đi đường, trói lại, rồi bắt họ ngồi xuống mà ngày 
nay, do kết quả của nghiệp ấy, họ trở thành các vị (hành pháp) về oai nghỉ 
ngồi (không nằm), không chấp nhận được phép nằm. Đối với những vị ấy thì 
chăng có giới hạnh, chẳng có khổ hạnh, chắng có Phạm hạnh.” 


35. Được nói như vậy, đại đức Ayupala đã im lặng, không đáp lại điều gì. 
Khi ấy, năm trăm người xứ Yonaka đã nói với đức vua Milinda điều này: “Tâu 
đại vương, vị trưởng lão là bậc sáng trí, tuy nhiên ngài không tự tin nên 
không đáp lại điều gì.” Sau đó, khi nhìn thấy đại đức Ayupäla có thái độ im 
lặng, đức vua Milinda đã võ tay, reo lên, rồi nói với những người xứ Yonaka 
điều này: “Xứ JambudIpa quả thật trống trơn! Xứ Jambudipa quả thật vô 
nghĩa! Không có Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào có khả năng để chuyện trò với 
trãm để giải tỏa điều nghỉ hoặc?” 


36. Sau đó, đức vua Milinda, trong khi quan sát toàn thể hội chúng ấy, đã 
nhìn thấy những người Yonaka không bị sợ hãi, không có trạng thái bối rối, 
nên đã khởi ý điều này: “Ta nghĩ rằng chắc chắn là có vị tỳ khưu sáng trí nào 
khác có khả năng để chuyện trò với ta để giải tỏa điều nghi hoặc nên những 
người xứ Yonaka này không có trạng thái bối rối.” Khi ấy, đức vua Milinda đã 
nói với những người xứ Yonaka điều này: “Này các khanh, có vị tỳ khưu sáng 
trí nào khác có khả năng để chuyện trò với trãm để giải tỏa điều nghi hoặc?” 


¬ 


1[*] Xin xem lời giải thích ở Phần Phụ Chú trang 711. 
ˆ Đã được dịch âm là thu đông, đầu đà (dhutanga). 
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37. Tena kho pana samayena ayasma nagaseno samanaganaparivuto 
sanghI ganI ganacariyo ñato yasassi sadhusammato bahuJanassa pandito 
vyatto medhavI nipuno viãñu vibhavi vinito visarado bahussuto tepitako 
vedagu pabhinnabuddhima agatagamo pabhinnapatisambhido navanga- 
satthusasanapariyattidharo paramippatto Jinavacane dhammatthadesana- 
pativedhakusalo akkhayavicitrapatibhano cirakathi kalyanavakkarano 
durasado duppasaho duruttaro duravarano dunnivarayo, sagaro viya 
akkhobho, girraja viya niccalo, ranamjaho tamonudo pabhankaro 
mahakathi paraganiganamathano, paratitthiyappamaddano, bhikkhunam 
bhikkhunnam upasakanam upasikanam rajunam raJjamahamattanam 
sakkato garukato manito pujio apacito, labhi c1varapindapatasenasana- 
g1lanappaccayabhesaJJaparikkharanam, labhaggayasaggappatto vuddhanam' 
viññuủnam sotavadhanena samannagatanam, sandassento navangam 
Jinasasanaratanam, upadisanto dhammamagsam, dharento dhamma- 
pajJotam, ussapento dhammayupam, yaJanto dhammayagam, pagganhanto 
dhammaddhajam, ussapento dhammaketum, uppalapento? đdhamma- 
sankham, ahananto đdhammabherm, nadanto sihanadam, gaJJanto 
Jalabharitena mahata dhammamatameghena sakalam lokamabhitappayanto, 
gamanigamarajadhanisu carikam caramano anupubbena sagalanagaram 
anuppatto hoti. Tatra sudam ayasma nagaseno asitya bhikkhusahassehi 
saddhim sankheyyaparivene patIvasati. Tenahu: 


“Bahussuto citrakath1 nipuno ca 0isarado, 
samaqutko ca kusalo paf{ibhano° ca kouido. 


Te ca tep1taka bhikkhù pañcanekqutka pỉ ca, 
catunekqutka ceua nagasenam purakkharum. 


Gamnnbhirapañño medhau1 mmaggqdmaggassa kouido, 
uttamnattham anuppatfo nagaseno Uuisarado. 


Tehi bhikkhUuhi partiuuto ripurneht saccquadibhi, 
caran†o gamanigamam sagalam upasankami. 


SankheuuaparTuenasmmn nagaseno tadquasi, 
katheti so manussehi pabbate kesar1 uatha Ti. 


 buddhaãnam - PTS. 3 °barivethitena - Ma, PTS. 
*“ đhamento - Ma; *tenäahu porãnã - Ma. 
uppa]ãsento - PTS. ” patibhãne - Ma, PTS. 
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37. Vào lúc bấy giờ, đại đức Nagasena được vây quanh bởi tập thể Sa- 
môn, là vị có hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết 
tiếng, có danh vọng, được nhiều người đánh giá cao, là vị sáng trí, kinh 
nghiệm, thông minh, khôn khéo, hiểu biết, rành mạch, nghiêm chỉnh, tự tin, 
nghe nhiều, thông Tam Tạng, hiểu biết sâu sắc, trí đã được khai mở, kinh 
điển được truyền thừa, tuệ phân tích đã được khai mở, rành rẽ pháp học về 
lời dạy của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, đã đạt đến sự toàn hảo, thiện xảo 
trong việc thâm nhập lời thuyết giảng về ý nghĩa của Giáo Pháp trong lời dạy 
của đấng Chiến Tháng, có tài ứng đối linh hoạt không bị ngập ngừng, có sự 
thuyết giảng phong phú, có sự phát biểu khéo léo, là vị khó sánh bằng, khó 
khuất phục, khó trội hơn, khó chèn, khó ép, không lao chao ví như biển cả, 
không dao động ví như núi chúa, dứt bỏ dục vọng, xua đi tăm tối, phát ra ánh 
sáng, là diễn giả hùng hồn, gây xáo trộn tập thể của các vị có đồ chúng khác, 
khuất phục các giáo chủ tà giáo khác, đối với các tỳ khưu, các tỳ khưu nï, các 
cận sự nam, các cận sự nữ, các vua chúa, các quan đại thần của đức vua thì 
được trọng vọng, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể 
nang, nhận được các vật dụng về y phục vật thực chỗ trú ngụ và thuốc men 
chữa bệnh, đã đạt được đỉnh cao về lợi lộc và đỉnh cao về danh vọng, đang 
trình bày sự quý báu về lời dạy của đấng Chiến Thắng gồm chín thể loại đến 
những bậc hiểu biết lớn tuổi đang tập trung lắng nghe, đang chỉ ra con 
đường Giáo Pháp, đang nắm giữ ngọn đèn Giáo Pháp, đang nâng lên tòa lâu 
đài Giáo Pháp, đang hy sinh sự cống hiến cho Giáo Pháp, đang nâng đỡ biểu 
hiệu của Giáo Pháp, đang nâng lên ngọn cờ Giáo Pháp, đang làm vang lên 
tiếng tù và của Giáo Pháp, đang võ trống Giáo Pháp, đang rống tiếng rống sư 
tử, đang gầm tiếng gầm của vị Trời Inda (tiếng sấm), đang làm hài lòng toàn 
bộ thế gian với việc đã thốt lên giọng nói ngọt ngào, với việc đã trùm lên 
mạng lưới tia sét của trí tuệ, với việc đã mang nặng dòng nước thương yêu, 
với trận mưa lớn về sự Bất Tử của Giáo Pháp, trong khi tuần tự du hành qua 
làng mạc thị trấn kinh thành đã ngự đến thành phố Sagala. Ơ nơi ấy, đại đức 
Nagasena ngụ tại tự viện Sankheyya cùng với tám chục ngàn vị tỳ khưu. Vì 
thế, đã có lời rằng: 


“Là U† nghe nhiều, có sự thuuết giảng phong phú, khôn khéo, uà tự ti, 
Uà thiện xảo uề thời điểm, có tài ứng đối, uà thông thái. 


Và các tù khưu thông Tam Tạng, cùng uới các uị thông năm bộ Kinh, uà 
luôn cả các u† thông bốn bộ Kĩnh, các u† ấu tôn uĩnh Nagasena. 


Nagasena là uị có tuệ thâm sâu, thông ninh, biết được Đạo uà không 
phải là Đạo, đã đạt đến mục đích tối thượng, có sự tự tim. 


Được các uị tù khưu khôn khéo, có lời nói chân thật ấu tháp tùng, trong 
khi du hành qua làng mạc thị trấn, đã đi đến Sagdla. 


Từ đó, Nagasena đã ngụ tại tự uiện Sankheuua. Giống như con sư tử ở 
ngọn núi, U† ấu thuuết giảng cho nhiều người.” 
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38. Atha kho devamantiyo rajanam milindam etadavoca: “Agamehi tvam 
maharaja agamehi tvam maharaja. Atthi maharaJa nagaseno nama thero 
pandio vyatto medhavI vinio visarado bahussuto citrakathi kalyana- 
patibhano atthadhammanrruttipatibhanapatisambhidasu paramippatto. So 
etarahi sankheyyaparivene pativasati. Gaccha tvam maharaja ayasmantam 
nagasenam pañham pucchassu. Ussahati so taya saddhim sallapitum 
kankham pativinetun ”t1. 


3o. Atha kho milindassa rañño sahasa “nagaseno”ti saddam sutva va 
ahudeva bhayam, ahudeva chambhitattam, ahudeva lomahamso. Atha kho 
milndo raja devamantiyam etadavoca: “Ussahati bho nagaseno bhikkhu 
maya saddhim sallapitun ”ti? “Ussahati maharaja api Inda-yama-varuna- 
kuvera-paJapati-suyama-santusita-lokapalehi pitamahena' mahabrahmuna 
'pI saddhim sallapitum, kimanga pana manussabhutena ”ti? 


4o. Atha kho milindo raja devamantiyam etadavoca: “Tena hi tvam 
devamantiya bhadantassa santike dutam pesehi ”ti. “Evam deva ”ti kho 
devamantiyo ayasmato nagasenassa santike dutam pahesi: “RaJa bhante 
milindo äyasmantam dassanakamo ”ti. Ayasma pi kho nãgaseno evamaha: 
“Tena hi agacchatu ”tI. 


41. Atha kho milndo raja pañcamattehi yonakasatehi parIvuto 
rathavaramaruyha mahata balakayena saddhim yena sankheyyaparivenam 
yenayasma nagaseno tenupasankamIi. Tena kho pana samayena ayasma 
nagaseno asitiya bhikkhusahassehi saddhim mandalamale nisinno hot. 
Addasa kho milindo raJa ayasmato nagasenassa parisam dũrato va. Disvana 
devamantiyam etadavoca “Kassesa devamantiya mahai parlsa ”ti? 
“Ayasmato kho mahaãraja nagasenassa parisa ”ti. Atha kho milindassa rañño 
ayasmato nagasenassa parisam durato va disva ahudeva chambhitattam 
ahudeva lomahamso. Atha kho milindo raja khaggaparivarito viya gøaJo, 
garulaparIvarito viya nago, ajagaraparivarito viya kotthuko, mahisaparIvarito 
viya accho, naganubaddho viya manduko, saddulanubaddho viya migo, 
ahigunthikasamagato viya pannago, majjarasamagato viya undũro, 
bhutaveJJjasamagato viya pIsaco, rahumukhagato viya cando, pannago viya 
pelantaragato, sakuno viya pañJarantaragato, maccho viya Jalantaragato, 
valavanamanuppavittho viya purilso, vessavanaparadhiko viya yakkho, 
parikkhmayuko viya devaputto bhmro ubbiggo utrasto samviggo 
lomahatthaJato vimano dummano bhantacitto viparinatamanaso “Ma mam 
ayam Janoˆ paribhavI ”ti dhitm°? upatthapetva, devamantiyam etadavoca: 
“Ma kho tvam devamantiya ayasmantam nagasenam mayham acikkheyyasi. 
Anakkhataññevaham nagasenam JanissamI ”LI. 

“Sadhu maharaja, tvaññeva JanahiI ”ti. 


! pitupitamahena - Ma, PTS. ° parijano - Ma. ” satim - Ma. 
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38. Khi ấy, vị Devamantiya đã nói với đức vua Milinda điều này: “Tâu đại 
vương, xin đại vương hãy chờ đợi. Tâu đại vương, xin đại vương hãy chờ đợi. 
Tâu đại vương, có vị trưởng lão tên Nagasena là bậc sáng trí, kinh nghiệm, 
thông minh, nghiêm chỉnh, tự tin, nghe nhiều, có sự thuyết giảng phong phú, 
có tài ứng đối khôn khéo, đã đạt đến sự toàn hảo trong các tuệ phân tích về ý 
nghĩa, về các pháp, về ngôn từ, và về phép biện giải. Hiện nay, vị ấy ngụ tại tự 
viện Sankheyya. Tâu đại vương, xin đại vương hãy đi đến, hãy hỏi đại đức 
Nagasena câu hỏi. Vị ấy có khả năng để chuyện trò với đại vương để giải tỏa 
điều nghĩ hoặc.” 


3o. Khi ấy, đức vua Milinda, chợt nghe đến tên “Nagasena,” đã có sự sợ 
hãi, đã có sự khiếp đảm, đã có nổi da gà. Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với 
Devamantiya điều này: “Này khanh, có phải ngài tỳ khưu Nagasena có khả 
năng để chuyện trò với trãm?” “Tâu đại vương, vị ấy có khả năng để chuyện 
trò với cả vị Trời Inda, Yama, Varuna, Kuvera, PaJapati, Suyama, các vị hộ trì 
cõi Trời Đấu Suất, luôn cả Đại Phạm Thiên là bậc cha ông, thì có gì với loài 
người?” 


4o. Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với Devamantiya điều này: “Này 
Devamantiya, như thế thì khanh hãy phái sứ giả đi đến gặp ngài đại đức.” 
“Tâu bệ hạ, xin vâng.” Rồi Devamantiya đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức 
Nagasena (nói rằng): “Bạch ngài, đức vua Milinda có ý muốn gặp đại đức 
Nagasena.” Đại đức Nagasena cũng đã nói rằng: “Như thế thì vị ấy hãy đến.” 


41. Sau đó, được tháp tùng bởi năm trăm người xứ Yonaka, đức vua 
Milinda đã bước lên cỗ xe ngựa cao quý cùng với đội quân binh đi đến tự viện 
Sankheyya gặp đại đức Nagasena. Vào lúc bấy giờ, đại đức Nagasena đang 
ngồi ở ngôi nhà tròn cùng với tám mươi ngàn vị tỳ khưu. Đức vua Milinda đã 
nhìn thấy hội chúng của đại đức Nagasena từ đàng xa, sau khi nhìn thấy đã 
nói với Devamantiya điều này: “Này Devamantiya, hội chúng đông đảo này là 
của ai vậy?” “Tâu đại vương, là hội chúng của đại đức Nagasena.” Lúc đó, sau 
khi nhìn thấy hội chúng của đại đức Nagasena từ đàng xa, đức vua Milinda 
đã có sự khiếp đảm, đã có nổi da gà. Khi ấy, đức vua Milinda, tợ như con voi 
bị bao vây bởi những con tê giác, tợ như con rồng bị bao vây bởi những con 
kim-si-điểu, tợ như con chó rừng bị bao vây bởi những con trăn, tợ như con 
gấu bị bao vây bởi những con trâu rừng, tợ như con ếch bị đuổi theo bởi con 
rắn, tợ như con nai bị đuổi theo bởi con báo, tợ như con rắn bị chạm trán 
người bắt rắn, tợ như con chuột bị chạm trắn con mèo, tợ như con yêu tỉnh bị 
chạm trán thầy trừ tà, tợ như mặt trăng đi vào miệng của Rahu (bị nguyệt 
thực), tợ như con rắn bị sa vào giỏ, tợ như con chim bị rơi vào lồng, tợ như 
con cá bị dính vào lưới, tợ như con người bị đi lạc vào rừng có thú dữ, tợ như 
loài Dạ-xoa phạm lỗi đối với Thiên Vương Vessavana, tợ như vị Thiên tử có 
tuổi thọ bị cạn kiệt, trở nên sợ hãi, kinh hoàng, dáo dác, rúng động, lông 
dựng đứng lên, thất thần, lo âu, tâm bị tán loạn, nhụt ý, sau khi lấy lại sự can 
đảm (nghĩ rằng): “Chớ để người này xem thường ta,” đức vua đã nói với 
Devamantiya điều này: “Này Devamantiya, khanh chớ giới thiệu đại đức 
Nagasena cho trãm, trãm sẽ nhận biết Nagasena đầu chưa được nói ra.” 

“Tâu đại vương, lành thay! Xin đại vương hãy tự nhận biết.” 
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42. Tena kho pana samayena ayasma nagaseno tassam bhikkhu- 
parIsayam purato cattalisaya bhikkhusahassanam navakataro hotl, pacchato 
cattalsaya bhikkhusahassanam buddhataro. Atha kho milndo raja 
sabbantam bhikkhusangham purato ca pacchato ca maJJhato ca anuvilokento 
addasa kho ayasmantam nagasenam durato va bhikkhusanghassa majjhe 
nisnnam kesarasham viya vigatabhayabheravam vigatalomahamsam 
vigatabhayasarajJjam. Disvana akareneva aññasi: “Eso kho ettha nagaseno 
”tH. Atha kho milindo raJa devamantiyam etadavoca: “Eso kho devamantiya 
ayasma nãgaseno ”ti? “Ama maharaja, eso kho nãgaseno. Sutthu kho tvam 
maharaja nagasenam aññasI ”ti. Tato raJa tuttho ahosi: “Anakkhato va maya 
nagaseno aññato “ti. Atha kho milindassa rañño ayasmantam nagasenam 
disva 'va ahudeva bhayam, ahudeva chambhitattam, ahudeva lomahamso ti. 
Tenahu: 


*“Caraniena ca sampannưm sudantam uttame dame, 
disuq rg7a nagasenam 1dam Uuacandamabruu1. 


Kathika' mnauaq bahu di††ha sakaccha osa†a bahu, 
nam tadisam bhayam asi ga taso atha mmamg. 


Nissamsqauam parg7auo mama ga Dhauïssafi, 
Jauo uq nagasenassa 1atha cittamn na santhitan ”T. 
Bahirakatha niïtthita. 


--OOOOO-- 


! kathitã - Ma. “ na - Ma, PTS. ” Jayo ca - Ma, PTS. 
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42. Vào lúc bấy giờ, đại đức Nagasena là ở nơi hội chúng tỳ khưu của ngài 
gồm bốn mươi ngàn vị tỳ khưu kém thâm niên ở phía trước và bốn mươi 
ngàn vị tỳ khưu thâm niên hơn ở phía sau. Khi ấy, trong khi quan sát toàn 
thể hội chúng tỳ khưu ấy từ phía trước từ phía sau và ở chính giữa, đức vua 
Milinda đã nhìn thấy từ ở đàng xa đại đức Nagasena đang ngồi ở giữa hội 
chúng tỳ khưu tợ như cho sư tử có bờm, không chút sợ hãi khiếp đảm, không 
bị nổi da gà, không sợ hãi thẹn thùng, sau khi nhìn thấy đã nhận ra nhờ vào 
sự biểu hiện: “Người này đây chính là Nagasena.” Khi ấy, đức vua Milinda đã 
nói với Devamantiya điều này: “Này Devamantiya, có phải vị ấy chính là đại 
đức Nagasena?” “Tâu đại vương, đúng vậy. VỊ ấy chính là đại đức Nagasena. 
Tâu đại vương, thật là tốt đẹp! Đại vương đã nhận ra vị Nagasena.” Vì thế, 
đức vua đã trở nên hớn hở: “Dầu không được nói, trãm đã nhận ra được 
Nagasena.” Lúc đó, sau khi đã nhìn thấy đại đức Nagasena, đức vua Milinda 
đã có sự sợ hãi, đã có sự khiếp đảm, đã có nổi da gà. Vì thế, có lời nói rằng: 


“Sau khi nhìn thấu Nagasena được thành tựu tánh hạnh, đang khéo 
được rèn luuện trong sự rèn luuện tối thượng, đức uua đã nót lời nói nàu: 


“Ta đã gặp nhiều nhà thuuết giáo, đã tham dự nhiều cuộc bàn luận, ta 
đã không có sự sợ hãi như thế nàu, như là sự run sợ của ta ngàu hôm nqụ. 


Sự thất bại chắc chắn sẽ xảu ra cho ta ngàu hôm naụ, khi tâm không 
được tập trung như uầu, uà chính phần thẳng sẽ là của Nagasena.'” 


Dứt Phân Ngoại Thuyết. 


--OOOOO-- 


Sửï 


MILINDAPANHA 


I.MAHAVAGGO 


1. Atha kho milindo raja yenayasma nagaseno tenupasankamIi. Ủpasan- 
kamitva ayasmata nagasenena saddhim sammodi. Sammodaniyam katham 
saramyam vitisaretva ekamantam nisldi Ayasma 'pi kho naãgaseno 
patlsammodi. Teneva rañño milindassa' cittam aradhes1. 


Atha kho milindo raja ayasmantam nagasenam etadavoca: “Katham 
bhadanto ñayati? Kinnamo °sỉ bhante ”tỉ? “Nagaseno ti kho aham 
maharaja ñayamI. Ñagaseno tï mam maharaJa sabrahmacarI samudacarantl. 
ADI ca matapiItaro namam karonti nagaseno ti va suraseno ti va viraseno tỉ va 
sihaseno t1 va. ApI ca kho maharaja sankha samañña paññatti voharanama- 
mattam” yadidam nagaseno ti. Ña hettha puggalo upalabbhatI ”Li. 


Atha kho milindo raJa evamaha: “Sunantu me bhonto pañcasata yonaka 
asitisahassa ca bhikkhu. Ayam nagaseno evamaha: “Na hettha puggalo 
upalabbhati ti. Kallannu kho tadabhinanditun ”ti? 


Atha kho milindo raja ayasmantam nagasenam etadavoca: “Sace bhante 
nagasena puggalo nupalabbhatli, ko cetarahi" tumhakam cTvarapindapata- 
senasanagilanappaccayabhesajJJaparIikkharam deti? Ko tam paribhuñJati? Ko 
slam rakkhat? Ko bhavanamanuyuñJai? Ko maggaphalanibbanani 
sacchikaroti? Ko panam hanati? Ko adinnam adiyati? Ko kamesu micchã 
carati? Ko musa bhanati? Ko maJJam pIvati? Ko pañcanantariyam kammam 
karoti? Tasma natthi kusalam. Natthi akusalam. Natthi kusalakusalanam 
kammanam kattä va kareta va. Natthi sukatadukkatanam kammanam 
phalam vipako. Sace bhante nagasena yo tumhe maretl, natthi tassapl 
panatipato. Tumhakampi bhante nagasena natthi acariyo, natthi upaJJhayo, 
natthi upasampada, “nagaseno tỉ mam maharaJa sabrahmacarI 
samudacarantI 'ti yam vadesl, katamo ettha nagaseno? Kinnu kho bhante 
kesa nagaseno ”t1? 

“Na hi maharaJa ”tI. 

“Loma nagaseno ”tI? 

“Na hi maharaJa ”tI. 


“NÑakha —pe— danta, taco, mamsam, naharu, atthi, atthimiñJa, vakkam, 
hadayam, yakanam, kilomakam, pihakam, papphasam, antam, antagunam, 
udariyam, karIsam, pittam, semham, pubbo, lohitam, sedo, medo, assu, vasa, 
khelo, singhanika, lasika, muttam, matthake matthalungam nagaseno ”ti? 

“Na hi maharaJa ”tI. 

“Kinnu kho bhante rũpam nagaseno ”ti? 

“Na hi maharaJa ”tI. 


! patisammodanTyeneva rañño milindassa - Ma;  vohäro nãmamattam - Ma, PTS. 
patisammodi, yeneva rañño milindassa - PTS. ” ko carahi - Ma, PTS. 
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CÁC CÂU HỎI CỦA MILINDA: 
I. ĐẠI PHẨM: 


1. Khi ấy, đức vua Milinda đã đi đến gặp đại đức Nagasena, sau khi đến đã 
tỏ vẻ thân thiện với đại đức Nagasena, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện 
rồi đã ngồi xuống một bên. Đại đức Nagasena cũng đã tỏ bày vẻ thân thiện, 
chính vì thế đã làm hài lòng tâm ý của đức vua Milinda. 


Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với đại đức Nagasena điều này: “Ngài đại 
đức được nhận biết bằng cách nào? Thưa ngài, ngài tên gì?” “Tâu 
đại vương, tôi được nhận biết là “Nagasena.” Tâu đại vương, các vị đồng Phạm 
hạnh gọi tôi là “Nagasena.'` Hơn nữa, mẹ cha đặt tên là “Nagasena,' hoặc là 
“Surasena,` hoặc là “Virasena,` hoặc là “Sihasena.' Tâu đại vương, vả lại 
“Nagasena' cũng chỉ là từ phân biệt, là tên thừa nhận, là tên quy định, là tên 
gọi thông thường, bởi vì không người nào được tìm thấy ở đây.” 


Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với như vầy: “Xin quý vị năm trăm người 
xứ Yonaka và tám mươi ngàn vị tỳ khưu hãy lắng nghe trãm. VỊ NÑagasena 
này đã nói như vầy: “Bởi vì không người nào được tìm thấy ở đây.' Vậy có hợp 
lý để chấp nhận điều ấy không?” 


Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với đại đức Nagasena điều này: “Thưa ngài 
Nagasena, nếu không người nào được tìm thấy, vậy thì ai bố thí y phục vật 
thực chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh cho ngài? Ai thọ dụng vật ấy? Ai trì 
giới? Ai gắn bó với sự tu tập? Ai chứng ngộ Đạo, Quả, và Niết Bàn? Ai sát hại 
mạng sống? Ai lấy vật không được cho? Ai tà hạnh trong các dục? Ai nói dối? 
Ai uống chất lên men? Ai gây nên năm nghiệp vô gián? Như thế thì không có 
thiện, không có bất thiện, không có người làm hoặc người sai bảo làm đối với 
các nghiệp thiện và bất thiện. Không có sự thành tựu quả đối với các nghiệp 
đã được làm tốt hoặc đã được làm xấu. Thưa ngài Nagasena, nếu có người 
giết chết ngài, thì người ấy cũng không có tội giết hại mạng sống. Thưa ngài 
Nagasena, ngài cũng không có thầy dạy học, không có thầy tế độ, không có sự 
tu lên bậc trên, điều ngài nói rằng: “Tâu đại vương, các vị đồng Phạm hạnh 
gọi tôi là Nagasena,' vậy ở đây cái gì là Nagasena? Thưa ngài, có phải các sợi 
tóc là Nagasena?” 

“Tâu đại vương, không phải.” 

“Có phải các sợi lông là Nagasena?” 

“Tâu đại vương, không phải.” 


“Có phải các móng (tay chân) —(như trên)— các răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy xương, thận, tim, gan, cơ hoành, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, 
thực phẩm chưa tiêu, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước 
mỡ (huyết tương), nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu, bộ 
não ở đầu là Nagasena?” 

“Tâu đại vương, không phải.” 

“Thưa ngài, có phải sắc là Nagasena?” 

“Tâu đại vương, không phải.” 
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“Vedana nagaseno ”ti? 
“Na hi maharaJa ”tI. 
“Sañfia nagaseno ”tI? 
“Na hi maharaJa ”tI. 


“Sankhara nagaseno ”ti? 
“Na hi maharaJa ”tI. 
“VIiññanam nagaseno “tr? 
“Na hi maharaJa ”tI. 


“Kimpana bhante ruũpavedanasaññasankharaviññanam nagaseno ”ti? 
“Na hi maharaJa ”tI. 

”t? 
“Na hi maharaJa ”tI. 


“lamaham bhante pucchanto pucchanto na passami nagasenam. Saddo 
yeva nu kho bhante nagaseno?!' Ko panettha nagaseno? Alikam tvam bhante 
bhasasi musavadam natthi nagaseno ”tI. 


Atha kho ayasma nagaseno milindam raJanam etadavoca: “vam kho ”sĩ 
maharaJa khattiyasukhumalo accantasukhumalo. Tassa te maharaja 
majjhantikasamayamˆ tattaya bhumiya unhaya valikaya khara sakkhara- 
kathalavalika? madditva padenagacchantassa pada ruJanti,° kayo kilamatl, 
cittam upahaññati, dukkhasahagatam kayaviññanam uppa]JJati. Kinnu kho 
tvam padenagato 'sĩ? Udahu vahanena ”ti? 

“Naham bhante padenagacchami, rathenaham agato 'sm1 ”Li. 

“Sace tvam maharaJa rathenagato 'si, ratham me arocehi. Kinnu kho 
maharaja 1sa ratho ”t? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Akkho ratho ”ti? 
“Na hi bhante ti. 
“Cakkanl ratho ”ti? 
“Na hi bhante ti. 


“RathapañJaram ratho ”t? 
“Na hi bhante ”I. 
“Rathadandako ratho ”ti? 
“Na hi bhante ”LI. 


“Yugam ratho ”ti? 
“Na hi bhante ”ti. 
“Ratharasmiyo ratho ”ti? 
“Na hi bhante ”ti. 


! năgasenasaddo yeva nu kho bhante nãgaseno tỉ. na hi mahäräjã tỉ - Ma. 
°“ majjhanhikasamayam - Ma. ? kharaya sakkharakathalikãya - Ma.  “rujjanti - Ma. 
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“Có phải thọ là Nagasena?” 

“Tâu đại vương, không phải.” 
“Có phải tưởng là Nagasena?” 
“Tâu đại vương, không phải.” 


“Có phải các hành là Nagasena?” 
“Tâu đại vương, không phải.” 
“Có phải thức là Nagasena?” 
“Tâu đại vương, không phải.” 


“Thưa ngài, vậy thì sắc-thọ-tưởng-hành-thức là Nagasena?” 

“Tâu đại vương, không phải.” 

“Thưa ngài, vậy thì trừ ra sắc-thọ-tưởng-hành-thức là Nagasena?” 
“Tâu đại vương, không phải.” 


“Thưa ngài, trong khi lần lượt hỏi về điều ấy mà trãm vẫn không thấy ra 
được Nagasena. Thưa ngài, chẳng lẽ âm thanh lại là Nagasena? Vậy thì ở đây 
người nào là Nagasena? Thưa ngài, ngài nói không có Nagasena là điều 
không thật là lời dối trá.” 


Khi ấy, đại đức Nagasena đã nói với đức vua Milinda điều này: “Tâu đại 
vương, đại vương quả là có sự thanh lịch của dòng dõi Sát-đế-lÌy, có sự thanh 
lịch tột bực. Tâu đại vương, đối với bệ hạ đây trong lúc dẫm đạp lên các 
miếng chai, đá, cát sần sùi ở lớp cát nóng của mặt đất hừng hực và đi bộ vào 
lúc giữa trưa, hắn nhiên các bàn chân đau nhức, thân mệt nhọc, tâm bị lui 
sụt, thân thức gắn liền với khổ sanh khởi. Vậy thì bệ hạ đi đến bằng chân, 
hay bằng xe cộ?” 

“Thưa ngài, trãm không đi đến bằng chân, trầm đi đến bằng cõ xe.” 

“Tâu đại vương, nếu bệ hạ đi đến bằng cõ xe, xin bệ hạ hãy chỉ cỗ xe cho 
. Tâu đại vương, có phải cái gọng là cỗ xe?” 

“Thưa ngài, không phải.” 


—- 


tô 


“Có phải cái trục là cỗ xe?” 
“Thưa ngài, không phải.” 

“Có phải các bánh xe là cỗ xe?” 
“Thưa ngài, không phải.” 


“Có phải thùng xe là cỗ xe?” 
“Thưa ngài, không phải.” 

“Có phải thanh chống là cõ xe?” 
“Thưa ngài, không phải.” 


“Có phải cái ách là cỗ xe?” 
“Thưa ngài, không phải.” 

“Có phải dây cương là cỗ xe?” 
“Thưa ngài, không phải.” 
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“Patodalatth1 ratho ”t? 
“Na hi bhante ”tI. 


“Kmnu kho maharaja 1sa-akkha-cakka-rathapañJara-rathadanda-yuga- 
rasmi-patodalatthi' ratho ”ti? 
“Na hi bhante ”ti. 


“Kimpana maharaja aññatra 1sa-akkha-cakka-rathapañJara-rathadanda- 
yuga-rasmi-patodalatth1' ratho ”t? 
“Na hi bhante ”ti. 


“[amaham maharaja pucchanto pucchanto na passami ratham, saddo 
yeva nu kho maharaJa ratho?? Ko panettha ratho? Alikam tvam maharaJa 
bhasasi musavadam natthi ratho. Tvam sĩ maharaja sakalajambudIpe 
aggaraJa, kassa pana tvam bhayltva musa bhasasi. Sunantu me bhonta 
pañcasata yonaka asItisahassa ca bhikkhu. Ayam milindo raja evamaha: 
“Rathenaham agato 'smI 'ti. Sace tvam maharaja rathenagato 's1, ratham me 
aroceh t1 vutto samano ratham na sampadetl Kallannu kho 
tadabhinanditun ”ti? 


Evam vutte pañcasata yonaka ayasmato nagasenassa sadhukaram datva, 
milindam rajanam etadavocum: “ldani kho tvam maharaJa sakkonto 
bhasassu ”LI. 


Atha kho milindo raJa ayasmantam nagasenam etadavoca : “Naham 
bhante nagasena musa bhanami, Isañca paticca akkhañca paticca cakkanl ca 
paticca rathapañJarañca patlcca rathadandakañca paticca ratho 'ti sankha 
samañña paññatti voharonamamattam pavattatI ”H. 


“Sadhu kho tvam maharaja ratham Janasi. Evameva kho maharaja 
mayhampl kese ca paticcea lome ca paticea —pe— matthalungañca paticca 
rupañca paticca vedanañca paticca saññañca patlcca sankhare ca paticca 
viññanañca patlccea “nagaseno tỉ sankha samañña paññati voharo 
namamattam pavattati. Paramatthato panettha puggalo nupalabbhati. 
Bhasitampetam maharajJa vaJiraya bhikkhuniya bhagavato sammukha : 


Yatha hỉ angasambhara hoti saddo ratho 1í, 
eUam khandhesu santesu hofi satto Tỉ sammuf1 ti. 


“Acchariyam bhante nagasena, abbhutam bhante nagasena. Aticitrani 
pañhapatibhananl vissajjitani. Yadi buddho tittheyya, sadhukaram dadeyya. 
Sadhu sadhu nagasena. Aticitrani pañhapatibhananl vissaJJitan1 ”tI. 


! °rasmi-patodãä - Ma; °rasmi-patodam - PTS. 
° rathasaddo yeva nu kho mahãräja ratho tỉ. Ña hi bhante ti - Ma. 
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“Có phải gậy thúc là cỗ xe?” 
“Thưa ngài, không phải.” 


“Tâu đại vương, vậy có phải gọng-trục-bánh xe-thùng xe-thanh chống- 
ách-dây cương-gậy thúc là cỗ xe?” 
“Thưa ngài, không phải.” 


“Tâu đại vương, vậy thì trừ ra gọng-trục-bánh xe-thùng xe-thanh chống- 
ách-dây cương-gậy thúc là cỗ xe?” 
“Thưa ngài, không phải.” 


“Tâu đại vương, trong khi lần lượt hỏi về điều ấy mà tôi vẫn không thấy ra 
được cõ xe. Tâu đại vương, chẳng lẽ âm thanh lại là cỗ xe? Vậy thì ở đây cái gì 
là cỗ xe? Tâu đại vương, đại vương nói không có cỗ xe là điều không thật là 
lời dối trá. Tâu đại vương, đại vương là vị vua tối cao của toàn cõi xứ 
JambudiIpa, tại sao đại vương lại sợ hãi và nói lời dối trá? Xin quý vị năm 
trăm người xứ Yonaka và tám mươi ngàn vị tỳ khưu hãy lắng nghe tôi. Đức 
vua Milinda này đã nói như vầy: “Trãm đi đến bằng cỗ xe.` Trong khi được 
nói rằng: “Tâu đại vương, nếu bệ hạ đi đến bằng cỗ xe, xin bệ hạ hãy chỉ cỗ xe 
cho tôi thì không trình ra được cỗ xe. Vậy có hợp lý để chấp nhận điều ấy 
không?” 


Khi được nói như vậy, năm trăm người xứ Yonaka đã tán thưởng đại đức 
Nagasena bằng tiếng “Lành thay!” rồi đã nói với đức vua Milinda điều này: 
“âu đại vương, lúc này trong khi đại vương có khả năng, xin đại vương hãy 
nói.” 


Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với đại đức Nagasena điều này: “Thưa ngài 
Nagasena, trãm không nói lời dối trá. Do cái gọng, do cái trục, do các bánh 
xe, do thùng xe, do thanh chống mà có được từ phân biệt, tên thừa nhận, tên 


2 22 


quy định, tên gọi thông thường là “cỗ xe'. 


“Tâu đại vương, thật tốt đẹp thay đại vương nhận ra được cõ xe. Tâu đại 
vương, cũng tương tợ y như thế đối với tôi, do các sợi tóc, do các sợi lông, — 
(như trên)— do bộ não, do sắc, do thọ, do tưởng, do các hành, do thức mà có 
được từ phân biệt, tên thừa nhận, tên quy định, tên thông thường là 
“Nagasena'. Tuy nhiên, theo ý nghĩa rốt ráo thì không người nào được tìm 
thấy ở đây. Tâu đại vương, điều này cũng đã được tỳ khưu ni Vajira nói lên 
trong sự hiện diện của đức Thế Tôn rằng: 


Giống ụ như uiệc ráp chung lại các bộ phận thì có tiếng gọi là “cỗ xe, 


tương tợ như uậu khi các uẩn hiện diện thì có sự công nhận là 'con người. 


“Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu! Thưa ngài Nagasena, thật là phi 
thường! Các sự ứng đối câu hỏi rất tuyệt vời đã được trình bày. Nếu đức Phật 
còn tại tiền thì Ngài cũng tán thưởng bằng tiếng “Lành thay!" Này Nagasena, 
thật tốt đẹp thay, thật tốt đẹp thay! Các sự ứng đối câu hỏi rất tuyệt vời đã 
được trình bày.” 
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2. “Kativasso sỉ tvam bhante nägasena “ti? 
“Sattavasso ham maharaJa ”tI. 
“Ke te bhante satta? Tvam va satta, ganana va satta ”ti? 


Tena kho pana samayena milindassa rañño sabbabharanapatimanditassa 
alankatapatiyattassa pathaviyam chaya dissatl. Udakamanike 'pi chaya 
dissati. Atha kho ayasma nagaseno milindam raJanam etadavoca : 

“Ayam te maharajJa chaya pathaviyam udakamanike ca dissati. Kimpana 
maharaja tvam va raJa chaya va raJa ”t1? 


“Ahambhante nagasena raja. Nayam chaya raJa. Mam pana nissaya chaya 
pavattatI “ti. 

“Evameva kho maharaja vassanam ganana satta ti, na panaham satta. 
Mam pana nissaya satta pavattati. Chayipamam maharaJa JanahiI ”ti. 

“Acchariyambhante nagasena, abbhutam bhante nagasena. Aticitrani 
pañhapatibhanani vissajJJitan1 ”tI. 


3. RajJa aha: “Bhante nägasena sallapissasi mayä saddhin "ti? 

“Sace tvam maharajJa panditavada' sallapissasi, sallapissami. Sace pana 
raJavada? sallapissasi, na sallapIssamI ”HÓI. 

“Kathambhante nagasena pandita sallapantI ”ti? 

“Panditanam kho maharaja sallape avethanampl kayirati, nibbethanampi 
kayrratl, niggaho pI kayrratl, patikammampi kaylratl, viseso 'pl” kayIratl, 
pativiseso 'pÍ' kaylratl, na ca tena pandita kuppanti. Evam kho maharaja 
pandita sallapantI ”ti. 


“Kathampana bhante raJano sallapantI ”“tH? 

“RaJano kho maharaJa sallape ekam vatthum patlJjananti. Yo tam vatthum 
vilometI, tassa dandam anapenti: Tmassa dandam panetha ti. Evam kho 
maharaja raJano sallapantI ”H. 

“Panditavadaham bhante sallapissami, no raJavada. Vissattho° bhadanto 
sallapatu. Yatha bhikkhuna va samanerena va upasakena va aramikena va 
saddhim sallapati, evam vissattho bhadanto sallapatu, ma bhayatu ”H. 

“Sutthu maharaja ”ti thero abbhanumodi. 


Raja aha: “Bhante nagasena pucchissamI ”ti? 
“Puccha maharaJa ”ti. 

“Pucchito 'si me bhante ”ti. 

“VissajJitam maharaJa ”Li. 

“Kimpana bhante taya vIssaJjitan ”tI? 
“Kimpana maharaja taya pucchitan ”tI? 


! panditavadam - Ma, evam sabbatha. * pativissäsopi - Ma. 
° rajavadam - Ma, evam sabbattha. ” đandam panethä ti - Ma, PTS. 
Ỷ vissäsopi - Ma. ° vissattho - Ma, evam sabbattha. 
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2. “Thưa ngài Nagasena, ngài được bao nhiêu năm tu?” 
“âu đại vương, tôi được bảy năm tu.” 
“Thưa ngài, bảy đó là gì? Ngài là bảy, hay sự tính đếm là bảy?” 


Vào lúc bấy giờ, đức vua Milinda đã được chưng diện với mọi thứ trang 
sức, đã được trang điểm và phục sức, có bóng (chiếu xuống) được nhìn thấy ở 
mặt đất, có bóng (chiếu xuống) được nhìn thấy ở chậu nước nữa. Khi ấy, đại 
đức Nagasena đã nói với đức vua Milinda điều này: 

“Tâu đại vương, cái bóng này của đại vương được nhìn thấy ở mặt đất và 
ở chậu nước. Tâu đại vương, thế thì đại vương (đây) là đức vua hay cái bóng 
là đức vua?” 


“Thưa ngài Nagasena, trãm (đây) là đức vua, cái bóng này không phải là 
đức vua. Tuy nhiên, nương vào trẫm (đây) mà có được cái bóng.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế, việc tính đếm các năm tu là bảy, tôi 
(đây) không phải là bảy. Tuy nhiên, nương vào tôi (đây) mà có được con số 
bảy. Tâu đại vương, đại vương hãy hiểu như ví dụ về cái bóng.” 

“Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu! Thưa ngài Nagasena, thật là phi 
thường! Các sự ứng đối câu hỏi rất tuyệt vời đã được trình bày.” 


3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãägasena, ngài sẽ trò chuyện 
với trầm phải không?” 

“Tâu đại vương, nếu đại vương trò chuyện theo lối nói của bậc trí thì tôi 
sẽ trò chuyện. Tuy nhiên, nếu đại vương trò chuyện theo lối nói của vị vua thì 
tôi sẽ không trò chuyện.” 

“Thưa ngài Nagasena, các bậc trí trò chuyện như thế nào?” 

“Tâu đại vương, trong cuộc trò chuyện của các bậc trí thì việc gây rối cũng 
được làm, việc tháo gỡ cũng được làm, việc phê bình cũng được làm, việc 
công kích cũng được làm, nói khác đi cũng được làm, nói trái ngược cũng 
được làm, và không vì thế mà các bậc trí bực bội. Tâu đại vương, các bậc trí 
trò chuyện là như vậy.” 


“Thưa ngài Nagasena, thế còn các vị vua trò chuyện như thế nào?” 

“Tâu đại vương, trong cuộc trò chuyện các vị vua thông báo một sự việc. 
Ai không ưng thuận sự việc ấy, các vị vua ra lệnh hình phạt người ấy: “Các 
khanh hãy ban hình phạt cho kẻ này.' Tâu đại vương, các vị vua trò chuyện là 
như vậy.” 

“Thưa ngài, trẫm sẽ trò chuyện theo lối nói của bậc trí, không theo lối nói 
của vị vua. Xin Ngài đại đức hãy yên tâm trò chuyện. Ngài trò chuyện với tỳ 
khưu, với sa-di, với nam cư sĩ, hoặc với người hộ tự như thế nào, xin ngài đại 
đức hãy yên tâm trò chuyện như thế, chớ lo sợ.” 

“Tâu đại vương, thật tốt lắm.” VỊ trưởng lão đã tán thành. 


Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, trãm sẽ hỏi?” 
“Tâu đại vương, xin hãy hỏi.” 

“Thưa ngài, ngài đã được trãm hỏi rồi.” 

“Tâu đại vương, đã được trả lời rồi.” 

“Thưa ngài, vậy chớ điều gì đã được ngài trả lời?” 

“Tâu đại vương, vậy chớ điều gì đã được đại vương hỏi?” 
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4. Atha kho milindassa rañño etadahosi: “Pandito kho ayam bhikkhu 
patibalo maya saddhim sallapitum, bahukani ca me thanani pucchitabbanl 
bhavissanti. Yava apucchitani yeva tani thanani bhavissantl, atha suriyo 
attham gamissati. Yannunaham sve antepure sallapeyyan ”tI. 


Atha kho raJa devamantiyam etadavoca: “Tena hi tvam devamantiya 
bhadantassa aroceyyasi: “Sve antepure rañña saddhim sallapo bhavissatI '”ti 
Idam vatva milindo raja utthayasana theram nagasenam apucchitva assam' 
abhiruhitva “Nagaseno nagaseno ti saJ]hayam karonto pakkam. 


Atha kho devamantiyo ayasmantam nagasenam etadavoeca: “Raja bhante 
milindo evamaha: “sve antepure sallapo bhavissatI ””tI. 
“Sutthu ”ti thero abbhanumodl. 


Atha kho tassa rattiya accayena devamantiyo ca anantakayo ca mankuro 
ca sabbadinno ca yena milindo raja tenupasankamimsu. Upasankamitva 
rajanam milindam etadavocum: “Agacchati mahãraja bhadanto nagaseno ”ti. 

“Ama agacchatu ”ti. 


“Kittakehi bhikkhuhi saddhim agacchatu ”ti? 
“Yattake bhikkhu 1cchati, tattakehi bhikkhuhi saddhim agacchatu ”ti. 


Atha kho sabbadinno aha: “Agacchatu maharaja dasahi bhikkhnhi 
saddhin “ti. Dutiyampi kho raja aha: “Yattake bhikkhU Icchatl, tattakehi 
bhikkhuhi saddhim agacchatu ti Dutiyampi kho sabbadinno aha: 
“Agacchatu maharaja dasahi bhikkhnhi saddhin ”ti. Tatiyampi kho raja aha: 
“Yattake bhikkhu ¡icchati, tattakehi bhikkhuhi saddhim agacchatu ”LI. 
Tatiyampi kho sabbadinno aha: “Agacchatu maharaja dasahi bhikkhuhi 
saddhim ”ti. 


“Sabbo pana ayam sakkaro patiyadito aham bhanami: “Yattake bhikkhU 
IcchatI tattakehi bhikkhuhi saddhim agacchatu ti. Ayambhane sabbadinno 
aññatha bhanati, kinnu pana mayam na patibala bhikkhunam bhojanam 
datun ”ti? 


Evam vutte sabbadinno manku ahosl Atha kho devamantiyo ca 
anantakayo ca mankuro ca yenayasma nagaseno tenupasankamimsu. 
Upasankamitva ayasmantam nagasenam etadavocum: “Raja bhante milindo 
evamaha: “Yattake bhikkhu Icchati tattakehi bhikkhuhi saddhim agacchatu 
”U. 


! ratham - Ma. 
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4. Khi ấy, đức vua Milinda đã khởi ý điều này: “VỊ tỳ khưu này quả là sáng 
trí, có năng lực để trò chuyện với ta, và ta có nhiều sự việc cần phải hỏi. Cho 
đến khi các sự việc ấy còn chưa được hỏi xong thì mặt trời sẽ lặn, có lẽ ta nên 
trò chuyện vào ngày mai ở nội cung?” 


Khi ấy, đức vua đã nói với Devamantiya điều này: “Này Devamantiya, như 
vậy thì khanh có thể thông báo cho ngài đại đức rằng: “Ngày mai sẽ có cuộc 
trò chuyện với đức vua ở nội cung.” Nói xong điều này, đức vua Milinda đã 
rời chỗ ngồi đứng dậy, chào hỏi Nagasena, leo lên ngựa, rồi ra đi trong khi 
còn đang lẩm nhẩm “Nagasena, Nagasena.” 


Sau đó, Devamantiya đã nói với đại đức Nagasena điều này: “Thưa ngài, 
đức vua Milinda đã nói như vầy: “Ngày mai sẽ có cuộc trò chuyện ở nội 
cung.'” “Thật tốt lắm.” Vị trưởng lão đã tán thành. 


Sau đó, vào cuối đêm ấy Devamantiya, Anantakaya, Mankura, và 
Sabbadinna đã đi đến gặp đức vua Milinda, sau khi đến đã nói với đức vua 
Milinda điều này: “Tâu đại vương, có phải ngài đại đức Nagasena sẽ đến?” 

“Đúng vậy, hãy để ngài đến.” 


“Hãy để ngài đến cùng với bao nhiêu vị tỳ khưu?” 
“Ngài muốn bao nhiêu vị tỳ khưu thì hãy để ngài đến cùng với bấy nhiêu 


Khi ấy, Sabbadinna đã nói rằng: “Tâu đại vương, hãy để ngài đến cùng với 
mười vị tỳ khưu.” Đến lần thứ nhì, đức vua Milinda đã nói rằng: “Ngài muốn 
bao nhiêu vị tỳ khưu thì hãy để ngài đến cùng với bấy nhiêu vị tỳ khưu.” Đến 
lần thứ nhì, Sabbadinna đã nói rằng: “Tâu đại vương, hãy để ngài đến cùng 
với mười vị tỳ khưu.” Đến lần thứ ba, đức vua Milinda đã nói rằng: “Ngài 
muốn bao nhiêu vị tỳ khưu thì hãy để ngài đến cùng với bấy nhiêu vị tỳ 
khưu.” Đến lần thứ ba, Sabbadinna đã nói rằng: “Tâu đại vương, hãy để ngài 
đến cùng với mười vị tỳ khưu.” 


“Tất cả việc tôn vinh này đã được chuẩn bị nên Trãm nói rằng: “Ngài 
muốn bao nhiêu vị tỳ khưu thì hãy để ngài đến cùng với bấy nhiêu vị tỳ 
khưu.' Này các khanh, Sabbadinna này lại nói khác đi. Chẳng lẽ chúng ta 
không có khả năng để dâng cơm đến các tỳ khưu?” 


Khi được nói như vậy, Sabbadinna đã xấu hổ. Sau đó, Devamantiya, 
Anantakaya, và Mankura đã đi đến gặp đại đức Nagasena, sau khi đến đã nói 
với đại đức Nagasena điều này: “Thưa ngài, đức vua Milinda đã nói như vầy: 
“Ngài muốn bao nhiêu vị tỳ khưu thì hãy để ngài đến cùng với bấy nhiêu vị tỳ 
khưu.” 
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Atha kho ayasma nagaseno pubbanhasamayam nivasetva pattacIvaram- 
adaya asItiya bhikkhusahassehi saddhim sagalam pavisi. Atha kho ananta- 
kayo ayasmantam nagasenam nissaya gacchanto ayasmantam nagasenam 
etadavoca: “Bhante nagasena, yampanetam brumi' “Nagaseno tị, 
katamettha"° nagaseno ”tI? 


Thero aha: “Ko panettha nagaseno ˆti maññasI ”ti? 
“Yo so bhante abbhantare vayo” Jivo pavisat ca nikkhamati ca, so 
nagaseno 'ti maññamI ti. 


“VYadi paneso vato nikkhamitvana na paviseyya pavisiva va na 
nikkhameyya, JIveyya nu kho so puriso ”H? 
“Na hi bhante ”ti. 


“Ye panime sankhadhamaka sankham đdhamenti tesam vato puna pavisatI 
”H? 
“Na hi bhante ”ti. 


“Ye panime vamsadhamaka vamsam dhamenti, tesam vato puna pavisatI 
”H? 
“Na hi bhante ”ti. 


“Ye panime singadhamaka singam dhamenti, tesam vato puna pavisatI 
”U? 
“Na hi bhante ”ti. 
“Atha kissa pana te na marantI ”t? 


“Naham patibalo taya vadina saddhim sallapitum. Sadhu bhante attham 
JappehI ”ti. 


“Neso JIvo. Assasapassasa namete kayasankhara ”ti. 
Thero abhidhammakatham akasi atha anantakayo upasakattam 
pativedes1. 


5. Atha kho ayasma nagaseno yena milindassa rañño nivesanam 
tenupasankamIi. Upasankamitva paññatte asane nisidi. Atha kho milindo 
raJa ayasmantam nagasenam saparisam pamrtena khadaniyena bhoJaniyena 
sahattha santappetva sampavaretva ekamekam bhikkhum ekamekena 
dussayugena acchadetva ayasmantam nagasenam tieIvarena acchadetva 
ayasmantam nagasenam etadavoca: “Bhante nagasena dasahi bhikkhuhi 
saddhim Idha nisidatha. Avasesa gacchantu ”ti. 


Atha kho milindo raja ayasmantam nagasenam bhuttavim onitapatta- 
panm viditva aññataram nIlcam asanam gahetva ekamantam nïsidi. 
Ekamantam nisinno kho milindo rãjaä ayasmantam nagasenam etadavoca: 
“Bhante nagasena kimhi hoti kathasallapo ”t? 

“Atthena mayam maharaja atthika, atthena! tava hotu kathasallapo ”H. 


! brũsi - Ma. 3 vato - Ma. 
ˆ katamo ettha - Ma; katam' ettha - PTS. * atthe - Ma, PTS. 
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Sau đó, đại đức Nagasena vào buổi sáng sớm đã mặc y cầm lấy bình bát 
và y rồi cùng với tám mươi ngàn vị tỳ khưu đã đi vào thành Sagala. Lúc ấy, 
Anantakaya khi đang đi gần đại đức Nagasena đã nói với đại đức Nagasena 
điều này: “Thưa ngài Nagasena, điều mà tôi gọi là “NÑagasena,' ở đây cái gì là 
Nagasena?” 


VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Ngươi suy nghĩ xem “ở đây a1 là Nagasena?”” 

“Thưa ngài, sự sống, tức là gió ở bên trong, đi vào rồi đi ra, tôi nghĩ rằng 
“cái ấy là Nagasena'.” 

“Vậy nếu gió ấy đi ra rồi không đi vào, hoặc đi vào rồi không đi ra, thì 
người ấy còn sống không?” 

“Thưa ngài, không.” 


“Những người thổi tù và vỏ ốc, khi thổi tù và vỏ ốc thì gió của họ có đi vào 
lại không?” 
“Thưa ngài, không.” 


“Những người thổi sáo, khi thổi sáo thì gió của họ có đi vào lại không?” 
“Thưa ngài, không.” 


“Những người thổi tù và sừng trâu, khi thổi tù và sừng trâu thì gió của họ 
có đi vào lại không?” 
“Thưa ngài, không.” 


“Thế thì tại sao họ lại không chết đi?” 
“Thưa ngài, tôi không có khả năng để trò chuyện với nhà diễn thuyết như 
ngài. Thưa ngài, lành thay xin ngài nói về ý nghĩa.” 


“Cái ấy không phải là sự sống. Hơi thở vào hơi thở ra, những cái này gọi 
là thân hành.” 

Vị trưởng lão đã thuyết giảng về Vi Diệu Pháp, rồi Anantakaya đã tuyên 
bố mình trở thành người cận sự nam. 


5. Sau đó, đại đức Nagasena đã đi đến nơi trú ngụ của đức vua Milinda, 
sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt. Khi ấy, đức vua 
MIlimmda đã tự tay làm hài lòng và toại ý đại đức Nagasena và hội chúng với 
thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm, rồi đã dâng mỗi một vị tỳ khưu mỗi 
một xấp vải đôi, đã dâng đại đức Nagasena với ba y, rồi đã nói với đại đức 
Nagasena điều này: “Thưa ngài Nagasena, xin ngài hãy ngồi lại đây cùng với 
mười vị tỳ khưu, hãy cho các vị còn lại đi về.” 


Sau đó, biết được đại đức Nagasena đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi 
bình bát, đức vua Milinda đã cầm lấy một chiếc ghế thấp rồi ngồi xuống một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Milinda đã nói với đại đức 
Nagasena điều này: “Thưa ngài Nagasena, cuộc trao đổi trò chuyện là về điều 
gì?” 

“Tâu đại vương, chúng ta là những người có sự mong cầu về mục đích, vậy 
hãy là cuộc trao đổi trò chuyện thuần về mục đích.” 
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Raja aha: “Kimatthiyä bhante nagasena tumhäkam pabbajja? Ko 
ca tumhäkam paramattho ”ti? 


Thero aha: “Kini maharaJa Idam dukkham nïrujjheyya, aññañca 
dukkham na uppaJJeyya ˆti etadattha maharaJa anhakam pabbaJJa. Anupada 
parinibbanam kho pana amhakam paramattho ”ti. 


“Kimpana bhante nagasena sabbe etadatthaya pabbaJjanHi. ”ti? 

“Na hi maharaja. Kecl etadatthaya pabbaljjanti Kecl raJabhitiya' 
pabbajjanHi. Keci corabhiiya!' pabbaJJanti. Kecl Inatta pabbajJjanti Keci 
aJvikatthaya pabbaJjanti. Ye pana samma pabbajjanii, te etadatthaya 
pabbajJjantI ”ti. 


“[vam pana bhante etadatthaya pabbajito 'sI ”ti? 

“Aham kho maharaja daharako santo pabbaJito. Na Janami “imassa? 
namatthaya pabbajami ti. ApI ca kho me evam ahosi: “Pandita ime samana 
sakyaputtiya. Te mam sikkhapessantI 'ti. Svaham tehi sikkhapito Janamli ca 
passami ca massa namatthaya pabbaJJa ””H. 

“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


6. Raja aha: “Bhante nagasena atthi koci mato na patisandahati 
”U? 
Thero aha: “Koci patisandahati. Kocl na patIsandahati ”Li. 


“Ko patisandahati? Ko na patisandahatI ”tH? 
“Sakkileso maharaJa patisandahati. Nikkileso na patIsandahati ”ti. 
“[vam pana bhante patIsandahissasI ”ti? 


“Sace maharaJa sa-upadano bhavissamIi, patisandahissamI. Sace 
anupadano bhavissami, na patIsandahissaml ”tI. 
“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


7. RaJa aha: “Bhante nagasena, yo na pat{isandahati, nanu so 
yonisomanasikarena na patisandahati "tí? 

“Yoniso ca maharaja manasikarena, paññãaya ca aññehi ca kusalehi 
dhammehl ”tI. 


“Nanu bhante yoniso manasikaroyeva pañña ”t? 

“Na hi maharaJa. Añño manasikaro, añña pañña. Imesam kho maharaja 
aJelakagomahisaotthagadrabhanampi manasikaro atthi, pañña pana tesam 
natthI ”ti. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


! “bhintãa - Ma, PTS; °bhïtitã - Simu. °imam - Simu. 
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Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãgasena, sự xuất gia của ngài là 
với mục đích gì? Và mục đích tối hậu của ngài là gì?” 


VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, làm cách nào để cho khổ này 
diệt, và khổ khác không thể sanh lên? Tâu đại vương, sự xuất gia của chúng 
tôi là với mục đích ấy. Còn mục đích tối hậu của chúng tôi là Niết Bàn không 
còn chấp thủ.” 


“Thưa ngài Nagasena, có phải tất cả đều xuất gia với mục đích này?” 

“Tâu đại vương, không hắn. Một số xuất gia với mục đích này. Một số 
xuất gia vì sợ hãi đức vua. Một số xuất gia vì sợ hãi kẻ đạo tặc. Một số xuất 
gia vì bị hành hạ bởi nợ nần. Một số xuất gia vì mục đích nuôi mạng. Những 
người nào xuất gia chân chánh, những người ấy xuất gia với mục đích này.” 


“Thưa ngài, có phải ngài đã xuất gia với mục đích này?” 

“Tâu đại vương, tôi đã xuất gia khi còn là đứa bé trai. Tôi không biết là “tôi 
xuất gia với mục đích này.` Tuy nhiên, tôi đã khởi ý như vầy: “Các vị Sa-môn 
Thích tử này là các bậc trí. Các vị sẽ cho ta học tập.' Tôi đây đã được học tập 
với họ, tôi biết và nhận thức rằng: “Sự xuất gia là với mục đích này.'” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nägasena, có người nào chết 
mà không tái sanh?” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, có người tái sanh, có người 
không tái sanh.” 


“Người nào tái sanh? Người nào không tái sanh?” 

“âu đại vương, người còn phiền não tái sanh. Người không còn phiền 
não không tái sanh.” 

“Thưa ngài, có phải ngài sẽ tái sanh?” 


“Tâu đại vương, nếu tôi còn chấp thủ, tôi sẽ tái sanh. Nếu tôi không còn 
chấp thủ, tôi sẽ không tái sanh.” 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài NÑãgasena, người nào không tái 
sanh, chẳng lẽ người ấy không tái sanh do tác ý đúng đường lõi?” 

“Tâu đại vương, do tác ý đúng đường lối, do tuệ, và do các thiện pháp 
khác.” 


“Thưa ngài, chẳng lẽ tác ý đúng đường lối chính là tuệ?” 

“Tâu đại vương, không phải. Tác ý đúng đường lối là cái khác, tuệ là cái 
khác. Tâu đại vương, đối với hai pháp này, thì các loài dê, cừu, bò, trâu, lạc 
đà, lừa có sự tác ý, tuy nhiên chúng không có tuệ.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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LAKKHANAPAÑHA 


8. RaJja aha: “Kimlakkhano bhante manasikaro? Kimlakkhana 
pañña "ti? 

“Uhanalakkhano kho mahãräja manasikaro. Chedanalakkhana paññã ti. 

“Katham uhanalakkhano manasikaro? Katham chedanalakkhana pañña? 
Opammam karohI ”ti. 

“Janas1 tvam maharaJa yavalavake ”ti? 

“Ama bhante, Janaml ”ti. 

“Katham maharaJa yavalavaka yavam lunantI ”ti? 

“Vamena bhante hatthena yavakalapam gahetva dakkhinena hatthena 
dattam gahetva dattena chindantHI ”H. 

“Vatha maharaja yavalavako vamena hatthena yavakalapam gahetva 
dakkhinena hatthena dattam gahetva dattena chindati, evameva kho 
maharaJa yogavacaro manasikarena manasam gahetva paññaya kiese 
chñndati. Evam kho maharaja uhanalakkhano manasikaro, evam 
chedanalakkhana pañña ti. 

“Kallo ˆsi bhante nagasena ”Li. 


9. Raja aha: “Bhante näãgasena, yampanetam brusi “aññehi ca 
kusalehi dhammmehil ˆti, katame te kusalä dhamama ti? 
“Silam maharaJa saddha viriyam sati samadhi, ime te kusala đhamma ti. 


“Kimlakkhanam bhante silan ”tí? 

“Patitthanalakkhanam  maharaja siam. Sabbesam  kusalanam 
dhammanam 1ndriya-bala-boJ]hanga-magga-satipatthana-sammappadhana- 
iddhipada-Jhana-vimokkha-samadhi-samapatinam silam patittha. Sile 
patitthitassa kho maharaJa sabbe kusala dhamma na parThayanti ”Li.' 

“Opammam karohI ”ti. 

“Yatha maharaJa ye kecl bijagamabhutagama vuddhim virulhim vepullam 
apajJantii, sabbe te pathavim nissaya pathaviyam patitthaya eva hete 
bijagamabhutagamaˆ vuddhim virulhim vepullam apaJjanti. Evameva kho 
maharaja yogavacaro silam nissaya sile patitthaya pañcindiyani bhaveti 
saddhindriyam viriyindriyam satindriyam samadhindriyam paññindriyan 
”H. 

“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Vatha maharaJa ye keci balakaramyya” kammanta kariyanti,° sabbe te 
pathavim nissaya pathaviyam patitthaya evamete balakaraniyya kammanta? 
kariyanti. Evameva kho maharaja yogavacaro silam nissaya sile patitthaya 
pañendriyanl bhaveti saddhindriyam  viryindriyam  satindriyam 
samadhindriyam paññIndriyan ”tI. 


!_°hanavimokkhasamadhisamapattinam silam patittham, sie patitthito kho mahãräja 
yogävacaro silam nissaya sile patitthaya pañcindriyani bhaveti saddhindriyam viriyindriyam 
satindriyam samadhindriyam paññindriyanti, sabbe kusala dhamma na parihayanti tỉ - Ma. 
° eva hete bijagamabhutagama - Machasam potthake na dissate; 

evam ete b1jagamabhutagama - PTS. * kayiranti - Ma, evam sabbattha. 
' balakaranryä - Ma, PTS. ” evamete balakaraniyya kammantä - Ma. potthake natthi. 
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CÁC CÂU HÓI VỀ TƯỚNG TRẠNG: 


8. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài, tác ý có gì là tướng trạng, tuệ 
có gì là tướng trạng?” 

“Tâu đại vương, tác ý có sự cân nhắc là tướng trạng, tuệ có sự cắt đứt là 
tướng trạng.” 

“Thưa ngài, tác ý có sự cân nhắc là tướng trạng nghĩa là thế nào? Tuệ có 
sự cắt đứt là tướng trạng nghĩa là thế nào? Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, đại vương có biết về những người gặt lúa không?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Trãm có biết.” 

“Tâu đại vương, những người gặt lúa cắt cây lúa như thế nào?” 

“Thưa ngài, họ nắm bó lúa bằng tay trái, cầm cái liềm bằng tay phải, rồi 
cắt bằng cái liềm.” 

“Tâu đại vương, giống như người gặt lúa nắm lấy bó lúa bằng tay trái, cầm 
cái liềm bằng tay phải, rồi cắt bằng cái liềm, tương tợ y như thế hành giả nắm 
lấy ý bằng sự tác ý rồi cắt đứt các phiền não bằng tuệ. Tâu đại vương, tác ý có 
sự cân nhắc là tướng trạng nghĩa là như vậy, tuệ có sự cắt đứt là tướng trạng 
nghĩa là như vậy.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


9. “Thưa ngài Nagasena, điêu mà ngài đã nói là “các thiện pháp 
khác, các thiện pháp ấy là những gì?” 

“Tâu đại vương, là giới, tín, tấn, niệm, định, những cái này là các thiện 
pháp ấy.” 


“Thưa ngài, giới có gì là tướng trạng?” 

“Tâu đại vương, giới có sự đặt nền tảng là tướng trạng. Giới là nền tảng 
của tất cả các thiện pháp, của các sự thể nhập các quyên, các lực, các chỉ phần 
đưa đến giác ngộ, các Đạo, các sự thiết lập niệm, các chánh tỉnh tấn, các nền 
tảng của thần thông, các thiền, các sự giải thoát, các tâng định. Tâu đại 
vương, đối với người đã đặt nền tảng ở giới thì tất cả các thiện pháp không bị 
Suy g1ảm.” 

“Xin ngài cho ví dụ.” 

“âu đại vương, giống như các loại hột giống và các loài thảo mộc nào đạt 
được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh, tất cả các loại hột giống và các 
loài thảo mộc ấy đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh như thế này 
đều nương tựa vào đất, đều đặt nền tảng ở đất. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế, hành giả tu tập năm quyền: tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định 
quyên, tuệ quyền đều nương tựa vào giới, đều đặt nền tảng ở giới.” 

“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như các công việc nặng nhọc' nào được thực hiện, 
tất cả các công việc nặng nhọc được thực hiện như thế này đều nương tựa vào 
đất, đều đặt nền tảng ở đất. Tâu đại vương, tương tợ y như thế, hành giả tu 
tập năm quyền: tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền 
đều nương tựa vào giới, đều đặt nền tảng ở giới.” 


! balakaramiuuä: dịch sát nghĩa sẽ là 'cần phải làm bằng sức mạnh.” 


sX) 


Khuddakamikaue Mihndapañhapdal]i Mahquaggo 


“Bhiyyo opammam karohI ”tI. 

“Vatha maharaja nagaravaddhakT nagaram mapetukamo pathamam 
nagaratthanam sodhapetva khanukantakam apakaddhapetva samam 
karapetva, tato aparabhage vIthicatukkasinghatakadiparicchedena vibhaJitva 
nagaram mapeti. Evameva kho maharaJa yogavacaro silam nissaya sile 
patitthaya pañcIndriyani bhaveti saddhindriyam viriyIndriyam satindriyam 
samadhindriyam paññIndriyan ”ti. 


“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Vatha maharaja langhako sippam dassetukamo pathavim khanapetva 
sakkharakathalakam apakaddhapetva bhumim samam kãrapetva mudukaya 
bhumiya sippam dasseti. Evameva kho maharaJa yogavacaro silam nissaya 
sle patthaya pañcindryani bhavet saddhindriyam viriyindriyam 
satindriyam samadhindriyam paññimndriyam. Bhasitampetam maharaja 
bhagavata: 


Sile patithaua naro sapafñño cittamn paññañca bhauauam, 
atap† nipako bhikkhu so tmưm uÙa†que Ja†am. 

Auam pattha dhara1 0a pa1ng1m 

1dañca rmnulam kusalabhiuuddhiua, 

mmukhaÑctdam sabbq]nanusasane 

uo silakkhandho uarapatinokkhiuo ”tI. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


10. RaJa aha: “Bhante nägasena kimlakkhana saddhã ”t¡? 

“Sampasadanalakkhana ca maharaja saddha sampakkhandanalakkhana 
ca ”tI. 

“Katham bhante sampasadanalakkhana saddha ”ti? 

“Saddha kho maharaja uppajjamana nIrvarane vikkhambhetl, 
vinivaranam cittam karoti accham vippasannam anavilam. Evam kho 
maharaja sampasadanalakkhana saddha ”HÓi. 


“Opammam karohI ”H. 

“Yatha maharaJa raJa cakkavati caturanginiya senaya saddhim addhãna- 
magsapatipanno parittam udakam tareyya, tam udakam hatthThi ca assehl ca 
rathehi ca patHhi ca khubhitam bhaveyya avilam luliam' kalalIbhutam, 
uttnno ca raja cakkavati manusse anapeyya “panyam bhane? aharatha 
pIvissamI ti. Rañño ca udakappasadako mai bhaveyya. “Evam deva ti kho 
te manussa raññão cakkavattissa patissutva tam udakappasadakam manim 
udake pakkhipeyyum tasmim udake pakkhittamatte sankhasevalapanakam 
vipgaccheyya, kaddamo ca sannisdeyya, acchambhaveyya udakam 
vippasannam anavilam, tato rañño cakkavattissa panIyam upanameyyum 
“pIvatu devo panTIyan t1. 


!]ulitam - Ma, PTS. “ bhane - Ma, PTS. 
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“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như nhà kiến trúc đô thị có ý định xây dựng thành 
phố thì trước tiên cho làm sạch sẽ khu vực thành phố, cho dời đi gốc cây và 
các gai góc, cho làm bằng phẳng, sau đó phân chia khu vực của các con 
đường, các lô đất vuông, các giao lộ, v.v... rồi mới xây dựng thành phố. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế, hành giả tu tập năm quyền: tín quyền, tấn 
quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền đều nương tựa vào giới, đều đặt 
nền tảng ở giới.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“âu đại vương, giống như diễn viên nhào lộn có ý định biễu diễn nghề 
nghiệp thì cho người đào đất, cho dời đi sạn sỏi mảnh sành, cho làm bằng 
phẳng, rồi biếu diễn nghề nghiệp ở mặt đất mềm. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế, hành giả tu tập năm quyền: tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định 
quyền, tuệ quyền đều nương tựa vào giới, đều đặt nền tảng ở giới. Tâu đại 
vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 


Sau khi đặt nền tảng ở giới, người có trí tu tập tâm uà tuệ. 

Vị tù khưu tỉnh cần, chín chắn, uị ấu có thể gỡ ra mối rối nàu. 
Đâu là rền tảng uí như trái đất đối uới các sinh mạng, 

Uà đâu là gốc của sự phát triển các điều tốt đẹp, 

uà đâu là phần đầu ở lời dạu của tất cả các đếng Chiến Thắng, 
chính là giới uẩn thuộc Uề giới bổn Patinokkha cao quý.” 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


10. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, tín có gì là tướng 
trạng?” 

“Tâu đại vương, tín có sự thanh lọc là tướng trạng, và có sự tiến vào là 
tướng trạng.” 

“Thưa ngài, tín có sự thanh lọc là tướng trạng nghĩa là thế nào?” 

“Tâu đại vương, tín trong khi được sanh lên thì loại trừ các pháp che lấp, 
làm cho tâm thoát khỏi các pháp che lấp, không bị bợn nhơ, trong sạch, 
không bị vẩn đục. Tâu đại vương, tín có sự thanh lọc là tướng trạng nghĩa là 
như vậy.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như đức chuyển luân vương di chuyển đường xa 
cùng với đạo quân gồm bốn binh chủng vượt qua vũng nước nhỏ; vũng nước 
nhỏ ấy bởi các con voi, bởi các con ngựa, bởi các cỗ xe, và bởi các bộ binh, bị 
khuấy động, bị vẩn đục, bị quậy lên, trở thành bùn lầy. Và khi đã vượt qua, 
đức chuyển luân vương ra lệnh cho mọi người rằng: “Này các khanh, hãy 
mang nước lại, trãm sẽ uống nước.` Và đức vua có viên ngọc ma-ni lọc nước. 
“Tâu bệ hạ, xin tuân lệnh.” Những người ấy vâng lệnh đức chuyển luân vương 
và thả viên ngọc ma-ni lọc nước ấy vào trong nước. Ngay khi viên ngọc ấy 
được thả vào trong nước thì số lượng rong rêu biến mất, và bùn lắng xuống, 
nước trở nên không bị bợn nhơ, trong sạch, không bị vẩn đục, sau đó họ đã 
dâng nước uống đến đức chuyển luân vương: “Tâu bệ hạ, xin bệ hạ hãy uống 
nước. 


So) 


Khuddakamikqaue Milndapañhapdal]i Mahquaggo 


Yatha maharajJa udakam, evam cittam datthabbam. Yatha te manussa, 
evam yogavacaro datthabbo. Yatha sankhasevalapanakam kaddamo ca, evam 
kilesa datthabba. Yatha udakappasadako manl, evam saddha datthabba. 
Yatha udakappasadake manimhi udake pakkhittamatte 
sankhasevalapanakam vigaccheyya, kaddamo ca sannisideyya, accham 
bhaveyya udakam vippasannam anavilam, evameva kho maharajJa saddha 
uppajJamana nivarane vikkhambheti, vinivaranam cittam karoti accham 
vippasannam anavilam. Evam kho maharajJa sampasadanalakkhana saddha 
KuiDg 


11. “Kathambhante sampakkhandanalakkhana saddha ”t¡? 

“VYatha maharaja yogavacaro aññesam cittam vimuttam passiltva 
sotapattiphale va sakadagamiphale va anagamiphale va arahatte va 
sampakkhandati, yogam karoti appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya 
asacchikatassa sacchikiriyaya, evam kho maharaja sampakkhandana- 
lakkhana saddha ”i. 


“Opammam karohI ”tI. 

“Vatha maharaja uparipabbate mahamegho abhippavasseyya, tam 
udakam yatha ninnam pavattamanam pabbatakandarapadarasakha 
paripuretva nadim parIpureyya, sa ubhato kulanI samvissandantI gaccheyya, 
atha mahaJanakayo agantva tassa nadiya uttanatam va gambhiratam va 
aJananto bhito vittatthoˆ tire tittheyya, athaññataro puriso agantva attano 
thamañca balañca sampassanto ga|lham kaccham bandhitva pakkhanditva 
tareyya, tam tinnam passitva mahaJanakayo pi tareyya. 


Evameva kho maharaJa yogavacaro aññesam cittam vimuttam passitva 
sotapattiphale va sakadagamiphale va anagamiphaleva arahatte va 
sampakkhandatI, yogam karoti appattassa pattiya anadhigatassa adhigamaya 
asacchikatassa sacchikiriyaya. Evam kho maharaja sampakkhandana- 
lakkhana saddha "H. Bhasitampetam maharaja bhagavata 
samyuttanikayavare: 


Saddhaua tarafI ogham appamadena an11qUaTn, 
Uiriuena dukkham acceti paññquq par1su†]hafT tì. 
“Kallo ˆsi bhante nagasena ”Li. 


12. Raja aha: “Bhante nagasena, kimlakkhanam viriyan ”ti? 
“Upatthambhanalakkhanam maharaja viryam. Viriyupatthambhita 
sabbe kusala dhamma na parThayantI ”ti. 


' evam kho maharsja ... saddha ti. kallosi bhante nãgasenä ti - Ma. 
? vitthato - Ma, PTS; mitthato - Simu. 
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Tâu đại vương, nước là như thế nào thì tâm nên được xem xét như vậy. 
Những người ấy là như thế nào thì hành giả nên được xem xét như vậy. Số 
lượng rong rêu và bùn là như thế nào thì các phiền não nên được xem xét 
như vậy. Viên ngọc ma-ni lọc nước là như thế nào thì tín nên được xem xét 
như vậy. Giống như khi viên ngọc ma-ni lọc nước được thả vào trong nước 
thì số lượng rong rêu biến mất, và bùn lắng xuống, nước trở nên không bị 
bợn nhơ, trong sạch, không bị vấn đục, tâu đại vương tương tợ y như thế, tín 
trong khi được sanh lên thì loại trừ các pháp che lấp, làm cho tâm thoát khỏi 
các pháp che lấp, không bị bợn nhơ, trong sạch, không bị vấn đục. Tâu đại 
vương, tín có sự thanh lọc là tướng trạng nghĩa là như vậy.” 


11. “Thưa ngài, tín có sự tiến vào là tướng trạng nghĩa là thế 
nào?” 

“Tâu đại vương, giống như sau khi nhìn thấy tâm của những người khác 
đã được giải thoát, vị hành giả tiến vào quả Nhập Lưu, hoặc quả Nhất Lai, 
hoặc quả Bất Lai, hoặc phẩm vị A-la-hán, thực hành việc tu luyện để đạt đến 
pháp chưa được đạt đến, để chứng đạt pháp chưa được chứng đạt, để chứng 
đắc pháp chưa được chứng đắc. Tâu đại vương, tín có sự tiến vào là tướng 
trạng nghĩa là như vậy.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như đám mây lớn ở phía trên núi đổ mưa xuống, 
nước mưa ấy trong khi di chuyển xuống chỗ thấp, sau khi làm đầy các rãnh, 
các khe, các suối của ngọn núi, thì có thể làm đầy con sông; con sông trôi 
chảy ngập tràn hai con đê. Rồi có đám đông người đi đến, trong khi không 
biết mức độ cạn hay sâu của con sông, sợ hãi, ngần ngại, đứng ở bờ sông. Rồi 
một người nam đi đến, trong khi nhận biết thể lực và sức mạnh của mình đã 
buộc chặt chiếc khố rồi tiến vào và vượt qua. Sau khi nhìn thấy người ấy đã 
vượt qua được, đám đông người cũng vượt qua. 


Tâu đại vương, giống như sau khi nhìn thấy tâm của những người khác đã 
được giải thoát, vị hành giả tiến vào quả Nhập Lưu, hoặc quả Nhất Lai, hoặc 
quả Bất Lai, hoặc phẩm vị A-la-hán, thực hành việc tu luyện để đạt đến pháp 
chưa được đạt đến, để chứng đạt pháp chưa được chứng đạt, để chứng đắc 
pháp chưa được chứng đắc. Tâu đại vương, tín có sự tiến vào là tướng trạng 
nghĩa là như vậy. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến 
ở Tương Ưng Bộ quý báu: 


Vượt qua cơn lũ nhờ uào tín, uượt qua biển cả nhờ uào sự không xao 
lãng, uượt lên khổ đau nhờ uào sự tĩnh tấn, được hoàn toàn trong sạch nhờ 


UàO tuệ. 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


12. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãgasena, tấn có gì là tướng 
trạng?” 

“Tâu đại vương, tấn có sự nâng đỡ là tướng trạng. Được nâng đỡ bởi tấn, 
tất cả các thiện pháp không bị suy giảm.” 


SZ 
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“Opammam karohI ”tI. 

“Vatha maharaJa puriso gehe patante aññena daruna upatthambheyya, 
upatthambhitam santam evam tam geham na pateyya, evameva kho 
maharaja upatthambhanalakkhanam viriyam. Viriyupatthambhita sabbe 
kusala dhamma na parThayanti ”ti. 


“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Yatha maharaJa parittakam senam mahatI sena bhañJeyya, tato rañño 
aroceyya, raJa aññam senam tam anusareyya, anupeseyya,' taya saddhim 
parittaka sena mahatim senam bhañjeyya, evameva kho maharaJa 
upatthambhanalakkhanam viryam. Viriyupatthambhita sabbe kusala 
dhamma na parihayanti. Bhasitampetam maharaJa bhagavata: “Viriuaua kho 
bhikkhque ari/asauako qkusalam pqajahati, kusalam bhaueH, sqaugjam 
pa?ahari, anaug7amn bhaueti, suddharnattanamn parthardafT ti. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


13. Raja aha: “Bhante nagasena kimlakkhana sat ”ti? 
“Apllapanalakkhana maharaJa sati upaganhanalakkhana ca ”Ll. 


“Katham bhante apilapanalakkhana sati ”t1? 

“Sa maharaja uppajJJamana kusalakusalasavajJJjanavaJjahinappanita- 
kanhasukka-sappatibhagadhamme apilapeti me cattaro satipatthana, Iime 
cattaro sammappadhana, Ime cattaro Iddhipada, Imani pañcindriyanl, Imani 
pañcabalani, Iime sattaboJjhanga, ayam ariyo atthangiko maggo, ayam 
samatho, ayam vipassana, ayam vijJa, ayam vimutti ti. Tato yogavacaro 
sevitabbe dhamme sevati, asevitabbe dhamme na sevati, bhaJItabbe dhamme 
bhajau, abhajtabbe đdhamme na bhajJati. Evam kho maharala, 
apllapanalakkhana sat ”ti. 


“Opammam karohI ”tI. 

“Yatha maharajJa rañño cakkavattissa bhandagariko raJanam cakkavattim 
sayam patam yasam sarapeti “ettaka deva te hatthi, ettaka assa, ettaka ratha, 
ettaka patti, ettakam hiraññam, ettakam suvannam, ettakam sapateyyam, 
tam devo saratu ti rañño sapateyyam apilapeti, evameva kho maharaja sat 
uppajJamana kusalakusala-savaJJjanava]JJa-hIinappanita-kanhasukka- 
sappatibhagadhamme apilapetl: “me cattaro satipatthana, Iime cattaro 
sammappadhana, Ime cattaro Iddhipada, Iimani pañcindriyanl, Imani 
pañcabalani, Iime sattaboJjhanga, ayam ariyo atthangiko maggo, ayam 
samatho, ayam vipassana, ayam vijJa, ayam vimutti ti. Tato yogavacaro 
sevitabbe dhamme sevati, asevitabbe dhamme na sevati. Bhajitabbe dhamme 
bhajJai abhajtabbe dhamme na bhajat. Evam kho maharala, 
apllapanalakkhana satI ”tI. 


! tato rãjãa aññamaññam anussäreyya anupeseyya attano parittakäya senäya balam 
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“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như khi ngôi nhà đang sụp đổ, người đàn ông nâng 
đỡ bằng thanh gõ khác. Trong khi được nâng đỡ như vậy, ngôi nhà ấy không 
thể bị sụp đổ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế, tấn có sự nâng đỡ là tướng 
trạng. Được nâng đỡ bởi tấn, tất cả các thiện pháp không bị suy giảm.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như đội binh lớn có thể đánh tan đội binh nhỏ, vì 
thế có người báo cho đức vua, đức vua cho đội binh khác tiếp ứng, tiếp viện 
đội binh nhỏ, với đội binh tiếp viện ấy đội binh nhỏ có thể đánh tan đội binh 
lớn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế, tấn có sự nâng đỡ là tướng trạng. 
Được nâng đỡ bởi tấn, tất cả các thiện pháp không bị suy giảm. Tâu đại 
vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tù khưu, có sự 
tĩnh tấn uị Thánh đệ tử từ bỏ pháp bất thiện, tu tập pháp thiện, từ bỏ pháp 
bị chê trách, tu tập pháp không bị chê trách, gìn giữ bản thân trong sạch.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


13. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãägasena, niệm có gì là tướng 
trạng?” 

“Tâu đại vương, niệm có sự không lơ đẽnh là tướng trạng, có sự nắm lấy 
là tướng trạng?” 


“Thưa ngài, niệm có sự không lơ đễnh là tướng trạng nghĩa là thế nào?” 

“âu đại vương, niệm trong khi được sanh lên thì không lơ đễnh các pháp 
có sự xen lãn là thiện, bất thiện, có tội, không có tội, hạ liệt, cao quý, đen, 
trắng rằng: “Đây là bốn sự thiết lập niệm, đây là bốn chánh cần, đây là bốn 
nền tảng của thần thông, đây là năm quyền, đây là năm lực, đây là bảy chỉ 
phần đưa đến giác ngộ, đây là Thánh đạo tám chỉ phần, đây là chỉ tịnh, đây là 
minh sát, đây là minh, đây là giải thoát. Nhờ đó, hành giả thực hành các 
pháp nên thực hành, không thực hành các pháp không nên thực hành, thân 
cận các pháp nên thân cận, không thân cận các pháp không nên thân cận. 
Tâu đại vương, niệm có sự không lơ đẽnh là tướng trạng nghĩa là như vậy.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như viên quan giữ kho của đức chuyển luân vương 
sáng chiều nhắc nhở cho đức chuyển luân vương về sự vinh quang rằng: “Tâu 
bệ hạ, bệ hạ có chừng này voi, chừng này ngựa, chừng này cỗ xe, chừng này 
bộ binh, chừng này vàng khối, chừng này vàng ròng, chừng này tài sản, xin bệ 
hạ hãy ghi nhớ điều ấy, và không lơ đễnh về tài sản của đức vua. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế, niệm trong khi được sanh lên thì không lơ đễnh 
các pháp có sự xen lãn là thiện, bất thiện, có tội, không có tội, hạ liệt, cao 
quý, đen, trắng rằng: “Đây là bốn sự thiết lập niệm, đây là bốn chánh cần, đây 
là bốn nền tảng của thần thông, đây là năm quyền, đây là năm lực, đây là bảy 
chi phần đưa đến giác ngộ, đây là Thánh đạo tám chi phần, đây là chỉ tịnh, 
đây là minh sát, đây là minh, đây là giải thoát. Nhờ đó, hành giả thực hành 
các pháp nên thực hành, không thực hành các pháp không nên thực hành, 
thân cận các pháp nên thân cận, không thân cận các pháp không nên thân 
cận. Tâu đại vương, niệm có sự không lơ đẽễnh là tướng trạng nghĩa là như 
vậy.” 


Sk) 


Khuddakanikaue Mihndapañhapdal]i Mahquaggo 


“Kathambhante upaganhanalakkhana satI ”ti? 

“Sai maharaja uppajjamana hitahianam dhammanam gatiyo 
samannesatI' “Ime dhamma hita, Ime đhamma ahita. Ime dhamma upakara, 
Iime dhamma anupakara ti. Tato yogavacaro ahite dhamme apanudeti, hite 
dhamme upaganhati anupakare đdhamme apanudetl, upakare dhamme 
upaganhati. Evam kho maharaja upaganhati.? Evam kho maharaja 
upaganhanalakkhana sat ”ti. 


“Opammam karohI ”H. 

“Yatha maharaja rañño cakkavattissa parinayakaratanam rañño hitahite 
Janati “me rañño hita, ime ahita. Ime upakara, Ime anupakara ti. Tato ahite 
apanudeti, hite upaganhatil, anupakare apanudeti upakare upaganhai. 
Evameva kho maharaJa sati uppajJjamana hitahitanam dhammanam gatiyo 
samannesat? “me dhamma hita, Ime dhamma ahita. Ime dhamma upakara, 
Iime dhamma anupakara ti. Tato yogavacaro ahite dhamme apanudeti, hite 
dhamme upaganhati. Anupakare dhamme apanudeti, upakare dhamme 
upaganhati. Evam kho maharaJa upaganhanalakkhana sati. Bhasitampetam 
maharaja bhagavata: “safi ca khauahambhikkhaque sabbotthikam uadam! ti. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


14. Raja aha: “Bhante nagasena kimlakkhano samadhiI ”t¡? 
“Pamukhalakkhano maharaja samadhi, ye kecl kusala dhamma sabbe te 
samadhippamukha honti samadhininna samadhipona“ samadhipabbhara ”ti. 


“Opammam karohI ”ti. 

“Vatha maharaja kutagarassa ya kacl gopanasiyo, sabba ta kutangama 
honti kutaninna kutasamosarana. Kũtam tasam aggamakkhayati. Evameva 
kho maharaja ye kecl kusala dhamma sabbe te samadhippamukha honti 
samadhininna samadhipona samadhipabbhara ”Li. 


“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Yatha maharaja kocl raja caturanginiya senaya saddhim sangamam 
otareyya, sabba ca” sena hatthI ca assa ca ratha ca patti ca tappamukha 
bhaveyyum tanninna tappona tappabbhara, tam yeva anupariyayeyyum, 
evameva kho maharaJa ye kecl kusala dhamma sabbe te samadhippamukha 
samadhinnna samadhipona samadhipabbhara. Evam kho maharaja 
pamukhalakkhano samadhi Bhasitampetam maharaja bhagavata: 
'“samnadhmm bhikkhaue bhquetha. Samahito athabhutam paJangfT ”tI. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


! samanveti - Ma. ” samanveti - Ma. * “nonã - Ma, PTS. 
 evam kho mahärãja upaganhäti - Ma, PTS potthakesu natthi. ” sabba va - Ma, PTS. 
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“Thưa ngài, niệm có sự nắm lấy là tướng trạng nghĩa là thế nào?” 

“âu đại vương, niệm trong khi được sanh lên thì xem xét các hành vi của 
các pháp có lợi ích và không có lợi ích rằng: “Các pháp này có lợi ích, các 
pháp này không có lợi ích. Các pháp này hữu dụng, các pháp này không hữu 
dụng. Nhờ đó, hành giả bỏ đi các pháp không có lợi ích, nắm lấy các pháp có 
lợi ích, bỏ đi các pháp không hữu dụng, nắm lấy các pháp hữu dụng. Tâu đại 
vương, nắm lấy quả là như vậy. Tâu đại vương, niệm có sự nắm lấy là tướng 
trạng nghĩa là như vậy.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như vị tướng quân báu của đức chuyển luân vương 
biết được điều lợi ích và không lợi ích cho đức vua rằng: “Đối với đức vua, các 
điều này có lợi ích, các điều này không có lợi ích, các điều này hữu dụng, các 
điều này không hữu dụng, nhờ đó bỏ đi các điều không có lợi ích, nắm lấy 
các điều có lợi ích, bỏ đi các điều không hữu dụng, nắm lấy các điều hữu 
dụng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế, niệm trong khi được sanh lên thì 
xem xét các hành vi của các pháp có lợi ích và không có lợi ích rằng: “Các 
pháp này có lợi ích, các pháp này không có lợi ích. Các pháp này hữu dụng, 
các pháp này không hữu dụng. Nhờ đó, hành giả bỏ đi các pháp không có lợi 
ích, nắm lấy các pháp có lợi ích, bỏ đi các pháp không hữu dụng, nắm lấy các 
pháp hữu dụng. Tâu đại vương, niệm có sự nắm lấy là tướng trạng nghĩa là 
như vậy. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Nà 
các tù khưu, ta nói rằng niệm quả là có lợi ích uề mọi mặt.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


14. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãägasena, định có gì là tướng 
trạng?” 

“Tâu đại vương, định có sự dẫn đầu là tướng trạng. Tất cả các thiện pháp 
đều có định là pháp dẫn đầu, có định là nơi quy về, có định là nơi hướng đến, 
có định là nơi tiến tới.” 

“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như tất cả các cây đà của ngôi nhà mái nhọn có 
chóp nhọn là nơi đi đến, có chóp nhọn là nơi quy về, có chóp nhọn là nơi hội 
tụ. Chóp nhọn được gọi là đỉnh của chúng. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế, tất cả các thiện pháp đều có định là pháp dẫn đầu, có định là nơi quy về, 
có định là nơi hướng đến, có định là nơi tiến tới.” 

“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như một vị vua lao vào cuộc chiến đấu cùng với 
đạo quân gồm có bốn binh chủng, và toàn thể đạo quân gồm các con voi, các 
con ngựa, các cỗ xe, và bộ binh có đức vua là vị dẫn đầu, có đức vua là nơi 
quy về, có đức vua là nơi hướng đến, có đức vua là nơi tiến tới, chúng di 
chuyển xung quanh đức vua. Tâu đại vương, tương tợ y như thế, tất cả các 
thiện pháp đều có định là pháp dẫn đầu, có định là nơi quy về, có định là nơi 
hướng đến, có định là nơi tiến tới. Tâu đại vương, định có sự dẫn đầu là 
tướng trạng nghĩa là như vậy. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế 
Tôn nói đến: “Này các tù khưu, hấu tu tập Uề định. VỊ đã định, nhận biết 
như thật.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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15. RaJa aha: “Bhante nägasena kimlakkhanä paññaã "ti? 
“Pubbe kho' maharaja maya vuttam “chedanalakkhana pañña ti. Apl ca 
obhasanalakkhana pI pañña ti. 


“Katham bhante obhasanalakkhana pañña ”ti? 

“Pañña maharaJa uppajJamana avIJJjandhakaram vidhameti, viJJobhasam 
Janeti, ñanalokam vidamsetl, ariyasaccanI pakatanI karoti. Tato yogavacaro 
anIccan tỉ va dukkhan tỉ va anatta tï va sammappaññaya passatI ”LI. 


“Opammam karohI ”H. 

“Yatha maharäaJa puriso andhakare gehe padipam paveseyya, pavittho 
padIpo andhakaram vidhameti, obhasam JjJaneti, alokam vidamsetl, rupanl 
pakatani karotl, evameva kho maharaja pañña uppajjamana avijJjandha- 
karam vidhameti, vijjobhasam Janeti, ñanalokam vidamsetl, ariyasaccanl 
pakatami karoti. Tato yogavacaro aniccan ti va dukkhan ti va anattä ti va 
sammappaññaya passati. Evam kho maharaja obhasanalakkhana pañña ”ti. 

“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


16. Raja aha: “Bhante nagasena ime dhammaä naãnä santa ekam 
attham abhinipphadenti ”ti. 

“Ama maharäja. Ime dhamma nãnã santä ekam attham abhinipphadenti, 
kilese hanantI ”ti. 


“Katham bhante ime dhamma nãna santa ekam attham abhinipphadenti, 
kilese hananti. Opammam karohI ”ti. 

“Yatha maharaJa sena nana santa, hatth1 ca assa ca ratha ca patti ca ekam 
attham abhinipphadenti, sangame parasenam abhivijinanti, evameva kho 
maharaja ime dhamma naãna santa ekam attham abhinipphadenti, kiese 
hananti ”ti. 

“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


Mahävaggo pathamo. 
(Imasmim vagøse solasa pañha) 


x*xxxx% 


' pubbeva kho - Ma. 
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15. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãgasena, tuệ có gì là tướng 
trạng?” 

“Tâu đại vương, quả là đã được tôi nói đến trước đây: “Tuệ có sự cắt đứt là 
tướng trạng.' Và tuệ còn có sự soi sáng là tướng trạng.” 


“Thưa ngài, tuệ có sự soi sáng là tướng trạng nghĩa là thế nào?” 

“Tâu đại vương, tuệ trong khi được sanh lên thì xua tan bóng tối vô minh, 
tạo ra ánh sáng ngời của minh, phô bày ánh sáng của trí, làm cho các chân lý 
cao thượng được hiển hiện. Nhờ đó, hành giả nhìn thấy với tuệ chân chánh 
rằng: Tà vô thường,' hoặc “là khổ não, hoặc “là vô ngã”.” 

“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người đàn ông đem cây đèn vào trong ngôi 
nhà tối tăm, cây đèn khi đã được đem vào thì xua tan bóng tối, tạo ra ánh 
sáng ngời, phô bày ánh sáng, làm cho các vật thể được hiển hiện. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế, tuệ trong khi được sanh lên thì xua tan bóng tối 
vô minh, tạo ra ánh sáng ngời của minh, phô bày ánh sáng của trí, làm cho 
các chân lý cao thượng được hiển hiện. Nhờ đó, hành giả nhìn thấy với tuệ 
chân chánh rằng: “là vô thường, hoặc “là khổ não,' hoặc là vô ngã.` Tâu đại 
vương, tuệ có sự soi sáng là tướng trạng nghĩa là như vậy.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


16. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, các pháp này là 
khác biệt, nhưng có phải chúng đạt tới cùng một mục đích?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Các pháp này là khác biệt, nhưng chúng đạt tới 
cùng một mục đích là diệt trừ các phiền não.” 


“Thưa ngài, các pháp này là khác biệt, nhưng chúng đạt tới cùng một mục 
đích là diệt trừ các phiền não nghĩa là thế nào? Xin ngài cho ví dụ.” 

“âu đại vương, giống như các đạo quân là khác nhau: các con voi, các 
con ngựa, các cỗ xe, và bộ binh, nhưng chúng đạt tới cùng một mục đích là 
chiến thắng đạo quân đối địch ở chiến trường. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế, các pháp này là khác biệt, nhưng chúng đạt tới cùng một mục đích là diệt 
trừ các phiền não.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


Đại Phẩm là phần thứ nhất. 
(Trong phẩm này có mười sáu câu hỏi) 


x*xxxx*% 
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II ADDHANAVAGGO 


1. RaJa aha: “Bhante nägasena yo uppajjati so eva so, udahu añño 
”u? 
Thero aha: “Na ca so na ca añño ”LI. 


“Opammam karohI ”tI. 
“lam kimmaññasi maharaja. Yada tvam daharo tarunao mando 
uttanaseyyako ahosi, so yeva tvam etarahi mahanto ”ti? 


“Na hi bhante. Añño so daharo taruno mando uttanaseyyako ahosi, añño 
aham etarahi mahanto ”Hi. 

“Evam sante kho maharaJa mata tỉ pI na bhavissatll, pita +1 pi na 
bhavissati, acariyo ti pi na bhavissatl, sippava ti 'pI na bhavissatl, silava 'tl 
'pI na bhavissatl, paññava ti ˆpIi na bhavissati. Kinnu kho maharajJa añña eva 
kalalassa mata, añña abbudassa mata, añña pesiya mata, añña ghanassa 
mata, añña khuddakassa mata, añña mahantassa mata, añño sippam 
sikkhatl, añño sikkhio bhavatl, añño papakammam karotl, aññassa 
hatthapada chijjantI ”ti? 


“Na hi bhante. Tvam pana bhante evam vutto kim vadeyyasI ”ti? 

Thero aha: “Ahaññeva kho maharaja daharo ahosim taruno mando 
uttanaseyyako. Ahaññeva etarahi mahanto Imaññeva kayam nissaya sabbe te 
ekasangahIta ”Li. 


“Opammam karohI ”ti. 
“Yatha maharaJa kocideva puriso padIpam padIpeyya, kim so sabbarattim 
dippeyya ”tI?' 


“Ama bhante, sabbarattim dippeyya ”ti.' 
“Kinnu kho maharaJa yä purime yame acci, sa maJJhime yame acc1 ”t1? 


“Na hi bhante ”ti.? 
“Kinnu kho maharaja añño so ahosi purime yame padIpo, añño maJJhime 
yame padIpo, añño pacchime yame padIpo ”t1? 


“Na hi bhante tam yeva nissaya sabbarattim paditto° ”ti. 


! padIpeyyäti - Ma. 3 padTpito - Ma, PTS. 
° va majjhime yãme acci, sã pacchime yäme acci ti. na hi bhante tỉ - Ma, PTS. 
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II. PHẨM HÀNH TRÌNH: 


1. Đức vua Milinda đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, người đi tái 
sanh thì cũng chính là người ấy, hay là người khác?” 

Vị trưởng lão đã nói rằng: “Không phải là người ấy, mà cũng không phải 
là người khác.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Khi đại vương còn nhỏ, 
trẻ thơ, bé bỏng, nằm ngửa, có phải chính đứa bé ấy là đại vương hiện nay đã 
được trưởng thành?” 


“Thưa ngài, không phải. Đứa nhỏ, trẻ thơ, bé bỏng, nằm ngửa ấy là khác, 
trãm hiện nay trưởng thành là khác.” 

“Tâu đại vương, trong khi là như vậy thì cũng sẽ không có người gọi là 
“mẹ,` cũng sẽ không có người gọi là “cha,` cũng sẽ không có người gọi là “thầy, 
cũng sẽ không có người gọi là “nghệ nhân,” cũng sẽ không có người gọi là “bậc 
giới đức,'` cũng sẽ không có người gọi là “bậc trí. Tâu đại vương, phải chăng 
người mẹ của bào thai mới tượng là khác, người mẹ của bào thai thời kỳ thứ 
hai là khác, người mẹ của bào thai thời kỳ thứ ba là khác, người mẹ của bào 
thai thời kỳ thứ tư là khác, người mẹ của người con lúc bé là khác, người mẹ 
của người con trưởng thành là khác, người học nghề là người khác, người 
thạo nghề là người khác, người làm việc ác là người khác, người có tay chân 
bị chặt là người khác?” 


“Thưa ngài, không phải. Thưa ngài, nếu được nói như vậy thì ngài có thể 
đáp lại điều gì?” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, chính tôi đã là đứa nhỏ, trẻ 
thơ, bé bỏng, nằm ngửa, chính tôi hiện nay đã được trưởng thành, tất cả các 
sự việc ấy được tổng hợp chung lại nương vào chính thân xác này.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 
“Tâu đại vương, giống như một người nào đó thắp sáng ngọn đèn, có phải 
ngọn đèn có thể chiếu sáng trọn đêm?” 


“Thưa ngài, đúng vậy. Nó có thể chiếu sáng trọn đêm.” 
“Tâu đại vương, vậy có phải ngọn lửa ở canh đầu là ngọn lửa ở canh 
giữa?” 


“Thưa ngài, không phải.” 
“Tâu đại vương, vậy có phải cây đèn ấy ở canh đầu là khác, cây đèn ở canh 
giữa là khác, cây đèn ở canh cuối là khác?” 


“Thưa ngài, không phải. Nó được chiếu sáng trọn đêm nương vào chính 
cây đèn ấy.” 
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“Evameva kho maharaJa dhammasantati sandahati. Añño uppaJJjat, añño 
niruJJjhatl, apubbam acarimam viya sandahati. Tena na ca so na ca añño. 
Purimaviññano' pacchimaviññanasangaham gacchati ”L. 


“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Vatha maharaJa khiram duyhamanam kalantarena dadhi parivatteyya, 
dadhito navanItam, navanitato ghatam parivatteyya, yo nu kho maharaja 
evam vadeyya “yam yeva khiram tam yeva dadhi, tam yeva navanitam, tam 
yeva ghatan ti, samma nu kho so maharaJa vadamano vadeyya ”t? 


“Na hi bhante tam yeva nissaya sambhutan ”ti. 

Evameva kho maharaJa đdhammasantati sandahati, añño uppaJJati, añño 
niruJJjhatI, apubbam acarimam viya sandahati. Tena na ca so na ca añño. 
Purimaviññano' pacchimaviññanasangaham gacchatI ”H. 

“Kallo ˆsi bhante nagasena ”Li. 


2. RaJa aha: “Bhante nägasena, yo na pat{isandahati, janäati so na 
patisandahissami "ti? 
“Ama maharaJa. Yo na patisandahati, Janati so na patisandahissamI ”tI. 


“Kathambhante Janat1 ”ti? 
“Yo hetu yo paccayo maharaJa patisandahanaya, tassa hetussa tassa 
paccayassa uparama Janati so “na patIsandahissamI ”tir. 


“Opammam karohI ”tI. 

“Yatha maharaJa kassako gahapatiko kasitva ca vapltva ca dhaññagaram 
pariptireyya, so aparena samayena neva kaseyya na vapeyya, yatha 
sambhatañca dhaññam paribhuñJeyya va vissaJJeyya? va yathapaccayam va 
karevya jJanalil so maharaa kassako gahapalilko na me 
dhaññagaramparIpurissatI ”tI?? 


“Ama bhante, janeyya ”ti. 
“Katham Janeyya ”ti? 


paccayassa uparama Janati na me dhaññagaram paripurIssatI ”ti.” 

“Evameva kho maharaja yo hetu yo paccayo patisandahanaya tassa 
hetussa tassa paccayassa uparama Janati, so “na patisandahissamI ti. 

“Kallo ˆsi bhante nagasena ”Li. 


! purimaviññäne - Ma, iti saddo PTS natthi. 3 paripũressatl ti - Ma. 
° visaj]jeyya - Ma. * paripiranäya - Simu. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế sự diễn tiến của pháp được liên kết 
lại. Sanh lên là cái khác, hoại diệt là cái khác, được liên kết như là không 
trước không sau. Vì thế, không phải là người ấy, mà cũng không phải là 
người khác, tâm thức trước đi đến sự kết hợp với tâm thức sau.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như sữa tươi được vắt ra sau một thời gian thì trở 
thành sữa chua, từ sữa chua trở thành sữa đông, từ sữa đông trở thành sữa 
trong. Tâu đại vương, vậy thì người nào nói như vầy: “Vật nào là sữa tươi 
chính vật ấy là sữa chua, chính vật ấy là sữa đông, chính vật ấy là sữa trong;” 
tâu đại vương, trong khi nói như thế có phải là người ấy nói đúng?” 


“Thưa ngài, không đúng. Vật được tạo thành là nương vào chính sữa tươi 
ấy.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế sự diễn tiến của pháp được liên kết 
lại. Sanh lên là cái khác, hoại diệt là cái khác, được liên kết như là không 
trước không sau. Vì thế, không phải là người ấy, mà cũng không phải là 
người khác, tâm thức trước đi đến sự kết hợp với tâm thức sau.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


2. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài NÑägasena, người nào không tái 
sanh, có phải người ãy biết rằng: “Ta sẽ không tái sanh”?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Người nào không tái sanh, người ấy biết rằng: 
“Ta sẽ không tái sanh.” 


“Thưa ngài, làm sao biết?” 
“Tâu đại vương, nhân nào duyên nào đưa đến việc tái sanh, do sự chấm 
dứt của nhân ấy duyên ấy nên người ấy biết rằng: “Ta sẽ không tái sanh.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nông dân gia chủ, sau khi cày đất và 
gieo hạt, có thể làm đầy kho lúa; người ấy vào lúc khác không cày đất không 
gieo hạt, rồi thọ dụng thóc lúa đã được tích trữ hoặc phân phát hoặc sử dụng 
tùy duyên, tâu đại vương, có phải người nông dân gia chủ ấy biết rằng: “Ta sẽ 
không làm đầy kho lúa”?” 


“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể biết được.” 
“Làm sao biết được?” 


“Nhân nào duyên nào đưa đến việc làm đầy kho lúa, do sự chấm dứt của 
nhân ấy duyên ấy nên người ấy biết rằng: “Ta sẽ không làm đầy kho lúa của 
ta.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế nhân nào duyên nào đưa đến việc tái 
sanh, do sự chấm dứt của nhân ấy duyên ấy nên người ấy biết rằng: “Ta sẽ 
không tái sanh.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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3. Raja aha: “Bhante nägasena yassa ñanam uppannam tassa 
pañña uppamna ti? 
“Ama maharaja. Yassa ñanam uppannam, tassa pañña uppanna ”Li. 


“Kimbhante yaññeva ñanam sayeva pañña ”ti? 
“Ama maharaja. Yaññeva ñanam sayeva pañña “ti. 


“Yassa pana bhante taññeva ñanam sayeva pañña uppanna, kim 
sammuyheyya so, udahu na sammuyheyya ”tI? 
“Katthacl maharaja sammuyheyya, katthaci na sammuyheyya ”tI. 


“Kuhim bhante sammuyheyya? Kuhim na sammuyheyya ”ti?' 
“Aññatapubbesu va maharaJa sippatthanesu, agatapubbaya va disaya, 
assutapubbaya va namapaññattiya sammuyheyya ”Li. 


“Kuhim na sammuyheyya ”tI? 
“Yam kho pana maharaja taya paññaya katam aniccan tï va dukkhan tỉ va 
anatta tỉ va, tahim na sammuyheyya ”tI. 


“Moho panassa bhante kuhim gacchat1 ”ti? 
“Moho kho maharaja ñane uppannamatte tattheva nirujJJhati ”ti. 


“Opammam karohI ”ti. 

“Yatha maharaJa koeideva puriso andhakare gehe padIpam aropeyya, tato 
andhakaro niruJjheyya, aloko patubhaveyya, evameva kho maharaja ñane 
uppannamatte moho tattheva nirujJJhatI ”ti. 


“Pañña pana bhante kuhim gacchatI ”tH? 

“Pañña ˆpI kho maharaja sakiecayam katva tattheva nirujJJhati. Yam pana 
taya paññaya katam aniccan ti va dukkhan tỉ va anatta ti va, tam na niruJJhatI 
”H. 


“Bhante nagasena yam panetam brusi “pañña saklccayam katva tattheva 
niruJJhati, yam pana taya paññaya katam aniccan t¡ va dukkhan ti va anatta tỉ 
va tam na niruJJhatI 'ti, tassa opammam karohI ”ti. 

“VYatha maharaja kocl puriso rattim lekham pesetukamo lekhakam 
pakkosapetva padIipam aropetva lekham likhapeyya, likhre pana lekhe 
padIpam vijjhapeyya vijJjhapite pi padIpe lekham na vinasseyya, evameva 
kho maharaJa pañña sakiccayam katva tattheva niruJJhatl, yam pana tâya 
paññaya katam aniccan tï va dukkhan ti va anatta tỉ va tam na niruJJhatI ”H. 


“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Vatha maharaja puratthimesu Janapadesu manussa anugharam 
pañcapañca udakaghatakani thapenti alimpanam vIjJj]hapetum, ghare paditte 
tan! pañca udakaghatakanml gharassupari parikkhipanti,° tato agg1 viJ]hayatl. 
Kinnu kho maharaja tesam manussanam evam hoti “puna tehi ghatehi 
ghatakiccam karissama ”1. 

“Na hi bhante. Alam tehi ghatehi. Kintehi ghatehI ”t? 


! kuhim na sammuyheyyä tỉ - Ma potthake na dissate. °“ khipanti - Ma, PTS. 
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3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãgasena, trí sanh lên cho 
người nào, thì tuệ sanh lên cho người ấy phải không?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Trí sanh lên cho người nào, thì tuệ sanh lên 
cho người ấy.” 

“Thưa ngài, có phải cái nào là trí thì chính cái ấy là tuệ?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Cái nào là trí thì chính cái ấy là tuệ.” 

“Thưa ngài, chính trí ấy chính tuệ ấy được sanh lên cho người nào, có 
phải người ấy còn mê mờ, hay không còn mê mờ?” 

“Tâu đại vương, còn mê mờ về lãnh vực nào đó, không còn mê mờ về lãnh 
vực nào đó.” 

“Thưa ngài, còn mê mờ về lãnh vực gì, không còn mê mờ về lãnh vực gì?” 

“Tâu đại vương, còn mê mờ về những lãnh vực nghề nghiệp chưa được 
biết trước đây, hoặc về những địa phương chưa được đi đến trước đây, hoặc 
về những tên gọi và điều quy định chưa được nghe trước đây.” 

“Không còn mê mờ về lãnh vực gì?” 

“Tâu đại vương, điều nào đã được xử lý bởi tuệ ấy tức là “vô thường” hoặc 
là khổ não' hoặc là “vô ngã,' thì không còn mê mờ về lãnh vực ấy.” 

“Thưa ngài, vậy thì sự sĩ mê của người này đi đâu?” 

“Tâu đại vương, vào lúc trí được sanh lên, thì sỉ mê diệt mất ngay tại chỗ 
ấy.” 

“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó mang cây đèn vào căn nhà tối 
tăm, do đó bóng tối diệt mất, ánh sáng hiện ra; tâu đại vương, tương tợ y như 
thế vào lúc trí được sanh lên, thì si mê diệt mất ngay tại chỗ ấy.” 

“Thưa ngài, vậy thì tuệ đi đâu?” 

“Tâu đại vương, tuệ sau khi làm xong phận sự của nó thì diệt mất ngay tại 
chỗ ấy. Tuy nhiên, điều đã được xử lý bởi tuệ ấy tức là 'vô thường” hoặc là 
“khổ não' hoặc là “vô ngã” thì không diệt mất.” 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài đã nói là: “Tuệ sau khi làm xong phận 
sự của nó thì diệt mất ngay tại chỗ ấy, và “điều đã được xử lý bởi tuệ ấy tức là 
*vô thường” hoặc là “khổ não' hoặc là *vô ngã” thì không diệt mất,” xin ngài cho 
ví dụ về điều ấy.” 

“âu đại vương, giống như người nào đó có ý định gởi đi bức thơ vào ban 
đêm, có thể cho gọi người thơ ký đến, bảo đem lại cây đèn rồi bảo viết bức 
thơ. Khi bức thơ đã được viết xong thì có thể cho làm tắt cây đèn, mặc đầu 
cây đèn đã được làm tắt, bức thơ vẫn không biến mất; tâu đại vương, tương 
tợ y như thế tuệ sau khi làm xong phận sự của nó thì diệt mất ngay tại chỗ ấy, 
và điều đã được xử lý bởi tuệ ấy tức là “vô thường" hoặc là “khổ não' hoặc là 
*vô ngã thì không diệt mất.” 

“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như ở các xứ sở ở phương Đông, người ta để năm 
chum nước dọc theo từng nhà một để dập tắt hỏa hoạn. Khi căn nhà bị bốc 
cháy thì ném năm chum nước ấy ở phía bên trên căn nhà, do đó ngọn lửa 
được dập tắt. Tâu đại vương, có phải những người ấy sẽ khởi ý rằng: “Chúng 
ta sẽ làm công việc dập tắt lửa với năm chum nước ấy lần nữa?” 

“Thưa ngài, không phải. Đã xong rồi với năm chum nước ấy. Còn việc gì 
với năm chum nước ấy?” 
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“Yatha maharaJa pañca udakaghatakanI, evam pañeIndriyani datthabbani 
saddhindriyam viriyIndriyam satindriyam samadhindriyam paññindriyam. 
Yatha te manussa, evam yogavacaro datthabbo. Yatha aggi, evam kilesa 
datthabba. Yatha pañcahi udakaghatakeh: aggi vijjhapryatl evam 
pañcindriyehi kilesa viJ]hapIyanti, vijj]hapita 'pI kilesa na puna sambhavanti. 
Evameva kho maharaJa pañña sakiccayam katva tattheva nïiruJjhatl, 
yampana taya paññaya katam anIccan ti va dukkhan tỉ va anatta tỉ va tam na 
niruJJhatI ”tI. 


“Bhiyyo opammam karohI ”tLi. 

“VYatha maharaja vejjo pañcamulabhesajjanl gahetva gilanakam 
upasankamitva tan pañcamulabhesaJJanI pimsitva' gIlanakam payeyya, tehi 
ca dosa niddhameyyum, kinnu kho maharaJa tassa vej]jassa evam hoti “puna 
tehi mũlabhesajJehi bhesajJjakiecam karissamI ”ti? 

“Na hi bhante. Alam tehi mulabhesaJJehI, kimtehi mulabhesaJJehi ”ti?? 


“Yatha maharaJa pañcamulabhesaJJani, evam pañcindriyanI datthabbani 
saddhindriyam viriyIndriyam satindriyam samadhindriyam paññindriyam. 
Yatha vejjo, evam yogavacaro datthabbo. Yatha vyadhi evam kilesa 
datthabba. Yatha vyadhito puriso, evam puthujjano datthabbo. Yatha 
pañcamulabhesajJjehi gilanassa dose niddhante gilano arogo hoti,” evam 
pañcndrnyehi kilesa niddhamiyanti, niddhamia ca kilesa na puna 
sambhavanti. Evameva kho maharaja pañña sakicceayam katva tattheva 
niruJJhati. Yam pana taya paññaya katam aniccan tï va dukkhan tỉ va anatta 
tỉ va tam na nirujJJhati ”ti. 


“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Vatha maharaja sangamavacaro yodho pañca kandani gahetva 
sangamam otareyya parasenam vijetum, so sangamato' tani pañca kandani 
khipeyya, tehi ca parasena bhjjjeyya, kinnu kho maharaja tassa 
sangamavacarassa yodhassa evam hoti: “puna tehi kandehi kandakiccam 
karIssamI ”ti? 


“Na hi bhante. Alam tehi kandehi, kintehi kandehI ”ti? 

“Vatha maharaja pañca kandani, evam pañcindriyani datthabbani 
saddhindriyam viriyIndriyam satindriyam samadhindriyam paññindriyam. 
Yatha? sangamavacaro yodho, evam yogavacaro datthabbo. Yatha parasena, 
evam kilesa datthabba. Yatha pañcahi kandehi parasena bhjjjatil, evam 
pañcimndriyehi kilesa bhijjanti, bhagga ca kilesa na puna sambhavanii. 
Evameva kho maharaja pañña sakiccayam katva tattheva niruJjhati. Yam 
pana taya paññaya katam aniccan tỉ va dukkhan ti va anatta tỉ va, tam na 
niruJJ]hatI ”ti. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


! pisitva - Ma. * saägamagato - Ma, PTS. ” vathã maharäja - Ma. 
ˆ alam tehi pañcamnlabhesajjehi, kim tehi pañcamilabhesajjehI tỉ? - Ma. 
3 gilãnassa dosã nidđhantä, dose niddhante gilãno arogo hoti - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, năm chum nước là như thế nào thì ngũ quyền gồm có tín 
quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền nên được xem xét như 
vậy. Những người ấy là như thế nào thì hành giả nên được xem xét như vậy. 
Ngọn lửa là như thế nào thì các phiền não nên được xem xét như vậy. Ñgọn 
lửa được dập tắt bởi năm chum nước như thế nào thì các phiền não được dập 
tắt bởi năm quyền là như vậy. Các phiền não đã được dập tắt thì không xuất 
hiện lại nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tuệ sau khi làm xong phận sự 
của nó thì diệt mất ngay tại chỗ ấy, và điều đã được xử lý bởi tuệ ấy tức là “vô 
thường” hoặc là “khổ não' hoặc là “vô ngã” thì không diệt mất.” 

“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người thầy thuốc lấy năm loại thuốc rễ cây đi 
đến gặp người bệnh. Sau khi nghiền nát năm loại thuốc rễ cây ấy rồi cho 
người bệnh uống để loại trừ các sự khó chịu nhờ vào năm loại thuốc rễ cây 
ấy. Tâu đại vương, có phải người thầy thuốc ấy sẽ khởi ý rằng: “Ta sẽ làm 
công việc chữa trị với năm loại thuốc rễ cây ấy lần nữa?”” 

“Thưa ngài, không phải. Đã xong rồi với các loại thuốc rễ cây ấy. Còn việc 
gì với các loại thuốc rễ cây ấy?” 

“Tâu đại vương, năm loại thuốc rễ cây là như thế nào thì ngũ quyền gồm 
có tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền nên được xem 
xét như vậy. Người thầy thuốc là như thế nào thì hành giả nên được xem xét 
như vậy. Căn bệnh là như thế nào thì các phiền não nên được xem xét như 
vậy. Người bị bệnh là như thế nào thì phàm nhân nên được xem xét như vậy. 
Khi sự khó chịu của căn bệnh được loại trừ nhờ vào năm loại thuốc rễ cây rồi 
người bệnh được hết bệnh như thế nào thì các phiền não được loại trừ nhờ 
vào năm quyền là như vậy, và các phiền não đã được loại trừ thì không xuất 
hiện lại nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tuệ sau khi làm xong phận sự 
của nó thì diệt mất ngay tại chỗ ấy, và điều đã được xử lý bởi tuệ ấy tức là “vô 
thường” hoặc là “khổ não' hoặc là “vô ngã” thì không diệt mất.” 

“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người chiến sĩ tham gia chiến trận cầm lấy 
năm mũi tên lao vào chiến trận để đánh bại đội quân địch, vị ấy có thể phóng 
năm mũi tên ấy ở chiến trận và nhờ chúng đội quân địch bị phá tan; tâu đại 
vương, có phải người chiến sĩ tham gia chiến trận ấy sẽ khởi ý rằng: “Ta sẽ 
làm công việc bắn tên với năm mũi tên ấy lần nữa?” 

“Thưa ngài, không phải. Đã xong rồi với năm mũi tên ấy; còn việc gì với 
năm mũi tên ấy?” 

“Tâu đại vương, năm mũi tên là như thế nào thì ngũ quyền gồm có tín 
quyên, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền nên được xem xét như 
vậy. Người chiến sĩ tham gia chiến trận là như thế nào thì hành giả nên được 
xem xét như vậy. Đội quân địch là như thế nào thì các phiền não nên được 
xem xét như vậy. Đội quân địch bị phá tan bởi năm mũi tên như thế nào thì 
các phiền não bị phá tan bởi năm quyền là như vậy, và các phiền não đã bị 
phá tan thì không xuất hiện lại nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tuệ 
sau khi làm xong phận sự của nó thì diệt mất ngay tại chỗ ấy, và điều đã được 
xử lý bởi tuệ ấy tức là 'vô thường” hoặc là “khổ não' hoặc là “vô ngã thì không 
điệt mất.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


Z1 


Khuddakanikaue Mihndapañhapdali Addhanauaggo 


4. Raja aha: “Bhante nagasena yo na pat{isandahati, vedeti so 
kañci' dukkham vedanan “ti? 
Thero aha: “Kañci vedeti kañcl1 na vedetI ”ti. 


“Kam? vedeti? Kam” na vedetIi ”ti? 
“KayIkam maharaja vedanam vedeti, cetasikam vedanam na vedetI ”ti. 


“Katham bhante kayIkam vedanam vedeti? Katham cetasikam vedanam 
na vedetI ”ti? 

“Yo hetu yo paccayo kayikaya dukkhavedanaya uppattiya, tassa hetussa 
tassa paccayassa anuparama kaylkam dukkhavedanam vedeti. Yo hetu yo 
paccayo cetasikaya dukkhavedanaya uppattya, tassa hetussa tassa 
paccayassa uparama cetasikam dukkhavedanam na vedetiti.” Bhasitampetam 
maharaja bhagavata: “o ekam uedanamn 0uedeHi kauikamn na cetasikan ”t. 


“Phante nagasena yo so dukkhavedanam vedet kasma so na 
parInibbayatI ”t? 

“Natthi maharaja arahato anunayo va patigho va. Na ca arahanto 
apakkam pacenti. Paripakam agamenti pandita. Bhasitampetam maharaja 
therena sariputtena đhammasenapatina: 


“Nabhinandami rnaranam nabhinandarmi uitam, 
kalañca pafkankhamm nibbisam bhatako atha. 
Nabhinandami marandn nabhỉnandami 7tuitam, 
kalañca patfikankharmi sampa7ano pafissafo ”I. 
“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


5. RajJa aha: “Bhante nagasena sukhã vedana kusala va akusalä 
vã avyäkata va ”ti? 
“Siya maharajJa kusala, siya akusala, siya avyakata ”LI. 


“Yadi bhante kusala na dukkha, yadi dukkha na kusala, kusalam dukkhan 
ti na uppaJJatI ”t1? 

“lam kimmaññasi maharaja? Idha purisassa hatthe tattam ayogulam 
nikkhipeyya, dutiye hatthe sitam himapindam nikkhipeyya, kinnu kho 
maharaja ubho ˆpi te daheyyun “ti? 

“Ama bhante ubho ˆpi te daheyyun ti. 


“Kinnu kho te maharaja ubho 'pI unha ”ti? 
“Na hi bhante ”ti. 

“Kimpana te maharaJa ubho 'pi sItala ”t? 
“Na hi bhante ”ti. 
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4. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, người nào không tái 
sanh, người ấy còn nhận biết thọ khổ nào đó phải không?” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Còn nhận biết thọ nào đó, không nhận biết 
thọ nào đó.” 

“Nhận biết thọ gì, không nhận biết thọ gì?” 

“Tâu đại vương, nhận biết thọ thuộc về thân, không nhận biết thọ thuộc 
về tâm.” 


“Thưa ngài, nhận biết thọ thuộc về thân là thế nào, nhận biết thọ thuộc về 
tâm là thế nào?” 

“Nhân nào duyên nào đưa đến việc sanh lên thọ khổ thuộc về thân, do sự 
chưa chấm dứt của nhân ấy duyên ấy nên người ấy nhận biết thọ khổ thuộc 
về thân. Nhân nào duyên nào đưa đến việc sanh lên thọ khổ thuộc về tâm, do 
sự chấm dứt của nhân ấy duyên ấy nên người ấy không nhận biết thọ khổ 
thuộc về tâm. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Người ấu nhận biết một thọ, thuộc Uuề thân không thuộc uề tâm.” 


“Thưa ngài Nagasena, người ấy nhận biết thọ khổ thuộc về thân, tại sao 
người ấy không viên tịch Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, đối với A-la-hán không có sự bám níu hay sự ghét bỏ. Và 
các vị A-la-hán không hủy diệt điều chưa chín tới. Các bậc trí chờ đợi sự chín 
muồi. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng 
Quân Chánh Pháp, nói đến: 


“Tôi không uui thích sự chết, tôi không uui thích sự sống, uà tôi trông 
chờ thời điểm, giống như người làm công trông chờ tiền lương. 

Tôi không 0uui thích sự chết, tôi không uui thích sự sống, uà tôi trông chờ 
thời điểm, tỉnh giác, có nệm.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


5. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, các thọ lạc là thiện, 
hay là bất thiện, hay là không xác định?” 

“Tâu đại vương, có thể là thiện, có thể là bất thiện, có thể là không xác 
định.” 


“Thưa ngài, nếu là thiện thì không khổ, nếu là khổ thì không phải là thiện, 
“vừa là thiện vừa là khổ” không xảy ra.” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Trường hợp đặt xuống 
khối sắt được nung đỏ ở bàn tay của người đàn ông, ở bàn tay thứ nhì đặt 
xuống cục tuyết lạnh, tâu đại vương, phải chăng cả hai vật ấy đều có thể gây 
bỏng?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Cả hai vật ấy đều có thể gây bỏng.” 


“âu đại vương, có phải cả hai vật ấy đều nóng?” 
“Thưa ngài, không phải.” 
“Tâu đại vương, có phải cả hai vật ấy đều lạnh?” 
“Thưa ngài, không phải.” 
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“Ajanahi niggaham yadi tattam dahati, na ca te ubho 'pi unhã, tena na 
uppajJati. Yadi sitalam dahati na ca te ubho 'pi sitala, tena na uppajJJati. Kissa 
pana te maharajJa ubho ˆpi dahanti? Na ca te ubho 'pi unha. Na ca te ubho ˆpi 
sitala, ekam unham ekam sItalam. Ubho pi te dahanti,' tena na uppaJJatI ”H? 

“Naham bhante patibalo taya vadina saddhim sallapitum. Sadhu! Attham 
JappehI ”ti. 


Tato thero abhidhammasamyuttaya kathaya raJjanam milindam 
saññapesl: “Cha Imani maharaja gehanisstanl somanassan, cha 
nekkhammanissitani somanassanl, cha gehanissitani domanassani, cha 
nekkhammanisstan domanassanl, cha gehanissta upekkha, cha 
nekkhammanIissita upekkha ˆti, Imanl cha chakkanI. Atita 'pi chattimsavidha 
vedana, anagata 'pi chattimsavidha vedana, paceuppanna 'pI chattimsavidha 
vedana. TadekajJjham abhisaññuhitva abhisankhipitva2 atthasatam vedana 
hontI ”ti. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


6. Raja aha: “Bhante nägasena ko patisandahat ”t? 

Thero aha: “NÑamarupam kho maharaja patisandahati ”ti. 

“Kim Imam yeva namarupam patisandahatI ”ti? 

“Na kho maharaja Imam yeva namarupam patisandahati. Imina pana 
maharaja namarupena kammam karoti sobhanam va papakam va tena 
kammena aññam namaripam patIsandahatI ”ti. 

“Yadi bhante nagasena” na imam yeva namarupam patisandahati, nanu 
so mutto bhavissati papakehIi kammehl ”tI? 

Thero aha: “Yadi na patisandaheyya, mutto bhaveyya papakehi kammehiI. 
Yasma ca kho maharaJa patisandahati, tasma na mutto papakehi kammehi 
”H. 


“Opammam karohI ”ti. 

“Vatha maharaja kocideva puriso aññatarassa purisassa ambam 
avahareyya, tamenam ambasamiko gahetva rañño dasseyya “mina deva 
purisena mayham amba avahata ti. So evam vadeyya “naham deva Imassa 
ambe avaharamI. Aññe te amba ye Imina ropIita, aññe te amba maya avahata. 
Naham dandappatto ti Kinnu kho so maharaJa puriso dandappatto 
bhaveyya ”ti? 

“Ama bhante dandappatto bhaveyyã ”ti? 


“Kena karanena ”ti? 
20a Ngiiệi: : = 
Kiñãcapl so evam vadeyya, purimam bhante ambam appaccakkhaya 
pacchimena ambena so purIso dandappatto bhaveyya ”H. 

“Evameva kho maharaja Imina namarupena kammam karoti sobhanam 
va papakam va. Tena kamamena aññam namarupam patisandahati. Tasma 
na mutto papakehi kammehl ”Li. 

“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 
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“Đại vương hãy nhận biết lời bắt bẻ. Nếu vật được nung đỏ gây bỏng, tuy 
nhiên không phải cả hai vật ấy đều là nóng, vì thế không xảy ra. Nếu vật lạnh 
gây bỏng, tuy nhiên không phải cả hai vật ấy đều là lạnh, vì thế không xảy ra. 
Tâu đại vương, vậy thì tại sao cả hai vật ấy đều gây bỏng? Không phải cả hai 
vật ấy đều là nóng, không phải cả hai vật ấy đều là lạnh, mà là một nóng, một 
lạnh. Vậy mà cả hai vật ấy đều gây bỏng, vì thế không xảy ra.” 

“Thưa ngài, trãm không có khả năng để trò chuyện với nhà diễn thuyết 
như ngài. Thưa ngài, lành thay xin ngài nói về ý nghĩa.” 


Do đó, vị trưởng lão đã giúp cho đức vua Milinda hiểu được bằng sự 
thuyết giảng liên quan đến Vi Diệu Pháp: “Tâu đại vương, đây là sáu hỷ tâm 
liên quan thế tục, sáu hỷ tâm liên quan xuất ly, sáu sân tâm liên quan thế tục, 
sáu sân tâm liên quan xuất ly, sáu xả liên quan thế tục, sáu xả liên quan xuất 
ly; đây là sáu nhóm sáu. Hơn nữa, ba mươi sáu thọ thuộc quá khứ, ba mươi 
sáu thọ thuộc vị lai, ba mươi sáu thọ thuộc hiện tại, sau khi gom lại đặt 
chung lại với nhau thì có một trăm lẻ tám thọ.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãgasena, ai đi tái sanh?” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, danh sắc đi tái sanh.” 

“Có phải chính danh sắc này đi tái sanh?” 

“âu đại vương, không phải chính danh sắc này đi tái sanh. Tâu đại 
vương, tuy nhiên con người tạo nghiệp thiện hoặc ác với danh sắc này, do 
nghiệp ấy mà danh sắc khác đi tái sanh.” 

“Thưa ngài Nagasena, nếu không phải chính danh sắc này đi tái sanh, 
không lẽ người ấy sẽ được thoát khỏi các nghiệp ác?” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Nếu không đi tái sanh thì có thể thoát khỏi các 
nghiệp ác. Tâu đại vương, và chính vì đi tái sanh mà không được thoát khỏi 
các nghiệp ác.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó lấy trộm trái xoài của người nào 
khác, người chủ trái xoài bắt lấy chính người ấy rồi đem trình diện đức vua: 
“Tâu bệ hạ, các trái xoài của thần bị người này lấy trộm.` Người ấy nói như 
vầy: “Tâu bệ hạ, thần không lấy trộm các trái xoài của người này. Các trái xoài 
đã được người này trồng là các trái khác, các trái xoài đã bị thần lấy trộm là 
các trái khác. Thần không đáng bị hình phạt.` Tâu đại vương, phải chăng 
người ấy đáng bị hành phạt?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Đáng bị hành phạt.” 


“Vì lý do gì?” 

“Thưa ngài, cho dầu người ấy có thể nói như thế, người ấy có thể chối bỏ 
trái xoài trước, vẫn đáng bị hành phạt với trái xoài sau.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế con người tạo nghiệp thiện hoặc ác 
với danh sắc này, do nghiệp ấy mà danh sắc khác đi tái sanh, do đó không 
được thoát khỏi các nghiệp ác.” 

“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 
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“YVatha maharaJa kocl puriso aññatarassa purlsassa salim avahareyya, — 
pe— ucchum avahareyya, —pe— Yatha maharaja koci puriso hemantike kale 
agesmm Jaletva visivetva' avijjhapetva pakkameyya, atha kho so aggi 
aññatarassa sassakhettam daheyya, tamenam khettasamiko gahetva rañño 
dasseyya ^“mina deva purisena mayham khettam daddhan ti. So evam 
vadeyya “naham deva Imassa khettam JjhapemI. Añño so aggl yo maya 
avIjjhapIto. Añño so agg1 yenimassa khettam daddham, naham dandappatto 
“tu. Kinnu kho so maharaJa purIso dandappatto bhaveyya ”t? 

“Ama bhante, dandappatto bhaveyyã ”ti. 


“Kena karanena “ti? 
“KiãcãäpI so evam vadeyya, purImam bhante aggim appaccakkhaya 
pacchimena aggina so puriso dandappatto bhaveyya ”ti. 


“Evameva kho maharaja Imina namarupena kammam karoti sobhanam 
va papakam va, tena kammena aññam namarupam patisandahati. Tasma na 
mutto papakehi kammehI ”ti. 


“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Vatha maharaJa koeldeva puriso padipam adaya malamˆ abhiruhitva 
bhuñJeyya, padIpo Jhayamano tinam Jhapeyya, tinam Jhayamanam gharam 
Jhapeyya, gharam Jhayamanam gamam jhapeyya, gamajano tam purisam 
gahetva evam vadeyya “kissa tvam bho purisa gamam JhapesI ti? So evam 
vadeyya “naham bho gamam JhapemIi. Añño so padIpaggl yassaham alokena 
bhuñJm, añño so aggl yena gamo Jhapito ti. Te vivadamana tava santike 
agaccheyyum, kassa tvam maharaJa attham? dhareyyasI ”tI? 

“GamajJanassa bhante ”ti. 


“Kim karana ”t? 

“Kiãca pi so evam vadeyya, apl1 ca tato eva so agø1 nibbatto ”H. 

“Evameva kho maharaja kiãcapl aññam maranantkam namarupam 
aññam patisandhismim namarupam, apl ca tato ye' tam nibbattam tasma na 
mutto papakehi kammehI ”ti. 


“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Vatha maharaja kocideva puriso daharim kumarikam varetva sunkam 
datva pakkameyya. Sä aparena samayena mahatI assa, vayappatta tato añño 
puriso sunkam datva vivaham kareyya, Itaro agantva evam vadeyya “kissa 
pana me tvam ambho purisa bhariyam nesI ti? So evam vadeyya “naham 
tava bharlyam nemi. Añña sa darilka daharI tarunIl, ya taya varlta ca 
dinnasunka ca. Añña sa darika mahatI vayappatta maya varita dinnasunka 
ca ti te vivadamana tava santike agaccheyyum. Kassa tvam maharaJa attham 
dhareyyasI ”ti? 


! visibbetvã - Ma. ° pãsadam - Ma. 3 attam - Ma. * veva - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, giống như người nào đó lấy trộm lúa saÏï —(như trên)— 
lấy trộm mía của người nào khác, —(như trên)— Tâu đại vương, giống như 
người nào đó vào mùa đông đốt ngọn lửa, sau khi sưởi ấm đã không dập tắt 
rồi ra đi. Sau đó, ngọn lửa ấy đốt cháy ruộng lúa của người khác. Người chủ 
ruộng bắt lấy chính người ấy rồi đem trình diện đức vua: “Tâu bệ hạ, ruộng 
của thần bị người này đốt cháy.` Người ấy nói như vây: “Tâu bệ hạ, thần 
không đốt cháy ruộng của người này. Ngọn lửa thần quên dập tắt ấy là khác, 
ngọn lửa đốt cháy ruộng của người này là khác. Thần không đáng bị hình 
phạt.' Tâu đại vương, phải chăng người ấy đáng bị hành phạt?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Đáng bị hành phạt.” 


“Vì lý do gì?” 
“Thưa ngài, cho đầu người ấy có thể nói như thế, người ấy có thể chối bỏ 
ngọn lửa trước, vẫn đáng bị hành phạt với ngọn lửa sau.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế con người tạo nghiệp thiện hoặc ác 
với danh sắc này, do nghiệp ấy mà danh sắc khác đi tái sanh, do đó không 
được thoát khỏi các nghiệp ác.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“âu đại vương, giống như người nào đó cầm lấy cây đèn rồi leo lên căn 
gác và sử dụng nó. Cây đèn trong khi được đốt cháy có thể đốt cháy cỏ, cỏ 
trong khi được đốt cháy có thể đốt cháy căn nhà, căn nhà trong khi được đốt 
cháy có thể đốt cháy ngôi làng, dân làng bắt lấy chính người ấy rồi nói như 
vầy: “Này ông, tại sao ông đốt cháy ngôi làng?' Người ấy nói như vầy: “Này các 
ông, tôi không đốt cháy ngôi làng. Ngọn lửa của cây đèn mà tôi đã sử dụng 
ánh sáng là khác, ngọn lửa đã đốt cháy ngôi làng là khác.` Trong khi tranh 
cãi, họ đã đi đến gặp bệ hạ. Tâu đại vương, đại vương có thể chấp nhận lời 
giải thích của a1?” 

“Thưa ngài, của dân làng.” 


“Vì lý do gì?” 

“Thưa ngài, cho đầu người ấy có thể nói như thế, tuy nhiên ngọn lửa ấy đã 
phát khởi chính từ đó.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế cho dầu danh sắc cận tử là khác, danh 
sắc trong sự đi tái sanh là khác, tuy nhiên danh sắc ấy đã phát khởi chính từ 
đó. Vì thế không được thoát khỏi các nghiệp ác.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó hỏi cưới cô con gái còn nhỏ, sau 
khi dâng vật đính hôn rồi ra đi. Cô gái ấy sau này trưởng thành đến tuổi 
thành hôn. Sau đó có người đàn ông khác dâng vật đính hôn rồi cử hành đám 
cưới. Người kia trở lại và nói như vầy: “Này ông, vì sao ông dẫn đi người vợ 
của tôi?” Người ấy nói như vầy: “Này ông, tôi không dẫn đi người vợ của ông. 
Cô con gái còn nhỏ trẻ tuổi đã được ông hỏi cưới và dâng vật đính hôn là cô 
khác, cô con gái trưởng thành đến tuổi thành hôn được tôi hỏi cưới và dâng 
vật đính hôn là cô khác. Trong khi tranh cãi, họ đã đi đến gặp bệ hạ. Tâu đại 
vương, đại vương có thể chấp nhận lời giải thích của a1?” 


TỰ 


Khuddakanmikaue Milndapañhapdali Addhanauaggo 


“Purimassa bhante ”tI. 
“Kimkarana ”tI? 
“KiñcäpI so evam vadeyya, apl ca tato yeva sa mahatI nibbatta ”ti. 


“Evameva kho maharaJa kiãcapi aññam maranantkam namaripam 
aññam patisandhismim namarupam, apl ca tato yeva tam nibbattam. Tasma 
na parimutto papakehi kammehi ”ti. 


“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Yatha maharajJa koci deva puriso gopalakassa hatthato khiraghatam 
kimitva tasseva hatthe nikkhipitva pakkameyya “sve gahetva gamissaml) ti. 
Tam aparajJju dadhi sampaJjeyya. So agantva evam vadeyya “dehi me 
khiraghatantử so dadhim dadeyya. Itaro evam vadeyya “naham tava hatthato 
dadhim kinamI. Dehi me khiraghatanti so evam vadeyya “aJanato te khiram 
dadhibhutan 'ti. Te vivadamana tava santike agaccheyyum, kassa tvam 
maharaJa attham dhareyyasi ”t? 

“Gopalakassa bhante ”Li. 


“Kimkarana ”tI? 
“Kiñcäpi so evam vadeyya, apl ca tato yeva tam nibbattan ”ti. 


“Evameva kho maharaja kiñcapl aññam maranantikam namarupam, 
aññam patisandhismim namarupam, apl ca tato yeva tam nibbattam. Tasma 
na parimutto papakehi kammehi ”ti. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


7. RaJa aha: “Bhante nagasena tvam pana patisandahissasi ”ti? 

“Alam maharaJa. Kintena pucchitena.! Nanu maya patigacceva akkhatam 
“sace maharaja sa-upadano bhavissami patisandahissamI. Sace anupadano 
bhavissaml na patisandahissamI '”H. 


“Opammam karohI ”0i. 

“Yatha maharaja koeideva puriso rañño adhikaram kareyya, raJa tuttho 
adhikaram dadeyya, so tena adhikarena pañcahi kamagunehi samappito 
samanglbhuto paricareyya. So ce Janassa aroceyya “na me raJa kiãcI 
patikarot ti, kinnu kho so maharaJa purIso yuttakarI bhaveyya ”t? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Evameva kho maharaJa kinte etena pucchitena.' Ñanu maya patIgacceva 
akkhatam “sace sa-upadano bhavissami, patisandahissamI. Sace anupadano 
bhavissami na patisandahissam1 ”LI. 

“Kallo ˆsi bhante nagasena ”Li. 


! kim te tena pucchitena - Ma. 
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“Thưa ngài, của người trước.” 

“Vì lý do gì?” 

“Thưa ngài, cho đầu người ấy có thể nói như thế, tuy nhiên cô gái ấy 
trưởng thành phát khởi chính từ đó.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế cho đầu danh sắc cận tử là khác, danh 
sắc trong sự đi tái sanh là khác, tuy nhiên danh sắc ấy đã phát khởi chính từ 
đó. Vì thế không được thoát khỏi các nghiệp ác.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó mua lọ sữa tươi từ tay của người 
chăn bò, sau khi để lại ở tay của chính người ấy rồi ra đi (nói rằng): “Ngày 
mai, tôi sẽ nhận lấy rồi khởi hành." Ngày hôm sau, sữa tươi ấy có thể trở 
thành sữa chua. Người kia đi đến và nói như vầy: “Hãy trao cho tôi lọ sữa 
tươi.` Người chăn bò trao sữa chua. Người kia nói như vầy; “Tôi không mua 
sữa chua từ tay của ông. Hãy trao cho tôi lọ sữa tươi.` Người ấy nói như vầy: 
“Bộ ông không biết sữa tươi của ông đã trở thành sữa chua?” Trong khi tranh 
cãi, họ đã đi đến gặp bệ hạ. Tâu đại vương, đại vương có thể chấp nhận lời 
giải thích của a1?” 

“Thưa ngài, của người chăn bò.” 


“Vì lý do gì?” 
“Thưa ngài, cho dầu người ấy có thể nói như thế, tuy nhiên sữa chua ấy 
phát khởi chính từ đó.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế cho dầu danh sắc cận tử là khác, danh 
sắc trong sự đi tái sanh là khác, tuy nhiên danh sắc ấy đã phát khởi chính từ 
đó. Vì thế không được hoàn toàn thoát khỏi các nghiệp ác.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãgasena, có phải ngài sẽ 
không đi tái sanh?” 

“Tâu đại vương, thôi đi. Điều gì với việc hỏi điều ấy? Không phải tôi đã 
nói trước đây là: “Tâu đại vương, nếu tôi còn chấp thủ tôi sẽ tái sanh. Nếu tôi 
không còn chấp thủ thì tôi sẽ không đi tái sanh?” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó làm việc phục vụ cao quý đến 
đức vua, đức vua hoan hỷ ban cho phần thưởng. Với phần thưởng ấy, người 
ấy đạt được, có được, hưởng được năm phần dục lạc. Nếu người ấy tuyên bố 
với mọi người rằng: “Ðức vua không đền đáp cho tôi.` Tâu đại vương, phải 
chăng người ấy có sự hành xử đúng đắn?” 

“Thưa ngài, không phải.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế điều gì cho đại vương với việc hỏi điều 
này? Không phải tôi đã nói trước đây là: “Tâu đại vương, nếu tôi còn chấp thủ 
tôi sẽ tái sanh. Nếu tôi không còn chấp thủ thì tôi sẽ không đi tái sanh”?” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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8. RaJa aha: “Bhante nagasena yampanetam bruũsi nämaruipanti, 
tattha katamam nãmam katamam rũpan tí? 

“Yam tattha maharaja olarlkam, etam rũpam. Ye tattha sukhuma 
cittacetasika dhamma etam naman ti. 


“Bhante nagasena kena karanena namamyeva na patisandahati? Rupam 
veva va ”tI? 
“Aññamaññupanissita maharaJa ete dhamma ekato ˆva uppaJJjantI ”ti. 


“Opammam karohI ”ti. 

“Vatha maharaJa kukkutiya kalalam na bhaveyya, andampl na bhaveyya. 
Yañca tattha kalalam, yañca andam, ubhopete aññamaññanissita. Ekato 'va 
tesam uppatti hoti. Evameva kho maharaJa yadi tattha namam na bhaveyya, 
rũpampi na bhaveyya. Yañceva tattha namam yañceva rupam, ubho p' ete 
aññamaññanissita, ekato wa tesamn uppatti hotl, evametam 
dighamaddhanam sambhavitan ”ti. 

“Kallo ˆsi bhante nagasena ”Li. 


9o Raja aha “Bhante nägasena vampanetan brũsi 
“dighamaddhanan ti, kimetam addhãnam nãma “ti? 
“Atito maharaJa addha, anagato addha, paceuppanno addha ”Li. 


“Kimpana bhante addha atthi ”ti? 
“Koci pI maharajJa addha atthI, koci ˆpi natth1 ”ti? 


“Katamo pana bhante atthi? Katamo natth1 ”tI? 

“Ye te maharaJa sankhara atita vigata niruddha viparinata, so addha 
natthi. Ye dhamma vipaka ye ca vipakadhammadhamma, te ca aññatra 
patisandhim denti, so addha atthi. Ye satta kalakata aññatra uppanna, so ca 
addha atthi. Ye satta kalakata aññatra anuppanna, so addha natthi. Ye ca 
satta parinibbuta so ca addha natthi parinibbutatta ”ti. 

“Kallo' sĩ bhante nagasena ”Li. 


Addhäãnavagso dutiyo. 
(Imasmim vagse nava pañha) 


x*xxxx% 
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^^ 


8. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, điêu mà ngài đã nói 
là “danh sắc, ở nơi ấy cái gì là danh, cái gì là sác?” 

“Tâu đại vương, ở nơi ấy cái nào thô thiển cái ấy là sắc. Ở nơi ấy những 
pháp nào vi tế, là tâm và sở hữu tâm, cái ấy là danh.” 


“Thưa ngài Nagasena, vì lý do gì không chỉ riêng danh đi tái sanh, hoặc 
không chỉ riêng sắc (đi tái sanh)?” 

“âu đại vương, các pháp này nương tựa lẫn nhau, sanh lên chung với 
nhau.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như không có mầm trứng ở con gà mái thì cũng 
không có quả trứng. Và trong trường hợp ấy, cái nào là mầm trứng, và cái 
nào là quả trứng, cả hai vật này nương tựa lẫn nhau, chúng có sự sanh lên 
chung với nhau. Tâu đại vương, tương tợ y như thế ở nơi ấy nếu không có 
danh thì cũng không có sắc. Ơ nơi ấy cái nào là danh, cái nào là sắc, cả hai cái 
này cũng nương tựa lẫn nhau, chúng có sự sanh lên chung với nhau. Như vậy 
hành trình' diệu vợi này được tạo nên.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


^^ 


9. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nägasena, điêu mà ngài đã nói 
là “hành trình diệu vợi,ˆ hành trình này gọi là gì?” 

“âu đại vương, quá khứ là hành trình, vị lai là hành trình, hiện tại là 
hành trình.” 


“Thưa ngài, phải chăng hành trình là hiện hữu?” 
“âu đại vương, cũng có loại hành trình là hiện hữu, cũng có loại hành 
trình là không hiện hữu.” 


“Thưa ngài, loại nào là hiện hữu, loại nào là không hiện hữu?” 

“Tâu đại vương, các hành quá khứ, đã qua khỏi, bị hoại diệt, bị biến đổi, 
loại hành trình ấy không hiện hữu. Các pháp tạo quả và các pháp có nhân tạo 
quả, chúng ban cho sự đi tái sanh ở nơi khác, loại hành trình ấy là hiện hữu. 
Các chúng sanh chết đi rồi sanh lên ở nơi khác, loại hành trình ấy là hiện 
hữu. Các chúng sanh chết đi rồi không sanh lên ở nơi khác, loại hành trình ấy 
là không hiện hữu. Và các chúng sanh nào viên tịch Niết Bàn, loại hành trình 
ấy là không hiện hữu, là sự viên tịch Niết Bàn.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


Phẩm Hành Trình là thứ nhì. 
(Trong phẩm này có chín câu hỏi) 


x*xxxx% 


! Về hai từ addha và addhãna, HT. Giới Nghiêm dịch là “thời gian,` bản dịch tiếng Anh của I. 
B. Horner cũng ghi là “fine,” còn Bhikkhu Pesala sử dụng cả hai nghĩa “tine” và “Journeu” ở 
bản dịch của mình. 
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II. VICARAVAGGO 


1. RaJa aha: “Bhante nagasena atitassa addhãänassa kim mulam? 
Anagatassa addhãnassa kim mũlam?  Paccuppannassa 
addhanassa kim mulan ti? 


“AHtassa ca maharaja addhanassa, anagatassa ca addhanassa, 
paccuppannassa ca addhanassa avijja mulam. Avijjapaccaya sankhara. 
Sankharapaccaya viãñanam. Viñãñanapaccaya namarupam. Namarupa- 
paccaya salayatanam. Salayatanapaccaya phasso. Phassapaccaya vedana. 
Vedanapaccaya tanha. Tanhapaccaya upadanam. Upadanapaccaya bhavo. 
Bhavapaccaya Jatl. Jatipaccaya jaramaranam  sokaparidevadukkha- 
domanassupayasa sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
addhanassa' purima koti na paññayatI ”tI. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


2. RajJa aha: “Bhante nägasena yam panetam brusi “purima koti 
na paññayati ˆti, tassa opammam karohiI ”ti. 

“Yatha maharaJa puriso parittam blJam pathaviyam nikkhipeyya, tato 
ankuro utthahitva anupubbena vuddhim virulhim vepullam apaJJItva phalam 
dadeyya. Tato 'p1ˆ blJam gahetva puna ropeyya, tato 'pi ankuro utthahitva 
anupubbena vuddhim virulhim vepullam apalJitva phalam dadeyya, 
evametissa santatiya atthi anto ”tH? 

“Natthi bhante ”ti. 

“Evameva kho maharaja addhanassa p1 purima kotI na paññayatI ”ti. 


“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Vatha maharaja kukkutiya andam,? andato kukkutl, kukkutiya andanti 
evametissa santatiya atthi anto ”t? 

“Natthi bhante ”ti. 


“Evameva kho maharaja addhanassa ˆp1 purima kotI na paññayatI ”tI. 
“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 


Thero pathaviya cakkam alikhitva° milindam räJanam etadavoeca: 
“Atthi maharajJa imassa cakkassa anto ”ti? 
“Natthi bhante ”ti. 


“Evameva kho maharaJa imani cakkani vuttani bhagavata “eakkhuñca 
paHcca rùủpe ca uppdajali cakkhuutfñfñanam. Tinnam sangati phasso. 
Phassapaccaya vedana. Vedanapaccaya tanha. Tanhapaccaya kammam.” 
Kammato puna cakkhu eva Jayati.° Evametissa santatiya atthi anto ”t1? 

“Natthi bhante ”tI. 


! kevalassa addhãnassa - PTS. *]ikhitva - Ma. 
ˆ tato - Ma. ” tanhãpaccayä upaädãnam, upãdãnapaccaya kammam - Ma. 
” kukkutiya andam bhaveyya - Ma. ° cakkhum jãyati ti - Ma; cakkhum jãyati - PTS. 
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HI. PHẨM SỞ HỮU TỨ: 


1. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, cái gì là cội nguồn 
của hành trình quá khứ? Cái gì là cội nguồn của hành trình vị lai? 
Cái gì là cội nguồn của hành trình hiện tại?” 


“Tâu đại vương, vô minh là cội nguồn của hành trình quá khứ, của hành 
trình vị lai, và của hành trình hiện tại. Do duyên vô minh, các hành (sanh 
khởi). Do duyên các hành, thức (sanh khởi). Do duyên thức, danh sắc (sanh 
khởi). Do duyên danh sắc, sáu xứ (sanh khởi). Do duyên sáu xứ, xúc (sanh 
khởi). Do duyên xúc, thọ (sanh khởi). Do duyên thọ, ái (sanh khởi). Do 
duyên ái, thủ (sanh khởi). Do duyên thủ, hữu (sanh khởi). Do duyên hữu, 
sanh (sanh khởi). Do duyên sanh, lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. 
Như thế điểm mốc đầu tiên của toàn bộ hành trình khổ uấn này không được 
nhận biết.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


2. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài đã nói 
là “điểm mốc đâu tiên không được nhận biết,” xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như một người đặt xuống hạt giống nhỏ ở đất, từ 
đó mầm cây mọc lên, dần dần đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh, 
rồi cho trái. Cũng từ đó, sau khi lấy hạt giống rồi lại gieo trồng, cũng từ đó 
mầm cây mọc lên, dần đần đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh, rồi 
cho trái. Như vậy, phải chăng có điểm chấm dứt của tiến trình này?” 

“Thưa ngài, không có.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế thậm chí điểm mốc đầu tiên của hành 
trình này không được nhận biết.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như “từ con gà mái có quả trứng, từ quả trứng có 
con gà mái, từ con gà mái có quả trứng.` Như vậy, phải chăng có điểm chấm 
dứt của tiến trình này?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế thậm chí điểm mốc đầu tiên của hành 
trình này không được nhận biết.” 
“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 


VỊ trưởng lão đã vạch vòng tròn ở mặt đất rồi nói với đức vua Milinda 
điều này: 

“Tâu đại vương, có điểm chấm dứt của vòng tròn này chăng?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“âu đại vương, tương tợ y như thế những vòng quay này đã được đức 
Thế Tôn nói đến: “Tùy thuận uào mắt uà các cảnh sắc mà nhãn thức sanh 
lên. Sự hội tụ của ba điều này là xúc, do duyên xúc có thọ, do duyên thọ có ái, 
do duyên ái có nghiệp, từ nghiệp mắt lại được sanh ra.` Như vậy, phải chăng 
có điểm chấm dứt của tiến trình này?” 

“Thưa ngài, không có.” 


83 


Khuddakanikaue Milndapañhapdali Viearquaggo 


“Sotañca paticca sadde ca, —pe— manañca paticca dhamme ca, uppaJJatI 
manoviññanam. Tinnam sangati phasso. Phassapaccaya vedana. Vedana- 
paccaya tanha. Tanhapaccaya kammam.' Kammato puna mano jäyati.? 
Evametissa santatiya atthi anto ”ti? 

“NatthI bhante ”ti. 


“Evameva kho maharaja addhanassa p1 purima kotI na paññayatI ”ti. 
“Kallo 'si bhante nagasena t1. 


3. RaJa aha: “Bhante nägasena yam panetam brũsi “purima koti 
na paññayati ˆti, katama ca sa purima ko[{I ”t? 
“Yo kho maharajJa atito addha, esa purima kotl ”ti. 


“Bhante nagasena yam panetam brusi 'purima koti na paññayati ti, 
kimpana bhante sabba 'pi purima koti na paññayat1 ”ti? 
“KacI maharajJa paññayatli, kaci na paññayatI ”ti. 


“Katama bhante paññayati? Katama na paññayatI ”ti? 

“Ito pubbe maharaJa sabbena sabbam sabbatha sabbam avijJJa nahosIti 
esa purIma koti na paññayati. Yam ahutva sambhoti, hutva pativigacchatl, 
esa purIma koti paññayatI ”ti. 


“Bhante nagasena yam ahutva sambhoti, hutva pativigacchati, nanu tam 
ubhato chinnam attham gacchatI ”ti? 

“Yadi maharaJa ubhato chinnam attham gacchati, ubhato chinna sakka 
vaddhetun ”ti? 

“Ama säpi sakkãa vaddhetun ti. 


“Naham bhante etam pucchamI, kotito sakka vaddhetun ”ti? 
“Ama sakka vaddhetun ”ti. 


“Opammam karohI ”H. 

Thero tassa rukkhupamam akasi: “Khandha ca kevalassa dukkhak- 
khandhassa b1Jam ”ti. 

“Kallo' sĩ bhante nagasena ”tI. 


! tanhãpaccayä upädãnam, upãdãnapaccaya kammam - Ma.  mano jãyatï tỉ - Ma. 
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“Tùy thuận vào tai và các cảnh thĩnh —(như trên)— Tùy thuận vào ý và 
các cảnh pháp mà ý thức sanh lên. Sự hội tụ của ba điều này là xúc, do duyên 
xúc có thọ, do duyên thọ có ái, do duyên ái có nghiệp, từ nghiệp ý lại được 
sanh ra.` Như vậy, phải chăng có điểm chấm dứt của tiến trình này?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế thậm chí điểm mốc đầu tiên của hành 
trình này không được nhận biết.” 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, điêu mà ngài đã nói 
là “điểm mốc đầu tiên không được nhận biết, và điểm mốc đầu 
tiên ấy là cái nào?” 

“Tâu đại vương, cái nào là hành trình quá khứ, cái ấy là điểm mốc đầu 


.A ” 


tiền. 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài đã nói là “điểm mốc đầu tiên không 
được nhận biết, thưa ngài, phải chăng hết thảy tất cả điểm mốc đầu tiên đều 
không được nhận biết?” 

“Tâu đại vương, có điểm mốc được nhận biết, có điểm mốc không được 
nhận biết.” 


“Thưa ngài, điểm mốc nào được nhận biết, điểm mốc nào không được 
nhận biết?” 

“Tâu đại vương, từ đây trở về trước, với mọi hình thức, bằng mọi cách, vô 
minh đã không hiện hữu, điểm mốc đầu tiên ấy không được nhận biết. Còn 
(hành trình) nào từ không hiện hữu rồi được hình thành, sau khi hiện hữu 
rồi phân tán, thì điểm mốc đầu tiên ấy được nhận biết.” 


“Thưa ngài Nagasena, hành trình nào từ không hiện hữu rồi được hình 
thành, sau khi hiện hữu rồi phân tán, chẳng lẽ nó được cắt ở hai đầu thì biến 
mất?” 

“Tâu đại vương, nếu (hành trình) được cắt ở hai đầu thì biến mất, có phải 
(điểm mốc) được cắt ở hai đầu thì có thể tăng trưởng?” 

“Đúng vậy, nó cũng có thể tăng trưởng.” 


“Thưa ngài, trãm không hỏi điều này, phải chăng có thể tăng trưởng từ 
điểm mốc?” 
“Đúng vậy, có thể tăng trưởng.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 
Vị trưởng lão đã làm ví dụ về cái cây cho đức vua (rồi kết luận): “Và các 
uẩn là các mầm mống của toàn bộ khổ uẩn.”' 
« `9 = `9 ^ ^ z » 
Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo. 


! Không nắm được ý nghĩa của phần câu hỏi này (ND). 
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4. RaJa aha: “Bhante nãgasena atthi keci sankhärä ye JäyantI "ti? 

“Ama maharaja. Atthi sankhara ye JayantI ”i. 

“Katame te bhante ”ti? 

“Cakkhusmim ca kho maharaja sati rupesu ca cakkhuviãñanam hot. 
Cakkhuviññane sati cakkhusamphasso hoti. Cakkhusamphasse sati vedana 
hoti. Vedanaya sati tanha hoti. Tanhaya sati upadanam hoti. Upadane sati 
bhavo hoti. Bhave sati Jati hoti. Jatiya' Jara maranam sokaparidevadukkha- 
domanassupayasa sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. Cakkhusmiñca kho maharaJa asati rũpesu ca asati cakkhu- 
viññanam na hoti. Cakkhuviññane asati cakkhusamphasso na hoti. Cakkhu- 
samphasse asati vedana na hoti. Vedanayam asati tanha na hoti. Tanhaya 
asati upadanam na hoti. Upadane asati bhavo na hotl. Bhave asati Jati na 
hot. Jatlya asati Jaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupayasa na 
honti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hot1 ”L. 

“Kallo' sĩ bhante nagasena ”Li. 


5. RaJa aha: “Bhante nagasena atthi keci sankhara ye abhavanta 
Jayanti ”ti? 

“Natthi maharaJa keci ˆpi” sankhara ye abhavanta Jayanti. Bhavanta yeva 
kho maharaJa sankhara JayantI ”ti. 


“Opammam karohI ”ti. 
“lam kinmaññasi maharaja? Idam geham abhavantam Jatam, yattha 
tvam nisinno ”ti?? 


“Natthi kiñc1 bhante Idha abhavantam jJatam. Bhavantam yeva Jatam. 
Imani kho bhante daruni vane ahesum. Ayañca mattika pathaviyam ahosi1. 
Itthmañca purisanañca taJJena vayamena evamidam geham nibbattan ”ti. 

“Evameva kho maharaJa natthi keci sankhara ye abhavanta Jayanti. 
Bhavanta yeva sankhara JayantI ”ti. 


“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Vatha maharaja ye keci bljagamabhutagama pathaviyam nikkhitta 
anupubbena vuddhim viru|him vepullam apaJJamana pupphanI ca phalãn1 ca 
dadeyyum, na te rukkha abhavanta Jata. Bhavanta yeva te rukkha Jata. 
Evameva kho maharaja natthi keci sankhara ye abhavanta Jayanti. Bhavanta 
yeva te sankhara JayantI ”tI. 


“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Vatha maharaJa kumbhakaro pathaviya mattikam uddharitva nãna 
bhajananl karotl, na tani bhajanani abhavantami Jatani. Bhavantanl yeva tan 
Jatani. Evameva kho maharaJa natthi kecl p1“ sankhara ye abhavanta Jayanti. 
Bhavantayeva te sankhara Jayanti ”ti. 

“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 


! lãtiyä sati - Ma, PTS. ”tvam nisinnosi tỉ - Ma, PTS. 
? keci - Ma, PTS. * natthi keci - Ma, PTS. 
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4. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãgasena, phải chăng có các 
pháp hữu vi nào đó được sanh lên?” 

“âu đại vương, đúng vậy. Có các pháp hữu vi được sanh lên.” 

“Thưa ngài, chúng là những cái nào?” 

“âu đại vương, khi có mắt và các cảnh sắc thì có nhãn thức; khi có nhãn 
thức thì có nhãn xúc; khi có nhãn xúc thì có thọ; khi có thọ thì có ái; khi có ái 
thì có thủ; khi có thủ thì có hữu; khi có hữu thì có sanh; từ sự sanh, lão, tử, 
sầu, bị, khổ, ưu, não sanh khởi. Như thế là sự sanh lên của toàn bộ khổ uẩn 
này. Tâu đại vương, khi không có mắt và không có các cảnh sắc thì không có 
nhãn thức, khi không có nhãn thức thì không có nhãn xúc, khi không có nhãn 
xúc thì không có thọ, khi không có thọ thì không có ái, khi không có ái thì 
không có thủ, khi không có thủ thì không có hữu, khi không có hữu thì không 
có sanh, khi không có sanh thì không có lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não. Như thế 
là sự diệt tận của toàn bộ khổ uẩn này.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


5. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nägasena, phải chăng có các 
pháp hữu vỉ nào đó chưa từng hiện hữu mà được sanh ra?” 

“âu đại vương, không có các pháp hữu vi nào đó chưa từng hiện hữu mà 
được sanh ra cả. Tâu đại vương, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà 
được sanh ra.” 

“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Phải chăng cái nhà này, 
nơi mà đại vương đang ngồi, là chưa từng hiện hữu mà được sanh ra?” 

“Thưa ngài, không có cái gì ở đây là chưa từng hiện hữu mà đã được sanh 
ra, chính vật từng hiện hữu là đã được sanh ra. Thưa ngài, những cây gỗ này 
quả đã có ở trong rừng. Và đất sét này đã có ở trong đất. Và do sự ra sức đúng 
đắn của những người đàn bà và đàn ông mà cái nhà này đã được hình thành 
như vầy.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế không có các pháp hữu vi nào đó chưa 
từng hiện hữu mà được sanh ra cả, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà 
được sanh ra.” 

“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“âu đại vương, giống như các hạt giống và loài thảo mộc nào đó được đặt 
ở đất, dần đần đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh, rồi cho trái; 
các cây ấy không phải là chưa từng hiện hữu mà đã được sanh ra, chính các 
cây ấy từng hiện hữu mà đã được sanh ra. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
không có các pháp hữu vi nào đó chưa từng hiện hữu mà được sanh ra cả, 
chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà được sanh ra.” 

“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người thợ gốm lấy lên đất sét từ đất rồi làm ra 
nhiều loại thau chậu, các thau chậu ấy không phải là chưa từng hiện hữu mà 
đã được sanh ra, chính các vật ấy từng hiện hữu mà đã được sanh ra. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế không có các pháp hữu vi nào đó chưa từng hiện 
hữu mà được sanh ra cả, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà được sanh 
ra.” 

“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 
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“Yatha maharaja vIinaya pattam na siya, cammam na siya, donl na siya, 
dando na siyäa, upavrno na siya, tatiyo na siyum, kono na siya, Durisassa ca 
†a]Jo vayamo na siya, Jayeyya saddo ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Yato ca kho maharaJa vIinaya pattam siya, cammam siya, donl siya, 
dando siya, upavIno siya, tantiyo siyum, kono siyä, DurIsassa ca taJjJo vayamo 
siya, Jayeyya saddo ”ti? 

“Ama bhante, jayeyya ”ti. 


“Evameva kho maharaja natthi keci 'pI' sankhara ye abhavanta Jayanti. 
Bhavanta yeva kho sankhara JayantI ”ti. 


“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Yatha maharaja aranI na siya, aranipotako na siya, aranmiyottakam na 
siya, uttararami na siya, colakam na siya, Durisassa ca taJJo vayamo na siya, 
Jayeyya so agø1 "ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Yato ca kho maharaja aranl siya, aranipotako siya, araniyottakam siya, 
uttararanl siya, colakam siya, purisassa ca taJJo vayamo siyä, Jayeyya so agg1 
”u? 

“Ama bhante jayeyya ”ti. 

“Evameva kho maharaja natthi kecl sankhara ye abhavanta Jayantui. 
Bhavantayeva kho sankhara JayantI ”tI. 


“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Yatha maharaja manl na siya, atapo na siya, gomayam na siya, Jayeyya 
SO agø1I ”tI? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Yato ca kho maharäJa man siya, atapo siya, gomayam siya, Jayeyya so 
agg1 "tỉ? 
“Ama bhante, Jayeyya ”tI. 


“Evameva kho maharaja natthi keci pi' sankhara ye abhavanta JayantLi. 
Bhavanta yeva kho sankhara JayantI ”ti. 

“Bhiyyo opammam karohI ”tI. 

“Yatha maharaja adaso na siya, abha na siya, mukham na siya, Jayeyya 
atta ”tH? 

“Na hi bhante ”ti. 


! natthi keci - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, giống như đối với cây đàn ưng, nếu không có khung đàn, 
nếu không có da bọc, nếu không có bầu đàn, nếu không có cần đàn, nếu 
không có cổ đàn, nếu không có dây đàn, nếu không có phím đàn, và nếu 
không có sự ra sức đúng đắn của con người, thì âm thanh có thể phát ra 
không?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, bởi vì đối với cây đàn ưng, nếu có khung đàn, nếu có da 
bọc, nếu có bầu đàn, nếu có cần đàn, nếu có cổ đàn, nếu có dây đàn, nếu có 
phím đàn, và nếu có sự ra sức đúng đắn của con người, thì âm thanh có thể 
phát ra không?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể phát ra.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế không có các pháp hữu vi nào đó chưa 
từng hiện hữu mà được sanh ra cả, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà 
được sanh ra.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như nếu không có vật tạo lửa, nếu không có trục 
xoay, nếu không có dây kéo, nếu không có thanh gõ ở trên, nếu không có giẻ 
bùi nhùi, và nếu không có sự ra sức đúng đắn của con người, thì ngọn lửa ấy 
có thể sanh ra không?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, bởi vì nếu có vật tạo lửa, nếu có trục xoay, nếu có dây 
kéo, nếu có thanh gõ ở trên, nếu có giẻ bùi nhùi, và nếu có sự ra sức đúng đắn 
của con người, thì ngọn lửa ấy có thể sanh ra không?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể sanh ra.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế không có các pháp hữu vi nào đó chưa 
từng hiện hữu mà được sanh ra cả, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà 
được sanh ra.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“âu đại vương, giống như nếu không có ngọc ma-ni, nếu không có tia 
nắng, nếu không có phân bò thì ngọn lửa ấy có thể sanh ra không?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, bởi vì nếu có ngọc ma-ni, nếu có tia nắng, nếu có phân bò 
thì ngọn lửa ấy có thể sanh ra không?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể sanh ra.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế không có các pháp hữu vi nào đó chưa 
từng hiện hữu mà được sanh ra cả, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà 
được sanh ra.” 

“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như nếu không có tấm gương, nếu không có ánh 
sáng, nếu không có khuôn mặt thì hình người có thể sanh ra không?” 

“Thưa ngài, không có.” 
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“Yato ca kho maharaJa adaso siya, abha siya, mukham siya, Jayeyya atta 
”u? 
“Ama bhante, jayeyya ”ti. 


“Evameva kho maharaja natthi keci sankhara ye abhavanta Jayanti. 
Bhavanta yeva kho sankhara JayantI ”ti. 
“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


6. RaJa aha: “Bhante nägasena vedagu upalabbhat "ti? 


“Ko panesa maharaja vedagu nama ”ti? 

“Yo bhante abbhantare jivo cakkhuna rupam passatl, sotena saddam 
sunatl, ghanena gandham ghayal, jivhaya rasam sayatll, kayena 
photthabbam phusati, manasa dhammam viJanati, yatha mayam Iidha pasade 
nisinna yena yena vatapanena Iccheyyama passitum tena tena vatapanena 
passeyyama puratthimena pi vatapanena passeyyama, pacchimenapl 
vatapanena passeyyama, uttarenapi vatapanena passeyyama, dakkhinenapi 
vatapanena passeyyama. Evameva kho bhante ayam abbhantare jIvo yena 
yenadvarena Icchati passitum, tena tena dvarena passatI ”HI. 


Thero aha: “Pañcadvaram maharaJa bhanissamI. Tam sunahi,' sadhukam 
manasikarohI, yadi abbhantare Jvo eakkhuna rũpam passati, yatha mayam 
idha pasade nisinna, yena yena vatapanena iccheyyama passitum tena tena 
vatapanena rupamyeva passeyyama, puratthimenapi vatapanena rũpamyeva 
passeyyama, pacchimenaplI vatapanena rũpamyeva passeyyama, uttarenapl 
vatapanena rupamyeva passeyyama, dakkhinenapl vatapanena rũpamyeva 
passeyyama. Evametena abbhantare jJvena cakkhunapi rupamyeva 
passitabbam, sotenapi rũpam yeva passitabbam, ghanenapl rupamyeva 
passitabbam, Jivhayapl rũpamyeva passitabbam, kayenapil rupamyeva 
passitabbam, manasapi rũpamyeva passitabbam; cakkhunapi saddoyeva 
sotabbo, ghanenapi saddoyeva sotabbo, jivhayapI saddoyeva sotabbo, 
kayenapI saddo yeva sotabbo, manasapi saddoyeva sotabbo; cakkhunapi 
gandho yeva ghayltabbo, sotenapl gandhoyeva ghayItabbo, Jivhayapl 
gandhoyeva ghayitabbo, kayenapl gandhoyeva ghayitabbo, manasapl 
gandhoyeva ghayitabbo; cakkhunapi rasoyeva sayItabbo, sotenapl rasoyeva 
sayitabbo, ghanenapl rasoyeva sayitabbo, kayenapl rasoyeva sayltabbo, 
manasapl raso yeva sayitabbo; cakkhunapi photthabbam yeva phusitabbam, 
sotenapIl photthabbamyeva phusitabbam, ghanenapIl photthabbam yeva 
phusitabbam, jivhayapI photthabbamyeva phusiabbam, manasapl 
photthabbam yeva phusitabbam; cakkhunapi dhammamyeva vijanitabbam, 
sotenapl 2 dhammamyeva vijanitabbam, ghanenapl đdhammamyeva 
vijamtabbam, Jivhayapil dhammamyeva vijanitabbam, kayenapi 
dhammamyeva viJanitabban ”tI? 

“Na hi bhante ”ti. 


! sunohi - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, bởi vì nếu có tấm gương, nếu có ánh sáng, nếu có khuôn 
mặt thì hình người có thể sanh ra không?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể sanh ra.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế không có các pháp hữu vi nào đó chưa 
từng hiện hữu mà được sanh ra cả, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà 
được sanh ra.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài NÑägasena, có phải sự hiểu biết 
có thể đạt được?” 


“Tâu đại vương, sự hiểu biết ấy là cái gì?” 

“Thưa ngài, sự sống bên trong nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, nghe âm 
thanh bằng tai, ngửi mùi bằng mũi, nếm vị bằng lưỡi, chạm cảnh xúc bằng 
thân, nhận thức cảnh pháp bằng ý, giống như chúng ta ngồi ở đây, trong tòa 
lâu đài, muốn nhìn bằng cửa sổ nào thì có thể nhìn bằng cửa sổ ấy, chúng ta 
có thể nhìn bằng cửa sổ hướng đông, chúng ta cũng có thể nhìn bằng cửa sổ 
hướng tây, chúng ta cũng có thể nhìn bằng cửa sổ hướng bắc, chúng ta cũng 
có thể nhìn bằng cửa sổ hướng nam. Bạch ngài, tương tợ y như thế sự sống 
bên trong này muốn nhìn bằng cửa lớn nào thì nhìn bằng cửa lớn ấy.” 


Vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, tôi sẽ nói về năm cửa lớn (ngũ 
môn, năm giác quan). Đại vương hãy lắng nghe điều ấy, đại vương hãy khéo 
chú ý. Nếu sự sống bên trong nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, giống như chúng 
ta ngồi ở đây, trong tòa lâu đài, muốn nhìn bằng cửa sổ nào thì có thể nhìn 
cảnh sắc bằng cửa sổ ấy, chúng ta có thể nhìn cảnh sắc bằng cửa sổ hướng 
đông, chúng ta cũng có thể nhìn cảnh sắc bằng cửa số hướng tây, chúng ta 
cũng có thể nhìn cảnh sắc bằng cửa sổ hướng bắc, chúng ta cũng có thể nhìn 
cảnh sắc bằng cửa sổ hướng nam. Như vậy, với sự sống bên trong này, cảnh 
sắc có thể được nhìn thấy bằng mắt, phải chăng cảnh sắc có thể được nhìn 
thấy bằng tai, cảnh sắc có thể được nhìn thấy bằng mũi, cảnh sắc có thể được 
nhìn thấy bằng lưỡi, cảnh sắc có thể được nhìn thấy bằng thân, cảnh sắc có 
thể được nhìn thấy bằng ý; phải chăng âm thanh có thể được nghe bằng mắt, 
âm thanh có thể được nghe bằng mũi, âm thanh có thể được nghe bằng lưỡi, 
âm thanh có thể được nghe bằng thân, âm thanh có thể được nghe bằng ý; 
phải chăng mùi có thể được ngửi bằng mắt, mùi có thể được ngửi bằng tai, 
mùi có thể được ngửi bằng lưỡi, mùi có thể được ngửi bằng thân, mùi có thể 
được ngửi bằng ý; phải chăng vị có thể được nếm bằng mắt, vị có thể được 
nếm bằng tai, vị có thể được nếm bằng mũi, vị có thể được nếm bằng thân, vị 
có thể được nếm bằng ý; phải chăng cảnh xúc có thể được chạm bằng mắt, 
cảnh xúc có thể được chạm bằng tai, cảnh xúc có thể được chạm bằng mũi, 
cảnh xúc có thể được chạm bằng lưỡi, cảnh xúc có thể được chạm bằng ý; 
phải chăng cảnh pháp có thể được nhận biết bằng mắt, cảnh pháp có thể 
được nhận biết bằng tai, cảnh pháp có thể được nhận biết bằng mũi, cảnh 
pháp có thể được nhận biết bằng lưỡi, cảnh pháp có thể được nhận biết bằng 
thân?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 
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“Na kho te maharaja yujJjati purimena va pacchimam pacchimena va 
purimam yatha va pana maharaja mayam idha pasade nisinna Imesu 
Jalavatapanesu ugghatitesu mahantena akasena bahimukha sutthutaram 
rũpam passama, evametena abbhantare JTvenap1 cakkhudvaresu ugghatitesu 
mahantena akasena sutthutaram rũpam passitabbam. Sotesu ugghatitesu, 
ghane ugghatite, Jivhaya ugghatitaya, kaye ugghatite, mahantena akasena 
sutthutaram saddo sotabbo, gandho ghayitabbo, raso sayItabbo, 
photthabbam phusitabban ti. 

“Na hi bhante ”ti. 


“Na kho te maharaja yuJjati purimena va pacchimam, pacchimena va 
purimam. Yatha va pana maharaJa ayam dinno nikhamitva bahidvara- 
kotthake tittheyya, Janasi tvam maharaJja ayam dinno nikkhamitva 
bahidvarakotthake thito ”tI? 

“Ama bhante Jjanaml ”ti. 


“Vatha va pana maharaja ayam dinno anto pavisitva tava pũrato 
titheyya, Janasi tvam maharaja ayam dinno anto pavisitva mama purato 
thito ”ti? 

“Ama bhante Janaml ”i. 


“Evameva kho maharaja abbhantare so JIvo, Jivhaya rase nikkhitte 
Janeyya ambilattam va lavanattam va tittakattam vã katukattam va 
kasayattam va madhurattam va ”ti? 

“Ama bhante, janeyya ”ti. 


“le rase anto pavitthe Janeyya ambilattam va lavanattam va tittakattam 
va katukattam vã kasayattam va madhurattam va ”ti? 
“Na hi bhante ”I. 


“Na kho te maharaJa yuJJati purimena va pacchimam, pacchimena va 
purimam. Yatha maharaJa kocideva puriso madhughatasatam aharapetva 
madhudonm pũrapetva purisassa mukham pidahitva madhudoniya 
pakkhipeyya, jJaneyya so maharaJa puriso madhu sampannam vã na 
sampannam va “ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Kena karanena “ti? 
“Na hi tassa bhante mukhe madhu pavitthan ”HÓI. 


“Na kho te maharaja yuJJati purimena va pacchimam, pacchimena va 
purIman ti. 

“Naham bhante patibalo taya vadina saddhim sallapitum. Sadhu bhante 
attham Jappehi ”tI. 
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“Tâu đại vương, quả là đại vương không liên kết điều sau với điều trước, 
hoặc điều trước với điều sau. Tâu đại vương, hoặc là giống như chúng ta ngồi 
ở đây, trong tòa lâu đài nhìn thấy rõ rệt hơn cảnh sắc ở bên ngoài trước mặt 
qua bầu không gian bao la khi hệ thống các cửa sổ này được mở rộng, như 
vậy sự sống bên trong này có thể nhìn thấy cảnh sắc rõ rệt hơn cảnh sắc ở 
bên ngoài trước mặt qua bầu không gian bao la khi các nhãn môn này được 
mở rộng. Phải chăng có thể nghe âm thanh, có thể ngửi mùi, có thể nếm vị, 
có thể chạm rõ rệt hơn cảnh xúc ở bên ngoài trước mặt qua bầu không gian 
bao la khi các tai được mở rộng, khi mũi được mở rộng, khi lưỡi được mở 
rộng, khi thân được mở rộng?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, quả là đại vương không liên kết điều sau với điều trước, 
hoặc điều trước với điều sau. Tâu đại vương, hoặc là giống như vị Dinna này 
đi ra bên ngoài rồi đứng ở cổng bên ngoài cửa lớn, tâu đại vương, phải chăng 
đại vương biết vị Dinna này đã đi ra bên ngoài rồi đứng ở cổng bên ngoài cửa 
lớn?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Trãm biết.” 


“Tâu đại vương, hoặc là giống như vị Dinna này đi vào bên trong rồi đứng 
phía trước đại vương, tâu đại vương, phải chăng đại vương biết vị Dinna này 
đã đi vào bên trong rồi đứng phía trước đại vương?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Trãm biết.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế khi vị nếm được đặt ở lưỡi, phải 
chăng sự sống bên trong này có thể biết được vị chua, hoặc vị mặn, hoặc vị 
đắng, hoặc vị cay, hoặc vị chát, hoặc vị ngọt?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể biết.” 


“Khi các vị nếm ấy đã đi vào bên trong (cổ họng), phải chăng có thể biết 
được vị chua, hoặc vị mặn, hoặc vị đắng, hoặc vị cay, hoặc vị chát, hoặc vị 
ngọt?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“âu đại vương, quả là đại vương không liên kết điều sau với điều trước, 
hoặc điều trước với điều sau. Tâu đại vương, ví như người nào đó bảo mang 
lại một trăm hũ mật ong, bảo đổ đầy máng mật ong, rồi bít kín miệng của 
một người đàn ông và đặt vào ở máng mật ong. Tâu đại vương, người đàn 
ông ấy có thể biết được có mật ong hay không có?” 

“Thưa ngài, không thể.” 


“Vì lý do gì?” 
“Thưa ngài, bởi vì mật ong đã không đi vào miệng của người ấy.” 


“Tâu đại vương, quả là đại vương không liên kết điều sau với điều trước, 
hoặc điều trước với điều sau. 

“Thưa ngài, trãm không có khả năng để trò chuyện với nhà diễn thuyết 
như ngài. Thưa ngài, lành thay xin ngài nói về ý nghĩa.” 
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Thero abhidhammasamyuttaya kathaya rajanam milindam saññapesi: 
“Idha maharaja cakkhuñca patlcca rupe ca uppajjati cakkhuviãñanam. 
TamsahaJata phasso vedana sañña cetana ekagsata JIvitindriyam manasikaro 
ti evamete đdhamma paccayato Jayanti Na hettha vedagu upalabbhati. 
Sotañca paticca sadde ca —pe— Manañca paticca dhamme ca uppajJJati 
manoviññanam tamsahajata phasso vedana sañña cetana ekaggata 
Jnvitindriyam manasikaro tỉ evamete dhamma paccayato Jayanti. Na hettha 
vedagu upalabbhati ”ui. 

“Kallo ˆsi bhante nagasena ”Li. 


7. RaJa aha: “Bhante nagasena yattha cakkhuviãññanam uppajjati, 
tattha manoviññãnampi uppajjatI "ti? 

“Ama maharaja. Yattha cakkhuviñããnam uppajjati, tattha mano- 
viññanampI uppaJJatI ”tI. 


“Kmnu kho bhante nagasena pathamam cakkhuviãñanam uppajJjati 
paccha manoviññanam? Udahu manoviññanam pathamam uppajJati paccha 
cakkhuviññanan ”t? 

“Pathamam maharaja cakkhuviññanam uppaJJati paccha manoviãñanan 
”H. 


“Kinnu kho bhante nagasena cakkhuviãññanam manoviññanam anapeti 
“vatthaham uppaJJamI, tvampi tattha uppajJJjahi 't? Udahu manoviãñanam 
cakkhuviññanam anapeti 'vattha tvam uppajjissasi ahampi tattha 
uppaJJIssami '”t? 

“Na hi maharaja. Analapo tesam aññamaññehi ”ti. 


“Kathambhante nagasena yattha cakkhuviññanam uppalJJjaH, tattha 
manoviññanampI uppaJJatI ”ti? 

“NÑinnattäa ca maharaJa dvaratta ca maharaja cinnatta ca samudacaritatta 
ca ”tI. 


“Kathambhante nagasena ninnatta yattha cakkhuviññanam uppa]Jjati 
tattha manoviññanampi uppaJJati? Opammam karoh1 ”Li. 

“Tam kimmaññasi maharaja deve vassante katamena udakam gaccheyya 
”u? 

“Yena bhante ninnam, tena gaccheyya ”tI. 


“Athaparena samayena devo vasseyya, katamena tam udakam gaccheyya 
SH 
“Yena bhante purImam udakam gatam, tampi tena gaccheyya ”LI. 


“Kinnu kho maharaJa purimam udakam pacchimam udakam anapeti 
venaham gacchami tvampi tena gacchahI ti? Pacchimam vã udakam 
puriImam udakam anapeti “yena tvam gacchissasi, ahampi tena gacchissamI 
””t1? 

“Na hi bhante. Analapo tesam aññamaññehi. Ñinnatta gacchantI ”ti. 
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VỊ trưởng lão đã giúp cho đức vua Milinda hiểu được bằng sự thuyết giảng 
liên quan đến Vi Diệu Pháp: “Tâu đại vương, trong trường hợp này, tùy 
thuận vào mắt và các cảnh sắc mà nhãn thức sanh lên, như vậy các pháp này 
sanh lên do duyên. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý là đồng 
sanh với nó. Bởi vì ở đây sự hiểu biết có thể đạt được là không đúng. Tùy 
thuận vào tai và các cảnh thinh —(như trên)— Tùy thuận vào ý và các cảnh 
pháp mà ý thức sanh lên. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý 
là đồng sanh với nó, như vậy các pháp này sanh lên do duyên. Bởi vì ở đây sự 
hiểu biết có thể đạt được là không đúng.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nägasena, có phải nhãn thức 
sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Nhãn thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng 
sanh lên ở nơi ấy.” 


“Thưa ngài Nagasena, có phải nhãn thức sanh lên trước ý thức sanh lên 
sau, hay là ý thức sanh lên trước nhãn thức sanh lên sau?” 
“Tâu đại vương, nhãn thức sanh lên trước ý thức sanh lên sau.” 


“Thưa ngài Nagasena, có phải nhãn thức ra lệnh cho ý thức rằng: “Tôi 
sanh lên ở nơi nào thì anh cũng sanh lên ở nơi ấy,` hay là ý thức ra lệnh cho 
nhãn thức rằng: “Anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì tôi cũng sẽ sanh lên ở nơi 
ấy?” 

“Tâu đại vương, không đúng. Chúng không có sự chuyện trò với nhau.” 


“Thưa ngài Nagasena, nhãn thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh 
lên ở nơi ấy nghĩa là thế nào?” 

“Tâu đại vương, là tính chất xuôi chiều, tính chất cửa lớn, tính chất tập 
quán, và tính chất thực hành.” 


“Thưa ngài Nagasena, thế nào là tính chất xuôi chiều khiến nhãn thức 
sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy? Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này, trong khi trời đang mưa, 
nước di chuyển theo lối nào?” 

“Thưa ngài, lối nào là lối đi xuống thì đi theo lối đó.” 


“Rồi vào lúc sau đó trời vẫn mưa thì nước ấy di chuyển theo lối nào?” 
“Thưa ngài, nước lúc trước đã di chuyển theo lối nào thì nó cũng di 
chuyển theo lối đó.” 


“Tâu đại vương, phải chăng nước lúc trước ra lệnh cho nước lúc sau rằng: 
“Tôi di chuyển theo lối nào thì anh cũng di chuyển theo lối ấy,' hay là nước 
lúc sau ra lệnh cho nước lúc trước rằng: “Anh sẽ di chuyển theo lối nào thì tôi 
cũng sẽ di chuyển theo lối ấy ”?” 

“Tâu đại vương, không đúng. Chúng không có sự chuyện trò với nhau. 
Chúng di chuyển theo tính chất xuôi chiều.” 
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“Evameva kho maharaJa ninnatta yattha cakkhuviãñanam uppaJJatl, 
tattha manoviññanampI uppaJJat. Na cakkhuviññanam manoviññanam 
anapeti *vatthaham uppajjami tvampi tattha uppajJjahr ti. NÑapi mano- 
viññanam cakkhuviññanam anapetI ˆyattha tvam uppaJJissasi ahampi tattha 
uppaJJissamI 'ti. Analapo tesam aññamaññehI. Ninnatta uppaJJanti ”Li. 


“Kathambhante nagasena dvaratta yattha cakkhuviññanam uppajJjati 
tattha manoviññanampi uppaJJjat?? Opammam karohl ”Li. 

“Tam kimmaññasi maharaJa? Rañño paccantimam nagaram assa dalha- 
pakaratoranam ekadvaram, tato puriso nikkhamitutkamo bhaveyya, 
katamena nikkhameyya ”tI? 

“Dvarena bhante nikkhameyya ”tI. 


“Athaparo puriso nikkhamitukamo bhaveyya, katamena so nikkhameyya 
”u? 
“Yena bhante purimo puriso nikkhanto, so ˆpi tena nikkhameyya ”tI. 


“Kinnu kho maharaja purimo puriso pacchimam purisam anapetI 
“venaham gacchami tvampi tena gacchahI 'ti? Pacchimo va puriso purImam 
purIsam anapeti “vena tvam gacchissasi, ahampi tena gacchissamI ”t1? 

“Na hi bhante analapo tesam aññamaññehI, dvaratta gacchantI ”ti. 


“Evameva kho maharaJa dvaratta yattha cakkhuviññanam uppaJJatl, 
tattha manoviññanampi uppaJJatl, na ca cakkhuviññanam manoviññanam 
anapeti 'yatthaham uppajJJjami tvampi tattha uppaJJahi t1, napi mano- 
viññanam cakkhuviãñanam anapeti 'vattha tvam uppajJJissasi ahampiI tattha 
uppaJJissamI 'ti. Analapo tesam aññamaññehi. Dvaratta uppaJJantI ”ti. 


“Kathambhante nagasena cinnatta yattha cakkhuviãññanam uppaJjati 
tattha manoviññanampi uppaJJjat?? Opammam karohl ”Li. 

“Tam kimmaññasi maharaja. Pathamam ekam sakatam gaccheyya, atha 
dutiyam sakatam katamena gaccheyyo ”t? 

“Yena bhante purimam sakatam gatam, tampI tena gaccheyya ”tI. 


“Kimnnu kho maharaJa purimam sakatam pacchimam sakatam anapeti, 
“venaham gacchami tvampi tena gacchahi ti? Pacchimam va sakatam 
purImam sakatam anapeti 'yena tvam gacchissasi, ahampi tena gacchissami 
”u? 

“Na hi bhante. Analapo tesam aññamaññchI. Cinnatta gacchanti ”ti. 


“Evameva kho maharaja cinnatta yattha cakkhuviññanam uppa]JJatl, 
tattha manoviññanampi uppaJJatl, na ca cakkhuviññanam manoviññanam 
anapeti 'yatthaham uppajjami, tvampi tattha uppaJJahi 'tl, napi mano- 
viññanam cakkhuviññanam anapeti yattha tvam uppaJJissasi, ahampi tattha 
uppajJJissamI 'ti. Analapo tesam aññamaññehI. Cinnatta uppajJJjanti ”ti. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tính chất xuôi chiều khiến nhãn thức 
sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy. Nhãn thức không ra 
lệnh cho ý thức rằng: “Tôi sanh lên ở nơi nào thì anh cũng sanh lên ở nơi ấy." 
Ý thức cũng không ra lệnh cho nhãn thức rằng: “Anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì 
tôi cũng sẽ sanh lên ở nơi ấy.` Chúng không có sự chuyện trò với nhau. 
Chúng sanh lên theo tính chất xuôi chiều.” 


“Thưa ngài Nagasena, thế nào là tính chất cửa lớn khiến nhãn thức sanh 
lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy? Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này, thành ở biên địa của đức 
vua có tường vững chắc và cổng chào, và một cửa lớn, do đó một người đàn 
ông có ý định đi ra thì có thể đi ra theo lối nào?” 

“Thưa ngài, có thể đi ra theo lối cửa lớn.” 


“Rồi một người đàn ông khác ý định đi ra thì có thể đi ra theo lối nào?” 
“Thưa ngài, người đàn ông trước đã đi ra theo lối nào thì người ấy cũng đi 
ra theo lối đó.” 


“âu đại vương, phải chăng người đàn ông trước ra lệnh cho người đàn 
ông sau rằng: “Tôi đi theo lối nào thì anh cũng đi theo lối ấy, hay là người 
đàn ông sau ra lệnh cho người đàn ông trước rằng: “Anh sẽ đi theo lối nào thì 
tôi cũng sẽ đi theo lối ấy”?” 

“Thưa ngài, không đúng. Họ không có sự chuyện trò với nhau. Họ đi theo 
tính chất cửa lớn.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tính chất cửa lớn khiến nhãn thức 
sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy. Và nhãn thức không ra 
lệnh cho ý thức rằng: “Tôi sanh lên ở nơi nào thì anh cũng sanh lên ở nơi ấy." 
Ý thức cũng không ra lệnh cho nhãn thức rằng: “Anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì 
tôi cũng sẽ sanh lên ở nơi ấy.` Chúng không có sự chuyện trò với nhau. 
Chúng sanh lên theo tính chất cửa lớn.” 


“Thưa ngài Nagasena, thế nào là tính chất tập quán khiến nhãn thức sanh 
lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy? Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này, một xe tải hàng đi đầu, vậy 
xe tải hàng thứ nhì có thể đi theo lối nào?” 

“Thưa ngài, xe tải hàng trước đã đi lối nào thì nó cũng đi theo lối đó.” 


“âu đại vương, phải chăng xe tải hàng trước ra lệnh cho xe tải hàng sau 
rằng: “Tôi đi theo lối nào thì anh cũng đi theo lối ấy,' hay là xe tải hàng sau ra 
lệnh cho xe tải hàng trước rằng: “Anh sẽ đi theo lối nào thì tôi cũng sẽ đi theo 
lối ấy?” 

“Thưa ngài, không đúng. Chúng không có sự chuyện trò với nhau. Chúng 
đi theo tính chất tập quán.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tính chất tập quán khiến nhãn thức 
sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy. Và nhãn thức không ra 
lệnh cho ý thức rằng: “Tôi sanh lên ở nơi nào thì anh cũng sanh lên ở nơi ấy." 
Ý thức cũng không ra lệnh cho nhãn thức rằng: “Anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì 
tôi cũng sẽ sanh lên ở nơi ấy.` Chúng không có sự chuyện trò với nhau. 
Chúng sanh lên theo tính chất tập quán.” 
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“Kathambhante nagasena samudacaritatta yattha cakkhuviãñanam 
uppajJati, tattha manoviññanampI uppaJJati? Opammam karohI ”ti. 

“VYatha maharaJa muddagananasankha'lekhasippatthanesu adikammi- 
kassa dandhayana bhavatl, atha aparena samayena nisammakiriyaya 
samudacariatta adandhayana bhavatl, evameva kho maharaja 
samudacaritatta yattha cakkhuviññanam uppaJJati, tattha manoviññanampi 
uppajJjai, na ca cakkhuviãñanam manoviññanam anapeti “'yatthaham 
uppajJaml, tvampi tattha uppajJjahi 'tl, napI manoviãñanam cakkhu- 
viññanam anapeti “yattha tvam uppajJjJissasi, ahampi tattha uppaJJIssamI  tI. 
Analapo tesam aññamaññehi ca.? Samudacaritatta uppajJJanti ”ti. 

“Phante nagasena yattha sotaviññanam uppajJjaH, tattha mano- 
viññanampl uppaJJati ”t? —pe— Yattha ghanaviññanam uppajjatil —pe— 
tattha manoviññanampi uppaJJatI ”ti? 

“Ama mahãraja. Yattha kayaviññanam uppajjati tattha manoviãñanampi 
uppaJJatI ”tI. 

“Kinnu kho bhante nagasena pathamam kayaviññanam uppaJJatl, paccha 
manoviññanam? Udahu manoviññanam pathamam uppajJjatl, paccha 
kayaviññanan ”ti? 

“Kayaviññanam maharaJa pathamam uppaJJati paccha manoviññanan”Li. 

“Kimnu kho bhante nagasena —pe— Analapo tesam aññamaññehi. 
Samudäcaritatta uppaJJantI ”ti. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


8. Raja aha: “Bhante nägasena yattha manoviãññãnam uppajjati 
phasso *pi vedana ˆpï tattha uppajjati "tí? 

“Ama maharaja, yattha manoviññanam uppajjati, phassopi tattha 
uppajJati, vedana 'pi tattha uppaJJati, sañña 'pI tattha uppaJjatI, cetana 'pi 
tattha uppaJJatI, vitakko ˆpi tattha uppaJJatI, vicaro 'pi tattha uppaJJati. Sabbe 
'pIi phassapamukha dhamma tattha uppaJJanti ”L.. 


“Bhante nagasena kimlakkhano phasso ”ti? 

“Phusanalakkhano maharaJa phasso ”H. 

“Opammam karohI ”tI. 

“Vatha maharaJa dve menda yujjheyyum, tesu yatha eko mendo, evam 
cakkhu datthabbam. Yatha dutiyo mendo evam rupam datthabbam. Yatha 
tesam sannIpato, evam phasso datthabbo ”ti. 

“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Yatha maharaja dve panI vajJJjeyyum, tesu yatha eko panl, evam cakkhu 
datthabbam. Yatha dutiyo pam, evam rũpam datthabbam. Yatha tesam 
sannIpato, evam phasso datthabbo ”ti. 

“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Yatha maharaja dve samma vaJJeyyum, tesu yatha eko sammo, evam 
cakkhu datthabbam. Yatha dutiyo sammo, evam rupam datthabbam. Yatha 
tesam sannIpato, evam phasso datthabbo ”ti. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


! sankhyã - Ma. ° aññamaññehi - iti casaddo Ma, PTS potthakesu na đissate. 


98 


Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Phẩm Sở Hữu Tứ 


“Thưa ngài Nagasena, thế nào là tính chất thực hành khiến nhãn thức 
sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy? Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như sự vụng về của người thợ mới trong các lãnh 
vực của nghề nghiệp về đo, đếm, tính, viết, rồi thời gian sau đó, với tính chất 
thực hành của sự làm việc cẩn thận khiến không còn vụng về. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế tính chất thực hành khiến nhãn thức sanh lên ở nơi nào 
thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy. Và nhãn thức không ra lệnh cho ý thức 
rằng: “Tôi sanh lên ở nơi nào thì anh cũng sanh lên ở nơi ấy.` Ý thức cũng 
không ra lệnh cho nhãn thức rằng: “Anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì tôi cũng sẽ 
sanh lên ở nơi ấy.` Và chúng không có sự chuyện trò với nhau. Chúng sanh 
lên theo tính chất thực hành.” 

“Thưa ngài Nagasena, có phải nhĩ thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng 
sanh lên ở nơi ấy?” —(như trên)— tỷ thức sanh lên ở nơi nào —(như trên)— 
thiệt thức sanh lên ở nơi nào —(như trên)— thân thức sanh lên ở nơi nào thì 
ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Thân thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng 
sanh lên ở nơi ấy.” 

“Thưa ngài Nagasena, có phải thân thức sanh lên trước ý thức sanh lên 
sau? Hay là ý thức sanh lên trước thân thức sanh lên sau?” 

“âu đại vương, thân thức sanh lên trước ý thức sanh lên sau.” 

“Thưa ngài Nagasena, có phải —(như trên)— Chúng không có sự chuyện 
trò với nhau. Chúng sanh lên theo tính chất thực hành.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


8. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nägasena, có phải ý thức sanh 
lên ở nơi nào thì xúc, thọ cũng sanh lên ở nơi ấy?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Ý thức sanh lên ở nơi nào thì xúc cũng sanh 
lên ở nơi ấy, thọ cũng sanh lên ở nơi ấy, tưởng cũng sanh lên ở nơi ấy, tư 
cũng sanh lên ở nơi ấy, tâm cũng sanh lên ở nơi ấy, tứ cũng sanh lên ở nơi 
ấy, tất cả các pháp có thọ đứng đầu cũng sanh lên ở nơi ấy.” 


“Thưa ngài Nãägasena, xúc có cái gì là hành tướng?” 
“Tâu đại vương, xúc có sự chạm vào là hành tướng.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như hai con cừu húc nhau. Trong hai con cừu ấy, 
một con cừu được xem như là mắt, con cừu thứ hai được xem như là cảnh 
sắc. Sự va chạm nhau của chúng được xem như là xúc.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“âu đại vương, giống như hai bàn tay được võ vào nhau. Trong hai bàn 
tay ấy, một bàn tay được xem như là mắt, bàn tay thứ hai được xem như là 
cảnh sắc. Sự va chạm nhau của chúng được xem như là xúc.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như hai chập chõa được võ vào nhau. Trong hai 
chập chõa ấy, một chập chõa được xem như là mắt, chập chõa thứ hai được 
xem như là cảnh sắc. Sự va chạm nhau của chúng được xem như là xúc.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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9. “Bhante nägasena kimlakkhana vedana “ti? 
“Vedayitalakkhana maharaJa vedana anubhavanalakkhana ca ”H. 


“Opammam karohI ”tI. 

“Vatha maharaJa kocideva purIlso rañño adhikaram kareyya, tassa raJa 
tuịtho adhikaram dadeyya, so tena adhikarena pañcahi kamagunehi 
samappilto samangibhuto parlcareyya, tassa evamassa “maya kho pubbe 
rañño adhikaro kato. Tassa me raja tuttho adhikaram adasi. Svaham 
tatonidanam Imam evarũpam vedanam vediyamI t1. 


Yatha va pana maharaJa kocideva puriso kusalam kammam katva kayassa 
bheda parammarana sugatim saggam lokam uppajJJeyya, so tattha! dibbehi 
pañcahi kamagunehi samappito samangIbhuto paricareyya, tassa evamassa 
'aham kho” pubbe kusalam kammam akasim, so "ham tatonidanam Imam 
evaripam vedanam vediyamI “ti, evameva kho maharajJa vedayItalakkhana 
ceva vedana, anubhavanalakkhana ca “t1. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


10. “Bhante nagasena kimlakkhana sañña ”tI? 

“SañJananalakkhana maharaJa sañña. Kim sañJanati? Nilampi sañJanatl, 
pItampl sañJanati, lohitampi sañjanati, odatampi sañJanati, mañJetthampi” 
sañJanatIl, evam kho maharaJa sañJananalakkhana sañña ”ti. 


“Opammam karohI ”ti. 

“Yatha maharaja rañño bhandagariko bhandagaram pavisitva nilapIta- 
lohitodatamañJetthani rajabhogsani? rupani passitva sañjJanatil, evameva 
kho maharaja sañJananalakkhana sañña ”ti. 

“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”ti. 


11. “Bhante nagasena kimlakkhana cetanä “ti? 
“CetayItalakkhana maharaJa cetana abhisankharalakkhana° ca ”ti. 


“Opammam karohI ”ti. 

“VYatha maharaja kocideva puriso visam abhisankharitva attana ca 
DIVeyya, pare ca payeyya, so attana 'pi dukkhito bhaveyya, pare 'pi dukkhita 
bhaveyyum, evameva kho maharaJa idhekacco puggalo akusalam kammam 
cetanaya cetayItva kayassa bheda parammarana apayam duggatim vinipatam 
nirayam uppajJJeyya, ye ˆpI tassa anusikkhanti te 'pI kayassabheda param- 
marana apayam duggatim vinipatam nirayam uppaJJanti. 


' so ca tattha - Ma. * mañijitthãni - Ma. 
? svaham kho - Ma. ” rajabhogani - Ma, PTS, Simu. 
3 mañjitthampi - Ma. ° abhisañkharanalakkhana - Ma, PTS. 
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9. “Thưa ngài Nagasena, thọ có cái gì là hành tướng?” 
“âu đại vương, thọ có sự cảm nhận là hành tướng và sự kinh nghiệm là 
hành tướng.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó làm việc phục vụ cao quý đến 
đức vua, đức vua hoan hỷ ban phần thưởng cho người ấy. Với phần thưởng 
ấy, người ấy đạt được, có được, hưởng được năm phần dục lạc. Người ấy khởi 
ý như sau: “Trước đây, quả là ta đã làm việc phục vụ cao quý đến đức vua, đức 
vua hoan hỷ đã ban phần thưởng cho ta đây. Do nhân ấy ta đây nhận biết thọ 
này có hình thức như vầy.” 


Tâu đại vương, hoặc là giống như người nào đó đã làm việc thiện, do sự 
hoại rã của thân, do sự chết đi, được sanh vào chốn an vul, cối trời. Tại đó, 
người ấy đạt được, có được, hưởng được năm phần dục lạc thiên đường. 
Người ấy khởi ý như sau: “Trước đây, quả là ta đã làm việc thiện. Do nhân ấy, 
ta đây nhận biết thọ này có hình thức như vầy.` Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế thọ có sự cảm nhận là hành tướng và sự kinh nghiệm là hành tướng.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


10. “Thưa ngài Nãägasena, tưởng có cái gì là hành tướng?” 

“Tâu đại vương, tưởng có sự tự nhận biết là hành tướng. Tự nhận biết 
điều gì? Tự nhận biết màu xanh, tự nhận biết màu vàng, tự nhận biết màu 
đỏ, tự nhận biết màu trắng, tự nhận biết màu tím. Tâu đại vương, tưởng có 
sự tự nhận biết là hành tướng nghĩa là như vậy.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“âu đại vương, giống như viên quan giữ kho của đức vua sau khi đi vào 
nhà kho nhìn thấy và tự nhận biết các vật thể, các của cải thuộc về đức vua, là 
có màu xanh vàng đỏ trắng tím. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tưởng có 
sự tự nhận biết là hành tướng.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


11. “Thưa ngài Nagasena, tư có cái gì là hành tướng?” 
“Tâu đại vương, tư có sự quyết định là hành tướng và có sự tạo tác là hành 
tướng.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó tạo ra thuốc độc rồi tự mình 
uống, và cho các người khác uống. Bản thân người ấy bị khổ sở, những người 
khác cũng bị khổ sở. Tâu đại vương, tương tợ y như thế ở đây có một người 
nào đó suy nghĩ với sự quyết định về điều bất thiện, do sự hoại rã của thân, 
do sự chết đi, bị sanh vào chốn bất hạnh, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. 
Luôn cả những người học tập theo người ấy, do sự hoại rã của thân, do sự 
chết đi, cũng bị sanh vào chốn bất hạnh, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. 
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Khuddakanikaue Milndapañhapdali Vicarquaggo 


Yatha va pana maharaJa kocideva puriso sappinavanrtatelamadhu- 
phanitam ekaJjham abhisankharitva attana ca piveyya, pare ca päyeyya, so 
attana sukhito bhaveyya, pare 'pI sukhita bhaveyyum, evameva kho maharaja 
idhekacco puggalo kusalam kammam cetanaya cetayltva kayassa bheda 
parammarana sugatim saggam lokam uppaJJatI. Ye ˆpI tassa anusikkhanui, te 
'pI kayassa bheda parammarana sugatim saggam lokam uppaJjanti. Evameva 
kho maharaJa cetayitalakkhana cetana abhisankharalakkhana? cã ”ti. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


12. “Bhante nãgasena kimlakkhanam viãññãnan ti? 
“Vijananalakkhanam maharaJa viññanan ”LI. 


“Opammam karohI ”H. 

“Yatha maharaJa nagaragutiko majjhe nagare singhatake' nisinno 
passeyya puratthimadisato purisam agacchantam, passeyya dakkhinadisato 
purisam agacchantam, passeyya pacchimadisato purisam agacchantam, 
passeyya uttaradisato purIsam agacchantam, evameva kho maharaJa yañca 
puriso cakkhuna rupam passati tam viãñanena vijanatl, yañca sotena 
saddam sunati tam viãñanena viJanati, yañca ghanena gandham ghayati tam 
viññanena vijanati, yañca JIvhaya rasam sayati tam viññanena viJanatIl, yañca 
kayena photthabbam phusat tam viãñanena vijanatl, yañca manasa 
dhammam vijanai tam viñãñanena vijanal. Evam kho maharaja 
vijananalakkhanam viññanan ti. 

“Kallo ˆsi bhante nagasena ”Li. 


13. “Bhante nägasena kimlakkhano vitakko ”ti? 
“Appanalakkhano maharaJa vitakko ”ti. 


“Opammam karohI ”ti. 

“Vatha maharaJa vaddhaki suparikammakatam darum sandhismim 
appetli, evameva kho maharaJa appanalakkhano vitakko ”ti. 

“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


14. “Bhante nägasena kimlakkhano vicaro ”ti? 
“Anuma]JJanalakkhano maharaJa vicaro ”I. 


“Opammam karohI ”ti. 

“Yatha maharajJa kamsatalam”? akotitam pacchaã anuravati anusandahati, 
yvatha maharajJa akotana evam vitakko datthabbo. Yatha anuravana evam 
vicaro datthabbo ”Li. 

“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


Vicaravagago tatiyo. 
(Imasmim vagago cuddasa pañha) 


x*xxxx% 


' nagarasinghatake - Ma. ° kamsathälam - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như người nào đó tạo ra một hỗn hợp bơ 
lỏng, bơ đặc, đầu ăn, mật ong, đường mía rồi tự mình uống, và cho các người 
khác uống. Bản thân người ấy được khoái lạc, những người khác cũng được 
khoái lạc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế ở đây có một người nào đó suy 
nghĩ với sự quyết định về điều thiện, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, 
được sanh vào chốn an vui, cõi trời. Luôn cả những người học tập theo người 
ấy, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, cũng được sanh vào chốn an vui, cõi 
trời. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tư có sự quyết định là hành tướng và 
có sự tạo tác là hành tướng.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


12. “Thưa ngài Nãägasena, thức có cái gì là hành tướng?” 
“Tâu đại vương, thức có sự nhận biết là hành tướng.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người giữ thành, ngồi ở ngã tư giữa thành phố, 
có thể nhìn thấy người đang đi đến từ hướng đông, có thể nhìn thấy người 
đang đi đến từ hướng nam, có thể nhìn thấy người đang đi đến từ hướng tây, 
có thể nhìn thấy người đang đi đến từ hướng bắc. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế con người nhìn thấy cảnh sắc bằng con mắt và nhận biết sắc ấy bằng 
thức, nghe âm thanh bằng tai và nhận biết thỉnh ấy bằng thức, ngửi mùi bằng 
mũi và nhận biết hương ấy bằng thức, nếm vị bằng lưỡi và nhận biết vị ấy 
bằng thức, chạm cảnh xúc bằng thân và nhận biết xúc ấy bằng thức, nhận 
thức cảnh pháp bằng ý và nhận biết pháp ấy bằng thức. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế thức có sự nhận biết là hành tướng.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


13. “Thưa ngài Nãägasena, tâm có cái gì là hành tướng?” 
“Tâu đại vương, tầm có sự áp vào là hành tướng.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“âu đại vương, giống như người thợ mộc áp thanh gỗ đã khéo được 
chuẩn bị trước vào chỗ ráp nối. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tâm có sự 
áp vào là hành tướng.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


14. “Thưa ngài Nägasena, tứ có cái gì là hành tướng?” 

“Tâu đại vương, tứ có sự áp sát là hành tướng.” 

“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như cái cồng được võ vào sau đó vang lên và đội 
lại. Tâu đại vương, sự võ vào là như thế nào thì tâm nên được xem như vậy, 
sự đội lại là như thế nào thì tứ nên được xem như vậy.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


Phẩm về Sở Hữu Tứ là thứ ba. 
(Trong phẩm này có mười bốn câu hỏi) 


xxxx% 
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IV. NIBBANAVAGGO 


I. Raja aha: “Bhante nagasena sakkä imesam dhammanam 
ekatobhavangataänam1 vinibbhujitva vinibbhujJitva nanakaranam 
paññapetum “ayam phasso, ayam vedana, ayam sañña, ayam 
cetanaä, idam viññänam, ayam vitakko, ayam vicaro '”tI? 

“Na sakka maharaja Imesan dhammanam ekatobhavangatanam 
vinibbhujJitva vinibbhujitva nanakaranam paññapetum '“ayam phasso, ayam 
vedana, ayam sañña, ayam cetana, idam viãñanam, ayam vitakko, ayam 
vicaro ””H. 


“Opammam karohI “t1. 

“Vatha maharaJa rañño sudo yusam va rasam va? kareyya, so tattha 
dadhimpi pakkhipeyya, lonampIi pakkhipeyya, singiverampi pakkhipeyya, 
JrakampIi pakkhipeyya, marlcampi pakkhipeyya, aññani pi pakarani 
pakkhipeyya, tamenam raja evam vadeyya, “dadhissa me rasam ahara, 
lonassa me rasam ahara, singiverassa me rasam ahara, jirakassa me rasam 
ahara, marlcassa me rasam ahara, sabbesam me pakkhittanam rasam ahara 
'H. Sakka nu kho maharaja tesam rasanam ekatobhavangatanam 
vinibbhujJitva vinibbhuJitva rasam aharitum ambilattam vã lavanattam va 
tittakattam va katukattam va kasayattam va madhurattam va ”t? 


“Na hi bhante sakka tesam rasanam ekatobhavagatanam vinibbhuJitva 
vinibbhujJitva rasam aharitum ambilattam vã lavanattam va tittakattam va 
katukattam vã kasayattam va madhurattam va, api ca kho pana sakena 
sakena lakkhanena upatthahanti ”ti. 


“Evameva kho maharaja, na sakka Imesam đhammanam ekato- 
bhavangatanam vinibbhujJiva vinibbhuJiva nanakaranam paññapetum 
'ayam phasso, ayam vedana, ayam sañña, ayam cetana, Idam viãñanam, 
ayam vitakko, ayam vicaro ti. Api ca kho pana sakena sakena lakkhanena 
upatthahanti ”Li. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


2. Thero aha: “Lonam maharaja cakkhuviññeyyan ”ti? 
“Ama bhante, cakkhuviññeyyan ti. 
“Sutthu kho maharaJa JanasI ”ti?? 


“Kimpana bhante Jivhaviññeyyan ”ti? 
“Ama maharaJa, Jivhaviññeyyan ti. 


“Kimpana bhante sabbam lonam Jivhaya vijanati ”ti? 
“Ama maharaJa. Sabbam lonam Jivhaya viJanatI ”ti. 


' ekatobhãvagatanam - Ma, evam sabbattha. 
? arasam vã rasam vã - Ma. ”Janäahi ti - Ma, PTS. 
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IV. PHẨM NIẾT BÀN: 


1. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nägasena, đối với các pháp 
được gom chung thành một bản thể này, có thể nào Tân lượt tách 
rời và chỉ ra sự khác biệt của chúng: “cái này là xúc, cái này là thọ, 
cái này là tưởng, cái này là tư, cái này là thức, cái này là tâm, cái 
này là tứ”?” 

“Tâu đại vương, đối với các pháp được gom chung thành một bản thể này, 
không thể nào lần lượt tách rời và chỉ ra sự khác biệt của chúng: “cái này là 
xúc, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là tư, cái này là thức, cái này là 
tâm, cái này là tứ.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người đầu bếp của đức vua thực hiện món súp 
hoặc nước chấm, người ấy nêm sữa, nêm muối, nêm gừng, nêm thìa là, nêm 
tiêu, nêm các gia vị khác vào trong món đó, đức vua nói với người ấy như 
vầy: “Hãy đem cho trãm nước chấm vị sữa, hãy đem cho trãm nước chấm vị 
muối, hãy đem cho trãm nước chấm vị gừng, hãy đem cho trãm nước chấm vị 
thìa là, hãy đem cho trãm nước chấm vị tiêu, hãy đem cho trãm nước chấm 
đã được nêm tất cả các thứ.` Tâu đại vương, đối với các vị nếm được gom 
chung thành một bản thể ấy, có thể nào lần lượt tách rời và mang lại nước 
chấm có vị chua, hoặc có vị mặn, hoặc có vị đắng, hoặc có vị cay, hoặc có vị 
chát, hoặc có vị ngọt không?” 


“Thưa ngài, đối với các vị nếm được gom chung thành một bản thể ấy, 
không thể nào lần lượt tách rời và mang lại nước chấm có vị chua, hoặc có vị 
mặn, hoặc có vị đắng, hoặc có vị cay, hoặc có vị chát, hoặc có vị ngọt được, 
mặc đầu chúng hiện diện với đặc điểm riêng của từng vị một.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với các pháp được gom chung 
thành một bản thể này, không thể nào lần lượt tách rời và chỉ ra sự khác biệt 
của chúng: “cái này là xúc, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là tư, cái 
này là thức, cái này là tâm, cái này là tứ, mặc dầu chúng hiện diện với đặc 
điểm riêng của từng pháp một.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


2. VỊ trưởng lão đã nói rằng: “âu đại vương, muối có thể được 
nhận biết bằng mắt không?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể được nhận biết bằng mắt.” 

“Tâu đại vương, có đúng là đại vương biết một cách chắc chắn?” 


“Thưa ngài, phải chăng có thể được nhận biết bằng lưỡi?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Có thể được nhận biết bằng lưỡi.” 


“Thưa ngài, phải chăng nhận biết tất cả các loại muối bằng lưỡi?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Nhận biết tất cả các loại muối bằng lưỡi.” 
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Khuddakamkque Milndapañhapda]i Nibbanauaggo 


“Yadi bhante sabbam lonam Jivhaya vijanati, kissa pana tam sakatehi 
balivadda' aharanti? Nanu lonameva aharitabban ”ti? 

“Na sakka maharaJa lonameva aharitum. Ekatobhavangata ete dhamma 
øocarananattam gata lonam garubhavo ca ”ti? 


“Sakka pana maharaJja lonam tulaya tulayitun “ti? 
“Ama bhante, sakka ”t. 
“Na sakka maharaJa lonam tulaya tulayitum. Garubhavo tulaya tulyati 


“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


3. Raja aha: “Bhante nãägasena yanimaäani pañcayatanani kinnu 
tan? nãnakammmehi nibbattäni, udãhu ekena kammena ”t¡? 
“Nanakammehi maharaJa nibbattanI, na ekena kammena ti. 


“Opammam karohI ”ti. 
“lam kimmaññasi maharaJa? Ekasmim khette pañca b1Jani vapeyyum,? 
tesam nanab1Janam nanaphalan1 nibbatteyyun ”t? 


“Ama bhante, nibbatteyyun ”ti. 

“Evameva kho maharaja yanimani pañcayatananmi, tani nanakammehi” 
nibbattanmï, na ekena kammena ti. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


4. RaJa aha: “Bhante nagasena, kena karanena manussa na sabbe 
samakä, aññe appayuka, aññe diphayuka, aññe bavhabadha, aññe 
appabadha, aññe dubbanna, aññe vannavanto, aññe appesakkha, aññe 
mahesakkha, aññe appabhoga, aññe mahabhoga, aññe nicakulina, aññe 
mahakulma, aññe duppañña, aññe paññavanto ”ti? 


Thero aha: “Kissa pana maharaJa rukkha na sabbe samaka, aññe ambila, 
aññe lavana, aññe tittaka, aññe katuka, aññe kasava, aññe madhura ”ti? 
“MaññamI bhante b1Janam nanakaranena ti. 


! balibaddã - Ma. 
° nănäb†jãni vappeyyum - Ma.  ”yãni yäni pañcãyatanäni, tăni tani nãnãkammehi - Ma. 
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“Thưa ngài, nếu nhận biết tất cả các loại muối bằng lưỡi, tại sao những 
con bò mang muối lại bằng các xe kéo? Không lẽ có thể mang lại chỉ riêng 
muối thôi?” 

“Tâu đại vương, không thể mang lại chỉ riêng muối thôi. Các vật được 
gom chung thành một bản thể này có bản chất khác biệt về lãnh vực, và muối 


`^ 


có tính chất nặng nề. 


“Tâu đại vương, phải chăng có thể cân muối bằng cân?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể.” 

“Tâu đại vương, không có thể cần muối bằng cân. Tính chất nặng nề (của 
muối) được cân bằng cân.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, có phải năm xứ' 
được sanh lên do các việc làm khác nhau, hay là do một việc làm?” 

“Tâu đại vương, chúng được sanh lên do các việc làm khác nhau, không 
phải do một việc làm.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Năm loại hạt giống gieo ở 
một cánh đồng, đối với các loại hạt giống khác nhau phải chăng các quả khác 
nhau được sanh lên?” 


“âu đại vương, đúng vậy. Chúng được sanh lên.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế năm xứ được sanh lên do các việc làm 
khác nhau, không phải do một việc làm.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


4. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà toàn 
thể loài người là không giống nhau, những kẻ này yểu thọ, các kẻ khác 
trường thọ, những kẻ này nhiều bệnh, các kẻ khác ít bệnh, những kẻ này có 
sắc xấu, các kẻ khác có sắc tốt, những kẻ này có ít quyền lực, các kẻ khác có 
nhiều quyền lực, những kẻ này có ít của cải, các kẻ khác có nhiều của cải, 
những kẻ này có gia tộc hạ tiện, các kẻ khác có gia tộc thượng lưu, những kẻ 
này có tuệ tồi, các kẻ khác có tuệ?” 


Vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, vì sao tất cả các cây cối là 
không giống nhau, những cây này là chua, các cây khác là mặn, những cây 
này là đắng, các cây khác là cay, những cây này là chát, các cây khác là ngọt?” 

“Thưa ngài, trãm nghĩ là vì việc làm khác nhau của hạt giống.” 


! Năm xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, và thân xứ (ND). 
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“Evameva kho maharaJa kammanam nanakaranena manussa na sabbe 
samaka aññe appayuka, aññe diphayuka, aññe bavhabadha, aññe 
appabadha, aññe dubbanna, aññe vannavanto, aññe appesakkha, aññe 
mahesakkha, aññe appabhoga, aññe mahabhoga, aññe nIicakulina, aññe 
mahakulina, aññe duppañña, aññe paññavanto. Bhasitampetam maharaja 
bhagavata: “kqammassaka mãanaua satta kammadauada kammauomr 
kammabandhu kammapafisarana kammam safte Uibhajali 0uadidam 
hìmmapparntataua ”ti. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


5. RajJa aha: “Bhante nãgasena, tumhe bhanatha “kinti imam 
dukkham nirujjheyya, aññañca dukkham na uppajjeyya tỉ 
etadatthä maharaja amhakam pabbajja 't? Kim pat{igacceva' 
vayamitena? Nanu sampatte kale väyamitabban ti? 

Thero aha: “Sampatte kale maharaja vayamo akiceakaro bhavati 
patigacceva vayamo kiecakaro bhavatI ”ti. 


“Opammam karohI ”H. 

“Tam kimmaññasi maharaJa, yada tvam pipasito bhaveyyasi, tada tvam 
udapanam khanapeyyasi, talakam khanapeyyäsi panTIyam pivissamI ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 

“Evameva kho maharaJa sampatte kale vayamo akicceakaro bhavati. 
Patigacceva vayamo kiccakaro bhavatI ”ti. 


“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Tam kimmaññasi maharaJa. Yada tvam bubhukkhito bhaveyyäsi, tada 
tvam khettam kasapeyyasl, salim ropapeyyasl, dhaññam atiharapeyyasi 
“bhattam bhuñJissamIi ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 

“Evameva kho maharaja sampatte kale vayamo akicceakaro bhavatl. 


Patigacceva vayamo kiccakaro bhavatI ”ti. 


“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Tam kimmaññasi maharaja, yada te sangamo paccupatthito bhaveyya, 
tada tvam parikham khanapeyyasl? pakaram karapeyyasil? gopuram 
karapeyyas1? attalakam karapeyyasi? dhaññam atiharapeyyasi? tada tvam 
hatthismim sikkheyyasil? assasmim sikkheyyasil? rathasmim sikkheyyasl? 
dhanusmim sikkheyyasi? tharusmim sikkheyyasI ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Evameva kho maharaja sampatte kale vayamo akiceakaro bhavat. 
Patigacceva vayamo kiccakaro bhavati. Bhasitampetam maharaJa bhagavata: 


! patikacceva. - Ma. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế vì việc làm khác nhau của các nghiệp 
mà toàn thể loài người là không giống nhau, những kẻ này yếu thọ, các kẻ 
khác trường thọ, những kẻ này nhiều bệnh, các kẻ khác ít bệnh, những kẻ này 
có sắc xấu, các kẻ khác có sắc tốt, những kẻ này có ít quyền lực, các kẻ khác 
có nhiều quyền lực, những kẻ này có ít của cải, các kẻ khác có nhiều của cải, 
những kẻ này có gia tộc hạ tiện, các kẻ khác có gia tộc thượng lưu, những kẻ 
này có tuệ tồi, các kẻ khác có tuệ. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức 
Thế Tôn nói đến: “Này người thanh niên, chúng sanh là các chủ nhân của 
nghiệp, là những kẻ thừa tự của nghiệp, có nghiệp là căn nguyên, có nghiệp 
là thân quuến, có nghiệp là nơi nương tựa, nghiệp phân loại các chúng 
sanh tức là theo tính chất hạ hệt haụ cao quú. ” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


5. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãgasena, ngài nói rằng: “Làm 
cách nào để cho khổ này diệt và khổ khác không thể sanh lên? Tâu 
đại vương, sự xuất gia của chúng tôi là với mục đích ấy. Có lợi ích 
gì với việc đã tỉnh tấn trước đây? Chẳng phải là nên tỉnh tấn trong 
thời hiện tại hay sao?” 

Vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, sự tỉnh tấn trong thời hiện tại 
thì chưa làm được việc, sự tỉnh tấn trước đây thì đã làm được việc.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào đại 
vương bị khát thì khi ấy đại vương mới bảo đào giếng nước, mới bảo đào hồ 
nước (nghĩ rằng): “Ta sẽ uống nước”?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế sự tỉnh tấn trong thời hiện tại thì chưa 
làm được việc, sự tỉnh tấn trước đây thì đã làm được việc.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào đại 
vương thèm ăn thì khi ấy đại vương mới bảo cày ruộng, mới bảo trồng lúa 
sah, mới bảo đem thóc lại (nghĩ rằng): “Fa sẽ thọ dụng bữa ăn”?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế sự tinh tấn trong thời hiện tại thì chưa 
làm được việc, sự tỉnh tấn trước đây thì đã làm được việc.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào đại 
vương lâm trận thì khi ấy đại vương mới bảo đào hào, mới bảo đắp lũy, mới 
bảo xây cổng thành, mới bảo làm vọng gác, mới bảo đem lại thóc, khi ấy đại 
vương mới rèn luyện về voi, mới rèn luyện về ngựa, mới rèn luyện về xe, mới 
rèn luyện về cung, mới rèn luyện về gươm?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế sự tỉnh tấn trong thời hiện tại thì chưa 


làm được việc, sự tỉnh tấn trước đây thì đã làm được việc. Tâu đại vương, 
điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
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“PaHgacceua tam kauïra am Jañña hitamnnattano, 
na sakafIkacintaua mmanta dh†ro parakkame. 


Yatha sakafIko nama' samam hitua mnahapatham, 
Uisamamn mmaggamaruuha akkhacchinno /ua jhaudti. 


Euam dhammma apakkamma adhammna1mnnanuudffiua, 
mando rnaccumnukham patto akkhacchimno tua socdFT ”tI.? 


“Kallo' sĩ bhante nagasena ”Li. 


6. Raja aha: “Bhante nãgasena, tumhe bhanatha “päkatikagsgito 
nerayiko aggi mahabhimataro' hoti Khuddako *pi päsano 
pakatike aggimhi pakkhitto divasampi dayhamaäano' na vilayam 
gacchati, kũläagaramatto 'pi päsano nerayikaggimhi pakkhitto 
khanena vilayam gacchatI ti. Etam vacanam na saddahamI. Evañca pana 
vadetha “ve ca tattha uppannasatta, te anekani 'pi vassasahassani niraye 
paccamana na vilayam gacchanti 'ti tampI vacanam na saddahamI ti. 


Thero aha: “Tam kimmaññasil maharaJa, ya ta santi makariniyo 'pi 
sumsumarinyo 'pi kacchapiniyo pi moriiyo pi kapotiyo 'pl, kimmnu tả 
kakkhalami pasanam1 sakkharayo ca khadanti ”ti? 

“Ama bhante khadanti ”ti. 


“Kimpana tan! tasam kucchiyam kotthabbhantaragatani vilayam 
gacchanti “ti? 
“Ama bhante, vilayam gacchantI ”Li. 


*ŸYo pana tasam kucchiyam gabbho, so ˆpI vilayam gacchatI ”ti? 
“Na hi bhante ”ti. 


“Kena karanena “ti? 
“MaññamI bhante kammadhikatena na vilayam gacchati ”L. 


“Evameva kho maharaja kammadhikatena neraylka satta anekanil 'pI 
vassasahassani niraye paccamana na vilayam gacchanti, tattheva Jayanti, 
tattheva vaddhanti, tattheva maranti. Bhasitampetam maharaJa bhagavata: 
“So na taua kalam karotfi aua na tam papươmn kammam 0uụUantfthori ”tI.° 


“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Tam kimmaññasi maharaJa, ya ta santi sihiyo 'pI vyagghiyo p1 dipiniyo 
'pI kukkuriyo pị, kimmnu ta kakkhalanI ˆpÉ atthikani mamsanI khadanti ”ti? 

“Ama bhante, khadanti ”ti. 


 mattham - Ma. 3 mahäbhitäpataro - Ma, PTS. ” vyantihoti ti - PTS. 
° Thãayati tỉ - Ma. * đhamamäno - PTS.  °pi-iti saddo Ma, PTS potthakesu natthi. 
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“Người biết uiệc nào lợt ích cho mình thì nên làm uiệc ấu trước. Không 
có Ú nghĩ như kẻ đánh xe bò, bậc thông rnĩnh sáng trí nên cố gắng. 


Giống như kẻ đánh xe bò từ bỏ con đường lớn bằng phẳng đi uào con 
đường gồ ghe, bị gấu trục xe rồi bực bội. 


Như uậu, sau khi xa la Chánh Pháp, xu hướng theo phi pháp, kẻ ngu bị 
rơi 0uào rmiệng thắm chết, sầu muộn như kẻ bị gẫu trục xe uậu.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãgasena, ngài nói rằng: “Lửa 
địa ngục nóng dữ dội hơn lửa bình thường. Một hòn đá nhỏ bé 
được ném vào trong lửa bình thường, trong khi bị đốt cháy trọn 
ngày vẫn không bị tiêu hoại, còn tảng đá thậm chí lớn bằng ngôi 
nhà mái nhọn được ném vào trong lửa địa ngục liền bị tiêu hoại 
trong giây lát." Trãm không tin lời nói này. Hơn nữa, ngài còn nói như vầy: 
“Chúng sanh nào sanh ra ở nơi ấy, trong khi bị nung nấu ở địa ngục thậm chí 
trong nhiều ngàn năm, vẫn không bị tiêu hoại,' trãm cũng không tin lời nói 
này.” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? 
Các loài như cá đao cái, cá sấu cái, rùa cái, công mái, bồ câu mái, phải chăng 
chúng ăn các hòn đá và các hạt cát cứng rắn?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Chúng ăn.” 


“Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của chúng 
thì bị tiêu hoại?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Chúng bị tiêu hoại.” 


“Vậy còn bào thai ở trong bụng của các loài thú cái ấy cũng bị tiêu hoại?” 
“Thưa ngài, không đúng.” 


“Vì lý do gì?” 
“Thưa ngài, trãm nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị tiêu 
hoại.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế do tác động của nghiệp khiến chúng 
sanh ở địa ngục, trong khi bị nung nấu ở địa ngục thậm chí trong nhiều ngàn 
năm, vẫn không bị tiêu hoại; họ sanh ra ngay tại nơi ấy, lớn lên ngay tại nơi 
ấy, chết đi ngay tại nơi ấy. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế 
Tôn nói đến: “Cho đến khi nào nghiệp ác ấu còn chưa được diệt tận thì 
chúng sanh địa ngục ấu uẫn không chết.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Các loài như sư tử cái, cọp 
cái, beo cái, chó cái, phải chăng chúng cũng ăn các khúc xương và các miếng 
thịt cứng rắn?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Chúng ăn.” 
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“Kimpana tan! tasam kucchiyam kotthabbhantaragatani vilayam 
gacchanti ”ti? 
“Ama bhante, vilayam gacchantI ”Li. 


*ŸYo pana tasam kucchiyam gabbho, so ˆp1 vilayam gacchatI ”ti? 
“Na hi bhante ”ti. 


“Kena karanena “ti? 
“MaññamI bhante, kammadhikatena na vilayam gacchat1 ”Li. 


“Evameva kho maharaJa kammadhikatena neraylka satta anekani 'pi 
vassasahassanI1 niraye paceamana na vilayam gacchantI ”H. 
“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 


“Tam kimmaññasil maharaja, ya ta santi yonakasukhumalimyo 'pI 
khattiyasukhumaliniyo 'pï brahmanasukhumalmiyo 'pI gahapatisukhu- 
maliniyo 'pi kinnu ta kakkhalanI khajjakani mamsani khadanti ”ti? 

“Ama bhante khadanti ”ti. 


“Kmpana tan tasam kucchiryam kotthabbhantaragatani vilayam 
gacchanti ”ti? 
“Ama bhante vilayam gacchanti ”Li. 


*ŸYo pana tasam kucchiyam gabbho so ˆpi vilayam gacchatI ”H? 
“Na hi bhante ”ti. 


“Kena karanena “ti? 
“MaññamI bhante kammadhikatena na vilayam gacchati ”L. 


“Evameva kho maharaJa, kammadhikatena neraylka satta anekani 'pI 
vassasahassani niraye paccamana na vilayam gacchanti, tattheva Jayanti, 
tattheva vaddhanti, tattheva maranti. Bhasitampetam maharaJa bhagavata: 
“So na taua kalam karofi aua na tarn papqdmna kamma1n 0uụanfT hoït `”. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


7. Raja aha: “Bhante nagasena, tumhe bhanatha “ayam mahä 
pathavr udake patitthitä, udakam vate patitthitam, väto akase 
patitthito ˆti. Etampi vacanam na saddahämn ”ti. 

Thero dhammakarakena udakam gahetva raJanam milindam saññapesi 
“vatha maharaJa, Imam udakam vatena adharitam, evam tampi udakam 
vatena adharitan ”H. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 
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“Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của chúng 
thì bị tiêu hoại?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Chúng bị tiêu hoại.” 


“Vậy còn bào thai ở trong bụng của các loài thú cái ấy cũng bị tiêu hoại?” 
“Thưa ngài, không đúng.” 


“VI lý do gì?” 
“Thưa ngài, trãm nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị tiêu 
hoại.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế do tác động của nghiệp khiến chúng 
sanh ở địa ngục trong khi bị nung nấu ở địa ngục thậm chí trong nhiều ngàn 
năm, vẫn không bị tiêu hoại.” 

“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 


“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Các phụ nữ như các cô 
mảnh mai xứ Yona, các cô mảnh mai dòng Sát-đế-Ìy, các cô mảnh mai dòng 
Bà-la-môn, các cô gia chủ mảnh mai, phải chăng họ cũng ăn các vật nhai và 
các miếng thịt cứng rắn?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Họ ăn.” 


“Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của họ thì 
bị tiêu hoại?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Chúng bị tiêu hoại.” 


“Vậy còn bào thai ở trong bụng của những phụ nữ ấy cũng bị tiêu hoại?” 
“Thưa ngài, không đúng.” 


“Vì lý do gì?” 
“Thưa ngài, trãm nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị tiêu 
hoại.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế do tác động của nghiệp khiến chúng 
sanh ở địa ngục trong khi bị nung nấu ở địa ngục thậm chí trong nhiều ngàn 
năm, vẫn không bị tiêu hoại; họ sanh ra ngay tại nơi ấy, lớn lên ngay tại nơi 
ấy, chết đi ngay tại nơi ấy. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế 
Tôn nói đến: “Cho đến khi nào nghiệp ác ấu còn chưa được diệt tận thì 
chúng sanh địa ngục ấu uẫn không chết.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng: “Đại 
địa cầu này được tôn tại ở nước, nước được tôn tại ở gió, gió được 
tôn tại ở hư không. Trẫm cũng không tin lời nói này.” 

Vị trưởng lão đã lấy nước bằng bình đựng nước rồi giúp cho đức vua 
Milinda hiểu được rằng: “Tâu đại vương, nước này được nâng đỡ bởi gió như 
thế nào thì nước kia cũng được nâng đỡ bởi gió như thế ấy.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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Khuddakamkque Milndapañhapda]i Nibbanauaggo 


8. Raja aha: “Bhante nãgasena nirodho nibbanan “tỉ? 
“Ama maharaJa nirodho nibbanan ti. 


“Kathambhante nagasena nirodho nibbanan ”ti? 

“Sabbe balaputhuJjana kho maharaja ajjhatikabahire ayatane 
abhinandanti, abhivadanti, aJjhosaya titthanti. Te tena sotena vuyhanti, na 
parmuccant jJatiya Jaraya maranena sokena parldevena dukkhehi 
domanassehI upayasehi, na parImuccanti dukkhasma ti vadamI. Sutava ca 
kho maharaja ariyasavako ajjhatikabahire ayatane nabhinandatl, 
nabhivadatIl, najjhosaya titthati. Tassa tam anabhinandato anabhivadato 
anajJjhosaya tithato tanha nïirujJjhati, tanhanirodha upadananirodho, 
upadananirodha bhavanirodho bhavanirodha jJatnirodho, Jatinirodha 
Jaramaranam sokaparidevadukkhadomanassupayasa niruJJhantl. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti Evam kho 
maharaja nirodho nibbanan ”tÓi. 

“Kallo' sĩ bhante nagasena ”Li. 


9. Raja aha: “Bhante nägasena sabbeva labhanti nibbänan “tỉ? 

“Na kho maharaJa sabbeva labhanti nibbanam. Api ca kho maharäja yo 
samma patipanno abhiññeyye dhamme abhijanatl, parlññeyye dhamme 
parljanatl, pahatabbe dhamme pajahatl, bhavetabbe dhamme bhãvetl, 
sacchikatabbe dhamme sacchikarotl, so labhati nibbanan Ÿti. 

“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


10. RaJa aha: “Bhante nagasena, yo na labhati nibbänam, janäti 
so sukham nibbãanan ”ti? 
“Ama maharaja, yo na labhati nbbanam, Janati so sukham nibbanan ti. 


“Kathambhante nagasena alabhanto Janati “ukham nibbanan ”ti? 

“Tam kimmaññasi maharajJa yesam nacchinna hatthapada Jjaneyyum te 
maharaja dukkham hatthapadacchedanan ”ti? 

“Ama bhante, janeyyun ”ti. 


“Katham JjJaneyyun ”ti? 


“Aññesam bhante chinnahatthapadanam paridevitasaddam sutva Jananti 
dukkham hatthapadacchedanan ti. 


“Evameva kho maharaja, yesam dittham nibbanam, tesam sutva' Janati 
sukham nibbanan ”ti. 


“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


Nibbänavagso catuttho. 


x*xxxx% 


'tesam saddam sutvã - Ma, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Milinda Vấn Đạo Phẩm NIiết Bàn 


8. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, có phải sự diệt tận là 
Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Sự diệt tận là Niết Bàn.” 

“Thưa ngài Nagasena, sự diệt tận là Niết Bàn nghĩa là thế nào?” 

“Tâu đại vương, quả là tất cả những kẻ phàm phu ngu dốt thích thú tán 
thưởng, bám víu vào các nội và ngoại xứ. Chúng thả trôi theo dòng chảy ấy, 
không hoàn toàn thoát khỏi sự sanh, sự già, sự chết, các sự sầu bi khổ ưu não, 
tôi nói rằng chúng không hoàn toàn thoát khỏi khổ. Tâu đại vương, còn vị 
Thánh đệ tử, có sự học hỏi, không thích thú không tán thưởng, không bám 
víu vào các nội và ngoại xứ. Trong khi vị ấy không thích thú không tán 
thưởng, không bám víu vào các nội và ngoại xứ, ái bị diệt tận; do sự diệt tận 
của ái, có sự diệt tận của thủ; do sự diệt tận của thủ, có sự diệt tận của hữu; 
do sự diệt tận của hữu, có sự diệt tận của sanh; do sự diệt tận của sanh, già 
chết sầu bi khổ ưu não bị diệt tận. Như thế là sự diệt tận của toàn bộ khổ uẩn 
này. Tâu đại vương, sự diệt tận là Niết Bàn nghĩa là như vậy.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


9. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, có phải tất cả đêu 
đạt được Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, không phải tất cả đều đạt được Niết Bàn. Tâu đại vương, 
người nào thực hành chân chánh biết rõ các pháp cần được biết rõ, biết toàn 
diện các pháp cần được biết toàn diện, dứt bỏ các pháp cần được dứt bỏ, tu 
tập các pháp cần được tu tập, chứng ngộ các pháp cần được chứng ngộ, người 
ấy đạt được Niết Bàn.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


10. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Ñãgasena, người nào chưa đạt 
được Niết Bàn, có phải người ấy biết được Niết Bàn là an lạc?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Người nào chưa đạt được Niết Bàn, người ấy 
vẫn biết được Niết Bàn là an lạc.” 

“Thưa ngài Nagasena, trong khi không đạt được Niết Bàn làm thế nào lại 
biết được Niết Bàn là an lạc?” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Đối với những người có 
tay chân không bị chặt đứt, tâu đại vương, có phải họ có thể biết được sự chặt 
đứt tay chân là đau đớn.” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 

“Làm thế nào họ có thể biết được?” 

“Thưa ngài, sau khi lắng nghe tiếng rên rỉ của những người khác có tay 
chân bị chặt đứt, họ biết được sự chặt đút tay chân là đau đớn.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế sau khi lắng nghe những người đã 
thấy được Niết Bàn mà biết được Niết Bàn là an lạc.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


Phẩm Niết Bàn là thứ tư. 


x*xxxx% 
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V, BUDDHAVAGGO 


1. RaJa aha: “Bhante nagasena, buddho tayäã đittho "ti? 
“Na hi maharaJa ”tI. 


“Atha te acariyehI buddho dittho ”ti? 
“Na hi maharaJa ”tI. 


“Tena hi bhante nagasena natthi buddho ”ti? 
“Kimpana maharaJa himavati uha nadl taya dittha?7” 


“Na hi bhante ”tI. 
“Atha te pitara uũha nadI dittha ”t? 


“Na hi bhante ”ti. 
“Tena hi maharaJa, natthi uha nadI ”ti? 


“Atthi bhante. Kiãcapi me' uha nadl na dittha, pitara 'pi me uha nadI na 
dittha, ap1 ca atthi ha nad1 ”Li. 

“Evameva kho maharaja, kiãcapIl maya bhagava na dittho, acariyehi ˆpi 
me bhagava na dittho, api ca atthi bhagava ”ti. 

“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


2. Raja aha: “Bhante nagasena buddho anuttaro ”ti? 
“Ama maharaja, bhagava anuttaro ”ti. 


“Kathambhante nagasena, aditthapubbam Janasi ˆbuddho anuttaro '””ti? 

“lam kimmaññasl maharaja, yehi aditthapubbo mahasamuddo 
Janeyyunte maharaja mahanto kho samuddo? gambhTiro appameyyo 
duppariyogaho, yatthima pañca mahanadiyo satatam samitam appentLi, 
seyyathidam: gangã yamuna aciravatI sarabhu mahI, neva tassa ũnattam va 
purattam va pañfñayatI ”tI. 


“Ama bhante, janeyyun ”ti. 

“Evameva kho maharaJa savake mahante parinibbute passitva Janami 
bhagava anuttaro ”Li. 

“Kallo ˆsi bhante nagasena ”Li. 


! may - Ma. “ mahãsamuddo - Ma, PTS. 
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V. PHẨM ĐỨC PHẬT: 


1. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nägasena, có phải đức Phật đã 
được ngài nhìn thấy?” 
“Tâu đại vương, không.” 


“Vậy có phải đức Phật đã được các vị thầy của ngài nhìn thấy?” 
“Tâu đại vương, không.” 


“Thưa ngài Nagasena, như vậy thì không có đức Phật.” 
“Tâu đại vương, vậy sông Uha ở núi Hi-mã-lạp có được ngài nhìn thấy 
không?” 


“Thưa ngài, không.” 
“Vậy có phải sông Uha đã được cha của ngài nhìn thấy?” 


“âu đại vương, không.” ' 
“âu đại vương, như vậy thì không có sông Uhaã.” 


“Thưa ngài, có mà. Mặc đầu sông Ùhã không được trãm nhìn thấy, sông 
Ủhã cũng không được cha của trãm nhìn thấy, nhưng mà có sông Ủhã.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế mặc đầu đức Thế Tôn không được tôi 
nhìn thấy, đức Thế Tôn cũng không được các vị thầy của tôi nhìn thấy, nhưng 
mà có đức Thế Tôn.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


2. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãägasena, có phải đức Phật là 
vô thượng?” 
“âu đại vương, đúng vậy. Đức Phật là vô thượng.” 


“Thưa ngài Nagasena, làm thế nào ngài biết được “Đức Phật là vô thượng” 
khi chưa từng được thấy trước đây?” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Với những người mà biến 
cả chưa từng được thấy, tâu đại vương, có phải những người ấy có thể biết 
được biển—nơi mà năm con sông lớn này, tức là Ganga, Yamuna, Aciravatl, 
Sarabhu, MahI thường xuyên, liên tục đổ vào— là rộng lớn, sâu thăm, không 
thể đo đạc, khó thăm dò, luôn cả sự thiếu hụt hay tràn đầy của nó cũng 
không được nhận ra?” 


“Thưa ngài, họ có thể biết được.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế sau khi nhìn thấy các vị Thỉnh Văn vĩ 
đại viên tịch Niết Bàn, tôi biết được “Đức Thế Tôn là vô thượng.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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Khuddakamkque Milndapañhapdal]i Buddhauaggo 


3. RaJa aha: “Bhante nägasena sakkäã janitum “buddho anuttaro 
””t? 
“Ama mahaäraja, sakkã Jjanitum “bhagava anuttaro ”ti. 


“Kathambhante nagasena, sakka Janitum “buddho anuttaro '”t? 
“Bhutapubbam maharaJa, tissatthero nama lekhacariyo ahosl. Bahuni 
vassanI 'ssa abbhatitanI kalakatassa.' Katham so ñayatI ”ti? 


“Lekhena bhante ”ti. 

“Evameva kho maharaja yo dhammam passati, so bhagavantam passatl. 
Dhammo hi maharaJa bhagavata desito ”HI. 

“Kallo ˆsi bhante nagasena ”Li. 


4. RaJa aha: “Bhante nägasena dhammo tayä dittho ti? 

“Buddhanettiya kho maharaja buddhapaññattiya yavajivam savakehi 
vattitabban ”ti. 

“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


5. RaJa aha: “Bhante nãgasena na ca sankamati patisandahati cä 
”U? 
“Ama maharaja, na ca sañkamati patisandahati ca ”ti. 


“Kathambhante nagasena na ca sankamatI patisandahati ca? Opammam 
karohI ”tI. 

“Vatha maharaja kocideva puriso padIpato padipam padIpeyya, kinnu 
kho so maharaja padIpo padIpamha sankanto ”ti? 


“Na hi bhante ”ti. 
“Evameva kho maharaja na ca sankamatI patisandahati ca ”HI. 
“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 


“Abhljanasi nu tvam maharaja, daharako santo silokacariyassa santike 
kañcf silokam gahitan ”ti? 
“Ama bhante ”Li. 


“Kinnu kho maharaJa so siloko acariyamha sankanto ”ti? 
“Na hi bhante ”ti. 


“Evameva kho maharaJa na ca sankamati patisandahati ca ”ti. 
“Kallo 'si bhante nagasena ”t1. 


† kalañkatassa - Ma. ? kiãci - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Phẩm Đức Phật 


3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, có thể biết được 
“Đức Phật là vô thượng”?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Có thể biết được “Đức Phật là vô thượng. ”” 


“Thưa ngài Nagasena, làm thế nào có thể biết được “Ðức Phật là vô 
thượng.” 

“Tâu đại vương, vào thời trước đây đã có vị thầy về văn tự tên là Trưởng 
Lão Tissa. VỊ ấy từ trần đã trải qua nhiều năm, vì sao mà vị ấy vẫn được biết 
đến?” 


“Thưa ngài, nhờ vào văn tự.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào thấy Pháp người ấy thấy 
đức Thế Tôn. Tâu đại vương, bởi vì Pháp đã được thuyết giảng bởi đức Thế 
Tôn.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


4. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãgasena, có phải Pháp đã 
được ngài nhìn thấy?” 

“Tâu đại vương, các vị đệ tử cần phải thực hành theo sự hướng dẫn của 
đức Phật, theo điều quy định bởi đức Phật, cho đến trọn đời.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


5. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, có phải tái sanh 
không phải là chuyển sang?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Tái sanh không phải là chuyển sang.” 


“Thưa ngài Nagasena, tái sanh không phải là chuyển sang nghĩa là thế 
nào? Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó thắp sáng cây đèn từ cây đèn 
(khác), tâu đại vương, phải chăng cây đèn ấy được chuyển sang từ cây đèn 
(kia)?” 


“Thưa ngài, không phải.” 
“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tái sanh không phải là chuyển sang.” 
“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 


“Tâu đại vương, có phải ngài biết rõ là trong lúc còn niên thiếu đã có câu 
thơ nào đó được học ở người thầy dạy về thơ?” 
“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, phải chăng câu thơ đó được chuyển sang từ người thầy?” 
“Thưa ngài, không phải.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tái sanh không phải là chuyển sang.” 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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Khuddakamkque Milndapañhapdal]i Buddhauaggo 


6. RaJa aha: “Bhante nagasena vedagu upalabbhat ”t? 
Thero aha: “Paramatthena kho maharaJa vedagu na upalabbhatI ”ti. 
“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


7. RajJa aha: “Bhante nagasena atthi koci satto yo imamhã kaya 
aññam kayam sankamat ”ti? 
“Na hi maharaJa ”tI. 


“Yadi bhante nagasena Imamha kaya aññam kayam sankamanto natthi, 
nanu mutto bhavissati papakehi kammehi ”t? 

“Ama maharaja. Yadi na patisandaheyya, mutto bhavissati papakehi 
kammehli. Yasma ca kho maharaja patisandahati, tasma na parimutto 
papakehi kammehI ”ti. 


“Opammam karohI ”tI. 
“Vatha maharaja kocideva purlso aññatarassa purisassa ambam 
avahareyya, kim so dandappatto bhaveyya ”ti? 


“Ama bhante, dandappatto bhaveyyã ”ti. 
“Na kho so maharaJa tan! ambanl avahari yani tena ropitani, kasma 
dandappatto bhaveyya ”ti? 


“Tan1 bhante ambanl nIssaya Jatani. Tasma so dandappatto bhaveyya ”HI. 

“Evameva kho maharaja Imina namarupena kammam karoti sobhanam 
va asobhanam va. Tena kammena aññam namarupam patisandahati. Tasma 
na parimutto papakehi kammehi ”ti. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”t1. 


8. Raja aha: “Bhante nãgasena imina namarupena kammam 


katam kusalam vã akusalam va. Kuhim tần! kammani tit†thanti "ti? 
“Anubandheyyum kho maharaja tan! kammanli chaya va anapayIm1 ”tI. 


“Sakka pana bhante tan! kammani dassetum “dha va' tan! kammani 
titthanti ”t? 

“Na sakka maharaja tan! kammani dassetum “dha va idha va tani 
kammanl titthanti '”ti? 


“Opammam karohI ”tI. 

“Tam kimmaññasi maharaja, yanimami rukkhani anTbbattaphalani, sakka 
tesam phalanI dassetum “tdha va idha va tan! phalanI titthanH ”t? 

“Na hi bhante ”ti. 


!1đha vã idha vã - Ma, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Phẩm Đức Phật 


6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, có phải sự hiểu biết 
có thể đạt được?” 

Vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, theo ý nghĩa tuyệt đối sự hiểu 
biết không thể đạt được.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, có phải có chúng 
sanh nào từ thân này chuyển sang thân khác?” 
“Tâu đại vương, không phải.” 


“Thưa ngài Nagasena, nếu không có việc từ thân này được chuyển sang 
thân khác, không lẽ sẽ được thoát khỏi các nghiệp ác?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Nếu không tái sanh thì sẽ được thoát khỏi các 
ngiệp ác. Tâu đại vương, chính vì tái sanh mà không được hoàn toàn thoát 
khỏi các nghiệp ác.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 
“Tâu đại vương, giống như người nào đó lấy trộm trái xoài của người 
khác, có phải người ấy đáng bị hành phạt?” 


“Thưa ngài, đúng vậy. Người ấy đáng bị hành phạt.” 
“Tâu đại vương, quả là người ấy đã không lấy trộm các trái xoài đã được 
trồng bởi người kia, tại sao lại đáng bị hành phạt?” 


“Thưa ngài, những trái xoài ấy được sanh lên có điều kiện. Do đó, người 
ấy đáng bị hành phạt.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người tạo nghiệp tốt đẹp hoặc không 
tốt đẹp với danh sắc này, do nghiệp ấy danh sắc khác tái sanh. Vì thế mà 
không được hoàn toàn thoát khỏi các nghiệp ác.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


8. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nägasena, nghiệp thiện hoặc 
bất thiện được tạo ra bởi danh sắc này, vậy các nghiệp ấy trú ở 
đâu?” 

“Tâu đại vương, các nghiệp ấy theo sau tợ như bóng có sự không xa lìa 
(hình) vậy.” 


“Thưa ngài, có thể nào chỉ cho thấy các nghiệp ấy là: “Các nghiệp ấy trú ở 
chỗ này" không?” 

“Tâu đại vương, không thể nào chỉ cho thấy các nghiệp ấy là: “Các nghiệp 
ấy trú ở chỗ này hay ở chỗ này.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Những cây nào có các trái 
chưa trổ, có thể nào chỉ cho thấy các trái của chúng là: “Các trái ấy trú ở chỗ 
này hay ở chỗ này” không?” 

“Thưa ngài, không.” 
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Khuddakamkque Milndapañhapdal]i Buddhauaggo 


“Evameva kho maharaJa abbocchinnaya santatiya na sakka tan! kammanl 
dassetum “ha va idha va tani kammanl titthantI ”ti. 
“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


9. Raja aha: “Bhante nãgasena yo uppajjati janati so 
uppa]jjissami ”ti? 
“Ama maharaJa, yo uppaJJati, Janati so uppajJJissamI ”ti. 


“Opammam karohI ”ti. 
“VYatha maharaJa kassako gahapatiko blJani pathaviyam nikkhipitva 
samma deve vassante Janati 'dhaññam nibbattissatI ti? 


“Ama bhante janeyya ”ti. 
“Evameva kho maharajJa yo uppaJJatI, Janati so ˆuppaJJissamI ”t1. 
“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


10. Raja aha: “Bhante nagasena buddho atthi "ti? 
“Ama maharajJa bhagava atth1 ”Li. 


“Sakka pana bhante nagasena buddho nidassetum “dha va idha va ”ti? 
“Parinibbuto maharaja bhagava anupadisesaya nibbanadhatuya. Na 
sakka bhagava nidassetum “dha va idha va ”ti. 


“Opammam karohI ”ti. 

“Tam kimmaññasi maharaja, mahato aggikkhandhassa Jalamanassa ya 
acc atthangata, sakka sa acel dassetum “dha va idha va '””ti? 

“Na hi bhante. NÑiruddha sa accl appaññattim gata ”ti. 


“Evameva kho maharaja bhagava anupadisesaya nibbanadhatuya 
parinibbuto. Attham gato bhagava. Na sakka nidassetum' “tdha vã idha va t1. 
Dhammakayena kho pana maharaJa sakka bhagava nidassetum dhammo hi 
maharaja bhagavata desito ”tI. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


Buddhavagso pañcamo. 


x*xxxx% 


! atthalgato, na sakkã bhagaväã nidassetum - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Milinda Vấn Đạo Phẩm Đức Phật 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế khi sự diễn tiến còn chưa bị cắt đứt thì 
không thể nào chỉ cho thấy các nghiệp ấy là: “Các nghiệp ấy trú ở chỗ này hay 
ở chỗ này.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


9o. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãgasena, có phải người nào 
tái sanh thì người ấy biết được rằng: “Ta sẽ tái sanh'?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Người nào tái sanh thì người ấy biết được rằng: 
“Ta sẽ tái sanh.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nông dân gia chủ sau khi gieo xuống các 
hạt giống ở đất, trong khi trời mưa điều hòa thì biết được rằng: “Thóc lúa sẽ 
được tạo ra.” 


“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể biết được.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào tái sanh thì người ấy biết 
được rằng: “Fa sẽ tái sanh.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


10. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, có phải là có đức 
Phật?” 

“âu đại vương, đúng vậy. Có đức Phật.” 

“Thưa ngài, có thể nào chỉ cho thấy đức Phật là “chõ này hay chỗ này 
không?” 

“Tâu đại vương, đức Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn 
không còn dư sót. Không thể nào chỉ cho thấy đức Thế Tôn là “chỗ này hay 
chỗ này.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Ngọn lửa của đống lửa lớn 
đang cháy đã bị diệt tắt, có thể nào chỉ cho thấy ngọn lửa ấy là “chỗ này hay 
chỗ này" không?” 

“Thưa ngài, không.” Ngọn lừa ấy đã tắt, đã đi đến trạng thái không còn 
được nhận biết.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn ở 
cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Đức Thế Tôn đã diệt tắt, không thể nào 
chỉ cho thấy là “chỗ này hay chỗ này. Tâu đại vương, tuy nhiên có thể chỉ cho 
thấy đức Thế Tôn bởi tổng thể các Pháp. Tâu đại vương, bởi vì Pháp đã được 
thuyết giảng bởi đức Thế Tôn.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


Phẩm Đức Phật là thứ năm. 


x*xxxx% 
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VI. SATIVAGGO 


1. RaJa aha: “Bhante nagasena piyo pabbajitänam käyo ”ti? 
“Na kho maharaja piyo pabbaJitanam kayo ”ti. 


“Atha kissa nu kho bhante kelayatha, mamayatha ”ti? 

“Kimpana te maharaJa kadaci karahacl sangamagatassa kandappaharo 
hotI ”t? 

“Ama bhante hotl ”ti. 


“Kinnu kho maharaja so vano alepena ca alimpryati, telena ca makkhryatl, 
sukhumena ca colapattena palivethiyatI ”ti? 

“Ama bhante. Alepana ca alimpryati, telena ca makkhlyati, sukhumena ca 
colapattena palivethiyatI ”ti. 


“Kinnu kho maharaja piyo te vano, yena' alepana ca alimpiyati, telena ca 
makkhriyati, sukhumena ca colapattena pa]ivethIyatI ”ti? 

“Na kho” me bhante piyo vano. Api ca mamsassa ruhanatthaya alepena ca 
alimpryati, telena ca makkhiyatIl, sukhumena ca colapattena palivethiyatI ”ti. 


“Evameva kho maharaja applyo pabbajitanam kayo, atha ca pabbajJita 
anajJhosita kayam parTharanti brahmacariyanugsahaya. Ap1 ca kho maharaja 
vanupamo kayo vutto bhagavata. Tena pabbajita vanamiva kayam 
pariharanti anaJJhosita. Bhasitampetam maharaJa bhagavata: 

Allacammnapaf[icchanno nauadUaro mnahqua1o, 

samantato pagghardati asuct putigandhiuo ”ti. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


2. RaJa aha: “Bhante nãgasena, buddho sabbaññấu sabbadassävI 
”u? 
“Ama maharaja. Bhagava sabbaññũ sabbadassavl ”ti. 


“Atha kissa nu kho bhante nagasena savakanam anupubbena sikkha- 
padam paññapesl ”ti? 

“Atthi pana te maharaja kocl vejjo yo Imissam pathaviyam sabba- 
bhesaJJanI JanatI ”ti? 

“Ama bhante, atth1 ”ti. 


“Kinnu kho maharaja so vejJjo g1lanakam sampatte kale bhesaJJam payetl, 
udahu asampatte kale ”t? 

“Sampatte kale bhante gilanakam bhesajJJam payetil, no asampatte kale 
ˆH. 


! tena - Ma. ˆ kho - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 
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VI. PHẨM TRÍ NHỚ: 


1. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, có phải thân thể đối 
với các bậc xuất gia là đáng yêu?” 
“Tâu đại vương, thân thể đối với các bậc xuất gia là không đáng yêu.” 


“Thưa ngài, vậy tại sao ngài lại nâng niu, quyến luyến?” 

“Tâu đại vương, khi đại vương tham gia chiến trận, có phải đôi khi vào lúc 
nào đó đại vương có bị tên bắn?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, vậy có phải vết thương ấy được bôi cao, được thoa đầu, 
và được băng bó bằng miếng vải mềm?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Nó được bôi cao, được thoa đầu, và được băng bó 
bằng miếng vải mềm.” 


“Tâu đại vương, phải chăng vết thương là đáng yêu đối với đại vương nên 
được bôi cao, được thoa đầu, và được băng bó bằng miếng vải mềm?” 

“Thưa ngài, vết thương quả là không đáng yêu đối với trầm. Tuy nhiên, 
nhằm mục đích làm lành da thịt nên nó được bôi cao, được thoa dầu, và được 
băng bó bằng miếng vải mềm.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế thân thể đối với các bậc xuất gia là 
không đáng yêu, và các bậc xuất gia chăm nom thân thể mà không bị bám víu 
nhằm nâng đỡ việc thực hành Phạm hạnh. Tâu đại vương, thân thể ví như vết 
thương đã được đức Thế Tôn đề cập đến. Vì thế, các bậc xuất gia chăm nom 
thân thể như là (chăm sóc) vết thương mà không bị bám víu. Tâu đại vương, 
điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Được bao bọc bởi lớp da ẩm ướt, uết thương lớn có chín cửa (cửu 
khiếu) rỉ ra xung quanh những mùi hôi thốt, không trong sạch.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


2. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãägasena, có phải đức Phật là 
vị biết tất cả, thấy tất cả?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn là vị biết tất cả, thấy tất cả.” 


“Thưa ngài Nagasena, vậy thì tại sao đức Thế Tôn đã quy định điều học 
cho các đệ tử theo từng điều một?” 

“Tâu đại vương, có người thầy thuốc nào của ngài biết được toàn bộ dược 
phẩm ở trái đất này không?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có.” 


“Tâu đại vương, phải chăng người thầy thuốc ấy cho người bệnh uống 
thuốc khi thời điểm đã đến, hay là khi thời điểm chưa đến?” 

“Thưa ngài, vị ấy cho người bệnh uống thuốc khi thời điểm đã đến, không 
phải khi thời điểm chưa đến.” 
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Khuddakamkque Milndapañhapalhi SafiUaggo 


“Evameva kho maharaJa, bhagava sabbaññu sabbadassavr na akale' 
savakanam sikkhapadam paññapetIi. Sampatte kale savakanam sikkhapadam 
paññapetli yavaJrvam anatikkamaniyan ti. 

“Kallo ˆsi bhante nagasena ”Li. 


3. Raja aha: “Bhante nägasena buddho dvattimsamahapurisa- 
lakkhanehi samannägato asIitiya ca anubyañjanchi parirañjito 
suvannavanno kañcanasannibhattaco byämappabho ti? 

“Ama mahäraja, bhagava dvattimsamahãpurisalakkhanehi samannägato 
asItya ca anubyañJanehi parirañjito suvannavanno kañcanasannibhattaco 
byamappabho ”ti. 


“Kimpanassa bhante matapitaro 'pi dvattimsamahapurisalakkhanehi 
samannagata asitiya ca anubyañJanehi parirañJita suvannavanna kañcana- 
sannTibhattaca byamappabha ”ti? 

“Na hi maharaja ”ti.? 


“Evam sante kho bhante nagasena na” uppaJjati buddho dvattimsa- 
mahapurisalakkhanehi samannagato asItiya ca anubyañJanehi parirañJIto 
suvannavanno kañcanasannibhattaco byamappabho. ApI ca matusadiso va 
putto hoti, matupakkho va, pitusadiso vã putto hoti pitupakkho va ”HI. 


Thero aha: “Atthi pana maharaJa kiñci padumam satapattan “t1? 
“Ama bhante, atth1 ”tI. 


“Tassa pana kuhim sambhavo ”ti? 
“Kaddame Jayati udake asIyatI ”H. 


“Kimnu kho maharaja padumam kaddamena sadisam vannena va 
gandhena vã rasena va ”ti? 
“Na hi bhante ”I. 


“Atha udakena sadisam vannena va gandhena va rasena va ”ti? 
“Na hi bhante ”I. 


“Evameva kho maharaja bhagava dvattimsamahapurisalakkhanehi 
samannagato asliya ca anubyañjanehi parirañjito suvannavanno 
kañcanasannibhattaco byamappabhoÝ ”Li. 

“Kallo ˆsi bhante nagasena ”ti. 


! na asampatte kale - Ma. 

? no cassa maãtapitaropi dvattimsamahãpurisalakkhanehi samannagatä asitiyä ca anu- 
byañjanehi parirañjita suvannavanna kañcanasannibhattaca byamappabha tỉ - Ma. potthake 
adhikam atthi. 

* na - itisaddo PTS potthake natthi. 

“ no cassa mãtäpitaro dvattimsamahäpurisalakkhanehi samannägatä asitiyä ca anu- 
byañjanehi parirañjitaä suvannavanna kañcanasannibhattaca byamappabhã tỉ - Ma, PTS 
potthakesu adhikam atthi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Milinda Vấn Đạo Phẩm Trí Nhớ 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn là vị biết tất cả, thấy tất 
cả; ngài không quy định điều học cho các đệ tử khi không phải là thời điểm. 
Khi thời điểm đã đến, ngài mới quy định điều học cho các đệ tử, cho đến trọn 
đời không nên vượt qua.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, có phải đức Phật hội 
đủ ba mươi hai tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với tám 
mươi tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang 
một sải tay?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn hội đủ ba mươi hai tướng của bậc 
đại nhân và được phân biệt với tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có làn da 
như là vàng, có hào quang một sảiI tay.” 


“Thưa ngài, có phải cha mẹ của đức Phật cũng hội đủ ba mươi hai tướng 
của bậc đại nhân và được phân biệt với tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có 
làn da như là vàng, có hào quang một sải tay?” 

“Tâu đại vương, không phải.” 


“Thưa ngài Nagasena, trong khi là như vậy thì không thể nào đức Phật 
sanh lên được hội đủ ba mươi hai tướng của bậc đại nhân và được phân biệt 
với tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang 
một sải tay. Hơn nữa, con trai là giống mẹ hay bà con bên mẹ, hoặc con trai 
là giống cha hay bà con bên cha.” 


VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, có loại hoa sen nào có trăm 
cánh không?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Có.” 


“Vậy xuất xứ của nó là từ đâu?” 
*Nó sanh ra ở trong bùn, sống ở trong nước.” 


“âu đại vương, phải chăng hoa sen có sắc, hoặc có mùi, hoặc có vị tương 
tợ như bùn?” 
“Thưa ngài, không đúng.” 


“Vậy thì phải chăng hoa sen có sắc, hoặc có mùi, hoặc có vị tương tợ như 
nước?” 
“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn hội đủ ba mươi hai 
tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với tám mươi tướng phụ, có sắc 
vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một sảI tay.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


127 


Khuddakamkque Milndapañhapalhi SafiUaggo 


— 2. 


4. Raja aha: “Bhante nagasena buddho brahmacärl ”ti? 
“Ama maharaJa bhagava brahmacarl ”ti. 


“Tena hi bhante nagasena buddho brahmuno sisso ”tI? 
“Atthi pana te maharaja hatthi pamokkho “ti? 
“Ama bhante atthI ”ti.' 


“Kinnu kho maharaja so hatthi kadaci karahaci koñcanadam nadati ”ti. 
“Ama bhante nadati ”ti. 


“Tena hi te maharajJa, so hatthi koñcananm? sIsso ”ti? 
“Na hi bhante ”ti. 


“Kimpana maharaJa brahma sabuddhiko ”ti?? 
“Sabuddhiko bhante ”ti. 


“Tena hi maharaJa brahma bhagavato sisso ”tI. 
“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


5. RaJa aha: “Bhante nãgasena upasampada sundara ti? 
“Ama maharaäjJa upasampada sundara ”ti. 


“Atthi pana bhante buddhassa upasampada, udahu natthI ”ti? 
“Upasampanno kho maharaja bhagava bodhirukkhamule sahasabbañ- 
ñutañanena. Natthi bhagavato upasampada aññehi dinna yatha savakanam 
maharaja bhagava sikkhapadam paññapeti yavajIvam anatikkamaniyan ”ti. 
“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


6. RaJa aha: “Bhante nãgasena, yo ca matari mataya rodati, yo ca 
đdhammapemena rodati, ubhinnam tesam rodantaänam kassa assu 
bhesajjam, kassa na bhesajjan ”t¡? 

“Ekassa kho maharäja assu ragadosamohehi samalam unham. Ekassa 
pIHsomanassena vimalam sitalam. Yam kho maharaja sitalam tam 
bhesaJJam. Yam unham tam na bhesaJJan ”tI. 

“Kallo ˆsĩ bhante nagasena “ti. 


' atthi bhante tỉ - Ma. 
? koñcasakunassa - Ma. 3 sabuddhiko abuddhiko ti - Ma, PTS. 
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4. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãgasena, có phải đức Phật là 
người hành Phạm hạnh?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn là người hành Phạm hạnh.” 


“Thưa ngài Nagasena, chính vì điều ấy có phải đức Phật là học trò của 
Phạm Thiên?” 

“Tâu đại vương, đại vương có con voi đầu đàn không?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có.” 


“Tâu đại vương, phải chăng con voi ấy đôi khi vào lúc nào đó rống tiếng 
rống như là của loài cò?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Nó có rống.” 


“Tâu đại vương, chính vì điều ấy có phải con voi ấy là học trò của những 
con cò?” 
“Thưa ngài, không đúng.” 


“âu đại vương, có phải Phạm Thiên có tánh giác?” 
“Thưa ngài, có tánh giác.” 


“Tâu đại vương, chính vì điều ấy Phạm Thiên là học trò của đức Thế Tôn.” 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


5. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãgasena, có phải việc tu lên 
bậc trên là tốt?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Việc tu lên bậc trên là tốt.” 


“Thưa ngài, vậy đối với đức Phật có việc tu lên bậc trên, hay là không có?” 

“Tâu đại vương, đức Thế Tôn đã tu lên bậc trên ở cội cây Bồ Đề với trí biết 
tất cả. Đối với đức Thế Tôn không có việc tu lên bậc trên được ban cho bởi 
những người khác. Tâu đại vương, giống như việc đức Thế Tôn quy định điều 
học cho các đệ tử, cho đến trọn đời không nên vượt qua.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, người khóc vì việc 
qua đời của mẹ và người khóc vì sự yêu mến Pháp, trong hai 
người đang khóc ấy nước mắt của ai là liều thuốc, nước mắt của ai 
không phải là liêu thuốc?” 

“âu đại vương, nước mắt của một người là nóng nảy, do tham sân sĩ, có 
vấy bụi, của một người là mát mẻ, do hỷ và thiện tâm, không có vấy bụi. Tâu 
đại vương, cái nào mát mẻ cái ấy là liều thuốc, cái nào nóng này cái ấy không 
phải là liều thuốc.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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7. Raja aha: “Bhante nägasena kim näãnäkaranam sarägassa ca 
vitaragassa ca “tí? 
“Eko kho maharaja aJJ]hosito, eko anaJJhosito ”tI. 


“Kim etam bhante aJJhosito anajJJhosito nama ”ti? 
“Eko kho maharaja atthiko, eko anatthiko ”tI. 


“Passamaham bhante evarũpam yo ca sarago yo ca vitarago, sabbo peso 
sobhanam yeva Icchati khadaniyam va bhoJaniyam va na kocl papakam 
1cchatI ”H 

“Avitarago kho maharaJa rasapatisamvedI ca rasaragapatisamvedi ca 
bhojanam bhuñJati, viItarago pana rasapatisamvedlI bhoJanam bhuñJatI, no ca 
kho rasaragapatisamvedl ”+0I. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


8. Raja aha: “Bhante nagasena pañña kuhim pativasati ”tí? 
“Na katthacl maharaJa ”ti. 
“Tena hi bhante nagasena natthi pañña ”Li. 


“Vato maharaJa kuhim patIvasatIi ”tI? 
“Na katthacl bhante ”H. 


“Tena hi maharaJa natthI vato ”ti. 
“Kallo ˆsi bhante nagasena ”Li. 


9. Raja aha: “Bhante nagasena yampanetam brũsi “samsaro ti, 
kataro so samsaro ti? 

“Idha maharajJa Jato idheva maratl, Iđha mato aññatra uppaJJati tahim 
Jato tahim yeva maratl, tahim mato aññatra uppajjati. Evam kho maharaja 
samsaro hot ”Li. 


“Opammam karohI ”ti. 

“VYatha maharaja kocldeva puriso pakkam ambam khaditva atthim 
ropeyya, tato mahanto ambarukkho nibbattitva phalaãni dadeyya, atha so 
puriso tato 'pi pakkam ambam khaditva atthim ropeyya, tato 'pI mahanto 
ambarukkho nibbattitva phalani dadeyya, evametesam rukkhanam koti na 
paññayatl. Evameva kho maharaJa, Idha Jato idheva marati, idha mato 
aññatra uppajJJati tahim Jato tahim yeva maratl, tahimm mato aññatra 
uppaJJati. Evam kho maharajJa samsaro hot1 ”LI. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 
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7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nägasena, cái gì là sự khác biệt 
ở người có tham ái và ở người đã lìa tham ái?” 
“âu đại vương, một người là bị dính mắc, một người không bị dính mắc.” 


“Thưa ngài, điều gì gọi là dính mắc, và không dính mắc?” 
“Tâu đại vương, một người có mong cầu, một người không có mong cầu.” 


“Thưa ngài, trãm thấy như vầy: Người có tham ái và người đã lìa tham ái, 
cả hai hạng này đều ưa thích vật thực loại cứng loại mềm tốt đẹp và không ưa 
thích bất cứ loại nào xấu.” 

“Tâu đại vương, người chưa lìa tham ái thọ dụng vật thực có sự nhận biết 
về mùi vị, có sự nhận biết về tham ái ở mùi vị, còn người đã lìa tham ái thọ 
dụng vật thực có sự nhận biết về mùi vị nhưng sự nhận biết về tham ái ở mùi 
vị là không có.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


8. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài NÑNägasena, tuệ trú ở nơi nào?” 
“âu đại vương, không ở nơi nào cả.” 
“Thưa ngài Nagasena, như vậy thì không có tuệ.” 


“âu đại vương, gió trú ở nơi nào?” 
“Thưa ngài, không ở nơi nào cả.” 


“âu đại vương, như vậy thì không có g1ó.” 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


^^ 


9. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nägasena, điêu mà ngài đã nói 
là “luân hồi, luân hồi ấy là gì?” 

“Tâu đại vương, người sanh ra ở nơi đây, chết ngay tại nơi đây; chết tại 
nơi đây, sanh lên ở nơi khác; sanh ra ở nơi kia, chết ngay tại nơi kia; chết tại 
nơi kia, sanh lên ở nơi khác. Tâu đại vương, luân hồi là như vậy.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó sau khi ăn trái xoài chín rồi ươm 
trông cái hột, từ đó cây xoài nảy mầm, lớn lên, rồi cho các trái. Rồi người ấy 
sau khi ăn trái xoài chín cũng từ đó rồi ươm trồng cái hột, cũng từ đó cây xoài 
nảy mầm, lớn lên, rồi cho các trái. Như vậy, điểm tận cùng của các cây này 
không được biết đến. Tâu đại vương, tương tợ y như thế người sanh ra ở nơi 
đây, chết ngay tại nơi đây; chết tại nơi đây, sanh lên ở nơi khác; sanh ra ở nơi 
kia, chết ngay tại nơi kia; chết tại nơi kia, sanh lên ở nơi khác. Tâu đại vương, 
luân hồi là như vậy.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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10. RaJa aha: “Bhante nägasena, kena atItam cirakatam saratI ”ti? 
“Satiya maharaJa ”ti. 


“Nanu bhante nagasena cittena sarati no satiya ”t? 

“Abhijanasi nu tvam maharaJa, kiñcideva karanyam katva pamutthan 
”tU? 

“Ama bhante ”ti. 


= 3. 


“Kinnu kho tvam maharaJa tasmim samaye acittako ahosI ”ti? 
“Na hi bhante. Sati tasmim samaye nahosI ”tI. 


“Atha kasma tvam maharaJa evamaha “cittena sarati, no satiya ”tI? 
“Kallo ˆsi bhante nagasena ”Li. 


11. RaJa aha: “Bhante nägasena sabba sati abhijananti uppajjati, 
udahu katumika *va satI ”ti?' 
“AbhijanantI 'pi maharaJa satI uppaJJati. Katumika 'pi satI ”ti.? 


“EvañhI kho bhante nagasena sabba sati abhiJjanantI natthi katumika satI 
”u? 

“VYadl natthi maharaja katumika satl, natthi kiãci sippikanam 
kammayatanehi va sippayatanehI va viJJatthanehi va karaniyam, niratthika 
acariya. Yasma ca kho maharaja atthi katumika satl, tasma atthi 
kammayatanehi va sippayatanehi va vijjatthanehi va karanryam, attho ca 
acarIyehI ”tI. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”t1. 


Sativaggo chattho. 
(Imasmim vagse ekadasa pañha) 


x*xxxx*% 


! sabba sati abhijanantä uppajjati udahu katumikã vã sat ti - PTS. 
ˆ abhijanantipi mahãräja katumikãpi sat tỉ - Ma. 
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10. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài NÑãgasena, nhờ vào cái gì mà 
hồi tưởng lại việc đã làm từ lâu trong quá khứ?” 
“âu đại vương, nhờ vào trí nhớ.” 


“Thưa ngài Nagasena, thế chẳng phải hồi tưởng lại là bằng tâm, không 
phải bằng trí nhớ?” 

“Tâu đại vương, đại vương có nhận biết được rằng sau khi làm một việc 
cần làm nào đó rồi quên lửng không?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, phải chăng vào thời điểm ấy ngài là không có tâm?” 
“Thưa ngài, không đúng. Vào thời điểm ấy trãm đã không có trí nhớ.” 


“Tâu đại vương, vậy tại sao ngài đã nói như vầy: “hồi tưởng lại là bằng 
tâm, không phải bằng trí nhớ”?” 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


11. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãgasena, toàn bộ trí nhớ 
được sanh lên là thuộc vê chủ quan hay trí nhớ là thuộc vê khách 
quan?” 

“Tâu đại vương, trí nhớ được sanh lên vừa thuộc về chủ quan, trí nhớ vừa 
thuộc về khách quan.” 


“Thưa ngài Nagasena, chính vì như thế phải chăng toàn bộ trí nhớ là 
thuộc về chủ quan, không có trí nhớ thuộc về khách quan?” 

“Tâu đại vương, nếu không có trí nhớ thuộc về khách quan thì những 
người thợ học nghề không có cái gì cần phải làm đối với các lãnh vực về nghề 
nghiệp, đối với các lãnh vực về học tập, hoặc đối với các tư liệu về kiến thức; 
không có nhu cầu về các thầy dạy học. Tâu đại vương, bởi vì có trí nhớ thuộc 
về khách quan mà có việc cần phải làm đối với các lãnh vực về nghề nghiệp, 
đối với các lãnh vực về học tập, hoặc đối với các tư liệu về kiến thức; và có 
nhu cầu về các thầy dạy học.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


Phẩm Trí Nhớ là thứ sáu. 
(Trong phẩm này có mười một câu hỏi) 


x*xxxx% 
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VII. ARÙPADHAMMAVAVATTHANA VAGGO 
1. RaJa aha: “Bhante nagasena katrhi äkarehi sati uppajjat ”t? 
“SolasahI akarehi' maharaJa sati uppaJJati.ˆ Katamehi solasahi akareh1?? 


Abhijanato 'pi maharaJa sati uppaJJati, 
katumikaya 'pi sati uppaJJatl, 
olarikaviññanato 'pi sati IppaJJatl, 
hitaviññanato ˆpI satIi uppaJJati, 
ahitaviññanato pi sati uppaJJat, 
sabhaganimittato 'pi sati uppaJJatl, 
visabhaganimittato 'pI sat uppaJJat, 
kathabhiññanato ˆpI satI uppaJJat, 
lakkhanato ˆpI sati uppaJJati, 

Saranato ˆpÉ satI uppaJJatI, 

muddato ˆpI sati uppaJJatl, 

gananato p1 sati uppaJJati, 

dharanato 'pi sati uppaJJatl, 
bhavanato ˆpP sati uppaJJatl, 
potthakanribandhanato 'pI sati uppaJJatl, 
upanikkhepato 'pi sati uppaJJat, 
anubhutato pi sati uppaJJatI ”tI. 


“Katham abhijanato sati uppaJJatI ”t1?° 
“Vatha maharaja ayasma ca anando, khuJJjuttara ca upasika, ye va 
panaññe pI kecl Jatissara Jatim saranti. Evam abhiJanato sati uppaJJati. 


Katham katumikaya sati uppajJJati? Yo pakatiya mu{thassatiko, pare ca 
tam sarapanattham nibandhanti. Evam katumikaya sati uppa]JJatl. 


Katham olarikaviññanato sati uppaJJati? Yada rajjJe va abhisitto hoti, 
sotapattiphalam va patto hoti. Evam olarIkaviññanato sati uppaJJatl. 


Katham hitaviññanato sati uppajJjati? Yamh1 sukhapito amukasmim evam 
sukhapito ti sarati. Evam hitaviññanato sati uppaJJatl. 


Katham ahitaviññanato sati uppaJjat? Yamhi dukkhapito amukasmim, 
evam dukkhaprto ti sarati. Evam ahitaviññanato sati uppaJJati. 


Katham sabhaganimittato sat uppajJjJai? Sadisam puggalam disva 
mataram va pitaram va bhataram va bhaginim va sarati, ottham va gonam va 
gadrabham va disva aññam tadisam ottham va gonam va gadrabham va 
sarati. Evam sabhaganimittato sati uppaJJat1. 


! sattarasahakarehi - Ma. * saranatopi - Ma. 
ˆ“ nppajjati tỉ - Ma. ” bhãvanatopi - Ma. 
” sattarasahakarehi ti - Ma. ° uppajjati - Ma. 
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VII. PHẨM XÁC ĐỊNH CÁC PHÁP VÔ SẮC: 


1. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãägasena, trí nhớ sanh lên với 
bao nhiêu hình thức?” 

“âu đại vương, trí nhớ sanh lên với mười sáu hình thức.' Với mười sáu 
hình thức gì? Tâu đại vương, 

trí nhớ sanh lên do điều kiện chủ quan, 

trí nhớ sanh lên do điều kiện khách quan, 

trí nhớ sanh lên do nhận thức sự kiện trọng đại, 

trí nhớ sanh lên do nhận thức điều tốt đẹp, 

trí nhớ sanh lên do nhận thức điều không tốt đẹp, 

trí nhớ sanh lên do dấu hiệu tương tợ, 

trí nhớ sanh lên do dấu hiệu khác biệt, 

trí nhớ sanh lên do hiểu rõ lời nói, 

trí nhớ sanh lên do đặc điểm, 

trí nhớ sanh lên do sự nhớ lại, 

trí nhớ sanh lên do việc viết chữ, 

trí nhớ sanh lên do việc tính toán, 

trí nhớ sanh lên do việc thuộc lòng, 

trí nhớ sanh lên do việc tu tập, 

trí nhớ sanh lên do gắn bó với sách vở, 

trí nhớ sanh lên do việc tiếp cận, 

trí nhớ sanh lên do kinh nghiệm.” 


“Trí nhớ sanh lên do điều kiện chủ quan nghĩa là thế nào?” 

“Tâu đại vương, giống như trường hợp đại đức Ananda và nữ cư sĩ 
KhuJjuttara, hoặc bất cứ những người nào khác có được năng lực về đời sống 
(quá khứ) nhớ lại đời sống (quá khứ). Trí nhớ sanh lên do điều kiện chủ quan 
nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do điều kiện khách quan nghĩa là thế nào? Người nào có 
bản tính hay quên, và những người khác thúc giục người ấy với mục đích 
nhắc nhở. Trí nhớ sanh lên do điều kiện khách quan nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do nhận thức các sự kiện trọng đại nghĩa là thế nào? Khi 
được tấn phong vương quyền hoặc khi đạt được quả vị Nhập Lưu. Trí nhớ 
sanh lên do nhận thức các sự kiện trọng đại nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều tốt đẹp nghĩa là thế nào? VỊ được 
hạnh phúc về điều nào đó rồi nhớ lại rằng: “Ta được hạnh phúc như vầy.' Trí 
nhớ sanh lên do nhận thức điều tốt đẹp nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều không tốt đẹp nghĩa là thế nào? VỊ bị 
đau khổ về điều nào đó rồi nhớ lại rằng: “Ta bị đau khổ như vầy.` Trí nhớ 
sanh lên do nhận thức điều không tốt đẹp nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu tương tợ nghĩa là thế nào? Sau khi nhìn thấy 
người tương tợ thì nhớ lại người mẹ, hoặc người cha, hoặc anh em tral, hoặc 
chị em gái; sau khi nhìn thấy con lạc đà, hoặc con bò, hoặc con lừa thì nhớ lại 
con lạc đà, hoặc con bò, hoặc con lừa khác tương tợ như thế. Trí nhớ sanh lên 
do dấu hiệu tương tợ nghĩa là như vậy. 


! Tuy ghi là 16 nhưng đếm thì có đến 17 loại. Tạng Miến Điện ghi 17 (ND). 
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Katham visabhaganimittato sati uppa]JJati? Asukassa nama evam vanno' 
ediso saddo ediso gandho ediso raso ediso photthabbo ti? sarati. Evam 
visabhaganimittato sati uppaJJatI. 


Katham kathabhiññanato sati uppaJJati? Yo pakatiya mutthassatiko hot, 
tam pare sarapenti, tena so sarati. Evam kathabhiññanato sati uppajJat. 


Katham lakkhanato sati uppaJJai? Yo balivaddanam3 ankena janati, 
lakkhanena Janati. Evam lakkhanato sati uppaJJati. 


Katham saranato“ sati uppaJJati? Yo pakatiya mutthassatiko hotIl, yo tam 
'sarahi bho sarahi bho tỉ punappunam sarapeti. Evam saranato sati 
uppaJJatI. 

Katham muddato sat uppajJjai? Lipiya sikkhiatta Janat “'imassa 
akkharassa anantaram Imam akkharam katabban ti. Evam muddato sati 
uppaJJatl. 

Katham gananato sati uppajJJat? Gananaya sikkhitatta ganaka bahumpi 
ganenti. Evam gananato sati uppaJJatl. 


Katham dharanato sati uppajJjai? Dharanaya sikkhitatta đharanaka 
bahumpi dharenti. Evam dharanato sati uppaJJatI. 


Katham bhavanato sati uppajJati? Idha bhikkhu anekavihitam pubbe- 
nivasam anussaratI, seyyathidam: ekampl Jatim dve  pi Jjatiyo tisso p1 Jatiyo 
catasso 'pi Jatiyo pañca ˆpi Jatiyo dasa "p1 Jatiyo vIsampI Jatiyo tmsampl Jatiyo 
cattarIsampI Jatiyo paññasampi Jatiyo Jatisatampi Jatisahassampl aneke 'pi 
samvattakappe aneke 'pIi vivattakappe aneke 'pi samvattavivattakappe 
'qmutrasửn euannamo euarngofto euarmnuanmmo euamaharo euarmnsukha- 
dukkhapaf[isamnuedT eUuamnqauupariuanto. So tato cuto amufra upapdadim. 
Tatrapasm euanndmno euarngotto euamnudanmmo euamaharo euamnsukha- 
dukkhapa[isamnnuedI euamnauupariuanto. So tato cuto thupapanno tì. THÍ 
sakaram sauddesam pubbenivasam anussaratl Evam bhavanato sat 
uppaJJatl. 

Katham potthakanibandhanato sat uppalJJati? RaJano anusasaniyam 
anussaranta° “ekam potthakam aharatha ti, tena potthakena anussarani. 
Evam potthakanibandhanato sati uppaJJat. 


Katham upanikkhepato sati uppaJJati? Upanikkhittam bhandam disva 
sarati. Evam upanikkhepato sati uppaJJatI. 

Katham anubhutato sat uppajJjJai? Ditthatti rủpam saratl, sutatta 
saddam sarati, ghayItatta gandham sarati, sayItatta rasam sarati, phu†thatta 
photthabbam saratl, viãñatatta dhammam saratil. Evam anubhutato sati 
uppaJJatl. 


Imehi kho maharaJa solasahi akareh1° sati uppaJJatI ”ti. 
“Kallo ˆsi bhante nagasena ”Li. 


1 asukassa nama vanno - Ma; asukassa nama [evam] vanno - PTS. * saranato - Ma. 
ˆ photthabbo ediso 'ti - Ma, PTS. ” assaranta - Ma. 
3 pakatiyäa balivaddãnam - Ma. ° sattarasahäakarehi - Ma. 
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Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu khác biệt nghĩa là thế nào? VỊ nhớ lại rằng: 
“Người kia có như vầy: sắc thế này, thinh thế này, hương thế này, vị thế này, 
xúc thế này.' Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu khác biệt nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do hiểu rõ lời nói nghĩa là thế nào? Người nào có bản 
tính hay quên, những người khác nhắc nhở người ấy, nhờ thế người ấy nhớ 
lại. Trí nhớ sanh lên do hiểu rõ lời nói nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do đặc điểm nghĩa là thế nào? Nhận ra nhờ vào dấu sắt 
nung của những con bò kéo là nhận ra do đặc điểm. Trí nhớ sanh lên do đặc 
điểm nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do sự nhớ lại nghĩa là thế nào? Người nào có bản tính 
hay quên, những người khác liên tục nhắc nhở người ấy rằng: “Ngươi hãy 
nhớ lại, ngươi hãy nhớ lại.` Trí nhớ sanh lên do sự nhớ lại nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do việc viết chữ nghĩa là thế nào? Do đã được học tập về 
chữ viết nên nhận biết được rằng: “Nên thực hiện chữ cái này liền với chữ cái 
này.` Trí nhớ sanh lên do việc viết chữ nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do việc tính toán nghĩa là thế nào? Những người kế toán, 
do đã được học tập về việc tính toán, nên tính toán nhiều. Trí nhớ sanh lên 
do việc tính toán nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do việc thuộc lòng nghĩa là thế nào? Những người 
chuyên học thuộc lòng, do đã được học tập về việc thuộc lòng, nên thuộc lòng 
được nhiều. Trí nhớ sanh lên do việc thuộc lòng nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do việc tu tập nghĩa là thế nào? Ơ đây, vị tỳ khưu nhớ lại 
nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai lần sanh, ba lần sanh, bốn lần 
sanh, năm lần sanh, mười lần sanh, hai mươi lần sanh, ba mươi lần sanh, 
bốn mươi lần sanh, năm mươi lần sanh, một trăm lần sanh, một ngàn lần 
sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp: 'Ở nơi ấu, 
ta đã có tên như uầu, dòng họ như uầu, giai cấp như uầu, thức ăn như uầu, 
có sự nhận biết lạc uà khổ như uầu, có giới hạn tuổi thọ như uầu. Từ chỗ 
ấu, ta đâu đã chết đi rồi đã sanh lên tại chỗ kia. Ở nơi kia, ta đã có tên như 
Uầu, dòng họ như uầu, giai cấp như uầu, thức ăn như uầu, có sự nhận biết 
lạc uà khổ như Uuầu, có giới hạn tuổi thọ như uầu. Từ nơi kia, ta đâu đã chết 
đi rồi đã sanh lên tại nơi nàu.` Như thế, vị ấy nhớ lại nhiều kiếp sống trước 
với các nét đại cương và cá biệt. Trí nhớ sanh lên do việc tu tập nghĩa là như 
vậy. 

Trí nhớ sanh lên do gắn bó với sách vở nghĩa là thế nào? Các vị vua trong 
khi tưởng nhớ về điều giáo huấn (rồi ra lệnh): “Hãy mang lại một cuốn sách,” 
và tưởng nhớ lại nhờ cuốn sách ấy. Trí nhớ sanh lên do gắn bó với sách vở 
nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do việc tiếp cận nghĩa là thế nào? Sau khi nhìn thấy hàng 
hóa được đặt xuống gần bên thì nhớ lại. Trí nhớ sanh lên do việc tiếp cận 
nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do kinh nghiệm nghĩa là thế nào? Vị nhớ lại cảnh sắc do 
đã thấy, nhớ lại cảnh thính do đã nghe, nhớ lại hương do đã ngửi, nhớ lại vị 
do đã nếm, nhớ lại xúc do đã chạm, nhớ lại pháp do đã nhận thức. Trí nhớ 
sanh lên do kinh nghiệm nghĩa là như vậy. 


Tâu đại vương, trí nhớ sanh lên với mười sáu hình thức này.” 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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2. RaJa aha: “Bhante nagasena, tumhe evam bhanatha “vo 
Vvassasatam akusalam kareyya, maranakale ca ekam buddhagatam 
satim' patilabheyya, so devesu uppajjeyya ˆti. Etam na saddahamnii. 
Evañca pana vadetha “ekena pänatipätena nirayam” uppajjeyyä ti. 
Etampi na saddahäamnii “ti. 

“lam kimmaññasi maharajJa? Khuddako 'pIi pasano vina navaya udake 
uppllaveyya ”t? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Kinnu kho maharaja, vahasatampi pasananam navaya aropitam udake 
uppllaveyya ”t? 

“Ama bhante, uppilaveyya ti. 

“YVatha maharaJa nava, evam kusalani kammami datthabbanl ”Li. 

“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


3. Raja aha: “Bhante nãgasena kim tumhe atitassa dukkhassa 
pahänäya vayamatha “ti? 

“Na hi maharaJa ”tI. 

“Kimpana' anagatassa dukkhassa pahanaya vayamatha ”ti? 

“Na hi maharaJa ”tI. 


“Kimpana paccuppannassa dukkhassa pahanaya vayamatha ”ti? 

“Na hi maharaJa ”tI. 

“Yadi tumhe na atitassa dukkhassa pahanaya vayamatha, na anagatassa 
dukkhassa pahanaya vayamatha, na paccuppannassa dukkhassa pahanaya 
vayamatha, atha kimatthaya vayamatha ”t? 

Thero aha: “Kinti maharaJa Idañca dukkham nïirujjheyya, aññañca 
dukkham na uppaJJeyyati etadatthaya vayamama ”Li. 


“Atthi pana bhante nagasena anagatam dukkhan ”ti? 

“Natthi maharaJa ”ti. 

“Tumhe kho bhante nagasena, atipandita ye tumhe asantanam 
dukkhanam pahanaya vayamatha ”ti. 

“Athi pana te maharaja kecl patirajano paccatthika paccamitta 
paccupatthita hontI ”t? 

“Ama bhante, atth1 ”ti. 


“Kinnu kho maharaJa, tada tumhe parikham khanapeyyatha, pakaram 
cinapeyyatha, gopuram karapeyyatha, attalakam karapeyyatha, dhaññam 
atiharapeyyatha ”ti? 

“Na hi bhante patigacceva” tam patiyattam hot ”ti. 

“Km tumhe maharaja tada hatthsmim sikkheyyatha, assasmim 
sikkheyyatha, rathasmim sikkheyyatha, dhanusmim sikkheyatha, tharusmim 
sikkheyyatha ”ti? 

“Na hi bhante. Patigacceva tam sikkhitam hoti ”Li. 


' buddhagunam satim - Ma. 3 ama bhante tỉ - Ma. “kim pana bhante - Ma. 
ˆ niraye - Ma, PTS. ” patikacceva - Ma, evam sabbattha. 
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2. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãgasena, ngài nói như vây: 
“Người nào làm việc bất thiện trong một trăm năm, và vào lúc chết 
đạt được một niệm tưởng đến đức Phật thì người ấy có thể sanh ở 
giữa chư Thiên." Trấm không tin lời nói này. Hơn nữa, ngài còn 
nói như vây: “Có thể đọa vào địa ngục do một Tần giết hại mạng 
sống. Trẫm cũng không tỉn lời nói này.” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Không có chiếc thuyền, 
hòn đá dầu là nhỏ có thể nổi ở nước không?” 

“Thưa ngài, không.” 


“Tâu đại vương, phải chăng một trăm xe đá được chất lên thuyền thì có 
thể nổi ở nước?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể nổi.” 

“Tâu đại vương, chiếc thuyền là như thế nào thì các nghiệp thiện nên 
được xem xét như vậy.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nägasena, có phải ngài tỉnh tấn 
nhằm loại bỏ khổ thuộc quá khứ?” 

“Tâu đại vương, không phải.” 

“Vậy có phải ngài tỉnh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc vị lai?” 

“Tâu đại vương, không phải.” 


“Vậy có phải ngài tỉnh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc hiện tại?” 

“Tâu đại vương, không phải.” 

“Nếu ngài không tỉnh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc quá khứ, không tỉnh 
tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc vị lai, không tỉnh tấn nhằm loại bỏ khổ thuộc 
hiện tại, vậy ngài tỉnh tấn nhằm mục đích gì?” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, làm cách nào để cho khổ này 
diệt, và khổ khác không thể sanh lên? Chúng tôi tỉnh tấn nhằm mục đích 
này.” 


“Thưa ngài Nagasena, vậy (bây giờ) có khổ thuộc vị lai không?” 

“âu đại vương, không có.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài quả là quá sáng trí khi ngài tỉnh tấn nhằm loại 
bỏ các khổ không hiện hữu!” 

“Tâu đại vương, vậy có những vị vua đối nghịch, những kẻ thù đối nghịch, 
những bạn bè đối nghịch chống đối lại ngài không?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có.” 


“Tâu đại vương, phải chăng khi ấy ngài mới bảo đào hào, mới bảo đắp 
lấy, mới bảo xây cổng thành, mới bảo làm vọng gác, mới bảo đem lại thóc?” 

“Thưa ngài, không đúng. Việc ấy là được chuẩn bị trước.” 

“Tâu đại vương, phải chăng khi ấy ngài mới rèn luyện về voi, mới rèn 
luyện về ngựa, mới rèn luyện về xe, mới rèn luyện về cung, mới rèn luyện về 
gươm?” 

“Thưa ngài, không đúng. Việc ấy là được chuẩn bị trước.” 
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“Kissatthaya ”H? 

“Anagatanam bhante bhayanam patibahanatthaya ”ti. 
“Kinnu kho maharaJa atthi anagatam bhayan ”ti? 
“Natthi bhante ”tI. 


“Tumhe ca kho maharaJa atipandita, ye tumhe anagatanam bhayanam 
patibahanatthaya patiyadetha ”Li. 

“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Tam kimmaññasi maharajJa yada tvam pIpasito bhaveyyasl, tada tvam 
udapanam khanapeyyäsi, pokkharanim khanapeyyasi, talakam khanapeyyasi 
panryam pIvIssami ”ti? 

“Na hi bhante patigacceva tam patiyattam hotI ”Hi. 


“Kissatthaya ”H? 

“Anagatanam bhante pipasanam patibahanatthaya patiyattam hoti ”L. 
“Atthi pana maharaJa anagata pIpasa ”ti? 

“Natthi bhante ”tI. 


“Tumhe kho maharaJa atipandita, ye tumhe anagatanam pIpasanam 
patibahanatthaya tam patiyadetha ”Li. 

“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“Tam kimmaññasi maharaJa yada tvam bubhukkhito bhaveyyasl, tada 
tvam khettam kasapeyyasi, salm vapapeyyasI, bhattam bhuñJIssamI '”ti? 

“Na hi bhante. Patigacceva tam patiyattam hoti ”L. 


“Kissatthaya ”H? 

“Anagatanam bhante bubhukkhanam patibahanatthaya ”ti. 

“Atthi pana maharaja anagata bubhukkha ”ti? 

“Natthi bhante ”tI. 

“Tumhe kho maharaja atipandita ye tumhe asantinam' anagatanam 
bubhukkhanam patibahanatthaya patiyadetha ”H. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


4. RaJa aha: “Bhante nagasena kIrvadũrce” ito brahmaloko ”t¡? 

“Duro kho maharaja Ito brahmaloko. Kutagaramatta sila tamha patita 
ahorattena atthacattalisayoJanasahassanl bhassamana catuhi masehi 
pathavriyam patitthaheyya ”Li. 


“Bhante nagasena tumhe evam bhanatha: “Seyuathapi balauda puriso 
sammfjttamn ua bahama pasareuua, pasaritan ua Dahamš sammfTfjeuuga,) 
eUarneuam tddhĩma bhikkhu cetouasippofto Jamnbudipe antarahrto brahma- 
loke patubhqueuua tỉ etam vacanam na saddahami. Evam atisigham tava 
bahuni yoJanasatan1 gacchissatI ”t1? 


! asantanam - Ma, PTS. 
° kiva dũro - Ma, PTS, evam sabbattha. ” samiñjeyya - Ma. 
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“Nhằm mục đích gì?” 

“Thưa ngài, nhằm mục đích ngăn chặn các nỗi lo sợ thuộc vị lai.” 
“âu đại vương, phải chăng (bây giờ) có nỗi lo sợ thuộc vị lai?” 
“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, đại vương quả là quá sáng trí khi ngài chuẩn bị nhằm 
mục đích ngăn chặn các nỗi lo sợ thuộc vị lai!” 

“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào ngài bị 
khát thì khi ấy ngài mới bảo đào giếng nước, mới bảo đào ao nước, mới bảo 
đào hồ nước (nghĩ rằng): “Ta sẽ uống nước”?” 

“Thưa ngài, không đúng. Việc ấy là được chuẩn bị trước.” 


“Nhằm mục đích gì?” 

“Thưa ngài, được chuẩn bị nhằm mục đích ngăn chặn các sự khát nước 
còn chưa đến.” 

“âu đại vương, phải chăng (bây giờ) có sự khát nước ở vị lai?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, đại vương quả là quá sáng trí khi ngài chuẩn bị việc ấy 
nhằm mục đích ngăn chặn các sự khát nước ở vị lai!” 

“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào ngài 
thèm ăn thì khi ấy ngài mới bảo cày ruộng, mới bảo trồng lúa sal (nghĩ 
rằng): “Ta sẽ thọ dụng bữa ăn”?” 

“Thưa ngài, không đúng. Việc ấy là được chuẩn bị trước.” 


“Nhằm mục đích gì?” 

“Thưa ngài, được chuẩn bị nhằm mục đích ngăn chặn các sự thèm ăn ở vị 
lai.” 

“Tâu đại vương, phải chăng (bây giờ) có sự thèm ăn ở vị lai?” 

“Thưa ngài, không có.” 

“Tâu đại vương, đại vương quả là quá sáng trí khi ngài chuẩn bị việc ấy 
nhằm mục đích ngăn chặn các sự thèm ăn không hiện hữu ở vị lai!” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


4. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, cối Phạm Thiên cách 
đây bao xa?” 

“âu đại vương, cối Phạm Thiên cách đây xa lắm. Tảng đá kích thước 
bằng ngôi nhà mái nhọn bị rơi từ nơi ấy, trong khi rơi xuống ngày đêm bốn 
mươi tám ngàn do-tuần thì bốn tháng mới có thể đến được trái đất.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài nói như vầy: “Cũng giống như người đàn ông 
có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tau đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh 
tau đã được duỗi ra, tương tợ ụ như thế, uị tù khưu có thần thông, đã đạt 
đến năng lực của tâm, biến mất ở Jambudipa có thể hiện ra ở cõi Phạm 
Thiên.` Trãm không tin lời nói này. Như vậy vị ấy sẽ di chuyển cực kỳ nhanh 
đến cả nhiều trăm do-tuần?” 
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Thero aha: “Kuhimpana maharaJa tava Jatabhumi ”ti? 
“Atthi bhante alasanda nama dIpo. Tatthaham Jato ”Li. 
“Kivadure maharaja 1to alasando hotI ”ti? 
“Dumattan1' bhante yoJanasatanI ”ti. 


“Abhlijanasi nu tvam maharaja tattha kiãcIdeva karaniyam karltva sarita 
”u? 

“Ama bhante saramT” ti. 

“Lahum kho tvam maharaja gato 'sĩ dumattanm' yoJanasatanI ”tI. 

“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


5. RajJa aha: “Bhante nagasena yo idha kalakato° brahmaloke 
uppajjeyya. yo ca idha kalakato? kasmire uppajjeyya, ko cira- 
taram, ko sIghataran ti? 

“Samakam maharaja ”ti. 

“Opammam karohI ”tI. 


“Kuhimpana maharaäJa tava Jatanagaran ”tH? 

“Atthi bhante kalasigamo nama. Tatthaham Jato ”ti. 
“Krivadure maharaja 1to kalasigamo hotI ”t? 
“Dumattan1 bhante yoJanasatan1 ”ti. 


“Krvadure” maharaJa Ito kasmIiram hotI ”t? 
“Dvadasa bhante yoJanati ”L. 

“Ingha tvam maharajJa kalasigamam cintehI ”tI. 
“Cintito bhante ”ti. 


“Ingha tvam maharajJa kasmiram cIntehI ”ti. 

“Cintitambhante ”Li. 

“Katamannu kho maharaJa cirena cintitam? Katamam sIghataran ”ti? 
“Samakam bhante ”ti. 


“Evameva kho maharaJa, yo Idha kalakato brahmaloke uppajJeyya, yo ca 
idha kalakato kasmire uppaJJeyya. Samakam yeva uppaJJjantI ”ti. 

“Bhiyyo opammam karohI ”ti. 

“am kimmaññasi maharaJa, dve sakuna akasena gaccheyyum, tesu eko 
ucce rukkhe nisildeyya eko nice rukkhe nisideyya, tesam samakam 
pattthitanam katamassa chaya pathamataram pathaviyam patitthaheyya? 
Katamassa chaya cirena pathaviyam patitthaheyya ”ti? 

“Samakam bhante ”ti. 


“Evameva kho maharaJa, yo idha kalakato, brahmaloke uppaJJeyya, yo ca 
idha kalakato kasmire uppaJJeyya, samakam yeva uppajJantI ”ti. 
“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


' dvimattäani - Ma, evam sabbattha. 
? kalankato - Ma, evam sabbattha. 3 kivaduram - Ma, PTS. 
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VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, sanh quán của ngài ở đâu?” 
“Thưa ngài, có hòn đảo tên là Alasanda. Trãm sanh ra tại nơi ấy.” 
“Tâu đại vương, Alasanda cách đây bao xa?” 

“Thưa ngài, khoảng cách hai trăm do-tuần.” 


“âu đại vương, phải chăng ngài biết rõ là ngài đã làm một việc cần làm 
nào đó ở tại nơi ấy và ngài vẫn còn nhớ?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Trẫm nhớ.” 

“âu đại vương, quả là ngài đã di chuyển khoảng cách hai trăm do-tuần 
một cách nhẹ nhàng.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


5. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nãägasena, người từ trần ở đây 
rồi sanh vào cối Phạm Thiên, và người từ trân ở đây rồi sanh vào 
xứ Kasmmira, ai là lâu hơn, ai là mau hơn?” 

“âu đại vương, bằng nhau.” 

“Xmn ngài cho ví dụ.” 


“Tâu đại vương, thành phố quê hương của ngài ở đâu?” 

“Thưa ngài, có ngôi làng tên là Kalasi. Trãm sanh ra tại nơi ấy.” 
“âu đại vương, ngôi làng Kalasi cách đây bao xa?” 

“Thưa ngài, khoảng cách hai trăm do-tuần.” 


“âu đại vương, Kasmrra cách đây bao xa?” 

“Thưa ngài, mười hai do-tuần.” 

“Tâu đại vương, đại vương hãy nghĩ đến ngôi làng Kalasi đi?” 
“Thưa ngài, đã nghĩ đến rồi.” 


“Tâu đại vương, đại vương hãy nghĩ đến Kasmira đi?” 

“Thưa ngài, đã nghĩ đến rồi.” 

“âu đại vương, cái nào đã được suy nghĩ lâu, cái nào mau hơn?” 
“Thưa ngài, bằng nhau.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người từ trần ở đây rồi sanh vào cõi 
Phạm Thiên, và người từ trần ở đây rồi sanh vào xứ Kasmira, họ sanh lên đều 
bằng nhau.” 

“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Hai con chim bay ở không 
trung, một con trong số đó đậu xuống ở cây cao, một con đậu ở cây thấp. Khi 
chúng đồng thời đáp xuống, bóng của con nào thành lập ở mặt đất trước, 
bóng của con nào thành lập ở mặt đất lâu hơn?” 

“Thưa ngài, bằng nhau.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người từ trần ở đây rồi sanh vào cõi 
Phạm Thiên, và người từ trần ở đây rồi sanh vào xứ Kasmira, họ sanh lên đều 
bằng nhau.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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6. Raja aha: “Kati nu kho bhante nagasena bojjhanga "ti? 
“Satta kho maharaja boJjhanga ”ti. 


“Katthi pana bhante boJJhangehi buJJhatI ”ti? 
“Ekena kho maharaja bojjhangena buJjhati, đdhammavicayasam- 
boJjhangena ”Li. 


“Atha kissa nu kho bhante vuccanti “satta boJjhanga ””ti? 

“lam kimmaññasi maharaja, asi kosiya pakhitto aggahio hatthena 
ussahati cheJJam chinditun ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Evameva kho maharaja dhammavicayasambojjhangena vina chahi 
boJjhangehi na buJjhati ”ti. 
“Kallo' sĩ bhante nagasena ”Li. 


7. Raja aha: “Bhante nãgasena, katarannu' kho bahutaram 
puññam va apuññam va ”tI? 
“Puññam kho maharaJa bahutaram, apuññam thokan ti. 


“Kena karanena ”ti? 

“Apuññam kho maharaJa karonto vippatisarI hoti ˆpapam kammam maya 
katantï tena papam na vaddhati. Puññam kho maharaja karonto avIppatisar1 
hot. AvIppatisarissa pamojJjam Jayati pamuditassa pIti Jayati pItimanassa 
kayo passambhati Passaddhakayo sukham vedeti. Sukhimo cittam 
samadhiyati. Samahito yathabhutam paJanati. Tena karanena puññam 
vaddhati. Puriso kho maharajJa chinnahatthapado bhagavato ekam uppala- 
hatham datva ekanavutikappanil vinipatam na gacchissati Iminapl 
maharaja karanena bhanamI puññam bahutaram apuññam thokan ”ti. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


8. RaJa aha: “Bhante nägasena, yo jänanto papakammam karoti, 
yo ca ajaänanto papakammam karoti, kassa bahutaram apuññan 
”u? 

Thero aha: “Yo kho maharaja, aJananto papakammam karoll, tassa 
bahutaram apuññan ti. 


“Tena hi bhante nagasena, yo amhakam raJaputto va raJamahamatto va 
aJananto papakammam karoti, tam mayam digunam dandema ”ti? 

“Tam kimmaññasi maharaja? Tattam ayogulam adittam sampajjalitam 
saJotibhutam eko ajananto ganheyya, eko Jananto ganheyya,” katamo 
balavataram" dayheyya ”tI? 


*Yo kho bhante aJananto ganheyya, so balavataram dayheyya ”LI. 


! kataman-nu - PTS, Simu. 3 balikataram - PTS; 
ˆ eko Jãnanto ganheyya eko ajananto ganheyya - Ma. bahutaram - kesuci. 
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6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nägasena, có bao nhiêu giác 
chỉ (chỉ phần đưa đến giác ngộ)?” 
“âu đại vương, có bảy giác chi.” 


“Thưa ngài, được giác ngộ với bao nhiêu giác chỉ?” 
“âu đại vương, được giác ngộ với một giác chỉ là với trạch pháp giác chi.” 


“Thưa ngài, vậy thì tại sao lại được nói là “bảy giác chỉ?” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Cây gươm đã được tra vào 
vỏ, không được nắm bằng tay, có thể cắt được vật cần phải cắt?” 

“Thưa ngài, không thể.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế thiếu đi trạch pháp giác chi thì không 
được giác ngộ bằng sáu chỉ phần (còn lại).” 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài NÑãgasena, phước và tội cái nào 
nhiêu hơn?” 
“Tâu đại vương, phước thì nhiều hơn, tội thì ít.” 


“Vì lý do gì?” 

“âu đại vương, trong khi làm tội thì có sự ân hận rằng: “Nghiệp ác được 
ta làm,ˆ do đó ác không tăng trưởng. Tâu đại vương, trong khi làm phước thì 
không có sự ân hận. Đối với người không có sự ân hận, hân hoan sanh khởi; 
đối với người được hân hoan, hỷ sanh khởi; đối với người có tâm hỷ, thân 
khinh an; thân được khinh an thì cảm giác sự an lạc; có sự an lạc, tâm được 
định tĩnh; đã được định tĩnh, thì nhận biết đúng theo thực thể. Vì lý do ấy, 
phước tăng trưởng. Tâu đại vương, người có chân tay bị chặt đứt sau khi 
dâng lên đức Thế Tôn một bó hoa sen thì sẽ không rơi vào đọa xứ chín mươi 
mốt kiếp. Tâu đại vương, cũng vì lý do này mà tôi nói rằng: “phước thì nhiều 
hơn, tội thì ít.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


8. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, người làm nghiệp ác 
mà biết và người làm nghiệp ác mà không biết, người nào có tội 
nhiêu hơn?” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, người nào làm nghiệp ác mà 
không biết, người ấy có tội nhiều hơn.” 


“Thưa ngài Nagasena, chính vì điều ấy hoàng tử nào hoặc quan đại thần 
nào của chúng tôi làm nghiệp ác mà không biết, có phải chúng tôi phạt người 
ấy gấp đôi?” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Một người cầm lấy cục sắt 
được nung nóng, đốt nóng, cháy rực, có ngọn lửa mà không biết, một người 
cầm lấy mà biết, người nào bị phỏng với mức độ trầm trọng hơn?” 


“Thưa ngài, người nào cầm lấy mà không biết, người ấy bị phỏng với mức 
độ trầm trọng hơn.” 
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“Evameva kho maharaJa ajananto papakammam karoti, tassa bahutaram 
apuñfñan t1. 
“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


9. RaJa aha: “Bhante nägasena, atthi koci imina sarIrabhedena' 
uttarakurum va gaccheyya, brahmalokam va, aññam va pana 
dipan ti? 

“Atthi yo maharaJa Imina catummahabhutikena kayena uttarakurum va 
gaccheyya, brahmalokam va, aññam va pana đipan ”Hi. 


“Kathambhante nagasena, Iimina catunmahabhutikena kayena uttara- 
kurum va gaccheyya, brahmalokam va, aññam va pana dipan ”t? 

“Abhijanasi nu tvam maharajJa imissa pathaviya vidatthim va ratanam va 
lamghita ”ti?? 

“Ama bhante, abhijanami. Aham bhante nãgasena atthapi rataniyo 
langhami ”ti. 


“Katham tvam maharaJa atthapI rataniyo langhesl ”ti? 
“Aham hi bhante citam uppademi 'ettha nipatissamL “HH. Saha 
cittuppadena kayo me lahuko hoti ”ui. 


“Evameva kho maharaja Iddhima bhikkhu cetovasippatto kayam citte 
samaropetva cittavasena vehasam gacchat1 ”Li. 
“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


10. RaJa aha: “Bhante nagasena, tumhe evam bhanatha “atthikäni 
dighäni yojanasatikanIpI tí. Rukkho Ìpi tava natthi yoJanasatiko kuto 
pana atthikani dighan1 yojJanasatikani bhavissantI ”ti? 

“Tam kimmaññasi maharaja sutam te maha samudde pañcayojanasatika 
'pIi maccha atthI ”ti? 

“Ama bhante sutan ”ti. 


“Nanu maharaja pañcayojJanasatikassa macchassa atthikani dighani 
bhavissantI yojJanasatikanTpI ”ti? 
“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


11. RaJa aha: “Bhante nagasena, tumhe evam bhanatha “sakka 
aSSäsapassase nirodhetun ”ti? 

“Ama mahaäraja, sakkã assasapassase nirodhetun ti. 

“Kathambhante nagasena sakka assasapassase nirodhetun ”ti? 

“am kimmaññasi maharaja sutapubbo te koei kakacchamano ”ti? 

“Ama bhante, sutapubbo ”ti. 


! sarirena - Ma; sariradehena - PTS. ? vidatthim vã ratanim vã langhitvä ti - PTS. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào làm nghiệp ác mà không 
biết, người ấy có tội nhiều hơn.” 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


9. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, có người nào có thể 
đi đến xứ Uttarakuru, hoặc cõi Phạm Thiên, hoặc hòn đảo khác 
bằng cách phân thân này không?” 

“Tâu đại vương, có người có thể đi đến xứ Uttarakuru, hoặc cõi Phạm 
Thiên, hoặc hòn đảo khác bằng thân tứ đại này.” 


“Thưa ngài Nagasena, làm thế nào có thể đi đến xứ Uttarakuru, hoặc cõi 
Phạm Thiên, hoặc hòn đảo khác bằng thân tứ đại này?” 

“Tâu đại vương, chắc ngài biết rõ là đã nhảy lên khỏi trái đất này một 
gang tay hoặc một ratang?”' 

“Thưa ngài, trãm biết rõ. Thưa ngài Nagasena, trãm nhảy lên đến tám 
ratana.” 


“Tâu đại vương, làm thế nào ngài nhảy lên đến tám ratang?” 
“Thưa ngài, chính vì trãm lập tâm rằng: “Ta sẽ rơi xuống ở chỗ này.' Với 
sự lập tâm ấy, thân thể của trãm trở thành nhẹ.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị tỳ khưu có thần thông, đã đạt đến 
năng lực của tâm, sau khi đặt thân vào tâm rồi di chuyển ở không trung bằng 
năng lực của tâm.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


10. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nägasena, ngài nói như vây: 
“Có những khúc xương dài một trăm do-tưần.? Cho đến ngay cả cây 
cối còn không cao một trăm do-tuần, do đâu mà sẽ có được những khúc 
xương dài một trăm do-tuần?” 

“âu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Có phải ngài đã được nghe 
là ở đại dương có loài cá dài năm trăm do-tuần?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Đã được nghe.” 


“Tâu đại vương, không phải những khúc xương của con cá dài nắm trăm 
do-tuần sẽ là có chiều dài năm trăm do-tuần?” 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


11. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, ngài nói như vây: 
“Có thể ngưng các hơi thở ra hơi thở vào?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Có thế ngưng các hơi thở ra hơi thở vào.” 

“Thưa ngài Nagasena, làm thế nào có thể ngưng các hơi thở ra hơi thở 
vào?” 

“Tâu đại vương, đại vương nghĩ gì về điều này? Đại vương đã được nghe 
trước đây người nào đang ngáy không?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Đã được nghe trước đây.” 


! ratang = o.25 mét, đơn vị đo chiều dài (ND). 
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Khuddakanikaue Milndapañhapdali Arupadhammnauauatthanauaggo 


“Kinnu kho maharaja so saddo kaye namite virameyya ”ti? 
“Ama bhante virameyya ”tI. 


“So hị nama maharaja saddo abhavitakayassa abhavitasilassa 
abhavitacittassa abhavitapaññassa kaye namite viramissati kimpana 
bhavitakayassa bhavitasilassa bhavitacittassa bhavitapaññassa 
catutthaJJ]hanam samapannassa assasapassasa na niruJJhissantI ”ti? 

“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


12. Raja aha: “Bhante nãgasena “samuddo samuddbo °ti vuccati. 
Kena kãranena udakam “samuddo ˆti vuccatI "ti? 

Thero aha: “Yattakam maharaja udakam tattakam lonam, yattakam 
lonam tattakam udakam, tasma samudo ti vuccatI ”ti. 


“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


13. Raja aha: “Bhante nãagasena, kena karanena samuddo 
ekaraso lonaraso ”tI? 

“Cirasanthitatta kho maharaJa udakassa samuddo ekaraso lonaraso ”tI. 

“Kallo ˆsi bhante nagasena ”Li. 


14. RaJa aha: “Bhante nagasena sakkä sabbasukhumam 
chỉnditun ”ti? 
“Ama maharaJa, sakka sabbasukhumam' chinditun ”ti. 


“Kimpana bhante sabbasukhuman ”ti? 

“Dhammo kho maharaja sabbasukhumo. Na kho maharaja dhamma 
sabbe sukhuma. Sukhumanti va thulanti va maharajJa? dhammanametam 
adhivacanam. Yam kiãci chinditabbam, sabbam tam paññaya chindaLi. 
Natthi dutiyam paññaya chedanan ti. 

“Kallo 'si bhante nagasena ”tI. 


15. Raja aha: “Bhante nagasena viãññanan tỉ vä pañña ti va 
bhutasmim jIvo ”tỉ vã ime đhamma nanatthäa ceva nanäabyañjana 
ca, udahu ekattha vyañjanameva nãnan ti? 

“Vijananalakkhanam maharaja viãñanam. PaJananalakkhana pañña. 
Bhutasmim jivo na upalabbhati ”ti. 


“Yadli Jvo na upalabbhati, atha ko carahi cakkhuna rupam passatl, sotena 
saddam sunatl, ghanena gandham ghayatl, Jjivhaya rasam sayatl, kayena 
photthabbam phusatl, manasa dhammam viJanatI ”tH? 


! sabbam sukhumam - Ma, evam sabbattha. ° mahãräja - itisaddo Ma. natthi. 
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Tiểu Bộ Kinh - Milinda Vấn Đạo Phẩm Xác Định các Pháp Vô Sắc 


“Tâu đại vương, phải chăng âm thanh ấy có thể ngưng lại khi cơ thể được 
khom vào?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể ngưng lại.” 


“Tâu đại vương, bởi vì âm thanh ấy có thể ngưng lại khi cơ thể được khom 
vào là đối với người có thân chưa được tu tập, có giới chưa được tu tập, có 
định chưa được tu tập, có tuệ chưa được tu tập. Trái lại, đối với người có thân 
đã được tu tập, có giới đã được tu tập, có định đã được tu tập, có tuệ đã được 
tu tập, đã chứng đạt tứ thiền, phải chăng hơi thở ra hơi thở vào của người 
này sẽ không được ngưng lại?” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


12. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, điêu được gọi là 
“biển, biển.” “Vì lý do gì nước được gọi là “biển”?” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, nước chừng nào thì muối 
chừng ấy, muối chừng nào thì nước chừng ấy; vì thế được gọi là “biển'.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


13. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà biển 
có một vị là vị của muối?” 

“Tâu đại vương, điều đã được tồn tại từ lâu là đối với nước thì biển có một 
vị là vị của muối.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


14. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nägasena, có thể cắt vật hoàn 
toàn vi tế không?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Có thể cắt vật hoàn toàn vi tế.” 


“Thưa ngài, vậy cái gì là hoàn toàn vi tế?” 

“Tâu đại vương, pháp là hoàn toàn vi tế. Tâu đại vương, không phải tất cả 
các pháp đều là vi tế. Tâu đại vương, *vi tế” hay “thô cứng, điều này là sự diễn 
tả đối với các pháp. Bất cứ vật gì có thể cắt được thì cắt toàn thể vật ấy bằng 
tuệ. Không có việc cắt bằng tuệ lần thứ nhì.” 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


15. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nägasena, “thức hay “tuệ? hay 
“mạng sống ở chúng sanh, các pháp này khác vê nội dung khác vê 
hình thức, hay là có chung nội dung chỉ khác về hình thức tên 
gọi?” 

“Tâu đại vương, thức có sự nhận thức là tướng trạng, tuệ có sự biết rõ là 
tướng trạng, mạng sống ở chúng sanh là không có.” 


“Nếu mạng sống không có, vậy thì ai nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, nghe 


âm thanh bằng tai, ngửi hương bằng mũi, nếm vị bằng lưỡi, chạm cảnh xúc 
bằng thân, nhận thức cảnh pháp bằng ý?” 
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Khuddakanikaue Milndapañhapdali Arupadhammnauauatthanauaggo 


Thero aha: “Yadi jvo cakkhuna rũpam passatl, sotena saddam sunaHi, 
ghanena gandham ghayati, Jivhaya rasam sayatl, kayena photthabbam 
phusal, manasa dhammam vijanal, so jwvo cakkhusu' uppatitesu 
mahantena akasena bahimukho sutthutaram rũpam passeyya, sotesu 
uppatitesu ghane uppatite Jivhaya uppatitaya kaye uppatite mahantena 
akasena sutthutaram saddam suneyya, gandham ghayeyya, rasam sayeyya, 
potthabbam phuseyya ”tI? 


“Na hi bhante “ti. 
“Tena hi maharaJa bhutasmim jJIvo na upalabbhatI ”ti. 
“Kallo ˆsĩ bhante nagasena ”Li. 


16. “Thero aha: “Dukkaram maharäja bhagavata katan ti. 


“Kimpana bhante nagasena bhagavata dukkaram katan ”t? 

“Dukkaram maharaJa bhagavata katam Imesam arupInam cittacetasi- 
kanam dhammanam ekarammane vattamananam vavatthanam akkhatam 
“ayam phasso, ayam vedana, ayam sañña, ayam cetana, idam cittan ”ti. 


“Opammam karohI ”H. 

“Yatha maharaJa kocideva puriso navaya mahasamuddam ajjhogahitva, 
hatthaputena udakam gahetva, Jivhaya sayItva, Janeyya nu kho maharaja so 
puriso “dam gangaya udakam, Idam yamunaya udakam, Idam aciravatiya 
udakam, Idam sarabhuya udakam, idam mahiya udakan ”ti? 


“Dukkaram bhante Janitun ”ti. 

“Tato dukkarataram kho maharaJa bhagavata katam Imesam arupInam 
cittacetasikanam dhammanam ekarammane vattamananam vavatthanam 
akkhatam “ayam phasso, ayam vedana, ayam sañña, ayam cetana, idam 
cittan ”H. 


“Sutthu bhante ”ti raJa abbhanumodl. 


Aripadhammavavatthänavaggo sattamo. 
(Imasmim vagøse solasa pañha) 


x*xxxx*% 


! eakkhudväresu - Ma, PTS. 
° raja aha bhante nãgasena dukkaram nu kho bhagavatä katan ti - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Milinda Vấn Đạo Phẩm Xác Định các Pháp Vô Sắc 


Vị trưởng lão đã nói rằng: “Nếu mạng sống nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, 
nghe âm thanh bằng tai, ngửi hương bằng mũi, nếm vị bằng lưỡi, chạm cảnh 
xúc bằng thân, nhận thức cảnh pháp bằng ý, phải chăng mạng sống ấy, khi 
các mắt bị hoại, vẫn có thể nhìn thấy cảnh sắc rõ hơn ở bên ngoài trước mặt 
qua bầu không gian lớn hơn? Có phải khi các tai bị hoại, khi mũi bị hoại, khi 
lưỡi bị hoại, khi thân bị hoại, vẫn có thể nghe âm thanh, có thể ngửi mùi, có 
thể nếm vị, có thể chạm cảnh xúc rõ hơn qua bầu không gian lớn hơn?” 


“Thưa ngài, không phải.” 
“Tâu đại vương, chính vì điều ấy mạng sống ở chúng sanh là không có.” 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


16. VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, có phải hành động 
khó khăn đã được đức Thế Tôn thực hiện?” 

“Thưa ngài, hành động khó khăn đã được đức Thế Tôn thực hiện là gì?” 

“Tâu đại vương, hành động khó khăn đã được đức Thế Tôn thực hiện là 
việc xác định đối với các pháp không có hình tướng là tâm và sở hữu tâm 
đang diễn tiến ở một đối tượng đã được nói ra: “Đây là xúc, đây là thọ, đây là 
tường, đây là tư, đây là tâm.” 


“Xmn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó đi vào biển cả bằng thuyền, lấy 
nước bằng bụm tay, rồi nếm bằng lưỡi. Tâu đại vương, phải chăng người ấy 
có thể biết được rằng: “Đây là nước của sông Ganga, đây là nước của sông 
Yamuna, đây là nước của sông AciravatI, đây là nước của sông Sarabhu, đây 
là nước của sông MahT?” 

“Thưa ngài, là việc khó khăn để biết được.” 

“Tâu đại vương, việc đã được đức Thế Tôn thực hiện còn khó hơn việc đó 
nữa là việc xác định các pháp không có hình tướng là tâm và sở hữu tâm 
đang diễn tiến ở một đối tượng đã được nói ra: “Đây là xúc, đây là thọ, đây là 
tường, đây là tư, đây là tâm.” 

Đức vua đã vô cùng hoan hỷ: “Thưa ngài, thật quý hóa thay!” 


Phẩm Xác Định Các Pháp Vô Sắc là thứ bảy. 
(Trong phẩm này có mười sáu câu hỏi) 


x*xxxx*% 
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MILINDAPAÑHANAM 
PUCCHAVISSAJJANA 


Thero aha: “Janäsi kho mahäräja sampati ka velä ”tI? 

“Ama bhante Jjanami. Sampati pathamo yamo atikkanto. Majjhimo yaãmo 
vattatI.' Ukka padIipIyanti.? Cattari patakanI anattani. Gamissanti bhandato 
rajadeyyanI ”ti.? 


Yonaka evamahamsu: “Kallo 'si maharaja, pandito bhikkhu “ti. 
“Ama bhane, pandito thero ediso acariyo bhaveyya, madIso ca antevasI na 
cirasseva pandito bhaveyya, dhammam aJaneyya ”ti.° 


Tassa pañhaveyyakaranena tuttho raja theram nagasenam 
satasahassagghanakena kambalena acchadetva “bhante nagasena, aJJatagge 
te atthasatam bhattam paññapemI. Yam kiãci antepure kappiyam, tena ca 
pavaremI ”ti aha. 

“Alam maharaJa, JvamI ”tI. 


“Janaml bhante nagasena JIvasil. Api ca attanañca rakkha, mamañca 
rakkhahi.° Katham attanam rakkhasi? “Nagaseno milndam rãjanam 
pasadesl, na ca kiñãcI alabhI ti parapavado agaccheyya tI, evam attanam 
rakkha. Katham mamam rakkhasi? “Milindo raJa pasanno. Pasannakaram na 
karotI ti parapavado agaccheyya ˆtl, evam mamam rakkhahi ”HÓi. 

“Tatha hotu maharaJa ”LI. 


“Sevyathapl bhante siho migaraja suvannapañJjare pakkhito pi 
bahimukho yeva hoi, evameva kho “ham bhante kiñãcapl agaram 
aJ]havasaml, bahumukho yeva pana acchamI. Sace ham bhante agarasma 
anagariyam pabbaJeyyam, na ciram jIveyyam bahu me paccatthika ”ti. 


! pavattati - Ma. * pandito thero ti - Ma. 
ˆ padIpTiyanti - Ma; padIpiyanti - PTS. ° rakkhahI ti - Ma. 
” rajadeyyä ti - PTS. ” na cirasseva pandito dhammam ãjãneyyä ti - Ma, PTS. 
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_ VIỆC HỎI VÀ TRẢ LỜI 
CÁC CÂU HỎI CỦA MILINDA: 


VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, đại vương có biết bây 
giờ là giờ nào không?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Trãm biết. Lúc này canh một đã qua. Đang là 
canh giữa. Các ngọn đuốc được thắp sáng. Bốn ngọn cờ đã được truyền lệnh 
(kéo lên). Các vật dụng của hoàng gia từ nhà kho sẽ đến.” 


Những người Yonaka đã nói như vầy: “Tâu đại vương, đại vương thì khôn 
ngoan, còn vị tỳ khưu là sáng trí.” 

“Này các khanh, đúng vậy. VỊ trưởng lão là bậc sáng trí. Người như vầy có 
thể là thầy dạy học, và người học trò như trãm không bao lâu nữa có thể trở 
thành bậc sáng trí, có thể hiểu được Giáo Pháp.” 


Được hoan hỷ với lời giải thích các câu hỏi của vị ấy, đức vua đã choàng 
lên vị trưởng lão NÑagasena tấm mâền len trị giá một trăm ngàn rồi nói rằng: 
“Thưa ngài Nagasena, kể từ hôm nay, trãm sẽ cho chuẩn bị một trăm lẻ tám 
phần ăn dâng ngài. Và bất cứ vật gì đúng phép có ở nội thành, trãm thỉnh cầu 
ngài về vật ấy.” 

“Tâu đại vương, tôi vừa đủ sống.” 


“Thưa ngài Nagasena, trãm biết ngài (vừa đủ) sống. Tuy nhiên, xin ngài 
hãy bảo vệ bản thân và xin ngài hãy bảo vệ trãm. Ngài hãy bảo vệ bản thân 
nghĩa là thế nào? Lời phát biểu của những người khác có thể xảy đến là: 
“Nagasena đã tạo niềm tin cho đức vua Milinda, nhưng đã không nhận được 
vật gì; ngài hãy bảo vệ bản thân nghĩa là như vậy. Ngài hãy bảo vệ trãm 
nghĩa là thế nào? Lời phát biểu của những người khác có thể xảy đến là: “Đức 
vua Milinda đã được tịnh tín mà không bày tỏ biểu hiện đã được tịnh tín;” 
ngài hãy bảo vệ trãm nghĩa là như vậy.” 

“Tâu đại vương, hãy là như vậy.” 


“Thưa ngài, cũng giống như con sư tử, chúa của loài thú, bị ném vào trong 
cái chuồng bằng vàng, nhưng khuôn mặt chỉ hướng ra ngoài, thưa ngài, 
tương tợ y như thế trãm dầu sống ở gian nhà nào đó, tuy vẫn tồn tại nhưng 
khuôn mặt chỉ hướng ra ngoài. Thưa ngài, nếu trãm có thể rời nhà xuất gia 
sống không nhà, trãm không thể sống thọ vì trãm có nhiều kẻ thù.” 
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Khuddakamikque Milndapañhapali Pucchquissa]ana 


Atha kho ayasma nagaseno milindassa rañño pañham vissajJjetva 
utthayasana sangharamam agamasIl. Acirapakkante ca ayasmante nagasene 
milndassa rañño etadahosi “Kim maya pucchitam, kimbhadantena 
vissaJJitan ”tl? Atha kho milindassa rañño etadahosi: “Sabbam maya 
supucchitam, sabbam bhadantena suvissajjitan ti. Ayasmato  pi 
nagasenassa sangharamam gatassa etadahosil: “Kim milndena rañña 
pucchitam, kim mayäa vissajjitan ”t? Atha kho ayasmato nagasenassa 
etadahosl: “Sabbam milndena rañña supucchiam, sabbam maya 
SuVIssaJJItan ”tI. 


Atha kho ayasma nagaseno tassa rattiya accayena pubbanhasamayam 
nivasetva pattadvaramadaya yena milndassa rañño nivesanam 
tenupasankami, upasankamitva paññatte asane nisidi. Atha kho milindo raja 
ayasmantam nagasenam abhivadetva ekamantam nisidi Ekamantam 
nisinno kho milindo raJa ayasmantam nagasenam etadavoca: “Ma kho 
bhadantassa evam ahosi: “Nagaseno maya pañho' pucchio tỉ teneva 
Ssomanassena na tam rattavasesam supI ti.ˆ Ña te evam datthabbam. Tassa 
mayham bhante tam rattavasesam etadahosil: “Km maya pucchitam kim- 
bhadantena vissaJJitan ti? Sabbam maya supucchitam sabbam bhadantena 
SuvissaJjItan ”tI. 


Thero ˆpi evamaha: “Ma kho maharaJassa evam ahosi: “Milindassa rañño 
maya pañho vissaJJIto 't teneva somanassena tam rattavasesam vItinamesIl 
“H. Na te evam datthabbam. Tassa mayham maharaja tam rattavasesam 
etadahosi: “Kim milindena rañña pucchitam, kim maya vissalJjitan “ti? 
Sabbam milindena rañña supucchitam, sabbam maya suvissaJJItan ”ti. Itha 
te mahanaga aññamaññassa subhasitam samanumodimsu t1. 


Milindapañnhanam 
pucchävissajjana samattä. 


--OOOOO-- 


' pañham - Ma, PTS. ° vitinamesl tỉ - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Milinda Vấn Đạo Việc hỏi uà trả lời 


Khi ấy, đại đức Nagasena, sau khi trả lời câu hỏi của đức vua Milinda, đã 
từ chõ ngồi đứng dậy đi về tu viện của hội chúng. Và khi đại đức Nagasena ra 
đi không bao lâu, đức vua Milinda đã khởi ý điều này: “Điều gì đã được ta 
hỏi, điều gì đã được ngài đại đức trả lời?” Khi ấy đức vua Milinda đã khởi ý 
điều này: “Tất cả đã được ta hỏi đúng đắn, tất cả đã được ngài đại đức trả lời 
đúng đắn.” Khi đi về lại tu viện của hội chúng, đại đức Nagasena cũng đã 
khởi ý điều này: “Điều gì đã được đức vua Milinda hỏi, điều gì đã được ta trả 
lời?” Khi ấy đại đức Nagasena đã khởi ý điều này: “Tất cả đã được đức vua 
Milinda hỏi đúng đắn, tất cả đã được ta trả lời đúng đắn.” 


Sau đó, khi trải qua đêm ấy, đại đức Nagasena vào buổi sáng đã mặc y, 
cầm y bát, rồi đi đến chỗ ngụ của đức vua Milinda, sau khi đến đã ngồi xuống 
chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn. Khi ấy, đức vua Milinda đã đảnh lễ đại đức 
Nagasena rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua 
Milinda đã nói với đại đức Nagasena điều này: “Mong rằng ngài đại đức chớ 
khởi ý như vầy: “Chính vì “Nagasena đã được ta hỏi câu hỏi rồi do tâm hoan 
hỷ đã không ngủ trọn đêm qua. Xin ngài đừng nhận thấy như vậy. Thưa 
ngài, trọn đêm qua trãm đây đã khởi ý điều này: “Điều gì đã được ta hỏi, điều 
gì đã được ngài đại đức trả lời?' Tất cả đã được ta hỏi đúng đắn, tất cả đã 
được ngài đại đức trả lời đúng đắn.” 


VỊ trưởng lão cũng đã nói như vây: “Mong rằng đại vương chớ khởi ý như 
vầy: “Chính vì đức vua Milinda đã được ta trả lời câu hỏi, rồi do tâm hoan hỷ 
đã thức trọn đêm qua.` Xin đại vương đừng nhận thấy như vậy. Tâu đại 
vương, trọn đêm qua tôi đây đã khởi ý điều này: “Điều gì đã được đức vua 
Milinda hỏi, điều gì đã được ta trả lời?` Tất cả đã được đức vua Milinda hỏi 
đúng đắn, tất cả đã được ta trả lời đúng đắn.” Như thế, hai bậc khổng long ấy 
đã cùng tùy hý về việc đã khéo ăn nói với nhau. 


Việc hỏi và trả lời 
các câu hỏi của Milinda được đây đủ. 


--OOOOO-- 
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MENDAKAPAÑHARAMBHO 


“Bhassappauedh' uetandI aibuddhi uicakkhano, 
mrhndo fñanabhedauq nagasena1Tnupagdm1. 


Vasanto tassqa chauquq paripucchan†o punappunam, 
pabhmmabuddhi hutuang so Dĩ 0sỉ tipetako. 


Nauangưm anumnaJ7anto rattibhage rahogdio, 
qaddakkhi rmnendake pañhe dunmruefhe samiggahe. 


Pariuauabhasttam atthi atthi sandhauabhasitam, 
sabhqauabhasttamn atthi dham1mnarqJassa sasane. 


Tesam attham aurfẪẴfñaụa mendake Jmabhastte, 
anagatamhi addhane uiggaho tattha hessqfi. 


Handa kathim pasadetua che]japessgarnẺ rmnendake, 
tassqa mddifthamaggena r1ddisissantUanagdofe tì. 


1. Atha kho milindo raJa pabhataya rattiya uggate” arune sIsam nahatva,? 
sirasl añJalimpaggahetva, atitanagatapaccuppanne sammasambuddhe 
anussaritva, atthavatapadani” samadliyl: “lto me anagatani satta divasani 
atthagune samadiyitva tapo caritabbo bhavissati so ham cinnatapo samano 
acariyam aradhetva mendake pañhe pucchissami ”ti. Atha kho milindo rajJa 
pakatidussayugam apanetva abharanani ca omuñcitva kasavam nivasetva, 
mundakapatisisakam sIse patimuñcitva, munibhavamupagantva, atthagune 
samadiytva, “imam sattaham maya na rajattho anusasitabbo, na 
ragupasamhitam cñitam uppadetabbam, na dosipasamhitam cittam 
uppadetabbam, na mohupasamhiam cñitam uppadetabbam, dasa- 
kammakaraporisaJane ÌpI nivatavuttina bhavitabbam, kayikam vacasikam 
anurakkhitabbam, chapI ayatanani niravasesato anurakkhitabbani, mettaya 
bhavanaya manasam pakkhipitabban ”ti. Ime atthagune samadiyItva, tesveva 
atthasu gunesu maãanasam patitthapetva, bahi anikkhamitva sattaham 
viinametva, atthame divase pabhataya ratiya pageva patarasam katva, 
okkhittacakkhu mitabhamI susanthitena iriyapathena avikkhittena cittena 
hatthena udaggena vippasannena theram nagasenam upasankamitva, 
therassa pade sirasa vanditva ekamantam thito, Idamavoca: 


' bhassappavado - Ma. *uddhaste - Ma. 
ˆ bhedãpessami - katthaci. * nhatvä - Ma. ” attha vattapadani - Ma. 
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PHẦN MỞ ĐẦU CÁC CÂU HỎI ĐỐI CHỌI: 


“Là người hiểu biết uŠ tranh luận, biết cách biện luận, rất thông minh, 
sắc sảo, Milnda đã đến gặp Nagasena nhm phân tích uê trí tuệ. 


Trong khi sống dưới bóng che của uị ấu, trong khi hỏi đi hỏi lại, sau khi 
trí thông rnỉnh đã được mở ra, đức uua cũng đã trở thành uị thông hiểu 
Tam Tạng. 


Sau khi đã đi đến nơi thanh uắng, trong khi suụ gẫm uề chín thể loại 
trọn đêm, đức uua đã nhận thấu những câu hỏi khó tháo gỡ, có sự bắt bẻ. 


Trong Giáo Pháp của đống Pháp Vương, có lời nói có tính giảng giỏi, có 
lời nói Uề sự liên hệ, có lời nói 0 bản chất. 

Do không hiểu được Ú nghĩa của chúng, uŠ những uấn đề đốt chọi trong 
lời dạu của đống Chiến Thăng, uào thời u† lai xa xôi, sẽ có sự tranh cất uề 
chúng. 


Vậu thì sau khi đã có niềm tin uào Uị thuuết giảng, ta sẽ khiến cho các 
Uuấn đê đốt chọi được chĩa chẻ. Trong ngàu 0ị lai, người ta sẽ giải thích theo 


^A⁄_ 1% 


đường lốt đã được giỏi thích của uị ấu. 


1. Sau đó, lúc đêm đã tỏ bình minh đã rạng, đức vua Milinda đã gội đầu, 
chắp tay lên ở trán, tưởng niệm đến chư Phật Toàn Giác quá khứ vị lai và 
hiện tại, đã thọ trì tám phận sự hành trì rằng: “Từ hôm nay cho đến bảy ngày 
sắp tới của trãm, trãm sẽ thọ trì tám đức tính, sẽ thực hành pháp đạo sĩ. 
Trong khi có pháp đạo sĩ đã được hoàn thành, trầm đây sẽ làm cho vị thầy 
dạy học được hài lòng và sẽ hỏi các câu hỏi có tính chất đối chọi.” Sau đó, đức 
vua Milinda đã bỏ đi cặp vải thường nhật, đã cởi ra các đồ trang sức, rồi mặc 
vào tấm vải ca-sa, buộc búi tóc của người tu ở trên đầu, đạt đến trạng thái 
của vị hiền sĩ, và thọ trì tám đức hạnh là: “Bảy ngày này, trãm không chỉ bảo 
công việc triều chính, không sanh khởi tâm liên hệ dến ái luyến, không sanh 
khởi tâm liên hệ với sân hận, không sanh khởi tâm liên hệ đến sĩ mê, có lối 
cư xử nhã nhặn với kẻ nô bộc, người làm, người hầu hạ, hộ trì thân khẩu, hộ 
trì toàn diện luôn cả sáu xứ, hướng tâm vào việc tu tập từ ái.” Rồi đức vua đã 
thọ trì tám đức hạnh này, đã thiết lập tâm ý vào chính tám đức hạnh ấy, đã 
không đi ra bên ngoài, và đã trải qua bảy ngày. Vào ngày thứ tám, khi đêm đã 
tỏ, sau khi dùng buổi điểm tâm rất sớm, đức vua Milinda, với mắt nhìn 
xuống, với lời nói cân nhắc, với bốn oai nghỉ khéo được ổn định, với tâm 
không tán loạn, mừng rỡ, phấn chấn, tịnh tín, đã đi đến gặp trưởng lão 
Nagasena, sau khi đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của vị trưởng lão rồi đã đứng 
ở một bên nói điều này: 
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Khuddakamikque Milndapañhapda]i Mendakapañharambho 


“Atthi me bhante nagasena kocl attho tumhehi saddhim mantayItabbo. 
Na tattha añño koci tatiyo Icchitabbo, suññãe okase pavivitte araññe 
atthangupagate samanasaruppe tattha so pañho pucchitabbo bhavissati 
tattha me guyham na katabbam na rahassakam, arahamaham rahassakam 
sunitum sumantane upagate, upamayapi so attho upaparikkhitabbo. Yatha 
kim viya? Yatha nama bhante nagasena mahapathavIi nikkhepam arahati 
nikkhepe upagate, evameva kho bhante nagasena arahamaham rahassakam 
sunitum sumantane upagate ”tI. 


2. Atha so' guruna? saha pavivittam pavanam pavisitva Idamavoeca: 

“Bhante nägasena idha purisena mantayitukãmena 
atthatthanani parivajjayitabbani bhavanti. Na tesu thanesu viãñu 
purlso attham manteti. Mantito 'pI attho paripataHl, na sambhavati. 
Katamanl atthatthanam? 

Visamatthanam parivajJanriyam, 

sabhayam parivaJJaniyam, 

ativatatthanam parivaJJaniyam, 

patlcchannatthanam parivaJJaniyam, 

devatthanam parivaJJaniyam, 

pantho parivajJJanIyo, 

sankamo' parivajJJanIyo, 

udakatittham pariva]JJaniyam, 

imanl atthatthanami parIvaJJaniyanI ”ti. 


3. Thero aha: “Ko doso visamatthane, sabhaye, ativate, paticchanne, 
devatthane, patthe, sankame' udakatitthe ”ti? 

“Visame bhante nagasena mantito attho vikirati vidhamati paggharati na 
sambhavatl. 

Sabhaye mano santasati. Santasite na samma attham samanupassatl. 

Ativate saddo avibhuto hot. 

Paticchanne upassutim titthanH. 

Devatthane mantito attho garukam parinamati. 

Panthe mantito attho tuccho bhavaHI. 

Sankame cañcalo bhavati. 

Udakatitthe pakato bhavat1. 

Bhavatha- 

Visamưm sabhquam afiuato pa[icchanngd1mn deuanissitam, 

pantho ca sankamo tiftham a{fhete par†UqJ]Ua ”tl. 


4. “Bhante nagasena atthime puggaläa mantiyamanäa mantitam 
attham vyäpadenti. Katame attha? Ragacarito dosacarito mohacarito 
manacarito luddho alaso ekacinti balo ”t. Ime attha puggala mantitam 
attham vyapadentI ”ti. 


' atha so - iti patho Ma, PTS potthakesu na dissate. 
° garunã - Ma. ” sangãmo - Ma. * saägame - Ma. 
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“Thưa ngài Nagasena, trãm có vấn đề cần thảo luận với ngài, không muốn 
có người thứ ba nào khác ở nơi ấy, là ở chỗ trống vắng, ở khu rừng tách biệt 
đạt được tám điều kiện thích hợp cho các vị Sa-môn, tại đó câu hỏi ấy sẽ 
được hỏi, tại đó trãm sẽ không giữ bí mật, sẽ không dấu giếm, trãm xứng 
đáng để nghe điều được giấu kín khi sự thảo luận tốt đẹp đã đạt đến. Vấn đề 
ấy nên được xem xét thậm chí bằng ví dụ. Giống như là điều gì? Thưa ngài 
Nagasena, giống như trái đất vĩ đại là xứng đáng cho việc cất giấu khi việc cất 
giấu xảy đến, thưa ngài Nãgasena, tương tợ y như thế trãm xứng đáng để 
nghe điều được giấu kín khi sự thảo luận tốt đẹp đã đạt đến.” 


2. Sau đó, đức vua đã đi vào khu rừng rậm tách biệt cùng với vị thầy và đã 
nói điều này: “Thưa ngài Nägasena, ở đây người có ý định thảo luận 
có tám nơi cần xa lánh. Người có sự hiểu biết không thảo luận ở những 
nơi ấy. Vấn đề đầu đã được thảo luận sẽ bị đổ vỡ, không thành tựu. Là tám 
nơi nào? 

Nơi không bằng phẳng nên được xa lánh, 

có sự lo sợ nên được xa lánh, 

nơi có gió mạnh nên được xa lánh, 

nơi được che kín nên được xa lánh, 

nơi của chư Thiên nên được xa lánh, 

đường lộ nên được xa lánh, 

chõ qua lại nên được xa lánh, 

bến nước nên được xa lánh, 

tám nơi này nên được xa lánh.” 


3. VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Có điều sai trái gì ở nơi không bằng phăng, 
có sự lo sợ, có gió mạnh, được che kín, ở nơi của chư Thiên, ở đường lộ, ở 
chỗ qua lại, ở bến nước?” 

“Thưa ngài Nagasena, vấn đề được thảo luận ở nơi không bằng phẳng sẽ 
tán mạn, tiêu tan, nhỏ giọt, không thành tựu. 

ỞƠ nơi có sự lo sợ thì tâm ý bị khuấy động. Khi bị khuấy động thì không 
theo dõi vấn đề một cách đúng đắn. 

Ở nơi có gió mạnh thì âm thanh không rõ. 

lÔ nơi được che kín thì nhiều người đứng nghe lén. 

ỞƠ nơi của chư Thiên vấn đề được thảo luận trở thành nghiêm trọng. 

Ơ đường lộ vấn đề được thảo luận trở thành vô bổ. 

ỞƠ chỗ qua lại trở nên thất thường. 

Ơ bến nước trở nên lộ liễu. 

Vậy ở đây là: 

Nơi không bằng phẳng, có sự lo sợ, có gió mạnh, được che kín, được 
chư Thiên ngự, đường lộ, chỗ qua lại, bến nước, tám nơi nàu nên được xa 
lánh.” 


4. “Thưa ngài Nägasena, có tám hạng người này, trong khi thảo 
luận, họ làm hỏng vẫn đê được thảo luận. Là tám hạng nào? Hạng có 
tánh ái luyến, hạng có tánh sân, hạng có tánh sĩ, hạng có tánh ngã mạn, hạng 
tham lam, hạng lười biếng, hạng suy nghĩ một chiều, hạng ngu dốt. Tám 
hạng người này làm hỏng vấn đề được thảo luận.” 
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5. Thero aha: “Tesam ko doso ”ti? 

“Ragacarito bhante nagasena ragavasena mantitam attham vyapadeti. 
Dosacarito dosavasena mantitam attham vyapadeti. Mohacarito mohavasena 
mantitam attham vyapadetl. Manacarito manavasena mantitam attham 
vyapadeti. Luddho lobhavasena mantitam attham vyapadeti. Alaso alasataya 
manttam attham vyapadetl Ekacnti ekacinttaya mantitam attham 
vyapadeti. Balo balataya mantitam attham vyapadeti. 


Bhavatiha- 


Ratto du†tho ca rnulho ca mãm! luddho tatha Taso, 
ekacrntI ca balo ca ete atthauinasakdq ti. 


6. “Bhante näãgasena navime puggala mantitam guyham 
vivaranti, na dhareti. Katame nava? Ragacarito dosacarito mohacarIto 
bhiruko amIsagaruko Itth1 sondo pandako darako ”ti. 


Thero aha: “Tesam ko doso ”t? 

“Ragacarito bhante nagasena ragavasena mantitam guyham vivarati, na 
dhareti. 

Duttho' dosavasena mantitam guyham vivarati, na đhãretl. 

Mulho mohavasena mantitam guyham vivarati, na đhaãretl. 

Bhiruko bhayavasena mantitam guyham vivarati, na dhareti. 

Amisagaruko amisahetu mantitam guyham vivarati, na dhãreti. 

Itthï tarataya mantitam guyham vivarati, na dhareti. 

Sondgiko suralolataya mantitam guyham vivarati, na đharetl. 

Pandako anekamsikataya mantitam guyham vivarati, na dhareti. 

Darako capalataya mantitam guyham vivarati, na đhaãret. 

Bhavatiha- 

Ratto du†tho ca mnulho ca bhinu amisacakkhuko, 


1tth1 sondo pandako ca nauamo bhaudti darako. 


Ngauete puggdla loke tttara calta chala,? 
etehïi mmantfitam guuham khippam bhauafi paka{an ”tI. 


1 dosacarito - Ma. ? cala - Ma, PTS, Simu. 
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5. Vị trưởng lão đã nói rằng: “Những người ấy có sự sai trái gì?” 

“Thưa ngài Nagasena, hạng có tánh ái luyến làm hỏng vấn đề được thảo 
luận do tác động của sự ái luyến. Hạng có tánh sân làm hỏng vấn đề được 
thảo luận do tác động của sân. Hạng có tánh si làm hỏng vấn đề được thảo 
luận do tác động của sĩ. Hạng có tánh ngã mạn làm hỏng vấn đề được thảo 
luận do tác động của ngã mạn. Hạng tham lam làm hỏng vấn đề được thảo 
luận do tác động của tham. Hạng lười biếng làm hỏng vấn đề được thảo luận 
do sự lười biếng. Hạng suy nghĩ một chiều làm hỏng vấn đề được thảo luận 
do sự suy nghĩ một chiều. Hạng ngu dốt làm hỏng vấn đề được thảo luận do 
sự ngu dốt. 


Vậy ở đây là: 

Hạng b† ái luuến, sân hận, sỉ mê, ngã mạn, tham lam, lười biếng là 
tương tợ, có suụ nghĩ một chiều, uà ngu dốt. Các hạng người nàu làm hư 
hỏng uấn đề.” 


6. “Thưa ngài Nagasena, chín hạng người này bộc lộ, không gìn 
giữ điêu bí mật đã được thảo luận. Là chín hạng nào? Hạng có tánh ái 
luyến, hạng có tánh sân, hạng có tánh si, hạng hèn nhát, hạng nặng về vật 
chất, phụ nữ, hạng nghiện ngập, hạng vô căn, trẻ con.” 


Vị trưởng lão đã nói rằng: “Những người ấy có sự sai trái gì?” 

“Thưa ngài Nagasena, hạng có tánh ái luyến bộc lộ, không gìn giữ điều bí 
mật đã được thảo luận do tác động của sự ái luyến. 

Hạng sân hận bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tác 
động của sân. 

Hạng sĩ mê bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tác 
động của sI. 

Hạng hèn nhát bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tác 
động của sự sợ hãi. 

Hạng nặng về vật chất bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo 
luận vì lý do vật chất. 

Phụ nữ bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tánh hay 
thay đổi. 

Hạng nghiện ngập bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do 
tánh thèm rượu. 

Hạng vô căn bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tánh 
không kiên quyết. 

Trẻ con bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tánh lao 
chao. 


Vậy ở đây là: 

Hạng bị ái luuến, sân hận, sỉ mê, hèn nhát, xem trọng uật chất, phụ nữ, 
kẻ nghiện ngập, uô căn, uà thứ chín là trẻ nít. 

Chín hạng người nàu ở trên đời là hau thaụ đổi, bị dao động, chao đảo, 
uì những người nàu điều bí mật đã được thảo luận mau chóng trở thành 
phổ biến.” 
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8. “Bhante nagasena atthahi karanchi buddhi parinamati, 
paripakam gacchati. Katamehi atthahi? 

Vayaparinamena buddhi parinamatI, parIpakam gacchaHI. 

YasaparInamena buddhi parinamati, parIpakam gacchatl. 

Paripucchaya buddh1 parinamati, paripakam gacchati. 

Titthasamvasena buddhI parinamatI, paripakam gacchatl. 

Yonisomanasikarena buddhi parInamatI, paripakam gacchatl. 

Sakacchaya buddhIi parinamatl, paripakam gacchati. 

Snehupasevanena buddh1 parInamatI, parIpakam gacchati. 

Patirupadesavasena buddhI1 parinamati, parIpakam gacchati. 


Bhavatiha- 

Vauena uqasapucchahri titthauasena Uon1so, 
sakaccha senahqsarnseuq pafirupauasenda ca. 

Etamt a†tha†thanamïi buddh1uisadakaraka, 

esam etami sambhonfi tesamn buddhi pabuj]hafi ”ti.' 


9. “Bhante näãgasena, ayam bhumibhago atthamantadosa- 
vivajjito. Ahañca loke paramo mantasahayo, guyhamanurakkhr caham. 
Yavaham jIvissami tava guyhamanurakkhissamI. Atthahi ca me karanehi 
buddhi parinamam gata. Dullabho etarahi madiso antevasl samma- 
patipanno. Antevasike? ye acarlyanam pañcavIsati acariyaguna. Tehi gunehi 
acariyena samma patIpaJjItabbam. Katame pañcavIsati guna? 

Idha bhante acariyena antevasimhi 

satatam samitam arakkha upatthapetabba, 

asevanasevana Janitabba, 

pamattappamattata Janitabba, 

seyyavakaso Janitabbo, 

gelaññam Janitabbam, 


bhoJanam laddhaladdham Janitabbam, 

viseso Janitabbo, 

pattagatam samvibhaJitabbam, 

assasetabbo “ma bhay!, attho te abhikkamatl ˆtI, 
imina puggalena patIcaratI 't paticaro Janitabbo, 


game paticaro Janitabbo, 

vihare paticaro Janitabbo, 

na tena haso davo katabbo,° 
chiddam disva adhivasetabbam, 
sakkaccakarina bhavitabbam, 


akhandakarina bhavitabbam, 
arahassakarina bhavitabbam, 


' pabhijjati - Simu, Ma. 3 paticarähI ti - Ma. 
 sammäpatipanne anteväsike - Ma, PTS. * saha sallaäpo - Ma. 
” tena saha alãpo kãtabbo 'ti atirekapatho marammakkharamudditapotthakesu dissati. 
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8. “Thưa ngài Nagasena, tánh giác tiến triển, đi đến chín muồi 
do tám lý do. Do tám lý do gì? 

Do sự tiến triển của tuổi tác, tánh giác tiến triển, đi đến chín muồi. 

Do sự tiến triển của danh tiếng, tánh giác tiến triển, đi đến chín muồi. 

Do học hỏi, tánh giác tiến triển, đi đến chín muồi. 

Do sự sống gần gũi với vị lãnh đạo tỉnh thần, tánh giác tiến triển, đi đến 
chín muồi. 

Do sự chú tâm đúng đắn, tánh giác tiến triển, đi đến chín muồi. 

Do sự bàn luận, tánh giác tiến triển, đi đến chín muồi. 

Do sự phục vụ với lòng thương, tánh giác tiến triển, đi đến chín muồi. 

Do sống ở xứ sở thích hợp, tánh giác tiến triển, đi đến chín muồi. 


Vậy ở đây là: 

Do tuổi tác, danh tiếng, học hỏi, do sống uới uị lãnh đạo tỉnh thần, (chú 
tâm) đúng đắn, do bàn luận, do sự phục uụ uới lòng thương, uà do sống ở 
xứ sở thích hợp. 

Tám sự uiệc nàu làm cho tánh giác được rõ ràng. Những người nào có 
các điều nàu được hiện hữu thì tánh giác của họ được đánh thức.” 


9. “Thưa ngài Nagasena, phần lãnh thổ này được xa lánh tám 
điêu sai trái đối với các nhà tư tưởng. Và trãm ở thế gian là người bạn 
tối thắng của các nhà tư tưởng, trẫm có sự gìn giữ điều được bí mật. Trãm sẽ 
gìn giữ điều được bí mật cho đến khi nào trãm còn sống. Và tánh giác của 
trãm đã đạt đến sự tiến triển nhờ vào tám lý do. Hiện nay người học trò thực 
hành đúng đắn như trẫãm là khó kiếm được. Các vị thầy có hai mươi lăm đức 
tính của vị thầy đối với người học trò. VỊ thầy nên thực hành đúng đắn các 
đức tính ấy. Là hai mươi lăm đức tính nào? 

Thưa ngài, ở đây đối với người học trò vị thầy: 

nên thiết lập sự hộ trì một cách thường xuyên liên tục, 

nên biết sự thân cận hay không thân cận, 

nên biết tình trạng xao lãng hay không xao lãng, 

nên biết về trường hợp cho phép nằm, 

nên biết về sự bệnh hoạn, 


nên biết vật thực đã được nhận hay chưa được nhận, 
nên biết về cá tánh, 

nên phân phát vật đã có ở bình bát, 

nên an ủi rằng: “Chớ lo sợ, điều tốt lành sẽ đến cho con,” 
nên biết về sự tiếp xúc: “Nó tiếp xúc với nhân vật này,” 


nên biết về sự tiếp xúc ở trong làng, 

nên biết về sự tiếp xúc ở trong chỗ cư ngụ, 
không nên cười đùa giỡốn hớt với người ấy, 
sau khi nhìn thấy yếu điểm nên nhãn nại, 
nên là người có hành động thận trọng, 


nên là người có hành động không nhỏ mọn, 
nên là người có hành động không khuất lấp, 
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niravasesakarina bhavitabbam, 

JanemIimam sIppesu ti Janakacittam upatthapetabbam, 

“katham ayam na parihayeyya ti vadđhicittam upatthapetabbam, 
“balavam Imam karomi sikkhabalena ti cittam upatthapetabbam, 
mettacittam upathapetabbam, 

apadasu na viJahitabbam, 

karanTye nappamaJjitabbam, 

khalite dhammena paggahetabbo t1. 


Ime kho bhante pañcavisati acariyassa acariyaguna. Tehi gunehi mayi 
samma patipaJJassu. Samsayo me bhante uppanno. Atthi mendakapañha 
Jinabhasita. Anagate addhane tattha viggaho uppaJJissati anagate ca addhane 
dullabha bhavissanti tumhadisa buddhimanto tesu me pañhesu cakkhum 
dehI paravadanam niggahaya ”ti. 

Thero “sadhu”ti sampaticchitva, dasa upasakassa upasakagune 
parIdIpesl. 

“Dasa ime mahäräja upäsakassa upasakaguna. Katame dasa? 

Idha maharaja upasako 

sanghena samana sukhadukkho hoi, 

dhammadhipateyyo hotl, 

yathabalam samvibhagarato hot, 

Jinasasanaparihanim disva abhivaddhiya vayamati, 


sammaditthiko hoti apagatakotuhalamangaliko, Jivitahetu 'pi na aññam 
sattharam uddisati, 


kayIkam vacasikañcassa rakkhitam hot, 


samaggaramo hoti samagsarato, anusuyyako hotl, na ea kuhanavasena 
Sasane caratl, 


buddham saranam gato hot, 

dhammam saranam gato hot, 

sangham saranam gato hoti. 

Ime kho maharaja dasa upasakassa upasakaguna. 


Te sabbe guna tayl samvijjantii Tam te yuttam pattam anucchavikam 
patrupam, yam tvam jinasasanaparilhanimm disva abhivaddhimm Icchasl. 
Karomi te okasam. Puecha mam tvam yathasukhan ”Li. 


Mendakapañhärambhakathä nitthita. 


--OOOOO-- 
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nên là người có hành động không thừa thãi, 

nên thiết lập tâm của người đào tạo rằng: “Ta đào tạo người này về các 
ngành nghề, 

nên thiết lập tâm về sự tiến triển: “Làm thế nào để người này không thể bị 
suy giảm?" 

nên thiết lập tâm: “Ta đào tạo người này trở nên mạnh mẽ với sự mạnh 
mẽ của việc học tập,” 

nên thiết lập tâm từ, 

không nên bỏ rơi trong các trường hợp bất hạnh, 

không nên xao lãng việc cần làm, 

nên sách tấn bằng pháp khi (học trò) bị lõi lầm. 

Thưa ngài, đây là hai mươi lăm đức tính của vị thầy được dành cho vị 
thầy. Xin ngài hãy thực hành đúng đắn đối với trãm bằng các đức tính này. 
Thưa ngài, có điều hoài nghi đã sanh khởi đến trãm: Có những câu hỏi đối 
chọi đã được thuyết giảng bởi đấng Chiến Thắng. Vào thời vị lai xa xôi, sẽ 
nảy sanh sự tranh cãi về chúng, và vào thời vị lai xa xôi, các bậc giác ngộ như 
ngài sẽ khó đạt được. Xin ngài hãy cho ý kiến về những câu hỏi ấy của trẫm vì 
sự bắt bẻ của các học thuyết khác.” 

Vị trưởng lão đã chấp thuận rằng: “Tốt lắm,” rồi đã làm sáng tỏ về mười 
đức tính cư sĩ dành cho người cư sĩ. 


“Tâu đại vương, mười đức tính cư sĩ này là dành cho người cư 
sĩ. Là mười đức tính gì? Tâu đại vương, ở đây người cư sĩ: 

là cùng vui cùng khổ với hội chúng, 

có Pháp là chủ, 

yêu thích việc san sẻ tùy theo khả năng, 

sau khi nhìn thấy sự suy đồi ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng thì nỗ lực 
cho sự phát triển, 

là người có chánh kiến, xa rời lễ hội náo nhiệt, không tuyên bố theo giáo 
chủ khác thậm chí vì nguyên nhân mạng sống, 

thân và khẩu của người này được gìn giữ, 

có sự vui thích trong sự hợp nhất, ưa thích sự hợp nhất, là người không 
ganh ty, và không thực hành giáo pháp theo cách dối trá, 

đã đi đến nương nhờ vào đức Phật, 

đã đi đến nương nhờ vào Giáo Pháp, 

đã đi đến nương nhờ vào Hội Chúng. 

Tâu đại vương, mười đức tính cư sĩ này là dành cho người cư sĩ. 


Tất cả mười đức tính ấy được tìm thấy ở đại vương. Điều ấy được gắn bó, 
được đạt đến, là thích đáng, là phù hợp đối với đại vương là việc sau khi nhìn 
thấy sự suy đồi ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng thì đại vương mong muốn 
sự phát triển. Tôi cho phép đại vương. Đại vương hãy hỏi tôi một cách thoải 


FA- ÊP L3 


mái. 
Dứt Lời Giảng vê Phân Mở Đầu các Câu Hỏi Đối Chọi. 


--OOOOO-- 


165 


MENDAKAPAÑHA 
I. IDDHTBALAVAGGO 
1. PỦJA-APPATIGGAHANA-PAÑHO 


1. Atha kho milindo raJa katavakaso nipacca garuno padesu sirasi añJalim 
katva etadavoca: “Bhante nagasena ime titthiya evam bhananti: 
“Vadi buddho pũjam sadiyati, na parinibbuto buddho, samyutto 
lokena, antobhaviko lokasmim, lokasaädharano. Tasma tassa kato 
adhikaro vañjho bhavati aphalo.' Yadi parinibbuto visamyutto 
lokena, nissato sabbabhavehi, tassa pũjäi na uppajjatLi. 
Parinibbuto na kiñci sädiyati. Asadiyantassa kato adhikaro vañjho 
bhavati aphalo ti. Ubhatokotilko eso pañho. Neso visayo appatta- 
manasanam. Mahantanam yeveso visayo. Bhindetam ditthijalam. Ekamse 
thapaya. Taveso pañho anuppatto. Anagatanam Jinaputtanam cakkhum dehi 
paravadaniggahaya ”HI. 


Thero aha: “Parinibbuto maharaJa bhagava. Na ca bhagava puJam 
sadiyatl Bodhimule yeva tathagatassa sadiyana pahina kimanga pana? 
anupadisesaya nibbanadhatuya parinibbutassa. Bhasitampetam maharaja 
therena sariputtena dhammasenapatina. 


Pujiuanta samasdma sadeuamanusehi te, 
na sadiuanfi sakkaraTrn buddhangd1m esqa dharnmatd  tI. 


2. RaJa aha: “Bhante nagasena, putto va pituno vannam bhasati pita va 
puttassa vannam bhasatl Na cetam karanam paravadanam niggahaya. 
Pasadappakasanam nametam. Ingha me tvam tattha karanam samma bruhi 
sakavadassa patitthapanaya ditthiJalavinivethanaya ”ti. 


Thero aha: “Parinibbuto maharaJa bhagava. Na ca bhagava puJam 
sadiyati. Asadiyantasseva tathagatassa devamanussa dhaturatanam vatthum 
karitva tathagatassa ñanaratanarammanena samma patIpattim sevantä tisso 
sampattyo patilabhanti. Yatha maharaJa maha-agsikkhandho? pajJalitva 
nibbayeya, apl nu kho so maharaja aggikkhandhot sadiyati 
tinakatthupadanan ”ti? 


' avañjho bhavati saphalo - Ma. 3 mahatimahã-aggikkhandho - Ma, PTS. 
ˆ kim pana - Ma, PTS. * mahãaggikkhandho - Ma. 


166 


CÁC CÂU HỎI ĐỐI CHỌI: 
I. PHẨM NĂNG LỰC CỦA THẦN THÔNG: 
1. CÂU HỎI VỀ VIỆC KHÔNG THỌ NHẬN CỨNG DƯỜNG: 


1. Khi ấy, đức vua Milinda, với sự đã được cho phép, đã cúi xuống ở hai 
bàn chân của vị thầy, rồi đã chắp tay lên ở đầu, và nói điều này: “Thưa ngài 
Nagasena, các giáo chủ tà giáo này nói như vây: “Nếu đức Phật ưng 
thuận sự cúng dường thì đức Phật chưa đạt Niết Bàn, còn bị gắn 
bó với đời, còn ở trong đời, còn chung chạ với đời. Vì thế hành 
động hướng thượng được làm đến Ngài là vô ích, không có quả 
báu. Nếu đã đạt Niết Bàn thì Ngài không còn gắn bó với đời, đã 
tách rời khỏi tất cả các hữu, sự cúng dường đến Ngài không phát 
sanh nữa. Người đã đạt Niết Bàn không ưng thuận điêu gì. Hành 
động hướng thượng được làm đến người không ưng thuận là vô 
ích, không có quả báu.” Câu hỏi này có cả hai khía cạnh. Lãnh vực này 
không dành cho những kẻ có tâm trí chưa đạt, lãnh vực này chỉ dành cho 
những bậc vĩ đại. Xin ngài hãy phá vỡ mạng lưới tà kiến này. Xin ngài hãy 
xác định về điều chắc thật. Câu hỏi này được dành cho ngài. Xin ngài hãy ban 
cho sự nhận thức đến những người con của đấng Chiến Thắng trong ngày vị 
lai để phản bác lại các học thuyết khác.” 

Vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, đức Thế Tôn đã đạt Niết Bàn, 
và đức Thế Tôn không ưng thuận sự cúng dường. Ngay tại cội cây Bồ Đề, sự 
ưng thuận của đức Như Lai đã được dứt bỏ, vậy thì còn điều gì nữa đối với vị 
đã Viên Tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót? Tâu đại vương, 
điều này cũng đã được vị trưởng lão Tướng Quân Chánh Pháp Sariputtena 
nói đến: 

Các bậc tương tương uới đãng Vô Song, trong khi được cúng dường 
bởi chư Thiên uà nhân loại, các uị ấu không ưng thuận sự tôn uĩnh; điều ấu 
là lẽ tự nhiên của chư Phật.” 


2. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, con nói lời ca ngợi cha, cha 
nói lời khen ngợi con, điều này không phải là lý do để phản bác lại các học 
thuyết khác. Điều này gọi là lời tuyên bố về niềm tin. Vậy xin ngài hãy nói rõ 
ràng cho trãm lý do về trường hợp ấy nhằm thiết lập học thuyết của mình và 
nhằm việc tháo tung mạng lưới tà kiến.” 

Vị trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, đức Thế Tôn đã đạt Niết Bàn, 
và đức Thế Tôn không ưng thuận sự cúng dường. Chư Thiên và nhân loại, 
trong khi thực hiện nền đất cho báu vật xá-lợi của đức Như Lai dẫu cho Ngài 
không ưng thuận và trong khi đeo đuổi pháp hành đúng đắn với đề mục là 
báu vật trí tuệ của đức Như Lai, vẫn đạt được ba sự thành tựu.' Tâu đại 
vương, giống như khối lửa lớn bốc cháy rồi tắt ngấm, tâu đại vương phải 
chăng khối lửa ấy cũng ưng thuận việc bám víu vào cỏ và củi?” 


! Ba sự thành tựu là thành tựu cõi Trời, thành tựu cõi người, và thành tựu Niết Bàn (ND). 
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“Jalamano 'pi so bhante maha-aggikkhandho tinakatthupadanam na 
sadiyati. Kimpana nibbuto upasanto acetano sadiyati!”' 

“[asmim pana maharaJa maha-agsgikkhandhe? uparate upasante loke 
aggIsuñño hotIi ”t? 

“Na hi bhante. Kattham bhante aggissa? vatthu hoti upadanam. Ye keci 
bhante manussa aggikama, te attano thamabalaviriyena paccattapurlsa- 
karena kattham manthayTtva aggim nibbattetva tena aggina aggikaraniyanl 
kammanl karonti ”Li. 


“Tena hi maharaja titthiyanam vacanam miccha bhavati “asadiyantassa 
kato adhikaro vañJho bhavat aphalo 'tI. Yatha maharaja maha- 
aggikkhandhot pajjal, evameva bhagava dasasahassiya° lokadhatuya 
buddhasiriya paJJali. Yatha maharaJa maha-aggikkhandho paJJalitva nibbuto, 
evameva bhagava dasasahassiya` lokadhatuya buddhasinya pajjalitva 
anupadisesaya nibbanadhatuya parinibbuto. Yatha maharaJa nibbuto 
aggikkhandho tinakatthupadanam na sadiyatl, evameva kho lokahitassa 
sadiyana pahIna upasanta. Yatha maharaJa manussa nibbute aggikkhandhe 
anupadane attano thamabalaviliyena paccattapurisakarena kattham 
manthayitva aggim nibbattetva tena aggina aggikaraniyanl kammanl karonti, 
evameva devamanussa tathagatassa parinibbutassa asadiyantasseva 
dhaturatanam vatthum karitva tathagatassa ñanaratanarammanena samma 
patipatim sevanta tisso sampattiyo patillabhanti Imina 'pï maharaja 
karanena tathagatassa parinibbutassa asadiyantasseva kato adhikaro 
avañJho bhavati saphalo ”tI. 


3. “Aparampil maharaja uttarmm karanam sunohl, yena karanena 
tathagatassa parinibbutassa asadiyantasseva kato adhikaro avañjJho bhavati 
saphalo. Yatha maharaJa mahavato° vayltva uparameyya, apI nu kho so 
maharaja uparato vato sadiyati puna nTibbattapanan ”ti? 

“Na hi bhante uparatassa vatassa abhogo va manasikaro va puna 
nIibbattapanaya. Kimkarana? Acetana sa vayodhatu ”ti. 


“ADl nu tassa maharaJa uparatassa vatassa “vato 'tỉ samañña upagacchatI 
”t? 

“Na hi bhante. Talavantavidhupananl vatassa uppattiya paccaya. Ye keci 
manussa unhabhitatta parilahaparipTlita, te talavantena va vidhupanena va 
attano thamabalaviriyena paccattapurisakarena vatam” nibbattetva tena 
vatena unham nibbapenti, parilaham vupasamentI ”tI. 


! sadiyati ti - PTS. 


°“ aggikkhandhe - Ma, PTS. ” dasasahassimhi - PTS. 
” kattham aggissa - Ma, PTS. ° mahatimahaväto - Ma, PTS. 
* mahatimahä-aggikkhandho - Ma, PTS. “tam - Ma. 
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“Thưa ngài, ngay cả trong khi đang cháy, khối lửa lớn ấy cũng không ưng 
thuận việc bám víu vào cỏ và củi, vậy thì việc gì lại ưng thuận khi đã tắt 
ngấm, được yên lặng, không còn tâm thức?” 

“Tâu đại vương, phải chăng khi khối lửa lớn ấy đã ngừng nghỉ, được yên 
lặng, thì không còn ngọn lửa ở thế gian?” 

“Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, củi là nền tảng, là sự bám víu của 
ngọn lửa. Thưa ngài, bất cứ những người nào có ước muốn về lửa, những 
người ấy xoay tròn nhánh củi bằng thể lực, sức mạnh, và sự nỗ lực của bản 
thân, do việc làm của mỗi cá nhân thì làm phát sanh ngọn lửa, rồi với ngọn 
lửa ấy làm các công việc được làm bởi ngọn lửa.” 


“Tâu đại vương, chính vì điều ấy lời nói của các giáo chủ tà giáo: “Hành 
động hướng thượng được làm đến người không ưng thuận là vô ích, không có 
quả báu là sai trái. Tâu đại vương, giống như khối lửa lớn đã bốc cháy, tương 
tợ y như thế đức Thế Tôn đã bốc cháy với vẻ rực rỡ của vị Phật trong mười 
ngàn thế giới. Tâu đại vương, giống như khối lửa lớn bốc cháy rồi tắt ngấm, 
tương tợ y như thế đức Thế Tôn sau khi bốc cháy với vẻ rực rỡ của vị Phật 
trong mười ngàn thế giới rồi đã Viên Tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn 
không còn dư sót. Tâu đại vương, giống như khối lửa lớn đã tắt ngấm thì 
không còn ưng thuận việc bám víu vào cỏ và củi, tương tợ y như thế sự ưng 
thuận của đấng Phúc Lợi Thế Gian là đã được dứt bỏ, được yên lặng. Tâu đại 
vương, giống như khi khối lửa đã tắt ngấm, không còn bám víu, những người 
xoay tròn nhánh củi bằng thể lực, sức mạnh, và sự nõ lực của bản thân, do 
việc làm của mỗi cá nhân thì làm phát sanh ngọn lửa, rồi với ngọn lửa ấy làm 
các công việc được làm bởi ngọn lửa, tương tợ y như thế chư Thiên và nhân 
loại sau khi thực hiện nền đất cho báu vật xá-lợi của đức Như Lai dẫu cho 
Ngài đã Viên Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, và trong khi đeo đuổi pháp 
hành đúng đắn với đề mục là báu vật trí tuệ của đức Như Lai, vẫn đạt được 
ba sự thành tựu. Tâu đại vương, cũng vì lý do này dẫu cho đức Như Lai đã 
Viên Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được 
làm đến Ngài là không vô ích, có quả báu.” 


3. “âu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy 
hành động hướng thượng được làm đến đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã Viên 
Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, là không vô ích, có quả báu. Tâu đại 
vương, giống như cơn gió lớn thổi qua rồi ngừng nghỉ, tâu đại vương phải 
chăng cơn gió đã ngừng nghỉ ấy cũng ưng thuận việc sanh lên lần nữa?” 

“Thưa ngài, cơn gió đã ngừng nghỉ hãn không có tư tưởng hoặc tác ý cho 
việc sanh lên lần nữa. Vì lý do gì? Bản chất của gió ấy là không có suy tư.” 


“Tâu đại vương, phải chăng có việc nhận biết về “cơn gió” khi cơn gió ấy đã 
ngừng nghỉ?” 

“Thưa ngài, không có. Cành lá thốt nốt và cây quạt là điều kiện để tạo ra 
cơn gió. Những người nào bị bực bội bởi sức nóng, bị hành hạ bởi sự đốt 
nóng, những người ấy bằng thể lực, sức mạnh, và sự nỗ lực của bản thân, do 
việc làm của mỗi cá nhân thì làm phát sanh lên cơn gió với cành lá thốt nốt 
hoặc với cây quạt rồi làm dập tắt sự nóng nực, làm dịu đi sự đốt nóng.” 
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“Tena hi maharaJa titthiyanam vacanam miccha bhavati “asadiyantassa 
kato adhikaro vañJho bhavati aphalo +1. Yatha maharaja mahavato' vayl, 
evameva bhagava dasasahassiya? lokadhatuya sitalamadhurasanta- 
sukhumamettavatena upavayl. Yatha maharaja mahavato' vayItva uparato, 
evameva bhagava sItalamadhurasantasukhumamettavatena upavayltva 
anupadisesaya nibbanadhatuya parinibbuto. Yatha maharaja uparato vato 
puna nibbattapanam na sadiyati, evameva lokahitassa sadiyana pahIna 
upasanta. Yatha maharaja te manussa unhabhitatta parilahaparipilita, 
evameva devamanussa  tividhagsIsantapaparilahaparipTlita. Yatha 
talavantavidhupanani vatassa nibbatiya paccaya hontH, evameva 
tathagatassa dhatu ca ñanaratanañca paccayo hoti tissannam sampattiinam 
patlabhaya. Yatha manussa unhabhitatta parilahaparipilita talavantena va 
vidhipanena va vatam nibbattetva unham nibbapenti parilaham 
vupasamentl, evameva devamanussa tathagatassa parinibbutassa 
asadiyantasseva đdhatuñca ñanaratanañca puJetva kusalam nibbattetva tena 
kusalena tividhaggisantapaparilaham nibbapenti vũpasementi. Imina pi 
maharaja karanena tathagatassa parinibbutassa asadiyantasseva kato 
adhikaro avañJho bhavati saphalo. 


4. Aparampi maharaJa uttarim karanam sunoh1 paravadanam niggahaya. 
Yatha maharaja purlso bherm akotetva saddam nibbatteyya, yo so 
bherisaddo purisena nibbattito, so saddo antaradhayeyya. ApI nu kho so 
maharaja saddo sadiyati puna nibbattapanan ”ti? 


“Na hi bhante antarahito so saddo natth1 tassa puna uppadaya abhogo va 
manasikaro va. Sakimm nibbatte bherisadde antarahie so bherisaddo 
samucchinno hot1. BherI pana bhante paccayo hoti saddassa nibbattiya. Atha 
pUTISO paccaye sati attaJena vayamena bherim akotetva saddam nibbattetI 
”H. 


“Evameva kho maharaJa bhagava silasamadhipaññavimuttivimuttiñana- 
dassanaparibhavitam dhaturatanañca dhammañca vinayañca anusatthiñca? 
sattharam thapayItva sayam anupadisesaya nibbanadhatuya parinibbuto. Ña 
ca parinibbute bhagavati sampattilabho upacchinno hoti. Bhavadukkha- 
paripilita satta dhaturatanañca dhammavinayañca anusatthiñca” paccayam 
karItva sampattikama sampattiyo patilabhanti. Imina pi maharaja karanena 
tathagatassa parinibbutassa asadiyantasseva kato adhikaro avañjJho bhavati 
saphalo t1. 


' mahatimahäväto - Ma, PTS. ” anusitthañca - Ma. 
° đasasahassimhi - PTS. * đhammañca vinayañca - Ma. 
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“Tâu đại vương, chính vì điều ấy lời nói của các giáo chủ tà giáo: “Hành 
động hướng thượng được làm đến người không ưng thuận là vô ích, không có 
quả báu' là sai trái. Tâu đại vương, giống như cơn gió lớn đã thổi qua, tương 
tợ y như thế đức Thế Tôn đã thổi đến cơn gió mát mẻ, ngọt ngào, êm dịu, và 
từ ái ở mười ngàn thế giới. Tâu đại vương, giống như cơn gió lớn thổi qua rồi 
ngừng nghỉ, tương tợ y như thế đức Thế Tôn sau khi thổi đến cơn gió mát 
mẻ, ngọt ngào, êm dịu, và từ ái rồi đã Viên Tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết 
Bàn không còn dư sót. Tâu đại vương, giống như cơn gió lớn đã ngừng nghỉ 
thì không còn ưng thuận việc sanh lên lần nữa, tương tợ y như thế sự ưng 
thuận của đấng Phúc Lợi Thế Gian là đã được dứt bỏ, được yên lặng. Tâu đại 
vương, giống như những người ấy bị bực bội bởi sức nóng, bị hành hạ bởi sự 
đốt nóng, tương tợ y như thế chư Thiên và nhân loại bị hành hạ bởi sức nóng 
bởi sự đốt nóng của ngọn lửa gồm ba loại (tham sân si). Giống như cành lá 
thốt nốt và cây quạt là điều kiện để tạo ra cơn gió, tương tợ y như thế xá-lợi 
và báu vật trí tuệ của đức Như Lai là điều kiện cho việc đạt được ba sự thành 
tựu. Giống như những người bị bực bội bởi sức nóng, bị hành hạ bởi sự đốt 
nóng thì làm phát sanh lên cơn gió với cành lá thốt nốt hoặc với cây quạt rồi 
làm tắt ngấm sự nóng nực, làm dịu đi sự đốt nóng, tương tợ y như thế chư 
Thiên và nhân loại sau khi cúng dường xá-lợi và báu vật trí tuệ của đức Như 
Lai dẫu cho Ngài đã Viên Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, sau khi làm 
phát sanh pháp thiện, với pháp thiện ấy làm tắt ngấm, làm dịu sự nóng nực 
và sự đốt nóng của ngọn lửa gồm ba loại. Tâu đại vương, cũng vì lý do này 
dẫu cho đức Như Lai đã Viên Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động 
hướng thượng được làm đến Ngài là không vô ích, có quả báu. 


4. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa để phản bác lại các 
học thuyết khác. Tâu đại vương, giống như người đàn ông sau khi võ vào cái 
trống thì tạo ra âm thanh; âm thanh nào của cái trống đã được tạo ra bởi 
người đàn ông thì âm thanh ấy sẽ biến mất. Tâu đại vương, phải chăng âm 
thanh ấy cũng ưng thuận việc tạo ra lần nữa?” 


“Thưa ngài, không đúng. Âm thanh ấy đã biến mất, nó không có tư tưởng 
hoặc tác ý cho việc sanh lên lần nữa. Khi âm thanh của cái trống đã được tạo 
ra một lần rồi biến mất, âm thanh của cái trống ấy được chấm dứt. Thưa 
ngài, tuy nhiên cái trống là điều kiện cho việc tạo ra âm thanh. Và người đàn 
ông khi có điều kiện võ vào cái trống bằng sự nỗ lực của chính mình thì tạo ra 
âm thanh.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn, sau khi xác lập báu vật 
xá-lợi, cùng với Pháp, Luật, và lời giáo huấn đã được phát triển toàn vẹn nhờ 
vào Giới-Định-Tuệ-Giải Thoát-Trí Tuệ và Nhận Thức về sự Giải Thoát chính 
là bậc Đạo Sư, rồi đã tự mình Viên Tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không 
còn dư sót. Và không phải khi đức Thế Tôn đã Viên Tịch Niết Bàn thì việc đạt 
được các sự thành tựu là bị gián đoạn. Các chúng sanh bị hành hạ bởi khổ 
đau ở sự hiện hữu, sau khi sử dụng báu vật xá-lợi, Pháp, Luật, và lời giáo 
huấn làm điều kiện, rồi có ước muốn về sự thành tựu thì đạt được các sự 
thành tựu. Tâu đại vương, cũng vì lý do này dẫu cho đức Như Lai đã Viên 
Tịch Niết Bàn, không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến 
Ngài là không vô ích, có quả báu. 


ly LỆ 


Khuddakamkque Milndapañhapalhi Mendakapañha 


Ditthañcetam maharaja bhagavata anagatamaddhanam, kathitañca 
bhanmitañca acikkhitañca “Sa kho panananda tumhakam euamassg: 
ARtasatthukam pauacanam, nafthi no sattha tỉ. Na kho panetaTmn ananda 
euơmn dafthabbam. Yo kho ananda rmnaụa dhammo ca Uuĩnquo ca desito 
paññatto so 0o rnamaccquena saftha tì. Parinibbutassa tathagatassa 
asadiyantassa kato adhikaro vañJho bhavati aphalo ti tam tesam titthiyanam 
vacanam miccha abhutam vitatham alikam viruddham viparItam 
dukkhudrayam' dukkhavipakam apayagamaniyan ”ti. 


5. Aparampil maharaja uttarim karanam sunohl, yena karanena 
tathagatassa parinibbutassa asadiyantasseva kato adhikaro avañjJho bhavatI 
saphalo. Sadiyati nu kho maharaja ayam mahapathavI sabbabljani may 
samviruhantu ”t?? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Kissa pana tan maharaja bỊani asadiyantiya mahapathaviya 
samvrruhrva)  da|lhamulaJatapattthra  khandhasarasakhaparivitthimna 
pupphaphaladhara honti ”ti? 

“Asadiyanti ˆpi bhante mahapathavI tesam b1Janam vatthu hoti, paccayam 
deti viruhanaya. Tan! bljani tam vatthum nissaya tena paccayena 
samvruhrtva  dalhamulajatapattthta  khandhasarasakhaparivitthimna 
pupphaphaladhara honti ”ti. 


“Tena hi maharaja titthiya sake vade nattha honti hata viruddha, sace te 
bhananti “asadiyantassa kato adhikaro vañJho bhavati aphalo ti. Yatha 
maharaja mahapathavi, evam tathagato araham sammasambuddho. Yatha 
maharaja mahapathavI na kiãci sadiyati, evam tathagato na kiñcI sadiyati. 
Yatha maharaja tani bijanl pathavim nissaya samviruhitva da]hamulaJata- 
pattthita khandhasarasakha parivitthinna pupphaphaladhara honti, evam 
devamanussa tathagatassa parinibbutassa asadiyantasseva dhatuñca 
ñanaratanañca nissaya dalhakusalamulapatitthita samadhikkhandha- 
dhammasarasllasakha parivithimna vimuttipupphasamaññaphaladhara 
honH. Imina pi maharaja karanena tathagatassa parInibbutassa 
asadiyantasseva kato adhikaro avañJho bhavati saphalo ”H. 


6. “Aparampil maharaja uttarm karanam sunohil, yena karanena 
tathagatassa parinibbutassa asadiyantasseva kato adhikaro avañJho bhavati 
saphalo 'ti* Sadiyanti nu kho maharaja ime ottha gona gadrabha aJa pasu 
manussa antokucchismim kimikulanam sambhavan ”ti? 


! dukkhadayakam - Ma, PTS. ” samviruhitvä - Ma, evam sabbattha. 
ˆ samviruhanti ti - Ma, evam sabbattha. * saphalo - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, đức Thế Tôn đã nhìn thấy, đã thuyết giảng, đã nói lên, đã 
phát biểu về điều ấy cho thời vị lai xa xôi rằng: “Nà Ananda, nếu các ngươi 
khởi ú như uầu: Có lời dạu của đãng Đạo Sư trong quá khứ, còn (hiện nau) 
chúng ta không có bậc Đạo Sư. Nàu Ananda, điều nàu không nên được 
nhận thức như thế. Nàu Ananda, Pháp uà Luật nào đã được thuuết giảng, 
đã được quụ định bởi Ta, Pháp uà Luật ấu, sau khi To tịch diệt, là bậc Đạo 
Sư của các ngươi.` Về lời nói ấy của các giáo chủ tà giáo ấy rằng: “Ðức Như 
Lai đã Viên Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng 
được làm đến Ngài là vô ích, không có quả báu” là sai trái, không là sự thật, 
lìa sự chân thật, không đúng, là mâu thuẫn, là sai lệch, tạo sự khổ đau, có kết 
quả khổ đau, dẫn đến địa ngục.” 


5. “Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy 
hành động hướng thượng được làm đến đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã Viên 
Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, là không vô ích, có quả báu. Tâu đại 
vương, phải chăng đại địa cầu này ưng thuận rằng: “Tất cả hạt giống hãy mọc 
lên ở nơi ta”?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, vậy thì tại sao các hạt giống ấy, trong khi đại địa cầu 
không ưng thuận, lại mọc lên, tạo lập chùm rễ vững chãi, có thân cây, lõi cây, 
và cành cây tỏa rộng xung quanh, có mang hoa và quả?” 

“Thưa ngài, mặc dầu không ưng thuận đại địa cầu vẫn là nền tảng và tạo 
điều kiện cho sự phát triển của các hột giống ấy. Các hột giống ấy nương vào 
nền tảng ấy, nhờ vào điều kiện ấy mọc lên, tạo lập chùm rễ vững chãi, có 
thân cây, lõi cây, và cành cây tỏa rộng xung quanh, có mang hoa và quả.” 


“Tâu đại vương, chính vì điều ấy các giáo chủ tà giáo đã bị hư hoại, bị thất 
bại, bị mâu thuẫn ở lời nói của họ nếu họ nói rằng: “Hành động hướng 
thượng được làm đến người không ưng thuận là vô ích, không có quả báu.' 
Tâu đại vương, đại địa cầu như thế nào, thì đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng 
Chánh Biến Tri như thế ấy. Tâu đại vương, đại địa cầu không ưng thuận bất 
cứ điều gì như thế nào, thì đức Như Lai không ưng thuận bất cứ điều gì như 
thế ấy. Tâu đại vương, các hột giống ấy nương vào trái đất mọc lên, tạo lập 
chùm rễ vững chãi, có thân cây, lõi cây, và cành cây tỏa rộng xung quanh, có 
mang hoa và quả như thế nào, thì chư Thiên và nhân loại nương vào xá-lợi và 
báu vật trí tuệ của đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã Viên Tịch Niết Bàn không 
còn ưng thuận, rồi tạo lập nền tảng vững chãi về pháp thiện, có thân cây là 
định, lõi cây là Pháp, và cành cây là giới tỏa rộng xung quanh, có mang hoa là 
sự giải thoát và quả là bản thể Sa-môn như thế ấy. Tâu đại vương, cũng vì lý 
do này dẫu cho đức Như Lai đã Viên Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, 
hành động hướng thượng được làm đến Ngài là không vô ích, có quả báu.” 


6. “âu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy 
hành động hướng thượng được làm đến đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã Viên 
Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, là không vô ích, có quả báu. Tâu đại 
vương, phải chăng các con lạc đà, các con bò, các con lừa, các con đê, các con 
thú, các con người này ưng thuận sự hiện hữu của các dòng họ giun sán ở 
trong bụng?” 
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“Na hi bhante ”t1. 


“Kissa pana te maharaJa kimayo tesam asadiyantanam antokucchismim 
sambhavitva bahuputtanatta vepullatam papunantI ”ti? 

“Papassa bhante kammassa balavataya asadiyantanam yeva tesam 
sattanam antokucchismim kimayo sambhavitva bahuputtanatta vepullatam 
papunanti “ti. 


“Evameva kho maharajJa tathagatassa parinibbutattassa asadiyantasseva 
dhatussa ca ñanarammanassa ca balavataya tathagate kato adhikaro avañJho 
bhavati saphalo ”L.. 


7. “Aparampi maharaja uttarim karanam sunohil, yena karanena 
tathagatassa parinibbutassa asadiyantasseva kato adhikaro avañJho bhavatI 
saphalo. Sadiyanti nu kho maharäja ime manussa “me atthanavuti roga kaye 
nibbattantu ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Kissa pana te maharajJa roga asadiyantanam kaye nipatantI ”t? 
“Pubbe katena bhante duccaritena ”H. 


“Yadi maharaJa pubbe katam akusalam Idha vedaniyam hotl, tena hi 
maharaja pubbe katampl idha katampi kusalakusalam kammam avañJham 
bhavati saphalanti. Imina ˆpI maharajJa karanena tathagatassa parinibbutassa 
asadiyantasseva kato adhikaro avañJho bhavati saphalo ”H. 


8. “Sutapubbampana taya maharaja nandako nama yakkho theram 
sariputtam asadayitva pathavim pavittho ”H? 
“Ama bhante suyati.' Loke pakato eso ”HI. 


“Apl nu kho maharaJa thero sariputto sadiyi nandakassa yakkhassa 
mahapathavigilanan ”ti? 

“Ubbattiyante 'pi bhante sadevake loke, patamane 'pi chamayam 
candimasuriye, vikirante 'pi sinerupabbataraJe, thero sariputto na parassa 
dukkham sadiyeyya. Tam kissa hetu? Yena hetuna thero sariputto kuJJjheyya 
va dusseyya va, so hetu therassa sariputtassa samuhato samucchinno. 
Hetuno samugsghatitatta bhante thero sariputto jivitaharake 'pi kopam na 
kareyya ”H. 


' suyyati - Ma, evam sabbattha. 
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“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vậy thì tại sao trong khi chúng không ưng thuận mà các 
con giun sán ấy lại hiện hữu và vô số con cháu lại đạt được sự phát triển ở 
trong bụng của chúng?” 

“Thưa ngài, do năng lực của nghiệp ác mà các con con giun sán ấy hiện 
hữu và vô số con cháu đạt được sự phát triển ở trong bụng của các chúng 
sanh ấy mặc đầu chúng không ưng thuận.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế do năng lực của xá-lợi và báu vật trí 
tuệ, dẫu cho đức Như Lai đã Viên Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành 
động hướng thượng được làm đến đức Như Lai là không vô ích, có quả báu.” 


7. “Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy 
hành động hướng thượng được làm đến đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã Viên 
Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, là không vô ích, có quả báu. Tâu đại 
vương, phải chăng các con người này ưng thuận rằng: “Chín mươi tám loại 
bệnh này hãy sanh lên ở thân thể?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vậy thì tại sao các loại bệnh ấy lại giáng xuống thân thể 
của những người không ưng thuận?” 
“Thưa ngài, do ác hạnh đã làm ở thời quá khứ.” 


“Tâu đại vương, nếu điều bất thiện đã làm ở thời quá khứ có thể được 
cảm thọ ở đây, tâu đại vương, chính vì điều ấy nghiệp thiện hoặc bất thiện đã 
làm ở thời quá khứ cũng như đã làm ở đây là không vô ích, có quả báu. Tâu 
đại vương, cũng vì lý do này dẫu cho đức Như Lai đã Viên Tịch Niết Bàn 
không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là không 
vô ích, có quả báu.” 


8. “Tâu đại vương, hơn nữa đại vương có được nghe trước đây rằng Dạ- 
xoa tên Nandaka sau khi công kích vị trưởng lão Sariputta đã bị rơi vào trong 
trái đất?” 

“Thưa ngài, đúng vậy, có được nghe. Điều ấy là rõ rệt ở thế gian.” 


“Tâu đại vương, phải chăng trưởng lão Sariputta đã ưng thuận việc nuốt 
vào của trái đất đối với Dạ-xoa Nandaka?” 

“Thưa ngài, ngay cả khi thế gian có cả chư Thiên đang bị vỡ ra, ngay cả 
khi mặt trăng và mặt trời đang bị rơi xuống ở mặt đất, ngay cả khi núi chúa 
Sineru đang bị vỡ tung tóe, trưởng lão SarIputta cũng không ưng thuận sự 
khổ đau của người khác. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Do nhân nào mà 
trưởng lão Sariputta có thể nổi giận hoặc sân hận, nhân ấy đối với trưởng lão 
Sariputta đã được nhổ bỏ, đã được trừ tuyệt. Thưa ngài, do tính chất đã được 
nhổ bỏ của nhân mà trưởng lão Sariputta không thể nào giận dữ đầu có liên 
quan đến việc bị tước đoạt mạng sống.” 
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“YadIi maharajJa thero sariputto nandakassa yakkhassa pathavigilanam na 
sadiyl, kissa pana nandako yakkho pathavim pavittho ”ti? 
“Akusalassa bhante kammassa balavataya ”tI. 


“VYadi maharaJa akusalassa kammassa balavataya nandako yakkho 
pathavim pavittho, asadiyantassa 'pi kato aparadho avañJho bhavati saphalo. 
Tena hi maharaJa kusalassapl' kammassa balavataya asadiyantassa kato 
adhikaro avañJho bhavati saphalo t1. 


Imina 'pi maharaja karanena tathagatassa parinibbutassa asadiyan- 
tasseva kato adhikaro avañJho bhavatI saphalo ”tI. 


9. Kati nu kho te maharaJa manussa etarahi? mahapathavim pavittha? 
Atthi te tattha savanan ”t? 
“Ama bhante suyatI ”ti. 


“Ingha tvam maharaja savehI ”ti. 

“Ciñca manavika” bhante, suppabuddho ca sakko, devadatto ca thero, 
nandako ca yakkho, nando ca manavako 'ti sutam metam bhante Ime pañca 
Jana mahapathavim pavittha ”H. 


“Kismim te maharäJa aparaddha ”tI? 
“BhagavatIi ca bhante savakesu ca ”ti. 


“Apl nu kho maharaJa bhagava va savaka va sadiyimsu Imesam 
mahapathavipavisanan ”ti? 
“Na hi bhante ”ti. 


“[ena hi maharaja tathagatassa parinibbutassa asadiyantasseva kato 
adhikaro avañJho bhavati saphalo ”tI. 


°~~—= 


vidamsitam, ganthi bhinna,2 gahanam agahanam katam, nattha paravada, 
bhagga kuditthi, nippabha Jata kutitthiya, tvam øganIvarapavaramasaJJa ”LI. 


Puja-appatiggahanapañho pathamo. 


x*xxxx% 


' akusalassapi - Ma. 3 ciñcamaãnavikã - Ma, PTS. 
° ve etarahi - Ma, PTS. * ganthi bhinno - Ma. 
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“Tâu đại vương, nếu trưởng lão Sariputta đã không ưng thuận việc nuốt 
vào của trái đất đối với Dạ-xoa Nandaka, vậy thì tại sao Dạ-xoa Nandaka lại 
rơi vào trong trái đất?” 

“Thưa ngài, do năng lực của nghiệp bất thiện.” 


“Tâu đại vương, nếu do năng lực của nghiệp bất thiện mà Dạ-xoa 
Nandaka rơi vào trong trái đất, thì sự xúc phạm đã làm đến người dầu là 
không ưng thuận cũng là không vô ích, có quả báu. Tâu đại vương, chính vì 
điều ấy do năng lực của nghiệp thiện, “hành động hướng thượng được làm 
đến người không ưng thuận là không vô ích, có quả báu." 

Tâu đại vương, cũng vì lý do này dẫu cho đức Như Lai đã Viên Tịch Niết 
Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là 
không vô ích, có quả báu. 


o9. Tâu đại vương, vào thời bấy giờ những người đã rơi vào trong trái đất 
là bao nhiêu? Đại vương có được nghe về trường hợp ấy không?” 
“Thưa ngài, đúng vậy, có được nghe.” 


“Tâu đại vương, vậy xin đại vương hãy cho nghe với.” 

“Thưa ngài, là “thiếu nữ Ciãca, Suppabuddha dòng Sakya, trưởng lão 
Devadatta, Dạ-xoa Nandaka, và thanh niên Nanda.' Thưa ngài, điều này trãm 
đã được nghe, năm người này đã rơi vào trong trái đất.” 


“Tâu đại vương, những người ấy đã xúc phạm đến ai?” 
“Thưa ngài, đến đức Thế Tôn và các vị Thinh Văn.” 


“Tâu đại vương, phải chăng đức Thế Tôn hay các vị Thinh Văn đã ưng 
thuận việc hút vào của trái đất đối với những người này?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, chính vì điều ấy hành động hướng thượng được làm đến 


đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã Viên Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, là 
không vô ích, có quả báu.” 


“Thưa ngài Nagasena, câu hỏi thâm sâu đã khéo được giảng giải, đã được 
làm rõ, điều bí mật đã được phơi bày, nút thắt đã được mở ra, bụi rậm đã 
được làm không còn bụi rậm, lời tuyên thuyết của ngoại đạo đã bị hư hoại, 
quan điểm xấu đã bị đổ vỡ, các giáo chủ tà giáo đã không còn hào quang phát 
sanh, ngài đã tiến đến vị thế cao quý và ưu tú trong số các vị có đồ chúng.” 

Câu hỏi về việc không thọ nhận cúng dường là thứ nhất. 


xxxx% 


177 


Khuddakamkque Milndapañhapalhi Mendakapañha 


2. BHAGAVATO SABBANÑÑUTAPAÑHO 
1. “Bhante nãgasena, buddho sabbaññu ”t¡? 


“Ama maharaja, bhagava sabbaññu. Na ca bhagavato satatam samitam 
ñanadassanam paccupatthitam. AvaJJanapatibaddham bhagavato 
sabbaññutañanam. AvajJetva' yadiecchakam JanatI ”ti. 


“[ena hi bhante nagasena buddho asabbaññu, yadi tassa pariyesanaya 
sabbaññutañanam hoti ”ti. 


“Vahasatam kho maharaja  vihnam addhaculañca  vaha 
vihisattammanani? dve ca tumba ekaccharakkhane pavattacittassa ettaka 
vihI lakkham thapIyamana" parikkhayam pariyadanam gaccheyyum. Tatrime 
sattavidha citta pavattanHi: ye te maharaja saraga sadosa samoha sakkilesa 
abhavitakaya abhavitasla abhavitacitta abhavitapañña, tesam tam cittam 
garukam uppaJJati, dandham pavattati. Kimkarana? Abhavitatta cittassa. 


Yatha maharaja vamsanalassa vitatasa visalassa vitthimnassa 
samsibbitavisibbitassa sakhajataJatitassa akaddhiyantassa garukam hoti 
agamanam dandham. Kimkarana? Samsibbitavisibbitata sakhanam. 
Evameva kho maharaJa ye te saraga sadosa samoha sakkilesa? abhavitakaya 
abhavitasla abhavitacitta abhavitapañña, tesam tam citam garukam 
uppaJJat, dandham pavattati. Kimkarana? Samsibbitavisibbitatta kilesehI. 
Idam pathamam cittam. 


2. Tatridam dutiyam cittam vibhattimapaJJati." Ye te maharaJa sotapanna 
pihitapaya ditthippatta viññatasatthusasana, tesam tam cittam tisu thanesu 
lahukam uppaJJati uparibhumisu” garukam uppaJJjati dandham pavattati. 
Kimkarana? Tlsu thanesu cittassa parisuddhatta, upari kilesanam 
appahInatta. 


Yatha maharaja vamsanalassa tipabbaganthiparisuddhassa upari 
sakhajataJatitassa akaddhiyantassa yavatipabbam tava lahukam eti. Tato 
upari thaddham, kimkarana? Hettha parisuddhatta, upari sakhaJataJatitatta. 


! avajjitva - Ma, PTS. 


ˆ vihisattambanani - Ma. ” vibhattamapajjati - Ma, evam sabbattha. 
3 thapiyamãne - PTS. °lahukam uppajjati lahukam pavattati - Ma, PTS. 
* sakilesä - Ma. 7 uparibhũmisu - Ma, evam sabbattha. 


178 


Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Đối Chọi 


2. CÂU HỎI VỀ BẢN THỂ TOÀN TRI CỦA ĐỨC THẾ TÔN: 
1. “Thưa ngài Nagasena, có phải đức Phật là đăng Toàn Tri?” 


“Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn là đấng Toàn Tri. Tuy nhiên đối 
với đức Thế Tôn, sự biết và thấy không hiện diện một cách thường xuyên, 
liên tục. Trí Toàn Tri của đức Thế Tôn gắn liền vào sự hướng tâm. Sau khi 
hướng tâm thì Ngài biết theo như ý muốn.” 


“Thưa ngài Nagasena, như thế thì đức Phật là không Toàn Tri, nếu Trí 
Toàn Tri của Ngài là do sự suy tầm.” 


“Tâu đại vương, có một trăm xe lúa, mỗi xe là bảy tạ rưỡi và hai giạ lúa." 
Chừng ấy trăm ngàn hạt lúa có thể được xác định, có thể đạt đến kết quả cuối 
cùng bởi tâm được vận hành trong khoảng thời gian một khảy móng tay. 
đây, có bảy loại tâm này vận hành: Tâu đại vương, những người nào còn 
luyến ái, còn sân hận, còn sĩ mê, còn phiền não, có thân chưa được tu tập, có 
giới chưa được tu tập, có tâm chưa được tu tập, có tuệ chưa được tu tập, tâm 
ấy của những người ấy sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm 
chạp. Vì lý do gì? Vì tính chất chưa được tu tập của tâm. 


Tâu đại vương, giống như đối với cành tre được tỏa ra, rậm rạp, lan rộng, 
bị kết chùm chưa được gỡ ra, bị rối rắm với những cụm cành lá, trong khi 
được lôi kéo thì sự chuyển động là trì trệ, chậm chạp. Vì lý do gì? Vì tính chất 
kết chùm chưa được gỡ ra của các cành. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
những người nào còn luyến ái, còn sân hận, còn sĩ mê, còn phiền não, có thân 
chưa được tu tập, có giới chưa được tu tập, có tâm chưa được tu tập, có tuệ 
chưa được tu tập, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách trì trệ, vận 
hành một cách chậm chạp. Vì lý do gì? Vì tính chất kết chùm chưa được gỡ ra 
bởi các phiền não. Đây là loại tâm thứ nhất. 


2. Ở đây, có loại tâm thứ nhì này đạt được sự xếp loại. Tâu đại vương, 
những người nào là bậc Nhập Lưu, có các cõi khổ đã được đóng lại, đã đạt 
được Chánh Kiến, đã nhận thức được Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, tâm ấy của 
những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng ở ba trường hợp,? sanh lên một 
cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở các cảnh giới bậc trên. Vì lý do 
gì? Vì tính chất đã được trong sạch của tâm ở ba trường hợp, vì tính chất 
chưa được dứt bỏ của các phiền não bậc trên. 


Tâu đại vương, giống như đối với cành tre đã được tỉa sạch các mắt ở ba 
lóng, còn bị rối rắm bởi những cụm cành lá ở phía trên, trong khi được lôi 
kéo thì di chuyển một cách nhẹ nhàng chỉ đến ba lóng, từ đó trở lên thì bị 
dính cứng. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được tỉa sạch ở phần dưới, vì tính chất 
rối rắm bởi những cụm cành lá ở phía trên. 


' ammanam và tumba: là hai đơn vị äo lường, được phỏng dịch là tạ (1oo kg) và gia (4o lít) 
vì không tìm được ý nghĩa chính xác (ND). 
ˆ Ba trường hợp: Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ (ND). 
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Evameva kho maharaja ye te sotapanna pihiapaya ditthippatta 
viññatasatthusasana, tesam tam cittam tisu thanesu lahukam uppa]JJatl, 
lahukam pavattati, uparibhumisu garukam uppaJjatH, dandham pavattati. 
Kimkarana? TIsu thanesu parisuddhatta' upari kilesanam appahInnatta. Idam 
dutiyam cittam. 


3. Tatridam tatiyam citam vibhattimapajjal. Ye te maharaja 
sakadagamino yesam ragadosamoha tanubhuta, tesam tam cittam pañcasu 
thanesu lahukam uppaJJati, lahukam pavattatli, uparibhumisu garukam 
uppaJJati, dandham pavattati. Kimkarana? Pañcasu thanesu parisuddhatta,' 
upari kilesanan appahinatta. Yatha maharaja vamsanalassa 
pañcapabbaganthiparisuddhassa upari sakhaJatajJatitassa akaddhiyantassa 
yava pañcapabbam tava lahukam etl, tato upari thaddham. Kimkarana? 
Hettha parisuddhatta, upari sakhaJataJatitatta. Evameva kho maharaJa ye te 
sakadagamino, yesam ragadosamoha tanubhuta, tesam tam cittam pañcasu 
thanesu lahukam uppaJJatl, lahukam pavattati, uparibhumisu garukam 
uppajJJai, dandham pavattati. Kimkarana? Pañcasu thanesu cittassa 
parisuddhatta, upar1 kilesanam appahInatta. Idam tatiyam cittam. 


4. Tatridam catuttham cñitam vibhattimapalJJal. Ye te maharaJa 
anagamino, yesam pañcorambhagiyani samyoJanani pahmanli, tesam tam 
cittam dasasu thanesu lahukam uppaJJatI, lahukam pavattati, uparibhumisu 
garukam uppaJJati dandham pavattati. Kimkarana? Dasasu thanesu cittassa 
parisuddhatta, upari kilesanam appahimnatta. Yatha maharaJa vamsanalassa 
dasapabbaganthiparisuddhassa upari sakhajataJatitassa akaddhiyantassa 
yava dasapabbam tava lahukam etl, tato uparI thaddham. Kimkarana? 
Hettha parisuddhatta, upari sakhaJataJatitatta. Evameva kho maharaJa ye te 
anagamino yesam pañcorambhagiyani samyoJananl pahinani, tesam tam 
cittam dasasu thanesu lahukam uppaJJatI, lahukam pavattati, uparibhumisu 
garukam uppaJJati, dandham pavattati. Kimkarana? Dasasu thanesu cittassa 
parisuddhatta, upari kilesanam appahInatta. Idam catuttham cittam. 


! cittassa parisuddhattä - Ma. 


180 


Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Đối Chọi 


Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào là bậc Nhập Lưu, có 
các cối khổ đã được đóng lại, đã đạt được Chánh Kiến, đã nhận thức được 
Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ 
nhàng ở ba trường hợp, sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm 
chạp ở các cảnh giới bậc trên. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch ở 
ba trường hợp, vì tính chất chưa được dứt bỏ của các phiền não bậc trên. Đây 
là loại tâm thứ nhì. 


3. Ở đây, có loại tâm thứ ba này đạt được sự xếp loại. Tâu đại vương, 
những người nào là bậc Nhất Lai, có sự luyến ái, sân hận, sĩ mê ở trạng thái 
giảm thiểu, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận 
hành một cách nhẹ nhàng ở năm trường hợp,' sanh lên một cách trì trệ, vận 
hành một cách chậm chạp ở các cảnh giới bậc trên. Vì lý do gì? Vì tính chất 
đã được trong sạch của tâm ở năm trường hợp, vì tính chất chưa được dứt bỏ 
của các phiền não bậc trên. Tâu đại vương, giống như đối với cành tre đã 
được tỉa sạch các mắt ở năm lóng, còn bị rối rắm bởi những cụm cành lá ở 
phía trên, trong khi được lôi kéo thì di chuyển một cách nhẹ nhàng chỉ đến 
năm lóng, từ đó trở lên thì bị dính cứng. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được tỉa 
sạch ở phần dưới, vì tính chất rối rắm bởi những cụm cành lá ở phía trên. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào là bậc Nhất Lai, có sự 
luyến ái, sân hận, sỉ mê ở trạng thái giảm thiểu, tâm ấy của những người ấy 
sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở năm trường 
hợp, sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở các cảnh giới 
bậc trên. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch của tâm ở năm trường 
hợp. Đây là loại tâm thứ ba. 


4. Ở đây, có loại tâm thứ tư này đạt được sự xếp loại. Tâu đại vương, 
những người nào là bậc Bất Lai, có năm sự ràng buộc ở phần dưới đã được 
dứt bỏ, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành 
một cách nhẹ nhàng ở mười trường hợp,” sanh lên một cách trì trệ, vận hành 
một cách chậm chạp ở các cảnh giới bậc trên. Vì lý do gì? Vì tính chất đã 
được trong sạch của tâm ở mười trường hợp, vì tính chất chưa được dứt bỏ 
của các phiền não bậc trên. Tâu đại vương, giống như đối với cành tre đã 
được tỉa sạch các mắt ở mười lóng, còn bị rối rắm bởi những cụm cành lá ở 
phía trên, trong khi được lôi kéo thì di chuyển một cách nhẹ nhàng chỉ đến 
mười lóng, từ đó trở lên thì bị dính cứng. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được tỉa 
sạch ở phần dưới, vì tính chất rối rắm bởi những cụm cành lá ở phía trên. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào là bậc Bất Lai, có năm sự 
ràng buộc ở phần dưới đã được dút bỏ, tâm ấy của những người ấy sanh lên 
một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở mười trường hợp, sanh 
lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở các cảnh giới bậc trên. 
Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch của tâm ở mười trường hợp, vì 
tính chất chưa được dứt bỏ của các phiền não bậc trên. Đây là loại tâm thứ tư. 


' Năm trường hợp: Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục, và sân hận (ND). 
ˆ Mười trường hợp: Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục, sân hận, ái sắc, ái vô sắc, 
ngã mạn, phóng dật, và vô minh (ND). 
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5. Tatridam pañcamam citam vibhattimapajjaH. Ye te maharaJa 
arahanto khimmasava dhotamala vantakilesa vusitavanto katakaraniya 
ohitabhara anuppattasadattha parikkhimmabhavasamyojJana patta- 
patisambhida savakabhumisu parisuddha, tesam cittam' savakavisaye 
lahukam uppaJjatl, lahukam pavattatl, paccekabuddhabhumisu garukam 
uppajJJai, dandham pavattati. Kimkarana? Parisuddhatta savakavisaye, 
aparisuddhata paccekabuddhavisaye. Yatha maharaja vamsanalassa 
sabbapabbaganthiparisuddhassa akaddhiyantassa lahukam hoti agamanam 
adandham. Kimkarana?  Sabbapabbaganthiparisuddhatta  agahanatta 
vamsassa. Evameva kho maharajJa ye te arahanto khinasava dhotamala 
vantakilesa vusitavanto katakaramya ohitabhara anuppattasadattha 
parikkhimmabhavasamyojana pattapatisambhida savakabhumisu parisuddha, 
tesam tam cittam savakavisaye lahukam uppajjati, lahukam pavattatl, 
paccekabuddhabhumisu garukam uppaJJati, dandham pavattati. Kimkarana? 
Parisuddhatta savakavisaye, aparisuddhatta paccekabuddhavisaye. Idam 
pañcamam cittam. 


6. Tatridam chattham citam vibhattimapajjal. Ye te maharaja 
paccekabuddha sayambhuno anacariyaka ekacarmo khaggavisanakappa 
sakavisaye parisuddhavimalacitta, tesam tam cittam sakavisaye lahukam 
uppaJJati lahukam pavattati, sabbaññubuddhabhumisu garukam uppajJjati 
dandham pavattati. Kimkarana? Parisuddhatta sakavisaye, mahantatta 


sabbaññubuddhavisayassa. 


Yatha maharaJa puriso sakavisayam parittam nadim rattimpi diva ïpi 
yadicchakam asambhito" otareyya, athaparato? mahasamuddam gambhiram 
vitthatam agadhamaparam disva bhayeyya, dandhayeyya, na visaheyya 
otartum. Kimkarana?  Cinnattaft sakavisayassa mahantataä ca 
mahasamuddassa Evameva kho maharaa ye te paccekabuddha 
sayambhuno anacariyaka ekacarino khaggavisanakappa, sakavisaye 
parIsuddhavimalacitta, tesam tam cittam sakavisaye lahukam uppa]JJatl, 
lahukam pavattati, sabbaññubuddhabhumisu garukam uppaJJati dandham 
pavattali. Kimkarana? Parisuddhattaä sakavisayassa” mahantatta 
sabbaññubuddhavisayassa. Idam chattham cittam. 


 tesam tam cittam - Ma, PTS. 3 atha parato - Ma. 
 acchambhito - Ma; asambhito - PTS. *“ tinnattä - Ma. ” sakavisaye - Ma. 


182 


Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Đối Chọi 


5. Ở đây, có loại tâm thứ năm này đạt được sự xếp loại. Tâu đại vương, 
những người nào là bậc A-la-hán, có các lậu hoặc đã được cạn kiệt, có các 
bợn nhơ đã được rửa sạch, có các phiền não đã được ói ra, đã được hoàn 
mãn, có các việc cần làm đã làm, có các gánh nặng đã được đặt xuống, có 
mục đích của mình đã được đạt đến, có các sự trói buộc ở hữu đã được đoạn 
tận, có các tuệ phân tích đã đạt, đã được trong sạch ở các cảnh giới của vị 
Thinh Văn, tâm của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành 
một cách nhẹ nhàng ở phạm vi của vị Thinh Văn, sanh lên một cách trì trệ, 
vận hành một cách chậm chạp ở cảnh giới của vị Phật Độc Giác. Vì lý do gì? 
Vì tính chất đã được trong sạch ở phạm vi của vị Thinh Văn, vì tính chất chưa 
được trong sạch của tâm ở phạm vi của vị Phật Độc Giác. Tâu đại vương, 
giống như đối với cành tre đã được tỉa sạch các mắt ở tất cả các lóng, trong 
khi được lôi kéo thì di chuyển một cách nhẹ nhàng, không bị dính cứng. Vì lý 
do gì? Vì tính chất đã được tỉa sạch ở tất cả các lóng, vì tính chất không còn 
bám víu của thân cây tre. Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người 
nào là bậc A-la-hán, có các lậu hoặc đã được cạn kiệt, có các bợn nhơ đã được 
rửa sạch, có các phiền não đã được ói ra, đã được hoàn mãn, có các việc cần 
làm đã làm, có các gánh nặng đã được đặt xuống, có mục đích của bản thân 
đã được đạt đến, có các sự trói buộc ở hữu đã được đoạn tận, có các tuệ phân 
tích đã đạt, đã được trong sạch ở các cảnh giới của vị Thinh Văn, tâm ấy của 
những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng 
ở phạm vi của vị Thinh Văn, sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách 
chậm chạp ở cảnh giới của vị Phật Độc Giác. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được 
trong sạch ở phạm vi của vị Thinh Văn, vì tính chất chưa được trong sạch của 
tâm ở phạm vi của vị Phật Độc Giác. Đây là loại tâm thứ năm. 


6. Ở đây, có loại tâm thứ sáu này đạt được sự xếp loại. Tâu đại vương, 
những người nào là Phật Độc Giác, bậc tự chủ, không thầy, độc hành tợ như 
sừng tê giác, có tâm đã được trong sạch không còn bợn nhơ ở phạm vi của 
mình, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành 
một cách nhẹ nhàng ở phạm vi của mình, sanh lên một cách trì trệ, vận hành 
một cách chậm chạp ở cảnh giới của vị Phật Toàn Tri. Vì lý do gì? Vì tính 
chất đã được trong sạch ở phạm vi của mình, vì tính chất vĩ đại ở phạm vỉ 
của vị Phật Toàn Tri. 


Tâu đại vương, giống như người nam có thể băng qua con sông nhỏ thuộc 
phạm vi của mình vào ban đêm lẫn ban ngày, theo như ước muốn, không bị 
hãi sợ, nhưng sau đó khi nhìn thấy đại dương sâu thắm, mênh mông, không 
thể ước lượng, không có bờ bên kia, có thể hãi sợ, có thể ngần ngại, không 
dám vượt qua. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được quen thuộc ở phạm vi của 
mình, vì tính chất vĩ đại của đại dương. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
những người nào là Phật Độc Giác, bậc tự chủ, không thầy, độc hành tợ như 
sừng tê giác, có tâm đã được trong sạch không còn bợn nhơ ở phạm vi của 
mình, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành 
một cách nhẹ nhàng ở phạm vi của mình, sanh lên một cách trì trệ, vận hành 
một cách chậm chạp ở cảnh giới của vị Phật Toàn Tri. Vì lý do gì? Vì tính 
chất đã được trong sạch ở phạm vi của mình, vì tính chất vĩ đại ở phạm vi 
của vị Phật Toàn Tri. Đây là loại tâm thứ sáu. 
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7. Tatridam sattamam citam vibhattimapaJjaH. Ye te maharaJa 
sammasambuddha sabbaññuno dasabaladhara catuvesarajjavisarada 
attharasahi buddhadhammehi samannagata anantajina anavaranañana, 
tesam tam citam sabbattha lahukam upaljjaH, lahukam pavattati. 
Kimkarana? Sabbatthaparisuddhatta. Api nu kho maharaja naracassa 
sudhotassa vimalassa nigganthissa sukhumadharassa aJimhassa avankassa 
akutllassa da]hacapasamarulhassa khomasukhume va kappasasukhume va 
kambalasukhume va balavanipatassa dandhayitattam va laggattam' va hotI 
”H? 

“Na hi bhante.” 


“Kimkarana?” 
“Sukhumatta vatthanam sudhotatta naracassa nIpatassa ca balavatta” ti. 


“Evameva kho maharaja ye te sammasambuddha sabbaññuno 
dasabaladhara catuvesarajjavisarada attharasahi buddhadhammehi 
samannagata anantajinna anavaranañana, tesam tam citam sabbattha 
lahukam uppajjati lahukam pavattati. Kimkarana? Sabbattha parisuddhatta. 
Idam sattamam cittam. 


8. Tatra maharaja yamidam?” sabbaññubuddhanam cittam, tam 
channampIl cittanam gananam atikkamitva asamkheyyena” gunena 
parisuddhañca lahukañca. Yasma ca bhagavato citam parisuddhañca 
lahukañca tasma maharaja bhagava yamakapatlhiram  dassetl. 
Yamakapatilhre maharaJa ñatabbam “buddhanam bhagavantanam cittam 
evam lahuparivattan t1. 


Na tattha sakka uttarimm karanam vattum. Te 'pi maharajJa patihra 
sabbaññubuddhanam citam upadaya gananampi sankhampi kalampi 
kalabhãagampi na upenti. Avajjanapatibaddham mahãraja bhagavato 
sabbaññutañanam avajJJetva yadicchakam Janati. Yatha maharaJa puriso 
hatthe thapitam yam kiñci dutiye hatthe thapeyya, vivatena mukhena vacam 
nicchareyya, mukhagatam bhoJanam gileyya, ummiletva va nimlleyya, 
nimiletva va ummileyya, sammiñjitam va baham pasareyya, pasariltam va 
baham sammiñjeyya, cirataram etam maharaja, lahutaram bhagavato 
sabbaññutañanam, lahutaram avajjanam. Avajjitva yadicchakam JjãanaH. 
Avajjanavikalamattakena te tavata buddhã bhagavanto asabbaññuno nama 
na honH ”Li.° 


9. “Avajjanampi bhante nãgasena pariyesanaya katabbam. Iủgha mam 
tattha karanena saññapehI ”ti. 


! lagganam - Ma. asankhyeyyena - Ma. ”asabbaññuno naãma hontiti - Ma; 
° vadidam - Ma. * na - Ma, PTS. asabbaññuno nãma [na] hontiti - PTS. 
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7. Ở đây, có loại tâm thứ bảy này đạt được sự xếp loại. Tâu đại vương, 
những người nào là Phật Chánh Đăng Giác, đấng Toàn Tri, bậc nắm giữ mười 
Lực, có sự tự tin ở bốn pháp tự tin, hội đủ mười tám pháp của vị Phật, là 
đấng Chiến Thắng vô biên, có trí không bị che lấp, tâm ấy của những người 
ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở mọi nơi. Vì 
lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch ở mọi nơi. Tâu đại vương, phải 
chăng có sự vụng về hoặc sự vướng víu của mũi tên khéo được làm sạch sẽ, 
không bợn nhơ, không có mắc mứu, có thân mềm mại, không bị uốn, không 
bị cong, không bị quẹo, được đặt lên cây cung vững chãi, được bắn ra bởi 
người có sức mạnh vào tấm vải gai mềm, lớp gòn mềm, tấm len mềm?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“Vì lý do gì?” 
“Vì tính chất mềm mại của những tấm vải, vì tính chất được làm sạch sẽ 
của mũi tên, và tính chất mạnh mẽ của phát bắn ra.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào là Phật Chánh Đăng 
Giác, đấng Toàn Tri, bậc nắm giữ mười Lực, có sự tự tin ở bốn pháp tự tín, 
hội đủ mười tám pháp của vị Phật, là đấng Chiến Thắng vô biên, có trí không 
bị che lấp, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận 
hành một cách nhẹ nhàng ở mọi nơi. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong 
sạch ở mọi nơi. Đây là loại tâm thứ bảy. 


8. Tâu đại vương, ở đây tâm này của chư Phật Toàn Tri vượt trội sự tính 
đếm của luôn cả sáu loại tâm, được trong sạch và nhẹ nhàng với đức tính vô 
số kể. Và tâu đại vương, bởi vì tâm của đức Thế Tôn được trong sạch và nhẹ 
nhàng nên đức Thế Tôn mới phô diễn song thông. Tâu đại vương, về song 
thông nên được biết rằng: “Tâm của chư Phật Thế Tôn có sự chuyển dịch nhẹ 
nhàng như thế.) 


Trong trường hợp ấy, không thể nào nói hơn nữa về lý do. Tâu đại vương, 
những loại thần thông có liên quan đến tâm của chư Phật Toàn Tri ấy đều 
không thể áp đặt phép đếm, phép tính, sự chia chẻ, và luôn cả sự tách phần. 
Tâu đại vương, trí Toàn Tri của đức Thế Tôn được gắn liền vào sự hướng tâm, 
sau khi hướng tâm thì biết được theo như ý muốn. Tâu đại vương, giống như 
người nam có thể đặt xuống ở bàn tay thứ nhì bất cứ vật gì đã được đặt xuống 
ở bàn tay (thứ nhất), có thể phát ra lời nói bằng miệng đã được mở ra, có thể 
nuốt vào thức ăn đã đưa vào miệng, có thể mở mắt ra rồi nhắm lại, hoặc có 
thể nhắm mắt lại rồi mở ra, có thể duõi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có 
thể co lại cánh tay đã được duõi ra, việc ấy còn chậm hơn, tâu đại vương, trí 
Toàn Tri của đức Thế Tôn là nhẹ nhàng hơn, sự hướng tâm là nhẹ nhàng 
hơn. Sau khi hướng tâm thì biết được theo như ý muốn. Dầu cho không có sự 
hướng tâm, chư Phật Thế Tôn ấy vẫn không gọi là không có Toàn Tri” 


9. “Thưa ngài Nagasena, sự hướng tâm là được thực hiện do sự suy tâm, 
vậy thì ngài hãy giúp cho trãm hiểu trường hợp ấy bằng lý lẽ.” 
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“Vatha maharaja purisassa addhassa mahaddhanassa mahabhogassa 
pahutaJataruparaJatavittipakaranassa' pahutadhanadhaññassa sali-vihi- 
yava-tandula-tila-mugga-masa-pubbannaparanna-sappI-tela-navanitakhira- 
dadhi-madhu-gu]a-phanita ca khalopi-kumbhi-pithara-kottha-bhaJana-gata 
bhaveyyum, tassa ca purisasa pahunako agaccheyya bhattaraho 
bhattabhikankhi, tassa ca gehe yam raddham” bhojanam tam parinitthitam 
bhaveyya, kumbhito tandule nïharitva bhoJanam randheyya, apI nu kho so 
maharaja puriso tavatakena bhoJanavekallamattakena adhano nama kapano 
nama bhaveyya ”ti? 


“Na hi bhante. Cakkavattirañño ghare 'pI bhante akale bhoJanavekallam 
hotIl, kimangapana” gahapatikassa ”LI. 


“Evameva kho maharaja tathagatassa avaJjanavikalamattakam 
sabbaññutañanam, avaJJetva yadicchakam JanaH. 


1O. Yatha pana maharaJa rukkho assa phalito onatavinato pindibhara- 
bharito, na kiñci tattha patitam phalam bhaveyya. ApIl nu kho so maharaJa 
rukkho tavatakena patitaphalavekallamattakena aphalo nama bhaveyya ”ti? 


“Na hi bhante. Patanapatibaddhani tani rukkhaphalam. Patite 
yadicchakam labhatI ”ti. 


“Evameva kho maharaJa tathagatassa avaJJanapatibaddham sabbaññuta- 
ñanam, avaJJetva yadicchakam JanatI ”ti. 


“Bhante nagasena, avajJJetva? budđho yadiechakam Janati ”ti? 


“Ama maharaja, bhagava avajjetva avajjetva? yadicchakam janati. Yathã 
maharaja cakkavattI raJa yada cakkaratanam saratIi ˆupetu me cakkaratanan 
'H, sarlte sarlte cakkaratanam upetl,° evameva kho maharaJa tathagato 
avaJjetva avaJJetva yadIcchakam Janati ”L. 


“Da|ham bhante nagasena karanam. Buddho sabbaññu sampaticchama 
buddho sabbaññu ”1Ói. 


Bhagavato sabbaññuibhavapañho dutiyo. 


xxxx% 


! pahũtajatarũparajatassa pahũtavittipakaranassa - Ma. 

“ randham - Ma, PTS. ” avajjitväa avajjitväa - PTS, evam sabbattha. 
” kim pana - Ma, PTS. ° sarite cakkaratanam upeti - Ma, PTS. 

* ãvajjetväa avajjetva - Ma; ävajjitvä ävajjitva - PTS. 
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“Tâu đại vương, giống như người giàu thì có nhiều tài sản, có nhiều của 
cải, có đồi dào vàng bạc và vật sở hữu dự phòng, có đồi dào tài sản và ngũ cốc 
là gạo thơm, thóc, lúa mạch, gạo xay, mè, đậu mmugga, đậu mnasa, các loại hạt 
chưa chế biến hoặc các loại khác nữa, bơ lỏng, đầu ăn, bơ đặc, sữa tươi, sữa 
đông, mật ong, mật đường, và đường mía được chứa ở bình, chum, lu, hũ, 
chậu, và có người khách, là người xứng đáng để mời ăn và có sự mong mỏi về 
bữa ăn, đi đến với người ấy, nhưng tại nhà của người ấy thức ăn nấu chín là 
đã hết sạch thì có thể đem gạo từ chum lại rồi nấu chín. Tâu đại vương, phải 
chăng do sự việc thiếu hụt thức ăn trong chốc lát mà người ấy trở thành 
người không có tài sản và nghèo khó?” 


“Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, ngay cả ở nhà của đức Chuyển Luân 
Vương cũng có sự thiếu hụt thức ăn vào lúc không đúng thời điểm, thì có 
điều gì đối với gia chủ.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế là trí Toàn Tri của đức Như Lai trong 
trường hợp không có sự hướng tâm, sau khi hướng tâm thì biết được theo 
như ý muốn. 


10. Tâu đại vương, hơn nữa giống như cây cối thì có thể kết trái, bị oằn 
xuống, bị uốn cong, bị mang nặng trĩu bởi những chùm trái, và không có trái 
nào bị rơi rụng ở tại nơi ấy. Tâu đại vương, phải chăng do sự việc không có 
trái cây rơi rụng trong chốc lát mà cây ấy trở thành không có trái cây?” 


“Thưa ngài, không đúng. Những trái cây ấy được gắn liền với sự rơi rụng. 
Khi được rơi rụng thì đạt được theo như ý muốn.” 


“âu đại vương, tương tợ y như thế là trí Toàn Tri của đức Như Lai trong 
trường hợp không có sự hướng tâm, sau khi hướng tâm thì biết được theo 
như ý muốn.” 


“Thưa ngài Nagasena, có phải sau khi hướng tâm thì đức Phật biết theo 
như ý muốn?” 


“Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn sau khi lần lượt hướng tâm thì 
biết được theo như ý muốn. Tâu đại vương, giống như đức Chuyển Luân 
Vương khi nào nhớ đến bánh xe báu (khởi ý rằng): “Bánh xe báu hãy đến với 
ta, trong khi nhớ đi nhớ lại thì bánh xe báu hiện đến. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế, đức Như Lai sau khi lần lượt hướng tâm thì biết được theo như 
ý muốn.” 


“Thưa ngài Nagasena, lý do là vững chãi. Đức Phật là đấng Toàn Tri. 
Chúng tôi chấp nhận đức Phật là đấng Toàn Tri.” 


Câu hỏi về bản thể Toàn Tri của đức Thế Tôn là thứ nhì. 


x*xxxx% 
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3. DEVADATTAPABBAJJAPAÑHO 


1. “Bhante nãgasena, devadatto kena pabbajito ”t¡? 

“Chayime maharaja khattyakumara bhaddiyo ca anuruddho ca anando 
ca bhagu ca kimbilo' ca devadatto ca upalikappakasattamo abhisambuddhe 
satthari sakyakulanandajanane bhagavantam anupabbaJanta nikkhamimsu. 
Te bhagava pabbaJesl ”ti. 


“Nanu bhante devadattena pabbaJItva sangho bhinno ”ti? 


“Ama mahäraja, devadattena pabbajitva sangho bhinno. Ña gih1 sañgham 
bhindati, na bhikkhunl, na sikkhamana, na samanero, na samaner1 sangham 
bhmdati. Bhikkhu pakatato samanasamvasako samanasimayam thito 
sangham bhindati ”ti. 


2. “Sanghabhedako bhante puggalo kim kammam phusatI ”ti? 
“Kappatthitikam maharaJa kammam phusatI ”ti. 


“Kimpana bhante nagasena buddho Janati “devadatto pabbaJitva sangham 
bhindissati, sangham bhinditva kappam niraye paceIssatI '””t1? 

“Ama maharaja, tathagato janati “devadatto pabbajitva sangham 
bhindissati, sangham bhinditva kappam niraye paccIssat1 ”tI. 


“Yadi bhante nagasena buddho Janati “devadatto pabbajJitva sangham 
bhindissati, sangham bhinditva kappam niraye paccissati ti, tena hi bhante 
nagasena, “buddho karuniko anukampako hitesl sabbasattanam 
ahitamapanetva hitamupadahatr ti yam vacanam, tammiccha. Yadi tam 
aJanitva pabbaJesi, tena hi buddho asabbaññu. Ayampi ubhatokotiko pañho 
tavanuppatto vijatehi etam mahajatam. Bhinda parappavadam. Anagate 
addhane taya sadisa buddhimanto bhikkhU dullabha bhavissanti. Ettha tava 
balam pakasehI ”ti. 


“Karuniko maharaJa bhagava sabbaññu ca. Karuññena maharaJa bhagava 
sabbaññutañanena devadattassa gatm olokento addasa “devadattam 
aparapariyakammam? ayuhitva anekani kappakotisatasahassanil nirayena 
nirayam vinipatena vinipatam gacchantam. Tam bhagava sabbaññutañanena 
Janitva ^“massa apariyantakatam kammam mama sasane pabbajitassa 
pariyantakatam bhavissati Purimam upadaya pariyantakatam dukkham 
bhavissati. ApabbaJito 'pIi ayam moghapuriso kappatthiyameva kammam 
ayuhissatI ti karuññena devadattam pabbaJesI ”H. 

“[ena hi bhante nagasena buddho vadhitva telena makkhetil, papate 
patetva hattham detl, maretva jJIvitam parlyesati Yam so pathamam 
dukkham datva paccha sukham upadahati ”ti. 


! kimio - Ma. ˆ apayikam kammam - Ma. 
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3. CÂU HÓI VỀ SỰ XUẤT GIA CỦA DEVADATTA 


1. “Thưa ngài Nagasena, do vị nào mà Devadatta đã được xuất 
gia?” 

“Ƒâu đại vương, sáu vương tử dòng Sát-đế-ly này là Bhaddiya, 
Anuruddha, Ananda, Bhagu, Kimbila, Devadatta, và người thợ cạo Upali là 
thứ bảy. Khi bậc Đạo Sư đã đắc thành Chánh Đẳng Giác, trong việc đem lại 
nỗi vui mừng cho dòng họ Sakya những vị ấy đã ra đi xuất gia theo đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn đã cho những vị ấy xuất gia.” 

“Thưa ngài, không phải Devadatta sau khi xuất gia đã chia rẽ hội chúng?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Devadatta sau khi xuất gia đã chia rẽ hội 
chúng. Không phải người tại gia chia rẽ hội chúng, không phải tỳ khưu ni, 
không phải vị ni tu tập sự, không phải vị sa di, không phải vị sa di ni chia rẽ 
hội chúng. Vị tỳ khưu bình thường, cùng chung sự đồng cộng trú, đứng cùng 
chung ranh giới, chia rẽ hội chúng.” 


2. “Thưa ngài, người là kẻ chia rẽ hội chúng phạm vào nghiệp gì?” 

“Tâu đại vương, phạm vào nghiệp liên quan đến việc chịu đựng một kiếp.” 

“Thưa ngài Nagasena, vậy có phải đức Phật biết rằng: “Devadatta sau khi 
xuất gia sẽ chia rẽ hội chúng, sau khi chia rẽ hội chúng thì sẽ bị nung nấu ở 
địa ngục một kiếp”?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Như Lai biết rằng: “Devadatta sau khi xuất 
gia sẽ chia rẽ hội chúng, sau khi chia rẽ hội chúng thì sẽ bị nung nấu ở địa 
ngục một kiếp.” 

“Thưa ngài Nagasena, nếu đức Phật biết rằng: “Devadatta sau khi xuất gia 
sẽ chia rẽ hội chúng, sau khi chia rẽ hội chúng thì sẽ bị nung nấu ở địa ngục 
một kiếp, thưa ngài Nagasena, như thế thì lời nói rằng: “Đức Phật, đấng Bi 
Mãn, bậc Thương Xót, vị tầm cầu lợi ích, sau khi xua đi điều bất lợi thì đem 
đến điều lợi ích cho tất cả chúng sanh' là sai trái. Nếu Ngài không biết điều 
ấy rồi đã cho xuất gia, như thế thì đức Phật là không Toàn Tri. Câu hỏi này 
cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài, xin ngài hãy tháo gỡ múi rối to 
lớn này, hãy đánh đổ học thuyết của những kẻ khác. Trong ngày vị lai xa xăm 
những vị tỳ khưu có sự giác ngộ tương đương ngài sẽ khó đạt được. Trong 
trường hợp này, xin ngài hãy bày tỏ năng lực của ngài.” 

“Tâu đại vương, đức Thế Tôn là bậc Đại Bi và là đấng Toàn Tri. Tâu đại 
vương, đức Thế Tôn, trong lúc xem xét cảnh giới tái sanh của Devadatta với 
lòng bi mãn và trí Toàn Tri, đã nhìn thấy Devadatta sau khi tích lấy nghiệp 
đưa đến trôi nổi luân hồi từ địa ngục đến địa ngục, từ đọa xứ đến đọa xứ 
trong nhiều trăm ngàn ko{i kiếp. Đức Thế Tôn, sau khi biết được điều ấy 
bằng trí Toàn Tri rằng: “Nghiệp đã được làm không có giới hạn của người 
này, nếu được xuất gia trong Giáo Pháp của Ta, sẽ trở thành có giới hạn. Khổ 
liên quan đến việc trước sẽ trở thành có giới hạn. Còn không được xuất gia 
thì kẻ rồ dại này sẽ tích lũy nghiệp kéo dài trọn kiếp, vì lòng bi mãn Ngài đã 
cho Devadatta xuất gia.” 

“Thưa ngài Nagasena, như thế thì đức Phật gây tổn thương rồi thoa đầu, 
làm rơi xuống vực thắm rồi đưa tay (kéo lên), làm cho chết rồi tìm kiếm 
mạng sống, là việc Ngài ban cho sự khổ đau trước rồi đem lại sự an lạc sau.” 
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“Vadheti ˆpI maharaJa tathagato sattanam hitavasena, pateti ˆpi sattanam 
hitavasena, mareti 'pi sattanam hitavasena. Vadhitva 'pi maharaja tathagato 
sattanam hitameva upadahati. Patetva pi sattanam hitameva upadahati. 
Maretva p1 sattanam hitameva upadahati. Yatha maharaja matapitaro nama 
vadhitva 'pI patayltva pi puttanam hitameva upadahanti, evameva kho 
maharaja tathagato vadheti pi sattanam hitavasena, pateti pI sattanam 
hitavasena, mareti 'pI sattanam hitavasena. Vadhitva 'pi maharaJa tathagato 
sattanam hitameva upadahati patetva 'pi sattanam hitameva upadahati 
maretva pI sattanam hitameva upadahatil. Yena yena yogena sattanam 
gunavaddhi hoti, tena tena yogena sabbasattanam hitameva upadahati. Sace 
maharaja devadattam na pabbaJeyya,' gihibhuto samano nirayasamvattikam 
bahum papakammam katva anekani kappakotisatasahassani nirayena 
nirayam vinipatena vinipatam gacchanto bahum dukkham vediyIssati. Tam 
bhagava Janamano karuññena devadattam pabbajJes “nama sasane 
pabbajitassa dukkham pariyantakatam bhavissati 'ti. Karuññena garukam 
dukkham lahukam akasl. 


Yatha va maharaja dhana-yasa-siri-ñati-balena balava purlso attano 
ñatim va mittam va raññoˆ garukam dandam dharentam disva? attano 
bahuvissatthabhavena samatthataya tassa garukam dandam lahukam 
karetl,° evameva kho maharaja bhagava bahuni kappakotisatasahassanl 
dukkham vediyamanam devadattam pabbaJetva 
silasamadhipaññavimuttibala-samatthabhavena garukam dukkham lahukam 
akasl. 


Yatha va pana maharaJa kusalo bhisakko sallakatto garukam vyadhim° 
balavosadhabalena lahukam karotl, evameva kho maharaja bahuni 
kappakotisatasahassanil dukkham vediyamanam devadattam bhagava 
yogaññutaya° pabbajJetva karuññabalo patthaddhadhammosadhabalena 
garukam dukkham lahukam akasil. Api nu kho so maharaJa bhagava 
bahuvedaniyam devadattam appavedanyam karonto kiãci apuññam 
apaJJeyya “ti? 


“Na kiãci bhante apuññam apaJJjeyya antamaso gadduhanamattampI ”tI. 


“IdampỨ” kho tvam maharaja karanam atthato sampaticcha, yena 
karanena bhagava devadattam pabbaJesi. 


Aparampi maharaja uttarim karanam sunohl, yena karanena bhagava 
devadattam pabbaJesl. Yatha maharaJa coram agucarm gahetva rañño 
dasseyyum: “Ayam te deva? coro agucarI Imassa yam Icchasi tam dandam 
panehiI ti, tamenam raja evam vadeyya: “Tena hi bhane Imam coram 
bahinagaram nï†haritva aghatane sIsam chindatha ti. 


! đevadatto na pabbäjeyya - Ma; devadatto na pabbajeyya - PTS. ” rogam - Ma. 
° rañña - Ma, PTS. ° rogaññutäya - Ma. 
3 disvä - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. ”imampi - Ma, PTS. 
* akãsi - Ma. ® ayam kho deva - Ma. 
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“Tâu đại vương, đức Như Lai dẫu có gây tổn thương cũng vì lợi ích cho 
chúng sanh, dẫu có làm rơi xuống cũng vì lợi ích cho chúng sanh, dẫu có làm 
cho chết cũng vì lợi ích cho chúng sanh. Tâu đại vương, đức Như Lai gây tổn 
thương rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm rơi xuống rồi đem lại lợi ích 
cho chúng sanh, làm cho chết rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh. Tâu đại 
vương, giống như mẹ cha gây tổn thương, làm rơi xuống, rồi đem lại lợi ích 
cho những người con, tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai gây tổn 
thương cũng vì lợi ích cho chúng sanh, làm rơi xuống cũng vì lợi ích cho 
chúng sanh, làm cho chết cũng vì lợi ích cho chúng sanh. Tâu đại vương, đức 
Như Lai gây tổn thương rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm rơi xuống rồi 
đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm cho chết rồi đem lại lợi ích cho chúng 
sanh. Với bất cứ cách thức nào có sự tăng trưởng các đức hạnh cho chúng 
sanh thì Ngài đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh bằng cách thức ấy. Tâu 
đại vương, nếu đức Như Lai không cho Devadatta xuất gia thì Devadatta 
trong khi là người tại gia sẽ làm nhiều nghiệp ác dẫn đến địa ngục, trong khi 
trôi nổi từ địa ngục đến địa ngục, từ đọa xứ đến đọa xứ trong nhiều trăm 
ngàn koƒi kiếp sẽ cảm thọ nhiều khổ đau. Đức Thế Tôn, trong khi biết được 
điều ấy, vì lòng bi mãn đã cho Devadatta xuất gia (nghĩ rằng): “Đối với người 
đã được xuất gia trong Giáo Pháp của Ta thì khổ đau sẽ trở thành có giới 
hạn.' Vì lòng bi mãn mà Ngài đã làm vơi nhẹ nỗi khổ đau trầm trọng. 

Tâu đại vương, hơn nữa giống như người đàn ông có năng lực, nhờ vào 
năng lực về tài sản, tiếng tăm, danh vọng, và sự thân thiết, sau khi nhìn thấy 
bà con hoặc bạn bè của mình đang chịu hình phạt nặng nề của đức vua, liền 
làm vơi nhẹ nỗi khổ đau trầm trọng của người ấy nhờ vào điều kiện có nhiều 
sự thân thiết và khả năng của bản thân, tâu đại vương tương tợ y như thế ấy 
đức Thế Tôn sau khi cho Devadatta—là người sẽ bị cảm thọ khổ đau nhiều 
trăm ngàn koƒï kiếp—xuất gia đã làm vơi nhẹ nỗi khổ đau trầm trọng nhờ vào 
điều kiện về năng lực và khả năng của giới định tuệ và giải thoát. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như người thầy thuốc phẫu thuật thiện xảo 
nhờ vào năng lực của phương thuốc mạnh làm vơi nhẹ căn bệnh trầm trọng, 
tâu đại vương tương tợ y như thế ấy đức Thế Tôn, là vị có năng lực về lòng bi 
mãn, với sự hiểu biết về tu tập, sau khi cho Devadatta—là người sẽ bị cảm thọ 
khổ đau nhiều trăm ngàn kofï kiếp—xuất gia đã làm vơi nhẹ nỗi khổ đau 
trâm trọng nhờ vào năng lực của phương thuốc cứng rắn của Giáo Pháp. Tâu 
đại vương, phải chăng đức Thế Tôn ấy, trong khi làm cho Devadatta đáng lẽ 
bị nhiều cảm thọ (khổ) chỉ còn ít cảm thọ (khổ), lại tạo ra điều vô phước nào 
đó?” 

“Thưa ngài, không tạo ra điều vô phước nào, dầu chỉ là một lượng thời 
g1an ngắn ngủi như việc vắt sữa ở vú bò.” 

“Tâu đại vương, đại vương hãy chấp nhận lý do này theo ý nghĩa mà với lý 
do ấy đức Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. 

Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy đức 
Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. Tâu đại vương, giống như những người 
bắt được kẻ trộm phạm tội thì trình lên đức vua rằng: “Tâu bệ hạ, kẻ trộm 
phạm tội này là thuộc về bệ hạ. Đối với kẻ này, xin bệ hạ hãy ra lệnh hành 
phạt mà bệ hạ muốn. Đứa vua có thể nói về kẻ ấy như vầy: “Này các khanh, 
như thế thì hãy đưa kẻ trộm này ra ngoại thành rồi chém đầu ở bãi hành 
quyết." 
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“Evam deva ti kho te rañño patissutva tam bahinagaram nlharitva 
aghatanam nayeyyum. Tamenam passeyya kocldeva puriso rañño santika 
laddhavaro laddhayasa-dhanabhogo adeyyavacano balavicchitakarI. So tassa 
karuññam katva te purise evam vadeyya: “Alam bho! Kim tumhakam I1massa 
sIsacchedanena? Tena hi bho Imassa hattham va padam va chinditva jivitam 
rakkhatha. Ahametassa karana rañño santike patIvacanam karissamI ti. Te 
tassa balavato vacanena tassa corassa hattham va padam va chinditva jIvitam 
rakkheyyum. Api nu kho so maharaJa puriso evamkarl tassa corassa 
kiccakar1 assa ”ti? 

“J1vitadayako so bhante puriso corassa jJIvite dinne kim tassa akatam 
nama atthI ”t? 

“Ya pana tassa' hatthapadacchedane vedana, so taya vedanaya kiñci 
apuññam apajJJeyya “t1? 

“Attana” katena so bhante eoro dukkham vedanan vediyati. J1vitadayako 
pana puriso na kiãcl apuññam apajJeyya ”tI. 


“Evameva kho maharaJa bhagava karuññena devadattam pabbaJesi 
qnama sasane pabbajJiassa dukkham pariyantakatam bhavissaid Hi. 
Pariyantakatañca maharaja devadattassa dukkham. Devadatto maharaja 
maranakale- 

“Imehi a†ththi tamaggapuggalamn 

deuatfideuamn naradammnasarathin 

samantacakkhUum satapufialakkhanam 

panehi buddham sarandarn upermi tì. 


Panupetam saranamagamasl. Devadatto maharaJa chakotthase kate 
kappe atikkante pathamakotthase sangham bhindi. Pañcakotthase niraye 
paccitva tato muccitva atthissaro nama paccekabuddho bhavissati. Api nu 
kho so maharaJa bhagava evamkarI devadattassa kiecakarlI assa ”t? 

“Sabbadado bhante nagasena tathagato devadattassa, yam tathagato 
devadattam paccekabodhim papessatl Kim tathagatena devadattassa 
akatam nama atthI ”ti. 

“Yam pana maharaja devadatto sangham bhinditva niraye dukkham 
vedanam vediyatl, api nu kho maharaJa bhagava tatonidanam kiãci 
apuññam apajJJeyya “t1? 

“Na hi bhante. Attana katena bhante devadatto kappam niraye paccati. 
Dukkhapariyantakarako sattha na kiñcI apuññam apaJJatI ”ti. 


“Imampi kho tvam maharaja karanam atthato sampaticcha, yena 
karanena bhagava devadattam pabbajesl. Aparampi maharaja uttarim 
karanam sunohi, yena karanena bhagava devadattam pabbaJesi. 


! tassa - itisaddo Machasam potthake na dissate. 
° attano - Ma. 3 dukkhavedanam - Ma. 
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“Tâu bệ hạ, xin vâng.' Vâng lệnh đức vua, những người ấy đã đưa kẻ ấy ra 
ngoại thành rồi dẫn đến bãi hành quyết. Một người đàn ông nào đó, là người 
đã đạt được ân huệ từ đức vua, đã đạt được danh tiếng, tài sản, của cải, có lời 
nói được chấp nhận, có năng lực, có hành động theo ý thích, nhìn thấy kẻ ấy. 
Người ấy, khởi tâm bi mãn đến kẻ trộm ấy, nên đã nói với những người ấy 
như vầy: “Này các ông, thôi đi. Các ông được gì với việc chặt đầu của người 
này? Này các ông, chính vì điều ấy các ông hãy chặt tay hoặc bàn chân của 
người này và hãy duy trì mạng sống cho gã. Ta sẽ trình tấu đến đức vua lý do 
của việc này. Những người ấy, do lời nói của người có năng lực ấy, có thể 
chặt tay hoặc bàn chân của kẻ trộm ấy và duy trì mạng sống cho gã. Tâu đại 
vương, phải chăng người đàn ông ấy, với hành động như vậy, là có thể hiện 
trách nhiệm đối với kẻ trộm ấy?” 

“Thưa ngài, người đàn ông ấy là người ban cho mạng sống đến kẻ trộm. 
Khi mạng sống đã được ban đến gã, thì có điều gì gọi là đã không được làm 
cho kẻ ấy?” 

“Tuy nhiên, về cảm thọ trong việc chặt tay chân của kẻ ấy, không lẽ người 
ấy không tạo ra điều vô phước nào trong cái cảm thọ ấy?” 

“Thưa ngài, kẻ trộm ấy cảm nhận cảm thọ khổ đau do việc đã làm của 
mình. Còn người đàn ông, là người ban cho mạng sống, không tạo ra điều vô 
phước nào cả.” 


“âu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn vì lòng bi mãn đã cho 
Devadatta xuất gia (nghĩ rằng): “Đối với người đã được xuất gia trong Giáo 
Pháp của Ta thì khổ đau sẽ trở thành có giới hạn. Tâu đại vương, và khổ đau 
của Devadatta trở thành có giới hạn. Tâu đại vương, Devadatta vào thời điểm 
chết, đã đi đến việc nương nhờ khi còn sống (nói rằng): 

“Với những khúc xương nàu, uới các sanh mạng, tôi đi đến nương nhờ 
đức Phật, nhân uật cao cả ấu, u† Trời uượt trội các u† Trời, đấng Điều Ngự 
Trượng Phu, bậc nhìn thấu toàn diện, có đặc điểm của trăm phước báu. 


Tâu đại vương, trong kiếp (trái đất) gồm sáu giai đoạn, thì Devadatta đã 
chia rẽ hội chúng khi giai đoạn thứ nhất đã trôi qua, sau khi bị nung nấu 
trong năm giai đoạn còn lại rồi từ đó sẽ được giải thoát, và sẽ trở thành vị 
Độc Giác Phật tên Atthissara. Tâu đại vương, phải chăng đức Thế Tôn, với 
hành động như vậy, là có thể hiện trách nhiệm đối với Devadatta?” 

“Thưa ngài Nagasena, đối với Devadatta đức Như Lai là vị ban bố tất cả, 
là việc đức Như Lai sẽ khiến cho Devadatta đạt được quả vị Độc Giác Phật. 
Còn có điều gì đã không được làm bởi đức Như Lai đến Devadatta?” 

“Tâu đại vương, vả lại việc Devadatta sau khi chia rẽ hội chúng rồi cảm 
thọ khổ đau ở địa ngục, tâu đại vương, phải chăng đức Thế Tôn do nhân ấy 
có thể tạo ra điều vô phước nào đó?” 

“Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, Devadatta bị nung nấu ở địa ngục 
một kiếp do việc đã làm bởi bản thân. Bậc Đạo Sư, là người đã làm cho khổ 
đau trở thành có giới hạn, không tạo ra điều vô phước nào.” 


“Tâu đại vương, đại vương hãy chấp nhận lý do này theo ý nghĩa mà với lý 


do ấy đức Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. Tâu đại vương, hãy lắng nghe 
thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy đức Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. 
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Yatha maharaJa kusalo bhisakko sallakatto vatapitta-semha-sannipata- 
utuparInama-visamaparihara-opakkamiko-pakkantam pũti-kunapa- 
dugsandhabhissannam antosallam susiragatam pubbaruhirasampunnam 
vanam  vupasamento vanamukham kakkhalatikhinakharakatukena 
bhesaJJena anulimpati paripaccanaya paripaccitva mudubhavamupagatam 
satthena vikantayitva dahat salakaya. Daddhe kharalavanam deti 
bhesaJJenanulimpati vanaruhanaya, vyadhitassa sotthibhavamanuppattiya. 
Apli nu kho so maharaja bhisakko sallakatto ahitacitto bhesajJenanulimpatHi, 
satthena vikanteti, dahati salakaya, kharalavanam detI ”ti? 


“Na hi bhante, hitacitto sotthikamo tani kiriyanI karotI ”tI. 


“Ya panassa bhesajjakiriyakarapena uppanna dukkhavedana, 
tatonidanam so bhisakko sallakatto kiãci apuññam apajJJeyya ”tI? 


“Hitacitto bhante sotthikamo bhisakko sallakatto tan kiriyami karoti. Km 
so tatonidanam apuññam apajjeyya? SaggagamIl so bhante bhisakko 
sallakatto ”tI. 


“Evameva kho maharaJa bhagava karuññena devadattam pabbaJesi 
dukkhaparimuttiya. Aparampl maharaJa uttarim karanam sunohi, yena 
karanena bhagava devadattam pabbaJesi. Yatha maharaja puriso kantakena 
viddho assa, athaññataro puriso tassa hitakamo sotthikamo tinhena 
kantakena va satthamukhena va samanta' chinditva paggharantena lohitena 
tam kantakam nïhareyya, apIi nu kho so maharaJa puriso ahitakamo tam 
kantakam niharatI ”ti? 

“Na hi bhante, hitakamo so bhante puriso sotthikamo kantakam”? 
nïharati. Sace so bhante puriso tam kantakam na nihareyya, maranam va so 
tena papuneyya maranamattam va dukkhan ti. 


“Evameva kho maharaJa tathagato karuññena devadattam pabbaJesi 
dukkhaparimuttiya. Sace maharaja bhagava devadattam na pabbajeyya, 
kappakotisatasahassampI devadatto bhavaparamparaya niraye pacceyya ”ti. 


“Anusotagamim bhante nagasena devadattam panthe patipadesl. Papate 
patitassa devadattassa patittham adasi.° Visamagatam devadattam tathagato 
samam aropesl. Ime ca bhante nagasena hetu Imani ca karanani na sakka 
aññena dassetum' aññatra tvadisena buddhimata ”ti. 


Devadattapabbajjapañho tatiyo. 


xxxx% 


! samantato - Ma. 

ˆ tam kantakam - Ma, PTS. 

 anusotagamim bhante nãgasena devadattam tathagato patisotam pãpesi, vipantha- 
patipannam devadattam panthe patipadesi - Ma, PTS. * sandassetum - Ma. 
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Tâu đại vương, giống như người thầy thuốc phẫu thuật thiện xảo, trong 
khi làm êm dịu vết thương bị tác động dữ đội bởi gió, mật, đàm đã tụ hội lại, 
bởi sự thay đổi của thời tiết, bởi sự chăm nom không đều đặn, bị xông lên 
mùi hôi thối của tử thi ô uế, có mũi nhọn bên trong tạo thành lõ hổng, bị 
ngập đầy máu ứ, đành phải bôi miệng của vết thương bằng loại thuốc sần sùi, 
xót xa, nhức nhối, đau đớn. Sau khi làm chín muôồi (vết thương) bằng cách 
thức làm cho chín muồi, rồi mổ vết thương đã được đạt đến trạng thái mềm 
mỏng bằng dao, sau đó đốt nóng bằng cái thanh đẹp, rồi cho chất kiềm và 
muối vào vết thương ở chỗ đã được đốt nóng, sau đó bôi thuốc để làm lành 
vết thương nhằm đạt đến trạng thái tốt lành cho người bị bệnh. Tâu đại 
vương, phải chăng người thầy thuốc phẫu thuật ấy có tâm không tốt nên mới 
bôi thuốc, mổ ra bằng dao, đốt nóng với cái thanh đẹp, rồi cho chất sát trùng 
vào vết thương?” 

“Thưa ngài, không đúng. Người thầy thuốc có tâm tốt, có lòng mong mỏi 
điều tốt lành, nên mới làm những hành động ấy.” 

“Vậy thì các cảm thọ khổ đau nào đã sanh lên do hành động việc làm và 
thuốc men đối với người ấy, do nhân ấy người thầy thuốc phẫu thuật ấy có 
tạo ra điều vô phước nào không?” 

“Thưa ngài, người thầy thuốc phẫu thuật có tâm tốt, có lòng mong mỏi 
điều tốt lành, nên mới làm những hành động ấy. Làm sao người ấy, do nhân 
ấy, lại có thể tạo ra điều vô phước? Thưa ngài, người thầy thuốc phẫu thuật 
ấy là người sanh về cối trời.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn vì lòng bi mãn đã cho 
Devadatta xuất gia nhằm thoát khỏi khổ đau. Tâu đại vương, hãy lắng nghe 
thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy đức Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. 
Tâu đại vương, giống như một người nam bị đầm bởi cây gai, rồi một người 
nam khác có tâm tốt, có lòng mong mỏi điều tốt lành, mới cắt xung quanh 
(vết thương) bằng cây gai nhọn hoặc bằng mũi dao, rồi lấy cây gai ấy ra nhờ 
vào lượng máu đang bị phun ra, tâu đại vương, phải chăng người nam ấy có 
tâm không tốt nên mới lấy cây gai ấy ra?” 

“Thưa ngài, không đúng. Người nam ấy có tâm tốt, có lòng mong mỏi điều 
tốt lành, nên mới lấy cây gai ấy ra. Thưa ngài, nếu người nam ấy không lấy 
cây gai ấy ra, do điều ấy người kia có thể gánh chịu sự chết hoặc khổ đau gần 
như chất.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai vì lòng bi mẫn đã cho 
Devadatta xuất gia nhằm thoát khỏi sự khổ đau. Tâu đại vương, nếu đức Thế 
Tôn không cho Devadatta xuất gia, thì Devadatta có thể bị nung nấu ở địa 
ngục liên tiếp nhiều đời sống thậm chí trong trăm ngàn ko£ï kiếp.” 

“Thưa ngài Nagasena, đức Như Lai đã đưa Devadatta, kẻ có sự bị cuốn 
trôi theo dòng nước, vào Đạo Lộ; đã ban cho Devadatta, kẻ đã bị rơi vào vực 
thắm, chõ đứng; đã đưa Devadatta, kẻ bước đi ở chỗ gập ghềnh, đến nơi bằng 
phẳng. Thưa ngài Nagasena, không thể nhìn nhận những nhân tố này và 
những lý do này bởi người nào khác ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như là ngài 
vậy.” 

Câu hỏi về sự xuất gia của Devadatta là thứ ba. 


x*xxxx% 
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4. MAHABHUMICALA- 
PÄTUBHAVAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, bhasitampetam bhagavata: “Atthime bhikkhave 
heti attha paccaya mahato bhũmicalassa päatubhavaya ti 
asesavacanam idam, nissesavacanam idam, nippariyäyavacanam 
Ildam, natthañño navamo hetu mahato bhũmicalassa 
pätubhavaya. Yadi bhante nagasena añño navamo hetu bhaveyya mahato 
bhumicalassa patubhavaya, tampl bhagava hetum katheyya. Yasma ca kho 
bhante nagasena natthañño navamo hetu mahato bhumicalassa patu- 
bhavaya, tasma anacikkhito bhagavata. Ayañca navamo hetu dissati mahato 
bhumicalassa patubhavaya, yam vessantarena rañña mahadane diyamane 
sattakkhattum mahapathavI kampita.' Yadi bhante nagasena attheva hetu 
attha paccaya mahato bhumicalassa patubhavaya, tena hi “vessantarena 
rañña mahadane diyamane sattakkhattum mahapathavir kampita ti yam 
vacanam, tam miccha. Yadi vessantarena rañña mahadane diyamane 
sattakkhattum mahapathavI kampita, tena hi “attheva hetu attha paccaya 
mahato bhumicalassa patubhavaya ti tampi vacanam miccha. Ayampi 
ubhatokotiko pañho sukhumo dunnTbbethiyo° andhakarano ca? gambhTro ca. 
So tavanuppatto. NÑeso aññena Ittarapaññena sakka vissaJJetun aññatra 
tvadisena buddhimata ”ti. 


“Bhasitampetam maharaJa bhagava: “4Affhmme bhikkhaue hetù tha 
paccqua rnahato bhùrmcalassa patubhququda tì. Vessantarenapl rañña! 
mahadane diyamane sattakkhattum mahapathavi kampita. Tañca pana 
akalikam, kadacuppattikam, atthahi hetuhi vippamuttam. Tasma aganitam 
atthahi hetuhi1. 


2. Yatha maharaJa loke tayo yeva megha ganiyanti 'vassiko hemantiko 
pavussako ti, yadi te muñcitva añño megho pavassati, na so megho ganIyatI 
sammatehi meghehi, akalamegho tveva sankham gacchati. Evameva kho 
maharaja vessantarena rañña mahadane diyamane yam sattakkhattum 
mahapathavir kampita, akalikam etam kadacuppattikam, atthahi hetuhi 
vippamuttam. Na tam ganiyati atthahi hetuhi. 


3. Yatha va pana maharaJa himavata pabbata pañcanadrsatanl sandanti. 
Tesam maharaja pañcannam nadisatanam daseva nadiyo nadIgananaya 
ganryanti, seyyathidam: ganga yamuna aciravati sarabhu mahI sindhu 
Sarassatr vetravati vitattha° candabhaga ti. Avasesa nadiyo nadIgananaya 
aganita. Kimkarana? Na ta nadiyo dhuvasalila. Evameva kho maharaja 
vessantarena rañña mahadane diyamane yam sattakkhattum mahapathavi 
kampita, akalikam etam kadacuppattikam, atthahi hetuhi vippamuttam. Na 
tam gamryatI atthahi hetuh1. 


! kampitä ti - Ma. * vam vessantarena raññã - Ma. 
ˆ dunnivethiyo - Ma, PTS. ” vetraävatI - katthaci. 
3 ceva - Ma. ° vItamsaã - Ma, PTS; vitasä, vitaso - kesuci. 
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4. CÂU HỎI VỀ HIỆN TƯỢNG “ 
DAO ĐỘNG DỮ DỘI CỦA TRÁI ĐẤT: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, có tám nhân tám duyên này đưa đến hiện tượng 
dao động dữ dội của trái đất.” Đây là lời nói không thiếu sót, đây là 
lời nói đây đủ, đây là lời nói không thay đổi, không có nhân thứ 
chín nào khác đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất. 
Thưa ngài Nagasena, nếu có nhân thứ chín khác đưa đến hiện tượng dao 
động dữ đội của trái đất, đức Thế Tôn cũng sẽ nói đến nhân ấy. Và thưa ngài 
Nagasena, bởi vì không có nhân thứ chín nào khác đưa đến hiện tượng dao 
động đữ dội của trái đất, vì thế đã không được đức Thế Tôn đề cập đến. Và có 
nhân thứ chín này đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất được thấy 
là đại địa đầu đã rúng động bảy lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi 
đức vua Vessantara. Thưa ngài Nagasena, nếu chỉ có tám nhân tám duyên 
đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất, như thế thì lời nói “đại địa 
đầu đã rúng động bảy lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi đức vua 
Vessantara' là sai trái. Nếu đại địa đầu đã rúng động bảy lần vào lúc cuộc đại 
thí đang được trao ra bởi đức vua Vessantara, như thế thì lời nói “chỉ có tám 
nhân tám duyên đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất cũng là sai 
trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, vi tế, khó tháo gỡ, gây tăm tối, và 
sâu xa. Nó được dành cho ngài. Điều này không thể trả lời bởi người nào 
khác có trí tuệ nhỏ nho, ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như là ngài vậy.” 


“Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ 
khưu, có tắm nhân tám duuên nàu đưa đến hiện tượng dao động dữ đội 
của trái đất.` Còn đại địa đầu đã rúng động bảy lần vào lúc cuộc đại thí đang 
được trao ra bởi đức vua Vessantara, tuy nhiên điều ấy là bất thường, đôi lúc 
có xảy ra, được loại ra khỏi tám nhân. Vì thế không được tính vào tám nhân. 


2. Tâu đại vương, giống như ở thế gian chỉ có ba loại mưa được tính là 
“(mưa) thuộc mùa mưa, (mưa) thuộc mùa lạnh, và cơn mưa rào." Nếu có cơn 
mưa khác không thuộc vào ba loại này mà đổ mưa, thì cơn mưa ấy không 
được tính vào các loại mưa đã được công nhận, và chỉ được xem là 'eơn mưa 
sái mùa.' Tâu đại vương, tương tợ y như thế việc đại địa đầu đã rúng động 
bảy lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi đức vua Vessantara, điều 
này là bất thường, đôi lúc có xảy ra, được loại ra khỏi tám nhân. Việc ấy 
không được tính vào tám nhân. 


3. Tâu đại vương, hoặc là giống như năm trăm con sông chảy ra từ núi Hi- 
mã-lạp. Tâu đại vương, trong số năm trăm con sông ấy, chỉ có mười con sông 
được tính vào việc tính đếm các con sông, tức là: sông Ganga, Yamuna, 
Aciraval, Sarabhu, Mahi Sindhu, Sarassal, Vetraval, Vitattha, 
Candabhaga. Các con sông còn lại không được tính vào việc tính đếm các con 
sông. Vì lý do gì? Các con sông ấy không có nước thường xuyên. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế việc đại địa đầu đã rúng động bảy lần vào lúc cuộc 
đại thí đang được trao ra bởi đức vua Vessantara, điều này là bất thường, đôi 
lúc có xảy ra, được loại ra khỏi tám nhân. Việc ấy không được tính vào tám 
nhân. 
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4. Yatha va pana maharaJa rañño satampi dvisatampIl amacca' honti, 
tesam chayeva Jjana amaccagananaya ganlyanti, seyyathidam: senapati 
purohito akkhadasso bhandagariko chattagahako khaggagahako. Ete yeva 
amaccagananaya ganIiyanii. Kimkarana? Yuttatta raJjagunehi. Avasesa 
aganita sabbe amacca 'tveva sankham gacchanti. Evameva kho maharaja, 
vessantarena rañña mahadane diyamane yam sattakkhattum mahapathavi 
kampita, akalikam etam kadacuppattikam atthahi hetuhi vippamuttam. Na 
tam gamryatI atthahi hetuh1. 


Suyai nu kho maharaja etarahi jJinasasane katadhikaranam 
dithadhammasukhavedaniyam kammam, kiti ca yesam abbhuggata 
devamanussesu ”t1? 

“Ama bhante. Suyati? etarahi jinasasane katadhikaranam ditthadhamma- 
sukhavedaniyam kammam, kitti ca yesam abbhuggata devamanussesu. Satta 
te Jana ”H.3 


“Ko ca ko ca maharaJa ”ti?° 

“Sumano ca bhante malakaro, ekasatako ca brahmano, punno ca 
bhatako, mallika ca devI, gopalamata ca devi, supplya ca upasika, punna ca 
dasil ti Iime satta di{thadhammasukhavedaniya satta. Kiti ca Imesam 


_. 22, 


abbhuggata devamanussesu ”tI. 


“Apare 'pI suyanti nu kho atite manusakeneva sarradehena tidasa- 
bhavanam gata ”ti? 
“Ama bhante suyantI ”ti. 


“Ko ca ko ca maharajJa ”ti?? 

“Guttilo ca gandhabbo, sadhno ca raJa, nimI ca raja, mandhata ca rajJa 'ti 
Ime caturo jana suyanti teneva manusakena sariradehena tidasabhavanam 
gata ti. Sueirampl katam sũyati sukatadukkatan ”Li. 

“Sutapubbam pana taya maharaja atite va addhane vattamane va 
addhane 1tthannamassa dãne diyamane sakim va dvikkhattum va tikkhattum 
va mahapathavI kampita ”t? 


6. “Na hi bhante ”HI. 

“Atthi me maharaja agamo adhigamo parlyatti savanam sikkha balam 
Sussusa parIpuccha acariyupasanam. Mayä pi nassutapubbam rtthan- 
namassa dane diyamane sakim va dvikkhattum va mahapathavr” kampita ti 
thapetva vessantarassa raJavasabhassa danavaram. Bhagavato ca maharaJa 
kassapassa bhagavato ca sakyamunino tỉ dvinnam buddhanam antare 
gananapathavitivatta vassakotiyo atikkanta tatthapi me savanam natthi 
1tthannamassa dane điyamane sakim va dvikkhattum va tikkhattum vã 
mahapathavI kampita t1. 


1 đvisatampi tisatampi amaccä - Ma. 
ˆ suyyati - Ma. * ke ca te mahãräjä ti - Ma. 
3 S8 chế, 5 si J Ề 
satta Jana ti - Ma. dvikkhattum vã tikkhattum va mahapathavi - Ma, PTS. 
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4. Tâu đại vương, hoặc là giống như các quan đại thần của đức vua thì cả 
trăm người, hai trăm người. Trong số những người ấy chỉ có sáu là được tính 
vào việc tính đếm các quan đại thần, tức là: tướng quân, quan tế tự, quan xử 
án, quan thủ khố, quan giữ lọng, quan giữ gươm. Chỉ những người này được 
tính vào việc tính đếm các quan đại thần. Vì lý do gì? Vì trạng thái gắn bó với 
các phẩm chất của đức vua. Còn tất cả những người còn lại không được tính 
đếm mà chỉ được xem là “quan đại thần. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
việc đại địa đầu đã rúng động bảy lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra 
bởi đức vua Vessantara, điều này là bất thường, đôi lúc có xảy ra, được loại ra 
khỏi tám nhân. Việc ấy không được tính vào tám nhân. 

Tâu đại vương, phải chăng có được nghe là trong thời hiện tại nghiệp của 
những việc làm hướng thượng đã làm ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng là 
có cảm thọ lạc trong hiện tại, và danh tiếng của những việc này vang lên ở 
giữa chư Thiên và nhân loại?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có được nghe là trong thời hiện tại nghiệp của 
những việc làm hướng thượng đã làm ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng là 
có cảm thọ lạc trong hiện tại, và danh tiếng của những việc này vang lên ở 
giữa chư Thiên và nhân loại. Những người ấy là bảy người.” 

“Tâu đại vương, là a1 và aI vậy?” 

“Thưa ngài, là “người làm tràng hoa Sumana, Bà-la-môn Ekasataka, người 
làm công Punna, hoàng hậu Mallika, hoàng hậu Gopalamata, cận sự nữ 
Suppiya, và nữ tỳ Punna.' Bảy người này có cảm thọ lạc trong hiện tại, và 
danh tiếng của những người này vang lên ở giữa chư Thiên và nhân loại.” 

“Vậy có được nghe những người khác trong thời quá khứ đã đi đến cung 
trời Đạo Lợi bằng chính thân thể và vóc dáng ấy của con người?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có được nghe.” 

“Tâu đại vương, là a1 và aI vậy?” 

“Là 'vị Càn-thát-bà Guttila, đức vua SadhIna, đức vua NimI, và đức vua 
Mandhata.` Bốn người này được nghe là đã đi đến cung trời Đạo Lợi bằng 
thân thể và vóc dáng của con người. Được nghe rằng việc đã làm tốt hoặc đã 
làm xấu đã được làm lâu lắm rồi.” 

“âu đại vương, phải chăng đại vương đã được nghe trước đây vào thời 
quá khứ xa xăm hoặc trong thời hiện tại xa xăm đại địa cầu đã rúng động 
một lần hoặc hai lần hoặc ba lần khi vật thí của người tên như vầy đang được 
trao ra?” 


6. “Thưa ngài, không có.” 

“Tâu đại vương, tôi đã có sự truyền thừa, sự thành tựu, sự thuộc lòng 
Kinh điển, sự lắng nghe, sự học tập, năng lực, sự mong mỏi lắng nghe, sự vấn 
hỏi, sự hầu hạ các vị thầy, tuy nhiên tôi cũng chưa từng được nghe trước đây 
đại địa cầu đã rúng động một lần hoặc hai lần hoặc ba lần khi vật thí của 
người tên như vầy đang được trao ra, ngoại trừ việc bố thí cao quý của vị vua 
kiệt xuất Vessantara. Tâu đại vương, vào khoảng giữa của hai vị Phật là “đức 
Thế Tôn Kassapa và đức Thế Tôn Sakyamuni,` nhiều koƒï năm vượt quá cách 
thức tính đếm đã trôi qua, ngay cả trong khoảng thời gian đó tôi cũng không 
có nghe là “đại địa cầu đã rúng động một lần hoặc hai lần hoặc ba lần khi vật 
thí của người tên như vầy đang được trao ra." 
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Na maharajJa tavatakena viriyena tavatakena parakkamena mahapathavi 
kampatli. _Gunabharabharia maharaja sabba-soceyya-kiriya-gunabhara- 
bharita đharetum avisahanti mahapathavI calati kampatI pavedhaHi. 


7. Yatha maharaJa sakatassa atibharabharitassa nabhiyo ca nemiyo ca 
phalanti, akkho bhijjaH, evameva kho maharaJa sabbasoceyyakiriyaguna- 
bharabharita mahapathavI dharetum na visahanti calati kampati pavedhat. 


Yatha va pana maharaJa gaganam amTla-jala-vega-sañchaditam ussanna- 
Jalabhara-bharitam ativatena phutïtatta nadatI ravati galagalayatl, evameva 
kho maharaJa mahapathavI rañño vessantarassa danabalavipula-ussanna- 
bharabharita dharetum avisahantI calati kampati pavedhati. 


8. Na hi maharaja rañño vessantarassa cittam ragavasena pavattatl, na 
dosavasena pavattati, na mohavasena pavattati, na manavasena pavattati, na 
ditthivasena pavattatIl, na kilesavasena pavattati, na vitakkavasena pavattatLl, 
na arativasena pavattati Atha kho danavasena bahulam pavattati “kinti 
anagata yacaka mama santike agaccheyyum, agata ca yacaka yathakamam 
labhitva attamana bhaveyyun ti satatam samitam danam pati manasam 
thapitam hoH. 


9. Rañño maharaäja vessantarassa satatam samitam dasasu thanesu 
manasam thapitam hoti: dame same khantiyam samvare yame niyame 
akkodhe avihimsaya sacce soceyye. 


Rañño maharaja vessantarassa kamesana pahima bhavesana 
patippassaddha brahmacariyesana yeva ussukkam apanna. 


Rañño maharaJa vessantarassa attarakkha pahIna pararakkha' ussukkam 
apanna:” “Kinti ime satta samagza assu aroga sadhana dighayuka 'ti bahulam 
yeva manasam pavattatI. 


Dadamano ca maharaJa vessantaro raJa tam danam na bhavasampatti- 
hetu deti, na dhanahetu deti, na patidanahetu deti, na upalapanahetu deti, 
na ayuhetu deti, na vannahetu deti, na sukhahetu deti, na balahetu detl, na 
yasahetu deti, na puttahetu deti, na dhituhetu deti. Atha kho sabbaññuta- 
ñanassa hetu sabbaññutañanaratanassa karana evarupe atulavipulanuttare 
danavare adasi. Sabbaññutam patto ca Imam gatham abhasi: 


Jalin kanha71mam đhitam maddideumn pafibbatam, 
ca7amano na cintesữn bodhiua eua karand tì. 


! sabbasattarakkhaya - Ma. ° apanno - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, đại địa cầu không rúng động với sự tinh tấn chừng ấy, với 
sự nỗ lực chừng ấy. Tâu đại vương, bị chồng chất gánh nặng về đức hạnh, bị 
chồng chất toàn bộ gánh nặng về sự trong sạch, hành động, và đức hạnh, 
trong khi không thể nâng đỡ, đại địa cầu lay động, rúng động, chuyển động. 


7. Tâu đại vương, giống như khi chiếc xe tải bị chồng chất vật nặng quá tải 
thì các ổ trục và các vành bánh xe bung ra, trục xe bị gãy. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế bị chồng chất toàn bộ gánh nặng về sự trong sạch, hành 
động, và đức hạnh, trong khi không thể nâng đỡ, đại địa cầu lay động, rúng 
động, chuyển động. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như bầu trời bị bao phủ bởi sự chuyển động 
của gió và nước, bị chồng chất bởi gánh nặng về lượng nước đồi dào, do trạng 
thái bị đưa đẩy bởi cơn gió mạnh nên gầm rú, gào thét, rống lên. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế bị chồng chất gánh nặng lớn lao và đồi dào về 
năng lực bố thí của đức vua Vessantara, trong khi không thể nâng đỡ, đại địa 
cầu lay động, rúng động, chuyển động. 


8. Tâu đại vương, bởi vì tâm của đức vua Vessantara không vận hành do 
tác động của tham, không vận hành do tác động của sân, không vận hành do 
tác động của si, không vận hành do tác động của ngã mạn, không vận hành 
do tác động của tà kiến, không vận hành do tác động của phiền não, không 
vận hành do tác động của suy tầm, không vận hành do tác động của ganh 
ghét. Khi ấy, nó vận hành phần nhiều do tác động của sự bố thí: “Làm cách 
nào những người ăn xin chưa đi đến có thể đến gần ta, và những người ăn xin 
đã đi đến có thể nhận lãnh theo như ý muốn và có thể được hài lòng?” Sự bố 
thí là chủ tế, là tâm ý đã được khẳng định một cách thường xuyên, liên tục. 


o9. Tâu đại vương, tâm ý của đức vua Vessantara đã được khẳng định một 
cách thường xuyên, liên tục trong mười trường hợp: ở sự huấn luyện, ở sự 
bình lặng, ở sự nhãn nại, ở sự phòng hộ, ở sự thu thúc, ở sự đè nén, ở sự 
không giận dữ, ở sự không hãm hại, ở sự chân thật, ở sự trong sạch. 

Tâu đại vương, đối với đức vua Vessantara thì sự tâm cầu về dục đã được 
dứt bỏ, sự tâm cầu về hữu đã được yên lặng, chỉ riêng sự tầm cầu về Phạm 
hạnh là được đạt đến một cách sốt sắng. 

Tâu đại vương, đối với đức vua Vessantara thì sự bảo vệ bản thân đã 
được dứt bỏ, sự bảo vệ người khác đã được đạt đến một cách sốt sắng: “Làm 
cách nào những chúng sanh này có thể hợp nhất, không tật bệnh, có tài sản, 
có tuổi thọ dài lâu?” tâm ý vận hành phần nhiều là như thế. 

Tâu đại vương, và trong khi bố thí vật thí ấy, đức vua Vessantara không 
bố thí vì nhân đạt đến tái sanh, không bố thí vì nhân tài sản, không bố thí vì 
nhân vật biếu lại, không bố thí vì nhân thu phục, không bố thí vì nhân tuổi 
thọ, không bố thí vì nhân sắc đẹp, không bố thí vì nhân hạnh phúc, không bố 
thí vì nhân sức mạnh, không bố thí vì nhân danh vọng, không bố thí vì nhân 
con trai, không bố thí vì nhân con gái. Khi ấy đức vua đã bố thí vật thí cao 
quý, không thể đo lường, bao la, vô thượng có hình thức như thế ấy vì lý do 
của trí Toàn Tri, vì lý do của báu vật là trí Toàn Tri. Và khi đã đạt được bản 
thể Toàn Tri, đức vua đã nói lên lời kệ này: 

“Chỉ uì lú do là sự Giác Ngộ, ta đã không nghĩ suụ trong khi buông bỏ 
Jah, con gái Kanhqna, 0uà hoàng hậu MaddI chung thủụ.` 
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1O. RaJa maharaja vessantaro' akkodhena kodham Jinati, asadhum 
sadhuna Jinati, kadariyam danena Jinati, alikam”? saccena Jinati, sabbam 
akusalam kusalena Jinati. Tassa evam dadamanassa đdhammanugatassa 
dhammaslsakassa dananissandabala?viriyavipulaviharena“ hettha mahavata 
sañcalanti. Sanikasanikam sakim sakmm akulakula vayanti onamanti 
unnamanti vinamanti, sinapattapadapa” papatanti, gumbagumba? valahaka 
gahane sandhavanti, raJosamcita vata daruna honti, gaganam uppll]itam, vata 
vayanti, sahasa dhamadhamayanti mahabhimo saddo niccharatl, tesu 
vatesu kupitesu udakam sanikasanikam” calatl, udake calite khubbhanti 
macchakacchapa, Jayanti yamakayamaka umayo, tasanti jalacara satta,° 
Jalavici yuganaddha vattati, vieinado pavattati, ghora bubbula utthahanti, 
phenamala bhavanti, uttarati mahasamuddo, disavidisam dhavati udakam 
ussotapatisotamukha°" sandanti saliladhara. Asuragarulanagayakkha" 
ubbijjanti “kinnu kho kathannukho sagaro viparivattatI 'ti gamanapatham- 
esanti bhitacitta khubhite lulite Jalađhare pakampati mahapathavI samaha- 
naga'' sasagara parIvattanti? sinerugirikutaselasikharo vinamamano hot, 
vimana honti ahinakulabrilarakotthukasukaramigapakkhino, rudanti yakkha 
appesakkha, hasanti yakkha mahesakkha kampamanaya mahapathaviya. 


11. Yatha maharaja mahatimahapariyoge uddhanagate udakasampunne 
akinnatandule hetthato agg1 Jalamano pathamam tava pariyogam santapeti, 
pariyogo santatto udakam santapetIl, udakam santattam tandulam santapeti, 
tandulam santattam ummuJjati nimuJJati, bubbulakaJatam hotl, phenamala 
uttaranti. Evameva kho maharaJa vessantaro raJa yam loke duccaJam tam 
caJI. Tassa tam duccajam cajantassa danassa sabhavanissandena hettha 
mahavata dharetum na visahanta parikuppimsu. Mahavatesu parikupitesu 
udakam kampi. Udake kampite mahapathavI kampDI. 

Ii tadaä mahavata ca udakañca pathavil cati Ime tayo ekamana viya 
ahesum. Mahadananissandena vipulabalaviriyena natthediso maharaja 
aññassa dananubhavo yatha vessantarassa rañño mahadananubhavo. 


12. Yatha maharaja mahiya bahuvidha manayo vijjanti, seyyathidam: 
indamlo mahanilo Jotiraso ve]uriyo ummapuppho sirIsapuppho manoharo 
suriyakanto candakanto vajro khaJJjopanako phussarago lohitanko” 
masaragallo 'tl, ete sabbe atikkamma cakkavattimani aggamakkhayati. 
Cakkavatimanl maharaja samanta yoJanam obhasel, evameva kho 
maharaja yam kiñci mahiya danam vijJjati api asadisadanaparamam, tam 
sabbam atikkamma vessantarassa rañño mahadanam aggamakkhayatl. 
Vessantarassa maharaja rañño mahadane diyamane sattakkhattum 
mahapathavI kampita ”tI. 


' vessantaro mahaãraja rãjã - Ma, PTS. 


° alikavadinam - Ma, PTS. ° imayo jãyanti, jalacarã sattã tasanti - Ma. 

3 đãnanissandabalava - Ma. * udđhamsotapatisotamukhã - Ma. 
*%vipphãrena - Ma. !9 tasanti asuragarulanagayakkhãa - Ma, PTS. 

” chinnapattapädapä - Ma; sinapattä pãdapä - PTS. !! sanagä - Ma, PTS. 

° umbam gumbam - Ma; gumbagumbam - PTS. 12 parivattati - Ma, PTS. 
” sanikam sanikam - Ma, PTS. 1 lohitango - Ma. 
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10. Tâu đại vương, đức vua Vessantara chiến thắng giận dữ bằng không 
giận dữ, chiến thắng sự xấu xa bằng sự tốt đẹp, chiến thắng keo kiệt bằng bố 
thí, chiến thắng giả dối bằng chân thật, chiến thắng tất cả bất thiện bằng 
thiện. Trong khi vị ấy, là người đã tiến bước theo Giáo Pháp, hướng về Giáo 
Pháp, đang bố thí như vậy, do tính chất bao la của sự tỉnh tấn và năng lực của 
việc hoàn thành sự bố thí, có những cơn gió lớn xao động ở phía bên dưới. 
Chúng thổi qua một cách hoàn toàn rối loạn, chầm chậm từng cơn từng cơn 
một; chúng sà xuống, bốc lên, xoáy tròn; các cây bị trụi lá đổ xuống, những 
đám mây dầy đặc di chuyển ở bầu trời, những cơn gió tích lũy đầy bụi trở 
nên dữ dội, bầu trời bị hạ thấp, các cơn gió thổi cuốn đi ào ạt, âm thanh vô 
cùng ghê rợn phát ra; khi những cơn gió ấy giận dữ thì nước dao động tăng 
dần, khi nước bị dao động thì các con cá và rùa bị quấy nhiễu, các đợt sóng 
từng đôi từng đôi sanh lên, các chúng sanh là loài thủy tộc run sợ, sóng nước 
gợn tròn từng cặp, tiếng rì rào của sóng phát khởi, bong bóng nước ghê rợn 
nổi lên, những mảng bọt nước hiện hữu; đại dương nổi dậy, nước chạy khắp 
tám phương, các dòng nước trôi chảy từ miệng của các dòng nước xuôi 
ngược. Các loài A-tu-la, kim-si-điểu, rồng, dạ-xoa bị hoảng hốt: “Có thật 
không, bằng cách nào mà biển cả xoay ngược lại?' rồi tìm kiếm lối ra đi với 
tâm hãi sợ; khi bầu nước bị quấy nhiễu, bị khuấy rối, đại địa cầu cùng với núi 
non luôn cả biển cả rúng động, chóp đá của đỉnh núi Sineru nghiêng ngả 
trong khi bị xoáy tròn, các loài rắn, chồn, mèo, chó rừng, heo rừng, nai, chim 
chóc bị hết hồn, các dạ-xoa ít quyền lực khóc lóc, các dạ-xoa nhiều quyền lực 
cười đùa trong khi đại địa cầu rung động. 

11. Tâu đại vương, giống như ngọn lửa đang cháy ở bên dưới cái chảo to 
lớn vĩ đại được chứa đầy nước, có gạo lổn nhổ, được đặt ở lò lửa, trước tiên 
(ngọn lửa) đốt nóng cái chảo, khi cái chảo đã được đốt nóng, nó đun nóng 
nước; khi nước đã được đốt nóng, nó đun nóng gạo; gạo đã được đốt nóng 
nổi lên, chìm xuống, làm sanh ra bong bóng nước, rồi những mảng bọt nước 
trồi lên. Tâu đại vương, tương tợ y như thế, đức vua Vessantara đã từ bỏ vật 
khó từ bỏ ở thế gian. Khi vị ấy đang từ bỏ vật khó từ bỏ ấy, do sự hoàn thành 
từ bản chất của việc bố thí, những cơn gió lớn ở phía bên dưới, trong khi 
không thể nâng đỡ, đã bị khuấy động. Khi những cơn gió lớn bị khuấy động, 
nước đã rung động. Khi nước bị rung động, đại địa cầu đã rung động. 

Như thế vào khi ấy 'những cơn gió lớn, nước, và quả địa cầu,” ba thứ này 
đã trở thành như là có chung một tâm ý. Do việc hoàn thành của sự bố thí vĩ 
đại, do năng lực và sự tỉnh tấn bao la, không có người nào khác có oal lực bố 
thí như thế này như là oai lực bố thí vĩ đại của đức vua Vessantara. 

12. Tâu đại vương, giống như các viên ngọc ma-ni nhiều loại được tìm 
thấy ở trái đất, như là: ngọc xa-phia, ngọc lục, ngọc như ý, ngọc bích, ngọc 
hoa lanh, ngọc hoa keo, ngọc thu hồn, ngọc nhật lệ, ngọc nguyệt lệ, kim 
cương, ngọc lân tỉnh, hoàng ngọc, hồng ngọc, ngọc mắt mèo,' thì viên ngọc 
ma-ni của đức Chuyển Luân vượt trội tất cả các viên ngọc này nên được gọi là 
nhất hạng. Tâu đại vương, viên ngọc ma-ni của đức Chuyển Luân chiếu sáng 
một do-tuần ở chung quanh, tâu đại vương, tương tợ y như thế bất cứ sự bố 
thí nào được tìm thấy ở trái đất, dầu là sự bố thí tối thượng không thể sánh 
bằng, sự bố thí vĩ đại của đức vua Vessantara vượt trội tất cả các sự bố thí ấy 
nên được gọi là nhất hạng. Tâu đại vương, khi sự bố thí vĩ đại của đức vua 
Vessantara đang được trao ra thì đại địa cầu đã bị rung động bảy lần.” 
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“Acchariyam bhante nagasena buddhanam! Abbhutam bhante nagasena 
buddhanam! Yam tathagato bodhisatto samano asamo lokena evamkhanti 
evamecitto evam adhimutti evamadhippayo. Bodhisattanam bhante nagasena 
parakkamo dakkhapito. Parami ca Jinanam bhiyyo obhasita carlyam carato 
'pI tava tathagatassa sadevake loke setthabhavo anudassito. Sadhu bhante 
nagasena thomitam Jinasasanam, Jotita Jinaparami, chinna titthiyanam 
vadaganthi, bhinna parappavadakumbha, pañho gambhiro uttanikato, 
gahanam agahanam katam, samma laddham jJinaputtanam nibbahanam. 
Evametam ganIvarapavara, tatha sampaticchama ”Li. 


Mahabhũmicalapatubhävapañho catuttho. 


xxxx% 


5. SIVIRAÑÑO CAKKHUDANAPANHO 


IẦ“Bhante nagasena tumhe evam bhanatha: “Sivirajena 
yacakassa cakkhũni dinnäni, andhassa sato puna dibbacakkhuni 
uppannäami ti. Etampi vacanam sakasatam saniggaham sadosam. 
“Hetusamugsghate ahetusmim  avatthusmim  natthi dibba- 
cakkhussa uppäado ˆti sutte vuttam. Yadi bhante nagasena sivirajena 
yacakassa cakkhuni dinnani, tena hi ˆpuna dibbacakkhuni uppannani tï yam 
vacanam, tam miccha. Yadi dibbacakkhuni uppannani, tena hi “siviraJena 
yacakassa cakkhuni dinnanr tỉ yam vacanam tampi miccha. Ayampi 
ubhatokotiko pañho ganthito 'pi ganthitaro, vethato 'pi vethataro,! gahanato 
'pI gahanataro, so tavanuppatto. Tattha chandamabhiJanehi nibbahanaya, 
paravadanam niggahaya ”tI. 


2. “Dinnani maharaäJa siviraJena yacakassa cakkhunI. Tattha mã vimatim 
uppadehi. Puna dibbami ca cakkhunI uppannanI. TatthapI mã vimatim Jjanehi 
”H. 

“Apl nu kho bhante nagasena hetusamugghate ahetusmim avatthumhi 
dibbacakkhu uppaJJatI ”ti? 

“Na hi maharaJa ”tI. 


“Km pana bhante nagasena ettha karanam, yena karanena hetu- 
samugeghate ahetusmim avatthumhi dibbacakkhu uppalJjai? Ingha tava 
karanena mam saññapehl ”Li. 


' vedhato pi vedhataro - Simu. 
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“Thưa ngài Nagasena, là sự kỳ diệu của chư Phật! Thưa ngài Nagasena, là 
sự phi thường của chư Phật! Là việc đức Thế Tôn, trong khi còn là Bồ Tát, với 
sự nhãn nại như vậy, với tâm như vậy, với quyết định như vậy, với chủ tâm 
như vậy, so với thế gian không người sánh bằng. Thưa ngài Nagasena, sự nỗ 
lực của các đức Bồ Tát đã được phô bày. Và các pháp toàn hảo của các đấng 
Chiến Thắng được chiếu sáng còn nhiều hơn thậm chí trong khi các ngài 
đang thực hành đức hạnh, cho đến bản thể tối thượng của đức Như Lai là 
được hiển hiện ở thế gian có cả chư Thiên. Thưa ngài Nagasena, thật tốt đẹp 
thay Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng đã được tán dương, các pháp toàn hảo 
của đấng Chiến Thắng đã được tỏa sáng, nút thắt ở học thuyết của các giáo 
chủ tà giáo đã được cắt đứt, bầu nước về học thuyết của những kẻ khác đã 
được đập bể, câu hỏi thâm sâu đã được làm rõ, bụi rậm đã được làm không 
còn bụi rậm, sự giải quyết của các vị con trai của đấng Chiến Thắng đã được 
tiếp thu đúng đắn. Hối vị cao quý và ưu tú trong số các vị có đồ chúng, xin 
ngài hãy chấp nhận điều này đúng theo như vậy.” 


Câu hỏi về hiện tượng dao động dữ dội của trái đất là thứ tư. 


x*xxxx% 


5. CÂU HÓI VỀ SỰ BỐ THÍ MẮT CỦA ĐỨC VUA STIVI: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, ngài đã nói như vây: “Các con mắt đã 
được đức vua Sivi bố thí đến kẻ câu xin, khi đức vua đã bị mù thì 
các thiên nhấn đã được tạo ra lại.' Lời nói này cũng có sự sái 
quấy. có sự bắt bẻ, có khuyết điểm. Điều đã được nói ở trong Kinh 
là: “Khi nhân đã bị lấy đi, khi không có nhân, khi không có nền 
tảng, thì không có sự tạo ra thiên nhấn.' Thưa ngài Nagasena, nếu các 
con mắt đã được đức vua Sivi bố thí đến kẻ cầu xin, như thế thì lời nói rằng: 
“Các thiên nhãn đã được tạo ra lạể là sai trái. Nếu các thiên nhãn đã được tạo 
ra, như thế thì lời nói rằng: “Các con mắt đã được đức vua Sivi bố thí đến kẻ 
cầu xin' cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, bị thắt lại còn 
hơn nút thắt, bị xoắn lại còn hơn vật xoắn, bị rối rắm còn hơn bụi rậm, nó 
được dành cho ngài. Ơ đây, xin ngài hãy khởi lên ước muốn về việc giải quyết 
vì sự bắt bẻ của các học thuyết khác.” 


2. “Tâu đại vương, các con mắt đã được đức vua Sivi bố thí đến kẻ cầu xin. 
Đại vương chớ khởi lên sự phân vân về trường hợp ấy. Và các thiên nhãn đã 
được tạo ra lại. Đại vương cũng chớ này sanh sự phân vân về trường hợp ấy.” 

“Thưa ngài Nagasena, phải chăng khi nhân đã bị lấy đi, khi không có 
nhân, khi không có nền tảng thì thiên nhãn cũng được tạo ra?” 

“Tâu đại vương, không đúng.” 


“Thưa ngài Nagasena, vậy thì ở đây điều gì là lý do mà với lý do ấy thiên 
nhãn lại được tạo ra khi nhân đã bị lấy đi, khi không có nhân, khi không có 
nền tảng? Vậy ngài hãy giúp cho trãm hiểu bằng lý lẽ.” 


! SiuDjatakam - Bốn Sanh 4oo (số thứ tự câu chuyện được ghi theo văn bản của PTS). 
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3. “Kim pana maharaJa atthi loke saccam nama, yena saccavadino sacca- 
kiriyam karontI ”t? 

“Ama bhante atthi loke saccam nama. Saccena bhante nãgasena sacca- 
vadino saccakiriyam katva devam vassapenti, agsim nibbapenti, visam 
hananti,' aññamp vividham kattabbam karonti ”ti. 


“[ena hi maharaJa yuJjati sameti siviraJassa saccabalena dibbacakkhuni 
uppannanr t¡ saccabalena maharaja avatthumhi dibbacakkhu uppa]JJatl, 
saccam yeva tattha vatthu bhavat dibbacakkhussa uppadaya. Yatha 
maharaja ye keci siddha saccamanugayanti “nahamegho pavassatu ti, tesam 
sahasaccamanugitena mahamegho pavassati. Api nu kho maharaja atthi 
akase vassassa hetu sannicito yena hetuna mahamegho pavassatI ”t? 

“Na hi bhante. Saccam yeva tattha hetu bhavati mahameghassa 
pavassanaya ”tI. 


“Evameva kho maharaJa natthi tassa pakatihetu. Saccam yevettha vatthu 
bhavati dibbacakkhusasa uppadaya ”Li. 


4. “Yatha va pana maharaja ye kecl siddha? saccamanugayanti 'Jalita- 
paJJalito maha-aggikkhandho patinivattatu tỉ tesam sahasaccamanugitena 
JalitapajJalito maha-aggikkhandho khanena patinivattati. ApI nu kho 
maharaJa atthi tasmim jJalitapaJJjalite maha-aggikkhandhe hetu sannicito 
yena hetuna JalitapaJJalitamaha-aggikkhandho khanena patinivattatI “ti? 

“Na hi bhante saccam yeva vatthu hoti tassa JalitapaJjalitassa maha- 
aggIkkhandhassa khanena patinivattanaya ”Li. 


“Evameva kho maharaJa natthi tassa pakatihetu. Saccam yevettha vatthu 
bhavati dibbacakkhussa uppadaya ”ti. 


5. “Yatha va pana maharaja ye keci siddha' saccamanugayanti *visam 
halahalam agadam bhavatu ti,” api nu kho maharaja halahalavise vatthu 
sannicitam atth1 yena vatthuna visam halahalam agadam bhavati ”ti? 

“Na hi bhante. Saccam yeva tattha hetu bhavati visassa halahalassa 
khanena patighataya ”ti. 


“Evameva kho maharaja vina pakatilhetun saccam yevettha vatthu 
bhavati đibbacakkhussa upadaya ”tI. 


' patihananti - Ma, PTS. 

° sattä - Ma. 

3 vathã vã pana maharäja ye keci sattä saccamanugäyanti 'visam halãhalam agadam bhavatu 
"ti. tesam saha saccamanugTtena visam halahalam khanena agadam bhavati - Ma, PTS. 

* atthi tasmim halãhalavise hetu sannicito - Ma, PTS. 
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3. “Tâu đại vương, có chăng ở thế gian cái gọi là sự chân thật mà những 
người có lời nói chân thật về điều ấy tạo ra sự phát nguyện chân thật?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có cái gọi là sự chân thật ở thế gian. Thưa ngài 
Nagasena, những người nói lời chân thật với sự chân thật tạo ra sự phát 
nguyện chân thật khiến cho trời đổ mưa, khiến cho lửa bị dập tắt,' làm tiêu 
tan chất độc, và còn tạo ra việc có thể làm các loại khác nữa.” 


“âu đại vương, như thế thì nó liên quan, nó phù hợp với việc các thiên 
nhãn đã được tạo ra cho đức vua Sivi là nhờ vào năng lực của sự chân thật. 
Tâu đại vương, nhờ vào năng lực của sự chân thật mà thiên nhãn đã được tạo 
ra khi không có nền tảng. Ở đây, chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo 
ra thiên nhãn. Tâu đại vương, giống như những vị đạo sĩ nào đó cầu khấn lời 
chân thật rằng: “Xin cho cơn mưa lớn hãy đổ xuống, cùng với việc đã cầu 
khấn lời chân thật của những người ấy, cơn mưa lớn đổ xuống. Tâu đại 
vương, phải chăng có nhân của cơn mưa đã hội tụ lại ở khoảng không mà với 
nhân ấy cơn mưa lớn đổ xuống?” 

“Thưa ngài, không đúng. Trong trường hợp ấy, chính sự chân thật là nhân 
cho việc đổ xuống của cơn mưa lớn.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế việc ấy không có nhân bình thường. 
Trong trường hợp này, chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên 
nhãn.” 


4. “Tâu đại vương, hoặc là giống như việc những vị đạo sĩ nào đó cầu khấn 
lời chân thật rằng: “Xin cho khối lửa lớn đã bộc phát hãy quay trở lại;` cùng 
với việc đã cầu khấn lời chân thật của những người ấy, khối lửa lớn đã bộc 
phát tức thời quay trở lại. Tâu đại vương, phải chăng ở khối lửa lớn đã bộc 
phát ấy có nhân đã được hội tụ lại, mà do nhân ấy khối lửa lớn đã bộc phát 
tức thời quay trở lại?” 

“Thưa ngài, không đúng. Chính sự chân thật là nền tảng cho việc tức thời 
quay trở lại của khối lửa lớn đã bốc phát ấy.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế việc ấy không có nhân bình thường. 
Trong trường hợp này, chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên 
nhãn.” 


5. “Tâu đại vương, hoặc là giống như việc những vị đạo sĩ nào đó cầu khấn 
lời chân thật rằng: “Xin cho chất độc dữ dội trở thành thuốc chữa bệnh.” Tâu 
đại vương, phải chăng ở chất độc dữ dội có nền tảng đã hội tụ lại, mà với nền 
tảng ấy chất độc dữ dội trở thành thuốc chữa bệnh?” 

“Thưa ngài, không đúng. Trong trường hợp ấy, chính sự chân thật là 
nguyên nhân cho việc tức thời tiêu diệt chất độc dữ dội.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế trong trường hợp này, chính sự chân 
thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên nhãn, không phải nhân bình thường.” 


' Vattakqjatakam - Bốn Sanh 35. 
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“Catunnampi maharaJa ariyasaccanam pativedhaya natthaññam vatthu. 
Saccam vatthum karitva cattäarI ariyasaccanl pativIJjhanti.' Atthi maharajJa 
cInavisaye cInaraJa. So mahasamudde balim katukamo? catumase catumase 
saccakimiyam katva saha rathena? antomahasamudde yojanam pavisatl. 
Tassa rathasisassa purato“ mahavarikkhandho patikkamatl, nikkhantassa 
puna ottharati. ApI nu kho maharaja so mahasamuddo sadevamanussenapI 
lokena pakatikayabalena sakka patikkamapetun ”ti? 

“Atparittake 'pI bhante ta]ake udakam na sakka sadevamanussenapi 
lokena pakatikayabalena patikkamapetum. Kimpana mahasamudde udakan 
”U? 


6. “Iti Iminapl maharaJa karanena saccabalam ñatabbam “natthi tam 
thanam yam saccena na pattabban ti. 

Nagare maharaJa pataliputte asoko dhammaräja sanegamajanapada- 
amaccabhatabalamahamaccehi? parivuto gangam nadmm navasalila- 
sampunnamn  samatitthikam samabharitam° pañcayojanasatayamam 
yojanaputhulam sandamanam disva amacce evamaha: “Atthi koci bhane 
samattho yo Imam mahagangam patisotam sandapetun ti? Amacca ahamsu: 
“Dukkaram deva ti. Tasmim yeva gangakule thita bindumat” nama ganika 
assosl: “Rañña kira evam vuttam “sakka nu kho Imam mahagangam 
patisotam sandapetun ti. Sa evamaha: “Aham hi mahanagare? pataliputte 
ganika rupupajIvinI antimajivika. Mama taäva raja saccakiriyam passatu  tI. 
Atha sa saccakiriyam akasi. Saha tassa saccakiriyaya khanena sa mahaganga 
galagalayanti patisotam sandittha mahato Jjanakayassa passato. Atha raja 
mahagangaya avatta-imivegajanitam halahalasaddam° sutva vimhito 
acchariyabbhutajato amacce evamaha: “Kissayam bhane mahaganga 
patlsotam sandati ti? “Bindumatii maharaja ganika tava vacanam sutva 
saccakiriyam akasi. Tassa saccakiriyaya mahaganga uddhamukha'” sandati 
"H. 


Atha samviggahadayo raja turitaturito sayam gantva tam ganikam 
pucchi: “Saccam kira Je taya saccakiriyaya ayam ganga patisotam sandapita 
ˆti? 'Ama deva 'ti. Raja aha: “Kim te tattha balam atthi? Ko vã te vacanam 
adiyati anummatto? Kena tvam balena Imam mahagangam patisotam 
sandapesl ti? Sa aha: “Saccabalenaham maharaja Imam mahagangam 
patisotam sandapesin ti RaJa aha: “Kim te saccabalam atthi coriya dhuttiya 
asatiya chinnikaya'' papikaya bhinnasimaya atikkantikaya andhaJanavilopI- 
kaya ti? “Saccam maharaJa, tadisika aham. 


! pativijjhanti ti - Ma, PTS. ”bandhumaHi - Ma. 

? mahãsamudde kilitukaãmo - Ma. ° nagare - Ma, PTS. 

3 sTharathena - PTS. ° halahalasaddam - Ma, PTS. 
* purato purato - Ma. '° uửđhammukhã - Ma; 

" mahãmattehi - Ma, PTS. ubbhamukhaã - PTS. 

° sambharitam - Ma. !! chindikãya - Simu. 
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“Tâu đại vương, không có nền tảng nào khác cho việc thâm nhập bốn 
Chân Lý Cao Thượng. Bốn Chân Lý Cao Thượng được thâm nhập sau khi đã 
đặt nền tảng ở sự chân thật. Tâu đại vương, có đức vua CIna ở khu vực Cnna. 
Đức vua có ước muốn tiến hành việc cúng tế ở đại dương nên đã thực hiện sự 
phát nguyện chân thật vào mỗi bốn tháng, rồi cùng với chiếc xe tiến vào 
trong đại dương một do-tuần. Khối lượng nước vĩ đại đi thụt lài ở phía trước 
đầu chiếc xe của đức vua, đến khi đức vua đã vượt qua thì bao tràm lại. Tâu 
đại vương, phải chăng thế gian có cả chư Thiên và nhân loại, với năng lực của 
cơ thể bình thường, có thể khiến cho đại dương ấy đi thụt lùi?” 

“Thưa ngài, thế gian có cả chư Thiên và nhân loại, với năng lực của cơ thể 
bình thường, cũng không thể khiến cho nước ở hồ nước vô cùng nhỏ đi thụt 
lùi, thì làm gì được đối với nước ở đại dương?” 


6. “âu đại vương, cũng vì lý do này mà năng lực của sự chân thật được 
biết đến như vầy: “Không có nơi nào mà sự chân thật không thể đạt đến." 

Tâu đại vương, đức vua công chính Asoka ở thành phố Pataliputta, được 
tùy tùng bởi các thị dân, dân chúng, các viên chức, nhân công, binh lính, và 
các quan đại thần, sau khi nhìn thấy sông Ganga tràn đầy nước mới, ngập bờ, 
trải rộng có bề dài năm trăm do-tuần, bề ngang một do-tuần, đang trôi chảy, 
nên đã nói với các quan viên rằng: “Này các khanh, có ai có khả năng làm cho 
sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng không?” Các quan viên đã nói rằng: 
“Tâu bệ hạ, là việc khó làm. Có cô kỹ nữ tên BindumatI đứng ở ngay tại bờ 
sông Ganga ấy đã nghe rằng: “Nghe nói đức vua đã nói như vầy: - Có thể làm 
cho sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng không? Cô ấy đã nói như vầy: 
“Chính thiếp là người kỹ nữ ở thành phố lớn Pataliputta, có cuộc sống nhờ 
vào sắc đẹp, là cách sinh nhai tồi tệ nhất. Mong rằng đức vua hãy chứng kiến 
sự phát nguyện chân thật của thiếp.' Rồi cô ấy đã thực hiện sự phát nguyện 
chân thật. Vào giây phút của sự phát nguyện chân thật của cô ấy, con sông 
Ganga vĩ đại ấy, trong lúc gầm lên tiếng rì rào, đã chảy ngược dòng cho đám 
đông người chứng kiến. Khi ấy, nghe được tiếng ầm ï tạo ra bởi tốc độ của 
sóng nước bị xoáy tròn, đức vua đã có sự ngạc nhiên được sanh lên do điều 
kỳ diệu phi thường, nên đã nói với các quan viên rằng: “Này các khanh, do 
người nào mà con sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng?” “Tâu đại vương, 
cô kỹ nữ Bindumatl sau khi nghe lời nói của đại vương đã thực hiện sự phát 
nguyện chân thật. Do sự phát nguyện chân thật của cô ấy mà con sông Ganga 
chảy về phía thượng nguồn. 


Khi ấy, có tâm bị chấn động, đức vua đã đích thân đi đến vô cùng vội vã 
và đã hỏi cô kỹ nữ ấy rằng: “Này cô gái, nghe nói do sự phát nguyện chân thật 
của cô mà con sông Ganga này chảy ngược dòng, có đúng không vậy?” “Tâu bệ 
hạ, đúng vậy.` Đức vua đã nói rắng: “Cô có năng lực gì về việc ấy? Ai mà tin lời 
nói của cô, nếu không bị điên khùng? Do năng lực gì mà cô đã làm cho con 
sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng?” Cô ấy đã nói rằng: “Tâu đại vương, 
do năng lực của sự chân thật mà thiếp đã làm cho con sông Ganga vĩ đại này 
chảy ngược dòng." Đức vua đã nói rắng: “Năng lực của sự chân thật gì có ở nơi 
cô, khi cô là kẻ trộm, hạng người vô lại, không trong sạch, lường gạt, độc ác, 
bóc lột những kẻ mê muội? “Tâu đại vương, sự thật thì thiếp là người như thế 
ấy. 
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Yadi me maharajJa saccakiriya atthi, yayaham Icchamana sadevakampi 
lokam parIvatteyyan ti. RaJa aha: “Katama pana sa hoti saccakiriya 't? Tngha 
mam savehi. Yo me maharaJa dhanam deti khattiyo va brahmano vã vesso va 
suddo va añño va kocl, tesam samakam yeva upatthahamI. Khattiyo “ti viseso 
natthi  Suddo t1 atimaññana natthi Anunayapatighavippamutta 
dhanasamikam paricaramI. Esa me deva saccakiriya yayaham Imam 
mahagangam patIsotam sandapesin t1. 


Ii 'pI maharaja sacce thita na kiñci attham na vindanti. Dinnani 
maharaja siviraJjena yacakassa cakkhuni. Dibbacakkhuni ca uppannanI. 
Tañca saccakiriyaya. Yampana sutte vuttam “namsacakkhusmmm na{†the 
qhetusmmm quatthumhi natthi dibbacakkhussa uppado tì, tam bhãvana- 
mayacakkhum sandhaya vuttan ti. Evametam maharaJa dharehI ”ti. 


“Sadhu bhante nagasena, sunibbethito pañho. Suniddittho niggaho. 
Sumaddita paravada. Evametam tatha sampaticchamI ”ti. 


Sivirañño cakkhudänapañho pañcamo. 


x*xxxx% 


6. GABBHAVAKKANTIPAÑHO 


“Bhante nagasena, bhasitampetam bhagavata: “Finnam kho pana 
bhikkhave sannipäata gabbhassa avakkanti hoti. Idha matäpitaro 
ca sannipatita honti. Maãtäã ca utunI hoti. Gandhabbo ca 
paccupatthito hoti. Imesam kho bhikkhave tinnam sannipata 
gabbhassa avakkanti hotï ti. Asesavacanametam, nissesavacanametam, 
nippariyayavacanametam,  arahassavacanametam, sadevamanussanam 
majjhe nisiditva bhanitam. Ayañca dvinnam sannipata gabbhassa avakkanti 
dissati dukulena tapasena parlkaya tapasiya utunikale dakkhimena 
hatthangutthena nabhi paramattha, tassa tena nabhiparamasanena samo 
kumaro nibbatto. MatangenapiL Isina brahmanakaññaya utunikale 
dakkhinena hatthangutthena nabhI paramattha. Tassa tena paramasanena 
mandavyo manavako nibbatto ti. 
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Tâu đại vương, nếu năng lực của sự chân thật có ở nơi thiếp, thì với điều 
ấy, trong khi mong muốn, thiếp cũng có thể xoay chuyển thế gian có cả chư 
Thiên.` Đức vua đã nói rắng: “Vậy thì sự phát nguyện chân thật ấy là điều gì?' 
“Vậy thì xin đại vương hãy lắng nghe thiếp. Tâu đại vương, người nào dầu là 
Sát-đế-ly, hay Bà-la-môn, hoặc thương buôn, hay nô lệ, hoặc là bất cứ ai ban 
cho thiếp của cải, thì thiếp phục vụ những người ấy đều bình đẳng. Là “Sát- 
đế-ly` không có gì đặc biệt. Là “nô lệ' không có gì khinh chê. Thiếp hầu hạ 
người có của cải, thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu bệ hạ, điều ấy 
là sự phát nguyện chân thật của thiếp, nhờ nó mà thiếp đã làm cho con sông 
Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng.” 


Tâu đại vương, những người đứng vững ở sự chân thật cũng như thế, 
không có bất cứ ý nghĩa nào mà họ không biết. Tâu đại vương, các con mắt đã 
được đức vua Sivi bố thí đến kẻ cầu xin, và các thiên nhãn đã được tạo ra lại. 
Và điều ấy là do sự phát nguyện chân thật. Điều đã được nói ở trong Kinh là: 
“Khi nhục nhãn đã bị hư hoại, khi không có nhân, khi không có nền tảng, thì 
không có sự tạo ra của thiên nhãn,` điều ấy được nói liên quan đến con mắt 
có vật liệu là sự tu tập. Tâu đại vương, xin đại vương hãy ghi nhớ điều này 
như thế.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Câu hỏi đã khéo được tháo gỡ, sự bắt bẻ đã 
khéo được giải thích, các học thuyết khác đã khéo được nghiền nát. Trãm 
chấp nhận điều này đúng theo như vậy.” 


Câu hỏi về sự bố thí mắt của đức vua Sivi là thứ năm. 


x*xxxx% 


6. CÂU HÓI VỀ SỰ NHẬP VÀO BÀO THAI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố. Ở 
đây, người mẹ và người cha kết hợp với nhau, người mẹ có kinh 
nguyệt, và chúng sanh đi đâu thai đã sẵn sàng. Này các tỳ khưu, sự 
nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố này.” Đây là lời nói không 
thiếu sót, đây là lời nói đầy đủ, đây là lời nói không thay đổi, đây là lời nói 
xứng đáng, đã được nói (bởi đức Thế Tôn) sau khi ngồi xuống ở giữa chư 
Thiên và nhân loại. Và việc nhập vào bào thai này được hội tụ bởi hai yếu tố 
đã được nhìn thấy: “Vào thời kỳ kinh nguyệt của nữ đạo sĩ Parika, lỗ rún của 
nàng đã bị chạm vào bởi ngón tay cái bên phải của đạo sĩ Dukula, do việc 
chạm vào lỗ rún ấy của vị ấy mà đứa bé trai Sama được sanh ra.! Vào thời kỳ 
kinh nguyệt của cô gái Bà-la-môn, lỗ rún của nàng cũng đã bị chạm vào bởi 
ngón tay cái bên phải của vị ấn sĩ Matanga, do việc chạm vào lỗ rún ấy của vị 
ấy mà thanh niên Bà-la-môn Mandavya được sanh ra.” 


! Samajätakam - Bổn sanh 54O. * Mãtangqjatakam - Bổn sanh 497. 
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Yadi bhante nagasena bhagavata bhamtam: “Tinnam kho pana bhikkhave 
sannipata gabbhassa avakkantIi hotI 'ti, tena hi “samo ca kumaro mandavyo 
ca manavako ubho 'pi te nabhiparamasanena nibbatta ti yam vacanam, tam 
miccha. Yadi tathagatena bhanitam “samo kumaro ca mandavyo ca 
manavako nabhiparamasanena nibbatta 'ti, tena hi tinnam kho pana 
bhikkhave sannipata gabbhassa avakkanti hoi tỉ yam vacanam tampi 
miccha. Ayampi ubhatokotiko pañho sugambhrro, sunipuno, visayo 
buddhimantanam. So tavanuppatto. Chinda vimatipatham. Dharehi 
ñanavarapajJJotan “ti. 


2. “Bhasitampetam maharaJa bhagavata: “Tinnam kho pana bhikkhave 
sannipata gabbhassa avakkanti hoti. Idha matapitaro ca sannIpatita honHi. 
Mata ca utuni hoti Gandhabbo ca paccupatthito hot. Evam tinnam 
sannipata gabbhassa avakkanti hotI ti. Bhanitañca “samo kumaro mandavyo 
ca manavako nabhiparamasanena nibbatta ”i. 

“[ena hi bhante nagasena yena karanena pañho suvinicchito hoti, tena 
karanena mam saññapehI ”ti.' 


3. “Sutapubbam pana taya maharaja samkiceo ca kumaro iIsisingo ca 
tapaso thero ca kumarakassapo Imina nama te nibbatta ”ti? 


“Ama bhante suyyati. Abbhuggata tesam jati. Dve migadhenuyo tava 
utunikale dvinnam tapasanam passavatthanam agantva sasambhavam 
passavam pIvimsu, tena passavasambhavena samklcco ca kumaäro 1sisingo ca 
tapaso nibbatto. Therassa udayissa bhikkhunipassayam upagatassa 
rattacItena bhikkhuniya angaJatam upanijJjhayantassa sambhavam kasave 
mucci. Atha kho ayasma uday1 tam bhikkhunim etadavoca: “Gaccha bhagin], 
udakam ahara, antaravasakam dhovissaml ti. “Aharayye, ahameva 
dhovissamI ti. Tato sa bhikkhunI utunIisamaye tam sambhavam ekadesam 
mukhena aggahesi. Ekadesam angajate pakkhipI. Tena thero kumarakassapo 
nibbatto 'ti evam cetam Jano aha ”ti. 


“ApI nu kho tvam maharaja saddahasi tam vacanan ”ti? 
“Ama bhante. Balavam tattha karanam upalabhama yena mayam 
karanena saddahama “mina karanena nibbatto ˆ”tI.? 


Kimpanettha maharaja karanan ”tI? 

“Suparikammakate bhante kalale bljam nipatitva khippam samviruhatI 
3H 

“Ama mahara]ja ”ti. 


“Evameva kho bhante sa bhikkhunI utunI samana santhite kalale rudhire 
pacchinnavege thapitaya dhatuya tam sambhavam gahetva tasmim kalale 
pakkhipi. Tena tassa gabbho santhasi. Evam tattha karanam paccema tesam 
nibbattiya ”tI. 


! saññopehil ti. ° nbbattä ti - Ma, PTS. 
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Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: “Này các tỳ 
khưu, sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố, như thế thì lời nói 
rằng: “Bé trai Sama và thanh niên Bà-la-môn Mandavya, cả hai người ấy 
được sanh ra do sự chạm vào lỗ rún' là sai trái. Nếu điều đã được nói bởi đức 
Thế Tôn là: “Bé trai Sama và thanh niên Bà-la-môn Mandavya, cả hai người 
ấy được sanh ra do sự chạm vào lõ rún,' như thế thì lời nói rằng: “Này các tỳ 
khưu, sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố là sai trái. Câu hỏi này 
cũng có cả hai khía cạnh, vô cùng sâu xa, vô cùng khôn khéo, là lãnh vực 
dành cho những bậc có sự giác ngộ. Nó được dành cho ngài. Xin ngài hãy 
chặt đứt sự phân vân. Xin ngài hãy nắm giữ ngọn đèn cao quý của trí tuệ.” 

2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố. Ở đây, người mẹ và 
người cha kết hợp với nhau, người mẹ có kinh nguyệt, và chúng sanh đi đầu 
thai đã sẵn sàng. Sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố như vậy.` Và 
có điều đã được nói là: “Bé trai Sama và thanh niên Bà-la-môn Mandavya, cả 
hai người ấy được sanh ra do sự chạm vào lõ rún.” 

“Thưa ngài Nagasena, như thế thì câu hỏi khéo được giải quyết bằng lý lẽ 
nào, xin ngài giúp cho trầm hiểu bằng lý lẽ ấy.” 

3. “Tâu đại vương, phải chăng đại vương đã được nghe trước đây là thanh 
niên Samkicca, đạo sĩ Isisinga,' và trưởng lão Kumarakassapa, những người 
ấy được sanh ra do việc này?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có được nghe. Việc sanh ra của những người ấy 
được loan truyền. Hai con nai cái, nhằm vào thời kinh nguyệt, đã đi đến chỗ 
tiểu tiện của hai vị đạo sĩ rồi uống nước tiểu có lẫn tỉnh dịch của họ, do tỉnh 
dịch ở nước tiểu ấy mà thanh niên Samkicca và đạo sĩ Isisinga được sanh ra. 
Trưởng lão Udayi đã đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu nị, trong lúc suy tưởng đến 
chỗ kín của vị tỳ khưu ni với tâm ái luyến, đã bị xuất ra tỉnh dịch ở y ca-sa. 
Khi ấy, đại đức Udayi đã bảo vị tỳ khưu ni ấy điều này: “Này sư tỷ, hãy đi và 
đem lại nước. Tôi sẽ giặt y nội.' - “Thưa ngài, hãy đưa đây. Chính tôi sẽ giặt.” 
Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy, đang ở vào thời kinh nguyệt, đã dùng miệng nuốt 
vào một phần tỉnh dịch ấy, còn một phần đã đưa vào chỗ kín.? Do việc ấy, 
trưởng lão Kumarakassapa đã được sanh ra.` Và người ta đã nói về điều ấy 
như vậy.” 

“Tâu đại vương, vậy ngài có tin vào lời nói ấy không?” 

“Thưa ngài, có chứ. Chúng tôi chấp nhận lý do trong trường hợp ấy là 
vững chãi, vì lý do ấy chúng tôi tin rằng: “Họ đã được sanh ra bởi lý do ấy.'” 

“Tâu đại vương, ở đây điều gì là lý do?” 

“Thưa ngài, phải chăng khi hạt giống được gieo vào mảnh đất ẩm đã được 
chuẩn bị kỹ lưỡng thì sẽ nhanh chóng nẩy mầm?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy.” 

“Thưa ngài, tương tợ y như thế vị tỳ khưu ni ấy, khi đang có kinh nguyệt, 
khi noãn sào đã được thành lập, khi máu kinh có sức chảy đã ngưng lại, khi 
điều kiện đã được xác định, cô ấy đã nhận lấy tỉnh dịch ấy rồi đưa vào ở chỗ 
noãn sào ấy. Vì thế, bào thai đã thành tựu cho cô ấy. Chúng tôi ghi nhận lý do 
như vậy đối với việc sanh ra của những người ấy.” 


! Alambusajatakam - Bổn sanh 523. 
° Điều Nissagiua Pacitriua thứ 4, TTPV 02, trang 518. 
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“Evametam maharaJa yatha sampaticchami yonippavesena gabbho 
sambhavai 'tI. Sampaticchasi pana tvam maharaja therassa kumara- 
kassapassa gabbhavakkamanan ”ti? 

“Ama bhante ”ti. 


“Sadhu maharaja paccagato si mama visayam. Ekavidhenapl 
gabbhassavakkantim kathayanto mamanubalam bhavissasi. Atha ya pana ta 
dve migadhenuyo passavam pivitva gabbham patilabhimsu, tasam tvam 
saddahasi gabbhassavakkamanan ”ti? 

“Ama bhante. Yam kiñci bhuttam pitam khãyitam lehitam sabbantam 
kalalam osarati. Thanagatam vuddhimapajjati. Yatha nama bhante nagasena 
va kacl sarlta nama, sabba ta mahasamuddam osaranti, thanagata 
vuddhimapaJJanti, evameva kho bhante nagasena yam kiñci bhuttam pItam 
khayitam lehitam. Sabbantam kalalam osarati, thanagatam vuddhimapaJJatI. 
Tenaham karanena saddahami mukhagatenapi gabbhassavakkantI hotI ”ti. 


“Sadhu maharaja. Balhataram upagato si mama visayam. Mukha- 
panenapi dvayamsannipato' bhavati. Samkiccassa ca maharaja Isisingassa 
tapasassa therassa ca kumarakassapassa gabbhavakkamanam sampaticchasi 
”tU? 

“Ama bhante. Sannipato osaratI ”ti. 


5. “Samo 'pI maharaJa kumaro mandavyo 'pi manavako tIsu sannipatesu 
antogadha ekarasa yeva purimena. Tattha karanam vakkhami. Dukulo ca 
maharaja tapaso parlka ca tapasil ubho pi te araññavasa ahesum 
pavivekadhimuttaä uttamatthagavesaka, tapatejlena yavabrahmaloka 
santapesum. Tesam tada sakko devanamindo sayampatam upatthanam 
agacchal. So tesam garugatamettataya upadharento addasa 
anagatamaddhane dvinnampi tesam cakkhunam antaradhanam. Disva te 
evamaha: “Ekam me bhonto vacanam karotha. Sadhu ekam puttam 
Janeyyatha. So tumhakam upatthako bhavissati alambano ca 'ti. “Alam kosiya 
mã evam bhamI °ti. Te tassa tam vacanam na sampaticchimsu. Anukampako 
atthakamo sakko devanamindo dutiyampl tatiyampl te evamaha: “Ekam me 
bhonto vacanam karotha. Sadhu ekam puttam jJaneyyatha. So tumhakam 
upatthako bhavissati alambano ca ˆti. Tatiyampi te ahamsu: “Alam kosiya, ma 
tvam amhe anatthe niyoJehi. Kadayam kayo na bhIïjJJissatl. BhijjJatu ayam 
kayo bhedanadhammo. Bhijjantya pi dharanmiya patante 'pI selasikhare 
phalane 'pi akase patantesupil candimasurlyesu neva mayam 
lokadhammehi missiylssama. Mã tvam amhakam sammukhibhavam 
upagaccha. Ủpagatassa te eso vIissaso. Anatthacaro tvam maññe ti. 


! đvayasannipäto - Ma. ° patantepi candimasuriye - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, điều ấy là như vậy. Theo đó, tôi chấp nhận là do sự xâm 
nhập vào tử cung mà bào thai được hình thành. Tâu đại vương, phải chăng 
ngài chấp nhận là có sự nhập vào bào thai của trưởng lão Kumarakassapa?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 

“Tâu đại vương, lành thay! Đại vương đã đi theo đường lối của tôi. Mặc 
đầu chỉ theo một cách thức trong khi nói về việc nhập vào bào thai, đại vương 
cũng sẽ đi theo sự thuyết phục của tôi. Giờ đến hai con nai cái đã đạt được 
bào thai sau khi uống nước tiểu, đối với chúng thì đại vương có tin về sự 
nhập vào bào thai không?” 

“Thưa ngài, có chứ. Bất cứ vật gì được ăn, được uống, được nhai, được 
liếm, thì tất cả trôi xuống noãn sào, rồi đạt đến sự phát triển ở nơi đã đi đến. 
Thưa ngài Nagasena, giống như bất cứ cái gì gọi là dòng nước chảy, tất cả đều 
chảy xuôi về đại dương, rồi đạt đến sự phát triển ở nơi đã đi đến. Thưa ngài 
Nagasena, tương tợ y như thế bất cứ vật gì được ăn, được uống, được nhai, 
được liếm, thì tất cả đều trôi xuống noãn sào, rồi đạt đến sự phát triển ở nơi 
đã đi đến. Vì lý do ấy, trãm tin về sự nhập vào bào thai cũng do vật đã được 
đưa vào miệng.” 

“âu đại vương, lành thay! Đại vương đã đi theo đường lối của tôi một 
cách vững chắc hơn. Cũng do việc uống vào miệng mà có sự hội tụ của hai 
trường hợp. Tâu đại vương, phải chăng đại vương chấp nhận là có sự nhập 
vào bào thai của Samkicca, của đạo sĩ Isisinga, và của trưởng lão 
Kumarakassapa?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Đã được hội tụ thì trôi xuống.” 


5. “Tâu đại vương, bé trai Sama và thanh niên Bà-la-môn Mandavya đều 
có chung một tính chất, được xếp vào ba sự hội tụ theo trường hợp đầu tiên. 
Tôi sẽ nói về lý do của trường hợp này. Tâu đại vương, đạo sĩ Dukula và nữ 
đạo sĩ Parika, cả hai người ấy đã có sự cư ngụ ở trong rừng, có khuynh hướng 
viễn ly, là những người theo đuổi mục đích tối thượng, do quyền năng của sự 
khổ hạnh họ đã hâm nóng cho đến thế giới Phạm Thiên. Khi ấy, Thiên chủ 
Sakka ngày đêm đi đến phục vụ cho họ. Trong khi quan tâm đến họ bằng tâm 
từ được thể hiện với sự kính trong, Thiên chủ Sakka đã nhìn thấy sự hư hoại 
thị giác của cả hai người họ vào thời vị lai xa xăm, sau khi nhìn thấy đã nói 
với họ rằng: “Này hai vị, hãy thực hiện cho trãm một việc. Tốt thay, hai vị hãy 
sanh ra một người con trai. Nó sẽ là người phục vụ và đỡ đần cho hai vị.` Này 
Kosiya, thôi đi! Chớ có lời nói như vậy.` Họ đã không chấp nhận lời nói ấy 
của vị ấy. Là người có lòng bi mãn, có sự mong mỏi điều lợi ích, Thiên chủ 
Sakka đã nói với họ như thế đến lần thứ nhì, đến lần thứ ba rằng: “Này hai vị, 
hãy thực hiện cho trãm một việc. Tốt thay, hai vị hãy sanh ra một người con 
trai. Nó sẽ là người phục vụ và đỡ đần cho hai vị. Đến lần thứ ba, họ đã nói 
rằng: “Này Kosiya, thôi đi! Ngài chớ ràng buộc chúng tôi vào việc không có 
lợi ích. Thân này sẽ không tan rã cho đến khi nào? Thân này có sự tan rã là 
pháp tự nhiên, hãy để nó tan rã. Cho đầu trái đất đang bị tan rã, cho đầu đỉnh 
núi đang rơi xuống, cho đầu bầu trời đang bị nứt ra, cho dầu mặt trăng mặt 
trời đang sụp xuống, chúng tôi cũng không bao giờ hòa nhập với các pháp 
thế tục. Ngài chớ đến gần đối mặt với chúng tôi. Chúng tôi nghĩ ngài là hạng 
làm điều không có lợi ích; điều ấy là sự tin chắc khi ngài đi đến gần. 
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Tato sakko devanamindo tesam manam alabhamano garukato pañJaliko 
puna yacl: 'Yadi me vacanam na ussahatha katum, yada tapasi utunI hoti 
pupphaval, tada tvam bhante dakkhimena hatthangutthena nabhim 
paramaseyyasl. Tena sa gabbham lacchati. Sannipato  yevesa 
gabbhavakkantiya +1. “Sakkomaham kosiya tam vacanam katum. Na 
tavatakena amhakam tapo bhI1JJIssati. Hotũ ti sampaticchimsu. 


Taya ca pana velaya devabhavane atthi devaputto ussannakusalamulo 
khmayuko ayukkhayam patto, yadicchakam samattho okkamitum api 
cakkavattikule 'pI. Atha sakko devanamindo tam devaputtam upasankamitva 
evamaha: “Ehi kho marisa, suppabhato te divaso. Atthasiddhi upagata 
vamaham te upatthanamagamim, ramaniye te okase vaso bhavissatl, 
patrupe kule patisandhi bhavissatil, sundarehi matapituhi vaddhetabbo 
bhavissasl, ehi me vacanam karohI 'ti yaci. Dutiyampi tatiyampi yaciI sirasl 
pañJalikato. Tato so devaputto evahaha: “Katamam pana tam marisa kulam 
yvam tvam abhikkhanam kittayasi punappunan 't? “Dukulo ca tapaso parika 
ca tapasl t1. So tassa vacanam sutva tu†tho sampaticchi: “Sadhu marIsa. Yo 
tava chando so hotu. Akankhamano aham marisa patthite kule uppajjeyyam. 
Kimhi kule uppajJJjami andaJe va JalabuJe va samsedajJe va opapatike va ˆt? 
“JalabuJaya marisa yoniya uppaJJahI ˆti. 


6. Atha sakko devanamindo uppattidivasam viganetva dukulassa 
tapasassa arocesl: “Asukasmimm nama divase tapasl utuni bhavissatl 
pupphaval, tada tvam bhante dakkhimena hatthangutthena nabhim 
paramaseyyäsl 'tI. Tasmim maharaja divase tapasI utunI pupphavati ahosl, 
devaputto ca tatthupago paccupatthito ahosil. Tapaso ca dakkhinena 
hatthangutthena tapasiya nabhim paramasl. Iti te tayo sannipata ahesum. 
Nabhiparamasanena täapasiya rago udapadl. So panassa rago 
nabhiparamasanam paticca. Ma tam sannipatam ajjhacarameva mañiñi. 
UhasanampIL sannipato. UllapanampI sannipato. Upanijjhayanampi 
sannipato. Pubbabhagabhavato ragassa uppadaya amasanena sannipato 
Jayati. Sannipata okkamanam hot. 


7. AnaJjhacare pi maharaja paramasanena gabbhavakkanti hoti. Yatha 
maharaja aggi Jalamano aparamasanenapi upagatassa sitam vyapahanti, 
evameva kho maharaja anajJjhacare 'pi paramasanena gabbhassavakkanti 
hoti. Catunnam vasena maharaja sattanam gabbhavakkanti hoti: kamma- 
vasena yonivasena kulavasena ayacanavasena. Apil ca sabbe p' ete satta 
kammasambhava kammasamutthana. 
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Do đó, trong khi không đạt được tâm ý của họ, Thiên chủ Sakka đã thể 
hiện sự kính trọng, chắp tay lên, thỉnh cầu lần nữa: “Nếu hai vị không nỗ lực 
để thực hiện lời nói của trãm, vậy thì lúc nào nữ đạo sĩ là đến thời kỳ, có kinh 
nguyệt, khi ấy thưa đạo sĩ, ông có thể chạm vào lỗ rún bằng ngón tay cái bên 
phải, do việc ấy nàng ấy sẽ mang thai. Chính điều ấy là sự đã được hội tụ của 
việc nhập vào bào thai. Này Kosiya, tôi có thể thực hiện điều ấy. Chỉ chừng 
ấy thì sự khổ hạnh của chúng tôi sẽ không bị đổ vỡ. Hãy là như thế.` Họ đã 
chấp nhận. 


Hơn nữa, vào thời điểm ấy, ở cối Trời có vị Thiên tử có thiện căn đồi dào, 
có tuổi thọ đã cạn kiệt, đã đạt đến sự chấm dứt tuổi thọ, có khả năng hạ sanh 
theo như ước muốn, thậm chí vào gia tộc của đức Chuyển Luân. Khi ấy, 
Thiên chủ Sakka đã đi đến gặp vị Thiên tử ấy và nói như vầy: “Thưa ngài, hãy 
đến, là ngày vô cùng rạng rỡ cho ngài. Việc thành công có ý nghĩa đã đến, là 
việc trãm đã đi đến phục vụ cho ngài, ngài sẽ có chốn cư ngụ ở nơi đáng yêu, 
sẽ có sự tái sanh ở gia tộc thích hợp, sẽ có sự được nuôi dưỡng bởi cha mẹ tốt 
lành, hãy đến, hãy làm theo lời nói của trãm.' Rồi đã chắp tay ở đỉnh đầu 
thỉnh cầu đến Tần thứ nhì, thỉnh cầu đến lần thứ ba. Do đó, vị Thiên tử ấy đã 
nói như vầy: “Thưa ngài, gia tộc nào mà ngài liên tục ca tụng lập đi lập lại?” 
“Là đạo sĩ Dukula và nữ đạo sĩ Parika.` Lắng nghe lời nói của vị ấy, vị Thiên tử 
đã hoan hỷ chấp nhận: “Thưa ngài, tốt lắm! Vậy hãy theo ước muốn của ngài. 
Thưa ngài, tôi đang mong ước có thể sanh ra ở chủng loại đã được mong mỏi. 
Vậy tôi được sanh ra ở chủng loại nào: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hay 
hóa sanh? “Thưa ngài, ngài được sanh ra theo lối thai sanh.” 


6. Khi ấy, Thiên chủ Sakka, sau khi tính đếm ngày thọ sanh, đã thông báo 
cho đạo sĩ Dukula rằng: “Vào ngày ấy, nữ đạo sĩ sẽ đến thời kỳ, có kinh 
nguyệt, thưa ngài, khi ấy ngài nên chạm vào lỗ rún bằng ngón tay cái bên 
phải.` Tâu đại vương, vào ngày ấy nữ đạo sĩ đã đến thời kỳ, có kinh nguyệt, và 
vị Thiên tử đã đi đến, đã hiện diện ở nơi ấy. Và vị đạo sĩ đã chạm vào lỗ rún 
của vị nữ đạo sĩ bằng ngón tay cái bên phải. Như thế, các việc ấy đã là ba sự 
hội tụ. Do việc chạm vào lỗ rún, ái luyến đã sanh khởi ở người nữ đạo sĩ. Hơn 
nữa, ái luyến ấy của cô ta là do việc chạm vào lỗ rún. Xin đại vương chớ nghĩ 
rằng việc chạm vào lỗ rún ấy chính là sự hư hỏng. Cười giốn cũng là sự hội tụ. 
Ngợi khen cũng là sự hội tụ. Chú tâm cũng là sự hội tụ. Do sự sanh khởi của 
ái luyến đã được tạo ra trước đó, do sự chạm vào mà sự hội tụ được sanh lên. 
Do sự hội tụ mà có sự nhập thai. 


7. Tâu đại vương, sự nhập vào bào thai do sự chạm vào thì cũng không ở 
vào trường hợp hư hỏng. Tâu đại vương, giống như ngọn lửa đang cháy xua 
đi sự lạnh cho người đã đến gần mặc dầu không có sự chạm vào. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế sự nhập vào bào thai do sự chạm vào thì cũng 
không ở vào trường hợp hư hỏng. Tâu đại vương, sự nhập vào bào thai của 
chúng sanh là do bốn tác động: Do tác động của nghiệp, do tác động của 
nguồn gốc, do tác động của chủng loại, do tác động của sự thỉnh cầu. Hơn 
nữa, tất cả chúng sanh này có sự tạo thành do nghiệp, có sự sanh lên do 
nghiệp. 
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Katham maharaja kammavasena sattanam gabbhavakkanti hoti? 
Ussannakusalamula maharaja sattä yadicchakam uppalJjani khattiya- 
mahasalakule va brahmanamahasalakule va gahapatimahasalakule vã 
devesu va andaJaya va yoniya JalabuJaya va yoniya samsedaJaya va yoniya 
opapatilkaya va yoniya. Yatha maharaJa puriso addho mahaddhano 
mahabhogo pahutaJatariparaJato pahutavittipakarano pahutadhanadhañño 
pahutañatipakkho dasim va dasam va khettam va vatthum va gamam va 
nigamam va Janapadam vã yam kiñci manasa abhipatthitam yadicchakam 
digunatigunampi dhanam datva kinati, evameva kho maharaja ussanna- 
kusalamula satta yadiechakam uppaJJanti khattiyamahasalakule va gahapati- 
mahasalakule va devesu va andaJaya va yoniya JalabujJaya va yoniya 
samsedaJaya va yoniya opapatikaya va yoniya. Evam kammavasena sattanam 
gabbavakkanti hot. 


8. Katham yonivasena sattanam gabbhavakkanti hot? Kukkutanam 
maharaja vatena gabbhavakkani hot balakanam meghasaddena 
gabbhavakkanti hoti. Sabbe 'pi deva agabbhaseyyaka satta yeva. Tesam 
nanavannena gabbhavakkanti hoti. Yatha maharaJa manussa nanavannena 
mahiya caranti, kecl purato paticchadenti, keci pacchato paticchadenti, keci 
nagga honti, keci bhandu honti setapatadhara, keci malabaddha' honti, keci 
bhandukasavavasana honti, kecl kasavavasana honti molibaddha, kecli Jatino 
vakaciradhara honti, keci cammavasana honti, kecl rasmiyo nivasenti. Sabbe 
p ` ete manussa nanavannena mahiya caranti. Evameva kho maharaja satta 
yeva te sabbe. Tesam nanavannena gabbhavakkanti hoti. Evam yonivasena 
sattanam gabbhavakkanti hoi. 


9. Katham kulavasena sattanam gabbhavakkanti hot? Kulam nama 
maharaja cattari kulani andajam JalabuJam samsedaJam opapatikam. Yadi 
tattha gandhabbo yato kutocl agantva andaJe kule uppaJJatI, so tattha andaJo 
hoti. —pe— JalabuJe kule —pe— samjedaJe kule —pe— opapatike kule 
uppajJal, so tattha opapatiko hoti. Tesu tesu kulesu tadisayeva satta 
sambhavanti. Yatha maharaja himavati sinerupabbatam ye kecil miga- 
pakkhino upenti, sabbe te sakavannam vijahitva suvannavanna honHi, 
evameva kho maharaJa yo kocil gandhabbo yato kutocl agantva andaJam 
yonim upagantva sabhavavannam vijahitva andaJo hoti. —pe— JalabuJ]am — 
pe— samsedajam —pe— opapatkam yonim upagantva sabhavavannam 
vijahitva opapatiko hoti. Evam kulavasena sattanam gabbhavakkanti hot. 


! molibaddhã - Ma; molibaddha - PTS. 
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Tâu đại vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của 
nghiệp nghĩa là thế nào? Tâu đại vương, các chúng sanh có thiện căn đồi dào 
sanh lên theo như ước muốn ở gia tộc Sát-đế-ly giàu có, hoặc ở gia tộc Bà-la- 
môn giàu có, hoặc ở gia tộc người tại g1a giàu có, hoặc ở giữa chư Thiên, hoặc 
từ nguồn gốc noãn sanh, hoặc từ nguồn gốc thai sanh, hoặc từ nguồn gốc 
thấp sanh, hoặc từ nguồn gốc hóa sanh. Tâu đại vương, giống như người nam 
có tài sản lớn, có của cải lớn, có đồi dào vàng bạc, đồi dào vật sở hữu dự 
phòng, có đồi dào tài sản và ngũ cốc, có đồi dào thân quyến và phe nhóm, sau 
khi cho ra tài sản đến hai ba lần rồi mua theo như ước muốn bất cứ vật gì 
được mong mỏi bởi tâm, hoặc là tớ gái, hay tớ trai, hoặc là ruộng, vườn, làng 
mạc, thị trấn, hay là xứ sở. Tâu đại vương, tương tợ y như thế các chúng sanh 
có thiện căn đồi dào sanh lên theo như ước muốn ở gia tộc Sát-đế-Ìy giàu có, 
hoặc ở gia tộc Bà-la-môn giàu có, hoặc ở gia tộc người tại gia giàu có, hoặc ở 
giữa chư Thiên, hoặc từ nguồn gốc noãn sanh, hoặc từ nguồn gốc thai sanh, 
hoặc từ nguồn gốc thấp sanh, hoặc từ nguồn gốc hóa sanh. Sự nhập vào bào 
thai của chúng sanh do tác động của nghiệp nghĩa là như vậy. 


8. Tâu đại vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của 
nguồn gốc nghĩa là thế nào? Tâu đại vương, đối với giống gà mái thì có sự 
nhập vào bào thai do cơn gió, đối với loài hạc thì có sự nhập vào bào thai do 
cơn mưa. Thậm chí toàn bộ chư Thiên không nằm trong bào thai cũng là 
chúng sanh. Đối với các hạng ấy thì có sự nhập vào bào thai bằng nhiều cách 
thức khác nhau. Tâu đại vương, giống như những con người đi lại trên trái 
đất theo nhiều cách thức khác nhau, một số trùm kín phía trước, một số trùm 
kín phía sau, một số thì lốa thể, một số thì cạo đầu mang vải màu trắng, một 
số thì buộc tràng hoa, một số thì cạo đầu mặc y ca-sa, một số thì mặc y ca-sa 
cột búi tóc, một số thì bện tóc mang y bằng vỏ cây, một số thì mặc da thú, 
một số quấn các sợi dây. Tất cả những con người này đi lại trên trái đất theo 
nhiều cách thức khác nhau. Tâu đại vương, tương tợ y như thế chúng sanh 
chính là tất cả các hạng ấy. Đối với các hạng ấy thì có sự nhập vào bào thai 
bằng nhiều cách thức khác nhau. Sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác 
động của nguồn gốc nghĩa là như vậy. 


9. Tâu đại vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của 
chủng loại nghĩa là thế nào? Tâu đại vương, chủng loại nghĩa là có bốn chủng 
loại: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Ơ đây nếu chúng sanh đi đầu 
thai từ bất cứ nơi đâu đi đến rồi sanh lên ở chủng loại noãn sanh, trong 
trường hợp ấy nó là hạng noãn sanh. —(như trên)— ở chủng loại thai sanh — 
(như trên)— ở chủng loại thấp sanh —(như trên)— sanh lên ở chủng loại hóa 
sanh, trong trường hợp ấy nó là hạng hóa sanh. Các chúng sanh như thế ấy 
hiện hữu trong các chủng loại ấy. Tâu đại vương, giống như các con thú hay 
loài có cánh nào đó đi đến núi Hi-mã-lạp hoặc núi Sineru, tất cả bọn chúng 
ha bỏ màu sắc của mình và trở thành màu sắc vàng chói. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế chúng sanh đi đầu thai nào đó từ bất cứ nơi đâu đi đến rồi 
nhập vào nguồn gốc noãn sanh thì ha bỏ vóc dáng thuộc về bản chất và trở 
thành hạng noãn sanh. —(như trên)— nhập vào nguồn gốc thai sanh —(như 
trên)— thấp sanh —(như trên)— hóa sanh thì la bỏ vóc dáng thuộc về bản 
chất và trở thành hạng hóa sanh. Sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác 
động của chủng loại nghĩa là như vậy. 
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1O. Katham ayacanavasena sattanam gabbhavakkanti hot? Idha 
maharaja kulam hot aputtakam bahusapateyyam saddham pasannam 
sillavantam kalyanadhammam tapanissitam, devaputto ca ussanna- 
kusalamulo cavanadhammo hoti. Atha sakko devanamindo tassa kulassa 
anukampaya tam devaputtam ayacati: “Panidhehi marisa amukassa kulassa 
mahesiya kucchin ti. So tassa ayacanahetu tam kulam panidheti. Yatha 
maharaja manussa puññakama samanam manobhavanTyam ayacitva geham 
upanenti “ayam upagantva sabbassa kulassa sukhavaho bhavissald ti, 
evameva kho maharaja sakko devanamindo tam devaputtam ayacitva tam 
kulam upaneti. Evam ayacanavasena sattanam gabbhavakkanti hoti. 


11. Samo maharaja kumaro sakkena devanamindena ayacito parIkaya 
tapasiya kucchim okkanto. Samo maharaJa kumaro katapuñño. Matapitaro 
silavanto kalyanadhamma. Ayäcanako sakko. Tinnam cetopanidhiyä samo 
kumaro nibbatto. Idha maharaja nayakusalo puriso sukatthe anupakhette 
bIjam ropeyya. ApI nu tassa bT]Jassa antarayam vivaJJentassa vuddhiya kocl 
antarayo bhaveyya ”tI? 

“Na hi bhante. Ñirupaghatam bïjam khippam samviruheyya ”tI. 


“Evameva kho maharaJa samo kumaro mutto uppannantarayehi tinnam 
cetopanidhiya nibbatto. Api nu kho maharaja sutapubbam taya IsIinam 
manopadosena 1ddho phito mahäJanapado saJano samucchinno ”ti? 

“Ama bhante suyati mahiya dandakãraññam mejjhãraññam 
kalingaraññam matangaraññam sabbantam araññam araññabhutam sabbe 
p ete Janapada I1sinam manopadosena khayam gata ”ti. 


“Yadi maharaja tesam manopadosena susamiddha Janapada ucchijjanti, 
api nu kho tesam manopasadena kiñci sukham nibbatteyya ”H? 
“Ama bhante ”ti. 


“[ena hi maharaja samo kumaro tinnam balavantanam cetopasadena 
nibbatto 1sinimmrito devanimmito puññanImmito ”t. 

“Evametam maharaJa dharehi. Tayo me maharaja devaputta sakkena 
devanamindena ayacita kulam uppanna. Katame tayo? Samo kumaro, 
mahapanado, kusaraJa. Tayo pˆ ete bodhisatta ”ti. 
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10. Tâu đại vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của 
của sự thỉnh cầu nghĩa là thế nào? Tâu đại vương, ở đây có gia tộc không có 
con trai, có nhiều của cải thừa tự, có đức tin, tịnh tín, có giới hạnh, có tư cách 
tốt đẹp, sống theo hạnh khác khổ, và có vị Thiên tử có thiện căn đồi dào và 
đến thời tử vong. Khi ấy, Thiên chủ Sakka vì lòng thương tưởng đến gia tộc 
ấy đã thỉnh cầu vị Thiên tử ấy rằng: “Thưa ngài, xin ngài hãy ngự đến tử cung 
của người vợ chánh ở gia tộc kia. Do nguyên nhân thỉnh cầu của vị ấy, vị 
Thiên tử ngự đến gia tộc ấy. Tâu đại vương, giống như những người có lòng 
mong mỏi phước báu sau khi thỉnh cầu vị Sa-môn xứng đáng được phát tâm, 
thì đi về nhà (nghĩ rằng): “VỊ này sau khi đến sẽ là nguồn an lạc cho toàn bộ 
gia tộc.` Tâu đại vương, tương tợ y như thế Thiên chủ Sakka sau khi thỉnh cầu 
vị Thiên tử ấy thì đi đến gia tộc ấy. Sự nhập vào bào thai của chúng sanh do 
tác động của sự thỉnh cầu nghĩa là như vậy. 


11. Tâu đại vương, cậu bé trai Sama được Thiên chủ Sakka thỉnh cầu đã 
nhập bào tử cung của nữ đạo sĩ Parika. Mẹ và cha là người có giới hạnh, có tư 
cách tốt đẹp. Người thỉnh cầu là Sakka. Cậu bé trai Sama được sanh ra do 
tâm nguyện của ba người. Tâu đại vương, ở đây có người nam rành rẽ cách 
thức gieo hạt giống ở thửa ruộng ẩm được cày kỹ lưỡng. Trong khi hạt giống 
ấy đang được ngăn ngừa tai họa, phải chăng có thể có tai họa nào đó cho sự 
phát triển của nó?” 

“Thưa ngài, không thể. Hạt giống không bị hãm hại thì có thể tăng trưởng 
nhanh chóng.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế cậu bé trai Sama, được thoát khỏi các 
tai họa đã khởi lên, đã được sanh ra do tâm nguyện của ba người. Tâu đại 
vương, phải chăng đại vương đã được nghe trước đây có xứ sở rộng lớn, giàu 
có, thịnh vượng, có dân cư, đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi tâm khởi sân của các 
vị ẩn sĩ?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Điều được nghe là ở trái đất khu rừng Dandaka, 
khu rừng Mejjha, khu rừng Kalinga, khu rừng Matanga, tất cả các khu rừng 
ấy đã trở thành không còn là rừng, có trạng thái không phải là rừng, và toàn 
bộ các xứ sở này cũng đã đi đến hoại diệt bởi tâm khởi sân của các vị ẩn sĩ.” 


“Tâu đại vương, nếu các xứ sở vô cùng giàu có bị tiêu diệt bởi tâm khởi 
sân của những vị ấy, phải chăng có sự an lạc nào đó có thể sanh lên bởi sự 
hoan hỷ ở tâm của các vị ấy?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, chính vì điều ấy cậu bé trai Sama đã được sanh ra do sự 
hoan hỷ ở tâm của ba hạng có năng lực là: được tạo ra bởi hai vị ẩn sĩ, được 
tạo ra bởi vị Thiên nhân, được tạo ra do phước báu.” 

“Tâu đại vương, xin đại vương hãy ghi nhớ điều này như thế. Tâu đại 
vương, được thỉnh cầu bởi Thiên chủ Sakka, ba vị Thiên tử này đã sanh lên ở 
gia tộc. Ba vị nào? Cậu bé trai Sama, (vương tử) Mahapanada,' và đức vua 
Kusa.? Cả ba người này đều là các đức Bồ Tát.” 


! Surucbjatakam - Bổn Sanh 48o. ˆ Kusajaätakam - Bốn Sanh 531. 
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“Suniddittha bhante nagasena gabbhavakkanti. Sukathitam karanam. 
Andhakare aloko kato. Jata vijatita. Nippabha' parappavada. Evametam 
tatha sampaticchamI ”Li. 


Gabbhavakkantipañho chattho. 


x*xxxx% 


7. SADDHAMMANTARADHANAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, bhasitampetam bhagavata: “Pañceva *dani 
ananda vassasatani saddhammo thassatI 'ti. Puna ca parinibbana- 
samaye subhaddena paribbaJakena pañham put{thena bhagavata bhanitam: 
“Ime ca subhadda bhikkhùi samma vihareyyun asuñño loko 
arahantehi assa ti. Asesavacanametam nissesavacanametam 
nippariyäyavacanametam. Yadi bhante naãgasena tathäagatena 
bhanmitam: “Pañceva 'dani ananda vassasatani saddhammo 
thassai °t, tena hi: “Asuñño loko arahantehi assa tỉ yam 
vacanam, tam miccha. Yadi tathagatena bhanitam: “Asuñño loko 
arahantehi assa ti, tena hi: “Pañceva ˆdãni ãnanda vassasahassäni 
saddhammo thassali tỉ tampi vacanamn micchãa. Ayampi 
ubhatokotiko pañho tavanuppatto, gahanato 'pI gahanataro, balavato p1 
balavataro, ganthito 'pI ganthitaro. Tattha te ñanabalavippharam dassehi 
makaro viya sagarabbhantaragato ”ti. 


2. “Bhasiampetan maharaja bhagavata: “Pañceva dani ananda 
vassasatani saddhammo thassatL tI. Parinibbanasamaye ca subhaddassa 
parIbbaJakassa bhanitam: “Ime ca subhadda bhikkhu samma vihareyyum, 
asuñño loko arahantehi assa 'ti. Tañca pana maharaJa bhagavato vacanam 
nanatthañca hot nanabyañJanañca.  Ayam sasanaparicchedo. Ayam 
patipattiparidipana. Iti duram vivajjita te ubho aññamaññam. Yatha 
maharaja nabham pathavito duram vivaJJitam, nirayam saggato duram 
vivajjitam, kusalam akusalato duram vivaJJitam, sukham dukkhato duram 
vivajJJjitam, evameva kho maharaJa te ubho aññamaññam duram viva]JJita. Api 
ca maharaJa ma te puccha mogha assu. Rasato te samsandetva kathayIssamI. 
“Pañceua dan ananda 0assasatani saddhammo thassafi tỉ yam bhagava 
aha, tam khayam paridlpayanto sesakam paricchindi: ˆVassasahassam 
ananda saddhammo ti†theuua sace bhikkhumiuo na pabbq}eUuuưmn. Pañceua 
dam ananda uassasatani saddhammo thassafi tì. Apli nu kho maharaJa 
bhagava cevam vadanto saddhammassa antaradhanam vã vadeti 
abhisamayam va patikkosatI ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


! niechuddhaã - Ma, PTS. 
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“Thưa ngài Nagasena, sự nhập vào bào thai đã đã khéo được giải thích. Lý 
do đã được giảng giải rõ ràng. Ánh sáng đã được tạo ra ở nơi tăm tối. Cục rối 
đã được tháo gỡ. Học thuyết của những kẻ khác không còn chói sáng. Trãm 
chấp nhận điều này đúng theo như vậy.” 


Câu hỏi về sự nhập vào bào thai là thứ sáu. 


x*xxxx% 


;. CÂU HÓI VỀ SỰ BIẾN MẤT CỦA CHÁNH PHÁP: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này Ananda, giờ đây Chánh Pháp sẽ tôn tại chỉ còn năm trăm 
năm.” Và thêm nữa, vào thời điểm viên tịch Niết Bàn, được hỏi bởi du sĩ 
ngoại đạo Subhadda, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này Subhadda, nếu các 
tỳ khưu này sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu vắng các vị 
A-la-hán.? Đây là lời nói không thiếu sót, đây là lời nói đây đủ, đây 
là lời nói không thay đổi. Thưa ngài Nagasena, nếu đức Thế Tôn 
đã nói rằng: “Này Ananda, giờ đây Chánh Pháp sẽ tôn tại chỉ còn 
năm trăm năm, như thế thì lời nói rằng: “Thế gian sẽ không thiếu 
vắng các vị A-la-hán' là sai trái. Nếu đức Thế Tôn đã nói rằng: “Thế 
gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán,° như thế thì lời nói rằng: 
“Này Ananda, giờ đây Chánh Pháp sẽ tôn tại chỉ còn năm trăm 
năm cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, bị rối rắm còn 
hơn bụi rậm, mạnh mếẽ hơn người lực sĩ, bị thắt lại còn hơn nút thắt, nó được 
dành cho ngài. Ơ đây, xin ngài hãy phô bày sự triển khai về năng lực trí tuệ 
của ngài như là con kình ngư di chuyển ở giữa biển khơi.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này 
Ananda, giờ đây Chánh Pháp sẽ tồn tại chỉ còn năm trăm năm. Và vào thời 
điểm viên tịch Niết Bàn, có lời đã được nói cho du sĩ ngoại đạo Subhadda 
rằng: “Này Subhadda, nếu các tỳ khưu này sống chân chánh, thế gian sẽ 
không thiếu vắng các vị A-la-hán.' Tâu đại vương, hơn nữa lời nói ấy của đức 
Thế Tôn là có ý nghĩa khác nhau và có văn tự khác nhau. Điều này là giới hạn 
của Giáo Pháp, điều kia là sự làm sáng tỏ về việc thực hành. Cả hai điều ấy là 
cách biệt xa vời với nhau. Tâu đại vương, giống như bầu không gian là cách 
biệt xa vời với trái đất, địa ngục là cách biệt xa vời với cối trời, thiện là cách 
biệt xa vời với bất thiện, lạc là cách biệt xa vời với khổ. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế cả hai điều ấy là cách biệt xa vời với nhau. Tâu đại vương, tuy 
nhiên chớ làm cho câu hỏi của đại vương là vô bổ. Tôi sẽ so sánh và giảng 
giải cho đại vương về phần cốt yếu. Điều mà đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này 
Ananda, giờ đâu Chánh Pháp sẽ tồn tại chỉ còn năm trăm năm, trong khi 
làm sáng tỏ sự hoại điệt ấy Ngài đã xác định phần còn lại rằng: “Này Ananda, 
Chánh Pháp có thể tồn tại một ngàn năm nếu các tỳ khưu mì không xuất 
gia. Nàu Ananda, giờ đâu Chánh Pháp sẽ tồn tại chỉ còn năm trăm năm.' 
Tâu đại vương, đức Thế Tôn trong khi nói như vậy phải chăng Ngài nói về sự 
biến mất của Chánh Pháp hay là Ngài bác bỏ về sự lãnh hội?” 

“Thưa ngài, không phải vậy.” 
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“Nattham maharaja parikittayanto sesakam paridIipayanto paricchindi. 
Yatha maharaja puriso natthayIko savasesakam gahetva Janassa paridIpeyya 
'ettakam me bhandam nattham, Idam sesakan ti, evameva kho maharaJa 
bhagava nattham paridIpayanto sesakam devamanussanam kathesi 'pañceva 
dan] ananda vassasatan1 saddhammo thassatI ti. 


Yampana maharaJa bhagavata bhanitam: “Pañceua dam qananda 
Uassasoatani saddhammo thassafi ti, sasanaparicchedo eso. Yam pana 
parinibbanasamaye subhaddassa paribbaJakassa samane parikittayanto aha: 
“Ime ca subhadda bhikkhù samma uthareuuyu1mna asuñÑñño loko arahantehi 
asơ tý, patipattiparidlpana esa  Tvampana tam paricchedañca 
parldipanañca ekarasam karosil. Yadi pana te chando, ekarasam katva 
kathayissaml, sadhukam sunohi manasikarohi avikkhittamanaso.' Idha 
maharaja talako bhaveyya navasalilasampunno sammukhamuttariyamano 
paricchinno parivatumakato, apariyadinne yeva tasmim talake udakupari 
mahamegho aparaparam anuppabaddho? abhivassevya. Apl nu kho 
maharaja tasmim ta|ake udakam parIkkhayam pariyadanam gaccheyya ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Kena maharaJa karanena ”ti? 
“Meghassa bhante anuppabaddhataya ”ti. 


“Evameva kho maharaja jJinasasanavarasaddhammatalako acaraslla- 
gunavattapatipattivimalanavasalilasampunno uttariyamano bhavaggam- 
abhibhavitva thito. Yadi tattha buddhaputta acarasillagunavattapatipatti- 
meghavassan  aparaparam anuppabandhapeyyumn abhivassapeyyum, 
evamidam jJinasasanavarasaddhammatalako ciram dighamaddhanam 
titheyya, arahantehi ca loko asuññão bhaveyya. Imamattham bhagavata 
sandhaya bhasitam: “Tme ca subhadda bhikkhUu samma uthareuuum, qsuñfñio 
loko arahanfehi assa ti. 


3. Idha pana maharaja mahati aggikkhandhe jalamane aparaparam 
sukkhatinakatthagomayanil upasamhareyyum. Api nu kho so maharaja 
aggIkkhandho nibbayeyya ”ti? 

“Na hi bhante. Bhiyyo? so aggikkhandho jJaleyya, bhiyyo bhiyyo 
pabhaseyya ”ti. 


“Evameva kho maharajJa dasasahassiya“ lokadhatuya Jinasasanavaram 
acarasilagunavattapatipattiya Jalati pabhasati. 


! avimanamãnaso - PTS; avicalamãnaso - Sĩimu. ” bhiyyo bhiyyo - Ma, PTS. 
“anukhandhanrto - Simu. * dasasahassimhi - Simu. 
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“Tâu đại vương, trong khi công bố về việc bị tiêu hoại, trong khi làm sáng 
tỏ, Ngài đã xác định phần còn lại. Tâu đại vương, giống như người bị phá sản, 
sau khi nắm chắc phần còn lại, có thể làm sáng tỏ đối với dân chúng rằng: 
“Phần hàng hóa của tôi bị mất mát là chừng này, đây là phần còn lại.` Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn, trong khi làm sáng tỏ việc bị tiêu 
hoại, đã thuyết giảng cho chư Thiên và nhân loại rằng: “Này Ananda, giờ đây 
Chánh Pháp sẽ tồn tại chỉ còn năm trăm năm.` 


Tâu đại vương, tuy nhiên điều đã được nói bởi đức Thế Tôn rằng: “Nà 
Ananda, giờ đâu Chánh Pháp sẽ tồn tại chỉ còn năm trăm năm;` điều ấy là 
giới hạn của Giáo Pháp. Còn điều mà vào thời điểm viên tịch Niết Bàn, trong 
lúc công bố cho các vị Sa-môn, Ngài đã nói cho du sĩ ngoại đạo Subhadda 
rằng: “Nàu Subhadda, nếu các tù khưu nàu sống chân chánh, thế gian sẽ 
không thiếu uắng các uị A-la-hán;` điều ấy là sự làm sáng tỏ về việc thực 
hành. Hơn nữa, đại vương đã khiến cho sự giới hạn và sự làm sáng tỏ trở 
thành có chung điều cốt yếu. Nếu đại vương có sự mong muốn, tôi sẽ thuyết 
giảng. Xin đại vương hãy chăm chú lắng nghe, hãy chú ý với tâm không bị 
xao lãng. Tâu đại vương, ở đây có hồ nước tràn đầy nước mới, trong khi sẽ 
tràn bờ thì đã được giới hạn lại, đã được làm con đê bao quanh, khi nước ở 
chính cái hồ ấy chưa bị tháo cạn, có đám mây lớn ở phía trên tuần tự đổ mưa 
liên tục. Tâu đại vương, phải chăng nước ở hồ nước ấy có thể đi đến sự cạn 
kiệt, đi đến sự tháo cạn?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vì lý do gì?” 
“Thưa ngài, vì sự liên tục của cơn mưa.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế cái hồ nước Chánh Pháp cao quý 
trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, được tràn đầy nước mới không ô 
nhiễm là tánh hạnh, giới đức, phận sự, và sự thực hành, là vượt lên trên, vượt 
qua khỏi cảnh giới tột cùng của hiện hữu, và tồn tại. Nếu những người con 
trai của đức Phật trong Giáo Pháp này có thể liên lục, có thể đổ xuống tuần tự 
cơn mưa từ đám mây tánh hạnh, giới đức, phận sự, và sự thực hành, như thế 
hồ nước Chánh Pháp cao quý trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng có thể 
tồn tại thời gian lâu dài, và thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. Liên 
quan đến ý nghĩa này là điều đã được đức Thế Tôn nói đến rằng: “Nà 
Subhadda, nếu các tù khưu nàu sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu 
uắng các uị A-la-hán.` 


3. Tâu đại vương, hơn nữa ở đây trong khi đống lửa lớn đang rực cháy, 
người ta tuần tự đem lại các thứ cỏ, củi, phân bò khô. Tâu đại vương, phải 
chăng khối lửa ấy có thể nguội tắt?” 

“Thưa ngài, không đúng. Khối lửa ấy có thể rực cháy hơn nữa, có thể tỏa 
sáng còn nhiều hơn nữa.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế Giáo Pháp cao quý của đấng Chiến 


Thắng rực cháy, tỏa sáng ở mười ngàn thế giới với tánh hạnh, giới đức, phận 
sự, và sự thực hành. 
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Yadi pana maharaJa taduttarim buddhaputta pañcahi padhaniyangehi 
samannagata satatamappamatta padaheyyum, tisu sikkhasu chandajata 
sikkheyyum, caritañca varitañca' silam samattam paripureyyum, 
evamidam Jinasasanavaram bhiyyo bhiyyo ciram dighamaddhanam 
tittheyya, asuñño loko arahantehi assa ti. Inamattham bhagavata sandhaya 
bhasitam: “Tme ca subhadda bhikkhù samma uthareuyumn, asuñño loko 
arahantehi assd `ti. 


4. Idha pana maharaja siniddhasamasuma]jJitasappabham 
suvimaladasam” sanhasukhumagerukacunnena aparaparam majJjeyyum. Api 
nu kho maharaja tasmim adase malakaddamaraJoJallam Jayeyya ”ti? 

“Na hi bhante aññadatthu vimalataram yeva bhaveyya ”HI. 


“Evameva kho maharaJa Jinasasanavaram pakatinimmalam vyapagata- 
malakilesaraJjoJallam. Yadi tam buddhaputta acarasilagunavattapatipatti- 
sallekhadhutagunena  jinasasanavaram sallikheyyum,? evamidam 
Jinasasanavaram ciram dighamaddhanam titheyya, asuñño ca loko 
arahantehi assa tỉ Imamattham bhagavata sandhaya bhasitam: “me ca 
subhadda bhikkhUù samma uthareuuyum, asuñÑñño loko arahantehi assa tì. 
Patipatimulakam maharaja satthusasanam patipattisarakam° patipattiya 
anantarahitaya titthati ”ti. 


“Bhante nagasena saddhammantaradhanan tỉ yam vadesl, katamantam 
saddhammantaradhanan ”t? 

“Iinmanil maharaJa sasanantaradhananl Kataman tiạ?2 Adhi- 
gamantaradhanam, patipattantaradhanam, lingantaradhanam. Adhigame 
maharaja antarahie suppatipannassapil dhammabhisamayo na hoti. 
Patipattya antarahitaya sikkhapadapaññatti antaradhayati. Lingam eva 
tithati. Linge antarahite pavenupacchedo hoti. Imani kho maharaja tim 
antaradhanani ”H. 


°~~—= 


bhínna, nattha parappavada bhagga nippabha katA, tvam ganIvara- 
vasabhamapa]Ja “ti. 


Sadđdhammantaradhanapañho sattamo. 


xxx 


' varittañca - itisaddo Ma potthake na dissate. 3 sallakkheyyum - Ma. 
°°sappabhãsavimaladasam - Ma, PTS. * patipattikãäranam - Ma. 
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Tâu đại vương, nếu những người con trai của đức Phật được hội đủ năm 
chỉ phần của sự nỗ lực, thường xuyên không bị xao lãng, có thể nỗ lực còn 
hơn thế nữa, có thể học tập với lòng ước muốn đã được sanh khởi về Tam 
Học, có thể làm đầy đủ một cách trọn vẹn về sự thực hành và sự kiêng cữ về 
giới, như thế Giáo Pháp cao quý này của đấng Chiến Thắng có thể tồn tại thời 
gian lâu dài còn hơn thế nữa, và thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán. 
Liên quan đến ý nghĩa này là điều đã được đức Thế Tôn nói đến rằng: “Này/ 
Subhadda, nếu các tù khưu nàu sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu 
uắng các uị A-la-hán.` 


4. Tâu đại vương, hơn nữa ở đây họ có thể đánh bóng tuần tự tấm gương 
trơn láng, bằng phẳng, khéo được đánh bóng, có ánh sáng, hoàn toàn trong 
sáng, bằng bột phấn đỏ trơn và mịn. Tâu đại vương, phải chăng vết bẩn, bùn, 
bụi bặm có thể hiện lên ở tấm gương ấy?” 

“Thưa ngài, không đúng. Ngược lại, nó còn trở nên trong sáng hơn nữa.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế Giáo Pháp cao quý của đấng Chiến 
Thắng, tự nhiên vốn không có vết nhơ, đã xa la hắn vết nhơ và bụi bặm 
phiền não. Nếu những người con trai của đức Phật có thể nhãn nại thực hành 
Giáo Pháp cao quý của đấng Chiến Thắng với tánh hạnh, giới đức, phận sự, 
sự thực hành, sự giảm thiểu, và hạnh từ khước, như thế Giáo Pháp cao quý 
này của đấng Chiến Thắng có thể tồn tại thời gian lâu dài, và thế gian sẽ 
không thiếu vắng các vị A-la-hán;' điều đã được đức Thế Tôn nói rằng: “Này 
Subhadda, nếu các tỳ khưu nàu sống chân chánh, thế gian sẽ không thiếu 
uắng các uị A-la-hán' là có liên quan đến ý nghĩa này. Tâu đại vương, Giáo 
Pháp của bậc Đạo Sư có căn bản là sự thực hành, có cốt lõi là sự thực hành, 
còn tồn tại khi nào sự thực hành chưa bị biến mất.” 


“Thưa ngài Nagasena, điều ngài nói là: “Sự biến mất của Chánh Pháp, sự 
biến mất của Chánh Pháp ấy là gì?” 

“Tâu đại vương, đây là ba sự biến mất của Giáo Pháp. Ba điều gì? Sự biến 
mất của việc chứng đắc, sự biến mất của việc thực hành, sự biến mất của 
tướng mạo. Tâu đại vương, khi việc chứng đắc bị biến mất, thì ngay cả đối với 
những người thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội Giáo Pháp. Khi 
việc thực hành bị biến mất, thì điều học và sự quy định bị biến mất, chỉ còn 
tướng mạo tồn tại. Khi tướng mạo bị biến mất, thì có sự đứt đoạn của truyền 
thống. Tâu đại vương, đây là ba sự biến mất của Giáo Pháp.” 


“Thưa ngài Nagasena, câu hỏi thâm sâu đã khéo được giảng giải, đã được 
làm rõ, nút thắt đã được mở ra, lời tuyên thuyết của ngoại đạo đã bị hư hoại, 
đã bị đổ vỡ, đã được làm cho không còn hào quang, ngài đã tiến đến vị thế 
cao quý nhất trong số các vị có đồ chúng.” 

Câu hỏi về sự biến mất của Chánh Pháp là thứ bảy. 


x*xxxx% 
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8. AKUSALACCHEDANAPAÑHO 


I. “Bhante nãgasena, tathagato sabbam akusalam jhãpetva 
sabbaññutam patto, udahu sävasese akusale sabbaññutam patto 
”U? 

“Sabbam maharaja akusalam jhapetva bhagava sabbaññutam patto. 
natthi bhagavato sesakam akusalan ”ti. 

“Kimpana bhante dukkha vedana tathagatassa kaye uppannapubba ”ti? 

“Ama maharaja, rajagahe bhagavato pado sakalikaya' khato, lohita- 
pakkhandikabadho uppanno, kaye abhissanne Jivakena vireko karito, 
vatabadhe uppanne upatthakena therena unhodakam pariyitthan ”ti. 


2. “Vadi bhante nagasena, tathagato sabbam akusalam Jhapetva 
sabbaññutam patto, tena hi “bhagavato pado sakalikaya khato, lohita- 
pakkhandikabadho? uppanno tỉ yam vacanam, tam miccha. Yadi 
tathagatassa pado sakalikaya khato lohitapakkhandikabadho' uppanno, tena 
hi “tathagato sabbam akusalam JjJhapetva sabbaññutam patto ti tampi 
vacanam miccha. Natthi bhante vina kammena vedayitam sabbantam 
vedayitam kammamulakam kammeneva” vediyati. Ayampi ubhatokotiko 
pañho tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”Li. 


3. “Na hi maharaJa sabbantam vedayitam kammamulakam. Atthahi kho 
maharaja karanehi vedayItani uppaJJjanti yehi karanehi puthu satta vedana 
vediyanti. Katamehi atthahi? Vatasamutthanani pi kho maharaja 
idhekaccani vedayitani uppajJJjanti, pittasamutthanani 'pIi kho maharaja — 
pe— semhasamutthananil 'pi kho maharaja —pe— sannipatkani pi kho 
maharaJa —pe— utuparinamaJani 'pIi kho maharaJa —pe— visamaparihara- 
Jan pI kho maharaJja —pe— opakkamikanl pI kho maharaja —pe— 
kammavipakajanI 'pI kho maharaJa Idhekaccanl vedayitani uppajjanti. Imehi 
kho maharaJa atthahi karanehi puthù satta vedana vediyanti. Tattha ye te 
puggala “satte kammam vibadhatr 'ti vadeyyum te ime bhonta karanamí 
patibahanti. Tesam tam vacanam miccha ”H. 


4. “Bhante nagasena, yañca vatikam yañca pittikam yañca semhikam 
yvañca sannipatikam yañca utuparinamajJam yañca visamapariharaJam yañca 
opakkamikam, sabbe te kammasamutthana yeva. Kammeneva te sabbe 
sambhavanti ”0i. 

“Yadi maharaja te sabbe 'pi kammasamutthana va° abadha bhaveyyum, 
na tesam kotthasato lakkhanani bhaveyyum. Vato kho maharaJa kuppamano 
dasavidhena kuppati: sitena unhena jighacchaya pIipasaya atibhuttena 
thanena padhanena adhavanena upakkamena kammavipakena. Tatra ye te 
navavidha, na te atite, na anagate, vattamanake bhave uppaJjantI. Tasma na 
vattabba: ˆKammasambhava sabba vedana t1. 


! sakkhalikaya - katthaci. * te ime puggalã sattakãranam - Ma; 
° lohitapakkhandikã ca äbadho - Ma, PTS. te ime sattä kãranam - PTS. 
3 tam kammeneva - Ma. ”"tepi sabbe - Ma,PTS.  Êva - Ma, PTS. 
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8. CÂU HÓI VỀ VIỆC CẮT ĐỨT PHÁP BẤT THIỆN: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, đức Thế Tôn đã đạt đến bản thể Toàn 
Trï sau khi thiêu đốt tất cả pháp bất thiện, hay là đã đạt đến bản 
thể Toàn Tri khi pháp bất thiện còn dư sót.” 

“Tâu đại vương, đức Thế Tôn đã đạt đến bản thể Toàn Tri sau khi thiêu 
đốt tất cả pháp bất thiện. Không có pháp bất thiện còn dư sót ở đức Thế 
Tôn.” 

“Thưa ngài, phải chăng các thọ khổ trước đây đã khởi lên ở cơ thể của đức 
Như Lai?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Ở Rãjagaha, bàn chân của đức Thế Tôn đã bị 
cắt đứt bởi miếng đá, cơn bệnh xuất huyết đã phát khởi, khi cơ thể bị tiết ra 
chất dơ JIrvaka đã cho sử dụng liều thuốc xổ, khi cơn bệnh gió phát khởi vị 
trưởng lão thị giả đã tìm kiếm nước nóng.” 

2. “Thưa ngài Nagasena, nếu đức Như Lai đã đạt đến bản thể Toàn Tri sau 
khi thiêu đốt tất cả pháp bất thiện, như thế thì lời nói rằng: “Bàn chân của 
đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng đá, cơn bệnh xuất huyết đã phát khởi là 
sai trái. Nếu bàn chân của đức Như Lai đã bị cắt đứt bởi miểng đá, cơn bệnh 
xuất huyết đã phát khởi, như thế thì lời nói: “Ðức Như Lai đã đạt đến bản thể 
Toàn Tri sau khi thiêu đốt tất cả pháp bất thiện' cũng là sai trái. Thưa ngài, 
không có cảm thọ tách rời khỏi nghiệp, tất cả cảm thọ ấy có gốc rễ ở nghiệp, 
được cảm nhận chỉ do nghiệp. Câu hỏi này có cả hai khía cạnh, được dành 
cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 

3. “Tâu đại vương, không hẳn tất cả cảm thọ ấy có gốc rễ ở nghiệp. Tâu 
đại vương, các cảm thọ sanh lên do tám lý do, do các lý do ấy chúng sanh 
phàm phu cảm nhận các thọ. Do tám lý do nào? Tâu đại vương, một số cảm 
thọ sanh lên có nguồn sanh khởi là gió; tâu đại vương —(như trên)— có 
nguồn sanh khởi là mật; tâu đại vương —(như trên)— có nguồn sanh khởi là 
đàm; tâu đại vương —(như trên)— có liên quan đến sự tụ hội (của gió, mật, 
đàm); tâu đại vương —(như trên)— do sự thay đổi của mùa tiết; tâu đại 
vương —(như trên)— do sự sinh hoạt không đều đặn; tâu đại vương —(như 
trên)— có liên quan đến việc ra sức; tâu đại vương một số cảm thọ sanh lên 
do quả thành tựu của nghiệp. Tâu đại vương, do tám lý do này chúng sanh 
phàm phu cảm nhận các thọ. Ơ đây, những chúng sanh nào nói rằng: “Nghiệp 
đày đọa các chúng sanh,'` những người ấy phủ nhận lý do. Lời nói ấy của 
những người ấy là sai trái. 

4. “Thưa ngài Nagasena, việc có liên quan đến gió, việc có liên quan đến 
mật, việc có liên quan đến đàm, việc có liên quan đến sự tụ hội (của gió, mật, 
đàm), việc do sự thay đổi của mùa tiết, việc do sự sinh hoạt không đều đặn, 
việc có liên quan đến việc ra sức, tất cả các việc ấy có nguồn sanh khởi cũng ở 
nghiệp, tất cả các việc ấy tạo thành cũng do nghiệp.” 

“Tâu đại vương, nếu tất cả các bệnh tật ấy có nguồn sanh khởi chỉ là 
nghiệp, thì chúng không có các đặc điểm để phân loại. Tâu đại vương, gió 
trong khi bị rối loạn thì bị rối loạn theo mười cách: do lạnh, do nóng, do đói, 
do khát, do ăn quá độ, đo đứng, do tỉnh tấn, do chạy, do việc ra sức, do quả 
thành tựu của nghiệp. Trong số đó, có chín cách sanh lên không ở quá khứ, 
không ở vị lai, mà ở bản thể hiện tại. Vì thế, không nên nói rằng: “Tất cả các 
thọ có sự tạo thành do nghiệp." 
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Pitam maharaja kuppamanam tividhena kuppati sitena unhena 
visamabhojanena. Semham maharaJa kuppamanam tividhena kuppati sItena 
unhena annapanena. Yo ca maharaJa vato yañca pittam yañca semham, tehi 
tehi kopehi kuppitva missi hutva sakam sakam vedanam akaddhati. 
UtuparinamaJa maharaJa vedana utuparInamena uppaJJatl, visamapariharaja 
vedana visamapariharena uppaJjati. Opakkamika maharaJa vedana atthi 
kiriya, atthi kammavipaka. KammavipakaJa vedana pubbe katena kammena 
uppajJati. Iti kho maharaJa appam kammavipakajJam, bahutaram avasesam. 
Tattha bala: “sabbam kammavipakajam yeva 'ti atidhavanti, tassa kammassa' 
na sakka vina buddhañanena vavatthanam katum. 


Yam pana maharaJa bhagavato pado sakalikaya khato, tam vedayItam 
neva vatasamutthanam, na pittasamutthanam, na semhasamutthanam, na 
sannipatikam, na utuparinamaJam, na visamapariharajam, na kamma- 
vipakaJam, opakkamikam yeva. Devadatto hi maharaJa bahuni JjJatisata- 
sahassani tathagate aghatam bandhi. So tena aghatena mahatim garum 
silam gahetva “matthake patessamI ˆti muñci. Athaññe dve sela agantva tam 
sillam tathagatam asampattam yeva sampaticchimsu. Tasam paharena 
papatika bhjJjitva bhagavato pade patitva ruhiram uppadesl  Kamma- 
vipakato va maharajJa bhagavato esa vedana nibbatta kiriyato va, tatuddham 
natthañña vedana. 


Yatha maharaJa khettadutthataya va bIlJam na sambhavatI brjadutthataya 
va, evameva kho maharaja kammavipakato va bhagavato esa vedana 
nIbbatta kiriyato va, tatuddham natthañña vedana. 


Yatha va pana maharaja kotthadutthataya va bhoJjanam visamam 
parimmamati aharadutthataya va, evameva kho maharaJa kammavipakato va 
bhagavato esa vedana nIbbatta kiriyato va, tatuddham natthañña vedana. 


Apli ca maharaja natthi bhagavato kammavipakaJa vedana, natthi visama- 
pariharaJa vedana. Avasesehi samutthanehi bhagavato vedana uppaJJatl. 
Taya ca pana vedanaya na sakka bhagavantam jIvitä voropetum. Nipatanti 
maharaja Imasmim catunmmahabhutike? kaye 1tthanitthasubhasubhavedana. 
Idha maharaja akase khitto leddu mahapathaviya nipatati. ApIi nu kho so 
maharaja leddu pubbe katena mahapathaviya nipatatI ”ti? 


tam kammam - Ma, PTS. ? catumahabhntike - Ma; catumahäbhutike - PTS. 
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Tâu đại vương, mật trong khi bị rối loạn thì bị rối loạn theo ba cách: do 
lạnh, do nóng, do vật thực không đều. Tâu đại vương, đàm trong khi bị rối 
loạn thì bị rối loạn theo ba cách: do lạnh, do nóng, do thức ăn thức uống. Tâu 
đại vương, cái nào là gió, cái nào là mật, cái nào là đàm, sau khi bị rối loạn do 
các sự rối loạn bởi chúng, sau khi có sự trộn lãn thì kéo theo thọ của từng cái 
một. Tâu đại vương, thọ do sự thay đổi của mùa tiết sanh lên do sự thay đổi 
của mùa tiết, thọ do sự sinh hoạt không đều đặn sanh lên do sự sinh hoạt 
không đều đặn. Tâu đại vương, thọ có liên quan đến việc ra sức thì có cái do 
hành động, có cái do quả thành tựu của nghiệp. Thọ sanh lên do quả thành 
tựu của nghiệp sanh lên do nghiệp đã làm trước đây. Tâu đại vương, như thế 
do quả thành tựu của nghiệp thì ít, phần còn lại thì nhiều hơn. Ơ đây, những 
kẻ ngu vượt quá (khi cho rằng): “Tất cả đều do quả thành tựu của nghiệp;` 
thiếu đi trí tuệ của đức Phật không thể thực hiện việc xác định đối với nghiệp 
ấy. 


Tâu đại vương, hơn nữa việc bàn chân của đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi 
miếng đá, cảm thọ ấy không có nguồn sanh khởi là gió, không có nguồn sanh 
khởi là mật, không có nguồn sanh khởi là đàm, không có liên quan đến sự tụ 
hội (của gió, mật, đàm), không do sự thay đổi của mùa tiết, không do sự sinh 
hoạt không đều đặn, không do quả thành tựu của nghiệp, chỉ có liên quan 
đến việc ra sức. Tâu đại vương, bởi vì Devadatta đã buộc oan trái với đức 
Như Lai nhiều trăm ngàn kiếp sống. Do sự oan trái ấy, kẻ ấy đã cầm lấy hòn 
đá to nặng rồi buông ra (nghĩ rằng): “Fa sẽ làm cho rơi ở đỉnh đầu.' Khi ấy, có 
hai tảng đá khác đã tiến đến hứng chịu hòn đá ấy khi còn chưa chạm vào đức 
Như Lai. Do sự va chạm của chúng, có miếng đá bị bể đã rơi vào bàn chân 
của đức Thế Tôn và làm chảy máu. Tâu đại vương, thọ ấy nảy sanh đến đức 
Thế Tôn hoặc là do quả thành tựu của nghiệp hoặc là do hành động; không 
có thọ khác ở trên việc ấy. 


Tâu đại vương, giống như hạt giống không nẩy mầm hoặc là do tính chất 
tôi tệ của thửa ruộng, hoặc là do tính chất tồi tệ của hạt giống. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế ấy thọ ấy nảy sanh đến đức Thế Tôn hoặc là do quả thành 
tựu của nghiệp hoặc là do hành động; không có thọ khác ở trên việc ấy. 


Tâu đại vương, hoặc là giống như vật thực trở nên lổn cổn hoặc là do tính 
chất tồi tệ của bao tử, hoặc là do tính chất tồi tệ của thức ăn. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế ấy thọ ấy nảy sanh đến đức Thế Tôn hoặc là do quả thành 
tựu của nghiệp hoặc là do hành động; không có thọ khác ở trên việc ấy. 


Tâu đại vương, hơn nữa đối với đức Thế Tôn không có thọ do quả thành 
tựu của nghiệp, không có thọ do sự sinh hoạt không đều đặn. Đối với đức Thế 
Tôn, thọ sanh lên do các nguồn sanh khởi còn lại. Hơn nữa, không thể đoạt 
lấy mạng sống đức Thế Tôn bởi thọ ấy. Tâu đại vương, các thọ được ưa thích 
hay không được ưa thích, tốt hay xấu, rơi xuống ở thân tứ đại này. Tâu đại 
vương, ở đây cục đất được ném lên không trung thì rơi xuống đại địa cầu. 
Tâu đại vương, phải chăng cục đất ấy rơi xuống đại địa cầu do nghiệp đã làm 
trước đây?” 
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5. “Na hi bhante. Natthi so bhante hetu mahapathaviya, yena hetuna 
mahapathavI kusalakusalavipakam patisamvedeyya, paceuppannena bhante 
akammakena hetuna so leddu mahapathaviya nIpatatI ”ti. 


“Yatha maharaJa mahapathavi, evam tathagato datthabbo. Yatha leddu 
pubbe akatena mahapathavyam nipatal, evameva kho maharaja 
tathagatassa pubbe akatena sa sakalika pade nipatita. Idha pana maharaJa 
manussa mahapathaviyam bhindanti ca khananti ca, api nu kho te maharaJa 
manussa pubbe katena mahapathavim bhindanti ca khananti ca ”t1? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Evameva kho maharajJa ya sa sakalika bhagavato pade nIpatita, na sa 
sakalika pubbe katena bhagavato pade nipatita. Yo ˆpI maharajJa bhagavato 
lohitapakkhandikabadho uppanno, so 'pi abadho na pubbe katena uppanno, 
sannipatikeneva uppanno. Ye keel maharaja bhagavato kaylka abadha 
uppanna, na te kammabhinibbatta, channam etesam samutthananam 
aññatarato nibbatta. Bhasitampetam maharaja bhagavata devatidevena 
samyuttanikayavaralañchake moliyasivake veyyakarane: 

“Pitasamuthanani pì kho siuaka tdhekaccani 0edqUttami uppdJ}danFi. 
Samampi kho etam sruaka Uueditabbam uatha pïiasamulthanani pỉ 
tdhekaccan uedauitan uppajani. kLokassapik kho tam sruaka 
saccasammatan uatha pitasamutthananm pị tdhekaccani 0edauitani 
uppajanH Tafra siuaka uụe te samanabrahmana euamuadino 
eUdrmnndrifthmo: 'Yam kiñcquam purisapuggdlo pafisamuedeti sukham ua 
dukkham ua adukkhamasukham ua sabbantam pubDbekatahetu Tỉ, uañca 
samamn fñatamn tañca aHdhqauanH, 0añca loke saccasammatam, tañca 
atidhquanfi. Tasma tesam samanabrahmananamn mĩccha Tỉ 0uadami. 
Semhasamutthanani pï kho stuaka —pe— 'Vatasamuthanani pì kho sriuaka 
—Ppe— TSannipatasamnuthanani` pi kho siuaka —pe— “Utuparinamd7dni Dĩ 
kho stuaka —pe— ˆVisamaparrtharqJami pi kho stuaka —pe— 'Opakkamikani 
pì kho siuaka —pe— “Kammauipakqam pỉ kho stuaka tdhekaccam 
Uedauitan uppda)?antiL Samampl kho etam siuaka 0ueditabbam atha 
kammauipakqJani pi tdhekaccani 0edauttami uppdqjjanfi. Lokassa pì kho 
etan stuaka saccasammatam atha kammauipakqJamL pỉ tdhekaccam 
UedqU1tami uppaJ?anfi. Tatfra stuaka 0e te samaniabrahrnana euqmuadïno 
eUqmnditthmo: 'Yam kiñcquam purisapuggdlo paf[isamuedeti sukham ua 
dukkham ua adukkhamasukham ua sabbantam pubDbekatahetu Tỉ, uañca 
samam ñatan tañca aHdhquanti 0añca loke saccasammatam, tañca 
atidhquanfi. Tasma tesam sarmnanabrahrnananam rmmiccha TLUadam1 tì. 


! sannipatikãni - Ma, PTS. 
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5. “Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, không có nhân ấy ở đại địa cầu, 
mà do nhân ấy đại địa cầu nhận chịu quả thành tựu thiện hay bất thiện. Thưa 
ngài, cục đất ấy rơi xuống đại địa cầu do nhân hiện tại không có liên quan 
đến nghiệp.” 

“Tâu đại vương, đại địa cầu là như thế nào thì đức Như Lai nên được xem 
xét như vậy. Giống như cục đất rơi xuống đại địa cầu không do nghiệp đã làm 
trước đây, tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với đức Như Lai miếng đá ấy 
đã rơi xuống ở bàn chân không do nghiệp đã làm trước đây. Tâu đại vương, 
vả lại ở đây con người cắt xẻ và đào xới đại địa cầu, tâu đại vương, phải chăng 
con người cắt xẻ và đào xới đại địa cầu do nghiệp đã làm trước đây?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế ấy miếng đá nào đã rơi xuống ở bàn 
chân của đức Thế Tôn, miếng đá ấy đã rơi xuống ở bàn chân của đức Thế Tôn 
không do nghiệp đã làm trước đây. Tâu đại vương, còn cơn bệnh xuất huyết 
đã phát khởi đến đức Thế Tôn, cơn bệnh ấy đã phát khởi không do nghiệp đã 
làm trước đây, nó đã phát khởi có liên quan đến chính sự tụ hội (của gió, 
mật, đàm). Tâu đại vương, mọi cơn bệnh thuộc về thân đã phát khởi ở đức 
Thế Tôn, chúng đã không sanh ra do nghiệp, mà đã được sanh ra từ nguồn 
sanh khởi nào đó trong số sáu nguồn sanh khởi. Tâu đại vương, điều này 
cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở lời giải 
thích cho Moliyasivaka ở đoạn Varalafchaka (Dấu Ấn Cao Quý) thuộc 
Samuuttanikaua (Tương Ưng Bộ) rằng: 

“Này Stuaka, ở đâu, một số cảm thọ sanh lên có nguồn sanh khởi là rmnật. 
Nàu SIuaka, tự bản thân nên biết uê điều nàu là một số cảm thọ sanh lên có 
nguồn sanh khởi là rnật. Nàu S1uaka, ngaụ cả đối uới thế gian điều nàu 
cũng được chấp nhận là sự thật rằng một số cảm thọ sanh lên có nguồn 
sanh khởi là mật. Nàu Sruaka, Uề điều nàu những Sa-môn, Bà-la-môn nào 
có học thuuết như uầu, có quan điểm như uầu: “Bất cứ điều gì mà người 
nam nàu cảm giác được, là lạc, ha là khổ, hau là không khổ không lạc, tất 
cả điều ấu có nhân là uiệc đã làm trong quá khứ, họ uượt quá điều đã được 
tự rmnình biết, họ uượt quá điêu đã được chấp nhận là sự thật ở thế gian. Vì 
thế, Ta nói rằng: “Điều sai trúi thuộc uề các Sa-môn, Bà-la-môn ấu." Nàu 
SIudka, ở đâu, một số cảm thọ sanh lên có nguồn sanh khởi là đàm. Nàu 
SIuaka —(như trên)— có nguồn sanh khởi là gió. Nàu Sruaka —(như trên)— 
có nguồn sanh khởi là sự tụ hột (của gió, mật, đàm). Nàu SrTuaka —(như 
trên)— do sự thaụ đổi của mùa tiết. Nàu Stuaka —(như trên)— do sự sinh 
hoạt không đêu đặn. Nàu Sruaka —(như trên)— có hiên quan đến uiệc ra 
sức. Nàu STuaka một số cảm thọ sanh lên do quả thành tựu của nghiệp. Nàu 
SIiuaka tự bản thân nên biết uê điều nàu là một số cảm thọ sanh lên có 
nguồn sanh khởi là quả thành tựu của nghiệp. Nàu S1uaka, ngaụ cả đối uới 
thế gian điều nàu cũng được chấp nhận là sự thật rằng một số cảm thọ 
sanh lên có nguồn sanh khởi là quả thành tựu của nghiệp. Nàu S1uaka, UÊ 
điều nàu những Sa-môn, Bà-la-mmôn nào có học thuuết như uầu, có quan 
điểm như uầu: “Đất cứ điều gì mà người nam nàu cảm giác được, là lạc, 
hau là khổ, ha là không khổ không lạc, tất cả điều ấu có nhân là uiệc đã 
làm trong quá khứ, họ uượt quá điều đã được tự mình biết, họ uượt quá 
điều đã được chấp nhận là sự thật ở thế gian. Vì thế, Ta nói rằng: “Điều sai 
trái thuộc uề các Sa-môn, Bà-la-môn ấu.' 
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Ii 'pi maharaja na sabba vedana kammavipakaJa. Sabbam maharaJa 
akusalam Jhapetva bhagava sabbaññutam patto ti, evametam đhareh1 ”LI. 


“Sadhu bhante nagasena, evametam tatha sampaticchamI ”LI. 


Akusalacchedanapañho atthamo. 


x*xxxx% 


9o. UTTARIKARANIYABHAVA PAÑHO 


1. “Bhante nagasena tumhe bhanatha: “VYam kiãci karaniyam 
tathägatassa, sabbantam bodhiyäa yeva mule parinitthitam. Natthi 
tathägatassa uttarim karamIiyam katassa vä paticayo ti. Idañca 
temasam patisallanam dissati. Yadi bhante nagasena yam kiãcI karaniyam 
tathagatassa sabbantam bodhiya yeva mule parinitthtam, natthi 
tathagatassa uttarimm karamyam katassa va paticayo, tena hi “temasam 
patisallno ti yam vacanam, tam miccha. Yadi temasam patisallno, tena hi 
vam kiãci karamyam tathagatassa, sabbantam bodhiyayeva mule 
parimtthitan ti tampi vacanam miccha. Natthi katakaranIyassa patisallanam 
sakaraniyasseva patisallanam. Yatha nama byadhitasseva bhesajJjena 
karamyam hotl, abyadhitassa kim bhesalJjena? Chatasseva bhoJanena 
karanryam hoti, achatassa kim bhoJanena? Evameva kho bhante nagasena 
natthi katakaraniyassa patisallanam, sakaraniyasseva patisallanam. Ayampi 
ubhatokotiko pañho tavanuppatto, so taya nibbahitabbo ”ti. 


2. “Yam kiñci maharaJa karaniyam tathagatassa sabbantam bodhiya yeva 
mule parinithiam. Natthi tathagatassa uttarim karamyam katassa vã 
patlcayo, bhagava ca temasam patisalino. Patisallanam kho maharaJa 
bahugunam. Sabbe 'pi tathagata patisalliyitva sabbaññutam patta. Tam te 
sukatagunamanussaranta patisallanam sevanti Yatha maharaja puriso 
rañño santika laddhavaro patiladdhabhogo tam sukatagunamanussaranto 
aparaparam rañño upatthanam eti, evameva kho maharaja sabbe 'pi 
tathagata patisallyitva sabbaññutam patta tam te sukatagunamanussaranta 
patisallanam sevanHi. 
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Tâu đại vương, như thế không hẳn tất cả các thọ sanh ra do quả thành tựu 
của nghiệp. Tâu đại vương, sau khi thiêu đốt tất cả pháp bất thiện, đức Thế 
Tôn đã đạt đến bản thể Toàn Tri, xin đại vương hãy ghi nhớ điều này như 
thế.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về sự cắt đứt pháp bất thiện là thứ tám. 


x*xxxx% 


__ 9CÂUHÓIVỀTÍNHCHẤT  _ 
KHÔNG VIỆC GÌ CÂN PHÁI LÀM THÊM NỮA: 


1. “Thưa ngài Nagasena, ngài đã nói rằng: “Bất cứ việc gì cân phải làm 
đối với đức Như Lai, tất cả các việc ấy đã được hoàn tất ở ngay tại 
gốc cây Bồ Đề. Đối với đức Như Lai, không có việc gì cần phải làm 
thêm nữa, hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm.' Và ba tháng 
thiền tịnh này được ghi nhận. Thưa ngài Nagasena, nếu bất cứ việc gì cần 
phải làm đối với đức Như Lai, tất cả các việc ấy đã được hoàn tất ở ngay tại 
gốc cây Bồ Đề. Đối với đức Như Lai, không có việc gì cần phải làm thêm nữa, 
hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm, như thế thì lời nói “ba tháng thiền 
tịnh' là sai trái. Nếu có ba tháng thiền tịnh, như thế thì lời nói “bất cứ việc gì 
cần phải làm đối với đức Như Lai, tất cả các việc ấy đã được hoàn tất ở ngay 
tại gốc cây Bồ Đề cũng là sai trái. Không có thiền tịnh đối với người có việc 
cần phải làm đã được làm xong, thiền tịnh là chỉ riêng đối với người có việc 
cần phải làm. Giống như chỉ riêng đối với người bị bệnh thì có việc cần phải 
làm với thuốc men, còn đối với người không bị bệnh thì có việc gì với thuốc 
men? Chỉ riêng đối với người đói thì có việc cần phải làm với thức ăn, còn đối 
với người không đói thì có việc gì với thức ăn? Thưa ngài Nagasena, tương tợ 
y như thế không có thiền tịnh đối với người có việc cần phải làm đã được làm 
xong, thiền tịnh là chỉ riêng đối với người có việc cần phải làm. Câu hỏi này 
cũng có cả hai khía cạnh. Nó được dành cho ngài, nên được giải quyết bởi 
ngài.” 


2. “Tâu đại vương, bất cứ việc gì cần phải làm đối với đức Như Lai, tất cả 
các việc ấy đã được hoàn tất ở ngay tại gốc cây Bồ Đề. Đối với đức Như Lai, 
không có việc gì cần phải làm thêm nữa, hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã 
làm, và đức Như Lai có thiền tịnh ba tháng. Tâu đại vương, thiền tịnh quả là 
có nhiều công đức. Tất cả các đức Như Lai đều thiền tịnh rồi mới đạt đến bản 
thể Toàn Tri. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, các 
Ngài tiến hành thiền tịnh. Tâu đại vương, giống như người nam đã nhận 
được ân huệ, đã đạt được của cải nhờ vào sự thân cận đức vua. Trong khi nhớ 
lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, gã liên tục đi đến phục vụ đức vua. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế tất cả các đức Như Lai đều thiền tịnh rồi 
mới đạt đến bản thể Toàn Tri. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện 
tốt đẹp ấy, các Ngài tiến hành thiền tịnh. 
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Yatha va pana maharaja puriso aturo dukkhro balhagilano 
bhisakkamupasevitvva sotthimanuppatto, tam sukataguna-manussaranto 
aparaparam bhisakkamupasevati, evameva kho maharaJa sabbe 'pi tathagata 
patisaliytva sabbaññutam patta Tam te sukata-gunamanussaranta 
patisallanam sevanHi. 


3. Althavisai kho panime maharaja patisallanaguna ye gune 
samanupassanta' tathagata patisallanam sevanti. Katame atthavisati? Idha 
maharaja patisallanam patisalyamano attanam rakkhati,? ayum vaddheti, 
balam deti, vaJjam pidahati, ayasam apaneti, yasam upaneti, aratim vinodeti, 
ratimupadahatil, bhayamapanetl, vesarajjam karoH, kosaJjamapanetl, 
viriyamabhiJanetl, ragamapaneti, dosamapaneti, mohamapaneti, manam 
nihanti, vitakkam bhañJatl, cittam ekaggam karoti, manasam snehayati,” 
hasam JanetIl, garukam karoti, labhamuppadayati, namassiyam karoti, pItim 
papel, pamojjamn karoti, sankharanam sabhavam dassayatl, bhava- 
patisandhim ugghateti, sabbasamaññam deti. Ime kho maharaJa atthavIsati 
patisallanaguna, ye gune samanupassanta° tathagata patisallanam sevantLi. 


ADpl ca maharaja tathagata santam sukham samapattiratimanubhavitu- 
kama patisallanam sevanti pariyositasankappa. Catuhi kho maharaJa 
karanehI tathagata patisallanam sevanti. Katamehi catuhi? Viharaphasutaya 
'pI maharaja tathagata patisallanam sevanti, anavajjagunabahulataya 'pi 
tathagata patisallanam sevanti, asesa-ariyavithito 'pI tathagata patisallanam 
sevanti, sabbabuddhanam thutavannTitapasatthato p1 tathagata patisallanam 
sevanti. Imehi kho maharaJa catuhi karanehi tathagata patisallanam sevanti. 
Ii kho maharaja tathagatäã na sakaranlyatta na katassa patilcayaya 
patisalanam sevani.° Atha kho gunavisesadassavitaya tathagata 
patisallanam sevanti ”ti. 


“Sadhu bhante nagasena evametam tatha sampaticchamI ”tI. 


UttarikaranTyabhavapañho 
navamo. 


x*xxxx*% 


1 
2 
3 


Samanussaranta - Ma. 

patisallyamanam attanam rakkhati - Ma; patisaliyamanam rakkhati - PTS. 
sobhayati - SImu. 

* samanussarantã - Ma. 

” tathägatã patisallãnam sevanti na sakaraniyatta, na katassa paticayäya - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam bị nhiễm bệnh, khổ sở, có 
bệnh trầm trọng, sau khi đến gặp người thây thuốc thì thành tựu sự an vui. 
Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, gã thường xuyên đi 
đến gặp người thầy thuốc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tất cả các đức 
Như Lai đều thiền tịnh rồi mới đạt đến bản thể Toàn Tri. Trong khi nhớ lại 
đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, các Ngài tiến hành thiền tịnh. 


3. Tâu đại vương, hơn nữa đây là hai mươi tám đức tính của thiền tịnh. 
Trong khi thấy rõ những đức tính này, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh. 
Hai mươi tám đức tính gì? Tâu đại vương, ở đây thiền tịnh hộ trì bản thân 
người đang thiền tịnh, làm tăng trưởng tuổi thọ, ban cho sức mạnh, lấp lại tội 
lỗi, loại trừ điều tai tiếng, đem lại danh tiếng, xua đi sự không hứng thú, cung 
cấp sự hứng thú, loại trừ sự sợ hãi, làm sanh lên sự tự tin, loại trừ sự lười 
biếng, tạo ra sự tỉnh tấn, loại trừ sự tham đắm, loại trừ sự sân hận, loại trừ sự 
s¡ mê, tiêu diệt sự ngã mạn, phá vỡ sự suy tư, làm cho tâm chuyên nhất, làm 
cho tâm được trong sáng, sanh ra sự tươi vui, tạo sự kính trọng, làm cho đạt 
được sự lợi ích, tạo sự cung kính, khiến cho thành tựu hỷ, tạo sự hân hoan, 
làm cho thấy được bản thể của các sự tạo tác, diệt trừ sự nối liền với việc tái 
sanh, ban cho toàn bộ Sa-môn hạnh. Tâu đại vương, đây là hai mươi tám đức 
tính của thiền tịnh. Trong khi thấy rõ những đức tính này, các đức Như Lai 
tiến hành thiền tịnh. 


Tâu đại vương, hơn nữa với ý muốn tận hưởng sự an tịnh, an lạc, sự hứng 
thú trong việc chứng đạt, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh với ý định dứt 
khoát. Tâu đại vương, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì bốn lý do. Vì 
bốn lý do gì? Tâu đại vương, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì tính chất 
an lạc của việc cư trú, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh nhằm sự gia tăng 
đức hạnh của việc không phạm lõi lầm, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh 
vì đường lối trọn vẹn của bậc Thánh, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì 
đã được tán dương, khen ngợi, ca tụng của tất cả chư Phật. Tâu đại vương, 
các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì bốn lý do này. Tâu đại vương, như thế 
các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh không phải vì có việc gì cần phải làm, 
không phải vì sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Quả vậy, các đức Như Lai 
tiến hành thiền tịnh vì thấy được tính chất đặc biệt về đức tính (của thiền 
tịnh).” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về tính chất không việc gì cân phải làm thêm nữa 
là thứ chín. 


xxxx*% 
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10. IDDHIBALADASSANAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, bhasitampetam bhagavata: “Tathagatassa kho 
ananda cattaro idhipada bhaãvita bahulikata yaänIkata vatthukata 
anutthia paracita susamaraddha. Akankhamano' ananda 
tathagato kappam vã tittheyya kappavasesam va ti. Puna ca 
bhamtam: “lto tỉinnam mäsanam accayena tathagato parinibba- 
vissatI ti. Yadi bhante nagasena bhagavata bhanitam: “Tathagatassa kho 
ananda cattaro idhipadä bhavita —pe— kappam vã tittheyya 
kappävasesam va ti, tena hi temasaparicchedo miccha. Yadi temasa- 
paricchedam saccam, tena hi kappam vã ti{theyya kappävasesam vã 
'H,)” tampI vacanam miccha. Natthi tathagatanam atthane gajjitam. 
Amoghavacana buddha bhagavanto tathavacana advejJjhavacana.? Ayampi 
ubhatokotiko pañho gambhiro sunipuno dunnijJjhapayo. So tavanuppatto. 
Bhindetam ditthijalam. Ekamse thapaya. Bhinda parappavadan ti. 


2. “Bhasitampetam maharaja bhagavata: “Fathagatassa kho änanda 
cattaro iđhipada bhavitä —pe— kappam vã tỉittheyya kappävasesam 
vã ti. Temasaparicchedo ca bhanito. So ca pana kappo ayukappo vuccati. Ña 
maharaja bhagava attano balam kittayamano evamaha. Iddhibalam pana 
maharaJa bhagava parikittayamano evamaha: “Fathägatassa kho änanda 
cattaro idhipada bhavitä —pe— kappam vã tittheyya kappävasesam 
vã tí. Yatha maharaJa rañño assajaniyo bhaveyya sighagati anilaJavo. Tassa 
raja Javabalam parikitayanto sanegamajanapadabhatabalabrahmana- 
gahapatika-amaccajanamajjhe evam vadeyya: 'Akañkhamano me bho ayam 
hayavaro sagaraJalapariyantam mahim anuvicaritva khanena I1dhagaccheyya 
"H. Ña ca tam Javagatim tassam parIsayam dasseyya. VijJjati ca so Javo †assa. 
Samattho ca so khanena sagaraJalapariyantam mahim anuvicaritum. 


! so akaäkhamano - Ma. 

° vadi bhante tathagatena bhanitam “to tinnam mãsanam accayena tathãgato 
parinibbayissai ti, tena hi “tathagatassa kho ananda cattaro iddhipada bhavitä -pe- 
kappavasesam va tỉ - Ma, PTS. 

3 abhejjavacanã. - Simu. 
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_ 10. CÂU HỎI VỀ SỰ NHẬN THỨC 
ĐỐI VỚI NĂNG LỰC CỦA THÂN THÔNG: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này Ananda, bốn nền tảng về thân thông của Như Lai đã được tu 
tập. được thực hành thường xuyên, được tạo thành phương tiện, 
được tạo thành nền tảng, được thiết lập, được tích lũy, được khởi 
đầu tốt đẹp. Này Ananda, Như Lai trong khi mong muốn có thể 
tôn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp. Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng: 
“Từ nay cho đến hết ba tháng, Như Lai sẽ viên tịch Niết Bàn.ˆ Thưa 
ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: Này Ananda, 
bốn nền tảng về thân thông của Như Lai đã được tu tập, —(như 
trên)— có thể tồn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp, như thế thì giới hạn 
ba tháng là sai trái. Nếu việc giới hạn ba tháng là sự thật, như thế thì lời nói 
rằng: “có thể tôn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp là sai trái. Đối với các 
đức Như Lai, không có việc đã phát biểu về điều không có cơ sở. Chư Phật 
Thế Tôn có lời nói không rồ dại, có lời nói chân thật, có lời nói không hai 
nghĩa. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, thâm sâu, vô cùng khôn khéo, 
khó phân giải. Nó được dành cho ngài. Xin ngài hãy phá vỡ mạng lưới tà kiến 
này. Xin ngài hãy xác định về điều chắc thật. Xin ngài hãy đánh đổ học 
thuyết của những kẻ khác.” 


— 2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: Này 
Ananda, bốn nên tảng về thân thông của Như Lai đã được tu tập, 
—(như trên)— có thể tôn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp.' Và giới hạn 
ba tháng đã được nói đến. Và hơn nữa, kiếp ấy được gọi là kiếp của tuổi thọ. 
Tâu đại vương, đức Thế Tôn không phải là đang tán dương năng lực của bản 
thân mà đã nói như vậy. Tuy nhiên, tâu đại vương, đức Thế Tôn trong khi 
đang tán dương năng lực của thần thông mà đã nói như vậy: Này Ananda, 
bốn nền tảng về thân thông của Như Lai đã được tu tập, —(như 
trên)— có thể tôn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp.` Tâu đại vương, 
giống như con ngựa thuần chủng của đức vua có sự di chuyển nhanh với tốc 
độ của gió. Đức vua trong khi tán dương năng lực về tốc độ của con ngựa có 
thể nói ở giữa dân chúng gồm có thị dân, dân chúng, nhân công, binh lính, 
Bà-la-môn, gia chủ, và các quan đại thần như vầy: “Này các khanh, con ngựa 
quý giá này của trãm trong khi mong muốn có thể đi dọc theo trái đất được 
bao quanh bởi nước của biển cả rồi đi về đây trong giây lát. Dầu không phô 
bày sự di chuyển nhanh chóng cho hội chúng ấy, nhưng sự nhanh chóng ấy 
của nó được biết đến, và nó có khả năng đi dọc theo trái đất được bao quanh 
bởi nước của biển cả trong giây lát. 
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Evameva kho maharajJa bhagava attano Iddhibalam parikittayamano 
evamaha. Tampi tevIJJanam chalabhiññanam arahantanam 
vimalakhmasavanam  devamanussanañca majjhe nisiditva bhanitam: 
“Tathagatassa kho ananda cattaro tddhipnada bhauữa Dahuhkata uamtkata 
Uafthukata qnu†thia paricia susamnaraddha. Akankhamano ananda 
tathagato kappam ua ti{heyua kappauasesan 0a tI Vijjati ca tam 
maharaja Iddhibalam bhagavato. Samattho ca bhagava iddhibalena kappam 
va thatum kappavasesam va. Na ca bhagava Iiddhibalam tassam parisayam 
dasseti. Anatthiko maharaJa bhagava sabbabhavehi, garahita ca tathagatassa 
sabbabhava. Bhasitampetam maharaja bhagavata: “Seuuathapi bhikkhque 
appamattako pì gutho duggandho hoi, euameua kho ham bhikkhaque 
qappamafttakampi bhauamn na UaT1emi an†amaso 
qaccharasanghatamnattampé tÍ Apil nu kho maharaja bhagava 
sabbabhavagatiyonyo guthasama' disva iddhibalam nissaya bhavesu 
chandaragam kareyya ”tI? 

“Na hi bhante” ti. 


“[ena hi maharaja, bhagava Iiddhibalam parikittayamano evarupam 
buddhasihanadamabhinadl ”tÓi. 


“Sadhu bhante nagasena, evametam tatha sampaticchamI ”Li. 
Iddhibaladassanapañho dasamo. 
Pathamo iddhibalavagso. 


(Imasmim vagge dasa pañha) 


--OOOOO-- 


! githasamam - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn không phải là đang tán 
dương năng lực của bản thân mà đã nói như vậy. Tuy nhiên, điều ấy đã được 
nói (bởi đức Thế Tôn) sau khi ngồi xuống ở giữa các vị A-la-hán có ba Minh, 
sáu Thắng Trí, không ô nhiễm, có các lậu hoặc đã cạn kiệt, cùng với chư 
Thiên và nhân loại rằng: “Này Ananda, bốn nền tảng uề thần thông của Như 
Lai đã được tu tập, được thực hành thường xuuên, được tạo thành phương 
tiện, được tạo thành nền tảng, được thiết lập, được tích lũu, được khởi đầu 
tốt đẹp. Nàu Ananda, Như Lai trong khi mong muốn có thể tồn tại một kiếp 
hoặc hơn một kiếp.` Tâu đại vương, và năng lực thần thông ấy của đức Thế 
Tôn được biết đến, và đức Thế Tôn có khả năng tồn tại một kiếp hoặc hơn 
một kiếp nhờ vào năng lực thần thông. Nhưng đức Thế Tôn không phô bày 
năng lực thần thông cho hội chúng ấy. Tâu đại vương, đức Thế Tôn không có 
mong muốn đối với tất cả các hữu, và đối với đức Thế Tôn tất cả các hữu là bị 
chê trách. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này 
các tù khưu, cũng như phân bò đầu chỉ chút ít cũng có mùi thối, nàu các tù 
khưu, tương tợ như thế Ta không ca ngợi uŠ sự hiện hữu đầu chỉ chút ít, 
thậm chí chỉ là thời gian của một khảu móng tau.` Tâu đại vương, sau khi 
xem tất cả các hữu, các cảnh giới, và các nguồn đưa đến tái sanh là tương 
đương với phân bò, phải chăng đức Thế Tôn còn thể hiện sự ước muốn và 
tham đắm ở các hữu thông qua năng lực của thần thông?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, chính vì điều ấy trong khi tán dương năng lực của thần 
thông đức Thế Tôn đã gầm lên tiếng rống sư tử của bậc Giác Ngộ có hình 
thức như thế.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về sự nhận thức 
đối với năng lực của thân thông là thứ mười. 


Phẩm Năng Lực của Thần Thông là phẩm thứ nhất. 
(Ở phẩm này có mười câu hỏi) 


--OOOOO-- 
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II. ABHE2JUJAVAGGO 
1. KHUDDANUKHUDDAKAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitanpetam bhagavata: “Abhiãññeyya *ham' 
vỉinayapaññattiyã evam bhanpitam: “Akañkhamäãno ãnanda saủgho 
mamaccayena khuddanukhuddakani sikkhapadani samuhanatu 
HH. Kinnu kho bhante nagasena khuddanukhuddakan sikkhapadami 
duppaññattani, udahu avatthusmim ajJanitva paññattanl, yam bhagava 
attano accayena khuddanukhuddakani sikkhapadani samuhanapeti? Yadi 
bhante nagasena bhagavata bhanitam: “Abhiññeyyaham' bhikkhave 
ananda sangho mamaccayena khuddanukhuddakani sikkhä- 
padani samuhanatùi tỉ yam vacanam, tam miccha. Yadi tathagatena 
vinayapaññattya evam bhanitam: “Akankhamano aänanda sangho 
mamaccayena khuddãänukhuddakani sikkhäpadani samuhanatuũ 
'H, tena hi “Abhiññeyyaham' bhikkhave đdhammam desemi, no 
sanho? sukhumo sunipuno sugambhiro dunnijjhapayo. So tavanuppatto. 
Tattha te ñanabalavippharam dassehI ”ti. 


2a. “Bhasitampetam maharaja bhagavata: “Abhiãññãeyyaham' 
'pi evam bhanitam: 'Akañkhamãno änanda sañgho mamaccayena 
khuddanukhuddakani sikkhapadaäni samuhanatu ti Tam pana 
maharaja tathagato bhikkhu vimamsamano aha: “Ukkaddhissanti' nu kho 
mama savaka maya vissaJjapiyamana mamaccayena khuddanukhuddakani 
sikhapadanl, udahu adiyIssani ti. Yatha maharaJa raJa cakkavati putte 
evam vadeyya: “Ayam kho tata mahaJanapado sabbadisasu sagarapariyanto, 
dukkaro tata tavatakena balena dharetum. Etha tumhe tatä mamaccayena 
paccante dese paJahatha tI.° Api nu kho te maharaJa kumara pitu-accayena 
hatthagatam Janapadam° sabbe te paccante? dese muñceyyun ”ti? 

“Na hi bhante. Rajano” bhante luddhatara. Kumara rajjalobhena 
taduttarim digunatigunam JjJanapadam parikaddheyyum,” kim pana te 
hatthagatam Janapadam muñceyyun ”ti? 

“Evameva kho maharaja tathagato bhikkhũ vimamsamano evamaha: 
'Akankhamano ãnanda sangho mamaccayena khuddanukhuddakani 
sikkhapadan1 samuhanatu  tl. 


' abhiññayaham - Ma, PTS. 

° sanho - itisaddo Machasam potthake natthi. 

3 nkkalessanti - Ma; ukkalissanti - PTS; ussakkissanti, ukkasissanti - katthaci. 

* baccante paccante - Ma, PTS. ° hatthagate Jjanapade - Ma, PTS. 
” patimuñecathã tỉ - kesuci. ” rãjato - Ma. ® barigganheyyum - Ma. 
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II. PHẨM KHÔNG BỊ CHIA RẼ: 
1. CÂU HÓI VỀ CÁC ĐIỀU NHỎ NHẶT VÀ TIỂU TIẾT: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, Ta thuyết giảng Giáo Pháp sau khi đã hiểu biết 
tận tường, không phải không do Thắng Trí." Và còn nữa, ở sự quy 
định về Luật Ngài đã nói như vây: “Này Ananda, sau khi Ta tịch 
diệt, Hội Chúng trong khi mong muốn hấy hủy bỏ các điều học 
nhỏ nhặt và tiểu tiết. Thưa ngài Nagasena, về việc đức Thế Tôn bảo hủy 
bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết sau khi Ngài đã tịch diệt, phải chăng các 
điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết đã được quy định sai, hay là đã được quy định 
khi không có sự việc (xảy ra), sau khi đã không nhận biết? Thưa ngài 
Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: Này các tỳ khưu, Ta 
thuyết giảng Giáo Pháp sau khi đã hiểu biết tận tường, không phải 
không do Thắng Trí,` như thế thì lời nói rằng: Này Ananda, sau khi Ta 
tịch diệt, Hội Chúng trong khi mong muốn hãy hủy bỏ các điều 
học nhỏ nhặt và tiểu tiết là sai trái. Nếu ở sự quy định về Luật, đức Như 
Lai đã nói như vầy: Này Ananda, sau khi Ta tịch diệt, Hội Chúng 
trong khi mong muốn hãy hủy bỏ các điêu học nhỏ nhặt và tiểu 
tiết, như thế thì lời nói: Này các tỳ khưu, Ta thuyết giảng Giáo Pháp 
sau khi đã hiểu biết tận tường, không phải không do Thắng Trf 
cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, tỉnh vi, tế nhị, vô cùng 
khôn khéo, vô cùng sâu xa, khó phân giải. Nó được dành cho ngài. Ơ đây, xin 
ngài hãy thể hiện sự triển khai về năng lực trí tuệ của ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
ty khưu, Ta thuyết giảng Giáo Pháp sau khi đã hiểu biết tận tường, 
không phải không do Thắng Trí. Và ở sự quy định về Luật Ngài đã nói 
như vầy: “Này Ananda, sau khi Ta tịch diệt, Hội Chúng trong khi 
mong muốn hãy hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết. Tâu đại 
vương, đức Như Lai đã nói điều ấy trong khi thử thách các vị tỳ khưu rằng: 
“Sau khi Ta tịch diệt, các đệ tử của Ta, trong khi hết bị ràng buộc với Ta, thì 
sẽ loại bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết, hay là sẽ gắn bó?” Tâu đại vương, 
giống như đức Chuyển Luân Vương có thể nói với các con trai như vây: “Này 
các con, lãnh thổ rộng lớn này được bao bọc bởi đại dương ở tất cả các 
phương. Này các con, để duy trì chừng ấy (lãnh thổ) bằng binh lực là việc làm 
khó khăn. Này các con, sau khi ta băng hà các con hãy buông bỏ các khu vực 
biên địa.ˆ Tâu đại vương, phải chăng sau khi vua cha băng hà các hoàng tử có 
thể buông lơi tất cả các khu vực biên địa ấy là phần lãnh thổ đã nắm trong 
tay?” 

“Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, các vị vua còn ham muốn nhiều hơn. 
Các hoàng tử vì lòng tham đối với vương quốc có thể tóm thâu lãnh thổ hai 
lần ba lần hơn thế nữa, làm sao họ có thể buông lơi phần lãnh thổ đã nắm 
trong tay?” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai trong khi thử thách các vị 
tỳ khưu đã nói như vầy: Này Ananda, sau khi Ta tịch diệt, Hội Chúng trong 
khi mong muốn hãy hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết.” 
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Dukkhaparimuttiya maharaja buddhaputta dhammalobhena aññampi 
uttarim diyaddhasikkhapadasatam gopeyyum, kim pana pakatipaññattam 
sikkhapadam muñceyyun ”ti? 


“Bhante nagasena yam bhagava aha: “Khuddanukhuddakani sikkha- 
padan ti, etthayam Jano sammulho vimatijato adhikato samsayam 
pakkhanno.' Kataman tan khuddakan sikkhapadani? Katamani 
anukhuddakani sikkhapadani ”ti? 


“Dukkatam maharaja khuddakasikkhapadam. Dubbhasitam 
anukhuddakasikkhapadam. Imani dve khuddanukhuddakani sikkhapadanI. 
Pubbakehi maharaJa mahatherehi ettha vimati uppadita.? Tehi 'pI ekaJjham 
na kato đhammasanthitipariyaye bhagavata eso pañho upadittho ”ti. 


“Ciranikkhittam bhante nagasena JjJinarahassam aJJetarahi loke vivatam 
pakatam katan ”ti. 


Khuddanukhuddakapañho pathamo. 


xxxx% 
2. THAPANIYABYAKARANAPAÑNHO 


I.Ắ“Bhante nagasena bhasiampetam bhagavata: “Natthänanda 
tathagatassa dhammesu äcariyamut{thT °t. Puna ca therena 
maãlunkyaputtena pañham put{tho na vyäkäsi. Eso kho bhante 
nägasena pañho dvayanto ekantanissito bhavissati ajananena va 
guyhakaranena vã. Yadi bhante nagasena bhagavata bhanitam: 
Natthananda tathägatassa dhammesu äacariyamutthI ti, tena hi 
therassa malunkyaputtassa aJanantena na vyakatam. Yadi Janantena na 
vyakatam, tena hi atthi tathagatassa dhammesu acariyamutthi. Ayampi 
ubhatokotiko pañho tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”ti. 


2. “Bhasitampetam maharaja bhagavata: Natthãnanda tathagatassa 
dhammesu äacariyamut{thI +¡ avyakato ca therena malunkyaputtena 
pucchito pañho. Tañca pana na aJananena na guyhakaranena. Cattarimanl 
maharaja pañhabyakarananI. Katamanl cattari? Ekamsabyakaraniyo pañho, 
vibhaJJabyakaranTyo pañho, patIpucchabyakaranIyo pañho, thapaniyo pañho 
°u. 

Katamo ca maharaja ekamsabyakaranTyo pañho? Rupam aniccan ti 
ekamsabyakaramyo pañho. Vedana anicca tI, sañña anicca ti, sankhara 
anicca t1 viãñãanam aniccan tỉ ekamsabyakaramyo pañho. Ayam 
ekamsabyakaraniyo pañho. 


' samsayapakkhando - Ma; samsayapakkhanno - PTS. “uppaditä - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, nhằm sự giải thoát hoàn toàn khổ đau, những người con 
trai của đức Phật với lòng tham muốn về Giáo Pháp có thể gìn giữ còn nhiều 
hơn một trăm năm mươi điều học, làm sao các vị lại buông lơi điều học đã 
được quy định theo truyền thống?” 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà đức Thế Tôn đã nói về “các điều học nhỏ 
nhặt và tiểu tiết, ở đây đám người này là mê muội, bị sanh khởi nỗi phân 
vân, bị tác động, bị khởi lên sự nghỉ ngờ. Các điều học nhỏ nhặt ấy là các điều 
nào? Các điều học tiểu tiết là các điều nào?” 

“Tâu đại vương, điều học nhỏ nhặt là tội dukkafa (đã làm sai trái). Điều 
học tiểu tiết là tội dubbhastta (đã nói sai trái). Hai loại này là các điều học 
nhỏ nhặt và tiểu tiết. Tâu đại vương, các vị đại trưởng lão trước đây đã nêu 
lên sự phân vân về điều này. Do đức Thế Tôn mà câu hỏi này đã được nêu ra; 
nó cũng đã gây ra sự không đồng nhất trong cuộc thảo luận về việc duy trì 
Giáo Pháp bởi các vị ấy.” 

“Thưa ngài Nagasena, điều bí ẩn của đấng Chiến Thắng bị bỏ quên bấy 
lâu, vào lúc này hôm nay đã được mở ra, đã được làm rõ ràng ở thế gian.” 


Câu hỏi vê các điêu nhỏ nhặt và tiểu tiết là thứ nhất. 


x*xxxx% 


2. CÂU HÓI VỀ CÂU TRẢÁ LỜI NÊN ĐƯỢC ĐÌNH CHỈ: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này Änanda, không có bàn tay nắm lại của vị thầy ở các giáo lý 
của đức Như Lai” Và thêm nữa khi được trưởng lão 
Malunkyaputta hỏi câu hỏi, Ngài đã không trả lời. Thưa ngài 
Nagasena, câu hỏi này có hai đâu mối và sẽ được nương vào một 
đâu mỗi: hoặc là do sự không biết hoặc là do việc che giấu. Thưa 
ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: Này Ananda, 
không có bàn tay nắm lại của vị thầy ở các giáo lý của đức Như 
Lai, như thế thì do không biết mà đã không trả lời cho trưởng lão 
Malunkyaputta. Nếu trong khi biết mà đã không trả lời, như thế thì có bàn 
tay nắm lại của vị thầy ở các giáo lý của đức Như Lai. Câu hỏi này cũng có cả 
hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này 
Ananda, không có bàn tay nắm lại của vị thây ở các giáo lý của đức 
Như Lai,' và câu hỏi được hỏi bởi trưởng lão Malunkyaputta đã không được 
trả lời. Nhưng điều ấy không phải do sự không biết, không phải do việc che 
giấu. Tâu đại vương, đây là bốn cách trả lời câu hỏi. Bốn cách nào? “Câu hỏi 
nên được trả lời dứt khoát, câu hỏi nên được trả lời sau khi phân tích, cầu hỏi 
nên được trả lời bằng sự hỏi lại, câu hỏi nên được đình chỉ.” 

Tâu đại vương, câu hỏi nên được trả lời dứt khoát là câu hỏi nào? “Có 
phải sắc là vô thường?” là câu hỏi nên được trả lời dứt khoát. “Có phải thọ là 
vô thường, “Có phải tưởng là vô thường, “Có phải các hành là vô thường, “Có 
phải thức là vô thường” là câu hỏi nên được trả lời dứt khoát. Đây là câu hỏi 
nên được trả lời dứt khoát. 
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Katamo vibhajjabyakaranTyo pañho? Aniccam pana rupan ti vibhaJJa- 
byakaranyo pañho. Anicca pana vedana ti, anicca pana sañña tI, anicca 
pana sankhara ti, aniccam pana viãñanan tí vibhaJJabyakaraniyo pañho. 
Avam vibhajJjabyakaranryo pañho. 


Katamo patipucchabyakaranryo pañho? Kinnu kho cakkhuna sabbam 
vijanatI ti? Ayam patipucchabyakaranTyo pañho. 


Katamo thapanTyo pañho? Sassato loko ti thapaniyo pañho. Asassato 
loko ”tH, antava loko 'tl, ananto' loko 'tl, antava ca ananto! ca loko HH, 
nevantava nananto” loko ti, tam jivam tam sarTran ti, aññam jIvam aññam 
sarrran ti, hoti tathagato parammarana ti, na hoti tathagato parammarana 
'H, hoti ca na hoti ca tathagato parammarana °tl, neva hoti na na hoti 
tathagato parammarana ti thapanTyo pañho. Ayam thapanyo pañho. 


Bhagava maharaJa therassa malunkyaputtassa tam thapaniyam pañham 
na byakasI. So pana pañho kimkarana thapaniyo? Na tassa dipanaya hetu va 
karanam va atthi, tasma so pañho thapaniyo. Natthi buddhanam bhagavan- 
tanam akaranam ahetukam giramudiranan ”LI. 


“Sadhu bhante nagasena. Evametam tatha sampaticchaml ”tLi. 


ThapanI1yävyakaranapañho dutiyo. 


x*xxxx*% 


3s. MACCUBHAYANABHAYANAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavata: “Sabbe tasanti 
dandassa sabbe bhãyanti maccuno tí. Puna ca bhanitam: “Araha 
sabbabhayamatikkanto ti Kinnu kho bhante nagasena araha 
sabbadandabhaya nattasati?? Niraye va neraylka satta Jalita kuthita tatta 
santatta tamha Jalitagg1Jalaka mahaniraya cavamana maccuno bhayanHI 'ti? 
Yadi bhante nagasena bhagavata bhanitam: 'Sabbe tasanti dandassa 
sabbe bhäãyanti maccuno Ti, tena hi “araha sabbabhayamatikkanto 
'H yam vacanam, tam miccha. Yadi bhagavata bhanitam: “Araha 
sabbabhayamatikkanto ti, tena hi “sabbe tasanti dandassa sabbe 
bhayanti maccuno †t¡ tampi vacanam miccha. Ayampi ubhatokotiko 
pañho tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”Li. 


! anantava - Ma, PTS. ° năãnantavã - Ma, PTS. 3 dandabhayä tasati - Ma, PTS. 
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Câu hỏi nên được trả lời sau khi phân tích là câu hỏi nào? “Chẳng lẽ 
sắc là vô thường” là cầu hỏi nên được trả lời sau khi phân tích. “Chẳng lẽ thọ 
là vô thường,' “Chẳng lẽ tưởng là vô thường, “Chẳng lẽ các hành là vô 
thường, “Chẳng lẽ thức là vô thường” là câu hỏi nên được trả lời sau khi phân 
tích. Đây là câu hỏi nên được trả lời sau khi phân tích. 

Câu hỏi nên được trả lời bằng sự hỏi lại là câu hỏi nào? “Phải chăng 
nhận thức mọi thứ bằng con mắt?” Đây là câu hỏi nên được trả lời bằng sự 
hỏi lại. 

Câu hỏi nên được đình chỉ là câu hỏi nào? “Thế giới là thường còn là 
câu hỏi nên được đình chỉ. “Thế giới là không thường còn,) “Thế giới là có giới 
hạn, “Thế giới là không có giới hạn,' “Thế giới là có giới hạn và không có giới 
hạn,' “Thế giới không phải là có giới hạn và cũng không phải là không có giới 
hạn, “Mạng sống là vật ấy thân thể là vật ấy, “Mạng sống là vật khác thân thể 
là vật khác,` “Có phải đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết,” “Có phải 
đức Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, 'Có phải đức Như Lai 
hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, “Có phải đức Như Lai 
không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết là 
câu hỏi nên được đình chỉ. Đây là câu hỏi nên được đình chỉ. 

Tâu đại vương, đức Thế Tôn đã không trả lời câu hỏi nên được đình chỉ ấy 
của trưởng lão Maluikyaputta. Vậy thì vì lý do gì mà câu hỏi ấy là nên được 
đình chỉ? Không có nguyên nhân hay là lý do cho việc làm sáng tỏ nó, do đó 
câu hỏi ấy là nên được đình chỉ. Đối với chư Phật Thế Tôn, không có việc thốt 
lên lời nói không có lý do, không có nguyên nhân.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về việc trả lời nên được đình chỉ là thứ nhì. 


x*xxxx% 


3. CÂU HÓI VỀ VIỆC SỢ HÃI HAY KHÔNG SỢ HÃI SỰ CHẾT: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Tất 
cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết. Và thêm nữa Ngài đã nói 
rằng: “VỊ A-la-hán đã vượt qua mọi sự sợ hãi. Thưa ngài Nagasena, 
phải chăng vị A-la-hán không run sợ đối với mọi sự sợ hãi về hình phạt? Hay 
là các chúng sanh địa ngục bị đốt cháy, bị đun sôi, bị đốt nóng, bị đun nóng ở 
địa ngục, trong khi đang chết từ đại địa ngục có màng lưới lửa cháy rực ấy, 
mới sợ hãi sự chết? Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế 
Tôn là: “Tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết,` như thế thì lời 
nói rằng “Vị A-la-hán đã vượt qua mọi sự sợ hãi là sai trái. Nếu điều đã 
được nói bởi đức Thế Tôn là: Vị A-la-hán đã vượt qua mọi sự sợ hãi, 
như thế thì lời nói rằng: “Tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết 
cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. 
Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 
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“NÑetam maharaja vacanam bhagavata arahante upadaya bhanitam: 
Sabbe tasanti dandassa sabbe bhayanti maccuno ti. Thapita 
arahanto' tasmim vatthusmim. Samuhato bhayahetu arahantehi.ˆ Ye te 
maharaja satta sakkilesa, yesañca adhimatta attanuditthi, ye ca sukha- 
dukkhesu unnatavanata, te upadaya bhagavata bhanitam: “Sabbe tasanti 
dandassa sabbe bhayanti maccuno ti. Arahato maharaJa sabbagati 
upacchinna, yoni viddhamsita, patisandhi upahata, bhagga ca phasuka, 
samuhata sabbabhavahetuyo,? samucchinna sabbasankhara,° hata kusala ca 
akusala,° vihata avIjJja, ablJam viãñanam katam, daddha sabbakilesa, ativatta 
lokadhamma.° Tasma araha na santasati sabbabhayehi. Idha maharaja rañño 
cattaro mahamatta bhaveyyum, anuratta” laddhayasa vissasika thapita 
mahati issariyatthane. Atha raja kismieÏ karaniye samuppanne yavata 
sakavijite Jana, sabbe te anapeyya:° “Sabbeva me balim karontu, sodhetha'" 
tumhe cattaro mahamatta tam karaniyan ti. Api nu kho maharaJa tesam 
catunnam mahamattanam balibhaya santaso uppaJJeyya ”tI? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Kena karanena maharaJa ”ti? 
“Thapita te bhante rañña uttame thane. Natthi tesam bali. Samatikkanta- 


= ?2. 


balino te. Avasese upadaya rañña anapitam: “Sabbeva me balim karontu ”ti. 


“Evameva kho maharaja netam vacanam bhagavata arahante upadaya 
bhanitam, thapito araha tasmim vatthusmim, samuhato bhayahetu arahato; 
ye te maharaja satta sakkilesa, yesañca adhimatta attanuditthi, ye ca sukha- 
dukkhesu unnatavanata, te upadaya bhagavata bhanitam: “Sabbe tasanti 
dandassa sabbe bhayanti maccuno ti Tasma araha nattasati 
sabbabhayehI ”ti. 


“Netam bhante nagasena vacanam savasesam. Niravasesavacanametam 
“sabbe ti. Tattha me uttarim karanam bruhi tam vacanam patitthapetun ”ti. 


“Idha maharaja game gamasamiko anapakam anapeyya: “Ehi bho 
anapaka yavata game gamika te sabbe sigham mama santike sannipatehI ti. 
So “sadhu samI tỉ sampaticchitva gamamajjhe thatva tikkhattuam 
saddamanussaveyya: “Yavata game gamika te sabbe sigphasigham samino 
santike santipatantu ti. Tato gamika anapakassa vacanena turitaturita 
sannIpatitva gamasamikassa arocenti: 'Sannipatita samI1 sabbe gamika. Yam 
te karanTyam, tam karohiI L1. 


! thapito arahä - Ma, PTS. ° lokadhammesu - Sĩimu. 
? arahato - Ma, PTS. ” anurakkhã - Ma. 

3 sabbabhavalayä - Ma, PTS. ® kismiñci - Ma. 

* appavattäa samkhãrä - Simu. ° sakavijite sabbajanassa ãnäpeyya - Ma, PTS, Simu. 
” hatam kusalakusalam - Ma, PTS. !° sadhetha - Ma, PTS. 
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“âu đại vương, lời nói này đã được nói bởi đức Thế Tôn: “Tất cả run sợ 
hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết là không liên quan đến các vị A-la-hán. 
Các vị A-la-hán là ngoại lệ trong sự việc này. Nhân gây sợ hãi đã được các vị 
A-la-hán trừ diệt. Tâu đại vương, những chúng sanh nào có phiền não, có tà 
kiến về bản ngã quá lố, có tính khí thăng trầm theo lạc và khổ, thì điều đã 
được nói bởi đức Thế Tôn: “Tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự 
chết là liên quan đến những người ấy. Tâu đại vương, đối với vị A-la-hán tất 
cả cảnh giới tái sanh đã bị chặt đứt, nguồn sản xuất đã bị tiêu hoại, sự nối 
liền với việc tái sanh đã bị hủy diệt, khung sườn đã bị phá vỡ, tất cả các điều 
kiện của hữu đã bị tiêu hủy, tất cả các hành đã bị trừ tuyệt, thiện và bất thiện 
đã bị thủ tiêu, vô minh đã bị tiêu tan, thức không còn chủng tử đã được tạo 
lập, tất cả phiền não đã được đốt cháy, các pháp thế gian đã được vượt lên; vì 
thế vị A-la-hán không run sợ đối với tất cả các nỗi sợ hãi. Tâu đại vương, ở 
đây bốn vị quan đại thần của đức vua là trung thành, đã đạt danh tiếng, được 
tin cậy, được phong tước vị có quyền hành lớn lao. Rồi vào lúc có sự việc cần 
làm nào đó sanh khởi, đức vua ra lệnh đến tất cả dân chúng ở trong lãnh địa 
của mình rằng: “Hết thảy tất cả hãy nộp thuế cho trãm. Các khanh, bốn quan 
đại thần, hãy hoàn thành sự việc cần làm ấy. Tâu đại vương, phải chăng sự 
run sợ do nỗi sợ hãi về thuế có thể sanh khởi cho bốn vị quan đại thần ấy?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vì lý do gì?” 

“Thưa ngài, bốn người ấy đã được đức vua phong tước vị tối cao. Không 
có thuế má đối với họ. Họ vượt qua khỏi các loại thuế má. Điều đã được đức 
vua ra lệnh: “Hết thảy tất cả hãy nộp thuế cho trãm' là liên quan đến những 
người còn lại.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế lời nói này đã được nói bởi đức Thế 
Tôn là không liên quan đến các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán là ngoại lệ trong 
sự việc này. Nhân gây sợ hãi đã được các vị A-la-hán trừ diệt. Tâu đại vương, 
những chúng sanh nào có phiền não, có tà kiến về bản ngã quá lố, có tính khí 
thăng trầm theo lạc và khổ, thì điều đã được nói bởi đức Thế Tôn: “Tất cả 
run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết là liên quan đến những người 
ấy. Do đó, vị A-la-hán không run sợ đối với tất cả các nỗi sợ hãi.” 


“Thưa ngài Nagasena, lời nói ấy không bao gồm phần còn lại, lời nói “tất 
cả' ấy là trừ ra phần còn lại. Về việc ấy, xin ngài hãy nói cho trãm thêm về lý 
do để xác định lời nói ấy.” 


“Tâu đại vương, ở đây người trưởng làng ở ngôi làng có thể ra lệnh cho 
viên mõ làng rằng: “Này ông mố làng, hết thảy tất cả dân làng ở trong làng 
hãy mau chóng tụ tập lại trước mặt tôi. Người ấy, sau khi chấp nhận: “Tốt 
làm, thưa trưởng làng,` đã đứng ở giữa làng thông báo ba lần rằng: “Hết thảy 
tất cả dân làng ở trong làng hãy mau mau tụ tập lại trước mặt trưởng làng.' 
Sau đó, do lời nói của viên mõ làng, các dân làng đã cấp tốc tụ tập lại rồi báo 
cho ông trưởng làng rằng: “Thưa trưởng làng, tất cả dân làng đã tụ tập lại. 
Ngài có việc gì cần làm, xin hãy tiến hành điều ấy.' 
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Ii so maharaJa gamasamiko kutipurise' sannipatento sabbe gamike 
anapetl, te ca anatta na sabbe sannipatanti, kutipurisa yeva sannipatanti, 
“Etaka yeva me gamika t1 gamasamiko ca tatha sampaticchati. Aññe 
bahutara anagata, Itthipurisa dasidasa bhataka kammakara gamikagilana 
gomahisa ajelaka suvana, ye anagata sabbe te aganita kutipuriseyeva 
upadaya anapitattä: “Sabbe santipatantu ti. Evameva kho maharaJa netam 
vacanam bhagavata arahante upadaya bhanitam. Thapito araha tasmim 
vatthusmim, samuhato bhayahetu arahato. Ye te maharaja satta sakkilesa, 
yesañca adhimattä attanuditthi, ye ca sukha-dukkhesu unnatavanata, te 
upadaya bhagavata bhanitam: “Sabbe tasanfi dandassa sabbe bhauanfi 
mmaccuno ti. Tasma araha nattasati sabbabhayehiI. 


Atthi maharaja savasesam vacanam savaseso attho. Atthi savasesam 
vacanam niravaseso attho. Atthi niravasesam vacanam savaseso attho. Atthi 
niravasesam vacanam niravaseso attho. Tena tena attho sampaticchitabbo. 


Pañcavidhena maharajJa attho° sampaticchitabbo: ahacca padena, rasena, 
acariyavamsena, adhippayena, kãranuttariyataya. Ettha hi: Ahaccapadan 
ti suttam adhippetam. Raso ti suttanulomam. Acariyavamso tỉ 
acariyavado. Adhippaäyo t¡ attano mati. Karanuttariyatäa ti Imehi catuhi 
sametam?” karanam. Imehi kho maharaja pañcahi karanehi attho 
sampaticchitabbo. Evameva so“ pañho suvinicchito hotI ”ti. 


2. “Hotu bhante nagasena, tatha tam sampatIcchami. Thapito hotu araha 
tasmim vatthusmim. Tasantu avasesa satta. Niraye pana neraylka satta 
dukkha tippa katuka vedana vediyamana JalitapajJjalitasabbangapaccanga 
runnakaruññakanditaparidevitalalappitamukha asayhatibbadukkhabhibhuta 
atana asarana asaranibhuta anappasokatura antimapacchimagatika ekanta- 
sokaparayana unhatikhinacandakharatapanatejavanta bhimabhayaJanaka- 
ninnadamahasadda samsTbbitachabbidhaJalamalasamakula samanta 
satayojananuppharanaccivega kadarlya tapana mahaniraya vacamana 
maccuno bhayanti ”ti. 

“Ama mahara]ja ”ti. 


“NÑanu bhante nagasena nirayo ekantadukkhavedaniyo? Kissa pana te 
neraylka satta ekantadukkhavedaniya niraya cavamana maccuno bhayanti? 
Kissa niraye ramantI “ti? 


! kotike purise - kesuci potthakesu. ” samentam - Ma, PTS. 
ˆ pañcavidhehi mahãräja kãranehi - Ma. * evameso - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, người trưởng làng ấy, trong khi bảo những người chủ chốt 
tụ tập lại, thì ra lệnh cho tất cả dân làng như thế, và những người (dân làng) 
ấy dầu được ra lệnh nhưng không phải tất cả đều tụ tập lại, chỉ có những 
người chủ chốt tụ tập lại. Và người trưởng làng chấp nhận như thế: “Chỉ bấy 
nhiêu là dân làng của tôi. Những người khác đã không đến là nhiều hơn: đàn 
bà, đàn ông, tớ gái, tôi nam, người làm thuê, nhân công, khách lữ hành, 
người bệnh, bò, trâu, đê, cừu, chó; tất cả những ai không đến đều không tính. 
Điều đã được ra lệnh: “Tất cả hãy tụ tập lại chỉ liên quan đến những người 
chủ chốt. Tâu đại vương, tương tợ y như thế lời nói này đã được nói bởi đức 
Thế Tôn là không liên quan đến các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán là ngoại lệ 
trong sự việc này. Nhân gây sợ hãi đã được các vị A-la-hán trừ diệt. Tâu đại 
vương, những chúng sanh nào có phiền não, có tà kiến về bản ngã quá lố, có 
tính khí thăng trầm theo lạc và khổ, thì điều đã được nói bởi đức Thế Tôn: 
“Tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết là liên quan đến những người 
ấy. Do đó, vị A-la-hán không run sợ đối với tất cả các nỗi sợ hãi. 


Tâu đại vương, có lời nói thiếu sót với ý nghĩa thiếu sót, có lời nói thiếu 
sót với ý nghĩa không thiếu sót, có lời nói không thiếu sót với ý nghĩa thiếu 
sót, có lời nói không thiếu sót với ý nghĩa không thiếu sót. Ý nghĩa nên được 
tiếp thu theo từng trường hợp một. 


Tâu đại vương, ý nghĩa nên được tiếp thu theo năm cách: theo đoạn văn 
trích dẫn, theo nghĩa chính yếu, theo truyền thống của vị thầy, theo ý định, 
theo tính chất vượt trên lý do. Chính ở đây, 'đoạn văn trích dẫn' là đoạn 
Kinh thích hợp, “nghĩa chính yếu' là phù hợp với Kinh, “truyền thống 
của vị thầy ' là học thuyết của vị thầy, “ý định' là quan niệm của bản thân, 
“tính chất vượt trên lý đo' là lý do đã được tổng hợp từ bốn cách này. Tâu 
đại vương, ý nghĩa nên được tiếp thu theo năm lý do này. Câu hỏi ấy nên 
được giải quyết một cách khéo léo đúng y như thế.” 


2. “Thưa ngài Nagasena, hãy là như vậy, trãm chấp nhận điều ấy. Xem 
như các vị A-la-hán là ngoại lệ trong sự việc này, và các chúng sanh còn lại 
run sợ. Trái lại, các chúng sanh địa ngục ở nơi địa ngục, trong khi cảm nhận 
các thọ khổ, sắc bén, nhức nhối, với tất cả các phần thân thể và tứ chỉ bị thiêu 
đốt, bị đốt cháy, với miệng khóc lóc, rên rỉ thảm thương, than vẫn, van xin, bị 
nhận lãnh các nỗi khổ đau sắc bén không thể chịu đựng, không có sự bảo vệ, 
không nơi nương nhờ, ở tình trạng không có chốn nương nhờ, không ít sầu 
bệnh, có cảnh giới tái sanh tận sau cùng, chốn đến kế tiếp toàn là sầu muộn, 
có sự đốt cháy và chói sáng nóng bức, mãnh liệt, dữ tợn, và thô tháo, có các 
âm thanh ồn ào của tiếng gào thét gây ra sự khiếp đảm và sợ hãi, bị bao vây 
bởi màng lưới lửa sáu màu kết lại với nhau, với cường độ của ngọn lửa tỏa 
nóng đến một trăm do-tuần ở xung quanh, trong khi nói đến đại địa ngục 
cùng cực, nóng bức, có phải họ sợ hãi sự chết?” 

“âu đại vương, đúng vậy.” 


“Thưa ngài Nagasena, chẳng lẽ địa ngục là phải chịu cảm thọ toàn là khổ 
đau? Hơn nữa, tại sao các chúng sanh địa ngục phải chịu cảm thọ toàn là khổ 
đau lại sợ hãi sự chết trong khi lìa khỏi địa ngục? Ơ địa ngục có cái gì mà họ 
thích thú?” 
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“Na te maharaJa nerayIka satta niraye ramanti muccitukama 'va te niraya. 
Maranasseso' maharaJa anubhavo yena tesam santaso uppaJJatI ”ti. 

“Etam kho bhante nagasena na saddahami yam muccitukamanam cutiya 
santaso uppaJJat 't. Hãasaniyam bhante nagasena tam thanam yam te 
patthitam labhanti. Karanena mam saññapehI ”ti. 


3. “Marananti kho maharaja etam aditthasaccanam tasaniyatthanam 
etthayam jJano tasati ca ubbijJjati ca. Yo ca maharaja kanhasappassa bhayatl, 
so maranassa bhayanto kanhasappassa bhayati. Yo ca hatthissa bhayati — 
pe— slhassa, vyagghassa, dipissa, acchassa, taracchassa, mahisassa, 
øavayassa, aggissa, udakassa, khanukassa, kantakassa bhayati. Yo ca sattiya 
bhayatl, so maranassa bhayanto sattiya bhayati. Maranasseso' maharaJa 
sarasabhavatejo? yam sakkilesa' satta maranassa tasanti bhayanti, 
muccitukama 'pi maharaja neraylka satta maranassa tasant.! 

Idha maharaja purisassa kaye medo ganthi? uppajJJeyya, so tena rogena 
dukkhito upaddava parImuccitukamo bhisakkam sallakattam amantapeyya, 
tassa so bhisakko° sallakatto sampaticchitva tassa rogassa uddharanaya 
upakaranam upatthapeyya, satthakam tikhimmam kareyya, dahanasalaka” 
ageimhi pakkhipeyya, kharalavanam nisadaya pimsapeyya, apl nu kho 
maharaja tassa aturassa tikhinasatthakacchedanena yamakasalakadahanena 
kharalonappavesanena taso uppaJJeyya ”ti? 

“Ama bhante ”ti. 


4. “IH maharaja tassa aturassa roga muccitukamassapl vedanabhaya- 
santaso uppaJJat. Evameva kho maharaja niraya muccitukamanampi 
neraylkanam sattanam maranabhaya taso uppaJJati. Idha maharaJa puriso 
Issaraparadhko baddho sankhalikabandhanena gabbhe pakkhitto 
parIimuccitukamo assa, tamenam so Issaro mocetukamo pakkosapeyya. Apl 
nu kho maharaja tassa Issaraparadhikassa purisassa “katadoso ahan 'ti 
Janantassa 1ssaradassanena santaso uppajJJeyya ”ti? 

“Ama bhante ”ti. 


“II maharaja tassa Issaraparadhikassa purisassa muccltukamassapl 
1ssarabhayasantaso uppaJJati. Evameva kho maharaJa nirayä parimuccitu- 
kamanampi nerayikanam maranabhaya santaso uppajJJeyya ”ti. 

“Aparampil bhante uttarm karanam bruhi yenaham karanena 
okappeyyan ”LI. 


! maranasseva so - Ma. 


° sarasasabhävatejo - Ma. ” vedanaviddhäganthikã - kesuci. 
”tassa sarasasabhavatejena sakilesã - Ma, PTS. ° tassa vacanam so bhisakko - Ma. 
* tasanti bhãyanti - Ma, PTS. ” vamakasalakã - Ma. 
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“Tâu đại vương, không phải các chúng sanh địa ngục ấy thích thú nơi địa 
ngục, chúng quả có mong muốn được giải thoát khỏi địa ngục. Tâu đại 
vương, điều ấy là oai lực của sự chết, vì điều ấy mà sự run sợ sanh khởi ở các 
chúng sanh ấy.” 

“Thưa ngài Nagasena, trãm không tin điều ấy là việc sự run sợ sự chết 
sanh khởi ở những người có mong muốn được giải thoát. Thưa ngài 
Nagasena, việc những người ấy đạt được điều đã mong mỏi; sự kiện ấy nực 
cười. Xin ngài hãy giúp cho trãm hiểu bằng lý lẽ.” 


3. “Tâu đại vương, cái “sự chết này là cơ sở đem lại sự run sợ cho những 
người chưa nhìn thấy Sự Thật; hạng người này run sợ và bị kích động về việc 
này. Tâu đại vương, và người nào sợ hãi rắn mãng xà, người ấy trong khi sợ 
hãi sự chết thì sợ hãi rắn mãng xà. Và người nào sợ hãi voi, —(như trên)— sợ 
hãi sư tử, hổ, báo, gấu, chó sói, trâu rừng, bò mộng, lửa, nước, chông, gai. Và 
người nào sợ hãi gươm đao, người ấy trong khi sợ hãi sự chết thì sợ hãi gươm 
đao. Tâu đại vương, việc chúng sanh còn phiền não run sợ, sợ hãi sự chết, 
điều ấy là quyền lực của thực chất và bản thể của sự chết. Tâu đại vương, mặc 
đầu có mong muốn được giải thoát chúng sanh địa ngục cũng run sợ sự chết. 

Tâu đại vương, ở đây có bệnh mỡ đóng cục sanh khởi ở thân thể của 
người đàn ông. Người ấy bị khổ sở vì căn bệnh ấy, có ước muốn được thoát 
khỏi hắn cơn nguy kịch, nên cho mời người thầy thuốc phẫu thuật. Người 
thầy thuốc phẫu thuật, sau khi chấp nhận người ấy, sẽ đem lại dụng cụ để lấy 
đi căn bệnh ấy của người ấy, sẽ mài bén con dao mổ, sẽ đặt thanh dẹp cho 
việc đốt nóng ở ngọn lửa, sẽ cho nghiền nát chất kiêm và muối ở đá nghiền, 
tâu đại vương, phải chăng sự run sợ có thể sanh khởi ở người bệnh ấy do việc 
mổ xẻ bằng con dao bén, do việc đốt nóng bằng hai thanh đẹp, do việc đắp 
vào chất kiêm và muối?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


4. “Tâu đại vương, như thế người bệnh ấy, mặc dầu có ước muốn được 
giải thoát khỏi căn bệnh, cũng có sự run sợ do nỗi sợ hãi về cảm thọ sanh 
khởi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế các chúng sanh địa ngục, mặc dầu có 
ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục, cũng có sự run sợ do nỗi sợ hãi về 
sự chết sanh khởi. Tâu đại vương, ở đây có người là kẻ phạm tội đối với chủ 
nhân bị bắt, bị tống vào phòng giam với sự trói lại bằng sợi xích, có ước 
muốn được tự do. Chủ nhân ấy, có ý muốn trả tự do, bảo đưa người ấy đến, 
tâu đại vương, phải chăng sự run sợ do việc nhìn thấy chủ nhân sẽ sanh khởi 
ở người ấy, là kẻ phạm tội đối với chủ nhân, trong khi biết rằng: “Ta đã làm 
quấy”?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, như thế người ấy, là kẻ phạm tội đối với chủ nhân, mặc 
đầu có ước muốn được tự do, cũng có sự run sợ do nỗi sợ hãi chủ nhân sanh 
khởi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với các người ở địa ngục, mặc 
đầu có ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục, sự run sợ do nỗi sợ hãi về sự 
chết cũng sẽ sanh khởi ở nơi họ.” 

“Thưa ngài, xin hãy nói thêm về lý do khác nữa, nhờ vào lý do ấy trãm có 
thể xác định niềm tin.” 
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5. “Idha maharajJa puriso datthavisena asIvisena dattho bhaveyya, so tena 
visavikarena pateyya uppateyya vatteyya pavatteyya, athaññataro purIso 
balavantena mantapadena tam datthavisam asIvisam anetva tam dattha- 
visam paccavamapeyya,' apl nu kho maharaja tassa visagatassa purlsassa 
tasmim datthavise sappe sotthihetu upagacchante santaso uppaJJeyya ”t1? 

“Ama bhante ”ti. 


“1t maharaJa tatharupe ahimhi sotthihetu ˆpi upagacchante tassa santaso 
uppaJjJali. Evameva kho maharaja niraya parimuccitukamanampi 
nerayikanam sattanam maranabhaya santaso uppaJJati. Anittham maharaJa 
sabbasattanam maranam. Tasma nerayIka satta niraya parImuceitukama  pi 
maccuno bhayanti ”ti. 


“Sadhu bhante nagasena evametam tatha sampaticchamI ”tI. 


Maccubhäyanabhäayanapañho tatiyo. 


x*xxxx% 


4. MACCUPASAMUTTIKAPAÑHO 
1. “Bhante nägasena bhãasitampetam bhagavata: 


“Na antalikkhe na samuddamajjhe 

na pabbatänam vivaram pavissa, 

na vijjatI so Jjagatippadeso 
yatthatthitam nappasaheyya macci ti. 


Puna bhagavata parittä ca udditthä. seyyathidam ratanasuttam 
khandhaparittan moraparittam đhajaggaparittam ä{anäatliya- 
parittam angulimaäalaparittam. Yadi bhante nagasena akasagato pi 
samuddamaJjhagato pï  pasada-kuti-lena-guha-pabbhara-blla-girivivara- 
pabbatantaragato ˆpI na muccati maccupasa, tena h1 parittakammam miccha. 
Yadi parittakaranena maccupasa parimutti bhavati, tena hi “Na antalikkhe 
—pe— maccu ti ayampi vacanam, tam miccha.” Ayampi ubhatokotiko 
pañho ganthito 'pi ganthitaro tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”H. 


2. “Bhasitampetam maharaJa bhagavata: 
“Na antahkkhe na samuddama7]he 
na pabbatanaTn UiUardan pauïssa, 
na UU)dñ so Jagafippadeso 
atthat†hitam nappasaheuuaq 1naccu t1. 


! Daccacamäapeyya - Ma, PTS; paccävapäapeyya - kesuci. 
ˆ vatthatthito muñceyya maccupäsä - Ma, PTS, kesuci. 
”tampi vacanam micchã - Ma, PTS. 
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5. “Tâu đại vương, ở đây có người nam bị cắn bởi rắn độc có nọc độc ở 
nanh. Do tác động của nọc độc ấy, người ấy ngã xuống, té lên, lăn qua, lăn 
lại. Khi ấy, có một người nam khác với câu bùa chú có năng lực đem lại con 
rắn độc có nọc độc ở nanh ấy, rồi cho hút ngược trở lại nọc độc ở nanh ấy, 
tâu đại vương đối với người nam bị nhiễm nọc độc ấy, khi con rắn có nộc độc 
ở nanh ấy đang tiến đến gần với nguyên nhân tốt lành, phải chăng nỗi run sợ 
có thể sanh khởi ở người ấy?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, ở hình thức tương tợ như thế, trong khi con rắn đang tiến 
đến gần, mặc dầu với nguyên nhân tốt lành, nỗi run sợ cũng sanh khởi ở 
người ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với các chúng sanh ở địa 
ngục, mặc dầu có ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục, sự run sợ do nỗi 
sợ hãi về sự chết cũng sanh khởi nơi họ. Tâu đại vương, đối với tất cả chúng 
sanh sự chết là điều không được mong muốn. Do đó, các chúng sanh ở địa 
ngục, mặc đầu có ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục, cũng sợ hãi về sự 
chết.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về việc sợ hãi hay không sợ hãi sự chết là thứ ba. 


xxxx% 


4. CÂU HÓI VỀ SỰ THOÁT KHỎI CÁI BẤY CỦA THẦN CHẾT: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Không phải ở bầu trời, không phải ở giữa biển khơi, không 
phải đã đi vào khe của những ngọn núi mà Tử Thần không thể áp 
đảo người đứng ở nơi ấy, vì khu vực ấy ở trên trái đất không được 
tìm thấy." 


Và thêm nữa, các chú thuật hộ trì đã được đức Thế Tôn chỉ ra 
như là: “Rœtanasutta, Khandhaparttta, Moraparitta, Dhaj]agga- 
parttfa, A{†an{iUaparitta, Artgulùnalapariita.` Thưa ngài NÑagasena, 
nếu cho đầu đi đến không trung, cho đầu đi đến giữa biển khơi, cho đầu đi 
đến tòa lâu đài, chòi, hang, động, sườn núi, hốc kẹt, khe núi, bên trong tảng 
đá mà cũng không được thoát khỏi gông cùm của Thần Chết, như thế thì 
công việc chú thuật hộ trì là sai trái. Nếu do công việc chú thuật hộ trì mà có 
sự thoát khỏi gông càùm của Thần Chết, như thế thì lời nói rằng: “Không 
phải ở bầu trời, —(như trên)— không được tìm thấy" cũng là sai trái. 
Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, bị thắt lại còn hơn nút thắt, được dành 
cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 

2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Không phải ở bầu trời, không phải ở giữa biển khơi, không phải đã đi 
Uào khe của những ngọn núi mà Tử Thần không thể áp đảo người đứng ở 
nơi ấu, uì khu uực ấu ở trên trái đất không được tìm thấu.' 


256 


Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Đối Chọi 


Parita ca bhagavata uddittha. Tañca pana savasesayukassa vaya- 
sampannassa apetakammavaranassa, natthi maharaJa khinayukassa thitiya 
kiya va upakkamo va. Yatha maharaJa matassa rukkhassa sukkhassa 
kolapakassa nisnehassa uparuddhajivitassa gatayusankharassa kumbha- 
sahassenapl udakena akirante allattam va pallavitaharitabhavo va na 
bhaveyya, evameva kho maharaja bhesajjaparittakammena natthi 
khimayukassa thitya kiriya va uppakkamo va. Yanl tani maharaJa mahiya 
osadhani bhesaljan, tan pi khimayukassa akiccakaran bhavanHi. 
Savasesayukam maharaJa vayasampannam apetakammaävaranam parittam 
rakkhati gopeti. Tadatthaya' bhagavata paritta uddittha. 


Yatha maharaja kassako paripakke dhaññe mate sassanale 
udakappavesanam vareyya, yampana sassam tarunam meghasannibham 
vayasampannam tam udakavaddhiya? vaddhati, evameva kho maharaja 
khimayukassa bhesaJJaparittakiriya thapita patikkhitta. Ye pana te manussa 
savasesayuka vayasampanna, tesam atthaya parittabhesaJJani bhanmitani. Te 
parittabhesaJjehi vaddhantI ”ti. 


3. “Yadi bhante nagasena khinayuko marati savasesayuko JIvati, tena hi 
parittabhesajJjanI niratthakan1 honti ”ti. 


“Ditthapubbo pana taya mahara]Ja koci rogo bhesajJjehi patinivattito “ti? 
“Ama bhante anekasatanli ditthanI ”ti. 


“Tena hi maharaJa 'parittabhesaJJakiriya niratthika 'ti? yam vacanam, tam 
miccha bhavatI ”ti. 

“Dissanti bhante nagasena veJJjanam upakkama bhesajJapananulepa tena 
tesam upakkamena rogo patinivattatI ”tI. 


“Paritanl 'pi# maharaJa parivattayamananam° saddo suyatl, Jivha 
sussati,° hadayam vyavattatl, kantho aturati.” Tena tesam pavattena sabbe 
vyadhayo vupasammanti,° sabba 1tiyo apagacchanti. Ditthapubbo pana taya 
maharaja kocil ahina dattho mantapadena visam patyamano visam 
cIikkhassanto? uddhamadho acamayamano ”ti? 


! tass' atthãaya - Ma, PTS. 


“ udakavantiyä - Simu. ” pavattlyamãanänam - Ma; 7 akurati - PTS. 
* niratthakä tỉ - Ma. pavattayamananam - PTS.  ”vũpasamanti - Ma, PTS. 
* parittanampi - Ma. ° sukkhati - Ma, PTS. Jikkhassanto - kesuci. 
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Và các bài Kinh hộ trì đã được đức Thế Tôn chỉ ra. Tuy nhiên, điều ấy là 
dành cho người có tuổi thọ vẫn còn, đã đạt đến tuổi trưởng thành, sự ngăn 
cản của nghiệp đã được trừ khử, tâu đại vương nhưng không có việc áp dụng 
hay sự nỗ lực để duy trì đối với người có tuổi thọ đã cạn kiệt. Tâu đại vương, 
giống như đối với cây đã chết, khô héo, ráo nhựa, hết tươi tắn, sức sống đã bị 
ngưng lại, sự tạo tác của tuổi thọ đã qua, trong khi rưới nước dầu là một ngàn 
chậu cũng không thể trở nên tươi tắn hoặc có trạng thái đâm chồi mọc lá 
xanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế không có việc áp dụng hay sự nỗ lực 
để duy trì đối với người có tuổi thọ đã cạn kiệt bằng thuốc men và việc làm 
chú thuật hộ trì. Tâu đại vương, những thuốc men chữa bệnh ở trên trái đất 
thì cũng không làm được phận sự gì đối với người có tuổi thọ đã cạn kiệt. Tâu 
đại vương, chú thuật hộ trì bảo vệ, gìn giữ người có tuổi thọ vẫn còn, đã đạt 
đến tuổi trưởng thành, sự ngăn cản của nghiệp đã được trừ khử. Vì sự lợi ích 
ấy mà các chú thuật hộ trì đã được đức Thế Tôn chỉ ra. 


Tâu đại vương, giống như người nông dân có thể ngăn cản việc dẫn nước 
vào khi lúa đã chín đều, cọng lúa đã khô. Trái lại, khi cây lúa còn non, tương 
tợ như đám mây, đã đạt đến lúc trưởng thành, thì nó phát triển nhờ vào sự 
cung cấp nước. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với người có tuổi thọ 
đã cạn kiệt, các việc áp dụng thuốc men và chú thuật hộ trì bị đình chỉ, bị 
chối bỏ. Trái lại, những người có tuổi thọ vẫn còn, đã đạt đến tuổi trưởng 
thành, vì lợi ích cho những người ấy chú thuật hộ trì và thuốc men được đề 
cập đến. Những người ấy lớn mạnh nhờ vào chú thuật hộ trì và thuốc men.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, nếu người có tuổi thọ đã cạn kiệt thì chết, người 
có tuổi thọ vẫn còn thì sống, như thế thì chú thuật hộ trì và thuốc men là 
không có lợi ích.” 


“Tâu đại vương, có phải ngài đã được nhìn thấy trước đây một loại bệnh 
nào đó được đẩy lùi bởi các loại thuốc men?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Đã được nhìn thấy hàng trăm.” 


“Tâu đại vương, như thế thì lời nói rằng: “Việc áp dụng chú thuật hộ trì và 
thuốc men không có lợi ích” là sai trái.” 

“Thưa ngài Nagasena, các sự nỗ lực của các thầy thuốc gồm có thuốc men, 
thức uống, cao bôi được nhìn thấy, nhờ sự nõ lực ấy của các thầy thuốc mà 
căn bệnh được đẩy lùi.” 


“âu đại vương, trong khi những người đang tụng đọc các chú thuật hộ trì 
thì tiếng của họ được nghe, lưỡi bị khô, tim đập mạnh, cổ họng bị khan tiếng. 
Nhờ vào sự vận hành ấy của các chú thuật hộ trì mà tất cả các bệnh tật được 
tiêu trừ, tất cả các sự rủi ro qua đi. Tâu đại vương, phải chăng đại vương đã 
được nhìn thấy trước đây người nào đó bị rắn cắn đang tấy trừ nọc độc, đang 
làm tiêu tan nọc độc, đang rửa sạch bên trên bên dưới nhờ vào câu chú 
thuật?” 
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4. “Ama bhante. Ajjetarahi ˆpi tam loke vattatI ”ti. 

“Tena hi maharaJa parittabhesajJJjakiriya niratthika tI' yam vacanam, tam 
miccha bhavati. Kataparittam hi maharaja purisam đasitukamo ahI na 
dasal, vivatam mukham pidahati (Coranam ukkhittalagulampI na 
sambhavati. Te lagulam muñcitva pemam karonti. Kupito 'pi hatthinago 
samagantva uparamatii. PaJjalitamaha-aggikkhandho 'pï  upagantva 
nibbayati. Visam halahalampi khayItam agadam sampaJJatl, aharattham va 
pharati. Vadhaka hantukama upagantva dasabhuta sampaJJanti. Akkanto p1 
pAso na sañcaratI.ˆ Sutapubbam pana taya maharaja morassa kataparittassa 
sattavassasatani? luddako nasakkhi pasam upanetum. Akataparittassa tam 
yeva divasam pasam upanesl ”ti. 

“Ama bhante sũyati. Abbhuggato so saddo sadevake loke ”ti. 


5. “Tena hi maharaJa parittabhesaJJakiriya niratthika ti yam vacanam, 
tam miccha bhavati. Sutapubbam pana taya maharaja danavo bhariyam 
parirakkhanto samugge pakkhipitva gilitva kucchina pariharati. Atha kho/ 
vijjadharo tassa danavassa mukhena pavisitva taya saddhim abhiramati. 
Yada so danavo aññasi atha samuggam vamitva vivaril. Samugge” vivate 
vijjadharo yathakamam pakkamI ”HÒI. 

“Ama bhante suyati, abbhuggato so ˆpi saddo sadevake loke ”ti. 

“Nanu so maharaja viJJadharo parittabalena gahana mutto ”ti? 

“Ama bhante ”ti. 

“Tena hi maharaJa atthi parittabalan ”Li. 


6. “Sutapubbam pana taya maharaJa aparo 'pI vijJadharo baranasirañño 
antepure mahesiya saddhim sampaduttho gahanam patto samano khanena 
adassanam gato mantabalena ”ti? 

“Ama bhante sũyati ”ti. 

“Nanu so maharaJa viJJadharo parittabalena gahana mutto ”tI? 

“Ama bhante ”ti. 


“Tena hi maharaJa atthi parittabalan ”ti. 

“Bhante nagasena kim sabbe yeva parittam rakkhati ”ti? 
“Ekacce maharaJa rakkhati, ekacce na rakkhatI ”H. 

“Tena hi bhante bhante nagasena parittam na sabbatthikan ”Li. 


! niratthakã ti - Ma. 3 satavassanli - kesuei. 
ˆ samvarati - Ma, PTS. * atheko - Ma, PTS. ” saha samugge - Ma, PTS. 
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4. “Thưa ngài, đúng vậy. Thậm chí vào lúc này hôm nay điều ấy vẫn tồn 
tại ở thế gian.” 

“Tâu đại vương, như thế thì lời nói rằng: “Việc áp dụng chú thuật hộ trì và 
thuốc men không có lợi ích' là sai trái. Tâu đại vương, bởi vì người có chú 
thuật hộ trì đã được thực hiện thì con rắn, có ý định cắn, vẫn không cắn và 
ngậm lại cái miệng đã há ra. Thậm chí cây côn của các kẻ trộm dầu đã được 
nâng lên cũng không có tác dụng; chúng buông rơi cây côn và thể hiện sự trìu 
mến. Ngay cả con long tượng bị lên cơn giận dữ đang lao đến cũng dịu lại. 
Khối lửa lớn đã phát cháy đang tiến gần cũng bị tắt ngấm. Thậm chí chất độc 
dữ tợn đã được ăn vào tự biến thành thuốc giải độc hoặc là phát tán theo 
dạng thức ăn. Những kẻ giết người có ý định giết chết sau khi đến gần thì trở 
nên trạng thái của người nô lệ. Ngay cả bãy sập đã được bước lên cũng không 
hoạt động. Tâu đại vương, hơn nữa đại vương đã được nghe trước đây về con 
chim công có chú thuật hộ trì đã được thực hiện khiến người thợ săn trong 
bảy trăm năm đã không thể dụ đến gần bãy sập. Khi chú thuật hộ trì không 
được thực hiện thì chính vào ngày ấy người thợ săn đã dụ được nó vào bãy 
sập.” 

“Thưa ngài, có được nghe. Tiếng đồn ấy đã được loan truyền ở thế gian có 
cả chư Thiên.” 


5. “Tâu đại vương, như thế thì lời nói rằng: “Việc áp dụng chú thuật hộ trì 
và thuốc men không có lợi ích' là sai trái. Tâu đại vương, hơn nữa đại vương 
đã được nghe trước đây về người khổng lồ, trong khi gìn giữ người vợ, liền 
cho vào vỏ bọc, nuốt vào, và mang theo ở trong bụng. Khi ấy, có người thầy 
pháp đã đi vào miệng của người khổng lồ ấy và vui thú với người vợ. Đến khi 
người khổng lồ ấy biết được thì ói ra cái bọc rồi mở nó ra. Khi cái bọc được 
mở ra thì người thầy pháp đã thoát thân theo như ý muốn.” 

“Thưa ngài, có được nghe. Tiếng đồn ấy cũng đã được loan truyền ở thế 
gian có cả chư Thiên.” 

“Tâu đại vương, không lẽ người thầy pháp ấy được thoát khỏi sự bắt giữ 
nhờ vào năng lực của chú thuật hộ trì?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 

“Tâu đại vương, như thế thì có năng lực của chú thuật hộ trì.” 


6. Tâu đại vương, hơn nữa phải chăng đại vương đã được nghe trước đây 
về một người thầy pháp khác gian díu với hoàng hậu ở nội cung của đức vua 
xứ Baranasl, trong khi đang bị bắt giữ thì trong phút chốc đã trở nên không 
còn nhìn thấy nhờ vào năng lực của chú thuật?” 

“Thưa ngài, có được nghe.” 

“Tâu đại vương, không lẽ người thầy pháp ấy được thoát khỏi sự bắt giữ 
nhờ vào năng lực của chú thuật hộ trì?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, như thế thì có năng lực của chú thuật hộ trì.” 

“Thưa ngài Nagasena, có phải chú thuật hộ trì bảo vệ cho tất cả?” 

“Tâu đại vương, bảo vệ một số người, không bảo vệ một số người.” 

“Thưa ngài Nagasena, như thế thì chú thuật hộ trì là không có lợi ích cho 
tất cả.” 
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“Apl nu kho maharaJa bhoJanam sabbesam jIvitam rakkhatI ”“H? 

“Ekacce bhante rakkhati, ekacce na rakkhatI ”ti. 

“Kimkarana ”tI? 

“Yato bhante ekacce tam yeva bhoJanam atibhuñjJitva visucikaya maranti 
”H. 

“Tena hi maharaJa bhoJanam na sabbesam jIvitam rakkhati ”ti. 

“Dvih1 bhante nagasena karanehi bhoJanam JIvitam harati, atibhuttena va 
usmadubbalataya vã. Ayudadam' bhante nãgasena bhojanam durupacärena 
JIvitam haratI ”ti. 


7. “Evameva kho maharajJa parittam ekacce rakkhati, ekacce na rakkhat. 
Thị maharaja karanehi parlttam na rakkhat: kammavaranena 
kilesavaranena asaddahanataya. Sattanurakkhanam maharaja parittam 
attana katena arakkham Jahati. Yatha maharaJa mata puttam kucchigatam 
poseli hitena upacarena jJaneti janayitvana asucimalasinghanikañca 
apanetva uttamavarasugandham upalimpati. Šo aparena samayena paresam 
putte akkosante va paharante va paharam deti. Te tassa kujjhitva parisaya 
akaddhitva tam gahetva samino upanenti.? YadI pana tassa putto aparaddho 
hoti velativatto, atha nam samino manussa akaddhayamana dandamugsara- 
Janumutthrhi ta|enti pothenti° Api nu kho maharaJa tassa mata labhati 
akaddhanaparikaddhanagaham samino upanayanam katun ”ti? 


8. “Na hi bhante ”ti. 

“Kena karanena “ti? 

“Attano bhante aparadhena ”ti. 

“Evameva kho maharaja sattanam arakkham attano aparadhena vañJham 
karotI ”LI. 

“Sadhu bhante nagasena suvinicchito pañho, gahanam agahanam katam, 
andhakaro aloko kato, vinivethitam ditthiJalam tvam ganIvarapavaramasaJJa 
'/ET 


Maccupäsamuttikapañho catuttho. 


x*xxxx% 


_ 5. BHAGAVATO_ 
LÃBHANTARÄYAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena, tumhe bhanatha: “Laäbh1 tathagato cIvara- 
pindapätasenasanagilanapaccayabhesajjaparikkhäranan'ti. Puna 
ca tathagato pañcasalam brahmanagamam pindaya pavisitva 
kiñcideva alabhitva yathadhotena pattena nikkhanto ti. 


! ayudharam - kesuci. ” hanati potheti - PTS. 
ˆ pare akkosante vã paharante va akampitahadaya akaddhitvä samino upaneti - PTS. 
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“Tâu đại vương, phải chăng vật thực bảo vệ mạng sống cho tất cả?” 

“Thưa ngài, bảo vệ một số người, không bảo vệ một số người.” 

“Vì lý do gì?” 

“Thưa ngài, khi một số người ăn vào quá nhiều chính vật thực ấy thì bị 
chết vì bệnh ói mửa.” 

“Tâu đại vương, như thế thì vật thực không bảo vệ mạng sống cho tất cả.” 

“Thưa ngài Nagasena, vật thực tước đoạt mạng sống vì hai lý do: Do đã ăn 
quá nhiều hoặc do năng lực yếu kém của lửa (tiêu hóa). Thưa ngài Ñagasena, 
vật thực là vật ban cho tuổi thọ, do việc sử dụng sai trái mà tước đoạt mạng 
sống.” 


7. “Tâu đại vương, tương tợ y như thế, chú thuật hộ trì bảo vệ một số 
người, không bảo vệ một số người. Tâu đại vương, chú thuật hộ trì không bảo 
vệ vì ba lý do: Do sự ngăn cản của nghiệp, do sự ngăn cản của phiền não, do 
sự không có niềm tin. Tâu đại vương, chú thuật hộ trì là sự bảo tôn chúng 
sanh, nhưng buông bỏ sự bảo vệ do việc đã làm của bản thân. Tâu đại vương, 
giống như người mẹ nuôi dưỡng đứa con đã nhập thai, rồi sanh ra với sự 
chăm sóc tốt đẹp. Sau khi sanh ra, còn tẩy uế vật dơ, chất bẩn, và nước nhầy, 
rồi thoa hương thơm quý giá hạng nhất. Vào thời gian sau, khi những người 
con trai của những kẻ khác đang mắng chửi hoặc đánh (nó), nó đánh lại 
chúng. Những người ấy nổi giận với nó rồi lôi đến nơi tập thể, và nắm lấy nó 
đưa đến các vị chủ quản. Nếu người con trai của bà ấy là phạm tội, vượt qua 
luật lệ, thì đám người (ấy), trong khi lôi kéo nó đến các vị chủ quản, quất roi, 
đánh đập nó bằng gậy gộc, đùi cui, đầu gối, nắm tay. Tâu đại vương, đối với 
việc lôi đi, kéo lê, bắt giữ để thực hiện việc đưa đến gặp các vị chủ quản, phải 
chăng người mẹ của nó gánh chịu?” 


8. “Thưa ngài, không đúng.” 

*Vì lý do gì?” 

“Thưa ngài, vì sự phạm tội của bản thân (người con tral).” 

“âu đại vương, tương tợ y như thế, sự bảo vệ các chúng sanh trở nên vô 
hiệu vì sự phạm tội của bản thân.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Câu hỏi đã khéo được giải quyết, bụi rậm 
đã được làm không còn bụi rậm, bóng tối đã được làm thành ánh sáng, mạng 
lưới tà kiến đã bị tháo rời, ngài đã tiến đến vị thế cao quý và ưu tú trong số 
các vị có đồ chúng.” 

Câu hỏi vê sự thoát khỏi cái bẫy của Thần Chết là thứ tư. 


x*xxxx% 


5. CÂU HỎI VỀ SỰ CHƯỚNG NGẠI 
TRONG VIỆC THỌ NHẬN CỦA ĐỨC THẾ TÔN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng: “Đức Thế Tôn có được sự 
thọ nhận vê các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, và 
thuốc chữa bệnh. Và thêm nữa, “Đức Thế Tôn sau khi đi vào khất 
thực ở ngôi làng Bà-la-môn Pañcasala đã không nhận được bất cứ 
vật gì, rồi đã trở ra với bình bát đã được rửa sạch như thế? 
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Yadi bhante nagasena tathagato labhi cIvara-pindapata-senasana- 
gIlanapaccayabhesajJJa-parikkharanam, tena hi “pañcasalam brahmana- 
gamam pindaya pavisitva kiñcideva pindapatam alabhitva' yathadhotena 
pattena nikkhanto 'ti tam vacanam miccha.? YadI pañcasalabrahmanagamam 
pindaya pavisitva kiãcideva pindapatam alabhitva' yathadhotena pattena 
nikkhanto, tena hi 'labhi tathagato cIvara-pindapata-senasana-gilana- 
paccayabhesajJja-parikkharan tỉ tampi vacanamn miccha. Ayampi 
ubhatokotko pañho sumahanto dunnibbetho tavanuppatto. So taya 
nibbahitabbo ”0i. 


2. “LabhIi maharaJa tathagato c1vara-pindapata-senasana-g1Ìlanapaccaya- 
bhesaJJa-parikkharanam. Pañcasalam brahmanagamam pindaya pavisitva 
kiñcideva alabhitva yathadhotena pattena nikkhanto. Tañca pana kammam 
marassa papimato karana ”ti.? 

“[ena hi bhante nagasena bhagavato gananapathavitivattakappef 
abhisankhatam kusalam kinti nitthitam? Adhunutthitena marena papimata 
tam kusalabalavegavippharam” kinti pihitam? Tena hi bhante nagasena 
tasmim vatthusmim dvisu thanesu upavado agacchatI, kusalato pi akusalam 
balavataram hotl, buddhabalato 'pi marabalam balavataram hoti. Kena 
karanena° rukkhassa mulato 'pI aggam bharataram hotl, gunasamparI- 
kinnato ˆpI papiyam balavataram hot ”ti? 


3. “Na hứ maharaja tavakatena kusalato 'pi akusalam balavataram nama 
hoti, na buddhabalato ˆpi marabalam balavataram hoti. Apl cettha karanam 
Icchitabbam. Yatha maharaja puriso rañño cakkavattissa madhum va 
madhupindikam vã aññam va upayanam abhihareyya, tamenam rañño 
dvarapalo evam vadeyya: “Akalo hi bho ayam rañño dassanaya, tena hi bho 
tava upayanam gahetva sighasipham patinivatta. Ma te raja dandam papeyya 
"H.° Tato so puriso dandabhaya tasito ubbiggo tam upayanam adaya sIgha- 
sipham patinivatteyya. ApIl nu kho so maharaJa cakkavati? tavatakena 
upayanavikalamattakena dvarapalato dubbalataro nama hotl, aññam va 
pana kiñãc1 upayanam labheyya ”ti?" 


4. “Na hi bhante. Issapakato so dvarapalo'' upayanam nivareti.° Aññena 
dvarena'3 satasahassagunampI rañño upayanam upetI ”Hi. 

“Evameva kho maharaja 1Issapakato maro papima pañcasalake 
brahmanagahapatike anvavisl. Aññani pana anekani devatasatasahassani 
amatam dibboJam gahetva upagatani bhagavato kaye oJam odahissama ti 
bhagavantam namassamana pañJalikanl thitan1 ”ti. 


! kiñcideva alabhitva - Ma, PTS. ” na - Ma, PTS. 

° vam vacanam, tam micchã - Ma, PTS. pure tava rajã dandam dhãressati ti - Ma, PTS. 

”tañca pana mãrassa pãpimato kãranã tỉ - Ma, PTS. ° so mahãräja rajã cakkavatt - Ma. 

* gananapatham vitivattakappe - Ma, PTS. ' upayanam na labheyya ti - Ma, PTS. 

” kusalassa balavegam - Ma; '!‡ssapakato so bhante dvarapälo - Ma, PTS. 
kusalam balavegavihäãram - PTS. 1ˆ nivaresi - Ma, PTS. 

° tena hi - Ma, PTS. 1 aññena pana dvarena - Ma, PTS. 


263 


Khuddakamkque Milndapañhapalhi Mendakapañha 


Thưa ngài Nagasena, nếu đức Thế Tôn có được sự thọ nhận về các vật 
dụng là y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, và thuốc chữa bệnh, như thế thì lời 
nói rằng: “Ðức Thế Tôn sau khi đi vào khất thực ở ngôi làng Bà-la-môn 
Pañcasala, đã không nhận được bất cứ vật gì, rồi đã trở ra với bình bát đã 
được rửa sạch như thế là sai trái. Nếu đức Thế Tôn sau khi đi vào khất thực ở 
ngôi làng Bà-la-môn Pañcasala, đã không nhận được bất cứ vật gì, rồi đã trở 
ra với bình bát đã được rửa sạch như thế, như thế thì lời nói rằng: “Đức Thế 
Tôn có được sự thọ nhận về các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, 
và thuốc chữa bệnh” cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, vô 
cùng quan trọng, khó tháo gỡ, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết 
bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, đức Thế Tôn có được sự thọ nhận về các vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, và thuốc chữa bệnh. Ngài sau khi đi vào khất 
thực ở ngôi làng Bà-la-môn Pañcasala đã không nhận được bất cứ vật gì, rồi 
đã trở ra với bình bát đã được rửa sạch như thế. Tuy nhiên việc làm ấy có lý 
do là bởi Ma Vương ác độc.” 

“Thưa ngài Nagasena, như thế thì thiện pháp của đức Thế Tôn, được tạo 
lập theo cách thức tính toán bằng kiếp sống đã trải qua, đã được hoàn tất như 
thế nào? Sự triển khai về tốc độ và năng lực của thiện pháp ấy đã bị Ma 
Vương ác độc, kẻ mới xuất hiện vào lúc này, đóng lại như thế nào? Thưa ngài 
Nagasena, như thế thì trong việc này sự chỉ trích tiếp cận dựa trên hai cơ sở: 
Bất thiện pháp có sức mạnh hơn cả thiện pháp, năng lực của Ma Vương có 
sức mạnh hơn cả năng lực của đức Phật. Vì lý do gì mà cây cối lại có ngọn 
mang nặng hơn cả rễ? Và điều ác lại có sức mạnh hơn cả đức hạnh đã được 
tích tụ?” 


3. “Tâu đại vương, đương nhiên chỉ với chừng ấy thì không thể nói là bất 
thiện pháp có sức mạnh hơn cả thiện pháp, năng lực của Ma Vương có sức 
mạnh hơn cả năng lực của đức Phật. Vậy thì lý do ở trường hợp này là được 
mong mỏi. Tâu đại vương, giống như có người đàn ông đem mật ong, hoặc 
bánh mật ong, hoặc tặng phẩm dâng lên đức Chuyển Luân Vương, người gác 
cổng của đức vua nói với người ấy như vầy: “Này ông, nay không phải là thời 
điểm để diện kiến đức vua. Này ông, như thế thì ông hãy cầm lấy tặng phẩm 
của ông và mau mau đi trở lui. Chớ để đức vua giáng hình phạt đến ông.” Do 
đó, người đàn ông ấy bị run rấy, bị chấn động do nỗi sợ hãi về hình phạt, liền 
cầm lấy tặng phẩm ấy và mau mau đi trở lui. Tâu đại vương, phải chăng chỉ 
với từng ấy sự việc không đúng thời điểm của tặng phẩm mà gọi là đức 
Chuyển Luân ấy có năng lực kém hơn người gác cổng, hay là đức Chuyển 
Luân còn có thể nhận bất cứ tặng phẩm nào khác nữa?” 


4. “Thưa ngài, không đúng. Do bản chất ganh ghét mà người gác cổng ấy 
ngăn chặn tặng phẩm. Tuy nhiên tặng phẩm của đức vua, thậm chí có phẩm 
chất cả trăm ngàn lần, đi đến bằng cánh cửa khác.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế do bản chất ganh ghét mà Ma Vương 
ác độc đã nhập hồn vào gia chủ Bà-la-môn ở Pañcasala. Trái lại, hàng trăm 
ngàn Thiên nhân mang theo thuốc bất tử, là dưỡng chất của cối trời, đến gần 
lễ bái đức Thế Tôn rồi đứng chắp tay (thưa rằng): “Chúng tôi sẽ đặt dưỡng 
chất vào cơ thể của đức Thế Tôn. ”” 
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“Hotu bhante nagasena. Sulabha bhagavato cattaro paccaya loke uttama- 
purisassa, tavatakam pindiyam yathicchiam labbhati' Yacitoˆ bhagava 
devamanussehIl cattaro paccaye paribhuñJati. Api ca kho pana marassa yo 
adhippayo so tavatakena siddho, yam so bhagavato bhojanassa 
antarayamakasl. Ettha me bhante kankha nacchijjati. Vimatijato "ham 
samsayam pakkhanno. Na me tattha manasam pakkhandat yam 
tathagatassa arahato sammasambuddhassa sadevake loke aggapuggala- 
Varassa kusalavarapuññasambhavassa asamassa” anupamassa 
appatisamassa chavako lamako paritto papo anariyo” vipanno° mãro 
labhantarayamakasl ”Li. 


5. “Cattaro kho maharaja antaraya: aditthantarayo uddissakatantarayo 
upakkhatantarayo paribhogantarayo HH. Tattha aditthantaräyo nama7 
anodissa adassanena abhisankhatam kocl antarayam karotl: 'kim parassa 
dinnena °ti. Ayam aditthantarayo nama. Katamo uddissakatantaräyo? 
Idhekaccam puggalam upadisitva uddissa bhoJanam patiyattam hoti, tam 
ko antarayam karot. Ayam uddissakatantarayo nama. Katamo 
upakkhatantarayo? Idha yam kiãci upakkhatam hot apatiggahitam. 
Tattha kocl antarayam karotil. Ayam upakkhatantarayo nama. Katamo 
paribhogantarayo? Idha yam kiñci paribhogam,” tattha koei antarayam 
karoti. Ayam paribhogantarayo nama. Ime kho maharaJa cattaro antaraya. 


Yañca pana maro papima pañcasalake brahmanagahapatike anvavisi, 
tam neva bhagavato parIbhogam na upakkhatam na uddissakatam anagatam 
asampattam. Adassanena tassa? antarayam katam. Tam pana nekassa 
bhagavato yeva. Atha kho ye te tena samayena nikkhanta abbhagata, sabbe 
'pIi te tam divasam bhoJjanam na labhimsu. Nahantam maharaja passami 
sadevake loke samarake sabrahmake sassamanabrahmaniya pajaya 
sadevamanussaya yo tassa bhagavato uddissakatassa upakkhatassa 
paribhogantarayam kareyya.'" Sace koci Issaya uddissakatassa upakkhatassa 
paribhogantarayam kareyya,'° phaleyya tassa muddha satadha va sahassadha 
va. 


! tavatakam pindiyam yathicchitam labbhati - itipatho Ma, PTS potthakesu natthi. 
? vacitova - Ma, PTS. 
3 vimatijatoham tattha samsayapakkhando - Ma; 
vimatijato ham tattha samsayapakkhanno - PTS. 
* asamasamassa - Ma. 
” chavakam laãmakam parittam pãpam anariyam - Ma, PTS. 
° vipannam - Ma; PTS potthake itisaddo natthi. 
7 katamo aditthantaräyo - Ma. 
® paribhoge kenaci agunena kukkuccam uppädayitvä - Simu. 
”tassa - iti saddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 
'! uddissakatam upakkhatam paribhogam antaraäyam kareyya - Ma, PTS. 
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“Thưa ngài Nagasena, hãy là vậy. Đối với đức Thế Tôn, bậc Tối Thượng 
Nhân ở thế gian, bốn món vật dụng là dễ dàng nhận được, chừng ấy thức ăn 
được thọ nhận theo như ước muốn. Được thỉnh cầu bởi chư Thiên và nhân 
loại mà đức Thế Tôn thọ dụng bốn món vật dụng. Tuy nhiên, ý định của Ma 
Vương có sự thành tựu liền tức thời, là việc Ma Vương đã tạo ra sự chướng 
ngại về vật thực đến đức Thế Tôn. Thưa ngài, trong việc này nỗi hoài nghỉ của 
trãm không được cắt đứt. Trãm bị sanh khởi nỗi phân vân, bị rơi vào sự nghi 
ngờ. Về việc ấy, tâm ý của trãm không chấp nhận việc Ma Vương, là thây ma, 
hèn hạ, nhỏ nhoi, độc ác, không cao thượng, tội lỗi, đã tạo ra sự chướng ngại 
trong việc thọ nhận của đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, nhân 
vật cao quý tối cao ở thế gian có cả chư Thiên, cội nguồn của những phước 
báu cao quý về thiện pháp, không ai sánh bằng, không kẻ tương đương, 
không người tương xứng.” 


5. “Tâu đại vương, quả là có bốn sự chướng ngại: Chướng ngại do chưa 
được nhìn thấy, chướng ngại khi đã chỉ định (người nhận), chướng ngại khi 
đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dụng. Ở đây chướng ngại do 
chưa được nhìn thấy nghĩa là khi vật được làm xong còn chưa chỉ định 
(người nhận) do việc chưa nhìn thấy thì có người nào đó tạo ra sự chướng 
ngại rằng: “Có điều gì với việc cho đến người khác?” Đây gọi là chướng ngại 
do chưa được nhìn thấy. Chướng ngại khi đã chỉ định (người nhận) là 
thế nào? ỞƠ đây, vật thực là được chuẩn bị dành cho, được chỉ định cho một 
cá nhân, rồi có người nào đó tạo ra sự chướng ngại cho người ấy. Đây gọi là 
chướng ngại khi đã chỉ định (người nhận). Chướng ngại khi đã được 
chuẩn bị xong là thế nào? Ơ đây, bất cứ vật gì đã được chuẩn bị xong còn 
chưa được thọ nhận. Tại nơi ấy, có người nào đó tạo ra sự chướng ngại. Đây 
gọi là chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong. Chướng ngại về sự thọ 
dụng là thế nào? Ở đây là bất kỳ sự thọ dụng nào, tại nơi ấy có người nào đó 
tạo ra sự chướng ngại. Đây gọi là chướng ngại về sự thọ dụng. Tâu đại vương, 
đây là bốn sự chướng ngại. 


Hơn nữa, việc Ma Vương ác độc đã nhập hồn vào gia chủ Bà-la-môn ở 
Pañcasala là vật thọ dụng còn chưa thuộc về đức Thế Tôn, chưa được đem 
đến gần, chưa được chỉ định (người nhận), và Ngài còn chưa đi đến, chưa ngự 
đến; chướng ngại đã được tạo ra đối với Ngài là do việc chưa được nhìn thấy. 
Hơn nữa, việc ấy không phải chỉ riêng một mình đức Thế Tôn. Vào thời điểm 
ấy, thậm chí tất cả những người đã rời khỏi, đã đi đến vào ngày hôm ấy cũng 
đã không nhận được vật thực. Tâu đại vương, tôi không nhìn thấy người nào 
ở thế gian, tính luôn cõi chư Thiên, cối Ma Vương, cối Phạm Thiên, cho đến 
dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài người, có thể tạo ra chướng 
ngại khi đã chỉ định (người nhận), chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, 
chướng ngại về sự thọ dụng đối với đức Thế Tôn ấy được. Nếu có kẻ nào đó 
do ganh ghét rồi tạo ra chướng ngại khi đã chỉ định (người nhận), chướng 
ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dụng (đối với đức Thế 
Tôn) thì sẽ khiến cho đầu của kẻ ấy vỡ ra thành trăm mảnh hoặc ngàn mảnh. 


266 


Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Đối Chọi 


6. Cattaro me maharajJa tathagatassa kenaci anavaranTya guna. Katame 
cattaro? Labho maharajJa bhagavato uddissakato upakkhato na sakka kenaci 
tassa' antarayam katum. SarIraänugatäa maharajJa bhagavato byamappabha 
na sakka kenacl antarayam katum. Sabbaññutam maharaja bhagavato 
ñanaratanam na sakka tassa kenaci antarayam katum. .JTvitassa? maharajJa 
bhagavato na sakka kenaci antarayam katum. Ime kho maharaja cattaro 
tathagatassa kenacl anavaranrya guna. Sabbe p' ete maharaja guna ekarasa 
aroga akuppa aparupakkama aphusanIi kiriyanl. Adassanena maharaja maro 
papima niliyitva pañcasalake brahmanagahapatike anvavisi. Yatha maharaJa 
rañño paccante dese visame adassanena niliyitva cora pantham dusenti. Yadi 
pana raJa te core passeyya, ap1 nu kho te cora sotthim labheyyun ”t? 

“Na hi bhante pharasuna phalapeyya satadha va sahassadha va ”ti. 


7 “Evameva kho maharaja adassanena maro papima nïlyItva 
pañcasalake brahmanagahapatike anvavisl. Yatha va pana maharaJa Itthi 
sapatika adassanena nïÏyitva parapurlsam sevati, evameva kho maharaja 
adassanena maro papima nïhlyitva pañcasalake brahmanagahapatike 
anvavisi. Yadi maharaJa I1tthi samikassa sammukha parapurIsam sevatl, apI 
nu kho sa 1tth1 sotthim labheyya ”ti? 

“Na hi bhante. HaneyyapI tam bhante samiko vadheyyapI bandheyyapI 
dasittam va upaneyya ”tI. 


“Evameva kho maharaJa adassanena maro papima nïÏliyItva pañcasalake 
brahmanagahapatike anvavisil. Yadi maharaja maro papima bhagavato 
uddissakatassa upakkhatassa parlbhogantarayam kareyya,” phaleyya 
tassamuddha satadha va sahassadha va ”ti. 


“Evametam bhante nagasena corikaya katam marena papimata. Nihyitva 
maro papima pañcasalake brahmanagahapatike anvavisl. Sace so bhante 
maro papIma bhagavato uddissakatassa upakkhatassa parIbhogantarayam 
kareyya,' muddha vassa phaleyya satadha va sahassadha va, kayo vassa 
bhusamutthi viya vikireyya. 

Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampatIcchaml ”Li. 


Bhagavato 
labhantaräyapañho pañcamo. 


xxxx% 


! tassa - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 
° vitam - Ma, PTS. 
3 nddissakatam upakkhatam paribhogam antaräyam kareyya - Ma, PTS. 
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6. Tâu đại vương, đây là bốn đức tính không thể bị che lấp bởi bất cứ 
người nào của đức Như Lai. Bốn đức tính gì? Tâu đại vương, lợi lộc đã được 
chỉ định dành cho đức Thế Tôn, đã được chuẩn bị xong, thì không người nào 
có thể tạo ra chướng ngại cho Ngài. Tâu đại vương, ánh sáng hào quang của 
đức Thế Tôn là di chuyển dọc theo thân, không người nào có thể tạo ra 
chướng ngại. Tâu đại vương, bản thể Toàn Tri là vật báu trí tuệ của đức Thế 
Tôn, không người nào có thể tạo ra chướng ngại cho Ngài. Tâu đại vương, 
không người nào có thể tạo ra chướng ngại đến mạng sống của đức Thế Tôn. 
Tâu đại vương, đây là bốn đức tính không thể bị che lấp bởi bất cứ người nào 
của đức Như Lai. Tâu đại vương, tất cả các đức tính này chỉ có một phẩm 
chất, không bị bệnh, không bị chuyển dịch, không có sự sánh kịp bởi những 
người khác, là những sự việc không bị đụng chạm. Tâu đại vương, nhờ vào 
việc không nhìn thấy, Ma Vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập hồn vào gia chủ 
Bà-la-môn ở Pañcasala. Tâu đại vương, giống như ở các vùng biên địa không 
bằng phẳng của đức vua, nhờ vào việc không nhìn thấy, các kẻ cướp đã ẩn 
nấp rồi làm hư hỏng con đường. Tuy nhiên, nếu đức vua nhìn thấy các kẻ 
cướp ấy, phải chăng những kẻ cướp ấy có thể đạt được sự bình yên?” 

“Thưa ngài, không đúng. Đức vua có thể ra lệnh phanh thây bằng búa 
thành trăm mảnh hay ngàn mảnh.” 

7. “Tâu đại vương, tương tợ y như thế nhờ vào việc không nhìn thấy, Ma 
Vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà-la-môn ở Pañcasala. 
Tâu đại vương, hoặc là giống như người đàn bà có chồng nhờ vào việc không 
nhìn thấy, ẩn núp rồi gần gũi người đàn ông khác. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế nhờ vào việc không nhìn thấy, Ma Vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập 
hồn vào gia chủ Bà-la-môn ở Pañcasala. Tâu đại vương, nếu người đàn bà 
gần gũi người đàn ông khác trước mặt chồng, phải chăng người đàn bà ấy có 
thể đạt được sự bình yên?” 

“Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, người chồng có thể giết chết, hành 
hạ, giam cầm cô ấy, hoặc đem đi làm nô lệ.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế nhờ vào việc không nhìn thấy, Ma 
Vương ác độc đã ấn núp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà-la-môn ở Pañcasala. 
Tâu đại vương, nếu Ma Vương ác độc tạo ra chướng ngại khi đã chỉ định 
(người nhận), chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ 
dụng đối với đức Thế Tôn thì có thể khiến cho đầu của Ma Vương bị vỡ ra 
thành trăm mảnh hoặc ngàn mảnh.” 

“Thưa ngài Nagasena, Ma Vương ác độc đã làm điều ấy tương tợ như kẻ 
cướp. Ma Vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà-la-môn ở 
Pañcasala. Thưa ngài, nếu Ma Vương ác độc tạo ra chướng ngại khi đã chỉ 
định (người nhận), chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về 
sự thọ dụng đối với đức Thế Tôn thì có thể khiến cho đầu của Ma Vương bị 
vỡ ra thành trăm mảnh hoặc ngàn mảnh, hoặc thân thể của Ma Vương có thể 
tan tác như là nắm trấu. 

Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về sự chướng ngại 
trong việc thọ nhận của đức Thế Tôn là thứ năm. 


xxxx*% 
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6. AJANANTASSA PÄPAKARANE 
BAHU-APUÑNÑAPANHO 


IỒẦ “Bhante nagasena tumhe bhanatha: “Yo ajananto 
pänatipatam karoti so balavataram apuññam pasavatI ˆti. Puna ca 
bhagavatä vinayapaññatiya cevam' bhanitam: “Anäapatti 
ajanantassa tí. Yadi bhante nagasena ajanitva panatipatam karonto 
balavataram apuññam pasavatl, tena hi “anapatti ajanantassa “HH yam 
vacanam, tam miccha. Yadi anapatti ajanantassa, tena hi ajanitva 
panatipatam karonto balavataram apuññam pasavati 'ti tampi vacanam 
miccha. Ayampi ubhatokotiko pañho duruttaro duratikkamo tavanuppatto. 
So taya nibbahitabbo ”0I. 


2. “Bhasitampetam maharaJa bhagavata: “Yo ajananto paänätipatam 
karotli, so balavataram apuññấam pasavati ti. Puna ca vinaya- 
paññattiya bhagavata bhanitam: “Anapatti ajãänantassa ti. Tattha pana” 
atthantaram atthi. Katamettha atthantaram?? Atthi maharaja apatti 
saññavimokkha, atthi apatti nosaññavimokkha, yayam maharaJa apatti 
saññavimokkha, tam apattmm arabbha bhagavata bhanitam: “Anapatti 
ajanantassa ”i. 


“Sadhu bhante nagasena. Evametam tatha sampaticchamI ”HÓI. 


Ajanantassa päpakarane 
bahu-apuññapañho chattho. 


x*xxxx% 


z. BHIKKHUSANGHAPARIHARANA PAÑHO 


1. “Bhante nägasena, bhäsitampetam bhagavata: “Tathagatassa 
kho aänanda na evam hoti: Aham bhikkhusangham pariharissami 
ti va mamuddesiko bhikkhusangho tỉ va tí Puna ca metteyyassa 
bhagavato sabhavagunam parldlpayamanena evam bhanitam:“ “So 
anekasahassam bhikkhusangham pariharissati seyyathapi aham 
etarahi anekasatam bhikkhusangham pariharamI ti. Yadi bhante 
nagasena bhagavata bhanitam: “Tathagatassa kho ananda na evam 
hoti aham bhikkhusangham pariharissamIi tỉ va mamuddesiko 
bhikkhusangho ti va ti, tena hi metteyyassa bhagavato sabhavagunam 
parldipayamano bhanat: “So anekasahassam bhikkhusangham 
pariharissatil seyyathäapi aham etarahi anekasatam bhikkhu- 
sangham pariharämi t¡ yam vacanam, tam miccha. 


' evam - iti saddo Ma, PTS potthakesu na dissate. “katamam atthantaram - Ma, PTS. 
° pana - ïti saddo Ma, PTS potthakesu na dissate. * bhagavatä evam bhanitam - Ma. 
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_6, CÂU HỎI VỀ VIỆC CÓ NHIỀUTỘI 
Ở HÀNH ĐỘNG ÁC CỦA NGƯỜI KHÔNG BIẾT: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, ngài nói rằng: “Người nào giết hại 
mạng sống trong khi không biết, người ấy tạo ra tội trâm trọng 
hơn.ˆ Và thêm nữa, ở phần quy định về Luật đức Thế Tôn đã nói 
như vây: “Người không biết thì không vi phạm tội. Thưa ngài 
Nagasena, nếu người giết hại mạng sống trong khi không biết thì tạo ra tội 
trầm trọng hơn, như thế thì lời nói rằng: “Người không biết thì không vi 
phạm tộï' là sai trái. Nếu người không biết thì không vi phạm tội, như thế thì 
lời nói rằng: “Người giết hại mạng sống trong khi không biết thì tạo ra tội 
trâm trọng hơn' cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, khó 
vượt trội, khó vượt qua, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi 
ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Người 
nào giết hại mạng sống trong khi không biết, người ấu tạo ra tột trăm 
trọng hơn.* Và thêm nữa, ở phần quy định về Luật đức Thế Tôn đã nói như 
vầy: “Người không biết thì không uỉ phạm tội.` Tuy nhiên, trường hợp ấy có 
sự khác biệt về ý nghĩa. Sự khác biệt về ý nghĩa ở đây là thế nào? Tâu đại 
vương, có loại tội vi phạm có sự nhận thức, có loại tội vi phạm không có sự 
nhận thức. Tâu đại vương, điều đã được đức Thế Tôn nói rằng: “Người 
không biết thì không vi phạm tội có liên quan đến loại tội ấy, là loại tội 
vi phạm có sự nhận thức.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về việc có nhiều tội 
ở hành động ác của người không biết là thứ sáu. 


x*xxxx% 


;. CÂU HỎI VỀ VIỆC QUẢN TRỊ HỘI CHÚNG TỲ KHƯU: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: - 
Này Ananda, Như Lai không khởi ý như vây: “Ta sẽ quản trị hội 
chúng tỳ khưư' hoặc là: “Hội chúng tỳ khưu là thuộc sự chỉ đạo của 
Ta.” Và thêm nữa, trong khi làm sáng tỏ đức hạnh về bản thể của đức Thế 
Tôn Metteyya, Ngài đã nói như vầy: “Vị ấy sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu 
nhiêu ngàn năm, cũng giống như Ta hiện nay quản trị hội chúng tỳ 
khưu nhiều trăm năm. Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi 
đức Thế Tôn là: - Này Ananda, Như Lai không khởi ý như vây: “Ta sẽ 
quản trị hội chúng tỳ khưư' hoặc là: “Hội chúng tỳ khưu là thuộc sự 
chỉ đạo của Ta,` như thế thì trong khi làm sáng tỏ đức hạnh về bản thể của 
đức Thế Tôn Metteyya, Ngài nói rằng: ˆVị ấy sẽ quản trị hội chúng tỳ 
khưu nhiều ngàn năm, cũng giống như Ta hiện nay quản trị hội 
chúng tỳ khưu nhiêu trăm năm, lời nói ấy là sai trái. 
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Yadi metteyyassa bhagavato sabhavagunam paridIipayamanena evam 
bhantam: “So aneka-sahassam bhikkhusangham pariharissati 
seyyathapilÐ aham  ctarahi anekasatan bhikkhusangham 
pariharamI ti, tena hi “athagatassa kho änanda na evam hoti: 
Aham kho bhikkhusangham pariharissamI t¡ va mamuddesiko 
bhikkhusangho tỉ va ti, yam vacanam, tam miccha.' Ayampli ubhatokotiko 
pañho tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”Li. 


2. “Bhaãsitampetam maharäja bhagavatä: “Tathagatassa kho 
ananda na evam hoti aham bhikkhusangham pariharissami ti va 
mamuddesiko bhikkhusangho tỉ va ti Metteyyassapl? bhagavato 
sabhavagunam paridIpayamanena evam bhanitam:? 'So anekasahassam 
bhikkhusangham pariharissati seyyathapi aham etarahi aneka- 
satam bhikkhusangham pariharami ti. Etasmiñca maharaJa pañhe eko 
attho savaseso eko attho niravaseso. Na maharaja tathagato parlsaya 
anugamiko, parisa pana tathagatassa anugamika. Sammuti maharaja esa 
'ahan ti “nama ti, na paramattho eso. Vigatam maharaja tathagatassa 
pemam. Vigato sineho. “Mayhan tipi tathagatassa gahanam natthi. Upadaya 
pana avassayo hot. Yatha maharaja pathavi bhummatthanam sattanam 
patittha hoti.! Pathavittha cete satta. Ña ca mahapathaviya “mayhete ti tesu” 
apekkha hoti. Evameva kho maharaja tathagato sabbasattanam patittha hot, 
upassayam deti.° Tathagatapatittha° cete satta. Na ca tathagatassa “nayhete 
“t tesu apekkha hoti. 


3. Yatha va pana maharaja mahatimahamegho abhivassanto tinarukkha- 
pasumanussanam vuddhim detl, santatimanupäleti, vutthupaJivino” cete 
satta sabbe na ca mahameghassa “mayhete ti tesu° apekkha hoti, evameva 
kho maharaJa tathagato sabbasattanam kusaladhamme janeti, anupaleti. 
Satthupajvino cete satta sabbe. Na ca tathagatassa “mayhete tI tesu' 
apekkha hoti. Tam kissa hetu? Attanuditthiya pahInatta ”H. 

“Sadhu bhante nagasena sunibbethio pañho bahuvidhehi karanehl, 
gambhrro uttanrkato, ganthi bhinna, gahanam agahanam katam, andhakaro 
aloko kato, bhagøga parappavada,° Jinaputtanam cakkhu uppaditan ”HI. 


Bhikkhusanghapariharanapañho sattamo. 


x*xxxx*% 


! Tti patho Ma, PTS potthakesu asadiso. 

ˆ puna ca metteyyassãpi - Ma. 

3 paridIpayamanena bhagavatä bhanitam - Ma, PTS. 

* patitthã hoti upassayam - Ma; patittha hoti upassayam hoti - PTS. ° paraväadã - Ma. 
” tesu - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. ” vutthiyã upajTvino - Simu. 
° tathãagatatthã - Ma. ° tesu - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 
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Nếu trong khi làm sáng tỏ đức hạnh về bản thể của đức Thế Tôn 
Metteyya, Ngài đã nói như vầy: “Vị ấy sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu 
nhiều ngàn năm, cũng giống như Ta hiện nay quản trị hội chúng tỳ 
khưu nhiều trăm năm,? như thế thì lời nói rằng: - Này Ananda, Như 
Lai không khởi ý như vây: “Fa sẽ quản trị hội chúng tỳ khưư' hoặc 
là: Hội chúng tỳ khưu là thuộc sự chỉ đạo của Ta' là sai trái. Câu hỏi 
này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết 
bởi ngài.” 


—2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: - Này 
Ananda, Như Lai không khởi ý như vây: “Ta sẽ quản trị hội chúng 
tỳ khưu' hoặc là: “Hội chúng tỳ khưu là thuộc sự chỉ đạo của Ta.” Và 
trong khi làm sáng tỏ đức hạnh về bản thể của đức Thế Tôn Metteyya, Ngài 
đã nói như vầy: “Vị ấy sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu nhiêu ngàn năm, 
cũng giống như Ta hiện nay quản trị hội chúng tỳ khưu nhiều 
trăm năm. Tâu đại vương, ở câu hỏi này, một ý nghĩa có sự thiếu sót, một ý 
nghĩa không có sự thiếu sót. Tâu đại vương, đức Như Lai không phụ thuộc 
vào tập thể, trái lại tập thể phụ thuộc vào đức Như Lai. Tâu đại vương, điều 
này là quan niệm chung: “tôi, “của tôi,` điều này không phải là ý nghĩa tuyệt 
đối. Tâu đại vương, đối với đức Như Lai việc được lìa xa là điều ưa thích, việc 
được lìa xa là điều yêu mến. Đối với đức Như Lai không có sự nắm giữ như là 
“của tôi. Tuy nhiên, do sự bám víu mà có sự nương nhờ. Tâu đại vương, 
giống như địa cầu đất là nơi nâng đỡ cho các chúng sanh có sự cư ngụ ở mặt 
đất. Và các chúng sanh này cư ngụ ở địa cầu. Nhưng đại địa cầu không có 
điều mong mỏi ở những người ấy rằng: “Họ thuộc về tôi. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế đức Như Lai là nơi nâng đỡ cho tất cả chúng sanh, và ban 
cho chỗ ẩn náu. Và các chúng sanh này có đức Như Lai là chốn nâng đỡ. 
Nhưng đức Như Lai không có điều mong mỏi ở những người ấy rằng: “Họ 
thuộc về tôi.” 


3. Tâu đại vương, hoặc là giống như đám mây to lớn khống lồ trong khi 
đổ mưa thì ban cho sự tăng trưởng của cỏ, cây, thú vật, loài người, rồi duy trì 
sự tiếp nối. Và tất cả các chúng sanh này có sự sinh tôn nhờ vào mưa, nhưng 
đám mây lớn không có điều mong mỏi ở những người ấy rằng: “Họ thuộc về 
tôi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai làm sanh ra và duy trì 
các pháp thiện đối với tất cả các chúng sanh, và tất cả các chúng sanh này có 
sự sinh tồn nhờ có đấng Đạo Sư, nhưng đức Như Lai không có điều mong 
mỏi ở những người ấy rằng: “Họ thuộc về tôi.` Điều ấy có nguyên nhân là gì? 
Sự dứt bỏ đối với tà kiến về bản thân (tùy ngã kiến).” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Câu hỏi đã khéo được tháo gỡ bằng nhiều 
cách thức với nhiều lý lẽ, điều thâm sâu đã được làm rõ, nút thắt đã được mở 
ra, bụi rậm đã được làm không còn bụi rậm, bóng tối đã được làm thành ánh 
sáng, lời tuyên thuyết của ngoại đạo đã bị đổ vỡ, (Pháp) nhãn đã được sanh 
khởi cho những người con trai của đấng Chiến Thắng.” 


Câu hỏi về việc quản trị hội chúng tỳ khưu là thứ bảy. 


x*xxxx% 
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8. ABHE/JJAPARISATAPAÑHO 


I. “Bhante nagasena, tumhe bhanatha: “Fathagato abhejja- 
pariso °ti. Puna ca bhanatha: “Devadattena ekappahaäram pañca 
bhikkhusatani bhinnan1l tí Yadi bhante nagasena tathagato 
abhejJjapariso, tena hi “devadattena “ekappaharam pañcabhikkhusatani 
bhinnanI ti yam vacanam, tam miccha. Yadi devadattena ekappaharam 
pañcabhikkhusatani bhinnani, tena hi “tathagato abhejJJjaparlso 1H yam 
vacanam, tam miccha.' Ayampl ubhatokotiko pañho tavanuppatto gambhrro 
dunnibbethiyo ganthito 'pI ganthitaro. Etthayam jano avuto nivuto pihito 
parIiyonaddho.? Tava” ñanabalam dasseh1 paravadesu ”ti. 


2. “Abheljjapariso maharaja tathagato. Devadattena ca ekappaharam 
pañcabhikkhusatani bhinnanl. Tañca pana bhedakassa balena. Bhedake 
vijjamane natthi maharajJa abhejJjam nama. Bhedake sati matapI puttena 
bhijjaH, puttopi matara bhijjatl, pitapi puttena bhjjjat, puttopi pitara 
bhijjaH, bhatapi bhaginiya bhijJJaH, bhaginipi bhatara bhjjjatl, sahayopl 
sahayena bhIjjatl, navapi nanadarusanghatita umivegappaharena bhïJJatl, 
rukkhopl madhukappasampannaphalo anilabalavegabhihato bhjJJjatl, 
suvannampi Jatimantam?” lohena bh1JJati. 


3. Apil ca maharaja neso adhippayo viññunam, nesa buddhanam 
adhimutti, neso panditanam chando “tathagato bhejJJjaparlso t1. Api cettha 
karanam atthi, yena karanena tathagato vuccat “abhejJjaparlso  tI. 
Katamettha karanam? Tathagatassa maharaja katena adanena va 
applyavacanena va anatthacariyaya va asamanattataya va yato kutocl 
carlyam carantassa 'pi parisa parIibhinna 'ti° na sutapubbam, tena karanena 
tathagato vuccati “abhejjapariso ti. Tayapetam maharaJa ñatabbam, atthi 
kiãci navange buddhavacane suttagatam, Iimina nama karanena 
bodhisattassa katena tathagatassa parIsa bhinna ”ti? 


“Natthi bhante. No cetam loke dissall, no pi suyati. Sadhu bhante 
nagasena evametam tatha sampaticchaml ”Li. 


Abhejjaparisataäpañho atthamo. 
Abhejjavaggo dutiyo. 
(Imasmimvagge attha pañha) 


--0oOOO-- 
!tampi vacanam micchã - Ma, PTS. * imivegasampahärena - Ma. 
ˆ avato nivuto ovuto pihito pariyonaddho - Ma, PTS. ” Jãtarũipampim - Simu. 
3 ettha tava - Ma, PTS. ° bhinnã ti - Ma, PTS. 
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8. CÂU HỎI VỀ VIỆC HỘI CHÚNG KHÔNG BỊ CHIA RẼ: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, ngài nói rằng: “Đức Như Lai có hội 
chúng không bị chỉa rẽ." Và còn có nói rằng: “Năm trăm tỳ khưu đã 
bị chia rẽ cùng một lúc bởi Devadatta." Thưa ngài Nagasena, nếu đức 
Như Lai có hội chúng không bị chia rẽ, như thế thì lời nói rằng: “Năm trăm tỳ 
khưu đã bị chia rẽ cùng một lúc bởi Devadatta' là sa1 trái. Nếu năm trăm tỳ 
khưu đã bị chia rẽ cùng một lúc bởi Devadatta, như thế thì lời nói rằng: “Đức 
Như Lai có hội chúng không bị chia rế' là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai 
khía cạnh, được dành cho ngài, là thâm sâu, khó tháo gỡ, bị thắt lại còn hơn 
nút thắt. Ơ đây, nhóm người này là bị ngăn cản, bị bưng bít, bị che đậy, bị 
bao trùm. Xin ngài hãy phô bày năng lực trí tuệ của ngài về các lời nói của 
những người khác.” 


2. “Tâu đại vương, đức Như Lai có hội chúng không bị chia rẽ. Và năm 
trăm tỳ khưu đã bị chia rẽ cùng một lúc bởi Devadatta. Tuy nhiên, việc ấy là 
do năng lực của người chia rẽ. Khi người chia rẽ đang hiện hữu, tâu đại 
vương, không có việc không bị chia rẽ. Khi có người chia rẽ, mẹ cũng bị chia 
rẽ với con, con cũng bị chia rẽ với mẹ, cha cũng bị chia rẽ với con, con cũng 
bị chia rẽ với cha, anh em trai cũng bị chia rẽ với chị em gái, chị em gái cũng 
bị chia rẽ với anh em trai, bạn bè cũng bị chia rẽ với bạn bè, thậm chí con 
thuyền được kết hợp bởi nhiều thanh gỗ cũng bị chia rẽ bởi tốc độ và sự đập 
võ của sóng nước, cây cối có trái đầy đủ chất mật ngọt bị va chạm với sức 
mạnh và tốc độ của gió cũng bị chia rẽ, vàng có phẩm chất tự nhiên cũng bị 
chia rẽ bởi đồng. 


3. Tâu đại vương, vả lại việc này không phải là ý định của những người 
hiểu biết, không phải là khuynh hướng của chư Phật, điều này không phải là 
ước muốn của các bậc sáng suốt, là việc “Ðức Như Lai có hội chúng bị chia rẽ.” 
Hơn nữa, ở đây còn có lý do, mà với lý do ấy đức Như Lai được gọi là “có hội 
chúng không bị chia rẽ.` Lý do ở đây là thế nào? Tâu đại vương, “hội chúng bị 
chia rế` do sự không bố thí đã làm, hoặc do lời nói không trìu mến, hoặc do 
việc thực hành điều không lợi ích, hoặc do tính cách không bình đẳng của 
đức Như Lai trong lúc Ngài đang thực hành đức hạnh về bất cứ việc nào ở bất 
cứ nơi đâu là điều chưa từng được nghe trước đây. Bởi lý do ấy, đức Như Lai 
được gọi là “có hội chúng không bị chia rẽ. Tâu đại vương, đại vương cũng 
nên biết điều này: Trong lời dạy của đức Phật gồm chín thể loại, có bài Kinh 
được truyền thừa nào gọi là với lý do này, (nghĩa là) với việc đã làm của Bồ 
Tát, mà hội chúng của đức Như Lai bị chia rế?” 


“Thưa ngài, không có. Điều ấy không được thấy, cũng không được nghe ở 
thế gian. Thưa ngài NÑagasena, tốt lắm! Trầm chấp nhận điều này đúng theo 
như vậy.” 

Câu hỏi về việc hội chúng không bị chia rẽ là thứ tám. 
Phẩm không bị chia rế là phẩm thứ nhì. 
(Ơ phẩm này có tám câu hỏi) 


--OOOOO-- 
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II. PANAMITAVAGGO 
1. SETTHADHAMMAPAÑ HO 


1. “Bhante nãgasena, bhasitampetam bhagavatäa: “Dhammo hỉ 
väasettha settho janetasmim dittheva dhamme abhisamparäye tI.' 
Puna ca “upasako gihI sotapanno pihitapayo ditthipatto viãñata- 
sasano bhikkhum vä samaneram vä puthujjanam abhivadeti 
paccuttheti ti. Yadi bhante nagasena bhagavata bhanitam: “Dhammo hi 
vascttha settho janetasmim dittheva dhamme abhisamparaye cä 
"H,? tena hi upasako gih1 sotapanno pihitapayo ditthippatto viãñatasasano 
bhikkhum va samaneram va puthuJjanam abhivadeti paccutthetr 'tỉ yam 
vacanam, tam miccha. Yadi upasako gih1 sotapanno pihitapayo ditthippatto 
viññatasasano bhikkhum va samaneram va puthuJjanam abhivadeti 
paccuttheti, tena hi ˆDhammo hỉ vãsettha settho janetasmim dittheva 
dhamme abhisamparaye cä tỉ tampi vacanam miccha. Ayampi 
ubhatokotiko pañho tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”ti. 


2. “Bhasitampetam maharaäJa bhagavata: Dhammo hi vasettha settho 
jJanetasmim ditthevaˆ dhamme abhisamparäye cä tí, ˆUpäsako ca 
gihï sotapanno pihitapayo ditthippatto viãñãtasäsano bhikkhum 
vã sämaneram va puthujjanam abhivadeti paccutthetT ti. Tattha 
pana karanam atthi. Katamam tam karanam? 


Visati kho panime maharäJa samanassa samanakarana dhamma, dve 
ca lingani yehi samano abhivadana-paccutthana-sammanana-puJanaraho 
hoH. 


Katame vIsati samanassa samanakaranä dhamma, dve ca lingani? 
Setthabhumisayo,? aggo niyamo, caro, viharo, samyamo, samvaro, khantHi, 
soraccam, ekattacariya, ekattabhirati, patisallanam, hirlottappam, viriyam, 
appamado, sikkhasamadanam, uddeso, paripuccha, siladiabhirati, 
niralayata, sikkhapadaparipurl,° kasavadharanam, bhandubhavo. Ime kho 
maharaja vIsati samanassa samanakarana dhamma dve ca linganI. 


Ete gune bhikkhu samadaya vattatl, so tesam dhammanam anunatta 
paripunnattaä samannagatatta°" asekhabhumim arahattabhumim okkamati, 
settham bhummantaram okkamati. Arahattasannagato ti arahati upasako 
sotapanno bhikkhum puthuJJanam abhivadetum paccutthatum.° 


Khimasavo h1 so samaññam upagato, natthi me so samayo 'ti arahati 
upasako sotapanno bhikkhum puthujJJanam abhivadetum paccutthatum. 


! đitthe ceva đhamme abhisamparãye cã ti - Ma, PTS. 

ˆ settho đhammãrämo - Ma; se†tho yamo - PTS. 

3 sikkhãpadãnam - Simu; sukkãvadaãnam - Ma. 

* sikkhãpadapäripurita - Ma, PTS. ° paccutthetum - Simu. 

” paripunnattä sampannattä samannägatattä - Ma, PTS. 7 khinäsavehi - Ma, PTS. 
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IIIL PHẨM ĐÃ BỊ ĐUỔI ĐI: 
1. CÂU HÓI VỀ GIÁO PHÁP TỐI THƯỢNG: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này Vasettha, chính Giáo Pháp là tối thượng ở đời này ngay trong 
thời hiện tại và thời vị lai. Và thêm nữa, người cư sĩ tại gia là bậc 
Nhập Lưu, có các đọa xứ đã được đóng lại, đã đạt chánh kiến, đã 
hiểu Giáo Pháp, vẫn đảnh lẽ, vẫn đứng dậy đối với vị tỳ khưu hoặc 
sa-di phàm nhân.' Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Như 
Lai là: Này Vasettha, chính Giáo Pháp là tối thượng ở đời này ngay 
trong thời hiện tại và thời vị lai,` như thế thì lời nói rằng: “Người cư sĩ tại 
gia là bậc Nhập Lưu, có các đọa xứ đã được đóng lại, đã đạt chánh kiến, đã 
hiểu Giáo Pháp, vẫn đảnh lễ, vẫn đứng dậy đối với vị tỳ khưu hoặc sa-di 
phàm nhân là sai trái. Nếu người cư sĩ tại gia là bậc Nhập Lưu, có các đọa xứ 
đã được đóng lại, đã đạt chánh kiến, đã hiểu Giáo Pháp, vẫn đảnh lễ, vẫn 
đứng dậy đối với vị tỳ khưu hoặc sa-di phàm nhân, như thế thì lời nói rằng: 
“Này Vãsettha, chính Giáo Pháp là tối thượng ở đời này ngay trong 
thời hiện tại và thời vị lai cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía 
cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này 
Vãsettha, chính Giáo Pháp là tối thượng ở đời này ngay trong thời 
hiện tại và thời vị lai, và người cư sĩ tại gia là bậc Nhập Lưu, có các 
đọa xứ đã được đóng lại, đã đạt chánh kiến, đã hiểu Giáo Pháp, 
vân đảnh lễ, vẫn đứng dậy đối với vị tỳ khưu hoặc sa-di phàm 
nhân. Hơn nữa, ở trường hợp này là có lý do. Lý do ấy là gì? 

Tâu đại vương, đây là hai mươi pháp tạo thành Sa-môn và hai đặc 
điểm của vị Sa-môn, do những điều ấy vị Sa-môn là xứng đáng với sự đảnh 
lễ, đứng dậy, kính nể, cúng dường. 

Hai mươi pháp tạo thành Sa-môn và hai đặc điểm của vị Sa-môn là 
những pháp nào? Sự đặt để ở địa vị tối thượng, sự kềm chế tột đỉnh, sự thực 
hành, sự an trú (tứ vô lượng tâm), sự thu thúc (giác quan), sự phòng hộ 
(trong giới bổn), sự kham nhãn, hiền hòa, thực hành sự đơn độc, thích thú sự 
đơn độc, ẩn cư thiền tịnh, tàm quý, tỉnh tấn, không xao lãng, thọ trì việc học 
tập, việc đọc tụng (Chánh Tạng), học hỏi (Chú Giải), thỏa thích Giới-Định- 
Tuệ, không mong cầu, có sự tròn đủ các điều học, việc mặc y ca-sa, và hình 
thức cạo tóc. Tâu đại vương, đây là hai mươi pháp tạo thành Sa-môn và hai 
đặc điểm của vị Sa-môn. 

Vị tỳ khưu thọ trì và hành theo các đức tính này. Do tính chất không thiếu 
sót, do tính chất đã được tròn đủ, do trạng thái đã đạt đến đầy đủ, vị ấy tiến 
vào địa vị của bậc Vô Học, địa vị của bậc A-la-hán, tiến vào vị thế tối thượng 
khác nữa. (Nghĩ rằng): “Là vị đã đi đến gần phẩm vị A-la-hán,” người nam cư 
sĩ là bậc Nhập Lưu cần phải đảnh lễ, đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân. 

(Nghĩ rằng): “Vị ấy chính là bậc có lậu hoặc đã được cạn kiệt, đã tiến đến 
bản thể Sa-môn, cơ hội ấy chưa có đối với ta,` người nam cư sĩ là bậc Nhập 
Lưu cần phải đảnh lễ, đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân. 
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Aggaparisam so upagato, nahantam thanam upagato t¡ arahati upasako 
sotapanno bhikkhum puthuJJanam abhivadetum paccutthatum. 


Labhati so patimokkhuddesam sotum, nahantam upalabhaml' sotun ti 
arahai upasako sotapanno bhikkhum puthuJjanam  abhivadetum 
paccutthatum. 


So aññe pabbaJeti upasampadeti Jinasasanam vaddheti, ahametam na 
labhamI katun ti arahati upasako sotapanno bhikkhum puthujjanam 
abhivadetum paccutthatum. 


Appamanesu sikkhapadesu samattakari, naham tesu vattamI TtI arahati 
upasako sotapanno bhikkhum puthujJJjanam abhivadetum paccutthatum. 


Upagato so samanalingam buddhadhippaye thito, tenaham lingena 
duramapagato t1 arahati upasako sotapanno bhikkhum puthujjanam 
abhivadetum paccutthatum. 


Parulhakacchalomo so anañjitamandito anulittasilagandho, aham pana 
mandanavibhusanabhrato t1 arahati upasako sotapanno bhikkhum 
puthuJjanam abhivadetum paccutthetum.ˆ? 


Apl ca maharajJa, ve te visati samanakarana dhamma dve ca lingani, 
sabbe p' ete dhamma bhikkhussa samviJJanti, so yeva te dhamme dhareti, 
aññe pI tattha sikkhapetl, so me agamo sikkhapanañca natthi 't arahati 
upasako sotapanno 'pi bhikkhum puthuJjanam abhivadetum paccutthetum. 


3. Yatha maharaja raJakumaro purohitassa santike vijjam adhiyati 
khattadhammam” sikkhatl, so aparena samayena abhisitto acariyam 
abhivadeti paccuttheti “sikkhapako me ayan “tt, evameva kho maharaja 
“bhikkhu sikkhapako vamsadharo ti arahati upasako sotapanno bhikkhum 
puthuJJjanam abhivadetum paccutthetum. ApI ca maharaja Iminapetam 
parIyayena Janahi bhikkhubhumiya mahantatam asamavipulabhavam. Yadi 
maharaja upasako sotapanno arahattam sacchikarotl, dveva tassa gatlyo 
bhavanti anañña. Tasmim yeva divase parinibbayeyya va bhikkhubhavam va 
upagaccheyya. Acala hi sa maharaja pabbaJja mahatI accuggata yadidam 
bhikkhubhũmi ”ti. 


“Ñanagato bhante nãgasena pañho sunibbethito balavatä atibuddhinäa 
taya. NayImam pañham samattho añño evam vinibbethetim aññatra 


tvadisena buddhimata ”ti. 


Setthadhammapafho pathamo. 


x*xxxx% 


!labhãmi - Ma, PTS. 
ˆ paccutthatum - Ma, PTS, evam sabbattha. 3 khattiyadhammam - Ma. 
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(Nghĩ rằng): “Vị ấy đã tiến đến hội chúng tối cao, ta chưa tiến đến vị thế 
ấy,` người nam cư sĩ là bậc Nhập Lưu cần phải đảnh lễ, đứng dậy đối với vị tỳ 
khưu phàm nhân. 

(Nghĩ rằng): “VỊ ấy đạt được tư cách để nghe đọc tụng giới bổn 
Patimokkha, ta chưa đạt được tư cách để nghe điều ấy, người nam cư sĩ là 
bậc Nhập Lưu cần phải đảnh lễ, đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân. 

(Nghĩ rằng): “VỊ ấy cho những người khác xuất gia, cho tu lên bậc trên, 
làm tăng trưởng Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, ta chưa đạt được tư cách 
để làm việc này,'` người nam cư sĩ là bậc Nhập Lưu cần phải đảnh lễ, đứng 
dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân. 

(Nghĩ rằng): “Là vị có sự thực hành đầy đủ về các điều học nhiều vô số, ta 
không thực hành về các điều ấy,` người nam cư sĩ là bậc Nhập Lưu cần phải 
đảnh lễ, đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân. 

(Nghĩ rằng): “VỊ ấy đã tiến đến biểu tượng của Sa-môn, đã tồn tại trong sự 
mong muốn của đức Phật, ta bị tách rời ra xa đối với biểu tượng ấy,` người 
nam cư sĩ là bậc Nhập Lưu cần phải đảnh lễ, đứng dậy đối với vị tỳ khưu 
phàm nhân. 

(Nghĩ rằng): “Vị ấy có lông nách mọc dài, không thoa son, không trang 
sức, được bôi xức bằng hương thơm của giới, còn ta thì thích thú việc trang 
sức, tô điểm,` người nam cư sĩ là bậc Nhập Lưu cần phải đảnh lễ, đứng dậy 
đối với vị tỳ khưu phàm nhân. 

Tâu đại vương, và thêm nữa (nghĩ rằng): “Hai mươi pháp tạo thành Sa- 
môn và hai đặc điểm ấy, tất cả các pháp này được hiện hữu ở vị tỳ khưu, 
chính vị ấy duy trì các pháp ấy, thậm chí còn cho những người khác học tập 
về việc ấy, sự truyền thừa ấy và việc huấn luyện (người khác) là không có đối 
với ta, người nam cư sĩ là bậc Nhập Lưu cần phải đảnh lễ, đứng dậy đối với 
vị tỳ khưu phàm nhân. 


3. Tâu đại vương, giống như vị hoàng tử thu thập kiến thức và học tập lề 
lối của dòng dõi Sát-đế-Ìy nơi vị quân sư. VỊ ấy, về sau này, đã được đăng 
quang, vẫn đảnh lễ, vẫn đứng dậy đối với vị thầy (nghĩ rằng): “Người này là vị 
tạo điều kiện cho ta việc học tập.` Tâu đại vương, tương tợ y như thế (nghĩ 
rằng): “Vị tỳ khưu là vị tạo điều kiện cho việc học tập, người duy trì truyền 
thống, người nam cư sĩ là bậc Nhập Lưu cần phải đảnh lễ, đứng dậy đối với 
vị tỳ khưu phàm nhân. Tâu đại vương, hơn nữa theo cách thức này, đại 
vương hãy nhận biết trạng thái vĩ đại và bao la không sánh bằng này của địa 
vị tỳ khưu. Tâu đại vương, nếu người nam cư sĩ là bậc Nhập Lưu chứng ngộ 
phẩm vị A-la-hán, đối với người ấy chỉ có hai lối đi, không có lối khác: Hoặc 
là vô dư Niết Bàn nội trong ngày hôm ấy, hoặc là tiến đến trạng thái tỳ khưu. 
Tâu đại vương, bởi vì sự xuất gia ấy là không bị dao động, vĩ đại, vươn lên cao 
tột đỉnh, tức là địa vị tỳ khưu.” 

“Thưa ngài Nagasena, câu hỏi liên quan đến trí tuệ đã khéo được tháo gỡ 
bởi ngài là người có năng lực và vô cùng sáng suốt. Không có người nào khác 
có khả năng để tháo gỡ câu hỏi này như vậy, ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như 
là ngài.” 

Câu hỏi về Giáo Pháp tối thượng là thứ nhất. 


xxxx*% 
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2.SABBASATTA- 
HITAPHARANAPANHO 


1. “Bhante nagasena tumhe bhanatha: “Fathagato sabbasattänam 
ahitamapanetväa hitamupadahađ+ ti. Puna ca bhanatha: 
'Aggikkhandhupame dhammapariyaye bhaññamane satthi- 
mattanam bhikkhunam unhalohitam mukhato uggatan TtI. 
Agsikkhandhupamam bhante dhammapariyayam desentena tathagatena 
satthimattanam bhikkhunam hitamapanetva ahitamupahitam. Yadi bhante 
nagasena tathagato sabbasattanam ahitamapanetva hitamupadahatl, tena hi 
'agsikkhandhupame dhammapariyaye bhaññamane satthimattanam 
bhikkhunam unhalohitam mukhato uggatan 'ti yam vacanam, tam miccha. 
Yadi aggikkhandhupame dhammapariyaye bhaññamane satthimattanam 
bhikkhunam unhalohitam mukhato uggatam hotl, tena hi “tathagato 
sabbasattanam ahitamapanetva hitamupadahatI ti tampi vacanam miccha. 
Ayampl ubhatokotiko pañho tavanuppatto so taya nibbahitabbo ”t0I. 


2. “Fathagato maharaJa sabbasattanam ahitamapanetva hitamupadahati. 
Aggikkhandhupame dhammaparlyaye bhaññamane satthimattanam 
bhikkhunam unhalohitam mukhato uggatam. Tañca pana na tathagatassa 
katena. Tesam yeva attano katena ”tI. 


“Vadi bhante nagasena tathagato aggikkhandhupamam dhamma- 
pariyayam na bhaseyya, apI nu tesam unhalohitam mukhato uggaccheyya 
”U? 

“Na hi maharaja. Micchapatpannanam maharajJa' tesam bhagavato 
dhammapariyayam sutva parilaho uppaljJl  Tena tesam parilahena 
unhalohitam mukhato uggatan ”tI. 


“Tena hi bhante nagasena tathagatass' eva katena tesam unhalohitam 
mukhato uggatam. Tathagato yeva tattha adhikaro tesam nasanaya. Yatha 
nama bhante nagasena ahi vammikam paviseyya, athaññataro pamsukamo 
purlso vammikam bhindiva pamsum hareyya, tassa pamsuharanena 
vammikassa susiram pithiyeyya.? Atha tattheva so assasam alabhamano 
mareyya, nanu so bhante ah1 tassa purIsassa katena maranam patto ”ti? 

“Ama maharaja ”ti. 


“Evameva kho bhante nagasena tathagato yeva tattha adhikaro tesam 
nasanaya ”tI. 


' mahãräja - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. ° pidaheyya - Ma, PTS, Simu. 
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2. CÂU HỎI VỀ SỰ BAN PHÁT ĐIỀU LỢI ÍCH 
ĐẾN TẤT CẢ CHÚNG SANH: 


1. “Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng: Đức Như Lai xua đi điêu bất 
lợi và đem lại điêu lợi ích cho tất cả chúng sanh. Và thêm nữa, ngài 
còn nói rằng: “Trong khi bài Pháp Ví Dụ Vê Đống Lửưau' đang được 
thuyết giảng, máu nóng đã trào ra từ miệng của các tỳ khưu có số 
lượng sáu mươi vị. Thưa ngài, trong khi đức Như Lai đang thuyết giảng 
bài Pháp Ví Dụ Vê Đống Lửa, Ngài đã xua đi điều lợi ích và đem lại điều bất 
lợi cho các tỳ khưu có số lượng sáu mươi vị. Thưa ngài Nagasena, nếu đức 
Như Lai xua đi điều bất lợi và đem lại điều lợi ích cho tất cả chúng sanh, như 
thế thì lời nói rằng: “Trong khi bài Pháp Ví Dụ Vê Đống Lửa đang được 
thuyết giảng, máu nóng đã trào ra từ miệng của các tỳ khưu có số lượng sáu 
mươi vị là sai trái. Nếu trong khi bài Pháp Ví Dụ Vê Đống Lửa đang được 
thuyết giảng, máu nóng đã trào ra từ miệng của các tỳ khưu có số lượng sáu 
mươi vị, như thế thì lời nói rằng: “Đức Như Lai xua đi điều bất lợi và đem lại 
điều lợi ích cho tất cả chúng sanh" cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai 
khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, đức Như Lai xua đi điều bất lợi và đem lại điều lợi ích 
cho tất cả chúng sanh. Trong khi bài Pháp Ví Dụ Vê Đống Lửa đang được 
thuyết giảng, máu nóng đã trào ra từ miệng của các tỳ khưu có số lượng sáu 
mươi vị. Tuy nhiên, điều ấy không phải do việc đã làm của đức Như Lai, mà 
do việc đã làm của bản thân chính các vị ấy.” 


“Thưa ngài Nagasena, nếu đức Như Lai không thuyết giảng bài Pháp Ví 
Dụ Về Đống Lửa, phải chăng máu nóng có thể trào ra từ miệng của các vị 
ấy?” 

“Tâu đại vương, không thể. Tâu đại vương, đối với các vị đã thực hành sai 
trái ấy thì sau khi lắng nghe bài Pháp của đức Thế Tôn có sự nóng nảy đã 
sanh khởi. Do sự nóng nảy ấy của các vị ấy mà máu nóng đã trào ra từ 
miệng.” 


“Thưa ngài Nagasena, như thế thì do việc đã làm của chính đức Như Lai 
mà máu nóng đã trào ra từ miệng của các vị ấy. Trong trường hợp ấy chính 
đức Như Lai là tác nhân đưa đến sự tổn hại cho những vị ấy. Thưa ngài 
Nagasena, giống như câu chuyện con rắn đi vào hang mối, rồi có người đàn 
ông nọ cần dùng đất nên phá vỡ gò mối rồi đem đất đi. Do việc đem đất đi 
của người ấy làm lấp lại các lỗ hổng của gò mối. Và con rắn, ở ngay tại chỗ ấy, 
trong khi không đạt được hơi thở vào nên bị chết. Thưa ngài, không lẽ con 
rắn đi đến sự chết vì việc đã làm của người ấy?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy.” 


“Thưa ngài Nagasena, tương tợ y như thế trong trường hợp ấy chính đức 
Như Lai là tác nhân đưa đến sự tổn hại cho những vị ấy.” 


! Xem Aggikkhandhũpamasutta ở Anguttaranikaua - Tăng Chỉ Bộ 4. 
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3. “Tathagato maharaJa dhammam desayamano anunayapatigham na 
karol, anunayapatighavippamutto đdhammam deseti. Evam dhamme 
desyamane ye tattha samma patipanna te bujjhanti, ye pana miccha 
patipanna te patanti. Yatha maharaja purisassa ambam va jambum va 
madhukam va calayamanassa yani tattha phalani sarani da|habandhanani 
tan! tattheva accutani titthanti, yani pana tattha phalaãni putivantamulanI' 
tan patantii, evameva kho maharaJa tathagato dhammam desayamano 
anunayapatigham na karotl, anunayapatighavippamutto dhammam deseti. 
Evam dhamme desIyamane ye tattha samma patipanna te bujjhanti, ye pana 
micchã patipanna te patanti. Yatha va pana maharaja kassako dhaññam 
ropetukamo khettam kasatl, tassa kasantassa anekasatasahassani tinanil 
marantl, evameva kho maharaja tathagato parlpakkamanase satte 
bodhetum” anunayapatighavippamutto dhammam deseti. Evam dhamme 
desiyamane ye tattha samma patipanna te bujjhanti, ye pana miccha 
patipanna te tinanl viya maranti. Yatha va pana maharäJa manussa rasahetu 
yantena ucchum pllayanti, tesam ucchum pllayamananam ye tattha 
yantamukhagata kimayo te plliyanti Evameva kho maharaJa tathagato 
paripakkamanase satte bodhetum” dhammayantamabhiprlayati. Ye tattha 
miccha patipanna te kimayo viya marantI ”tI. 


4. “Nanu bhante nagasena te bhikkhu taya dhammadesanaya patita ”ti? 


“Apl nu kho maharaja tacchako rukkham rakkhanto°” uJukam 
parisuddham karotI ”t? 


“Na hi bhante. VajJjanyam apanetva tacchako rukkham ujukam 
parisuddham karotI ”ti. 


“Evameva kho maharaja tathagato parilsam rakkhanto na sakkoti 
bodhaneyye° satte bodhetum. Miccha patipanne satte” apanetva evamete” 
bodhaneyye satte bodheti. Attakatena pana te maharaJa miccha patipanna 
patanH. Yatha maharaJa kadal ve]u assatarI attaJena phalena? haññatl, 
evameva kho maharaJa ye te miccha patipanna te attakatena haññanti 
patanti. Yatha maharaJa cora attakatena cakkhuppatanam sularopanam 
sIsacchedanam papunanti, evameva kho maharaja ye te miccha patipanna te 
attakatena haññanổHi, JInasasana patanti." 


! pũtivantamnlani dubbalabandhanäni - Ma, PTS. ° abodhanrye - katthaci. 
“bodhento - Ma, PTS. 7 micchãpatipanne pana satte - Ma, PTS. 
” bodhento - Ma, PTS. ° evamete - itisaddo Ma potthake natthi. 
“te kimi viya - Ma, PTS. ° assatar1 attajena - Ma, PTS. 

” tacchanto - Ma. '° haññanti patanti - Ma. 
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3. “Tâu đại vương, đức Như Lai trong khi thuyết giảng Giáo Pháp không 
thể hiện sự ưa thích hay ghét bỏ. Được thoát khỏi hắn sự ưa thích hay ghét 
bỏ, Ngài thuyết giảng Giáo Pháp. Trong khi Giáo Pháp đang được thuyết 
giảng như vậy, tại nơi ấy những người nào thực hành đúng đắn thì được giác 
ngộ, trái lại những người nào thực hành sai trái thì rơi xuống. Tâu đại vương, 
giống như người đàn ông trong lúc làm lay động cây xoài, cây mận, hoặc cây 
cam thảo, thì ở nơi ấy những trái nào có phẩm chất, có sự gắn bó chắc chắn, 
thì còn tồn tại ở chính nơi ấy không bị tổn hại; trái lại, ở nơi ấy những trái 
nào có cuống hay cọng bị thối rữa thì rơi xuống. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế đức Như Lai trong khi thuyết giảng Giáo Pháp không thể hiện sự ưa 
thích hay ghét bỏ. Được thoát khỏi hắn sự ưa thích hay ghét bỏ, Ngài thuyết 
giảng Giáo Pháp. Trong khi Giáo Pháp đang được thuyết giảng như vậy, tại 
nơi ấy những người nào thực hành đúng đắn thì được giác ngộ, trái lại những 
người nào thực hành sai trái thì rơi xuống. Tâu đại vương, hoặc là giống như 
người nông dân có ý định gieo hạt bắp nên cày thửa ruộng. Khi người ấy 
đang cày thì hàng trăm ngàn cỏ dại bị chết. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế đức Như Lai đã được thoát khỏi hăn sự ưa thích hay ghét bỏ, Ngài thuyết 
giảng Giáo Pháp để giác ngộ các chúng sanh có tâm ý đã được chín muồi. 
Trong khi Giáo Pháp đang được thuyết giảng như vậy, tại nơi ấy những người 
nào thực hành đúng đắn thì được giác ngộ; trái lại những người nào thực 
hành sai trái thì rơi xuống, ví như các cỏ dại ấy bị chết. Tâu đại vương, hoặc 
là giống như những người ép cây mía bằng máy ép vì nguyên nhân nước cốt. 
Khi những người ấy đang ép cây mía, những con sâu bọ nào đi vào miệng 
máy ép thì bị ép nát. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai ép máy 
ép Giáo Pháp để giác ngộ các chúng sanh có tâm ý đã được chín muồi. Tại 
nơi ấy những người nào thực hành sai trái thì bị chết giống như các con sâu 
bọ.” 


4. “Thưa ngài Nagasena, không lẽ các tỳ khưu ấy bị rơi xuống vì sự thuyết 
giảng Giáo Pháp ấy?” 

“âu đại vương, phải chăng người thợ đẽo gỗ trong khi bảo vệ khúc cây 
thì làm cho ngay thắng và hoàn toàn trơn tru?” 

“Thưa ngài, không đúng. Người thợ đếẽo gỗ sau khi bỏ đi chỗ hư hỏng rồi 
mới làm cho khúc cây ngay thẳng và hoàn toàn trơn tru.” 

“âu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai trong khi (chỉ lo) bảo vệ 
hội chúng thì không thể giác ngộ các chúng sanh có khả năng giác ngộ; sau 
khi loại ra các chúng sanh thực hành sai trái như vậy rồi mới giác ngộ các 
chúng sanh có khả năng giác ngộ này. Tâu đại vương, hơn nữa những người 
thực hành sai trái ấy rơi xuống do việc đã làm của bản thân. Tâu đại vương, 
giống như cây chuối, cây tre, con la khi thành quả được tạo ra bởi bản thân! 
thì bị chết, tâu đại vương, tương tợ y như thế những người thực hành sai trái 
ấy bị chết, và rơi xuống do việc đã làm của bản thân. Tâu đại vương, giống 
như những kẻ trộm gánh chịu sự móc mắt, đặt trên giáo nhọn, chặt đầu do 
việc đã làm của bản thân, tâu đại vương, tương tợ y như thế những người 
thực hành sai trái ấy bị chết và rơi khỏi Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng do 
việc đã làm của bản thân. 


! Sau khi cây chuối trổ buồng, bụi tre nở hoa, la cái sanh con thì chúng tàn lụi và chết đi. 
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Yesam maharaja satthimattanam bhikkhunam unhalohiam mukhato 
ugøgatam, tesam tam neva bhagavato katena na paresam katena, atha kho 
attano yeva katena. Yatha maharaja puriso sabbaJanassa amatam dadeyya, te 
tam amatam asitva aroga dighayuka sabbrtiya' parimucceyyum, athaññataro 
puriso durupacarena tam asitva maranam papuneyya, apl nu kho maharaja 
amatadayako purIso tatonidanam kiñãci apuññam apaJJeyya ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


5. “Evameva kho maharaja tathagato dasasahassiya? lokadhatuya 
devamanussanam amatam dhammadanam deti. Ye te satta bhabba, te 
dhammamatena bujjhanti ye pana te satta abhabba te dhammamatena 
haññanti patanti. BhojJanam maharaja sabbasattanam jJivitam rakkhati. 
Tamekaccee bhuñjiva visuclkaya maranti. Api nu kho so maharaja 
bhojanadayako puriso tatonidanam kiñci apuññam apajJJeyya ”tI? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Evameva kho maharaja tathagato dasasahassiya lokadhatuya 
devamanussanam amatam đdhammadanam deti. Ye te satta bhabba te 
dhammamatena buJJhanti, ye pana te satta abhabba te dhammamatena 
haññanti patantI ”ti. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampatiecchamI ”ti. 


Sabbasattahitapharanapañho 
dutiyo. 


x*xxxx% 


3. VATTHAGUYHA- 
NIDASSANAPANHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam tathagatena: 
“Käyena samvaro sadhu sädhu väcäya samvaro, 
manasä samvaro sadhu sadhu sabbattha samvaro ti. 


Puna ca tathagato catunnam parlsanam majjhe nislditva purato 
devamanussanam selabrahmanassa kosohitavatthaguyham” dassesl. Yadi 
bhante nagasena bhagavata bhanitam: “Kãyena samvaro sadhu ti, tena 
hi “selabrahmanassa kosohitavatthaguyham dassesl ti yam vacanam, tam 
miccha. Yadi selabrahmanassa kosohitavatthaguyham dassesl, tena hi 
“kayena samvaro sadhu ti tampi vacanam miccha. Ayampi ubhatokotiko 
pañho tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”Li. 


' sabbitito - Ma, PTS. 
° đasasahassimhi - PTS, Simu. 3 kosohitam vatthaguyham - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, đối với các tỳ khưu số lượng sáu mươi vị có máu nóng đã 
trào ra từ miệng, điều ấy không phải do việc đã làm của đức Thế Tôn, không 
phải do việc đã làm của những người khác, khi ấy là do việc đã làm của chính 
bản thân các vị ấy. Tâu đại vương, giống như người ban bố thuốc bất tử cho 
tất cả dân chúng, những người ấy sau khi ăn vào thuốc bất tử trở thành vô 
bệnh, sống lâu, có thể thoát khỏi tất cả các tai họa. Rồi có người nam khác 
sau khi ăn vào thuốc ấy theo cách hành xử ẩu tả có thể gánh lấy cái chết. Tâu 
đại vương, phải chăng người cho thuốc bất tử do nguyên cớ ấy có thể đạt đến 
tội lỗi nào đó?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

5. “Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai ban bố món quà Giáo 
Pháp là sự Bất Tử đến cho chư Thiên và nhân loại ở mười ngàn thế giới. 
Những chúng sanh nào có khả năng thì được giác ngộ nhờ vào Giáo Pháp Bất 
Tử, trái lại những chúng sanh nào không có khả năng thì chúng bị chết, bị rơi 
xuống bởi vì Giáo Pháp Bất Tử. Tâu đại vương, vật thực duy trì mạng sống 
cho tất cả chúng sanh. Một số người ăn vật thực bị chết vì cơn thổ tả. Tâu đại 
vương, phải chăng người bố thí vật thực ấy do nguyên cớ ấy có thể đạt đến tội 
lỗi nào đó?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai ban bố món quà Giáo 
Pháp là sự Bất Tử đến cho chư Thiên và nhân loại ở mười ngàn thế giới. 
Những chúng sanh nào có khả năng thì được giác ngộ nhờ vào Giáo Pháp Bất 
Tử, trái lại những chúng sanh nào không có khả năng thì bị chết, bị rơi xuống 
bởi vì Giáo Pháp Bất Tử.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về sự ban phát điêu lợi ích 
đến tất cả chúng sanh là thứ nhì. 


x*xxxx% 


_ 3. CÂU HỎI VỀ VIỆC BIỂU LỘ - 
VẬT ĐƯỢC CHE GIẤU SAU LỚP VẢI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Như Lai nói đến: 

“Lành thay sự phòng hộ thân! Lành thay sự phòng hộ lời nói! 
Lành thay sự phòng hộ ý! Lành thay sự phòng hộ tất cả. 

Và thêm nữa, đức Như Lai sau khi ngồi xuống ở giữa tứ chúng đã phô bày 
tướng mã âm tàng" cho Bà-la-môn Sela nhìn thấy ở phía trước chư Thiên và 
nhân loại. Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được đức Thế Tôn nói là: Lành 
thay sự phòng hộ thân! như thế thì lời nói rằng: “Ngài đã phô bày tướng 
mã âm tàng cho Bà-la-môn Sela nhìn thấy là sai trái. Nếu Ngài đã phô bày 
tướng mã âm tàng cho Bà-la-môn Sela nhìn thấy, như thế thì lời nói rằng: 
“Lành thay sự phòng hộ thân! cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai 
khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


! Vật được bao bọc lại bằng lớp màng và được che giấu sau lớp vải (ND). 


284 


Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Đối Chọi 


2. “Bhasitampetam maharaJa bhagavata: “Kayena samvaro sadhu tị, 
selassa ca brahmanassa kosohitavatthaguyham dassitam. Yassa kho 
maharaja tathagate kankha uppanna, tassa bodhanatthaya bhagava Iddhiya 
tappatibhagam kayam dassesl. So yeva tam patihariyam passatI ”LI. 

“Ko panetam bhante nagasena saddahissati, yam parisam gato! eko yeva 
tam vatthaguyham? passatl, avasesa tattheva vasanta na passissanti ti? 
Ingha me tam tattha karanam upadisa karanena mam saññapehI ”ti. 

“DIithapubbo pana taya maharaja kocei vyadhio puriso parikinno 
ñatimittehI ”ti? 

“Ama bhante ”ti. 

“Apl nu kho maharaja parisa passati etam vedanam yaya vedanaya so 
puriso vediyatI ”ti?° 

“Na hi bhante. Attana yeva so? puriso vediyatI ”tI. 

“Evameva kho maharaJa yasseva tathagate kankha uppanna, tasseva 
tathagato bodhanaya° iddhiya tappatibhagam kayam dassesi so yeva tam 
tappatihariyam” passati. Yatha va pana maharaJa kañcideva purisam bhuto 
aviseyya, apI nu kho sa maharaja parlsa passati tam bhutam agacchantan 
”H?° 

“Na hi bhante. So yeva aturo tassa bhũtassa agamanam passantI ”tI. 

“Evameva kho maharaJa yasseva tathagate kankha uppanna, ° so yeva 
tam patihariyam passatI ”ti. 

“Dukkaram bhante nagasena bhagavata katam yam_ ekassapl 
adassaniyam tam dassentena ”ti. 

“Na maharaJa bhagava guyham dasseti, Iddhiya pana chayam dassesl ”tI. 

“ChayayapIl bhante ditthaya ditham yeva hoti guyham, yam disva 
nitthangato ”ti. 

“DukkarañcapIl maharaJa tathagato karoti bodhaneyye satte bodhetum. 
YadlL maharaja tathagato kiriyam*° hapeyya, bodhaneyya satta na 
buJJjheyyum. Yasma ca kho maharaJa yogaññu tathagato bodhaneyye'" 
bodhetum, tasma tathagato yena yena yogena bodhaneyya buJJhanti, tena 
tena yogena bodhaneyye bodhetl. 


3. Yatha maharaJa bhisakko sallakatto, yena yena bhesajJJena aturo arogo 
hotl, tena tena bhesajJjena aturam upasankamati, vamaniyam vametl, 
virecaniyam vireceti, anulepaniyam anulimpati,“ anuvasaniyam anuvaseti, 
evameva kho maharaja tathagato yena yena yogena bodhaneyya satta 
buJjhanti, tena tena yogena bodheti. 


1 


parisagato - Ma, PTS. 

° suyham - Ma, PTS. 

” vasantä na passanti tỉ - Ma; santä na passanti - PTS. 

* vaya so puriso vedanäya vedayati ti - Ma; yãya so puriso vedanaya vediyati ti - PTS. 
” attanä yeva so bhante - Ma, PTS. 

° bodhanatthãya - Ma. 


”tam patihãriyam - Ma, PTS. '° kiriyam kiriyam - PTS. 

° tam bhũtã gamananti - Ma; tam bhũtagahan ti - PTS. !! bodhaneyye satte - Ma. 

° tasseva tathagato bodhanatthaya iddhiyäa tappatibhägam kãyam dasseti - itipatho 
Machasam adhikam. 1ˆ anulimpeti - Ma, PTS. 
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2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Như Lai nói đến: “Lành 
thay sự phòng hộ thân và tướng mã âm tàng đã được phô bày cho Bà-la- 
môn Sela nhìn thấy. Tâu đại vương, đối với người nào có sự hoài nghi sanh 
khởi vê đức Như Lai, vì mục đích giúp cho người ấy giác ngộ mà đức Thế Tôn 
đã phô bày phần thân thể ấy bằng thần thông. Chỉ có người ấy nhìn thấy thần 
thông ấy.” 

“Thưa ngài Nagasena, vả lại ai sẽ tin rằng chỉ có một người ở hội chúng 
nhìn thấy vật được che giấu sau lớp vải ấy, và số còn lại đang ở ngay tại chỗ 
ấy lại không nhìn thấy? Trong trường hợp này, xin ngài hãy xác định cho 
trãm lý do ấy, xin hãy giúp cho trãm hiểu bằng lý lẽ.” 

“Tâu đại vương, có phải đại vương đã được nhìn thấy trước đây một người 
đàn ông nào đó bị bệnh, được vây quanh bởi bà con và bạn bè?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 

“Tâu đại vương, phải chăng nhóm người nhìn thấy cái cảm thọ ấy, là cái 
cảm thọ mà người đàn ông ấy cảm nhận?” 

“Thưa ngài, không được. Chỉ có người đàn ông ấy cảm nhận bởi chính 
bản thân.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế chỉ đối với người nào có sự hoài nghi 
sanh khởi về đức Như Lai, vì mục đích giúp cho chính người ấy giác ngộ mà 
đức Thế Tôn đã phô bày phần thân thể ấy bằng thần thông, chỉ có người ấy 
nhìn thấy thần thông ấy. Tâu đại vương, hoặc là giống như việc vong linh có 
thể nhập vào một người nam nào đó, tâu đại vương, phải chăng nhóm người 
ấy nhìn thấy vong linh ấy đang tiến đến gần?” 

“Thưa ngài, không được. Chỉ có người bệnh ấy nhìn thấy sự tiến đến gần 
của vong linh ấy.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế chỉ đối với người nào có sự hoài nghỉ 
sanh khởi về đức Như Lai, chỉ có người ấy nhìn thấy thần thông ấy.” 

“Thưa ngài Nagasena, việc khó làm đã được thực hiện bởi đức Thế Tôn 
trong lúc Ngài phô bày vật không thể nhìn thấy ấy cho một người thôi.” 

“Tâu đại vương, đức Thế Tôn không phô bày vật được che giấu, trái lại đã 
cho nhìn thấy cái hình bóng bằng thần thông.” 

“Thưa ngài, đầu chỉ là cái hình bóng được nhìn thấy nhưng đúng là vật 
che giấu đã được nhìn thấy, sau khi nhìn thấy vật ấy thì đã đạt được mục 
đích.” 

“Tâu đại vương, đức Như Lai làm việc khó làm để giác ngộ những chúng 
sanh có khả năng giác ngộ. Tâu đại vương, nếu đức Như Lai buông lơi công 
việc thì những chúng sanh có khả năng giác ngộ không thể giác ngộ. Tâu đại 
vương, và bởi vì đức Như Lai biết được phương thức để giác ngộ những 
chúng sanh có khả năng giác ngộ, vì thế bằng phương thức nào khiến cho 
những chúng sanh có khả năng giác ngộ được giác ngộ thì đức Như Lai giác 
ngộ những chúng sanh có khả năng giác ngộ theo phương thức ấy. 

3. Tâu đại vương, giống như người thầy thuốc phẫu thuật, bằng phương 
thuốc nào khiến người bịnh được lành bệnh thì đi đến người bệnh với 
phương thuốc ấy, làm cho nôn mửa người cần phải nôn mửa, làm xổ người 
cần phải xổ, bôi dầu người cần phải bôi đầu, tẩm hương người cần phải tẩm 
hương, tâu đại vương tương tợ y như thế đức Như Lai bằng phương thức nào 
khiến cho những chúng sanh có khả năng giác ngộ được giác ngộ thì giác ngộ 
những chúng sanh có khả năng giác ngộ theo phương thức ấy. 
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Yatha va pana maharaJa Itthi mul|hagabbha bhisakkassa adassaniyam 
guyham dassetil, evameva kho maharaJa tathagato bodhaneyye' bodhetum 
adassaniyam guyham I1ddhiya chayam dassesi. Natthi maharaJa adassaniyo 
nama okaso puggalam upadaya. Yadi maharaJa koci bhagavato hadayam 
disva bujjheyya, tassapl bhagava yogena hadayam dasseyya. Yogaññu 
maharaJa tathagato desanakusalo. Nanu maharaja tathagato therassa 
nandassa adhimuttim Janitva tam devabhavanam netva devakaññayo dassesi 
1Iminayam kulaputto buJjhissatr ti, tena ca so kulaputto bujjhi. Iti kho 
maharaja tathagato anekaparlyayena subhanimittam pilento? garahanto 
Jigucchanto tassa bodhanahetu kakutapadiniyo accharayo dassesi. Evampi 
tathagato yogaññu desanakusalo. 


4. Punacaparam maharajJa tathagato therassa cullapanthakassa bhatara 
nikkaddhitassa dummanassa upagantva sukhumam colakhandam adasi 
1Iminayam kulaputto bujjhissat tí. So pana? tena karanena JInasasane 
vasibhavam papunI. Evampi maharaJa tathagato yogaññu desanakusalo. 


Punacaparam  maharaja tathagato brahmanassa mogharajassa 
yavatatyam pañham puttho na vyakasi, “evamassa” kulaputtassa mãno 
upasamissati, manupasama abhisamayo bhavissai ti. Tena ca tassa 
kulaputtassa mano upasami, manupasama so brahmano chasu abhiññasu 
vasibhavam papuni. Evampi tathagato yogaññu desanakusalo ”ti. 


“Sadhu bhante nagasena sunibbethito pañho bahuvidhehi karanehi, 
gahanam agahanam katam, andhakaro aloko kato, ganthi bhinna, bhagga 
parappavada, Jinaputtanam cakkhu taya uppaditam, nippatibhana titthiya 
tvam ganIvarapavaramasaJJa ”tI. 


Vatthaguyhanidassanapañho tatiyo. 


xxxx% 


' bodhaneyye satte - Ma. 
ˆ hilento - Ma, PTS. * so ca kulaputto tena kãranena - Ma, PTS. 
3 so ca kulaputto - Ma, PTS. ” evamimassa - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như người nữ có bào thai ngược phô bày vật 
che giấu không đáng được nhìn thấy cho người thầy thuốc, tâu đại vương, 
tương tợ y như thế để giác ngộ những người có khả năng giác ngộ đức Như 
Lai đã phô bày bằng thần thông cái hình bóng của vật che giấu không đáng 
được nhìn thấy. Tâu đại vương, vật gọi là không đáng được nhìn thấy thì 
không có cơ hội dành cho cá nhân. Tâu đại vương, nếu người nào đó sau khi 
nhìn thấy trái tim của đức Thế Tôn mà được giác ngộ thì đức Thế Tôn theo 
phương thức cũng cho người ấy nhìn thấy trái tim. Tâu đại vương, đức Như 
Lai là người biết được phương thức, và thiện xảo về việc thuyết giảng. Tâu đại 
vương, không lẽ sau khi biết được khuynh hướng của trưởng lão Nanda, đức 
Như Lai đã đưa vị ấy đến Thiên cung và cho nhìn thấy các cô con gái ở cõi 
trời (nghĩ rằng): “Người con trai gia đình danh giá này sẽ được giác ngộ nhờ 
vào việc này, và nhờ đó người con trai gia đình danh giá ấy đã được giác ngộ. 
Tâu đại vương, như thế trong khi khi đẽ, trong khi chê trách, trong khi nhờm 
gớm hình tướng mỹ miều bằng nhiều phương thức, đức Như Lai đã cho vị ấy 
nhìn thấy những cô tiên nữ có các bàn chân bồ câu vì nguyên nhân giúp cho 
vị ấy giác ngộ. Đức Như Lai là người biết được phương thức, và thiện xảo về 
việc thuyết giảng như thế ấy. 


4. Tâu đại vương, còn có việc khác nữa, vào lúc trưởng lão Cullapanthaka 
bị người anh đuổi ra (khỏi tu viện), nên có tâm trí buồn bã, đức Như Lai đã đi 
đến và trao cho miếng vải mềm (nghĩ rằng): “Người con trai gia đình danh giá 
này sẽ được giác ngộ nhờ vào việc này.' Bởi lý do ấy, vị ấy đã đạt được bản 
thể năng lực về Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Đức Như Lai là người biết 
được phương thức, và thiện xảo về việc thuyết giảng như thế ấy. 


Tâu đại vương, còn có việc khác nữa, đức Như Lai đã không trả lời câu hỏi 
được vị Bà-la-môn Mogharaja hỏi đến lần thứ ba (nghĩ rằng): “Như vậy thì sự 
ngã mạn của người con trai gia đình danh giá này sẽ được lắng xuống, do sự 
lắng xuống của ngã mạn sẽ có sự chứng ngộ.' Và nhờ thế, ngã mạn của người 
con trai gia đình danh giá ấy đã được lắng xuống, do sự lắng xuống của ngã 
mạn mà vị Bà-la-môn ấy đã đạt được bản thể năng lực về sáu Thắng Trí. Đức 
Như Lai là người biết được phương thức, và thiện xảo về việc thuyết giảng 
như thế ấy.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Câu hỏi đã khéo được tháo gỡ bằng nhiều 
cách thức với nhiều lý lẽ, bụi rậm đã được làm không còn bụi rậm, bóng tối 
đã được làm thành ánh sáng, nút thắt đã được mở ra, lời tuyên thuyết của 
ngoại đạo đã bị đổ vỡ, (Pháp) nhãn đã được sanh khởi cho những người con 
trai của đấng Chiến Thắng, các ngoại đạo không còn chói sáng, ngài đã tiến 
đến vị thế cao quý và ưu tú trong số các vị có đồ chúng.” 


Câu hỏi về việc biểu lộ 
vật được che giấu sau lớp vải là thứ ba. 


x*xxxx% 
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4. PHARUSAVACABHAVAPAÑHO 


IẮỒ“Bhante nägasena, bhasitampetam therena säriputtena 
dhammasenäpatina: “ParisuddhavacIsamacäro ävuso tathägato. 
Natthi tathägatassa vacIduccaritam yam tathägato rakkheyya “ma 
me Idam paro aññasI 'tI. Puna ca tathagato therassa sudinnassa kalanda- 
puttassa aparadhe paraJikam paññapento pharusahI vacahi moghapurisa- 
vadena samudacari. Tena ca so thero garuttasena tasito vippatIsarI' nasakkhi 
arlyamaggam pativijjhitum. Yadi bhante nagasena parisuddhavacIsamacaro 
tathagato, natthi tathagatassa vacIduccaritam, tena hi “bhagavata? therassa 
sudinnassa kalandaputtassa aparadhe moghapurisavadena samudacinnan ti 
yam vacanam, tam miccha. Yadi bhagavata therassa sudinnassa kalanda- 
puttassa aparadhe moghapurisavadena samudacInnam, tena hi “parisuddha- 
vaclsamacaro tathagato, natthi tathagatassa vaclduccarltan +! tampi 
vacanam miccha. AyampIl ubhatokotlko pañho tavanuppatto. So taya 
nibbahitabbo ”Li. 


2. “Bhasitampetam maharaJa therena sarIputtena dhammasenapatina: 
“Parisuddhavaclsamacaro avuso tathagato. Natthi tathagatassa vacI- 
duccaritam, yam tathagato rakkheyya “ma me idam paro aññasI ti äayasmato 
sudinnassa kalandaputtassa aparadhe parajikam paññapentena bhagavata 
moghapurisavadena samudacnnam. Tañca pana adutthacittena 
asarambhena yathavalakkhanena. Kiñãca tattha yathavalakkhanam? Yassa 
maharaJa puggalassa Imasmim attabhave catusaccabhisamayo na hoti, tassa 
purisattanam mogham aññam kaylramanam aññena sambhavatl, tena 
vuccati “moghapuriso ti. Ii maharaja bhagavata ayasmato sudinnassa 
kalandaputtassa sabhavavacanena? samudacinnam no abhutavadena ”ti. 


3. “Sabhavampli bhante nagasena yo akkosanto bhanati, tassa mayam 
kahapanam dandam dharema. Aparadho yeva so. Vatthum nissaya visum 
voharam acaranto akkosatI ”ti. 


“Atthi pana maharaja sutapubbam taya khalitassa abhivadanam va 
paccut{thanam va sakkaram va upayananuppadanam va ”ti? 

“Na hi bhante. Yato kutoci yattha katthaci khalito so paribhasanaraho 
hoti taJJanIiyaraho,“ uttamangampl 'ssa chindanti hananti 'pI bandhanti 'pi 
ghatenti 'pI Japenti 'p1 ”ti.° 


“Tena hi maharaJa bhagavata kiriya yeva kata no akiriya ”t? 

“Kiiyampl bhante nagasena kurumanena patrupena katabbam 
anucchavikena. Savanenapl bhante nagasena tathagatassa sadevako loko 
ottappadi hiryatl, bhiyyo dassanena, tatuttarim upasankamane° 
DayIrupasanena ”tI. 


! tena ca so thero moghapurisavadena maikucittavasena rundhitattä vippatisarãa - Ma; Tena 
ca so thero moghapurisavadena garuttasena tãsito vippatisar1 - PTS. 

“tathãgatena - Ma, PTS. *“ta]janäaraho - Ma, PTS. 

 satavavacanena - Ma, PTS.  ”jhãpentipiti-Ma.  ”“upasankamanena - Ma, PTS. 
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4. CÂU HỎI VỀ BẢN THỂ CỦA LỜI NÓI GAY GẮT: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị 
Tướng Quân Chánh Pháp, nói đến: “Này các đại đức, đức Như Lai có 
cách hành xử về lời nói hoàn toàn trong sạch. Đức Như Lai không 
có lối cư xử xấu xa về lời nói khiến đức Như Lai phải gìn giữ rằng: 
- Chớ để người khác biết việc này của Ta.” Và thêm nữa, trong khi quy 
định tội paraÿ7ika về việc phạm lỗi của trưởng lão Sudinna Kalandaputta, đức 
Như Lai đã xưng hô bằng từ kẻ rồ dại với những lời nói gay gắt. Và vì thế, vị 
trưởng lão ấy bị run sợ, có sự ăn hận, đã không thể thấu triệt Thánh Đạo. 
Thưa ngài Nagasena, nếu đức Như Lai có cách hành xử về lời nói hoàn toàn 
trong sạch, đức Như Lai không có lối cư xử xấu xa về lời nói, như thế thì lời 
nói rằng: “Trong việc phạm lỗi của trưởng lão Sudinna Kalandaputta, đức 
Thế Tôn đã xưng hô bằng từ kẻ rồ dại là sai trái. Nếu trong việc phạm lỗi của 
trưởng lão Sudinna Kalandaputta, đức Thế Tôn đã xưng hô bằng từ kẻ rồ dại, 
như thế thì lời nói rằng: “Đức Như Lai có cách hành xử về lời nói hoàn toàn 
trong sạch, đức Như Lai không có lối cư xử xấu xa về lời nóï cũng là sai trái. 
Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải 
quyết bởi ngài.” 

2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng 
Quân Chánh Pháp, nói đến: “Này các đại đức, đức Như Lai có cách hành xử về 
lời nói hoàn toàn trong sạch. Đức Như Lai không có lối cư xử xấu xa về lời nói 
khiến đức Như Lai phải gìn giữ rằng: -Chớ để người khác biết việc này của 
Ta.` Và thêm nữa, trong khi quy định tội para7ika về việc phạm lỗi của 
trưởng lão Sudinna Kalandaputta, đức Thế Tôn đã xưng hô bằng từ kẻ rồ dại. 
Tuy nhiên, điều ấy là không do tâm xấu xa, không do sự giận dữ, mà là với 
biểu hiện đúng đắn. Và ở đây biểu hiện đúng đắn là gì? Tâu đại vương, đối 
với cá nhân nào mà sự chứng ngộ bốn Sự Thật không có ở bản ngã này, thì 
bản thể con người của kẻ ấy là rồ dại, trong khi cái này đang được làm thì lại 
thành tựu với cái khác; do điều ấy mà được gọi là “kẻ rồ dại. Tâu đại vương, 
như thế đối với đại đức Sudinna Kalandaputta, đức Thế Tôn đã xưng hô bằng 
lời nói về bản thể, không phải bằng lời không đúng sự thật.” 

3. “Thưa ngài Nagasena, người nào trong khi mắng nhiếc (kẻ khác) mà 
nói đến cho dầu là đúng với bản thể, đối với người ấy chúng ta nên bắt chịu 
hình phạt nhẹ. Người ấy rõ ràng là có lỗi, người ấy mắng nhiếc trong khi thể 
hiện sự bày tỏ căn cứ vào sự kiện theo tính cách riêng.” 

“Tâu đại vương, có phải đại vương đã được nghe trước đây về việc đảnh 
lễ, đứng dậy, tôn vinh, hoặc dâng biếu quà tặng đến người bị lõi lầm chăng?” 

“Thưa ngài, không có. Người ấy đã bị lõi lầm vì điều gì, do đâu, ở nơi nào, 
ở bất cứ đâu, là xứng với sự râầy la, xứng với sự quở trách, đối với kẻ này 
người ta còn chặt đầu, hành hạ, trói lại, giết chết, và thiêu đốt nữa.” 

“Tâu đại vương, như thế thì chỉ có việc nên làm là được đức Thế Tôn thực 
hiện, chứ không có việc không nên làm?” 

“Thưa ngài Nagasena, ngay cả hành động cần phải làm còn được thực 
hiện một cách phù hợp, một cách thích đáng. Thưa ngài Nagasena, đối với 
đức Như Lai, chỉ riêng với việc nghe danh thôi thì thế gian có cả chư Thiên 
đều kinh hãi, hổ thẹn, với việc nhìn thấy thì còn nhiều hơn, với việc phục vụ 
khi đi đến gần thì còn vượt trội cả điều ấy nữa.” 
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4. “Apl nu kho maharaja tikicchako abhisanne kaye kupite dose 
sinehaniyani bhesaJJami detIi ”ti? 

“Na hi bhante tinhami lekhaniyani bhesaJJjani arogakamo' detI ”ti. 

“Evameva kho maharaja tathagato sabbakilesavyadhivupasamanaya 
anusatthim deti. Pharusa 'pI maharaja tathagatassa vaca satte sinehayatl, 
muduke karoil. 

Yatha maharaJa unhampi udakam yam kiãci sinehaniyam sinehayati 
mudum” karoti, evameva kho maharaja pharusa pIi tathagatassa vaca 
atthavati hoti karunasahagata. 

Yatha maharaa pituvacanamn  puttanam  atthavanam  hoti 
karunasahagatam, evameva kho maharaJa pharusa 'pi tathagatassa vaca 
atthavati hoti karunasahagata. Pharusa 'pI maharaja tathagatassa vaca 
sattanam kilesappahanaya" hot. 

Yatha maharaJa duggandhampi gomuttam pItam virasampi agadam 
khayitam sattanam vyadhim hanati, evameva kho maharaja pharusa pi 
tathagatassa vaca atthavatI karunasahagata. 

Yatha maharaJja mahanto ˆpI tulapuñJo! parassa kaye nipatitva ruJam na 
karotll, evameva kho maharaJa pharusa pi tathagatassa vaca na kassacl 
dukkham uppadetI ”ti. 

“Suvinicchito bhante nagasena pañho bahuhi karanehi. Sadhu bhante 
nagasena! Evametam tatha sampaticchamlI ”Li. 


Tathägatassa pharusaväcäabhävapañho catuttho. 


x*xxxx% 


5. RUKKHACETANABHAVAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam tathagatena: 
“Acetanam brahmana assunantam 
J]anam" ajanantamimam paläsam, 
araddhaviriyo dhuvam appamatto 
sukhaseyyam pucchasi kissa hetu ti. 


Puna ca bhanitam: 

'Ttỉ phandanarukkho taävadeva? ajjhabhasatha: 

Mayhampi vacanam atthi. Bharadvaja sunohi me ti. 

Yadi bhante nagasena rukkho acetano, tena hi phandanena rukkhena 
bharadvajena saha sallapitan tỉ yam vacanam, tam miccha. Yadi 
phandanena rukkhena bharadvajena saddhim sallapitam, tena hi “ukkho 
acetano t1, tampi vacanam miccha. Ayampi ubhatokotiko pañho 
tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”Li. 


1 arogakamo - itisaddo Machasam natthi; arogakamo - PTS. 
“ mudukam - Ma. *“tũlapieu - Simu. ” jãno - Ma. 
” kilesappahãnä - Ma, PTS. ° iti phandanarukkhopi tavade - Ma, PTS. 
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4. “Tâu đại vương, phải chăng người thầy thuốc ban cho các loại thuốc 
thoa trong trường hợp cơ thể bị tiết dịch, có chất độc hoành hành?” 

“Thưa ngài, không đúng. Với sự mong mỏi về sức khỏe, ông ta ban cho 
các loại thuốc mạnh, có thể gây cồn cào.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai ban cho lời chỉ bảo nhằm 
làm lặng yên tất cả các căn bệnh phiền não. Tâu đại vương, lời nói của đức 
Như Lai, dầu là gay gắt, nhưng xoa dịu chúng sanh, làm cho trở thành nhu 
thuận. 

Tâu đại vương, giống như nước nóng làm mềm mại bất cứ vật gì có thể 
làm mềm mại, làm cho trở thành nhu nhuyễn. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế lời nói của đức Như Lai, đầu là gay gắt, nhưng có lợi ích, được gắn liền 
với lòng thương xót. 

Tâu đại vương, giống như lời nói của người cha đối với các con trai là có 
lợi ích, được gắn liền với lòng thương xót, tâu đại vương, tương tợ y như thế 
lời nói của đức Như Lai, đầu là gay gắt, nhưng có lợi ích, được gắn liền với 
lòng thương xót. Tâu đại vương, lời nói của đức Như Lai, dầu là gay gắt 
nhưng đưa đến sự dứt bỏ phiền não của các chúng sanh. 

Tâu đại vương, giống như nước tiểu trâu bò dầu có mùi thối mà được 
uống vào, món thuốc dầu không có mùi vị mà được ăn vào, lại diệt trừ căn 
bệnh cho các chúng sanh, tâu đại vương, tương tợ y như thế lời nói của đức 
Như Lai, đầu là gay gắt, nhưng có lợi ích, được gắn liền với lòng thương xót. 

Tâu đại vương, giống như đống gòn, dầu lớn, rơi xuống ở cơ thể của 
người khác vẫn không gây ra thương tích, tâu đại vương, tương tợ y như thế 
lời nói của đức Như Lai, dầu là gay gắt, nhưng không làm sanh lên sự khổ 
đau cho bất cứ ai.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Câu hỏi đã khéo được giải quyết bằng 
nhiều lý lẽ. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trầm chấp nhận điều này đúng 
theo như vậy.” 

Câu hỏi về bản thể của lời nói gay gắt của đức Như Lai là thứ tư. 


x*xxxx% 


5. CÂU HỎI VỀ BẢN THỂ SUY TƯ CỦA CÂY CỐI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Như Lai nói đến: 

“Này Bà-la-môn, nguyên nhân của điêu gì mà ngươi, là người có 
sự tỉnh tấn đã được ra sức, thường xuyên không xao lãng, lại hỏi 
han cây cối về sự ngủ nghỉ thoải mái trong khi biết rằng cây này là 
loài không có tâm tư, không nghe, không biết?' 


Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng: 

“Cây phandana đã tức thời đáp lại rằng: - Tôi cũng có lời trình. 
Này Bhaãradväja, hãy lắng nghe tôi. 

Thưa ngài Nagasena, nếu cây cối là không có tâm tư, như thế thì lời nói 
rằng: “Cây phandana đã chuyện trò với Bharadvaja'` là sai trái. Nếu cây 
phandana đã chuyện trò với Bharadvaja, như thế thì lời nói rằng: “Cây cối là 
không có tâm tư cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được 
dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 
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2. “Bhasitampetam maharaja bhagavata: “Rukkho acetano  tI. 
Phandanena ca rukkhena bharadvajena saddhim sallapitam. Tañca pana 
vacanam lokasamaññaya bhanitam. Natthi maharaJa acetanassa rukkhassa 
sallapo nama. ApI ca maharaja tasmim rukkhe adhivattha devata. Tassa yeva 
tam adhivacanam' “ukkho “ti. “Rukkho sallapatI ti cesa lokapaññatti. Yatha 
maharaja sakatam dhaññaparipuritam dhaññasakatanti Jano voharati, tañca 
pana sakatam katthamayam.? Tasmimm sakate dhaññassa akiritatta 
“dhaññasakatan ti Jano voharati. Evameva kho maharaJa na rukkho sallapati. 
Rukkho acetano. Ya pana tasmim rukkhe adhivattha devata, tassa yeva tam” 
adhivacanam “ukkho ti. “Rukkho sallapatI 'ti cesa lokapaññattI. 


3. Yatha va pana maharaJa dadhim manthayamano “takkam manthemi 'ti 
voharati. Na tam takkam yam so mantheti. Dadhim yeva so manthento 
“takkam manthemI ti voharati. Evameva kho maharaJa na rukkho sallapatl. 
Rukkho acetano ya pana tasmim rukkhe adhivattha devata, tassa yeva tam? 
adhivacanam “Trukkho ti. “Rukkho sallapati 't cesa lokapaññattl Yatha 
maharaja? asantam sadhento” “asantam° sadhemiI ti voharati. “Asiddham 
siddhan ti voharati, evañcesa lokasamañña. Evameva kho maharaja na 
rukkho sallapati. Rukkho acetano. Ya pana tasmim rukkhe adhivattha 
devata, tassa yeva tam” adhivacanam “rukkho “ti. “Rukkho sallapatI 'ti cesa 
lokapaññatti. Yaya maharaja lokasamaññaya Jano voharati, tathagato p1 
tayeva lokasamaññaya sattanam dhammam desetI ”LI. 

“Sadhu bhante nagasena evametam tatha sampaticchaml ”Li. 


Rukkhacetanabhavapañho pañcamo. 


x*xxxx% 


6. PINDAPÄATAMAHAPPHALAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam dhammasangrtikarakehi therehi: 
“Cundassa bhattam bhuñjitvä kammaärassä ˆti me sutam, 
abadham samphusl đhIro pabalham mãaranantikan ti. 

Puna ca bhagavata bhanitam: “Dve ?me ananda pindapatä sama 
samaphalãä” samavipaka ativiya aññchi pindapatehi mahapphala- 
tara ca? mahänisamsatarä ca. Katame dve? Yañca pindapätam 
paribhuấjitva tathagato anuttaram sammasambodhim 
abhisambujjhi, vyañca pindapatam paribhuñjitva tathägato 
anupädisesaya nibbanadhatuya parinibbayI.° Ime dve pindapäatäa 
sama samaphalaã samavipakä ativiya aññchi pindapatehi 
mahapphalatara ca mahänisamsatarä ca ti. 


' ađhivatthaya devataäyetam adhivacanam - Ma. 

ˆ na ca tam đhaññamayam sakatam rukkhamayam sakatam - Ma, PTS. 

”tassayeva tam - Ma; tassãy etam - PTS. 

* vathã vã pana mahäräja - Ma, PTS. 

” asantam sadhetukãmo santam sadhemi ti voharati- Ma. 

° santam - Ma. ® œ eva - PTS, evam sabbattha. ° parinibbäyati - Ma, PTS. 
7 samasamaphalä samavipakã - Ma; sama samaphalã sama samavipäkã - Simu. 
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2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Như Lai nói đến: “Cây cối là 
không có tâm tư.' Và cây phandana đã chuyện trò với Bharadvaja. Tuy nhiên, 
lời nói ấy đã được nói theo cách diễn đạt của thế gian. Tâu đại vương, đối với 
cây cối không có tâm tư không có việc gọi là chuyện trò. Tâu đại vương, tuy 
nhiên ở cây ấy có thiên nhân ngự. Cái từ gọi “cây” ấy là ám chỉ vị thiên nhân. 
Và nói “cây cối trò chuyện, đấy là quy định của thế gian. Tâu đại vương, 
giống như chiếc xe kéo được chất đầy lúa thì người ta gọi là “xe lúa,” tuy rằng 
chiếc xe kéo ấy làm bằng gõ. Do tính chất đã được chất đống của lúa ở chiếc 
xe kéo ấy mà người ta gọi là “xe lúa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế cây 
cối không trò chuyện. Cây cối không có tâm tư. Tuy nhiên, ở cây ấy có thiên 
nhân ngự. Cái từ gọi “cây ấy là ám chỉ vị thiên nhân. Và “cây cối trò chuyện,” 
đấy là quy định của thế gian. 


3. Tâu đại vương, hoặc là giống như trong khi khuấy sữa đông thì gọi là: 
“Tôi khuấy bơ. Vật mà người ấy khuấy không phải là bơ. Người ấy đang 
khuấy chính là sữa đông nhưng lại nói là: “Tôi khuấy bơ.` Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế cây cối không trò chuyện. Cây cối không có tâm tư. Tuy 
nhiên, ở cây ấy có thiên nhân ngự. Cái từ gọi “cây ấy là ám chỉ vị thiên nhân. 
Và “cây cối trò chuyện,' đấy là quy định của thế gian. Tâu đại vương, giống 
như người đang tạo ra vật chưa hình thành thì nói là: “Tôi tạo ra vật đã hình 
thành." Nói về vật chưa thành tựu là: “Vật đã thành tựu;` như vậy điều ấy là 
cách diễn đạt của thế gian. Tâu đại vương, tương tợ y như thế cây cối không 
trò chuyện. Cây cối không có tâm tư. Tuy nhiên, ở cây ấy có thiên nhân ngự. 
Cái từ gọi “cây ấy là ám chỉ vị thiên nhân. Và “cây cối trò chuyện," đấy là quy 
định của thế gian. Tâu đại vương, đức Như Lai thuyết giảng Giáo Pháp cho 
chúng sanh cũng theo y như cách diễn đạt của thế gian mà người ta thường 
nói.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về bản thể suy tư của cây cối là thứ năm. 


6. CÂU HÓI VỀ QUÁ BÁU LỚN CỦA MÓN THÍ THỰC: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được các vị trưởng lão thực 
hiện cuộc trùng tụng Giáo Pháp nói đến: “Tôi đã được nghe rằng: - Sau 
khi thọ dụng bữa ăn của người thợ rèn Cunda, bậc Sáng Trí đã 
mắc phải cơn bệnh khốc liệt, kê cận cái chết. `_ 

Và thêm nữa, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này Ananda, hai phần thí 
thực này là như nhau, có quả báu như nhau, có quả thành tựu như 
nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiêu so với 
các món thí thực khác. Hai phần thí thực nào? Phần thí thực mà 
sau khi thọ dụng đức Như Lai đã giác ngộ phẩm vị Chánh Đẳng 
Giác tối thượng, và phần thí thực sau khi thọ dụng đức Như Lai đã 
Viên Tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Hai 
phân thí thực này là như nhau, có quả báu như nhau, có quả 
thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất 
nhiều so với các món thí thực khác.. 
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Yadi bhante nagasena tathagatassa cundassa bhattam bhuttavissa' kharo 
abadho uppanno, pabalha vedana pavatta maranantika, tena hi “dve me 
ananda pindapata sama samaphala samavipaka ativiya aññehI pindapatehi 
mahapphalatara ea mahanisamsatara ca ti yam vacanam, tam miccha. Yadi 
dve 'me pindapata sama samaphala samavipaka ativiya aññehI pindatehi 
mahapphalatara ca mahanisamsatara ca, tena hi “bhagavato cundassa 
bhattam bhuttavissa kharo abadho uppanno, pabalha ca vedana pavatta 
maranantika 'ti, tampi vacanam miccha. 


Kimmnu kho bhante nagasena so pindapato visagatataya mahapphalo, 
roguppadakataya mahapphalo, ayuvinasakataya mahapphalo, bhagavato 
Jivitaharataya? mahapphalo? Tattha me karanam bruhi parappavadanam 
niggahaya. Etthayam JjJano sammulho “lobhavasena atibahum khayItena 
lohitapakkhandika uppanna ti. Ayampli ubhatokotlko pañho tavanuppatto. 
So taya nibbahitabbo ”0i. 


2. “Bhasitampetam maharaJa dhammasangrtikarakehi mahatherehi: 


“Cundassa bhattam bhuñjitvä kammaärassä ˆti me sutam, 
abadham samphusli dhIro paba]ham maranantikan 't¡. 


Bhagavata ca bhanitam: “Dve *me ananda pindapata sama sama- 
phalã samavipäkä ativiya aññchi pindapatehi mahapphalataräa ca 
mahanisamsatarä ca. Katame dve? Yañca pindapatam paribhuñjitva 
tathagato anuttaram sammasambodhim abhisambuJjhi, yañca pindapatam 
paribhuñjJitva tathagato anupadisesaya nibbanadhatuya parinibbayl,' ime 
dve pindapata sama samaphala samavipaka, ativiya aññehi pindapatehi 
mahapphalatara ca mahanisamsatara ca t1. Šo pana pindapato bahuguno 
bahuvipako? anekanisamso. 


Devata maharaja hattha pasannamanasa “ayam bhagavato pacchimo 
pmdapato tt dibbam ojam sũkaramaddave akirimsu. Tam pana 
sammapakam lahupakam manuññam bahurasam Jatharaggitejassa hitam. 
Na hi maharaJa tatonidanam bhagavato koel anuppanno rogo uppanno. Api 
ca maharaJa bhagavato pakatidubbale sarire khime ayusankhare uppanno 
rogo bhiyyo abhivaddhi. Yatha maharaJa pakatiya Jalamano aggi aññasmim 
upadane dinne bhiyyo pajjalai, evameva kho maharaJa bhagavato 
pakatidubbale sarire khine ayusankhare uppanno rogo bhiyyo abhivaddhi. 
Yatha va pana maharaJa soto pakatiya sandamano abhivatthe mahameghe 
bhiyyo mahogho udakavahako hot, evameva kho maharaja bhagavato 
pakatidubbale sarire khine ayusankhare uppanno rogo bhiyyo abhivaddhi. 


! bhujïitvã - Simu. 3 bahuvipäko - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. 
° Ivitaharanatäya - Ma, PTS. * abhivutthe - Ma; abhivatte - PTS. 
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Thưa ngài Nagasena, nếu đức Như Lai, sau khi thọ dụng bữa ăn của 
Cunda, có cơn bệnh trầm trọng đã sanh lên, có cảm thọ khốc liệt đã phát 
khởi, kề cận cái chết, như thế thì lời nói rằng: “Này Ananda, hai phần thí thực 
này là như nhau, có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả 
báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác' là 
sai trái. Nếu hai phần thí thực này là như nhau, có quả báu như nhau, có quả 
thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so 
với các món thí thực khác, như thế thì lời nói rằng: “Ðức Thế Tôn, sau khi thọ 
dụng bữa ăn của Cunda, có cơn bệnh trầm trọng đã sanh lên, có cảm thọ 
khốc liệt đã phát khởi, kề cận cái chết” cũng là sai trái. 

Thưa ngài Nagasena, không lẽ phần thí thực ấy có quả báu lớn do tình 
trạng đã bị nhiễm độc, có quả báu lớn do việc đã làm sanh lên cơn bệnh, có 
quả báu lớn do việc đã làm hoại đi tuổi thọ, có quả báu lớn do việc đã lấy đi 
mạng sống của đức Thế Tôn? Về việc này, xin Ngài hãy nói cho trãm lý do 
nhằm phản bác lại các học thuyết khác. Về việc ấy, đám người bị mê muội 
này cho rằng: “Bệnh ly xuất huyết sanh lên bởi đã ăn quá nhiều do tác động 
của tham. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên 
được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được các vị đại trưởng lão thực hiện 
cuộc trùng tụng Giáo Pháp nói đến: “Tôi đã được nghe rằng: - Sau khi 
thọ dụng bữa ăn của người thợ rèn Cunda, bậc Sáng Trí đã mắc 
phải cơn bệnh khốc liệt, kê cận cái chết." 

Và đức Thế Tôn đã nói rằng: Này Ananda, hai phần thí thực này là 
như nhau, có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có 
quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món 
thí thực khác. Hai phần thí thực nào? Phần thí thực mà sau khi thọ dụng 
đức Như Lai đã giác ngộ phẩm vị Chánh Đăng Giác tối thương, và phần thí 
thực sau khi thọ dụng đức Như Lai đã Viên Tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết 
Bàn không còn dư sót. Hai phần thí thực này là như nhau, có quả báu như 
nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn 
rất nhiều so với các món thí thực khác." Hơn nữa, phần thí thực ấy có nhiều 
đức tánh, có nhiều quả thành tựu, có nhiều quả báu. 

Tâu đại vương, chư Thiên đã mừng rỡ, có tâm ý tịnh tín (nghĩ rằng): “Đây 
là lần thọ thực cuối cùng của đức Thế Tôn' nên đã rắc dưỡng chất thuộc cối 
trời ở món thịt lợn rừng.[*] Hơn nữa, món ấy đã được nấu đúng cách, đã 
được nấu nhuần nhuyễn, theo ý thích, có nhiều chất bố, có lợi cho sức nóng 
của ngọn lửa (tiêu hóa) ở bao tử. Tâu đại vương, không phải do duyên cớ ấy 
khiến cơn bệnh nào đó chưa khởi lên đã khởi lên cho đức Thế Tôn. Tâu đại 
vương, hơn nữa khi cơ thể của đức Thế Tôn vốn đã suy yếu, tuổi thọ đã hết, 
thì cơn bệnh đã khởi lên càng gia tăng thêm nữa. Tâu đại vương, giống như 
ngọn lửa đang cháy một cách bình thường, khi có nhiên liệu khác được cho 
vào thì bùng cháy hơn nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế khi cơ thể của 
đức Thế Tôn vốn đã suy yếu, tuổi thọ đã hết, thì cơn bệnh đã khởi lên càng 
gia tăng thêm nữa. Tâu đại vương, hoặc là giống như con suối đang chảy một 
cách tự nhiên, khi có đám mây lớn đổ mưa, thì trở thành dòng chảy lớn, cơn 
nước lũ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế khi cơ thể của đức Thế Tôn vốn 
đã suy yếu, tuổi thọ đã hết, thì cơn bệnh đã khởi lên càng gia tăng thêm nữa. 
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Yatha va pana maharaja pakatya abhissandamanadhatuko' kucchi 
aññasmim apakke aJjhoharite? bhiyyo amayeyya,? evameva kho maharaja 
bhagavato pakatidubbale sarire khine ayusankhare uppanno rogo bhiyyo 
abhivaddhi. Natthi maharaJa tasmim pindapate doso. Na ca tassa sakka doso 
aropetun ”HI. 


3. “Bhante nagasena kena karanena te dve pindapata sama samaphala 
samavipaka, ativiya aññehi pindapatehi mahapphalatara ca mahanisamsa- 
tara ca ”H? 

“Dhammanuma]JJanasamapattivasena maharaja te dve pindapata sama 
samaphala samavipaka, ativiya aññchi pindapatehi mahapphalatara ca 
mahanisamsatara ca ”tI. 

“Bhante nagasena katamesam dhammanam anumaJJjanasamapattivasena 
te dve pindapata sama samaphala samavipaka, ativiya aññehi pindapatehi 
mahapphalatara ea mahanisamsatara ca ”ti? 

“NÑavannam maharaja anupubbaviharasamapatinam anulomapatilomam 
samapajJanavasena te dve pindapata sama samaphala samavipaka, ativiya 
aññehI pindapatehi mahapphalatara ea mahanisamsatara ca ”tI. 

“Phante nagasena dvisu yeva divasesu adhimattam tathagato 
navanupubbaviharasamapattiyo anulomapatilomam samapa]JI ”t? 

“Ama mahara]ja ”ti. 


“Acchariyam bhante nagasena, abbhutam bhante nagasena, yam 
Imasmim buddhakkhette asadisam paramadanam, tampi Imehi dvihi 
pIndapatehi aganitam! Acchariyam bhante nagasena, abbhutam bhante 
nagasena, yava mahanti navanupubbaviharasamapattiyo, yatra hi nama 
navanupubbaviharasamapattivasena danam mahapphalataram  hoti 
mahanisamsataram'° Sadhu bhante nagasenal Evametam  tatha 
sampaticchamI ”HÓI. 


Pindapatamahapphalabhavapañho chattho. 


x*xxxx% 


”. BUDDHAPUJANAPAÑHO 


1. “Phante nagasena, bhasitampetam bhagavata: “Avyavata tumhe 
ananda hotha tathagatassa sarIrapiJäyä ti. 
Puna ca bhanitam: 
“Pũjetha nam pũjanTyassa dhatum 
evankaräa saggamito gamissatha ti. 


' abhisannadhatu kucchi - Ma; ” ayameyya - Ma, PTS; 
abhisanno dhaãtukucchi - PTS; amiyeyya - Simu. 
abhisandamano catakucchi - Simu. * mahãnisamsatarañca - Ma, PTS. 

° aññasmim ajjhoharite - Ma; aññasmim ajjhohäre - PTS. ” tathãgatena - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như bao tử đang no đầy một cách bình 
thường, khi có vật nào khác chưa nấu chín được nuốt vào thì có thể bị căng 
cứng hơn nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế khi cơ thể của đức Thế Tôn 
vốn đã suy yếu, tuổi thọ đã hết, thì cơn bệnh đã khởi lên càng gia tăng thêm 
nữa. Tâu đại vương, không có gì sai trái ở món thí thực ấy. Và không thể gán 
điều sai trái cho món ấy.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, bởi lý do gì mà hai phần thí thực ấy là như nhau, 
có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và 
phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác?” 

“Tâu đại vương, do năng lực của sự thuần thục và chứng đạt các pháp mà 
hai phần thí thực ấy là như nhau, có quả báu như nhau, có quả thành tựu như 
nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí 
thực khác.” 

“Thưa ngài Nagasena, do năng lực của sự thuần thục và chứng đạt đối với 
các pháp nào mà hai phần thí thực ấy là như nhau, có quả báu như nhau, có 
quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều 
so với các món thí thực khác?” 

“Tâu đại vương, do năng lực của sự thể nhập theo chiều thuận và chiều 
nghịch đối với chín sự chứng đạt và an trú theo tuần tự mà hai phần thí thực 
ấy là như nhau, có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu 
lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác.” 

“Thưa ngài Nagasena, có phải đức Như Lai đã thể nhập theo chiều thuận 
và chiều nghịch một cách nổi bật đối với chín sự chứng đạt và an trú theo 
tuần tự chỉ trong hai ngày thôi sao?” 

“âu đại vương, đúng vậy.” 


“Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu! Thưa ngài Nagasena, thật là phi 
thường! Việc nào đầu là sự bố thí tột đỉnh không thể sánh bằng ở ruộng 
phước đức Phật cũng không sánh được với hai phần thí thực này. Thưa ngài 
Nagasena, thật là kỳ diệu! Thưa ngài Nagasena, thật là phi thường! Chín sự 
chứng đạt và an trú theo tuần tự vĩ đại đến chừng nào, thì do năng lực của sự 
chứng đạt và an trú theo tuần tự mà sự bố thí ở chính nơi ấy là có được quả 
báu lớn hơn và phước báu lớn hơn. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp 
nhận điều này đúng theo như vậy.” 


Câu hỏi về quả báu lớn của món thí thực là thứ sáu. 


x*xxxx% 


7. CÂU HÓI VỀ SỰ CỨNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục 
thân của Như Lai." 

Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng: 

“Các ngươi hãy cúng dường xá-lợi của bậc đáng được cúng 
dường. Làm như vậy, các ngươi từ chốn này sẽ đi đến cối trời.. 
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Yadi bhante nagasena tathagatena bhanitam: “Avyavata tumhe ananda 
hotha tathagatassa sarIrapuJaya ti, tena hi “ˆpuJetha nam puJaniyassa dhatum 
evankara saggamito gamissatha ti yam vacanam, tam miccha. Yadi 
tathagatena bhanitam: '“PujJetha nam pũJanlyassa dhatum evankara 
sagsamito gamissatha ti, tena hi “avyavat†a tumhe ananda hotha tathagatassa 
sarirapuljaya ti tampi vacanam miccha. Ayampi ubhatokotlko pañho 
tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”Li. 


2. “Bhasitampetam maharaja bhagavata: “Avyavat†a tumhe ananda hotha 
tathagatassa sarIrapuJaya ˆti. 


Puna ca bhanitam: “PuJetha nam pujanyassa đdhat~im evankara 
sagsamito gamissatha t1. Tañca pana na sabbesam Jinaputtanam yeva 
arabbha bhanitam: “Avyavata tumhe ananda hotha tathagatassa sarIrapuJaya 
°u. 


Akammañcetam' maharaja Jinaputtanam yadidam puja. Sammasanam 
sankharanam yoniso manasikaro satipatthananupassana arammana- 
saragsaho kilesayuddham sadatthamanuyuñJana etam Jinaputtanam 
karanTyam. Avasesanam devamanussanam pũuJa karanTya. 


Yatha maharaja mahiya raJjaputtanam hatthi-assa-ratha-dhanu-tharu- 
lekha-mudda-sikkha-khattamanta”-suti-sumuti”-yuddha-yuJJhapana-kiriya 
karaniya, avasesanam puthuvessasuddanam kasivaniJja gorakkha karaniya, 
evameva kho maharaJa akammañcetam' Jinaputtanam yadidam puja. 
Sammasanam sankharanam yoniso manasikaro satipatthananupassana 
arammanasaragsaho kilesayuddham sadatthanuyuñJanam etam Jina- 
puttanam karanIyam, avasesanam devamanussanam pujJa karaniya. 


3. Yatha va pana maharaja brahmanamanavakanam ïrubbedam 
yajubbedam samavedam athabbanavedam lakkhanam Itihasam puranam 
nighandu ketubham akkharappabhedam padam veyyakaranam 
bhasamagsam uppatam“ supinam nimittam chalangam candagsaham 
suriyaggaham sukkarahucaritam uluggahayuddham devadundubhissaram 
okkanti ukkapatam bhumikampam" disadaham bhummantalikkham Jotisam 
lokayatikam sacakkam migacakkam antaracakkam missakuppadam sakuna- 
rutam° sikkha karaniya. Avasesanam puthuvessasuddanam kasivanIjJja 
gorakkha karaniya. 


' akammam hetam - Ma, PTS. * nppadam - PTS. 
“ khaggamanta - Ma. ” bhũmikammam - Ma. 
” sammuti - Ma; muti - PTS. ° sakunarutaravitam - Ma, PTS. 
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Thưa ngài Nagasena, nếu đức Như Lai đã nói rằng: “Này Ananda, các 
ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của Như Lai, như thế 
thì lời nói rằng: “Các ngươi hãy cúng dường xá-lợi của bậc đáng được cúng 
dường. Làm như vậy, các ngươi từ chốn này sẽ đi đến cõi trời' là sai trái. Nếu 
đức Như Lai đã nói rằng: “Các ngươi hãy cúng dường xá-lợi của bậc đáng 
được cúng dường. Làm như vậy, các ngươi từ chốn này sẽ đi đến cối trời, 
như thế thì lời nói rằng: “Này Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng 
dường nhục thân của Như Lai cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai 
khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này 
Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của Như 
LaI.` Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng: “Các ngươi hãy cúng dường xá-lợi của 
bậc đáng được cúng dường. Làm như vậy, các ngươi từ chốn này sẽ đi đến cõi 
trời. Tuy nhiên, điều đã được nói ấy: Này Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn 
với việc cúng dường nhục thân của Như Lai không dành cho tất cả, mà chỉ 
liên quan đến các người con trai của đấng Chiến Thắng. 

Tâu đại vương, điều này, tức là việc cúng dường, không phải là việc làm 
của những người con trai của đấng Chiến Thắng. Việc quán sát về các hành, 
tác ý đúng đường lối, quan sát về bốn sự thiết lập niệm, nắm lấy điều tỉnh túy 
của đề mục, sự chiến đấu với các phiền não, sự bám theo mục đích của mình, 
điều này là việc cần phải làm của những người con trai của đấng Chiến 
Thắng. Cúng dường là việc nên làm đối với các thành phần còn lại là chư 
Thiên và nhân loại. 

Tâu đại vương, giống như đối với các vị hoàng tử ở trên quả đất thì có các 
môn học về voi, ngựa, xe, cung, gươm, viết chữ, quản lý, binh thư, lắng nghe, 
khéo tiếp nhận, chiến đấu, động viên là công việc cần phải làm; còn đối với 
các thành phần còn lại như các thương buôn và nô lệ phàm phu thì việc trông 
trọt, buôn bán, chăn giữ trâu bò là việc cần phải làm. Tâu đại vương, tương tợ 
y như thế việc này, tức là việc cúng dường, không phải là việc làm của những 
người con trai của đấng Chiến Thắng. Việc quán sát về các hành, tác ý đúng 
đường lối, quan sát về bốn sự thiết lập niệm, nắm lấy điều tỉnh túy của đề 
mục, sự chiến đấu với các phiền não, sự bám theo mục đích của mình, điều 
này là việc cần phải làm của những người con trai của đấng Chiến Thắng. 
Cúng dường là việc nên làm đối với các thành phần còn lại là chư Thiên và 
nhân loại. 


3. Tâu đại vương, hoặc là giống như đối với các thanh niên Bà-la-môn thì 
các môn học như (bốn bộ Vệ Đà) Rig-Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda, 
Atharva-Veda, tướng số, truyền thống, truyền thuyết, từ vựng, nghi thức, sự 
phân tích âm từ, cú pháp, văn phạm, cấu trúc ngôn ngữ, hiện tượng, giấc mơ, 
điềm báo hiệu, sáu chi phần (của kinh Vệ Đà), nguyệt thực, nhật thực, sự di 
chuyển che khuất của các thiên thể, sự tranh giành ảnh hưởng của các vì sao, 
sự xuất hiện, sự rơi của thiên thể, sự động đất, sự bừng sáng ở các phương, 
bầu khí quyển, thiên văn học, tương lai của thế gian, điềm báo từ loài chó, 
điềm báo từ loài thú, điểm báo từ vị trí của các vì sao, hiện tượng bị xáo trộn, 
tiếng kêu của các loài chim là việc cần phải làm; còn đối với các thành phần 
còn lại như các thương buôn và nô lệ phàm phu thì việc trồng trọt, buôn bán, 
chăn giữ trâu bò là việc cần phải làm. 
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Evameva kho maharaja akammañcetam' Jinaputtanam yadidam puJa. 
Sammasanam sankharanam yoniso manasikaro satipatthananupassana 
arammanasaragsaho kilesayuddham  sadatthamanuyuñjanam  etam 
Jinaputtanam karaniyam. Avasesanam devamanussanam puJa karanlya. 
Tasma maharaja tathagato “ma Ime akamme yujjantu? sakakamme? Ime 
vujjantu 'ti aha: “Avyavata tumhe ananda hotha tathãgatassa sarirapujaya ti. 
Yadetam maharaja tathagato na bhaneyya, pattacvarampi attano 
pariyadapetva bhikkhu buddhapuJam yeva kareyyun ”LI. 


“Sadhu bhante nagasena evametam tatha sampaticchamI ”ti. 


Buddhapujanapañho sattamo. 


xxxx*% 


8. PADASAKALIKÄAHATA- 
PAÑHO 


1. “Bhante nagasena tumhe bhanatha: “Bhagavato gacchantassa 
ayam acetana mahäpathavI ninna unnamati unnatä onamatT tí. 
Puna ca bhanatha: “Bhagavato pado sakalikaäya khato 'ti. Ya sa sakalika 
bhagavato pade patita, kissa pana sa sakalika pada na nivatta. Yadi bhante 
nagasena bhagavato gacchantassa ayam acetana mahapathavr ninna 
unnamati unnata onamati, tena hi “bhagavato pade sakalikaya khato *ti yam 
vacanam, tam miccha. Yadi bhagavato pado sakalikaya khato, tena hi 
“bhagavato gacchantassa ayam acetana mahapathavI ninna unnamati unnata 
onamai ti tampi vacanam miccha. Ayampi ubhatokotko pañho 
tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”Li. 


2. “Saccam maharaja atthetam bhagavato gacchantassa ayam acetana 
mahapathavI ninna unnamatIi unnata onamati. Bhagavato ca pado sakalikaya 
khato. Na ca pana sa sakalika attano dhammataya patita, devadattassa 
upakkamena patita. Devadatto maharaJa bahunl Jatisatasahassanl bhagavati 
aghatam bandhi. So tena aghatena mahantam kutagarappamanam pasanam 
bhagavato upari patessamI ˆti muñcI. Atha dve sela pathavito utthahitva tam 
pasanam sampaticchimsu. Atha nesam sampaharena pasanato papatika 
bhïjj]itva yena va tena va patanti bhagavato pade patita ”LI. 


' akammam hetam - Ma, PTS. ° vuñjantu - Ma, Simu. 3 kamme - Ma. 
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Tâu đại vương, tương tợ y như thế việc này, tức là việc cúng dường, không 
phải là việc làm của những người con trai của đấng Chiến Thắng. Việc quán 
sát về các hành, tác ý đúng đường lối, quan sát về bốn sự thiết lập niệm, nắm 
lấy điều tinh túy của đề mục, sự chiến đấu với các phiền não, sự bám theo 
mục đích của mình, điều này là việc cần phải làm của những người con trai 
của đấng Chiến Thắng. Cúng dường là việc nên làm đối với các thành phần 
còn lại là chư Thiên và nhân loại. Tâu đại vương, do đó đức Như Lai (nghĩ 
rằng): 'Chớ để những người này vướng bận về những việc không phải là phận 
sự. Hãy để những người này gắn bó với những công việc của chính mình" nên 
đã nói rằng: “Này Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường 
nhục thân của Như Lai.` Tâu đại vương, nếu đức Như Lai không nói điều này, 
thì các vị tỳ khưu sau khi nhận lấy y và bình bát của mình rồi làm chỉ mỗi 
việc cúng dường đức Phật.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về sự cúng dường đức Phật là thứ bảy. 


x*xxxx% 


8. CÂU HỎI VỀ VIỆC BỊ THƯƠNG BỞI MIẾNG ĐÁ 
Ở BÀN CHÂN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng: “Trong khi đức Thế Tôn đang 
đi, đại địa câu không có suy tư này nâng cao lên những chỗ bị lõm 
xuống và hạ thấp xuống những chỗ bị nhô lên. Và thêm nữa, ngài còn 
nói rằng: “Bàn chân của đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng đá.' Về 
miếng đá đã rơi ở bàn chân của đức Thế Tôn, tại sao miếng đá ấy đã không 
né tránh bàn chân (của đức Thế Tôn). Thưa ngài Nagasena, nếu trong khi 
đức Thế Tôn đang đi, đại địa cầu không có suy tư này nâng cao lên những chỗ 
bị lõm xuống và hạ thấp xuống những chõ bị nhô lên, như thế thì lời nói 
rằng: “Bàn chân của đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng đá” là sai trái. Nếu 
bàn chân của đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng đá, như thế thì lời nói 
rằng: “Trong khi đức Thế Tôn đang đi, đại địa cầu không có suy tư này nâng 
cao lên những chõ bị lõm xuống và hạ thấp xuống những chõ bị nhô lên cũng 
là saI trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên 
được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, việc ấy là thật. Trong khi đức Thế Tôn đang đi, đại địa 
cầu không có suy tư này nâng cao lên những chỗ bị lõm xuống và hạ thấp 
xuống những chỗ bị nhô lên. Và bàn chân của đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi 
miếng đá. Tuy nhiên, miểng đá ấy đã không rơi theo bản thể tự nhiên của nó, 
mà đã rơi do mưu mô của Devadatta. Tâu đại vương, Devadatta đã buộc oan 
trái với đức Thế Tôn nhiều trăm ngàn kiếp sống. Do sự oan trái ấy, kẻ ấy đã 
buông ra tảng đá lớn có kích thước bằng ngôi nhà mái nhọn (nghĩ rằng): “Ta 
sẽ làm cho rơi ở phía trên của đức Thế Tôn.' Khi ấy, có hai khối đá đã trồi lên 
từ trái đất và đã hứng chịu tảng đá ấy. Rồi do sự va chạm của chúng, có mảnh 
đá đã bị vỡ ra khỏi tảng đá, trong khi lăn lóc rơi xuống đã rơi ở bàn chân của 
đức Thế Tôn.” 
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“Yatha ca bhante nagasena dve sela pasanam sampaticchimsu, tatheva 
papatika 'pI sampaticchitabba ”ti. 


“Sampaticchitampi maharajJa idhekaccam paggharati passavati nattha- 
namupagacchati.' Yatha maharaJa udakam panina gahitam angulantarikahi 
paggharati passavati natthanamupagacchati, khiram takkam madhuˆ sappl 
team maccharasam mamsarasam panina gahitam angulantarikahi 
pagpharatli passavati natthanamupagacchatl, evameva kho maharaja 
sampaticchanattham upagatanam dvinnam selanam sampaharena pasanato 
papatika bhIJJitva yena va tena vã patanti bhagavato pade patita. 


Yatha va pana maharaJa sanhasukhumam anum raJasamam pulinam 
mutthma gahitam angulantarlkahi paggharati passavati natthanamupa- 
gacchat, evameva kho maharaja sampaticchanatham upagatanam? 
dvinnam selanam sampaharena pasanato papatika bhIJJitva yena va tena va 
patantI bhagavato pade patIta. 


Yatha va pana maharaJa kabalo mukhena gahito idhekaccassa mukha 
muccitva paggharat passavat natthanamupagacchat, evameva kho 
maharaja sampatiecchanattham upagatanam dvinnam selanam sampaharena 
pasanato papatika bhïJJitva yena va tena va patantI bhagavato pade patita ”tI. 


3. “Hotu bhante nagasena. Selehi pasano sampaticchio hotu. Atha 
papatikayapi apacIti katabba yatheva mahapathaviya ”Li. 


“Dvadasime maharaJa apaclim na karonti Katame dvadasa? Ratto 
ragavasena apacitim na karotl, duttho dosavasena, mulho mohavasena, 
unnato? manavasena, nigsuno avisesataya, atithaddho anisedhanataya, himno 
hmmasabhavataya, vacanakaro anissarataya, papo kadariyataya, dukkhãapito 
patidukkhapanataya, luddho lobhabhibhutataya, ayuhito atthasadhanataya° 
apaciim na karoti. Ime kho maharaja dvadasa apacitim na karonti. Sa ca 
pana papatika pasanasampaharena bhijJjitva animittakatadisa yena va tena 
va patamana bhagavato pade patita. 


Yatha va pana maharaJa sanhasukhumo anu raJo anilabalasamagato” 
animittakatadiso yena va tena va abhikirati, evameva kho maharaja sa 
papatika pasanasampaharena bhJJJitva animittakatadisa yena va tena va 
patamana bhagavato pade patita. YadI maharaJa sa papatika pasanato visum 
na bhaveyya, tampi te sela pasanapapatikam uppatitva ganheyyum. Esa pana 
maharaja papatika na bhummattha? na akasattha, pasanasampaharavegena 
bhIJjitva animittakatadisa yena vã tena va patamana bhagavato pade patita. 


! na thanamupagacchati - Ma. ” uddhato - Simu. 

? madhum - Simu. ° atthasadhanena - katthaci. 

3 muñcitvã - Simu. ” samähato - Ma, PTS. 
* hotu bhante nãgasena, selehi päsano sampaticchito - Ma. ® bhumatthãa - Ma. 
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“Thưa ngài Nagasena, hai khối đá đã hứng chịu tảng đá ấy như thế nào thì 
mảnh đá (bị vỡ ra) cũng nên được hứng chịu y như thế ấy.” 


“Tâu đại vương, mặc dầu đã được hứng chịu nhưng ở đây một mảnh nào 
đó vuột qua, văng đi, rồi mất dạng. Tâu đại vương, giống như nước được giữ 
lại bởi bàn tay, thì vuột qua các khe hở của ngón tay, trôi đi, rồi mất dạng; 
(giống như) sữa tươi, sữa đông, bơ lỏng, mật ong, đầu ăn, sốt cá, sốt thịt được 
giữ lại bởi bàn tay, thì vuột qua các khe hở của ngón tay, trôi đi, rồi mất 
dạng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế do sự va chạm của hai khối đá được 
tiến đến gần nhằm mục đích hứng chịu, có mảnh đá đã bị vỡ ra khỏi tảng đá, 
trong khi lăn lóc rơi xuống đã rơi ở bàn chân của đức Thế Tôn. 


Tâu đại vương, hoặc là giống như cát trơn, mịn, li ti, tương tợ hạt bụi 
được giữ lại bởi nắm tay, thì vuột qua các khe hở của ngón tay, trôi đi, rồi 
mất dạng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế do sự va chạm của hai khối đá 
được tiến đến gần nhằm mục đích hứng chịu, có mảnh đá đã bị vỡ ra khỏi 
tảng đá, trong khi lăn lóc rơi xuống đã rơi ở bàn chân của đức Thế Tôn. 


Tâu đại vương, hoặc là giống như vắt cơm được giữ lại bởi cái miệng, ở 
đây có thể một phần nào đó từ miệng của người ấy bị trào ra, vuột qua, trôi 
đi, rồi mất dạng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế do sự va chạm của hai 
khối đá được tiến đến gần nhằm mục đích hứng chịu, có mảnh đá đã bị vỡ ra 
khỏi tảng đá, trong khi lăn lóc rơi xuống đã rơi ở bàn chân của đức Thế Tôn.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, hãy là vậy. Hãy cho là tảng đá được hứng chịu 
bởi hai khối đá. Thế thì mảnh đá cũng nên thể hiện sự cung kính (đối với đức 
Phật) giống y như đại địa cầu vậy.” 


“Tâu đại vương, có mười hai hạng này không thể hiện sự cung kính. Mười 
hai hạng nào? Hạng luyến ái do tác động của sự luyến ái không thể hiện sự 
cung kính, hạng xấu xa do tác động của sân, hạng mê mờ do tác động của si, 
hạng cao ngạo do tác động của ngã mạn, hạng thiếu tánh tốt do không có ưu 
điểm, hạng quá bướng bỉnh do thiếu sự răn đe, hạng hạ liệt do bản tánh hạ 
liệt, hạng làm theo lời sai bảo do thiếu bản lãnh, hạng ác xấu do tánh bỏn 
xén, hạng bị chịu khổ do tánh tự làm cho khổ, hạng tham lam do bị ngự trị 
bởi tham, hạng bị bận rộn do chuyên chú vào của cải không thể hiện sự cung 
kính. Tâu đại vương, đây là mười hai hạng không thể hiện sự cung kính. Và 
hơn nữa, mảnh đá ấy sau khi bị vỡ ra do sự va chạm của tảng đá, trong khi 
lăn lóc rơi xuống không theo hướng quy định đã rơi ở bàn chân của đức Thế 
Tôn. 


Tâu đại vương, hoặc là giống như hạt bụi trơn, mịn, lï ti, bị gom lại bởi 
sức mạnh của cơn gió thì lăn lóc tung tóe không theo hướng quy định. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế mảnh đá ấy sau khi bị vỡ ra do sự va chạm của 
tảng đá, trong khi lăn lóc rơi xuống không theo hướng quy định đã rơi ở bàn 
chân của đức Thế Tôn. Tâu đại vương, nếu mảnh đá ấy không bị tách rời khỏi 
tảng đá, thì sau khi trồi lên hai khối đá ấy cũng có thể tóm lấy mảnh vỡ của 
tảng đá ấy. Tâu đại vương, hơn nữa sau khi bị vỡ ra do lực va chạm của tảng 
đá, mảnh đá ấy không trụ ở mặt đất, không trú ở không trung, trong khi lăn 
lóc rơi xuống không theo hướng quy định đã rơi ở bàn chân của đức Thế Tôn. 
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Yatha va pana maharaJa vatamandalikaya ukkhitam puranapannam 
animittakatadisam yena va tena va patati, evameva kho maharaJa esa 
papatka pasanasampaharavegena animittakatadisa yena va tena va 
patamana bhagavato pade patita. Api ca maharaJa akataññussa kadariyassa 
devadattassa dukkhanubhavanaya sa papatIka bhagavato pade patitä ”ti. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampatiecchamI ”ti. 


Padasakalikahatapañho atthamo. 


x*xxxx% 


9. AGGAGGASAMANAPAÑHO 


1. “Bhante nãgasena bhãsitampetam bhagavatãä: 'Asavanam khayä 
samano hotI ti. Puna ca bhanitam: 


“Catubbhi dhammehi samangibhutam, 
tam ve naram samanam aähu loke ti. 


Tatrime cattaro dhamma: khanti appaharatä rativippahanam 
akiñcaññam. Sabbani panetani aparikkhimasavassa sakllesasseva honti. Yadi 
bhante nagasena asavanam khaya samano hot tena hi “eatubbhi 
dhammehi samangibhutam tam ve naram samanam ahu loke ti 
yam vacanam, tam miccha. Yadi catubbhi dhammehi samangibhuto samano 
hot, tena hi “äsavanam khaya samano hotï ti tampi vacanam miccha. 
Ayampi ubhatokotiko pañho tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”ti. 


2. “Bhasitampetam maharaja bhagavatä: “Asavanam khayã samano hoi 
"'H. Bhanitañca bhagavata:' “Catubbhi dhammehi samangibhutam tam ve 
naram samanam ahu loke 'ti. Tadidam maharaja vacanam tesam tesam 
puggalanam gunavasena bhanitam: “Catubbhi dhammehi samangibhutam 
tam ve naram samanam ahu loke ti. Idam pana niravasesavacanam: 
“Asauanam khaua samano hoïï ˆti. Api ca mahãräja ye keci kilesũpasamäya 
patipanna, te sabbe upadayupadaya samano khinasavo aggamakkhayati. 


Yatha maharaja yanil kanici jalaJathalaJapupphanl, vassika tesam 
aggamakkhayatIl, avasesani yanI kanicl vividhani pupphaJatanI, sabbani tani 
pupphani yeva upadayupadaya pana vasskam yeva puppham Janassa 
patthtam pihayitam. Evameva kho maharaja ye kecl kilesupasamaya 
patipanna, te sabbe upadayupadaya samano khinasavo aggamakkhayati. 


' puna ca bhanitam - Ma; bhanitañca - PTS. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như chiếc lá úa bị cuốn lên bởi cơn gió lốc 
thì lăn lóc rơi xuống không theo hướng quy định. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế mảnh đá ấy sau khi bị vỡ ra do lực va chạm của tảng đá, trong khi lăn 
lóc rơi xuống không theo hướng quy định đã rơi ở bàn chân của đức Thế Tôn. 
Tâu đại vương, hơn nữa do tiến trình gánh lấy khổ đau của Devadatta vô ơn, 
bỏn xẻn mà mảnh đá ấy đã rơi ở bàn chân của đức Thế Tôn.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về việc bị thương bởi miếng đá 
ở bàn chân là thứ tám. 


x*xxxx% 


9o. CÂU HÓI VỀ VỊ SA-MÔN CAO QUÝ HẠNG NHẤT: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Do 
sự cạn kiệt của các lậu hoặc mà trở thành vị Sa-môn.' Và thêm nữa, 
Ngài đã nói rằng: 

“Vị có trạng thái đã sở hữu bốn pháp, đương nhiên thế gian đã 
gọi vị ấy là Sa-môn.' 


Trong trường hợp ấy, bốn pháp này là: kham nhãn, hạn chế về vật thực, 
dứt trừ hẳn sự thỏa thích, không sở hữu bất cứ vật gì. Tuy nhiên, người có lậu 
hoặc chưa được đoạn diệt, thậm chí còn ô nhiễm, vẫn có tất cả các pháp này. 
Thưa ngài Nagasena, nếu do sự đoạn tận của các lậu hoặc mà trở thành vị Sa- 
môn, như thế thì lời nói rằng: *Vị có trạng thái đã sở hữu bốn pháp, 
đương nhiên thế gian đã gọi vị ấy là Sa-môn' là sai trái. Nếu được 
thành tựu bốn pháp là trở thành vị Sa-môn, như thế thì lời nói rằng: “Do sự 
cạn kiệt của các lậu hoặc mà trở thành vị Sa-môn' cũng là sai trái. 
Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải 
quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Do sự 
cạn kiệt của các lậu hoặc mà trở thành vị Sa-môn.' Và đức Thế Tôn đã nói 
rằng: “VỊ có trạng thái đã sở hữu bốn pháp, đương nhiên thế gian đã gọi vị ấy 
là Sa-môn.' Tâu đại vương, lời nói này đây đã được nói về phương diện đức 
hạnh của những con người ấy đấy: *VỊ có trạng thái đã sở hữu bốn pháp, 
đương nhiên thế gian đã gọi vị ấy là Sa-môn." Còn đây là lời nói trọn vẹn: “Đo 
sự cạn kiệt của các lậu hoặc rmmà trở thành uị Sa-môn.` Hơn nữa tâu đại 
vương, liên quan và đề cập đến tất cả những vị đã thực hành nhằm làm an 
tịnh các phiền não thì vị Sa-môn có lậu hoặc đã cạn kiệt được gọi là hạng 
nhất. 

Tâu đại vương, giống như trong số bất cứ các loài hoa nào sống ở nước 
hoặc sống ở đất liền, thì hoa nhài được gọi là hạng nhất. Hơn nữa, liên quan 
và đề cập đến tất cả các loài hoa nào đó còn lại, đủ các hạng, thì chỉ riêng hoa 
nhài là được con người mong cầu, ước muốn. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế liên quan và đề cập đến tất cả những vị đã thực hành nhằm làm an tịnh 
các phiền não thì vị Sa-môn có lậu hoặc đã cạn kiệt được gọi là hạng nhất. 
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Yatha va pana maharaJa sabbadhaññanam sali aggamakkhayati. Ya kaci 
avasesa vividha dhaññaJatiyo ta sabba upadayupadaya bhoJananl sarira- 
yapanaya sali yeva tesam aggamakkhayati. Evameva kho maharaja ye keci 
kilesuipasamaya patipanna, te sabbe upadayupadaya samano khinasavo 
aggamakkhayati ”ti. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchamI ”tI. 


A8ðgaggasamanapañho navamo. 


x*xxxx*% 


10. VANNABHANANAPAÑHO 


I.Ắ “Phante nagasena, bhasitampetam bhagavata: “Mamam va 
bhikkhave pare vannam bhaãseyyum đhammassa va sanghassa vã 
vannam bhäãseyyum, tatra tumhehi na änando na somanassam na 
cetaso ưbbillävitattam' karanIyan ti. 

Puna ca tathagato selassa brahmanassa yathabhucce vanne bhaññamane 
anandito sumano ubbillavito bhiyyo uttarim sakagunam pakittesi: 

“Rãjã ˆhamasmi sela? dhammaräjä anuttaro, 
đdhammena cakkam vattemi cakkam appativattiyan ti. 


Yadi bhante nagasena bhagavata bhanitam: “Mamam va bhikkhave pare 
vannam bhaãseyyum, dhammassa va sanghassa va vannam bhaseyyum, tatra 
tumheh1 na anando na somanassam na cetaso ubbillavitattam karanIyan ti, 
tena hi “selassa brahmanassa yathabhucce vanne bhaññamane anandito 
sumano ubbillavito bhiyyo uttarim sakagunam pakittesi t1 yam vacanam, 
tam miccha. 

Yadi selassa brahmanassa yathabhucce vanne bhaññamane anandito 
sumano ubbilavito bhiyyo uttarim sakagunam pakitteti, tena hi “namam va 
bhikkhave pare vannam bhaseyyum dhammassa va sanghassa va vannam 
bhaseyyum, tatra tumhehi na anando na somanassam na cetasO 
ubbillavitattam karanTyan ti tampi vacanam miccha. Ayampli ubhatokotiko 
pañho tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”Li. 


2. “Bhasitampetam maharaJa bhagavata: “Mamam va bhikkhave pare 
vannam bhaseyyum, dhammassa va sanghassa va vannam bhaseyyum, tatra 
tumhehl na anando na somanassam na cetaso ubbillavitattam karanryan t1. 
Selassa“ brahmanassa yathabhucce vanne bhaññamane bhiyyo uttarimm 
sakagunam pakittitam: 

“RqJahamasmi sela dhammmargq7a anuttaro, 
dhammena cakkam uattemi cakka1mn appafiUuaffian tì. 


' uppillävit° - Ma, evam sabbattha. 3 pakittesi - Ma, PTS. 
? selati - Ma, evam sabbattha. * selassa ca - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như trong số tất cả các loại hạt thì gạo salï 
được gọi là hạng nhất. Liên quan và đề cập đến bất cứ các loại hạt còn lại, đủ 
các hạng, là các loại vật thực nhằm nuôi dưỡng cơ thể, thì chỉ riêng gạo sal 
được gọi là hạng nhất trong số các loại ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
liên quan và đề cập đến tất cả những vị đã thực hành nhằm làm an tịnh các 
phiền não thì vị Sa-môn có lậu hoặc đã cạn kiệt được gọi là hạng nhất.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về vị Sa-môn cao quý hạng nhất là thứ chín. 


x*xxxx% 


1o. CÂU HÓI VỀ VIỆC NÓI LỜI CA NGỢI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, nếu những người khác nói lời ca ngợi về Ta, nói 
lời ca ngợi về Giáo Pháp hoặc vê Hội Chúng, trong trường hợp ấy 
các ngươi không nên thể hiện nỗi vui mừng, niềm hoan hý, hay 
tâm trạng phấn khởi của tâm.' 

Và thêm nữa, trong khi lời ca ngợi đúng theo sự thật của Bà-la-môn Sela 
đang được nói lên, đức Như Lai đã vui mừng, hoan hỷ, phấn khởi tuyên 
dương nhiều hơn, trội hơn về đức hạnh của bản thân rằng: 

Này Sela, Ta là đức vua, đấng Pháp vương vô thượng. Ta 
chuyển vận bánh xe theo Giáo Pháp, là bánh xe không thể bị 
chuyển vận nghịch lại. 

Thưa ngài Nagasena, nếu đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, nếu 
những người khác nói lời ca ngợi về Ta, nói lời ca ngợi về Giáo Pháp hoặc về 
Hội Chúng, trong trường hợp ấy các ngươi không nên thể hiện nỗi vui mừng, 
niềm hoan hỷ, hay tâm trạng phấn khởi của tâm, như thế thì lời nói rằng: 
“Trong khi lời ca ngợi đúng theo sự thật của Bà-la-môn Sela đang được nói 
lên, đức Như Lai đã vui mừng, hoan hỷ, phấn khởi tuyên dương nhiều hơn, 
trội hơn về đức hạnh của bản thân là sai trái. 

Nếu trong khi lời ca ngợi đúng theo sự thật của Bà-la-môn Sela đang 
được nói lên, đức Như Lai đã vui mừng, hoan hỷ, phấn khởi tuyên dương 
nhiều hơn, trội hơn về đức hạnh của bản thân, như thế thì lời nói rằng: “Này 
các tỳ khưu, nếu những người khác nói lời ca ngợi về Ta, nói lời ca ngợi về 
Giáo Pháp hoặc về Hội Chúng, trong trường hợp ấy các ngươi không nên thể 
hiện nỗi vui mừng, niềm hoan hỷ, hay tâm trạng phấn khởi của tâm' cũng là 
sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên 
được giải quyết bởi ngài.” 

2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, nếu những người khác nói lời ca ngợi về Ta, nói lời ca ngợi về Giáo 
Pháp hoặc về Hội Chúng, trong trường hợp ấy các ngươi không nên thể hiện 
nỗi vui mừng, niềm hoan hỷ, hay tâm trạng phấn khởi của tâm." Và trong khi 
lời ca ngợi đúng theo sự thật của Bà-la-môn Sela đang được nói lên, Ngài đã 
tuyên dương nhiều hơn, trội hơn về đức hạnh của bản thân rằng: 

“Này Sóla, Ta là đức uua, đấng Pháp uương uô thượng. Ta chuuển uận 
bánh xe theo Giáo Pháp, là bánh xe không thể bị chuuến uận nghịch lại. 
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Pathamam maharajJa bhagavata dhammassa sabhavasarasalakkhanam 
sabhavam avitatham bhutam taccham tathattam paridipayamanena 
bhamitam: “Mamam va bhikkhave pare vannam bhaseyyum dhammassa va 
sanghassa va vannam bhaseyyum, tatra tumhehi na anando na somanassam 
na cetaso ubbillavitattam karaniyan ti. 


Yampana bhagavata selassa brahmanassa yathabhucce vanne 
bhaññamane bhiyyo uttarimm sakagunam pakittitam: “RaJahamasmi sela 
dhammaraJa anuttaro ti, tam na labhahetu, na yasahetu, na pakkhahetu, na 
antevasikamyataya. Atha kho anukampaya karuññena hitavasena “Evam 
Iimassa dhammabhisamayo bhavissati tinnannañca manavakasatanan ti, 
evam bhiyyo uttarim sakagunam bhanitam: “RaJahamasmi sela dhammaraJa 
anuttaro ”tI. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchamI ”tI. 


Vannabhananapañho dasamo. 


x*xxxx% 


11. AHIMSANIGGAHAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavata: “Ahimsayam param 
loke piyo hehisi' mamako tí Puna ca bhanitam: “Nigganhe 
niggaharaham pagganhe paggaharahan ti. Niggaho nama bhante 
nagasena hatthacchedo padacchedo vadho bandhanam karana maranam 
santativikopanam. Na etam vacanam bhagavato yuttam. Na ca bhagava 
arahati etam vacanam vattum. 


Yadi bhante nagasena bhagavata bhanmitam: “Ahimsayam param loke piyo 
hehisi mamako ti, tena hi “ngganhe niggaharaham pagganhe paggaharahan 
'H yam vacanam, tam miccha. Yadi tathagatena bhanitam: “NÑigganhe 
niggaharaham pagganhe paggaharahanti tena hi “ahimsayam param loke 
plyo hehisi mamako 'ti tamp1 vacanam miccha. Ayampl ubhatokotiko pañho 
tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”Li. 


2. “Bhasitampetam maharaja bhagavata: “Ahimsayam param loke 
plyo hehisi mamako tí Bhanitañca: “Nigganhe niggaharaham 
pagganhe paggaharahan ti. 


! hohisi - Ma, PTS, Simu. 
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Tâu đại vương, trong khi đang giải thích về hiện tướng của bản thể luôn 
cả cốt lõi, về bản thể, về sự hiển hiện, về sự hiện hữu, về thực thể, về trạng 
thái thật của Giáo Pháp, đức Thế Tôn đã nói lên cầu thứ nhất rằng: “Này các 
tỳ khưu, nếu những người khác nói lời ca ngợi về Ta, nói lời ca ngợi về Giáo 
Pháp hoặc về Hội Chúng, trong trường hợp ấy các ngươi không nên thể hiện 
nỗi vui mừng, niềm hoan hỷ, hay tâm trạng phấn khởi của tâm." 


Trái lại, trong khi lời ca ngợi đúng theo sự thật của Bà-la-môn Sela đang 
được nói lên, đức Thế Tôn đã tuyên dương nhiều hơn, trội hơn về đức hạnh 
của bản thân rằng: “Này Sela, Ta là đức vua, đấng Pháp vương vô thượng, 
điều ấy không do nhân lợi lộc, không do nhân danh vọng, không do nhân phe 
nhóm, không vì lòng mong mỏi đệ tử. Khi ấy, vì lòng thương tưởng, vì lòng bỉ 
mãn, vì ước muốn điều lợi ích (nghĩ rằng): “Như vầy sẽ có sự lãnh hội cho 
người này và ba trăm thanh niên Bà-la-môn,' nên Ngài đã công bố nhiều 
hơn, vượt trội hơn về đức hạnh của bản thân rằng: “Này Sela, Ta là đức vua, 
đấng Pháp vương vô thượng.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về việc nói lời ca ngợi là thứ mười. 


x*xxxx% 


11. CÂU HÓI VỀ SỰ KHÔNG HÃM HẠI VÀ SỰ TRẤN ÁP: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Trong khi không hãm hại người khác ở trên đời, ngươi sẽ trở 
thành người được yêu mến, được thân cận.' Và thêm nữa, Ngài đã nói 
rằng: “Hãy trăn áp kẻ xứng đáng với sự trấn áp, hãy nâng đỡ kẻ 
xứng đáng với sự nâng đỡ.' Thưa ngài Nagasena, trấn áp nghĩa là chặt 
tay, chặt chân, trừng phạt, giam cầm, hành hạ, giết chết, làm tổn thương sự 
tiếp nối (mạng sống). Lời nói này đối với đức Thế Tôn là không được đúng 
đắn. Và đức Thế Tôn không thể nào nói lời nói này. 


Thưa ngài Nagasena, nếu đức Thế Tôn đã nói rằng: “Trong khi không hãm 
hại người khác ở trên đời, ngươi sẽ trở thành người được yêu mến, được thân 
cận,' như thế thì lời nói rằng: “Hãy trấn áp kẻ xứng đáng với sự trấn áp, hãy 
nâng đỡ kẻ xứng đáng với sự nâng đỡ là sai trái. Nếu đức Như Lai đã nói 
rằng: “Hãy trấn áp kẻ xứng đáng với sự trấn áp, hãy nâng đỡ kẻ xứng đáng 
với sự nâng đỡ,' như thế thì lời nói rằng: “Trong khi không hãm hại người 
khác ở trên đời, ngươi sẽ trở thành người được yêu mến, được thân cận cũng 
là saI trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên 
được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Trong 
khi không hãm hại người khác ở trên đời, ngươi sẽ trở thành 
người được yêu mến, được thân cận." Và Ngài đã nói rằng: “Hãy trấn 
áp kẻ xứng đáng với sự trấn áp, hãy nâng đỡ kẻ xứng đáng với sự 
nâng đỡ.” 
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“Ahimsayam param loke piyo hehisi mamako t¡ sabbesam maharaja 
tathagatanam anumatam etam esa anusatthi,' esa dhammadesana, dhammo 
hi maharajJa ahimsalakkhano. Sabhavavacanam etam. 


Yampana maharaJa tathagato aha: “Nigganhe niggaharaham pagganhe 
paggaharahan ti bhasa esa. Unnatam” maharaJa cittam niggahetabbam, 
lnam cittam paggahetabbam. Akusalam cittam niggahetabbam, kusalam 
citam paggahetabbam. Ayoniso manasikaro nigsahetabbo, yoniso 
manasikaro paggahetabbo, Miccha patipanno niggahetabbo, samma 
patipanno paggahetabbo. Anariyo niggahetabbo, arlyo paggahetabbo. Coro 
niggahetabbo, acoro paggahetabbo ”L.. 


“Hotu bhante nagasena. Idani tvam paccagato Sỉ mama visayam 
yvamaham pucchaml, so me attho upagato. Coro pana bhante nagasena 
nigganhantena katham niggahetabbo ”ti? 

“Coro maharaJa nigganhantena evam niggahetabbo: paribhasaniyo 
paribhasitabbo, dandanyo dandetabbo, pabbaJanyo pabbaJetabbo, 
bandhanryo bandhitabbo, ghataniyo ghatetabbo ”LI. 


“Yampana bhante nagasena coranam ghatanam, tam tathagatanam 
anumatan “ti? 
“Na hi maharaJa ”tI. 


“KIissa pana coro anusasanIyo anumato tathagatanan ”t? 

“Yo so maharaja ghatiyatl, na so tathagatanam anumatiya ghatiyaLi. 
Sayam katena so ghatiyati. ApIi ca đhammanusitthiya anusasiyati. Sakka 
pana maharaja purisam akarakam anaparadham vithiyam carantam gahetva 
matimatä? ghatayItun ”t? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Kena karanena maharaJa ”ti? 
“Akarakatta bhante ”ti. 


“Evameva kho maharaja na coro tathagatanam anumatiya haññaL. 
Sayam katena so haññati. Kimpanettha anusasako kañc1 dosam apaJJatI ”tI? 

“Na hi bhante ”ti. 

“Tena hi maharaJa tathagatanam anusatthi sammanusatth1 hotI ”ti. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchaml ”t0I. 


Ahimsaniggahapañho ekadasamo. 


x*xxxx% 


' anusitthi - Ma. 3 matimatä - itisaddo Ma. natthi. 
? uddhatam - Ma, PTS. * samã anusatthi - PTS. 
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Tâu đại vương, điều nói là: “Trong khi không hãm hại người khác ở trên 
đời, ngươi sẽ trở thành người được yêu mến, được thân cận,' đối với tất cả 
các đức Như Lai thì điều này được chấp thuận, điều này là sự chỉ dạy, điều 
này là sự giảng giải Giáo Pháp. Tâu đại vương, bởi vì Giáo Pháp có sự không 
hãm hại là tướng trạng. Điều này là lời nói về bản thể. 

Tâu đại vương, còn về việc đức Như Lai đã nói rằng: “Hãy trấn áp kẻ xứng 
đáng với sự trấn áp, hãy nâng đỡ kẻ xứng đáng với sự nâng đỡ, điều ấy là 
ngôn từ. Tâu đại vương, tâm bị kích động là cần được trấn áp, tâm trì trệ là 
cần được nâng đỡ. Tâm bất thiện là cần được trấn áp, tâm thiện là cần được 
nâng đỡ. Tác ý không đúng đường lối là cần được trấn áp, tác ý đúng đường 
lối là cần được nâng đỡ. Sự thực hành sai trái là cần được trấn áp, sự thực 
hành đúng đắn là cần được nâng đỡ. Người không thánh thiện là cần được 
trấn áp, người thánh thiện là cần được nâng đỡ. Kẻ trộm cướp là cần được 
trấn áp, kẻ không là trộm cướp là cần được nâng đỡ.” 

“Thưa ngài Nagasena, hãy là vậy. Giờ đây ngài mới đề cập đến vấn đề của 
trãm, trãm quan tâm đến ý nghĩa của điều trãm hỏi. Thưa ngài Nagasena, 
như vậy trong khi trấn áp kẻ trộm cướp thì nên trấn áp như thế nào?” 

“Tâu đại vương, trong khi trấn áp kẻ trộm cướp thì nên trấn áp như vầy: 
Kẻ đáng quở trách thì nên quở trách, kẻ đáng trừng phạt thì nên trừng phạt, 
kẻ đáng lưu đày thì nên lưu đày, kẻ đáng giam cầm thì nên giam cầm, kẻ 
đáng tử hình thì nên tử hình.” 

“Thưa ngài Nagasena, như vậy việc tử hình những kẻ trộm cướp có được 
các đức Như Lai chấp thuận không?” 

“Tâu đại vương, không.” 

“Thưa ngài Nagasena, vậy thì tại sao việc kẻ trộm cướp cần được chỉ dạy 
lại được các đức Như Lai chấp thuận?” 

“Tâu đại vương, kẻ nào bị tử hình, không phải do sự chấp thuận của các 
đức Như Lai mà kẻ ấy bị tử hình. Kẻ ấy bị tử hình bởi việc đã làm của chính 
bản thân. Thêm nữa, kẻ ấy được chỉ dạy theo sự chỉ dạy về Giáo Pháp. Tâu 
đại vương, phải chăng bậc trí có thể bắt giữ người không gây án không phạm 
tội đang đi trên đường rồi giết chết không?” 

“Thưa ngài, không thể.” 

“âu đại vương, vì lý do gì?” 

“Thưa ngài, vì là người không gây án.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế kẻ trộm cướp sẽ bị giết chết không 
phải do sự chấp thuận của các đức Như Lai. Kẻ ấy sẽ bị giết chết bởi việc đã 
làm của chính bản thân. Như thế, phải chăng trong trường hợp này người chỉ 
dạy phạm vào lõi lầm nào đó?” 

“Thưa ngài, không có.” 

“Tâu đại vương, như thế thì sự chỉ dạy của các đức Như Lai là sự chỉ dạy 
đúng đắn.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về sự không hãm hại và sự trấn áp là thứ mười một. 


x*xxxx% 
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12. BHIKKHUPANÄMITAPAÑHO 


I.Ắ“Phante nagasena bhasitampetam bhagavata: “Akkodhano 
vigatakhrlo *"hamasmHI ti, puna ca tathagato there sarIputtamogsgallane 
saparise panamesil. Kinnu kho bhante nagasena tathagato kupito parIlsam 
panamesi, udahu tuttho panamesi? Etam tava Janahi mam nama ti. Yadi 
bhante kupito parlsam panamesl, tena hi tathagatassa kodho appativattito. 
Yadi tuttho panamesl, tena hi avatthusmim aJanantena panamita. Ayampi 
ubhatokotiko pañho tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”tI. 


2. “Bhasitampetan maharaja bhagavata: “Akkodhano vigatakhio 
“hamasmI ti panamita ca thera sarIputtamogsgallana saparIsa. Tañca pana na 
kopena. Idha maharajJa kocideva puriso mahapathaviya mule va khanuke va 
pasane va kathale va visame va bhumibhage khalitva patatl, apI nu kho 
maharaja mahapathavI kupita tam patetIi ”ti? 

“Na hi bhante. Natthi mahapathaviya kopo va pasado va, anunaya- 
patighavippamutta mahapathavIi. Sayameva so alaso khalitva patito ”ti. 

“Evameva kho maharaJa natthi tathagatanam kopo va pasado va, 
anunayapatighavippamutta tathagata arahanto sammasambuddha, atha kho 
sayam kateneva te attano aparadhena panamita. Idha pana maharaja 
samuddo na matena kunapena samvasati. Yam hoti mahasamudde matam 
kunapam, tam khippameva nicchubhatl, thalam ussadeti Api nu kho 
maharaja mahasamuddo kupito tam kunapam nicchubhati ”ti? 


3. “Na hi bhante. Natthi mahasamuddassa kopo va pasado va. Anunaya- 
patighavippamutto mahasamuddo ”Òi. 

“Evameva kho maharaJa natthi tathagatanam kopo va pasado va. 
Anunayapatighavippamutta tathagata arahanto sammasambuddha. Atha 
kho sayam kateneva te attano aparadhena panamIta. 

Yatha maharaja pathaviya khalito patatl,' evam Jinasasanavare khalito 
panamiyatl. Yatha mahasamudde matam kunapam nicchubhatiˆ evam 
Jinasasanavare khalito panamlyati. 

Yam pana te maharaJa tathagato panamesi, tesam atthakamo hitakamo 
sukhakamo visuddhikamo, “evam Ime JatiJaravyadhimarana parimuccissantI 
"HH panamesl ”tI. 

“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchamI ”tI. 


Bhikkhupanämitapañho bärasamo. 
Panamitavaggo tatiyo. 
(Imasmim vagse barasa pañhã) 
--OooOOO-- 


! patiyati - Ma, PTS. ˆ nicchubhTyati - Ma, PTS. 
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12. CÂU HỎI VỀ VIỆC ĐÃ GIẢI TÁN CÁC VỊ TỲ KHƯU: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Ta 
không có nổi giận, không có khắt khe.' Và thêm nữa, đức Như Lai đã 
giải tán hai vị trưởng lão Sariputta và Moggallana cùng với đồ chúng (của hai 
vị). Thưa ngài Nagasena, có phải đức Như Lai đã giải tán đồ chúng khi bị nổi 
giận, hay là đã giải tán khi được vui vẻ? Xin ngài nhận biết cho việc ấy là 
thuộc về trường hợp này. Thưa ngài Nagasena, nếu đã giải tán đồ chúng khi 
bị nổi giận, như thế thì đối với đức Thế Tôn sự nổi giận còn chưa được dứt 
trừ. Nếu đã giải tán đồ chúng khi được vui vẻ, như thế thì (đồ chúng) đã bị 
giải tán khi không có cớ sự, trong khi không hay biết. Câu hỏi này cũng có cả 
hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 

2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Ta không 
có nổi giận, không có khát khe,' và hai vị trưởng lão Sariputta và Moggallana 
cùng với đồ chúng đã bị giải tán. Tuy nhiên, điều ấy không do sự nổi giận. 
Tâu đại vương, ở đây có người nam nào đó vấp chân vào rễ cây, gốc cây, cục 
đá, miếng sành, hoặc chỗ đất không bằng phẳng rồi té ngã. Tâu đại vương, 
phải chăng đại địa cầu này bị nổi giận rồi làm cho kẻ ấy té ngã?” 

“Thưa ngài Nagasena, không đúng. Đối với đại địa cầu không có sự nổi 
giận hay vui thích. Đại địa cầu được thoát khỏi sự ưng ý và ghét bỏ. Kẻ ấy 
chính tự mình lơ đễnh nên mới bị vấp chân rồi té ngã.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với các đức Như Lai không có sự 
nổi giận hay vui thích. Các đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, đã 
thoát khỏi sự ưng ý và ghét bỏ. Lúc bấy giờ, các vị ấy chính vì việc đã làm của 
mình nên mới bị giải tán vì sự sa1 trái của bản thân. Tâu đại vương, hơn nữa 
ở đây biển cả không sống chung với xác chết. Nghĩa là khi ở trong biển cả có 
xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy ra khỏi, hoặc hất lên đất liền. Tâu đại 
vương, phải chăng biển cả bị nổi giận rồi đưa xác chết ấy ra khỏi?” 

3. “Thưa ngài, không đúng. Đối với biển cả không có sự nổi giận hay vui 
thích. Biển cả được thoát khỏi sự ưng ý và ghét bỏ.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với các đức Như Lai không có sự 
nổi giận hay vui thích. Các đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, đã 
thoát khỏi sự ưng ý và ghét bỏ. Lúc bấy giờ, các vị ấy chính vì việc đã làm của 
mình, vì sự sai trái của bản thân nên mới bị giải tán. 

Tâu đại vương, giống như người bị lõi lầm với trái đất rồi té ngã, tương tợ 
y như thế người bị lõi lầm với lời dạy cao quý của đấng Chiến Thắng thì bị 
giải tán. Giống như xác chết ở trong biển cả thì bị đưa ra khỏi, tương tợ y như 
thế người bị lõi lầm với lời dạy cao quý của đấng Chiến Thắng thì bị giải tán. 

Tâu đại vương, hơn nữa việc đức Như Lai đã giải tán các vị ấy với sự 
mong muốn điều tốt đẹp, mong muốn điều lợi ích, mong muốn sự an lạc, 
mong muốn sự thanh tịnh cho các vị ấy; Ngài đã giải tán (nghĩ rằng): Như 
vậy những người này sẽ được hoàn toàn giải thoát khỏi sanh-già-bệnh-chất. ” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về việc đã giải tán các vị tỳ khưu là thứ mười hai. 
Phẩm Đã Bị Giải Tán là thứ ba. 
(Trong phẩm này có mười hai câu hỏi) 
--O0oOOO-- 
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IV. SABBAÑÑUƯTAÑÄNAVAGGO 


1. IDDHIYA KAMMAVIPAKA- 
BALAVATARAPAÑHO 


1 “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavata: “Etadaggam 
bhikkhave mama savakanam bhikkhunam ¡iddhimantaänam 
vyvadidam mahämoggalläno ti. Puna ca kira so lagulehi paripothito 
bhinnaslso sañcunnitatthimamsadhamanima]Jjaparigatto' parinibbuto ti. 
Yadi bhante nagasena thero mahamogzallano Iddhiya kotim gato, tena hi 
lagulehi paripothito parinibbuto ti yam vacanam, tam miccha. Yadi lagulehi 
parIpothito parinibbuto, tena hi “ddhiya kotim gato t¡ tampi vacanam 
miccha. Kim na samattho Iddhiya attano upaghatam apanayltum, 
sadevakassapl lokassa patisaranam bhavitum?? Ayampi ubhatokotiko pañho 
tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”Li. 


2. “Bhasitampetam maharaja bhagavata: “Etadagsam bhikkhave mama 
sakanam bhikkhunam Iddhimantanam yadidam mahamoggallano 'HL. 
Ayasma ca mahamogsallano lagulahato parimibbuto. Tañca pana 
kammadhiggahitena ”ti. 


“Nanu bhante nagasena iddhimato iddhivisayo 'pi kammavipako ˆpi dve 
acintya? Acintiyena acintiyam apanayitabbam. Yatha nama bhante keci 
phalakama kapitthena kapittham pothenti, ambena ambam pothenti, evam- 
eva kho bhante nagasena acintiyena acIntiyam pothayitva apanetabban ”Li. 


“Acintiyanampl maharaja ekam adhimattam balavataram. Yatha 
maharaJa mahiya rajano honti samaJacca. SamaJaccanampl tesam eko sabbe 
abhibhavitva anam pavatteti. Evameva kho maharaja tesam acintiyanam 
kammavipako yeva adhimatto balavataro. Kammavipako yeva sabbe 
abhibhaviya anam pavatteti. Kammadhigsahitassa avasesa kiriya okasam na 
labhanti. 


Idha pana maharaJa kocl puriso kismieideva pakarane aparaJjhati na 
tassa mata va pita va bhaginibhataro va sakhisahayaka va tam tayanti, atha 
kho raJa eva tattha abhibhaviya anam pavatteti. Kim tattha karanam? 
Aparadhikata. Evameva kho maharaja tesam acintyanam kammavipake 
yeva adhimatto balavataro. Kammavipako yeva sabbe abhibhaviya anam 
pavatteti. Kammadhiggahitassa avasesa kiniya okasam na labhanui. 


! sañcunnitatthimamsadhamanichinnaparigatto - Ma; 
sañcunnitatthi mamsa-dhamani-ma]Jja-parikatto - PTS; 
dhamanichinnaparigatte, dhamanimajjapakanto - Simu. 

° bhavitum arahoti - Ma, PTS, SImu. 
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IV. PHẨM VỀ TRÍ TOÀN TRI: 


1. CÂU HỎI VỀ QUẢ THÀNH TỰU CỦA NGHIỆP 
CÓ NĂNG LỰC LỚN HƠN THẦN THÔNG: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, vị đứng đâu trong số các ty khưu đệ tử có thần 
thông của Ta tức là Mahamoggallana.` Và thêm nữa, nghe nói vị ấy bị 
đánh bằng những cây côn, có đầu bị vỡ, xương thịt gân bị nghiền nát thành 
bột, và toàn thân bị chặt đút, rồi viên tịch Niết Bàn. Thưa ngài Nagasena, nếu 
vị trưởng lão Mahamoggallana đã đạt đến tột đỉnh của thần thông, như thế 
thì lời nói rằng: “BỊ đánh bằng những cây côn rồi viên tịch Niết Bàn là sai 
trái. Nếu bị đánh bằng những cây côn rồi viên tịch Niết Bàn, như thế thì lời 
nói rằng: “Đã đạt đến tột đỉnh của thần thông” cũng là sai trái. Có phải vị ấy 
không có khả năng về thần thông để tránh né việc chết chóc của mình, để trở 
thành đối tượng nương nhờ của thế gian luôn cả chư Thiên? Câu hỏi này 
cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi 
ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, vị đứng đầu trong số các tỳ khưu đệ tử có thần thông của Ta tức là 
Mahamogsallana.` Và đại đức Mahamogsallana đã bị đánh bằng cây côn rồi 
viên tịch Niết Bàn. Tuy nhiên, điều ấy là do đã bị chế ngự bởi nghiệp.” 

“Thưa ngài Nagasena, thế không phải lãnh vực của thần thông đối với 
người có thần thông và quả thành tựu của nghiệp là hai điều không thể nghĩ 
bàn hay sao? Và có thể tránh né việc không thể nghĩ bàn (này) bằng việc 
không thể nghĩ bàn (khác)? Thưa ngài, giống như những ai mong muốn trái 
cây thì chọi thắng trái táo rừng bằng trái táo rừng, chọi thắng trái xoài bằng 
trái xoài, thưa ngài Ñagasena, tương tợ y như thế sau khi đối chọi việc không 
thể nghĩ bàn (này) bằng việc không thể nghĩ bàn (khác) thì có thể tránh né 
được.” 

“Tâu đại vương, tuy nhiên trong hai điều không thể nghĩ bàn thì một điều 
là trội hơn, có năng lực lớn hơn. Tâu đại vương, giống như các vị vua ở trên 
trái đất là tương đương về dòng dõi. Tuy nhiên trong số các vị tương đương 
về dòng dõi ấy, có một vị thống trị tất cả và thể hiện quyền hành. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế trong số các điều không thể nghĩ bàn ấy, thì chính 
quả thành tựu của nghiệp là trội hơn, có năng lực lớn hơn. Chính quả thành 
tựu của nghiệp thống trị tất cả và thể hiện quyền hành. Đối với người đã bị 
chế ngự bởi nghiệp, các hành động còn lại không đạt được cơ hội. 

Tâu đại vương, hơn nữa trong trường hợp một người nam vi phạm một sự 
việc nào đó, thì người mẹ, hoặc người cha, hoặc anh chị em, hoặc bạn bè thân 
hữu của người ấy không bảo vệ được anh ta, khi ấy chính đức vua thống trị ở 
nơi ấy và thể hiện quyền hành. Trong trường hợp ấy cái gì là nguyên nhân? 
Do tình trạng vi phạm tội. Tâu đại vương, tương tợ y như thế trong số các 
điều không thể nghĩ bàn ấy, thì chính quả thành tựu của nghiệp là trội hơn, 
có năng lực lớn hơn. Chính quả thành tựu của nghiệp thống trị tất cả và thể 
hiện quyền hành. Đối với người đã bị chế ngự bởi nghiệp, các hành động còn 
lại không đạt được cơ hội. 
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Yatha va pana maharaJa mahiya davadahe samutthite ghatasahassampi 
udakam na sakkoti nibbapetum. Atha kho agsi yeva tattha abhibhaviya anam 
pavatteti. Kim tattha karanam? Balavato tejassa. Evameva kho maharaJa 
tesam acintiyanam kammavipakam yeva adhimattam balavataram. Kamma- 
vipakam yeva sabbe abhibhaviya anam pavatteti. Kammadhiggahitassa 
avasesa kirya okasamn na labhanti Tasma maharaja ayasmato 
mahamogsallanassa kammadhigsahitassa lagulehi pothiyamanassa 1ddhiya 
samannaharo nahosI ”tI. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchamI ”tI. 


Iddhikammavipäkapañho pathamo. 


x*xxxx% 


2. DHAMMAVINAYA- ` 
PATICCHANNAPATICCHANNAPANHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavata: “Tathagatappavedito 
bhikkhave dhammavinayo viva†to virocati no paticchanno ti. Puna 
ca patimokkhuddeso kevalañca vinayapItakam pihitam patilecchannam. Yadi 
bhante nagasena jJinasasane yuttam va pattam va samayam va labhetha, 
vinayapaññatti vivata sobheyya. Kena karanena? Kevalam tattha sikkha- 
samyamo niyamo sllaguna-acarapaññatti attharaso dhammaraso vimutti- 
raso. Yadi bhante nagasena bhagavata bhanitam: “Tathagatappavedito 
bhikkhave dhammavinayo vivato virocatl, no paticchanno ti, tena hi 
patimokkhuddeso kevalañca vinayapltakam pihitam paticchannan ti yam 
vacanam, tam miccha. Yadi patimokkhuddeso kevalañca vinayapitakam 
pihtam paticchannam, tena hi 'tathagatappavedito bhikkhave dhamma- 
vinayo vivato virocati no patilechanno ti tampi vacanam miccha. Ayampi 
ubhatokotiko pañho tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”ti. 


2. “Bhasitampetam maharaJa bhagavata: “Tathagatappavedito bhikkhave 
dhammavinayo viva†o virocati no paticchanno ti. Puna ca patimokkhuddeso 
kevalañca vinayapltakam pihitam patlechannam. Tañca pana na sabbesam, 
simam katva pIhitam. 


Tividhena maharajJa bhagavata patimokkhuddeso simam katva pihito: 
pubbakanam tathagatanam vamsavasena pihito, dhammassa garukatta 
pIhito, bhikkhubhumiya garukatta pIhito. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như đám lửa rừng khi đã phát khởi ở trái đất 
thì cho đầu một ngàn lu nước cũng không thể nào dập tắt. Khi ấy, chính ngọn 
lửa thống trị ở nơi ấy và thể hiện quyền hành. Trong trường hợp ấy cái gì là 
nguyên nhân? Là do sức mạnh của ngọn lửa. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế trong số các điều không thể nghĩ bàn ấy, thì chính quả thành tựu của 
nghiệp là trội hơn, có năng lực lớn hơn. Chính quả thành tựu của nghiệp 
thống trị tất cả và thể hiện quyền hành. Đối với người đã bị chế ngự bởi 
nghiệp, các hành động còn lại không đạt được cơ hội. Tâu đại vương, do đó 
đại đức Mahamogsallana là đã bị chế ngự bởi nghiệp, trong khi đang bị đánh 
bằng những cây côn đã không có được sự gom tụ lại của thần thông.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về thần thông và quả thành tựu của nghiệp là thứ nhất. 


x*xxxx% 


2. CÂU HÓI VỀ PHÁP VÀ LUẬT ĐƯỢC CHE GIẤU 
HAY KHÔNG ĐƯỢC CHE GIẤU: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, Pháp và Luật đã được công bố bởi đức Như Lai là 
bộc lộ, chói sáng, không bị che giấu. Và thêm nữa, việc đọc tụng giới 
bốn Patimnokkha và toàn bộ Tạng Luật là được đóng lại, được che giấu. Thưa 
ngài Nagasena, nếu ngài đạt được sự gắn bó, hoặc sự thành tựu, hoặc sự lãnh 
hội trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, thì sự quy định về Luật là được 
bộc lộ, có thể tỏa sáng. Vì lý do gì? Toàn bộ ở đây là sự thu thúc trong các 
điều học, sự kiềm chế, sự quy định về giới đức và tánh hạnh đều có hương vị 
của mục đích, hương vị của Giáo Pháp, hương vị của Giải Thoát. Thưa ngài 
Nagasena, nếu đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, Pháp và Luật đã 
được công bố bởi đức Như Lai là bộc lộ, chói sáng, không bị che giấu,` như 
thế thì lời nói rằng: “Việc đọc tụng giới bổn Pafimokkha và toàn bộ Tạng 
Luật là được đóng lại, được che giấu là sai trái. Nếu việc đọc tụng giới bổn 
Patmokkha và toàn bộ Tạng Luật là được đóng lại, được che giấu,` như thế 
thì lời nói rằng: “Này các tỳ khưu, Pháp và Luật đã được công bố bởi đức Như 
Lai là bộc lộ, chói sáng, không bị che giấu' cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng 
có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, Pháp và Luật đã được công bố bởi đức Như Lai là bộc lộ, chói sáng, 
không bị che giấu. Và thêm nữa, việc đọc tụng giới bổn Pafmokkha và toàn 
bộ Tạng Luật là được đóng lại, được che giấu. Tuy nhiên, điều ấy không phải 
là đối với tất cả (mọi người), sau khi đã thực hiện ranh giới thì việc ấy được 
đóng lại. 

Tâu đại vương, việc đọc tụng giới bổn Pafimokkha sau khi đã thực hiện 
ranh giới thì được đóng lại bởi đức Thế Tôn bởi vì ba tính chất: được đóng lại 
theo quy luật truyền thống của các đức Như Lai thời trước, được đóng lại vì 
sự cung kính đối với Giáo Pháp, được đóng lại vì sự cung kính đối với địa vị 
của các tỳ khưu. 
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Katham pubbakanam tathagatanam vamsavasena patimokkhuddeso 
simam katva plhito? Vamso eso maharaja sabbesam pubbakanam 
tathagatanam vyadidam bhikkhumaJjhe patimokkhuddeso, avasesanam 
pIhito. Yatha maharajJa khattiyanam khattiyamaya khattiyesu yeva caratl, 
evametam khattiyanam lokassa pavenl avasesanam pihita. Evameva kho 
maharaja vamso eso sabbesam pubbakanam tathagatanam yadidam 
bhikkhumajjhe patimokkhuddeso, avasesanam pIhito. 


Yatha va pana maharaJa mahiya gana vattanti,' malla atona pabbata 
dhammagiriya brahmagiriya nataka naccaka langhaka pIsaca manibhadda 
punnabhadda? candimasuriya siridevata kalidevata siva vasudeva ghanika 
asipasa bhaddiputta ti. Tesam tesam rahassam tesu tesu ganesu yeva caratl, 
avasesanam pihitam. Evameva kho maharaja vamso eso sabbesam 
pubbakanam tathagatanam yadidam bhikkhumaJjhe patimokkhuddeso, 
avasesanam pilhito. Evam pubbakanam tathagatanam vamsavasena 
patimokkhuddeso simam katva pIhito. 


Katham dhammassa garukatta patimokkhuddeso simam katva pihito? 
Dhammo maharaJa garuko bhariyo. Tattha sammattakarI aññam aradheti. 
Tam tattha paramparasammattakaritaya papunal, na tam tattha 
paramparasammattakartaya papunal, “na cayam saradhammo 
varadhammo asammattakarmam hatthagato oñato avaññato hilito khiliro 
garahito bhavatu, mã cayam saradhammo varadhammo dujjanagato oñato 
avaññato hilito khilto garahito bhavatu ti. Evam dhammassa garukatta 
patimokkhuddeso simam katva pIhito. 


Yatha maharaja Sara-vara-pavara-abhiJata-Jatimanta-ratta-lohita- 
candanam nama savarapuramanugatam oñatam avaññatam hïlitam khilitam 
garahtam bhavatl, evameva kho maharaja “mayam saradhammo 
varadhammo_ parampara-asammattakamnam hatthagato oñato avaññato 
hlio khilto garahio bhavatu, mã cayam saradhammo varadhammo 
dujjanagato oñato avaññato hilto khiito garahio bhavatui 'H, evam 
dhammassa garukatta patmokkhuddeso simam katva pihito. 


! sevyathidam - itisaddo Ma, PTS potthakesu dissate. ˆ punnabaddhaä - Ma, PTS. 
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Việc đọc tụng giới bổn Pafimokkha sau khi đã thực hiện ranh giới thì 
được đóng lại theo quy luật truyền thống của các đức Như Lai thời trước 
(nghĩa) là thế nào? Tâu đại vương, truyền thống này là của tất cả các đức Như 
Lai thời trước, tức là việc đọc tụng giới bổn Patimokkha ở giữa các vị tỳ 
khưu, và đóng lại đối với các thành phần còn lại. Tâu đại vương, giống như 
kiến thức Sát-đế-ly của dòng Sát-đế-]y lưu truyền chỉ trong số các vị Sát-đế- 
ly, việc như thế này là tập quán đối với thế gian của các vị Sát-đế-ly, và đóng 
lại đối với các thành phần còn lại. Tâu đại vương, tương tợ y như thế truyền 
thống này là của tất cả các đức Như Lai thời trước, tức là việc đọc tụng giới 
bốn Pafimokkha ở giữa các vị tỳ khưu, và đóng lại đối với các thành phần còn 
lại. 


Tâu đại vương, hoặc là giống như các nhóm người sinh sống ở trái đất 
gồm có: thợ đấu vật, làm xiếc, uốn dẻo, tài tử, diễn viên, kịch sĩ, vũ công, 
múa rối, ảo thuật, hạng thờ phụng các vị Trời Manibhadda, Punnabhadda, 
Thần Mặt Trăng, Thần Mặt Trời, Thần May Mán, Thần Rủi Ro, Thần Siva, 
Thần Visnu, Thần Mây, Thần Asipasa, Thần Bhaddiputta. Điều bí mật của 
mỗi một nhóm lưu truyền chỉ trong từng nhóm người ấy, và đóng lại đối với 
các thành phần còn lại. Tâu đại vương, tương tợ y như thế truyền thống này 
là của tất cả các đức Như Lai thời trước, tức là việc đọc tụng giới bổn 
Patimokkha ở giữa các vị tỳ khưu, và đóng lại đối với các thành phần còn lại. 
Việc đọc tụng giới bổn Patfimokkha sau khi đã thực hiện ranh giới thì được 
đóng lại theo quy luật truyền thống của các đức Như Lai thời trước (nghĩa) là 
như vậy. 


Việc đọc tụng giới bổn Pafimokkha sau khi đã thực hiện ranh giới thì 
được đóng lại vì sự cung kính đối với Giáo Pháp (nghĩa) là thế nào? Tâu đại 
vương, Giáo Pháp là đáng được cung kính, đáng được tôn trọng. Ở đây, người 
có sự thực hành đúng đắn thì đạt được trí tuệ. Người đạt được điều ấy ở đây 
do sự thực hành đúng đắn theo sự truyền thừa, người không đạt được điều ấy 
ở đây do sự thực hành đúng đắn theo sự truyền thừa (nghĩ rằng): “Giáo Pháp 
tỉnh túy, Giáo Pháp cao quý này chớ có rơi vào tay của những người có sự 
thực hành sai trái, rồi bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị 
chê trách. Giáo Pháp tỉnh túy, Giáo Pháp cao quý này chớ có đến với những 
người xấu xa, rồi bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê 
trách.` Việc đọc tụng giới bổn Patimokkha sau khi đã thực hiện ranh giới thì 
được đóng lại vì sự cung kính đối với Giáo Pháp (nghĩa) là như vậy. 


Tâu đại vương, giống như vật gọi là trầm huyết có lõi, cao quý, ưu tú, 
chính cống, nguyên chất, màu đỏ được đem đến nơi thị tứ ở thôn quê thì bị 
chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế có người (nghĩ rằng): “Giáo Pháp tính túy, Giáo 
Pháp cao quý này chớ có rơi vào tay của những người có sự thực hành sai trái 
theo sự truyền thừa, rồi bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, 
bị chê trách. Giáo Pháp tinh túy, Giáo Pháp cao quý này chớ có đến với 
những người xấu xa, rồi bị chê bai, bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, 
bị chê trách.' Việc đọc tụng giới bổn Patimokkha sau khi đã thực hiện ranh 
giới thì được đóng lại vì sự cung kính đối với Giáo Pháp (nghĩa) là như vậy. 
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Katham bhikkhubhumiya garukatta patimokkhuddeso simam katva 
pIhito? Bhikkhubhavo kho maharaJa loke atuliyo appamano anagshaniyo, na 
sakka kenacl agghapetum tuletum parimetum, “mayam evaripe bhikkhu- 
bhave tho lokena samasamo bhavatui tỉ bhikkhunam yeva antare 
patimokkhuddeso caratl. 


Yatha maharaJa loke varapavarabhandam vattham vã attharanam vã 
øaJa-turaga-ratha-suvanna-raJata-mani-mutta-ithiratanadnil va nIjjta- 
kammasura' va, sabbe te raJanamupagacchanti, evameva kho maharaJa 
vavata loke sikkha? sugatagamaparlyatti acarasamyamasllasamvaraguna 
sabbe te bhikkhusanghamupagata bhavanti. Evam bhikkhubhumiya 
garukatta patmokkhuddeso siImam katva pihito ”ti. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchaml ”tI. 


Dhammavinayapaticchannapaticchanna- 
pañho dutiyo. 


x*xxxx% 


3. MUSAVADAGARULAHUBHAVAPANHO 


IẦ“Bhante nagasena, bhasitampetam bhagavata: “Sampajana- 
musavade paräjiko hotI ti. Puna ca bhanitam: “Sampajanamusavade 
lahukam apattim apajjati ekassa santike desanäavatthukan ti. 
Bhante nagasena ko panettha viseso? Kim karanam yam cekena musavadena 
ucchijJJatl, yam cekena musavadena satekiccho hoti? Yadi bhante nagasena 
bhagavata bhanitam: “SampaJanamusavade paraJiko hoi ti, tena hi 
'sampaJanamusavade lahukam apattim apajjat ekassa santike desana- 
vatthukan tỉ yam vacanam, tam miccha. Yadi tathagatena bhanitam: 
SampaJanamusavade lahukam apatim  apajjai ekassa santike 
desanavatthukan ti, tena hi “sampajanamusavade parajJiko hotr ti tampi 
vacanam miccha. Ayampi ubhatokotlko pañho tavanuppatto. So taya 
nibbahitabbo ”Li. 


2. “Bhasitampetam maharaja bhagavata: “SampaJanamusavade parajiko 
hoi 'ti. Bhamitañca: “SampaJanamusavade lahukam apattim apajJjati ekassa 
santike desanavatthukan ti. Tañca pana vatthuvasena garukalahukam hot. 
Tam kimmaññasi maharaja, Idha kocl puriso parassa panina paharam 
dadeyya, tassa tumhe kim dandam dharetha ”t? 

“Yadi so bhante aha: “Nakkhamami ti, tassa mayam akkhamamanassa? 
kahapanam harapema ti. 


' vi]itakammasuirä - Ma. 
° sikkhã - itisaddo Machasam potthake natthi. 3 akkhamamãne - Ma, PTS. 
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Việc đọc tụng giới bổn Pafimokkha sau khi đã thực hiện ranh giới thì 
được đóng lại vì sự cung kính đối với địa vị của các tỳ khưu (nghĩa) là thế 
nào? Tâu đại vương, bản thể tỳ khưu ở trên đời quả là không so sánh được, 
không đo lường được, không định giá được, không ai có thể đem ra đánh giá, 
đem ra so sánh, đem ra đo lường (nghĩ rằng): “Mong rằng người này đứng 
vững trong bản thể tỳ khưu như vầy và chớ trở thành đồng đẳng với thế gian, 
việc đọc tụng giới bổn Patimokkha lưu truyền ở giữa chỉ riêng các vị tỳ khưu. 


Tâu đại vương, giống như loại hàng hóa cao quý và ưu tú ở trên đời là tấm 
vải hoặc là tấm thảm trải, hoặc là voi, ngựa, xe, vàng, bạc, ngọc ma-ni, ngọc 
trai, các châu báu của phụ nữ, v.v... hoặc là những việc làm và các vị anh 
hùng không bị đánh bại, tất cả các vật ấy đều đến với đức vua. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế hết thảy các điều học, các Kinh điển khéo được truyền 
thừa và pháp học, các đức tính của việc thu thúc trong hành xử và của sự 
phòng hộ các giới, tất cả các điều ấy đều đến với hội chúng tỳ khưu. Việc đọc 
tụng giới bổn Patimokkha sau khi đã thực hiện ranh giới thì được đóng lại vì 
sự cung kính đối với địa vị của các tỳ khưu (nghĩa) là như vậy.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi vê Pháp và Luật 
được che giấu hay không được che giấu là thứ nhì. 


x*xxxx% 


3. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT NẶNG NHẸ CỦA LỜI NÓI DỐI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Khi cố tình nói dối thì phạm tội pardÿ‡ka.' Và thêm nữa, Ngài đã nói 
rằng: “Khi cố tình nói dối thì phạm tội nhẹ với việc sám hối trong 
sự hiện diện của một vị. Thưa ngài Nagasena, vậy thì ở đây có điều gì 
khác nhau? Lý do gì mà do một lời nói dối thì bị đứt đoạn và do một lời nói 
dối lại có được sự sửa chữa? Thưa ngài Nagasena, nếu đức Thế Tôn đã nói 
rằng: “Khi cố tình nói dối thì phạm tội para/ika,` như thế thì lời nói rằng: “Khi 
cố tình nói đối thì phạm tội nhẹ với việc sám hối trong sự hiện diện của một 
vŸ là sai trái. Nếu đức Như Lai đã nói rằng: “Khi cố tình nói dối thì phạm tội 
nhẹ với việc sám hối trong sự hiện diện của một vị,` như thế thì lời nói rằng: 
“Khi cố tình nói dối thì phạm tội para7ikd'` cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng 
có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Khi cố 
tình nói dối thì phạm tội para7ika.` Và Ngài đã nói rằng: “Khi cố tình nói dối 
thì phạm tội nhẹ với việc sám hối trong sự hiện diện của một vị.` Và điều ấy 
là nặng hay nhẹ tùy theo mức độ của sự việc. Tâu đại vương, đại vương nghĩ 
gì về điều này? Ở đây, có kẻ tung cú đấm bằng bàn tay vào người khác, đại 
vương xét xử hình phạt gì đối với kẻ ấy?” 

“Thưa ngài, nếu người kia nói: “Tôi không tha thứ, thì chúng tôi sẽ bảo kẻ 
không được tha thứ ấy mang lại một đồng tiền.” 
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“Idha pana maharaja so yeva puriso tava panina paharam dadeyya, tassa 
pana ko dando ”ti? 

“HathampiL ssa bhante chedapeyyama, padampi chedapeyyama, 
yavasisam kalracchejjam chedapeyyama, sabbampi 'ssa geham' vilum- 
papeyyama, ubhatopakkhe” yava sattamakula samugghatapeyyama ”Li. 


“Ko panettha maharaJa viseso, kim karanam yam ekassa panIppahare 
sukhumo kahapano dando, yam tava panippahare hatthaccheJjam 
padacchejjam yavakaliracchejjam sabbagehadanam, ubhatopakkhe yava 
sattamakula samugghato ”tI? 

“Manussantarena bhante ”LI. 


“Evameva kho maharaja sampajanamusavado  vatthuvasena 
garukalahuko hotI ”0i. 
“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampatiecchamI ”ti. 


Musävadagarulahubhävapañho tatiyo. 


x*xxxx% 


4. BODHISATTADHAMMATÄPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavata đdhammatadhamma- 
parriyaye: “Pubbeva bodhisattanam mãätapitaro niyatä honti, bodhi 
niyatä hoti, aggasavaka niyatä honti, putto niyato hoti, upatthako 
niyato hotI ti. Puna ca tumhe bhanatha: “Tusite kaye thito bodhisatto 
attha mahavilokanani viloketi: kalam viloketi, dipam viloketi, 
desam viloketi, kulam viloketi, janettim viloketi, ayum viloketi, 
mãasam viloketi, nekkhammam viloketI ti. Bhante nagasena aparI- 
pakke ñane buJjhanam natthi. Paripakke ñane na sakka nimesantarampi 
agametum, anatikkamaniyam paripakkamanasam. Kasma bodhisatto kalam 
viloketil kamhi kale uppajjamI ti? Aparipakke ñane bujjhanam natthIi. 
Paripakke ñane na sakka nimesantarampIl agametum. Kasma bodhisatto 
kulam viloketi kamhi kule uppajjamI ti? Yadi bhante nagasena pubbeva 
bodhisattassa matapitaro niyata, tena hi “kulam viloketi ti yam vacanam, 
tam miccha. Yadi kulam viloketi, tena hi ˆpubbeva bodhisattassa matapitaro 
niyata ti tampi vacanam miccha. Ayampi ubhatokotiko pañho tavanuppatto. 
So taya nibbahitabbo ”0I. 


2. “Niyata maharaja pubbeva bodhisattassa matapitaro, kulañca 
bodhisatto viloketi. Kinti pana kulam viloketi ve me matapitaro te khattiya 
udahu brahmana ti, evam kulam viloketl. 


! sabbampi tam geham - Ma, PTS, Simu. “ ubhatopasse - PTS. 
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“Tâu đại vương, trái lại ở đây nếu chính kẻ ấy tung cú đấm bằng bàn tay 
vào đại vương, thì kẻ ấy chịu hình phạt gì?” 

“Thưa ngài, đối với kẻ ấy trãm có thể bảo chặt bàn tay, cũng có thể bảo 
chặt bàn chân, có thể bảo chặt theo lối xử trảm đến tận cái đầu, cũng có thể 
cho tịch thu toàn bộ nhà cửa của kẻ ấy, và thủ tiêu hai bên nội ngoại cho đến 
bảy đời.” 

“Tâu đại vương, vậy thì ở đây có điều gì khác nhau? Lý do gì mà trong 
việc đấm bằng bàn tay vào một người thì chịu hình phạt nhẹ một đồng tiền, 
còn trong việc đấm bằng bàn tay vào đại vương thì chịu sự bị chặt bàn tay, sự 
bị chặt bàn chân, cho đến việc bị chặt theo lối xử trảm đến tận cái đầu, sự 
tịch thu toàn bộ nhà cửa, sự thủ tiêu hai bên nội ngoại cho đến bảy đời.” 

“Thưa ngài, do sự cách biệt giữa loài người.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế việc cố tình nói dối là nặng hay nhẹ 
tùy theo mức độ của sự việc.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về tính chất nặng nhẹ của lời nói dối là thứ ba. 


x*xxxx% 


4. CÂU HÓI VỀ QUY LUẬT TỰ NHIÊN ĐỐI VỚI ĐỨC BỒ TÁT: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến ở bài 
giảng Pháp về quy luật tự nhiên: “Ngay trong thời quá khứ, mẹ cha của 
các đức Bồ Tát là được xác định, cội cây Bồ Đề là được xác định, 
các vị Thỉinh Văn hàng đâu là được xác định, người con trai là 
được xác định, vị thị giả là được xác định.' Và thêm nữa, ngài nói rằng: 
“Khi ngự ở tập thể Chư Thiên Tusitä, đức Bồ Tát quán xét tám điêu 
quán xét chánh yếu: Quán xét về thởi điểm, quán xét vê châu lục, 
quán xét về xứ sở, quán xét về gia tộc, quán xét vê người mẹ, quán 
xét về tuổi thọ, quán xét vê tháng (thời gian trụ thai), quán xét về 
việc xuất ly.` Thưa ngài Nagasena, khi trí chưa được chín muồi thì không có 
sự giác ngộ. Khi trí đã chín muôồi thì không thể chờ đợi đầu chỉ trong nháy 
mắt. Trí đã chín muôồi sẽ không bị vượt qua. Tại sao đức Bồ Tát quán xét thời 
điểm rằng: “Ta tái sanh vào thời điểm nào?” Khi trí chưa được chín muồi thì 
không có sự giác ngộ. Khi trí đã chín muôồi thì không thể chờ đợi dầu chỉ 
trong nháy mắt. Tại sao đức Bồ Tát quán xét gia tộc rằng: “Ta tái sanh vào gia 
tộc nào? Thưa ngài NÑagasena, nếu mẹ cha của các đức Bồ Tát là được xác 
định ngay trong thời quá khứ, như thế thì lời nói rằng: “Quán xét về gia tộc' là 
sai trái. Nếu (đức Bồ Tát) quán xét về gia tộc, như thế thì lời nói rằng: “Mẹ 
cha của các đức Bồ Tát là được xác định ngay trong thời quá khứ cũng là sai 
trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được 
giải quyết bởi ngài.” 

2. “Tâu đại vương, mẹ cha của các đức Bồ Tát là được xác định ngay trong 
thời quá khứ, và đức Bồ Tát quán xét về gia tộc. Nhưng quán xét về gia tộc 
như thế nào? Quán xét về gia tộc như vầy: “Những người nào là mẹ cha của 
ta, có phải những người ấy là Sát-đế-Ìy hay là Bà-la-môn?” 
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Atthannam maharaJa pubbeva anagatam oloketabbam hoti. Katamesam 
atthannam? Vanljassa maharaja pubbeva vikkayabhandam oloketabbam 
hot. Hatthinagassa pubbeva sondaya anagato maggo oloketabbo hoti. 
Sakatikassa pubbeva anagatam tittham oloketabbam hoti. Niyamakassa 
pubbeva anagatam tiram oloketva nava pesetabba hoti. Bhisakkassa pubbeva 
ayum oloketva aturo upasankamitabbo hoi. Uttarasetussa pubbeva 
thirathrabhavam Janitva abhiruhitrabbam hoti. Bhikkhussa pubbeva 
anagataam kalam paccavekkhiva bhojanam bhuñjtabbam hot. 
Bodhisattanam pubbeva kulam oloketabbam hot “khattyakulam vã 
brahmanakulam vã “ti. Inesam kho maharaJa atthannam pubbeva anagatam 
oloketabbam hoti ”ti. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampatiecchamI ”ti. 


Bodhisattadhammatapañho catuttho. 


xxxx*% 


5. ATTANIPÄATANAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, bhasitampetam bhagavata: “Na bhikkhave 
attanam patetabbam, yo pateyya yathaã dhammo käretabbo ti. Puna 
ca tumhe bhanatha: “Yattha katthaci bhagavä savakanam đhammam 
desayamäno anekapariyäyena jätiyä jaraya byadhino maranassa 
samucchedaya đdhammam descti. Yo hỉ koci jJätijaravyadhi- 
maranam samatikkamati, tam paramaäya pasamsaya pasamsatI ti. 
Yadi bhante nagasena bhagavata bhanitam: “Na bhikkhave attanam 
patetabbam, yo pateyya yatha dhammo karetabbo ˆtI, tena hi 'Jatiya Jaraya 
byadhino maranassa samucchedaya dhammam desetI ti yam vacanam, tam 
miccha. Yadi Jatiya Jaraya byadhino maranassa samucchedaya dhammam 
desetl, tena hi “na bhikkhave attanam patetabbam. Yo pateyya yatha 
dhammo karetabbo ti tampI vacanam miccha. Ayampli ubhatokotiko pañho 
tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”t0i. 


2. “Bhasitampetam maharaja bhagavata: “Na bhikkhave attanam 
patetabbam. Yo pateyya yatha dhammo karetabbo HH. Yattha katthacl 
bhagavata savakanam dhammam desayamanena ca anekaparIyayena Jatiya 
Jaraya byadhino maranassa samucchedaya dhammo desito. Tattha pana 
karanam atthi, yena bhagava karanena patikkhipIl samadapesl ca ”ti. 
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Tâu đại vương, sự việc chưa xảy đến nên được xem xét trước đối với tám 
hạng. Đối với tám hạng nào? Tâu đại vương, đối với thương buôn, hàng hóa 
mua bán nên được xem xét trước. Đối với con voi chúa, con đường chưa đi 
đến nên được xem xét trước bằng vòi. Đối với người đánh xe bò, bến nước 
cạn chưa đi đến nên được xem xét trước. Đối với người thuyền trưởng, bến 
tàu chưa đi đến nên được xem xét trước rồi mới nên cho thuyền tiến vào. Đối 
với người thầy thuốc, nên xem xét trước về tuổi thọ rồi mới nên đến gần 
người bệnh. Đối với cây cầu để vượt qua, nên biết trước về tình trạng bền hay 
yếu rồi mới nên bước lên. Đối với vị tỳ khưu, nên quán xét trước về thời gian 
(thọ thực) còn chưa trôi qua rồi mới nên thọ dụng thức ăn. Đối với các đức 
Bồ Tát, nên xem xét trước về gia tộc là gia tộc Sát-đế-ly hay là gia tộc Bà-la- 
môn. Tâu đại vương, đối với tám hạng này thì sự việc chưa xảy đến nên được 
xem xét trước.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về quy luật tự nhiên đối với đức Bồ Tát là thứ tư. 


xxxx*% 


5. CÂU HỎI VỀ VIỆC TỰ KẾT LIÊU BẢN THÂN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, không nên tự kết liễu bản thân;' vị nào tự kết 
liễu thì nên được hành xử theo pháp.` Và thêm nữa, ngài nói rằng: 'Ở 
bất cứ nơi nào, trong khi thuyết giảng Giáo Pháp cho các đệ tử, 
đức Thế Tôn thuyết giảng Giáo Pháp bằng nhiêu phương tiện 
nhằm cắt đứt hoàn toàn đối với sanh, đối với già, đối với bệnh, đối 
với chết. Bởi vì bất cứ vị nào vượt qua sanh-già-bệnh-chết, Ngài ca 
ngợi vị ấy với lời ca ngợi cao cả nhất.` Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã 
được nói bởi đức Thế Tôn là: Này các tỳ khưu, không nên tự kết liễu bản 
thân; vị nào tự kết liễu thì nên được hành xử theo pháp,” như thế thì lời nói 
rằng: “Ngài thuyết giảng Giáo Pháp nhằm cắt đứt hoàn toàn đối với sanh, đối 
với già, đối với bệnh, đối với chết là sai trái. Nếu Ngài thuyết giảng Giáo 
Pháp nhằm cắt đứt hoàn toàn đối với sanh, đối với già, đối với bệnh, đối với 
chết, như thế thì lời nói rằng: “Này các tỳ khưu, không nên tự kết liễu bản 
thân; vị nào tự kết liễu thì nên được hành xử theo pháp” cũng là sai trái. Câu 
hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải 
quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, không nên tự kết liễu bản thân; vị nào tự kết liễu thì nên được hành 
xử theo pháp. Ở bất cứ nơi nào, trong khi thuyết giảng Giáo Pháp cho các đệ 
tử, đức Thế Tôn thuyết giảng Giáo Pháp bằng nhiều phương tiện nhằm cắt 
đứt hoàn toàn đối với sanh, đối với già, đối với bệnh, đối với chết. Tuy nhiên 
trường hợp ấy là có lý do, mà với lý do ấy đức Thế Tôn đã khước từ và đã 
khuyến khích.” 


' “Tự kết liễu' là đã được dịch thoát. Từ Pali pareri có ý nghĩa là 'làm cho rơi, lao xuống.” 
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“Km panettha bhante nagasena karanam, yena bhagava karanena 
patikkhipl, samadapesl ca ”t? 


“Silava maharaJa silasampanno agadasamo sattanam kilesavisavinasane, 
osadhasamo  sattanam kilesabyadhivupasame, udakasamo sattanam 
kilesaraJoJallapaharane, maniratanasamo sattanam sabbasampattidane, 
navasamo sattanam caturoghaparagamane, satthavahasamo sattanam 
Jatikantaratarane, vatasamo sattanam tividhagsgisantapanibbapane, 
mahameghasamo sattanam manasaparipurane, acarlyasamo sattanam 
kusalasikkhapane, sudesakasamo sattanam khemapathamacikkhane. 
Evaripo maharaJa bahugunao anekaguno appamanaguno g§uJarasi 
gunapuñJo sattanam vaddhikaro “silava mã vinassI ti sattanam anukampaya 
maharaja' bhagava sikkhapadam paññapesl: “Na bhikkhave attanam 
patetabbam. Yo pateyya yatha dhammo karetabbo ti. Idamettha maharaja 
karanam yena karanena bhagava patIkkhIpl. 


Bhasitampetam maharaja therena kumarakassapena citrakathikena? 
pAyasiraJaññassa paralokam dipayamanena: “Yatha yatha kho raJañña 
samanabrahmana silavanto kalyanadhamma ciram dighamaddhanam 
tithanhH, tatha tatha 3 bahuJanahitaya patipajjanti bahuJanasukhaya 
lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussanan  tI. 


Kena pana karanena bhagava samadapesi? Jatipi maharaja dukkha, 
Jarapl dukkha, vyadhipi dukkho, maranampi dukkham, sokopi dukkho, 
paridevopl dukkho, dukkhampiI dukkham, domanassampil dukkham, 
upayasopI dukkho, appiyehi sampayogopi dukkho, piyehi vippayogopl 
dukkho, matumaranampi dukkham, pitumaranampi dukkham, bhatu- 
maranampI dukkham, bhaginimaranampil dukkham, puttamaranampi 
dukkham, daramaranampi dukkham, ñativyasanampI dukkham, roga- 
byasanampl dukkham, bhogabyasanampil dukkham, sllabyasanampi 
dukkham, ditthibyasanampIi dukkham, rajabhayampi dukkham, cora- 
bhayampI dukkham, veribhayampi dukkham, dubbhikkhabhayampi 
dukkham, aggTbhayamhi dukkham, udakabhayampi dukkham, mibhayampi 
dukkham, avattabhayampI dukkham, kumbhilabhayampi dukkham, 
susukabhayampi dukkham, attanuvadabhayampi dukkham, paranuvada- 
bhayampi dukkham, dandabhayampli dukkham, duggatibhayampl dukkham, 
parisasaraJjabhayampi dukkham, ajivikabhayampi dukkham, marana- 
bhayampI dukkham, vettehi talanampi dukkham, kasahi talanampi 
dukkham, addhadandakehi talanampi dukkham, hatthacchedanampi 
dukkham, padacchedanampi dukkham, hatthapadacchedanampi dukkham, 
kannacchedanampIl dukkham, naãsacchedanampi dukkham, kanna- 
nasacchedanamp! dukkham, 


' mahãräja - itisaddo Ma. potthake na dissate. 
° vicitrakathikena - Ma, PTS. 3 bahum puññam pasavanti - Machasam adhikam. 
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“Thưa ngài Nagasena, vậy thì ở đây có lý do gì mà với lý do ấy đức Thế 
Tôn đã khước từ và đã khuyến khích?” 


“Tâu đại vương, người có giới, đầy đủ về giới, giống như liều thuốc giải 
trong việc tiêu diệt chất độc phiền não của chúng sanh, giống như phương 
thuốc làm dịu xuống cơn bệnh phiền não của chúng sanh, giống như nước 
trong việc tẩy trừ bụi bặm phiền não của chúng sanh, giống như viên ngọc 
quý ma-ni trong việc ban phát tất cả các sự thành tựu cho chúng sanh, giống 
như chiếc thuyền trong việc vượt lên trên bốn dòng lũ của chúng sanh, giống 
như người hướng dẫn đoàn xe trong việc vượt qua bãi sa mạc tái sanh của 
chúng sanh, giống như làn gió trong việc dập tắt sức nóng của ngọn lửa gồm 
ba loại cho chúng sanh, giống như cơn mưa lớn trong việc làm tràn đầy tâm ý 
của chúng sanh, giống như người thây trong việc rèn luyện điều tốt đẹp cho 
chúng sanh, giống như người hướng dãn khéo léo trong việc chỉ ra đạo lộ an 
toàn cho chúng sanh. Tâu đại vương, người có hình thức như thế là có nhiều 
đức tính, có vô số đức tính, có vô lượng đức tính, có một khối đức tính, có 
một đống đức tính, là người làm lợi lạc cho chúng sanh, tâu đại vương, vì 
lòng thương tưởng chúng sanh (nghĩ rằng): 'Chớ để người có giới bị tiêu 
hoại,` đức Thế Tôn đã quy định điều học: “Này các tỳ khưu, không nên tự kết 
liễu bản thân; vị nào tự kết liễu thì nên được hành xử theo pháp." Tâu đại 
vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy đức Thế Tôn đã khước từ. 

Tâu đại vương, điều này cũng đã được vị trưởng lão Kumarakassapa, vị 
Pháp sư có tài hùng biện, trong lúc đang làm sáng tỏ về thế giới khác cho đức 
vua Payasi: “Thưa bệ hạ, các vị Sa-môn, Bà-la-môn có giới, có thiện pháp, tồn 
tại thời gian dài lâu như thế nào thì họ thực hành vì sự lợi ích cho nhiều 
người, vì sự an lạc cho nhiều người, vì lòng tương tưởng thế gian, vì sự tốt 
đẹp, vì sự lợi ích, vì sự an lạc cho chư Thiên và loài người như thế ấy.' 

Vậy thì vì lý do gì mà đức Thế Tôn đã khuyến khích? Tâu đại vương, sanh 
cũng là khổ, già cũng là khổ, chết cũng là khổ, sầu muộn cũng là khổ, than 
vãn cũng là khổ, khổ đau cũng là khổ, ưu phiền cũng là khổ, thất vọng cũng 
là khổ, sự liên hệ với những gì không yêu thích cũng là khổ, sự xa lìa với 
những gì yêu thích cũng là khổ, cái chết của mẹ cũng là khổ, cái chết của cha 
cũng là khổ, cái chết của anh em trai cũng là khổ, cái chết của chị em gái 
cũng là khổ, cái chết của con cũng là khổ, cái chết của vợ cũng là khổ, mất 
mát về thân quyến cũng là khổ, mất mát vì bệnh tật cũng là khổ, mất mát về 
tài sản cũng là khổ, mất mát về giới cũng là khổ, mất mát về kiến thức cũng 
là khổ, sợ hãi vì đức vua cũng là khổ, sợ hãi vì trộm cướp cũng là khổ, sợ hãi 
vì kẻ thù cũng là khổ, sợ hãi vì vật thực khó khăn cũng là khổ, sợ hãi vì lửa 
cũng là khổ, sợ hãi vì nước cũng là khổ, sợ hãi vì sóng nước cũng là khổ, sợ 
hãi vì nước xoáy cũng là khổ, sợ hãi vì cá sấu cũng là khổ, sợ hãi vì cá dữ 
cũng là khổ, sợ hãi vì sự quở trách của bản thân cũng là khổ, sợ hãi vì sự quở 
trách của người khác cũng là khổ, sợ hãi vì hình phạt cũng là khổ, sợ hãi vì 
khổ cảnh cũng là khổ, sợ hãi vì e ngại tập thể cũng là khổ, sợ hãi vì sự nuôi 
mạng cũng là khổ, sợ hãi vì sự chết cũng là khổ, việc đánh đập bằng những 
cây gậy cũng là khổ, việc đánh đập bằng những cây roi cũng là khổ, việc đánh 
đập bằng những cây đoản côn cũng là khổ, việc chặt bàn tay cũng là khổ, việc 
chặt bàn chân cũng là khổ, việc chặt bàn tay và bàn chân cũng là khổ, việc cắt 
tai cũng là khổ, việc xẻo mũi cũng là khổ, việc cắt tai và xẻo mũi cũng là khổ, 
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bilangathalikampi dukkham, sankhamundikampi dukkham, rahumukhampi 
dukkham, Jotimalikampil dukkham, hatthapaJjotikampI dukkham, 
erakavattikampI dukkham, cirakavaskampI dukkham, eneyyakampi 
dukkham, balisamamsikampi dukkham, kahapanakampil dukkham, 
kharapatacchikampi dukkham, paligha-parivattikampI dukkham, 
palalapIthakampI dukkham, tattenapI telena osiãcanampI dukkham, 
sunakhehi khadapanampi dukkham, jivasularopanampi dukkham, asina 
sIsacchedanampi dukkham. EvaruipanI maharaJa bahuvidhani anekavidhani 
dukkhanl samsaragato anubhavati. 


Yatha maharaJa himavante pabbate abhivaddham' udakam gangaya 
nadiya  pasana-sakkhara-khara-marumba-avatta-gaggalaka-imika-vamka- 
cadika-avarana-nrivarana-mulaka-sakhasu? pariyottharai. Evameva kho 
maharaja evarupani bahuvidhani anekavidhani dukkhani samsaragato 
anubhavati. 


Pavattam maharaja dukkham, appavattam sukham. Appavattassa gunam 
pavattassa' ca bhayam đipayamano maharaja bhagava appavattassa 
sacchikiriyaya JatiJaravyadhimaranasamatikkamaya samadapesi. Idamettha 
maharaja karanam yena karanena bhagava samadapesl ”tI. 


“Sadhu bhante nagasena! Sunibbethito pañho. Sukathitam karanam. 
Evametam tatha sampatIcchami ”ti. 


Attanipatanapañho pañcamo. 


x*xxxx% 


6. METTANISAMSAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavata: “Mettaya bhikkhave 
cetovimuttiyä äsevitaya bhaãvitäya bahuhkataya vyänIkatäya 
vatthukatäya anutthitaya paricitaya susamaäraddhaya 
ekadasanisamsa patikankha. Katame ekadasa? Sukham supati, 
sukham patibujjhati, na papakam supinam passati, manussänam 
piyo hoti, amanussanam piyo hoti, devatä rakkhanti, nässa aggi vã 
visam vã sattham vã kamati,“° tuvatam cittam samadhiyati, 
mukhavannạo vippasidati, asammulho kalam karoti, uttarim 
appativijjhanto brahmalokũpago hotT ti. Puna ca tumhe bhanatha: 
Samo kumaro mettaviharI migasanghena parivuto pavane viearanto 
pHiyakkhena rañña viddho visaprtena sallena tattheva mucchito patito L1. 


' abhivuttham - Ma; abhivattam - PTS. 3 pavatte - Ma, PTS. 
päsana-sakkhara-khara-marumba-avattaggarasusarukkha-kallola-ũmi-avarana-nTvaran- 
mũlikasadhasu - kesucipi potthakesu. * sattham kamati - katthaci. 
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việc (nhúng vào) hũ giấm chua cũng là khổ, việc cạo đầu bôi vôi cũng là khổ, 
việc đốt lửa ở miệng cũng là khổ, việc thiêu sống cũng là khổ, việc đốt cháy ở 
bàn tay cũng là khổ, việc lột da thành sợi cũng là khổ, việc mặc y phục vỏ cây 
cũng là khổ, việc kéo căng thân người ở trên đất cũng là khổ, việc xiên da thịt 
bằng lưỡi câu cũng là khổ, việc khoét thịt thành đồng tiền cũng là khổ, việc 
chà xát với chất kiêm cũng là khổ, việc quay tròn ở trên thập tự giá cũng là 
khổ, việc ngồi ở ghế rơm cũng là khổ, việc rưới bằng dầu sôi cũng là khổ, việc 
cho những con chó gặm cũng là khổ, việc đặt trên giáo nhọn lúc còn sống 
cũng là khổ, việc chặt đầu bằng gươm cũng là khổ.' Tâu đại vương, người bị 
luân hồi gánh chịu các khổ đau nhiều thứ vô số loại có hình thức như thế. 


Tâu đại vương, giống như nước tích lấy ở núi Hi-mã-lạp ngập tràn ở các 
viên đá, sỏi, cát nhám, vực nước xoáy, ghềnh, thác, vật chướng ngại, vật ngăn 
cản, rễ cây, cành lá ở sông Ganga, tâu đại vương, tương tợ y như thế người bị 
luân hồi gánh chịu các khổ đau nhiều thứ vô số loại có hình thức như thế. 


Tâu đại vương, khổ đau thì bị xoay chuyển, an lạc (Niết Bàn) thì không bị 
xoay chuyển. Tâu đại vương, trong khi giải thích rõ về đức tính của sự không 
bị xoay chuyển và nguy hiểm của sự bị xoay chuyển, vì sự chứng ngộ pháp 
không bị xoay chuyển, vì sự vượt qua sanh-già-bệnh-chết mà đức Thế Tôn đã 
khuyến khích. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy đức Thế 
Tôn đã khuyến khích.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Câu hỏi đã khéo được tháo gỡ. Lý do đã 
được giảng giải rõ ràng. Trầm chấp nhận điều này đúng theo như vậy.” 


Câu hỏi về việc tự kết liễu bản thân là thứ năm. 


x*xxxx% 


6. CÂU HÓI VỀ LỢI ÍCH CỦA TÂM TỪ: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, với từ tâm giải thoát đã được rèn luyện, được tu 
tập. được thực hành thường xuyên, được tạo thành phương tiện, 
được tạo thành nên tảng, được thiết lập, được tích lũy, được khởi 
đâu tốt đẹp, mười một điêu lợi ích này là điều mong đợi. Mười 
một điều nào? (VỊ ấy) ngủ an lạc, thức dậy an lạc, không nhìn thấy 
mộng mị xấu xa, được loài người thương mến, được phi nhân 
thương mến, chư Thiên hộ trì, lửa hoặc thuốc độc hoặc dao gươm 
không hại được vị ấy, tâm được định nhanh chóng, sắc mặt trâm 
tnh, từ trân không mê mờ, (nếu) chưa thấu triệt pháp cao hơn thì 
được sanh về thế giới Phạm thiên.' Và thêm nữa, ngài nói rằng: “Bé trai 
Sama, có sự an trú tâm từ, được vây quanh bởi bầy nai, trong khi đi lang 
thang ở khu rừng bị đức vua Piliyakkha bắn bằng mũi tên tẩm độc, đã bị bất 
tỉnh và ngã xuống ngay tại chỗ ấy.” 


Một số hành phạt đã được phỏng đoán (ND).  ˆ Suuannasãmgjatakam - Bổn sanh 540. 
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Yadi bhante nagasena bhagavata bhanitam: “Mettaya bhikkhave —pe— 
brahmalokupago hotI ti, tena hi “samo kumaro mettaviharI migasanghena 
parivuto pavane vicaranto piliyakkhena rañña viddho visapItena sallena 
tattheva mucchito patito 'ti yam vacanam, tam miccha. Yadi samo kumaro 
mettaviharI migasanghena parivuto pavane vicaranto piliyakkhena rañña 
viddho visapltena sallena tattheva mucchito patito, tena hi “mettaya 
bhikkhave —pe— nassa aggi va visam va sattham va kamati tỉ tampi 
vacanam miccha. Ayampli ubhatokotiko pañho sunipuno parIsanho sukhumo 
gambhrro. Api sunipunanam manujanam gatte sedam moceyya so 
tavanuppatto. Vijatehi tam mahajataJattam anagatanam Jinaputtanam 
cakkhum dehi nibbahanaya ”ti. 


2. “Bhasitampetam maharaJa bhagavata: “Mettaya bhikkhave —pe— 
nassa aggl va visam va sattham va kamati ti. Samo ca kumaro mettaviharI 
migasanghena parivuto pavane vicaranto piliyakkhena rañña viddho 
visapItena sallena tattheva mucchito patito. Tattha pana maharaJa karanam 
atthi. Katamam tattha karanam? Nete maharajJa guna puggalassa, metta- 
bhavanayete guna. Samo maharaJa kumaro ghatam ukkhipanto tasmim 
khane mettabhavanaya pamatto ahosil. Yasmim maharaja khane puggalo 
mettam samapanno hoti, na tassa puggalassa tasmim khane agø1 va visam va 
sattham va kamatl, tassa ye keci ahitakama upagantva tam na passanti, na 
tasmim okasam labhanti. Nete maharaja guna puggalassa, mettabhavanayete 
guna. 


Idha maharaja puriso sangamasuro abhejJjakavacajalikam sannayhitva 
sangamam otareyya, tassa sara khitta upagantva patanti vikiranti, na tasmim 
okasam labhanti Neso maharaJa guno sangamasurassa, abhejJJakavaca- 
Jalikayeso guno, yassa sara khitta upagantva patanti vikiranti. Evameva kho 
maharaja nete guna puggalassa, mettabhavanayete guna. Yasmim maharaja 
khane puggalo mettam samapanno hoti, na tassa puggalassa tasmim khane 
agø1 va visam va sattham va kamati, tassa ye keci ahitakama upagantva tam 
na passanti, tasmim okasam na labhanti. Nete maharaja guna puggalassa, 
mettabhavanayete guna. 
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Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: “Này các tỳ 
khưu, với từ tâm —(như trên)— được sanh về thế giới Phạm thiên,` như thế 
thì lời nói rằng: “Bé trai Sama, có sự an trú tâm từ, được vây quanh bởi bầy 
nai, trong khi đi lang thang ở khu rừng bị đức vua Piliyakkha bắn bằng mũi 
tên tẩm độc nên đã bị bất tỉnh và ngã xuống ngay tại chỗ ấy' là sai trái. Nếu 
bé trai Sama, có sự an trú tâm từ, được vây quanh bởi bầy nai, trong khi đi 
lang thang ở khu rừng bị đức vua Piliyakkha bắn bằng mũi tên tấm độc, đã bị 
bất tỉnh và ngã xuống ngay tại chỗ ấy, như thế thì lời nói rằng: “Này các tỳ 
khưu, với từ tâm —(như trên)— lửa hoặc thuốc độc hoặc dao gươm không hại 
được vị ấy cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, vô cùng 
khôn khéo, hết sức tỉnh vi, tế nhị, sâu xa. Thậm chí mồ hôi có thể tiết ra ở 
thân thể của những người vô cùng khôn khéo. Nó được dành cho ngài. Xin 
ngài hãy gỡ rối cục rối lớn đã bị rối lại. Xin ngài hãy ban cho sự nhận thức 
đến những người con của đấng Chiến Thắng trong ngày vị lai bằng cách giải 
quyết.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, với từ tâm —(như trên)— lửa hoặc thuốc độc hoặc dao gươm không 
hại được vị ấy.` Và bé trai Sama, có sự an trú tâm từ, được vây quanh bởi bầy 
nail, trong khi đi lang thang ở khu rừng bị đức vua Piliyakkha bắn bằng mũi 
tên tẩm độc, đã bị bất tỉnh và ngã xuống ngay tại chỗ ấy. Tâu đại vương, tuy 
nhiên ở trường hợp ấy là có lý do. Lý do gì ở trường hợp ấy? Tâu đại vương, 
các đức tính này không thuộc về cá nhân, các đức tính này do sự phát triển 
tâm từ. Tâu đại vương, bé trai Sama trong khi đang nâng lên vò nước, vào 
giây phút ấy đã bị xao lãng về sự phát triển tâm từ. Tâu đại vương, vào giây 
phút nào con người thể nhập tâm từ thì vào giây phút ấy lửa hoặc thuốc độc 
hoặc dao gươm không hại được người ấy. Những ai có ý định không tốt đối 
với người ấy đi đến gần thì không nhìn thấy người ấy, không đạt được cơ hội 
ở nơi người ấy. Tâu đại vương, các đức tính này không thuộc về cá nhân, các 
đức tính này do sự phát triển tâm từ. 


Tâu đại vương, ở đây người nam, là anh hùng chiến trận, khoác lên chiếc 
áo giáp lưới sắt không thể xuyên thủng rồi xông vào chiến trường, những mũi 
tên được bắn ra hướng đến người ấy đều bị rơi xuống tung tóe, không đạt 
được cơ hội ở nơi người ấy. Tâu đại vương, đức tính ấy không thuộc về người 
anh hùng chiến trận, đức tính ấy thuộc về chiếc áo giáp lưới sắt không thể 
xuyên thủng, khiến những mũi tên được bắn ra hướng đến người ấy đều bị 
rơi xuống tung tóe. Tâu đại vương, tương tợ y như thế các đức tính này không 
thuộc về cá nhân, các đức tính này do sự phát triển tâm từ. Tâu đại vương, 
vào giây phút nào con người thể nhập tâm từ thì vào giây phút ấy lửa hoặc 
thuốc độc hoặc dao gươm không hại được người ấy. Những ai có ý định 
không tốt đối với người ấy đi đến gần thì không nhìn thấy người ấy, không 
đạt được cơ hội ở nơi người ấy. Tâu đại vương, các đức tính này không thuộc 
về cá nhân, các đức tính này do sự phát triển tâm từ. 
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3. Idha pana maharaJa puriso dibbam antaradhanam mulam hatthe 
kareyya. Yava tam mulam tassa hatthagatam hotl, tava na añño kocl 
pakatimanusso tam purisam passati Neso maharaja guno purlsassa, 
mũulassaso guno antaradhanassa, yam so pakatimanussanam cakkhupathe na 
dissat. 


Evameva kho maharaJa nete guna puggalassa, mettabhavanayete guna. 
Yasmm maharaja khane puggalo mettam samapanno hotl, na tassa 
puggalassa tasmim khane agg1 va visam va sattham va kamati, tassa ye kecl 
ahitakama upagantva tam na passanti, na tasmim okasam labhanti. Nete 
maharaja guna puggalassa, mettabhavanayete guna. 


Yatha va pana maharaJa purisam sukatam mahalenamanuppavittham 
mahatimahamegho abhivassanto na sakkoti temayitum. NÑeso maharajJa guno 
purIsassa, mahalenassa so guno, yam mahatimahamegho abhivassanto na 
tam temeti. Evameva kho maharaJa nete guna puggalassa, mettabhavanayete 
guna. Yasmim maharaJa khane puggalo mettam samapanno hotl, na tassa 
puggalassa tasmim khane aggl va visam va sattham va kamati, tassa ye kecl 
ahitakama upagantva tam na passanti, na tassa sakkonti ahitam katum. Nete 
maharaja guna puggalassa, mettabhavanayete guna ”ti. 


“Acchariyam bhante nagasena! Abbhutam bhante nagasena! Sabbapapa- 
nIvarana mettabhavana ”tl! 


“Sabbakusalagunavaha maharaJa mettabhavana hitanampi ahitanampI. 
Ye te satta viãñanabaddha, sabbesamn mahanisamsa mettabhavana 
samvibhajitabba ”ti. 

Mettanisamsapañho chattho. 
xxxx% 


z. KUSALAKUSALASAMAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena kusalakarissa pi akusalakärissa pi vipako 
samasamo? Udahu koci viseso atthi "ti? 


“Atthi maharaja kusalassa ca akusalassa ca viseso. Kusalam maharaJa 
sukhavipakam saggasamvattanikam. Akusalam dukkhavipakam niraya- 
samvattanikan ”ti. 
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3. Tâu đại vương, hơn nữa ở đây một người sử dụng rễ cây làm tàng hình 
ở cõi trời nơi bàn tay. Khi nào rễ cây ấy còn nằm ở bàn tay của người ấy thì 
không người bình thường nào nhìn thấy người ấy. Tâu đại vương, đức tính ấy 
không thuộc về người ấy, đức tính ấy thuộc về rễ cây làm tàng hình, khiến 
người ấy không hiện ra trong tầm nhìn của những người bình thường. 


Tâu đại vương, tương tợ y như thế các đức tính này không thuộc về cá 
nhân, các đức tính này do sự phát triển tâm từ. Tâu đại vương, vào giây phút 
nào con người thể nhập tâm từ thì vào giây phút ấy lửa hoặc thuốc độc hoặc 
dao gươm không hại được người ấy. Những ai có ý định không tốt đối với 
người ấy đi đến gần thì không nhìn thấy người ấy, không đạt được cơ hội ở 
nơi người ấy. Tâu đại vương, các đức tính này không thuộc về cá nhân, các 
đức tính này do sự phát triển tâm từ. 


Tâu đại vương, hoặc là giống như cơn mưa to lớn khổng lồ đang đổ mưa 
không thể làm ướt con người đã đi vào trong hang lớn khéo được tạo lập. Tâu 
đại vương, đức tính ấy không thuộc về người ấy, đức tính ấy thuộc về cái 
hang lớn, khiến cơn mưa to lớn khổng lồ đang đổ mưa không thể làm ướt 
người ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế các đức tính này không thuộc về 
cá nhân, các đức tính này do sự phát triển tâm từ. Tâu đại vương, vào giây 
phút nào con người thể nhập tâm từ thì vào giây phút ấy lửa hoặc thuốc độc 
hoặc dao gươm không hại được người ấy. Những ai có ý định không tốt đối 
với người ấy đi đến gần thì không nhìn thấy người ấy, không đạt được cơ hội 
ở nơi người ấy. Tâu đại vương, các đức tính này không thuộc về cá nhân, các 
đức tính này do sự phát triển tâm từ.” 


“Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu! Thưa ngài Nagasena, thật là phi 
thường! Sự phát triển tâm từ có sự ngăn cản mọi điều xấu xa.” 


“Tâu đại vương, sự phát triển tâm từ có sự vận chuyển mọi đức tính tốt 
đẹp đến những người tốt và luôn cả những người xấu. Sự phát triển tâm từ có 
lợi ích lớn lao nên được phân phát đến tất cả những chúng sanh đã gắn liền 
với sự nhận thức.” 

Câu hỏi về lợi ích của tâm từ là thứ sáu. 


x*xxxx% 


;. CÂU HÓI VỀ SỰ BẰNG NHAU CỦA THIỆN VÀ BẤT THIỆN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, quả thành tựu của người làm việc thiện 
cũng như của người làm việc bất thiện là tương đương nhau? Hay 
là có sự khác biệt nào đó?” 


“Tâu đại vương, có sự khác biệt giữa thiện và bất thiện. Tâu đại vương, 


thiện có an lạc là quả thành tựu, đưa đến cối trời. Bất thiện có khổ đau là quả 
thành tựu, đưa đến địa ngục.” 
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2. “Bhante nagasena tumhe bhanatha: “Devadatto ekantakanho ekanta- 
kanhehi dhammehi samannagato. Bodhisatto ekantasukko ekantasukkehi 
dhammehi samannagato °t. Puna ca devadatto bhave bhave yasena ca 
pakkhena ca bodhisattena samasamo hotl, kadaci adhikataro va. Yada 
devadatto nagare baranasiyam brahmadattassa rañño purohitaputto ahosi, 
tada bodhisatto chavakacandalo ahosi vijjJadharo, vijjam parlJapitva akale 
ambaphalani nibbattesl. Ettavata' bodhisatto devadattato jatya nih1no 
yasasa ca nih1no. 


Puna ca param yada devadatto raja ahosi mahamahIpati sabbakama- 
samangl, tada bodhisatto tassupabhogo ahosi hatthinago sabbalakkhana- 
sampanno. Tassa carugativilasan asahamano raja vadhamicchanto 
hatthacariyam evamavoca: “Asikkhito te acariya hatthiago. Tassa 
akasagamanam nama karanam karohi ti. Tatthapi tava bodhisatto 
devadattena Jatiya nïh1no lamako tiracchanagato. 


Puna ca param yada devadatto manusso ahosi pavane natthayIko, tada 
bodhisatto mahapathavĩi nama makkato ahosi. Etthapl tava dissati viseso 
manussassa ca tiracchanagatassa ca. Tatthapi tava bodhisatto devadattato 
Jatiya nïh1no. 


3. Puna ca param yada devadatto manusso ahosi sonuttaro nama nesado 
balava balavataro nagabalo, tada bodhisatto chaddanto nama nagaraJa ahosl. 
Tada so luddako tam hatthinagam ghatesil. Tatthapi tava devadatto 'va 
adhikataro. 


Puna ca param yada devadatto manusso ahosi, vanacarako? aniketavasl, 
tada bodhisatto sakuno ahosi tittiro mantaJJhayI. Tadapi so vanacarako tam 
sakunam ghatesi. Tatthapi tava devadatto 'va Jatiya adhikataro. 


Puna ca param yada devadatto kalabu nama kasiraja ahosi, tada 
bodhisatto tapaso ahosi khantivadI. Tada so raja tassa tapasassa kuddho 
hatthapade vamsakalre viya chedapesl. TatthapI tava devadatto yeva 
adhikataro Jatiya ca yasena ca. 


Puna ca param yada devadatto manusso ahosi vanacaro, tada bodhisatto 
nandiyo nama vanarindo ahosi. TadapI so vanacaro tam vanarindam ghatesi 
saddhm matara kanitthabhatikena ca. Tatthapil tava devadatto yeva 
adhikataro Jatiya. 


Puna ca param yada devadatto manusso ahosi acelako karambhiyo nama, 
tada bodhisatto pandarako nama nagarajJa ahosi. TatthapI tava devadatto 
yeva adhikataro Jatiya. 


! ettha tava - Ma, PTS. ? vanacãrano - kesuci. 


335 


Khuddakamkqaue Milndapañhapalhi Mendakapañha 


2. “Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng: “ˆDevadatta thuần đen, hội đủ các 
pháp thuần đen. Đức Bồ Tát thuần trắng, hội đủ các pháp thuần trắng.` Thêm 
nữa, Devadatta với đức Bồ Tát trong từng kiếp một là tương đương nhau về 
danh vọng và đồ chúng, hoặc đôi lúc trội hơn. Vào lúc Devadatta đã là con 
trai viên quan tế tự của đức vua Brahmadatta ở thành Baranasl, khi ấy đức 
Bồ Tát đã là người thầy pháp có dòng dõi hạ tiện đáng thương, sau khi đọc 
thầm thần chú đã làm trổ ra các trái xoài sái mùa.' Khi ở vào trường hợp ấy, 
đức Bồ Tát là thấp kém về dòng dõi và thấp kém về danh vọng so với 
Devadatta. 

Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị vua, chủ tể của đại địa 
cầu, có đầy đủ tất cả các dục, khi ấy đức Bồ Tát đã là vật sử dụng của nhà vua, 
là con long tượng có đủ mọi tướng tốt. Trong khi bị khó chịu với cử chỉ và 
điệu bộ duyên dáng của con voi, đức vua trong khi muốn giết nên đã nói với 
người thầy dạy voi như vầy: “Này ông thầy, con long tượng này không được 
ngươi dạy dỗ, ngươi hãy cho nó thực hiện việc tên là “đi trên không trung” 
đi.” Luôn cả trường hợp ấy, đức Bồ Tát là loài thú đáng thương, thấp kém về 
dòng dõi so với Devadatta. 

Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, kẻ bị phá sản, ở 
trong rừng, khi ấy đức Bồ Tát đã là con khỉ tên MahapathavI.° Cho đến lần 
này thì sự khác biệt giữa người và thú được nhận thấy. Luôn cả trường hợp 
ấy, đức Bồ Tát là thấp kém về dòng dõi so với Devadatta. 


3. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là kẻ thợ săn 
mạnh mẽ tên Sonuttara, có sức mạnh hơn cả sức mạnh của con voi, khi ấy 
đức Bồ Tát đã là con voi chúa tên Chaddanta. Khi ấy, gã thợ săn ấy đã giết 
chết con long tượng ấy. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn. 

Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là kẻ sống ở 
rừng, sống không có chỗ ở, khi ấy đức Bồ Tát đã là loài chim, là con chim đa 
đa có sự học tập về chú thuật. Khi ấy, kẻ sống ở rừng ấy cũng đã giết chết con 
chim ấy. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. 

Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vua xứ Kãsi tên Kalabu, khi 
ấy đức Bồ Tát đã là vị đạo sĩ khổ hạnh giảng về sự kham nhãn.° Khi ấy, vị vua 
ấy, bị nổi giận, đã cho chặt đứt các bàn tay và bàn chân của vị đạo sĩ khổ 
hạnh ấy như là chém các chồi măng non. Luôn cả trường hợp ấy, chính 
Devadatta là trội hơn về dòng dõi và danh vọng. 

Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là kẻ sống ở 
rừng, khi ấy đức Bồ Tát đã là con khi chúa tên Nandiya. Cũng vào khi ấy, kẻ 
sống ở rừng ấy đã giết chết con khi chúa ấy cùng với khỉ mẹ và khỉ em.° Luôn 
cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. 

Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là đạo sĩ lõa thể 
tên Karambhiya, khi ấy đức Bồ Tát đã là con rồng chúa tên Pandaraka. Luôn 
cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. 


! Ambajätakam - Bổn sanh 474. * Chaddanrtajätakam - Bổn sanh 514. 
° Dummedhajätakam - Bổn sanh 122.  Khantiuadjatakam - Bổn sanh 313. 
3 Mahakapbäatakam - Bổn sanh 516. ° Culanandiuajatakam - Bốn sanh 212. 
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4. Puna ca param yada devadatto manusso ahosi pavane Jatilako, tada 
bodhisatto tacchako nama mahasukaro ahosi. Tatthapl tava devadatto yeva 
Jatiya adhikataro. 


Puna ca param yada devadatto cetisu suraparicaro nama raJa ahos1 upari 
purIsamatte gagane vehasangamo, tada bodhisatto kapilo nama brahmano 
ahosli. Tatthapl tava devadatto yeva adhikataro Jatiya ca yasena ca. 


Puna ca param yada devadatto manusso ahosi samo nama, tadã 
bodhisatto ruru nama migaraja ahosi. Tatthapi tava devadatto yeva Jatiya 
adhikataro. 


Puna ca param yada devadatto manusso ahosi luddako pavanacaro, tada 
bodhisatto hatthinago ahosi. So luddako tassa hatthinagassa sattakkhattum 
dante chinditva hari. Tatthapi tava devadatto yeva yoniya adhikataro. 


Puna ca param yada devadatto sigalo ahosi khattiyadhammo, so yavata 
JambudIpe padesarajano te sabbe anuyutte akasi, tada bodhisatto vidhuro 
nama pandito ahosi. Tatthapi tava devadatto yeva yasena adhikataro. 


5. Puna ca param yada devadatto hatthinago hutva latukikaya sakunikaya 
puttake ghatesi, tada bodhisatto 'pi hatthinago ahosi yuthapati. Tattha tava 
ubho 'pI te samasama ahesum. 


Puna ca param yada devadatto yakkho ahosi adhammo nama, tada 
bodhisatto 'pI yakko ahosi dhammo nama. Tatthapli tava ubho 'pI samasama 
ahesum. 


Puna ca param yada devadatto naviko ahosi pañcannam kulasatanam 
1ssaro, tada bodhisatto 'pi naviko ahosi pañcannam kulasatanam I1ssaro. 
Tatthapi tava ubho ˆpI samasama ahesum. 


Puna ca param yada devadatto satthavaho ahosi pañcannam sakata- 
satanam 1ssaro, tada bodhisatto 'pi satthavaho ahosi pañcannam sakata- 
satanam I1ssaro. TatthapI tava ubho 'pi samasama ahesum. 


Puna ca param yada devadatto sakho nama migaraja ahosi, tada 
bodhisatto 'pi nigrodho nama migaraja ahosl. TatthapI tava ubho pi 
samasama ahesum. 
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4. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là đạo sĩ bện 
tóc ở trong rừng. khi ấy đức Bồ Tát đã là con heo rừng lớn tên Tacchaka. 
Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là đức vua tên Suraparicara 
của xứ Cetl, có sự đi chuyển trong không trung, ở bầu trời, phía bên trên của 
đám người, khi ấy đức Bồ Tát đã là vị Bà-la-môn tên Kapila.' Luôn cả trường 
hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi và danh vọng. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, có tên là Sama, 
khi ấy đức Bồ Tát đã là con nai chúa có tên Ruru. Luôn cả trường hợp ấy, 
chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là thợ săn sống 
ở rừng, khi ấy đức Bồ Tát đã là con long tượng. Kẻ thợ săn ấy đã bảy lần cắt 
lấy ngà của con long tượng ấy rồi mang đi.? Luôn cả trường hợp ấy, chính 
Devadatta là trội hơn về nguồn gốc xuất thân. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài chó rừng, có tư cách 
của dòng dõi Sát-đế-ly, nó đã làm cho hết thảy tất cả những vị vua của các xứ 
sở ở JambudIpa trở thành chư hầu, khi ấy đức Bồ Tát đã là bậc sáng trí tên 
Vidhura.? Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về danh vọng. 


5. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là con long tượng, nó đã 
giết những chim con của con chim cút, khi ấy đức Bồ Tát cũng đã là con long 
tượng, chúa của một bầy. Cho đến trường hợp ấy, cả hai đã là tương đương 
nhau. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài Dạ-xoa tên Adhamma, 
khi ấy đức Bồ Tát cũng đã là loài Dạ-xoa tên Dhamma.° Luôn cả trường hợp 
ấy, cả hai cũng đã là tương đương nhau. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là thuyền trưởng, là người chỉ 
huy của năm trăm gia đình, khi ấy đức Bồ Tát cũng đã là thuyền trưởng, là 
người chỉ huy của năm trăm gia đình.° Luôn cả trường hợp ấy, cả hai cũng đã 
là tương đương nhau. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là người chỉ đạo đoàn xe, là 
người chỉ huy năm trăm cỗ xe, khi ấy đức Bồ Tát cũng đã là người chỉ đạo 
đoàn xe, là người chỉ huy năm trăm cỗ xe.” Luôn cả trường hợp ấy, cả hai 
cũng đã là tương đương nhau. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là con nai chúa tên Sakha, khi 
ấy đức Bồ Tát cũng đã là con nai chúa tên Nigrodha.° Luôn cả trường hợp ấy, 
cả hai cũng đã là tương đương nhau. 


! CeHuajatakam - Bổn sanh 422. ° Dhammaÿjaätakam - Bổn sanh 457. 

* Slauanägajätakam - Bổn sanh 72. ° Samuddauanjqjatakam - Bổn sanh 466. 
3 Sabbadathajatakam - Bốn sanh 241. 7 Apannakqjatakam - Bổn sanh O1. 

* Latukikajätakam - Bổn sanh 357. * Nigrodhamigajatakam - Bổn sanh 12. 
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Puna ca param yada devadatto sakho nama senapati ahosi, tada 
bodhisatto nigrodho nama raja ahosi. Tatthapl tava ubhopi samasama 
ahesum. 


6. Puna ca param yada devadatto khandahalo nama brahmano ahosil, 
tada bodhisatto cando nama raJakumaro ahosi. Tada ayam khandahalo yeva 
adhikataro. 


Puna ca param yada devadatto brahmadatto nama raJa ahosi, tada 
bodhisatto tassa putto mahapadumo nama kumaro ahosi. Tadã so raja 
sakaputtam corapapate khipapesl. “Yato kutoci pita va puttanam adhikataro 
hoti visittho ˆti. Tatthapi tava devadatto yeva adhikataro. 


Puna ca param yada devadatto mahapatapo nama raja ahosi, tada 
bodhisatto tassa putto dhammapalo nama kumaro ahosi. Tada so raJa 
sakaputtassa hatthapade sIlsañca chedapesl. Tatthapi tava devadatto yeva 
uttaro adhikataro. 


Ajjetarahi ubho pi sakyakule JayImsu. Bodhisato buddho ahosi 
sabbaññu lokanayako, devadatto tassa devadevassa' sasane pabbajitva 
1ddhim n†bbattetva buddhalayam akasi. 


Kinnu kho bhante nagasena, yam maya bhanitam, tam sabbam tatha 
udahu aññatha ”ti?? 


7. “Yam tvam maharaja bahuvidham karanam” osaresi, sabbam tam 
tatheva no aññatha ”Li. 


“Yadi bhante nagasena kanho ˆpi sukko ˆpi samasamagatika honti, tena hi 
kusalamp1 akusalampi samasamavipakam hot ”ti? 


“Na hi maharaJa kusalampi akusalampi samasamavipakam hoti, na hi 
maharaja devadato sabbajanehi pativruddho, bodhisattenevaf 
pativrruddho. Yo tassa bodhisatte pativirodho,” so tasmim tasmim yeva 
bhave paccatI, phalam deti. 


Devadatto ˆpi maharaja I1ssariye thito Janapadesu arakkham detil, setum 
sabham  puññasalam karetl, samanabrahmananam  kapanaddika°- 
vanibbakanam nathanathanam yatha panihtam danam detl, tassa so 
vipakena bhave bhave sampattiyo patilabhati. Kassetam maharaJa sakka 
vattum “*vina danena damena samyamena uposathakammena sampattim 
anubhavissatI 'ti? 


! đevatidevassa - Ma; atidevadevassa - PTS; atidevassa - SiImu. 

° tattham udähu vitathan tỉ - Ma, PTS. 

3 bahuvidhãni kãranäni - Simu. ” bodhisattena pativiruddho - Ma, Simu. 

* bodhisatto n eva - PTS. ° kapanaddhika - Ma; kapaniddhika - PTS. 
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Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị tướng quân tên Sakha, 
khi ấy đức Bồ Tát đã là vị vua tên Nigrodha.' Luôn cả trường hợp ấy, cả hai 
cũng đã là tương đương nhau. 


6. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị Bà-la-môn tên 
Khandahala, khi ấy đức Bồ Tát đã là vị vương tử tên Canda.? Khi ấy, chính 
Khandahala này là trội hơn. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị vua tên Brahmadatta, 
khi ấy đức Bồ Tát đã là vị hoàng tử tên Mahapaduma, con trai của vị vua ấy. 
Khi ấy, vị vua ấy đã ra lệnh ném người con trai của mình xuống Corapapata 
(khe núi kẻ cướp). “Bởi vì ở mọi nơi, chính người cha là đặc biệt, là trội hơn 
những người con trai,` như thế luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội 
hơn. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị vua tên Mahapatapa, khi 
ấy đức Bồ Tát đã là vị hoàng tử tên Dhammapala, con trai của vị vua ấy. Khi 
ấy, vị vua ấy đã ra lệnh chặt các bàn tay bàn chân và đầu của người con trai 
của mình. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là cao hơn, trội hơn. 


Vào lúc này hôm nay, cả hai cũng đã sanh vào gia tộc Sakya. Đức Bồ Tát 
đã trở thành đức Phật, đấng Toàn Tri, vị Lãnh Đạo Thế Gian, còn Devadatta 
sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của vị Chúa của chư Thiên ấy, đã làm sanh 
khởi thần thông, và đã thể hiện ước muốn làm Phật. 


Thưa ngài Nagasena, phải chăng điều đã được Trãm nói, mọi điều ấy đều 
là như thế ấy, hay là như thế khác?” 


7. “Tâu đại vương, tất cả mọi lý do theo nhiều loại đã được ngài dẫn giải 
ấy đều y như thế ấy, không phải như thế khác.” 


“Thưa ngài Nagasena, nếu đen cũng như trắng là có cảnh giới tái sanh 
tương đương nhau, như thế thì phải chăng thiện cũng như bất thiện có quả 
thành tựu tương đương nhau?” 


“Tâu đại vương, không phải thiện cũng như bất thiện là có quả thành tựu 
tương đương nhau. Tâu đại vương, không hăn là Devadatta đã chống đối lại 
tất cả mọi người, đã chống đối lại chính đức Bồ Tát. Mà sự chống đối của vị 
ấy đối với đức Bồ Tát được chín muôồi và trổ quả ngay trong mỗi một kiếp 
sống ấy. 

Tâu đại vương, ngay cả Devadatta khi được đặt vào ở vị thế quyền lực 
cũng ban bố sự bảo vệ đến các xứ sở, cũng cho xây dựng cầu cống, hội 
trường, phước xá, cũng dâng cúng vật thí theo như mong mỏi đến các Sa- 
môn và Bà-la-môn, đến những người khốn khổ và nghèo khó có sự bảo hộ 
hoặc không có sự bảo hộ. Do quả thành tựu của điều ấy, Devadatta đạt được 
các sự thành tựu trong từng kiếp sống một. Tâu đại vương, đối với người nào 
mà có thể nói về điều này: “Sẽ hưởng thụ sự thành tựu mà không cần bố thí, 
rèn luyện, thu thúc, thực hành trai giới?" 


! Nigrodhajatakam - Bổn sanh 445. 3 Mahapadumajatakam - Bốn sanh 472. 
* Khandahalajatakam - Bổn sanh 542. ° Cũladhammapälajatakam - Bổn sanh 358. 
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Yampana tvam maharajJa evam vadesi: “Devadatto ca bodhisatto ca ekato 
anuparivattanl t1, so na Jatisatassa accayena samagamo ahosil, na 
Jatisahassassa accayena, na Jatisatasahassassa accayena, kadacl karahacl 
bahunnam ahorattanam accayena samagamo ahosi. Yampanetam maharaJa 
bhagavata kanakacchapipama upadassita' manussattapatilabhaya, 
tathipamam maharaJa Imesam samagamam dharehI. 


Na maharaJa bodhisattassa devadatteneva saddhim samagamo ahosl, 
thero ?pi maharaja sariputto anekesu Jatisatasahassesu bodhisattassa pita 
ahosi, mahapita ahosi, cullapita ahosi, bhata ahosi, putto ahosi, bhagineyyo 
ahosl, mitto ahosil. Bodhisatto 'pi maharaja anekesu JjJatisatasahassesu 
therassa sariputtassa pita ahosil, mahapita ahosI, cullapita ahosi, bhata ahosi, 
puto ahosil, bhagineyyo ahosl, mitto ahosl. Sabbe 'pI maharaJa 
sattanikayapariyapannaˆ samsarasotamanugatä samsarasotena vuyhanta 
appryehI 'pi piyehI ˆpi samagacchanti. 


Yatha maharaja udakam sotena vuyhamanam suci-asucikalyanapapakena 
samagacchati, evameva kho maharaJa sabbe 'pI sattanikayapariyapanna° 
Samsarasotamanugata samsarasotena vuyhanta appiyehi pi piyehi pi 
samagacchanti. 


Devadatto maharaja yakkho samano attana adhammo pare adhamme 
niyoJetva sattapaññasavassakotiyo satthiñca vassasatasahassanl mahaniraye 
paccl  Bodhisatto 'pi maharaja yakkho samano attana dhammo pare 
dhamme niyoJetva sattapaññasavassakotiyo satthiñca vassasatasahassanl 
sagge modi sabbakamasamang. 


ADpl ca maharaJa devadatto Imasmim bhave buddham anasadaniyam 
asadayltva samagsañca sangham bhinditva pathavimm pavisl. Tathagato 
buJjhitva sabbadhamme parinibbuto upadhisankhaye ”LI. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampatiecchamI ”tI. 


Kusalakusalasamapañho sattamo. 


x*xxxx% 


! kãnakacchapopamam upadassitam - Ma, PTS. 
° sattakãyapariyapannä - PTS, Simu. 
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Tâu đại vương, hơn nữa về điều mà đại vương nói như vầy: “Devadatta và 
đức Bồ Tát tuần tự luân chuyển chung với nhau, việc gặp gỡ ấy đã xảy ra 
không phải với sự trải qua của trăm kiếp sống, không phải với sự trải qua của 
ngàn kiếp sống, không phải với sự trải qua của trăm ngàn kiếp sống, mà đôi 
lúc đôi khi đã xảy ra với sự trải qua của nhiều ngày đêm. Tâu đại vương, hơn 
nữa về ví dụ về con rùa mù đã được đức Thế Tôn chỉ ra về (sự khó khăn 
trong) việc thành tựu bản thể nhân loại.' Tâu đại vương, hãy ghi nhận việc 
gặp gỡ của hai người này là (khó khăn) tương tợ như thế. 


Tâu đại vương, không phải đã xảy ra sự gặp gỡ của đức Bồ Tát với riêng 
Devadatta, tâu đại vương, trưởng lão Sariputta trong nhiều trăm ngàn kiếp 
sống cũng đã là cha, đã là ông nội, đã là chú, đã là anh (em) trai, đã là con 
trai, đã là chị (em) gái, đã là bạn bè của đức Bồ Tát. Tâu đại vương, đức Bồ 
Tát trong nhiều trăm ngàn kiếp sống cũng đã là cha, đã là ông nội, đã là chú, 
đã là anh (em) trai, đã là con trai, đã là chị (em) gái, đã là bạn bè của trưởng 
lão Sariputta. Tâu đại vương, thậm chí tất cả (những ai) đã được gộp vào 
thành phần chúng sanh, bị xuôi theo dòng chảy luân hồi, bị cuốn trôi bởi 
dòng chảy luân hồi, đều gặp gỡ với những người ghét lẫn người thương. 


Tâu đại vương, giống như nước, trong khi bị cuốn trôi theo dòng thì gặp 
gỡ với vật sạch, dơ, đẹp, xấu, tâu đại vương, tương tợ y như thế thậm chí tất 
cả (những ai) đã được gộp vào thành phần chúng sanh, bị xuôi theo dòng 
chảy luân hồi, bị cuốn trôi bởi dòng chảy luân hồi, đều gặp gỡ với những 
người ghét lẫn người thương. 


Tâu đại vương, Devadatta trong khi là Dạ-xoa với bản thân theo phi pháp, 
sau khi khuyến khích những người khác theo phi pháp đã bị nung nấu ở đại 
địa ngục trong năm trăm bảy mươi sáu triệu năm.? Tâu đại vương, còn đức 
Bồ Tát trong khi là Dạ-xoa với bản thân theo đúng pháp, sau khi khuyến 
khích những người khác theo đúng pháp đã vui sướng ở cõi trời, có đầy đủ 
tất cả các dục, trong năm trăm bảy mươi sáu triệu năm. 


Tâu đại vương, hơn nữa Devadatta trong kiếp sống này sau khi công kích 
đức Phật là bậc không nên công kích, sau khi chia rẽ Hội Chúng hòa hợp, đã 
đi vào trái đất. Đức Như Lai, sau khi được giác ngộ tất cả các pháp, rồi đã 
viên tịch Niết Bàn khi có sự tiêu diệt của các mầm tái sanh.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi vê sự bằng nhau của thiện và bất thiện là thứ bảy. 


xxxx*% 


! Balapanditasuttam - Kinh Hiền Ngu, Trung Bộ tập 3, bài 12o. 
ˆ 57 koti và 6o trăm ngàn năm. 
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8. AMARADEVIPANHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavata: 
“Sace labhetha khanam va raho va 
nimantakam väãpïi labhetha tãdisam, 
sabbäa ˆpi itthiyo kareyyum päpam' 
aññam aladdha pIthasappina saddhin ti. 
Puna ca kathriyati: “Mahosadhassa bharilya amara nama Itthi gamake 
thapIta pavutthapatika raho nisinna vIvittä raJapatisamam samikam karitva 
sahassena nimantiyamana papam nakasI TtI. 


Yadi bhante nagasena bhagavata bhanitam: 
“Sace labhetha khanam vã raho vã 
nimantakam vapïi labhetha tadisam, 
sabba °pi itthiyo kareyyum päpam 
aññam aladdhã pIthasappina saddhin ti. 
Tena hi “mahosadhassa bharlya amara nama Itth gamake thapita 
pavutthapatka raho nisinna vivitä raJapatsamam samikam karltva 
sahassena nimantiyamana papam nakasI ti yam vacanam, tam miccha. 


Yadi mahosadhassa bhariya amara nama Itthi gamake thapita pavuttha- 
paHka raho nisinna vivitti raJapatlsamam samikam karitva sahassena 
nimantiyamana papam nakasi, tena hi: 

“Sace labhetha khanam va raho vã 
nimantakam vapi labhetha tadisam, 
sabba °pi itthiyo kareyyum päpam 
aññam aladdhã pIthasappina saddhin ti. 


TampI vacanam miccha. Ayampi ubhatokotiko pañho tavanuppatto. So 
taya nibbahitabbo ”H. 


2. “Bhasitampetam maharaäJa bhagavata: 
“Sace labhetha khanam va raho vã 
nimantakam vapi labhetha tadisam, 
sabba °pi itthiyo kareyyum päpam 
aññam aladdhã pIthasappina saddhin ti. 


Kathriyati ca: “Mahosadhassa bhariya amara nama Itthi gamake thapita 
pavutthapatka raho nisinna vivitä raJapatsamam samikam kariltva 
sahassena nimantiyamana papam nakasI TtI. 


Kareyya sa maharaja Itthi sahassam labhamana tadisena purisena 
saddhim papakammam, na sa kareyya, sace khanam va raho va nimantakam 
vapl tadisam labheyya. 


' sabbava itthï kayirum nu päpam - Ma. 
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8. CÂU HÓI VỀ HOÀNG HẬU AMARÄ : 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có 
được kẻ mời mọc là người vừa ý, tất cả các nữ nhân cũng có thể 
làm điêu xấu xa, với cả người què quặt khi không đạt được kẻ nào 
khác. 

Và thêm nữa được thuật lại rằng: “Người đàn bà tên Amara, vợ của 
Mahosadha, đã ở lại trong thôn khi chồng đi xa. Ngồi xuống trong phòng kín, 
cô quạnh, nàng đã xem chồng như là vị vua và đã không làm điều xấu xa 
trong khi được mời mọc với một ngàn đồng.' 


Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: 

“Nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có 
được kẻ mời mọc là người vừa ý, tất cả các nữ nhân cũng có thể 
làm điều xấu xa, với cả người què quặt khi không đạt được kẻ nào 
khác,” như thế thì lời nói rằng: “Người đàn bà tên Amara, vợ của 
Mahosadha, đã ở lại trong thôn khi chồng đi xa. Ngồi xuống trong phòng kín, 
cô quạnh, nàng đã xem chồng như là vị vua và đã không làm điều xấu xa 
trong khi được mời mọc với một ngàn đồng ' là sal trái. 


Nếu người đàn bà tên Amara, vợ của Mahosadha, đã ở lại trong thôn khi 
chồng đi xa. Ngồi xuống trong phòng kín, cô quạnh, nàng đã xem chồng như 
là vị vua và đã không làm điều xấu xa trong khi được mời mọc với một ngàn 
đồng, như thế thì lời nói rằng: Nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc 
chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời mọc là người vừa ý, tất cả các nữ 
nhân cũng có thể làm điêu xấu xa, với cả người què quặt khi không 
đạt được kẻ nào khác' cũng là sai trái. 


Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được 
giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có 
được kẻ mời mọc là người vừa ý, tất cả các nữ nhân cũng có thể 
làm điều xấu xa, với cả người què quặt khi không đạt được kẻ nào 
khác.' 


Và được thuật lại rằng: “Người đàn bà tên Amara, vợ của Mahosadha, đã 
ở lại trong thôn khi chồng đi xa. Ngồi xuống trong phòng kín, cô quạnh, nàng 
đã xem chồng như là vị vua và đã không làm điều xấu xa trong khi được mời 
mọc với một ngàn đồng. 


Tâu đại vương, người đàn bà ấy trong khi nhận được một ngàn đồng có 
thể làm hành động xấu xa với người nam vừa ý, (hay) nàng ấy có thể không 
làm nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời 
mọc là người vừa ý? 
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VieInani sa maharaja amara Itth naddasa khanam va raho va 
nimantakam vapi tadisam. Idha loke garahabhaya khanam na passl, 
paraloke nirayabhaya khanam na passi, katukavipakam papan 'ti khanam na 
passl, piyam na muñcitukama khanam na passi, samikassa garukataya 
khanam na passi dhammam apacayani khanam na passl, anariyam 
garahani khanam na passi, kiriyam na bhinditukama khanam na passl. 
Evarupehi bahukehi karanehi khanam na passi. 


Raho ˆpi sa loke viciInitva apassantI papam nakasi. Sace sa manussehi 
raho labheyya, atha amanusasehi raho na labheyya. Sace amanussehI raho 
labhevya, atha paracittaviduhi pabbajJitehi raho na labheyya. Sace 
paracittaviduhi pabbaJitehi raho labheyya, atha paracittaviduhi' devatahi 
raho na labheyya. Sace paracittaviduhi' devatahi raho labheyya atha attana 
'va papehi raho na labheyya. Sace attana va papehi raho labheyya, atha 
adhammena raho na labheyya. EvarupehI bahukehi° karanehi raho alabhitva 
papam nakaäsl. 


NÑimantakampl sa loke vieinitva tadisam alabhantI papam nakasI. 


3. Mahosadho maharaja pandito atthavisatya angehi samannagato. 
Katamehi atthavisatiya angehi samannagato? Mahosadho maharaja sũro, 
hirima, ottapl, sapakkho, ottappasampanno, khamo, silava, saccavadl, 
soceyyasampanno, akkodhano, anatimanI, anusuyyako, viriyava, ayuhako, 
sangahako, samvibhagl, sakhilo, nivatavuttl, sanho, asatho, amayavl, 
atibuddhisampanno, kittima, vijjasampanno, hitesi upanissitanam, patthito 
sabbajJanassa, dhanava, yasava. Mahosadho maharaJa pandito I1mehi 
atthavIisatiya angehi samannagato. Sa aññam tadisam nimantakam alabhitva 
papam nakaäsl ”Li. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchaml ”tI. 


AmaradevIipañho atthamo. 


x*xxxx% 


1 Daracittavidũnihi - Ma, PTS. 
*“ bahuvidhehi - Ma, PTS. Ỷ mittasampanno - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, người đàn bà Amara ấy, trong khi xem xét, đã không nhìn 
thấy lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời mọc là người vừa ý. 
Nàng đã không nhìn thấy do sợ hãi về sự chê trách ở đời này, đã không nhìn 
thấy lúc thuận tiện do sợ hãi về địa ngục ở đời sau, đã không nhìn thấy lúc 
thuận tiện (vì nghĩ rằng): “Việc xấu xa có quả thành tựu đắng cay,` đã không 
nhìn thấy lúc thuận tiện vì không có ý muốn buông bỏ người yêu, đã không 
nhìn thấy lúc thuận tiện do sự kính trọng đối với chồng, đã không nhìn thấy 
lúc thuận tiện trong khi tôn kính Giáo Pháp, đã không nhìn thấy lúc thuận 
tiện trong khi đang chê trách việc không thánh thiện, đã không nhìn thấy lúc 
thuận tiện vì không có ý muốn đổ bể việc làm. Nàng đã không nhìn thấy vì 
nhiều lý do có hình thức như thế. 


Còn về chỗ kín đáo, sau khi suy xét ở thế gian, nàng ấy trong khi không 
nhìn thấy nên đã không làm điều xấu xa. Nếu nàng ấy có thể đạt được chỗ 
kín đáo đối với loài người, thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đối với phi 
nhân. Nếu có thể đạt được chỗ kín đáo đối với phi nhân, thì có thể không đạt 
được chỗ kín đáo đối với những vị xuất gia biết được tâm của người khác. 
Nếu có thể đạt được chỗ kín đáo đối với những vị xuất gia biết được tâm của 
người khác, thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đối với chư Thiên biết 
được tâm của người khác. Nếu có thể đạt được chỗ kín đáo đối với chư Thiên 
biết được tâm của người khác, thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đối với 
các điều xấu xa bởi chính mình. Nếu có thể đạt được chỗ kín đáo đối với các 
điều xấu xa bởi chính mình, thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đối với 
điều phi pháp. Sau khi không đạt được chỗ kín đáo vì nhiều lý do có hình 
thức như thế, nàng đã không làm điều xấu xa. 


Còn về kẻ mời mọc, sau khi xem xét ở thế gian, trong khi không đạt được 
người vừa ý, nàng ấy đã không làm điều xấu xa. 


3. Tâu đại vương, bậc sáng trí Mahosadha được hội đủ với hai mươi tám 
yếu tố. Được hội đủ với hai mươi tám yếu tố nào? Tâu đại vương, Mahosadha 
là bậc anh hùng, có tàm, có quý, có tùy tùng, đạt được bạn bè, nhãn nại, có 
giới hạnh, nói lời chân thật, đạt được sự thanh tịnh, không giận dữ, không 
ngã mạn thái quá, không ganh ty, có sự tinh tấn, năng nổ (làm phước thiện), 
hào phóng, rộng rãi, nói năng khéo léo, cư xử khiêm tốn, tế nhị, không gian 
trá, không xảo quyệt, đạt được sự thông minh vượt bậc, khôn khéo, đạt được 
kiến thức, có sự tầm cầu lợi ích cho những người nương tựa, được mọi người 
mong mỏi, có tài sản, có danh vọng. Tâu đại vương, bậc sáng trí Mahosadha 
được hội đủ với hai mươi tám yếu tố này. Nàng ấy sau khi không đạt được kẻ 
mời mọc nào khác vừa ý, nàng ấy đã không làm điều xấu xa.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về hoàng hậu Amara là thứ tám. 


x*xxxx% 
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9o. KHINAÄSAVABHAYANAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavata: ˆVigatabhayasantäsa 
arahanto tI. Puna ca nagare rajagahe dhanapalakam hatthim bhagavati 
opatantam disva pañcakhinasavasatanI pariccajitva jinavaram pakkantani 
disavidisam, ekam thapetva theram anandam. Kinnu kho bhante nagasena te 
arahanto bhaya pakkanta?' Udahu tathagatassa atulam vipulamasamam 
patihariyam datthukama pakkanta? 


Yadl bhante nagasena bhagavata bhanitam: “Vigatabhayasantasa 
arahanto 'tl, tena hi “nagare raJagahe dhanapalakam hatthimm bhagavati 
opatantam disva pañcakhinasavasatani parlccaJitva JIinavaram pakkantani 
disavidisam, ekam thapetva theram anandan 'ti yam vacanam, tam miccha. 
Yadi nagare raJagahe dhanapalakam hatthim bhagavati opatantam đisva 
pañcakhinasavasatani pariccajitva Jinavaram pakkantani disavidisam ekam 
thapetva theram anandam, tena hi “vigatabhayasantasa arahanto t¡ tampi 
vacanam miccha. Ayampi ubhatokotlko pañho tavanuppatto. So taya 
nibbahitabbo ”H. 


2. “Bhasitampetam maharaja bhagavata: “Vigatabhayasantasa arahanto 
ˆH. NÑagare ca rajagahe dhanapalakam hatthim bhagavati opatantam disva 
pañca khinasavasatanl1 pariecajJitva JInavaram pakkantanl disavidisam ekam 
thapetva theram anandam. Tañca pana na bhaya, napi bhagavantam 
patetukamataya. 

Yena pana maharaja hetuna arahanto bhayeyyum va taseyyun va, so 
hetu arahantanam samucchinno, tasma vigatabhayasantasa arahanto. 
Bhayati nu maharaJa mahapathavI khanante 'pi bhindante 'pI dharente  pi 
samuddapabbatagirisikhare ”tI. 

“Na hi bhante ”ti. 


“Kena karanena maharaJa ”ti? 
“Natthi bhante mahapathaviya so hetu yena hetuna mahapathavi 
bhayeyya va taseyya va ”LI. 


“Evameva kho maharaja natthi arahantanam so hetu yena hetuna 
arahanto bhayeyyum va taseyyum va. Bhayati nu maharaja girisikharam 
chindante va bhindante vã patante va aggina dahante va ”ti. 

“Na hi bhante ”ti. 


“Kena karanena maharaJa ”ti? 


' Daññãyissati sakena kammenaäti dasabalam pãtetukãama pakkantä - itipatham Ma, PTS 
potthakesu adhikam. ° taseyyum, tãseyya - Ma, evam sabbattha. 
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o. CÂU HÓI VỀ SỰ KHÔNG SỢ HÃI CỦA BẬC LẬU TẬN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Các vị A-la-hán có sự sợ hãi và run rẩầy đã được xa lìa.ˆ Và thêm nữa 
ở thành Rajagaha năm trăm bậc Lậu Tận, sau khi nhìn thấy con voi 
Dhanapalaka đang lao đến gần đức Thế Tôn, đã rời bỏ đấng Chiến Thắng cao 
quý và đã tản mác khắp các phương ngoại trừ một vị là trưởng lão Ananda. 
Thưa ngài Nagasena, phải chăng các vị A-la-hán ấy đã tản mác vì sợ hãi? Hay 
là đã tản mác với ước muốn được chứng kiến thần thông không thể đo lường, 
vĩ đại, không thể sánh bằng của đức Như Lai? 

Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: “Các vị A- 
la-hán có sự sợ hãi và run rẩy đã được xa ha, như thế thì lời nói rằng: “CƠ 
thành Rajagaha năm trăm bậc Lậu Tận, sau khi nhìn thấy con voi 
Dhanapalaka đang lao đến gần đức Thế Tôn, đã rời bỏ đấng Chiến Thắng cao 
quý và đã tản mác khắp các phương ngoại trừ một vị là trưởng lão Ananda' là 
sai trái. Nếu ở thành Rajagaha năm trăm bậc Lậu Tận, sau khi nhìn thấy con 
voi Dhanapalaka đang lao đến gần đức Thế Tôn, đã rời bỏ đấng Chiến Thắng 
cao quý và đã tản mác khắp các phương ngoại trừ một vị là trưởng lão 
Ananda, như thế thì lời nói rằng: “Các vị A-la-hán có sự sợ hãi và run rẩy đã 
được xa lìa' cũng là sal trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành 
cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Các vị A- 
la-hán có sự sợ hãi và run rẩy đã được xa ha.` Và ở thành Rajagaha năm trăm 
bậc Lậu Tận, sau khi nhìn thấy con voi Dhanapalaka đang lao đến gần đức 
Thế Tôn, đã rời bỏ đấng Chiến Thắng cao quý và đã tản mác khắp các 
phương ngoại trừ một vị là trưởng lão Ananda. Tuy nhiên, điều ấy không do 
sự sợ hãi, cũng không phải do sự mong muốn để khiến cho đức Thế Tôn bị 
ngã gục. 

Tâu đại vương, do nhân nào các vị A-la-hán có thể bị sợ hãi hoặc có thể bị 
run rấy, nhân ấy đã được trừ tuyệt ở các vị A-la-hán; vì thế các vị A-la-hán có 
sự sợ hãi và run rấy đã được xa lìa. Tâu đại vương, vậy thì đại địa cầu có bị sợ 
hãi trong khi (bị) đào xới, trong khi (bị) đổ vỡ, trong khi nâng đỡ biển cả, núi 
non, và đỉnh núi?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“âu đại vương, vì lý do gì?” 
“Thưa ngài, nhân nào khiến cho đại địa cầu có thể bị sợ hãi hay bị run rẩy 
thì nhân ấy không có ở đại địa cầu.” 


“âu đại vương, tương tợ y như thế nhân nào khiến cho các vị A-la-hán có 
thể bị sợ hãi hay bị run rấy thì nhân ấy không có ở các vị A-la-hán. Tâu đại 
vương, vậy thì đỉnh núi có bị sợ hãi trong khi (bị) nút nẻ, trong khi (bị) đổ vỡ, 
trong khi sụp xuống, hoặc trong khi (bị) đốt nóng bởi ngọn lửa?” 


Z 


“Thưa ngài, không có.” 


“âu đại vương, vì lý do gì?” 
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3. “Natthi bhante girisikharassa so hetu yena hetuna girisikharam 
bhayeyya va taseyya va ”LI. 


“Evameva kho maharaja natthi arahantanam so hetu yena hetuna 
arahanto bhayeyyum va taseyyum va. Yadipi maharajJa lokadhatusata- 
sahassesu ye keci sattakaya'pariyapanna, sabbe pI te satHhattha ekam 
arahantam upadhavitva taseyyum, na bhaveyya arahato cittassa kiãcI 
aññathattam. Kim karana?? Atthanamanavakasataya. ApIl ca maharaja tesam 
khimasavanam evam cetoparivitakko ahosi: “Ajja naravarapavare 
Jinavaravasabhe nagaravaramanuppavithe vithiya dhanapalako hatthi 
apatissatl, asamsayamatidevadevam upatthako na parlccaJissati. Yadi 
mayam sabbe 'pI bhagavantam na pariccaJIssama, anandassa guno pakato na 
bhavissatl, na heva ca tathagatam samupagamissati hatthinago. Handa 
mayam apagacchama. Evamidam mahato janakayassa kilesabandhana- 
mokkho bhavissatl anandassa ca guno pakato bhavissai 't. Evam te 
arahanto anisamsam disva disavidisam pakkanta ”Li. 


“Suvibhatto bhante nagasena pañho. Evametam natthi arahantanam 
bhayam vã santaso va. Anisamsam disva te arahanto pakkanta disavidisan 
”U. 


Khimasavabhäyanapañho navamo. 


x*xxxx*% 


10. TATHAGATA SABBAÑÑUTAPAÑHO 
1. “Bhante nagasena tumhe bhanatha: “Tathagato sabbaññu ti. Puna 
ca bhanatha: “Tathagatena sariputtamoggallanapamukhe bhikkhu- 
sanghe panamite cätumeyyakä ca sakyä brahma ca sahampati 
bljupamañca vacchatarunupamañca upadamsetva' bhagavantam 
pasadesum khamapesum nỉïjjhattam akamsu ti. 


Kinnu kho bhante nagasena aññata ta upama tathagatassa, yah1 tathagato 
upamahi orato khamito upasanto nIJjhattim gato? Yadi bhante nagasena 
tathagatassa ta upama aññata, tena hi buddho asabbaññu. Yadi ñata, tena hi 
okassa pasayha vimamsapekho panamesl, tena hi tassa akaruññata 
sambhavatl. AyampI ubhatokotlko pañho tavanuppatto. So taya 
nibbahitabbo ”Li. 


! sattanikãaya° - Ma. ˆ kim kãranam - Ma, PTS. ”upadassetvä - Ma, PTS, Simu. 
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3. “Thưa ngài, nhân nào khiến cho đỉnh núi có thể bị sợ hãi hay bị run rấy 
thì nhân ấy không có ở đỉnh núi.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế nhân nào khiến cho các vị A-la-hán có 
thể bị sợ hãi hay bị run rấy thì nhân ấy không có ở các vị A-la-hán. Tâu đại 
vương, nếu như tất cả những ai đó được gộp vào thành phần chúng sanh ở 
trăm ngàn thế giới, với bàn tay cầm gươm, đuổi theo và dọa dẫm một vị A-la- 
hán, thì cũng không có bất cứ điều gì đổi khác ở tâm của vị A-la-hán. Vì lý do 
gì? Bởi vì sự không thực tế và tính chất không hợp lý. Tâu đại vương, hơn 
nữa các vị A-la-hán ấy đã có ý nghĩ suy tâm như vầy: “Hôm nay, khi bậc cao 
quý và ưu tú của loài người, đấng Chiến Thắng anh hùng cao quý, đã tiến vào 
thành phố cao quý ở trên con đường thì con voi Dhanapalakaka sẽ lao đến. 
Điều không nghỉ ngờ là vị thị giả sẽ không rời bỏ vị Chúa của chư Thiên. Nếu 
tất cả chúng ta sẽ không rời bỏ đức Thế Tôn thì đức tính của Ananda sẽ 
không được thể hiện, và chủ yếu là con long tượng sẽ không tự tiến đến gần 
đức Như Lai. Vậy chúng ta hãy tránh ra xa. Điều này là như vậy, sẽ có sự giải 
thoát khỏi sự trói buộc của phiền não cho đám đông người, và đức tính của 
Ananda sẽ được thể hiện.' Như vậy, sau khi nhìn thấy sự lợi ích, các vị A-la- 
hán ấy đã tản mác khắp các phương.” 


“Thưa ngài Nagasena, câu hỏi đã khéo được phân giải. Điều ấy là như vậy, 
không có sự sợ hãi hoặc sự run rẩy đối với các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán ấy, 
sau khi nhìn thấy sự lợi ích, đã tản mác khắp các phương” 


Câu hỏi về sự không sợ hãi của bậc Lậu Tận là thứ chín. 


x*xxxx% 


10. CÂU HỎI VỀ BẢN THỂ TOÀN TRI CỦA ĐỨC NHƯ LAI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng: Đức Như Lai là đăng Toàn 
Tri.` Và thêm nữa, ngài nói rằng: “Khi hội chúng tỳ khưu đứng đầu là 
Sãäriputta và Mogsallana bị đức Như Lai giải tán, các vị dòng Sakya 
ở tại Catuma và Phạm Thiên Sahampati đã nhắc đến ví dụ về hạt 
giống và ví dụ về con bê nhỏ khiến cho đức Thế Tôn tin tưởng, tha 
thứ, và đã tỏ vẻ hài lòng." 


Thưa ngài Nagasena, phải chăng đức Như Lai đã không biết đến các ví dụ 
ấy, và nhờ vào các ví dụ ấy mà đức Như Lai đã được thích thú, tha thứ, an 
tịnh, và đã tỏ vẻ hài lòng? Thưa ngài Nagasena, nếu đức Như Lai đã không 
biết đến các ví dụ ấy, như thế thì đức Phật không là đấng Toàn Tri. Nếu biết, 
như thế thì Ngài đã ép buộc dời đi, đã giải tán, không có ý định tìm hiểu, như 
thế thì lòng thương xót không hiện hữu ở Ngài. Câu hỏi này cũng có cả hai 
khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 
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2. “Sabbaññu maharaja tathagato. Tahi ca upamahi bhagava pasanno 
orato khamito upasanto nïjjhattim gato. DhammasamI maharaJa tathagato. 
Tathagatappavediteheva tehi opammehi tathagatam aradhesum tosesum 
pasadesum. Tesam ca tathagato pasanno “sadhu ti abbhanumodi. 


Yatha va pana maharajJa Itthi samikassa santakeneva đhanena samikam 
aradheti toseti pasadeti, tañca samiko “sadhu tỉ abbhanumodati, evameva 
kho maharaJa catumeyyaka ca sakya brahma ca sahampati tathagatappave- 
diteheva opammehi tathagatam aradhesum tosesum pasadesum. Tesañca 
tathagato pasanno “sadhu ti abbhanumodi. 


3. Yatha va pana maharaja kappako rañño santakeneva suvanna- 
phanakena rañño uttamangam pasadhayamano raJanam aradheti toseti 
pasadetl, tassa ca raja pasanno “sadhu ti abbhanumodati yathicchitam 
anuppadeti, evameva kho maharaja catumeyyaka ca sakya brahma ca 
sahampati tathagatappavediteheva opammehi tathagatam aradhesum 
tosesum pasadesum. Tesañca tathagato pasanno “sadhũ 'ti abbhanumodi. 


Yatha va pana maharajJa saddhivihariko upaJJhayabhatam pindapatam 
gahetva upajjhayassa upanamento upajjhayam aradheti toseti pasadeti. 
Tañca upaJJjhayo pasanno “sadhu ti abbhanumodati, evameva kho maharaJa 
catumeyyaka ca sakya brahma ca sahampat tathagatappavediteheva 
opammehi tathagatam aradhesum tosesum pasadesum. Tesañca tathagato 
pasanno “sadhu tí abbhanumoditva sabbadukkhaparimuttya dhammam 
desesl ”tI. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchamI ”tI. 


Tathägatasabbaññấutäpañho dasamo. 


Sabbañãấutañänavagso catuttho. 
(Imasmim vagge dasa pañha) 


--OOOOO-- 
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2. “Tâu đại vương, đức Như Lai là đấng Toàn Tri. Và nhờ vào các ví dụ ấy 
mà đức Thế Tôn đã tin tưởng, thích thú, tha thứ, an tịnh, và đã tỏ vẻ hài lòng. 
Tâu đại vương, đức Như Lai là đấng Pháp Chủ. Nhờ vào các ví dụ đã được 
chính đức Như Lai công bố ấy mà các vị đã làm cho đức Như Lai được vừa ý, 
vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vị ấy, đức Như Lai đã nói lời tùy hỷ 
rằng: “Tốt lắm!” 


Tâu đại vương, hoặc là giống như người đàn bà nhờ vào tài sản của chính 
mình dành cho người chồng mà làm cho chồng được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. 
Và người chồng nói với cô ấy lời tùy hỷ rằng: “Tốt lắm! Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế nhờ vào các ví dụ đã được chính đức Như Lai công bố ấy mà các 
vị dòng Sakya ở tại Catuma và Phạm Thiên Sahampati đã làm cho đức Như 
Lai được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vị ấy, đức Như Lai đã 
nói lời tùy hỷ rằng: “Tốt lắm! 


3. Tâu đại vương, hoặc là giống như người thợ cạo, trong lúc trang điểm 
cái đầu của đức vua, nhờ vào cái lược vàng của chính mình dành cho đức vua 
mà làm cho đức vua được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào người ấy, 
đức vua nói lời tùy hỷ rằng: “Tốt lắm! rồi ban thưởng theo như ước muốn. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế nhờ vào các ví dụ đã được chính đức Như 
Lai công bố ấy mà các vị dòng Sakya ở tại Catuma và Phạm Thiên Sahampati 
đã làm cho đức Như Lai được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vị 
ấy, đức Như Lai đã nói lời tùy hỷ rằng: “Tốt lắm! 


Tâu đại vương, hoặc là giống như người đệ tử sau khi nhận lấy đồ ăn khất 
thực đã được mang lại cho thầy tế độ, trong khi dâng lên cho thầy tế độ mà 
làm cho thầy tế độ được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào người ấy, 
thầy tế độ nói lời tùy hỷ rằng: “Tốt lắm! Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
nhờ vào các ví dụ đã được chính đức Như Lai công bố ấy mà các vị dòng 
Sakya ở tại Catuma và Phạm Thiên Sahampati đã làm cho đức Như Lai được 
vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vị ấy, đức Như Lai sau khi nói 
lời tùy hỷ rằng: “Tốt lắm! rồi đã thuyết giảng Giáo Pháp đưa đến sự hoàn 
toàn giải thoát mọi khổ đau.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về bản thể toàn tri của đức Như Lai là thứ mười. 


Phẩm vê Trí Toàn Tri là thứ tư. 
(Trong phẩm này có mười câu hỏi) 


--OOOOO-- 
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V,SANTHAVAVAGGO 
1. SANTHAVAPANHO 


1. “Bhante nagasena, bhasitampetam bhagavata: 
“Santhaväto' bhayam jatam, niketä jayatiˆrajo, 
aniketamasanthavam, etam ve munidassanan ti. 


Puna ca bhanitam: “Vihare karaye ramme väsayettha bahussute 
°u. 


Yadi bhante nagasena tathagatena bhanitam: “Santhavato bhayam Jatam, 
niketa JayatI raJo, aniketamasanthavam, etam ve munidassanan ti, tena hi 
“vihare karaye ramme vasayettha bahussute ti yam vacanam, tam miccha. 


Yadi tathagatena bhanitam: “Vihare karaye ramme vasayettha bahussute 
'H, tena hi “santhavato bhayam jJatam, niketa Jayali rajo, aniketama- 
santhavam, etam ve munidassanan ti tampi vacanam miccha. Ayampi 
ubhatokotiko pañho tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”tI. 


2. “Bhasitampetam maharaäJa bhagavata: 
“Santhaväto bhayam jätam, niketa jayatI rajo, 
aniketamasanthavam, etam ve munidassanan ti. 
Bhanitañca: ˆVihare karaye ramme vasayettha bahussute ti. 


Yam maharaja bhagavata bhanitam: “Santhavato bhayam Jatam, niketa 
Jayai rajo, aniketamasanthavam, etam ve munidassanan tl, tam 
sabhavavacanam_ asesavacanam? nippariyayavacanam samananucchavam 
Ssamanasaruppam  samanapatirupam  samanaraham samanagocaram 
samanapatipada samanapatipatHi. 


Yatha maharaja araññako migo araññe pavane caramano niralayo 
aniketo yathicchakam sayati, evameva kho maharaJa bhikkhuna “santhavato 
bhayam jJatam, niketa jJayali rajo, aniketamasanthavam, etam ve 
munidassanan ti cintetabbam. 


3. Yam pana maharaJa bhagavata bhanitam: “Vihare karaye ramme 
vasayettha bahussute “ti, tam dve atthavase sampassamanena bhagavata 
bhanitam. Katame dve? Viharadanam nama sabbabuddhehi vannitam 
anumatam thomitam pasattham: “Tam te viharadanam datva Jatijaramarana 
parimuccissantI ti. Ayam tava pathamo anisamso viharadane. 


' santhavato - Ma, evam sabbattha. 
° Jayate - Ma, evam sabbattha. Ỷ asesavacanam nissesavacanam - Ma, PTS. 
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V. PHẨM THÂN THIẾT: 
1. CÂU HÓI VỀ SỰ THÂN THIẾT: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

'Sợ hãi sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, 
không nhà ở không thân thiết, quả thật điêu ấy là quan điểm của 
bậc hiên triết. ' 

Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng: Nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên 
thỉnh các bậc nghe nhiêu (học rộng) ngụ tại nơi ãy.” 

Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Như Lai là: “Sợ hãi 
sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không nhà ở không thân 
thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của bậc hiền triết, như thế thì lời nói 
rằng: “Nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều (học rộng) 
ngụ tại nơi ấy' là sai trái. 

Nếu điều đã được nói bởi đức Như Lai là: “Nên cho xây dựng trú xá đẹp, 
nên thỉnh các bậc nghe nhiều (học rộng) ngụ tại nơi ấy, như thế thì lời nói 
rằng: “Sợ hãi sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không nhà ở 
không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của bậc hiền triết” cũng là sai 
trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được 
giải quyết bởi ngài.” 

2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Sợ hãi 
sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không nhà ở 
không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của bậc hiên triết." 

Và Ngài đã nói rằng: “Nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc 
nghe nhiều (học rộng) ngụ tại nơi ấy.” 

Tâu đại vương, điều đã được đức Thế Tôn nói là: “Sợ hãi sanh ra từ sự 
thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không nhà ở không thân thiết, quả thật 
điều ấy là quan điểm của bậc hiền triết, điều ấy là lời nói về bản thể, là lời 
nói không thiếu sót, là lời nói không thay đổi, (điều ấy) tương xứng với Sa- 
môn, thích hợp với Sa-môn, thích đáng với Sa-môn, xứng đáng với Sa-môn, 
(việc ấy) là hành xứ của Sa-môn, là cách thức của Sa-môn, là pháp hành của 
Sa-môÔn. 

Tâu đại vương, giống như con nai, là loài thú rừng, trong khi lang thang ở 
rừng cây, rừng rậm, không chỗ ngụ, không nhà ở, thì ngủ (nơi nào) theo như 
ý thích, tâu đại vương, tương tợ y như thế vị tỳ khưu nên suy tư rằng: “Sợ hãi 
sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không nhà ở không thân 
thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của bậc hiền triết.' 

3. Tâu đại vương, trái lại về điều đã được đức Thế Tôn nói là: “Nên cho 
xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều (học rộng) ngụ tại nơi ấy,) 
điều ấy đã được đức Thế Tôn nói trong khi xem xét về hai lợi ích. Hai điều 
nào? Việc gọi là bố thí trú xá được tất cả chư Phật ngợi khen, đồng ý, tán 
dương, ca tụng rằng: “Những người ấy sau khi dâng cúng vật thí về trú xá ấy 
thì sẽ hoàn toàn giải thoát khỏi sanh-già-chết.` Đây là lợi ích thứ nhất trong 
việc bố thí trú xá. 


! Suttanipatapäli - Kinh Tập, TTPV 2o, trang 65, câu kệ 200. 
ˆ Tiểu Phẩm tập 2, Tạng Luật, TTPV 07, trang 133. 
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Puna ca param vihare vijJjamane bhikkhuniyo byattasanketa bhavIssanti, 
sulabham dassanam dassanakamanam, anikete duddassana bhavissanti ti. 
Ayam dutiyo anisamso viharadane. Ime dve atthavase sampassamanena 
bhagavata bhanitam: “Vihare karaye ramme, vasayettha bahussute 'ti. Na 
tattha buddhaputtena alayo karaniyo nikete ”HI. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampatiecchamI ”tI. 


Santhavapañho pathamo. 


x*xxxx% 


2.UDARASAMYATAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavata: 
“Uttitthe nappamajjeyya udare samyato siyä ti. 


Puna ca bhagavata bhanmitam: “Aham kho panuday! appekada Imina 
pattena samatittikampi bhuñJami bhiyyo 'pI bhuñJamI ti. 


Yadi bhante nagasena bhagavata bhanitam: “Uttitthe nappama]JJeyya 
udare samyato siya ti, tena hi “aham kho panudayi appekada Imina pattena 
samatittikampi bhuñJamI, bhiyyo ˆpI bhuñJamI tỉ yam vacanam, tam miccha. 
Yadi tathagatena bhanitam: “Aham kho panudayi appekada Imina pattena 
samatittikampI bhuñJjami bhiyyo pi bhuñjamL H1, tena hi “uttitthe 
nappamajjeyya, udare samyato siya tỉ tampl vacanam miccha. Ayampi 
ubhatokotiko pañho tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”t0i. 


2. “Bhasitampetam maharaJa bhagavata: “Uttitthe nappamaJJeyya udare 
samyato siya ti. Bhamitañca: “Aham kho panuday1! appekada Imina pattena 
samitittikampl bhuñJamI, bhiyyo ˆpi bhuñJamI ti. 


Yam maharaja bhagavata bhanitam: “Uttitthe nappamajjeyya udare 
samyato siya 'tl, tam sabhavavacanam asesavacanam nissesavacanam 
nipparlyayavacanam  bhutavacanam tacchavacanam  yathavavacanam 
aVIparItavacanam I1sivacanam munivacanam bhagavantavacanam arahanta- 
vacanam paccekabuddhavacanam  jinavacanam sabbaññuvacanam 
tathagatassa arahato sammasambuddhassa vacanam. 
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Còn có điều khác nữa, trong khi trú xá được hiện hữu thì các tỳ khưu ni sẽ 
có được nơi gặp gỡ các vị (tỳ khưu) có kinh nghiệm, đối với những người có 
ước muốn tiếp kiến thì việc tiếp kiến sẽ là việc dễ dàng đạt được, việc khó 
tiếp kiến sẽ xảy ra khi không có trú xứ. Đây là lợi ích thứ nhì trong việc bố thí 
trú xá. Trong khi xem xét về hai lợi ích này, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Nên 
cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều (học rộng) ngụ tại nơi 
ấy.` Trong trường hợp ấy, người con trai của đức Phật không nên biến chỗ 
ngụ thành nhà ở.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về sự thân thiết là thứ nhất. 


x*xxxx% 


2. CÂU HÓI VỀ VIỆC HẠN CHẾ BAO TỬ: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Không nên xao lãng trong việc đứng (khất thực), nên hạn chế ở 
bao tử. 

Và thêm nữa, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này Udayi, tuy nhiên một đôi khi 
Ta thọ thực với bình bát này đầy ngang miệng, thậm chí Ta còn thọ thực 
nhiều hơn thế nữa.) 


Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: 'Không 
nên xao lãng trong việc đứng (khất thực), nên hạn chế ở bao tử,` như thế thì 
lời nói rằng: “Này Udayl, tuy nhiên một đôi khi Ta thọ thực với bình bát này 
đầy ngang miệng, thậm chí Ta còn thọ thực nhiều hơn thế nữa' là sai trái. 
Nếu điều đã được nói bởi đức Như Lai là: Này Udayi, tuy nhiên một đôi khi 
Ta thọ thực với bình bát này đầy ngang miệng, thậm chí Ta còn thọ thực 
nhiều hơn thế nữa,` như thế thì lời nói rằng: “Không nên xao lãng trong việc 
đứng (khất thực), nên hạn chế ở bao tử cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có 
cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Không 
nên xao lãng trong việc đứng (khất thực), nên hạn chế ở bao tử.` Và Ngài đã 
nói rằng: “Này Udayi, tuy nhiên một đôi khi Ta thọ thực với bình bát này đầy 
ngang miệng, thậm chí Ta còn thọ thực nhiều hơn thế nữa. 


Tâu đại vương, điều mà đức Thế Tôn đã nói là: “Không nên xao lãng trong 
việc đứng (khất thực), nên hạn chế ở bao tử,' điều ấy là lời nói về bản thể, là 
lời nói không thiếu sót, là lời nói đầy đủ, là lời nói không thay đổi, là lời nói 
về sự thật, là lời nói đúng sự thật, là lời nói chính xác, là lời nói không sái 
quấy, là lời nói của bậc ấn sĩ, là lời nói của bậc hiền triết, là lời nói của đức 
Thế Tôn, là lời nói của vị A-la-hán, là lời nói của vị Phật Độc Giác, là lời nói 
của đấng Chiến Tháng, là lời nói của đấng Toàn Trị, là lời nói của đức Như 
Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đăng Giác. 
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Udare asamyato maharaja panampI hanatl adinnampi adiyatl, 
paradarampl gacchati, musa 'pI bhanati, majjampl pivati, matarampl jIvita 
VOTOpetl, pitarampi jJIvita voropetl, arahantampi JIvita voropetIl, sanghampi 
bhindati, dutthena cittena tathagatassa lohitampi uppadeti. ÑNanu maharaJa 
devadatto udare asamyato sangham bhinditva kappatthiyam kammam 
ayuhi? Evarupani maharaja aññani 'pI bahuvidhani karanani disva 
bhagavata bhanitam: “Uttitthe nappamaJJeyya udare samyato siya t1. 


3. Udare samyato maharaja catusaccabhisamayam abhisametl, cattärl 
samaññaphalanl sacchikarotl, catusu patisambhidasu atthasu samapattisu 
chasu abhiññasu vasibhavam papunati, kevalañca samanadhammam pureti. 
Nanu maharaja sukapotako udare samyato hutva yava tavatimsabhavanam 
kampetva sakkam devanamindam upatthanamupanesi. Evarupanl maharaJa 
aññani pi bahuvidhani karanani disva bhagavata bhanitam: “Uttitthe 
nappamajjeyya udare samyato siyä t1. 


Yam pana maharaJa bhagavata bhanitam: “Aham kho panudayi appekada 
Imina pattena samatitikampi bhuñJaml, bhiyyo pi bhuñjamI °tl, tam 
katakiccena mitthitakiriyena siddhatthena vusitavosanena niravaranena 
sabbaññuna sayambhuna tathagatena attanam upadaya bhanitam. 


Yatha maharaja vantassa virittassa anuvasitassa aturassa sappayakiniya 
Icchitabba hoti, evameva kho maharaJa sakilesassa aditthasaccassa udare 
samyamo karaniyo hotl. Yatha maharaJa maniratanassa sappabhasassa 
Jatimantassa  abhijatiparisuddhassa  maJJjananighamsanaparisodhanena 
karanmyo' na hotl, evameva kho maharaja tathagatassa buddhavisaye 
paramim gatassa kiriyakaranesu avaranam na hotI ”Li. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchamI ”ti. 


Udarasamyatapañho dutiyo. 


xxxx*% 


! karaniyam - Ma, PTS. 


KÝ 


Khuddakamkque Milndapañhapalhi Mendakapañha 


Tâu đại vương, người không hạn chế ở bao tử giết hại mạng sống, lấy vật 
không cho, đi đến vợ người khác, nói lời dối trá, uống chất say, đoạt mạng 
sống của mẹ, đoạt mạng sống của cha, đoạt mạng sống của vị A-la-hán, chia 
rẽ Hội Chúng, làm chảy máu đức Như Lai với tâm ác xấu. Tâu đại vương, 
chẳng phải Devadatta, kẻ không hạn chế ở bao tử, đã chia rẽ Hội Chúng và đã 
gây nên nghiệp kéo dài một kiếp (trái đất). Tâu đại vương, sau khi nhìn thấy 
các lý do khác, nhiều loại, có hình thức như thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Không nên xao lãng trong việc đứng (khất thực), nên hạn chế ở bao tử.' 


3. Tâu đại vương, người hạn chế ở bao tử lãnh hội được sự lãnh hội về 
bốn Sự Thật, chứng ngộ bốn quả vị Sa-môn, đạt được bản thể năng lực về 
bốn tuệ Phân Tích, về tám Thiên Chứng, về sáu Thắng Trí, và làm tròn đủ 
toàn bộ phận sự của Sa-môn. Tâu đại vương, chăng phải con bồ câu xinh, sau 
khi hạn chế ở bao tử, đã làm rung động đến tận cung Trời Đạo Lợi và đã 
khiến cho Sakka, Chúa của chư Thiên, phải đi đến chăm sóc.! Tâu đại vương, 
sau khi nhìn thấy các lý do khác, nhiều loại, có hình thức như thế, đức Thế 
Tôn đã nói rằng: “Không nên xao lãng trong việc đứng (khất thực), nên hạn 
chế ở bao tử.' 


Tâu đại vương, trái lại về điều đã được đức Thế Tôn nói là: Này Udayi, 
tuy nhiên một đôi khi Ta thọ thực với bình bát này đầy ngang miệng, thậm 
chí Ta còn thọ thực nhiều hơn thế nữa,` điều ấy đã được đấng Toàn Tri, bậc 
Tự Chủ, đức Như Lai, vị có phận sự đã làm xong, có công việc đã hoàn thành, 
có mục đích đã được thành tựu, có nhiệm vụ đã hoàn mãn, không còn 
chướng ngại, nói về bản thân Ngài. 


Tâu đại vương, giống như đối với người bị bệnh cần được ói ra, cần được 
xổ, cần phải thải độc, thì công việc chăm sóc là cần thiết, tâu đại vương, 
tương tợ y như thế đối với người còn phiền não, chưa thấy được Sự Thật, thì 
việc hạn chế ở bao tử là việc nên làm. Tâu đại vương, giống như đối với viên 
ngọc quý ma-ni có hào quang, nguyên chất, có phẩm chất cao và hoàn toàn 
tỉnh khiết thì không có việc cần phải chùi mài, chà xát, đánh bóng. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế đối với đức Như Lai, vị đã đi đến sự toàn hảo trong 
cương vị của một bậc Giác Ngộ, thì không có sự trở ngại trong các hành động 
và việc làm.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về việc hạn chế bao tử là thứ nhì. 


xxxx% 


! Sonakajãtakam và Samkiccajatakam - Bốn Sanh 42o và Bổn Sanh 43o. 


358 


Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Đối Chọi 


3. BHAGAVATO APPABADHAPAÑHO 


1 “Bhante nagasena bhasitampetamn bhagavata: “Ahamasmi 
bhikkhave brahmano yäcayogo sadäpayatapäani antimadehadharo 
anuttaro bhisakko sallakatto ti Puna ca bhamtam bhagavata: 
“Etadaggam  bhikkhave mama sävakanam bhikkhunam 
appabadhanam vyadidam bakkulo 'ti' Bhagavato ca sarire 
bahukkhattum abadho uppanno đissatl. 


Yadi bhante nagasena tathagato anuttaro, tena hi “etadagsam bhikkhave 
mama savakanam bhikkhuũnam appabadhanam yadidam bakkulo ti yam 
vacanam, tam miccha. Yadi thero bakkulo appabadhanam aggo, tena hi 
“ahamasmi bhikkhave brahmano yacayogo sadapayatapam1 antimadehadharo 
anuttaro bhisakko sallakatto tỉ tampi vacanam miccha. Ayampi ubhato- 
kotiko pañho tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”Li. 


2. “Bhasitampetam maharaja bhagavata: “Ahamasmi bhikkhave 
brahmano yacayogo sadapayatapani antimadehadharo anuttaro bhisakko 
sallakatto “HH. Bhanitañca: “Etadaggam bhikkhave mama savakanam 
bhikkhunam appabadhanam yadidam bakkulo 'ti. Tañca pana bahiranam 
agamanam adhigamanam pariyatinam attani vijjamanatam sandhaya 
bhasitam. 


Santi kho pana maharaja bhagavato savaka thanacankamika. Te thanena 
cankamena divaratim vitinamenti Bhagava pana maharaja thanena 
cankamena nissajjaya sayanena divaratim vitinametl. Ye te maharaja 
bhikkhu thanacankamika, te tena angena atireka. 


Santi kho pana maharajJa bhagavato savaka ekasanika. Te JIvitahetu 'pi 
dutiyam bhojanam na bhuñJanti. Bhagava pana maharaja dutiyampl yava 
tatiyampi bhoJjanam bhuñJati. Ye te maharaJa bhikkhu ekasanika, te tena 
angena atireka. Anekavidhani maharaJa tan! karanani tesam tesam tam tam 
sandhaya bhanitani. Bhagava pana maharaja anuttaro silena samadhina 
paññaya vimuttiya vimuttiñanadassanena, dasahi ca balehi catuhi 
vesarajjehi attharasehi buddhadhammehi chahi asadharanehi ñanehI. 
Kevale ca buddhavisaye tam sandhaya bhamitam: “Ahamasmi bhikkhave 
brahmano yacayogo sadapayatapani antimadehadharo anuttaro bhisakko 
sallakatto t1. 


' bakulo tỉ - Ma. ° attharasahi - Ma, PTS. 
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3. CÂU HÓI VỀ SỰ ÍT BỆNH CA ĐỨC THẾ TÔN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, Ta là vị Bà-la-môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin, 
luôn có bàn tay đưa ra (bố thí), mang thân mạng cuối cùng, là vị y 
sĩ, vị phẫu thuật vô thượng.` Và thêm nữa, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Này các tỳ khưu, vị đứng đâu trong số các tỳ khưu đệ tử ít có bệnh 
tật của Ta, tức là Bakkula.' Và bệnh tật được nhìn thấy đã nhiều lần sanh 
khởi ở cơ thể của đức Thế Tôn. 


Thưa ngài Nagasena, nếu đức Như Lai là vô thượng, như thế thì lời nói 
rằng: “Này các tỳ khưu, vị đứng đầu trong số các tỳ khưu đệ tử ít có bệnh tật 
của Ta, tức là Bakkula' là sai trái. Nếu trưởng lão Bakkula là đứng đầu trong 
số các vị ít có bệnh tật, như thế thì lời nói rằng: “Này các tỳ khưu, Ta là vị Bà- 
la-môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin, luôn có bàn tay đưa ra (bố thí), mang 
thân mạng cuối cùng, là vị y sĩ, vị phẫu thuật vô thượng” cũng là sai trái. Câu 
hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải 
quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, Ta là vị Bà-la-môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin, luôn có bàn tay đưa 
ra (bố thí), mang thân mạng cuối cùng, là vị y sĩ, vị phẫu thuật vô thượng.” Và 
Ngài đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, vị đứng đầu trong số các tỳ khưu đệ tử ít 
có bệnh tật của Ta, tức là Bakkula.` Tuy nhiên, điều ấy được nói có liên quan 
đến tình trạng đang có ở bản thân đối với sự chứng đắc và việc học tập ở bên 
ngoài (của Tam Tạng). 


Tâu đại vương, hơn nữa có những vị đệ tử của đức Thế Tôn là các vị 
chuyên đứng và đi kinh hành. Các vị ấy trải qua ngày đêm với việc đứng và đi 
kinh hành. Tâu đại vương, trái lại đức Thế Tôn trải qua ngày và đêm với việc 
đứng, đi kinh hành, ngồi, và nằm. Tâu đại vương, những vị tỳ khưu nào 
chuyên đứng và đi kinh hành, những vị ấy là vượt trội về chi phần ấy. 


Tâu đại vương, hơn nữa có những vị đệ tử của đức Thế Tôn là các vị thọ 
thực chỉ một chỗ ngồi. Các vị ấy, cho dù vì nguyên nhân mạng sống, cũng 
không thọ dụng hai bữa ăn. Tâu đại vương, trái lại đức Thế Tôn thọ dụng vật 
thực thậm chí đến lần thứ nhì luôn cả đến lần thứ ba. Tâu đại vương, những 
vị tỳ khưu nào chỉ thọ thực một chỗ ngồi, những vị ấy là vượt trội về chi phần 
ấy. Tâu đại vương, những việc làm ấy với nhiều hình thức được nói đến có 
liên quan đến việc này việc nọ của những vị này vị khác. Tâu đại vương, tuy 
nhiên đức Thế Tôn là vượt trội về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, về trí tuệ 
và nhận thức về sự giải thoát, vê mười lực, vê bốn pháp tự tín, về mười tám 
pháp của vị Phật, về sáu trí không phổ thông (đến các vị Thinh Văn). Và điều 
ấy đã được nói đến có liên quan đến toàn bộ cương vị của một bậc Giác Ngộ 
là: “Này các tỳ khưu, Ta là vị Bà-la-môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin, luôn có 
bàn tay đưa ra (bố thí), mang thân mạng cuối cùng, là vị y sĩ, vị phẫu thuật vô 
thượng.' 
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3. Idha maharaJa manussesu eko Jatima hoti, eko dhanava, eko vIjJJjava, 
eko sippava, eko suro, eko vieakkhano, sabbe p' ete abhibhaviya raja yeva 
tesam uttamo hoti. Evameva kho maharaJa bhagava sabbasattanam aggo 
Jettho settho. 


Yam panayasma bakkulo appabadho ahosi, tam abhiniharavasena. So hi 
maharaja anomadassissa bhagavato udaravatabadhe uppanne vIpassissa ca 
bhagavato atthasatthya ca bhikkhusatasahassanam tinapupphakaroge 
uppanne sayam tapaso samano nanabhesaJjehi tam byadhi apanetva 
appabadhatam patto. Bhanitañca:' “Etadagsam bhikkhave mama savakanam 
bhikkhunam appabadhanam yadidam bakkulo 'ti. 


Phagavato maharaja vyadhimhi uppajjante pI anuppajjante DI 
dhutangam adiyante pi anadiyante pi natthi bhagavata sadiso koci satto. 
Bhastampetam maharaja bhagavata devatdevena samyuttanikaya- 
varalañchake: “Yauata bhikkhque satta apada ua đipada 0a catuppada ua 
bahuppada ua rupmo 0a qrupmo 0ä saññmo ad dsañẴñi1mo ua 
neuqsañfinasafñfñimo ua  tathagato tesamn qggamakkhauali qaraham 
sammasambuddho ”. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchamI ”tI. 


Bhagavato appabadhapañho tatiyo. 


xxxx% 


4.ANUPPANNA-- 
MAGGUPPADAKAPANHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavata: “Tathagato bhikkhave 
araham sammasambuddho anuppannassa maggassa uppadetaä ti. 
Puna ca bhanitam: “Addasaˆ kho "ham bhikkhave puränam maggam 
puranam añjasam pubbakehi sammasambuddhehi anuyätan 'tI. 


Yadi bhante nagasena tathagato anuppannassa maggassa uppadeta, tena 
hi “addasa kho "ham bhikkhave puranam maggam puranam añjasam 
pubbakehi sammasambuddhehi anuyatan ti yam vacanam, tam miccha. 
Yadi tathagatena bhanitam: “Addasa kho ham bhikkhave puranam maggam 
puranam añJasam pubbakehi sammasambuddhehi anuyatan ti, tena hi 
“tathagato bhikkhave araham sammasambuddho anuppannassa maggassa 
uppadeta tỉ tampi vacanamn miccha. Ayampi ubhatokotlko pañho 
tavanuppato. So taya nibbahitabbo ”ti. 


! bhanito ca - Ma, PTS. ˆ addasam - Ma, evam sabbattha. 
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3. Tâu đại vương, nơi đây ở giữa loài người: một người là có dòng dõi, 
một người có tài sản, một người có kiến thức, một người có tài nghệ, một 
người là anh hùng, một người có sự cảnh giác, sau khi vượt trội tất cả những 
người này, chính đức vua là tối thượng trong số những người ấy. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn là vị đứng đầu, cao cả, tối thượng 
trong số tất cả các chúng sanh. 

Trái lại, về việc đại đức Bakkula đã là người ít có bệnh tật, việc ấy là do 
năng lực của sự ước nguyện. Tâu đại vương, bởi vì khi bệnh đau bụng bão 
của đức Thế Tôn Anomadassl đã sanh khởi, và khi bệnh hoa cỏ (dị ứng?) của 
đức Thế Tôn VipassI và sáu mươi tám ngàn vị tỳ khưu đã sanh khởi, vị ấy, 
trong khi bản thân là đạo sĩ khổ hạnh, đã xua đi cơn bệnh ấy bằng vô số 
thuốc men khác loại nên đã đạt được trạng thái ít bệnh tật. Và điều đã được 
nói là: “Này các tỳ khưu, vị đứng đầu trong số các tỳ khưu đệ tử ít có bệnh tật 
của Ta, tức là Bakkula.` 

Tâu đại vương, trong khi căn bệnh của đức Thế Tôn đang sanh lên cũng 
như đang tiếp diễn, trong khi Ngài đang duy trì cũng như không duy trì pháp 
từ khước, không có bất cứ chúng sanh nào sánh bằng đức Thế Tôn. Điều này 
cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở đoạn 
Varadlañchaka (Dấu Ấn Cao Quý) thuộc Samyuttanikaua (Tương Ưng Bộ) 
rằng: “Nàu các tù khưu, cho đến các hàng chúng sanh không chân, hoặc hai 
chân, hoặc bốn chân, hoặc nhiều chân, hoặc hữu hình, hoặc uô hình, hoặc 
hữu tưởng, hoặc uô tưởng, hoặc phi tưởng phi phi tưởng, trong số các 
hạng ấu đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác được gọi là 
hạng nhất.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về sự ít bệnh của đức Thế Tôn là thứ ba. 


x*xxxx% 


4. CÂU HÓI VỀ VỊ LÀM SANH KHỞI 
ĐẠO LỘ CHƯA ĐƯỢC SANH KHI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng 
Giác là người làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi. Và thêm 
nữa, Ngài đã nói rằng: “Này các ty khưu, Ta đã nhìn thấy Đạo Lộ cổ 
xưa, con đường cổ xưa đã được các bậc Chánh Đẳng Giác trước 
đây đi theo.' 

Thưa ngài Nagasena, nếu đức Như Lai là người làm sanh khởi Đạo Lộ 
chưa được sanh khởi, như thế thì lời nói rằng: “Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn 
thấy Đạo Lộ cổ xưa, con đường cổ xưa đã được các bậc Chánh Đăng Giác 
trước đây đi theo' là sai trái. Nếu đức Như Lai đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, 
Ta đã nhìn thấy Đạo Lộ cổ xưa, con đường cổ xưa đã được các bậc Chánh 
Đăng Giác trước đây đi theo,` như thế thì lời nói rằng: “đức Như Lai là người 
làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi cũng là sai trái. Câu hỏi này 
cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi 
ngài.” 
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2. “Bhasitampetan maharaJa bhagavata: “Tathagato bhikkhave 
araham sammasambuddho anuppannassa magøassa uppadetä ti. 
Bhantañca: “Addasa kho *ham bhikkhave puräanam maggam 
puranam añjasam pubbakehi sammasambuddhehi anuyatan ti. 
Tam dvayampi sabhavavacanameva. 


Pubbakanam maharaJa tathagatanam antaradhanena asati anusasake 
maggo antaradhayl!. So tam' tathagato magsam luggam palugsam ru|ham”? 
pihitam paticchannam asañcaranam paññacakkhuna sammasamano addasa 
pubbakehi sammasambuddhehi anuyatam. Tamkarana aha: “Addasa kho 
ham bhikkhave puranam maggam puranam añJasam pubbakehi 
sammasambuddhehi anuyatan ti. 


Pubbakanam maharaJa tathagatanam antaradhanena asati anusasake 
lugsam paluggam ru|ham pihitam patiechannam asañcaranam maggam yam 
“danI tathagato sañcaranam akasil. Tamkarana aha: “Tathagato bhikkhave 
araham sammasambuddho anuppannassa maggassa uppadeta ti. 


3. Idha maharaja rañño cakkavattissa antaradhanena maniratanam 
giriskharantaret nilyat. Aparassa cakkavattissa samma patipattya 
upagacchati. ApI nu kho tam maharaJa maniratanam tassa pakatan ”ti? 


“Na hi bhante. Pakatlkam yeva tam bhante maniratanam, tena pana 
nibbattan ”H.° 


“Evameva kho maharaJa pakatikam pubbakehi tathagatehi anucinnam 
atthangikam sivam maggam asati anusasake luggam paluggam ru|ham 
pihtam paticchannam asañcaranam bhagava paññacakkhuna samma- 
samano uppadesi, sañcaranam akasil. Tamkarana aha: “Tathagato bhikkhave 
araham sammasambuddho anuppannassa maggassa uppadeta ti. 


Yatha va pana maharaja santam yeva puttam yoniya JjJanayItI° mata 
Janika ti vuccati. Evameva kho maharaJa tathagato santam yeva magsam 
lugeam palugsam ru|ham pihitam paticchannam asañcaranam pañña- 
cakkhuna sammasamano uppadesi sañcaranam akasil. Tamkarana aha: 
“Tathagato bhikkhave araham sammasambuddho anuppannassa maggassa 
uppadeta ti. 


4. Yatha va pana maharaJa kocl puriso yam kiñci nattham passati, “Tena 
tam bhandam nïibbattitan 'ti Jano voharati. Evameva kho maharaJa tathagato 
santam yeva maggam luggam paluggam rulham pihitam paticchannam 
asañcaranam sammasamano uppadesi sañcaranam akasi. Tamkarana aha: 
“Tathagato bhikkhave araham sammasambuddho anuppannassa maggassa 
uppadeta ti. 


tam - Ma. * zirisikhantare - Ma. 
ˆ gu|ham - Ma, evam sabbattha. ” nbbattittan - Ma. 
” sampassamãno - Ma, evam sabbattha. ° anayitvä - Ma, PTS. 


363 


Khuddakamkque Milndapañhapalhi Mendakapañha 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác là 
người làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi.' Và Ngài đã nói 
rằng: Này các ty khưu, Ta đã nhìn thấy Đạo Lộ cổ xưa, con đường 
cổ xưa đã được các bậc Chánh Đẳng Giác trước đây đi theo.' Cả hai 
điều ấy đều là lời nói về bản thể. 

Tâu đại vương, với sự biến mất của các đức Như Lai trước đây, trong khi 
không có người chỉ dạy, Đạo Lộ đã biến mất. Đức Như Lai ấy, trong khi quán 
sát bằng tuệ nhãn về Đạo Lộ đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã bị phủ lấp, đã bị 
đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn ấy, đã nhìn thấy 
rằng Đạo Lộ ấy đã được các bậc Chánh Đăng Giác trước đây đi theo. Bởi lý do 
ấy, Ngài đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy Đạo Lộ cổ xưa, con 
đường cổ xưa đã được các bậc Chánh Đăng Giác trước đây đi theo. 

Tâu đại vương, với sự biến mất của các đức Như Lai trước đây, trong khi 
không có người chỉ dạy, Đạo Lộ đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã bị phủ lấp, đã 
bị đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn ấy; giờ đây 
đức Như Lai đã thể hiện việc thực hành hoàn mãn. Bởi lý do ấy, Ngài đã nói 
rằng: “Này các tỳ khưu, đức Như Lai là người làm sanh khởi Đạo Lộ chưa 
được sanh khởi. 

3. Tâu đại vương, ở đây do sự biến mất của đức Chuyển Luân Vương, viên 
ngọc quý ma-ni ẩn tàng ở nơi đỉnh núi. Rồi do việc hành xử chính trực của 
đức Chuyển Luân Vương khác, nó lại hiện đến. Tâu đại vương, phải chăng 
viên ngọc quý ma-ni ấy là được tạo ra cho vị ấy?” 

“Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, viên ngọc quý ma-ni vốn là vật hiển 
nhiên, tuy nhiên do vị ấy mà nó lại hiện ra.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế Đạo Lộ an toàn có tám chi phần đã 
được thực hành bởi các đức Như Lai trước đây—vốn là hiển nhiên—trong khi 
không có người chỉ dạy, thì đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã bị phủ lấp, đã bị 
đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn; đức Thế Tôn 
trong khi quán sát bằng tuệ nhãn đã làm sanh khởi, đã thể hiện việc thực 
hành hoàn mãn (Đạo Lộ ấy). Bởi lý do ấy, Ngài đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, 
đức Như Lai là người làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi." 

Tâu đại vương, hoặc là giống như với việc sanh ra đứa con trai qua đường 
tử cung và đứa con—đang hiện hữu—thì người mẹ được gọi là “sanh mẫu.' 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế trong khi quán sát bằng tuệ nhãn về Đạo 
Lộ—vốn luôn hiện hữu—nhưng đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã bị phủ lấp, đã 
bị đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn, đức Như Lai 
đã làm sanh khởi, đã thể hiện việc thực hành hoàn mãn (Đạo Lộ ấy). Bởi lý 
do ấy, Ngài đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, đức Như Lai là người làm sanh 
khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi.) 

4. Tâu đại vương, hoặc là giống như một người nam nào đó nhìn thấy vật 
gì đó đã bị thất lạc, thì người ta đồn đãi rằng: “Nhờ người ấy mà vật ấy được 
xuất hiện.' Tâu đại vương, tương tợ y như thế trong khi quán sát bằng tuệ 
nhãn về Đạo Lộ—vốn luôn hiện hữu—nhưng đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã 
bị phủ lấp, đã bị đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn 
mãn, đức Như Lai đã làm sanh khởi, đã thể hiện việc thực hành hoàn mãn 
(Đạo Lộ ấy). Bởi lý do ấy, Ngài đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, đức Như Lai là 
người làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi.) 
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Yatha va pana maharajJa koecl puriso vanam sodhetva bhumim nïharatl, 
“Tassa sa bhumI ti Jano voharati Na cesa bhũmI tena pavattita. Tam 
bhumim karanam katva bhumisamiko nama hoti. Evameva kho maharaJa 
tathagato santam yeva maggam luggam paluggam rulham pihitam 
paticchannam asañcaranam paññacakkhuna' sammasamano uppadesli, 
sañcaranam akasil. Tamkarana aha: “Tathagato bhikkhave araham samma- 
sambuddho anuppannassa maggassa uppadeta '”ti. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampatiecchaml ”tI. 


Anuppannamagsuppadaka- 
pañho catuttho. 


x*xxxx% 


5. LOMASAKASSAPAPAÑHO 


I.Ắ“Phante nagasena bhasitampetam bhagavata: “Pubbevaham 
manussabhuto samäno sattaänam avihethakajatiko ahosin ti. Puna 
ca bhanitam: “Lomasakassapo nama isỉ samano anekasate päne 
ghãtayitva vajapeyyam mahäyaññam yajI ti. 


Yadi bhante nagasena bhagavata bhanitam: “Pubbevaham manussabhuto 
samano sattanam avihethakaJatiko ahosin ti, tena h1 TÌomasakassapena 1sina 
anekasate pane ghatayltva vajapeyyam mahayaññam yajitan t1 yam 
vacanam, tam miccha. Yadi lomasakassapena Isina anekasate pane 
ghatayiva vaJjapeyyam mahayaññam vyajitam, tena hi “pubbevaham 
manussabhuto samano sattanam avihethakajatiko ahosm ti tamp1 vacanam 
miccha. Ayampi ubhatokotiko pañho tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”H. 


2. “Bhasitampetam maharaja bhagavata: “Pubbevaham manussabhuto 
samano sattanam avihethakaJatko ahosin 'ti. Lomasakassapena ca Isina 
anekasate pane ghatayltva vaJapeyyam mahayaññam yajJitam. Tañca pana 
ragavasena visaññina no sacetanena ”tI. 


“Atthime bhante nagasena puggala panam hananti. Katame attha? Ratto 
ragavasena panam hanatl, duttho dosavasena panam hanatl, mũ]ho 
mohavasena panam hanatl, manil manavasena panam hanatl, luddho 
lobhavasena panam hanatl, akiñcano jIvikatthaya panam hanatl, balo 
hassavasena? panam hanatl, raja vinayanavasena panam hanati. Ime kho 
bhante nagasena attha puggala panam hanati. Pakatikamyeva bhante 
nagasena bodhisattena katan ”ti? 


! paññãya - Ma, PTS. ° aññãnavasena - katthaci. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như một người nam nào đó dọn sạch mảnh 
rừng rồi ban ra thành đất bằng, thì người ta đồn đãi rằng: “Mảnh đất ấy là 
của người ấy.` Tâu đại vương, tương tợ y như thế trong khi quán sát bằng tuệ 
nhãn về Đạo Lộ—vốn luôn hiện hữu—nhưng đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã 
bị phủ lấp, đã bị đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn 
mãn, đức Như Lai đã làm sanh khởi, đã thể hiện việc thực hành hoàn mãn 
(Đạo Lộ ấy). Bởi lý do ấy, Ngài đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, đức Như Lai là 
người làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi.) 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về vị làm sanh khởi 
đạo lộ chưa được sanh khởi là thứ tư. 


x*xxxx% 


5. CÂU HỎI VỀ LOMASAKASSAPA: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Vào thời quá khứ, trong khi có bản thể nhân loại, Ta đã là người 
có bản tánh không hãm hại chúng sanh.' Và thêm nữa, Ngài đã nói 
rằng: “Trong khi là vị ẩn sĩ tên Lomasakassapa đã giết chết hàng 
trăm mạng sống và đã hiến cúng đại lễ tế thân Vajapeuua.' 

Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: °Vào thời 
quá khứ, trong khi có bản thể nhân loại, Ta đã là người có bản tánh không 
hãm hại chúng sanh,' như thế thì lời nói rằng: “Đại lễ tế thần Va7apeuua đã 
được ẩn sĩ Lomasakassapa hiến cúng sau khi đã giết chết hàng trắăm mạng 
sống ' là sai trái. Nếu đại lễ tế thần Va7apeuua đã được ẩn sĩ Lomasakassapa 
hiến cúng sau khi đã giết chết hàng trăm mạng sống, như thế thì lời nói rằng: 
“Vào thời quá khứ, trong khi có bản thể nhân loại, Ta đã là người có bản tánh 
không hãm hại chúng sanh" cũng là sal trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía 
cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 

2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Vào thời 
quá khứ, trong khi có bản thể nhân loại, Ta đã là người có bản tánh không 
hãm hại chúng sanh. Và đại lễ tế thần V@7apeuua đã được ẩn sĩ 
Lomasakassapa hiến cúng sau khi đã giết chết hàng trắm mạng sống. Tuy 
nhiên, việc ấy là do tác động của ái luyến, không có sự suy nghĩ, không có sự 
cố ý.” 

“Thưa ngài Nagasena, tám hạng người này giết hại mạng sống. Tám hạng 
nào? Hạng luyến ái giết hại mạng sống do tác động của luyến ái, hạng xấu xa 
giết hại mạng sống do tác động của sân, hạng mê mờ giết hại mạng sống do 
tác động của sỉ, hạng ngã mạn giết hại mạng sống do tác động của ngã mạn, 
hạng tham lam giết hại mạng sống do tác động của tham, hạng không có gì 
giết hại mạng sống vì mục đích nuôi mạng, hạng ngu dốt giết hại mạng sống 
do tác động của sự đùa giốn, đức vua giết hại mạng sống do tác động của kỷ 
cương. Thưa ngài Nagasena, đây là tám hạng người giết hại mạng sống. Thưa 
ngài Nagasena, có phải việc đã làm bởi đức Bồ Tát có tính chất tự nhiên?” 


! Cũlahamsajatakam - Bốn Sanh 433. 
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“Na maharajJa pakatikam bodhisattena katam. Yadi maharaJa bodhisatto 
pakatbhavena onameyya mahayaññam yajium, nayimam gatham 
bhaneyya: 

'Sasamuddapariyayam mahim sagarakundalam, 
na icche saha nindäya evam sayha' vijanahi 't¡. 


3. Evamvadi maharaja bodhisatto saha dassanena candavatiya raja- 
kaññaya visaññI ahosi khittacitto ratto visaññIbhuto akulakulo turitaturito. 
So” tena vikkhitta-bhanta-lu]ita-eittena mahatimaha-pasughata-galaruhira- 
sañcayam väaJapeyyam mahayaññam ya]1. 


Yatha maharaja ummattako khittacitto Jalitampl Jatavedam akkamatl, 
kupitampl asIvisam ganhati, mattampi hatthim upeti, samuddampi atira- 
dassim pakkhandati, ecandanikamp1 oligallampi omaddati, kantakadhanampi 
abhiruhati, papate p1 patatl, asucimpi bhakkhati,? naggo  pi vIthiyam! caratl, 
aññampI bahuvidham akiriyam karotil, evameva kho maharaja bodhisatto 
saha dassanena candavatiya raJakaññaya visaññI ahosi khittacitto visaññ1- 
bhuto akulakulo turitaturito, tena vikkhittabhantalulitacittena mahatimaha- 
pasughata-galaruhirasañcayam vaJapeyyam mahayaññam ya]1. 


Khittacittena maharajJa katam papam ditthadhammepi na mahasaävajjam 
hotl, samparaye vipakena 'pI no tatha. Idha maharaJa koel ummattako 
vaJ]hamapaJJeyya, tassa tumhe kim dandam dharetha ”ti? 


4. “Ko bhante ummattakassa dando bhavissati? Tam mayam pothapetva 
niharapema 'eso 'va tassa dando ”HI. 


“ItH kho maharaja ummattakassa aparadhe dando 'pI na bhavati. Tasma 
ummattakassa kate 'pI na doso bhavati satekiccho. Evameva kho maharaja 
lomasakassapo 1si saha dassanena candavatiya raJakaññaya visaññi ahosi 
khitacitto ratto visaññibhuto visatapayato akulakulo turitaturito. Tena 
vikkhitta-bhanta-lu]ita-cittena mahatimahä-pasughata-galaruhira-sañcayam 
vaJapeyyam mahayaññam yaj. Yada ca pana pakaticitto ahosi patiladdhasati, 
tada punadeva pabbajitva pañcabhiññayo nibbattetva brahmalokupago ahosi 
TT: 

“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchamI ”ti. 


Lomasakassapapañho pañcamo. 


x*xxxx% 


! sevha - Ma.  bhakkheti - Ma, PTS. 
° so - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. * rathiya- Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, việc đã làm bởi đức Bồ Tát không phải có tính chất tự 
nhiên. Tâu đại vương, nếu đức Bồ Tát hạ thấp (phẩm cách) để hiến cúng đại 
lễ tế thần vì bản tánh tự nhiên thì không nói lên lời kệ này: 

“Fa không mong muốn vùng đất có sự bao quanh của biển cả, có 
biển là vòng đai, cùng với lời phi báng. Này Sayha, ngươi hãy nhận 
biết như vậy. ' 

3. Tâu đại vương, với lời nói như vậy đức Bồ Tát do việc nhìn thấy nàng 
CandavatI, con gái của đức vua, đã không còn có sự suy nghĩ, tâm bị tán loạn, 
bị luyến ái, có trạng thái không suy nghĩ, vô cùng bối rối, vô cùng vội vã. Với 
tâm đã bị tán loạn, đã bị lay động, đã bị khuấy động ấy, vị ấy đã hiến cúng đại 
lễ tế thân Va7apeuua với sự tích lũy to lớn khổng lồ về lượng máu từ cần cổ 
của những con thú bị giết. 

Tâu đại vương, giống như kẻ bị điên, có tâm bị tán loạn, bước lên ngọn 
lửa đã được đốt cháy, nắm bắt con rắn độc đã bị lên cơn giận, cuối lên con 
voi đã bị nổi điên, lao vào biển cả không nhìn thấy bến bờ, giãm đạp vào 
vũng nước luôn cả hố phân, leo lên hàng rào gal, lao vào vực thăm, ăn vật dơ, 
thậm chí lõa lồ đi ở đường phố, (hoặc) làm nhiều công việc không xứng đáng 
khác nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Bồ Tát do việc nhìn thấy 
nàng Candavati, con gái của đức vua, đã không còn có sự suy nghĩ, tâm bị tán 
loạn, bị luyến ái, có trạng thái không suy nghĩ, vô cùng bối rối, vô cùng vội 
vã. Với tâm đã bị tán loạn, đã bị lay động, đã bị khuấy động ấy, vị ấy đã hiến 
cúng đại lễ tế thần Va7apeuua với sự tích lũy to lớn khổng lồ về lượng máu từ 
cần cổ của những con thú bị giết. 

Tâu đại vương, việc xấu xa đã được làm bởi kẻ có tâm bị tán loạn trong 
thời hiện tại không phải là có tội lỗi nghiêm trọng, và tương tợ y như thế 
cũng không có quả thành tựu ở thời vị lai. Tâu đại vương, ở đây một kẻ điên 
khùng nào đó phạm vào tội đáng chết thì ngài sẽ giáng xuống kẻ đó hình 
phạt gì?” 

4. “Thưa ngài Nagasena, sẽ là hình phạt gì đối với kẻ điên khùng? Chúng 
tôi cho người đánh đập rồi bảo đuổi kẻ ấy đi; chính điều ấy là hình phạt đối 
với kẻ ấy.” 

“Tâu đại vương, như thế cũng không có hình phạt trong việc phạm tội của 
kẻ điên khùng. Vì thế, trong việc đã làm của kẻ điên khùng thì không có sự 
sai trái, có thể tha thứ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị ẩn sĩ 
Lomasakassapa do việc nhìn thấy nàng Candavatl, con gái của đức vua, đã 
không còn có sự suy nghĩ, tâm bị tán loạn, bị luyến ái, có trạng thái không 
suy nghĩ, đã đi ra ngoài sự kiềm chế, vô cùng bối rối, vô cùng vội vã. Với tâm 
đã bị tán loạn, đã bị lay động, đã bị khuấy động ấy, vị ấy đã hiến cúng đại lễ 
tế thần Va7apeuua với sự tích lũy to lớn khổng lồ về lượng máu từ cần cổ của 
những con thú bị giết. Hơn nữa, đến khi đã có tâm trở lại bình thường, có trí 
nhớ đã được hồi phục, khi ấy (Lomasakassapa) sau khi xuất gia trở lại lần 
nữa, đã làm sanh khởi năm thắng trí, và đã đi đến cõi Phạm Thiên.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về Lomasakassapa là thứ năm. 


x*xxxx% 


! Saquhqjaätakam - Bổn sanh 310. 
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6. CHADDANTAJOTIPALAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavata chaddanto nagaraJa: 
“Vadhissametanti parämasanto 
kasavamaddakkhi đhajam isinam, 
dukkhena phut{thassudapadi saññaã 
arahaddhajo sabbhi avajjharupo ti. 


Puna ca bhamitam: “Jotipalamaäanavo samäno kassapam bhagavan- 
tam arahantam sammasambuddham mundakavädena samana- 
kavadena asabbhahi pharusahi vacahi akkosi paribhasi 't¡. 


Yadi bhante nagasena bodhisatto tiracchanagato samano kasavam 
abhipuJayl, tena hi Jotipalena manavena kassapo bhagava araham samma- 
sambuddho mundakavadena samanakavadena asabbhahi pharusahi vacahi 
akkuttho paribhasto tỉ yam vacanam, tam miccha. Yadi jotipalena 
manavena kassapo bhagava araham sammasambuddho mundakavadena 
samanakavadena asabbhahi pharusahi vacahi akkuttho parTibhasito, tena hi 
“chaddantena nagarajena kasavam pũujitan t¡ tampIl vacanam miccha. Yadi 
tiracchanagatena bodhisattena kakkha]a-khara-katuka-vedanam 
vediyamanena' luddakena nivattham kasavam pujitam, kim manussabhuto 
samano paripakkañano paripakkaya bodhiya kassapam bhagavantam 
arahantam sammasambuddham dasabalam lokanayakam uditoditam jalita- 
byamobhasam pavaruttamam_ pavara-rueira-kasika-kasavamabhiparutam 
disva na puJjayi? Ayampi ubhatokotko pañho tavanuppatto. So taya 
nibbahitabbo ”+0i. 


2. “Bhasitampetam maharaJa bhagavata chaddanto nagaraJa: 
“Vadhissametanti parämasanto 
kasavamaddakkhi đhajam isInam, 
dukkhena phut{thassudapadi saññaã 
arahaddhajo sabbhi avajjharupo ti. 

Jotipalena ca manavena kassapo bhagava araham sammasambuddho 
mundakavadena samanakavadena asabbhahi pharusahi vacahi akkuttho 
parIibhasito. Tañca pana Jativasena kulavasena. Jotipalo maharaJja manavo 
assaddhe appasanne kule paccajato, tassa matapitaro bhagInibhataro dasi- 
dasa-cetaka-parivarakamanussa brahmadevata brahmagaruka. 'Te 
brahmana yeva uttama pavara ti, avasese pabbajite garahanti JigucchanHi. 
Tesam tam vacanam sutva Jotipalo manavo ghatilkarena kumbhakarena 
sattharam dassanaya pakkosito evamaha: “Kimpana te mundakena 
samanakena ditthena tĩ? 


! vedayamänena - Ma. 
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6. CÂU HỎI VỀ CHADDANTA VÀ JOTIPALA: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến khi 
là voi chúa Chaddanta:' “Trong khi siết chặt (nghĩ rằng): Ta có thể hủy 
diệt gã này,” con voi đã nhìn thấy tấm y ca-sa, biểu tượng của các vị 
ẩn sĩ. Con thú bị hành hạ đau khổ đã có ý tưởng sanh khởi rằng: 
Biểu tượng của các vị A-la-hán là cao quý, là hình bóng không thể 
bị hủy diệt. 

Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng: “Trong khi là người thanh niên Bà- 
la-môn .Jotipala thì đã sỉ vả, đã chê bai đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác Kassapa bằng những lời nói vô lẽ, thô lỗ nói là 
kẻ trọc đầu, nói là kẻ Sa-môn nhỏ nhoi.” 

Thưa ngài Nagasena, nếu đức Bồ Tát trong khi là loài thú đã tôn kính tấm 
y ca-sa, như thế thì lời nói rằng: “Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác Kassapa đã bị người thanh niên Bà-la-môn Jotipala sỉ vả, chê bai bằng 
những lời nói vô lễ, thô lỗ nói là kẻ trọc đầu, nói là kẻ Sa-môn nhỏ nhoï” là sai 
trái. Nếu đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác Kassapa đã bị người 
thanh niên Bà-la-môn Jotipala sỉ vả, chê bai bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ 
nói là kẻ trọc đầu, nói là kẻ Sa-môn nhỏ nhoi, như thế thì lời nói rằng: “Y ca- 
sa đã được tôn kính bởi voi chúa Chaddanta' cũng là sai trái. Nếu đức Bồ Tát, 
lúc là loài thú, dẫu đang chịu đựng cảm thọ thô thiển, nhức nhối, đau đớn, 
cũng đã tôn kính tấm y ca-sa được kẻ thợ săn khoác lên, tại sao trong khi là 
loài người, có trí tuệ đã chín muồi, có sự hiểu biết đã chín muôồi, sau khi nhìn 
thấy đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, đấng Thập Lực, vị Lãnh 
Đạo Thế Gian Kassapa, vô cùng nổi bật, có hào quang một sải tay rực sáng, 
bậc cao quý tối thượng đang khoác lên tấm y ca-sa vải xứ KasI cao quý và ưng 
ý thì đã không tôn kính? Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành 
cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến khi là voi 
chúa Chaddanta: “Trong khi là người thanh niên Bà-la-môn .Jotipala 
thì đã sỉ vả, đã chê bai đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác Kassapa bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ nói là kẻ trọc đâu, 
nói là kẻ Sa-môn nhỏ nhoi.` 

Và đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác Kassapa đã bị người 
thanh niên Bà-la-môn Jotipala sỉ vả, chê bai bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ 
nói là kẻ trọc đầu, nói là kẻ Sa-môn nhỏ nhoi. Tuy nhiên, điều đó là do tác 
động của dòng dõi, do tác động của gia tộc. Tâu đại vương, thanh niên Bà-la- 
môn Jotipala đã được sanh ra ở gia tộc không có đức tin, không có tịnh tín. 
Cha mẹ, anh chị em, và những người tôi trai, tớ gái, kẻ hầu, và tùy tùng của 
anh ta là những người thờ phụng đấng Brahma, kính trọng đấng Brahma. Họ 
(nghĩ rằng): “Chỉ có các vị Bà-la-môn là tối thượng, cao quý” rồi chê trách, 
nhờm gớm các vị xuất gia còn lại. Thanh niên Bà-la-môn Jotipala đã nghe 
điều ấy từ những người ấy, nên khi được người thợ làm đồ gốm Ghatikara 
mời mọc về việc diện kiến đấng Đạo Sư đã nói như vầy: “Cái gì với việc diện 
kiến vị Sa-môn nhỏ nhoi trọc đầu của ngươi?” 


! Chaddanta7atakam - Bổn sanh 514. 
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Yatha maharaJa amatam visamasalja' tittakam,? yatha ca sitidakam 
aggimasajJa unham hotl, evameva kho maharaJa Jotipalo manavo assaddhe 
appasanne kule paccaJato. So kulavasena andho hutvä? tathagatam akkosi 
parIbhasl. 


Yatha maharaJa JalitapaJJalito maha-aggikkhandho sappabhaso udakam 
asaJJa upahatappabhateJo sItalo kalako bhavati paripakkaniggundiphala- 
sadiso, evameva kho maharaja Jotipalo manavo puññava saddho ñanavipula- 
ppabhaso assaddhe appasanne kule paccajato, so kulavasena andho hutva 
tathagatam akkosi parlbhasl upagantva ca buddhagunamaññaya 
cetakabhuto viya ahosil. Jinasasane pabbajitva abhiñña ca samapattiyo ca 
nibbattetva brahmalokupago ahosl ”Li. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchamI ”ti. 


Chaddantajotipalapañho chattho. 


xxxx%xx 
. GHATIKARAPAÑHO 


I.ẮỒ“Phante nagasena bhasiampetam bhagavata “Ghatlkarassa 
kumbhakarassa avesanam sabbam temasam äkäsacchadanam 
atthasi na cabhivassl ti.” Punaca bhanitam: “Kassapassa tathagatassa 
kulÐ ovassad tI Kissa pana bhante nagasena tathagatassa 
evamussannakusalamulassa kuti ovassatI? Tathagatassa nama so anubhavo 
Icchitabbo. Yadi bhante nagasena ghatikarassa kumbhakarassa avesanam 
anovassam akasacchadanam ahosl, tena hi “tathagatassa kuti ovassatI ti yam 
vacanam, tam miccha. Yadi tathagatassa kuti ovassati, tena hi “ghatIkarassa 
kumbhakarassa avesanam anovassakam ahosi akasacchadanan t¡ỉ tampi 
vacanam miccha. AyampI ubhatokotlko pañho tavanuppatto. So taya 
nibbahitabbo ”t0i. 


2. “Bhasitampetam maharaja bhagavata: “Ghatikarassa kumbhakarassa 
avesanam sabbam temasam akasacchadanam atthasi na cabhivassl ti. 
Bhanitañca: “Kassapassa tathagatassa kuti ovassatI 'ti. Ghatikaro maharaja 
kumbhakaro sllava kalyanadhammo ussannakusalamulo andhe jinne 
matapitaro poseti. Tassa asammukha anapucchayevassa ghare tinam harItva 
bhagavato kutim chadesum. So tena tinaharanena akampitam asañcalitam 
susanthitam vipulamasamam pitim patilabhi, bhiyyo somanassañca atulam 
uppadesil: “Aho vata me bhagava lokuttamo suvissattho ti. Tena tassa 
ditthadhammiko vipako nibbatto. Na hi maharaJa tathagato tavatakena 
vikarena calatl. 


! đvisamäpa]ja - Ma. * ñanavipulasappabhãso - Ma. 
° titakam hoti - Ma, PTS. ” na devotivassl tỉ - Ma, evam sabbattha. 
” kulavasena - PTS; kulajativasena andho bhavitvä - katthaci. 
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Tâu đại vương, giống như thuốc trường sanh sau khi đặt gần thuốc độc 
thì trở nên đắng. Và giống như nước mát sau khi để gần ngọn lửa thì trở nên 
nóng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế thanh niên Bà-la-môn Jotipala đã 
được sanh ra ở gia tộc không có đức tin, không có tịnh tín; anh ta, sau khi trở 
nên mù quáng vì tác động của gia tộc, đã sỉ vả, đã chê bai đức Như Lai. 

Tâu đại vương, giống như khối lửa lớn đã được đốt lên phát cháy, có ánh 
sáng, sau khi gặp nước thì trở nên có màu đen, mát lạnh, ánh sáng và sức 
nóng bị mất đi, tợ như trái cây nggundï đã được chín muồi. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế thanh niên Bà-la-môn Jotipala có phước đức, có đức tin, 
có sự sáng láng bao la của trí tuệ, sau khi đã được sanh ra ở gia tộc không có 
đức tin, không có tịnh tín; anh ta, sau khi trở nên mù quáng vì tác động của 
gia tộc, đã sỉ vả, đã chê bai đức Như Lai, và sau khi đi đến gần và đã biết được 
ân đức của Phật thì đã trở thành như là người hầu, và sau khi xuất gia trong 
Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, đã làm sanh khởi các thắng trí và các thiền 
chứng, rồi đã đi đến cối Phạm Thiên.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về Chaddanta và .Jotipala là thứ sáu. 


xxxx*% 
z. CÂU HỎI VỀ GHATTIKARA: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Căn nhà của người thợ gốm Ghatikara, có mái che là bầu trời, đã 
tôn tại suốt cả ba tháng, và đã không bị nước mưa.' Và thêm nữa, 
Ngài đã nói rằng: “Cốc liều của đức Như Lai Kassapa bị mưa đột. 
Thưa ngài Nagasena, tại sao cốc liêu của đức Như Lai Kassapa, bậc có thiện 
căn đầy đủ như thế, lại bị mưa dột? Oai lực ấy của đức Như Lai là điều đáng 
được ao ước. Thưa ngài Nagasena, nếu căn nhà của người thợ gốm 
GhatIkara, có mái che là bầu trời, đã không có mưa đột, như thế thì lời nói 
rằng: “Cốc liêu của đức Như Lai Kassapa bị mưa dột là sai trái. Nếu cốc liêu 
của đức Như Lai Kassapa bị mưa đột, như thế thì lời nói rằng: “Căn nhà của 
người thợ gốm GhatIkara, có mái che là bầu trời, đã không có mưa đột cũng 
là sa1 trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên 
được giải quyết bởi ngài.” 

2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Căn nhà 
của người thợ gốm GhatIkara, có mái che là bầu trời, đã tồn tại suốt cả ba 
tháng, và đã không bị nước mưa. Và Ngài đã nói rằng: “Cốc liêu của đức Như 
Lai Kassapa bị mưa dột.` Tâu đại vương, người thợ gốm GhatIkara là người 
có giới hạnh, có thiện pháp, có thiện căn đầy đủ, đang nuôi dưỡng cha mẹ 
mù lòa già yếu. (Các tỳ khưu) không có mặt của vị ấy, còn chưa có hỏi ý, đã 
lấy đi cỏ (lợp mái) ở nhà của vị ấy rồi che mái cho cốc liêu của đức Thế Tôn. 
VỊ ấy, với việc lấy đi cỏ (lợp mái) ấy, đã đạt được niềm vui không bị lay 
chuyển, không bị dao động, khéo được ổn định, bao la, không thể sánh bằng, 
và còn làm sanh lên tâm hoan hỷ không thể ước lượng hơn thế nữa: 'Ôi, quả 
nhiên đức Thế Tôn, bậc tối thượng ở thế gian, đã vô cùng tin tưởng ở ta! Do 
việc ấy, quả thành tựu hiện tiền đã sanh lên cho vị ấy. Tâu đại vương, bởi vì 
đức Như Lai không bị dao động vì chừng ấy sự xáo trộn. 
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Yatha maharaja sineru giriraJa anekasatasahassavatasampaharenapi na 
kampati na calal, mahodadhi varapavarasagaro anekasatanahuta- 
mahagangasatasahassehipl na puratl, na vikaramapajjatl, evameva kho 
maharaja tathagato na tavatakena vikarena cala1. 


Yam pana maharaJa tathagatassa kutl ovassatl, tam mahato Janakayassa 
anukampaya. Dve me maharaJa atthavase sampassamana tathagata sayam 
ninmitam paccayam na patisevanti “ayam aggadakkhieyyo sattha 'ti 
bhagavato paccayam datva devamanussa sabbaduggatito parimuccissantI t1. 
“Patihariyam' dassetva vuttim pariyesanti ti ma aññe upavadeyyun ti, Ime 
dve atthavase sampassamana tathagata sayam nimmitam paccayam na 
patIsevani. 


Yadi maharaJa sakko va tam kutim anovassam kareyya brahma va sayam 
va, savajJJam bhaveyya, tam yeva karanam? sadosam saniggaham: “lme 
vibhutam' katva lokam sammohenti adhikatam karont °tI. Tasma tam 
karanam vajjanyam. Na maharaJa tathagata vatthum yacanti. Taya 
avatthuyacanaya aparIbhasiya bhavantI ”HI. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchamI ”tI. 


Ghatikärapañho sattamo. 


x*xxxx% 


8. BRAHMANARAJAVADAPAÑHO 


IẮ“Bhante nagasena bhasitampetam tathagatena: “Ahamasmi 
bhikkhave brahmano yäcayogo ti. Puna ca bhanitam: “Räjãhamasmi 
sela ti. Yadi bhante nagasena bhagavata bhamitam: “Ahamasmi bhikkhave 
brahmano yacayogo ti, tena hi raJahamasmi sela ti yam vacanam, tam 
miccha. Yadi tathagatena bhanmitam: “RaJjahamasmi sela 'H, tena hi 
'ahamasmI bhikkhave brahmano yacayogo tỉ tampi vacanam miccha. 
Khattiyo va hi bhaveyya brahmano va, natthi ekaya Jatiya dvevanna nama. 
Ayampi ubhatokotiko pañho tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”ti. 


2. “Bhastampetan maharaja bhagavata: “Ahamasmi bhikkhave 
brahmano yacayogo tl. Puna ca bhanitam: “RaJahamasmi sela ti. Tattha 
karanam atthi yena karanena tathagato brahmano ca raJa ca hotI ”H. 


“Km pana tam bhante nagasena karanam yena karanena tathagato 
brahmano ca raJa ca hotI ”H? 


' patïihTram - Ma, PTS. ° kãranam - PTS, Simu. 3 vibhũsam - PTS, Simu. 
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Tâu đại vương, giống như núi chúa Sineru cũng không rúng động không 
dao động bởi sự đồn dập của hàng trăm ngàn cơn gió; đại dương, biển cả cao 
quý và ưu tú, cũng không tràn đầy, không đi đến sự xáo trộn vì hàng trăm 
vạn trăm ngàn con sông lớn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai 
không bị dao động vì chừng ấy sự xáo trộn. 

Tâu đại vương, hơn nữa về việc cốc liêu của đức Như Lai bị mưa dột, việc 
ấy là vì lòng thương tưởng đối với số đông nhân loại. Tâu đại vương, trong 
khi xem xét hai điều lợi ích này, các đức Như Lai không sử dụng vật thiết yếu 
được tự mình hóa hiện ra: -Chư Thiên và nhân loại (nghĩ rằng): “Bậc Đạo Sư 
này là bậc đáng cúng dường hạng nhất sẽ dâng cúng vật thiết yếu đến đức 
Thế Tôn và sẽ được hoàn toàn giải thoát khỏi mọi cảnh giới khổ đau -Chớ để 
những kẻ khác trách móc rằng: “Những vị này phô diễn điều kỳ diệu và tâm 
cầu sinh kế.` Trong khi xem xét hai điều lợi ích này, các đức Như Lai không 
sử dụng vật thiết yếu được tự mình hóa hiện ra. 

Tâu đại vương, nếu (Chúa Trời) Sakka hoặc đấng Brahma, hoặc tự thân 
(đức Thế Tôn) làm cho cốc liêu ấy hết mưa dột thì có thể có điều đáng nói; 
chính việc làm ấy là có sự sai trái, có sự khiển trách rằng: “Những người này 
gây ra chuyện rồi mê hoặc thế gian, làm việc có tính chất dư thừa.` Do đó, 
việc làm ấy là đáng bị chê trách. Tâu đại vương, các đức Như Lai không cầu 
xin vật chất. Do việc không cầu xin vật chất ấy, các Ngài không đáng bị quở 
trách.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi vê Ghatikara là thứ bảy. 


xxx*%<*% 
8. CÂU HỎI VỀ LỜI NÓI LÀ BÀ-LA-MÔN VÀ LÀ VUA: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, Ta là vị Bà-la-môn sẵn sàng đáp ứng sự câu xin. 
Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng: “Ta là đức vua Sela.' Thưa ngài NÑagasena, 
nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: “Này các tỳ khưu, Ta là vị Bà-la- 
môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin,` như thế thì lời nói rằng: “Ta là đức vua 
Sela' là sai trái. Nếu điều đã được nói bởi đức Như Lai là: “Ta là đức vua Sela,° 
như thế thì lời nói rằng: “Này các tỳ khưu, Ta là vị Bà-la-môn sẵn sàng đáp 
ứng sự cầu xin' cũng là sai trái. Bởi vì chỉ có thể hoặc là Sát-đế-ly hoặc là Bà- 
la-môn, nghĩa là không thể có hai giai cấp cho một lần sanh ra. Câu hỏi này 
cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi 
ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, Ta là vị Bà-la-môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin. Và thêm nữa, Ngài 
đã nói rằng: “Ta là đức vua Sela.` Ơ đây có lý do, mà với lý do ấy đức Như Lai 
vừa là vị Bà-la-môn vừa là vua.” 


“Thưa ngài Nagasena, vậy thì lý do ấy là gì, mà với lý do ấy đức Như Lai 
vừa là vị Bà-la-môn vừa là vua?” 
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“Sabbe maharaJa papaka akusala dhamma tathagatassa bahita pahina 
apagata byapagata ucchinna khina khayam patta nibbuta upasanta, tasma 
tathagato “brahmano ti vuccati. 


Brahmano nama samsayamanekamsam vimatipatham vitivatto. Bhagava 
'pI maharaJa samsayamanekamsam vimatipatham vitivatto. Tena karanena 
tathagato “brahmano ti vuccati. 


Brahmano nama sabbabhavagatiyoninissato malaraJagatavippamutto 
asahayo. Bhagava 'pI maharaja sabbabhavagatiyoninissato malaraJagata- 
vippamutto asahayo. Tena karanena tathagato ˆbrahmano ti vuccatl. 


3. Brahmano nama aggasetthavarapavaradibbaviharabahulo. Bhagava pi 
maharaja aggasetthavarapavaradibbaviharabahulo. Tenapi karanena 
tathagato “brahmano ti vuccat1. 


Brahmano nama aJJhayana-aJ]hapana-danapatiggahana-dama-samyama- 
niyama-pubbanusatthi'-paveni-vamsa-dharano.ˆ Bhagava pi maharaja 
aJ]hayana-aJJ]hapana-danapatiggahana-dama-samyama-niyama-pubba- 
Jinacinnanusatthi'pavenivamsadharano? Tenapil karanena tathagato 
“brahmano ti vuccati. 


Brahmano nama brahasukhaviharajJjhanaJhayI. Bhagava 'pI maharaja 
brahasukhaviharaJjhanajhayI. TenapI karanena tathagato “brahmano ti 
vuccatl. 


Brahmano nama sabbabhavabhavagatisu abhijativattitamanucaritam 
Janati. Bhagava pi maharaJa sabbabhavagatisu abhijativattitamanucaritam 
Janati. Tenap1 karanena tathagato “brahmano ti vuccati. 


Brahmano ti maharaja bhagavato netam namam matara katam, na 
pitara katam, na bhatara katam, na bhaginya katam, na mittamaccehi 
katam, na ñatisalohitehi katam, na samanabrahmanehi katam, na devatahi 
katam. Vimokkhantikametam buddhanam bhagavantanam namam 
bodhiyayeva mule marasenam vidhimitva? atitanagatapaccuppanne papake 
akusale đhamme bahetva saha sabbaññutañanassa patilabha patiladdha- 
patubhuta-samuppannamatte sacchika paññatti, yadidam “brahmano ti. 
Tena karanena tathagato vuccatI brahmano  ”L. 


4. “Kena pana bhante nagasena karanena tathagato vuccatl “raJa ”tI. 


“RaJa nama maharaJa yo kocli raJJam kareti lokamanusasati. Bhagava  pi 
maharaja dasasahassyamt lokadhatuya dhammena rajjam karetl, 
sadevakam lokam samarakam sabrahmakam sassamanabrahmanim pajam 
anusasati. Tenap1 karanena tathagato vuccatI “raJa ˆtI. 


1° nusitthi - Ma; °ãnusitthi - PTS. 3 viđhamitvã - Ma, PTS. 
? đharano - Ma, PTS. * dasasahassiya - Ma; dasasahassimhi - PTS, Simu. 
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“Tâu đại vương, tất cả các ác bất thiện pháp của đức Như Lai đã được 
lánh xa, đã được dứt bỏ, đã được xa lìa, đã được dứt ha, đã được chặt đút, đã 
đi đến sự cạn kiệt, đã được diệt tắt, đã được an tịnh, vì thế đức Như Lai được 
gọi là “Bà-là-môn." 

Bà-là-môn nghĩa là đã vượt qua sự nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự. Tâu đại 
vương, đức thế Tôn cũng đã vượt qua sự nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự. Vì lý 
do ấy, đức Như Lai được gọi là “Bà-là-môn.` 

Bà-là-môn nghĩa là đã ha khỏi tất cả các nguồn gốc đưa đến hữu và cảnh 
giới tái sanh, đã thoát ra khỏi việc bị dính líu đến ô nhiễm và bụi bặm, không 
có bạn đồng hành. Tâu đại vương, đức thế Tôn cũng đã lìa khỏi tất cả các 
nguồn gốc đưa đến hữu và cảnh giới tái sanh, đã thoát ra khỏi việc bị dính líu 
đến ô nhiễm và bụi bặm, không có bạn đồng hành. Vì lý do ấy, đức Như Lai 
được gọi là “Bà-là-môn.” 


3. Bà-là-môn nghĩa là có nhiều sự an trú cao cả, tối thượng, cao quý, ưu tú 
thuộc về cõi trời. Tâu đại vương, đức thế Tôn cũng có nhiều sự an trú cao cả, 
tối thượng, cao quý, ưu tú thuộc về cối trời. Cũng vì lý do ấy, đức Như Lai 
được gọi là “Bà-là-môn.” 

Bà-là-môn nghĩa là người duy trì dòng dõi về sự chỉ dạy và truyền thống 
trước đây về việc học thuộc lòng, giảng dạy, tiếp nhận vật thí, rèn luyện, thu 
thúc, và kiềm chế. Tâu đại vương, đức thế Tôn cũng là người duy trì dòng dõi 
về sự chỉ dạy và truyền thống đã được thực hành bởi các đấng Chiến Thắng 
trước đây về việc học thuộc lòng, giảng dạy, tiếp nhận vật thí, rèn luyện, thu 
thúc, và kiềm chế. Cũng vì lý do ấy, đức Như Lai được gọi là “Bà-là-môn." 

Bà-là-môn nghĩa là vị có sự tham thiền về thiền có sự trú vào lạc bao la. 
Tâu đại vương, đức thế Tôn cũng là vị có sự tham thiền về thiền có sự trú vào 
lạc bao la. Cũng vì lý do ấy, đức Như Lai được gọi là “Bà-là-môn.` 

Bà-là-môn nghĩa là vị biết sự vận hành và chọn lựa việc tái sanh ở tất cả 
các cảnh giới hữu và phi hữu. Tâu đại vương, đức thế Tôn cũng là vị biết sự 
vận hành và chọn lựa việc tái sanh ở tất cả các cảnh giới hữu và phi hữu. 
Cũng vì lý do ấy, đức Như Lai được gọi là “Bà-là-môn.' 

Tâu đại vương, tên gọi “Bà-là-môn này của đức Thế Tôn không do mẹ tạo 
ra, không do cha tạo ra, không do anh trai tạo ra, không do chị gái tạo ra, 
không do các bạn bè thân hữu tạo ra, không do các thân quyến cùng huyết 
thống tạo ra, không do các Sa-môn và Bà-la-môn tạo ra, không do chư Thiên 
tạo ra. Tên gọi này của chư Phật Thế Tôn liên quan đến mốc cuối cùng của sự 
giải thoát, cùng với sự đạt được trí Toàn Tri sau khi tiêu diệt đạo binh của Ma 
Vương ở ngay dưới cội cây Bồ Đề, sau khi lánh xa các ác bất thiện pháp thuộc 
quá khứ, hiện tại, và vị lai, là sự xác định thực tế về việc đã đạt được, đã được 
hiển lộ, đã được sanh khởi, tức là “Bà-là-môn.' Vì lý do ấy, đức Như Lai được 
gọi là “Bà-là-môn.”” 


4. “Thưa ngài Nagasena, vậy thì với lý do gì đức Như Lai được gọi là 
“Vua”?” 

“Tâu đại vương, vua nghĩa là người nào cai trị vương quốc, chỉ dạy thế 
gian. Tâu đại vương, đức Thế Tôn cũng cai trị vương quốc bằng Giáo Pháp ở 
mười ngàn thế giới, chỉ dạy thế gian tính luôn cối chư Thiên, cõi Ma Vương, 
cối Phạm Thiên, cho đến loài người luôn cả các vị Sa-môn và Bà-la-môn. 
Cũng vì lý do ấy, đức Như Lai được gọi là “Vua.” 
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Raja nama maharaja sabbaJanamanusse abhibhavitva nandayanto ñati- 
sangham socayanto amittasangham, mahatimahayasasirharam thirasara- 
dandam anunasatasalakalankatam ussapeti pandara-vimala-setacchattam. 
Phagava pl maharaja socayanto marasenamn micchapatipannam, 
nandayanto devamanusse sammapatipanne dasasahassiyam' lokadhatuya 
mahatimahayasasiriharam khanti-thira-saradandam ñanavarasata- 
salakalankatam ussapeti aggavaravimuttipandaravimalasetacchattam. 
Tenap1 karanena tathagato vuccatI “raJa ˆtI. 


Raja nama upagatasampattaJananam bahunnamabhivandaniyo bhavati. 
Phagava 'pI maharaja upagatasampattadevamanussanam bahunnam- 
abhivandaniyo. Tenap1 karanena tathagato vuccatI “raja ˆtI. 


Raja nama yassa kassacl aradhakassa paslditva varltam varam datva 
kamena tappayati. BhagavapI maharäja yassa kassacl kayena vacaya manasa 
aradhakassa pasiditva varitam varamanuttaram sabbadukkhaparimuttim 
datva asesakamavarena ca tappayati. Tenapl karanena tathagato vuccatI 'raJa 
"u. 


RajJa nama anam vitikkamantam vigarahati Japetiˆ đhamseti. Bhagavato 
'pI maharajJa sasanavare anam atikkamanto alaJJI mankubhavena oñato hï]ito 
garahito bhavitva vaJJati JInasasanavaramha. TenapI karanena tathagato 
vuccatI “raja 't. 


Raja nama pubbakanam dhammikanam räjinam pavenimanusatthiya 
dhammadhammamanudripayitva dhammena raJjam karayamano pihayito 
plyo patthito bhavati Janamanussanam, ciram rajakulavamsam thapayatI 
dhammagunabalena. Bhagava 'pi maharaja pubbakanam sayambhuũnam 
pavenimanusatthiya dhammadhammamanudipayItva dhammena 
lokamanusasamano pihayito piyo patthito devamanussanam ciram sasanam 
pavatteti dhammagunabalena. Tenapl1 karanena tathagato vuccatI “raJa ˆtI. 


Evamanekavdham maharaja karaaam yena karanena tathagato 
brahmano pi bhaveyya raJa 'pI bhaveyya. Sunipuno bhikkhu kappampi no 
nam sampadeyya, kim atibahum bhanitena, sankhittam sampaticchitabban 
”H. 

“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchamÏ” ti. 


Brahmanarajavadapañho atthamo. 


x*xxxx% 


! đasasahassiyä - Ma; dasasahassimhi - PTS, Simu. ° Thãpeti - Ma. 
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Tâu đại vương, vua nghĩa là sau khi chế ngự toàn bộ dân chúng loài 
người, trong khi làm hoan hỷ tập thể thân quyến, trong khi gây sầu muộn 
cho tập thể kẻ thù, rồi cho giương lên chiếc lọng che màu trắng tỉnh khiết là 
vật đem lại danh vọng và vinh quang lớn lao vĩ đại, có thanh cầm bằng lõi cây 
cứng chắc, được trang hoàng với một trăm thanh nan không thiếu sót. Tâu 
đại vương, đức Thế Tôn trong khi gây sầu muộn cho đội binh của Ma Vương 
có sự thực hành sai trái, trong khi làm hoan hỷ chư thiên và nhân loại có sự 
thực hành đúng đắn, cũng cho giương lên ở mười ngàn thế giới chiếc lọng 
che màu trắng tỉnh khiết của sự giải thoát cao cả quý báu, là vật đem lại danh 
vọng và vinh quang lớn lao vĩ đại, có thanh cầm bằng lõi cây cứng chắc là sự 
nhãn nại, được trang hoàng với một trăm thanh nan trí tuệ cao quý. Cũng vì 
lý do ấy, đức Như Lai được gọi là “Vua.' 

Tâu đại vương, vua nghĩa là vị đáng được đảnh lễ bởi số đông dân chúng 
đã đi đến và gặp gỡ. Tâu đại vương, đức Thế Tôn cũng là vị đáng được đảnh 
lễ bởi số đông chư Thiên và nhân loại đã đi đến và gặp gỡ. Cũng vì lý do ấy, 
đức Như Lai được gọi là “Vua.” 

Tâu đại vương, vua nghĩa là đối với người nào có sự ra sức thì tin tưởng, 
ban cho ân huệ đã chọn lựa, và làm thỏa mãn theo như ước muốn. Tâu đại 
vương, đức Thế Tôn đối với người nào có sự ra sức về thân, về khẩu, về ý, thì 
cũng tin tưởng, ban cho ân huệ vô thượng đã chọn lựa là sự giải thoát hoàn 
toàn mọi sự khổ đau, và làm thỏa mãn trọn vẹn ân huệ theo như ước muốn. 
Cũng vì lý do ấy, đức Như Lai được gọi là 'Vua. 

Tâu đại vương, vua nghĩa là đối với kẻ chống lại mệnh lệnh thì quở trách, 
loại trừ, tiêu diệt. Tâu đại vương, trong Giáo Pháp cao quý của đức Thế Tôn, 
kẻ vô liêm sỉ vượt qua sự quy định cũng bị chê bai, khinh miệt, khiển trách vì 
tình trạng yếu hèn và bị loại ra khỏi Giáo Pháp cao quý của đấng Chiến 
Thắng. Cũng vì lý do ấy, đức Như Lai được gọi là “Vua.” 

Tâu đại vương, vua nghĩa là sau khi giảng giải về đúng pháp và sai pháp 
theo truyền thống và sự chỉ dạy của các vị vua chính trực trước đây, trong khi 
cai quản vương quốc một cách chính trực thì trở thành vị được ước muốn, 
được yêu mến, được mong cầu đối với dân chúng và loài người, rồi duy trì 
dòng dối hoàng tộc lâu dài nhờ vào năng lực và ân đức của sự chính trực. Tâu 
đại vương, đức Thế Tôn sau khi cũng giảng giải về đúng pháp và sai pháp 
theo truyền thống và sự chỉ dạy của các đấng Tự Chủ trước đây, trong khi chỉ 
dạy thế gian đúng theo Pháp thì sẽ trở thành vị được ước muốn, được yêu 
mến, được mong cầu đối với chư Thiên và nhân loại, rồi chuyển vận Giáo 
Pháp lâu dài nhờ vào năng lực và ân đức của Pháp bảo. Cũng vì lý do ấy, đức 
Như Lai được gọi là “Vua. 

Tâu đại vương, như vậy lý do có nhiều loại, mà với lý do ấy đức Như Lai 
có thể vừa là Bà-la-môn có thể vừa là vua. Vị tỳ khưu vô cùng khôn khéo cũng 
không có thể thành tựu được việc ấy cho đầu là một kiếp. Có ích gì với việc 
nói quá nhiều, điều khái quát nên được chấp nhận.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về lời nói là Bà-la-môn và là vua là thứ tám. 


xxxx*% 


378 


Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Đối Chọi 


9. GATHABHIGTTA- 
BHOJANAKATHAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavata: 
“GathabhigItamme abhojanriyam' 
sampassatam brahmana nesa dhammo, 
gathabhigTtam panudanti buddhä 
dhamme sati brahmana vuttiresä t1. 


Puna ca bhagava pariyayadhammam” desento, kathento anupubbI- 
katham, pathamam tava danakatham katheti, paccha silakatham. Tassa 
bhagavato sabbalokissarassa bhasitam sutva devamanussa abhisankharitva 
danam denti. Tassa tam uyyojitam danam savaka paribhuñJanii. 


Yadi bhante nagasena bhagavata bhanitam: “GathabhigItamme abhoja- 
nIyan ti, tenahi hagava danakatham pathamam kathetI 'ti yam vacanam, 
tam miccha. Yadi danakatham pathamam katheti, tena hi “gathabhigitamme 
abhojaniyan ti tamp1l vacanam miccha. Kimkarana? Yo so bhante dakkhi- 
neyyo gihIinam pindapatadanassa vipakam kathetl, tassa te dhammakatham 
Sutva pasannacitta aparaparam danam denti. Ye tam danam paribhuñJanti, 
sabbe te gathabhigitam paribhuñJanti. Ayampi ubhatokotiko pañho nipuno 
gambhiro tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”t0i. 


2. “Bhasitampetam maharaäJa bhagavata: 
“GathabhigItamme abhojaniyam 
sampassatam brahmana nesa dhammo, 
gathabhigitam panudanti buddhä 
dhamme sati brahmana vuttiresä t1. 


Kathei ca bhagava pathamam danakatham. Tañca pana kiriyam 
sabbesam tathagatanam pathamam danakathaya tattha cittam abhirama- 
petva paccha sille niyoJenti Yatha maharaJa manussa tarunadarakanam 
pathamam tava kilabhandanani denti, seyyathidam vankakam ghatikam 
cingulakam pattalhakam rathakam dhanukam, paccha te sake sake kamme 
niyojenti, evameva kho maharaJa tathagato pathamam tava danakathaya 
cittam abhiramapetva paccha sIle niyoJetl. 


Yatha va pana maharaJa bhisakko nama aturanam pathamam tava 
catuhapañcaham telam payeti balakaranaya sinehanaya, paccha virecetli, 
evameva kho maharaja tathagato pathamam danakathaya cittam 
abhiramapetva paccha sile niyoJeti. 


' abhojaneyyam - Ma. 
° parisaya đhammam - Ma, PTS. 3 kilaãbhandakani - Ma, PTS. 


379 


Khuddakamkque Milndapañhapalhi Mendakapañha 


9. CÂU HỎI GIẢNG VỀ VẬT THỰC 
DO VIỆC NGÂM NGA CÁC BÀI KỆ: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“(Vật thực do) việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được Ta thọ 
dụng. Này Bà-la-môn, đối với những vị đang xem xét thì việc ấy 
không phải là Pháp. Chư Phật khước từ việc ngâm nga các bài kệ. 
Này Bà-la-môn, việc ấy là cách hành xử khi Giáo Pháp hiện hữu.' 


Và thêm nữa, đức Thế Tôn trong khi thuyết giảng Giáo Pháp có phương 
pháp, trong khi giảng giải theo thứ lớp, trước tiên hết giảng giải bài thuyết về 
bố thí, kế đến là bài thuyết về giới. Sau khi lắng nghe lời giảng giải của đức 
Thế Tôn ấy, vị chúa tể của tất cả các thế giới, chư Thiên và nhân loại chuẩn bị 
và dâng cúng vật thí. Vật thí ấy đã được gởi đến cho Ngài và các đệ tử thọ 
dụng. 


Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: “(Vật thực 
do) việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được Ta thọ dụng,' như thế thì lời nói 
rằng: “Đức Thế Tôn giảng giải bài thuyết về bố thí trước tiên là sai trái. Nếu 
Ngài giảng giải bài thuyết về bố thí trước tiên, như thế thì lời nói rằng: “(Vật 
thực do) việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được Ta thọ dụng" cũng là sai 
trái. Vì lý do gì? Thưa ngài, vị nào đó, là bậc xứng đáng cúng dường, giảng 
giải cho hàng tại gia bài thuyết về quả thành tựu của việc bố thí vật thực, sau 
khi lắng nghe bài giảng về Giáo Pháp của vị ấy, họ có tâm tịnh tín rồi liên tục 
dâng cúng vật thí. Các vị nào thọ dụng vật thí ấy, tất cả các vị ấy thọ dụng 
(vật thực do) việc ngâm nga các bài kệ. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, 
khôn khéo, thâm sâu, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“(Vật thực do) việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được Ta thọ 
dụng. Này Bà-la-môn, đối với những vị đang xem xét thì việc ấy 
không phải là Pháp. Chư Phật khước từ việc ngâm nga các bài kệ. 
Này Bà-la-môn, việc ấy là cách hành xử khi Giáo Pháp hiện hữu.' 


Và đức Thế Tôn giảng giải bài thuyết về bố thí trước tiên. Hơn nữa, điều 
ấy là việc làm của tất cả các đức Như Lai, trước hết bằng bài thuyết về bố thí, 
các Ngài làm cho tâm (người nghe) được thích thú vào việc ấy, sau đó khiến 
cho (người nghe) gắn bó vào giới. Tâu đại vương, giống như đối với những 
đứa trẻ còn nhỏ, người ta trước tiên hết cho chúng những món đồ chơi, như 
là móc câu, gậy ngắn, cối xay, vật đong đo, xe kéo, cây cung, sau đó gắn bó 
chúng theo hành động của mỗi đứa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức 
như Lai trước tiên hết làm cho tâm (người nghe) được thích thú bằng bài 
thuyết về bố thí sau đó khiến cho (người nghe) gắn bó vào giới. 


Tâu đại vương, hoặc là giống như người thầy thuốc đối với những người 
bệnh, trước tiên hết cho uống đầu bốn năm ngày để tạo ra sức mạnh để làm 
cho mềm, sau đó cho thuốc xổ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức như 
Lai trước hết làm cho tâm được thích thú bằng bài thuyết về bố thí sau đó 
khiến cho gắn bó vào giới. 
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Dayakanam maharaJa danapatinam cittam mudukam hot maddavam 
sinddham. Tena te danasetusankamena dãnanavaya samsarasagara- 
paramanugacchanti. Tasma tesam pathamam kammabhũmimanusasati, na 
ca tena' viññattimapaJJatI ”tI. 


3. “Bhante nagasena “viññattin ti yam vadesli, kati pana ta viññattiyo ”ti? 


4. “Dvema maharaja viññattiyo kayavilññattI vacIviññatti catI. Tattha atthi 
kayaviññatti savaJJa, atthi anavajJJa. Atthi vacIviññatti savaJJa, atthi anava]Ja. 
Katama kayaviññatti savaJJa? Idhekacco bhikkhu kulani upagantva anokase 
na paribhuñjanti. So ca puggalo ariyanam samaye oñato hoti hihto khilito 
garahito parIibhuto acittikato bhinnajIvo 'tveva sankham gacchati. 


Puna ca param maharaJa idhekacco bhikkhu kulani upagantva anokase 
tho galam panametva morapekkhitam pekkhati: “Evamime passantTr 'ti. 
na parIibhuñJanti. So ca puggalo ariyanam samaye oñato hoti hllito khilito 
garahito parIibhuto acittikato bhinnajIvo 'tveva sankham gacchati. 


Puna ca param maharaja idhekacco bhikkhu hanukaya va bhamukaya va 
arlya na paribhuñjanti. So ca puggalo arlyanam samaye oñato hoti hllito 
khilito garahito paribhuto acittikato bhinnaJIvo 'tveva sankham gacchatl. 


Katama kayaviññatti anavajJja? Idha bhikkhu kulani upagantva sato 
samahito sampajJano thane 'pi atthane pi yathanusitthimm gantva thane 
tithati, datukamesu titthati, adatukamesu pakkamatl, ayam kayaviññatti 
samaye vannito hoti thuto pasattho sallekhitacaro parisuddhajvo 'tveva 
sankham gacchati. 


Bhasitampetam maharaJa bhagavata devatidevena: 


“Na ce acanfi sappafñfia ariua garahanfi acanam,° 
uddissa artua ti†hanfi esq ariUuana acang `. 


! na ca kenaci - Ma. ° bhañjati - Ma. 3 dhrro ca veditumarahati - Ma. 
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Tâu đại vương, tâm của những người bố thí, của những thí chủ là nhu 
thuận, dịu dàng, mềm mại. Nhờ cây cầu và đường đi của việc bố thí ấy, 
những người ấy tiến đến gần bờ bên kia của biển cả luân hồi nhờ vào con 
thuyền của sự bố thí. Do đó, đối với những người ấy trước hết Ngài chỉ dạy về 
nền tảng của nghiệp, nhưng không vì điều ấy mà phạm vào sự yêu cầu.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là “yêu cầu,' vậy thì các sự yêu 
cầu ấy có bao nhiêu loại?” 


4. “Tâu đại vương, đây là hai sự yêu cầu: Yêu cầu bằng thân và yêu cầu 
bằng khẩu. Trong trường hợp ấy, có sự yêu cầu bằng thân là có tội, có sự yêu 
cầu bằng thân là không có tội; có sự yêu cầu bằng khẩu là có tội, có sự yêu 
cầu bằng khẩu là không có tội. Sự yêu cầu bằng thân nào là có tội? Ơ đây, 
một vị tỳ khưu nào đó đi đến các gia đình, đứng ở chỗ không thích hợp, rồi 
đứng lì tại chỗ; đây là sự yêu cầu bằng thân có tội. Các bậc Thánh không thọ 
dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân vật 
ấy bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không 
được đếm xỉa đến, bị xem là “có sự nuôi mạng bị hư hỏng." 


Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ở đây một vị tỳ khưu nào đó đi đến 
các gia đình, đứng ở chỗ không thích hợp, nhướng cổ, nhìn soi mói với cái 
nhìn của loài công (nghĩ rằng): “Như vậy thì những người này sẽ nhìn thấy." 
Và do việc ấy, những người ấy nhìn thấy; đây là sự yêu cầu bằng thân có tội. 
Các bậc Thánh không thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm 
của các bậc Thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê 
trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến, bị xem là “có sự nuôi mạng bị 
hư hỏng.” 


Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ở đây một vị tỳ khưu nào đó yêu cầu 
bằng quai hàm, hoặc bằng lông mày, hoặc bằng ngón cái; đây là sự yêu cầu 
bằng thân có tội. Các bậc Thánh không thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và 
theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh 
miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến, bị xem là “có sự 
nuôi mạng bị hư hỏng.” 


Sự yêu cầu bằng thân nào là không có tội? Ở đây, một vị tỳ khưu nào đó đi 
đến các gia đình, có niệm, được định tĩnh, có sự tỉnh giác, đi đến chỗ đứng 
cũng như ở nơi không phải chỗ đứng theo lời chỉ dạy, rồi đứng tại chỗ, ở 
những người có ý định bố thí thì đứng (chờ), ở những người không có ý định 
bố thí thì bước đi; đây là sự yêu cầu bằng thân không có tội. Các bậc Thánh 
thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân 
vật ấy được khen ngợi, được ca tụng, được tán dương, được xem là “có hạnh 
giảm thiểu, có sự nuôi mạng trong sạch." 


Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến: 

“Các bậc có trí tuệ không cầu xm, các bậc Thánh chê trách uiệc cầu xm. 
Các bậc Thánh đứng theo quụ định, uiệc ấu là sự cầu xi của các bậc 
Thánh.` 
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5. Katama vaclviññati savajJja? Idha maharaJa bhikkhu vacaya 
bahuvidham viãñapeti cIvara-pindapata-senasana-gilanapaccaya-bhesaJJa- 
parIbhuñJjanti, so ca puggalo arlyanam samaye oñato hoti thuto hi]ito khilito 
garahito paribhuto aeitikato bhinnaJnvo 'tveva sankham gacchatl. 


Puna ca param maharaJa Idhekacceo bhikkhu paresam savento evam 
bhanati: Tmina me attho ti. Taya ca vacaya paresam savitaya tassa labho 
parIbhuñjanti. So ca puggalo ariyanam samaye oñato hoti hllito khilito 
garahito paribhuto aeittikato bhinnaJnvo 'tveva sankham gacchatl. 


Puna ca param maharaja Idhekacco bhikkhu vacIvippharena parisaya 
saveti: “Evañca evañca bhikkhũnam databban “ti. Tena ca' te vacanam sutva 
ariya na parlbhuñJanti. So ca puggalo ariyanam samaye oñato hotï hilito 
khllito garahito parTibhuto acittikato bhinnaJIvo ˆtveva sankham gacchat. 


Nanu maharaja thero pi sariputto atthangate suriye rattibhage gilano 
samano therena mahamogøsallanena bhesaJJam pucchiyamano vacam bhindi. 
Tassa tena vacIbhedena bhesaJjam uppaJji. Atha thero sarIputto “vacTbhedena 
me imam bhesajJjam uppannam. Ma me aJIvo bhIïjJj]1 'ti ajivabhedabhaya nam 
bhesaJjjam pajahil, na upajIvil Evampi vaclviññati savalja. Taya ca 
hoti hilito khilito garahito parilbhuto acitikato bhinnajivo 'tveva sankham 
gacchat. 


6. Katama vacIviññatti anavaJJa? Idha maharaja bhikkhu sati paccaye 
bhesaJJam viññapeti ñatipavaritesu kulesu, ayam vacIviññatti anavajJJa. Taya 
hot thuto? pasattho parisuddhajwvo 'tveva sankham gacchat anumato 
tathagatehi arahanteh1i sammasambuddhehi. 


Yampana maharaja tathagato kasibharadvajassa brahmanassa bhoJanam 
paJahI, tam avethana-vinivethana-kaddhana-niggaha-patkammena 
nibbattam.3 Tasma tathagato tam pindapatam patikkhipl1 na upajJIvI ”ti. 


! tañeca — Ma, PTS.  thomito - Ma, PTS, SImu. 3 nbbatti - Ma. 
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5. Sự yêu cầu bằng khẩu nào là có tội? Tâu đại vương, ở đây vị tỳ khưu yêu 
cầu các vật dụng là y, vật thực, chỗ ngụ, và thuốc men chữa bệnh bằng lời nói 
theo nhiều cách; đây là sự yêu cầu bằng khẩu có tội. Các bậc Thánh không 
thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân 
vật ấy bị chê bai, bị khi đẽ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không 
được đếm xỉa đến, bị xem là “có sự nuôi mạng bị hư hỏng." 


Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ở đây một vị tỳ khưu nào đó nói như 
vậy khiến cho những người khác nghe được: “Tôi có sự cần dùng với vật này." 
Và do lời nói ấy, do việc làm cho những người khác nghe được, lợi lộc phát 
sanh đến vị ấy; đây là sự yêu cầu bằng khẩu có tội. Các bậc Thánh không thọ 
dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân vật 
ấy bị chê bai, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không 
được đếm xỉa đến, bị xem là “có sự nuôi mạng bị hư hỏng. 


Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ở đây một vị tỳ khưu nào đó thông 
báo cho hội chúng với việc loan tin bằng khẩu rằng: “Nên dâng cúng vật như 
vầy và như vầy đến các vị tỳ khưu.' Và do việc ấy, những người ấy nghe theo 
lời nói rồi mang lại vật đã được thông báo; đây là sự yêu cầu bằng khẩu có 
tội. Các bậc Thánh không thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan 
điểm của các bậc Thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi đẽễ, bị khinh miệt, bị 
chê trách, bị xem thường, không được đếm xia đến, bị xem là “có sự nuôi 
mạng bị hư hỏng.' 


Tâu đại vương, quả là trưởng lão Sariputta, trong lúc bị bệnh vào ban 
đêm khi mặt trời đã lặn, trong khi được trưởng lão Mahamoggallana hỏi về 
thuốc chữa bệnh, đã nói ra lời. Do việc nói ra lời ấy của vị ấy, thuốc chữa 
bệnh đã phát sanh. Rồi trưởng lão Sariputta (nghĩ rằng): “Do việc nói ra lời 
của ta mà thuốc chữa bệnh này đã được phát sanh. Chớ để cho sự nuôi mạng 
của ta bị hư hỏng,' do sự lo âu về việc làm hư hỏng sự nuôi mạng nên đã từ 
chối, đã không sử dụng thuốc chữa bệnh ấy. Sự yêu cầu bằng khẩu như vậy 
cũng có tội. Các bậc Thánh không thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo 
quan điểm của các bậc Thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi đẽ, bị khinh 
miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xỉa đến, bị xem là “có sự 
nuôi mạng bị hư hỏng. 


6. Sự yêu cầu bằng khẩu nào là không có tội? Tâu đại vương, ở đây vị tỳ 
khưu khi có duyên cớ rồi yêu cầu thuốc chữa bệnh ở các gia đình đã được 
thỉnh cầu và ở thân quyến; đây là sự yêu cầu bằng khẩu không có tội. Các bậc 
Thánh thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc 
Thánh, nhân vật ấy được khen ngợi, được ca tụng, được tán dương, được 
xem là “có hạnh giảm thiểu, có sự nuôi mạng được trong sạch,” và được cho 
phép bởi các đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đăng Giác. 


Tâu đại vương, trái lại việc đức Như Lai đã từ chối bữa ăn của Bà-la-môn 
KasIbharadvaja, bữa ăn ấy được phát sanh do việc gây rối, việc tháo gỡ, việc 
lôi kéo, việc phê bình, và việc công kích. Do đó, đức Như Lai đã khước từ, đã 
không sử dụng phần vật thực ấy.” 
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“Sabbakalam bhante nagasena tathagate bhuñJjamane devata dibbam 
ojam patte akiranti? Udahu sukaramaddave ca madhupayase ca ti dvIsu 
yeva pindapatesu akirimsu “ti? 


“Sabbakalam maharaJa tathagate bhuñjamane devata dibbam ojam 
gahetva upatitthitva uddhatuddhate alope akiranti. Yatha maharaja rañño 
sudo rañño bhuñJantassa supam gahetva upatitthitva kabale kabale supam 
akiratl, evameva kho maharaJa sabbakalam tathagate bhuñJamane devata 
dibbam ojam gahetva upatitthiva uddhatuddhate alope đibbam ojam 
akiranui. 


VerañJayampIi maharaja tathagatassa sukkhayavapulake' bhuñJamanassa 
devata dibbena oJjena temayltva temayltva upasamharimsu. Tena tatha- 
gatassa kayo upacito ahosl1 ”LI. 


“Labha vata bhante nagasena tasam devatanam ya tathagatassa sarlra- 
patljaggane satatam samitam ussukkamapanna. Sadhu bhante nagasenal 
Evametam tatha sampaticchamI ”Li. 


Gathabhigrtabhojanakathäpañho navamo. 


x*xxxx% 


10. DHAMMADESANAYA 
APPOSSUKABHAVAPAÑHO 


I1. “Bhante nagasena, tumhe bhanatha: “Tathagatena catunhi ca 
asankheyychi? kappanam kappasatasahassena' ca etthantare 
sabbaññutañanam paripäcitam mahato janakayassa samuddha- 
ranayäa ti. Puna ca sabbaññutam pattassa appossukkatäya cittam 
nami no dhammadesanaäyaä t1. 


Yatha nama bhante nagasena I1ssaso va 1ssasantevasIl va bahuke divase 
sangamatthaya upasanam sikkhitva sampatte mahayuddhe osakkeyya. 
Evameva kho bhante nagasena tathagatena catuhi ca asankheyyehi 
kappanam kappasatasahassena ca etthantare sabbaññutañanam paripacetva 
mahato Janakayassa samuddharanaya sabbaññutam pattena dhamma- 
desanaya osakkitam. 


Yatha va pana bhante nagasena mallo va mallantevasi va bahuke divase 
nibbuddham sikkhitva sampatte mallayuddhe osakkeyya, evameva kho 
bhante nagasena tathagatena catuhi ca asankheyyehi kappanam kappa- 
satasahassena ca etthantare sabbaññutañanam paripacetva mahato 
Janakayassa samuddharanaya sabbaññutam pattena dhammadesanaya 
osakkitam. 


' sukkhayavamnlake - katthaci. 
ˆ asankhyeyyehi - Ma, evam sabbattha. 
” kappanam satasahassena - Ma, evam sabbattha. 
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“Thưa ngài Nagasena, có phải chư Thiên luôn luôn rắc dưỡng chất của cõi 
trời vào bình bát trong lúc đức Như Lai đang thọ thực, hay là đã rắc vào ở hai 
món là ở món thịt lợn rừng và ở món cơm sữa ngọt mà thôi?” 


“Tâu đại vương, trong lúc đức Như Lai thọ thực chư Thiên luôn luôn cầm 
lấy dưỡng chất của cõi trời, đứng gần bên, rồi rắc vào những nắm cơm mỗi 
một lúc được đưa lên (miệng). Tâu đại vương, giống như trong lúc đức vua 
đang ăn, người đầu bếp của vua cầm lấy món xúp, đứng gần bên, rồi rưới xúp 
vào mỗi một nắm cơm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế trong lúc đức Như 
Lai thọ thực chư Thiên luôn luôn cầm lấy dưỡng chất của cối trời, đứng gần 
bên, rồi rắc vào những nắm cơm mỗi một lúc được đưa lên (miệng). 


Tâu đại vương, thậm chí ở VerañJa trong lúc đức Như Lai đang thọ thực 
những hạt lúa mạch khô khan, chư Thiên cũng tuần tự tẩm ướt (chúng) với 
dưỡng chất của cõi trời rồi đem lại. Nhờ thế, cơ thể của đức Như Lai đã được 
bồi bổ.” 

“Thưa ngài Nagasena, thật là điều lợi ích đối với chư Thiên ấy, là các vị đã 
thường xuyên, liên tục thể hiện sự nỗ lực trong việc chăm sóc thân thể của 
đức Như Lai. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng 
theo như vậy.” 


Câu hỏi giảng về vật thực do việc ngâm nga các bài kệ là thứ chín. 


x*xxxx% 


1o. CÂU HỎI VỀ TRẠNG THÁI KHÔNG NÕ LỰC 
TRONG VIỆC THUYẾT GIẢNG GIÁO PHÁP: 


1. “Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng: “Trong khoảng thời gian bốn 
a-tăng-kỳ kiếp và một trắm ngàn kiếp, đức Như Lai đã làm cho trí 
Toàn Tri được chín mưồi nhằm tế độ đám đông dân chúng.'` Và 
thêm nữa: “Tâm của vị đạt đến phẩm vị Toàn Tri đã thiên vê sự 
không nỗ lực và không thuyết giảng Giáo Pháp.” 


Thưa ngài Nagasena, giống như viên xạ thủ, hoặc các học trò của viên xạ 
thủ, sau khi học tập thuật bắn cung vì mục đích chiến trận trong nhiều ngày, 
đến khi cuộc chiến đấu lớn xảy ra thì có thể thối lui. Thưa ngài Nagasena, 
tương tợ y như thế trong khoảng thời gian bốn a-tăng-kỳ kiếp và một trăm 
ngàn kiếp, đức Như Lai đã làm cho trí Toàn Tri được chín muồi nhằm tế độ 
đám đông dân chúng, nhưng khi đã đạt đến phẩm vị Toàn Tri thì Ngài đã 
thối lui trong việc thuyết giảng Giáo Pháp. 


Thưa ngài Nagasena, hoặc là giống như người võ sĩ đấu vật, hoặc các học 
trò của người võ sĩ đấu vật, sau khi học tập thuật đấu vật trong nhiều ngày, 
đến khi trận đấu lớn xảy ra thì có thể thối lui. Thưa ngài Nagasena, tương tợ 
y như thế trong khoảng thời gian bốn a-tăng-kỳ kiếp và một trăm ngàn kiếp, 
đức Như Lai đã làm cho trí Toàn Tri được chín muồi nhằm tế độ đám đông 
dân chúng, nhưng khi đã đạt đến phẩm vị Toàn Tri thì Ngài đã thối lui trong 
việc thuyết giảng Giáo Pháp. 
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2. Kinnu kho bhante nagasena tathagatena bhaya osakkitam? Udahu 
apakatataya osakkitam? Udahu dubbalataya osakkitam? Udahu 
asabbaññutaya osakkitam? Kim tattha karanam. Ingha me tvam karanam 
bruhi kankhavitaranaya. 


Yadi bhante nagasena tathagatena catuhi ca asankheyyehi kappanam 
kappasatasahassena ca etthantare sabbaññutañanam paripacitam mahato 
Janakayassa samuddharanaya tena hi “'sabbaññutam  pattassa 
appossukkataya cittam nami no dhammadesanaya ti yam vacanam, tam 
miccha. Yadi sabbaññutam pattassa appossukkataya cittam nami no 
dhammadesanaya, tena hi tathagatena catuhi ca asankheyyehi kappanam 
kappasatasahassena ca etthantare sabbaññutañanam paripacitam mahato 
Janakayassa samuddharanaya ti tampi vacanam miccha. Ayampi ubhato- 
kotiko pañho gambhiro dunnibbetho tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”0i. 


3. “Paripactañca maharaja tathagatena catuhi ca asankheyyehi 
kappanam kappasatasahassena ca etthantare sabbaññutañanam mahato 
Janakayassa samuddharanaya. Pattasabbaññutañanassa ca appossukkataya 
citam nami, no dhammadesanaya. Tañca pana dhammassa gambhira- 
nipuna-duddasa-duranubodha-sukhuma-duppativedhatam sattanañca 
alayaramatam sakkayadithya dalhasuggahitatañca disva “Kinnu kho? 
Kathannu kho ti? appossukkataya cittam nami, no dhammadesanaya. 
Sattanam pativedhacintanamanasam yevetam. 


Yatha maharaja bhisakko sallakatto anekabyadhiparipilitam naram 
upasankamitva evam cintayati: “Kena nu kho upakkamena katamena va 
bhesaJjena Imassa byadhi vũpasammeyya 'ti?' Evameva kho maharaJa 
tathagatassa sabbakilesabyadhiparipilitam Janam dhammassa ca gambhira- 
nIpuna-duddasa-duranubodhi-sukhuma-duppativedhatam disva “Kinnu 
kho? Kathannu kho ti? appossukkataya cittam nami, no dhammadesanaya. 
Sattanam pativedhacintanamanasamyevetam. 


4. Yatha maharaJa rañño khattiyassa muddhavasittassa dovarika- 
anIkattha-parisaJJja-negama-bhata-balattha°-amacca-raJañña-raJupaJIvino? 
Jane đisva evam cittamuppajJeyya: “Kinnu kho? Kathannu kho Iime 
samganhIlssami tỉ? Evameva kho maharaja tathagatassa dhammassa 
gambhira-nipuna-duddasa-duranubodha-sukhuma-duppativedhatam 
sattanañca alayaramatam sakkayaditthiya da|hasuggahitatañca disva “Kinnu 
kho? Kathannu kho ti? appossukkataya cittam nami, no dhammadesanaya. 
Sattanam pativedhacintanamaäanasam yevetam. 


! vũpasameyyä tỉ - Ma, PTS. *“ bala - Ma. ” rajipajivine - Ma, PTS. 
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2. Thưa ngài Nagasena, phải chăng đức Như Lai đã thối lui vì sợ hãi? Hay 
đã thối lui vì chưa được rành rế? Hay đã thối lui vì năng lực yếu kém? Hay đã 
thối lui vì chưa phải phẩm vị Toàn Tri? Ở đây, điều gì là lý do? Nào, xin ngài 
hãy nói cho trãm lý do nhằm vượt qua nỗi nghi hoặc. 


Thưa ngài Nagasena, nếu trong khoảng thời gian bốn a-tăng-kỳ kiếp và 
một trăm ngàn kiếp, đức Như Lai đã làm cho trí Toàn Tri được chín muồi 
nhằm tế độ đám đông dân chúng, như thế thì lời nói rằng: “Tâm của vị đạt 
đến phẩm vị Toàn Tri đã thiên về sự không nõ lực và không thuyết giảng Giáo 
Pháp' là sai trái. Nếu tâm của vị đạt đến phẩm vị Toàn Tri đã thiên về sự 
không nỗ lực và không thuyết giảng Giáo Pháp, như thế thì lời nói rằng: 
“Trong khoảng thời gian bốn a-tăng-kỳ kiếp và một trăm ngàn kiếp, đức Như 
Lai đã làm cho trí Toàn Tri được chín muồi nhằm tế độ đám đông dân chúng” 
cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, thâm sâu, khó tháo gỡ, 
được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


3. “âu đại vương, trong khoảng thời gian bốn a-tăng-kỳ kiếp và một 
trăm ngàn kiếp, trí Toàn Tri đã được đức Như Lai làm cho chín muồi nhằm tế 
độ đám đông dân chúng. Và tâm của vị đạt đến trí Toàn Tri đã thiên về sự 
không nỗ lực và không thuyết giảng Giáo Pháp. Vả lại, sau khi nhìn thấy tính 
chất thâm sâu, khôn khéo, khó thấy, khó giác ngộ, tỉnh vi, khó thấu triệt của 
Giáo Pháp, trạng thái ham thích tiềm ẩn của chúng sanh, và tính chất bám 
víu cứng nhắc vào quan điểm của chính mình, (thì nghĩ rằng): “(Thuyết 
giảng) về cái gì? Bằng cách nào?” và tâm đã thiên về sự không nỗ lực và 
không thuyết giảng Giáo Pháp. Điều này chính là sự suy nghĩ và tâm ý về việc 
giác ngộ của chúng sanh. 


Tâu đại vương, giống như người thầy thuốc phẫu thuật, sau khi đi đến 
gặp người bị hành hạ bởi nhiều căn bệnh, thì suy nghĩ như vầy: “Bằng cách 
thức gì, hoặc với phương thuốc nào thì căn bệnh của người này có thể được 
lắng xuống? Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với đức Như Lai, sau khi 
nhìn thấy loài người bị hành hạ bởi mọi căn bệnh phiền não và tính chất 
thâm sâu, khôn khéo, khó thấy, khó giác ngộ, tỉnh vi, khó thấu triệt của Giáo 
Pháp, (thì nghĩ rằng): “(Thuyết giảng) về cái gì? Bằng cách nào?” và tâm đã 
thiên về sự không nõ lực và không thuyết giảng Giáo Pháp. Điều này chính là 
sự suy nghĩ và tâm ý về việc giác ngộ của chúng sanh. 


4. Tâu đại vương, giống như đối với đức vua dòng Sát-đế-ly đã được rưới 
nước thơm ở đầu (làm lễ phong vương), sau khi nhìn thấy những người giữ 
cổng, lính gác, quần thân, thị dân, nhân công, binh lính, quan đại thần, 
hoàng tộc, và thuộc hạ thì có thể khởi tâm như vầy: “Trãm sẽ hậu đãi cái gì 
cho những người này? Bằng cách nào? Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối 
với đức Như Lai, sau khi nhìn thấy tính chất thâm sâu, khôn khéo, khó thấy, 
khó giác ngộ, tinh vi, khó thấu triệt của Giáo Pháp, trạng thái ham thích tiềm 
ẩn của chúng sanh, và tính chất bám víu cứng nhắc vào quan điểm của chính 
mình, (thì nghĩ rằng): “(Thuyết giảng) về cái gì? Bằng cách nào?” và tâm đã 
thiên về sự không nỗ lực và không thuyết giảng Giáo Pháp. Sự suy nghĩ và 
tâm ý về việc giác ngộ của chúng sanh chính là điều này. 
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5. ADI ca maharaJa sabbesam tathagatanam dhammata esa yam 
samayena manussa tapasaparIbbaJaka samanabrahmana, sabbe te brahma- 
devata honti brahmagaruka brahmaparayana. Tasma tassa balavato 
yasavato ñatassa paññatassa uttarassa accuggatassa onamanena sadevako 
loko onamissatIl okappessati adhimuccissatI ti Imina ca maharaja karanena 
tathagata brahmuna ayaciIta dhammam desenti. 


Yatha maharaja koci raJa va raJamahamatto va yassa onamatI, apacitim 
karotl, balavatarassa tassa onamanena avasesa Janata onamatl, apacitim 
karotIl, evameva kho maharaja brahme onamite tathagatanam sadevako loko 
onamissatl. PujitapuJako maharaja loko. Tasma so brahma sabbesam 
tathagatanam ayacati dhammadesanaya. Tena ca karanena tathagata 
brahmuna ayacita dhammam desentI ”ti. 


“Sadhu bhante nagasenal Sunibbethio pañho. Atibhadrakam veyya- 
karanam. Evametam tatha sampaticchamlI ”Li. 


Bhagavato đhammadesanaya 
appossukabhävapañho dasamo. 


x*xxxX% 
11. ACARITYANACARTYAKATAPANHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavata: 
“Na me ãcariyo atthi sadiso me na vijjati, 
sadevakasmim lokasmim natthi me patipuggalo ti. 


Puna ca bhanitam: “Tỉ kho bhikkhave ä]äro kalamo äcariyo me 
samano anteväsim mam samaänam attanäa samasamam thapesi, 
ul]aräya ca mam pũjJäya pũjesi ti. 


Yadi bhante nagasena tathagatena bhanitam: Na me acariyo atthi 
sadiso me na vijjat ti, tena hi “tỉ kho bhikkhave a]aro kälãmo 
acariyo me samano anteväsim mam samänam attana samasamam 
thapesI ti yam vacanam, tam miccha. Yadi tathagatena bhanitam: “Ttỉ kho 
bhikkhave alaro kalãmo äcariyo me samäno anteväsim mam 
samänam attanä samasamam thapesI ti, tena hi na me äcariyo 
atthi sadiso me na vijjatT ti tampi vacanam miccha. Ayampl ubhato- 
kotiko pañho tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”Li. 


2. “Bhasitampetam maharaJa bhagavata: 
“Na me ãcariyo atthi sadiso me na vijjati, 
sadevakasmim lokasmim natthi me patipuggalo ti. 
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5. Tâu đại vương, thêm nữa điều này là quy luật của các đức Như Lai, là 
việc các Ngài thuyết giảng Giáo Pháp khi được Phạm Thiên thỉnh cầu. Vậy 
trong trường hợp ấy, điều gì là lý do? Vào lúc bấy giờ, tất cả các vị đạo sĩ khổ 
hạnh, du sĩ, Sa-môn, Bà-la-môn là những người thờ phụng đấng Brahma, 
kính trọng đấng Brahma, nương tựa đấng Brahma. Do đó, (nghĩ rằng): “Với 
sự hạ mình của vị (Brahma) có năng lực, có danh vọng, được biết tiếng, được 
nổi tiếng, hơn hắn, được vượt trội ấy, thì thế gian luôn cả chư Thiên sẽ hạ 
mình, sẽ tin tưởng, sẽ quy thuận (Ta).` Tâu đại vương, và vì lý do này mà đức 
Như Lai thuyết giảng Giáo Pháp khi được Phạm Thiên thỉnh cầu. 

Tâu đại vương, giống như vị vua nào đó, hoặc quan đại thần của vị vua, hạ 
mình, thể hiện sự cung kính đối với người nào, do sự hạ mình của vị ấy đối 
với người có năng lực trội hơn, mà số dân chúng còn lại hạ mình, thể hiện sự 
cung kính. Tâu đại vương, tương tợ y như thế khi Phạm Thiên hạ mình đối 
với các đức Như Lai thì thế gian luôn cả chư Thiên sẽ hạ mình. Tâu đại 
vương, thế gian tôn vinh bậc đã được tôn vinh. Do đó, vị Phạm Thiên ấy 
thỉnh cầu tất cả các đức Như Lai về việc thuyết giảng Giáo Pháp. Và vì lý do 
ấy, các đức Như Lai thuyết giảng Giáo Pháp khi được Phạm Thiên thỉnh cầu.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Câu hỏi đã khéo được tháo gỡ, việc giải 
thích thật là tuyệt hảo. Trãm chấp nhận điều này đúng theo như vậy.” 


Câu hỏi vê trạng thái không nõ lực 
trong việc thuyết giảng Giáo Pháp của đức Thế Tôn là thứ mười. 


xxxx% 
11. CÂU HÓI VỀ TRẠNG THÁI KHÔNG CÓ THẦY CỦA VỊ THẦY: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Không có ai là thây của ta, người tương đương với ta không tìm 
thấy. Ở thế gian luôn cá cõi trời, không có ai là đối thủ của ta.” 

Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, như vậy Alara 
Kãlãma, trong khi đang là thây của Ta, đã đặt Ta, đang là người đệ 
tử, ngang hàng với mình, và đã tôn vinh Ta với sự tôn vinh tột 
bực." 

Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Như Lai là: Không 
có ai là thây của ta, người tương đương với ta không tìm thấy, như 
thế thì lời nói rằng: “Này các tỳ khưu, như vậy Alara Kalama, trong 
khi đang là thầy của Ta, đã đặt Ta, đang là người đệ tử, ngang 
hàng với mình ' là sai trái. Nếu điều đã được nói bởi đức Như Lai là: Này 
các tỳ khưu, như vậy Alaära Kalama, trong khi đang là thầy của Ta, 
đã đặt Ta, đang là người đệ tử, ngang hàng với mình,` như thế thì lời 
nói rằng: “Không có ai là thây của ta, người tương đương với ta 
không tìm thấy ' cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được 
dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 


“Không có ai là thây của ta, người tương đương với ta không tìm 
thấy. Ở thế gian luôn cả cõi trời, không có ai là đối thủ của ta. 
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Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Đối Chọi 


Bhanmitañca: “Tỉ kho bhikkhave ä]aäro kälãmo äcariyo me samäno 
anteväsim mam samänam attanãä samasamam thapesi, u]aräya ca 
mam pũjJäya pũjJeslI ti. Tañca pana vacanam pubbeva sambodha anabhi- 
sambuddhassa bodhisattasseva sato acarIyabhavam sandhaya bhasitam. 


Pañcme maharaja pubbeva sambodha anabhisambuddhassa bodhi- 
sattassa sato acariya, yehi anusittho bodhisatto tattha tattha vitinamesl.' 
Katame pañca? 

Ye te maharaja attha brahmana Jatamatte bodhisatte lakkhanani 
pariganhimsu, seyyathidam: ramo, dhajo, lakkhano, manti, yañño, suyamo, 
subhoJo, sudatto. Te tassa sotthim pavedayItva rakkhakammam akamsu, te 
ca pathamä' acariya. 

Puna ca param maharajJa bodhisattassa pita suddhodano raja yam tena 
samayena abhijatam udiccam Jatimantam padakam veyyakaranam 
chalangavantam sabbamittam nama brahmanam upanetva sovannena 
bhinkarena? udakam onojetva “Imam kumaram sikkhapehi ti adasi, ayam 
dutiyo äcariyo. 

Puna ca param maharajJa ya sa devata bodhisattam samvejJesil, yassa 
vacanam sutva bodhisato samviggo ubbiggo tasmim yeva khane 
nekkhammam nikkhamitva pabbaJ1, ayam tatiyo acariyo. 

Puna ca param maharaja yo* alaro kalamo,° ayam catuttho acariyo. 

Puna ca param maharaja yo uddako ramaputto,° ayam pañcamo acariyo. 

Ime kho maharaja pubbeva sambodha anabhisambuddhassa bodhi- 
sattassa sato pañca acarlya. Te ca pana acariya lokiye dhamme. Imasmiñca 
pana maharaja lokuttare dhamme sabbaññutañanapativedhaya natthi 
tathagatassa anuttaro anusasako  Sayambhu maharaja tathagato 
anacariyako. 


Tasma karana tathagatena bhanitam: 

“Na me acar1uo atthi sadiso 1ne nd UỰ)dF, 

sadeuakasmim lokasmữm natthti me pafipuggadlo ”ti. 
“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampatiecchamI ”tI. 


Buddhassa acariyänacariyakatäpañho ekaädasamo. 


Santhavavaggo pañcamo. 
(Imasmim vagse pañha ekadasa) 


MENDAKAPAÑHA SAMATTA. 


--OOOOO-- 


! tattha tattha vitinamesi - Ma, PTS. 

ˆ pathamam - Ma, PTS. 

3 bhingarena - Ma. 

* vo - iti saddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 

” akiñcaññãyatanassa parikammam äcikkhi - itipatho Machasam adhikam. 

° nevasaññãnäsaññãyatanassa parikammam äcikkhi - itipatho Machasam adhikam. 
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Khuddakamkque Milndapañhapalhi Mendakapañha 


Và Ngài đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, như vậy Alära Kalãma, 
trong khi đang là thây của Ta, đã đặt Ta, đang là người đệ tử, 
ngang hàng với mình, và đã tôn vinh Ta với sự tôn vinh tột bực.' 
Tuy nhiên, lời nói ấy đã được nói liên quan đến bản thân vị thầy của chính 
đức Bồ Tát lúc chưa là bậc Chánh Đẳng Giác, trước khi giác ngộ. 


Tâu đại vương, năm vị này là những người thây của đức Bồ Tát lúc chưa là 
bậc Chánh Đẳng Giác, trước khi giác ngộ. Được chỉ dạy bởi những vị này, đức 
Bồ Tát đã trải qua ở nơi kia ở nơi nọ. Năm vị nào? 

Tâu đại vương, khi đức Bồ Tát ở giai đoạn đã được sanh ra, các vị ấy là 
tám vị Bà-la-môn đã xét đoán các tướng tốt, tức là các vị Rama, Dhaja, 
Lakkhana, Manti, Yañña, Suyama, Subhoja, Sudatta. Các vị ấy đã tuyên bố về 
điềm lành của đức Bồ Tát và đã thực hiện công việc bảo hộ; các vị ấy là những 
vị thầy đầu tiên. 

Tâu đại vương, còn có vị khác nữa là vị Bà-la-môn tên Sabbamitta, được 
sanh ra ở nơi quý phái, cao thượng, có dòng dõi, biết về cú pháp, về văn 
phạm, có sáu chỉ phần (của kinh Vệ Đà). Vào lúc bấy giờ, người cha của đức 
Bồ Tát, đức vua Suddhodana, sau khi rước về đã rưới nước với chiếc bình 
vàng, rồi đã trao cho (nói rằng): “Hãy cho đứa bé trai này học tập; đây là vị 
thầy thứ nhì. 

Tâu đại vương, còn có vị khác nữa là vị Thiên nhân đã khiến cho đức Bồ 
Tát chấn động tâm. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ấy, đức Bồ Tát đã bị chấn 
động, kinh hoàng, rồi vào chính thời khác ấy đã ra đi xuất ly và đã xuất gia; 
đây là vị thầy thứ ba. 

Tâu đại vương, còn có vị khác nữa là Alara Kalama; đây là vị thầy thứ tư. 

Tâu đại vương, còn có vị khác nữa là Uddaka Ramaputta; đây là vị thầy 
thứ năm. 

Tâu đại vương, đây là năm vị thầy của đức Bồ Tát lúc chưa là bậc Chánh 
Đăng Giác, trước khi giác ngộ. Tuy nhiên, các vị này là những người thầy về 
pháp thế gian. Tâu đại vương, trái lại trong việc thấu triệt trí Toàn Tri về các 
pháp xuất thế gian này, thì không có vị hướng dẫn nào trội hơn đức Như Lai. 
Tâu đại vương, đức Như Lai là đấng Tự Chủ, bậc không có thầy. 


Bởi lý do ấy, đức Như Lai đã nói rằng: 
__ Không có ai là thầu của ta, người tương đương uới ta không tìm thấu. 
Ở thế gian luôn cả cối trời, không có ai là đối thủ của ta.” 
“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 
Câu hỏi về trạng thái không có thây của vị thây là thứ mười một. 


Phẩm Thân Thiết là thứ năm. 
(Trong phẩm này có mười một câu hỏi) 


CÁC CÂU HỎI ĐỐI CHỌI ĐƯỢC ĐẦY ĐỦỬ. 


--OOOOO-- 
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ANUMANAPAÑHA 
I. BUDDHAVAGGO 
1. DVIBUDDHUPPADAPAÑHO 


1. “Phante nagasena bhasiampetam bhagavata: “Atthanametam 
bhikkhave anavakäaso yam ekissäa lokadhatuyä dve arahanto 
sammaäasambuddha apubbam acarimam uppajjeyyum, netam 
thanam vijjati tí. Desenta pi' bhante nagasena sabbe 'pi tathagata 
sattatimsabodhipakkhwye dhamme desenti kathayamana ca cattari 
ariyasaccanl kathenti, sikkhapenta ca tisu sikkhasu sikkhapenti, 
anusasamana ca appamadapatipattiyäa? anusasenti. Yadi bhante nagasena 
sabbesampli tathagatanam eka desana eka katha eka sikkhãa ekanusatthi, 
kena karanena dve tathagata ekakkhane na uppajjanti? Ekenapl tava 
buddhuppadena ayam loko obhasajato, yadi dutyo buddho bhaveyya, 
dvinnam pabhaya ayam loko bhiyyosomattaya obhasajato bhaveyya. 
Ovadamana ca dve tathagata sukham ovadeyyum.? Tattha me karanam 
bruhi, yathaham nissamsayo bhaveyyan ”tI. 


2. “Ayam maharaJa dasasahassi lokadhatu ekabuddhadharam, ekasseva 
tathagatassa gunam dhareti. Yadi dutiyo buddho uppaJJeyya nayam 
dasasahassi lokadhatu dhareyya, caleyya kampeyya nameyya onameyya 
vinameyya vikireyya vidhameyya viddhamseyya na thanamupagaccheyya." 


Yatha maharaJa nava ekapurisasandharanl bhaveyya, ekasmim purise 
abhirulhe samupadika° bhaveyya, atha dutiyo puriso agaccheyya tadiso 
ayuna vannena vayena pamanena kisathulena sabbangapaccangena, so tam 
navam abhiruheyya, ap1 nu sa maharaJa nava dvinnamp1 dhareyya ”ti? 


“Na hi bhante, caleyya kampeyya nameyya onameyya vinameyya 
vikreyya vidhameyya viddhamseyya natthanamupagaccheyya osideyya 
udake ”tI. 


3. “Evameva kho maharaJa ayam dasasahassi lokadhatu ekabuddha- 
dharam, ekasseva tathagatassa gunam dhareti. Yadi dutiyo buddho 
uppaJJeyya, nayam dasasahassi lokadhatu dhareyya, caleyya kampeyya 
nameyya onameyya vinameyya vikireyya vidhameyya viddhamseyya 
natthanamupagaccheyya. 


! đesentä ca - Ma. * natthãnamupagaccheyya - PTS, evam sabbattha. 
° appamädapatipattiyam - Ma. ” ekapurisasantäram - PTS. 
” anusãäsamänä ca sukham anusäseyyum - Ma, PTS adhikam.  °sä nãvã samupadikã - Ma. 
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CÁC CÂU HỎI SUY LUẬN: 


I. PHẨM ĐỨC PHẬT: 
1. CÂU HÓI VỀ VIỆC SANH LÊN CỦA HAI VỊ PHẬT: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, điều này là không hợp lý và không có cơ sở, là 
việc hai bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể sanh lên trong một 
thế giới không trước không sau, sự kiện này không được biết đến! 
Thưa ngài Nagasena, tất cả các đức Như Lai, trong khi thuyết giảng đều 
thuyết giảng ba mươi bảy pháp góp phần trong việc giác ngộ, trong khi giảng 
giải đều giảng giải bốn Chân Lý cao thượng, trong khi huấn luyện đều huấn 
luyện về ba sự học tập, trong khi chỉ dạy đều chỉ dạy sự thực hành về không 
xao lãng. Thưa ngài Nagasena, nếu tất cả các đức Như Lai đều có sự thuyết 
giảng thống nhất, sự giảng giải thống nhất, sự huấn luyện thống nhất, sự chỉ 
dạy thống nhất, vì lý do gì hai đức Như Lai không sanh lên trong cùng một 
thời điểm? Thế gian này được phát sáng với việc sanh lên của vị Phật cho đầu 
chỉ một vị, nếu có thêm vị Phật thứ nhì, với hai luồng ánh sáng thế gian này 
có thể được phát sáng nhiều hơn thế nữa. Và hai đức Như Lai, trong khi giáo 
giới có thể giáo giới một cách thoải mái, [trong khi chỉ dạy, có thể chỉ dạy 
một cách thoải mái].' Về việc này, xin ngài hãy nói cho trãm lý do, theo đó 
trãm có thể dứt khỏi sự nghỉ ngờ.” 


2. “Tâu đại vương, mười ngàn thế giới này, có sự nâng đỡ chỉ một vị Phật, 
nâng đỡ đức hạnh của chỉ một đức Như Lai. Nếu vị Phật thứ nhì sanh lên, 
mười ngàn thế giới này không thể nâng đỡ, có thể lay động, rúng động, 
nghiêng qua, hạ thấp xuống, uốn cong, phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, tiến đến 
việc bị hoại diệt. 


Tâu đại vương, giống như chiếc thuyền là có sự nâng đỡ một người, khi có 
một người bước lên thì có thể đạt được sự yên ổn. Khi người thứ nhì đi đến 
có cùng tuổi tác, vóc dáng, thọ mạng, kích thước, ốm mập, toàn bộ cơ thể tứ 
chỉ tương đương người kia, rồi người ấy bước lên chiếc thuyền ấy. Tâu đại 
vương, phải chăng chiếc thuyền ấy cũng có thể nâng đỡ cả hai người?” 


“Thưa ngài, không đúng. Nó có thể lay động, rúng động, nghiêng qua, hạ 
thấp xuống, uốn cong, phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, tiến đến việc bị hoại diệt, 
có thể chìm xuống nước.” 


3. “Tâu đại vương, tương tợ y như thế mười ngàn thế giới này, có sự nâng 
đỡ chỉ một vị Phật, nâng đỡ đức hạnh của chỉ một đức Như Lai. Nếu vị Phật 
thứ nhì sanh lên, mười ngàn thế giới này không thể nâng đỡ, có thể lay động, 
rúng động, nghiêng qua, hạ thấp xuống, uốn cong, phân tán, tiêu tan, tiêu 
hoại, tiến đến việc bị hoại diệt. 


' Được thêm vào từ văn bản Pali của Miến Điện và Anh quốc (ND). 
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Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Suụ Luận 


Yatha va pana maharaJa puriso yavadattham bhoJanam bhuñJeyya 
chadentam yavakanthamabhipurayitva, so dhato pInito parIpunno nirantaro 
tandikato anonamI dandaJato' punadeva tattakam bhoJanam bhuñJeyya, apl 
nu kho so maharaJa purIso sukhito bhaveyya ”ti? 

“Na hi bhante, sakim bhutto va mareyya ”tI. 


“Evameva kho maharaJa ayam dasasahassI lokadhatu ekabuddhadharanni, 
ekasseva tathagatassa gunam dhareti Yadi dutyo buddho uppaJJeyya, 
nayam dasasahass lokadhatu dhareyya, caleyya kampeyya nameyya 
onameyya vinameyya vikireyya vidhameyya viddhamseyya, natthanam 
upagaccheyya ”tI. 


“Kinnu kho bhante nagasena atidhammabharena pathavI calatI ”ti? 

“Idha maharajJa dve sakata ratanaparipurita bhaveyyum yavamukha- 
sama, ekasma sakatato ratanam gahetva ekasmim sakate akireyyum, apI nu 
tam maharaja sakatam dvinnampl sakatanam ratanam dhareyya ”ti? 

“Na hi bhante, nabhI1 'pi tassa phaleyya, ara 'pI tassa bh1JJeyyum nemI Di 
tassa opateyya, akkho ”pi tassa bh1JJeyya ”LI. 


“Kinnu kho maharaja atiratanabharena sakatam bhijJa "tu? 
“Ama bhante ”Li. 


“Evameva kho maharaJa atidhammabharena pathavir calati. ApI ca 
maharaJja Imam karanam buddhabalaparidlipanaya osaritam. Aññampi 
tattha abhirupam karanam sunohi, yena karanena dve sammasambuddha 
ekakkhane na uppaJJeyyum? Tesam parisaya vivado uppajJeyya:” 
“Tumhakam buddho amhakam buddho t¡ ubhatopakkhajJata bhaveyyum. 
Yatha maharaJa dvinnam balavamaccanam parisaya vivado uppajjeyya: 
“Tumhakam amacco, amhakam amacco ti ubhatopakkhaJata honti. Evameva 
kho maharaJa yadi dve sammasambuddha ekakkhane uppajJeyyum, tesam 
parisaya vivado uppaJjeyya: “Tumhakam buddho, amhakam buddho ti 
ubhatopakkhajJata bhaveyyum. Idam tava maharaja ekam karanam yena 
karanena dve sammasambuddha ekakkhane na uppaJJanti. 


5. Aparampi maharaJa uttarimm karanam sunohi, yena karanena dve 
sammasambuddha ekakkhane na uppajJanti. 


! anonamitadandajãto - Ma; anonamidandajäto - PTS. 

ˆ nuppajjanti - Ma, PTS. 

 vadi mahãraja dve sammasambuddhã ekakkhane uppajjeyyum, tesam parisäya vivado 
uppaJJeyya - Ma, PTS. 
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Khuddakamikque Milndapañhapali Anumanapañha 


Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam ăn thức ăn theo như ý thích. 
Người ấy, sau khi chứa đầy món ăn được ưa thích đến tận cổ họng, được thỏa 
mãn, căng phồng, đầy ứ, không còn chỗ chứa, bị làm mệt, bị như cây gậy 
không khom xuống được, rồi lại ăn thức ăn chừng ấy thêm lần nữa. Tâu đại 
vương, phải chăng người nam ấy có thể được thoải mái?” 

“Thưa ngài, không được. Đã được ăn một lần thôi cũng có thể chết.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế mười ngàn thế giới này, có sự nâng đỡ 
chỉ một vị Phật, nâng đỡ đức hạnh của chỉ một đức Như Lai. Nếu vị Phật thứ 
nhì sanh lên, mười ngàn thế giới này không thể nâng đỡ, có thể lay động, 
rúng động, nghiêng qua, hạ thấp xuống, uốn cong, phân tán, tiêu tan, tiêu 
hoại, tiến đến việc bị hoại diệt.” 


“Thưa ngài Nagasena, phải chăng quả đất lay động với gánh nặng Giáo 
Pháp quá tải?” 

“âu đại vương, ở đây hai chiếc xe hàng có thể được chứa đầy châu báu 
đến ngang miệng, sau khi lấy châu báu từ một chiếc xe hàng rồi đổ vào chiếc 
xe hàng kia. Tâu đại vương, phải chăng chiếc xe kéo ấy có thể chứa đựng 
châu báu của hai chiếc xe kéo?” 

“Thưa ngài, không thể. Thậm chí ổ trục bánh xe của nó có thể nút, các cây 
căm của nó có thể bị gấy, vành bánh xe của nó có thể sụm xuống, trục xe của 
nó có thể bị gãy.” 


“Tâu đại vương, phải chăng chiếc xe hàng bị gãy đổ với gánh nặng châu 
báu quá tải?” 
“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế quả đất lay động với gánh nặng Giáo 
Pháp quá tải. Tâu đại vương, hơn nữa lý do này được đưa ra để làm rõ năng 
lực của vị Phật. Xin đại vương hãy lắng nghe lý do xác đáng khác nữa cho 
trường hợp ấy, mà vì lý do ấy hai vị Chánh Đẳng Giác không thể sanh lên 
trong cùng một thời điểm: [Tâu đại vương, nếu hai vị Chánh Đẳng Giác sanh 
lên trong cùng một thời điểm, |' Sự tranh cãi giữa hội chúng của hai vị ấy có 
thể sanh khởi: “Phật của các vị, Phật của chúng tôi, rồi có thể bị sanh ra hai 
nhóm. Tâu đại vương, giống như sự tranh cãi giữa hội chúng của hai vị quan 
đại thần có quyền lực có thể sanh khởi: “Quan đại thần của các vị, quan đại 
thần của chúng tôi, rồi bị sanh ra hai nhóm. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế nếu hai vị Chánh Đăng Giác sanh lên trong cùng một thời điểm, sự tranh 
cãi giữa hội chúng của hai vị ấy có thể sanh khởi: “Phật của các vị, Phật của 
chúng tôi,' rồi có thể bị sanh ra hai nhóm. Tâu đại vương, đây còn là một lý 
do, mà vì lý do ấy hai vị Chánh Đăng Giác không thể sanh lên trong cùng một 
thời điểm. 


5. Tâu đại vương, xin đại vương hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa, mà vì 
lý do ấy hai vị Chánh Đăng Giác không sanh lên trong cùng một thời điểm. 


' Được thêm vào từ văn bản Pali của Miến Điện và Anh quốc (ND). 
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Yadi maharaja dve sammasambuddha ekakkhane uppajJJeyyum, “Aggo 
buddho ti yam vacanam, tam miccha bhaveyya, “Jettho buddho ˆti yam 
vacanam, tam miccha bhaveyya, “Settho buddho tỉ yam vacanam, tam 
miccha bhaveyya, “Visittho buddho tỉ —pe— “Uttamo buddho tỉ —pe— 
“Pavaro buddho ti —pe— “Asamo buddho ˆti —pe— “Asamasamo buddho 'tI — 
pe— 'Appatimo buddho tHÙ —pe— 'Appatibhago buddho HD —pe— 
“Appatipuggalo buddho “ti yam vacanam, tam miccha bhaveyya. Idampi kho 
tvam maharaJa karanam atthato sampaticcha, yena karanena dve 
sammasambuddha ekakkhane na uppajJJanti. 


Apl ca kho maharaJa buddhanam bhagavantanam sabhavapakati esa 
yvam' ekoyeva buddho loke uppajjati. Kasma karana? Mahantataya 
sabbaññubuddhagunanam. 


Aññampi maharaJa yam loke mahantam, tam ekam yeva hotl. Pathavi 
maharaja mahanti, sa ekayeva. Sagaro mahanto, so ekoyeva. Sineru girIraJa 
mahanto, so ekoyeva. Akaso mahanto, so ekoyeva. Sakko mahanto, so 
ekoyeva. Maro mahanto, so ekoyeva. Mahabrahma mahanto, so ekoyeva 
lokasmim.? Yattha te uppaJJanti, tattha aññassa okaso na hoti. Tasma maha- 
raJa tathagato araham sammasambuddho ekoyeva lokasmim uppaJJatI ”tI. 


“Sukathito bhante nagasena pañho opammehi karanehi. Anipuno “petam 
sutva attamano bhaveyya, kim pana madiso mahapañño. Sadhu bhante 
nagasena! Evametam tatha sampaticchamI ”tI. 


DvIibuddhuppädapañho pathamo. 


x*xxxx% 


2.GOTAMIYA VATTHADANAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavata matucchaya mahapajJa- 
patya gotamiya vassikasatilkaya diyamanaya: 'Sanghe gotami dehi. 
Sanghe te dinne ahañce va pujito bhavissami sangho ca tí. Kinnu 
kho bhante nagasena tathagato sangharatanato na bhariko, na garuko, na 
dakkhineyyo, yam tathagato sakaya matucchaya sayamplñjJitam sayam- 
luñctam sayampothitam sayamkantitam sayamvayltam vassikasatlkam 
attano diyamanam sanghassa dapesi? Yadi bhante nagasena tathagato 
sangharatanato uttaro bhaveyya adhiko va visitho va, “mayi dinne 
mahapphalam bhavissai tỉ na tathagato matucchaya sayamplñjitam 
sayamluñcitam sayampothitam tam vassikasatikam sanghe dapeyya, yasma 
ca kho bhante nagasena tathagato attanam na patiiyati na upanissayatl, 
tasma tathagato matucchaya tam vassIkasatikam sanghassa dapesl ”Li. 


! esayam - Ma. ” na patthayati - Ma. 
° tathãgato araham sammãsambuddho mahanto, so eko yeva lokasmim - Ma, PTS adhikam. 


397 


Khuddakamikque Milndapañhapali Anumanapañha 


Tâu đại vương, nếu hai vị Chánh Đẳng Giác có thể sanh lên trong cùng 
một thời điểm, thì lời nói rằng: “Đức Phật là cao cả” có thể là sai trái, thì lời 
nói rằng: “Đức Phật là lớn nhất có thể là sai trái, thì lời nói rằng: “Đức Phật là 
hạng nhất có thể là sai trái, thì lời nói rằng: “Đức Phật là nổi bật —(như 
trên)— “Đức Phật là tối thượng” —nt— “Đức Phật là quý cao'` —nt— “Đức Phật 
là không người sánh bằng —nt— “Đức Phật là không kẻ tương đương” —nt— 
“Đức Phật là không người đối xứng” —nt— “Đức Phật là không kẻ tương tợ” — 
nt— “Đức Phật là không người đối thủ' có thể là sai trái. Tâu đại vương, xin 
đại vương hãy chấp nhận theo ý nghĩa đây cũng là lý do, mà vì lý do ấy hai vị 
Chánh Đẳng Giác không thể sanh lên trong cùng một thời điểm. 

Tâu đại vương, thêm nữa tính chất tự nhiên về bản thể của chư Phật Thế 
Tôn là chỉ một vị Phật sanh lên ở thế gian. Bởi vì lý do gì? Bởi vì tính chất vĩ 
đại về các đức hạnh của đức Phật Toàn TT. 

Tâu đại vương, vật khác cũng là vĩ đại ở thế gian, vật ấy là chỉ có một. Tâu 
đại vương, quả đất là vĩ đại, nó chỉ có một. Biển cả là vĩ đại, nó chỉ có một. 
Núi Chúa Sineru là vĩ đại, nó chỉ có một. Không gian là vĩ đại, nó chỉ có một. 
(Chúa Trời) Sakka là vĩ đại, vị ấy chỉ có một. Ma Vương là vĩ đại, vị ấy chỉ có 
một. Đại Phạm Thiên là vĩ đại, vị ấy chỉ có một ở thế gian. Nơi nào chúng 
sanh lên, thì nơi ấy không còn chỗ cho cái khác. Tâu đại vương, vì thế đức 
Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác sanh lên ở thế gian chỉ có một vị.” 


“Thưa ngài Nagasena, câu hỏi đã khéo được giảng giải bằng các ví dụ, với 
các lý kẽ. Ngay cả người không khôn ngoan sau khi lắng nghe điều này cũng 
có thể trở nên hoan hỷ, người có đại trí tuệ như là trãm thì đâu có điều gì. 
Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như vậy.” 


Câu hỏi về việc sanh lên của hai vị Phật là thứ nhất. 


x*xxxx% 


2. CÂU HÓI VỀ VIỆC DÂNG CÚNG TẤM VẢI CỦA BÀ GOTAMI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến khi 
dì mẫu Mahapajapati GotamI đang dâng cúng tấm vải choàng tắm mưa: 
“Này Gotami, hãy dâng cúng Hội Chúng. Khi Hội Chúng được bà 
dâng cúng, chính Ta sẽ được tôn vinh, và luôn cả Hội Chúng nữa.” 
Thưa ngài Nagasena, việc đức Như Lai trong khi bản thân được người dì mẫu 
của mình dâng cúng tấm vải choàng tắm mưa đã được bà đích thân nhuộm, 
đích thân chải, đích thân đập giũ, đích thân cắt, đích thân dệt, lại bảo dâng 
đến Hội Chúng, phải chăng đức Như Lai không là người quan trọng, không là 
bậc được kính trọng, không là bậc đáng được cúng dường so với Hội Chúng 
quý báu? Thưa ngài Nagasena, nếu đức Như Lai là vượt hắn Hội Chúng quý 
báu, hoặc là trội hơn, hay nổi bật, (nghĩ rằng): “Khi Ta được dâng cúng thì sẽ 
có quả báu lớn,'` đức Như Lai không bảo dâng cúng đến Hội Chúng tấm vải 
choàng tắm mưa đã được người dì mẫu đích thân nhuộm, đích thân chải, 
đích thân đập giũ. Thưa ngài Nagasena, (hay) bởi vì đức Như Lai không thu 
lợi, không gom vào cho bản thân, vì thế đức Như Lai đã bảo người dì mẫu 
dâng cúng tấm vải choàng tắm mưa đến Hội Chúng.” 
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2. “Bhasitampetam maharajJa bhagavata matucchaya mahapaJapatiya 
gotamiya vassikasatikaya diyamanaya: “Sanghe gotami dehi. Sanghe te 
dnne qhañceua pujtto bhautissami sangho ca tí. Tam pana na attano 
patimananassa avipakataya na adakkhineyyataya, apl ca kho hitatthaya 
anukampaya “anagatamaddhanam sangho mamaccayena cittikato bhavissatI 
"H, vijjamaneyeva gune parikittayanto evamaha: “Sanghe gotami dehi sanghe 
te dinne ahañceva pujJIito bhavissamIi sangho ca ti. 


Yatha maharaja pitaã dharamanoyeva amaccabhatabalatthadovarika- 
anIkatthaparisajJJaJanamajJjhe rañño santike puttassa vijjamanam yeva 
gunam pakitteli: “Idha thapito anagatamaddhanam Janamajjhe pujito 
bhavissat ti, evameva kho maharaJa tathagato hitatthaya anukampaya 
“anagatamaddhanam sangho mamaccayena cittikato bhavissatI ti vijjamane 
yeva gune pakittiyanto evamaha: “Sanghe gotami dehi. Sanghe te dinne 
ahañceva pujJito bhavIssamIi sangho ca L1. 


Na kho maharaja tavatakena vassikasatikanuppadanamattakena sangho 
tathagatato adhiko nama hoti visittho va. Yatha maharaJa matapitaro 
puttanam ucchadenti parimaddanti nahapenti sambahentil, api nu kho 
maharaja  tavatakena ucchadana-parimaddana-nahapana-sambahana- 
mattakena putto matapituhi adhiko nama hoti visittho va ”t1? 


3. “Na hi bhante. Akamakaraniya bhante putta matapitunnam, tasma 
matapitaro puttanam  ucchadana-parIimaddana-nahapana-sambahanam 
karontl ”ti. 


“Evameva kho maharaja na tavatakena vassikasatikanuppadana- 
mattakena sangho tathagatato adhiko nama hoti visittho va. Apl ca tathagato 
akamakaranTyam karonto matucchaya tam vassikasatikam sanghassa dapesl. 


Yatha va pana maharaJa kocideva puriso rañño upayanam ahareyya, tam 
raja upayanam aññatarassa bhatassa va balatthassa va' senapatissa va 
purohitassa va dadeyya, ap1 nu kho so maharaJa puriso tavatakena upayana- 
patlabhamattakena rañña adhiko nama hot visittho va ”ti? 


“Na hi bhante. Rajabhattiko bhante so puriso raJupajivi. Tam thane 
thapento räJa upayanam deti ”ti. 


! balassa vã - Ma. 
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2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến khi dì mẫu 
MahapaJapati GotamI đang dâng cúng tấm vải choàng tắm mưa: “Nà 
Gotam, hãu dâng cúng Hội Chúng. Khi Hội Chúng được bà dâng cúng, 
chính Ta sẽ được tôn uïnh, uà luôn cả Hội Chúng nữa.` Tuy nhiên, điều ấy 
không vì trạng thái không có quả thành tựu cho người có sự tôn kính, không 
phải vì tính chất không đáng được cúng dường của bản thân (Ngài), nhưng vì 
sự lợi ích, vì lòng thương tưởng (nghĩ rằng): “Vào thời vị lai xa xôi, sau khi Ta 
tịch diệt, Hội Chúng sẽ được quan tâm." Trong khi tán dương các đức tính 
quả đang được nhận biết, Ngài đã nói như vầy: “Này GotamI, hãy dâng cúng 
Hội Chúng. Khi Hội Chúng được bà dâng cúng, chính Ta sẽ được tôn vinh, và 
luôn cả Hội Chúng nữa. 

Tâu đại vương, giống như người cha, ngay trong khi đang còn sống, tuyên 
dương tánh tốt quả đang được nhận biết ở người con trai trong sự hiện diện 
của đức vua, ở giữa quan đại thần, nhân công, binh lính, người giữ cổng, lính 
gác, quần thần, dân chúng (nghĩ rằng): “Được xác lập ở đây, thì vào thời vị lai 
xa xôi sẽ được tôn vinh ở giữa dân chúng.' Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
đức Như Lai vì sự lợi ích, vì lòng thương tưởng (nghĩ rằng): “Vào thời vị lai xa 
xôi, sau khi Ta tịch diệt, Hội Chúng sẽ được quan tâm, trong khi tuyên 
dương các đức tính quả đang được nhận biết, đã nói như vây: “Này Gotami, 
hãy dâng cúng Hội Chúng. Khi Hội Chúng được bà dâng cúng, chính Ta sẽ 
được tôn vinh, và luôn cả Hội Chúng nữa. 


Tâu đại vương, nhưng không phải chỉ với chừng ấy việc ban cho tấm vải 
choàng tắm mưa mà Hội Chúng so với đức Như Lai được gọi là trội hơn, hay 
nổi bật. Tâu đại vương, giống như người mẹ và cha xức đầu, xoa bóp, tắm 
rửa, kỳ cọ cho những đứa con trai. Tâu đại vương, phải chăng chỉ với chừng 
ấy việc xức dầu, xoa bóp, tắm rửa, kỳ cọ mà đứa con trai so với mẹ cha được 
gọi là trội hơn, hay nổi bật?” 


3. “Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, người mẹ và cha có những đứa con 
trai thì có những việc cần phải làm không theo ý muốn, vì thế người mẹ và 
cha thực hiện việc xức dầu, xoa bóp, tắm rửa, kỳ cọ cho những đứa con trai.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế không phải chỉ với chừng ấy việc ban 
cho tấm vải choàng tắm mưa mà Hội Chúng so với đức Như Lai được gọi là 
trội hơn, hay nổi bật. Thêm nữa, đức Như Lai, trong khi thực hiện công việc 
cần phải làm không theo ý muốn, đã bảo người dì mẫu dâng cúng tấm vải 
choàng tắm mưa đến Hội Chúng. 


Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam nào đó mang đến tặng phẩm 
cho đức vua, đức vua có thể cho tặng phẩm ấy đến người nào đó, hoặc là 
nhân công hoặc binh lính, hoặc tướng lãnh, hoặc vị quân sư. Tâu đại vương, 
phải chăng chỉ với chừng ấy việc nhận lãnh tặng phẩm mà người đàn ông ấy 
so với đức vua được gọi là trội hơn, hay nổi bật?” 


“Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, người đàn ông ấy là người lãnh 
lương của đức vua, có cuộc sống phụ thuộc vào đức vua. Trong khi đặt để vào 
vị trí ấy, mà đức vua ban cho tặng phẩm.” 
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4. “Evameva kho maharaja na tavatakena vassikasatlkanuppadana- 
mattakena sangho tathagatato adhiko nama hoti visittho va, atha kho 
tathagatabhattiko tathagatupaJrvi. Tam thane thapento tathagato sanghassa 
vassikasatikam dapesl. Api ca maharajJa tathagatassa evam ahosi: “Sabhava- 
patipuJaniyo sangho, mama santakena sangham patipulJessamI tI. It! 
sanghassa vassikasatkam dapesl. Na maharaja tathagato attanoyeva 
patipuJanam vanneti, atha kho ye loke patipuJanaraha tesampi tathagato 
patIpuJanam vannetI. 


Bhasitampetam maharaJa bhagavata devatidevena majjhimanikayavara- 
laãñchake dhammadayadadhammapariyaye appicchapatipatim pakittaya- 
manena. “4su UeUa me purino bhikkhUu pujjataro ca pasdgmsdataro cũ tì. 
Natthi maharaja bhavesu kocl satto tathagatato dakkhineyyo va? adhiko va 
visittho va. Tathagato va uttaro adhiko visittho. 


5. Bhasitampetam maharaJa samyuttanikayavare manavagamikena 
devaputtena bhagavato purato thatva devamanussanam maJjhe: 
“Vipulo rqJagahiuanarn giữ se{tho pauuccafi 
seto hữnauatam se‡†ho adicco aqghagam1nam. 
Samnuddo dadhinam se†tho nakkhattanafca candimna 
sadeuakassa lokassa buddho aggo pauuccdf1 `tI. 


Ta kho paneta maharaJa manavagamikena devaputtena gatha sugita na 
duggrta, subhasita na dubbhasita, anumata ca bhagavata. Nanu maharaja 
therenapi sariputtena dhammasenapatina bhanitam: 

“Eko mmanopasado 
saranagamanamañ7alippanamo 0q 
ussahate tarquttum 
marabalanisudane buddhe `ti. 


Bhagavata ca bhanitam devatidevena: “Ekapuggalo bhikkhaue loke 
uppa†]amnnano uppqJ]afi bahuJanahitaua bahuJanasukhaua lokanukampaua 
atthqua hiaua sukhaua  deuamanussanam. Katano  ekapuggalo? 
Tathqgato  qarahan sammasambuddho  uppajamano  uppdqjJdii 
bahuJanahittaua  bahuJanasukhaua lokanukampaua daithaua hiftaqua 
sukhaa deuamanussanan ti. 

“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchamI ”tI. 


Gotam1vatthadanapañho dutiyo. 


x*xxxx% 


!‡ti - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. ” rajagahiyanam - Ma; 
“ uttaro vã - Machasam adhikam. rãjagahikãnam - PTS. 
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4. “Tâu đại vương, tương tợ y như thế không phải chỉ với chừng ấy việc 
ban cho tấm vải choàng tắm mưa mà Hội Chúng so với đức Như Lai được gọi 
là trội hơn, hay nổi bật, khi ấy (Hội Chúng) là người lãnh lương của đức Như 
Lai, có cuộc sống phụ thuộc vào đức Như Lai. Trong khi đặt để vào vị trí ấy, 
mà đức Như Lai đã bảo dâng tấm vải choàng tắm mưa đến Hội Chúng. Tâu 
đại vương, thêm nữa đức Như Lai đã khởi ý như vầy: “Hội chúng là xứng đáng 
được cúng dường từ trong bản thể, ta sẽ cúng dường đến Hội Chúng với khả 
năng của mình, nên đã bảo dâng tấm vải choàng tắm mưa đến Hội Chúng. 
Tâu đại vương, đức Như Lai không ca ngợi sự cúng dường đến chính bản 
thân, khi ấy những vị nào đáng được cúng dường ở thế gian, đức Như Lai 
cũng ca ngợi sự cúng dường đến các vị ấy. 

Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến trong khi tuyên dương sự thực hành về ít ham muốn ở bài 
giảng Pháp về sự thừa tự Giáo Pháp ở đoạn Varalañchaka (Dấu Ấn Cao Quý) 
thuộc Ma7hiữmamikqua (Trung Bộ) rằng: “Chính uị tù khưu đầu tiên ấu, đối 
UỚi To, là đáng được cúng đường hơn uà ca tụng hơn.` Tâu đại vương, ở các 
cối không có chúng sanh nào so với đức Như Lai là xứng đáng được cúng 
dường, hoặc là trội hơn, hay nổi bật. Chính đức Như Lai là vượt hơn, trội 
hơn, nổi bật. 

5. Tâu đại vương, điều này cũng đã được nói đến ở Tương Ưng Bộ quý 
báu bởi vị Thiên tử Manavagamika khi đứng ở phía trước đức Thế Tôn, giữa 
chư Thiên và nhân loại rằng: 

“Trong số các núi ở Räjagaha, núi Vipula được gọi là tối thắng. Ở dãu 
Hi-mã-lạp, núi Seta là tối thắng. Mặt trời (là tối thắng) trong số các thiên 
thể. Đại dương là tối thắng trong số các biển cả. Mặt trăng (là tối thắng) 
trong số các uì tỉnh tú. Đức Phật được gọt là tốt cao ở thế gian luôn cả chư 
Thiên. 

Tâu đại vương, hơn nữa những lời kệ này đây đã được khéo ca, không 
phải vụng ca, đã được khéo thuyết, không phải vụng thuyết bởi vị Thiên tử 
Manavagamika, và đã được đức Thế Tôn chấp thuận. Tâu đại vương, quả vậy 
trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, cũng đã nói rằng: 

“Chỉ một uiệc có niềm tịnh tín ở tâm, hoặc uiệc nghiêng mình, chắp tqụ, 
đi đến nương nhờ nơi đức Phật, bậc có sự tiêu diệt bính đội của Ma Vương, 
có khả năng giúp cho uượt qua (khổ đqu).' 

Và đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, đã nói rằng: “Nàu các tù 
khưu, có một nhân uật, trong khi được sanh ra ở thế gian, được sanh ra uì 
sự lợt ích của nhiều người, uì sự an lạc của nhiều người, uì lòng thương 
tưởng thế gian, uì sự tốt đẹp, uì sự lợi ích, uì sự an lạc của chư Thiên uà 
nhân loại. Là một nhân uật nào? Đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, trong khi được sanh ra ở thế gian, được sanh ra uì sự lợt ích của 
nhiều người, uì sự an lạc của nhiều người, uì lòng thương tưởng thế gian, 
uì sự tốt đẹp, uì sự lợt ích, uì sự an lạc của chư Thiên uà nhân loạt.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về việc dâng cúng tấm vải của bà Gotamn là thứ nhì. 


x*xxxx% 
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3. GIHIPABBAUITA- 
SAMMAPATIPATTIPAÑHO 


1. “BPhante nagasena bhasitampetam bhagavata: “Gihino vaham 
bhikkhave pabbajitassa va sammapatipatim vannemi. Gihï vã 
bhikkhave pabbajio vã sammaäa patipanno sammaäpatipattä- 
dhikaranam' aradhako hoti ñãyam dhammam kusalan ti. Yadi 
bhante nagasena gih1 odatavasano kamabhog1 puttadarasambadhasayanam 
aJjhavasanto kasikacandanam  paccanubhonto malagandhavilepanam 
dharento JatarũparaJatam sadiyanto manikanakavicittamolibaddho? samma 
patipanno aradhako hoti ñayam dhammam kusalam, pabbajJito 'pi bhandu 
kasavavatthavasano parapindamajjhupagato catusu silakkhandhesu samma 
paripurakarI diyaddhesu sikkhapadasatesu samadaya vattanto, terasasu 
dhutagunesu anavasesam vattanto, samma patipanno aradhako hoti ñayam 
dhammam kusalam, tattha bhante ko viseso gihino va pabbajJitassa va? 
Aphalam hoti tapokammam, niratthika pabbaJja, vañJha sikkhapadagopana, 
mogham dhutagunasamadanam? Kim tattha dukkhamanucinnena? Nanu 
nama sukheneva sukham adhigantabban ”ti? 


2. “Bhasitampetam maharaJa bhagavata: “Gihino va *“ham bhikkhave 
pabbajitassa va sammapatipattim vannemi. Gihï vã bhikkhave 
pabbajio vã sammäa patipanno sammapatipattadhikaranam 
aradhako hoti ñãäyam đhammam kusalan ti. 


Evametam maharaJa samma patipanno 'va settho. PabbaJito ˆpi maharajJa 
'pabbajitomhI ti na samma patipajJJjeyya, atha kho so araka va samañña, 
araka va brahmañña. Pageva gihï odatavasano. Gihï 'pi maharaJa samma 
patipanno aradhako hoti ñayam dhammam kusalam. PabbajJito ˆpI maharaJa 
samma patipanno aradhako hoti ñayam dhammam kusalam. 


Apl ca maharaja pabbajito va samaññassa Issaro adhipatil. PabbajJa 
maharaja bahuguna anekaguna appamanaguna, na sakka pabbajJJjaya gunam 
parimanam katum. 


Yatha maharaja kamadadassa maniratanassa na sakka dhanena aggho 
parimanam katum “ettakam maniratanassa mulan 'tI, evameva kho maharaja 
pabbajJa bahuguna anekaguna appamanaguna, na sakka pabbaJJjaya gunam 
parimanam katum. 


' sammäãapatipattadhikarahetu - Ma, evam sabbattha. 
° manikundalavicittamolibaddho. 
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3. CÂU HỎI VỀ VIỆC THỰC HÀNH ĐỨNG ĐẮN 
CỦA HÀNG TẠI GIA VÀ XUẤT GIA: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, ta khen ngợi sự thực hành đúng đắn của người 
tại gia hoặc của vị xuất gia. Này các tỳ khưu, người tại gia hoặc vị 
xuất gia đã thực hành đúng đắn, do kết quả của việc thực hành 
đúng đắn mà trở nên người thành tựu thiện pháp đúng theo 
Thánh đạo.' Thưa ngài Nagasena, nếu người tại gia, mặc y phục màu trắng, 
trong khi sinh sống có sự thọ hưởng các dục, có việc nằm chen chúc với vợ và 
con, trong khi hưởng thụ vải Kasi và trầm hương, trong khi đeo tràng hoa, 
vật thơm, và vật thoa, trong khi ưng thuận vàng và bạc, buộc búi tóc có trang 
điểm ngọc ma-ni và vàng, đã thực hành đúng đắn, và trở nên người thành 
tựu thiện pháp đúng theo Thánh đạo; còn vị xuất gia, đầu được cạo, mặc y 
ca-sa, đi đến khất thực ở những người khác, có sự thực hành trọn vẹn đúng 
đắn bốn giới uẩn, thọ lãnh và hành trì một trăm năm mươi điều học, hành trì 
không thiếu sót mười ba hạnh từ khước, đã thực hành đúng đắn, thì cũng trở 
nên người thành tựu thiện pháp đúng theo Thánh đạo. Thưa ngài, ở đây 
người tại gia hoặc vị xuất gia có cái gì là khác biệt? Có phải việc hành khổ 
hạnh là không có kết quả, việc xuất gia là không có lợi ích, việc gìn giữ các 
điều học là vô ích, sự thọ trì các hạnh từ khước là rồ dại? Ơ đây, có gì với việc 
theo đuổi sự khó khăn? Chẳng phải là sự an lạc có thể được chứng đạt bằng 
chính sự an lạc?” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, ta khen ngợi sự thực hành đúng đắn của người tại gia 
hoặc của vị xuất gia. Này các tỳ khưu, người tại gia hoặc vị xuất gia 
đã thực hành đúng đắn, do kết quả của việc thực hành đúng đắn 
mà trở nên người thành tựu thiện pháp đúng theo Thánh đạo.' 


Tâu đại vương, tương tợ y như thế chỉ có người đã thực hành đúng đắn là 
hạng nhất. Tâu đại vương, thậm chí vị xuất gia (nghĩ rằng): “Fa là vị xuất gia” 
rồi không thực hành đúng đắn, thì vị ấy bị xa rời bản thể Sa-môn, bị xa rời 
phẩm vị Bà-la-môn; không cần đề cập đến người tại gia mặc y phục màu 
trắng. Tâu đại vương, ngay cả người tại gia đã thực hành đúng đắn cũng trở 
nên người thành tựu thiện pháp đúng theo Thánh đạo. Tâu đại vương, luôn 
cả vị xuất gia đã thực hành đúng đắn cũng trở nên người thành tựu thiện 
pháp đúng theo Thánh đạo. 


Tâu đại vương, thêm nữa chính vị xuất gia là chúa tể, là người chủ của 
bản thế Sa-môn. Tâu đại vương, việc xuất gia là có nhiều đức tính, có vô số 
đức tính, có vô lượng đức tính, không thế thực hiện việc đo lường đức tính 
của việc xuất gia. 


Tâu đại vương, giống như không thể thực hiện việc đo lường giá trị bằng 
tài sản đối với bảo ngọc ma-nl, vật ban cho điều ước, là: “Giá tiền của viên 
bảo ngọc ma-ni là chừng này.` Tâu đại vương, tương tợ y như thế việc xuất 
gia là có nhiều đức tính, có vô số đức tính, có vô lượng đức tính, không thể 
thực hiện việc đo lường đức tính của việc xuất gia. 


404 


Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Suụ Luận 


Yatha va pana maharaja mahasamudde umiyo na sakka parimanam 
katum “ettaka mahasamudde umiyo 'tl, evameva kho maharaJa pabba]Jja 
bahuguna anekaguna appamanaguna, na sakka pabbajjaya gunam 
parimanam katum. 


Pabbajitassa maharaja yam kiñci karaniyam, sabbantam khippameva 
samIJJjhati no cirarattaya. Kimkarana? Pabbajito maharaja appiccho hoti 
santuttho pavivitto asamsattho araddhaviriyo niralayo anIketo paripunnasrlo 
sallekhitacaro dhutapatipattikusalo hoti. Tam karana pabbaJitassa yam kiñcI 
karanryam sabbantam khippameva samIiJJhati no cirarattaya. Yatha maharaJa 
nigganthi samasudhota-uJuvimalanaraco susajJjito samma vahati, evameva 
kho maharajJa pabbaJitassa yam kiñci karaniyam sabbantam khippameva 
samIJJhati no cirarattaya ”ti. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchamI ”tI. 


GihIipabbajita- 
sammapatipattipañho tatiyo. 


x*xxxx% 


4. PATIPADADOSAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena yada bodhisatto dukkarakarikam akasi, netadiso 
aññatra arambho ahosi nikkamo' kilesayuddham maccusenavidhamanam 
aharapariggaho dukkarakarika. Evarũpe parakkame kiñãc1 assadam alabhitva 
tameva cittam parihapetva evamavoca: “Na kho panaham Imaya katukaya 
dukkarakarilkaya adhigacchami uttarimanussadhamma alamariyañana- 
dassanavisesam, siya nu kho añño maggo bodhaya °ti. Tato nibbinditva 
aññena magsena sabbaññutam patto, puna taya patipadaya savake anusasati 
samadapeti: 


'Arabhatha? nikkhamatha? yujjatha buddhasãsane, 
dhunätha maccuno senam na]ägaram *va kuñjJaro ti. 


Kena nu kho bhante nagasena karanena tathagato yaya patipadaya attana 
nibbinno virattarupo tattha savake anusasati samadapetI ”ti? 


! nïkkhamo - Simu. ? arambhatha - Ma. 3 nikkamatha - PTS. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như không thể thực hiện việc đo lường các 
làn sóng ở đại dương rằng: “Các làn sóng ở đại dương là chừng này.” Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế việc xuất gia là có nhiều đức tính, có vô số đức 
tính, có vô lượng đức tính, không thể thực hiện việc đo lường đức tính của 
việc xuất gia. 


Tâu đại vương, đối với vị xuất gia điều gì cần phải làm, tất cả mọi việc ấy 
được thành tựu thật nhanh chóng, không lâu lác. Vì lý do gì? Tâu đại vương, 
vị xuất gia ít ham muối, tự biết đủ, sống tách ly, không giao du, có sự nỗ lực 
tỉnh tấn, không mong cầu, không nhà ở, có giới tròn đủ, có hạnh giảm thiểu, 
thiện xảo việc thực hành các pháp từ khước. Vì lý do ấy, đối với vị xuất gia 
điều gì cần phải làm, tất cả mọi việc ấy được thành tựu thật nhanh chóng, 
không lâu lắc. Tâu đại vương, giống như mũi tên, không sần sùi, bằng phẳng, 
khéo được làm sạch, ngay thẳng, không vết nhơ, được bắn ra khéo léo thì di 
chuyển chính xác. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với vị xuất gia điều 
gì cần phải làm, tất cả mọi việc ấy được thành tựu thật nhanh chóng, không 
lâu lác.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy. ” 
Câu hỏi về việc thực hành đúng đắn 
của hàng tại gia và xuất gia là thứ ba. 


x*xxxx% 


4. CÂU HỎI VỀ SỰ SAI TRÁI TRONG ĐƯỜNG LỐI THỰC HÀNH: 


1. “Thưa ngài Nagasena, khi đức Bồ Tát thực hiện hành động khó thực 
hành (khổ hạnh), không nơi nào khác đã có sự nỗ lực, sự cố gắng, sự chiến 
đấu với phiền não, sự làm tiêu tan đạo binh của Thần Chết, sự kiêng vật thực, 
các hành động khó thực hành như thế này. Ở sự gắng sức có hình thức như 
thế, đức Bồ Tát đã không đạt được bất cứ sự khoái lạc nào, đã bỏ rơi chính 
tâm ý ấy, và đã nói như vầy: “Tuy nhiên, với việc khổ hạnh dữ dội này Ta 
không chứng đắc các pháp thượng nhân, là pháp đặc biệt thuộc về trí tuệ và 
sự thấy biết xứng đáng bậc Thánh. Có thể có chăng đạo lộ nào khác đưa đến 
giác ngộ?" Sau khi nhàm chán với việc ấy, bằng một đạo lộ khác Ngài đã đạt 
đến bản thể Toàn Tri, rồi cũng vẫn chỉ dạy, khuyến khích các đệ tử về đường 
lối thực hành ấy rằng: 

“Các ngươi hãy nỗ lực, hãy cố gắng, hãy gắn bó vào lời dạy của 
đức Phật. Các ngươi hãy dẹp bỏ đạo bỉnh của Thân Chết, tợ như 
con voi phá bỏ căn chòi bằng lau sậy. ' 


Thưa ngài Nagasena, bởi vì lý do gì đức Thế Tôn lại chỉ dạy, khuyến khích 


các đệ tử về đường lối thực hành mà bản thân Ngài đã nhàm chán, có vẻ 
không còn quyến luyến về việc ấy?” 


' Câu kệ này được thấy ở Theragathapäli - Trưởng Lão Kệ, do trưởng lão Abhibhuta nói lên 
(TTPV ä1, trang o1, câu kệ 256). 
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2. “FadapI maharaJa etarahi 'pI sa yeva patipada. Tam yeva patipadam 
patipajjitva bodhisatto sabbaññutam patto. Api ca maharaja bodhisatto 
ativiriyam karonto niravasesato aharam uparundhi, tassa aharuparodhena 
citadubbalyam uppajjl. So tena dubbalyena nasakkhi sabbaññutam 
pApunItum. So mattamattam kabalikaraharam sevanto tayeva patipadaya na 
cirasseva sabbaññutam papunl. Sa yeva maharaja patipada sabbesam 
tathagatanam sabbaññutañanapatilabhaya. 


Yatha maharaja sabbasattanam aharo upatthambho, aharupanissita 
sabbe satta sukham anubhavanti, evameva kho maharajJa sa yeva patipada 
sabbesam tathagatanam sabbaññutañanapatilabhaya. NÑeso maharaja doso 
arambhassa, na nikkamassa, na kilesayuddhassa, yena tathagato tasmim 
samaye na papuni sabbaññutañanam, atha kho aharuparodhasseveso doso. 
Sada patiyattayeva sa patipada. 


Yatha maharaja puriso addhanam ativegena gaccheyya, tena so 
pakkhahato va bhaveyya pIthasappI va asañcaro pathavitale, api nu kho 
maharaja mahapathaviya doso atthi, yena so puriso pakkhahato ahosI ”H? 


“Na hi bhante. Sada patiyatta bhante mahapathavI. Kuto tassa doso? 
Vayamasseveso doso, yena so purIso pakkhahato ahosI ”tI. 


“Evameva kho maharaJa neso doso arambhassa, na nikkamassa, na 
kilesayuddhassa yena tathagato tasmim samaye na päpuni 
sabbaññutañanam, atha kho aharuparodhasseveso doso. Sada patiyatta yeva 
sa patipada. 


Yatha va pana maharaja puriso kilittham satakam niväseyya, na so tam 
dhovapeyya, neso doso udakassa. Sada patiyattam udakam. Purisasseveso 
doso. Evameva kho maharaja neso doso arambhassa, na nikkamassa, na 
kilesayuddhassa,  vyena tathagatdo tasmimm samaye na päpuni 
sabbaññutañanam, atha kho aharuparodhasseveso doso. Sada patiyattayeva 
sa patipada. Tasma tathagato tayeva patipadaya savake anusasati 
samadapetIi. Evam kho maharaja sada patiyatta anavaJJa sa patipada ”H. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampatiecchaml ”tI. 


Patipadadosapañho catuttho. 


x*xxxx% 
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2. “Tâu đại vương, lúc ấy cũng như hiện nay việc ấy vẫn là đường lối thực 
hành. Sau khi thực hành chính đường lối thực hành ấy, đức Bồ Tát đã đạt đến 
bản thế Toàn Tri. Tâu đại vương, thêm nữa đức Bồ Tát trong khi thực hành 
tỉnh tấn tột độ đã ngưng lại vật thực không còn chút gì, do việc buộc ngưng 
lại vật thực của vị ấy mà sự yếu đuối của tâm đã sanh khởi. Do sự yếu đuối 
ấy, vị ấy đã không thể đạt được bản thể Toàn Tri. Trong khi sử dụng lại từng 
chút từng chút vật thực đã được vắt thành nắm, rồi với chính đường lối thực 
hành ấy không bao lâu sau, vị ấy đã đạt được bản thể Toàn Tri. Tâu đại 
vương, chính đường lối thực hành ấy đưa đến sự đạt được Trí Toàn Tri của 
tất cả các đức Như Lai. 

Tâu đại vương, giống như vật thực là sự nâng đỡ cho tất cả chúng sanh, 
được nương tựa vào vật thực mà tất cả chúng sanh nhận được sự an lạc. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế chính đường lối thực hành ấy đưa đến sự đạt 
được Trí Toàn Tri của tất cả các đức Như Lai. Tâu đại vương, sự sai trái khiến 
đức Như Lai, vào thời điểm ấy, đã không đạt được Trí Toàn Tri không phải ở 
sự nỗ lực, không phải ở sự cố gắng, không phải ở sự chiến đấu với phiền não; 
nhưng sự sai trái ấy chính là ở việc buộc ngưng lại vật thực. Chính đường lối 
thực hành ấy luôn luôn được sẵn sàng. 

Tâu đại vương, giống như người nam có thể đi rất nhanh đoạn đường dài, 
vì thế người ấy có thể bị tổn thương một bên (hông), hoặc có sự đi khập 
khiểng không tự đi lại được ở trên bề mặt trái đất. Tâu đại vương, chăng lẽ 
đại địa cầu cũng có sự sai trái khiến cho người nam ấy đã bị tổn thương một 
bên (hông)?” 

“Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, đại địa cầu luôn luôn được sẵn sàng. 
Do đâu mà nó có sự sai trái? Sự sai trái ấy chính là ở sự ra sức, vì nó mà 
người nam ấy đã tổn thương một bên (hông).” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế sự sai trái khiến đức Như Lai, vào thời 
điểm ấy, đã không đạt được Trí Toàn Tri không phải ở sự nỗ lực, không phải 
ở sự cố gắng, không phải ở sự chiến đấu với phiền não; nhưng sự sai trái ấy 
chính là ở việc buộc ngưng lại vật thực. Chính đường lối thực hành ấy luôn 
luôn được sẵn sàng. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam quấn vào tấm vải choàng bị 
lấm lem, người ấy không cho giặt sạch nó; sự sai trái ấy không phải là của 
nước; nước luôn luôn được sẵn sàng. Sự sai trái ấy là của chính người ấy. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế sự sai trái khiến đức Như Lai, vào thời điểm 
ấy, đã không đạt được Trí Toàn Tri không phải ở sự nỗ lực, không phải ở sự 
cố gắng, không phải ở sự chiến đấu với phiền não; nhưng sự sai trái ấy chính 
là ở việc buộc ngưng lại vật thực. Chính đường lối thực hành ấy luôn luôn 
được sẵn sàng. Vì thế, đức Như Lai chỉ dạy, khuyến khích các đệ tử về chính 
đường lối thực hành ấy. Tâu đại vương, như vậy đường lối thực hành ấy luôn 
luôn được sẵn sàng, không có tội lỗi.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về sự sai trái trong đường lối thực hành là thứ tư. 


x*xxxx% 
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5. HINAVYAVATTANAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena mahantam idam tathagatasäsanam säram 
varam settham pavaram anupamam parisuddham vimalam 
pandaram anavajjam, na yuttam gihim tavatakam pabbajetum. 
Gihryeva' ekasmim phale vinetvä yada apunaravattH hoti tadäã so 
pabbajetabbo. Kimkarana? Ime duJjana tava tattha sasane visuddhe 
pabbajitva patinivattitva hinayavattanti Tesam paccagamanena ayam 
mahaJano evam vicinteti: “Tucchakam vata bho etam samanassa gotamassa 
sasanam bhavissati yam Ime patinivattanti ti Idamettha karanan ”ti. 


2. “Yatha maharaja talakam bhaveyya sampunna-suci-vimala-sitala- 
sallam, atha yo kocl kilittho mala-kaddama-gato tam talakam gantva 
anahayitva kilittho va patinivatteyya, tattha maharaja katamam jano 
garaheyya kilittham va ta|akam va ”tI? 


“Kilitham bhante Jano garaheyya: “Ayam talakam gantva anahayitva 
kilintho va patinivatto, kim ¡ñmam anahayitutkamam talako sayam 
nahapessati, ko doso ta]akassa ˆ”tI. 


“Evameva kho maharaja tathagato vimuttivarasalilasampunnam 
saddhammavaratalakam mapesi: ˆYe kecl kilesamalakilittha sacetana budha, 
te Iđha nahayitva sabbakilese pavahayIssanti ˆti. Yadi koeci tam saddhamma- 
varatalakam gantva anahayitva sakileso va patinivattitva hInayavattatl, 
tamyeva Jano garahissati: “Ayam Jinasasane pabbajitva tattha patittham 
alabhiva hinayavatto. Kim Imam appatipajjantam Jinasasanam sayam 
sodhessati?” Ko doso JInasasanassa ˆt? 


3. Yatha va pana maharaJa puriso paramabyadhito roguppattikusalam 
amoghadhuvasiddhakammam bhisakkam sallakattam disva atikicchapetva 
savyadhiko 'va patinivatteyya, tattha katamam jJano garaheyya, aturam va 
bhisakkam va ”t? 


“Aturam bhante jano garaheyya: “Ayam roguppattikusalam amogha- 
dhuvasiddhakammam bhisakkam sallakattam disva  atikicchapetva 
savyadhiko va patinivatto. Kim Imam atikicchapentam bhisakko sayam 
tikicchissati, ko doso bhisakkassa ˆ”ti? 


' gihim yeva - PTS. °“ bodhessati - Ma, evam sabbattha. 
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5. CÂU HÓI VỀ VIỆC TRỞ LẠI ĐỜI SỐNG TẠI GIA TÂM THƯỜNG: 


1. “Thưa ngài Nägasena, Giáo Pháp này của đức Như Lai là vĩ 
đại, có lõi, cao quý, tối thượng, ưu tú, không thể sánh bằng, thanh 
thịnh, vô nhiễm, trong trắng, không chê trách được, không thích 
hợp để cho người vẫn còn tại gia xuất gia. Người tại gia sau khi đã 
hướng dẫn đến một quả vị, khi nào có sự không quay trở lại nữa, 
khi ấy mới nên cho người ấy xuất gia. Vì lý do gì? Những người này vẫn 
còn là người xấu, sau khi xuất gia ở đây, trong Giáo Pháp trong sạch, sẽ quay 
lui, trở lại đời sống tại gia tầm thường. Với việc đi ngược trở lại của những 
người này, đám đông dân chúng này suy nghĩ như vầy: “Giáo Pháp này của 
Sa-môn Gotama quả là rỗng không, khiến những người này quay lui.` Ơ đây, 
điều này là lý do.” 


2. “Tâu đại vương, giống như hồ nước được tràn đầy nước sạch, không dơ, 
mát mẻ, rồi người nào đó bị lấm lem, bị vấy bụi bặm và bùn đất sau khi đi 
đến hồ nước ấy không tắm rửa, rồi quay lui, vẫn còn bị lấm lem. Tâu đại 
vương, trong trường hợp ấy dân chúng nên chê trách ai, kẻ bị lấm lem hay là 
hồ nước?” 


“Thưa ngài, dân chúng nên chê trách kẻ bị lấm lem rằng: “Người này sau 
khi đi đến hồ nước ấy không tắm rửa, rồi quay lui, vẫn còn bị lấm lem. Làm 
sao hồ nước tự nó sẽ tắm rửa cho kẻ không có ý định tắm rửa này? Vậy có 
điều sai trái gì đối với hồ nước?”” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai đã tạo ra hồ nước cao 
quý là Chánh Pháp, được tràn đầy nước cao quý là sự giải thoát (nghĩ rằng): 
“Những người nào đó bị lấm lem bụi bặm phiền não, có suy tư, có trí tuệ, 
những người ấy sau khi tắm rửa ở đây sẽ tẩy sạch tất cả các phiền não." Nếu 
người nào đó sau khi đi đến hồ nước Chánh Pháp cao quý ấy không tắm rửa, 
rồi quay lui, trở lại đời sống tại gia tâm thường, vẫn còn phiền não. Dân 
chúng sẽ chê trách chính kẻ ấy rằng: “Người này sau khi xuất gia trong Giáo 
Pháp của đấng Chiến Thằng, không đạt được chỗ đứng ở nơi ấy nên đã trở lại 
đời sống tại gia tầm thường. Làm sao Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng sẽ tự 
mình làm trong sạch kẻ không thực hành này được? Vậy có điều sai trái gì 
đối với Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng?” 


3. Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam bị bệnh trầm trọng, sau 
khi gặp người thầy thuốc giải phẩu, rành rẽ về nguyên nhân gây bệnh, có sự 
chữa trị hiệu quả và lâu dài, lại không cho chữa trị, rồi quay lui, vẫn còn bị 
bệnh. Trong trường hợp ấy dân chúng nên chê trách ai, kẻ bị bệnh hay là 
người thầy thuốc?” 


“Thưa ngài, dân chúng nên chê trách kẻ bị bệnh rằng: “Người này sau khi 
gặp người thầy thuốc giải phẩu, rành rẽ vê nguyên nhân gây bệnh, có sự chữa 
trị hiệu quả và lâu dài, lại không cho chữa trị, rồi quay lui, vẫn còn bị bệnh. 
Làm sao người thầy thuốc tự mình sẽ chữa trị cho kẻ không chịu để cho chữa 
trị này? Vậy có điều sai trái gì đối với người thầy thuốc?” 
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“Evameva kho maharaJa tathagato antosasanasamugge kevalam sakala- 
kilesa-byadhivupasamanasamattham amatosadham pakkhipl 'Ye kecl 
kilesabyadhiplla sacetana budha, te Iimam amatosadham pivitva 
sabbakilesa-byadhimm vupasamessani 'tI Yadi koci tam amatosadham 
apIvitva sakileso va patinivattitva hIinayavattatIl, tam yeva Jano garahissat: 
“Ayam jJinasasane pabbajJitva tattha patittham alabhitva hinayavatto. Kim 
Imam appatipajjantaam jJinasasanam sayam sodhessat? Ko doso 
JIinasasanassa 'tí? 


4. Yatha va pana maharaJa chato purIso maha'puññabhatta-parIvesanam 
gantva tam bhattam abhuñjitva chato va patinivatteyya. Tattha katamam 
Jano garaheyya, chatam va puññabhattam va ”tI? 


“Chatam bhante Jjano garaheyya: “Ayam khudapllito puññãabhattam 
patlabhitva abhuñjJitva chato va patinivatto. Kim imassa abhuñJantassa 
bhoJanam sayam mukham pavisissati? Ko doso bhojJanassa ””ti? 


“Evameva kho maharaJa tathagato antosasanasamugge paramapavaram 
santam sivam panItam amatam paramamadhuram kayagatasatibhoJanam 
thapesi: “Ye kecI kilesacchatajJjhatta? tanhaparetamanasa sacetana budha, te 
Imam bhoJanam bhuñjitva kamaruparupabhavesu sabbam tanhamapanes- 
sant tí. Yadi koci tam bhoJanam abhuñjitva tanhasito va patinivattitva 
hmayavattatIl, tam yeva Jano garahissati: “Ayam jJinasasane pabbaJitva tattha 
patHttham alabhitva hinayavatto kim Imam appatipaJJantam Jinasasanam 
sayam sodhessati? Ko doso JInasasanassa 'ti? 


5. Yadi maharaja tathagato gihimm yeva ekasmimm phale vintam 
pabbajeyya, nanu'" namayam pabbajJja kilesappahanaya visuddhiya va? 
Natthi pabbaJJaya karanTyam? Yatha maharajJa puriso anekasatena kammena 
talakam khanapetva parlsaya evamanusaveyya: “Ma me bhonto kecl 
samkilittha ¡imam talakam otaratha, pavahitaraJojalla parisuddha 
vimalamattha imam talakam otaratha ti. ApIi nu kho maharaja tesam 
pavahitaraJojallanam  parlsuddhanam vimalatthanam tena talakena 
karanryam bhaveyya ”tI? 


! mahatimahã - Ma, PTS. 
° kilesakilantajjhattä - PTS, Simu. ” na - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai đã bỏ vào bên trong cái 
hộp Giáo Pháp phương thuốc Bất Tử có khả năng làm yên lặng toàn bộ tất cả 
căn bệnh phiền não (nghĩ rằng): Những người nào đó bị hành hạ bởi căn 
bệnh phiền não, có suy tư, có trí tuệ, những người ấy sau khi uống vào 
phương thuốc Bất Tử này sẽ làm yên lặng mọi căn bệnh phiền não." Nếu 
người nào đó sau khi không uống vào phương thuốc Bất Tử ấy, rồi quay lui, 
trở lại đời sống tại gia tâm thường, vẫn còn phiền não. Dân chúng sẽ chê 
trách chính kẻ ấy rằng: “Người này sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của đấng 
Chiến Thằng, không đạt được chỗ đứng ở nơi ấy nên đã trở lại đời sống tại 
gia tâm thường. Làm sao Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng sẽ làm trong sạch 
kẻ không thực hành này được? Vậy có điều sai trái gì đối với Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng?” 


4. Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam bị đói, sau khi đi đến nơi 
phân phát vật thực phước thiện lớn lao, lại không ăn vật thực ấy, rồi quay lui, 
vẫn còn bị đói. Trong trường hợp ấy dân chúng nên chê trách ai, kẻ bị đói 
hay là vật thực phước thiện?” 


“Thưa ngài, dân chúng nên chê trách kẻ bị đói: “Người này, bị hành hạ bởi 
cơn đói, sau khi nhận lãnh vật thực phước thiện không ăn, rồi quay lui, vẫn 
còn bị đói. Làm sao vật thực tự nó sẽ đi vào miệng của kẻ không ăn này được? 
Vậy có điều sai trái gì đối với vật thực? ”” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai đã để vào bên trong cái 
hộp Giáo Pháp món vật thực Niệm Đặt Ơ Thân cao quý tột bậc, yên tịnh, an 
toàn, hảo hạng, bất tử, ngọt ngào tột bậc (nghĩ rằng): Những người nào đó bị 
đói ở nội phần do phiền não, có tâm bị chế ngự bởi tham ái, có suy tư, có trí 
tuệ, những người ấy sau khi thọ dụng vật thực này sẽ xa lìa tất cả tham ái ở 
dục giới, sắc giới, và vô sắc giới.` Nếu người nào đó sau khi không ăn vật thực 
ấy, rồi quay lui, trở lại đời sống tại gia tầm thường, vẫn còn bị ràng buộc bởi 
tham ái. Dân chúng sẽ chê trách chính kẻ ấy rằng: “Người này sau khi xuất 
gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thằng, không đạt được chỗ đứng ở nơi 
ấy nên đã trở lại đời sống tại gia tầm thường. Làm sao Giáo Pháp của đấng 
Chiến Thắng sẽ làm trong sạch kẻ không thực hành này được? Vậy có điều 
sai trái gì đối với Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng?” 


5. Tâu đại vương, nếu đức Như Lai cho xuất gia chỉ riêng người tại gia 
(nào) đã được hướng dẫn đến một quả vị, thế chẳng phải việc xuất gia này 
nhằm đưa đến việc dứt bỏ phiền não hay đưa đến sự thanh tịnh? Và không có 
việc gì cần phải làm với việc xuất gia? Tâu đại vương, giống như người nam 
sau khi cho đào cái hồ nước bằng hàng trăm lao động rồi thông báo đến tập 
thể như vầy: “Này quý ông, chớ để bất cứ những ai bị lấm lem bước xuống hồ 
nước này của tôi. Hãy để cho những người có bụi bặm dơ dáy đã được tấy uế, 
trong sạch, đã kỳ cọ vết nhơ bước xuống hồ nước này.' Tâu đại vương, phải 
chăng những người có bụi bặm dơ dáy đã được tẩy uế, trong sạch, đã kỳ cọ 
vết nhơ ấy là có việc cần làm với cái hồ nước ấy?” 
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6. “Na hi bhante. Yassatthaya te tam talakam upagaccheyyum, tam 
aññatreva tesam katam karaniyam. Kim tesam tena ta|akena ”ti. 


“Evameva kho maharaja yadi tathagato gihimm yeva ekasmim phale 
vinnam pabbaJeyya, tattheva tesam katam karanmyam. Kim tesam 
pabbajJaya? Yatha va pana maharaja sabhava-isibhattiko sutamantapada- 
dharo atakkiko roguppattikusalo amoghadhuvasiddhakammo bhisakko 
sallakatto sabbarogupasamabhesajjam sannipatetva parlsaya evam- 
anusaveyya: “Ma kho bhonto keci sabyadhika mama santike upagacchatha, 
abyadhika aroga mama santike upagacchatha ti. ApI nu kho maharaJa tesam 
abyadhikanam aroganam paripunnanam udagganam tena bhisakkena 
karanryam bhaveyya ”tI? 


7. “Na hi bhante. Yassatthaya te tam bhisakkam sallakattam 
upagaccheyyum, tam aññatreva tesam katam karaniyam. Kim tesam tena 
bhisakkena ”t? 


“Evameva kho maharaja yadi tathagato gihimm yeva ekasmim phale 
vintam pabbaJeyya, tattheva tesam katam karamyam. Kim tesam 
pabbajJJaya? 


Yatha va pana maharaja kocl puriso anekathalipakasatam bhoJanam 
patiyadapetva parisaya evamanussaveyya: “Ma me bhonto keci chatã Imam 
parivesanam upagacchatha, subhutta titta suhita đhatã pinitä parIpunna 
Imam parIvesanam upagacchatha ti. Api nu kho maharaja tesam bhutta- 
vnam tittanam suhitanam đdhatanam pInitanam paripunnanam tena 
bhoJanena karaniyam bhaveyya ”t? 


8. “Na hi bhante. Yassatthaya te tam parivesanam upagaccheyyum, tam 
aññatreva tesam katam karaniyam. Kim tesam taya parIvesanaya ”ti? 


“Evameva kho maharaja yadi tathagato gihimyeva ekasmim phale 
vinnam pabbajJeyya, tattheva tesam katam karanyam. Kim tesam 
pabbajJaya? Ap1 ca maharaja ye hinayavattanti te Jinasasanassa pañca atuliye 
gune dassenti. Katame pañca? Bhumimahantabhavam  dassenti, 
parisuddhavimalabhavam dassenti, papehi asamvasiyabhavam dassenti, 
duppativedhabhavam dassenti, bahusamvararakkhiyabhavam dassenHi. 
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6. “Thưa ngài, không đúng. Với mục đích nào mà những người ấy đi đến 
hồ nước ấy, việc cần làm ấy của những người ấy đã được làm ở tại nơi khác 
rồi. Họ còn có việc gì với hồ nước ấy?” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế nếu đức Như Lai cho xuất gia chỉ 
riêng người tại gia (nào) đã được hướng dẫn đến một quả vị, chính ở trường 
hợp ấy việc cần phải làm của những người ấy đã được làm xong. Họ còn có 
việc gì với việc xuất gia? Tâu đại vương, hoặc là giống như người thầy thuốc 
giải phẩu, người phục vụ tín cẩn của các vị ẩn sĩ, có sự ghi nhớ các chú thuật 
và các đoạn kệ ngôn đã được nghe, không là kẻ ngớ ngẩn, rành rẽ về nguyên 
nhân gây bệnh, có sự chữa trị hiệu quả và lâu dài, sau khi gom lại các loại 
thuốc men làm yên lặng tất cả các căn bệnh rồi thông báo đến tập thể như 
vầy: “Này quý ông, chớ để bất cứ những ai có bệnh đi đến gặp tôi. Hãy để cho 
những người không có bệnh không ốm đau đi đến gặp tôi. Tâu đại vương, 
phải chăng những người không có bệnh, không ốm đau, được toàn vẹn, được 
hưng phấn ấy là có việc cần làm với người thầy thuốc ấy?” 


7. “Thưa ngài, không đúng. Với mục đích nào mà những người ấy đi đến 
người thầy thuốc ấy, việc cần làm ấy của những người ấy đã được làm ở tại 
nơi khác rồi. Họ còn có việc gì với người thầy thuốc ấy?” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế nếu đức Như Lai cho xuất gia chỉ 
riêng người tại gia (nào) đã được hướng dẫn đến một quả vị, chính ở trường 
hợp ấy việc cần phải làm của những người ấy đã được làm xong. Họ còn có 
việc gì với việc xuất gia? 


Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam nào đó, sau khi cho chuẩn bị 
bữa ăn hàng trăm đĩa cơm sữa, rồi thông báo đến tập thể như vây: “Này quý 
ông, chớ để bất cứ những ai bị đói đi đến nơi phát chẩn này. Hãy để cho 
những người đã được ăn no, được thỏa mãn, được thừa thãi, no nê, cường 
tráng, đầy đủ đi đến nơi phát chẩn này.` Tâu đại vương, phải chăng những 
người đã ăn xong, được thỏa mãn, được thừa thãi, no nê, cường tráng, đầy đủ 
ấy là có việc cần làm với bữa ăn ấy?” 


8. “Thưa ngài, không đúng. Với mục đích nào mà những người ấy đi đến 
nơi phát chẩn ấy, việc cần làm ấy của những người ấy đã được làm ở tại nơi 
khác rồi. Họ còn có việc gì với nơi phát chấn ấy?” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế nếu đức Như Lai cho xuất gia chỉ 
riêng người tại gia (nào) đã được hướng dẫn đến một quả vị, chính ở trường 
hợp ấy việc cần phải làm của những người ấy đã được làm xong. Họ còn có 
việc gì với việc xuất gia? Tâu đại vương, phải chăng những người nào trở lại 
đời sống tại gia tâm thường, những người ấy phô bày năm đức tính không thể 
so sánh ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Năm đức tính nào? Họ phô bày 
tính chất vĩ đại của lãnh địa, phô bày tính chất thanh tịnh không ô nhiễm, 
phô bày tính chất không sống chung với những kẻ ác, phô bày tính chất khó 
thấu triệt, phô bày tính chất cần được bảo vệ với nhiều sự thu thúc. 
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9. Katham bhumimahantabhavam dassenti? Yatha maharaja puriso 
adhano hinaJacco nibbiseso buddhiparihimno maharaJJjam' patlabhitva na 
cirasseva paripatati parldhamsati parihayati yasato, na sakkoti Issariyam 
sandharetum. Kimkarana? Mahantatta 1ssariyassa. Evameva kho maharaja 
ye kecl nibbisesa akatapuñña buddhiparihma Jinasasane pabbaJanti, te tam 
pabbajJam pavaruttamam sandharetum avisahanta na cirasseva Jinasasana 
paripatitva paridhamsitva parihayltva hinayavattanti, na sakkonti Jina- 
sasanam sandharetum. Kimkarana? Mahantatta JIinasasanabhumiya. Evam 
bhumimahantabhavam dassenii. 


1O. Katham parisuddhavimalabhavam dassenti? Yatha maharajJa vari 
pokkharapatte vikirati vidhamati viddhamsati natthanamupagacchati 
nupalippati. Kimkarana? Parisuddhavimalatta padumassa. Evameva kho 
maharaja ye kecl satha kuta vanka kutila visamaditthimo Jinasasane 
pabbaJanti, te parIisuddha-vimala-nikkantaka-pandara-varapavara-sasanato 
na cirasseva vikiritva vidhamitva viddhamsitva? asanthahitva anupalippitva 
himnayavattanti. Kimkarana? Parisuddhavimalattä Jinasasanassa. Evam 
parIsuddhavimalabhavam dassenti. 


1l. Katham papehi asamvasiyabhavam dassent? Yatha maharaja 
mahasamuddo na matena kunapena samvasatl, yam hoti mahasamudde 
matam kunapam, tam khippameva tiram upaneti thalam va ussadeti 
Kimkarana? Mahabhutanam bhavanatta mahasamuddassa. Evameva kho 
maharaJa ye keci pakata” asamvuta ahirika akiriya osannaviriya kusita 
kiltha° duJjana manussa Jinasasane pabbaJanti, te na cirasseva JInasasanato 
arahantavimalakhimasavamahabhutabhavanato nikkhamitva asamvasitva 
himnayavattanti. Kimkarana? Papehi asamvasiyatta Jinasasanassa. Evam 
papehi asamvasiyabhavam dassenti. 


12. Katham duppativedhabhavam dassenti? Yatha maharaja ye keci 
accheka asikkhita asippino mativippahma issattha7 valaggavedham 
avisahanta vigalanti pakkamanti. Kimkarana? anhasukhumaduppativedhatta 
valaggassa. Evameva kho maharaja ye keci duppañña Jja|a elamuga mu]ha 
dandhagatika Jana Jinasasane pabbaJanti, te tam parama-sanha-sukhuma- 
catusaccapativedham pativijjhitum avisahanta Jinasasana vigalitva pakka- 
mitva na cirasseva hInayavattanti. Kimkarana? Parama-sanha-sukhuma- 
duppativedhataya saccanam. Evam duppativedhabhavam dassenti. 


' mahatimaharajjam - PTS. * ussareti - Ma. ” pãpakã - Ma; päpä - PTS. 
* viddhamseti - Ma. ° ve keci pãpã akiriya osannaviriyä kuthita kilittha - PTS. 
3 viddhamsetvã - Ma. 7 ]ssãsã - Ma. 
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o9. Họ phô bày tính chất vĩ đại của lãnh địa là như thế nào? Tâu đại vương, 
giống như người nam không có tài sản, dòng dõi thấp kém, tâm thường, thấp 
thỏi về trí tuệ, sau khi đạt được vương quốc rộng lớn, không bao lâu sau sẽ 
sụp đổ, tiêu hoại, suy giảm về danh vọng, không thể duy trì vương quyền. Vì 
lý do gì? Vì tính chất vĩ đại của vương quyền. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế những người nào đó là tâm thường, không có phước báu đã tạo, thấp thỏi 
về trí tuệ, xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, những người ấy 
trong khi không thể duy trì việc xuất gia cao quý và tối thượng ấy, không bao 
lâu sau từ Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng họ sụp đổ, tiêu hoại, suy giảm, 
trở lại đời sống tại gia tầm thường, không thể duy trì Giáo Pháp của đấng 
Chiến Tháng. Vì lý do gì? Vì tính chất vĩ đại của lãnh địa Giáo Pháp của đấng 
Chiến Thắng. Họ phô bày tính chất vĩ đại của lãnh địa là như thế ấy. 


10. Họ phô bày tính chất thanh tịnh không ô nhiễm là như thế nào? Tâu 
đại vương, giống như nước ở lá sen sẽ phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, rồi mất 
dạng, không bám níu. Vì lý do gì? Vì tính chất thanh tịnh không ô nhiễm của 
loài sen. Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào đó là gian trá, 
giả dối, cong quẹo, quanh co, có quan điểm không ổn định, xuất gia trong 
Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, những người ấy không bao lâu sau từ Giáo 
Pháp thanh tịnh không ô nhiễm, không gai góc, trong trắng, cao quý, và ưu 
tú, sẽ phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, không trụ vững, không bám níu, trở lại 
đời sống tại gia tâm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất thanh tịnh không ô 
nhiễm ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Họ phô bày tính chất thanh tịnh 
không ô nhiễm là như thế ấy. 

11. Họ phô bày tính chất không sống chung với những kẻ ác là như thế 
nào? Tâu đại vương, giống như biển cả không sống chung với xác chết, nghĩa 
là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy vào bờ hoặc hất 
lên đất liền. Vì lý do gì? Vì việc cư trú của các chúng sanh to lớn ở nơi biển 
cả. Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào đó có bản tánh không 
thu thúc, vô liêm sỉ, không nghiêm chỉnh, có sự tinh tấn yếu ớt, biếng nhác, ô 
uế, đê tiện, xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, những người ấy 
không bao lâu sau sẽ ha khỏi Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, khỏi nơi cư 
trú của các chúng sanh to lớn, các bậc A-la-hán, vô nhiễm, lậu tận, không 
cộng trú, và trở lại đời sống tại gia tâm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất 
không sống chung với những kẻ ác ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Họ 
phô bày tính chất không sống chung với những kẻ ác là như thế ấy. 

12. Họ phô bày tính chất khó thấu triệt là như thế nào? Tâu đại vương, 
giống như những người nào đó là cung thủ, không thành thạo, không được 
học tập, không rành nghề, không tập trung tâm, trong khi không thể xuyên 
thủng đầu của cọng tóc, buông rơi (cung), bỏ đi. Vì lý do gì? Vì tính chất tỉnh 
vi, tế nhị, khó xuyên thủng của đầu cọng tóc. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế những người nào đó có tuệ tồi, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, si mê, điệu bộ chậm 
chạp, xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, những người ấy trong 
khi không thể xuyên thủng việc thấu triệt ấy đối với bốn Chân Lý vô cùng 
tỉnh vị, tế nhị, buông rơi Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, bỏ đi, không bao 
lâu sau trở lại đời sống tại gia tầm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất vô cùng 
tỉnh vi, tế nhị, khó thấu triệt của bốn Chân Lý. Họ phô bày tính chất khó thấu 
triệt là như thế ấy. 
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13. Katham bahusamvararakkhiyabhavam dassenti? Yatha maharajJa 
kocideva DUTISO mahatimahayuddhabhumimupagato parasenaya 
disavidisahi samanta parivarito sattihattham JjJanamupentam disva bhito 
osakkati patinivattatI palayaH. Kimkarana? 
Bahuvidhayuddhamukharakkhanabhaya. Evameva kho maharaja ye keci 
pakata' asamvuta ahirika akiiya akkhanti capala calita rttara balajana 
Jnasasane pabbaJani, te bahuvidham sikkhapadam parirakkhitum 
avisahanta osakkitva? patinivattitva palayltva na cirasseva hInayavattanti. 
Kimkarana? Bahuvidhasamvararakkhiyabhavatta Jinasasanassa. Evam 
bahuvidhasamvara-rakkhiya-bhavam dassenti. 


14. ThalaJuttame 'pi maharaja vassikagumbe kimividdhani pupphanl 
honti, tani ankurani samkutitani antarayeva paripatantl, na ca tesu 
parIpatitesu vassikagumbo hl]ito nama hoti. Yani tattha thitani pupphan1 
tani samma gandhena disavidisam abhibyapenti. Evameva kho maharaja ye 
te Jinasasane pabbajJitva hinayavattanti, te Jinasasane kimividdhanIl vassika- 
pupphani viya vannagandharahitanI nibbannakarasilla abhabba vepullaya, na 
ca tesam hinayavattanena Jinasasanam hïlitam nama hoti. Ye tattha thita 
bhikkhu, te sadevakam lokam silavaragandhena abhibyapenii. 


Salnampi maharaja niratankanam lohitakanam antare karumbhakam 
nama sallJati uppalJjitva antara yeva vinassatl, na ca tassa vinatthatta 
lohitakasal hilita nama honti. Ye tattha thita sah, te raJjupabhoga honHi. 
Evameva kho maharaja ye te jinasasane pabbajitva hIinayavattanil, te 
lohitakasalnamantare karumbhaka viya Jinasasane vaddhitva? vepullatam 
papunitva° antara yeva hInayavattanti. Na ca tesam hinayavattanena 
Jinasasanam hl]itam nama hoti. Ye tattha thita bhikkhu te arahattassa 
anucchavika honH. 


! pãpakã - Ma. 3 na vaddhitva - Ma, PTS. 
“ okkamitvä - PTS. * na pãpunitvä - Ma. 
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13. Họ phô bày tính chất cần được bảo vệ với nhiều sự thu thúc là như thế 
nào? Tâu đại vương, giống như người nam nào đó đi đến gần bãi chiến 
trường lớn lao vĩ đại rồi bị bao vây chung quanh khắp các hướng chính 
hướng phụ bởi đội quân địch, sau khi nhìn thấy người tay cầm gươm đang 
tiến đến gần thì hoảng sợ, thối lui, quay trở lại, đào tấu. Vì lý do gì? Vì nỗi sợ 
hãi trong việc bảo vệ các tiền tuyến của cuộc chiến đấu đa dạng. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế những người nào đó, có bản tánh không thu thúc, 
vô liêm sỉ, không nghiêm chỉnh, không nhãn nại, thất thường, bị dao động, 
hay thay đổi, là những người ngu dốt, xuất gia trong Giáo Pháp của đấng 
Chiến Thắng, những người ấy trong khi không thể bảo vệ trọn vẹn điều học 
có nhiều loại, thì thối lui, quay trở lại, đào tấu, không bao lâu sau thì trở lại 
đời sống tại gia tầm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất cần được bảo vệ sự thu 
thúc có nhiều loại thuộc Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Họ phô bày tính 
chất cần được bảo vệ với nhiều sự thu thúc là như thế ấy. 


14. Tâu đại vương, ở bụi hoa nhài trâu, đầu là hạng nhất trong số các loài 
hoa mọc ở đất bằng, cũng có những bông hoa bị sâu ăn, những chồi non ấy, 
bị quắn lại, rồi rơi rụng chính vì sự hư hoại. Nhưng không vì chúng bị rơi 
rụng mà bụi hoa nhài bị xem thường. Những bông hoa nào còn tồn tại ở nơi 
ấy, chúng tỏa khắp các hướng chính phụ với hương thơm chân chánh. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế những người nào sau khi xuất gia trong Giáo 
Pháp của đấng Chiến Thắng rồi trở lại đời sống tại gia tầm thường, những 
người ấy trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng có giới không còn phẩm 
chất và hình tướng, ví như những bông hoa nhài bị sâu ăn, mất đi màu sắc và 
hương thơm, không thể đưa đến sự phát triển trọn vẹn. Nhưng không vì việc 
trở lại đời sống tại gia tâm thường của những người ấy mà Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng bị xem thường. Các vị tỳ khưu nào còn tồn tại ở nơi ấy, các 
vị ấy tỏa khắp thế gian luôn cả cối Trời với hương thơm cao quý của giới. 


Tâu đại vương, có loại lúa saÏi tên là karurmnbhaka, sau khi mọc lên ở 
khoảng giữa của các giống lúa saÏi gạo đỏ không bị èo oặt, rồi bị tiêu hoại lúc 
còn ở giai đoạn giữa chừng. Nhưng không vì việc bị tiêu hoại của loại lúa ấy 
mà giống lúa saÏï gạo đỏ bị xem thường. Những lúa saÏï nào còn tồn tại ở nơi 
ấy, chúng là vật thực của đức vua. Tâu đại vương, tương tợ y như thế những 
người nào sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng rồi trở lại 
đời sống tại gia tâm thường, những người ấy, ví như karumnbhaka ở khoảng 
giữa của các loại lúa sali gạo đỏ, sau khi tăng trưởng không đạt đến sự phát 
triển trọn vẹn ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, rồi trở lại đời sống tại gia 
tâm thường từ ở chính khoảng giữa. Nhưng không vì việc trở lại đời sống tại 
gia tâm thường của những người ấy mà Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng bị 
xem thường. Các vị tỳ khưu nào còn tồn tại ở nơi ấy, các vị ấy là thích đáng 
đối với phẩm vị A-la-hán. 
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15. Kamadadassapl maharaja maniratanassa ekadesam kakkasam 
uppajJati, na ca tattha kakkasuppannatta maniratanam hï]itam nama hot. 
Yam tattha parlsuddham maniratanassa, tam Janassa hasakaram hoH. 
Evameva kho maharaja ye te JInasasane pabbaJItva hinayavattanti kakkasa te 
Jinasasane papatika. Na ca tesam hInayavattanena jJinasasanam hilitam 
nama hoti. Ye tattha thita bhikkhu te devamanussanam haãsaJanaka hon. 


Jatisampannassa 'pI maharaja lohitacandassa ekadesam putikam hoti 
[appagandham. Na tena lohitacandanam hl]itam nama hoti.|'! Yam tattha 
aputikam sugandham, tam samanta vidhupeti abhibyapeti. Evameva kho 
maharaja ye te Jinasasane pabbajitva hinayavattanti, te lohita-eandana- 
sarantare putikadesamiva chaddaniyä Jinasasane. Na ca tesam hInaya- 
vattanena Jinasasanam hiltam nama hotl. Ye tattha thita bhikkhu, te 
sadevakam lokam sIlavaracandanagandhena anulimpenti ”ti. 


16. “Sadhu bhante nagasena! Tena tena anucchavikena tena tena sadisena 
karanena niravajJjamanupapitam Jinasasanam setthabhavena paridIpitam. 
Hinayavattamanaäpi te Jinasasanassa setthabhavamyeva paridIpentI ”tI. 


Hiỉnäyävattanapañho pañcamo. 


xxxx*% 


6. ARAHATO VEDANAVEDIYANAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena tumhe bhanatha: “Arahäã ekam vedanam 
vediyati kayikam na cetasikan ti. “ Kinnu kho bhante nagasena arahato 
cittam yam kayam nissaya pavattati, tattha araha anissaro assamI avasavatti 
”t? 

“Ama maharaja ”ti. 


“Na kho bhante nagasena yuttametam yam so sakacittassa pavattamane 
kaye anissaro hoti assamI avasavatH. Sakuno pI tava bhante yasmim 
kulavake pativasati, tattha so 1ssaro hoti samI vasavattI ”Li. 


! Ttipatho Ma, PTS potthakesu dissate. 
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15. Tâu đại vương, viên bảo ngọc ma-nl, vật ban cho điều ước, có một 
phần sần sùi sanh khởi. Nhưng không vì việc bị sanh khởi phần sần sùi ở chỗ 
ấy mà viên bảo ngọc ma-ni bị xem thường. Phần nào ở chỗ ấy của viên bảo 
ngọc ma-ni là trong suốt, phần ấy có sự tạo ra niềm vui thích cho dân chúng. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào sau khi xuất gia trong 
Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng rồi trở lại đời sống tại gia tâm thường, 
những người ấy là lớp vỏ ngoài sần sùi ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. 
Nhưng không vì việc trở lại đời sống tại gia tâm thường của những người ấy 
mà Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng bị xem thường. Các vị tỳ khưu nào còn 
tồn tại ở nơi ấy, các vị ấy có sự tạo ra niềm vui thích cho chư Thiên và nhân 
loại. 

Tâu đại vương, trầm hương màu đỏ chánh tông có một phần bị hư hỏng, 
[không có mùi thơm. Nhưng không vì việc ấy mà trầm hương màu đỏ bị xem 
thường.]' Phần nào ở chỗ ấy là không hư hỏng, có mùi thơm, phần ấy xông 
khói, tỏa khắp xung quanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người 
nào sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Tháng rồi trở lại đời 
sống tại gia tâm thường, những người ấy ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, 
ví như phần bị hư hỏng ở giữa lõi trầm hương màu đỏ, đáng được quăng bỏ. 
Nhưng không vì việc trở lại đời sống tại gia tâm thường của những người ấy 
mà Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng bị xem thường. Các vị tỳ khưu nào còn 
tồn tại ở nơi ấy, các vị ấy bôi xức thế gian luôn cả cối Trời với mùi thơm của 
trâm hương quý giá là giới.” 


16. “Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Bằng lý lẽ thích đáng với mỗi một 
trường hợp, tương xứng với mỗi một trường hợp, sự không có lõi lầm đã 
được ghi nhận, Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng với bản thể tối thượng đã 
được làm sáng tỏ. Thậm chí trong khi trở lại đời sống tại gia tầm thường, 
những người ấy cũng làm sáng tỏ chính bản thể tối thượng thuộc về Giáo 
Pháp của đấng Chiến Thắng.” 


Câu hỏi về việc trở lại đời sống tại gia tâm thường là thứ năm. 


xxxx% 


6. CÂU HÓI VỀ SỰ NHẬN BIẾT CÁM THỌ CÚA VỊ A-LA-HÁN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng: “VỊ A-la-hán nhận biết một 
cảm thọ, thuộc thân không thuộc tâm.' Thưa ngài Nagasena, việc mà 
tâm của vị A-la-hán vận hành nương vào thân, vậy có phải vị A-la-hán không 
phải là chúa tế, không phải là người chủ, không có quyền hành ở nơi ấy?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy.” 


“Thưa ngài Nagasena, việc vị ấy không phải là chúa tế, không phải là 
người chủ, không có quyền hành đối với tâm của mình trong khi thân đang 
được vận hành là không đúng. Thậm chí con chim cho đến khi nào còn trú ở 
nơi tổ chim, thì nó là chúa tế, là người chủ, là có quyền hành ở nơi ấy. ” 


1 Đoạn này được thêm vào từ văn bản của Miến Điện và PTS của Anh quốc (ND). 
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2. “Dasime maharaja kayanugata dhamma bhave bhave kayam 
anudhavanti anuparivattanti. Katame dasa? Sitam unham jighacchã pipasa 
uccaro passavo thinamiddham' Jara byadhi maranam. Ime kho maharaja 
dasa kayanugata dhamma bhave bhave kayam anudhavanti anuparivattanti. 
Tattha araha anissaro assam1 avasavatfI ”tI. 


“Bhante nagasena kena karanena arahato kaye ana nappavattati 
1ssariyam va. Tattha me karanam bruhiI ”ti. 


“Yatha maharaja ye kecl pathavinissita satta sabbe te pathavim nIssaya 
caranti viharanti vuttim kappenti, apI nu kho maharaja tesam pathaviya ana 
pavattati 1ssariyam va ”tI? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Evameva kho maharaja arahato cittam kayam nissaya pavattati. Na ca 
pana arahato kaye ana pavattati Issariyam va ”tI. 


3. “Bhante nagasena kena karanena puthuJjano kayIkampi cetasikampi 
vedanam vediyatI ”ti? 


“Abhavitata maharaja citassa puthujjano kayikampI cetasikampi 
vedanam vediyatil. Yatha maharaja gono chato paritasito abala-dubbala- 
parittaka-tinesu va lataya va upanibaddho assa, yada so goqo parikupito 
hoi, tada saha-upanibandhanena pakkamatl, evameva kho maharaJa 
abhavitacittassa vedana uppajitva cittam parikopetl, cittam parikupitam 
kayam abhuJati nibbhuJati, samparivattakam karoti. Atha so abhavitacitto 
tasatl ravatIl, bheravaravamabhiravati. Idamettha maharajJa karanam yena 
karanena puthuJJjano kayIkamp1 cetasikampi vedanam vediyatI ”tI. 


“Kim pana tam bhante karanam yena karanena araha ekam vedanam 
vediyati kayIkam na cetasikan ”t? 


“Arahato maharajJa cittam bhavitam hoti subhavitam dantam sudantam 
assavam vacanakaram. So dukkhaya vedanaya phuttho samano aniccan ti 
da|ham ganhati, samadhitthambhe cittam upanibandhati, tassa tam cittam 
samadhitthambhe upanibaddham na vedhat na calatl, tham hoti 
avikkhittam. Tassa vedanavikaravippharena kayo pana abhuJati nibbhuJati 
samparivattati. Idamettha maharaJa karanam yena karanena araha ekam 
vedanam vediyati kayikam, na cetasikan ”ti. 


4. “Bhante nagasena tam nama loke acchariyam yam kaye calamane 
cittam na calati. Tattha me karanam bruhI ”H. 


“Yatha maharaJa mahatimaharukkhe khandha-sakha-palasa-sampanne 
amlabalasamahate sakha calati, apIi nu kho tassa khandho ˆpI calatI ”ti? 
“Na hi bhante ti. 


' middham - Ma. 


421 


Khuddakamikque Milndapañhapali Anumanapañha 


2. “Tâu đại vương, mười pháp này đi theo thân, chạy theo, vận hành theo 
thân ở mỗi một kiếp sống. Mười pháp nào? Lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, 
tiểu tiện, dã dượi buồn ngủ, già, bệnh, chết. Tâu đại vương, đây là mười pháp 
đi theo thân, chạy theo, vận hành theo thân ở mỗi một kiếp sống. VỊ A-la-hán 
không phải là chúa tể, không phải là người chủ, không có quyền hành ở nơi 
ấy.” 

“Thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà đối với vị A-la-hán, mệnh lệnh hay là 
uy quyền không vận hành ở thân? Về việc này, xin ngài hãy nói cho trãm lý 
do.” 

“Tâu đại vương, giống như những chúng sanh nào đó là được nương tựa 
vào trái đất, tất cả bọn họ nương vào trái đất mà di chuyển, sinh sống, quyết 
định lối cư xử. Tâu đại vương, phải chăng mệnh lệnh hay là uy quyền của 
những người ấy vận hành ở trái đất?” 

“Thưa ngài, tất nhiên không.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tâm của vị A-la-hán vận hành nương 
vào thân. Tuy nhiên, đối với vị A-la-hán mệnh lệnh hay là uy quyền không 
vận hành ở thân.” 

3. “Thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà phàm nhân nhận biết cảm thọ 
thuộc thân luôn cả thuộc tâm?” 

“Tâu đại vương, vì tính chất không được tu tập của tâm khiến phàm nhân 
nhận biết cảm thọ thuộc thân luôn cả thuộc tâm. Tâu đại vương, giống như 
con bò đực bị đói, bị run rẩy, có thể được buộc lại bằng những cọng cỏ không 
chắc, yếu ớt, nhỏ nhắn, hoặc bằng sợi dây leo. Khi nào con bò đực ấy bị kích 
động, khi ấy nó ra đi cùng với sợi dây buộc. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế đối với tâm chưa được tu tập, cảm thọ sau khi sanh khởi thì làm cho tâm 
bị kích động. Tâm bị kích động, thì uốn cong thân, vặn vẹo, làm thân xoay 
chuyển. Và người ấy, với tâm chưa được tu tập, run rẩy, kêu lên, thét lên 
tiếng kêu ghê rợn. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy 
phàm nhân nhận biết cảm thọ thuộc thân luôn cả thuộc tâm.” 

“Thưa ngài, vì lý do gì mà vị A-la-hán nhận biết một cảm thọ, thuộc thân 
không thuộc tâm?” 

“âu đại vương, tâm của vị A-la-hán là đã được tu tập, đã khéo được tu 
tập, đã được rèn luyện, đã khéo được rèn luyện, biết nghe, có sự phục tùng. 
VỊ ấy, trong khi bị tiếp xúc với cảm thọ khổ, nắm chắc ý nghĩ rằng: là vô 
thường,' rồi buộc tâm vào cột trụ của định. Được buộc chặt vào cột trụ của 
định, tâm ấy của vị ấy không rung chuyển, không dao động, được vững chãi, 
không bị tán loạn. Tuy nhiên, do sự lan rộng sức khuấy rối của cảm thọ, thân 
của vị ấy uốn cong, vặn vẹo, xoay chuyển. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý 
do mà với lý do ấy vị A-la-hán nhận biết một cảm thọ, thuộc thân không 
thuộc tâm.” 

4. “Thưa ngài Nagasena, về việc trong khi thân dao động mà tâm không 
dao động được gọi là điều kỳ diệu ở thế gian. Về việc này, xin ngài hãy nói 
cho trãm lý do.” 

“Tâu đại vương, giống như ở cội cây to lớn khổng lồ có đầy đủ thân, cành 
cây, và lá cây, khi bị vùi dập bởi sức mạnh của gió thì cành cây dao động, 
phải chăng thân của cây cũng dao động?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 
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“Evameva kho maharajJa araha dukkhaya vedanaya phuttho samano 
aniccan t¡ da|lham ganhatIl, samadhitthamhe cittam upanibandhati. Tassa 
tam cittam samadhitthamhe upanibaddham na vedhati na calati, thitam hoti 
avikkhittam. Tassa vedanavikaravippharena kayo abhujat nibbhuJati 
samparivattati. Cittam pana tassa na vedhat na calat, khandho viya 
maharukkhassa ”Li. 

“Acchariyam bhante nagasenal Abbhutam bhante nagasena! NÑa me 
evarupo sabbakaliko dhammappadTpo ditthapubbo ”H. 

Arahato vedanäavediyanapañho chattho. 


x*xxxx% 


z. ABHISAMAYANTARAYAPAÑHO 


1. “Bhante nãgasena, idha yo koci gihIï paräajikam ajjhäpanno 
bhaveyya, so aparena samayena pabbajeyya, attanäa ˆpÏ so na 
Janeyya: “Gihï paräjikam' ajjhapanno ˆsmI ˆti na pi tassa añño koci 
acikkheyya: “Gihï parajikam ajjhäpannosl ti, so ca tathattaya 
patipajjeyya, api nu tassa đhammmabhisamayo bhaveyya ”ti? 

“Na hi maharaJa ”tI. 

“Kena bhante karanena ”ti? 

“Yo tassa hetu dhammabhisamayaya so tassa samucchinno tasma 
dhammabhisamayo na bhavati ”ti. 

“Bhante nagasena tumhe bhanatha: “Janantassa kukkuccam hotl, 
kukkucce sati avaranam hoti, avate citte dhammabhisamayo na hoti ti. 
Imassa pana ajanantassa akukkuccajJatassa santacittassa viharato kena 
karanena đdhammabhisamayo na hot? Visamena visameneso pañho 
gacchati. Cintetva vissaJJetha ”tI? 

“Ruhati maharaja sukatthe sukalale mandakhette saradam sukhasayitam 
bIjan ”t? 

“Ama bhante ”ti. 

“ADpl nu maharaJa tam yeva biJam ghanaselasilatale ruheyya ”tI? 

“Na hi bhante ”ti. 

“Kissa pana maharaJa tam yeva bïjam kalale ruhatI, kissa ghanasele na 
ruhati ”H? 

2. “Natthi bhante tassa b1jassa ruhanaya ghanasele hetu. Ahetuna bijam 
na ruhati ”L. 

“Evameva kho maharaJa yena hetuna tassa dhammabhisamayo bhaveyya, 
so tassa hetu samucchinno. Ahetuna dhammabhisamayo na hoti. Yatha va 
pana maharaja danda-leddu-lagula-muggara pathavyam  thanam- 
upagacchanHi, apI nu maharaJa teyeva dandaleddulagulamugsara gagane 
thanamupagacchanti ”tr? 


“Na hi bhante ”t1. 


! gihiparajikam - Ma. “lakuta - PTS, Simu. 


423 


Khuddakamikque Milndapañhapali Anumanapañha 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị A-la-hán trong khi bị tiếp xúc với 
cảm thọ khổ, nắm chắc ý nghĩ rằng: “là vô thường, rồi buộc tâm vào cột trụ 
của định. Được buộc chặt vào cột trụ của định, tâm ấy của vị ấy không rung 
chuyển, không dao động, được vững chãi, không bị tán loạn. Do sự lan rộng 
sức khuấy rối của cảm thọ, thân của vị ấy uốn cong, vặn vẹo, xoay chuyển. 
Tuy nhiên, tâm của vị ây không rung chuyển, không dao động, tợ như thân 
của cội cây to lớn vậy.” 

“Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu! Thưa ngài Nagasena, thật là phi 
thường! Ngọn đèn Giáo Pháp có hình thức như vầy vào mọi lúc là chưa từng 
được thấy trước đây bởi trầm.” 

Câu hỏi về sự nhận biết cảm thọ của vị A-la-hán là thứ sáu. 


z. CÂU HÓI VỀ CHƯỚNG NGẠI CỦA SỰ CHỨNG NGỘ: 


1. “Thưa ngài Nägasena, ở đây có người tại gia nào đó phạm tội 
cực nặng,[* | người ấy vào lúc khác xuất gia, người ấy tự mình cũng 
không biết rằng: “Khi là người tại gia, ta đã phạm tội cực nặng:? 
cũng không có ai nói cho người ấy rằng: “Khi là người tại gia, 
ngươi đã phạm tội cực nặng.ˆ Và người ấy thực hành để chứng đạt 
Niết Bàn, phải chăng đối với người ấy có thể có sự chứng ngộ Giáo 
Pháp?” 

“Tâu đại vương, không có.” 

“Thưa ngài, vì lý do gì?” 

“Điều kiện đưa đến sự chứng ngộ Giáo Pháp của người ấy đã bị đứt đoạn 
đối với người ấy, do đó không có sự chứng ngộ Giáo Pháp.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng: “Đối với người biết thì có sự hối hận. 
Khi có sự hối hận thì có sự che lấp, khi tâm bị che lấp thì không có sự chứng 
ngộ Giáo Pháp.' Tuy nhiên, người này trong khi không biết, thì đã không 
sanh lòng hối hận, sống có tâm an tịnh, vì lý do gì mà đối với người này thì 
không có sự chứng ngộ Giáo Pháp? Câu hỏi này quanh co khúc mắc. Xin ngài 
suy nghĩ rồi hãy trả lời.” 

“Tâu đại vương, có phải hạt giống có phẩm chất, được ủ tốt đẹp sẽ nẩy 
mầm ở thửa ruộng mầu mỡ, được cày kỹ lưỡng, có bùn non?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 

“Tâu đại vương, phải chăng chính hạt giống ấy có thể nẩy mầm ở bề mặt 
tảng đá cứng?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, vậy thì tại sao cũng hạt giống ấy lại nấy mầm ở bãi bùn, 
tại sao lại không nấy mầm ở tảng đá cứng?” 

2. “Thưa ngài, điều kiện cho việc nẩy mầm của hạt giống ấy không có ở 
tảng đá cứng. Do không có điều kiện, hạt giống không nẩy mầm.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế với điều kiện nào mà người ấy có sự 
chứng ngộ Giáo Pháp, điều kiện ấy đối với người ấy đã bị trừ tuyệt. Do không 
có điều kiện, thì không có sự chứng ngộ Giáo Pháp. Tâu đại vương, hoặc là 
giống như cây gậy, cục đất, cây côn, cái vồ đi đến việc trụ lại ở trái đất, phải 
chăng chính các cây gậy, cục đất, cây côn, cái vồ ấy đi đến việc trụ lại ở không 
trung?” “Thưa ngài, không có.” 
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“Kim panettha maharajJa karanam, yena karanena te yeva danda-leddu- 
lagula-mugsara pathaviyam thanamupagacchanti? Kena karanena gagane na 
titthanti ”t? 

“Natthi bhante tesam dandaleddulagu]amugsgaranam patitthanaya akase 
hetu. Ahetuna na titthanti ”ti. 


“Evameva kho maharaja, tassa tena dosena abhisamayahetu samuc- 
chinno. Hetusamugghate ahetuna abhisamayo na hoti. Yatha va pana maha- 
raja thale aggi Jalati, apI nu kho maharaja so yeva agg1 udake JalatI ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Kim panettha maharaJa karanam, yena karanena so yeva aggi thale 
Jalati? Kena karanena udake na JalatI ”ti? 
“Natthi bhante aggIssa Jalanaya udake hetu. Ahetuna na JalatI ”ti. 


“Evameva kho maharaja tassa tena dosena abhisamayahetu 
samucchinno. Hetusamugshate ahetuna dhammabhisamayo na hotI ”tI. 


3. “Bhante nagasena, punapetam attham cintehi. Na me tattha citta- 
saññatti bhavati “aJanantassa asati kukkucce avaranam hoti 'ti. Karanena 
mam saññapehi ”ti. 


“Apl nu kho! maharajJa visam halahalam aJanantenapi khayitam Jivitam 
harati ”t? 
“Ama bhante ”Li. 


“Evameva kho maharaJa aJanantenapl katam papam abhisamayantaraya- 
karam hoti. Api nu maharaja agg1 aJanitva akkamantam dahati "tt? 
“Ama bhante ”ti. 


“Evameva kho maharaja aJanantenapi katam papam abhisamayantaraya- 
karam hoti. Api nu mahara]a aJanantam asiviso dasitva” JIvitam harati ”tí? 
“Ama bhante ”Li. 


“Evameva kho maharaJa aJanantenapl katam papam abhisamayantaraya- 
karam hot1. Nanu maharaja kalingaraJa samanakolañño 
sattaratanaparikinmo_ hatthiratanamabhiruyha kuladassanaya gacchanto 
aJananto 'pI nasakkhi bodhimandassa uparito gantum. Idamettha maharaja 
karanam yena karanena aJanantenapl katam papam 
abhisamayantarayakaram hotI ”H. 

“Jinabhasitam bhante nagasena karanam na sakka patikkositum. Eso 
"*vetassa attho, tatha sampaticchamT” ti. 


Abhisamayantaräyapañho sattamo. 


x*xxxx*% 


! kho - ïtisaddo Ma, PTS potthaksesu na dissate.  damsitvã - Ma. 
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“Tâu đại vương, vậy thì ở đây điều gì là lý do mà với lý do ấy chính các cây 
gậy, cục đất, cây côn, cái vồ ấy đi đến việc trụ lại ở trái đất? Vì lý do gì chúng 
không trụ lại ở không trung?” 

“Thưa ngài, điều kiện cho việc trụ lại của các cây gậy, cục đất, cây côn, cái 
vồ ấy không có ở không trung. Do không có điều kiện, chúng không trụ lại.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế do tội lõi ấy điều kiện của sự chứng 
ngộ đã bị đứt đoạn đối với người ấy. Khi điều kiện đã bị tiêu diệt, do không 
có điều kiện, thì không có sự chứng ngộ. Tâu đại vương, hoặc là giống như 
ngọn lửa phát cháy ở đất bằng, tâu đại vương, phải chăng chính ngọn lửa ấy 
phát cháy ở trong nước?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, vậy thì ở đây điều gì là lý do mà với lý do ấy chính ngọn 
lửa ấy phát cháy ở đất bằng? Vì lý do gì nó không phát cháy ở trong nước?” 

“Thưa ngài, điều kiện cho việc phát cháy của ngọn lửa không có ở trong 
nước. Do không có điều kiện, nó không phát cháy.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế do tội lõi ấy điều kiện của sự chứng 
ngộ đã bị đứt đoạn đối với người ấy. Khi điều kiện đã bị tiêu diệt, do không 
có điều kiện, thì không có sự chứng ngộ.” 

3. “Thưa ngài Nagasena, xin ngài hãy suy nghĩ lại về ý nghĩa này. Trầm 
không có sự tin chắc ở tâm về trường hợp ấy là: “Đối với người không biết, 
khi không có sự hối hận, lại có sự che lấp." Hãy giúp cho trãm hiểu bằng lý 
lẽ.” 

“Tâu đại vương, phải chăng chất độc dữ dội đã được ăn vào mặc đầu 
không biết, cũng lấy đi mạng sống?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế việc ác đã được làm mặc dầu không 
biết, cũng là việc tạo ra chướng ngại cho sự chứng ngộ. Tâu đại vương, phải 
chăng ngọn lửa cũng thiêu đốt người bước lên mà không biết?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế việc ác đã được làm mặc dầu không 
biết, cũng là việc tạo ra chướng ngại cho sự chứng ngộ. Tâu đại vương, phải 
chăng rắn độc sau khi cắn người không biết (bản thân đã bị rắn cắn) cũng lấy 
đi mạng sống?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế việc ác đã được làm mặc dầu không 
biết, cũng là việc tạo ra chướng ngại cho sự chứng ngộ. Tâu đại vương, quả là 
Samanakolañña, vua xứ Kalinga, được tùy tùng với bảy báu vật, sau khi cối 
lên con voi báu, trong khi đi đến thăm gia đình, mặc dầu không biết cũng đã 
không thể di chuyển phía bên trên khu vực cội cây Bồ Đề. Tâu đại vương, ở 
đây điều này là lý do mà với lý do ấy việc ác đã được làm, mặc đầu không 
biết, cũng là việc tạo ra chướng ngại cho sự chứng ngộ.” 

“Thưa ngài Nagasena, không thể bác bỏ lý do đã được đấng Chiến Thắng 
giảng giải. Điều này đúng là ý nghĩa của việc ấy. Trãm chấp nhận như thế.” 


Câu hỏi về chướng ngại của sự chứng ngộ là thứ bảy. 


x*xxxx% 
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8. DUSSILAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, gihidussllassa ca samanadussllassa ca ko 
viseso? Kim nãnakaranam?  Ubhopete samasamagatikä? 
Ubhinnampi samasamo vipako hoti? Udahu kiñấci nanakaranam 
atthI "ti? 


“Dasa Ime maharaJa guna samanadussllassa gihidusslato visesena 
atireka. Dasah1 ca karanehi uttarim dakkhinam visodheti. Katame dasa guna 
samanadusslassa gihidussrlato visesena atireka? 


Idha maharaJa samanadussilo buddhe sagaravo hoti, dhamme sagaravo 
hot, sanghe sagaravo hot, sabrahmacarlsu sagaravo hoti, uddesa- 
paripucchaya vayamatl, savanabahulo hoti, bhinnastlo ˆpI maharajJa dussllo 
parisagato akappam upatthapeti, garahabhaya kaylkam vacasikam rakkhatl, 
padhanabhimukhamassa' hoti cittam, bhikkhusamaññam upagato hot. 
Karonto 'pi maharaJa samanadussllo papam patilcchannam avarati.? Yatha 
maharaja Itthi sapatika nïliyitva rahasseneva papamavaratl, evameva kho 
maharaja karonto 'pI samanadussllo papam paticchannam avarati. Ime kho 
maharaja dasa guna samanadussilassa gih1dussilato visesena atireka. 


2. Katamehi dasahi karanehi uttarmm dakkhinam visodheti? Avajja”- 
kavacadharanatayaplL dakkhmam visodhetl, Isi-samañña-bhandulinga- 
dharanato 'pi dakkhimam visodheti, sanghasamayamanupavitthatayapl 
dakkhinam visodheti, buddhadhammasanghasaranagatatayapl dakkhinam 
visodheti, padhanasayaniketavasitayapi dakkhimmam visodhetl, jJinasasana- 
dhana*pariyesanato 'pI dakkhinam visodheti, pavaradhammadesanato 'pi 
dakkhinam visodheti, đhammadIpagatiparayanatayapI dakkhinam visodheti. 
“Aggo buddho ti ekanta-uJuditthitayapl dakkhinam visodhetl, uposatha- 
samadanato 'pi dakkhinam visodheti. Imehi kho maharaJa dasahi karanehi 
uttarim dakkhinam visodhet. 


Suvipanno 'pi maharaJa samanadussrlo dayakanam dakkhinam visodheti. 
Yatha maharaja udakam subahalampI kalalakaddamarajoJallam apanetl, 
evameva kho maharaja suvipanno 'pi samanadussilo dayakanam dakkhinam 
vIisodhetl. 


' pađhãnäabhimukhañcassa - Ma. ” anavajja - Ma; avajjha - PTS. 
? acarati - Ma, PTS. *]inasasanadhara? - Ma. 
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8. CÂU HỎI VỀ GIỚI HẠNH TÔI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, cái gì là sự phân biệt giữa người tại gia 
phá giới' và của Sa-môn phá giới? Cái gì là sự khác biệt? Có phải cả 
hai hạng này đều có cảnh giới tái sanh giống nhau? Có phải cả hai 
đêu có quả thành tựu giống nhau? Hay là có cái gì đó khác nhau?” 


“Tâu đại vương, mười đức tính này của vị Sa-môn phá giới là dư thừa cho 
sự phân biệt với người tại gia phá giới. Và sự cúng dường được trong sạch 
hơn bởi mười lý do. Mười đức tính nào của vị Sa-môn phá giới là dư thừa cho 
sự phân biệt với người tại gia phá giới? 


Tâu đại vương, ở đây vị Sa-môn phá giới có sự tôn kính đức Phật; có sự 
tôn kính Giáo Pháp; có sự tôn kính Hội Chúng: có sự tôn kính những vị hành 
Phạm hạnh; ra sức trong việc đọc tụng và học hỏi; có nhiều sự lắng nghe (đa 
văn); tâu đại vương, vị có giới bị hỏng, có giới tồi, đi đến tập thể cũng thể 
hiện tư cách; gìn giữ thân khẩu vì sợ sự chê trách; tâm của vị này có sự hướng 
đến việc nỗ lực; đã đến gần bản thể Sa-môn của vị tỳ khưu; tâu đại vương, 
trong khi làm điều ác vị Sa-môn phá giới thực hiện một cách giấu diếm. Tâu 
đại vương, giống như người nữ có chồng lén lút rồi thực hiện việc sái quấy 
một cách vô cùng bí mật. Tâu đại vương, tương tợ y như thế trong khi làm 
điều ác vị Sa-môn phá giới thực hiện một cách giấu diếm. Tâu đại vương, 
mười đức tính này của vị Sa-môn phá giới là dư thừa cho sự phân biệt với 
người tại gia phá giới. 


2. Sự cúng dường được trong sạch hơn bởi mười lý do nào? Sự cúng 
dường được trong sạch do việc mang lớp vỏ bọc không tội lõi; sự cúng dường 
được trong sạch do việc mang đặc điểm đầu cạo tóc, là biểu hiện Sa-môn của 
ẩn sĩ; sự cúng dường được trong sạch do việc đã tham gia vào cuộc hội họp 
của Hội Chúng; sự cúng dường được trong sạch do việc đi đến nương nhờ 
đức Phật, Giáo Pháp, và Hội Chúng: sự cúng dường được trong sạch do việc 
đã cư ngụ ở tập thể có khuynh hướng nỗ lực; sự cúng dường được trong sạch 
do việc tầm cầu tài sản Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng; sự cúng dường 
được trong sạch do việc thuyết giảng Giáo Pháp cao quý; sự cúng dường được 
trong sạch vì mục đích tối hậu là việc đi đến hòn đảo Giáo Pháp; sự cúng 
dường được trong sạch do có quan điểm hoàn toàn chánh trực về: “Đức Phật 
là cao cả;` sự cúng dường được trong sạch do việc thọ trì ngày Uposatha. Tâu 
đại vương, sự cúng dường được trong sạch hơn bởi mười lý do này. 


Tâu đại vương, vị Sa-môn phá giới, mặc đầu bị phạm tội rõ ràng, cũng 
làm trong sạch sự cúng dường của các thí chủ. Tâu đại vương, giống như 
nước, mặc đầu sền sệt, cũng tẩy sạch bùn, lầy, bụi bặm, vết dơ. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị Sa-môn phá giới, mặc dầu bị phạm tội rõ ràng, 
cũng làm trong sạch sự cúng dường của các thí chủ. 


! Lễ ra nên dịch là 'người tại gia có giới hạnh tồï và 'Sa-môn có giới hạnh tồï (ND). 
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Yatha va pana maharaja unhodakam sukathiampi' pajjalantam 
mahantam aggikkhandham nibbapeti, evameva kho maharaja suvipanno p1 
samanadussrlo dayakanam dakkhinam visodhetl. 


Yatha va pana maharaJa bhojanam virasampi khudadubbalyam apanetl, 
evameva kho maharaJa suvipanno 'pi samanadussilo dayakanam dakkhinam 
visodhetl. 


Bhasitampetam maharaJa bhagavata devatidevena” majjhimanikaya- 
varalañchake dakkhimavibhange veyyakarane: 
“Yo stlaua dusstlesu dadati danam 
dhammena laddham supasannacitto, 
abhisaddahưm kammmaphalam u]aramn 
sa dakkhimma dauakato uisu]hafi ”I. 


3. “Accharyam bhante nagasenal Abbhutam bhante nagasenal 
Yavatakam mayam pañham apucchimha, tam tvam opammehi karanehi 
vibhavento amatamadhuram savanipagam akasil. Yatha nama bhante sudo 
va sudantevasi va tavatakam mamsam labhitva nanavidhehi sambharehi 
sampadetva raJupabhogam karotl, evameva kho bhante nagasena 
yavatakam' mayam pañham apucchimha, tam tvam opammehi karanehi 
vibhavetva amatamadhuram savanupagam akasl ”LI. 


DussTlapañho atthamo. 


xxxx% 


o9. UDAKASATTA.JTVATAPANÑHO 


I. “Bhante nagasena, imam udakam aggimhi tappamänam 
ciccitayati citicitayati saddayati bahuvidham. Kinnu kho bhante 
nägasena udakam jIvati? Kim killamanam saddayati? Udahu 
aññena patipTlitam saddayatI "ti? 


“Na hi maharaja udakam Jivati. Natthi udake jivo va satto va. Apl ca 
maharajJa aggisantapavegassa mahantataya udakam ciccltayati citicltayati 
saddayati bahuvidhan ”tÓI. 


“Bhante nagasena Idhekacce titthya “udakam jJáwvati tỉ situidakamt 
patikkhipitva udakam tapetva vekatikavekatikam" paribhuñjanti, te tumhe 
garahanti paribhavanti: “Ekindriyam samana sakyaputtiya Jjvam vihethenti 
"tH. Tam tesam garaham parIibhavam vinodehl apanehi niccharehI ”ti. 


' sukudhitampi - Ma. ”tavatakam - Ma, PTS. * stodakam - Ma. 
° tathãgatena devätidevena - Ma; devätidevena - PTS. ” vekatikavekatikam - Ma. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như nước nóng, mặc dầu đã được đun sôi dữ 
dội, cũng dập tắt được đám lửa lớn đang bốc cháy. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế vị Sa-môn phá giới, mặc đầu bị phạm tội rõ ràng, cũng làm trong 
sạch sự cúng dường của các thí chủ. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như thức ăn, mặc đầu vô vị, cũng xua đi sự 
suy nhược vì cơn đói. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị Sa-môn phá giới, 
mặc dầu bị phạm tội rõ ràng, cũng làm trong sạch sự cúng dường của các thí 
chủ. 

Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến ở lời giải thích về sự phân loại cúng dường ở đoạn 
Varalañchaka (Dấu Ấn Cao Quý) thuộc Majjhimanmikaua (Trung Bộ) rằng: 

“Người nào có giới hạnh dâng cúng uật thí (do của cả) đã đạt được hợp 
pháp đến những kẻ có giới hạnh tồi uới tâm khéo tịnh tín, trong khi có đức 
tin thì quả của nghiệp là tột bực; sự cúng dường ấu được trong sạch uề 
phía người thí chủ.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu! Thưa ngài Nagasena, thật là phi 
thường! Chúng tôi đã hỏi câu hỏi có chừng ấy, thì ngài, trong khi giải thích 
nó bằng những ví dụ, bằng những lý lẽ, đã khiến cho vị ngọt của Bất Tử được 
lắng nghe. Thưa ngài, giống như người đầu bếp hoặc học trò của người đầu 
bếp, sau khi nhận được chừng ấy thịt thì đã sửa soạn với nhiều vật liệu các 
loại khác nhau, rồi làm ra món ăn cho đức vua. Thưa ngài Nagasena, tương 
tợ y như thế chúng tôi đã hỏi câu hỏi có chừng ấy, thì ngài đã khi giải thích 
nó bằng những ví dụ, bằng những lý lẽ, và đã khiến cho vị ngọt của Bất Tử 
được lắng nghe.” 


Câu hỏi về giới hạnh tồi là thứ tám. 


x*xxxx% 


9. CÂU HÓI VỀ VIỆC CÓ SINH MẠNG VÀ SỰ SỐNG CỦA NƯỚC: 


1. “Thưa ngài Nãägasena, nước này trong khi được đun nóng ở 
ngọn lửa thì kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều loại. Thưa 
ngài Nãägasena, vậy có phải nước sinh tôn? Có phải nước trong khi 
đùa giốn thì phát ra âm thanh? Hay là trong khi bị vật khác quấy 
nhiễu thì phát ra âm thanh?” 


“Tâu đại vương, nước dĩ nhiên không sinh tồn. Không có sự sống hoặc 
sinh mạng ở nước. Tâu đại vương, thêm nữa do tính chất mạnh bạo của lực 
đốt nóng ở ngọn lửa khiến nước kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều 
loại.” 


“Thưa ngài Nagasena, ở đây một số ngoại đạo khước từ nước lạnh (cho 
là): Nước sinh tồn,'` nên đun nóng nước, và thọ dụng vật dơ bẩn. Những 
người ấy chê trách, xem thường các ngài rằng: “Các Sa-môn Thích tử hãm hại 
sự sống có một giác quan." Xin ngài hãy xua đi, đuổi đi, loại trừ đi sự chê 
trách, sự xem thường ấy của họ.” 
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“Na hi maharaJa udakam jvati. Natthi maharaJa udake JIvo va satto va. 
Apl ca maharaja aggisantapavegassa mahantataya udakam ciccitayati 
citIctayati saddayati bahuvidham. Yatha maharaja udakam sobbha-sara- 
sarita-daha-talaka-kandara-padara-udapana-ninna-pokkharamigatam 
vatatapavegassa mahantataya pariyadiyati parIkkhayam gacchatl, apI nu 
tattha udakam cIccI†ayatI citicitayati saddayati bahuvidhan ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


2. “Yadi maharaja udakam jJIveyya, tatthapI udakam saddayeyya. Iminapi 
maharaja karanena JanahI: “Natthi udake jJIvo va satto va, aøøgIsantapavegassa 
mahantataya udakam cIccitayati citicitayati saddayati bahuvidhan ti. 


Aparampi maharaJa uttarim karanam sunohi: “Natthi udake JIvo vã satto 
va, aggisantapavegassa mahantataya udakam saddayai ti. Yadä pana 
maharaja udakam tandulehi sammissitam bhaJanagatam hot pihitam 
uddhane atthapitam, apl1 nu tattha udakam saddayati ”ti? 

“Na hi bhante, acalam hoti santasantan ”ti. 


“lam yeva pana maharaJa udakam bhajanagatam aggim ujjaletva 
uddhane thapitam hot, api nu tattha udakam acalam hoti santasantan ”ti? 

“Na hi bhante, calati khubbhati lu]ati avilatl, imiJatam hoti, uddhamadho 
disavidisam gacchatI, uttarati patarati, phenamalI hotI ”ti. 


“Kissa pana tam maharaja pakatkam udakam na calati santasantam 
hoti? Kissa pana aggigatam calati khubbhati lu|ati avilati, umijatam hoti, 
uddhamadho disavidisam gacchati, phenamalI hotI "ti?! 


“Pakatkam bhante udakam na calat. Aggigatam pana udakam 
aggisantapavegassa mahantataya cicelayai cilicfayai saddayati 
bahuvidhan ti. 


“Iminapi maharaJa karanena Janahi: “Natthi udake jJIvo va satto va. 
Agg1santapavegassa mahantataya udakam saddayatI 'Ll. 


3. Aparampi maharaJa uttarim karanam sunohi: “Natthi udake jIvo va 
satto va, agglsantapavegassa mahantataya udakam saddayatI 'ti. Hoti tam 
maharaja udakam ghare ghare udakavarakagatam pihitan ”ti. 

“Ama bhante ”ti. 


“Apl nu tam maharaJa udakam calati khubbhati lu]ati avilati, umiJatam 
hoti, uddhamadho disavidisam gacchati, uttarati pataratil, phenamalr hotI 
”tU? 

“Na hi bhante. Acalam tam hoti pakatikam udakavarakagatam udakan ”ti. 


! uttarati patarati phenamäli hoi ti - Ma. 
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“âu đại vương, nước dĩ nhiên không sinh tồn. Tâu đại vương, không có 
sự sống hoặc sinh mạng ở nước. Tâu đại vương, thêm nữa do tính chất mạnh 
bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa khiến nước kêu tí ta tí tách và phát ra 
âm thanh nhiều loại. Tâu đại vương, giống như nước tụ ở hố, ao, suối, hồ, 
vũng, hốc, khe, giếng, trũng, đầm sen bị cạn đi và biến mất vì tính chất mạnh 
bạo về năng lực của gió và sức nóng, trong trường hợp ấy có phải nước cũng 
kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều loại?” 

“Thưa ngài, không có.” 


2. “Tâu đại vương, nếu nước sinh tồn, trong trường hợp ấy nước cũng có 
thể phát ra âm thanh. Tâu đại vương, cũng vì lý do này xin ngài hãy nhận biết 
rằng: “Không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước. Do tính chất mạnh bạo về 
năng lực đốt nóng của ngọn lửa khiến nước kêu tí ta tí tách và phát ra âm 
thanh nhiều loại.” 

Tâu đại vương, xin ngài hãy lắng nghe thêm lý lẽ khác nữa (nói rằng): 
“Không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước. Do tính chất mạnh bạo về năng 
lực đốt nóng của ngọn lửa khiến nước phát ra âm thanh.' Tâu đại vương, khi 
nước được trộn với các hột gạo rồi được bỏ vào nồi, đậy lại, chưa đặt lên bếp, 
trong trường hợp ấy có phải cũng nước phát ra âm thanh?” 

“Thưa ngài, không có. Là không dao động, hoàn toàn yên tĩnh.” 

“Tâu đại vương, trái lại cũng chính nước ấy được bỏ vào nồi, rồi châm lửa, 
đặt ở bếp, trong trường hợp ấy có phải nước là không dao động, hoàn toàn 
yên tĩnh?” 

“Thưa ngài, không đúng. Nó dao động, bị khuấy động, chuyển động, dấy 
động, bị nổi sóng, di chuyển trên dưới khắp các hướng, trồi lên, trào ra, có 
màng bọt.” 

“Tâu đại vương, vậy thì tại sao nước ấy ở trạng thái bình thường lại không 
dao động, hoàn toàn yên tĩnh? Tại sao khi được đặt ở ngọn lửa thì lại dao 
động, bị khuấy động, chuyển động, dấy động, bị nổi sóng, di chuyển trên 
dưới khắp các hướng, có màng bọt?” 

“Thưa ngài, nước ở trạng thái bình thường không dao động. Tuy nhiên, 
khi đặt ở ngọn lửa, do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa 
khiến nước kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều loại.” 

“Tâu đại vương, cũng vì lý do này, xin ngài nhận biết rằng: “Không có sự 
sống hoặc sinh mạng ở nước. Do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng 
của ngọn lửa khiến nước phát ra âm thanh.” 


3. Tâu đại vương, xin ngài hãy lắng nghe thêm lý lẽ khác nữa (nói rằng): 
“Không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước. Do tính chất mạnh bạo về năng 
lực đốt nóng của ngọn lửa khiến nước phát ra âm thanh.' Tâu đại vương, có 
phải nước ấy được để vào lu nước ở mỗi nhà rồi đậy lại?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, phải chăng nước ấy cũng dao động, bị khuấy động, 
chuyển động, dấy động, bị nổi sóng, di chuyển trên dưới khắp các hướng, trồi 
lên, trào ra, có màng bọt?” 

“Thưa ngài, không có. Nó không dao động, ở trạng thái bình thường, là 
nước đã được để vào lu nước.” 
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“Sutapubbam pana taya maharaja mahasamudde udakam calati 
khubbhati lu]ati avilatl, umiJatam hoti, uddhamadho disavidisam gacchati, 
uttarati patarati, phenamali hotl, ussakkitva' velaya paharatl, saddayatI 
bahuvidhan ”ti? 

“Ama bhante. Sutapubbam etam maya ditthapubbañca, mahasamudde 
udakam hatthasatampl dve ˆp1 hatthasatani gagane ussakkati ”Li. 


“Kissa maharaJa udakavarakagatam udakam na calati na saddayati? Kissa 
pana mahasamudde udakam calati saddayatI ”ti? 

“Vatavegassa mahantataya bhante mahasamudde udakam calati 
saddayati. Udakavarakagatam udakam aghattitam kehici 'pi na calati na 
saddayatI ”ti. 


“Yatha maharaJa vatavegassa mahantataya mahasamudde udakam calati 
saddayatl, evameva? aggIsantapavegassa mahantataya udakam saddayatLi. 
Nanu maharaJa bherIpokkharam sukkham sukkhena gocammena onaddham 
saddayatI ”t?? 

“Ama bhante ”ti. 


“Ap1l nu maharaJa bheriya JIvo vã satto va atth1 ”ti? 
“Na hi bhante ”ti. 


“Kissa pana maharaja bheri saddayati ”ti? 
“Itthiya va bhante purisassa va taJJena vayamena ti. 


“Vatha maharaJa Itthya va purisassa vã tajjena vayamena bheri 
saddayatl, evameva aggisantapavegassa mahantataya udakam saddayatLi. 
Imina pi maharaja karanena Janahi: “Natthi udake jJIvo va satto va, 
aggIsantapavegassa mahantataya udakam saddayati ti. 


4. Mayhampi tava maharajJa tava pucchitabbam atthi, evameso pañho 
suvmicchito hoti. Kinnu kho maharaja sabbesu pi bhaJanesu“ udakam 
tappamanam saddayat? Udahu ekaccesu 'yeva bhajanesu°” tappamanam 
saddayatI ”ti? 

“Na hi bhante sabbesu pi bhajanesu udakam tappamanam saddayati. 
Ekaccesuyeva bhaJanesu udakam tappamanam saddayatI ”ti. 


“[ena hi maharaJa Jahito 'si sakasamayam. Paccagato 'si mama visayam, 
natthi udake JIvo va satto va ti. 


1 
2 
3 


ussakkitva ossakkitva - Ma. 

evamevam - PTS, evam sabbattha. 

gocammena onandhanti tỉ - Ma, PTS. 

* sabbehipi bhajanehi - Ma, PTS, evam sabbattha. 

” ekaccehi yeva bhãjanehi - Ma, PTS, evam sabbattha. 
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“Tâu đại vương, vậy ngài có được nghe trước đây là nước ở đại dương dao 
động, bị khuấy động, chuyển động, dấy động, bị nổi sóng, di chuyển trên 
dưới khắp các hướng, trồi lên, trào ra, có màng bọt, vươn lên rồi võ vào bờ, 
phát ra âm thanh nhiều loại?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Điều này đã được trãm nghe trước đây và đã được 
thấy trước đây là nước ở đại dương vươn lên không trung một trăm cánh tay 
thậm chí đến hai trăm cánh tay.”' 


“Tâu đại vương, tại sao nước được để vào lu nước không dao động, không 
phát ra âm thanh? Và tại sao nước ở đại dương lại dao động và phát ra âm 
thanh?” 

“Thưa ngài, nước ở đại dương dao động, phát ra âm thanh vì tính chất 
mạnh bạo về năng lực của gió. Còn nước được để vào lu nước không bị kích 
động bởi bất cứ cái gì nên không dao động, không phát ra âm thanh.” 


“Tâu đại vương, giống như nước ở đại dương dao động, phát ra âm thanh 
vì tính chất mạnh bạo về năng lực của gió, tương tợ y như thế nước phát ra 
âm thanh vì tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa. Tâu đại 
vương, thế không phải cái trống khô ráo, được phủ căng tấm da trâu khô ráo, 
thì phát ra âm thanh?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, phải chăng cũng có sự sống hoặc sinh mạng ở cái trống?” 
“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vậy thì tại sao cái trống lại phát ra âm thanh?” 
“Thưa ngài, do sự ra sức phù hợp của người nữ hoặc người nam.” 


“Tâu đại vương, giống như cái trống phát ra âm thanh do sự ra sức phù 
hợp của người nữ hoặc người nam, tương tợ y như thế do tính chất mạnh bạo 
về năng lực đốt nóng của ngọn lửa khiến nước phát ra âm thanh. Tâu đại 
vương, cũng vì lý do này, xin ngài nhận biết rằng: “Không có sự sống hoặc 
sinh mạng ở nước. Do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa 
khiến nước phát ra âm thanh. 


4. Tâu đại vương, giờ đối với chúng tôi cũng có điều cần hỏi dành cho đại 
vương, như vậy thì câu hỏi này là khéo được giải quyết. Tâu đại vương, có 
phải nước ở tất cả các loại nồi phát ra âm thanh trong khi được đốt nóng, hay 
là phát ra âm thanh trong khi được đốt nóng chỉ ở một số loại nồi?” 

“Thưa ngài, không phải nước ở tất cả các loại nồi phát ra âm thanh trong 
khi được đốt nóng, mà nước phát ra âm thanh trong khi được đốt nóng chỉ ở 
một số loại nồi.” 


“Tâu đại vương, như thế thì ngài đã bỏ rơi cơ hội của mình. Ngài đã quay 
về lại vấn đề của tôi là: “Không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước." 


! Hattha (cánh tay) là đơn vị đo chiều dài, bằng o,s mét. Như vậy, là so mét và 100 mét. 
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5. Yadi maharaja sabbesu pi bhaJanesu udakam tappamanam 
saddayeyya, yuttamidam “udakam jJivatI ti vattum. Na hi maharaJa udakam 
dvayam hoti: *Yam saddayati tam jIvati, yam na saddayati tam na jJIvatI ti. 
Yadi maharaJja udakam jveyya, mahantanam hatthinaganam ussanna- 
kayanam pabhinnanam sondaya ussiãñcitva mukhe pakkhipitva kucchim 
pavesayantanam tampi udakam tesan dantantare khipIyamanam' 
saddayeyya. 


Hatthasatika 'pI mahanava garuka bharlka anekasatasahassabhara- 
paripura mahasamudde vicaranti, tahi 'pi khipyamanam udakam 
saddayeyya. 


Mahatimanhata 'pI maccha anekasatayoJanikakaya timI timingala 
timirapingala abbhantare nimugga mahasamudde  nivasatthanataya 
pativasanta maha-udakadhara acamanti dhamanti ca. Tesampi tam 
dantantare ˆpi udarantare ˆpI khipiyamanam udakam saddayeyya. 


Yasma ca kho maharaJa evarupehi evarupehi mahantehi patipianehi 
patipilitam udakam na saddayeyya,? tasma ˆpi natthi udake JIvo va satto va 
"tI, evametam maharaja dharehI ”ti. 


6. “Sadhu bhante nagasenal Desagato? pañho anucchavikaya vibhattiya 
vibhatto. Yatha nama bhante nagasena mahatimahagsham“ maniratanam 
chekam acarlyam kusalam sikkhitam manikaram papunIitva kittim labheyya 
thomanam pasamsam, muttaratanam va muttikam, dussaratanam va 
dussikam, lohitaeandanam vã gandhikam papunitva kitim labheyya 
thomanam pasamsam. Evameva kho bhante nagasena desagato pañho 
anucchavikaya vibhattiya vibhatto. Evametam tatha sampaticchamI ”ti. 


Udakassa sattajvatapañho navamo. 


Buddhavaggo pathamo samatto. 
(Imasmim vagse nava pañha) 


-OOOOO-- 


1 cippiyamãnam - Ma, PTS, evam sabbattha. * mahaggham - Ma. 
“saddayati - Ma, PTS. dosägato - Ma, Sihalavyakhyanusarena “desatägato 'ti khãyati. 
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5. Tâu đại vương, nếu nước ở tất cả các loại nồi có thể phát ra âm thanh 
trong khi được đốt nóng, thì hợp lý để nói điều này: “Nước sinh tồn.' Tâu đại 
vương, bởi vì nước không thuộc về hai trường hợp: “Cái nào phát ra âm 
thanh, cái ấy sinh tồn. Cái nào không phát ra âm thanh, cái ấy không sinh 
tồn.` Tâu đại vương, nếu nước có thể sinh tồn, thì khi các con long tượng 
khổng lồ, có thân hình kênh càng, bị lên cơn, sau khi hút nước lên bằng vòi, 
bỏ vào miệng, nuốt vào bụng, nước ấy, trong khi được lùa qua kế răng của 
chúng, cũng có thể phát ra âm thanh. 


Và chiếc thuyền lớn (dài) một trăm cánh tay, nặng nề, loại chở hàng, 
được chất đầy với hàng trăm ngàn kiện hàng, du hành ở đại dương, nước 
trong khi bị tung tóe bởi những chiếc thuyền cũng có thể phát ra âm thanh. 


Ngay cả những con cá to lớn khổng lồ có thân hình hàng trăm do-tuần, là 
cá ông, cá voi, cá ông voi, trong khi cư ngụ với chỗ ngụ cố định, chìm vào ở 
bên trong lòng đại dương, hút vào và phun ra những ngụm nước lớn. Nước 
ấy, trong khi được lùa qua kế răng vào bên trong bao tử của chúng, cũng có 
thể phát ra âm thanh. 


Tâu đại vương, bởi vì nước có thể phát ra âm thanh khi bị chèn ép bởi 
những sự chèn ép dữ đội có những hình thức thế này thế khác, vì thế “không 
có sự sống hoặc sinh mạng ở nước.' Tâu đại vương, đại vương hãy ghi nhớ 
điều này như thế.” 


6. “Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Được hỏi đúng nơi, câu hỏi đã được 
phân giải với sự phân giải một cách thích đáng. Thưa ngài Nagasena, giống 
như viên ngọc quý ma-ni có giá trị vô cùng lớn lao, sau khi đến với người thợ 
ngọc ma-ni thành thạo, bậc thầy, khéo léo, được học tập, thì có thể nhận 
được sự nổi tiếng, sự tán dương, sự ca tụng; hay là viên bảo ngọc trân châu 
với người thợ ngọc trai, hay là xấp vải quý với người buôn vải, hay là trâm 
hương đỏ sau khi đến với nhà buôn hương liệu thì có thể nhận được sự nổi 
tiếng, sự tán dương, sự ca tụng. Thưa ngài Nagasena, tương tợ y như thế 
được hỏi đúng nơi, câu hỏi đã được phân giải với sự phân giải một cách thích 
đáng. Trãm chấp nhận điều này đúng theo như vậy.” 


Câu hỏi về việc có sinh mạng và sự sống của nước là thứ chín. 


Phẩm Đức Phật được đây đủ là phẩm thứ nhất. 
(Ơ phẩm này có chín câu hỏi) 


-OOOOO-- 
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H. NIPPAPAÑCAVAGGO 
1. NIPPAPAÑCAPAÑHO 


IẮ“Bhante nagasena, bhasitampetam bhagavatä: “Nippa- 
pañcarama bhikkhave viharatha nỉippapañcaratino  °ti. 
Katamantam nippapañcan “ti? 


“Sotapattiphalam maharaja nippapañcam, sakadagamiphalam nippa- 
pañcam, anagamiphalam nippapañcam, arahattaphalam nippapañcan ”Li. 


“Yadi bhante nagasena sotapattiphalam nippapañcam, sakadagami- 
phalam, anagamiphalam, arahattaphalam' nippapañcam, kissa pana Ime 
bhikkhu uddisanti paripucchanti suttam geyyam veyyakaranam gatham 
udanam I1tivuttakam Jatakam abbhutadhammam vedallam, navakammena 
palibuJjhanti danena ca pũjaya ca? Nanu te jinapatikkhitam kammam 
karonti ”t? 


2. “Ye te maharaja bhikkhuũ uddisanti paripucchanti suttam geyyam 
veyyakaranam gatham udanam Itivuttakam jatakam abbhutadhammam 
vedallam, navakammena palibujjhanti danena ca pujaya ca, sabbe te 
nippapañcassa pattiya karonti. 


Ye te maharaJa sabhavaparisuddha pubbe vasitavasana te ekacittak- 
khanena nippapañca honti. Ye pana te bhikkhu maharaJakkha te imehi 
payogehIi nippapañca honHi. 


Yatha maharaja eko puriso khette bijam ropetva attano yathabalaviriyena 
vina pakaravatiya dhaññam uddhareyya, eko puriso khette bljam ropetva 
vanam pavisitva katthañca sakhañca chinditva vatipakaram katva dhaññam 
uddhareyya, ya tattha tassa vatipakarapariyesana, sa dhaññatthaya. 
Evameva kho maharaja ye te sabhavaparisuddha pubbe vasitavasana te 
ekacittakkhanena nippapañca hontl, vina vatipakaram puriso viya 
dhaññuddharo. Ye pana te bhikkhu maharajakkha te Imehi payogehi 
nippapañca honti, vatiIpakaram katva puriso viya dhaññuddharo. 


Yatha va pana maharaJa mahatimahante ambarukkhamatthake phala- 
pIindi bhaveyya, atha tattha yo koci iddhima agantva tassa phalam hareyya, 
yo pana tattha aniddhima so katthañca valliãca chinditva nissenim 
bandhitva taya tam rukkham abhiruhitva phalam hareyya, ya tattha tassa 
nIsseniparIyesana sa phalatthaya. 


! sakadägami-anäagämi-arahattaphalam - Ma, PTS. 
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II PHẨM KHÔNG CHƯỚNG NGẠI: 
1. CÂU HỎI VỀ PHÁP KHÔNG CHƯỚNG NGẠI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói 
đến: “Này các tỳ khưu, các ngươi hãy sống có sự vui thích ở pháp 
không chướng ngại, có sự thích thú ở pháp không chướng ngại.ˆ 
Pháp không chướng ngại ấy là pháp nào?” 

“Tâu đại vương, quả vị Nhập Lưu là pháp không chướng ngại, quả vị Nhất 
Lai là pháp không chướng ngại, quả vị Bất Lai là pháp không chướng ngại, 
quả vị A-la-hán là pháp không chướng ngại.” 

“Thưa ngài Nagasena, nếu quả vị Nhập Lưu là pháp không chướng ngại, 
quả vị Nhất Lai, quả vị Bất Lai, quả vị A-la-hán là pháp không chướng ngại, 
vậy thì tại sao các vị tỳ khưu này lại đọc tụng, lại học hỏi về (chín thể loại:) 
suttam, geuuam, ueuuakaranam, gatha, udanam, tHuuttakam, Jjatakam, 
abbhutadhammam, uedallam,[*]| lại bị chướng ngại vì công trình mới, vì 
việc bố thí, và vì việc cúng dường? Không lẽ các vị lại tiến hành công việc đã 
bị đấng Chiến Thắng từ khước?” 


2. “Tâu đại vương, những vị tỳ khưu nào đọc tụng, học hỏi về (chín thể 
loại) suftam, geuuam, ueuuakaranam, gatha, udanam, tHuuttakam, 
Jatakam, abbhutadhammnam, uedallam, bị chướng ngại vì công trình mới, vì 
việc bố thí, và vì việc cúng dường, tất cả những vị ấy làm nhằm đạt được 
pháp không chướng ngại. 

Tâu đại vương, những vị nào được trong sạch tự bản chất, có sự huân tập 
đã được trải qua ở thời quá khứ, những vị ấy trong một chập tâm thì có được 
pháp không chướng ngại. Trái lại, những vị tỳ khưu nào với tầm nhìn có 
nhiều bụi, những vị ấy có được pháp không chướng ngại với các sự gắng sức 
này. 

Tâu đại vương, giống như một người nam sau khi gieo hạt giống ở thửa 
ruộng, rồi trồng trọt cây lúa bằng sức mạnh và nỗ lực của bản thân, không 
cần tường thành và hàng rào. Một người nam (khác) sau khi gieo hạt giống ở 
thửa ruộng, thì đi vào rừng chặt cành cây và nhánh cây làm hàng rào và 
tường, rồi trồng trọt cây lúa; trong trường hợp ấy việc tâm cầu hàng rào và 
tường thành của người ấy là vì mong muốn đạt được cây lúa. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế những vị nào được trong sạch tự bản chất, có sự huân tập 
đã được trải qua ở thời quá khứ, những vị ấy trong một chập tâm thì có được 
pháp không chướng ngại, tợ như người nam có sự trồng trọt cây lúa không 
cần hàng rào và tường thành. Trái lại, những vị tỳ khưu nào với tâm nhìn có 
nhiều bụi, những vị ấy có được pháp không chướng ngại với các sự gắng sức 
này, ví như người nam có sự trồng trọt cây lúa sau khi đã làm hàng rào và 
tường thành. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như có chùm trái ở ngọn cây xoài cao to vĩ 
đại, rồi một người nào đó, có thần thông, sau khi đi đến nơi ấy có thể hái trái 
của cây ấy. Trái lại, tại nơi ấy người nào không có thần thông, người ấy chặt 
cành cây và dây leo rồi buộc thành cái thang, nhờ nó leo lên cây ấy, rồi hái 
trái; trong trường hợp ấy, việc tâm cầu cái thang của người ấy là vì mong 
muốn đạt được trái cây. 
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Evameva kho maharaja ye te sabhavaparisuddha pubbe vasitavasana te 
ekacittakkhanena nippapañca honti, iddhima viya rukkhaphalam haranto. 
Ye pana te bhikkhu maharaJakkha te Imina payogena saccanI abhisamenti, 
nisseniya viya purIso rukkhaphalam haranto. 


3. Yatha va pana maharaJa eko puriso atthakaraniko ekako yeva samikam 
upagantva attham sadheti, eko dhanava dhanavasena parilsam vaddhetva 
parisaya attham sadheti, ya tattha tassa parlsapariyesana sa atthatthaya. 
Evameva kho maharaja ye te sabhavaparisuddha pubbe vasitavasana, te 
ekacittakkhanena chasu abhiññayu vasibhavam papunanti puriso viya ekako 
atthasiddhim karonto. Ye pana te bhikkhu maharaJakkha te Iimehi payogehi 
samaññatthamabhisadhenti, parisaya viya puriso atthasiddhim karonto. 


4. Uddeso 'pi maharaJa bahukaro, paripuccha 'pi bahukara, navakam- 
mampi bahukaram, danampi bahukaram, puJa 'pi bahukara tesu tesu 
karanTyesu. 


Yatha maharaja puriso rajipasevL katavr amacca-bhata-balattha- 
dovarika-anikattha-parisaJJaJanehI, te tassa karaniye anuppatte sabbe 'pi 
upakara honti. Evameva kho maharaja uddeso 'pIi bahukaro, paripuccha p1 
bahukara, navakammampi bahukaram, danampi bahukaram, puJapl 
bahukara tesu tesu karanTiyesu. 


Yadi maharaJa sabbe 'pi abhijatiparisuddha bhaveyyum, anusasanena' 
karaniyam na bhaveyya. Yasma ca kho maharaJa savanena karaniyam hoti, 
thero maharaja sariputto aparimitamasankheyyakappam  upadaya 
upacitakusalamulo paññaya kotim gato, so 'pI vina savanena nasakkhi 
asavakkhayam papunitum. Tasma maharaja bahukaram savanam, tatha 
uddeso 'pI parIpuccha 'pI. Tasma uddesaparipuccha 'pi nippapañca 
asankhata ”H.? 


“SuniJ]hapito bhante nagasena pañho. Evametam tatha sampaticchaml 
”H. 
Nippapañcapañho pathamo. 


xxxx*% 


! anusäsakena - SImu. ? sankhatä tỉ - Ma. 
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Tâu đại vương, tương tợ y như thế những vị nào được trong sạch tự bản 
chất, có sự huân tập đã được trải qua ở thời quá khứ, những vị ấy trong một 
chập tâm thì có được pháp không chướng ngại, tợ như người có thần thông 
hái được trái cây. Trái lại, những vị tỳ khưu nào với tâm nhìn có nhiều bụi, 
những vị ấy chứng ngộ các Chân Lý với các sự gắng sức này, tợ như người 
nam hái được trái cây nhờ vào cái thang. 


3. Tâu đại vương, hoặc là giống như một người nam là ngưòi làm theo chỉ 
tiêu, chỉ một mình đi đến gặp người chủ rồi hoàn thành chỉ tiêu. Một người 
(khác) có tài sản, phát triển đồ chúng nhờ vào năng lực của tài sản, rồi hoàn 
thành chỉ tiêu cùng với đồ chúng; trong trường hợp ấy việc tâm cầu đồ chúng 
của người ấy là vì mong muốn đạt được chỉ tiêu. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế những vị nào được trong sạch tự bản chất, có sự huân tập đã được 
trải qua ở thời quá khứ, những vị ấy trong một chập tâm thì đạt được bản thể 
năng lực ở sáu Thắng Trí ví như người nam một mình thực hiện việc thành 
tựu chỉ tiêu. Trái lại, những vị tỳ khưu nào với tầm nhìn có nhiều bụi, những 
vị ấy hoàn thành mục tiêu của bản thể Sa-môn với các sự gắng sức này, tợ 
như người nam thực hiện việc thành tựu chỉ tiêu cùng với đồ chúng. 


4. Tâu đại vương, việc đọc tụng cũng có nhiều lợi ích, việc học hỏi cũng có 
nhiều lợi ích, việc xây dựng công trình mới cũng có nhiều lợi ích, việc bố thí 
cũng có nhiều lợi ích, việc cúng dường cũng có nhiều lợi ích cho những người 
này, những người nọ có công việc cần phải làm. 


Tâu đại vương, giống như người nam hầu cận đức vua, có công việc đã 
được hoàn thành nhờ vào các quan đại thần, nhân công, binh lính, người giữ 
cổng, lính gác, quần thần, dân chúng, đối với người ấy khi công việc cần làm 
chưa đạt được thì tất cả những người ấy đều là những sự trợ giúp. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế việc đọc tụng cũng có nhiều lợi ích, việc học hỏi 
cũng có nhiều lợi ích, việc xây dựng công trình mới cũng có nhiều lợi ích, việc 
bố thí cũng có nhiều lợi ích, việc cúng dường cũng có nhiều lợi ích cho những 
người này, những người nọ có công việc cần phải làm. 


Tâu đại vương, nếu tất cả đều được thanh tịnh ở dòng dõi, có thể không 
có việc cần phải làm với việc chỉ dạy. Tâu đại vương, và bởi vì có việc cần 
phải làm với việc lắng nghe. Tâu đại vương, trưởng lão Sariputta, có thiện 
căn đã được tích lũy liên quan đến vô lượng kiếp, không thể đếm được, đã 
đạt đến tột đỉnh của trí tuệ, ngay cả vị ấy không có sự lắng nghe cũng không 
thể đạt được sự diệt tận các lậu hoặc. Tâu đại vương, vì thế việc lắng nghe 
cũng có nhiều lợi ích, việc đọc tụng, việc học hỏi cũng như thế. Vì thế, việc 
đọc tụng và học hỏi là pháp không chướng ngại, là pháp không tạo tác.” 


“Thưa ngài Nagasena, câu hỏi đã được giải quyết khéo léo. Trãm chấp 
nhận điều này đúng theo như vậy.” 


Câu hỏi về pháp không chướng ngại là thứ nhất. 


xxxx% 
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2. GIHI-ARAHANTAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena tumhe bhanatha: “Yo gihI arahattam patto, 
dveva ˆssa gatiyo bhavanti anañña, tasmim yeva divase pabbajati 
vã parinibbayati va, na so divaso sakkä atikkametun ti. Sace so 
bhante nagasena tasmim divase acariyam va upajJjhayam va pattacIvaram va 
na labhetha, api nu so araha sayam va pabbaJeyya, divasam va atikkameyya? 
Añño va koecl araha iddhima agantva tam pabbaJeyya? Parinibbayeyya va ”t? 


“Na so maharajJa araha sayam pabbaJeyya, sayam pabbajanto theyyam 
apajJaHi. Na ca divasam atikkameyya. Aññassa arahantassa agamanam 
bhaveyya va na va bhaveyya, tasmim yeva divase parInibbayeyya ”tI. 


2. “Tena hi bhante nagasena arahattassa santabhavo vijahito hoti, yena 
adhigatassa JIvitaharo bhavati ”ti? 


“Visamam maharaja gihilingam. Visame linge lingadubbalataya 
arahattam patto gih1 tasmim yeva divase pabbaJati va parinibbayati va. Ñeso 
maharaja doso arahattassa, gihilingasseso doso, yadidam lingadubbalata. 


Yatha maharaja bhoJanam sabbasattanam ayupalakam Jrvitarakkhakam 
visamakotthassa mandadubbalagahanikassa avipakena JIvitam harati. NÑeso 
maharaja doso bhojanassa, kotthasseso doso, yadidam aggidubbalata. 
Evameva kho maharaja visame linge lingadubbalataya arahattam patto gih1 
tasmim yeva divase pabbajJati va parinibbayati va. Neso maharaJa doso 
arahattassa, gihilingasseso doso, yadidam lingadubbalata. 


3. Yatha va pana maharaja parittam tinasalakam uparl garuke pasane 
thapite dubbalataya bhIJJitva patati. Evameva kho maharaja arahattam patto 
gihỉ tena lingena arahattam dharetum asakkonto tasmim yeva divase 
pabbaJati va parinibbayati va. 


Yatha va pana maharaJa puriso abalo dubbalo nihIinajacco parittapuñño 
mahatimaharajJjam labhitva khanena paripatati paridhamsati osakkatIl, na 
sakkoti Issariyam dharetum. Evameva kho maharaJa arahattam patto gih1 
tena lingena arahattam dharetum na sakkoti. Tena karanena tasmim yeva 
divase pabbaJati va parinibbayatI va ”HI. 

“Sadhu bhante nagasenal! Evametam tatha sampaticchamI ”tI. 


Gih1r-arahantapañho dutiyo. 


xxxx*% 
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2. CÂU HÓI VỀ NGƯỜI TẠI GIA CHỨNG A-LA-HÁN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng: “Người tại gia nào đạt 
đến phẩm vị A-la-hán, đối với vị này chỉ có hai lối đi không có lối 
khác: xuất gia nội trong ngày ấy, hoặc viên tịch Niết Bàn; ngày ấy 
là không thể vượt qua. Thưa ngài Nagasena, nếu vị ấy, trong ngày hôm 
ấy, không có được thầy tuyên ngôn, hoặc thầy tế độ, hoặc y và bình bát, có 
phải vị A-la-hán ấy có thể tự mình xuất gia, hoặc có thể để cho ngày ấy trôi 
qua? Hoặc có vị nào khác, là A-la-hán, có thần thông, đi đến rồi cho vị ấy 
xuất gia? Hoặc có thể viên tịch Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, vị A-la-hán ấy không thể tự mình xuất gia, trong khi tự 
mình xuất gia thì phạm vào việc trộm cắp (hình tướng). Và không thể để cho 
ngày ấy trôi qua. Nếu có thể hoặc không thể có việc đi đến của vị A-la-hán 
khác, thì sẽ viên tịch Niết Bàn nội trong ngày ấy.” 

2. “Thưa ngài Nagasena, như thế thì bản thể an tịnh của vị A-la-hán là bị 
bỏ đi, bởi vì có sự lấy đi mạng sống của vị đã chứng đắc.” 

“Tâu đại vương, hình tướng tại gia là không tương xứng. Khi hình tướng 
là không tương xứng, do tính chất yếu ớt của hình tướng, người tại gia đạt 
được phẩm vị A-la-hán (phải) xuất gia, hoặc viên tịch Niết Bàn nội trong 
ngày ấy. Tâu đại vương, điều ấy không phải là sự sai trái của phẩm vị A-la- 
hán, điều ấy là sự sai trái của hình tướng tại gia, tức là tính chất yếu ớt của 
hình tướng. 

Tâu đại vương, giống như vật thực là vật hộ trì tuổi thọ, là vật duy trì 
mạng sống của tất cả chúng sanh, nhưng lại lấy đi mạng sống của người có 
bao tử không điều hòa, có sự hấp thụ trì trệ yếu đuối, vì không tiêu hóa được. 
Tâu đại vương, điều ấy không phải là sự sai trái của vật thực, điều ấy là sự sai 
trái của bao tử, tức là tính chất yếu ớt của lửa. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế khi hình tướng là không tương xứng, do tính chất yếu ớt của hình tướng, 
người tại gia đạt được phẩm vị A-la-hán (phải) xuất gia, hoặc viên tịch Niết 
Bàn nội trong ngày ấy. Tâu đại vương, điều ấy không phải là sự sai trái của 
phẩm vị A-la-hán, điều ấy là sự sai trái của hình tướng tại gia, tức là tính chất 
yếu ớt của hình tướng. 

3. Tâu đại vương, hoặc là giống như cọng cỏ nhỏ nhoi khi bị tảng đá nặng 
đặt lên trên, thì bị dập nát, đổ xuống vì tính chất yếu ớt. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế người tại gia đạt được phẩm vị A-la-hán, vì hình tướng ấy 
không thể nâng đỡ phẩm vị A-la-hán, nên (phải) xuất gia nội trong ngày ấy, 
hoặc viên tịch Niết Bàn. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam không có sức mạnh, yếu 
đuối, có dòng dõi thấp kém, phước báu nhỏ nhoi, sau khi đạt được vương 
quốc to lớn khổng lồ, trong khoảnh khác sẽ sụp đổ, tiêu hoại, thối lui, không 
thể duy trì vương quyền. Tâu đại vương, tương tợ y như thế người tại gia đạt 
được phẩm vị A-la-hán, vì hình tướng ấy không thể nâng đỡ phẩm vị A-la- 
hán, nên (phải) xuất gia nội trong ngày ấy, hoặc viên tịch Niết Bàn.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về người tại gia chứng A-la-hán là thứ nhì. 


xxxx% 
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3. ARAHATO SATISAMMOSAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena atthi arahato satisammoso “ti? 
“Vigatasatisammosa kho maharaja arahanto, natthi arahantanam 
satisammoso t1. 


“Apajjeyya pana bhante arahä apattin ”ti? 
“Ama maharaJa ”ti. 


“Kismim vatthusmmn ”ti? 
“Kutikare maharaja sañcaritte vikale kalasaññaya pavarite appavarlta- 
sañffaya anatiritte atirittasaññaya ”tI. 


“Bhante nagasena tumhe bhanatha: “Ye apattim apajjanti, te dvihi 
karanehi apaJJanti, anadariyena va aJanantena' va 'tI. Api nu kho bhante 
arahato anadariyam hot, yam araha apattim apaJJjatI ”ti? 

“Na hi maharaJa ”tI. 


“Vadi bhante nagasena araha apatim apalJJal, natthi ca arahato 
anadariyam, tena hi atthi arahato satisammoso ti? 
“Natthi maharaJa arahato satisammoso, apattim ca araha apaJJatI ”Li. 


“Tena hi bhante karanena mam saññapehi. Kim tattha karanan ”ti? 


2. “Dve me maharaJa kilesa: lokavaJJam pannattivaJJjañca ti. Katamam 
maharaja lokavaJJam? Dasa akusalakammapatha. Idam vuccati lokavajJjam. 
Katamam panmnattivajjam? Yam loke atthi samananam ananucchavikam 
ananulomikam, gihnam anavajjam, tatthha bhagava savakanam 
sikkhapadam paññapeti yava]lvam anatikkamaniyam. VikalabhoJanam 
maharaja lokassa anavaJJam, tam Jinasasane vaJjam. Bhuũtagamavikopanam 
maharaja lokassa anavaJjam, tam jinasasane vaJJam. Udake hassadhammam 
maharaja lokassa anavaJjam, tam Jinasasane vaJjam. Iti evaruipani evarupani 
maharaja Jinasasane vajJJan1. Idam vuccati pannattiva]Jam. 


Yam kilesamˆ lokavaJjam, abhabbo khinasavo tam aJJhacaritum. Yam 
kilesam pannattivajJjam, tam aJananto apaJJeyya. AvIsayo maharaJa ekaccassa 
arahato sabbam JjJanitum, na hi tassa balam atthi sabbam JjJanitum. 


! a]ãnanena - Ma, PTS. ˆ vam kilesam - itisaddo Ma. potthake natthi. 
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3. CÂU HÓI VỀ SỰ THẤT NIỆM CỦA VỊ A-LA-HÁN: 


1. “Thưa ngài Nägasena, có sự thất niệm đối với vị A-la-hán?” 
“Tâu đại vương, các vị A-la-hán có các sự thất niệm đã được xa lìa. Đối với 
các vị A-la-hán không có sự thất niệm.” 


“Thưa ngài, phải chăng vị A-la-hán có thể vi phạm tội?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy.” 


“Về sự việc gì?” 

“Tâu đại vương, về việc làm cốc liêu, về việc mai mối, vào lúc sái thời 
(ầm) tưởng là lúc đúng thời, về vị đã ngăn (Tầm) tưởng là chưa ngăn (vật 
thực dâng thêm), không phải thức ăn thừa (Tầm) tưởng là thức ăn thừa.”' 


“Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng: “Những vị nào phạm tội, những vị ấy 
phạm bởi hai lý do: Vì không tôn trọng hoặc là do không biết. Thưa ngài, có 
phải việc vị A-la-hán phạm tội là vì vị A-la-hán có sự không tôn trọng?” 

“Tâu đại vương, không đúng.” 


“Thưa ngài Nagasena, nếu vị A-la-hán phạm tội, và không có sự không 
tôn trọng ở vị A-la-hán, như thế thì có sự thất niệm ở vị A-la-hán?” 

“Tâu đại vương, không có sự thất niệm ở vị A-la-hán, và có việc vị A-la- 
hán phạm tội.” 


“Thưa ngài, như thế thì xin ngài hãy giúp cho trãm hiểu bằng lý lẽ. Ở đây, 
cái gì là lý do?” 


2. “Tâu đại vương, đây là hai loại ô nhiễm: “Tội lõi đối với thế gian và tội 
lỗi do sự quy định. Tâu đại vương, tội lõi đối với thế gian là việc nào? Mười 
loại nghiệp bất thiện. Việc này được gọi là tội lõi đối với thế gian. Tội lõi do 
sự quy định là việc nào? Việc nào ở thế gian là không đúng đắn, không hợp lẽ 
đối với hàng Sa-môn, nhưng không phải là tội lõi đối với hàng tại gia, trong 
trường hợp ấy đức Thế Tôn quy định điều học cho các đệ tử, cho đến trọn đời 
không được vượt qua. Tâu đại vương, vật thực sái giờ không là tội lõi đối với 
thế gian, điều ấy là tội lỗi ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Việc làm tổn 
thương thảo mộc không là tội lõi đối với thế gian, điều ấy là tội lỗi ở Giáo 
Pháp của đấng Chiến Thắng. Việc chơi giốn ở trong nước không là tội lõi đối 
với thế gian, điều ấy là tội lỗi ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Tâu đại 
vương, các hình thức như thế và tương tợ là các tội lỗi ở Giáo Pháp của đấng 
Chiến Tháng. Việc này được gọi là tội lỗi do sự quy định. 


Loại ô nhiễm nào là tội lỗi đối với thế gian, bậc Lậu Tận không thể vi 
phạm việc ấy; còn loại ô nhiễm nào là tội lõi do sự quy định, trong khi không 


biết, có thể vi phạm việc ấy. Tâu đại vương, đối với một vị A-la-hán thì không 
có trình độ để biết tất cả, bởi vì đối với vị ấy không có năng lực để biết tất cả. 


! Các tội theo thứ tự là: sanghadisesa 6, sanghadisesa 5, pacittiua 37 (thọ thực lúc sái thời) 
và 85 (đi vào làng lúc sái thời), pacitHiua 36, pacittiua 35 (ND). 
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Anaññatam maharaJa arahato 1tthipurisanam namampi gottampi, maggøo 
'pI tassa mahiya anaññato. Vimuttim yeva maharaja ekacco araha Janeyya. 
Chalabhiñño araha sakavisayam Janeyya. Sabbaññu maharaja tathagato va 
sabbam jJanatI ”Li. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchamI ”tI. 


Arahato satisammosapañho tatiyo. 


x*xxxx% 


4. LOKE NATTHIBHÃÄVAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, dissanti loke buddhã, dissanti pacceka- 
buddha, dissanti tathagatasavakäa, dissanti cakkavattirajano, 
dissanti padesaräjäno, dissanti devamanussa, dissanti sadhanäa, 
dissanti adhanaäa dissanti sugatäa, dissanti duggata, dissati purisassa 
Itthilingam patubhutam, dissati Itthiya purisalingam patubhutam, dissatl 
sukatam dukkatam kammam, dissanti kalyanapapakanam kammanam 
vipakupabhogino satta. Atthi loke satta andaJa JalabuJa samsedajJa opapatika, 
atthi satta apada dipada catuppada bahuppada. Atthi loke yakkha rakkhasa 
kumbhanda asura danava gandhabba peta pisaca, atthi kinnara mahoraga 
naga supanna siddha vijjadhara, atthi hatthi assa gavo mahisa' ottha 
gadrabha aja elaka miga sukara siha byaggha dipI accha koka taraccha sona 
sigala,? atthi bahuvidha sakuna, atthi suvannam raJatam mutta man sankho 
sila pavalam lohitanko masaragallam veluriyo vajiram pha]ikam kalaloham 
tambaloham vattaloham kamsaloham, atthi khomam koseyyam kappasikam 
sanam bhangam kambalam, atthi salï vihi yavo kangu kudruso varako 
godhuimo muggso maso tilam kulattham, atthi mulagandho saragandho 
pheggugandho tacagandho pattagandho pupphagandho phalagandho sabba- 
gandho,  atthi tina-lata-gaccha-rukkha-osadhi-vanaspat?-nadI-pabbata- 
samudda-maccha-kacchapa. Sabbam loke atthi. Yam bhante loke natthi tam 
me kathehI ”ti. 


2. “IInimanI maharaJa loke natthi. Katamanl tini? Sacetana va acetana va 
aJaramara loke natthi, sankharanam niccata natthi, paramatthena sattipa- 
laddh1 natthi. Imani kho maharaja timi loke natth1 ”tI. 

“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampatiecchamI ”tI. 


Loke natthibhavapañho catuttho. 


x*xxxx% 
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Tâu đại vương, đối với vị A-la-hán tên họ của những người nữ người nam 
là không được biết; đối với vị ấy đường xá ở trái đất là không được biết. Tâu 
đại vương, một vị A-la-hán có thể chỉ biết về sự giải thoát. VỊ A-la-hán có sáu 
Tháng Trí có thể biết về lãnh vực của mình. Tâu đại vương, chỉ có đức Như 
Lai, đấng Toàn Trị, là biết tất cả.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về sự thất niệm của vị A-la-hán là thứ ba. 


x*xxxx*% 


4. CÂU HÓI VỀ VẬT THỂ KHÔNG CÓ Ở THẾ GIAN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, chư Phật được thấy ở thế gian, chư 
Phật Độc Giác được thấy, các đệ tử của đức Như Lai được thấy, các 
vị vua Chuyển Luân được thấy, các vị vua của các xứ sở được thấy, 
chư Thiên và loài người được thấy, những người có tài sản được 
thấy, những người không có tài sản được thấy, những người may 
mắn được thấy, những người bất hạnh được thấy, tướng trạng người 
nữ xuất hiện ở người nam được thấy, tướng trạng người nam xuất hiện ở 
người nữ được thấy, hành động khéo làm và vụng làm được thấy, các chúng 
sanh thọ hưởng quả thành tựu của các nghiệp thiện và ác được thấy. Có ở thế 
gian các chúng sanh hạng noãn sanh, hạng thai sanh, hạng thấp sanh, hạng 
hóa sanh; có các chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân. Có 
ở thế gian các hàng Dạ-xoa, quỷ sứ, người dạng quỷ, A-tu-la, người khổng lồ, 
Càn-thát-bà, ngạ quỷ, yêu tỉnh; có các hạng chim đầu người, rắn chúa, long 
vương, điểu vương, thầy phù thủy, thầy pháp; có các loài voi, ngựa, bò, trâu, 
lạc đà, lừa, dê, cừu, nai, heo rừng, sư tử, cọp, beo, gấu, chó sói, linh cẩu, chó 
hoang, chó rừng; có nhiều loại chim; có vàng, bạc, ngọc trai, ngọc ma-ni, vỏ 
sò, đá, san-hô, hồng ngọc, ngọc mắt mèo, ngọc bích, kim cương, pha-lê, đồng 
đen, đồng đỏ, đồng hỗn hợp, đồng thau; có sợi lanh, tơ lụa, bông vải, gai thô, 
chỉ bố, sợi len; có lúa gạo saïï, lúa gạo, lúa mạch, kê, bắp, đậu uaraka, lúa mì, 
đậu tây, đậu rmasa, mè, đậu tằm; có hương của rễ cây, hương của lõi cây, 
hương của giác cây, hương của vỏ cây, hương của lá cây, hương của bông hoa, 
hương của trái cây, hương thơm của tất cả các loại; có cỏ dại, dây leo, bụi 
rậm, cây cối, dược thảo, cổ thụ, sông, núi, biển, cá, rùa. Tất cả có ở thế gian. 
Thưa ngài, vật gì không có ở thế gian, xin ngài hãy nói về vật ấy cho trãm.” 


2. “Tâu đại vương, ba vật này không có ở thế gian. Ba vật nào? Vật có tâm 
thức hoặc không có tâm thức mà không già hoặc không chết là không có, tính 
chất thường còn của các hành là không có, cái được thừa nhận là chúng sanh 
theo ý nghĩa rốt ráo là không có. Tâu đại vương, đây là ba vật không có ở thế 
gian.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy. ” 

Câu hỏi về vật thể không có ở thế gian là thứ tư. 


xxxx*% 
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5. AKAMMA.JADIPAÑHO 


I. “Bhante nagasena dissanti loke kammanibbattäa, dissanti 
hetunibbatta, dissanti utunibbatta Yam loke akammajam 
ahetujam, anutujam tam me kathehi "ti. 


“Dve Tne maharaja lokasmim akammaJa ahetuJa anutuJa. Katame dve? 
Akaso maharaja akammajo ahetujo anutujo.  Nibbanam mahäraja 
akammaJam ahetuJam anutuJam. Ime kho maharaJa dve akammaja ahetujJa 
anutuJa ”tI. 


“Ma bhante nagasena Jinavacanam makkhehi, ma ajanitva pañham 
byakarohI ”0i. 

“Kim kho maharaja aham vadaml, yam mam tvam evam vadesl: “Ma 
bhante nagasena Jinavacanam makkhehi, ma aJanitva pañham byakarohI '”tI. 


“Bhante nãgasena yuttamidam tãva vattum: “Akãso akammajo ahetujo 
anutuJo ti? Anekasatehi pana bhante nagasena karanehi bhagavata 
savakanam nibbanassa sacchikiriyaya maggo akkhato. Atha ca pana tvam 
evam vadesi: “AhetuJam nibbanan ””ti. 


“Saccam maharaJa. Bhagavata anekasatehi karanehi savakanam 
nibbanassa sacchikiriyaya maggo akkhato. Na ca pana nibbanassa uppadaya 
hetu akkhato ”H. 


2. “Ettha mayam bhante nagasena andhakarato andhakarataram 
pavisama, vanato vanataram pavisama, gahanato gahanataram pavisama, 
vatra hi nama nibbanassa sacchikiriyaya hetu atthi, tassa pana dhammassa 
uppadaya hetu natthi. Yadi bhante nagasena nibbanassa sacchikiriyaya hetu 
atthi, tena hi nibbanassa uppadayapl hetu Icchitabbo. 


Yatha pana bhante nagasena puttassa pita atthi, tena karanena pituno 'pï 
pIta lIcchitabbo. Yatha antevasikassa acaryo atthi tena karanena 
acariyassapl acariyo Icchitabbo. Yatha ankurassa b1Jam atthi, tena karanena 
bIJassap1 blJam I1cchitabbam. Evameva kho bhante nagasena yadi nibbanassa 
sacchikirniyaya hetu atthi, tena karanena nibbanassa uppadayapl hetu 
1cchitabbo. 


Yatha rukkhassa va lataya vã agge sati tena karanena majjhamplI atthi 
mulampL atthi Evameva kho bhante nagasena yadir nibbanassa 
sacchikiriyaya hetu atthi, tena karanena nibbanassa uppadaya pi hetu 
1cchitabbo ”LI. 
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5s. CÂU HỎI VỀ VẬT KHÔNG SANH RA DO NGHIỆP: 


1. “Thưa ngài Nägasena, các vật sanh ra do nghiệp được thấy ở 
thế gian, sanh ra do nhân được thấy, sanh ra do mùa tiết được 
thấy. Ở thế gian vật gì không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do 
nhân, không sanh ra do mùa tiết, xin ngài hãy nói về vật ấy cho 
trầm.” 

“Tâu đại vương, ở thế gian hai vật này không sanh ra do nghiệp, không 
sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Hai vật nào? Tâu đại vương, hư 
không không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do 
mùa tiết. Tâu đại vương, Niết Bàn không sanh ra do nghiệp, không sanh ra 
do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Tâu đại vương, đây là hai vật không 
sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết.” 


“Thưa ngài Nagasena, xin ngài chớ bôi nhọ lời dạy của đấng Chiến Thắng. 
Không biết thì xin ngài chớ trả lời câu hỏi.” 

“Tâu đại vương, tôi nói điều gì mà đại vương lại nói với tôi như vây: “Thưa 
ngài Nagasena, xin đại vương chớ bôi nhọ lời dạy của đấng Chiến Thắng. 
Không biết thì xin đại vương chớ trả lời câu hỏi?” 


“Thưa ngài Nagasena, cho đến điều này thì vẫn còn hợp lý để nói rằng: 
“Hư không không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra 
do mùa tiết.` Thưa ngài Ñagasena, trái lại đạo lộ đưa đến việc chứng ngộ Niết 
Bàn đã được đức Thế Tôn nói ra cho các đệ tử bằng hàng trăm cách thức. Vậy 
mà ngài lại nói như vầy: “Niết Bàn không sanh ra do nhân.” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Đạo lộ đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn đã 
được đức Thế Tôn nói ra cho các đệ tử bằng hàng trăm cách thức. Tuy nhiên, 
nhân làm sanh khởi Niết Bàn là không được nói đến.” 


2. “Thưa ngài Nagasena, ở đây chúng ta từ chỗ tối đi vào chỗ tối hơn, từ 
rừng đi vào rừng sâu hơn, từ bụi rậm đi vào bụi rậm hơn, chính là vì cái điều 
gọi là có nhân đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, nhưng nhân làm sanh khởi 
pháp ấy lại không có. Thưa ngài Nagasena, nếu có nhân đưa đến việc chứng 
ngộ Niết Bàn, như thế thì cũng nên mong mỏi về nhân làm sanh khởi Niết 
Bàn. 

Thưa ngài Nagasena, hoặc là giống như có người cha của đứa con trai, vì 
lý do ấy cũng nên mong mỏi về người cha của người cha. Giống như có người 
thây của người học trò, vì lý do ấy cũng nên mong mỏi về người thầy của 
người thầy. Giống như có hạt giống của cái mầm non, vì lý do ấy cũng nên 
mong mỏi về hạt giống của hạt giống. Thưa ngài Nagasena, tương tợ y như 
thế nếu có nhân đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, như thế thì cũng nên 
mong mỏi về nhân làm sanh khởi Niết Bàn. 

Giống như khi có ngọn của thân cây hoặc của dây leo, vì lý do ấy cũng có 
phần thân, cũng có phần rễ. Thưa ngài Nagasena, tương tợ y như thế nếu có 
nhân đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, như thế thì cũng nên mong mỏi về 
nhân làm sanh khởi Niết Bàn.” 
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“Anuppadaniyam maharaja nibbanam. Tasma na nibbanassa uppadaya 
hetu akkhato ”H. 

“Ingha bhante nagasena karanam dassetva karanena mam saññapehi, 
vathaham Janeyyam: “Nibbanassa sacchikiriyaya hetu atthi, nibbanassa 
uppadaya hetu natthI ””LI. 


3. “Tena hi maharaja sakkaccam sotam odaha. Sadhukam sunohI. 
VakkhamiI tattha karanam. Sakkuneyya maharaja puriso pakatikena balena 
1to himavantam pabbataraJjam upagantun ”ti? 

“Ama bhante ”ti. 

“Sakkuneyya pana so maharaJa puriso pakatikena balena himavantam 
pabbataraJam I1dhaharitun ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Evameva kho maharaja sakka nibbanassa sacchikiriyaya maggo 
akkhatum. Na sakka nibbanassa uppadaya hetu dassetum. Sakkuneyya 
maharaja puriso pakatkena balena mahasamuddam navaya taritva' 
parIimatiram gantun “t1? 

“Ama bhante ”ti. 


“Sakkuneyya pana so maharaja purilso pakatkena balena maha- 
samuddassa parimatiram 1dhaharitun ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 

“Evameva kho maharaJa sakka nibbanassa sacchikiriyaya maggo 
akkhatum, na sakka nibbanassa uppadaya hetu dassetum. Kimkarana? 
Asankhatatta dhammassa ”tI. 


“Asankhatam bhante nagasena nibbanan ”ti? 

“Ama mahäraja. Asaikhatam nibbanam, na kehici katam. Nibbãnam 
maharaja na vattabbam uppannanti va anuppannanti va uppadaniyanti va 
attani va anagatani va paccuppannant va cakkhuviññeyyani vã 
sotaviññeyyanti va ghanaviññeyyanti va Jivhaviññeyyanti va kayaviññeyyanti 
va ”tI. 


4. “Yadi bhante nagasena nibbanam na uppannam, na anuppannam, na 
uppadanryam, na atitam, na anagatam, na paccuppannam, na cakkhu- 
viññeyyam, na sotaviññeyyam, na ghanaviññeyyam, na Jivhaviññeyyam, na 
kayaviññeyyam, tena hi bhante nagasena tumhe natthidhammam nibbanam 
apadisatha, natthi nibbanan ”ti? 


“Atthhi maharaja nibbanam. Manoviññeyyam nibbanam. Visuddhena 
manasena panItena uJukena anavaranena niramisena samma patipanno 
arlyasavako nibbanam passatI ”tI. 


“Kidisam pana tam bhante nibbanam yam tam opammehi adipaniyam 
karanehi mam saññapehi yatha” atthidhammam opammehi adIpanryan ti. 


! uttaritväa - Ma, PTS, Simu; otaritvä - kesuci. ° vathã yatha - PTS. 
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“âu đại vương, Niết Bàn là không thể làm cho sanh được. Do đó, nhân 
làm sanh khởi Niết Bàn không được nói đến.” 

“Thưa ngài Nagasena, vậy thì sau khi đã chỉ cho thấy lý do, ngài hãy giúp 
cho trãm hiểu bằng lý lẽ theo đó trãm có thể biết được rằng: “Có nhân đưa 
đến việc chứng ngộ Niết Bàn, còn nhân làm sanh khởi Niết Bàn là không có.” 


3. “âu đại vương, như thế thì đại vương hãy nghiêm chỉnh lắng tai, và 
hãy lắng nghe một cách cẩn thận, tôi sẽ nói lý do trong trường hợp này. Tâu 
đại vương, có phải người nam, với sức mạnh bình thường, từ nơi đây có thể 
đi đến núi chúa Hi-mã-lạp?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 

“Tâu đại vương, vậy có phải người nam ấy, với sức mạnh bình thường, có 
thể mang núi chúa Hi-mã-lạp đến đây?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế có thể nói về đạo lộ đưa đến việc 
chứng ngộ Niết Bàn, nhưng không thể chỉ cho thấy nhân làm sanh khởi Niết 
Bàn. Tâu đại vương, có phải người nam, với sức mạnh bình thường, có thể 
vượt qua đại dương bằng thuyền để đi đến bờ xa xa?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“âu đại vương, vậy có phải người nam ấy, với sức mạnh bình thường, có 
thể mang bờ xa xa của đại dương đến đây?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế có thể nói về đạo lộ đưa đến việc 
chứng ngộ Niết Bàn, nhưng không thể chỉ cho thấy nhân làm sanh khởi Niết 
Bàn. Vì lý do gì? Vì tính chất không bị tạo tác của pháp.” 


“Thưa ngài Nagasena, có phải Niết Bàn là không bị tạo tác?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Niết Bàn là không bị tạo tác, không bị tạo ra 
bởi bất cứ cái gì. Tâu đại vương, không nên nói Niết Bàn là “được sanh lên,) 
hoặc là “không được sanh lên,' hoặc là “sẽ được làm cho sanh lên, hoặc là 
“quá khứ,' hoặc là “hiện tại, hoặc là “vị lai,' hoặc là “được nhận thức bởi mắt, 
hoặc là “được nhận thức bởi tai, hoặc là “được nhận thức bởi mũi, hoặc là 
“được nhận thức bởi lưỡi, hoặc là “được nhận thức bởi thân.” 


4. “Thưa ngài Nagasena, nếu Niết Bàn không phải là được sanh lên, 
không phải là không được sanh lên, không phải là sẽ được làm cho sanh lên, 
không là quá khứ, không là hiện tại, không là vị lai, không được nhận thức 
bởi mắt, không được nhận thức bởi tai, không được nhận thức bởi mũi, 
không được nhận thức bởi lưỡi, không được nhận thức bởi thân. Thưa ngài 
Nagasena, như thế thì ngài đã chỉ ra Niết Bàn là pháp không có, có phải là 
không có Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, có Niết Bàn. Niết Bàn được nhận thức bởi ý. Vị đệ tử của 
bậc Thánh thực hành đúng đắn với tâm ý trong sạch, hướng thượng, ngay 
thắng, không bị ngăn che, không liên hệ vật chất thì nhìn thấy Niết Bàn.” 

“Thưa ngài, vậy Niết Bàn ấy giống cái gì? Cái ấy nên được làm sáng tỏ 
bằng các ví dụ. Xin ngài hãy giúp cho trãm hiểu bằng các lý lẽ theo đó pháp 
có thật là nên được làm sáng tỏ bằng các ví dụ.” 
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5. “Atthi maharaJa vato nama ”ti? 

“Ama bhante ”ti. 

“Ingha maharaja vatam dassehi vannato va santhanato va anum vã 
thulam va digham va rassam va ”HI. 

“Na sakka bhante nagasena vato upadassayItum. Na so vato hattha- 
gahanam va nimmaddanam va upetI. Api ca atthi so vato ”HI. 


“Yadi maharaJa na sakka vato upadassayitum, tena hi natthi vato ”ti? 
“Janamyaham bhante nagasena, “vato atth1i ti. Me hadaye anupavittham. 
Na caham sakkomi vatam upadassayItun ”ti. 


“Evameva kho maharaja atthi nibbanam. Na ca sakka nibbanam 
upadassayItum vannena va santhanena va ”tI. 

“Sadhu bhante nagasenal Supadasstam opammam. Suniddittham 
karanam. Evametam tatha sampaticchaml “atth1i nibbanan ti. 


Akammajadipañho pañcamo. 


xxxx*% 


6. KAMMA.JAKAMMA/JAPAÑHO 


1. “Bhante naãgasena, katame ettha kammajäa, katame hetujä, 
katame utuja, katame na kammajä na hetujä na utujäa ”t? 


2. “Ye kecl maharaJa satta sacetana, sabbe te kammaJa. Aggi ca sabbanl ca 
blJajatan1 hetuJani. PathavI ca pabbata ca udakañca vato ca sabbe te utuJa. 
Akaso ca nibbanañca, ime dve akammaja ahetuja anutuja. Nibbanam pana 
maharaJa na vattabbam kammaJanti va hetuJanti va utuJanti va uppannanti 
va anuppannanti va uppadaniyanti va atitanti va anagatanti va 
paccuppannanil va cakkhuviññeyyani va sotaviññeyyani va 
ghanaviññeyyanti va Jivhaviññeyyanti va kayaviññeyyantl va. ApI ca 
maharaja manoviññeyyam nibbanam, yam so samma patipanno ariyasavako 
vIisuddhena ñanena passatI ”ti. 


3. “Ramamyo bhante nagasena pañho suvinicchito, nissamsayo 
ekantagato, vimati upacchinna, tvam gan1varapavaramasaJJa ”ti. 
Kammajakammajapañhaä chattho. 


x*xxxx% 
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5. “Tâu đại vương, có phải có cái gọi là g1ó?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 

“Tâu đại vương, vậy xin ngài hãy chỉ cho thấy gió qua màu sắc, hoặc qua 
vị trí, hoặc là vi tế, hay thô thiển, hoặc là dài, hay ngắn.” 

“Thưa ngài Nagasena, không thể chỉ cho thấy gió được. Gió ấy không đáp 
ứng việc nắm bắt bằng bàn tay hoặc sự đè nén. Tuy nhiên, gió ấy là có.” 

“Tâu đại vương, nếu không thể chỉ cho thấy gió, như thế thì gió là không 
Có.” 

“Thưa ngài Nagasena, trãm biết rằng: “Gió là có.` Nó đã đi vào trong tim 
của trãm. Nhưng trầm không có thể chỉ cho thấy gió được.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn là có. Nhưng không thể chỉ 
cho thấy Niết Bàn qua màu sắc, hoặc qua vị trí.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Ví dụ đã khéo được phô bày. Lý lẽ đã khéo 
được giải thích. “Có Niết Bàn, trãm chấp nhận điều này đúng theo như vậy.” 


Câu hỏi về vật không sanh ra do nghiệp là thứ năm. 


x*xxxx% 


6. CÂU HỎI VỀ VẬT SANH RA DO NGHIỆP 
VÀ KHÔNG SANH RA DO NGHIỆP: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, ở đây những cái nào là sanh ra do 
nghiệp, những cái nào là sanh ra do nhân, những cái nào sanh ra 
do mùa tiết, những cái nào không sanh ra do nghiệp, không sanh 
ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết?” 


2. “Tâu đại vương, những chúng sanh nào có suy tư, tất cả các hạng ấy là 
sanh ra do nghiệp. Lửa và tất cả các thứ được sanh ra từ hạt giống là sanh ra 
do nhân. Trái đất, núi, nước, và gió, tất cả các thứ ấy là sanh ra do mùa tiết. 
Hư không và Niết Bàn, đây là hai thứ không sanh ra do nghiệp, không sanh 
ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Tâu đại vương, hơn nữa Niết Bàn 
không nên được nói là “sanh ra do nghiệp, “sanh ra do nhân, “sanh ra do 
mùa tiết, “được sanh lên,' hoặc là không được sanh lên,' hoặc là “sẽ được làm 
cho sanh lên," hoặc là “quá khứ,' hoặc là “hiện tại, hoặc là “vị lai,' hoặc là “được 
nhận thức bởi mắt,' hoặc là “được nhận thức bởi tal,` hoặc là “được nhận thức 
bởi mũi, hoặc là “được nhận thức bởi lưỡi,` hoặc là “được nhận thức bởi thân.' 
Tâu đại vương, Niết Bàn là được nhận thức bởi ý, vị đệ tử của bậc Thánh thực 
hành đúng đắn nhìn thấy Niết Bàn với tâm ý trong sạch.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, câu hỏi thú vị đã khéo được giải quyết, sự không 
còn nghi ngờ đã được xác định, sự phân vân đã được chặt đứt, ngài đã tiến 
đến vị thế cao quý và ưu tú trong số các vị có đồ chúng.” 


Câu hỏi về vật sanh ra do nghiệp 
và không sanh ra do nghiệp là thứ sáu. 


x*xxxx% 
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z. VYAKKHAMATASARTRAPAÑHO 


1. “Bhante nãgasena atthi loke yakkhã nam ”ti? 
“Ama maharaJa, atthi loke yakkha nama ti. 


“Cavanti pana te bhante, yakkha tamha yoniya “ti? 
“Ama maharaJa cavanti te yakkha tamha yoniya ”tI. 


2. “Kissa pana bhante nagasena tesam matanam yakkhanam sarIram na 
dissati, kunapagandho 'pi na vayatI ”t? 


“Dissati maharaja matanam yakkhanam sarram. Kunapagandho 'pI 
tesam vayati. Matanam maharaja yakkhanam samram kitavannena va 
dissatl, kimivannena va dissatl, kipillikavannena va dissati, patangavannena 
va dissati, ahivannena va dissati, vicchikavannena va dissatl, satapadi- 
vannena va dissatI, điJavannena va dissati migavannena va dissatI ”tI. 


3. “Ko hi bhante nagasena añño Imam pañham puttho vissaJJeyya aññatra 
tvadisena buddhimata ”ti. 


'Yakkhamatasarirapañho sattamo. 


xxxx%xx 
8. SIKKHAPADAPAÑÑAPANAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena, ye te ahesum tikicchakanam pubbakä 
acariyäa seyyathidam: narado, dhammantarI, angIiraso, kapilo, 
kandaragzøi, samo, atulo, pubbakaccayano. Sabbe pˆ ete acariyä 
sakim yeva roguppattiãñca nidanañca sabhävañca samutthanañca 
tikicchañca kiriyañca siddhasiddhañca sabbantam niravasesam 
janitva: “Imasmim kãye ettakã rogä uppajjissanti ˆtỉ ekappahärena 
kalapaggaham karitvä suttam bandhimsu. Asabbaññuno ete 
sabbe. Kissa pana tathagato sabbaññu samano anagatam kiriyam 
buddhañaänena janitva: “Ettake nãma vatthusmim ettakam nãma 
sikkhapadam paññapetabbam bhavissai ti paricchinditva 
anavasesato sikkhapadam na paññapesi? Uppannuppanne 
vatthusmim, ayase pakate, dose vittharike puthugate, 
ujjhayantesu manussesu, tasmim tasmim kale savakanam 
sikkhãäpadam paññäpesi ”ti?2 
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;. CÂU HỎI VỀ THÂY CHẾT CỦA DẠ-XOA: 


1. “Thưa ngài Nägasena, có phải ở thế gian có hạng gọi là Dạ- 
xoa?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Ở thế gian có hạng gọi là Dạ-xoa.” 


“Thưa ngài, phải chăng các Dạ-xoa ấy lìa đời từ sanh chủng ấy?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Các Dạ-xoa ấy lìa đời từ sanh chủng ấy.” 


2. “Thưa ngài Nagasena, vậy thì tại sao thân xác của các Dạ-xoa đã chết ấy 
không được nhìn thấy, mùi của xác chết cũng không tỏa ra?” 

“Tâu đại vương, thân xác của các Dạ-xoa đã chết ấy được nhìn thấy. Mùi 
xác chết của chúng cũng tỏa ra. Tâu đại vương, thân xác của các Dạ-xoa đã 
chết với hình dáng của côn trùng được nhìn thấy, với hình dáng của con kiến 
được nhìn thấy, với hình dáng của con mối được nhìn thấy, với hình dáng 
của con châu chấu được nhìn thấy, với hình dáng của con rắn được nhìn 
thấy, với hình dáng của con bọ cạp được nhìn thấy, với hình dáng của con rết 
được nhìn thấy, với hình dáng của con chim được nhìn thấy, với hình dáng 
của con thú được nhìn thấy.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, còn có người nào khác có thể trả lời khi được hỏi 
câu hỏi này, ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như là ngài vậy?” 


Câu hỏi về thây chết của Dạ-xoa là thứ bảy. 


x*xxxx% 


8. CÂU HỎI VỀ SỰ QUY ĐỊNH ĐIỀU HỌC: 


1. “Thưa ngài Nagasena, những người đã là những vị thây ở thời 
quá khứ của các người thây thuốc, tức là: Narada, Dhammantari, 
Angirasa, Kapila, Kandaraggi, Sama, Atula, Pubbakaccäyana. Tất 
cả các vị thây này cùng một lúc biết một cách trọn vẹn về tất cả các 
điều ấy là vê sự phát sanh của bệnh, sự khởi đâu, bản chất, nguồn 
sanh khởi, cách chữa trị, việc cân làm, thành công hay không 
thành công (nghĩ rằng): 'Ở cơ thể này chừng này thứ bệnh sẽ phát 
sanh, sau đó gom chung lại một mối rồi buộc lại sợi chỉ (đầu mối). 
Tất cả những vị này không phải là các bậc Toàn Tri. Trái lại, đức 
Thế Tôn, trong khi là đăng Toàn Tri, với trí tuệ của vị Phật biết 
được sự việc ở vị lai rằng: “Trong chừng này sự việc, sẽ phải quy 
định chừng này điêu học,” sau khi xác định tại sao Ngài đã không 
quy định điêu học một cách toàn diện? Đến khi mỗi một sự việc đã 
được sanh khởi, tiếng xấu đã rõ rệt, sự sai trái đã lan rộng, đã đi 
xa, trong khi dân chúng phàn nàn, rồi vào từng thời điểm một 
Ngài đã quy định điêu học cho các đệ tử?” 
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2. “Ñatametam maharaja tathägatassa: 'Imasmim samaye imesu 
manussesu uJJjhayantesu! sadhikam diyaddhasikkhapadasatam 
paññãapetabbam bhavissatI ti. Apl ca tathagatassa evam ahosi: “Sace kho 
aham sadhikam diyaddhasikkhapadasatam ekappaharam paññapessami, 
mahaJjano santasamapaJJissati: “Bahukam Idha rakkhitabbam, dukkaram 
vata bho samanassa øgotamassa sasane pabbajitun ti. PabbaJitukama 'pi na 
pabbajissanti. Vacanañca me na saddahissanti. Asaddahanta te manussa 
apayagamino bhavissanti. Uppannuppanne vatthusmim dhammadesanaya 
viññapetva pakate dose sikkhapadam paññapessamI ”ti. 


3. “Acchariyam bhante nagasena buddhanam! Abbhutam bhante 
nagasena buddhanam! Yava mahantam tathagatassa sabbaññutañanam! 
Evametam bhante nagasena suniddittho eso attho tathagatena. “Bahukam 
idha rakkhitabban ti sutva sattanam santaso upajJeyya, eko ˆpi Jinasasane 
na pabbaJeyya, evametam tatha sampatIechamI ”ti. 


Sikkhapadapaññäpanapañho atthamo. 


xxxx% 


9. SURTYATAPAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena, ayam suriyo sabbakalam kathinam tapati, 
udahu kañcikalam mandam tapatï ”t¡? 

“Sabbakalam maharaja suriyo kathinam tapati, na kañcikalam mandam 
tapatI “ti. 


“Yadi bhante nagasena suriyo sabbakalam kathinam tapatl, kissa pana 


appekada suriyo kathinam tapati appekada mandam tapatI ”ti? 


2. “Cattaro me maharaja suriyassa roga yesam aññatarena rogena 
patpllito suriyo mandam tapati Katame cattaro? Abbham maharaJa 
Surlyassa rogo, tena rogena patipilito suriyo mandam tapatl. Mahika 
maharaja suriyassa rogo, tena rogena patipllito suriyo mandam tapati. 
Megho maharaja suriyassa rogo, tena rogena patipllito suriyo mandam 
tapati. Rahu maharaJa suriyassa rogo, tena rogena patipil]ito suriyo mandam 
tapatIi. Ime kho maharaja cattaro surlyassa roga, tesam aññatarena patIpl]ito 
suriyo mandam tapatI ”ti. 


! ujjhãyantesu - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. ° sikkhitabban tỉ - Ma. 
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2. “Tâu đại vương, đối với đức Như Lai, điều này đã được biết đến: “Vào 
lúc này, trong lúc những người này đang phàn nàn, một trăm năm mươi điều 
học có tính cách phụ trội sẽ phải được quy định." Tuy nhiên, đức Như Lai đã 
khởi ý như vầy: - Nếu Ta sẽ quy định một trắm năm mươi điều học có tính 
cách phụ trội vào một lúc, số đông người sẽ có sự hoảng sợ: “Ơ đây, có nhiều 
việc cần phải gin giữ. Quả là việc khó khăn để xuất gia ở Giáo Pháp của Sa- 
môn Gotama.` Thậm chí những người có ý định xuất gia cũng sẽ không xuất 
gia. Và họ sẽ không tin vào lời nói của Ta. Trong khi không tin tưởng, những 
người ấy sẽ đi đến chốn đọa đày. Đến khi mỗi một sự việc đã được sanh khởi, 
sau khi làm cho họ nhận thức nhờ vào sự thuyết giảng Giáo Pháp, khi sự sai 
trái đã rõ rệt, thì ta sẽ quy định điều học.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu đối với chư Phật! Thưa ngài 
Nagasena, thật là phi thường đối với chư Phật! Trí Toàn Tri của đức Như Lai 
lớn lao đến thế! Thưa ngài Nagasena, điều này là như vậy, ý nghĩa này đã 
khéo được giải thích bởi đức Như Lai. Sau khi nghe rằng: “Ơ đây, có nhiều 
việc cần phải gìn giữ,` sự hoảng sợ có thể sanh khởi ở chúng sanh, thậm chí 
không có đến một người có thể xuất gia ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. 
Trãm chấp nhận điều này đúng theo như vậy.” 


Câu hỏi về sự quy định điêu học là thứ tám. 


xxxx% 


o. CÂU HÓI VỀ SỰ CHIẾU SÁNG CỦA MẶT TRỜI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, mặt trời này luôn luôn chiếu sáng thô 
tháo, hay là vào lúc nào đó thì chiếu sáng yếu ớt?” 

“Tâu đại vương, mặt trời luôn luôn chiếu sáng thô tháo, và không lúc nào 
chiếu sáng yếu ớt.” 


“Thưa ngài Nagasena, nếu mặt trời luôn luôn chiếu sáng thô tháo, vậy thì 
tại sao mặt trời một đôi khi chiếu sáng thô tháo, một đôi khi chiếu sáng yếu 
ớt?” 


2. “Tâu đại vương, bốn điều này là bệnh của mặt trời, bị quấy nhiễu bởi 
một bệnh nào đó trong bốn bệnh ấy, mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Bốn bệnh 
nào? Tâu đại vương, mây là bệnh của mặt trời, bị quấy nhiễu bởi bệnh ấy, 
mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Tâu đại vương, sương mù là bệnh của mặt trời, bị 
quấy nhiễu bởi bệnh ấy, mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Tâu đại vương, mưa là 
bệnh của mặt trời, bị quấy nhiễu bởi bệnh ấy, mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Tâu 
đại vương, nhật thực là bệnh của mặt trời, bị quấy nhiễu bởi bệnh ấy, mặt 
trời chiếu sáng yếu ớt. Tâu đại vương, bốn điều này là bệnh của mặt trời, bị 
quấy nhiễu bởi một bệnh nào đó trong bốn bệnh ấy, mặt trời chiếu sáng yếu 
ớt.” 


456 


Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Suụ Luận 


“Acchariyam bhante nagasena! Abbhutam bhante nagasena! Suriyassapl 
tava teJosampannassa rogo uppaJJIssati. Kimanga pana aññesam sattanam. 
Natthi bhante esa vibhatti aññassa aññatra tvadisena buddhImata ”Li. 


Suriyatäpapañho navamo. 


xxxx*% 


10. SURIYATAPANAPAÑHO DUTTYO 


1. “Bhante nagasena kissa hemante suriyo kathinam tapati, no 
tatha gimhe ”ti? 


2. “Ginhe maharaJa anupahatam hoti rajoJallam. Vatakkhubhita renu 
gagananugata honH, akase pi abbha subahala honti, mahavato ca 
adhimattam vayati. Te sabbe nanakula samayuta suriyaramsiyo pidahanti. 
Tena gimhe suriyo mandam tapaHi. 


Hemante pana maharaJa hettha pathavI nibbuta hoti. UparI mahamegho 
upatthito hotl, upasantam hoti raJojallam. Renu ca santasantam gagane 
caratIl, vigatavalahako ca hoti akaso, vato ca mandamandam vayati. Etesam 
uparatiya visada! honti suriyaramsiyo, upaghatavimuttassa surlyassa tapo 
ativiya tapatI. Idamettha maharaja karanam yena karanena suriyo hemante 
kathinam tapati, no tatha gimhe ”LI. 


3. “Sabbitimutto bhante suriyo kathimam tapatil, meghadisahagato 
kathinam na tapatI ”tI. 
Suriyatapanapañho dasamo. 


Nippapañcavagso dutiyo. 
(Imasmim vagse dasapañha) 


--OOOOO-- 


† visuddhã - Ma. 
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“Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu! Thưa ngài Nagasena, thật là phi 
thường! Đối với vật có năng lượng thậm chí cho đến mặt trời mà bệnh còn 
sanh khởi, vậy thì có điều gì đối với những chúng sanh khác? Thưa ngài, cách 
phân loại này không có ở người khác, ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như là ngài 
vậy. ”» 

Câu hỏi về sự chiếu sáng của mặt trời là thứ chín. 


xxxx% 


1o. CÂU HÓI THỨ NHÌ VỀ SỰ CHIẾU SÁNG CỦA MẶT TRÒI: 


1. “Thưa ngài Nãägasena, tại sao mặt trời chiếu sáng thô tháo vào 
mùa lạnh, nhưng không như thế vào mùa nắng?” 


2. “âu đại vương, vào mùa nắng bụi bặm không bị tiêu hoại. Các bụi 
phấn, bị khuấy động bởi gió, đi vào không trung, thậm chí ở không trung 
mây là vô cùng dày đặc, và gió lớn thổi mạnh hơn. Tất cả các điều ấy với 
nhiều nguồn khác nhau, được tổng hợp lại, che chắn các tia sáng của mặt 
trời. Vì thế, vào mùa nắng mặt trời chiếu sáng yếu ớt. 


Tâu đại vương, trái lại vào mùa lạnh, ở phía bên dưới, trái đất thì lạnh. Ở 
phía bên trên, đám mây lớn được lắng đọng lại, bụi bặm thì yên tịnh. Và bụi 
phấn di chuyển vô cùng êm ả ở không trung, bầu trời không có mây đen, và 
gió thổi vô cùng yếu ớt. Do sự lắng đọng của những việc này, các tia sáng của 
mặt trời là trong trẻo, khi mặt trời được thoát khỏi việc bị tổn hại, ánh sáng 
của nó chiếu sáng cực kỳ. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do 
ấy mặt mặt trời chiếu sáng thô tháo vào mùa lạnh, không như thế vào mùa 
nắng.” 


3. “Thưa ngài, mặt trời, khi được thoát khỏi tất cả các tai ương thì chiếu 
sáng thô tháo, khi đồng hành cùng các đám mây, v.v... thì không chiếu sáng 
thô tháo.” 

Câu hỏi về sự chiếu sáng của mặt trời là thứ mười. 


Phẩm không chướng ngại là phẩm thứ nhì. 
(Ở phẩm này có mười câu hỏi) 


--OOOOO-- 
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IH. VESSANTARAVAGGO 
1. VESSANTARAPUTTADANAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena sabbeva bodhisatta puttadäram denti, 
udahu vessantareneva raññaã puttadäram dinnan tỉ? 


“Sabbe pi maharaJa bodhisatta puttadaram dentl, na vessantareneva 
rañña puttadaram dinnan ”Hi. 


“Apl nu kho bhante te tesam' anumatena denti ”ti? 


“Bhariya maharaja anumata. Daraka pana balataya lalappimsu.? Yadi te 
atthato Janeyyum, te ˆpI anumodeyyum, na te vilapeyyun ”ti. 


2. “Dukkaram bhante nagasena bodhisattena katam, yam so attano orase 
plye putte brahmanassa dasatthaya adasi. 


Idampi dutiyam dukkarato dukkarataram, yam so attano orase piye putte 
balake tarunake lataya bandhitva tena brahmanena lataya anumaJJiyante 
disva aJJ]hupekkhi. 


Idampi tatyam dukkarato dukkarataram, yam so sakena balena 
bandhana muccitva agate darake saraJjamupagate punadeva lataya 
bandhitva adasi. 


Idampi catuttham dukkarato dukkarataram, yam so darake “ayam kho 
tata yakkho khaditum neti amhe tỉ vilapante, “ma bhayittha ˆti na assasesl. 


Idampi pañcamam dukkarato dukkarataram, yam so Jalissa kumarassa 
rudamanassa padesu nipatitva “alam tata, kanhaj]inam nivattehi, ahameva 
gacchamIi yakkhena saha. Khadatu mam yakkho 'ti yaeamanassa evam na 
sampaticch1. 


Idampi chattham dukkarato dukkarataram, yam so Jalikumarassa 
'pasanasamam nuna te tata hadayam, yam tvam amhe dukkhite? pekkhmano 
ninmanussake braharaññe yakkhena niyamane na nivaresi ti vilapa- 
manassa karuññam nakasi. 


Idam pana' sattamam dukkarato dukkarataram, yam tassa ru]|arulassa” 
bhimabhimassa nmrte darake adassanam gamite na phali hadayam satadha va 
sahassadha va; puññakamena manuJena kim paradukkhapanena? Nanu 
nama sakadanam databbam hoi ”ti? 


! bhante nãgasena tesam - Ma. 3 amhãkam dukkhitanam - Ma, PTS. 
° vilapimsu - Ma. *pi- Ma. ” ru|aru]assa - Ma. 
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II. PHẨM VESSANTARA: 
1. CÂU HÓI VỀ VIỆC BỐ THÍ CON CỦA VESSANTARA: 


1. “Thưa ngài Nagasena, có phải hết thảy tất cả các đức Bồ Tát 
đêu bố thí con và vợ, hay là chỉ riêng đức vua Vessantara đã bố thí 
con và vợ?” 

“Tâu đại vương, tất cả các đức Bồ Tát cũng đều bố thí con và vợ, không 
phải chỉ riêng đức vua Vessantara đã bố thí con và vợ.”' 


“Thưa ngài, phải chăng các vị ấy bố thí với sự đồng ý của những người 
ấy?” 

“Tâu đại vương, người vợ thì đồng ý. Trái lại, hai đứa bé đã than vấn do 
bản chất trẻ thơ. Nếu chúng có thể biết được mục đích, chúng cũng có thể tùy 
hỷ, chúng có thể không than vãn.” 


2. “Thưa ngài Nagasena, hành động khó làm đã được làm bởi đức Bồ Tát 
là việc vị ấy đã bố thí những đứa con ruột thịt yêu quý của chính mình để làm 
nô lệ cho người Bà-la-môn. 

Việc thứ nhì này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là 
việc vị ấy đã dửng dưng sau khi nhìn thấy người Bà-la-môn ấy trói lại những 
đứa con ruột thịt yêu quý dại khờ thơ ấu của chính mình bằng dây rừng và 
đang đánh đập bằng dây rừng. 

Việc thứ ba này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là việc 
đứa bé trai, sau khi đã được thoát khỏi sự trói buộc nhờ vào sức mạnh bản 
thân, đã đi đến, bị lâm vào sự hoảng sợ, thì vị ấy đã trói bằng dây rừng rồi lại 
bố thí lần nữa. 

Việc thứ tư này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là khi 
đứa bé trai đang than vẫn rằng: “Cha ơi, gã Dạ-xoa này dẫn chúng con đi để 
ăn đó, vị ấy đã không an ủi rằng: “Các con chớ hãi sợ." 

Việc thứ năm này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là 
trong khi đứa bé trai Jali đang khóc lóc, nằm mọp xuống ở hai bàn chân, cầu 
xin rằng: “Cha ơi, thôi đi! Hãy đưa Kanhajina quay về. Chính con sẽ đi với gã 
Dạ-xoa. Hãy để gã Dạ-xoa ăn con đi, vị ấy đã không chấp nhận như thế. 

Việc thứ sáu này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là 
trong khi đứa bé trai Jali đang than vẫn rằng: “Cha ơi, không lẽ trái tim của 
cha giống như hòn đá mất rồi, bởi vì trong khi quan sát chúng con bị đau 
khổ, đang bị gã Dạ-xoa dẫn đi vào trong khu rừng rộng lớn không có bóng 
người, mà cha không ngăn cản, vị ấy đã không thể hiện lòng thương xót. 

Hơn nữa, việc thứ bảy này còn là hành động khó làm hơn hành động khó 
làm, là khi đứa trẻ bị dẫn đi đã đi ra khỏi tâm nhìn, mà trái tim của vị ấy, đầu 
là vô cùng hoảng hốt, vô cùng kinh hãi, đã không vỡ ra thành trăm mảnh hay 
ngàn mảnh. Con người mong mỏi phước thiện được cái gì với việc gây khổ 
đau cho kẻ khác? Không lẽ có thể đem cho thân quyến như là vật thí?” 


! Vessantarqjatakam - Bốn sanh 547. 
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“Dukkarassa maharaJa katatta bodhisattassa kittisaddo dasasahassiya 
lokadhatuya sadevamanussesu abbhuggato. Deva devabhavane pakittenti, 
asura asurabhavane pakittenii, garula garulabhavane pakittentil, naga 
nagabhavane pakittenti, yakkha yakkhabhavane pakittenti, anupubbena 
tassa kittisaddo paramparaya aJJetarahi idha amhakam samayam anuppatto. 
Tam mayam danam pakittente' vikopenta nisinna “sudinnam, udahu 
duddinnan ti. So kho panayam maharaja kittisaddo nipunanam viãñuũnam 
vidunam vibhavinnam bodhisattanam dasagune anudasseti.? Katame dasa? 
Agedhata, niralayata, cago, pahanam, apunaravattita, sukhumata, 
mahantata, duranubodhata, dullabhata, asadisata buddhadhammassa. So 
kho panayam maharaja kittisaddo nipunanam viããñunam vidunam 
vibhavInam bodhisattanam Ime dasagune anudassetI ”ti.° 


3. “Bhante nagasena yo param dukkhapetva danam deti, api nu tam 
danam sukhavipakam hoti saggasamvattanikan ”ti? 


“Ama mahaäraja. Kim vattabban ”ti? 
“Ingha bhante nagasena karanam upadassehI ”ti. 


“Idha maharaja koci samano va brahmano va sllava hoti kalyana- 
dhammo, so bhaveyya pakkhahato va pIthasapp1 va aññataram va byadhim 
apanno. Tamenam yo koeil puññakamo yanam aropetva patthitam 
desamanupapeyya. Api nu kho maharaJa tassa purisassa tatonidanam kiñcI 
sukham nibbatteyya, saggasamvattanikam tam kamman ”ti? 


“Ama bhante. Kim vattabbam? Hatthiyanam vã so bhante puriso 
labheyya, assayanam va, rathayanam va, thale thalayanam, Jjale Jalayanam, 
devesu devayanam, manussesu manussayanam, tadanucchavikam 
tadanulomikam bhave bhave nibbatteyya, tadanucchavikan? cassa sukhani 
nibbatteyyum, sugatito sugatim gaccheyya, teneva kammabhisandena 
1ddhiyanamabhiruyha patthitam nibbananagaram papuneyya ”HI. 


“Tena hi maharajJa paradukkhapanena dinnadanam sukhavipakam hotI 
saggasamvattanikam, yam so puriso balivadde dukkhapetva evaruipam 
sukham anubhavati. Aparampi maharaja uttarimm karanam sunohi, yatha 
paradukkhapanena dinnadanam sukhavipakam hoti saggasamvattanikam. 
Idha maharaja yo kocl raja Janapadato dhammikam balimm uddharapetva 
anapavattanena danam dadeyya, apI nu kho so maharaJa raJa tatonidanam 
kiñci sukham anubhaveyya, sagøgasamvattanikam tam danan ”ti? 


! pakittentä - Ma; vikittentä - PTS. 
? anudassati - Ma, PTS. 3 tadanucchavikãni tadanulomikäni - Ma. 
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“Tâu đại vương, do trạng thái đã làm hành động khó làm, tiếng tăm tốt 
đẹp của đức Bồ Tát đã được lan rộng ở mười ngàn thế giới có cả chư Thiên và 
nhân loại. Chư Thiên ở cối Trời tán thán, các A-tu-la ở cối A-tu-la tán thán, 
các nhân điểu ở cõi nhân điểu tán thán, các con rồng ở Long cung tán thán, 
các Dạ-xoa ở cối Dạ-xoa tán thán, theo tuần tự tiếng tăm tốt đẹp của vị ấy lần 
lượt đã đến được cuộc hội họp của chúng ta tại đây vào lúc này hôm nay. 
Trong khi họ tán thán, thì chúng ta lại ngồi bôi bác việc bố thí ấy (suy nghĩ 
rằng): “Đã được bố thí tốt đẹp, hay là đã được bố thí tôi? Tâu đại vương, hơn 
nữa tiếng tăm tốt đẹp này đây phô bày mười đức tính của các vị Bồ Tát khôn 
khéo, tri thức, hiếu biết, rành rẽ. Mười đức tính nào? Bản chất không tham 
muốn, không mong cầu, buông xả, dứt bỏ, không quay trở lại, có sự tỉnh tế, vĩ 
đại, khó hiểu thấu, khó đạt được, không sánh bằng, thuộc về pháp của vị 
Phật. Tâu đại vương, hơn nữa tiếng tăm tốt đẹp này đây phô bày mười đức 
tính này của các vị Bồ Tát khôn khéo, hiểu biết, tri thức, rành rẽ.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, người nào làm cho kẻ khác khổ đau rồi đem bố 
thí (như là) vật thí, phải chăng sự bố thí ấy có quả thành tựu là sự an lạc, có 
thể đưa đến cõi trời?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Có điều gì cần phải nói?” 

“Thưa ngài Nagasena, vậy xin ngài chỉ cho thấy lý do.” 


“âu đại vương, ở đây có vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào đó là người có 
giới, có thiện pháp, vị ấy có thể bị liệt một bên, hoặc què quặt, hoặc mắc phải 
cơn bệnh nào đó. Rồi một người nào đó, mong mỏi phước báu, mới đặt 
người kia vào chiếc xe rồi đưa đi đến xứ sở đã được ao ước. Tâu đại vương, 
phải chăng do nhân ấy có thể có sự an lạc nào đó sanh khởi cho người nam 
ấy? Có phải việc làm ấy có thể đưa đến cõi trời?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có điều gì cần phải nói? Thưa ngài, người nam ấy 
có thể đạt được phương tiện di chuyển là voi, hoặc phương tiện di chuyển là 
ngựa, hoặc phương tiện di chuyển là xe, phương tiện di chuyển ở đất liền khi 
ở đất liền, phương tiện di chuyển ở biển khi ở biển, phương tiện di chuyển 
của chư Thiên khi ở giữa chư Thiên, phương tiện di chuyển của loài người khi 
Ở giữa loài người, có thể sanh ra ở cõi này cõi khác thích hợp với điều ấy, phù 
hợp với điều ấy, và các sự an lạc thích hợp với điều ấy được sanh lên cho vị 
này, có thể đi đến từ chốn an vui (này) đến chốn an vui (khác), do kết quả của 
việc làm ấy thôi, vị ấy có thể cỡi lên phương tiện di chuyển là thần thông và 
đạt đến thành phố Niết Bàn đã được ao ước.” 


“Tâu đại vương, như thế thì vật thí đã được bố thí cùng với việc làm kẻ 
khác khổ đau lại có quả thành tựu là sự an lạc, có thể đưa đến cối trời, là việc 
người đàn ông ấy, sau khi gây khổ đau cho những con bò kéo, lại thọ hưởng 
sự an lạc có hình thức như thế. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác 
nữa nói về vật thí đã được bố thí cùng với việc làm kẻ khác khổ đau lại có quả 
thành tựu là sự an lạc, có thể đưa đến cõi trời. Tâu đại vương, ở đây một vị 
vua nào đó sau khi tăng thuế má một cách hợp pháp từ nơi xứ sở, rồi do việc 
ban hành mệnh lệnh mà có thể ban phát tặng phẩm. Tâu đại vương, phải 
chăng do nhân ấy vị vua ấy có thể thọ hưởng sự an lạc nào đó? Có phải việc 
bố thí ấy có thể đưa đến cối trời?” 
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“Ama bhante. Kim vattabbam? Tatonidanam so bhante räajã uttarim 
anekasatasahassam gunam labheyya: rajunam atiraJa bhaveyya, devanam 
atidevo bhaveyya, brahmanam atibrahma bhaveyya, samananam atisamano 
bhaveyya, brahmananam atibrahmano bhaveyya, arahantanam ati-araha 
bhaveyya ”LI. 


“Tena hi maharaja paradukkhapanena dinnadanam sukhavipakam hoti 
saggasamvattanikam, yam so raja balna Jjanam pliletva dinnadanena 
evarupam uttarim yasasukham anubhavatI ”ti? 


4. “Atdanam bhante nagasena vessantarena rañña dinnam, yam so 
sakam bhariyam parassa bhariyatthaya adasi, sake orase putte brahmanassa 
dasatthaya adasi. Atidanam nama bhante nagasena loke viduhi ninditam 
garahitam. 


Yatha nama bhante nagasena atibharena sakatassa akkho bhijjatl, 
atibharena nava osidati, atibhuttena bhojanam visamam parinamatl, 
ativassena dhaññam vinassati, atidanena bhogakkhayam upetl, atitapena 
upadayhatl,' atiragena ummattako hoti, atidosena vajjho hotl, atimohena 
anayanm  apajjal, atilobhena coragahanamupagacchaH, atibhayenaˆ 
niruJJhati, atipurena nadI uttaratI, ativatena asanI patati, ati-aggina odanam 
uttaratIl, atisañcaranena na ciram jIvati Evameva kho bhante nagasena 
atidanam nama loke viduhi ninditam garahitam. Atidanam bhante nagasena 
vessantarena rañña dinnam, na tattha kiñc1 phalam I1cchitabban ”ti. 


5. “AHdanam maharaJa loke viduhi vannitam thutam pasattham. Ye kecl 
yvadisam kidisam danam denti, atidanaday1I loke kitim papunati. Yatha 
maharaJa atipavarataya dibbam vanamulam gahiam apI hatthapase 
thtanam parajananamn na dassayal, agado atijaccataya” pllaya 
samugghatako roganam antakaro, agø1 atiJotitaya dahati, udakam atisitataya 
nibbapetIl, padumam atiparisuddhataya na upalippati varikaddamena, manl 
atigunataya kamadado, vajiram atitikhinataya viJ]hati manimuttaphalikam, 
pathavi atimahantataya naroragamigapakkhijalaselapabbatadume dhareti, 
samuddo atimahantataya aparipurano, sineru atibharataya? acalo, akaso 
ativittharataya ananto, suriyo atippabhataya timiram ghateti, siho atiJatitaya 
vipgatabhayo, mallo atibalavataya patimallam khippam ukkhipatl, raja 
atipuññataya adhipatl, bhikkhu atisilavantataya nagayakkhanaramaruhi 
namassanryo, buddho ati-aggataya anupamo. 


! atitapena pathavĩ upadayhati - Ma. 
“ atibhasena - kesuci. * parisuddhatäya - Ma. 
” atijaññatäya - kesuci. ” atibhãrikatäya - PTS, Simu. 
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“Thưa ngài, đúng vậy. Có điều gì cần phải nói? Thưa ngài, do nhân ấy vị 
vua ấy có thể đạt được công đức nhiều trăm ngàn lần thêm hơn nữa là có thể 
trở thành vị vua vượt trội các vị vua, có thể trở thành vị Trời vượt trội các vị 
Trời, có thể trở thành vị Phạm Thiên vượt trội các vị Phạm Thiên, có thể trở 
thành vị Sa-môn vượt trội các vị Sa-môn, có thể trở thành vị Bà-la-môn vượt 
trội các vị Bà-la-môn, có thể trở thành vị A-la-hán vượt trội các vị A-la-hán.” 

“Tâu đại vương, như thế thì vật thí đã được bố thí cùng với việc làm kẻ 
khác khổ đau lại có quả thành tựu là sự an lạc, có thể đưa đến cõi trời, là việc 
vị vua ấy sau khi áp bức dân chúng bằng thuế má rồi với tặng phẩm đã được 
ban phát thì thọ hưởng sự an lạc về danh vọng có hình thức như thế thêm 
hơn nữa.” 

4. “Thưa ngài Nagasena, vật thí vượt trội đã được đức vua Vessantara bố 
thí, là việc vị ấy đã bố thí vợ của mình để làm vợ của kẻ khác, đã bố thí những 
đứa con ruột thịt của mình để làm nô lệ cho người Bà-la-môn. Thưa ngài 
Nagasena, vật thí vượt trội đã bị lên án, đã bị chê trách bởi các bậc hiểu biết 
ở thế gian. 

Thưa ngài Nagasena, giống như bởi vật nặng quá tải mà cái trục của chiếc 
xe kéo bị gãy, vì vật nặng quá tải mà thuyền chìm, vì đã được ăn quá nhiều 
mà vật thực trở thành không tiêu, do mưa quá nhiều là thóc lúa bị hư hại, do 
sự bố thí quá nhiều mà đưa đến việc khánh tận tài sản, do quá nóng mà phát 
cháy, do ái luyến quá mức mà trở thành kẻ điên, do quá sân mà trở thành 
đáng chết, do quá sỉ mê mà lâm cảnh bất hạnh, do quá tham mà đi đến việc 
bị cướp bắt giữ, do quá sợ hãi mà bị tiêu hoại, do quá đầy mà sông tràn bờ, 
do gió quá mức mà sét đánh, do quá lửa mà cơm trào, do việc đi lang thang 
quá mức mà không sống lâu. Thưa ngài Nagasena, tương tợ y như thế vật thí 
vượt trội đã bị lên án, đã bị chê trách bởi các bậc hiểu biết ở thế gian. Thưa 
ngài Nagasena, vật thí vượt trội đã được đức vua Vessantara bố thí, trong 
trường hợp ấy không có bất cứ quả báu nào là được mong mỏi.” 

5. “Tâu đại vương, vật thí vượt trội đã được ngợi khen, tán dương, ca tụng 
bởi các bậc hiểu biết ở thế gian. Bất cứ những ai bố thí vật thí như thế này 
hay như thế nào, thì người bố thí vật thí vượt trội đạt được tiếng tắm ở thế 
gian. Tâu đại vương, giống như rễ cây rừng thuộc về cối trời, với tính chất cao 
quý vượt trội, đã được nắm vào thì không bị những người khác thậm chí 
đứng trong tầm tay nhìn thấy; thuốc chữa bệnh với phẩm chất vượt trội là vật 
tiêu diệt sự đau đớn, làm chấm dứt các căn bệnh; ngọn lửa với ánh sáng vượt 
trội thì đốt cháy; nước với tính chất mát lạnh vượt trội thì dập tắt; hoa sen 
với tính chất trong sạch vượt trội thì không bị bùn nước làm lấm lem; ngọc 
ma-ni với đức tính vượt trội là vật ban cho điều ước; kim cương với tính chất 
vô cùng sắc bén thì xuyên thủng ngọc ma-ni, ngọc trai, ngọc pha-lê; trái đất 
với tính chất vô cùng to lớn thì nâng đỡ con người, rắn, thú rừng, chim, 
nước, đá, núi, cây cối; biển cả bởi tính chất vô cùng rộng lớn mà không bị đầy 
tràn; núi Sineru do sức nặng vượt trội mà không bị dao động; bầu trời do 
tính chất cực kỳ rộng lớn là vô biên; mặt trời với ánh sáng vượt trội tiêu diệt 
sự tăm tối; sư tử do dòng dõi vượt trội không còn sợ hãi; võ sĩ đấu vật do có 
sức mạnh cực kỳ quật ngã đối thủ một cách nhanh chóng; đức vua với phước 
báu vượt trội là vị chúa tế; vị tỳ khưu với giới hạnh vượt trội đáng được cúi 
chào bởi các hạng rồng, Dạ-xoa, loài người, và chư Thiên; đức Phật do tính 
chất cực kỳ cao cả là không kẻ tương đương. 
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Evameva kho maharaja atidanam nama loke viduhi vannitam thutam 
pasattham, ye keci yadisam kidisam danam denti, atidanaday1 loke kittim 
papunati. Atidanena vessantaro raJa dasasahassimhi lokadhatuya vannito 
thuto pasattho mahito kittito. Teneva atidanena vessantaro raJa aJJetarahi 
buddho Jato aggo sadevake loke. Atthi pana maharaja loke thapaniyam 
danam yam dakkhineyye anuppatte na databban ”ti? 


6. “Dasa kho panimanl bhante nagasena danani loke' adanasammatänI. 
Yo tani danani deti so apayagamI hoti. Katamani dasa? MaJjadanam bhante 
nagasena loke adanasammatam. Yo tam danam deti so apayagamI hotl. 
Samajjadanam —pe— Itthidanam —pe— Usabhadanam —pe— Cittakamma- 
danam —pe— Satthadanam —pe— Visadanam —pe— Sankhalikadanam — 
pe— Kukkutasukaradanam —pe— Tulakutamanakutadanam  bhante 
nagasena loke adanasammatam. Yo tam danam deti so apayagamI hotl. 
Imani kho bhante nagasena dasa danani loke adanasammatanl. Yo tan 
dananl deti so apayagamI hotI ”ti. 


7. “Nahantam maharaja adanasammatam pucchami. Imam kho Tham 
maharaja tam pucchamI. Atthi pana maharaja loke thapaniyam daãnam yam 
dakkhineyye anuppatte na databban ”ti? 


“Natthi bhante nagasena loke thapanyam danam, yam dakkhineyye 
anuppatte na databbam. Cittappasade uppanne keci dakkhineyyanam 
bhojanam denti, keci acchadanam, kecl sayanam, kecil avasatham, keci 
attharanapapuranam,? keci dasidasam, keci khettavatthum, keci dipada- 
catuppadam, keci satam sahassam satasahassam, keci maharajjam, keci 
Jvitampi dentI ”ti. 


“Yadi pana maharaJa kecl jtvitampi denti, kimkaranäa vessantaram 
danapatim atibalham paripatesI sudinne puttadare ca.” Api nu kho maharajJa 
atthi lokapakati lokacInna,° labhati pitaä puttam Inatto va ajivikapakato? va 
avapItum va vikkinmitum va ”ti? 


“Ama bhante, labhati pitä puttam inatto va ajivikapakato vã avapitum vã 
vikkinmitum va ”ti. 


! đaãnãni, yãni loke - Ma. 
° attharanapävuranam - Ma. *]okacinnam - Ma, PTS. 
” putte ca đãre ca - Ma, PTS. ” ajivikapakato - Ma, PTS, evam sabbattha. 
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Tâu đại vương, tương tợ y như thế vật thí vượt trội đã được ngợi khen, tán 
dương, ca tụng bởi các bậc hiểu biết ở thế gian. Bất cứ những ai bố thí vật thí 
như thế này hay như thế nào, thì người bố thí vật thí vượt trội đạt được tiếng 
tăm ở thế gian. Với sự bố thí vượt trội, đức vua Vessantara đã được ngợi 
khen, tán dương, ca tụng, trọng vọng, tiếng tăm ở trong mười ngàn thế giới. 
Chính nhờ vào sự bố thí vượt trội ấy, đức vua Vessantara giờ đây hôm nay đã 
được trở thành đức Phật, là bậc cao cả ở thế gian có cả chư Thiên. Tâu đại 
vương, phải chăng ở trên thế gian có loại vật thí là cần được đình chỉ, là 
không nên được bố thí cho người xứng đáng sự cúng đường, cho người đã đi 
đến?” 


6. “Thưa ngài Nagasena, mười sự bố thí này ở thế gian không được xem là 
bố thí. Người nào bố thí những vật thí này, người ấy có sự đi đến địa ngục. 
Mười sự bố thí nào? Thưa ngài Nagasena, sự bố thí chất say ở thế gian không 
được xem là bố thí. Người nào bố thí vật thí ấy, người ấy có sự đi đến địa 
ngục. Sự bố thí hội hè —(như trên)— Sự bố thí người nữ —(như trên)— Sự bố 
thí bò đực —(như trên)— Sự bố thí tranh ảnh —(như trên)— Sự bố thí vũ khí 
—(như trên)— Sự bố thí thuốc độc —(như trên)— Sự bố thí xích xiêng —(như 
trên)— Sự bố thí gà heo —(như trên)— Thưa ngài Nagasena, sự bố thí cách 
gian lận về cân và cách gian lận về đo lường ở thế gian không được xem là bố 
thí. Người nào bố thí vật thí ấy, người ấy có sự đi đến địa ngục. Thưa ngài 
Nagasena, mười sự bố thí này ở thế gian không được xem là bố thí. Người 
nào bố thí những vật thí ấy, người ấy có sự đi đến địa ngục.” 


7. “Tâu đại vương, tôi không hỏi ngài về việc không được xem là bố thí. 
Tâu đại vương, tôi hỏi ngài về điều này. Tâu đại vương, phải chăng ở trên thế 
gian có loại vật thí là cần được đình chỉ, là không nên được bố thí cho người 
xứng đáng sự cúng đường đã đi đến?” 


“Thưa ngài Nagasena, ở trên thế gian không có loại vật thí là cần được 
đình chỉ, là không nên được bố thí cho người xứng đáng sự cúng đường đã đi 
đến. Khi sự tịnh tín của tâm được sanh khởi, một số người dâng vật thực đến 
các bậc đáng cúng dường, một số người dâng y áo, một số người dâng giường 
nằm, một số người dâng chỗ ngụ, một số người dâng tấm trải và tấm đắp, 
một số người dâng tôi trai tớ gái, một số người dâng ruộng vườn, một số 
người dâng thú hai chân hoặc bốn chân, một số người dâng trăm, ngàn, trăm 
ngàn đồng, một số người dâng vương quốc rộng lớn, một số người bố thí 
luôn cả mạng sống.” 


“Tâu đại vương, nếu một số người bố thí luôn cả mạng sống, thì vì lý do gì 
ngài lại công kích thí chủ Vessantara quá dữ dội về việc đã khéo bố thí các 
con và vợ. Tâu đại vương, phải chăng có thói thường ở thế gian, tập quán ở 
thế gian là người cha bị mắc nợ hoặc không có kế sinh nhai thì được cầm cố 
hoặc bán đi người con trai?” 


“Thưa ngài, đúng vậy. Người cha bị mắc nợ hoặc không có kế sinh nhai 
thì được phép để cầm cố hoặc bán đi người con trai.” 
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“YadI maharaja labhati pita puttam inatto va aJivikapakato va avapitum 
va vikkinitum va, vessantaro 'pi maharaJa raja alabhamano sabbaññuta- 
ñanam upadduto dukkhito tassa dhammadhanassa patilabhaya puttadaram 
avapesl ca vikkinl ca. Iti maharaJa vessantarena rañña aññesam dinnam yeva 
dinnam, katam yeva katam. Kissa pana tvam maharaJa tena danena 
vessantaram danapatim atibalham apasadesl ”ti? 


8. “Naham bhante nagasena vessantarassa danapatino danam garahami. 
Apli ca puttadaram yacante' niminitva attanam databban ”ti. 


“Etam kho maharajJa asabbhikaranam, yam puttadaram yacante attanam 
dadeyya. Yam yam hi yacante tam tadeva databbam. Etam sappurIsanam 
kammam. Yatha maharaja kocil puriso paniyam aharapeyya, tassa yo 
bhoJanam dadeyya, ap1 nu so mahäraja puriso tassa kiccakar1 assa ”ti? 


“Na hi bhante. Yam so aharapeti, tameva tassa dento kiecakar1 assa ”HI. 


“Evameva kho maharaja vessantaro raJa brahmane puttadaram yacante 
puttadaramyeva adasl. Sace maharaja brahmano vessantarassa sarIram 
yaceyya, na so maharaJa attanam rakkheyya, na kampeyya, na raJJeyya, tassa 
dinnam pariccattam yeva sarIram bhaveyya. Sace maharaja koeci vessantaram 
danapatim upagantva yaceyya: “Dasattam me upeh1 ti, dinnam parlccattam 
yevassa sarram bhaveyya. Na so datva tappeyya. Rañño maharaja 
vessantarassa kayo bahusadharano. 


Yatha maharaja pakka mamsapesi bahusadharana. Evameva kho 
maharaja rañño vessantarassa kayo bahusadharano. Yatha va pana maharaja 
phalto rukkho nanadiJaganasadharano. Evameva kho maharaJa rañño 
vessantarassa kayo bahusadharano. Kimkarana? “Evaham patipajJanto 
sammasambodhim papunIssami ti. 


Yatha maharaja puriso adhano dhanatthiko dhanapariyesanam caramano 
aJapatham sankupatham vettapatham gacchatl, JalathalavanmjJjam karotl, 
kayena vacaya manasa dhanam aradheti, đdhanapatilabhaya vayamatl. 
Evameva kho maharaja vessantaro danapati adhano buddhadhanena 
sabbaññutañanaratanapatilabhaya yacakanam dhanadhaññam dasidasam 
vanavahanam sakalam sapateyyam sakam puttadaram attanañca cajitva 
sammasambodhim yeva parlyesatI. 


! yacanena - PTS, Simu. “tapeyya - Ma; thapeyya - Sĩimu. 
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“Tâu đại vương, nếu người cha bị mắc nợ hoặc không có kế sinh nhai thì 
được phép để cầm cố hoặc bán đi người con trai. Tâu đại vương, đức vua 
Vessantara, trong khi không đạt được Trí Toàn Tri, bị buồn rầu, bị khổ sở, 
nên đã cầm cố và đã bán đi các con và vợ nhằm đạt được tài sản Giáo Pháp 
ấy. Tâu đại vương, như thế việc đã bố thí bởi đức vua Vessantara cũng chỉ là 
việc đã bố thí của những người khác, việc đã làm cũng chỉ là việc đã được 
làm. Tâu đại vương, vậy thì tại sao ngài lại công kích thí chủ Vessantara quá 
dữ dội về việc bố thí ấy?” 


8. “Thưa ngài Nagasena, trãm không chê trách việc bố thí của thí chủ 
Vessantara. Tuy nhiên, trong khi người ta cầu xin con và vợ, thì nên mặc cả 
và nên bố thí bản thân mình.” 


“Tâu đại vương, việc ấy không phải là việc làm của người có đức hạnh, là 
trong khi người ta cầu xin con và vợ thì lại bố thí bản thân mình. Bởi vì trong 
khi người ta cầu xin cái nào, thì chính cái ấy nên được bố thí. Đây là hành 
động của các bậc thiện nhân. Tâu đại vương, giống như người nam nào đó 
bảo đem nước đến, người nào đem đến thức ăn cho ông ta, tâu đại vương, 
phải chăng người nam ấy là người làm được việc cho ông ta?” 


“Thưa ngài, không đúng. Ông ta bảo đem lại cái gì, thì trong khi trao cho 
ông ta chính cái ấy mới là người làm được việc.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức vua Vessantara trong khi người 
Bà-la-môn cầu xin các con và vợ thì đã bố thí chính các con và vợ. Tâu đại 
vương, nếu người Bà-Ìa-môn cầu xin thân xác của Vessantara, tâu đại vương, 
vị ấy sẽ không bảo vệ bản thân mình, không dao động, không bị quyến luyến, 
đối với vị ấy chính cái vật được bố thí, được xả bỏ, sẽ là thân xác. Tâu đại 
vương, nếu ai đó đi đến thí chủ Vessantara và cầu xin: “Hãy trở thành nô lệ 
của ta,` thì chính cái vật được bố thí, được xả bỏ, sẽ là thân xác của vị ấy. Sau 
khi đã bố thí, vị ấy không bứt rứt. Tâu đại vương, thân thể của đức vua 
Vessantara là chung cho cả số đông. 


Tâu đại vương, giống như miếng thịt đã nấu chín là chung cho cả số đông. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế thân thể của đức vua Vessantara là chung 
cho cả số đông. Tâu đại vương, hoặc là giống như cây đã được kết trái là 
chung cho các bầy chim khác nhau. Tâu đại vương, tương tợ y như thế thân 
thể của đức vua Vessantara là chung cho cả số đông. Vì lý do gì? (Nghĩ rằng): 
“Trong khi thực hành như vầy, ta sẽ đạt được phẩm vị Chánh Đăng Giác.) 


Tâu đại vương, giống như người nam không có tài sản, tầm cầu về tài sản, 
trong khi đi lang thang tìm kiếm tài sản, thì đi theo lối đi của loài đê, theo lối 
đi đầy gai góc, theo lối đi nơi hoang dã, tiến hành việc buôn bán ở sông nước 
hoặc ở đất liền, tom góp tài sản bằng thân bằng khẩu bằng ý, nỗ lực nhằm 
đạt được tài sản. Tâu đại vương, tương tợ y như thế nhằm sự thành tựu báu 
vật là Trí Toàn Tri, sau khi buông bỏ tài sản và lúa gạo, tôi trai và tớ gái, 
thuyền và xe, toàn bộ của cải, các con và vợ của mình luôn cả bản thân cho 
những người xin xỏ, thí chủ Vessantara không có tài sản về tài sản của vị 
Phật, tầm cầu chỉ riêng phẩm vị Chánh Đăng Giác. 
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Yatha va pana maharaJa amacco muddakamo muddadhikaranam yam 
kiãc{i gehe dhanadhaññam hiraññasuvannam tam sabbam datvapl, 
muddapatllabhaya vayamati. Evameva kho maharaja vessantaro danapatI 
sabbantam bahirabbhantaram dhanam datva jJvitampi paresam datva 
sammasambodhim yeva pariyesatl. 


9. Api ca maharaja vessantarassa danapatino evam ahosi: “Yam so 
brahmano yacati, tamevaham tassa dento kiccakarI nama homI ti. Evam so 
tassa puttadaramadasil. Na kho maharaJa vessantaro danapati dessataya 
brahmanassa puttadaramadasI,' na “atibahuka me puttadara, na sakkoml te 
posetun ti puttadaramadasi, na ukkanthito “appiya me ti nharItukamataya 
puttadaramadasi. Atha kho sabbaññutañanaratanasseva pIyatta sabbaññuta- 
ñanassa karana vessantaro raja evardpam atulam vipulamanuttaram piyam 
manapam dayitam panasamam puttadaradanavaram brahmanassa adasi. 


Bhasitampetam maharaja bhagavata devatidevena cariyapItake: 


“Na me dessa ubho pu†tq, maddI deut na đessiua, 
sabbaññutam piUamn rmnauhưm tasma pie aqdasahan tì. 


Tatra mahäraja vessantaro raja puttadanam datva pannasalam pavisitva 
nIpajjl. Tassa atipemena dukkhitassa balavasoko uppajjl, hadayavatthu 
unhamahosi, nasikaya appahontiya mukhena unhe assasapassase vissaJJesl, 
assuni parivattitva lohitabinduni hutva nettehi nikkhamimsu. Evam kho 
maharaja dukkhena vessantaro raJa brahmanassa puttadanamadasiˆ “na me 
danapatho parihay1 'tI. 


Apl ca maharaJa vessantaro raJa dve atthavase patlcca brahmanassa dve 
darake adasi. Katame dve? “Danapatho ca me aparihino bhavissati, dukkhite 
ca me puttake vanamulaphalehi itonidanam ayyako mocessatI 'tI. Janati hi 
maharaja vessantaro raja: Na me daraka sakka kenacl dasabhogena 
bhuñjitum. Ime ca darake ayyako nikkinissati. Evam amhakampi gamanam 
bhavissatr ti. Ime kho maharajJa dve atthavase paticca brahmanassa dve 
darake adasI. 


ADpl ca maharaja vessantaro raJa Janati: “Ayam kho brahmano jinno 
vuddho mahallako dubbalo bhaggo dandaparayano khinayuko parittapuñño, 
neso samattho Iime darake dasabhogena bhuñJitun ti. Sakkuneyya pana 
maharaja puriso pakatikena balena Ime candimasuriye evammahiddhike 
evam mahanubhave gahetva pelaya va samuggse va pakkhipitva nippabhe 
katva thalakaparibhogena paribhuñJitun ”t? 

“Na hi bhante ”ti. 


1 na adassanakamatäya puttadãramadaäsi - Ma, PTS potthakesu adhikam atthi. 
ˆ puttadãramadãäsi - Ma. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như vị quan đại thần, mong muốn cái dấu 
ấn, có sự tranh chấp về dấu ấn, bất cứ vật gì ở trong nhà như tài sản, lúa gạo, 
vàng khối, vàng ròng, thậm chí cho đi tất cả các thứ ấy, và nỗ lực nhằm đạt 
được cái dấu ấn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế thí chủ Vessantara, sau 
khi cho đi tất cả tài sản ở bên ngoài và bên trong ấy, còn cho luôn mạng sống 
của những người khác, và tầm cầu chỉ riêng phẩm vị Chánh Đăng Giác. 


o9. Tâu đại vương, thêm nữa thí chủ Vessantara đã khởi ý như vầy: “Vật mà 
người Bà-la-môn cầu xin, trong khi cho chính vật ấy đến gã, ta được gọi là 
người làm được việc.` Như thế vị ấy đã bố thí các con và vợ đến gã ấy. Tâu đại 
vương, thí chủ Vessantara không phải vì ghét bỏ mà đã bố thí các con và vợ 
đến người Bà-la-môn, không phải vì nghĩ rằng: “Các con và vợ của ta là quá 
nhiều, ta không thể nuôi dưỡng họ' mà đã bố thí các con và vợ, đã không bất 
mãn (nghĩ rằng): “Họ không được ta yêu quý'` mà đã bố thí các con và vợ vì 
muốn đuổi đi. Khi ấy, vì lòng yêu quý đối với chỉ riêng báu vật là Trí Toàn 
Trị, vì lý do của Trí Toàn Tri, đức vua Vessantara đã bố thí đến người Bà-la- 
môn vật thí quý giá gồm các con và vợ, là vật yêu quý, được ưa thích, được 
yêu mến, sánh bằng mạng sống, không thể đo lường, bao la, vô thượng có 
hình thức như thế. 


Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến ở Cariuapi†aka (Hạnh Tạng): 

“Cả hai người con không có bị ta ghét bỏ, Hoàng Hậu Maddh không có bị 
ta ghét bỏ, đối uới ta quả u† Toàn Giác là yêu quú; uì thếta đã bố thí những 
người thân uêu.' 

Tâu đại vương, ở nơi ấy, đức vua Vessantara, sau khi bố thí các con, đã đi 
vào gian nhà lá rồi nằm xuống. VỊ ấy, bị đau khổ do lòng thương mến quá độ, 
đã khởi lên cơn sầu muộn mãnh liệt, vùng trái tim đã trở nên nóng, khi mũi 
không được thông, đã đưa hơi thở ra vào nóng hổi qua đường miệng, các giọt 
nước mắt, sau khi lăn tròn trở thành những hạt máu đỏ, đã đi ra từ những 
con mắt. Tâu đại vương, với nỗi khổ đau như thế đức vua Vessantara đã bố 
thí các con (nghĩ rằng): “Chớ làm suy giảm đạo lộ bố thí của ta.' 

Tâu đại vương, thêm nữa đức vua Vessantara đã bố thí hai đứa nhỏ cho 
người Bà-la-môn vì hai điều lợi ích. Hai điều nào? (Nghĩ rằng): “Đạo lộ bố thí 
của ta sẽ không bị hư hỏng. Và khi những đứa con nhỏ của ta bị khổ sở vì rễ 
và trái cây rừng, do nhân này ông nội sẽ giải thoát chúng. Tâu đại vương, bởi 
vì đức vua Vessantara biết rằng: “Hai đứa nhỏ của ta không thể bị bất cứ ai sử 
dụng theo lối sử dụng nô lệ. Và ông nội sẽ chuộc lại hai đứa nhỏ này. Cuộc 
hành trình của chúng ta sẽ là như vậy.' Tâu đại vương, vì hai điều lợi ích này 
mà đức Bồ Tát đã bố thí hai đứa nhỏ cho người Bà-la-môn. 

Tâu đại vương, hơn nữa đức vua Vessantara biết rằng: “Người Bà-la-môn 
quả đã già, lão, lớn tuổi, yếu đuối, tàn tạ, chống gậy, tuổi thọ đã hết, phước 
báu ít ỏi, gã này không có khả năng để sử dụng hai đứa nhỏ này theo lối sử 
dụng nô lệ. Tâu đại vương, phải chăng người nam với sức mạnh tự nhiên có 
thể cầm lấy mặt trăng và mặt trời có đại thần lực có đại oai lực này bỏ vào cái 
hộp hay cái giỏ, làm cho hết ánh sáng, rồi sử dụng theo lối sử dụng cái đĩa?” 

“Thưa ngài, không được.” 
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10. “Evameva kho maharaja Imasmim loke candimasuriyapatibhagassa 
vessantarassa daraka na sakka kenaci dasabhogena bhuñjJitum. 


Aparampl maharaJa uttarm karanam sunohil, yena karanena 
vessantarassa daraka na sakka kenaci dasabhogena bhuñJitum. Yatha 
maharaja rañño cakkavattissa maniratanam subham Jatimantam atthasam 
suparlkammakatam catuhatthayamam sakatanabhiparinaham na sakka 
kenacl pilotikaya vethetva pelaya pakkhipitva satthaka-nisana-parIbhogena 
paribhuñjtum. Evameva kho maharaja loke cakkavattirañño manl- 
ratanapatibhagassa vessantarassa daraka na sakka kenaci dasabhogena 
bhuñjitum. 


Aparampil maharaJa uttarm karanam sunohil, yena karanena 
vessantarassa daraka na sakka kenaci dasabhogena bhuñjJitum. Yatha 
maharaja tidhappabhinno sabbaseto sattappatitthio attharatanubbedho 
navaratanayamaparinaho pasadiko dassaniyo uposatho nagaraja na sakka 
kenacl suppena vã saravena va pidahitum, govacchako viya vacchakasalaya 
pakkhipiva parihartum va. Evameva kho maharaJa loke uposatha- 
nagaraJapatibhagassa vessantarassa daraka na sakka kenaci dasabhogena 
bhuñjitum. 


Aparampil maharaJa uttarm karanam sunohil, yena karanena 
vessantarassa daraka na sakka kenaci dasabhogena bhuñjJitum. Yatha 
maharaja mahasamuddo dđighaputhulavitthmno gambhiro appameyyo 
duruttaro apariyogalho anavato na sakka kenacl sabbattha pidahitva 
ekattthena paribhogam katum. Evameva kho maharaja loke 
mahasamuddapatibhagassa vessantarassa daraka na sakka kenaci 
dasabhogena bhuñjïitum. 


Aparampil maharaJa uttarm karanam sunohil, yena karanena 
vessantarassa daraka na sakka kenaci dasabhogena bhuñjJitum. Yatha 
maharaja himavanto pabbataraja pañcayoJanasatam accuggato nabhe 
tisahassayoJanayamavittharo caturasItikutasahassapatimandito pañcannam 
mahanadisatanam pabhavo mahabhutaganalayo nanavidhagandhadharo 
dibbosadhasatasamalankato nabhe valahako viya accuggato dissati. Evameva 
kho maharaja loke himavantapabbataraJapatibhagassa vessantarassa daraka 
na sakka kenaci dasabhogena bhuñjitum. 


Aparampil maharaJa uttarm karanam sunohil, yena karanena 
vessantarassa daraka na sakka kenaci dasabhogena bhuñjJitum. Yatha 
maharaja rattandhakaratimisayam uparipabbatagge jJalamano maha- 
aggikkhandho suvidure 'pi paññayati. Evameva kho maharaja vessantaro 
raJa pabbatagge Jalamano mahaaggikkhandho viya suvidure pi pakato 
paññayat1. Tassa daraka na sakka kenacl dasabhogena bhuñjitum. 
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10. “Tâu đại vương, tương tợ y như thế Vessantara được xem như mặt 
trăng và mặt trời ở thế gian này, hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai 
sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. 

Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy hai đứa 
nhỏ của Vessantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu 
đại vương, giống như viên ngọc quý ma-ni của đức Chuyển Luân Vương là 
rực rỡ, có phẩm chất, đã khéo được gọt dũa thành tám mặt, bề dài bốn cánh 
tay, có chu vi giống như trục bánh của chiếc xe kéo, không thể bị bất cứ ai 
bao bọc lại bằng mảnh vải rồi bỏ trong cái hộp, và sử dụng theo lối sử dụng 
đá mài dao. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Vessantara được xem như 
viên ngọc quý ma-ni của đức Chuyển Luân Vương ở thế gian, hai đứa nhỏ của 
vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. 

Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy hai đứa 
nhỏ của Vessantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu 
đại vương, giống như Long Vương Uposatha, bị tiết dục ở ba nơi, hoàn toàn 
màu trắng, được vững chãi gấp bảy lần, có chiều cao tám rafana,!' chiều dài 
và chu vi chín rafana, duyên dáng, đáng nhìn, không thể bị bất cứ ai che đậy 
lại bằng cái nia hoặc cái vung, hoặc quăng vào trại bò để chăm nom như là 
con bò con. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Vessantara được xem như 
Long Vương Uposatha ở thế gian, hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai 
sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. 

Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy hai đứa 
nhỏ của Vessantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu 
đại vương, giống như đại dương được trải rộng bao la về chiều dài, sâu thắm, 
không thể đo lường, khó thể vượt qua, chưa bị thăm dò, không bị che lại, 
không thể bị bất cứ ai đóng lại tất cả các nơi để tiến hành việc sử dụng bằng 
một bến tàu. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Vessantara được xem như 
đại dương ở thế gian, hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng 
theo lối sử dụng nô lệ. 

Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy hai đứa 
nhỏ của Vessantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu 
đại vương, giống như núi chúa Hi-mã-lạp vươn cao lên không trung năm 
trăm do-tuần, chiều dài và chiều rộng ba ngàn do-tuần, được điểm tô với tám 
mươi bốn ngàn đỉnh núi, là khởi nguyên của năm trăm con sông lớn, là chỗ 
ngụ của những đoàn sinh vật khổng lồ, nơi chất chứa các hương thơm nhiều 
loại, được điểm trang với hàng trăm dược thảo ở cõi trời, được nhìn thấy 
vươn lên cao như là đám mây ở không trung. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế Vessantara được xem như núi chúa Hi-mã-lạp ở thế gian, hai đứa nhỏ 
của vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. 

Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy hai đứa 
nhỏ của Vessantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu 
đại vương, giống như khối lửa lớn đang cháy sáng ở bên trên đỉnh núi trong 
đêm tối đen mờ mịt được nhận biết dầu ở rất xa. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế đức vua Vessantara, tợ như khối lửa lớn đang cháy sáng ở đỉnh núi, 
được nổi tiếng, được nhận biết dầu ở rất xa. Hai đứa nhỏ của vị ấy không thể 
bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. 


! ratang = 0.25 mét, đơn vị đo chiều dài (ND). 
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Aparampl maharaja uttarm karanam sunohi, yena karanena 
vessantarassa daraka na sakka kenaci dasabhogena bhuñjJitum. Yatha 
maharaja himavante pabbate nagapupphasamaye ujuvate vayante 
dasadvadasayojananl pupphagandho vayati. Evameva kho maharaja 
vessantarassa rañño apI yoJanasahassehi 'pi yava akanitthabhavanam 
etthantare surasura-garula-gandhabba-yakkha-rakkhasa-mahoraga-kinnara- 
indabhavanesu kittisaddo abbhugsato silavaragandho c' assa sampavayati, 
tena tassa daraka na sakka kenaci dasabhogena bhuñjitum. 


Anusittho maharaJa Jali kumaro pitara vessantarena rañña: “Ayyako te 
tata tumhe brahmanassa dhanam datva nikkinanto tam nikkhasahassam 
datva nikkinatu. Kanhajinam nikkinanto dãsasatam dasisatam hatthisatam 
assasatan dhenusatam usabhasatam nikkhasatanti sabbasatam datva 
nikkinatu. Yadi te tata ayyako tumhe brahmanassa hatthato anaya balasa 
mudhaã ganhati, ma tumhe ayyakassa vacanam karittha, brahmanasseva 
anuyayno hotha tỉ evamanusasitva pesesl Tato Jal kumaro gantva 
ayyakena puttho kathesi: 


“Sahassaggham hỉ ram tata Drahmanassa p†ta ada, 
atho kanha7nam kañfiamn hatthinañca sakend' ca ”ti. 


“Sunibbethto bhante nagasena pañho. Subhinnam ditthijalam. 
Sumaddita parappavada. Sakasamayo sudIpito. ByañJjanam suparisodhitam. 
Suvibhatto attho. Evametam tatha sampaticchamI ”tI. 


Vessantaraputtadänapañho pathamo. 
xxxx% 
2. DUKKARAKARIKÄPAÑHO 
I. “Bhante nagasena sabbeva bodhisatta dukkarakarikam 


karonti? Udahu gotameneva bodhisattena dukkarakarika kata ti? 


“Natthi maharaja sabbesam bodhisattanam dukkarakarika. Gotameneva 
bodhisattena dukkarakarika kata ”tI. 


“Bhante nagasena yadi evam ayuttam yam bodhisattanam bodhisattehi 
vemattata hotI ”ti. 


“Catuhi maharaJa thanehi bodhisattanam bodhisattehi vemattata hoti. 
Katamehi catuhi? Kulavemattata addhanavemattata” ayuvemattata, 
pamanavemattata. Imehi kho maharaJa catuhi thanehi bodhisattanam 
bodhisattehi vemattata hot. 


! satena - Ma, PTS.  padhãnavemattatä - Ma. 
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Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy hai đứa 
nhỏ của Vessantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu 
đại vương, giống như ở núi Hi-mã-lạp, vào mùa hoa của cây thiết mộc, khi có 
ngọn gió trực chỉ đang thổi thì hương của các bông hoa tỏa ra mười, mười hai 
do-tuần. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tiếng tăm tốt đẹp của đức vua 
Vessantara cũng được loan truyền và hương thơm cao quý về giới hạnh của 
vị này tỏa ra một ngàn do-tuần ở các cung điện của chư Thiên, A-tu-la, nhân 
điểu, Càn-thát-bà, Dạ-xoa, quỷ sứ, rắn chúa, chim đầu người, và vị Thần 
Inda, ở khoảng giữa của các nơi ấy cho đến cõi Sắc Cứu Cánh, vì thế hai đứa 
nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. 

Tâu đại vương, hoàng tử JalI đã được vua cha Vessantara chỉ dạy là: “Này 
con yêu, trong khi ông nội của con trao tài sản cho người Bà-la-môn và chuộc 
lại con, thì ông nội hãy trao cho ông ta một ngàn đồng tiền vàng rồi chuộc lại. 
Trong khi chuộc lại KanhaJina, thì ông nội hãy trao ra mỗi thứ một trăm là 
trăm tôi trai, trăm tớ gái, trăm voi, trăm ngựa, trăm bò sữa, trăm bò mộng, 
trăm đồng tiền vàng, rồi chuộc lại. Này con yêu, nếu ông nội của con giành 
lấy các con từ tay của người Bà-la-môn bằng mệnh lệnh, bằng sức lực, hoặc 
miễn phí, thì các con chớ làm theo lời nói của ông nội, mà hãy đi theo chính 
người Bà-la-môn.' Sau khi chỉ dạy như thế rồi đã gởi đi. Sau đó, hoàng tử JalI 
đã ra đi, đến khi được ông nội hỏi, đã nói rằng: 

“Thưa ông, bởi uì cha đã cho con đến người Bà-la-môn uới giá một 
ngàn, còn cô con gái Kanhaÿina là bằng tài sản cá nhân uà giá của những 
COT UOI. ” 

“Thưa ngài Nagasena, câu hỏi đã khéo được tháo gỡ, mạng lưới tà kiến đã 
khéo được phá vỡ, các học thuyết khác đã khéo được nghiền nát, kiến thức 
của bản thân đã khéo được giải thích, vấn đề phụ thuộc đã khéo được làm rõ, 
ý nghĩa đã khéo được phân tích. Trầm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về việc bố thí con của Vessanta là thứ nhất. 


x*xxxx*% 


2. CÂU HÓI VỀ VIỆC HÀNH KHỔ HẠNH: 


1. “Thưa ngài Nagasena, toàn bộ tất cả các đức Bồ Tát đêu thực 
hiện việc hành khổ hạnh, hay là việc hành khổ hạnh đã được chỉ 
riêng Bồ Tát Gotama thực hiện?” 


“Tâu đại vương, không có việc hành khổ hạnh đối với tất cả các đức Bồ 
Tát. Việc hành khổ hạnh đã được chỉ riêng Bồ Tát Gotama thực hiện.” 


“Thưa ngài Nagasena, nếu như vậy thì việc có sự khác biệt giữa các vị Bồ 
Tát với các vị Bồ Tát là không hợp lý.” 

“Tâu đại vương, sự khác biệt giữa các vị Bồ Tát với các vị Bồ Tát là bởi 
bốn sự kiện. Bởi bốn sự kiện nào? Sự khác biệt về dòng dõi, sự khác biệt về 
khoảng thời gian, sự khác biệt về tuổi thọ, sự khác biệt về kích thước. Tâu đại 
vương, sự khác biệt giữa các vị Bồ Tát với các vị Bồ Tát là bởi bốn sự kiện 
này. 
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SabbesampIl maharaja buddhanam rũpe sile samadhimhi paññaya 
vimutiya vimuttiñanadassane catuvesarajje dasatathagatabale cha-l- 
asadharanañane cuddasabuddhañane attharasa-buddhadhamme kevale ca 
buddhagune' natthi vemattata. Sabbe pi buddha buddhadhammehi 
samasama t1. 


2. “Yadi bhante nagasena, sabbe 'pi buddha buddhadhammehi sama- 
sama, kena karanena gotameneva bodhisattena dukkarakarika kata ”H? 


“AparIpakke maharaja ñane aparipakkaya bodhiya gotamo bodhisatto 
nekkhammamabhinikkhanto. Aparipakkam ñanam paripacayamanena 
dukkarakarika kata ”LI. 


“Bhante nagasena, kena karanena bodhisatto aparipakke ñane aparI- 
pakkaya bodhiya mahabhinikkhamanam nikkhanto? Nanu nama ñanam 
parIpacetva paripakke ñane nikkhamitabban ”ti? 


“Bodhisatto maharaja viparItam 1tthagaram disva vippatisarI ahosi, tassa 
VIDpatlsarlssa arati uppajji. Araticittam uppannam disva aññataro mara- 
kayIko devaputto: “Ayam kho kalo araticittassa vinodanaya tI vehase” thatva 
Idam vacanamabruvi: “Marisa, marisa, ma kho tvam ukkanthito ahosi. Ito te 
satame divase dibbam cakkaratanam patubhavissai sahassaram 
sanemikam sanabhikam sabbakaraparipuram. Pathavigatani ca te ratanani 
akasatthani ca sayameva upagacchissanti, dvisahassaparittadIpaparivaresu 
catusu mahadipesu ekamukhena anã pavattissatl,” parosahassañca te putta 
bhavissanti sura virangarupa parasenappamaddana. Tehi puttehi parikinno 
sattaratanasamannagato catudIpamanusasissasI t1. 


Yatha nama divasasantattam ayosulam sabbattha upadahantam kanmna- 
sotam paviseyya. Evameva kho maharaJa bodhisattassa tam vacanam 
kannasotam pavisittha. It so pakatya wa ukkanthio tassa devataya 
vacanena bhiyyosomattaya ubbiJJI samviJJI samvegamapa]J1. 


Yatha va pana maharaja mahatimaha-aggikkhandho JjJalamano aññena 
katthena upadahio bhiyyosomattaya jJaleyya. Evameva kho maharaJa 
bodhisatto pakatiya 'va ukkanthito tassa devataya vacanena bhiyyosomattaya 
ubbiJJI samvIJJi samvegamapa]J1. 


' buddhadhammae - PTS, Simu. ” anãpanam vattissati - PTS; 
° vehãsam - PTS. anapanam cintissati - Simu. 


475 


Khuddakamikque Milndapañhapali Anumanapañha 


Tâu đại vương, tất cả các vị Bồ Tát không có sự khác biệt về vóc dáng, về 
giới, về định, về tuệ, về giải thoát, về trí tuệ và nhận thức về sự giải thoát, về 
bốn pháp tự tín, vê mười Như Lai lực, về sáu trí không phổ thông (đến các vị 
Thinh Văn), vê mười bốn trí của vị Phật, về mười tám pháp của vị Phật, và 
toàn bộ các đức hạnh của vị Phật. Tất cả chư Phật đều là đồng đắng về các 
pháp của vị Phật.” 


2. “Thưa ngài Nagasena, nếu tất cả chư Phật đều là đồng đẳng về các pháp 
của vị Phật, thì vì lý do gì mà việc hành khổ hạnh đã được chỉ riêng Bồ Tát 
Gotama thực hiện?” 


“Tâu đại vương, khi trí chưa được chín muồi, khi sự giác ngộ chưa được 
chín muồi thì đức Bồ Tát Gotama đã ra đi theo hạnh xuất ly. Trong khi đang 
làm chín muồi trí chưa được chín muồi thì đức Bồ Tát đã thực hiện các việc 
hành khổ hạnh.” 


“Thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà đức Bồ Tát, khi trí chưa được chín 
muồi, khi sự giác ngộ chưa được chín muồi, lại ra đi theo hạnh xuất ly? 
Chẳng phải là nên làm chín muồi trí trước, khi trí đã được chín muôồi thì sẽ ra 
đi” 


“Tâu đại vương, đức Bồ Tát sau khi nhìn thấy hậu cung bị lộn xộn, đã có 
sự ân hận, khi vị ấy có sự ân hận, sự không còn hứng thú đã khởi lên. Sau khi 
nhận ra tâm không còn hứng thú đã được sanh khởi, một vị Thiên tử nào đó 
thuộc nhóm của Ma Vương (nghĩ rằng): “Đây quả là lúc để xua đi tâm không 
còn hứng thú,' rồi đã đứng ở không trung và nói lời nói này: “Thưa ngài, thưa 
ngài, xin ngài chớ bất mãn. Vào ngày thứ bảy kể từ hôm nay, bánh xe báu 
thuộc cõi trời có ngàn căm, có bánh xe, có trục, được đầy đủ mọi bộ phận, sẽ 
hiện ra cho ngài. Và các báu vật đi chuyển ở trên đất và ngự ở trên trời cũng 
sẽ tự động di chuyển đến với ngài, mệnh lệnh từ miệng của một mình ngài sẽ 
vận hành ở bốn châu lục và hai ngàn đảo nhỏ phụ thuộc, ngài sẽ có hơn một 
ngàn con trai, là những dũng sĩ có dáng vóc và chi thể của người anh hùng, có 
sự nghiền nát đạo quân đối phương. Được tháp tùng bởi những người con 
trai ấy, được thành tựu bảy báu vật, ngài sẽ lãnh đạo bốn châu lục.' 


Tâu đại vương, giống như cái cọc sắt bị đốt lửa nguyên ngày, đang được 
nung nóng toàn bộ, rồi xuyên vào lõ tai, tâu đại vương, lời nói ấy đã đi vào lỗ 
tai của đức Bồ Tát tương tợ y như thế. Tóm lại, vị ấy lúc bình thường vốn đã 
bị bất mãn, vì lời nói của vị Thiên nhân ấy, đã bị dao động, đã bị chấn động, 
đã đạt đến trạng thái chấn động với mức độ nhiều hơn nữa. 


Tâu đại vương, hoặc là giống như khối lửa to lớn khổng lồ đang cháy 
sáng, được bỏ thêm củi khác vào thì có thể cháy sáng thêm hơn nữa. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế đức Bồ Tát lúc bình thường vốn đã bị bất mãn, vì 
lời nói của vị Thiên nhân ấy, đã bị dao động, đã bị chấn động, đã đạt đến 
trạng thái chấn động với mức độ nhiều hơn nữa. 
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Yatha va pana maharaJa mahapathavI pakatitinta nibbattaharitasaddala 
asittodaka cikkhallaJata punadeva mahameghe abhivatthe' bhiyyosomattaya 
cikkhallatara assa. Evameva kho maharaja bodhisatto pakatya 'va 
ukkanthito tassa devataya vacanena bhiyyosomattaya ubbïjJji samvegam- 
apaJj] ”tI. 


3. “ApIl nu kho bhante nagasena bodhisattassa yadi sattame divase 
dibbam cakkaratanam nibbatteyya, patinivatteyya bodhisatto, dibbe 
cakkaratane nibbatte ”tI? 

“Na hi maharaJa sattame divase bodhisattassa dibbam cakkaratanam 
nibbatteyya, apl ca palobhanatthaya taya devataya musa bhanitam. Yadi 'pi 
maharaja sattame divase dibbam cakkaratanam nibbatteyya, bodhisatto na 
nivatteyya. Kimkarana? “Aniccan 'ti maharaJa bodhisatto da|lham aggahesil. 
“Dukkham anatta t¡ da|lham aggahesi. Upadanakkhayam patto. 


Yatha maharaja anotattadahato udakam gangam nadim pavIsati, gangaya 
nadiya mahasamuddam pavisatl, mahasamuddato patalamukham pavisati, 
ap' nu tam udakam patalamukhato? patimivatitva mahasamuddam 
paviseyya, mahasamuddato ganga nadim paviseyya, øgangaya nadiyä puna 
anotattam pavIseyya “t1? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Evameva kho maharaja bodhisattena kappanam satasahassam caturo ca 
asankheyye kusalam paripacitam Imassa bhavassa karana. So 'yam 
antimabhavo anuppatto, paripakkam bodhiñanam, chahi vassehi buddho 
bhavissati sabbaññu loke aggapuggalo. Api nu kho maharaja bodhisatto 
cakkaratanassa karana patinivatteyya ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Apl ca maharaja mahapathavI parivatteyya sakananasapabbata,” natveva 
bodhisatto patinivatteyya appatvat sammasambodhim. Aroheyyapl ce 
maharaJa gangaya udakam patisotam, natveva bodhisatto patinivatteyya 
appatva sammasambodhim. Visusseyyapl ce maharaja mahasamuddo 
aparimitaJaladharo gopade udakam viya, natveva bodhisatto patinivatteyya 
appatva sammasambodhim. Phaleyyapl ce maharaja sinerupabbataraja 
satadha va,° natveva bodhisatto patinivatteyya appatva sammasambodhim. 
Pateyyumpi ce maharajJa candimasuriya sataraka leddu viya chamayam, 
natveva bodhisato patinivatteyya appatva sammasambodhim. 
Samvatteyyapl ce maharaja akaso kiañJamiva, natveva bodhisatto 
patnivatteyya appatva sammasambodhim. Kimkarana?  Padaliratta 
sabbabandhananan ”HI. 


' abhivutthe - Ma; abhivatte - PTS. 
ˆ pãtalamukhagatam - Ma, PTS. * apatväa - Ma, PTS, evam sabbattha. 
3 sakananä sapabbatã - Ma. ” satadhã vã sahassadha vã - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như đại địa cầu, bình thường đã bị ẩm ướt, 
có những vùng cỏ xanh mới mọc, có nước tưới lên, trở thành lầy lội, có thể 
trở nên lầy lội hơn với mức độ nhiều hơn khi có cơn mưa lớn lại đổ xuống lần 
nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Bồ Tát lúc bình thường vốn đã bị 
bất mãn, vì lời nói của vị Thiên nhân ấy, đã bị dao động, đã bị chấn động, đã 
đạt đến trạng thái chấn động với mức độ nhiều hơn nữa.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, nếu vào ngày thứ bảy bánh xe báu thuộc cõi trời 
sanh lên cho đức Bồ Tát, có phải khi bánh xe báu thuộc cõi trời được sanh lên 
thì đức Bồ Tát sẽ quay trở lui lại?” 

“Tâu đại vương, bởi vì vào ngày thứ bảy bánh xe báu thuộc cối trời không 
sanh lên cho đức Bồ Tát, thì vị Thiên nhân ấy đã nói lời nói dối nhằm khêu 
gợi lòng tham. Tâu đại vương, nếu vào ngày thứ bảy bánh xe báu thuộc cõi 
trời sanh lên, thì đức Bồ Tát sẽ không quay trở lui. Vì lý do gì? Tâu đại vương, 
đức Bồ Tát đã nắm giữ chắc chắn rằng: “Là vô thường,” đã nắm giữ chắc chắn 
rằng: “Là khổ não, là vô ngã,' đã đạt đến sự cạn kiệt về chấp thủ. 


Tâu đại vương, giống như nước từ hồ nước Anotatta chảy vào sông Ganga, 
từ sông Ganga chảy vào đại dương, từ đại dương đi vào miệng của lòng trái 
đất, phải chăng nước ấy từ miệng của lòng trái đất có thể quay trở lui lại rồi 
chảy vào đại dương, từ đại dương chảy vào sông Ganga, từ sông Ganga chảy 
vào lại hồ Anotatta?” 

“Thưa ngài, không thể.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế pháp thiện đã được đức Bồ Tát làm 
cho chín muồi trong bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp vì lý do của lần 
hiện hữu này. Vị ấy đấy, có Tần hiện hữu sau cùng đã được đạt đến, có trí giác 
ngộ đã được chín muồi, sau sáu năm sẽ trở thành đức Phật, đấng Toàn Trị, 
nhân vật cao cả ở thế gian. Tâu đại vương, có phải đức Bồ Tát có thể quay trở 
lại vì lý do bánh xe báu?” 

“Thưa ngài, không thể.” 


“Tâu đại vương, thêm nữa đại địa cầu với rừng với núi có thể lật ngược 
lại, nhưng đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị 
Chánh Đăng Giác. Tâu đại vương, nếu nước của sông Ganga cũng có thể chảy 
ngược dòng, nhưng đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được 
phẩm vị Chánh Đăng Giác. Tâu đại vương, nếu đại dương, với sự chứa đựng 
lượng nước vô hạn, cũng có thể khô cạn như là nước ở dấu chân bò, nhưng 
đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị Chánh 
Đảng Giác. Tâu đại vương, nếu núi chúa Sineru cũng có thể đổ vỡ thành trăm 
mảnh, nhưng đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm 
vị Chánh Đẳng Giác. Tâu đại vương, nếu mặt trăng và mặt trời luôn cả các vì 
sao cũng có thể rơi xuống như là cục đất rơi xuống mặt đất, nhưng đức Bồ 
Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị Chánh Đẳng Giác. 
Tâu đại vương, nếu bầu trời cũng có thể cuộn tròn như là chiếc chiếu, nhưng 
đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị Chánh 
Đẳng Giác. Vì lý do gì? Vì trạng thái đã được phá vỡ đối với tất cả các sự trói 
buộc.” 


478 


Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Suụ Luận 


4. “Bhante nagasena katI loke bandhanami ”ti? 
“Dasa kho panimani maharaJa loke bandhanani, yehi bandhanehi baddha 
satta na nikkhamanti, nikkhamitvapl patinivattanti. 


Katamanl dasa? 

Mata maharaJa loke bandhanam, 

Pita maharaja loke bandhanam, 

Bhariya maharaJa loke bandhanam, 

Putta maharaJa loke bandhanam, 

Ñãti mahãraja loke banđhanam, 

Mitta maharaJa loke bandhanam, 

Dhanam maharaJa loke bandhanam, 

Labhasakkaro maharaja loke bandhanam, 

Issariyam maharaja loke bandhanam, 

Pañcakamaguna maharaja loke bandhanam, 

Imani kho maharaja dasa loke bandhanani, yehi bandhanehi baddha 
satta na nikkhamanti, nikkhamitva Ìpl patinivattanti Tan! dasapl 
bandhananI bodhisattassa chinnani dalitani' padalitani. Tasma maharaJa 
bodhisatto na patinivattatI ”ti. 


5. “Phante nagasena yadi bodhisatto uppanne araticitte devataya 
vacanena aparipakke ñane aparIlkkaya bodhiya nekkhammamabhinikkhanto, 
km tassa dukkarakarikaya kataya? Nanu nama sabbabhakkhena 
bhavitabbam ñanaparipakam agamayamanena “ti? 


“Dasa kho panime maharajJa puggala lokasmim oñata avaññata hllita 
khilita garahita paribhuta acittikata. 

Katame dasa? Itthi maharaja vidhava lokasmim oñata avaññata hllita 
khilita garahita paribhuta acittikata. 

Dubbalo maharaja puggalo, 

Amittañati maharaja puggalo, 

Mahagghaso maharaäJa puggalo, 

Agarukulavasiko maharaJa puggalo, 

Papamitto maharaJa puggalo, 

Dhanahino maharajJa puggalo, 

Acarahino maharaja pugøsalo, 

Kammahino maharajJa puggalo. 

Payogahino maharaja puggalo lokasmim oñato avaññato hilito khilito 
garahito paribhuto acittikato. 

Ime kho maharaJa dasa puggala lokasmim oñata avaññata hilita khilita 
garahita paribhuta acittikata. 


! đahitãni - itisaddo Machasam natthi. 
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4. “Thưa ngài Nagasena, có bao nhiêu sự trói buộc ở thế gian?” 

“Tâu đại vương, đây là mười sự trói buộc ở thế gian, bị trói buộc bởi 
những sự trói buộc này chúng sanh không thể ra đi, sau khi ra đi rồi cũng 
quay trở lui. 

Mười sự trói buộc nào? 

Tâu đại vương, mẹ là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, cha là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, vợ là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, các con là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, thân quyến là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, bạn bè là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, tài sản là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, lợi lộc và sự tôn vinh là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, quyền uy là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, năm loại dục là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, đây là mười sự trói buộc ở thế gian, bị trói buộc bởi những 
sự trói buộc này chúng sanh không thể ra đi, sau khi ra đi rồi cũng quay trở 
lui. Mười sự trói buộc ấy của đức Bồ Tát đã bị chặt đứt, đã bị tách ra, đã bị 
phá vỡ. Tâu đại vương, vì thế đức Bồ Tát không quay trở lui.” 


5. “Thưa ngài Nagasena, nếu đức Bồ Tát, khi tâm không còn hứng thú đã 
được sanh khởi, do lời nói của vị Thiên nhân mà ra đi theo hạnh xuất ly vào 
lúc trí chưa được chín muồi, vào lúc sự giác ngộ chưa được chín muồi, và do 
việc hành khổ hạnh đã được thực hiện thì vị ấy có được điều gì? Chắng lẽ sự 
chín muồi của trí sẽ được tu tập bởi người đang mong đợi nhờ vào tất cả các 
loại vật thực?” 


“Tâu đại vương, mười hạng người này ở thế gian bị chê bai, bị khinh 
thường, bị khi đề, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được 
đếm xỉa đến. 

Mười hạng nào? Tâu đại vương, người nữ là góa phụ ở thế gian bị chê bai, 
bị khinh thường, bị khi dễ, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không 
được đếm xỉa đến. 

Tâu đại vương, người yếu đuối, 

Tâu đại vương, người không bạn bè và thân quyến, 

Tâu đại vương, người ham ăn, 

Tâu đại vương, người chưa sống ở nhà của thầy giáo, 

Tâu đại vương, người có bạn ác, 

Tâu đại vương, người thấp kém về tài sản, 

Tâu đại vương, người thấp kém về tánh hạnh, 

Tâu đại vương, người thấp kém về nghiệp, 

Tâu đại vương, người thấp kém về sự gắng sức ở thế gian bị chê bai, bị 
khinh thường, bị khi đề, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không 
được đếm xỉa đến. 

Tâu đại vương, đây là mười hạng người ở thế gian bị chê bai, bị khinh 
thường, bị khi dề, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được 
đếm xỉa đến. 
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Imani kho maharaJa dasa thanani anussaramanassa bodhisattassa evam 
sañña uppajJji: “Maham kammahino assam payogahmo garahito deva- 
manussanam. Yannunaham kammasamI assam kammagaru kammadhi- 
pateyyo kammastlo kammadhorayho' kammaniketava appamatto vihareyyan 
'H. Evam kho maharaja bodhisatto ñanam paripacento dukkarakarikam 
akasl ”tI. 


6. “Bhante nagasena bodhisatto dukkarakarikam karonto evamaha: “Na 
kho panaham Imaya katukaya dukkarakarikaya adhigacchami uttari- 
manussadhamma? alamariyañanadassanavisesam. Siya nu kho añño maggo 
bodhaya t1? Api nu tasmim samaye bodhisattassa maggam arabbha 
satisammoso ahosï” t1? 


“PañcavIsati kho panime maharaJa cittassa dubbalikarana dhamma yehi 
dubbalikatam na samma samadhiyati asavanam khayaya. 


Katame pañcavisat? Kodho maharaja cittassa dubbalikarano dhammo 
yena dubbalikatam citam na samma samadhiyati asavanam khayaya, 
upanaho, makkho, palaso, 1ssa, macchariyam, maya, satheyyam, thambho, 
sarambho, mano, atimano, mado, pamado, thinamiddham, tandli, alasyam, 
papamittata, rupa, sadda, gandha, rasa, photthabba, khuda, pipasa, arati 
maharaja cittassa dubbalikarano dhammo yena dubbalikatam cittam na 
samma samadhiyati asavanam khayaya. Ime kho maharaJa pañcavIsati 
cittassa dubbalikarana dhamma yehi dubbalikatam cittam na samma 
samadhiyati asavanam khayaya. 


Bodhisattassa kho maharaJa khuppipIpasa” kayam pariyadiyImsu, kaye 
pariyadinne cittam na samma samadhiyati asavanam khayaya. Satasahassam 
maharaja kappanam caturo ca asankheyye kappe bodhisatto catunnam yeva 
ariyasaccanam abhisamayam anvesi tasu tasu Jatisu. Kim panassa pacchime 
bhave abhisamayaJatyam maggsam arabbha satisammoso hessati? Api ca 
maharaja bodhisattassa saññamattam uppaJJI: “Siya nu kho añño maggo 
bodhaya 't? Pubbe kho maharaJa bodhisatto ekamasiko samano pitu- 
sakkassa kammante sItaya Jambucchayaya sirisayane pallankam abhujitva 
nisinno vivicceva kamehi vivieca akusalehi đhammehi savitakkam savicaram 
vivekaJam pItisukham pathamaJjhanam upasampaJJa vihas1 ”ti.! 


“Sadhu bhante nãgasena! Evametam tatha sampaticchami. Ñãnam 
paripacento bodhisatto dukkarakarikam akasl ”L. 


Dukkarakärikapañho dutiyo. 


x*xxxx% 


! kammadhoreyyo - PTS; kammadhoreyyä - Simu. 
ˆ uttarimanussadhammam - Ma. 
”khudäpipäsä - Ma, PTS.  “—pe— catutthajjhaãnam upasampa]ja vihãsï ti - Ma, PTS, Simu. 
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Tâu đại vương, trong khi nhớ lại mười trường hợp này, đức Bồ Tát có ý 
tưởng như vầy đã sanh khởi: “Ta chớ có trở thành người thấp kém về nghiệp, 
thấp kém về sự gắng sức, bị chư Thiên và loài người chê trách. Tốt hơn ta nên 
là chủ nhân của nghiệp, nên sống không xao lãng, có sự tôn trọng nghiệp, có 
sự làm chủ đối với nghiệp, có thói quen ở nghiệp, có hành trang là nghiệp, có 
chỗ ngụ ở trong nghiệp Tâu đại vương, đức Bồ Tát trong khi làm chín muồi 
trí đã thực hiện việc hành khổ hạnh như thế.” 


6. “Thưa ngài Nagasena, đức Bồ Tát, trong khi thực hiện việc hành khổ 
hạnh, đã nói như vầy: “Do việc hành khổ hạnh nhức nhối này, ta không chứng 
đắc các pháp thượng nhân, pháp đặc biệt thuộc về trí tuệ và sự thấy biết xứng 
đáng bậc Thánh; có thể có đạo lộ khác đưa đến sự giác ngộ?” Có phải vào lúc 
ấy đức Bồ Tát đã có sự mất mát về trí nhớ liên quan đến đạo lộ?” 


“Tâu đại vương, đây là hai mươi lăm pháp làm tâm yếu đuối, tâm bị 
chúng làm yếu đuối không được tập trung đúng đắn để diệt trừ các lậu hoặc. 


Hai mươi lăm pháp nào? Tâu đại vương, sự giận dữ làm tâm yếu đuối, 
tâm bị nó làm yếu đuối không được tập trung đúng đắn để diệt trừ các lậu 
hoặc. Tâu đại vương, sự thù hằn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bỏn xẻn, xảo trá, 
bội bạc, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, kiêu căng, đam mê, xao lãng, dã 
dượi buồn ngủ, uể oải, lười biếng, bạn xấu, các sắc, các thinh, các hương, các 
vị, các xúc, sự đói, sự khát, sự không hứng thú làm tâm yếu đuối, tâm bị nó 
làm yếu đuối không được tập trung đúng đắn để diệt trừ các lậu hoặc. Tâu 
đại vương, đây là hai mươi lăm pháp làm tâm yếu đuối, tâm bị chúng làm yếu 
đuối không được tập trung đúng đắn để diệt trừ các lậu hoặc. 


Tâu đại vương, hơn nữa thân thể của đức Bồ Tát đã bị kiệt quệ vì sự đói 
khát, khi thân thể bị kiệt quệ tâm không được tập trung đúng đắn để diệt trừ 
các lậu hoặc. Tâu đại vương, trong bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp, đức 
Bồ Tát đã theo đuổi sự chứng ngộ về bốn Chân Lý Cao Thượng ở những kiếp 
sống ấy. Vậy thì tại sao ở lần hiện hữu cuối cùng của vị ấy, kiếp sống của sự 
chứng ngộ, lại có sự mất mát về trí nhớ liên quan đến đạo lộ? Tâu đại vương, 
thêm nữa đức Bồ Tát đã có ý tưởng sanh khởi rằng: “Có thể có đạo lộ khác 
đưa đến giác ngộ?” Tâu đại vương, quả là trước đây, đức Bồ Tát, vào lúc một 
tháng tuổi, ở nơi công trường của người cha và dòng Sakya, tại bóng mát của 
cây mận đỏ, tại chiếc giường lộng lẫy, đã ngồi, xếp chân vào thế kiết già, sau 
khi tách ly hăn các dục, tách ly các bất thiện pháp, đạt đến và an trú sơ thiền, 
có tầm, có tứ, có hỷ lạc sanh lên do sự tách ly.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 


vậy. Trong khi làm chín muôồi trí tuệ, đức Bồ Tát đã thực hiện việc hành khổ 
hạnh.” 


Câu hỏi về việc hành khổ hạnh là thứ hai. 


xxxx% 
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3. KUSALAKUSALABALAVATARAPAÑHO 


IẮ“Bhante nagasena katamam adhimattam balavataram 
kusalam va akusalam va ”ti? 
“Kusalam maharaJa adhimattam balavataram, no tatha akusalan ”tÓi. 


“Naham bhante nagasena tam vacanam sampaticchami: “Kusalam 
adhimattam balavataram, no tatha akusalan t1. Dissanti bhante nagasena 
idha panatipatino adinnadayino kamesumicchacarino musavadino 
gamaghataka' panthadusaka nekatika vañcanika sabbe te tavatakena papena 
labhanti hatthacchedam padacchedam hatthapadacchedam kannacchedam 
nasacchedam  kannanasacchedam  bilangathalikam sankhamundikam 
rahumukham jotimalikam hatthapajjJotkam erakavattkam cIrakavasikam 
eneyyakam balisamamsilkam kahapanakam kharapatacchikam paligha- 
parivattikam palalapithakam, tattenapl telena osiãcanam, sunakhehi 'pi 
khadapanam, sularopanam, asinapi sIsacchedam, keci rattim papam katva 
rattim yeva vipakam anubhavanti, kecl rattim katva diva yeva anubhavanti, ? 
kecl diva katva rattim yeva anubhavanti, keci dve tayo divase dvitivatta” 
anubhavanti, sabbe ˆpi te dittheva dhamme vipakam anubhavanti. Atthi pana 
bhante nagasena koci ekassa va dvinnam va tinnam va catunnam va 
pañcannam va dasannam va satassa va sahassassa va satasahassassa va 
saparivaram danam datva ditthadhammikam bhogam va yasam va sukham 
va anubhavita, silena va uposathakammena vã ”ti? 

“Atthi maharaJa cattaro purisa danam datva silam samadliyitva uposatha- 
kammam katva dittheva dhamme teneva sariradehena tidasapure 
yasamanuppatta ”tI.° 


2. “Ko ca ko ca bhante ”t? 
“Mandhata maharaJa raJa, nimI raja, sadhmno raJa, guttilo ca gandhabbo 
”U. 


“Bhante nagasena anekehi tam bhavasahassehi antaritam dipitam.?° 
Dvinnampetam amhakam parokkham. Yadi samattho 'sĩ vattamanake bhave 
bhagavato đharamanakale kathehI ”H. 

“Vattamanake 'pI maharaJa bhave punnako daso therassa sarIputtassa 
bhoJanam datva tadaheva setthitthanam ajjhupagato, so etarahi punnako 
setthiti paññay!. Gopalamata devI attano kese vikkinitva laddhehi atthahi 
kahapanehI therassa mahakaccayanassa attatthamakassa pindapatam datva 
tadaheva rañño udenassa aggamahesittam° patta. Supplya upasika 
aññatarassa gilanabhikkhuno attano urumamsena paticchadaniyam datva 
dutiyadivase yeva ru|havana sacchavf aroga Jata. 


! samaghätikã - Ma. 

ˆ keci divã katväa divä yeva anubhavanti - itipatho Ma, PTS potthakesu dissate. 

3 vitivatte - Ma, PTS, Simu. 

* samanuppattã ti - Ma. ° candapajjotassa aggamahesitthãnam - Ma. 
” đipitam - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. ” sañchavI - Ma. 
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3. CÂU HỎI VỀ THIỆN HAY BẤT THIỆN MẠNH HƠN: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, cái nào trội hơn, mạnh hơn, thiện hay 
là bất thiện?” 

“Tâu đại vương, thiện là trội hơn, mạnh hơn, bất thiện thì không như 
vậy.” 

“Thưa ngài Nagasena, trãm không chấp nhận lời nói ấy: “Thiện là trội 
hơn, mạnh hơn, bất thiện thì không như vậy.` Thưa ngài Nagasena, ở đây 
được thấy những kẻ giết hại mạng sống, lấy vật chưa được cho, có hành vi sai 
trái trong các dục, nói lời dối trá, tàn phá làng mạc, quân cướp đường, gian 
lận, lường gạt, tất cả những kẻ ấy nhận chịu việc bị chặt bàn tay, chặt bàn 
chân, chặt bàn tay và bàn chân, cắt tai, xẻo mũi, cắt tai và xẻo mũi, (nhúng 
vào) hũ giấm chua, cạo đầu bôi vôi, đốt lửa ở miệng, thiêu sống, đốt cháy ở 
bàn tay, lột da thành sợi, mặc y phục vỏ cây, kéo căng thân người ở trên đất, 
xiên da thịt bằng lưỡi câu, khoét thịt thành đồng tiền, chà xát với chất kiềm, 
quay tròn ở trên thập tự giá, ngồi ở ghế rơm, rưới bằng dầu sôi, cho những 
con chó gặm, đặt trên giáo nhọn, chặt đầu bằng gươm tương xứng với tội ác, 
những ai làm điều ác ban đêm thì gánh chịu hậu quả ngay trong đêm, những 
ai làm ban đêm thì gánh chịu trong ngày (kế), những ai làm ban ngày thì 
gánh chịu ngay trong đêm, những ai đã trải qua hai ba ngày thì gánh chịu hai 
ba ngày, tất cả những người ấy đều gánh chịu hậu quả ngay trong hiện tại. 
Thưa ngài Nagasena, trái lại có phải có người nào đó sau khi bố thí vật thí có 
cả vật phụ tùng đến một vị, hoặc hai vị, hoặc ba vị, hoặc bốn vị, hoặc năm vị, 
hoặc mười vị, hoặc một trăm vị, hoặc một ngàn vị, hoặc một trăm ngàn vị, thì 
trở thành người hưởng thụ của cải, hoặc danh tiếng, hoặc an lạc, nhờ vào 
giới hoặc việc hành trai giới trong thời hiện tại?” 

“Tâu đại vương, có bốn người sau khi bố thí vật thí, sau khi thọ trì giới, 
sau khi thực hiện việc hành trai giới thì đạt đến danh vọng ở thành phố của 
chư Thiên bằng chính cơ thể thân xác ấy ngay trong thời hiện tại.” 


2. “Thưa ngài, ai và ai vậy?” 
“Tâu đại vương, đức vua Mandhata, đức vua NÑimi, đức vua Sadhina, và 
Càn-thát-bà Guttila.” 


“Thưa ngài Nagasena, điều ấy rõ ràng là đã trải qua nhiều ngàn đời. Điều 
ấy cũng là vượt ngoài tâm nhìn của hai chúng ta. Nếu ngài có khả năng, xin 
ngài hãy nói về cuộc đời đang còn tiếp diễn, vào thời điểm đang còn đức Thế 
Tôn.” 

“Tâu đại vương, thậm chí ở cuộc đời đang còn tiếp diễn, kẻ nô lệ Punnaka 
sau khi dâng vật thực đến trưởng lão Sariputta thì đã đạt đến địa vị nhà triệu 
phú ngay trong ngày ấy, vị ấy hiện nay đã được biết là: “Triệu phú Punnaka.' 
Hoàng hậu Gopalamata sau khi bán mái tóc của chính mình, với tám đồng 
tiền nhận được đã dâng đồ ăn khất thực đến trưởng lão Mahakaccayana, 
(cùng với bảy vị khác) và bản thân ngài là vị thứ tám, thì đã đạt được ngôi vị 
hoàng hậu chánh cung của đức vua Udena ngay trong ngày ấy. Nữ cư sĩ 
Suppiya sau khi đã dâng nước xúp nấu với thịt đùi của chính mình đến một 
vị tỳ khưu bệnh nọ, thì ngay trong ngày thứ nhì vết thương đã được liền lại, 
có làn da đẹp, đã được hết bệnh. 
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Mallika devi bhagavato abhidosikam kummasapindam datva tadaheva 
rañño kosalassa aggamahes jJata. Sumano malakaro atthahi 
sumanapupphamutthihi bhagavantam puJeva tam divasamyeva 
mahasampattim patto. Ekasatako brahmano uttarasatakena bhagavantam 
puJetva tam divasam yeva sabbatthakam labhi. Sabbe p` ete maharaja 
ditthadhammikam bhogañca yasañca anubhavimsu ”tI. 


—x” 


3. “Bhante nagasena vicinItva pariyesitva cha Jane yeva addasasI ”tI? 

“Ama maharaja ”ti. 

“[ena hi bhante nagasena akusalam yeva adhimattam balavataram, no 
tatha kusalam. Aham hi bhante nagasena ekadivasam yeva dasapl purise 
passaml papassa kammassa vipakena sulesu aroplyamane' vIsatimpi 
timsamp1 cattarIsampI paññasamp1 purise,° purlsasatamp1 purIsasahassampi 
passami papassa kammassa vipakena sulesu aropIyamanam.' Nandakulassa? 
bhante nagasena bhaddasalo nama senapatiputto ahosi. Tena ca rañña 
candaguttena sangamo samupabbulho“ ahosi. Tasmim kho pana bhante 
nagasena sangame ubhato balakaye asitikavandharupani ahesum. Ekasmim 
kira sasakalanke paripunne° ekam kavandharupam utthahati. Sabbe p' ete 
pApasseva kammassa vipakena anayavyasanam apanna. Imina 'pIi bhante 
nagasena karanena bhanami: “Akusalamyeva adhimattam balavataram, no 
tatha kusalan ˆti. Suyyati° bhante nagasena Imasmim buddhasasane kosalena 
rañña asadisadanam dinnan ”ti? 

“Ama mahäraja suyyati ”ti. 

“Apl nu kho bhante nagasena kosalaraja tam asadisadanam datva 
tatonidanam kiñãci ditthadhammikam bhogam va yasam va sukham va 
patlabhI ”ti? 

“Na hi maharaJa “ti. 

“Yadi bhante nagasena kosalaraJa evarũpam anuttaram danam datva 'pi 
na labhIi tatonidanam 7 ditthadhammikam bhogam va yasam va sukham va, 
tena hi bhante nagasena akusalamyeva adhimattam balavataram, no tatha 
kusalan ”tI. 


4. “Parittatta maharaJa akusalam khippam parinamati. Vipulatta kusalam 
dighena kalena parIinamati. Upamayapl maharaja etam upaparIkkhitabbam. 
Yatha maharaja aparante Janapade kumudabhandika nama dhaññajati 
masena lũnã? antogehagata hotI. Saliyo chappañcamasehI parIinamanti. Kim 
panettha maharajJa antaram? Ko viseso kumudabhandikaya ca salinañca ”t? 

“Parittata bhante kumudabhandikaya, vipulata ca salinam. Saliyo bhante 
nagasena raJaraham” rajabhoJanam, kumudabhandika dasakammakaranam 
bhoJanan ”Ói. 


! ãropente - Ma, PTS, Simu. ° sũyati - PTS. 

ˆ purise - itisaddo Ma potthake na dissate. 7 kañci - Machasam adhikam. 

” nandaguttassa - kesuci. ° mãsalũna - Ma, PTS; 

* samupabyn]ho - Ma. maãsapura - katthaci; 

” sIsakabandhe paripäte - Ma, Simu; mãseneva - SImu. 
sisakalande paripunne - PTS. ° rajaraha - Ma, PTS. 
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Mallikadevi, sau khi dâng phần cháo chua của đêm hôm qua đến đức Thế 
Tôn, đã trở thành hoàng hậu chánh cung của đức vua Kosala ngay trong ngày 
ấy. Người thợ làm tràng hoa Sumana, sau khi cúng dường đức Thế Tôn với 
tám nắm hoa nhài, đã đạt được sự thành tựu lớn lao ngay trong ngày ấy. VỊ 
Bà-la-môn Ekasataka (có độc một tấm vải che thân), sau khi cúng dường đức 
Thế Tôn với tấm vải khoác ngoài, đã đạt được tất cả mỗi thứ tám món ngay 
trong ngày ấy. Tâu đại vương, tất cả những người này cũng đã hưởng thụ của 
cải và danh vọng ở thời hiện tại.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, sau khi chọn lựa và tìm kiếm, có phải ngài đã 
thấy chỉ có sáu người?” 

“âu đại vương, đúng vậy.” 

“Thưa ngài Nagasena, như thế thì chính bất thiện là trội hơn, mạnh hơn, 
thiện thì không như vậy. Thưa ngài Nagasena, bởi vì chỉ trong một ngày trãm 
nhìn thấy mười người nam, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi người 
nam đang bị đặt trên các giáo nhọn do hậu quả của nghiệp ác. Trãm nhìn 
thấy trăm người nam, ngàn người nam đang bị đặt trên các giáo nhọn do hậu 
quả của nghiệp ác. Thưa ngài Nagasena, người con trai của vị tướng quân 
thuộc dòng họ Nanda có tên là Bhaddasala. Cuộc chiến đấu giữa vị ấy và đức 
vua Candagutta đã diễn ra ác liệt. Thưa ngài Nagasena, hơn nữa trong cuộc 
chiến đấu ấy, đã có tám mươi thây người cụt đầu ở cả hai đoàn quân. Nghe 
nói khi một cái giỏ đựng đầu được tràn đầy thì có một thây người cụt đầu 
đứng dậy. Tất cả những người này lâm vào tai họa và bất hạnh do hậu quả 
của chính nghiệp ác. Thưa ngài Nagasena, cũng vì lý do này mà trẫm nói 
rằng: “Chính bất thiện là trội hơn, mạnh hơn, thiện thì không như vậy.` Thưa 
ngài Nagasena, có phải được nghe là trong thời Giáo Pháp của đức Phật này, 
vật thí không thể sánh bằng đã được bố thí bởi đức vua Kosala?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Có được nghe.” 

“Thưa ngài Nagasena, phải chăng đức vua Kosala, sau khi bố thí vật thí 
không thể sánh bằng ấy, do nhân ấy đã nhận được của cải hay danh vọng hay 
sự an lạc nào đó trong thời hiện tại?” 

“Tâu đại vương, không có.” 

“Thưa ngài Nagasena, nếu đức vua Kosala, thậm chí sau khi bố thí vật thí 
không thể sánh bằng có hình thức như thế, do nhân ấy đã không nhận được 
của cải hay danh vọng hay sự an lạc trong thời hiện tại. Thưa ngài Nagasena, 
như thế thì chính bất thiện là trội hơn, mạnh hơn, thiện thì không như vậy.” 


4. “Tâu đại vương, vì tính chất nhỏ nhoi nên bất thiện chuyển biến mau 
chóng. Do tính chất rộng lớn nên thiện chuyển biến cần thời gian dài. Tâu 
đại vương, điều này nên được quan sát bằng ví dụ. Tâu đại vương, giống như 
Ở xứ sở Aparanta, có giống lúa tên là kurmnudabhandika sau một tháng thì 
được gặt rồi đem vào trong nhà. Các lúa saÏï chín sau năm sáu tháng. Tâu đại 
vương, vậy thì ở đây có điều gì khác nhau? Giữa lúa kumudabhandika và các 
loại lúa saÏï có điều gì là khác biệt?” 

“Thưa ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của lúa kumudabhandika, và tính chất 
rộng lớn của các lúa sali. Thưa ngài Nagasena, các lúa saÏ là xứng đáng với 
đức vua, là thực phẩm của đức vua, còn lúa kumnudabhandika là thực phẩm 
của các nô bộc và những người làm công việc.” 
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“Evameva kho maharaja parittatta akusalam khippam parimamatl. 
Vipulatta kusalam dighena kalena parInamatI ”ti. 


“Yam tattha bhante nagasena khippam parimamatl, tam nama loke 
adhimattam balavataram. Tasma akusalam adhimattam' balavataram, no 
tatha kusalam. Yatha nama bhante nagasena yo koci yodho mahatimaha- 
vuddham pavisitva patisattum upakacchake gahetva akaddhitva khippa- 
taram samino upaneyya, so yodho loke samattho suro nama. Yo ca bhisakko 
khippam sallam uddharatl, rogamapaneti, so bhisakko cheko nama. Yo 
ganako sIghasigham ganetva? khippam dassayati, so ganako cheko nama. Ÿo 
mallo khippam patimallam ukkhipitva uttanakam patetI, so mallo samattho 
suro nama. Evameva kho bhante nagasena yam khippam parInamati 
kusalam va akusalam va, tam loke adhimattam balavataran ”t0I. 


5. “Ubhayampli tam maharajJa kammam samparayavedaniyamyeva. Apl 
ca? akusalam savaJJataya khanena ditthadhammavedaniyam hoti. Pubbakehi 
maharaja khattiyehi thapiIto eso niyamo: “Yo panam hantÝ so dandaraho, yo 
adinnam adiyatl, yo paradaram gacchatil, yo musa bhanatl, yo gamam 
ghatetl, yo pantham dusetil, yo nikatvañcanam karotl,'” so dandaraho 
vadhitabbo chettabbo bhettabbo hantabbo ”tH. Tam te upadaya vicinitva 
vieinitva dandenti vadhenti chindanti bhindanti hananti ca. Api nu maharaJa 
atthi kehiei thapito niyamo: “Yo danam va deti, silam va rakkhatl, uposatha- 
kammam va karotl, tassa dhanam va yasam va databban ti! Api nu tam 
vicinitva vicintva đdhanam va yasam va denti corassa katakammassa 
vadhabandhanam viya ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“VYadi maharaja dayakanam vicinitva vicinitva dhanam vã yasam 
dadeyyum, kusalampi ditthadhammavedaniyam bhaveyya. Yasma ca kho 
maharaJa dayake na vicinanti: 'Dhanam vã yasam va dassama ti, tasma 
kusalam na ditthadhammavedaniyam. Imina maharaja karanena akusalam 
dithadhammavedaniyam, samparayeva so adhimattam balavataram 
vedanam vedIyatI ”tI. 


“Sadhu bhante nagasenal Tvadisena buddhimantena vina neso pañho 


°.~~—= 


Kusalakusalabalavatarapañho tatiyo. 


xxxx*% 


' ađhimattam - itisaddo Machasam natthi. * hanati - Ma, PTS. 
ˆ gantvä - Simu. ” vo nikatim karoti, yo vañcanam karoti - Ma. 
3 api ca kho - Ma. ° lokikam - Ma, PTS, Simu. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế vì tính chất nhỏ nhoi nên bất thiện 
chuyển biến mau chóng. Do tính chất rộng lớn nên thiện chuyển biến cần 
thời g1an dài.” 


“Thưa ngài Nagasena, trong trường hợp ấy cái nào chuyển biến mau 
chóng, cái ấy ở thế gian gọi là trội hơn, mạnh hơn. Do đó, bất thiện là trội 
hơn, mạnh hơn, thiện thì không như vậy. Thưa ngài Nagasena, giống như 
người lính chiến nào đó, sau khi tiến vào cuộc chiến đấu lớn lao vĩ đại, thì 
nắm lấy kẻ thù ở nách, lôi đi, rồi mau chóng hơn nữa đưa đến các chủ soái, 
người lính chiến ấy ở thế gian gọi là dũng sĩ tài năng. Và người thầy thuốc 
nào nhanh chóng lấy ra mũi tên, xua đi cơn bệnh, người thầy thuốc ấy gọi là 
thông thạo. Người kế toán nào tính toán vô cùng mau lẹ và nhanh chóng phô 
bày (kết quả), người kế toán ấy gọi là thông thạo. Người võ sĩ nào nhanh 
chóng nhấc bổng và vật ngã ngửa đối thủ, người võ sĩ ấy gọi là dũng sĩ tài 
năng. Thưa ngài Nagasena, tương tợ y như thế cái nào chuyển biến mau 
chóng, đầu là thiện hay là bất thiện, cái ấy ở thế gian là trội hơn, mạnh hơn.” 


5. “Tâu đại vương, luôn cả hai nghiệp ấy đều được cảm thọ trong tương 
lai. Tuy nhiên, bất thiện do có tội lõi nên lập tức chịu cảm thọ trong thời hiện 
tại. Tâu đại vương, các vị Sát-đế-Ìy trước đây đã thành lập quy định này: “Kẻ 
nào giết hại mạng sống, kẻ ấy xứng đáng hình phạt; kẻ nào lấy vật chưa cho, 
kẻ nào đi đến vợ người khác, kẻ nào nói lời dối trá, kẻ nào tàn phá xóm làng, 
kẻ nào cướp giật đường xá, kẻ nào thực hiện việc gian lận và lường sạt, kẻ ấy 
xứng đáng hình phạt, nên bị giết chết, nên bị chém, nên bị phanh (thây), nên 
bị trừng phạt.` Căn cứ vào việc ấy, sau khi cân nhắc xét đoán họ gia hình, giết 
chết, chém, phanh (thây), và trừng phạt. Tâu đại vương, phải chăng có điều 
quy định đã được thành lập bởi những ai đó rằng: “Người nào bố thí vật thí, 
hoặc gìn giữ giới, hoặc thực hiện việc hành trai giới, thì người ấy sẽ được ban 
thưởng tài sản hoặc danh vọng”? Phải chăng sau khi cân nhắc xét đoán về 
việc ấy, họ ban thưởng tài sản hoặc danh vọng, tương tợ như việc giết chết 
hoặc giam cầm đối với hành động đã làm của kẻ trộm cướp?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, nếu họ sau khi cân nhắc xét đoán có thể ban thưởng tài 
sản hoặc danh vọng đến các thí chủ, thì thiện cũng có thể được cảm thọ trong 
hiện tại. Tâu đại vương, bởi vì họ không cân nhắc về các thí chủ rằng: “Chúng 
ta sẽ ban thưởng tài sản hoặc danh vọng, vì thế thiện không được cảm thọ 
trong hiện tại. Tâu đại vương, vì lý do này bất thiện chịu cảm thọ trong hiện 
tại, và kẻ ấy cảm nhận cảm thọ trội hơn, mạnh hơn ngay trong tương la1.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Thiếu vắng bậc có sự giác ngộ như là ngài, 
câu hỏi này đã không khéo được tháo gỡ. Thưa ngài Nagasena, việc thuộc về 
thế gian đã được giảng giải bằng cách vượt trên thế gian.” 


Câu hỏi về thiện hay bất thiện mạnh hơn là thứ ba. 


x*xxxx% 
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4. PUBBAPETÄDISAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena ime dayaka dãnam datvä pubbapetänam 
adisanti: “Imam tesam päpunatũ ˆti. Api nu te kiấci tatonidanam 
vipakam patilabhanti ”ti? 


“Kecl maharajJa patilabhanti, keci na patilabhantI ”ti. 
“Ke bhante patilabhanti? Ke na patiabhanti ”ti? 


“Nirayupapanna maharajJa na patilabhanti, saggagata na patllabhanti, 
tiracchanayonigata na patllabhanti, catunnam petanam tayo peta na 
patlabhanti vantasika khuppipasino nijhamatanhika. Labhanti peta 
paradattuipaJnvino, te 'pI saramana yeva labhantI ”H. 


“[ena hi bhante nagasena dayakanam danam vissotam' hoti aphalam, 
yesam uddissa katam yadi te na patilabhantI ”ti? 

“Na hi tam maharaja danam aphalam hoti avipakam. Dayakayeva tassa 
phalam anubhavanti ”tI. 


“Tena hi bhante karanena mam saññapehl ”Li. 

“Idha maharaja kecl manussa macchamamsasurabhattakhajjakani 
patiyadetva ñatikulam gacchanHi, yadi te ñataka tam upayanam na sampatIc- 
cheyyum, ap1 nu tam upayanam vissotam' gaccheyya vinasseyya va ”ti? 


“Na hi bhante. Samikanamyeva tam hotI ”ti. 

“Evameva kho maharaJa dayaka yeva tassa phalam anubhavanti. Yatha va 
pana maharaja puriso gabbham pavittho asati purato nikkhamanamukhe 
kena nikkhameyya ”ti? 


“Pavittheneva bhante ”ti. 
“Evameva kho maharaja dayaka yeva tassa phalam anubhavantI ”ti. 


“Hotu bhante nagasena. Evametam tatha sampaticchama. Dayaka yeva 
tassa phalam anubhavanti. Ña mayam tam karanam vilomema t1. 


2. Bhante nagasena yadi imesam dayakanam dinnam danam pubba- 
petanam papunaHi, te ca tassa vipakam anubhavanti, tena hi yo panatipatI 
luddo lohitapam padutthamanasankappo manusse ghatetva darunam kam- 
mam katva pubbapetanam adiseyya: “Imassa me kammassa vipako pubba- 
petanam papunatũ ti, ap1 nu tassa vipako pubbapetanam papunatI ”t? 

“Na hi maharaJa ”tI. 


! visositam - Ma. 
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4. CÂU HỎI VỀ VIỆC HỒI HƯỚNG 
ĐẾN QUYẾN THUỘC ĐÃ QUÁ VÃNG: 


1. “Thưa ngài Nagasena, các thí chủ này sau khi bố thí vật thí, 
hồi hướng đến các quyến thuộc đã quá vãng rằng: “Việc này hãy 
thành tựu cho những người ãy.ˆ Phải chăng những người ấy do 
nhân ấy nhận được quả thành tựu nào đó?” 

“Tâu đại vương, một số nhận được, một số không nhận được.” 

“Thưa ngài, những ai nhận được, những aI không nhận được?” 

“Tâu đại vương, những người đã sanh vào địa ngục không nhận được, 
những người đã đi đến cối trời không nhận được, những người đã đi đến bản 
thể loài thú không nhận được, trong số bốn hạng người đã quá vãng, ba hạng 
người đã quá vãng không nhận được—là hạng chỉ ăn đồ được mửa ra, hạng bị 
hành hạ bởi sự đói khát, hạng luôn bị dằn vặt bởi sự khao khát. Hạng người 
đã quá vãng nhận được là hạng sống nhờ vào sự bố thí của người khác, thậm 
chí những người ấy ngay trong khi nhớ đến cũng nhận được.” 

“Thưa ngài Nagasena, như thế thì sự bố thí của các thí chủ đã được làm để 
hồi hướng đến những người nào, nếu những người ấy không nhận được, thì 
bi uống phí, thì không có kết quả?” 

“Tâu đại vương, việc bố thí ấy không hăn là không có kết quả, là không có 
quả thành tựu. Chính các thí chủ thọ hưởng kết quả của việc ấy.” 

“Thưa ngài Nagasena, như thế thì xin ngài giúp cho trãm hiểu bắng lý lẽ?” 

“Tâu đại vương, ở đây một số người nào đó chuẩn bị cá, thịt, rượu, thức 
ăn, vật nhai, rồi đi đến nhà của thân quyến. Nếu những thân quyến ấy không 
thọ nhận quà biếu ấy, phải chăng quà biếu ấy trở nên uống phí, hoặc bị mất 
mát?” 

“Thưa ngài, không đúng. Vật ấy là thuộc về chính các người chủ.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế chính các thí chủ thọ hưởng kết quả 
của việc ấy. Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam đã đi vào nội 
phòng, trong khi lối đi ra không có ở phía trước thì có thể đi ra bằng cách 
nào?” 

“Thưa ngài, bằng chính lối đã đi vào.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế chính các thí chủ thọ hưởng kết quả 
của việc ấy.” 

“Thưa ngài Nagasena, hãy là vậy. Chúng tôi chấp nhận điều này đúng 
theo như vậy: “Chính các thí chủ thọ hưởng kết quả của việc ấy. Chúng tôi 
không bàn cãi về lý lẽ ấy. 


2. Thưa ngài Nagasena, nếu vật thí đã được bố thí của các thí chủ này 
thành tựu đến các quyến thuộc đã quá vãng, và họ thọ hưởng quả thành tựu 
của việc ấy, như thế thì kẻ nào có sự giết hại mạng sống, là thợ săn, có bàn 
tay vấy máu, có tâm tư tồi tệ, sau khi giết chết nhiều người, sau khi gây ra 
hành động tàn bạo, rồi hồi hướng đến các quyến thuộc đã quá vãng rằng: 
“Quả thành tựu của việc làm này của tôi hãy thành tựu đến các quyến thuộc 
đã quá vãng,` phải chăng quả thành tựu của việc ấy thành tựu đến các quyến 
thuộc đã quá vãng?” 

“Tâu đại vương, không đúng.” 
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“Bhante nagasena, ko tattha hetu, kim karanam, yena kusalam papunati 
akusalam na papunatI ”ti? 

“NÑeso maharaJa pañho pucchitabbo. Ma ca tvam maharaja 'vissaJJjako 
atthi tỉ apucchitabbam pucchi: “Kissa akaso niralambo? Kissa ganga 
uddhamukha na sandahati?!' Kissa Ime manussa ca đija ca dipada, miga 
catuppada 'tï? Tampi mam tvam pucchIssasl ”ti? 

“Nahantam bhante nagasena vihesapekkho pucchaml  Apl ca 
nibbahanatthaya sandehassa pucchami. Bahu manussa loke vamagahino° 
vicakkhuka. “Kinti te otaram na labheyyun tï evaham tam pucchamI ”ti. 


“Na sakka maharaJa saha akatena ananumatena saha papam kammam 
samvibhajJitum. Yatha maharaja manussa udakanibbahanena udakam 
suviddurampI haranti, api nu maharaja sakka ghanamahaselapabbato 
nibbahanena yathicchitam haritun ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Evameva kho maharaJa sakka kusalam samvibhajitum, na sakka 
akusalam samvibhaJitum. Yatha va pana maharaja sakka telena padIpo 
Jaletum, apI nu maharaJa sakka udakena padIpo Jaletun ”t? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Evameva kho maharaJa sakka kusalam samvibhajitum, na sakka 
akusalam samvibhaJitum. Yatha va pana maharaja kassaka ta]akato udakam 
niharitva dhaññam parIpacenti, api nu kho maharaja sakka mahasamuddato 
udakam nïharitva dhaññam paripacetun ”ti? 

“Na hi bhante ”I. 

“Evameva kho maharaja sakka kusalam samvibhajitum. Na sakka 
akusalam samvibhajitun ”ti. 


3. “Bhante nagasena, kena karanena sakka kusalam samvibhajitum, na 
sakka akusalam samvibhajitum? Karanena mam saññapehi. Naham andho 
analoko, sutva vedissamI ”tI. 

“Akusalam maharaJa thokam, kusalam bahukam. Thokatta akusalam 
kattaram yeva parlyadiyati Bahukatta kusalam sadevakam lokam 
aJJhottharatI ”H. 


“Opammam karohI ”ti. 

“Yatha maharaJa parittam ekam udabindu pathaviyam nIpateyya, apI nu 
kho tam maharajJa udabindu dasap1 dvadasapl yoJananl aJJ]hotthareyya ”t? 

“Na hi bhante. Yattha tam udabindu nipatitam, tattheva pariyadiyati ”Li. 


“Kena karanena maharaJa ”ti? 
“Parittatta bhante udabindussa ”tI. 


“Evameva kho maharaja parittam akusalam. Parittatta kattaram yeva 
pariyadiyatl, na sakka samvibhaJitum. Yatha va pana maharaJa mahati- 
mahamegho abhivasseyya tappayanto dharanitalam, apI nu kho so maharajJa 
mahamegho samantato otthareyya ”t? 


! sandati - Ma, PTS. “vãmagämino - Ma. 
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“Thưa ngài Nagasena, trong trường hợp ấy, cái gì là nhân, cái gì là lý do 
khiến cho thiện thành tựu, còn bất thiện không thành tựu?” 

“Tâu đại vương, câu hỏi ấy là không nên hỏi. Tâu đại vương, xin đại 
vương chớ (nghĩ rằng): “Có người trả lời rồi hỏi câu hỏi không thể trả lời 
được: “Tại sao bầu trời không có vật máng lên? Tại sao sông Ganga không 
chảy về phía thượng nguồn? Tại sao những người này là lưỡng sanh và có hai 
chân, còn loài thú có bốn chân? Có phải đại vương cũng sẽ hỏi tôi câu hỏi 
ấy?” 

“Thưa ngài Nagasena, trãm hỏi ngài không phải vì có ý muốn gây khó 
khăn. Tuy nhiên, trãm hỏi nhằm mục đích làm tiêu tan sự nghi ngờ. Nhiều 
người ở thế gian có sự cầm nắm bằng tay trái, có mắt bị lòa, trãm hỏi ngài 
điều ấy là như vầy: “Vì điều gì mà những người ấy không thể đạt được cơ 
hội?” 

“Tâu đại vương, không thể san sẻ nghiệp ác với người đã không làm, với 
người không tùy hỷ theo. Tâu đại vương, giống như những người chuyển 
nước đến nơi rất xa bằng ống dẫn nước. Tâu đại vương, phải chăng núi đá 
rắn chắc to lớn có thể chuyển dịch theo như ý muốn cũng bằng ống dẫn?” 

“Thưa ngài, không được.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế có thể san sẻ thiện, không thể san sẻ 
bất thiện. Tâu đại vương, hoặc là giống như có thể đốt sáng ngọn đèn với 
đầu. Tâu đại vương, phải chăng có thể đốt sáng ngọn đèn với nước?” 

“Thưa ngài, không được.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế có thể san sẻ thiện, không thể san sẻ 
bất thiện. Tâu đại vương, hoặc là giống như những người nông dân lấy nước 
từ hồ nước rồi nấu chín gạo. Tâu đại vương, phải chăng có thể lấy nước từ 
biến cả rồi nấu chín gạo?” 

“Thưa ngài, không được.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế có thể san sẻ thiện, không thể san sẻ 
bất thiện.” 

3. “Thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà có thể san sẻ thiện, không thể san 
sẻ bất thiện? Xin ngài giúp cho trãm hiểu bằng lý lẽ. Trãm không phải là mù 
lòa và không có ánh sáng, sau khi lắng nghe trãm sẽ hiểu.” 

“Tâu đại vương, bất thiện là ít ỏiï, thiện thì đồi dào. Do tính chất ít ỏi, bất 
thiện tác động chỉ riêng người tạo tác. Bởi tính chất đồi dào, thiện bao phủ 
thế gian luôn cả cõi Trời.” 

“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như một giọt nước nhỏ nhoi rơi xuống trái đất. Tâu 
đại vương, phải chăng giọt nước ấy có thể phủ lên luôn cả mười, mười hai do- 
tuần?” 

“Thưa ngài, không đúng. Giọt nước ấy đã rơi xuống ở nơi nào, thì nó tác 
động chỉ ở nơi ấy thôi.” 

“Tâu đại vương, vì lý do gì?” 

“Thưa ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của giọt nước.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế bất thiện là nhỏ nhoi. Do tính chất 
nhỏ nhoi, nó tác động chỉ riêng người tạo tác, không thể san sẻ. Tâu đại 
vương, hoặc là giống như đám mây to lớn khổng lồ, trong khi làm hài lòng 
mặt đất, có thể đổ mưa. Tâu đại vương, phải chăng đám mây to lớn ấy có thể 
phủ lên khắp nơi?” 
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“Ama bhante. Purayitva so mahamegho sobbha-sara-sarita-sakha- 
kandara-padara-daha-talaka-udapana-pokkharanyo, dasapl dvadasapl 
yoJananl aJJhotthareyya ”tI. 

“Kena karanena maharaJa ”ti? 

“Mahantatta bhante meghassa ”tI. 

“Evameva kho maharaJa kusalam bahukam. Bahukatta sakka deva- 
manussehi ˆpI samvibhajitun ”Li. 


4. “Bhante nagasena kena karanena akusalam thokam kusalam 
bahutaran ”t? 

“Idha maharaJa yo koei danam deti, silam samadiyati, uposathakammam 
karotl, so hattho pahattho hamsito pahamsito' pamudito pasannamanaso 
vedaJato hotl, tassa aparaparam pIti uppaJjatl, pItimanassa bhiyyo bhiyyo 
kusalam pavaddhaH. 

Yatha maharaJa udapane bahusalilasampunne ekena desena udakam 
pavIseyya, ekena nikkhameyya, nikkhamante 'pi aparaparam uppaJJatIl, na 
sakka hoti khayam papetum. Evameva kho maharaja kusalam bhiyyo bhIiyyo 
pavaddhatIl. Vassasate 'pI ce maharaja puriso katam kusalam ävajJeyya, 
avaJjite avaJJite bhiyyo bhiyyo kusalam pavaddhati. Tassa tam kusalam sakka 
hoti yathicchakehi saddhim samvibhajitum. Idamettha maharaJa karanam 
yena karanena kusalam bahutaram. 

Akusalam pana maharaJa karonto paccha vippatisarI hot, vippatisarino 
citam patiliyati, patikutatl, pativattat, na sampasarlyatl, socati tappati 
hayati khiyatl, na parivaddhati, tattheva pariyadiyati. Yatha maharaJa 
sukkaya nadiya mahapulinaya unnatavanataya kutilasamkutllaya uparito 
parittam udakam agacchantam hayati khiyati na parivaddhati, tattheva 
pariyadiyati. Evameva kho maharajJa akusalam karontassa cittam patiyatI 
patkutati pativattati na sampasarlyatl, socati tappati hayati khiyati na 
parivaddhati, tattheva pariyadiyati Idamettha maharaJa karanam yena 
karanena akusalam thokan ”ti. 

“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchamI ”ti. 


Pubbapetädisapañho catuttho. 


x*xxxx% 


5. SUPINAPANÑHO 


IẮỒ.“Bhante nagasena, imasmim loke naranäariyo supinam 
passanti kalyanampi päpakampi didthapubbampi  adittha- 
pubbampi katapubbampi akatapubbampi khemampi sabhayampi 
dũre °pi santike °pi. Bahuvidhani ˆpi anekavannasahassani 
passanti.ˆ Kiãcetam supinam nãma2 Ko cetam passatï "ti? 


! hasito - Ma; hasito pahasito - PTS. ° dissanti - Ma, PTS. 
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“Thưa ngài, đúng vậy. Đám mây to lớn ấy sau khi làm tràn đầy hố, ao, 
suối, cành cây, hốc, khe, hồ, vũng, giếng, đầm sen, cũng có thể phủ lên luôn 
cả mười, mười hai do-tuần.” 

“Tâu đại vương, vì lý do gì?” 

“Thưa ngài, vì tính chất to lớn của đám mây.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế thiện thì đồi dào. Do tính chất đồi 
dào, có thể san sẽ với chư Thiên và loài người.” 


4. “Thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà bất thiện là ít ỏi, còn thiện là dồi 
dào hơn?” 

“Tâu đại vương, ở đây có aI đó dâng cúng vật thí, thọ trì giới, thực hành 
việc trai giới, người ấy vui mừng, mừng rỡ, vừa lòng, hài lòng, hoan hỷ, có 
tâm tịnh tín, hân hoan sanh khởi, đối với vị ấy hỷ sanh lên liên tục, đối với 
người có tâm hỷ thiện phát triển nhiều thêm hơn nữa. 

Tâu đại vương, giống như ở giếng nước được tràn đầy với nhiều nước, 
nước có thể đi vào bằng một lối, thoát ra bằng một lối, mặc dầu đang được 
thoát ra nước cũng vẫn liên tục sanh khởi, không thể nào bị lâm vào sự cạn 
kiệt. Tâu đại vương, tương tợ y như thế thiện phát triển nhiều thêm hơn nữa. 
Tâu đại vương, nếu một người có thể hướng tâm đến việc thiện đã làm thậm 
chí cả một trăm năm, khi được liên tục hướng tâm thì thiện phát triển nhiều 
thêm hơn nữa. Đối với người ấy, thiện ấy có thể san sẻ cho những người 
mong mỏi như thế ấy. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy 
thiện là đồi dào hơn. 

Tâu đại vương, trái lại người đang làm việc bất thiện thì về sau có sự ân 
hận; đối với người có sự ân hận, thì tâm thâu hẹp lại, co rút lại, quay trở lại, 
không trải rộng, buồn rầu, bứt rứt, tiêu tán, cạn kiệt, không phát triển, tác 
động chỉ ở nơi ấy thôi. Tâu đại vương, giống như chút ít nước đang rơi xuống 
phía bên trên của dòng sông khô cạn có bãi cát lớn lồi lõm uốn cong khúc 
khuỷu, thì tiêu tán, cạn kiệt, không phát triển, tác động chỉ ở nơi ấy thôi. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế đối với người đang làm việc bất thiện, tâm 
thâu hẹp lại, co rút lại, quay trở lại, không trải rộng, buồn rầu, bứt rút, tiêu 
tán, cạn kiệt, không phát triển, tác động chỉ ở nơi ấy thôi. Tâu đại vương, ở 
đây điều này là lý do mà với lý do ấy bất thiện là ít ỏi.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về việc hồi hướng đến quyến thuộc đã quá vãng là thứ tư. 
xxxx% 
5. CÂU HÓI VỀ GIẤC MƠ: 
1. “Thưa ngài Nãägasena, những người nam và nữ ở thế gian này 
nhìn thấy giấc mơ, tốt đẹp, xấu xa, đã thấy trước đây, chưa thấy 
trước đây, đã làm trước đây, chưa làm trước đây, bình yên, có sự 


sợ hãi, ở xa, ở gần. Họ nhìn thấy nhiều loại, hàng ngàn hình dáng. 
Và cái gọi là giấc mơ ấy là cái gì? Và ai nhìn thấy điêu này?” 
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“NÑmittametam maharaja supinam nama yam cittasa apatam' 
upagacchati. Chayime maharaJa supinam passanti: vatiko supinam passatl, 
pitiko supinam passatl, semhiko supInam passati, devatipasamharato 
supInam passati, samudacinnato supinam passati, pubbanimittato supinam 
passatl. Tatra maharaja yam pubbanimittato supinam passati tam yeva 
saccam, avasesam miccha ”tI. 


2. “Bhante nagasena yo pubbanimittato supinam passatl, kim tassa 
citam sayam gantva tam nimittam vicinatl, tam va nimittam cittassa 
apatamupagacchatl, añño va agantva tassa arocetI ”H? 


“Na maharaja tassa cIttam sayam gantva tam nimittam vicinatl, napi 
añño koci agantva tassa aroceti. Atha kho tam yeva nimittam cittassa 
apatamupagacchatIi. Yatha maharaJa adaso na sayam kuhiñc1 gantva chayam 
vieinati. NapI añño koci chayam anetva adasam aropeti. Atha kho yato kutocl 
chayamˆ agantva adasassa apatamupagacchati. Evameva kho maharaJa na 
tassa cittam sayam gantva tam nimittam vicinati, napi añño kocl agantva 
aroceti. Atha kho yato kutoeci nimittam agantva cittassa apatamupagacchati 
”H. 


3. “Bhante nagasena, yantam cittam supinam passati, api nu tam cittam 
Janati: “ˆEvam nama vipako bhavissati khemam va bhayam va ”tH1? 


“Na hi maharaJa tam cittam Janati: “Evam vipako bhavissati khemam va 
bhayam va ti. Nimitte pana uppanne aññesam katheti. Tato te attham 
kathentI ”H. 


“Ingha bhante nagasena karanam dassesl ”ti. 


“Vatha maharaJa sarire tilaka pilaka dadduni utthahanti labhaya vã 
alabhaya va yasaya va ayasaya va nindaya va pasamsaya va sukhaya va 
dukkhaya va, apI nu ta maharaja tilaka pilaka Janitva uppajjanti: Imam 
nama mayam attham nipphadessama ti? 


“Na hi bhante. Yadise ta okase pi]aka sambhavanti, tattha ta pilaka disva 
nemittaka byakaronti: “ˆEvam nama vIpako bhavissatI ”tI. 


“Evameva kho maharaJa yantam cittam supinam passatl, na tam cittam 
Janati: “Evam nama vipako bhavissati khemam va bhayam va ti. Nimitte 
pana uppanne aññesam katheti, tato te attham kathenti ”Li. 


' apatham - PTS, evam sabbattha. ° chaya - Ma, PTS. ” me dassesi tỉ - Ma. 
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“Tâu đại vương, cái gọi là giấc mơ ấy là điềm báo hiệu, là cái tiến đến gần 
lãnh vực của tâm. Tâu đại vương, sáu hạng này nhìn thấy giấc mơ: hạng nhìn 
thấy giấc mơ liên quan đến gió, hạng nhìn thấy giấc mơ liên quan đến mật, 
hạng nhìn thấy giấc mơ liên quan đến đờm, hạng nhìn thấy giấc mơ do chư 
Thiên đem lại, hạng nhìn thấy giấc mơ do đã được làm thường xuyên, hạng 
nhìn thấy giấc mơ do điềm báo hiệu. Tâu đại vương, ở đây nhìn thấy giấc mơ 
nào do điềm báo hiệu, thì chính cái ấy là thật, phần còn lại là giả.” 


2. “Thưa ngài Nagasena, người nào nhìn thấy giấc mơ do điềm báo hiệu, 
có phải tâm của người ấy tự đi đến và tìm kiếm điềm báo hiệu ấy, hay là điềm 
báo hiệu ấy tiến đến gần lãnh vực của tâm, hay là cái nào khác đi đến và 
thông báo cho người ấy?” 


“âu đại vương, không phải tâm của người ấy tự đi đến và xem xét điềm 
báo hiệu ấy, cũng không phải cái nào nào khác đi đến và thông báo cho người 
ấy. Khi ấy, chính điềm báo hiệu ấy tiến đến gần lãnh vực của tâm. Tâu đại 
vương, giống như tấm gương soi không tự đi đến nơi nào đó và xem xét cái 
bóng phản chiếu, cũng không phải cái nào khác đem cái bóng phản chiếu lại 
và áp vào tấm gương soi. Khi ấy, từ nơi nào đó cái bóng phản chiếu đi đến và 
lại gần lãnh vực của tấm gương soi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế không 
phải tâm của người ấy tự đi đến và xem xét điềm báo hiệu ấy, cũng không 
phải cái nào khác đi đến và thông báo. Khi ấy, từ nơi nào đó điềm báo hiệu ấy 
tiến đến gần lãnh vực của tâm.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, tâm nào đó nhìn thấy giấc mơ, phải chăng tâm 
ấy biết được rằng: “Kết quả sẽ là như vầy, hoặc là bình yên hoặc là sợ hãi”?” 


“Tâu đại vương, không phải là tâm ấy biết được rằng: “Kết quả sẽ là như 
vầy, hoặc là bình yên hoặc là sợ hãi. Trái lại, khi điềm báo hiệu được sanh 
lên, thì nó nói cho những cái khác. Sau đó, những cái ấy nói ra ý nghĩa.” 


“Thưa ngài Nagasena, vậy xin ngài chỉ cho thấy lý do.” 


“Tâu đại vương, giống như các nốt ruồi, mụt nhọt, ghẻ lở xuất hiện ở cơ 
thể là đưa đến việc có lợi lộc hay không có lợi lộc, có danh tiếng hay không có 
danh tiếng, chê trách hay khen ngợi, an lạc hay khổ đau. Tâu đại vương, phải 
chăng các nốt ruồi, mụt nhọt, ghẻ lở sanh lên sau khi biết được rằng: “Chúng 
tôi sẽ tạo ra sự việc này”?” 


“Thưa ngài, không đúng. Ở bất kỳ vị trí nào mà các mụt nhọt sanh lên, 
sau khi nhìn thấy các mụt nhọt ấy ở chỗ ấy, các nhà tướng số giải thích: “Kết 
quả sẽ là như vầy.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tâm nào đó nhìn thấy giấc mơ, không 
phải là tâm ấy biết được rằng: “Kết quả sẽ là như vầy, hoặc là bình yên hoặc là 
sợ hãi.` Trái lại, khi điềm báo hiệu được sanh lên, thì nó nói cho những cái 
khác; sau đó, những cái ấy nói về ý nghĩa.” 
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4. “Bhante nagasena, yo supinam passati, so niddayanto passati udahu 
Jagganto' passatI ”t1? 


*ŸYo so maharaJa supinam passati, na so niddayanto passatI, nap1 Jagøganto 
passatl, api ca okkante middhe asampatte bhavange etthantare supInam 
passal. Middhasamarulhassa maharaja citam bhavangagatam hotl, 
bhavangagatam cittam nappavattati Appavattam cittam sukhadukkham 
nappaJanatIi. AppativiJanantassa supino na hoti. Pavattamane citte supinam 
pAssatl. 


Yatha maharaJa timire andhakare appabhase suparisuddhe 'pIi adäse 
chaya na đissati. Evameva kho maharaja middhasamarulhe citte bhavanga- 
gate titthamane  pi sarire cittam appavattam hoti. Appavatte citte supinam 
na passatl. Yatha maharaja adaso evam sarram datthabbam. Yatha 
andhakaro evam middham datthabbam. Yatha aloko evam cittam 
datthabbam. 


Yatha va pana maharaJa mahikotthatassa suriyassa pabha na dissatl, 
san” yeva surIiyarasmI appavatta hoti. Appavattaya surIyarasmiya aloko na 
hoti. Evameva kho maharaJa middhasamarulhassa cittam bhavangagatam 
hoti. Bhavangagatam cittam nappavattat. Appavatte citte supinam na 
passati. Yatha maharaJa surlyo evam sarram datthabbam. Yatha mahi- 
kottharanam evam middham datthabbam. Yatha suriyarasmI evam cittam 
datthabbam. 


5. Dvinnam maharaja sante 'pi sarIre cittam appavattam hoti: middha- 
samarulhassa bhavangagatassa sante 'pI sarIre cittam appavattam hoi; 
nirodhasamapannassa sante 'pi sarire cittam appavattam hoti. Jagarantassa 
maharaja cittam lolam hoti vivatam pakatam anibaddham. Evarupassa citte 
nimittam apatam na upeti. Yatha maharaJa purisam vivatam pakatam 
akiyam? arahassam rahassakama parivajJjenti. Evameva kho maharaja 
Jagarantassa dibbo attho apatam na upeti. Tasma Jagaranto supInam na 
pAssatl. 


Yatha va pana maharaJa bhikkhum bhinnajJvam anacaram papamittam 
dussllam kusitam hinaviriyam kusala bodhipakkhiya dhamma apatam na 
upentI. Evameva kho maharaja Jagarantassa dibbo attho apatam na upeti, 
tasma Jagaranto supInam na passatI ”tI. 


! ]ãgaranto - Ma. ° santã - Ma, PTS. ” akinnam - kesuci. 
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4. “Thưa ngài Nagasena, người nào nhìn thấy giấc mơ, thì người ấy nhìn 
thấy trong lúc đang ngủ hay là nhìn thấy trong khi còn thức?” 


“Tâu đại vương, người nào nhìn thấy giấc mơ, thì không phải người ấy 
nhìn thấy trong lúc đang ngủ, cũng không phải nhìn thấy trong khi còn thức, 
tuy nhiên nhìn thấy giấc mơ ở vào khoảng giữa của giai đoạn đang rơi vào 
trạng thái ngủ mơ màng nhưng chưa đạt đến luồng tâm hộ kiếp. Tâu đại 
vương, đối với người đã đạt đến trạng thái ngủ mơ màng, thì tâm tiến đến 
luồng tâm hộ kiếp; tâm đã đi vào luồng tâm hộ kiếp thì không vận hành; tâm 
không vận hành thì không nhận biết an lạc hay khổ đau; trong khi không 
nhận thức thì không có giấc mơ, khi tâm đang được vận hành thì nhìn thấy 
giấc mơ. 

Tâu đại vương, giống như ở nơi mờ mịt, tối tăm, không có ánh sáng, thì 
bóng phản chiếu không được nhìn thấy ở gương soi, đầu là vô cùng trong 
sạch. Tâu đại vương, tương tợ y như thế khi tâm đã đạt đến trạng thái ngủ 
mơ màng, đã đi vào luồng tâm hộ kiếp, và đang được duy trì, thì tâm là 
không vận hành ở cơ thể; tâm không vận hành thì không nhìn thấy giấc mơ. 
Tâu đại vương, tấm gương soi là như thế nào thì cơ thể nên được xem xét 
như vậy. Sự tối tăm là như thế nào thì trạng thái ngủ mơ màng nên được xem 
xét như vậy. Ánh sáng là như thế nào thì tâm nên được xem xét như vậy. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như khi mặt trời bị che lại bởi băng giá thì 
ánh sáng không được nhìn thấy; tia sáng mặt trời tuy có hiện hữu nhưng 
không vận hành; khi tia sáng mặt trời không vận hành thì không có ánh 
sáng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với người đã đạt đến trạng thái 
ngủ mơ màng, thì tâm đi vào luồng tâm hộ kiếp; tâm đã đi vào luồng tâm hộ 
kiếp thì không vận hành; tâm không vận hành thì không nhìn thấy giấc mơ. 
Tâu đại vương, mặt trời là như thế nào thì cơ thể nên được xem xét như vậy. 
Sự che lại bởi băng giá là như thế nào thì trạng thái ngủ mơ màng nên được 
xem xét như vậy. Tia sáng mặt trời là như thế nào thì tâm nên được xem xét 
như vậy. 


5. Tâu đại vương, mặc đầu cơ thể đang hiện hữu nhưng tâm không vận 
hành trong hai trường hợp: Đối với người đã đạt đến trạng thái ngủ mơ 
màng, đã đi vào luồng tâm hộ kiếp, mặc dầu cơ thể đang hiện hữu nhưng tâm 
không vận hành; đối với người đã thể nhập thiền diệt, mặc đầu cơ thể đang 
hiện hữu nhưng tâm không vận hành. Tâu đại vương, đối với người đang tỉnh 
táo, tâm lao xao, mở ra, năng động, không cố định, điềm báo hiệu không tiến 
đến gần lãnh vực ở tâm của người có trạng thái như vậy. Tâu đại vương, 
giống như những ước muốn thầm kín xa lánh người nam cởi mở, năng động, 
không nghiêm chỉnh, không kín đáo. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
nghĩa lý siêu tự nhiên không tiến đến gần lãnh vực của người đang tỉnh táo. 
Do đó, người đang tỉnh táo không nhìn thấy giấc mơ. 


Tâu đại vương, hoặc là giống như các thiện pháp dự phần vào giác ngộ 
không tiến đến gần lãnh vực là vị tỳ khưu có sự nuôi mạng bị sứt mẻ, không 
nết hạnh, có bạn ác, có giới tồi, biếng nhác, có sự tỉnh tấn thấp kém. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế nghĩa lý siêu tự nhiên không tiến đến gần lãnh vực 
của người đang tỉnh táo.” 
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6. “Bhante nagasena, atthi middhassa adimaJJjhapariyosanan ”ti? 


“Ama maharaja. Atthi middhassa adi, atthi majjham, atthi pariyosanan 
”H.! 


“Katamam adl, katamam maJjham, katamam pariyosanan ”t? 


“Yo maharaja kayassa onaho pariyonaho dubbalyam, mandata 
akammaññata kayassa, ayam middhassa adi. Yo maharaJa kapiniddapareto 
vokinnakam Jaggati, Idam middhassa maJjham bhavangagati parlyosanam. 
MaJjhupagato maharaJa kapiniddapareto supInam passati. Yatha maharaja 
kocl yatacarI samahitacitto thiadhammo acalabuddhi pahimna-kotuhala- 
saddam vanamaJjhogahitva sukhumam attham cintayatl, na ca so tattha 
middham okkamati. So tattha samahito ekagsgacitto sukhumam attham 
pativijhaHi. Evameva kho maharaja jagaro na middhasamapanno 
aJhupagato? kapiniddam kapiniddapareto supinam passati. Yatha maharaJa 
kotuhalasaddo evam Jagaranam datthabbam. Yatha vivittam vanam evam 
kapiniddapareto datthabbo. Yatha so kotuhalasaddam ohaya middham 
vivajJjetva majJjhatthabhuto? sukhumam attham pativiJJhatIl, evam Jagaro na 
middhasamapanno kapIniddapareto supinam passafI ”ti. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchaml ”ti. 


Supinapañho pañcamo. 


x*xxxx% 


6. AKÃLAMARANAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, ye te sattä maranti, sabbe te käle yeva 
maranti, udahu akäle ”pi marantI ”ti. 
“Atthi maharaja kale ˆpi maranam, atthi akale 'pI maranan ”tI. 


“Ke te bhante nagasena kale maranti?° Ke akale marantI ”t? 
“DIithapubba pana maharaja taya ambarukkha va Jamburukkha va 

aññasma va pana phalarukkha phalam! patantani amanl ca pakkanl ca ”ti? 
“Ama bhante ”ti. 


' atthi middhassa adimajjhapariyosanan tỉ - Ma. 3 majjhattabhũto - Ma, PTS. 
 majjhũpagato - Ma. * bhante nãgasena, ke kãle maranti - Ma. 
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6. “Thưa ngài Nagasena, có phải trạng thái ngủ mơ màng là có chặng đầu, 
chặng giữa, và chặng cuối?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Trạng thái ngủ mơ màng có chặng đầu, có 
chặng giữa, và có chặng cuối.” 


“Chặng đầu là cái nào, chặng giữa là cái nào, và chặng cuối là cái nào?” 


“Tâu đại vương, trạng thái nào là sự che đậy, sự bao bọc lại, sự yếu đuối 
của danh uẩn và sắc uẩn, là trạng thái trì trệ, không sẵn sàng cho hành động 
của thân; đây là chặng đầu của trạng thái ngủ mơ màng. Tâu đại vương, 
người nào có được giấc ngủ của con khỉ, ngủ mơ màng một cách lộn xộn (nửa 
ngủ nửa thức); đây là chặng giữa của trạng thái ngủ mơ màng. Chặng cuối là 
việc đi vào luồng tâm hộ kiếp. Tâu đại vương, người đã tiến đến gần chặng 
giữa, có được giấc ngủ của con khỉ, thì nhìn thấy giấc mơ. Tâu đại vương, 
giống như người nào đó có sự thực hành về tiết chế, có tâm được định tĩnh, 
có pháp được bền vững, có sự sáng suốt không dao động, sau khi đi sâu vào 
khu rừng, nơi đã được dứt hắn sự loạn động và tiếng động, rồi suy nghĩ về ý 
nghĩa vi tế, và ở nơi ấy, người ấy không rơi vào trạng thái ngủ mơ màng. 
nơi ấy, được định tĩnh, có tâm chuyên nhất, người ấy thấu hiểu được ý nghĩa 
vi tế. Tâu đại vương, tương tợ y như thế người tỉnh táo, không đạt đến trạng 
thái ngủ mơ màng, tiến đến gần giấc ngủ của con khỉ, có được giấc ngủ của 
con khỉ, thì nhìn thấy giấc mơ. Tâu đại vương, sự loạn động và tiếng động là 
như thế nào thì sự tỉnh táo nên được xem xét như vậy. Khu rừng tách biệt là 
như thế nào thì việc có được giấc ngủ của con khỉ nên được xem xét như vậy. 
“Người ấy sau khi từ bỏ sự loạn động và tiếng động, sau khi tránh né trạng 
thái ngủ mơ màng, có được trạng thái trầm tĩnh, thì thấu hiểu được ý nghĩa 
vi tế là như thế nào thì “người tỉnh táo, không đạt đến trạng thái ngủ mơ 
màng, có được giấc ngủ của con khỉ, thì nhìn thấy giấc mơ” là như vậy.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 
Câu hỏi về giấc mơ là thứ năm. 


x*xxxx% 


6. CÂU HÓI VỀ VIỆC CHẾT KHÔNG ĐỨNG THỜI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, các chúng sanh chết đi, tất cả bọn họ 
đêu chết đúng thời, hay là cũng có chết không đúng thời?” 
“Tâu đại vương, có cái chết đúng thời, cũng có cái chết không đúng thời.” 


“Thưa ngài Nagasena, những người chết đúng thời ấy là những người 
nào? Chết không đúng thời là những người nào?” 

“Tâu đại vương, phải chăng đại vương đã nhìn thấy trước đây những trái 
cây, cả trái non lãn trái chín, đang rụng xuống từ cây xoài, hoặc từ cây mận, 
hoặc từ cây có trái khác nữa?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 
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“Van! tan! maharaJa phalani rukkhato patanti, sabbani tani kale yeva 
patanti, udahu akalep1I ”tH? 

“Yani tan! bhante nagasena phalanI paripakkanl vilnanI patanti sabbanI 
tam! kale patanti. Yani pana tan] avasesanl phalani tesu kanici kimividdhani 
patantl, kanici lakutahatani' patanti, kanici vatapahatani? patantl, kaniIci 
antoputikani hutva patanti, sabbani tani akale patanti ”LI. 


“Evameva kho maharaJa, ye te Jaravegahata maranti, teyeva kale maranti. 
Avasesa kecil kammapatibalha marantl, kecl gatipatibalha, kecl kiriya- 
patibalha marantI ”ti. 

“Bhante nagasena, ye te kammapatibalha maranti, ye 'pI te gatipatibalha 
marantl, ye 'pI te kiryapatibalha marantl, ye pi te Jaravegapatibalha 
maranti, sabbe te kaleyeva maranti. Yo 'pi matukucchigato marati, so tassa 
kalo kale yeva so marati. Yo 'p1 viJataghare marati, so tassa kalo, so ˆpi kale 
yeva marati. Yo 'pIi masiko marati —pe— Yo 'pI vassatiko maratl, so tassa 
kalo, kale yeva so marati. Tena hi bhante nagasena akale maranam nama na 
hot, ye kecl maranti, sabbe te kale yeva marantI ”HI. 


2. “Satime maharaja vijjamane 'pi uttarimm ayusmim akale marantLi. 
Katame satta? 


Jipghacchto maharaja bhoJanam alabhamano upahatabbhantaro 
vijjamane 'pi uttarim ayusmim akale marati. 


Pipasito maharaJa paniyam alabhamano parisukkhahadayo viJJjamane D1 
uttarim ayusmim akale marati. 


Ahimna dattho maharaja visavegabhihato tikicchakam alabhamano 
vijJJamane 'pi uttarim ayusmim akale marati. 


Visamasito maharaJa dayhantesu angapaccangesu agadam alabhamano 
vijJJamane 'pi uttarim ayusmim akale marati. 


Agsøigato maharaja Jjhayamano nibbapanam alabhamano vijjamane 'pi 
uttarim ayusmim akale marati. 


Udakagato maharaja patttham alabhamano vijjamane 'pI uttarmm 
ayusmim akale marati. 


Satthato maharaja abadhiko bhisakkam alabhamano vijjamane pi 
uttarim ayusmim akale marati. 


!lagu]ahatani - Ma. ° vatappahatani - Ma. 
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“Tâu đại vương, những trái cây nào rụng từ cây xuống, tất cả những trái 
ấy rụng xuống đều đúng thời, hay là cũng có không đúng thời?” 

“Thưa ngài Nagasena, những trái cây nào là chín muồi, được phát triển 
đầy đủ, rồi rụng xuống, tất cả những trái ấy rụng xuống đúng thời. Trái lại, 
những trái cây nào còn lại, trong số đó những trái nào bị sâu đục rồi rụng 
xuống, những trái nào bị thọc bởi gậy gộc rồi rụng xuống, những trái nào bị 
cuốn đi bởi gió rồi rụng xuống, những trái nào bị thối ở bên trong rồi rụng 
xuống, tất cả những trái ấy rụng xuống không đúng thời.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người bị tàn tạ bởi tác động 
của tuổi già rồi chết, chính những người ấy chết đúng thời. Số còn lại, những 
ai đó bị thúc bách bởi nghiệp rồi chết, những ai đó bị thúc bách bởi cảnh giới 
tái sanh rồi chết, những ai đó bị thúc bách bởi hành động rồi chết, (những 
người này chết không đúng thời).” 

“Thưa ngài Nagasena, những người bị thúc bách bởi nghiệp rồi chết, 
những người bị thúc bách bởi cảnh giới tái sanh rồi chết, những người bị 
thúc bách bởi hành động rồi chết, những người bị thúc bách bởi tác động của 
tuổi già rồi chết, tất cả những người ấy chết đều đúng thời. Người nhập thai ở 
bụng mẹ rồi chết, (vì) thời điểm ấy là thuộc về người ấy (nên) người ấy chết 
cũng đúng thời. Người (được sanh ra) ở nhà bảo sanh rồi chết, (vì) thời điểm 
ấy là thuộc về người ấy (nên) người ấy chết cũng đúng thời. Người một tháng 
tuổi rồi chết, —(như trên)— Người một năm tuổi rồi chết, (vì) thời điểm ấy là 
thuộc về người ấy (nên) người ấy chết cũng đúng thời. Thưa ngài Nagasena, 
như thế thì không có cái gọi là chết không đúng thời. Những ai đó chết đi, tất 
cả những người ấy chết đều đúng thời.” 


2. “Tâu đại vương, bảy hạng người này chết không đúng thời, ngay trong 
khi tuổi thọ vẫn đang còn. Bảy hạng nào? 

Tâu đại vương, người bị thèm ăn, trong khi không nhận được vật thực, có 
nội tạng bị tổn thương, chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn 
đang còn. 

Tâu đại vương, người bị thèm uống, trong khi không đạt được nước uống, 
trái tim bị khô kiệt, chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn đang 
còn. 

Tâu đại vương, người bị rắn cắn, bị hành hạ bởi tác động của nọc độc, 
trong khi không đạt được người chữa trị, chết không đúng thời, ngay trong 
khi tuổi thọ vẫn đang còn. 

Tâu đại vương, người đã ăn vào chất độc, trong khi các bộ phận cơ thể 
chính và phụ đang bị nung nóng, trong khi không đạt được thuốc giải, chết 
không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn đang còn. 

Tâu đại vương, người bị rơi vào ngọn lửa, trong khi bị thiêu đốt, trong khi 
không đạt được sự dập tắt, chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn 
đang còn. 

Tâu đại vương, người bị té vào nước, trong khi không đạt được sự nâng 
đỡ, chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn đang còn. 

Tâu đại vương, người bị thương tích bởi gươm đao, bị lâm bệnh, trong khi 
không đạt được thầy thuốc, chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ 
vẫn đang còn. 
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Ime kho maharaja satta viJjamane 'pi uttarim ayusmim akale maranti. 


Tatrapaham maharaJa ekamsena vadami. Atthavidhena maharaja 
sattanam kalakirya' hoti: Vatasamutthanena pittasamutthanena semha- 
samutthanena sannIpatikena utuparinamena visamapariharena 
opakkamikena kammavipakena maharaja sattanam kalakirya hotl. Tatra 
maharaja yadidam kammavipakena kalakiriya, sayeva tattha samaylka? 
kalakiriya, avasesa asamayika kalakiriya. Bhavati ca: 

“Jighacchaụua pipasqua ahïnag da†tho° Uuisena ca, 
agg†-udaka-satfthi akqle tattha rmm1ụqHi. 
Vatapittena semhena sanfipatenutuhi ca, 
Uisamopakkarmnakammneht akale tattha mrụdfi `ti. 


3. Kecl maharaJa satta pubbe katena tena tena akusalakammavipakena 
maranti. Idha maharaja yo pubbe pare Jighacchaya maretl, so bahuni 
vassasatasahassani Jiphacchaya paripilito chato parikilanto sukkhamilata- 
hadayo° bubhukkhito susukkhito? jhayanto abbhantaram paridayhanto 
Jighacchayeva° marati, daharo 'pIi majJjhimo 'pi mahallako ˆpi. Idampi tassa 
samaylkam maranam. 


Yo pubbe pare pipasaya mareti, so bahunl vassasatasahassanI peto hutva 
nIJhamatanhiko samano lukho kiso parisussitahadayo pIpasayeva” marati 
daharo 'pi majjhimo ˆpI mahallako ˆpi. IdampI tassa samayIkam maranam. 


Yo pubbe pare ahina dasapetva?” maretl, so bahuni vassasatasahassani 
aJagaramukheneva ajagaramukham kanhasappamukheneva kanhasappa- 
mukham parivattitva tehi khayItakhayito ahihi dattho yeva marati, daharo ˆpi 
majjhimo pi mahallako 'pi. Idampi tassa samayIkam maranam. 


Yo pubbe pare visam datva maretl, so bahuni vassasatasahassani 
dayhantehi angapaccangehi bh1JJamanena sarIrena kunapagandham vaäyanto 
viseneva marati daharo pI majJjhimo 'pi mahallako pi. Idampl tassa 
samayIkam maranam. 


Yo pubbe pare aggina maretl, so bahuni vassasatasahassani angara- 
pabbateneva angarapabbatam yamavisayeneva yamavisayam parivattitva 
daddhavidaddhagatto aggina yeva marati daharo 'pi majJjhimo 'pI mahallako 
'pIi. IdampI tassa samayIkam maranam. 


Yo pubbe pare udakena maretl, so bahunl vassasatasahassani hata- 
vilutta-bhagsa-dubbalagatto khubhitacitto udake yeva? marati daharo 'pi 
majjhimo pi mahallako ˆpi. Idampi tassa samayIkam maranam. 


' kalamkiriyä - Ma, evam sabbattha. 

ˆ samayikä - PTS, evam sabbattha. 

3 ahidattha - Ma. 

* sukkha-pamiläta-hadayo - PTS, Simu. 

” bubhukkhito visukkhito - Ma; sukkhino visukkhito - PTS, Simu. 

° Jighacchãya yeva - Ma, PTS. ° đamsäpetvä - Ma. 
7 parisukkhitahadayo pipãsäya yeva - Ma, PTS. " khubbhitacitto udakeneva - Ma. 
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Tâu đại vương, bảy hạng người này chết không đúng thời, ngay trong khi 
tuổi thọ vẫn đang còn. 

Tâu đại vương, ở đây tôi cũng vẫn nói một cách khẳng định. Tâu đại 
vương, việc tử vong của các chúng sanh là theo tám cách thức: Với nguồn 
sanh khởi là gió, với nguồn sanh khởi là mật, với nguồn sanh khởi là đàm, do 
sự hội tụ (của các dịch chất trong cơ thể), do sự chuyển biến của mùa tiết, do 
sự bảo dưỡng không đều đặn, do sự đột ngột, do quả thành tựu của nghiệp, 
tâu đại vương là việc tử vong của các chúng sanh. Tâu đại vương, ở đây tức là 
sự tử vong do quả thành tựu của nghiệp, ở đây chính việc ấy là sự tử vong 
phù hợp thời gian, các việc còn lại là sự tử vong không phù hợp thời gian. 
Vậy là: 

'Do bị thèm ăn, do bị thèm uống, bị rắn cắn, uà do chất độc, do lửa, 
nước, uà gươm đao, ở đâu là b chết không đúng thời. 

Do gió, uà mật, do đàm, do sự hột tụ, uà do các mùa tiết, do không đều 
đặn, do sự đột ngột, uà do nghiệp, ở đâu là bị chết không đúng thời. 


3. Tâu đại vương, các chúng sanh nào đó chết do quả thành tựu của 
nghiệp bất thiện vì đã làm việc này việc nọ trong thời quá khứ. Tâu đại 
vương, ở đây kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì thèm ăn, kẻ 
ấy trong nhiều trăm ngàn năm, (sẽ) bị hành hạ bởi sự thèm ăn, bị đói, bị kiệt 
sức, trái tim bị khô héo tàn tạ, muốn được ăn, bị co quắp, đang bị thiêu đốt, 
đang bị đốt cháy ở nội tạng, chết chính vì sự thèm ăn ngay cả lúc còn nhỏ, 
trung niên, già cả. Đây cũng là sự tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. 

Kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì thèm uống, kẻ ấy trong 
nhiều trăm ngàn năm, trong khi trở thành ngạ quỷ hạng bị thiêu đốt và bị 
khao khát, trở nên cằn cỗi, ốm o, trái tìm bị khô kiệt, chết chính vì sự thèm 
uống ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự tử vong phù hợp 
thời gian đối với kẻ ấy. 

Kẻ nào trước đây làm những người khác bị rắn cắn làm cho bị chết, kẻ ấy 
trong nhiều trăm ngàn năm, sau khi bị luân chuyển từ miệng trăn đến miệng 
trăn, từ miệng hắc xà đến miệng hắc xà, bị nhai đi nhai lại bởi chúng, chết 
chính vì bị những con rắn cắn ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây 
cũng là sự tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. 

Kẻ nào trước đây cho những người khác chất độc làm cho bị chết, kẻ ấy 
trong nhiều trăm ngàn năm, với các bộ phận cơ thể chính và phụ đang bị 
nung nóng, với cơ thể đang bị rữa ra, trong khi tỏa ra mùi thối của tử thi, 
chết chính vì chất độc ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự 
tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. 

Kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì lửa, kẻ ấy trong nhiều 
trăm ngàn năm, sau khi bị luân chuyển từ núi than hừng đến núi than hừng, 
từ lãnh địa của Dạ-ma đến lãnh địa của Dạ-ma, có tứ chỉ bị đốt cháy, bị thiêu 
cháy, chết chính vì lửa ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự 
tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. 

Kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì nước, kẻ ấy trong nhiều 
trăm ngàn năm, có thân thể bị hành hạ, bị bóc lột, bị gãy đổ, yếu đuối, có tâm 
bị xáo trộn, chết ở trong nước ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây 
cũng là sự tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. 
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Yo pubbe pare sattiya maretl, so bahuni vassasatasahassani chinna- 
bhinna-kottita-vikottito satt-mukha-samahato sattiya yeva marati daharo 
'pI maJJhimo ”pi mahallako 'pi. IdampI tassa samayIkam maranan ti. 


4. “Bhante nagasena, “akale maranam atthI ti yam vadesl, ingha me tvam 
tattha karanam atidisa ”tI. 

“Vatha maharaJa mahatimaha-aggikkhandho adinna'-tina-kattha-sakha- 
palaso pariyadinnabhakkho upadanasankhaya nibbayatl, so aggi vuccati 
“anitiko anupaddavo samaye nibbuto nama ti. Evameva kho maharaja yo 
koci bahuni divasasahassani jIvitva Jarajinno ayukkhaya anTtiko anupaddavo 
maratl, so vuccati “samaye maranamupagato 'ti. Yatha va pana maharajJa 
mahatimaha-aggikkhandho adinna-tina-kattha-sakha-palaso assa, tam 
apariyadinne yeva tina-kattha-sakha-palase mahatimahamegho 
abhippavassitva nibbapeyya, apIl nu kho so maharaJa maha-aggikkhandho 
samaye nibbuto nama hotI ”t? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Kissa pana so maharaja pacchmo aggikkhandho purIimakena 
aggIkkhandhena samasamagatiko nahosI ”ti? 

“Agantukena bhante meghena patipilito so aggikkhandho asamaya- 
nibbuto ”tI.° 


“Evameva kho maharaja yo koci akale maratl, so agantukena rogena 
patIpilito vatasamutthanena va pittasamutthanena va semhasamutthanena 
va sannipatkena va utuparinamajena vã visamaparlharaJjena va 
opakkamikena va Jighacchaya va pIpasaya va sappadatthena va visamasitena 
va agsina va udakena va sattiya va patipllito? akale marati. Idamettha 
maharaja karanam yena karanena akale maranam atthi. 


5. Yatha va pana maharaJa gagane mahatimahavalahako utthahitva 
ninnañca thalañca paripurayanto abhivassatl, so vuccati Tmegho anItiko 
anupaddavo vassatI 'ti. Evameva kho maharaJa yo koci ciram jJIvitva Jarajino 
ayukkhaya anitiko anupaddavo marati, so vuccati samaye maranamupagato 
"H. 

Yatha va pana maharaja gagane mahatimahavalahako utthahitva 
antarayeva mahata vatena abbhattham gaccheyya, api nu kho so mahaãraja 
valahako samaye vigato nama hotI ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Kissa pana so maharaJa pacchimo valahako purimakena valahakena 
samasamagatiko nahosi ”ti? 

“Agantukena bhante vatena patipllito so valahako asamayappattoyeva 
vigato ”tI. 


! adinna - PTS. “ asamaye nibbuto - Ma. ” sattivegappatipllito - Ma. 
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Kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì gươm đao, kẻ ấy trong 
nhiều trăm ngàn năm, bị cắt bị xẻ bị băm bị lóc, bị đánh đập bằng mũi dao, 
chết chính vì gươm đao ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là 
sự tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy.” 


4. “Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng: “Có cái chết không đúng thời;' vậy 
xin ngài hãy chỉ cho trãm lý do của trường hợp ấy.” 

“Tâu đại vương, giống như khối lửa to lớn khổng lồ có cỏ, củi, cành, lá đã 
được đem lại, có đồ tiếp liệu đã được tiêu thụ hết, bị tắt ngấm do cạn nguồn 
nhiên liệu. Ngọn lửa ấy được gọi là “đã được tắt ngấm hợp lúc, không có rủi 
ro, không có bất hạnh.' Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào đó sau 
khi sống nhiều ngàn ngày, trở nên già lão, rồi chết do hết tuổi thọ, không có 
rủi ro, không có bất hạnh, người ấy được gọi là “đã tiến đến cái chết hợp lúc." 
Tâu đại vương, hoặc là giống như khối lửa to lớn khổng lồ có cỏ, củi, cành, lá 
đã được đem lại, rồi có đám mưa to lớn khổng lồ đổ xuống làm tắt ngấm khối 
lửa ấy mặc đầu cỏ, củi, cành, lá còn chưa được tiêu thụ hết. Tâu đại vương, 
phải chăng khối lửa to lớn khổng lồ ấy gọi là đã được tắt ngấm hợp lúc?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vậy thì tại sao khối lửa thứ hai ấy đã không có hành trình 
giống hệt với khối lửa thứ nhất?” 

“Thưa ngài, bị quấy nhiễu bởi cơn mưa đột ngột, khối lửa ấy đã được tắt 
ngấm không hợp lúc.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào đó chết không đúng thời, 
người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là 
gió, bởi nguồn sanh khởi là mật, bởi nguồn sanh khởi là đàm, do sự hội tụ 
(của các dịch chất trong cơ thể), do sự chuyển biến của mùa tiết, do sự bảo 
dưỡng không đều đặn, do sự đột ngột, hoặc bị quấy nhiễu bởi sự thèm ăn, bởi 
sự thèm uống, do việc bị rắn cắn, do việc bị ăn vào chất độc, do lửa, do nước, 
hoặc bởi gươm đao, rồi chết không đúng thời. Tâu đại vương, ở đây điều này 
là lý do mà với lý do ấy có sự chết không đúng thời. 


5. Tâu đại vương, hoặc là giống như đám mây mưa to lớn khổng lồ sau khi 
hiện ra ở bầu trời rồi đổ mưa làm tràn đầy vùng trũng và đất liền, nó được 
gọi là “đám mây đổ mưa không có rủi ro, không có bất hạnh. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế người nào đó sống lâu, trở nên già lão, rồi chết do hết tuổi 
thọ, không có rủi ro, không có bất hạnh, người ấy được gọi là “đã tiến đến cái 
chết hợp lúc.' 

Tâu đại vương, hoặc là giống như đám mây mưa to lớn khổng lồ sau khi 
hiện ra ở bầu trời rồi đi đến sự triệt tiêu vì cơn gió lớn ở ngay bên trong. Tâu 
đại vương, phải chăng đám mây đó gọi là đã tiêu tan hợp lúc?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vậy thì tại sao đám mây thứ hai ấy đã không có hành 
trình giống hệt với đám mây thứ nhất?” 

“Thưa ngài, bị quấy nhiễu bởi cơn gió đột ngột, đám mây ấy chính vì đã 
được thành lập không hợp lúc, nên đã tiêu tan.” 
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6. “Evameva kho maharaja yo koecl akale marati, so agantukena rogena 
patipilito vatasamutthanena va —pe— sattivegapatipllito va akale marati. 
Idamettha maharaJa karanam yena karanena akale maranam atth1. 


Yatha va pana maharaJa balava asIviso kupito kañcideva purisam 
daseyya, tassa tam visam anItikam-anupaddavam maranam papeyya, tam 
visam vuccati “anItikamanupaddavam kotigatan ti. Evameva kho maharaJa 
yo koci ciram jIvitva Jarajinno ayukkhaya anIitiko anupaddavo maratl, so 
vuccatI “anItiko anupaddavo JIvitakotigato samaylkam maranamupagato t1. 


Yatha va pana maharaja balavata asivisena datthassa antarayeva 
ahigunthiko' agadam datva avisam kareyya, apIl nu kho tam maharaäJa visam 
samaye vigatam nama hotI ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Kissa pana tam maharaja pacchimam visam purimakena visena 
samasamagatikam nahosl ”ti? 

“Agantukena bhante agadena patipllitam visam akotigatam yeva vigatan 
”H. 


“Evameva kho maharaja yo kocl akale maratl, so agantukena rogena 
patIipilito vatasamutthanena va —pe— sattivegapatipilito va akale marati. 
Idamettha maharaja karanam yena karanena akale maranam atthI. 


7. Yatha va pana maharaja 1ssattho saram pateyya, sace so saro yathagati 
gamanapatha-matthakam gacchatl, so saro vuccati “antiko anupaddavo 
yathagati gamanapathamatthakam gato nama ti. Evameva kho maharaJa yo 
kocl ciram jJIvitva JaraJinno ayukkhaya anrtiko anupaddavo marati, so vuccat1 
“anItiko anupaddavo samaye maranamupagato ti. 


Yatha va pana maharaJa issattho” saram pateyya, tassa tam saram tasmim 
yeva khane kocl ganheyya, apI nu kho so maharaja saro yathagati gamana- 
pathamatthakam gato nama hotI ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Kissa pana so maharaJa pacchimo saro purimakena sarena samasama- 
gatiko nahosI ”ti? 

6À . 3”. 

Agantukena bhante gahanena tassa sarassa gamanam upacchinnan ”HI. 


“Evameva kho maharaja yo koci akale maratl, so agantukena rogena 
patipTlito vatasamutthanena va —pe— sattiyavegapatipllito va akale maratl. 
Idamettha maharaJa karanam yena karanena akale maranam atth1. 


! nhitundiko - Ma. ? issaso - Ma, evam sabbattha. 
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6. “Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào đó chết không đúng thời, 
người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là 
gió, —(như trên)— hoặc bị quấy nhiễu bởi gươm đao, rồi chết không đúng 
thời. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết không 
đúng thời. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như con rắn độc có sức mạnh, bị nổi giận rồi 
cắn người nam nào đó, chất độc ấy có thể gây ra cái chết cho người ấy, không 
có rủi ro, không có bất hạnh. Chất độc ấy được gọi là “đã đạt đến điểm tận 
cùng, không có rủi ro, không có bất hạnh." Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
người nào đó sống lâu, trở nên già lão, rồi chết do hết tuổi thọ, không có rủi 
ro, không có bất hạnh, người ấy được gọi là “đã đạt đến điểm tận cùng, đã 
tiến đến cái chết hợp lúc, không có rủi ro, không có bất hạnh." 

Tâu đại vương, hoặc là giống như người thầy bắt rắn, đối với người bị con 
rắn độc có sức mạnh cắn, sau khi cho thuốc giải vào tận bên trong thì có thể 
làm cho hết độc. Tâu đại vương, phải chăng chất độc ấy gọi là được tiêu tan 
hợp lúc?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, vậy thì tại sao chất độc thứ hai ấy đã không có hành trình 
giống hệt với chất độc thứ nhất?” 

“Thưa ngài, bị quấy nhiễu bởi thuốc giải đột ngột, chất độc, còn chưa đạt 
đến điểm tận cùng, đã bị tiêu tan.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào đó chết không đúng thời, 
người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là 
gió, —(như trên)— hoặc bị quấy nhiễu bởi gươm đao, rồi chết không đúng 
thời. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết không 
đúng thời. 


7. Tâu đại vương, hoặc là giống như người cung thủ bắn ra mũi tên, nếu 
mũi tên ấy đi đến điểm cuối của cuộc hành trình theo đúng lộ trình, mũi tên 
ấy được gọi là “đã đi đến điểm cuối của cuộc hành trình theo đúng lộ trình, 
không có rủi ro, không có bất hạnh.” Tâu đại vương, tương tợ y như thế người 
nào đó sống lâu, trở nên già lão, rồi chết do hết tuổi thọ, không có rủi ro, 
không có bất hạnh, người ấy được gọi là “đã đạt đến điểm tận cùng, đã tiến 
đến cái chết hợp lúc, không có rủi ro, không có bất hạnh.” 

Tâu đại vương, hoặc là giống như người cung thủ bắn ra mũi tên, ngay 
vào giấy phút ấy người nào đó chộp lấy mũi tên ấy của người ấy. Tâu đại 
vương, phải chăng mũi tên ấy gọi là đã đi đến điểm cuối của cuộc hành trình 
theo đúng lộ trình?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, vậy thì tại sao mũi tên thứ hai ấy đã không có hành trình 
giống hệt với mũi tên thứ nhất?” 

“Thưa ngài, việc di chuyển của mũi tên ấy đã bị gián đoạn vì sự chộp lấy 
đột ngột.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào đó chết không đúng thời, 
người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là 
gió, —(như trên)— hoặc bị quấy nhiễu bởi gươm đao, rồi chết không đúng 
thời. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết không 
đúng thời. 
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8. Yatha va pana maharaJa yo kocl lohamayam bhajanam akoteyya, tassa 
akotanena saddo nibbattitva yathagati gamanapathamatthakam gacchati, so 
saddo vuccati “anItiko anupaddavo yathagati gamanapathamatthakam gato 
nama ti. Evameva kho maharajJa yo kocl bahuni divasasahassani jJIvitva 
Jaranno ayukkhaya aniiko anupaddavo maratl, so vuccat “antiko 
anupaddavo samaye maranamupagato t1. 


Yatha va pana maharaja yo koeci lohamayam bhajanam akoteyya, tassa 
akotanena saddo nibbatteyya, nibbatte sadde duragate koci amaseyya, sah” 
amasanena saddo nïiruJjheyya, api nu kho so maharaJa saddo yathagati 
øamanapathamatthakam gato nama hotI ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Kissa pana maharaJa pacchimo saddo purimakena saddena samasama- 
gatiko nahosI ”ti? 
“Agantukena bhante amasanena so saddo uparato ”LI. 


“Evameva kho maharaja yo koci akale maratl, so agantukena rogena 
patipllito vatasamutthanena va —pe— sattivegapatipllito va akale marati. 
Idamettha maharaJa karanam yena karanena akale maranam atth1. 


9. Yatha va pana maharaJa khette suvirulham dhaññabljam samma 
pavattamanena Vassena otata-vitata-akinna-bahuphalam hutva 
sassutthanasamayam pApunati, tam dhaññam vuccati 
'antikamanupaddavam samayasampattam nama hoi ti. Evameva kho 
maharaja yo kocl bahuni divasasahassanl JIvitva JaraJinno ayukkhaya anrtiko 
anupaddavo maral, so vuccali “antiko anupaddavo samaye 
maranamupagato ti. 


Yatha va pana maharaja khette suvirulham dhaññabljam udakena 
vikalam mareyya, apI nu kho tam maharaja dhaññam samayasampattam 
nama hot ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Kissa pana tam maharaJa pacchimam dhaññam purimakena dhaññena 
samasamagatikam nahosl “ti? 
“Agantukena bhante unhena patipTlitam tam dhaññam matan ”ti. 


10. “Evameva kho maharaJa yo koeci akale marati, so agantukena rogena 
patIipilito vatasamutthanena va —pe— sattivegapatipilito va akale marati. 
Idamettha maharaja karanam yena karanena akale maranam atthi. 


Sutapubbam pana taya maharaja sampannam tarunasassam kimayo 
utthahitva samulam nasentI ”ti? 
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8. Tâu đại vương, hoặc là giống như người nào đó gõ vào cái chậu bằng 
đồng, do việc gõ của người ấy âm thanh phát ra và truyền đi đến điểm cuối 
của cuộc hành trình theo đúng lộ trình. Âm thanh ấy được gọi là “đã đi đến 
điểm cuối của cuộc hành trình theo đúng lộ trình, không có rủi ro, không có 
bất hạnh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào đó sau khi sống 
nhiều ngàn ngày, trở nên già lão, rồi chết do hết tuổi thọ, không có rủi ro, 
không có bất hạnh, người ấy được gọi là “đã đạt đến điểm tận cùng, đã tiến 
đến cái chết hợp lúc, không có rủi ro, không có bất hạnh.” 

Tâu đại vương, hoặc là giống như người nào đó gõ vào cái chậu bằng 
đồng, do việc gõ của người ấy âm thanh phát ra. Khi âm thanh đã được phát 
ra và truyền đi xa, người nào đó chạm vào, với việc chạm vào âm thanh bị 
ngưng lại. Tâu đại vương, phải chăng âm thanh ấy gọi là đã đi đến điểm cuối 
của cuộc hành trình theo đúng lộ trình?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, vậy thì tại sao âm thanh thứ hai ấy đã không có hành 
trình giống hệt với âm thanh thứ nhất?” 

“Thưa ngài, việc di chuyển của âm thanh ấy đã bị ngưng lại vì sự chạm 
vào đột ngột.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào đó chết không đúng thời, 
người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là 
gió, —(như trên)— hoặc bị quấy nhiễu bởi gươm đao, rồi chết không đúng 
thời. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết không 
đúng thời. 


9o. Tâu đại vương, hoặc là giống như hạt lúa giống đã được mọc lên tốt đẹp 
ở thửa ruộng, nhờ vào cơn mưa đang được vận hành đúng đắn mà được cắm 
sâu, tỏa rộng, chen chúc, có nhiều kết quả, và đạt đến lúc phát triển mùa 
màng. Hạt lúa ấy được gọi là “đã thành tựu mùa vụ, không có rủi ro, không có 
bất hạnh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào đó sau khi sống 
nhiều ngàn ngày, trở nên già lão, rồi chết do hết tuổi thọ, không có rủi ro, 
không có bất hạnh, người ấy được gọi là “đã tiến đến cái chết hợp lúc, không 
có rủi ro, không có bất hạnh." 

Tâu đại vương, hoặc là giống như hạt giống lúa đã được mọc lên tốt đẹp ở 
thửa ruộng, bị thiếu nước, có thể chết. Tâu đại vương, phải chăng hạt lúa ấy 
gọi là đã thành tựu mùa vụ?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, vậy thì tại sao hạt lúa thứ hai ấy đã không có hành trình 
giống hệt với hạt lúa thứ nhất?” 

“Thưa ngài, bị quấy nhiễu bởi sức nóng đột ngột nên hạt lúa ấy đã bị 
chết.” 


10. “Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào đó chết không đúng 
thời, người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh 
khởi là gió, —(như trên)— hoặc bị quấy nhiễu bởi gươm đao, rồi chết không 
đúng thời. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết 
không đúng thời. 

Tâu đại vương, có phải ngài đã được nghe trước đây là khi mùa màng còn 
non được đạt đến, thì các con sâu xuất hiện và tàn phá bộ rễ?” 
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¬” 


“Sutapubbañceva tam bhante amhehi ditthapubbañca ”t0i. 


“Kinnu kho tam maharäJa sassam kale nattham, udahu akale natthan ”ti? 
“Akale bhante. Yadi kho tam bhante sassam kimayo na khadeyyum, 
sassuddharanasamayam papuneyya ”tI. 


“Kimpana maharaja agantukena upaghatena sassam vinassatl, 
nirupaghatam sassam sassuddharanasamayam papunat ”ti? 
“Ama bhante ”Li. 


“Evameva kho maharaja yo kocl akale maratl, so agantukena rogena 
patpllito vatasamutthanena va —pe— sattivegapatiplito va marati.! 
Idamettha maharaJa karanam yena karanena akale maranam atthI. 


11. Sutapubbam pana taya maharajJa sampanne sasse phalabharanamite 
mañjJaritapatte karakavassam nama vassaJati nipatitva vinaseti, aphalam 
karotI ”ti? 

“Sutapubbañceva tam bhante amhehi ditthapubbañca ”t0I. 


“Apl nu kho tam maharaJa sassam kale nattham, udahu akale natthan ”ti? 
“Akale bhante. Yadi kho tam bhante sassam karakavassam na vasseyya, 
sassuddharanasamayam papuneyya ”tI. 


“Kimpana maharaja agantukena upaghatena sassam vinassatl, 
nirupaghatam sassam sassuddharanasamayam papunati ”tí? 
“Ama bhante ”Li. 


“Evameva kho maharaja yo kocl akale maratl, so agantukena rogena 
patIpilito vatasamutthanena va pittasamutthanena va semhasamutthanena 
va sannipatkena va utuparinamajena va visamaparlharaJjena va 
opakkamikena va Jighacchaya va pIpasaya va sappadatthena va visamasitena 
va aggina va udakena va sattivegapatipllito va akale marati. Yadi pana 
agantukena rogena patipllito na bhaveyya, samayeva maranam papuneyya. 
Idamettha maharaJa karanam yena karanena akale maranam atth1. 


12. “Acchariyam bhante nagasenal Abbhutam bhante nagasenal 
Sudassitam karanam, sudassitam opammam akale maranassa paridIpanaya. 
“Atthi akale maranan tỉ uttanIkatam pakatam katam vibhutam katam. 


' vã akãle marati - PTS. ° acitta° - Ma, PTS. 
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“Thưa ngài, điều ấy không những trãm đã được nghe trước đây mà còn 
được nhìn thấy trước đây nữa.” 


“Tâu đại vương, vậy thì mùa màng ấy bị hư hại đúng thời, hay là bị hư hại 
không đúng thời?” 

“Thưa ngài, không đúng thời. Thưa ngài, nếu các con sâu không gặm 
nhấm mùa màng ấy, thì có thể đạt đến lúc thâu hoạch mùa màng.” 


“âu đại vương, vậy thì có phải do bị phá hoại đột ngột mà mùa màng bị 
hư hại, còn mùa màng không bị hư hại thì đạt đến lúc thâu hoạch mùa 
màng?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào đó chết không đúng thời, 
người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là 
gió, —(như trên)— hoặc bị quấy nhiễu bởi gươm đao, rồi chết không đúng 
thời. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết không 
đúng thời. 


11. Tâu đại vương, có phải ngài đã được nghe trước đây là khi mùa màng 
được đạt đến, được trĩu cong bởi gánh nặng của những hạt, đạt được sự phát 
triển trọn vẹn, thì có trận mưa sanh lên gọi là mưa đá rơi xuống và phá hoại, 
làm cho không có kết quả?” 

“Thưa ngài, điều ấy không những trẫm đã được nghe trước đây mà còn 
được nhìn thấy trước đây nữa.” 


“Tâu đại vương, vậy thì mùa màng ấy bị hư hại đúng thời, hay là bị hư hại 
không đúng thời?” 

“Thưa ngài, không đúng thời. Thưa ngài, nếu trận mưa đá không đổ mưa 
xuống mùa màng ấy, thì có thể đạt đến lúc thâu hoạch mùa màng.” 


“âu đại vương, vậy thì có phải do bị phá hoại đột ngột mà mùa màng bị 
hư hại, còn mùa màng không bị hư hại thì đạt đến lúc thâu hoạch mùa 
màng?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào đó chết không đúng thời, 
người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là 
gió, bởi nguồn sanh khởi là mật, bởi nguồn sanh khởi là đàm, do sự hội tụ 
(của các dịch chất trong cơ thể), do sự chuyển biến của mùa tiết, do sự bảo 
dưỡng không đều đặn, do sự đột ngột, hoặc bị quấy nhiễu bởi sự thèm ăn, bởi 
sự thèm uống, do việc bị rắn cắn, do việc bị ăn vào chất độc, do lửa, do nước, 
hoặc bởi gươm đao, rồi chết không đúng thời. Tuy nhiên, nếu không bị quấy 
nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, thì có thể đạt đến cái chết đúng thời. Tâu đại 
vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết không đúng thời.” 


12. “Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu! Thưa ngài Nagasena, thật là phi 
thường! Lý do đã được chỉ rõ, ví dụ đã được chỉ rõ nhằm làm sáng tỏ về việc 
chết không đúng thời. Vấn đề “có sự chết không đúng thời đã được làm rõ, đã 
được làm rõ ràng, đã được làm hiển hiện. 
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Cita'vikkhitako pi bhante nagasena manuJo ekamekenapl tava 
opammena nittham gaccheyya “atthi akale maranan ti Kimpana manuJo 
sacetano? Pathamopammenevaham bhante saññatto “atthi akale maranan ti. 
ADpli ca aparaparam nibbahanam sotukamo na sampaticchm ”ti. 


Akalamaranapañho chattho. 


xxxx*% 


z. CETIYAPATIHARITYAPAÑHO 


IẮẦ“Bhante nagasena, sabbesam parinibbutanam cetiye 
patthiram hoti, udahu ekaccanam yeva hotIï ”ti? 
“Ekaccanam maharaJa hoti, ekaccanam na hot1 ”ti. 


“Katamesam bhante hoti? Katamesam na hot1 ”ti? 
“[innam° maharaja aññatarassa adhithana parinibbutassa cetliye 
patihram hoti. Katamesam tinnam?' 


Idha maharaJa araha devamanussanam anukampaya titthanto va 
adhitthati: “Evam nama cetiye patilhram hotu ti. Tassa adhitthanavasena 
cetiye patihram hoti. Evam arahato adhitthanavasena parinibbutassa cetiye 
patihram hoti. 


Punacaparam maharaja devata  manussanam anukampaya 
parmibbutassa cetiye patihram dassenti: Imina patihrena saddhammo 
niccasampaggahto bhavisal, manussa ca pasanna kusalena 
abhivaddhissantr ti. Evam devatanam adhitthanena parinibbutassa cetiye 
patthram hoti. 


Punacaparam maharaJja Itth1 va puriso va saddho pasanno pandito byatto 
medhavI buddhisampanno yoniso cIntayitva gandham va malam va dussam 
va aññataram va kiñcI adhitthahitva cetiye ukkhipati: “Evam nama hotu ti, 
evam manussanam adhitthanavasena parinibbutassa cetiye patihiram hoti.? 
Imesam kho maharaa tinnam? aññatarassa adhitthanavasena 
parinibbutassa cetiye patihram hoti. 

Yad maharaja tesam adhithanam na hotl, khimasavassapi 
chalabhiññassa cetovasippattassa cetiye patilhram na hoi. Asat pi 
maharaja patihre caritam disva suparisuddham okappetabbam nittham 
gantabbam saddahitabbam “Suparinibbuto ayam buddhaputto ”L. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchaml ”tI. 


Cetiyapätihariyapañho sattamo. 


xxxx% 


' acitta?- Ma, PTS. 

°tinnannam - Ma, PTS. 

3 'evam nãma hotũ ti, tassapi adhitthaãnavasena parinibbutassa cetiye patihiram hoti, evam 
manussanam adhitthanavasena parinibbutassa cetiye patihiram hoti - Ma, PTS. 
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Thưa ngài Nagasena, cho đầu chỉ cần với một ví dụ thôi, thậm chí người 
có tâm lơ đễnh cũng có thể đi đến kết luận là “có sự chết không đúng thời, 
vậy thì còn có điều gì nữa với người có tâm tư? Thưa ngài, chỉ với ví dụ đầu 
tiên thì trãm đã hiểu được là: “Có sự chết không đúng thời. Tuy nhiên, là 
người có ước muốn được nghe sự giải quyết theo tuần tự nên trãm đã không 
chấp nhận.” 

Câu hỏi về việc chết không đúng thời là thứ sáu. 


xxxx*% 
z. CÂU HÓI VỀ ĐIỀU KỲ DIỆU Ớ BÁO THÁP: 


1. “Thưa ngài Nagasena, có điêu kỳ diệu ở bảo tháp của tất cả 
các vị đã viên tịch Niết Bàn, hay là của chỉ một số vị?” 

“Tâu đại vương, có (điều kỳ diệu ở bảo tháp) của một số vị, không có của 
một số vị.” 

“Thưa ngài, có (điều kỳ diệu ở bảo tháp) của những vị nào? Không có của 
những vị nào?” 

“Tâu đại vương, do sự chú nguyện của một hạng nào đó trong ba hạng mà 
có điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết Bàn. Của ba hạng nào? 

Tâu đại vương, ở đây vị A-la-hán, vì lòng thương tưởng đến chư Thiên và 
loài người, ngay trong khi đang còn tồn tại chú nguyện rằng: “Hãy có thần 
thông ở bảo tháp tên như vầy.” Do năng lực chú nguyện của vị ấy nên có điều 
kỳ diệu ở bảo tháp. Như vậy, do năng lực chú nguyện của vị A-la-hán nên có 
điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vị Thiên nhân vì lòng thương tưởng 
đến loài người nên phô bày điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết 
Bàn (nghĩ rằng): “Do điều kỳ diệu này, Chánh Pháp sẽ được duy trì lâu dài, và 
loài người, được tịnh tín, sẽ tăng trưởng về thiện pháp." Như vậy, do sự chú 
nguyện của chư Thiên nên có điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết 
Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người nữ hoặc là người nam, có đức 
tin, được tịnh tín, sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, đạt được tánh giác, sau 
khi suy nghĩ đúng đường lối, sau khi quyết định rồi đem vật thơm, hoặc 
tràng hoa, hoặc vải vóc, hoặc bất cứ vật gì để ở ngôi bảo tháp (nguyện rằng): 
“Hãy là có tên như vây.` Như vậy, do năng lực quyết định của loài người nên 
có điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết Bàn. Tâu đại vương, do 
năng lực chú nguyện của một hạng nào đó trong ba hạng mà có điều kỳ diệu 
ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết Bàn. 

Tâu đại vương, nếu không có sự chú nguyện của ba hạng ấy, thì không có 
điều kỳ diệu ở bảo tháp dầu là của bậc Lậu Tận, có sáu thắng trí, đã đạt đến 
năng lực của tâm. Tâu đại vương, thậm chí khi không có điều kỳ diệu, thì nên 
nhìn xem nết hạnh vô cùng trong sạch, nên tin cậy, nên đi đến kết luận, nên 
tin tưởng rằng: “Người con trai này của đức Phật đã khéo viên tịch Niết Bàn.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về điêu kỳ diệu ở bảo tháp là thứ bảy. 


xxxx*% 
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8. DHAMMABHISAMAYAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, ye te samma patipajjanti, tesam sabbe- 
samyeva đhammabhisamayo hoti, udahu kassaci hotIï ”ti? 


“Kassaci maharaJa hot, kassacl na hotI ”tI. 
“Kassa bhante hoti? Kassa na hotI ”ti? 


“Tiracchanagatassa maharaJa suppatIpannassapI dhammabhisamayo na 
hotl, pettivisayupapannassa micchaditthikassa kuhakassa matughatakassa 
pitughatakassa arahantaghatakassa sanghabhedakassa lohituppadakassa 
theyyasamvasakassa tithiyapakkantakassa' bhikkhunidusakassa 
terasannam garukapatinam aññataram apajjitva avutthitassa pandakassa 
ubhatobyañjanakassa suppatipannassapi dhammabhisamayo na hot. Yo p1 
manussadaharako unakasattavassiko, tassa suppatinnassapI dhammabhi- 
samayo na hot Imesam kho maharaja solasannam puggalanam 
suppatipannanampl dhammabhisamayo na hoti ”LI. 


2. “Bhante nagasena, ye te pannarasa puggala viruddhayeva, tesam 
dhammabhisamayo hotu va mã va hotu, atha kena karanena manussa- 
daharakassa unakasattavassikassa suppatipannassapI dhammabhisamayo na 
hoti? Ettha tava pañho bhavati. Nanu nama daharakassa na rago hotli, na 
doso hoti, na moho hoti, na mano hoti, na micchaditthi hoti, na arati hoti, na 
kamavitakko hotl, amissito kilesehi, so nama daharako yutto ca patto ca 
arahatI ca cattarI saccani ekapativedhena pativIjjhitun ”ti? 


“[aññevettha maharaja karanam, yenaham karanena bhanami: 
“Ủnakasattavassikassa suppatipannassapi dhammabhisamayo na hoti ti. 
Yadi maharaja unakasattavassiko raJaniye rajJeyya, dussaniye dusseyya, 
mohaniye muyheyya, madanIye maJJeyya, ditthim viJaneyya, ratiñca aratiñca 
vijaneyya, kusalakusalam vitakkeyya, bhaveyya tassa dhammabhisamayo. 


Apl ca maharaJa ũnakasattavassikassa cIttam abalam dubbalam parittam 
appam thokam mandam avibhutam. Asankhata nibbanadhatu garuka 
bharikã vipula mahati. Ủnakasattavassiko mahãraja tena dubbalena cittena 
paritakena mandena avibhutena na sakkoti garukam bharikam vipulam 
mahatim asankhatam nibbanadhatum pativIJJhitum. 


Yatha maharaja sinerupabbataraja garuko bhariko vipulo mahanto, api 
nu kho tam maharaja puriso attano pakatikena thamabalaviriyena 
sakkuneyya sinerupabbataraJanam uddharitun ”tI? 


“Na hi bhante ”t1. 


! tithiyapakkantassa - Ma. 
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8. CÂU HÓI VỀ SỰ LÃNH HỘI GIÁO PHÁP: 


1. “Thưa ngài Nagasena, đối với những vị thực hành đúng đắn, 
thì có sự lãnh hội Giáo Pháp cho toàn bộ tất cả, hay là chỉ có đối 
với vị nào đó?” 

“Tâu đại vương, có đối với vị nào đó, không có đối với vị nào đó.” 


“Thưa ngài, có đối với vị nào? Không có đối với vị nào?” 

“Tâu đại vương, đối với thú vật cho dầu đã thực hành tốt đẹp cũng không 
có sự lãnh hội Giáo Pháp, đối với kẻ đã tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, đối 
với kẻ có tà kiến, đối với kẻ xảo trá, đối với kẻ giết mẹ, đối với kẻ giết cha, đối 
với kẻ giết A-la-hán, đối với kẻ chia rẽ hội chúng, đối với kẻ làm chảy máu 
(đức Phật), đối với kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), đối với kẻ đã đi theo ngoại 
đạo, đối với kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, đối với kẻ chưa được thoát tội sau khi đã 
vi phạm tội nào đó trong mười ba tội nặng, đối với kẻ vô căn, đối với kẻ 
lưỡng căn, cho dầu đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội Giáo 
Pháp. Ngay cả con người là đứa bé trai chưa đủ bảy tuổi, đối với vị ấy cho dầu 
đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội Giáo Pháp. Tâu đại vương, 
đối với mười sáu cá nhân này cho đầu đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự 
lãnh hội Giáo Pháp.” 


2. “Thưa ngài Nagasena, sự lãnh hội Giáo Pháp có thể là có hay là không 
có đối với mười lăm hạng người đã bị ngăn cản thật sự, còn vì lý do gì đối với 
con người là đứa bé trai chưa đủ bảy tuổi, cho đầu đã thực hành tốt đẹp, cũng 
không có được sự lãnh hội Giáo Pháp? Cần có câu hỏi cho trường hợp này. 
Đương nhiên đứa bé trai không có luyến ái, không có sân, không có si, không 
có ngã mạn, không có tà kiến, không có bất bình, không có dục tầm; không bị 
trộn lẫn với những ô nhiễm, thì đứa bé trai ấy đã gắn bó, đã đạt đến, và xứng 
đáng để thấu triệt với sự thấu triệt trọn vẹn về Bốn Chân Lý?” 


“Tâu đại vương, ở đây chính điều ấy là lý do, mà với lý do ấy tôi nói rằng: 
“Đối với người chưa đủ bảy tuổi, cho đầu đã thực hành tốt đẹp cũng không có 
sự lãnh hội Giáo Pháp. Tâu đại vương, nếu người chưa đủ bảy tuổi có thể bị 
luyến ái ở vật gây luyến ái, sân ở vật gây sân, sĩ ở vật gây si, đam mê ở vật 
làm đam mê, nhận thức được tà kiến, nhận thức sự thích thú và không thích 
thú, suy tầm về thiện và bất thiện, thì có thể có sự lãnh hội Giáo Pháp đối với 
người ấy. 

Tâu đại vương, thêm nữa tâm của người chưa đủ bảy tuổi là không mạnh 
mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ỏi, chút xíu, lờ đờ, chưa được phát triển; còn cảnh 
giới vô vi Niết Bàn là quan trọng, nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ đại. Tâu đại 
vương, người chưa đủ bảy tuổi với tâm yếu đuối, nhỏ nhoi, lờ đờ, chưa được 
phát triển ấy không thể thấu triệt cảnh giới vô vi Niết Bàn quan trọng, 
nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ đại được. 

Tâu đại vương, giống như núi chúa Sineru là quan trọng, nghiêm trọng, 
rộng lớn, vĩ đại, tâu đại vương, phải chăng người nam với sức mạnh, sức lực, 
và sự tinh tấn bình thường của bản thân có thể nhấc lên núi chúa Sineru ấy?” 


“Thưa ngài, không được.” 
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3. “Kena karanena maharaJa ”t1? 
“Dubbalata bhante purisassa, mahantatta sinerupabbataraJassa ”tI. 


“Evameva kho maharaJa ũnakasattavassikassa cittam abalam dubbalam 
paritam appam thokam mandam avibhutam, asankhata nibbanadhatu 
garuka bhãrikã vipula mahati.' Ủnakasattavassiko tena dubbalena cittena 
parittakena mandena avibhutena na sakkoti garukam bharikam vipulam 
mahaim asankhatam nibbanadhatim pativijjhium. Tena karanena 
unakasattavassikassa suppatipannassapI dhammabhisamayo na hoti. 

Yatha va pana maharaJa ayam mahapathavI digha ayata puthula vitthata 
visala vitthimna vipula mahanti.? Api nu kho tam maharaJa mahapathavim 
sakka parittakena udakabindukena temetva udakacIkkhallam katun ”ti? 


“Na hi bhante ”t1. 


4. “Kena karanena maharaja ”ti? 
“Parittatta bhante udakabindussa, mahantatta ca mahapathaviya ”ti. 


“Evameva kho maharaJa ũnakasattavassikassa cittam abalam dubbalam 
paritam appam thokam mandam avibhutam. Asankhata nibbanadhatu 
digha ayata puthula vitthata visala vitthinna vipula mahantI. Unakasatta- 
vassiko tena dubbalena cIttena parittakena mandena avibhutena na sakkoti 
mahatim asankhatam nibbanadhatim pativijhitum. Tena karanena 
unakasattavassikassa suppatipannassa ˆpIi dhammabhisamayo na hoti. 

Yatha va pana maharaja abala-dubbala-paritta-appa-thoka-mandaggi 
bhaveyya, apI nu kho maharaja tavatakena mandena aggina sakka sadevake 
loke andhakaram vidhametva alokam dassetun ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Kena karanena maharaJa ”ti? 
“Mandatta bhante aggissa, lokassa ca mahantatta ”ti. 


5. “Evameva kho maharaja unakasattavassikassa citam abalam 
dubbalam parittam appam thokam mandam avibhutam, mahata ca 
avijjandhakarena pihitam. Tasma dukkaram ñanalokam dassayitum. Tena 
karanena unakasattavassikassa suppatipannassapi dhammabhisamayo na 
hot. 

Yatha va pana maharaja aturo kiso anu parimitakayo salakakimi 
hatthmagam tidhappabhinnam navayatam tivithatam dasaparinaham 
attharatanikam thanam'“upagatam disva gilitum parikaddheyya, apI nu kho 
so maharaJa salakakimi sakkuneyya tam hatthinagam gilitun ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Kena karanena maharaJa ”ti? 
“Parittatta bhante salakasarIirassa, mahantatta ca hatthinagassa ”LI. 


3 


' mahantä - PTS. 3 salikakimi - katthaci. 
“ mahanta - Ma, PTS, evam sabbatha. * sakatthãnam - Ma. 
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3. “Tâu đại vương, vì lý do gì?” 

“Thưa ngài, vì sức lực yếu kém của người nam, vì tính chất vĩ đại của núi 
chúa Sineru.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tâm của người chưa đủ bảy tuổi là 
không mạnh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ỏi, chút xíu, lờ đờ, chưa được phát 
triển; còn cảnh giới vô vi Niết Bàn là quan trọng, nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ 
đại. Người chưa đủ bảy tuổi với tâm yếu đuối, nhỏ nhoi, lờ đờ, chưa được 
phát triển ấy không thể thấu triệt cảnh giới vô vi Niết Bàn quan trọng, 
nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ đại được. Vì lý do ấy, đối với người chưa đủ bảy 
tuổi, cho đầu đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội Giáo Pháp. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như đại địa cầu này là dài, được trải dài, 
rộng, được trải rộng, thênh thang, được mở ra, bao la, vĩ đại. Tâu đại vương, 
phải chăng có thể tấm ướt và làm đại địa cầu ấy trở thành đầm nước lầy bằng 
giọt nước nhỏ nhoi?” 

“Thưa ngài, không được.” 


4. “Tâu đại vương, vì lý do gì?” 

“Thưa ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của giọt nước, vì tính chất vĩ đại của đại 
địa cầu.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tâm của người chưa đủ bảy tuổi là 
không mạnh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ỏi, chút xíu, lờ đờ, chưa được phát 
triển; còn cảnh giới vô vi Niết Bàn là dài, được trải dài, rộng, được trải rộng, 
thênh thang, được mở ra, bao la, vĩ đại. Người chưa đủ bảy tuổi với tâm yếu 
đuối, nhỏ nhoi, lờ đờ, chưa được phát triển ấy không thể thấu triệt cảnh giới 
vô vi Niết Bàn vĩ đại được. Vì lý do ấy, đối với người chưa đủ bảy tuổi, cho 
dầu đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội Giáo Pháp. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như ngọn lửa không mạnh mẽ, yếu đuối, 
nhỏ nhoi, ít ỏi, chút xíu, lờ đờ. Tâu đại vương, phải chăng có thể xua tan 
bóng tối và phô bày ánh sáng ở thế gian có cả chư Thiên bằng ngọn lửa lờ 
đờ?” 

“Thưa ngài, không được.” 

“Tâu đại vương, vì lý do gì?” 

“Thưa ngài, vì tính chất lờ đờ của ngọn lửa, và tính chất vĩ đại của thế 
gian.” 


5. “Tâu đại vương, tương tợ y như thế tâm của người chưa đủ bảy tuổi là 
không mạnh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ỏi, chút xíu, lờ đờ, chưa được phát 
triển, và bị che lại bởi bóng tối vô minh vĩ đại. Do đó, là điều khó làm để phô 
bày ánh sáng trí tuệ. Vì lý do ấy, đối với người chưa đủ bảy tuổi, cho đầu đã 
thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội Giáo Pháp. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như con sâu gạo bệnh hoạn, ốm o, nhỏ tí 
xíu, có cơ thể bị giới hạn, sau khi nhìn thấy con long tượng bị tiết dục ở ba 
nơi, có bề dài chín, bề rộng ba, chu vi mười, cao tám ratana đi đến gần chỗ 
đứng thì kéo lại để nuốt vào. Tâu đại vương, phải chăng con sâu gạo ấy có thể 
nuốt vào con long tượng ấy?” 

“Thưa ngài, không được.” 

“Tâu đại vương, vì lý do gì?” 

“Thưa ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của cơ thể con sâu gạo, vì tính chất vĩ 
đại của con long tượng.” 


S18 


Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Suụ Luận 


“Evameva kho maharaäjJa unakasattavassikassa cittam abalam dubbalam 
parttam appam thokam mandam avibhutam. Mahat ca asankhata 
nibbanadhatu. So tena dubbalena cittena parittakena mandena avibhutena 
na sakkot mahatm asankhatam nibbanadhatum pativijhitimm. Tena 
karanena uũnakasattavassikassa suppatipannassa 'pIi dhammabhisamayo na 
hotI ”ti. 

“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchamI ”tI. 


Dhammäabhisamayapañho atthamo. 


x*xxxx% 


9.NIBBANASSNA _- 
ADUKKHAMISSABHAVAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena kim ekantasukham nibbanam, udahu dukkhena 
missan ”tI? 
“Ekantasukham maharaja nibbanam, dukkhena amissan ”t1. 


“Ña mayam tam bhante vacanam saddahama: “Ekantasukham nibbanan 
'H. Evamettha mayam bhante nagasena paccema: “NÑibbanam dukkhena 
missan ti. Karanam cettha upalabhama: “Nibbanam dukkhena missan ti. 
Katamam ettha karanam? 


Ye te bhante nagasena nibbanam parlyesanti tesam dissati kayassa ca 
cittassa ca atapo parltapo, thana-cankama-nIsaJJa-sayanahara-pariggaho, 
middhassa ca uparodho, ayatananañca patipllanam, dhanadhañña- 
plyañatimitta-paJahanam. Ye kecl loke sukhita sukha-samappita, te sabbe ˆpI 
pañcahi kamagunehi ayatane ramenti bruhenti, manapika-manapika- 
bahuvidha-subhanimittena rũpena cakkhum ramenti bruhenti, manapika- 
manapikagitavadita-bahuvidha-subhanimittena saddena sotam ramenti 
bruhenti, manapika-manapika-puppha-phala-patta-taca-mula-sara- 
bahuvidha-subhanimittena gandhena ghanam ramenti bruhenti, manapika- 
manapika-khaJJa-bhojJja-leyya-peyya-sayan1ya-bahuvidha-subha-nimittena 
rasena Jivham ramenti bruhenti, manapika-manapika-sanha-sukhuma- 
mudu-maddava-bahuvidha-subha-nmittena phassena kayam ramenti 
bruhenHi, manapika-manapika-kalyana-papaka-subhasubha-bahuvidha- 
vitakka-manasikarena manam ramenti bruhenti. 


Tumhe tam cakkhu-sota-ghana-jivha-kaya-mano-bruhanam hanatha 
upahanatha chindatha upacchindatha rundhatha uparundhatha. Tena kayo 
pl parltappatl, citampl parltappatl, kaye paritatte kaylkam dukkham 
vedanam vediyatl, citte paritatte cetasikam dukkham vedanam vediyaH. 
Nanu magandiyo pi parlbbaJako bhagavantam garahamano evamaha: 
“Bhunahano' samano gotamo ti. Idamettha karanam yenaham karanena 
brumi: “Ñibbanam dukkhena missan t1. 


! brunahu - Ma; bhũtahacco - PTS; bhũnahacco - SImu. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tâm của người chưa đủ bảy tuổi là 
không mạnh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ỏi, chút xíu, lờ đờ, chưa được phát 
triển, và cảnh giới vô vi Niết Bàn là vĩ đại. Người ấy với tâm yếu đuối, nhỏ 
nhoi, lờ đờ, chưa được phát triển ấy không thể thấu triệt cảnh giới vô vi Niết 
Bàn vĩ đại được. Vì lý do ấy, đối với người chưa đủ bảy tuổi, cho đầu đã thực 
hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội Giáo Pháp.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về sự lãnh hội Giáo Pháp là thứ tám. 


x*xxxx*% 


9. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT KHÔNG BỊ XEN LẦN KHỔ 
CỦA NIẾT BÀN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, có phải Niết Bàn là thuân lạc, hay bị 
xen lẫn khổ?” 
“Tâu đại vương, Niết Bàn là thuần lạc, không bị xen lẫn khổ.” 


“Thưa ngài, chúng tôi không tin lời nói ấy: “Niết Bàn là thuần lạc.' Thưa 
ngài Nagasena, trong trường hợp này chúng tôi đối lập lại như vầy: “Niết Bàn 
bị xen lẫn khổ.` Và chúng tôi chấp nhận lý do ở đây rằng: “Niết Bàn bị xen lẫn 
khổ.' Lý do ở đây là điều nào? 

Thưa ngài Nagasena, đối với những người tầm cầu Niết Bàn thì sự khổ 
hạnh, sự hành xác của thân và của tâm được nhìn thấy, sự thận trọng trong 
việc đứng đi ngồi nằm và thức ăn, sự chống chọi lại cơn buồn ngủ, sự chế ngự 
đối với các đối tượng của giác quan, sự dứt bỏ tài sản, lúa gạo, thân quyến, và 
bạn bè yêu quý. Những người nào ở thế gian được lạc thú, được cung phụng 
lạc thú, những người ấy, thậm chí tất cả, làm cho các giác quan được thích 
thú, được quen thuộc với năm loại dục; làm cho mắt được thích thú, được 
quen thuộc với sắc có biểu hiện tốt đẹp, nhiều loại, làm hài lòng, làm thích ý; 
làm cho tai được thích thú, được quen thuộc với thính có biểu hiện tốt đẹp, 
nhiều loại, của tiếng ca tiếng đàn, làm hài lòng, làm thích ý; làm cho mũi 
được thích thú, được quen thuộc với hương có biểu hiện tốt đẹp, nhiều loại, 
của bông hoa, trái cây, lá cây, vỏ cây, rễ cây, lõi cây, làm hài lòng, làm thích ý; 
làm cho lưỡi được thích thú, được quen thuộc với vị có biểu hiện tốt đẹp, 
nhiều loại, của vật nhai, vật ăn, vật nhấm nháp, vật uống, vật nếm, làm hài 
lòng, làm thích ý; làm cho thân được thích thú, được quen thuộc với xúc có 
biểu hiện tốt đẹp, nhiều loại, trơn tru, mịn màng, mềm mại, êm dịu, làm hài 
lòng, làm thích ý; làm cho ý được thích thú, được quen thuộc với các suy nghĩ 
và chú tâm, nhiều loại, thiện và ác, đẹp và xấu, làm hài lòng, làm thích ý. 

Còn ngài thì tiêu diệt, phá hoại, chặt đứt, bẻ gấy, ngăn chặn, ngưng lại 
việc làm cho quen thuộc ấy của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vì thế, thân cũng 
bị bực bội, tâm cũng bị bực bội, khi thân bị bực bội thì cảm nhận thọ khổ 
thuộc thân, khi tâm bị bực bội thì cảm nhận thọ khổ thuộc tâm. Chẳng phải 
du sĩ ngoại đạo Magandiya trong lúc chê trách đức Thế Tôn cũng đã nói như 
vầy: 'Sa-môn Gotama có sự hành hạ chúng sinh.` Ở đây, điều này là lý do mà 
với lý do ấy trầm nói rằng: “Niết Bàn bị xen lẫn khổ.” 
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2. “Na hi maharaja nibbanam dukkhena missam. Ekantasukham 
nibbanam. Yampana tvam maharaja brusi: “Nibbanam dukkhan “ti, netam 
dukkham nibbanam nama. Nibbanassa pana sacchikiriyaya pubbabhago eso 
nibbanapariyesanam etam. Ekantasukham yeva maharaja nibbanam, na 
dukkhena missam. Tattha karanam vadamIi. Atthi maharaja raJjũnam 
rajJasukham nama ”ti? 

“Ama bhante. Atthi rajinam rajjasukhan ”ti. 


“ApI nu kho tam maharaJa raJJasukham dukkhena missan ”ti? 
“Na hi bhante ”ti. 


“Kissa pana te maharaJa raJano paccante kupite tesam paccanta- 
nissitanam patisedhaya amaccehi parinayakehi bhatehi balatthehi parivuta 
pavasam gantva damsamakasa-vatatapa-patipllita samavisame paridhavanti 
mahayuddhañca karonti JIvitasamsayañca papunanti ”ti? 


“Netam bhante nagasena raJJasukham nama. RaJJasukhassa pariyesanaya 
pubbabhago eso. Dukkhena bhante nagasena raJano rajJJam pariyesitva 
rajJasukham anubhavanti. Evam bhante nagasena raJJasukham dukkhena 
amissam. Aññam tam rajJJjasukham aññam dukkhan ”ti. 


“Evameva kho maharaJa ekantasukham nibbanam na dukkhena missam. 
Ye pana tam nibbanam parlyesanti, te kayañca cittañca atapetva thana- 
cankama-nIsaJJa-sayanaharam  pariggahetvva middham  uparundhitva 
ayatanani patiplletva kayañca jIvitañca pariccajitva dukkhena nibbanam 
parIyesitva ekantasukham nibbanam anubhavanti. Nihatapaccamitta 'va' 
raJjano raJJasukham anubhavanti. Evam maharaja ekantasukham nibbanam 
na dukkhena missam. Aññam nibbanam aññam dukkham. 


3. Aparampi maharaja uttarm karanam sunohi: “Ekantasukham 
nIibbanam na dukkhena missam, aññam dukkham aññam nibbanan ti. Atthi 
maharaja acarlyanam sIppavantanam sippasukham nama ”ti? 

“Ama bhante. Atthi äcariyanam sippavantanam sippasukhan ”ti. 


“ApI nu kho tam maharaJa siIppasukham dukkhena missan ”ti? 
“Na hi bhante ”ti. 


“Kissa pana te maharaja acariyanam? abhivadana-paccutthanena 
udakaharana-ghara-samma]Jjana-dantakatthamukhodakanuppadanena 
ucchitthapatiggahana-ucchadana-nahapana-padaparkammena  sakacittam 
nikkhipitva paracittanuvattanena dukkhaseyyaya visamabhojanena kayam 
atapeniIi ”“t? 

“NÑetam bhante nagasena sippasukham nama. Sippaparlyesanaya 
pubbabhago eso. Dukkhena bhante nagasena acarlya sippam parlyesitva 
sippasukham anubhavanti. Evam bhante nagasena, aññam sippasukham, 
aññam dukkhan ”ui. 


! nïhatapaccämittä viya - Ma. 

° acariyä ãcariyanam - Ma. 

3 evam bhante nãgasena sippasukham dukkhena amissam, aññam tam sippasukham, aññam 
dukkhan tỉ - Ma, PTS. 
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2. “Tâu đại vương, Niết Bàn hăn nhiên không bị xen lẫn khổ. Niết Bàn là 
thuần lạc. Tâu đại vương, còn điều mà ngài đã nói rằng: “Niết Bàn là khổ,” 
khổ ấy không gọi là Niết Bàn. Tuy nhiên, điều đó là phần xảy ra trước của 
việc chứng ngộ Niết Bàn, điều ấy là sự tìm kiếm Niết Bàn. Tâu đại vương, 
Niết Bàn quả là thuần lạc, không bị xen lẫn khổ. Tôi sẽ nói về lý do của 
trường hợp ấy. Tâu đại vương, đối với các vị vua, có phải có lạc của vương 
quyền?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có lạc của vương quyền.” 

“Tâu đại vương, phải chăng lạc của vương quyền ấy bị xen lẫn khổ?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, vậy thì tại sao khi biên thùy dấy loạn, nhằm việc ngăn 
chận những kẻ sống ở vùng biên thùy ấy, các vị vua ấy, được tùy tùng bởi các 
quan đại thần, tướng lãnh, nhân công, binh lính, ra đi viễn chinh, bị quấy 
nhiễu bởi ruồi muỗi gió nắng, chạy khắp ở mặt đất bằng phẳng và gồ ghề, rồi 
tiến hành trận chiến lớn, và có sự hoài nghi về mạng sống?” 

“Thưa ngài Nagasena, điều ấy không gọi là lạc của vương quyền. Điều đó 
là phần xảy ra trước của việc tầm cầu lạc của vương quyền. Thưa ngài 
Nagasena, các vị vua, sau khi tầm cầu vương quyền một cách cực khổ, thì 
hưởng thụ lạc của vương quyền. Thưa ngài Nagasena, lạc của vương quyền 
không bị xen lẫn khổ là như vậy; lạc của vương quyền ấy là cái khác, khổ là 
cái khác.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn là thuần lạc, không bị xen 
lẫn khổ. Tuy nhiên, những người nào tâm cầu Niết Bàn thì họ khiến cho thân 
và tâm khốn khổ, thận trọng về việc đứng đi ngồi nằm và thức ăn, chống chọi 
lại cơn buồn ngủ, chế ngự đối với các đối tượng của giác quan, buông bỏ thân 
xác và mạng sống: sau khi tâm cầu Niết Bàn một cách cực khổ, thì hưởng thụ 
Niết Bàn, thuần lạc. Ngay khi các kẻ đối nghịch bị tiêu diệt, các vị vua hưởng 
thụ lạc của vương quyền. Tâu đại vương, Niết Bàn là thuần lạc, không bị xen 
lãn khổ, là như vậy; Niết Bàn là cái khác, khổ là cái khác. 


3. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa: “Niết Bàn là thuần 
lạc, không bị xen lãn khổ; Niết Bàn là cái khác, khổ là cái khác. Tâu đại 
vương, có cái gọi là lạc của nghề nghiệp đối với các vị thầy về nghề nghiệp?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có cái gọi là lạc của nghề nghiệp đối với các vị thầy 
về nghề nghiệp.” 

“Tâu đại vương, phải chăng lạc của nghệ thuật ấy bị xen lãn khổ?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, vậy thì tại sao đối với các vị thầy thì những người (học 
trò) ấy khiến cho thân khốn khổ với việc đảnh lễ, đứng dậy, mang nước lại, 
quét nhà, cung cấp gỗ chà răng, nước rửa mặt, với việc dọn đẹp rác rưởi, thoa 
bóp, tắm rửa, chăm sóc bàn chân, với việc hành xử thuận theo tâm của người 
khác sau khi buông tâm của mình, với việc ngủ một cách khổ cực, với thức ăn 
không đều đặn?” 

“Thưa ngài Nagasena, điều ấy không gọi là lạc của nghề nghiệp. Điều đó 
là phần xảy ra trước của việc tầm cầu nghề nghiệp. Thưa ngài Nagasena, các 
vị thầy, sau khi tầm cầu nghề nghiệp một cách cực khổ, thì hưởng thụ lạc của 
nghề nghiệp. Thưa ngài Nagasena, như vậy lạc của nghề nghiệp là cái khác, 
khổ là cái khác.” 
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“Evameva kho maharaJa ekantasukham nibbanam na dukkhena missam. 
Ye pana nibbanam' pariyesanti te kayañca JIvitañca? atapetva thana- 
cankama-nisaJja-sayanaharam  pariggahetva middham  uparundhitva 
ayatanani patiplletva kayañca jIvitañca pariccajitva dukkhena nibbanam 
pariyesittva ekantasukham nibbanam anubhavanti, acariya viya sippa- 
sukham. Evam maharaJa ekantasukham nibbanam na dukkhena missam. 
Aññam dukkham aññam nibbanan ti. 

“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchamI ”ti. 


Nibbänassa adukkhamissabhävapañho navamo. 


x*xxxx*% 


10. NIBBANARUPASANTHANAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena nibbãänam nibbänanti yam vadesi, sakkä 
pana tassa nibbanassa rupam vã santhanam vã vayam va 
pamanam vä opammena va käranena vã hetuna vã nayena vã 
upadassetun ti. 

“Appatibhagam maharaJa nibbanam. Na sakka nibbanassa rupam va 
santhanam va vayam va pamanam va opammena va karanena va hetuna va 
nayena va upadassetun ”tI.° 

“Etampaham bhante nagasena na sampaticchaml yam atthidhammassa 
nibbanassa rupam va santhanam va vayam va pamanam va opammena va 
karanena va hetuna va nayena va appaññapanam. Karanena mam saññapehI 
”H. 

“Hotu maharaJa. Karanena tam saññapessamI, atthi maharaJa maha- 
samuddo nama ”ti? 

“Ama bhante. Attheso mahasamuddo ”ti. 

“Sace tam maharaja kocl evam puccheyya: “Kittakam maharaja maha- 
samudde udakam? Kati pana te satta ye mahasamudde pativasantI t¡? Evam 
puttho tvam maharaJa kinti tassa byakareyyasI ”ti? 

“Sace mam bhante koci evam puccheyya: “Kittakam maharaJa maha- 
samudde udakam? Kati pana te satta ye mahasamudde pativasani 'ti? 
Tamaham bhante evam vadeyyam: “Apuccham“ mam tvam ambho puriIsa 
pucchasi, nesa puccha kenacl pucchitabba, thapaniyo eso pañho, avibhatto 
lokakkhayikehi mahasamuddo, na sakka mahasamudde udakam 
parimminitum sattä vã ye tattha vasamupagata 'tlI. Evaham bhante tassa 
patIvacanam dadeyyan ”Li. 


2. “Kissa pana tvam maharaja atthidhamme mahasamudde evam 
pativacanam dadeyyasl, nanu viganetva tassa acikkhitabbam: “Ettakam 
mahasamudde udakam, ettaka ca satta mahasamudde pativasanti ”ti? 

“Na sakka bhante avisayo eso pañho ”tI. 


tam nỉibbanam - Ma, PTS.  upadassayitun tỉ - Ma, PTS. 
? eittañca - Ma, PTS. * apucchitabbam - Ma. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn là thuần lạc, không bị xen 
lẫn khổ. Tuy nhiên, những người nào tâm cầu Niết Bàn thì họ khiến cho thân 
và mạng sống khốn khổ, thận trọng về việc đứng đi ngồi nằm và thức ăn, 
chống chọi lại cơn buồn ngủ, chế ngự đối với các đối tượng của giác quan, 
buông bỏ thân xác và mạng sống; sau khi tâm cầu Niết Bàn một cách cực 
khổ, thì hưởng thụ Niết Bàn, thuần lạc, tợ như các vị thầy hưởng thụ lạc của 
nghề nghiệp. Tâu đại vương, Niết Bàn là thuần lạc, không bị xen lẫn khổ, là 
như vậy; Niết Bàn là cái khác, khổ là cái khác.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về tính chất không bị xen lẫn khổ 
của Niết Bàn là thứ chín. 


x*xxxx% 


1o. CÂU HÓI VỀ HÌNH THỂ VÀ VỊ TRÍ NIẾT BÀN: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, điều mà ngài nói là: “Niết Bàn, Niết 
Bàn,) vậy thì có thể bằng ví dụ, hoặc bằng lý lẽế, hoặc bằng nguyên 
nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi 
thọ, hay kích thước của Niết Bàn ấy không?” 

“Tâu đại vương, Niết Bàn là không có vật đối chiếu. Không thể bằng ví dụ, 
hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình 
thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước của Niết Bàn.” 

“Thưa ngài Nagasena, trãm không chấp nhận điều ấy, là việc không có 
được sự xác định bằng ví dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc 
bằng suy luận về hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước của Niết 
Bàn là pháp có thật. Vậy ngài hãy giúp cho trầm hiểu bằng lý lẽ.” 

“Tâu đại vương, hãy là vậy. Tôi sẽ giúp cho ngài hiểu bằng lý lẽ. Tâu đại 
vương, có cái gọi là đại dương không?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có cái đại dương ấy.” 

“Tâu đại vương, nếu có ai đó hỏi đại vương như vầy: “Tâu đại vương, có 
bao nhiêu nước ở đại dương? Và các chúng sanh cư ngụ ở đại dương là bao 
nhiêu?' Tâu đại vương, được hỏi như vậy, đại vương giải thích cho người ấy 
như thế nào?” 

“Thưa ngài, nếu có ai đó hỏi trãm như vầy: “Tâu đại vương, có bao nhiêu 
nước ở đại dương? Và các chúng sanh cư ngụ ở đại dương là bao nhiêu?” 
Thưa ngài, trãm sẽ nói với người ấy như vầy: “Này ông, ông hỏi trãm điều 
không nên hỏi, câu hỏi ấy là không nên hỏi bởi bất cứ người nào, câu hỏi ấy 
nên được bỏ qua, đại dương chưa được phân tích bởi các nhà tự nhiên học, 
không thể ước lượng nước ở đại dương, hoặc các chúng sanh đã đi đến cư 
ngụ ở nơi ấy.` Thưa ngài, trãm sẽ cho người ấy câu trả lời như vậy.” 


2. “Tâu đại vương, tại sao ngài lại cho câu trả lời như vậy về đại dương là 
pháp có thật, sao không tính toán rồi thuật lại cho người ấy rằng: “Nước ở đại 
dương là chừng này, và chúng sanh cư ngụ ở đại dương là chừng này?” 

“Thưa ngài, không thể được. Câu hỏi này là không có thực tế.” 
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“Vatha maharaJa atthidhammeyeva mahasamudde na sakka udakam 
pariganetum satta va ye tattha vasamupagata. Evameva kho maharaJa 
atthidhammasseva nibbanassa na sakka rupam va santhanam va vayam va 
pamanam va opammena va karanena va hetuna va nayena va upadassetum.' 
Viganeyya maharaja Iddhima cetovasippatto mahasamudde udakam, 
tatrasaye ca satte, natveva so Iddhima cetovasippatto sakkuneyya nibbanassa 
rũpam va santhanam va vayam va pamanam va opammena va karanena va 
hetuna vã nayena va upadassetum. 


3. Aparampi maharajJa uttarimm karanam sunohi: “Atthidhammasseva 
nibbanassa na sakka rũpam va santhanam va vayam va pamanam va 
opammena va karanena va hetuna va nayena va upadassaylItun tI. Atthi 
maharaja devesu arũpakayIka nama deva ”t? 

“Ama bhante. Sũyati “atthi devesu arũipakäyikã nama devã ”ti. 


“Sakka pana maharaJa tesam aruipakaylkanam devanam rupam va 
santhanam va vayam va pamanam vã opammena va karanena va hetuna va 
nayena va upadassetun ”ti? 

“Na hi bhante ”ti. 


“Tena hi maharaja natthi arupakayika deva ”t? 

“Atthi bhante arupakayika deva. Na ca sakka tesam rũpam va santhanam 
va vayam va pamanam va opammena vã karanena va hetuna va nayena va 
upadassetun ”ti. 


“Yatha maharaja atthisattanamyeva arupakayikanam devanam na sakka 
rũpam va santhanam va vayam va pamanam va opammena va karanena va 
hetuna vã nayena vã upadassetum. Evameva kho maharaja atthiđhammass” 
eva nibbanassa na sakka rupam va santhanam vã vayam va pamanam va 
opammena va karanena va hetuna va nayena va upadassetun ”ti. 


4. “Bhante nagasena hotiˆ ekantasukham nibbanam. Na ca sakka tassa 
rũpam va santhanam va vayam va pamanam va opammena va karanena va 
hetuna vã nayena va upadassetum. Atthi pana bhante nibbanassa gunam 
aññehi anupavittham kiñci opammanidassanamattan ”ti? 

“Sarupato maharaJa natthi. Gunato pana sakka kiñcl opammanidassana- 
mattam upadassetun ti. 


“Sadhu bhante nagasena yathaham labhami nibbanassa gunato 'pi 
ekadesaparidIpanamattam, tatha sigham bruhi nibbapehi me hadaya- 
parilaham vinaya sitala-madhura-vacana-mälutena ”tI. 


! upadassayitum - Ma, PTS, evam sabbattha. ° hotu - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, giống như đại dương đúng là pháp có thật còn không thể 
tính toán lượng nước hoặc các chúng sanh đã đi đến cư ngụ ở nơi ấy. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế đối với Niết Bàn đúng là pháp có thật, cũng không 
thể bằng ví dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận 
để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước. Tâu đại vương, 
người có thần thông, đã đạt đến năng lực của ý, có thể tính toán nước ở đại 
dương, và chúng sanh có chỗ ở tại nơi ấy. Nhưng vị ấy, có thần thông, đã đạt 
đến năng lực của ý, vẫn không thể bằng ví dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng 
nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, 
hay kích thước của Niết Bàn. 


3. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa: “Không thể bằng ví 
dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra 
hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước của Niết Bàn, đúng là pháp 
có thật.` Tâu đại vương, trong số chư Thiên có hạng gọi là chư Thiên thuộc 
tập thể vô sắc không?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Được nghe là: “Trong số chư Thiên có hạng gọi là 
chư Thiên thuộc tập thể vô sắc.” 


“âu đại vương, phải chăng đối với chư Thiên thuộc tập thể vô sắc ấy, có 
thể bằng ví dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận 
để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước?” 

“Thưa ngài, không được.” 


“Tâu đại vương, như thế thì không có chư Thiên thuộc tập thể vô sắc.” 

“Thưa ngài, có chư Thiên thuộc tập thể vô sắc. Và đối với các vị ấy, không 
thể bằng ví dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận 
để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước.” 


“Tâu đại vương, giống như không thể bằng ví dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc 
bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi 
thọ, hay kích thước của chư Thiên thuộc tập thể vô sắc, đúng là các chúng 
sanh có thật. Tâu đại vương, tương tợ y như thế không thể bằng ví dụ, hoặc 
bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể, 
hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước của Niết Bàn, đúng là pháp có thật.” 


4. “Thưa ngài Nagasena, Niết Bàn là thuần lạc. Và không thể bằng ví dụ, 
hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình 
thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước của Niết Bàn. Thưa ngài, vậy thì 
có đức tính nào đó của Niết Bàn được liên quan với các thứ khác có thể làm ví 
dụ so sánh?” 

“Tâu đại vương, về phương diện hình thể thì không có. Tuy nhiên, có thể 
có cái gì đó về phương diện đức tính để chỉ ra làm ví dụ so sánh.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trẫm tiếp nhận việc giải thích từng phần 
một về đức tính của Niết Bàn như thế nào thì bằng cách mau chóng như thế 
ấy ngài hãy nói lên, hãy dập tắt sự nóng nảy ở trái tim của trãm, hãy đưa nó 
đi bằng làn gió mát lạnh, ngọt ngào của lời nói.” 
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5. “Padumassa maharaja eko guno nibbanam anuppavittho, udakassa dve 
guna, agadassa tayo guna, mahasamuddassa cattaro guna, bhoJjanassa pañca 
guna, akasassa dasa guna, maniratanassa tayo guna, lohitacandanassa tayo 
guna, sappimandassa tayo guna, girisikharassa pañca guna nibbanam 
anuppavittha ”t0i. 


6. “Bhante nagasena, “padumassa eko guno nibbanam anuppavittho ti 
vam vadesl, katamo padumassa eko guno nibbanam anuppavittho ”ti? 


“YVatha maharaja padumam anupalittam udakena. Evameva kho 
maharaja nibbanam sabbakilesehi anupalittam. Ayam maharaja padumassa 
eko guno nibbanam anuppavittho ”ti. 


“Bhante nagasena “udakassa dve guna nibbanam anuppavittha ti yam 
vadesl, katame udakassa dve guna nibbanam anuppavittha ”t? 


“Vatha maharaja udakam sitalam parilahanibbapanam. Evameva kho 
maharaja nibbanam sitalam sabbakilesa-parilaha-nibbapanam. Ayam 
maharaja udakassa pathamo guno nibbanam anuppavittho. 


Punacaparam maharaJa udakam kilanta-tasita-pIpasita-ghammabhi- 
tattanam Jana-pasu-paJanam pIpasavinayanam. Evameva kho maharaJa 
nibbanam kamatanha-bhavatanha-vibhavatanha-pipasavinayanam. Ayam 
maharaja udakassa dutiyo guno nibbanam anuppavittho. Ime kho maharajJa 
udakassa dve guna nibbanam anuppavittha ”ti. 


7. “Bhante nagasena, “agadassa tayo guna nibbanam anuppavittha ti yam 
vadesi, katame agadassa tayo guna nibbanam anuppavittha ”t1? 


“YVatha maharaja agado visapllitanam sattanam patisaranam. Evameva 
kho maharaJa nibbanam kilesavisapl]litanam sattanam patisaranam. Ayam 
maharaja agadassa pathamo guno nibbanam anuppavittho. 


Punacaparam maharaja agado roganam antakaro. Evameva kho 
maharaja nibbanam sabbadukkhanam antakaram. Ayam maharaja agadassa 
dutiyo guno nibbanam anuppavittho. 


Punacaparam maharaJa agado amatam. Evameva kho maharaja 
nibbanam amatam. Ayam maharaja agadassa tatyo guno nibbanam 
anuppavittho. Ime kho maharaja agadassa tayo guna nibbanam 
anuppavittha ”0i. 
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5. “Tâu đại vương, cây sen có một đức tính được liên quan đến Niết Bàn, 
nước có hai đức tính, thuốc giải độc có ba đức tính, đại dương có bốn đức 
tính, vật thực có năm đức tính, bầu trời có mười đức tính, ngọc báu ma-ni có 
ba đức tính, trầm hương đỏ có ba đức tính, nước trong của bơ lỏng có ba đức 
tính, đỉnh núi có năm đức tính được liên quan đến Niết Bàn.” 


6. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Loài sen có một đức tính 
được liên quan đến Niết Bàn, loài sen có một đức tính nào được liên quan 
đến Niết Bàn?” 


“Tâu đại vương, giống như loài sen không bị lấm lem bởi nước. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế Niết Bàn không bị lấm lem bởi tất cả các phiền 
não. Tâu đại vương, loài sen có một đức tính này được liên quan đến Niết 
Bàn.” 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Nước có hai đức tính được liên 
quan đến Niết Bàn, nước có hai đức tính nào được liên quan đến Niết Bàn?” 


“Tâu đại vương, giống như nước mát lạnh có sự làm tắt ngấm sự nóng 
nực. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn mát lạnh có sự làm tắt ngấm 
sự nóng nực của tất cả các phiền não. Tâu đại vương, nước có đức tính thứ 
nhất này được liên quan đến Niết Bàn. 


Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước xua đi cơn khát của các loài 
người và thú bị nhọc mệt, bị run rẩy, bị khát, bị thiêu đốt bởi sự nóng bức. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn xua đi cơn khát về dục ái, hữu ái, 
phi hữu ái. Tâu đại vương, nước có đức tính thứ nhì này được liên quan đến 
Niết Bàn. Tâu đại vương, nước có hai đức tính này được liên quan đến Niết 
Bàn.” 


7. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Thuốc giải độc có ba đức 
tính được liên quan đến Niết Bàn, thuốc giải độc có ba đức tính nào được 
liên quan đến Niết Bàn?” 


“Tâu đại vương, giống như thuốc giải độc là nơi nương tựa của các chúng 
sanh bị hành hạ bởi thuốc độc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn là 
nơi nương tựa của các chúng sanh bị hành hạ bởi thuốc độc phiền não. Tâu 
đại vương, thuốc giải độc có đức tính thứ nhất này được liên quan đến Niết 
Bàn. 


Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, thuốc giải độc làm chấm dút các căn 
bệnh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn làm chấm dút tất cả các 
khổ đau. Tâu đại vương, thuốc giải độc có đức tính thứ nhì này được liên 
quan đến Niết Bàn. 


Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, thuốc giải độc (đem lại) sự bất tử. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn (đem lại) sự bất tử. Tâu đại 
vương, thuốc giải độc có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết Bàn. 
Tâu đại vương, thuốc giải độc có ba đức tính này được liên quan đến Niết 
Bàn.” 
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8. “Bhante nagasena, “mahasamuddassa cattaro guna nibbanam 
anuppavitha t1 yam vadesil katame mahasamuddassa cattaro guna 
nIibbanam anupavittha ”ti? 


“YVatha maharaja mahasamuddo suñño sabbakunapehi. Evameva kho 
maharaja nibbanam suññam sabbakilesakunapehi  Ayam maharaja 
mahasamuddassa pathamo guno nibbanam anuppavIttho. 


Punacaparam maharaja mahasamuddo mahanto anoraparo na purati 
sabbasavantihi. Evameva kho maharaJa nibbanam mahantam anoraparam 
na purati sabbasattehi. Ayam maharaJa mahasamuddassa dutiyo guno 
nIibbanam anuppavittho. 


Punacaparam maharaJa mahasamuddo mahantanam bhutanam avaso. 
Evameva kho maharaJa nibbanam mahantanam arahantanam vimala- 
khinasava-balappatta-vasibhuta-mahabhutanam avaso. Ayam maharaja 
mahasamuddassa tatiyo guno nibbanam anuppavittho. 


Punacaparam  maharaja mahasamuddo aparimita-vividha-vipula- 
viecipuppha-samkusumito. Evameva kho maharaja nibbanam aparimita- 
vividha-vipula-parisuddha-viJJa-vimutti-puppha-samkusumitam. Ayam 
maharaja mahasamuddassa catuttho guno nibbanam anuppavittho. Ime kho 
maharaja mahasamuddassa cattaro guna nibbanam anuppavittha ”Li. 


“Bhante nagasena, “bhoJanassa pañca guna nibbanam anuppavittha 'ti 
yvam vadesI, katame bhoJanassa pañca guna nibbanam anuppavittha ”tH? 


“YVatha maharaJa bhoJanam sabbasattanam ayudharanam. Evameva kho 
maharaja nibbanam sacchikatam Jjara-marana-nasanato ayudharanam. 
Ayam maharaja bhoJanassa pathamo guno nibbanam anuppavittho. 


Punacaparam maharaja bhojanam sabbasattanam balavaddhanam. 
Evameva kho maharaJa nibbanam sacchikatam sabbasattanam iddhibala- 
vaddhanam. Ayam maharaja bhojanassa dutyo guno nibbanam 
anuppavittho. 


Punacaparam maharaJa bhoJanam sabbasattanam vannajananam. 
Evameva kho maharaJa nibbanam sacchikatam sabbasattanam gunavanmna- 
Jananam. Ayam maharaJa bhoJanassa tatiyo guno nibbanam anuppavittho. 


Punacaparam maharaJa bhojanam sabbasattanam darathavuipasamanam. 
Evameva kho maharaja nibbanam sacchikatam sabbasattanam sabbakilesa- 
darathavũpasamanam. Ayam maharajJa bhoJanassa catuttho guno nibbanam 
anuppavittho. 


Punacaparam maharaJa bhoJanam sabbasattanam Jighacchadubbalya- 
patvinodanam. Evameva kho maharaja nibbanam  sacchikatam 
sabbasattanam sabba-dukkha-jighaccha-dubbalya-pativinodanam. Ayam 
maharaja bhojanassa pañcamo guno nibbanam anuppavittho. Ime kho 
maharaja bhoJjanassa pañca guna nibbanam anuppavittha ”ti. 
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8. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Đại dương có bốn đức tính 
được liên quan đến Niết Bàn, đại dương có bốn đức tính nào được liên quan 
đến Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, giống như đại dương là trống không đối với tất cả các xác 
chết. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn là trống không đối với tất 
cả các xác chết phiền não. Tâu đại vương, đại dương có đức tính thứ nhất này 
được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đại dương là rộng lớn, không có bờ 
này bờ kia, không bị tràn đầy bởi tất cả các dòng sông. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế Niết Bàn là rộng lớn, không có bờ này bờ kia, không bị tràn đầy 
bởi tất cả các chúng sanh. Tâu đại vương, đại dương có đức tính thứ nhì này 
được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đại dương là nơi cư trú của các sinh 
vật vĩ đại. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn là nơi cư trú của các 
bậc A-la-hán vĩ đại, là các sinh vật vĩ đại không bị ô nhiễm, có các lậu đã cạn 
kiệt, đã đạt được năng lực, có trạng thái làm chủ. Tâu đại vương, đại dương 
có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đại dương được trổ hoa với các 
bông hoa là những làn sóng vô số kể, đa dạng, trải rộng. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế Niết Bàn được trổ hoa với các bông hoa là sự thanh tịnh, 
minh, và giải thoát vô số kể, đa dạng, trải rộng. Tâu đại vương, đại dương có 
đức tính thứ tư này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu đại vương, đại dương 
có bốn đức tính này được liên quan đến Niết Bàn.” 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Vật thực có năm đức tính 
được liên quan đến Niết Bàn, vật thực có năm đức tính nào được liên quan 
đến Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, giống như vật thực duy trì sự sống của tất cả chúng sanh. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn đã được chứng ngộ thì duy trì sự 
sống nhờ vào việc tiêu diệt sự già và sự chết. Tâu đại vương, vật thực có đức 
tính thứ nhất này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực làm tăng trưởng sức mạnh 
của tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn đã được 
chứng ngộ làm tăng trưởng sức mạnh về thần thông của tất cả chúng sanh. 
Tâu đại vương, vật thực có đức tính thứ nhì này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực làm sanh ra sắc đẹp của tất 
cả chúng sanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn đã được chứng 
ngộ làm sanh ra sắc đẹp về đức hạnh của tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, 
vật thực có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực làm lắng dịu sự buồn bực 
của tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn đã được 
chứng ngộ làm lắng dịu sự buồn bực về mọi phiền não của tất cả chúng sanh. 
Tâu đại vương, vật thực có đức tính thứ tư này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực xua đi cơn đói và sự yếu 
đuối của tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn đã 
được chứng ngộ xua đi cơn đói và sự yếu đuối về mọi sự khổ đau của tất cả 
chúng sanh. Tâu đại vương, vật thực có đức tính thứ năm này được liên quan 
đến Niết Bàn. Tâu đại vương, vật thực có năm đức tính này được liên quan 
đến Niết Bàn.” 
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“Bhante nagasena, akasassa dasa guna nibbanam anuppavittha 't yam 
vadesi, katame akasassa dasa guna nibbanam anuppavittha ”ti? 


“Yatha maharaJa akaso na Jayati na JIyati na mIyati na cavati na uppaJJat, 
duppasaho acoraharano' anissito vihagagamano niravarano ananto. 
Evameva kho maharaja nibbanam na jayati na miyati na cavati na uppa]JJatl, 
duppasaham acoraharanam? anissitam ariyagamanam niravaranam 
anantam. Ime kho maharaja akasassa dasa guna nibbanam anuppavIttha ”0i. 


“Bhante nagasena, “maniratanassa tayo guna nibbanam anuppavittha ti 
vam vadesl, katame maniratanassa tayo guna nibbanam anuppavittha ”Li. 


“VYatha maharaJa maniratanam kamadadam. Evameva kho maharaja 
nibbanam kamadadam. Ayam maharaja maniratanassa pathamo guno 
nIibbanam anuppavittho. 


Punacaparam maharaja maniratanam hasakaram. Evameva kho 
maharaja nibbanam hasakaram. Ayam maharaja maniratanassa dutiyo guno 
nibbanam anuppavittho. 


Punacaparam maharaJa maniratanam uJJotatthakaram.3 Evameva kho 
maharaja nibbanam uJJotatthakaram.? Ayam maharäJa maniratanassa tatiyo 
guno nibbanam anuppavittho. Ime kho maharaja maniratanassa tayo guna 
nibbanam anuppavittha ”ti. 


“Bhante nagasena, lohitacandanassa tayo guna nibbanam anuppavittha 
"H yam vadesi, katame lohitacandanassa tayo guna nibbanam anuppavittha 
”u? 


“Vatha maharaja lohitaeandanam dullabham. Evameva kho maharaja 
nibbanam dullabham. Ayam maharaja lohitacandanassa pathamo guno 
nIibbanam anuppavittho. 


Punacaparam maharaJa lohitaeandanam asamasugandham. Evameva 
kho maharaja nibbanam asamasugandham. Ayam maharaja lohita- 
candanassa dutiyo guno nibbanam anuppavittho. 


Punacaparam maharaja lohitaeandanam saJJanapasattham. Evameva kho 
maharaJa nibbanam ariyaJanapasattham. Ayam maharaja lohicandanassa 
tatiyo guno nibbanam anuppavittho. Ime kho maharaja lohitacandanassa 
tayo guna nibbanam anuppavittha ”ti. 


“Bhante nagasena, “sappimandassa tayo guna nibbanam anuppavittha 'ti 
vam vadesi, katame sappimandassa tayo guna nibbanam anuppavittha ”ti? 


! aeoraharano - Ma, PTS. ˆ acoraharanam - Ma, PTS. Ỷ ujjotattakaram - Ma. 
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“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Hư không có mười đức tính 
được liên quan đến Niết Bàn,” hư không có mười đức tính nào được liên quan 
đến Niết Bàn?” 

“âu đại vương, giống như hư không là không bị sanh, không bị già, 
không bị chết, không lìa đời, không sanh lên, khó chế ngự, không bị trộm lấy 
đi, không bị lệ thuộc, là chốn di chuyển của loài chim, không bị chướng ngại, 
không có nơi tận cùng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn là không 
bị sanh, không bị già, không bị chết, không lhìa đời, không sanh lên, khó chế 
ngự, không bị trộm lấy đi, không bị lệ thuộc, là chốn di chuyển của các bậc 
Thánh, không bị chướng ngại, không có nơi tận cùng. Tâu đại vương, hư 
không có mười đức tính này được liên quan đến Niết Bàn.” 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: Ngọc báu ma-ni có ba đức tính 
được liên quan đến Niết Bàn,' ngọc báu ma-ni có ba đức tính nào được liên 
quan đến Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, giống như ngọc báu ma-ni ban cho điều ước muốn. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn ban cho điều ước muốn. Tâu đại 
vương, ngọc báu ma-ni có đức tính thứ nhất này được liên quan đến Niết 
Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ngọc báu ma-ni làm cho tươi cười. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn làm cho tươi cười. Tâu đại 
vương, ngọc báu ma-ni có đức tính thứ nhì này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ngọc báu ma-ni có lợi ích về ánh 
sáng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn có lợi ích về ánh sáng. Tâu 
đại vương, ngọc báu ma-ni có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết 
Bàn. Tâu đại vương, ngọc báu ma-ni có ba đức tính này được liên quan đến 
Niết Bàn.” 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Trầm hương đỏ có ba đức tính 
được liên quan đến Niết Bàn, trầm hương đỏ có ba đức tính nào được liên 
quan đến Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, giống như trầm hương đỏ là khó đạt được. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế Niết Bàn là khó đạt được. Tâu đại vương, trầm 
hương đỏ có đức tính thứ nhất này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, trầm hương đỏ có mùi hương tuyệt 
vời không thể sánh bằng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn có mùi 
hương tuyệt vời không thể sánh bằng. Tâu đại vương, trầm hương đỏ có đức 
tính thứ nhì này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, trầm hương đỏ được những người 
tốt ca tụng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn được các bậc Thánh 
nhân ca tụng. Tâu đại vương, trầm hương đỏ có đức tính thứ ba này được liên 
quan đến Niết Bàn. Tâu đại vương, trầm hương đỏ có ba đức tính này được 
liên quan đến Niết Bàn.” 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: Nước trong của bơ lỏng có ba 
đức tính được liên quan đến Niết Bàn, nước trong của bơ lỏng có ba đức tính 
nào được liên quan đến Niết Bàn?” 
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“Yatha maharaJa sappimando vannasampanno. Evameva kho maharaJa 
nibbanam gunavannasampannam. Ayam maharaja sappimandassa pathamo 
guno nibbanam anuppavittho. 


Punacaparam maharaJa sappimando gandhasampanno. Evameva kho 
maharaja nibbanam silagandhasampannam. Ayam maharaja sappimandassa 
dutiyo guno nibbanam anuppavittho. 


Punacaparam maharaja sappIimando rasasampanno. Evameva kho 
maharaja nibbanam rasasampannam. Ayam maharaja sappImandassa tatiyo 
guno nibbanam anuppavittho. Ime kho maharaja sappIimandassa tayo guna 
nIibbanam anuppavittha ”Li. 


“Bhante nagasena, “girIsikharassa pañca guna nibbanam anuppavittha 'ti 
yam vadesl, katame girisikharassa pañca guna nibbanam anuppavittha ”t1? 


“Vatha maharaja girisikharam accuggatam. Evameva kho maharaja 
nibbanam accugsatam. Ayam maharaJa girisikharassa pathamo guno 
nibbanam anuppavittho. 


Punacaparam maharaja girisikharam acalam. Evameva kho maharaja 
nibbanam acalam. Ayam maharaja girisikharassa dutiyo guno nibbanam 
anuppavittho. 


Punacaparam maharaja giriskharam duradhiroham. Evameva kho 
maharaja nibbanam duradhiroham sabbakilesanam. Ayam maharaja 
gIrIsIikharassa tatiyo guno nibbanam anuppavittho. 


Punacaparam maharaJa giriskharam sabbabljanam  aviruhanam. 
Evameva kho maharaja nibbanam sabbakilesanam aviruhanam. Ayam 
maharaja girisikharassa catuttho guno nibbanam anuppavittho. 


Punacaparam maharaja girisikharam anunayapatighavippamuttam. 
Evameva kho maharaJa nibbanam anunayapatIghavippamuttam. Ayam 
maharaja girisikharassa pañcamo guno nibbanam anuppavittho. Ime kho 
maharaja g1irisikharassa pañca guna nibbanam anuppavIt{tha ”ti. 

“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampatiecchamI ”tI. 

Nibbänaripasanthanapañho dasamo. 


x*xxxx% 
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“âu đại vương, giống như nước trong của bơ lỏng được thành tựu màu 
sắc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn được thành tựu màu sắc của 
đức hạnh. Tâu đại vương, nước trong của bơ lỏng có đức tính thứ nhất này 
được liên quan đến Niết Bàn. 


Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước trong của bơ lỏng được thành 
tựu hương thơm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn được thành tựu 
hương thơm của giới. Tâu đại vương, nước trong của bơ lỏng có đức tính thứ 
nhì này được liên quan đến Niết Bàn. 


Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước trong của bơ lỏng được thành 
tựu phẩm vị. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn được thành tựu 
phẩm vị (giải thoát). Tâu đại vương, nước trong của bơ lỏng có đức tính thứ 
ba này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu đại vương, nước trong của bơ lỏng 
có ba đức tính này được liên quan đến Niết Bàn.” 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Đỉnh núi có năm đức tính 
được liên quan đến Niết Bàn,' đỉnh núi có năm đức tính nào được liên quan 
đến Niết Bàn?” 


“Tâu đại vương, giống như đỉnh núi là cao ngất. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế Niết Bàn là cao ngất. Tâu đại vương, đỉnh núi có đức tính thứ nhất 
này được liên quan đến Niết Bàn. 


Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đỉnh núi là không dao động. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế Niết Bàn không dao động. Tâu đại vương, đỉnh núi 
có đức tính thứ nhì này được liên quan đến Niết Bàn. 


Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đỉnh núi là khó trèo lên. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế Niết Bàn là khó trèo lên đối với tất cả các phiền 
não. Tâu đại vương, đỉnh núi có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết 
Bàn. 


Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đỉnh núi đối với tất cả các hạt giống 
là không nẩy mầm được. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn đối với 
tất cả các phiền não là không nấy mầm được. Tâu đại vương, đỉnh núi có đức 
tính thứ tư này được liên quan đến Niết Bàn. 


Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đỉnh núi được thoát ra khỏi sự 
nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn được 
thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, đỉnh núi có đức 
tính thứ năm này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu đại vương, đỉnh núi có 
năm đức tính thứ này được liên quan đến Niết Bàn.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về hình thể và vị trí của Niết Bàn là thứ mười. 


x*xxxx*% 
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11. NIBBÄNASACCHIKARANAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, tumhe bhanatha: “Nibbänam na atItam, na 
anagatam, na paccuppannam, na uppannam, na anuppannam, na 
uppädanryan ti. Idha bhante nägasena yo koci samma patipanno 
nibbanam sacchikaroti, so uppannam sacchikaroti, udahu 
uppädetva sacchikarotI ”ti? 


“Yo kocl maharaja samma patipanno nibbanam sacchikarotl, so na 
uppannam sacchikaroti, na uppadetva sacchikaroti. Api ca maharaJa atthesa 
nibbanadhatu, yam so samma patipanno sacchikarotI ”tI. 


“Ma bhante nagasena, Imam pañham paticchannam katva dipehi. 
Vivatam pakatam katva dipehi. ChandaJato ussahaJato yam te sikkhitam, 
tam sabbam etthevakirahi. Etthayam Jano sammulho vimatiJato samsaya- 
pakkhanno.' Bhindetam antodosasallan ”ti. 


2. “Atthesa maharajJa nibbanadhatu santa sukha panita. Tam samma 
patipanno jinanusatthiya? sankhare sammasanto paññaya sacchikarotl. 
Yatha maharaJa antevasiko acariyanusatthiyäaˆ viJJjam paññaya sacchikaroH. 
Evameva kho maharaja samma patipanno jinanusatthiya” paññaya 
nibbanam sacchikarotIi ”ti. 


“Kathampana nibbanam datthabban ”ti? 


“Antito nirupaddavato abhayato khemato santato sukhato satato 
panttato sucito sitalato datthabbam. Yatha maharaja puriso bahukattha- 
puñjena jJaliakathiena aggina dayhamano vayamena tato muccitva” 
niraggikokasam pavisitva tattha paramasukham labheyya. Evameva kho 
maharaja yo samma patipanno, so yoniso manasikarena vyapagata- 
tividhagsi-santapam  paramasukham nibbanam sacchikaroi. Yatha 
maharaja aggl evam tividhagsil datthabbo. Yatha aggigato puriso evam 
samma patipanno datthabbo. Yatha niraggikokaso evam nibbanam 
datthabbam. 


! samsayapakkhando - Ma. 
° Jinanusitthiyä - Ma. 3 muñcitvã - Ma, PTS, evam sabbattha. 
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11. CÂU HỎI VỀ SỰ CHỨNG NGỘ NIẾT BÀN: 


1. “Thưa ngài Nãägasena, ngài nói rằng: “Niết Bàn không là quá 
khứ, không là hiện tại, không là vị lai, không phải là được sanh 
lên, không phải là không được sanh lên, không phải là sẽ được 
làm cho sanh lên.° Thưa ngài Nãägasena, ở đây người nào đó thực 
hành đúng đắn và chứng ngộ Niết Bàn, thì người ấy chứng ngộ cái 
(Niết Bàn) đã được sanh lên, hay là làm cho (Niết Bàn) sanh lên 
rồi chứng ngộ?” 


“âu đại vương, người nào đó thực hành đúng đắn thì chứng ngộ Niết 
Bàn, người ấy chứng ngộ không phải cái (Niết Bàn) đã được sanh lên, không 
phải là làm cho (Niết Bàn) sanh lên rồi chứng ngộ. Tâu đại vương, tuy nhiên 
có cảnh giới Niết Bàn ấy, người ấy thực hành đúng đắn và chứng ngộ cái ấy.” 


“Thưa ngài Nagasena, xin ngài chớ làm cho câu hỏi này bị che đậy lại rồi 
mới giải thích. Xin ngài hãy làm cho nó được mở ra, được rõ ràng, rồi giải 
thích. Với ước muốn đã được sanh khởi, với sự nỗ lực đã được sanh khởi, 
điều nào ngài đã học, xin ngài hãy tuôn ra tất cả các điều ấy cho chính trường 
hợp này. Ơ đây, đám người này là mê muội, bị sanh khởi nỗi phân vân, bị 
khởi lên sự nghi ngờ. Xin ngài hãy phá vỡ mũi tên có sự độc hại ở bên trong 
ấy.” 


2. “Tâu đại vương, có cảnh giới Niết Bàn ấy, tịch tịnh, an lạc, hảo hạng. 
Người thực hành đúng đắn, trong khi quán sát về các hành theo lời dạy của 
đấng Chiến Thắng, nhờ vào tuệ mà chứng ngộ Niết Bàn. Tâu đại vương, 
giống như người đệ tử, theo lời dạy của vị thầy, nhờ vào tuệ mà chứng ngộ 
được kiến thức. Tâu đại vương, tương tợ y như thế người thực hành đúng đắn 
theo lời dạy của đấng Chiến Thắng, nhờ vào tuệ mà chứng ngộ Niết Bàn.” 


“Vậy thì Niết Bàn sẽ được nhìn thấy như thế nào?” 


“Sẽ được nhìn thấy là không có rủi ro, không có bất hạnh, không có sợ 
hãi, là an toàn, tịch tịnh, an lạc, thoải mái, hảo hạng, trong sạch, mát lạnh. 
Tâu đại vương, giống như người đàn ông, trong khi bị đốt nóng bởi ngọn lửa 
với nhiều đống củi đã được phát cháy sôi sục, sau khi thoát khỏi nơi ấy nhờ 
vào sự nỗ lực, và đi vào nơi không có ngọn lửa, rồi đạt được hạnh phúc tột độ 
ở nơi ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào thực hành đúng đắn, 
người ấy nhờ vào sự tác ý đúng đường lối chứng ngộ Niết Bàn an lạc tối 
thượng, nơi xa lìa sức nóng của ngọn lửa gồm ba loại. Tâu đại vương, ngọn 
lửa là như thế nào thì ngọn lửa gồm ba loại nên được xem xét như vậy. Người 
đàn ông ở trong ngọn lửa là như thế nào thì người thực hành đúng đắn nên 
được xem xét như vậy. Nơi không có ngọn lửa là như thế nào thì Niết Bàn 
nên được xem xét như vậy. 
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3. Yatha va pana maharaja puriso ahi-kukkura-manussa-kunapa-sarIra- 
valañJa-kotthasa-rasigato kunapa-JataJatitantaramanuppavittho vayamena 
tato muccitva nikkunapokasam pavisitva tattha paramasukham labheyya. 
Evameva kho maharaja yo samma patipanno, so yoniso manasikarena 
vyapagatakilesakunapam paramasukham nibbanam sacchikarotl. Yatha 
maharaja kunapam evam pañcakamaguna datthabba. Yatha kunapagato 
puriso evam samma patipanno datthabbo. Yatha nikkunapokaso evam 
nIibbanam datthabbam. 


Yatha va pana maharaja puriso bhito tasito kampito viparita-vibbhanta- 
citto vayamena tato muccitva dalham thiramacalamabhayatthanam pavisitva 
tattha paramasukham labheyya. Evameva kho maharaja yo samma 
patpanno so yoniso manasikarena vyapagata-bhaya-santasam parama- 
sukham nibbanam sacchikaroti. Yatha maharaJa bhayam evam Jatijara- 
vyadhimaranam paticca aparaparam pavattabhayam datthabbam. Yatha 
bhIto puriso evam samma patipanno datthabbo. Yatha abhayatthanam evam 
nibbanam datthabbam. 


Yatha va pana maharaJa purlso kilittha-malina-kalala-kaddamadese 
patto vayamena tam kalalakaddamam apavahetva parisuddha-vimala- 
desamupagantva tattha paramasukham labheyya. Evameva kho maharaja yo 
samma patipanno so yoniso manasikarena vyapagatakilesamalakaddamam 
paramasukham nibbanam sacchikaroti. Yatha maharaja kalalam evam 
labhasakkarasilloko datthabbo. Yatha kalalagato puriso evam samma 
patpanno datthabbo. Yatha parisuddhavimaladeso evam nibbanam 
datthabban ”Li. 


4. “Tañca pana bhante nibbanam samma patipanno kinti sacchikarotI ”H? 


“Yo so maharaja samma patpanno so sankharanam pavattam 
sammasatl. Pavattam sammasamano tattha Jatim passati Jaram passatl, 
vyadhim passati, maranam passati, na tattha kiãci sukham satam passaH, 
adito 'pI majjhato 'pI pariyosanato  pi. So tattha na kiãci gayhupagam 
passatl. 
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3. Tâu đại vương, hoặc là giống như người đàn ông đi đến nơi chất đống 
các xác chết của rắn, chó, người và các phần thải bỏ của cơ thể, bị kẹt vào ở 
giữa các búi tóc bị rối lại của các xác chết, sau khi thoát khỏi nơi ấy nhờ vào 
sự nỗ lực, và đi vào nơi không có xác chết, rồi đạt được hạnh phúc tột độ ở 
nơi ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào thực hành đúng đắn, 
người ấy nhờ vào sự tác ý đúng đường lối chứng ngộ Niết Bàn an lạc tối 
thượng, nơi xa lìa xác chết phiền não. Tâu đại vương, xác chết là như thế nào 
thì năm loại dục nên được xem xét như vậy. Người đàn ông đi đến nơi các xác 
chết là như thế nào thì người thực hành đúng đắn nên được xem xét như vậy. 
Nơi không có xác chết là như thế nào thì Niết Bàn nên được xem xét như vậy. 


Tâu đại vương, hoặc là giống như người đàn ông bị khiếp sợ, bị run sợ, bị 
rúng động, có tâm bị xáo trộn và bị tán loạn, sau khi thoát khỏi nơi ấy nhờ 
vào sự nỗ lực, và đi vào nơi chắc chắn, vững chãi, không dao động, không có 
sự sợ hãi, rồi đạt được hạnh phúc tột độ ở nơi ấy. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế người nào thực hành đúng đắn, người ấy nhờ vào sự tác ý đúng 
đường lối chứng ngộ Niết Bàn an lạc tối thượng, nơi xa lìa sự sợ hãi và sự run 
sợ. Tâu đại vương, sự sợ hãi là như thế nào thì sự sợ hãi được vận hành một 
cách liên tục tùy thuận theo sanh-già-bệnh-chết nên được xem xét như vậy. 
Người đàn ông bị khiếp sợ là như thế nào thì người thực hành đúng đắn nên 
được xem xét như vậy. Nơi không có sự sợ hãi là như thế nào thì Niết Bàn 
nên được xem xét như vậy. 


Tâu đại vương, hoặc là giống như người đàn ông bị té ngã vào khu vực là 
vũng bùn, đầm lầy, bị ô nhiễm, dơ bẩn, sau khi ra khỏi vũng bùn, đầm lầy ấy 
nhờ vào sự nỗ lực, và đi đến khu vực hoàn toàn trong sạch, không nhơ bẩn, 
rồi đạt được hạnh phúc tột độ ở nơi ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
người nào thực hành đúng đắn, người ấy nhờ vào sự tác ý đúng đường lối 
chứng ngộ Niết Bàn an lạc tối thượng, nơi xa lìa vũng lầy phiền não ô nhiễm. 
Tâu đại vương, vũng bùn là như thế nào thì lợi lộc, tôn vinh, danh tiếng nên 
được xem xét như vậy. Người đàn ông ở trong vũng bùn là như thế nào thì 
người thực hành đúng đắn nên được xem xét như vậy. Khu vực hoàn toàn 
trong sạch, không nhơ bẩn là như thế nào thì Niết Bàn nên được xem xét như 
vậy.” 


4. “Thưa ngài, vậy thì người thực hành đúng đắn làm cách nào chứng ngộ 
Niết Bàn ấy?” 


“Tâu đại vương, người nào thực hành đúng đắn, người ấy quán sát về sự 
vận hành của các hành; trong khi quán sát về sự vận hành, nhìn thấy sự sanh, 
nhìn thấy sự già, nhìn thấy sự bệnh, nhìn thấy sự chết ở nơi ấy, không nhìn 
thấy bất cứ điều gì an lạc, thoải mái ở nơi ấy, từ phần đầu, từ phần giữa, từ 
phần cuối. Người ấy không nhìn thấy bất cứ điều gì đáng được nắm bắt. 
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Yatha maharaJa puriso divasasantatte ayogule Jalite tatte kathite adito ˆpï 
majjhato 'pi pariyosanato pI na kiãci gayhupagam padesam passatl. 
Evameva kho maharajJa yo sankharanam pavattam sammasati, so pavattam 
sammasamano tattha jatm passatl, Jaram passati, vyadhim passatl, 
maranam passatl, na tattha kiãci sukham satam passati, adito 'pi maJJjhato 
plI parlyosanato 'pi na kiñci' gayhupagam passati Tassa gayhupagam 
apassantassa citte arati santhatl, kayasmim daho okkamatl. So attano 
asarano asaranIbhuto bhavesu nibbindatui. 


Yatha maharaJa puriso JalitaJalam mahantam aggikkhandham paviseyya. 
So tattha attano asarano asaranIbhuto aggimhi nibbindeyya. Evameva kho 
maharaja tassa gayhupagam apassantassa citte arati santhati, kayasmim 
daho okkamati, so attano asarano asaranIbhuto bhavesu nibbindati. Tassa 
pavatte bhayadassavissa evam cittam uppaJJati: “Santattam kho panetam 
pavattam adittam sampajjalitam bahudukkham bahupayasam. Yadi koci 
labhetha appavattam, etam santam etam pamtam, yadidam sabba- 
sankharasamatho sabbupadhipatmissaggo tanhakkhayo virago nirodho 
nibbanan tl. Iti hidam? tassa appavatte cñitam pakkhandat pasidati 
pahamsati tussati' ˆpatiladdham kho me nissaranan t1. 


Yatha maharaja puriso vippanattho videsapakkhanno°' nibbahana- 
magsam disva tattha pakkhandati pasidati pahamsati tussati 'patiladdho me 
nibbahanamagso ti Evameva kho maharaja pavatte bhayadassavissa 
appavatte cittam pakkhandati pasidati pahamsati tussati “patiladdham kho 
me nissaranan tI. So appavattaya? magsam ayuhati gavesati bhaveti 
bahulikarotI. Tassa tadattham sati santitthati, tadattham viriyam santitthati, 
tadattham pIti santitthati Tassa tam cittam aparaparam manasikaroto 
pavattam samatikkamitva appavattam okkamati. Appavattamanuppatto 
maharaja samma patipanno “nibbanam sacchikarotI 'tI vuccatI ”H. 


“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchaml ”t0I. 


Nibbänasacchikaranapañho ekãdasamo. 


x*xxxx% 


' so tattha na kiñci - Ma. *“ tusayati - Ma; kuhryati - PTS, Simu. 
° ïti hetam - Ma. ” videsapakkhando - Ma. 
3 pahamsayati - Ma; pahamsiyati - PTS,Simu.  °appavattatthaya - Ma. 
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Tâu đại vương, giống như người đàn ông không nhìn thấy bất cứ chỗ nào 
đáng được nắm bắt ở cục sắt được đốt nóng trọn ngày, bị bốc cháy, sôi sục, 
nóng bỏng, từ phần đầu, từ phần giữa, từ phần cuối. Tâu đại vương, tương tợ 
y như thế người nào quán sát về sự vận hành của các hành, người ấy trong 
khi quán sát về sự vận hành, nhìn thấy sự sanh, nhìn thấy sự già, nhìn thấy 
sự bệnh, nhìn thấy sự chết ở nơi ấy, không nhìn thấy bất cứ điều gì an lạc, 
thoải mái ở nơi ấy, từ phần đầu, từ phần giữa, từ phần cuối. Người ấy không 
nhìn thấy bất cứ điều gì đáng được nắm bắt. Đối với người ấy, trong khi 
không nhìn thấy điều gì đáng được nắm bắt, sự không thích thú được thành 
lập ở tâm của người ấy, sự nóng bức xuất hiện ở thân của người ấy. Người ấy, 
không có sự bảo vệ, không có sự nương nhờ, có trạng thái không có chỗ 
nương nhờ, nên nhàm chán ở các hữu. 


Tâu đại vương, giống như người đi vào đống lửa lớn, có ngọn lửa cháy 
rực. Ở đó, người ấy không có sự bảo vệ, không có sự nương nhờ, có trạng thái 
không có chỗ nương nhờ, nên nhàm chán ở ngọn lửa. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế, đối với người ấy, trong khi không nhìn thấy điều gì đáng được 
nắm bắt, sự không thích thú được thành lập ở tâm của người ấy, sự nóng bức 
xuất hiện ở thân của người ấy. Người ấy, không có sự bảo vệ, không có sự 
nương nhờ, có trạng thái không có chỗ nương nhờ, nên nhàm chán ở các 
hữu. Đối với người ấy, đã nhìn thấy nỗi sợ hãi ở sự vận hành, có tâm như vầy 
sanh khởi: “Sự vận hành này quả đã bị đốt nóng, bị cháy đỏ, bị cháy rực, có 
nhiều khổ đau, có nhiều ưu phiền. Nếu ai đó có thể đạt được sự không vận 
hành, điều ấy là tịch tịnh, điều ấy là hảo hạng, tức là sự yên lặng của tất cả 
các hành, sự từ bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt tận ái dục, sự lìa khỏi 
luyến ái, sự tịnh diệt, Niết Bàn.` Nhờ vậy, tâm của người ấy lao vào ở sự 
không vận hành, được tin tưởng, được hài lòng, được vui mừng rằng: “Sự 
thoát ra đã đạt được bởi ta.` 


Tâu đại vương, giống như người đàn ông bị lạc lối, bị rơi vào nơi lạ, sau 
khi nhìn thấy lối ra, thì lao vào nơi ấy, được tin tưởng, được hài lòng, được 
vui mừng rằng: “Lối ra đã đạt được bởi ta.` Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
đối với người đã nhìn thấy nỗi sợ hãi ở sự vận hành, thì tâm của người ấy lao 
vào ở sự không vận hành, được tin tưởng, được hài lòng, được vui mừng 
rằng: “Sự thoát ra đã đạt được bởi ta.` Người ấy tích lũy, theo đuổi, tu tập, 
thực hành thường xuyên đạo lộ đưa đến sự không vận hành. Đối với người 
ấy, niệm được thành lập ở mục đích ấy, tỉnh tấn được thành lập ở mục đích 
ấy, hỷ được thành lập ở mục đích ấy. Trong khi người ấy chú tâm liên tục ở 
tâm ấy, thì vượt qua sự vận hành, đi đến sự không vận hành. Tâu đại vương, 
người đã đạt đến sự không vận hành, đã thực hành đúng đắn, được gọi là 
“chứng ngộ Niết Bàn.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về sự chứng ngộ Niết Bàn là thứ mười một. 


xxxx*% 
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12. NIBBANASANNIHITAPAÑHO 


1. “Bhante nãagasena, atthi so padeso puratthimaya vã disaya 
dakkhinäya vã disäya pacchimaäaya vã disäya uttaräya vã disäya 
uddham vã adho va tiriyam vã yattha nibbaãnam sannihitan ”tí? 


“Natthi maharaJa so padeso puratthimaya va disaya dakkhinaya va disaya 
pacchimaya vã disaya uttaraya va disaya uddham va adho va tiriyam va 
vattha nibbanam sannThitan ”tI. 


“Yadi bhante nagasena natthi nibbanassa sannihitokaso, tena hi natthi 
nibbanam, yesañca tam nibbanam sacchikatam tesampi sacchikiriya miccha, 
karanam tattha vakkhamI. Yatha bhante nagasena mahiya dhaññutthanam 
khettam atthi, gandhutthanam puppham atthi, pupphutthanam gumbo atthi, 
phalutthanam rukkho atthi, ratanutthanam akaro atthi, tattha yo koei yam 
yam IcchatI, so tattha gantva tam tam harati. Evameva kho bhante nagasena 
yadi nibbanam atthi, tassa nibbanassa utthanokaso ˆpI Iecchitabbo, yasma ca 
kho bhante nagasena nibbanassa utthanokaso natthi, tasma natthi nibbanan 
"“tH brumI. Yesañca nibbanam sacchikatam tesampi sacchikiriya miccha ”ti. 


2. “Natthi maharaja nibbanassa sannihitokaso. Atthi cetam nibbanam. 
Samma patipanno yonIso manasikarena nibbanam sacchikaroti. Yatha pana 
maharaja atthi aggl nama, natthi tassa sannihitokaso, dve katthani 
sanghattento agsim adhigacchati. Evameva kho maharaja atthi nibbanam, 
natth tassa sannihiokaso. Samma patpanno yoniso manasikarena 
nibbanam sacchikaroti. 


3. Yatha va pana maharaja atthi sattaratanani nama, seyyathidam: 
cakkaratanam hatthiratanam assaratanam maniratanam itthiratanam 
gahapatiratanam parinayakaratanam, na ca tesam ratananam sannThitokaso 
atthi, khattiyassa pana samma patipannassa patipattibalena tani ratanani 
upagacchanti. Evameva kho maharaJa atthi nibbanam, natthi tassa 
sannihitokaso, samma patipanno yoniso manasikarena nibbanam 
sacchikarotI ”ti. 


4. “Bhante nagasena, nibbanassa sannihitokaso ma hotu. Atthi pana tam 
thanam, yattha thito samma patipanno nibbanam sacchikarotI ”t? 


“Ama maharaja, atthi tam thanam yattha thito samma patipanno 
nibbanam sacchikarot1 ”tLI. 
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12. CÂU HỎI VỀ NƠI CHỨA ĐỰNG NIẾT BÀN: 


1. “Thưa ngài Nägasena, có phải có vị trí ấy ở hướng đông, hay ở 
hướng nam, hay ở hướng tây, hay ở hướng bắc, hay ở hướng trên, 
hay ở hướng dưới, hay ở hướng ngang, là nơi Niết Bàn được chứa 
đựng?” 

“Tâu đại vương, không có vị trí ấy ở hướng đông, hay ở hướng nam, hay ở 
hướng tây, hay ở hướng bắc, hay ở hướng trên, hay ở hướng dưới, hay ở 
hướng ngang, là nơi Niết Bàn được chứa đựng.” 


“Thưa ngài Nagasena, nếu không có chỗ chứa đựng của Niết Bàn, như thế 
thì không có Niết Bàn, và đối với những vị nào mà Niết Bàn ấy đã được 
chứng ngộ, thì sự chứng ngộ của những vị ấy cũng là sai trái, trãm sẽ nói lý 
do của trường hợp này. Thưa ngài Nagasena, giống như ở trái đất có ruộng 
sản xuất lúa gạo, có hoa sản xuất ra hương thơm, có lùm cây sản xuất ra hoa, 
có cây cối sản xuất ra trái, có hầm mỏ sản xuất ra châu báu, bất cứ ai ước 
muốn vật gì tại nơi đó, thì người ấy đi đến nơi đó rồi mang đi vật ấy. Thưa 
ngài Nagasena, tương tợ y như thế nếu có Niết Bàn, thì chỗ sản xuất của Niết 
Bàn ấy cũng là điều được mong mỏi. Và thưa ngài Nagasena, chính bởi vì 
không có chỗ sản xuất của Niết Bàn, vì thế trãm nói là; 'Không có Niết Bàn.' 
Và đối với những vị nào mà Niết Bàn ấy đã được chứng ngộ, thì sự chứng ngộ 
của những vị ấy cũng là sai trái.” 


2. “Tâu đại vương, không có chỗ chứa đựng của Niết Bàn. Và có Niết Bàn 
ấy. Người thực hành đúng đắn chứng ngộ Niết Bàn nhờ vào sự tác ý đúng 
đường lối. Tâu đại vương, giống như có cái gọi là ngọn lửa, (nhưng) không có 
chỗ chứa đựng của nó. Trong khi cọ xát hai thanh củi với nhau thì đạt được 
ngọn lửa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế có Niết Bàn, (nhưng) không có 
chỗ chứa đựng của Niết Bàn. Người thực hành đúng đắn chứng ngộ Niết Bàn 
nhờ vào sự tác ý đúng đường lối. 


3. Tâu đại vương, hoặc là giống như có cái gọi là bảy báu vật, như là: bánh 
xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc ma-n1 báu, nữ nhân báu, gia chủ báu, tướng 
quân báu, và không có chỗ chứa đựng của các báu vật ấy. Tuy nhiên, đối với 
vị Sát-đế-ly đã thực hành đúng đắn, do nhờ năng lực của sự thực hành mà 
các báu vật ấy đi đến (với vị ấy). Tâu đại vương, tương tợ y như thế có Niết 
Bàn, (nhưng) không có chỗ chứa đựng của Niết Bàn. Người thực hành đúng 
đắn chứng ngộ Niết Bàn nhờ vào sự tác ý đúng đường lối.” 


4. “Thưa ngài Nagasena, vậy thì chớ có chỗ chứa đựng của Niết Bàn. Tuy 
nhiên, có phải có chỗ đứng ấy, mà người đứng tại chỗ ấy thực hành đúng đắn 
thì chứng ngộ Niết Bàn?” 


“Tâu đại vương, đúng vậy. Có chỗ đứng ấy, mà người đứng tại chỗ ấy thực 
hành đúng đắn thì chứng ngộ Niết Bàn.” 
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“Katamam pana bhante tam thanam yattha thito samma patipanno 
nibbanam sacchikaroti ”t? 


“Sllam maharaja thanam. Sille patitthito yoniso manasikaronto 
sakayavane pi cInavilate ˆpI alasande ˆpi nikumbe ˆpI' kasikosale 'pI kasmire 
'pI gandhare 'pi nagamuddhaniIpI brahmaloke 'pi yattha katthaci pI thito 
samma patipanno nibbanam sacchikarotl. 


Yatha maharaja yo koei cakkhuma puriso sakayavane 'pI cmavilate 'pI 
alasande 'pi nikumbe 'pi kasikosalesu 'pI kasmrre Ìpi gandhare  pi 
nagamuddhanI pi brahmaloke pi yattha katthaci 'pi thito akasam passatl. 
Evameva kho maharaja sile patitthito yoniso manasikaronto sakayavane 'pi 
—pe— yattha katthaci ˆpI thito samma patipanno nibbanam sacchikaroti. 


Yatha va pana maharaJa sakayavane ˆpI —pe— yattha katthaci 'pi thitassa 
pubbadisa atthi. Evameva kho maharaJa sille patitthitassa yoniso manasiI- 
karontassa sakayavane pi —pe— yattha katthacl pi thitassa samma 
patipannassa atthi nibbanasacchikiriya ”LI. 


“Sadhu bhante nagasenal Desitam taya nibbanam, desita nibbana- 
sacchikiiya, parlkkhata sillaguna, dassita sammapatIpatH, ussapito 
dhammaddhajo, santhapta dhammaneti, avañjho suppayuttanam 
sammappayogo, evametam øanIvarapavara, tatha sampaticchamI ”tI. 


Nibbänasannihitapañho barasamo. 


Vessantaravagso tatiyo. 
(Imasmim vagse barasa pañhã) 


--OOOOO-- 


' ngumbepi - Ma. 
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“Thưa ngài, vậy thì chỗ đứng ấy là chỗ nào mà người đứng tại chỗ ấy thực 
hành đúng đắn thì chứng ngộ Niết Bàn?” 


“Tâu đại vương, giới là chỗ đứng. Người đã thiết lập ở giới, trong khi tác ý 
đúng đường lối, dầu là ở Saka hay ở Yavana, ở CImna hay ở Vilata, ở Alasanda, 
ở Nikumba, ở Kasi hay ở Kosala, ở Kasmira, ở Gandhara, ở đỉnh núi, ở thế 
giới Phạm Thiên, đầu đứng ở bất cứ nơi đâu mà thực hành đúng đắn đều 
chứng ngộ Niết Bàn. 


Tâu đại vương, giống như người đàn ông nào đó, sáng mắt, đầu là ở Saka 
hay ở Yavana, ở CIna hay ở Vilata, ở Alasanda, ở Nikumba, ở Kasi hay ở 
Kosala ở Kasmrra, ở Gandhara, ở đỉnh núi, ở thế giới Phạm Thiên, đầu đứng 
ở bất cứ nơi đâu đều nhìn thấy bầu không gian. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế người đã thiết lập ở giới, trong khi tác ý đúng đường lối, đầu là ở 
Saka hay ở Yavana, —(như trên)— đầu đứng ở bất cứ nơi đâu mà thực hành 
đúng đắn đều chứng ngộ Niết Bàn. 


Tâu đại vương, hoặc là giống như đầu là ở Saka hay ở Yavana, —(như 
trên)— đối với người đứng đầu ở bất cứ nơi đâu đều có phương bắc. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế đối với người đã thiết lập ở giới, trong khi tác ý 
đúng đường lối, dầu là ở Saka hay ở Yavana, —(như trên)— đối với người 
đứng dầu ở bất cứ nơi đâu mà thực hành đúng đắn đều chứng ngộ Niết Bàn.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Niết Bàn đã được ngài giảng giải, sự chứng 
ngộ Niết Bàn đã được giảng giải, đức hạnh của giới đã được trang bị, sự thực 
hành đúng đắn đã được chỉ ra, biểu hiện của Chánh Pháp đã được giương 
cao, lối dẫn vào Chánh Pháp đã được thiết lập, sự ra sức đúng đắn của những 
vị đã ra sức tốt đẹp là không vô ích. Hối vị cao quý và ưu tú trong số các vị có 
đồ chúng, trãm chấp nhận điều này đúng theo như vậy.” 


Câu hỏi về nơi chứa đựng Niết Bàn là thứ mười hai. 


Phẩm Vessantara là phẩm thứ ba. 
(Ơ phẩm này có mười hai câu hỏi) 


--OOOOO-- 
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IV. ANUMANAVAGGO 
1. ANUMANAPAÑHO 


IÔAtha kho milndo raja yenayasma nagaseno tenupasankami, 
upasankamitva ayasmantam nagasenam abhivadetva ekamantam nïs1di. 
ñanalokam datthukamo, aññanam bhinditukamo, ñanalokam uppadetu- 
kamo [avijjandhakaram nasetukamol' adhimattam dhitiñca ussahañca 
satiñca sampaJaññañca upatthapetva ayasmantam nagasenam etadavoca: 


2. “Bhante nagasena, kimpana buddho taya dittho ”ti? 
“Na hi maharaJa ”tI. 


“Kimpana te acariyeh1 buddho dittho ”ti? 
“Na hi maharaJa ”tI. 


“Bhante nagasena, na kira taya buddho dittho, napI kira te acariyehi 
buddho dittho. Tena hi bhante nagasena natthi buddho. Na hettha buddho 
paññayatI ”tI. 


“Atthi pana te maharaJa pubbaka khattiya ye te tava khattiyavamsassa 
pubbangama ”ti? 

“Ama bhante. Ko samsayo? Atthi pubbaka khattiya, ye mama khattiya- 
vamsassa pubbangama ”i. 


“Ditthapubba taya maharaJa, pubbaka khattiya ”t? 
“Na hi bhante ”ti. 


“Ye pana tam maharaJa anusasanti purohitaä senapatayo? akkhadassa 
mahamatta, tehi pubbaka khattiya ditthapubba ”t? 
“Na hi bhante ”ti. 


“Yadi pana te maharaJa pubbaka khatiya na diftha, napi kira te 
anusasakehi pubbaka khattiya dittha, kattha? pubbaka khattiya? Na hettha 
pubbaka khattiya paññayantI ”ti? 

“Dissani bhante nagasena pubbakanam khattiyanam anubhutani 
paribhogabhandani, seyyathidam: setacchattam unhIsam paduka va]avijanI 
khaggaratanam maharahanil ca sayanani yehi mayam janeyyama, 
saddaheyyama 'atthi pubbaka khattiya ”tir. 


! avijjandhakaram nãsetukãmo - ïitipatho Ma, PTS potthakesu dissate. 
° senapatino - Ma, PTS. 3 tena hi natthi - Ma. 
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IV. PHẨM SUY LUẬN: 
1. CÂU HÓI (GIÁNG BẰNG SỰ) SUY LUẬN: 


1. Khi ấy, đức vua Milinda đã đi đến gặp đại đức Nagasena, sau khi đến đã 
đảnh lễ đại đức Nagasena rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, đức vua Milinda có sự mong muốn được biết, mong muốn được nghe, 
mong muốn ghi nhớ, mong muốn nhìn thấy ánh sáng của trí tuệ, mong 
muốn phá vỡ sự không biết, mong muốn làm sanh khởi ánh sáng của trí tuệ, 
mong muốn tiêu diệt bóng tối của vô minh, sau khi thiết lập sự can đảm vượt 
bậc, sự cố gắng, sự ghi nhớ, và sự nhận biết rõ rệt, rồi đã nói với đại đức 
Nagasena điều này: 


2. “Thưa ngài Nagasena, có phải đức Phật đã được ngài nhìn 
thấy?” 
“Tâu đại vương, không có.” 


“Có phải đức Phật đã được các vị thầy của ngài nhìn thấy?” 
“âu đại vương, không có.” 


“Thưa ngài Nagasena, nghe nói đức Phật đã không được ngài nhìn thấy, 
cũng nghe nói đức Phật đã không được các vị thây của ngài nhìn thấy. Thưa 
ngài Nagasena, như thế thì không có đức Phật. Bởi vì ở đây đức Phật không 
được biết đến.” 


“Tâu đại vương, vậy thì những vị tổ tiên của dòng dõi Sát-đế-ly của đại 
vương, có các vị Sát-đế-ly tiền bối ấy không?” 

“Thưa ngài, có. Có sự nghỉ ngờ gì? Có các vị Sát-đế-ly tiền bối, họ là tổ 
tiên của dòng dõi Sát-đế-]y của trãm.” 


“Tâu đại vương, có phải các vị Sát-đế-ly tiền bối đã được đại vương nhìn 
thấy?” 
“Thưa ngài, không có.” 


“âu đại vương, vậy thì các vị quân sư, tướng lãnh, quan tòa, quan đại 
thân đang cố vấn cho đại vương, có phải các vị Sát-đế-Ìy tiền bối đã được 
những người ấy nhìn thấy?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, nếu các vị Sát-đế-Ìy tiền bối đã không được đại vương 
nhìn thấy, nghe nói các vị Sát-đế-ly tiền bối cũng đã không được những vị cố 
vấn của đại vương nhìn thấy, vậy thì các vị Sát-đế-]y tiền bối ở đâu? Bởi vì ở 
đây các vị Sát-đế-Ìy tiền bối không được nhận biết.” 

“Thưa ngài Nagasena, những đồ dùng đã được các vị Sát-đế-ly tiền bối sử 
dụng được nhìn thấy như là: chiếc lọng màu trắng, khăn bịt đầu, đôi giày, 
quạt phất trần, viên ngọc ở thanh gươm, và các giường nằm vô cùng giá trị, 
nhờ chúng mà chúng tôi có thể biết được, có thể tin tưởng là: “Có các vị Sát- 
đế-ly tiền bối.” 
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“Evameva kho maharaja  mayampetam bhagavantam janeyyama, 
saddaheyyama. Atthi tam karanam yena mayam karanena Janeyyama 
saddaheyyama “atthi so bhagava ti. Katamam tam karanam? Atthi kho 
maharaja tena bhagavata Janata passata arahata sammasambuddhena 
anubhutani paribhogabhandani, seyyathidam: cattaro satipatthana, cattaro 
sammappadhana, cattaro ¡iddhipada, pañcindriyanl, pañca balani, satta 
bojJjhanga, ariyo atthangIko magso, yeh1 sadevako loko Janati saddahati “atthi 
so bhagava ti. Imina maharaJa karanena Imina hetuna Imina nayena Imina 
anumanena ñatabbam “atthi so bhagava tI. 


“Bahu Jane taraurtua mibbuto upadhikkhaue, 
anumnanena ñiatabbam qatthi so địpaduttamo ”t. 


3. “Bhante nagasena, opammam karohI ”ti. 

“Yatha maharaJa nagaravaddhakI nagaram mapetukamo pathamam tava 
samam anunnatamanonatam asakkharapasanam nirupaddavamanavajJjam 
ramanTyam bhumibhagam anuviloketva, yam tattha visamam, tam samam 
karapetva khanukantakam visodhapetva tattha nagaram mapeyya sobhanam 
vibhattam bhagaso mitam ukkinna-parikha-pakaram dalha-gopurattala- 
kotthakam'  puthu-caccara-catukka-sandhi-singhatakam  suci-samatala- 
raJamaggam suvibhattantarapanam aramuyyana-talaka-pokkhararnr- 
udapana-sampannam  bahuvidha-devatthana-patmanditam  sabbadosa- 
vrahiam, so tasmimm nagare sabbatha vepullappatte aññadesam 
upagaccheyya, atha tam nagaram aparena samayena iddham bhaveyya 
phiam subhikkham khemam samiddham sivam anitikam nirupaddavam 
nanaJjanasamakulam, puthukhattya brahmana vessa sudda hattharoha 
assaroha rathika pattika dhanuggaha tharugsaha celaka calaka pindadayakaˆ 
ugga rajaputta pakkhandino mahanaga sura vammino yodhino dasaputta? 
bhattiputta mallagana” alarika suda kappaka nahapaka cundaä malakara 
suvannakara saJJjhukara sIsakara tipukara lohakara vattakara ayakkara 
manikara pesakara kumbhakara lonakara cammakara rathakara dantakara 
rajjukara kocchakara suttakara vilvakara dhanukara jiyakara usukara 
cittakara rangakara raJaka tantavaya tunnavaya heraññika dussika gandhika 
tinaharaka katthaharaka bhataka pannika phalikaã mulika odanika puvika 
macchika mamsika maJjika nataka naccaka langhaka Indajalika vetalika 
malla chavadahaka -- 


! kottakam - Ma, PTS. 3 dãsikaputtä - Ma. 
ˆ pindadavika - PTS. * bhatiputtã - Ma. ” mallakã ganakã - Ma. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế chúng tôi cũng có thể biết được, có 
thể tin tưởng về đức Thế Tôn ấy. Có lý do mà với lý do ấy chúng tôi có thể 
biết được, có thể tin tưởng là: “Có đức Thế Tôn ấy. Lý do ấy là điều nào? Tâu 
đại vương, quả là có những đồ dùng đã được đức Thế Tôn ấy, vị biết, vị thấy, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác sử dụng, như là: Bốn sự thiết lập niệm, bốn 
chánh tỉnh tấn, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy chỉ 
phần đưa đến giác ngộ, Thánh Đạo tám chi phần, nhờ chúng mà thế gian 
luôn cả chư Thiên biết được, tin tưởng là: 'Có đức Thế Tôn ấy.` Tâu đại 
vương, với lý do này, với nguyên nhân này, với phương pháp này, với sự suy 
luận này mà có thể biết được rằng: “Có đức Thế Tôn ấy.' 


Sau khi đã giúp cho nhiều người uượt qua, Ngài đã tịch điệt ở sự đoạn 
tận mắm mống tái sanh. Nhờ uào sự suu luận, có thể biết được rằng: “Có 


^⁄ 


bậc Tối Thượng Nhân ấu.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, xIn ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như nhà kiến trúc đô thị có ý định xây dựng thành 
phố thì trước tiên hết xem qua khoảnh đất bằng phẳng, không bị nhô lên 
không bị lõm xuống, không sạn sỏi và đá tảng, không nguy hiểm, không bị 
chê trách, đáng được yêu thích, rồi chỗ nào không bằng phăng thì cho san 
bằng chỗ ấy, cho dọn sạch gốc cây và gai góc, rồi tại chỗ ấy xây dựng thành 
phố lộng lẫy, được phân chia thành từng phần, đã được đo đạc, có đường hào 
đã được đào lên và thành lũy, có tháp canh và cổng thành vững chắc, có 
đường băng ngang, ngã tư, giao lộ, bồn binh rộng lớn, có đường lộ chính sạch 
sẽ và có bề mặt bằng phắng, có cửa tiệm khéo được bố trí bên trong, được 
đầy đủ với các khu vườn, công viên, hồ ao, đầm sen, giếng nước, được tô 
điểm với nhiều loại điện thờ chư Thiên, toàn bộ đều không có khuyết điểm. 
Khi thành phố ấy đã đạt đến sự phát triển về mọi mặt, người ấy có thể đi đến 
khu vực khác. Rồi thời gian sau đó, thành phố ấy trở nên thịnh vượng, giàu 
có, vật thực dễ dàng, an toàn, được phát đạt, thắng lợi, không có rủi ro, 
không có bất hạnh, đông đảo với nhiều hạng người, các Sát-đế-Ìy có tâm cỡ, 
các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các quản tượng, các ky sĩ, các 
người đánh xe, các khách bộ hành, các cung thủ, các kiếm sĩ, các hiệp sĩ, các 
quân nhân, các nhà cung cấp vật thực, các hoàng tử dũng mãnh, các cảm tử 
quân, các yếu nhân, các vị anh hùng, các chiến sĩ mặc áo giáp, các người con 
của kẻ nô bộc, các người con của kẻ làm thuê, các toán đấu vật, các người nấu 
ăn, các đầu bếp, các thợ cạo, các người hầu tắm, các thợ rèn, các người làm 
tràng hoa, các thợ vàng, các thợ bạc, các thợ chì, các thợ thiếc, các thợ đồng, 
các thợ hợp kim, các thợ sắt, các thợ ngọc ma-nl, các thợ dệt, các thợ gốm, 
các người làm muối, các thợ thuộc da, các thợ làm xe, các thợ làm ngà, các 
thợ làm dây, các thợ làm lược, các thợ quay tơ, các thợ đan giỏ, các thợ làm 
cung, các thợ làm dây cung, các thợ làm tên, các thợ vẽ tranh, các thợ làm 
màu, các thợ nhuộm, các thợ dệt vải, các thợ may, các thợ phân kim, các 
người buôn vải, các người buôn hương liệu, các người cắt cỏ, các người nhặt 
củi, các người làm thuê, các người bán rau, các người bán trái cây, các người 
bán rẽ cây, các người bán cơm, các người bán bánh, các người bán cá, các 
người bán thịt, các người bán rượu, các kịch sĩ, các vũ công, các người múa 
rối, các ảo thuật gia, các nhạc công, các người đấu vật, các người thiêu xác, -- 
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--pupphachaddaka vena nesada ganika lasika kumbhadasiyo sakayavana- 
cinavilata-uJjenaka bharukacchaka kasikosala parantaka magadhaka 
saketaka soratthaka patheyyaka' kotumbaramadhuraka alasandakasmira- 
gandhara tam nagaram vasaya upagat3 nanavisayino jana navam 
suvibhattam adosamanavajjamn ramanyam tam nagaram passitva 
anumanena jJananti: “Cheko vata bho so nagaravaddhakIl, yo Imassa 
nagarassa mapeta  tI. 


Evameva kho maharaJa so bhagava asamo asamasamo appatlsamo 
asadso atulo asankheyyo appameyyo aparimeyyo amitaguno 
gunaparamippatto  anantadhii anantatejio anantavilyo anantabalo 
buddhabalaparamim gato sasenam maram parajetva ditthijalam padaletva 
avijjam khepetva vijJjam uppadetva dhammukkam dharayItva sabbaññutam 
pApunitva nIJjita”-vijita-sangamo dhammanagaram mapesl. 


Bhagavato kho maharajJa dhammanagaram srla-pakaram hiri-parikham 
ñana-dvarakotthakam virya-attalakam saddha-esikam sati-dovarikam 
pañña-pasadam suttanta-caccaram abhidhamma-singhatakam  vinaya- 
vinicchayam satipatthana-vithikam. Tassa kho pana maharaja satipatthana- 
vithiyam evarupa apana pasarita honti, seyyathidam: pupphapanam 
gandhapanam phalapanam agadapanam osadhapanam amatapanam 
ratanapanam sabbapanan ”ti. 


4. “Bhante nagasena katamam buddhassa bhagavato pupphapanan ”ti? 


“Atthi kho pana maharaJa tena bhagavata Janata passata arahata samma- 
sambuddhena arammanavibhattiyo akkhata, seyyathidam: aniccasañña 
dukkhasañña anattasañña asubhasañña adInavasañña pahanasañña viraga- 
sañña nirodhasañña sabbaloke anabhiratasañña? sabbasankharesu anicca- 
sañña anapanasat uddhumatakasañña vimlakasañña vipubbakasañña 
vicchiddakasañña vikkhayItakasañña vikkhittakasañña hatavikkhittakasañña 
lohitakasañña pu|avakasañña atthikasañña mettasañña karunasañña 
muditasañña upekkhasañña marananussati kayagatasatil, Ima kho maharaJa 
buddhena bhagavata arammanavibhattiyo akkhata. 


! soreyyakã paveyyakã - Ma. 
* nï]jïta - itisaddo Machasam natthi. 3 anabhiratisañña - Ma. 
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-- các người đổ rác hoa, các thợ làm tre, các thợ săn, các kỹ nữ, các vũ nữ, các 
tớ gái đội nước, các người ở Saka, ở Yavana, ở CIna, ở Vilata, ở UjjenI, ở 
Bharukaccha, ở Kasl, ở Kosala, ở Paranta, ở Magadha, ở Saketa, ở Sorattha, 
ở Pava, ở Kotumbara, ở Madhura, ở Alasanda, ở Kasmira, ở Gandhara đã đi 
đến cư ngụ ở thành phố ấy, những người ở các địa phương khác nhau sau khi 
nhìn thấy thành phố ấy mới mẻ, khéo được bố trí, không khuyết điểm, không 
bị chê trách, đáng được yêu thích, bằng cách suy luận nhận biết rằng: “Này 
ông bạn, nhà kiến trúc đô thị xây dựng thành phố này quả là thành thạo." 


Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn ấy, là vị không ai sánh 
bằng, tương đương với bậc không thể sánh bằng, không người đối xứng, 
không kẻ tương đương, không người so sánh, không thể ước lượng, không 
thể đo lường, không thể định lượng, có đức hạnh vô lượng, đã đạt đết sự toàn 
hảo của đức hạnh, có sự can đảm vô biên, có sự vinh quang vô biên, có sự 
tỉnh tấn vô biên, có năng lực vô biên, đã đạt đến sự toàn hảo về Phật lực, sau 
khi đánh bại Ma Vương cùng với đạo binh, sau khi đã phá tung mạng lưới tà 
kiến, sau khi dẹp bỏ vô minh, sau khi làm cho minh sanh khởi, sau khi nắm 
giữ ngọn đuốc Chánh Pháp, sau khi đạt được bản thế Toàn Tri, với trận chiến 
không bị khuất phục, đã được chiến thắng, Ngài đã xây dựng thành phố Giáo 
Pháp. 


Tâu đại vương, thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn có thành lũy là 
giới, có đường hào là sự hổ thẹn tội lõi, có cổng thành là trí, có tháp canh là 
sự tỉnh tấn, có trụ chống là đức tin, có người gác cổng là niệm, có tòa lâu đài 
là tuệ, có đường băng ngang là Kinh, có bồn binh là Vi Diệu Pháp, có tòa án 
là Luật, có đường phố là sự thiết lập niệm. Tâu đại vương, hơn nữa ở đường 
phố về sự thiết lập niệm của thành phố ấy, có các cửa tiệm với hình thức như 
vầy khéo là được chưng bày, như là: cửa tiệm bông hoa, cửa tiệm hương liệu, 
cửa tiệm trái cây, cửa tiệm thuốc giải độc, cửa tiệm thuốc chữa bệnh, cửa 
tiệm thuốc bất tử, cửa tiệm châu báu, cửa tiệm tổng hợp.” 


4. “Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm bông hoa của đức Phật Thế Tôn là cái 
nào?” 

“Tâu đại vương, có các sự phân loại về đối tượng (tham thiền) đã được 
đức Thế Tôn ấy, vị biết, vị thấy, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, nói đến như 
là: tưởng về vô thường, tưởng về khổ não, tưởng về vô ngã, tưởng về bất mỹ, 
tưởng về điều bất lợi, tưởng về sự dứt bỏ, tưởng về ly luyến ái, tưởng về sự 
tịch diệt, tưởng về sự không hứng thú với mọi thứ ở thế gian, tưởng về vô 
thường trong tất cả các sự tạo tác, niệm hơi thở vào ra, tưởng về tử thi bị 
trương sình, tưởng về tử thi có màu xanh xám, tưởng về tử thi bắt đầu thối 
rữa, tưởng về tử thi bị thủng nhiều lõ, tưởng về tử thi bị thú ăn, tưởng về tử 
thi bị vung vãi, tưởng về tử thi bị hủy hoại và vung vãi, tưởng về tử thi bị đãm 
mu, tưởng về tử thi bị giòi bọ rút ria, tưởng về bộ xương, tưởng về tâm từ, 
tưởng về tâm bi, tưởng về tâm hỷ, tưởng về tâm xả, niệm về sự chết, niệm 
được đặt ở thân. Tâu đại vương, các sự phân loại về đối tượng (tham thiền) 
này đã được đức Phật Thế Tôn nói đến. 
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Tattha yo kocl Jaramarana muccitukamo so tesu aññataram arammanam 
ganhatI, tena arammanena raga vimuccatl, dosa vimuccati, moha vimuccatl, 
maãanato vimuccatI, ditthito vimuccati, samsaram tarati, tanhasotam nivareti, 
tividham malam visodheti, sabbakilese upahantva amalam viraJam suddham 
pandaram ajaim ajaram amaram sukham sitibhutam abhayam 
nagaruttamam nibbananagaram pavisitva arahatte cittam vimoceti. Idam 
vuccati maharaja hagavato pupphapanan L1. 


“Kammamulam gahefuana apanam upagacchatha, 
arammaniamn kimituana †ato muccatha muftiua ”ti. 


5. “Bhante nagasena, katamam buddhassa bhagavato gandhapanan ”tr? 


“Atthi kho maharaJa tena bhagavata sllavibhattiyo akkhata, yena 
silagandhena anulitta bhagavato puttä sadevakam lokam silagandhena 
dhupenti sampadhupentl, disampi anudisampi anuvatampi pativatampi 
vayanti ativayanti, pharitva titthanti. Katama ta silavibhattiyo? Saranasllam 
pañcadlam atthangaslam dasangaslam pañcuddesapariyapannam 
patmokkhasamvarastllam. Idam vuccati maharaja °bhagavato gandhapanan 
"H. Bhasitampetam maharaJa bhagavata devatidevena: 


“Na pupphagandho paf[iuatamnefi 
na candanam tagaramnnallika ua, 
satafñca gandho pa[uatamefi 
sabba địsq sappuTr1so pauqfi.' 


Candanam tagardm 0uap1 uppalamn athaq 0qssikt, 
etesam gandha7atanam silagandho anuftaro. 


Appamaftto quan gandho auam tagaracandam,° 
o ca silauatam gandho uati deUuesu uttamo  ”t. 


6. “Bhante nagasena, katamam buddhassa bhagavato phalapanan ”tI? 


! paväyati - Ma. “ tagaracandam - Ma. 


Sol 


Khuddakamikque Milndapañhapali Anumanapañha 


Ở nơi ấy, người nào có ước muốn được thoát khỏi sự già và sự chết, người 
ấy nắm giữ một đối tượng nào đó trong số đó, rồi nhờ vào đối tượng ấy được 
thoát khỏi luyến ái, được thoát khỏi sân, được thoát khỏi sĩ, được thoát khỏi 
ngã mạn, được thoát khỏi (tà) kiến, vượt qua luân hồi, ngăn chặn dòng chảy 
tham ái, làm trong sạch ba loại vết bẩn, sau khi hủy diệt tất cả phiền não, sau 
khi đi vào thành phố tối thượng là thành phố Niết Bàn, không vết nhơ, hết 
bụi bặm, trong sạch, tỉnh khiết, không sanh, không già, không chết, an lạc, có 
trạng thái mát lạnh, không có nỗi sợ hãi, rồi làm cho tâm được giải thoát ở 
phẩm vị A-la-hán. Tâu đại vương, cái này được gọi là “cửa tiệm bông hoa của 
đức Thế Tôn.` 


“Sau khi nắm lấu tiên uốn là nghiệp (thiện),' hãu đi đến cửa tiệm, hãu 
mua lấu đốt tượng, từ đó hãu được tự do ở sự giải thoát.” 


5. “Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm hương liệu của đức Phật Thế Tôn là cái 
nào?” 


“Tâu đại vương, có các sự phân loại về giới đã được đức Thế Tôn ấy nói 
đến. Được thoa bởi hương thơm của giới ấy, các người con trai của đức Thế 
Tôn tỏa hơi, tràn ngập thế gian luôn cả chư Thiên bằng hương thơm của giới, 
rồi thổi đến, bao trùm hướng chính, hướng phụ, gió thuận chiều, gió nghịch 
chiều, sau khi tỏa khắp thì lắng đọng lại. Các sự phân loại về giới ấy là các cái 
nào? Là giới của sự nương nhờ (tam quy), năm giới, tám điều giới, mười điều 
giới, giới của sự thu thúc theo giới bổn Pafimokkha được bao gồm ở năm 
phần đọc tụng. Tâu đại vương, cái này được gọi là “cửa tiệm hương liệu của 
đức Thế Tôn.' Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời 
vượt trội các vị Trời, nói đến:? 


Tương thơm của bông hoa không bau ngược chiêu gió, 

(hương thơm của) gỗ trầm, gỗ tagara, hoặc hoa nhài cũng không. 
Còn hương thơm của nhĩng người tốt bau ngược chiều gió, 

bậc thiện nhân tỏa hương (thơm giới hạnh) khắp mọi phương. 


Gỗ trầm, gỗ tagara, hoặc ngaụ cả hoa sen 0uà hoa nhài, trong số các loại 
có hương thơm nàu, hương thơm của giới là uô thượng. 


Hương thơm nàu của gỗ tagara haụ gỗ trầm là nhỏ nhoi, còn hương 
thơm của những người có giới hạnh thổi giữa chư Thiên là tốt thượng.” 


6. “Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm trái cây của đức Phật Thế Tôn là cái 
nào?” 


! Theo Sớ Giải, nghiệp (thiện) ở đây là các thiện pháp đã làm trong sự chứng minh của chư 
Phật quá khứ (Milindafika, văn bản mẫu tự Sinhala, trang 413). 
* Dhammapadapäli - Pháp Cú, các câu 54, 55, 56. 
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“Phalani kho maharaJa bhagavata akkhatani, seyyathidam: sotapatti- 
phalam sakadagamiphalam anagamiphalam arahattaphalam suññataphala- 
samapatti animittaphalasamapatti appanihitaphalasamapattI. Tattha yo koeci 
yam phalam icchatl, so kammamulam datva patthitam phalam kinat, yadi 
sotapattiphalam, vyadi sakadagamiphalam, yadi anagamiphalam, yadi 
arahattaphalam, yadi suññataphalasamapattim, yadi animittaphala- 
samapattim, yadi appamihitaphalasamapattim. 


Yatha maharaja kassacl purisassa dhuvaphalo ambo bhaveyya, so na tava 
tato phalani patetIl, yava kayIko' na agacchati, anuppatte pana kayIke mulam 
gahetva evam acikkhati: “Ambho purisa eso kho dhuvaphalo ambo, tato yam 
1cchasi ettakam phalam ganhahI, salatukam va dovilam va kesikam va amam 
va pakkam va ti, so tena attana dinnamulena yadi salatukam icchati 
salatukam ganhatl, yadi dovilam Icchati dovilam ganhatl, yadi kesikam 
1cchati kesikam ganhatI, yadi amakam Iechati amakam ganhati, yadi pakkam 
Icchati pakkam ganhati. Evameva kho maharaja yo yam phalam Icchati so 
kammamulam datva patthitam phalam ganhat, yadi sotapattiphalam —pe— 
yvadL appanihitaphalasamapatim. Idam vuccati maharaja “bhagavato 
phalapanan ti. 


“Kammmamulam ?ana datua ganhanfi anatamphalam, 
tena te sukhita honti e kita aqmatamphalan ti. 


7. “Bhante nagasena, katamam buddhassa bhagavato agadapanan ”ti? 


“Agadani kho maharaJa bhagavata akkhatani, yehi agadehi so bhagava 
sadevakam lokam kilesavisato parIimocetl. Katamani pana tani agadami? 
Yanimanl maharaJa bhagavata cattarI ariyasaccani akkhatami, seyyathidam: 
dukkham ariyasaccam, dukkhasamudayo ariyasaccam, dukkhanirodho 
ariyasaccam, dukkhanirodhagaminipatipadä ariyasaccam. Tattha ye keci 
aññapekkha catusaccam đhammam sunanti, te jatiya parimuccanti, Jaraya 
parimuccanti, marana parimuccanti, soka-parideva-dukkha- 
domanassupayasehil parimuccanti. lIdam vuccati maharaja “bhagavato 
agadapanan t1. 


“Ye keci loke aqgadđ° uisanam pa[tbahaka, 
dhammagadasamam nafthi etam piuatha bhikkhquo ”. 


8. “Bhante nagasena, katamam buddhassa bhagavato osadhapanan ”t? 


! kayikã - Ma, PTS. ° agadãä loke - Ma. 


S) 


Khuddakamikque Milndapañhapali Anumanapañha 


“Tâu đại vương, các loại quả đã được đức Thế Tôn ấy nói đến như là: Quả 
vị Nhập Lưu, quả vị Nhất Lai, quả vị Bất Lai, quả vị A-la-hán, sự thể nhập 
quả vị không tánh, sự thể nhập quả vị vô tướng, sự thể nhập quả vị vô 
nguyện. Ở nơi ấy, người nào ước muốn quả vị nào, người ấy sau khi trao ra 
tiền vốn là nghiệp (thiện) rồi mua lấy quả vị đã được mong mỏi, nếu là quả vị 
Nhập Lưu, hay quả vị Nhất Lai, hay quả vị Bất Lai, hay quả vị A-la-hán, hay 
sự thể nhập quả vị không tánh, hay sự thể nhập quả vị vô tướng, hay sự thể 
nhập quả vị vô nguyện. 


Tâu đại vương, giống như cây xoài của người đàn ông nào đó là có trái 
thường xuyên. Cho đến khi nào người mua chưa đi đến, thì người ấy còn 
chưa làm cho các trái từ trên cây rơi xuống. Trái lại, khi người mua đã đến thì 
người ấy nhận tiền vốn ở người mua rồi bảo như vầy: “Này ông, cây xoài này 
quả là có trái thường xuyên, ông muốn chừng nào ở cây ấy thì hãy lấy chừng 
ấy, hoặc còn sống, hoặc còn non, hoặc còn lông tơ, hoặc chưa chín, hoặc đã 
chín.` Người ấy, với số tiền vốn đã được trao ra ấy của mình, nếu muốn trái 
còn sống thì lấy trái còn sống, nếu muốn trái còn non thì lấy trái còn non, 
nếu muốn trái còn lông tơ thì lấy trái còn lông tơ, nếu muốn trái chưa chín 
thì lấy trái chưa chín, nếu muốn trái chín thì lấy trái chín. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế người nào ước muốn quả vị nào, thì sau khi trao ra tiền 
vốn là nghiệp (thiện), người ấy nhận lấy quả vị đã được mong mỏi, nếu là quả 
vị Nhập Lưu, —(như trên)— hay sự thể nhập quả vị vô nguyện. Tâu đại 
vương, cái này được gọi là “cửa tiệm trái cây của đức Thế Tôn. 


Squ khi trao ra tiền uốn là nghiệp (thiện), rồi cầm lấu trái câu bất tử, 
những người nào mua trái câu bất tử, do uiệc ấu những người ấu được an 
lạc.” 


7. “Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm thuốc giải độc của đức Phật Thế Tôn là 
cái nào?” 

“Tâu đại vương, các thuốc giải độc đã được đức Thế Tôn nói đến, với các 
thuốc giải độc này đức Thế Tôn ấy giúp cho thế gian luôn cả chư Thiên thoát 
khỏi thuốc độc phiền não. Vậy thì các thuốc giải độc ấy là các loại nào? Tâu 
đại vương, bốn Chân Lý Cao Thượng này đã được đức Thế Tôn nói đến, như 
là: Chân Lý Cao Thượng về sự Khổ, Chân Lý Cao Thượng về nguyên nhân của 
Khổ, Chân Lý Cao Thượng về sự diệt Khổ, Chân Lý Cao Thượng về sự thực 
hành theo con đường đưa đến sự diệt Khổ. Tại nơi ấy, những người nào 
mong muốn trí tuệ lắng nghe Giáo Pháp về bốn Chân Lý, những người ấy 
được giải thoát khỏi sự sanh, được giải thoát khỏi sự già, được giải thoát khỏi 
sự chết, được giải thoát khỏi các sầu, bi, khổ, ưu, não. Tâu đại vương, cái này 
được gọi là “cửa tiệm thuốc giải độc của đức Thế Tôn. 


“Bất cứ các thuốc giỏi độc nào ở thế gian đều là những uật đấu lùi các 
chất độc, không có loại nào sánh bằng thuốc giải độc là Giáo Pháp, nàu các 
tù khưu, các ngươi hãu uống loại nàu.”” 

8. “Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm thuốc chữa bệnh của đức Phật Thế Tôn 


là cái nào?” 
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“Osadhani kho maharaJa bhagavata akkhatani, yehi osadhehi so bhagava 
devamanusse tikicchat, seyyathiam: cattaro satipatthana, cattaro 
sammappadhana, cattaro iddhipada, pañcindriyani, pañca balanl, satta 
bojJjhanga, ariyo atthangiko maggo. Etehi osadhehi bhagava micchaditthim 
virecetl, micchasankappam virecetl, micchavacam virecetl, miccha- 
kammantam virecetl, miccha-ajivam virecetll, micchavayamam virecetl, 
micchasatim virecetl, micchasamadhim virecetil, lobhavamanam kareti, 
dosavamanam karetl, mohavamanam karel, manavamanam karetl, 
ditthivamanam kareti, vicikicchavamanam kareti, uddhaccavamanam kãretl, 
thmamiddhavamanam kareti, ahirikanottappavamanam kareti, sabbakilesa- 
vamanam kareti. Idam vuccati maharajJa ˆbhagavato osadhapanan ti. 


“Ye keci osadha loke UÙJ)anti uiuidha bahu, 
dhammnosadhasamam natthi etam piuatha bhikkhauo. 


Dharnmosadham priuttuana q]aramardnAa siuTn, 
bhauayïtua ca passttua nibbuta upadhikkhaue ”i. 


9. “Bhante nagasena, katamam buddhassa bhagavato amatapanan ”t? 


“Amatam kho maharaja bhagavata akkhatam, yena amatena so bhagava 
sadevakam lokam abhisiñcl, yena amatena abhisitta devamanussa Jati-Jara- 
vyadhi-marana-soka-parideva-dukkha-domanassupayasehi  parimuccimsu. 
Katamam tam amatam? Yadidam kayagatasati. Bhasitampetam maharajJa 
bhagavata devatidevena: “4matamn te bhikkhaque partbhufjanH ụe 
kauagatasatIm paribhufjani tí Idam vuccati maharaja “bhagavato 
amatapanan  tI. 


“Buadhitam J7anatam đisua armnatapaTiqmn pasarqU1, 
kammena tam kimntuana amatamn adetha bhikkhauo ti. 


10. “Bhante nagasena, katamam buddhassa bhagavato ratanapanan ”ti? 


“Ratanani kho maharaja bhagavata akkhatanl, yehi ratanehi bhusita' 
bhagavato putta sadevakam lokam virocenti° obhasenti pabhasenti, Jalanti 
paJJalanti, uddham adho tiriyam alokam dassenti. Katamani tan ratanani? 
Sillaratanam samadhiratanam paññaratanam vimuttiratanam vimuttiñana- 
dassanaratanam patisambhidaratanam boJJhangaratanam. 


Katamam maharaJa bhagavato silaratanam? Patimokkhasamvarasilam 
Indriyasamvaraslam ajivaparisuddhislam paccayasannissitaslam culla- 
sillam majjhimasilam mahasllam magsgasilam phalasiam. Silaratanena kho 
maharaja vibhusitassa puggalassa sadevako loko samarako sabrahmako 
sassamanabrahmanI paja pIhayati patthet. 


! vibhũsitã - Ma. ? virocanti - Ma. 


ĐDĐ 
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“Tâu đại vương, các thuốc chữa bệnh đã được đức Thế Tôn nói đến, với 
các thuốc chữa bệnh này đức Thế Tôn ấy chữa bệnh cho chư Thiên và nhân 
loại, như là: Bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh tỉnh tấn, bốn nền tảng của 
thần thông, năm quyền, năm lực, bảy chỉ phần đưa đến giác ngộ, Thánh Đạo 
tám chi phần. Với những thuốc chữa bệnh này đức Thế Tôn tẩy sạch tà kiến, 
tẩy sạch tà tư duy, tẩy sạch tà ngữ, tẩy sạch tà nghiệp, tẩy sạch tà mạng, tẩy 
sạch tà tỉnh tấn, tẩy sạch tà niệm, tẩy sạch tà định, làm cho ói ra tham, làm 
cho ói ra sân, làm cho ói ra sỉ, làm cho ói ra ngã mạn, làm cho ói ra tà kiến, 
làm cho ói ra hoài nghĩ, làm cho ói ra phóng dật, làm cho ói ra sự dã dượi 
buồn ngủ, làm cho ói ra sự không hổ thẹn và không ghê sợ (tội lõi), làm cho 
ói ra tất cả phiền não. Tâu đại vương, cái này được gọi là “cửa tiệm thuốc 
chữa bệnh của đức Thế Tôn.” 

“Đất cứ các thuốc chữa bệnh nào được tìm thấu ở thế gian là đa dạng uà 
có nhiều, không có loại nào sánh bằng thuốc chữa bệnh là Giáo Pháp, nàu 
các tù khưu, các ngươi hãu uống loại nàu. 

Sau khi uống uào thuốc chữa bệnh là Giáo Pháp, thì có thể trở thành 
không già không chết. Sau khi tu tập uà sau khi nhìn thấu, thì được tịch diệt 
ở sự đoạn tận rmnầm rnống tát sanh.” 


9. “Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm thuốc bất tử của đức Phật Thế Tôn là 
cái nào?” 

“Tâu đại vương, thuốc bất tử đã được đức Thế Tôn nói đến, với thuốc bất 
tử này đức Thế Tôn ấy rưới rắc cho thế gian luôn cả chư Thiên, do đã được 
rưới rắc với thuốc bất tử này, chư Thiên và nhân loại đã được giải thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Thuốc bất tử ấy là cái nào? Tức là 
niệm đặt ở thân. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời 
vượt trội các vị Trời, nói đến: “Này các tù khưu, những người nào thọ 
hưởng miệm đặt ở thân, những người ấu thọ hưởng sự bất tử.' Tầâu đại 
vương, cái này được gọi là “cửa tiệm bất tử của đức Thế Tôn. 

Sau khi nhìn thấu loài người bị bệnh, Ngài đã bàu ra cửa hàng thuốc 
bất tử. Nàu các tù khưu, các người hãu mua uật ấu bằng nghiệp (thiện) uà 
hãu nhận lấu thuốc bất tử.” 


10. “Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm châu báu của đức Phật Thế Tôn là cái 
nào?” 

“Tâu đại vương, các châu báu đã được đức Thế Tôn nói đến. Được trang 
điểm với các châu báu này, những người con trai của đức Thế Tôn chiếu 
sáng, soi sáng, tỏa sáng, rực sáng, phát sáng ở thế gian luôn cả chư Thiên, 
phô bày ánh sáng ở hướng trên, ở hướng dưới, ở hướng ngang. Các châu báu 
ấy là các loại nào? Giới báu, định báu, tuệ báu, giải thoát báu, trí tuệ và nhận 
thức về sự giải thoát báu, các tuệ phân tích báu, các giác chỉ báu. 

Tâu đại vương, giới báu của đức Thế Tôn là cái nào? Giới của sự thu thúc 
theo giới bổn Patimokkha, giới của sự thu thúc ở các quyền, giới của sự trong 
sạch về nuôi mạng, giới liên quan đến các vật dụng, giới nhỏ, giới trung, giới 
lớn, giới của Đạo, giới của Quả. Tâu đại vương, thế gian luôn cả chư Thiên, 
cùng với Ma Vương, Phạm Thiên, và các dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn đều 
ước muốn, mong cầu người đã được trang sức với châu báu của giới. 
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Silaratanaplladdho' kho maharaja bhikkhu disampIl anudisampi 
uddhampi adhopiI tiriyampi virocati atirocatl,” hetthato avIieim uparito 
bhavaggam upadaya etthantare sabbaratanani atikkamitva atisayItva 
aJjhottharitva tithati. Evarupani kho maharaja silaratanani bhagavato 
ratanapape pasaritanI. Idam vuccati maharaJa ˆbhagavato sllaratanan L1. 


kammena tam kừntuana ratanam 0o pilandhatha 'tì. 


11. Katamam maharajJa bhagavato samadhiratanam? Savitakkasavicaro 
samadhi, avitakkavicaramatto samadhi, avitakka-avicaro samadhi, suññato 
samadhi, animitto samadhi, appanlhito samadhi. Samadhiratanam kho 
maharaja piladdhassat bhikkhuno ye te kamavitakka byapadavitakka 
vihimsavitakka manuddhacca-ditthi-vicikiccha kilesavatthuni vividhani ca 
kuvitakkani te sabbe samadhim asaJJa vikiranti vidhamanti viddhamsanti na 
santhahanti? na upalippanti.° Yatha maharaja vari pokkharapatte vikirati 
vidhamati viddhamsati na santhati na upalippati. Tam kissa hetu? 
Parisuddhata padumassa. Evameva kho maharaja samadhiratanam 
pHaddhassa bhikkhuno ye te kamavitakkavyapadavitakkavihimsa-vitakka- 
manuddhaccaditthivicikiccha kilesavatthuni vividhani ca kuvitakkani te 
sabbe samadhim asaJJa vikiranti vidhamanti viddhamsanti na santhahanti na 
upalippanti. Tam kissa hetu? Parisuddhatta samadhissa. Idam vuccati 
maharaja “bhagavato samadhiratanan ti Evarupanl kho maharaja 
samadhiratanani bhagavato ratanapane pasariItan1. 

“Samadhtratanamalassa kuuitakkq na JaUore, 
na ca uikkhipate cittamn etam turnhe pilandhatha 'ti. 


12. Katamam maharaJa bhagavato paññaratanam? Yaya maharajJa 
paññaya ariyasavako “dam kusalan ˆti yathabhutam paJanati, 1dam akusalan 
"H yathabhutam paJanati, 1dam savaJJam Idam anavajjam idam sevitabbam 
Idam na sevitabbam Idam hinam Idam panItam idam kanham Idam sukkam 
Idam kanhasukkasappatibhagan ti yathabhutam paJanati, dam dukkhan 'ti 
vathabhutam pajanati, “ayam dukkhasamudayo tỉ yathabhutam paJanaH, 
“ayam dukkhanirodho “ti yathabhutam paJanati, 'ayam dukkhanirodhagamim 
patipada ti yathabhutam paJanati Idam vuccat maharaJa “bhagavato 
pañfñaratanan t1. 

“Pañfñaratanamnalassa na cữam 0uattate bhauo, 
khippam phasseti anatam na ca so rocate bhque tì. 


13. Katamam maharajJa bhagavato vimuttiratanam? Vimutti-ratananti” 
kho maharaJa arahattam vuccatl, arahattam patto kho maharaja bhikkhu 
vimuttiratanam piladdho ti vuccatl. 


! °Djilandho - Ma, PTS, Simu. 


° ativirocati - Ma. ” santhanti - Ma, PTS. 
3 abhibhavitvä - Ma. ° upalimpati - Ma. 
* pilandhassa - Ma, PTS, Simu. 7 vimuttiratanam - Ma. 
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Tâu đại vương, được chưng diện với châu báu của giới, vị tỳ khưu chiếu 
sáng, chiếu chói lọi ở hướng chính, hướng phụ, hướng trên, hướng dưới, 
hướng ngang. VỊ ấy vượt qua, ngự trên, nhấn chìm tất cả các châu ngọc ở 
trong khoảng giữa, tính từ phía dưới là địa ngục Vô Gián từ phía trên là cối 
cao nhất, rồi đứng lại. Tâu đại vương, các giới báu có hình thức như thế được 
chưng bày ở cửa tiệm châu báu của đức Thế Tôn. Tâu đại vương, cái này được 
gọi là “giới báu của đức Thế Tôn.` 

“Các giới có hình thức như thế hiện diện ở cửa tiệm của đức Phật. Các 
ngươi hãu mua châu báu ấu bằng nghiệp (thiện), uà hãu chưng diện.) 


11. Tâu đại vương, định báu của đức Thế Tôn là cái nào? Tâu đại vương, 
định có tầm có tứ, định không tầm chỉ có tứ, định không tâm không tứ, định 
không tánh, định vô tướng, định vô nguyện. Tâu đại vương, đối với vị tỳ khưu 
chưng diện định báu, các suy nghĩ về (ngũ) dục, các suy nghĩ về oán hận, các 
suy nghĩ về hãm hại, ngã mạn, phóng dật, tà kiến, hoài nghi, các nền tảng của 
phiền não, và nhiều loại suy nghĩ xấu xa, tất cả chúng sau khi tiếp cận với 
định thì phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, không trụ lại, không đeo bám. Tâu đại 
vương, giống như nước ở lá sen thì phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, không trụ 
lại, không đeo bám. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Vì tính chất trong sạch của 
cây sen. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với vị tỳ khưu chưng diện định 
báu, các suy nghĩ về (ngũ) dục, các suy nghĩ về oán hận, các suy nghĩ về hãm 
hại, ngã mạn, phóng dật, tà kiến, hoài nghĩ, các nền tảng của phiền não, và 
nhiều loại suy nghĩ xấu xa, tất cả chúng sau khi tiếp cận với định thì phân 
tán, tiêu tan, tiêu hoại, không trụ lại, không đeo bám. Điều ấy có nguyên 
nhân là gì? Vì tính chất trong sạch của định. Tâu đại vương, cái này được gọi 
là “định báu của đức Thế Tôn. Tâu đại vương, các định báu có hình thức như 
thế được chưng bày ở cửa tiệm châu báu của đức Thế Tôn. 

“Đối uới uị có tràng hoa là định báu, các suụ nghĩ xấu xa không sanh 
lên, uà tâm không bị tán loạn, các ngươi hãu chưng điện uật ấu." 


12. Tâu đại vương, tuệ báu của đức Thế Tôn là cái nào? Tâu đại vương, với 
tuệ nào vị Thánh đệ tử nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Cái này là thiện, 
nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Cái này là bất thiện, nhận biết đúng theo 
thực thể rằng: “Cái này là có tội, cái này là không có tội, cái này là nên thực 
hành, cái này là không nên thực hành, cái này là thấp kém, cái này là hảo 
hạng, cái này là đen, cái này là trắng, cái này có sự lẫn lộn giữa đen và trắng, 
nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là Khổ, nhận biết đúng theo thực 
thể rằng: “Đây là nhân sanh Khổ,' nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là 
sự diệt tận Khổ, ` nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận Khổ.” Tâu đại vương, cái này được gọi là “tuệ báu của đức Thế 
Tôn. 

“Đối uưới uị có tràng hoa là tuệ báu, sự hiện hữu không xoau chuuển lâu 
đài. VỊ ấu rmnau chóng chạm đến Bất Tử, uà không thích thú ở sự hiện hữu." 


13. Tâu đại vương, giải thoát báu của đức Thế Tôn là cái nào? Tâu đại 
vương, “giải thoát báu được gọi là phẩm vị A-la-hán. Tâu đại vương, vị tỳ 
khưu đã đạt đến phẩm vị A-la-hán được gọi là “chưng diện giải thoát báu.” 


ĐD8 


Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Suụ Luận 


Yatha maharaja puriso muttakalapa-mani-kanaka-pavalabharana- 
patimandito akalu'tagara-talisaka-lohitacandananulitta-gatto naga- 
punnäaga°-salala-campaka-yuthikatimuttaka-pataluppala-vassika-mallika- 
viedtto sesajane atikkamitva virocat atirocali obhasai pabhasati 
sampabhasadi jJalai pajjalai abhibhavat aJjhottharai malagandha- 
ratanabharanehil. Evameva kho maharaja arahattam patto khinasavo 
vimuttiratanapiladdho upadayupadaya vimuttanam bhikkhunam 
atikkamitva samatikkamitva virocati atirocati obhasati? sampabhasati Jalati 
pajJalai abhibhavati ajjhottharati vimuttya. Tam kissa hetu? Aggam 
maharaja etam pilandhanam sabbapilandhananam yadidam vimutti- 
pIlandhanam. Idam vuccati maharaJa ˆbhagavato vimuttiratanan t1. 


“Manimnaladharam geha?ano samm udikkhati, 
Umuttiratanamalanfu udikkhanti sadeuakd t1. 


14.  Katamam maharaja bhagavato vimuttiñanadassanaratanam? 
Paccavekkhanañanam maharaja bhagavato vimuttiñanadassanaratanan ti 
vuccatll, yena ñanena ariyasavako maggaphalanibbanan pahma- 
kilesavasitthakilese ca paccavekkhati. 


“Yena fianena buJ]hanti ariua katakiccatam, 
tam fñianaratana1m laddhurn uquametha 71morasd tì. 


15. Katamam maharajJa bhagavato patisambhidaratanam? Catasso kho 
maharaa patsambhidayo atthapatisambhida dhammapatisambhida 
niruttipatisambhida patibhanapatisambhida 'ti. Imehi kho maharaja catuhi 
patisambhidaratanehi samalankato bhikkhu yam yam parisam 
upasankamatl, yadi khattiyaparlsam yadi brahmanaparisam yadi gahapati- 
parisam yadi samanaparisam, visarado upasankamati amankubhuto abhiru 
acchambhrl anutras vigatalomahamso parisam upasankamail. Yatha 
maharaja yodho sangamasuro sannaddhapañcavudho asambhTto? sangamam 
otarat “sace amitta dure bhavissanti usuna patayissami, tato orato 
bhavissanl sattiya paharissaml, tato orato bhavissani kanayena 
paharissaml, upagatam santam mandalaggena dvidha chindissami, 
kayupagatam churikaya vijjhisamlL ti” Evameva kho maharaJa 
catupatIsambhidaratanamandito bhikkhu asambhito parlsam upasankamati 
vo koci mam atthapatisambhide pañham pucchissati, tassa atthena attham 
kathayIssamI, karanena karanam kathaylssamIi, hetuna hetum kathay1ssamI, 
nayena nayam kathayIssami, nissamsayam karissamIi, vimatim vivecessami, 
tosayIssam1 pañhaveyyakaranena. 


! agalu - Ma. 
ˆ punnägasäla - Ma, PTS. * acchambhito - Ma, evam sabbattha. 
3 obhãsati pabhãsati - Ma, PTS. ” vinivijjhissami tỉ - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, giống như người đàn ông, được trang điểm với đồ trang 
sức là xâu chuỗi ngọc trai, ngọc ma-ni, vàng, san hô, thân thể được thoa với 
đầu thơm của các cây tagara, tahsa, và trầm hương đỏ, được điểm tô với các 
loại hoa lim, hoa nguyệt quế, hoa salaja, hoa cầy, hoa nhài vàng, hoa 
atimuttaka, hoa vòi voi, hoa sen, hoa nhài trâu, hoa nhài A-rập, thì vượt trội, 
chiếu sáng, chói sáng, soi sáng, tỏa sáng, lóe sáng, rực sáng, phát sáng, ngự 
trị, nhấn chìm những người còn lại bằng các đồ trang sức là vòng hoa, hương 
thơm, và châu báu. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị đã đạt đến phẩm vị 
A-la-hán, có lậu hoặc đã cạn kiệt, được chưng diện giải thoát báu, so với các 
tỳ khưu đã được giải thoát có liên quan điều này điều khác, thì vượt trội, vượt 
lên, chiếu sáng, chói sáng, soi sáng, lóe sáng, rực sáng, phát sáng, ngự trị, 
nhấn chìm với sự giải thoát (của bản thân). Điều ấy có nguyên nhân là gì? 
Tâu đại vương, vật chưng diện này là tối thắng trong số tất cả các vật chưng 
diện, tức là giải thoát báu. Tâu đại vương, cái này được gọi là “giải thoát báu 
của đức Thế Tôn. 

“Người (làm công) trong nhà ngước nhìn người chủ đang mang tràng 
hoa có ngọc rna-mi, còn thế gian có cả chư Thiên ngước nhìn tràng hoa có 
giỏi thoát báu.” 


14. Tâu đại vương, trí tuệ và nhận thức về sự giải thoát báu của đức Thế 
Tôn là cái nào? Tâu đại vương, trí về việc quán xét lại được gọi là “trí tuệ và 
nhận thức về sự giải thoát báu của đức Thế Tôn, nhờ vào trí ấy vị Thánh đệ 
tử quán xét lại Đạo, Quả, Niết Bàn, các phiền não đã dứt bỏ và các phiền não 
còn sót lại. 

“Nhờ uào trí nào, các bậc Thánh biết rõ trạng thái đã hoàn thành phận 
sự, hỡi những người con của đếng Chiến Thắng, hãu tỉnh tấn để đạt được 
châu báu trí tuệ ấu.” 


15. Tâu đại vương, tuệ phân tích báu của đức Thế Tôn là cái nào? Tâu đại 
vương, là bốn tuệ phân tích là “tuệ phân tích về ý nghĩa, tuệ phân tích về 
pháp, tuệ phân tích về ngôn từ, tuệ phân tích về phép biện giải. Tâu đại 
vương, được trang điểm với bốn tuệ phân tích báu này, vị tỳ khưu đi đến mỗi 
một tập thể nào, đầu là tập thể Sát-đế-ly, hay tập thể Bà-la-môn, hay tập thể 
gia chủ, hay tập thể Sa-môn, đều đi đến với sự tự tin, không có trạng thái hổ 
thẹn, không nhút nhát, không hãi sợ, không hốt hoảng, đi đến tập thể không 
bị nổi da gà. Tâu đại vương, giống như người chiến sĩ, anh hùng của chiến 
trận, đã vũ trang năm loại vũ khí, không kinh sợ, lao vào chiến trận (nghĩ 
rằng): “Nếu các quân địch ở xa, ta sẽ hạ gục bằng mũi tên, kế đó gần hơn nữa 
thì ta sẽ đánh bằng cây lao, kế đó gần hơn nữa thì ta sẽ đánh bằng cây 
thương, với kẻ đang tiến đến gần thì ta sẽ chém làm hai bằng cây kiếm lưỡi 
cong, còn kẻ đã đến sát bên thân thì ta sẽ đầm thủng bằng cây dao. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị tỳ khưu được trang sức với bốn tuệ phân tích đi 
vào tập thể không kinh sợ (nghĩ rằng): “Bất cứ người nào hỏi ta câu hỏi về 
phân tích ý nghĩa, đối với người ấy ta sẽ thuyết giảng về ý nghĩa bằng ý nghĩa, 
ta sẽ thuyết giảng về lý do bằng lý do, ta sẽ thuyết giảng về nguyên nhân bằng 
nguyên nhân, ta sẽ thuyết giảng về phương pháp bằng phương pháp, ta sẽ 
làm cho không còn nghi ngờ, ta sẽ cô lập sự phân vân, ta sẽ làm cho hoan hỷ 
bằng sự giải thích câu hỏi. 
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Yo koci mam dhammapatisambhide pañham pucchissaHl, tassa 
dhammena dhammam kathayissami, amatena amatam kathaylssami, 
asankhatena asankhatam kathayIssami, nibbanena nibbanam kathayIssami, 
suññataya suññatam kathayissami, animittena animittam kathayIssami, 
appanihitena appanihitam kathaylssami, anejena anejam kathayIssami, 
nissamsayam karlssaml, vimatim vivecessamil, tosaylssaml pañha- 
veyyakaranena. 


Yo kocl mam niruttipatisambhide pañham pucchissatl, tassa niruttiya 
nirutim kathaylssami, padena padam kathayIssamIi, anupadena anupadam 
kathaylssaml, akkharena akkharam kathayissamli, sandhiya sandhim 
kathaylssaml, byañJanena byañJanam kathayissami, anubyañJanena 
anubyañJanam kathayIssami, vannena vannam kathayissami, sarena saram 
kathaylssaml, paññattlya paññatim kathaylssami, voharena voharam 
kathayissaml, nissamsayam karissami, vimatim vivecessami, tosaylissami 
pañhaveyyakaranena. 


Yo koci mam patibhanapatisambhide pañham pucchissall, tassa 
patibhanena patibhanam kathayIssami, opammena opammam kathay1ssamI, 
lakkhanena lakkhanam kathayissamli, rasena rasam kathaylssamIi, nissam- 
sayam karissamI, vimatim vivecessamI, tosayissam1 pañhaveyyakaranena t1. 
Idam vuccati maharaJa “bhagavato patisambhidaratanan t1. 

“PaRisambhida kimtuana ñianena phassaUeUq uo, 
asamnbhito anubbiggo atirocaFi sadeuqdke `tI. 


16. Katamam maharaJa bhagavato boJ]hangaratanam? Sattime maharajJa 
bojjhanga satisamboJJhango dhammavicayasamboJjhango virlya- 
sambojjhango pItisambojjhango passaddhisambojjhango samadhi- 
sambojjhango upekhasambojjhango t1. Imehi kho maharaja sattahi 
samboJjhangaratanehi patimandito bhikkhu sabbam tamam abhibhuyya 
sadevakam lokam obhaseti pabhaseti alokam Janeti. Idam vuccati maharaja 
“bhagavato boJjhangaratanan t1. 

“Bohagaratanamalassa u{†hahanft' sadeuaka, 
kammena tam kimtuana ratand1m 0o pilandhatha ”l. 


17. “Bhante nagasena katamam buddhassa bhagavato sabbapanan ”ti? 


“Sabbapanam kho maharaja bhagavato navangam buddhavacanam, 
saririkani paribhogikani cetiyanil, sangharatanañca. Sabbapane maharaja 
bhagavata Jatisampatti pasarita, bhogasampati pasarita, ayusampatti 
pasarIta, arogyasampatii pasarita, vannasampatti pasarita, paññasampatt 
pasarIta, manusikasampatti pasarIta, dibbasampatti pasarIta, 
nibbanasampattI pasarIta. 


! udikkhanti, upatthanti - katthaci. 
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Bất cứ người nào hỏi ta câu hỏi về phân tích pháp, đối với người ấy ta sẽ 
thuyết giảng về pháp bằng pháp, ta sẽ thuyết giảng về Bất Tử bằng Bất Tử, ta 
sẽ thuyết giảng về không tạo tác bằng không tạo tác, ta sẽ thuyết giảng về 
Niết Bàn bằng Niết Bàn, ta sẽ thuyết giảng về không tánh bằng không tánh, 
ta sẽ thuyết giảng về vô tướng bằng vô tướng, ta sẽ thuyết giảng về vô nguyện 
bằng vô nguyện, ta sẽ thuyết giảng về bất động bằng bất động, ta sẽ làm cho 
không còn nghi ngờ, ta sẽ cô lập sự phân vân, ta sẽ làm cho hoan hỷ bằng sự 
giải thích câu hỏi. 

Bất cứ người nào hỏi ta câu hỏi về phân tích ngôn từ, đối với người ấy ta 
sẽ thuyết giảng về ngôn từ bằng ngôn từ, ta sẽ thuyết giảng về đoạn kệ đầu 
bằng đoạn kệ đầu, ta sẽ thuyết giảng về đoạn kệ kế tiếp bằng đoạn kệ kế tiếp, 
ta sẽ thuyết giảng về âm từ bằng âm từ, ta sẽ thuyết giảng về nối âm bằng nối 
âm, ta sẽ thuyết giảng về phụ âm bằng phụ âm, ta sẽ thuyết giảng về âm phụ 
thuộc bằng âm phụ thuộc, ta sẽ thuyết giảng về hình thức bằng hình thức, ta 
sẽ thuyết giảng về nguyên âm bằng nguyên âm, ta sẽ thuyết giảng về khái 
niệm bằng khái niệm, ta sẽ thuyết giảng về tên gọi bằng tên gọi, ta sẽ làm cho 
không còn nghi ngờ, ta sẽ cô lập sự phân vân, ta sẽ làm cho hoan hỷ bằng sự 
giải thích câu hỏi. 

Bất cứ người nào hỏi ta câu hỏi về phân tích phép biện giải, đối với người 
ấy ta sẽ thuyết giảng về phép biện giải bằng phép biện giải, ta sẽ thuyết giảng 
về ví dụ bằng ví dụ, ta sẽ thuyết giảng về tướng trạng bằng tướng trạng, ta sẽ 
thuyết giảng về phẩm vị bằng phẩm vị, ta sẽ làm cho không còn nghi ngờ, ta 
sẽ cô lập sự phân vân, ta sẽ làm cho hoan hỷ bằng việc giải thích câu hỏi. Tâu 
đại vương, cái này được gọi là “các tuệ phân tích báu của đức Thế Tôn.” 

“Sau khi mua các tuệ phân tích, nhờ uào trí Uu† nào có thể chạm đến, thì 
(u† ấu) không kinh sợ, không xao động, chói sáng thế gian luôn cả chư 
Thiên.' 


16. Tâu đại vương, giác chỉ báu của đức Thế Tôn là cái nào? Tâu đại 
vương, có bảy giác chi này là: “Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, cần giác 
chị, hỷ giác chi, tịnh giác chi, định giác chĩ, xả giác chi. Tâu đại vương, được 
trang điểm với bảy giác chỉ báu này, vị tỳ khưu chế ngự mọi sự tối tăm, soi 
sáng, tỏa sáng, thế gian luôn cả chư Thiên, và làm sanh lên ánh sáng. Tâu đại 
vương, cái này được gọi là “giác chi báu của đức Thế Tôn.` 

“Thế gian luôn cả chư Thiên đêu đứng dậu (chào) đối uới người có tràng 
hoa là giác chỉ báu. các ngươi hãu mua châu báu ấu bằng nghiệp (thiện), 
Uà hãu chưng điện.” 


17. “Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm tổng hợp của đức Phật Thế Tôn là cái 
nào?” 

“Tâu đại vương, cửa tiệm tổng hợp của đức Thế Tôn có lời dạy của đức 
Phật gồm chín thể loại, các xá-lợi, các vật dụng, các bảo tháp, và Hội Chúng 
báu. Tâu đại vương, do đức Thế Tôn ở cửa tiệm tổng hợp sự thành tựu về 
sanh chủng được chưng bày, sự thành tựu về của cải được chưng bày, sự 
thành tựu về tuổi thọ được chưng bày, sự thành tựu về không bệnh được 
chưng bày, sự thành tựu về sắc đẹp được chưng bày, sự thành tựu về tuệ được 
chưng bày, sự thành tựu về cối người được chưng bày, sự thành tựu về cõi 
trời được chưng bày, sự thành tựu về Niết Bàn được chưng bày. 
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Tattha ye tam tam sampattim 1cchanti, te kammamulam datva patthita- 
patthiam sampattim kinanti. Keci silasamadanena kinanti, kecl uposatha- 
kammena kinanti, appamattakenapil kammamulena upadayupadaya 
sampattiyo patilabhanti. Yatha maharaja apanikassa apane tilamuggamase 
paritakenapil tandulamuggamasena appakenapl mulena upadayupadaya 
ganhanti. Evameva kho maharaja bhagavato sabbapane appamattakenapl 


kammamulena upadayupadaya sampattiyo patilabhanti  Idam vuccati 
maharaja ˆbhagavato sabbapanan ti. 


'Aụu arogdatã uannaqm saggam uccakulinaraä, 
asankhatañca amatamn attht sabbapane J1me. 


Appena bahukenapt kammnamulena gauhafi, 
kừmtua saddhamulena sammddha hotha bhikkhauo `tl. 


18. Bhagavato kho maharaJa dhammanagare evarupa Jana pativasanti 
suttantika venaylka abhidhammika dhammakathika Jatakabhanaka digha- 
bhanaka maJjhimabhanaka samyuttabhanaka anguttarabhanaka khuddaka- 
bhanakãä silasampanna samadhisampanna paññasampanna bojjhanga- 
bhavanarata vipassaka sadatthamanuyuttä araññika rukkhamulika 
abbhokasika palalapuñJaka sosanika nesaJJika patipannaka phalattha sekha 
phalasamangino sotapanna sakadagamino anagamino arahanto tevijja 
chalabhñña ¡iddhimanto paññaya parammm gata satipatthana- 
sammappadhana-iddhipada-indriyabala-boJ]hanga-maggavara-Jhana- 
vimokkha-ruparipa-santasukhasamapattikusala, tehi arahantehi akulam 
samakulam akinnam samakinnam na]avana-saravanamiva dhammanagaram 
ahosi. Bhavathha: 


“Vitaraga uttadosa uitamnoha anasaua, 
uttatanha anadana dhamrmmnanagare uasanti te. 


Araññaka dhutadhara jhauïno lũkhaciuara, 
Uiuekabhrrata đhĩra dhammanagare 0qsgaTFi te. 


Nesaj]ika santhatika atho pi thanacankama, 
pamsukuladhara sabbe dhamnmanagare U0asdrfi te. 


TicTuaradhara santa cammnakhandacatutthika,' 
rata ekasane Uu1ñfñẪu dharnmanagare UasdrFi te. 


Appiccha mipaka dha appahara alolupa, 
labhalabhena santu{†ha dhamnmanagare U0asdnfi te. 


! catutthakã - Ma, PTS. 
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Tại nơi ấy, những người nào ước muốn sự thành tựu này hay sự thành tựu 
nọ, những người ấy sau khi trao ra tiền vốn là nghiệp (thiện) rồi mua lấy sự 
thành tựu đã được mong mỏi thế này thế nọ. Nhiều người mua bằng sự thọ 
trì giới, nhiều người mua bằng việc hành trì trai giới, rồi nhận được các sự 
thành tựu tùy theo từng phần tiền vốn là nghiệp (thiện) ít ỏi. Tâu đại vương, 
giống như ở cửa tiệm của người chủ tiệm có các loại mè, đậu mugga, đậu 
masa, những người ấy mua gạo, đậu rmugga, đậu rmasa, với số lượng chút ít 
tùy theo từng phần tiền vốn ít ỏi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế ở cửa 
tiệm tổng hợp của đức Thế Tôn, những người ấy nhận được các sự thành tựu 
tùy theo từng phần tiền vốn là nghiệp (thiện) ít ỏi. Tâu đại vương, cái này 
được gọi là “cửa tiệm tổng hợp của đức Thế Tôn.' 

“Tuổi thọ, sự không bệnh, sắc đẹp, cối trời, uiệc có được gia tộc cqo sang, 
Uà sự không tạo tác, sự Bất Tử là có ở của hàng tổng hợp, ở đấng Chiến 
Thắng. 

Được nhận lấu ít hau nhiều tùu theo phần tiên uốn là nghiệp (thiện). 
Nàu các tù khưu, sau khi mua bằng tiền uốn là đức tin, các ngươi hãu được 
thành tựu. 


18. Tâu đại vương, ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn có những 
người như thế này sinh sống: Các vị chuyên về Kinh, các vị chuyên về Luật, 
các vị chuyên về Vi Diệu Pháp, các vị thuyết giảng về Pháp, các vị trì tụng 
Bổn Sanh, các vị trì tụng Trường Bộ, các vị trì tụng Trung Bộ, các vị trì tụng 
Tương Ưng, các vị trì tụng Tăng Chi, các vị trì tụng Tiểu Bộ, các vị đầy đủ 
giới, các vị đầy đủ định, các vị đầy đủ tuệ, các vị thích thú việc tu tập các giác 
chi, các vị hành minh sát, các vị gắn liền với mục đích của mình, các vị ngụ ở 
rừng, các vị ngụ ở gốc cây, các vị ngụ ở ngoài trời, các vị ngụ ở đống rơm, các 
vị ngụ ở mộ địa, các vị (hành pháp) về oai nghi ngồi (không nằm), các vị đã 
tiến đến (Đạo), các vị đã trú ở Quả, các vị Hữu Học đã đạt được quả vị, các vị 
Nhập Lưu, các vị Nhất Lai, các vị Bất Lai, các vị A-la-hán có ba Minh, có sáu 
Tháng Trí, có thần thông, đã đạt đến sự toàn hảo về tuệ, thiện xảo về sự thiết 
lập niệm, chánh tỉnh tấn, nền tảng của thần thông, quyền, lực, giác chi, Đạo, 
thiền, giải thoát, sắc và vô sắc, về việc thể nhập vào sự tịch tịnh và an lạc. 
Thành phố Giáo Pháp đã là đông đúc, đầy đặc, chen chúc, tràn ngập với các 
vị A-la-hán ấy, tợ như rừng sậy hay rừng mía đường. Ơ đây có: 

“Các uị có luuến át đã la, có sân đã ha, có sr đã lìa, không còn lậu hoặc, 
có tham đi đã ha, không còn chấp thủ, các uị ấu sống ở thành phố Giáo 
Pháp. 

Các uị ngụ ở rừng, duụ trì pháp từ khước, chứng thiền, có ụ thô xấu, 
thỏa thích sự cô độc, sáng suốt, các uị ấu sống ở thành phố Giáo Pháp. 

Các uị giữ oai nghỉ ngồi, ngụ chỗ được chỉ định, đứng uà đi kinh hành, 
tất cả đều mang ụ mau bằng uái quăng bỏ, các uị ấu sống ở thành phố Giáo 
Pháp. 

Các uị sử dụng ba ụ, thanh tịnh, có mảnh da thú là uật thứ tư, thích thú 
uiệc (thọ thực) một chỗ ngồi, hiểu biết, các uị ấu sống ở thành phố Giáo 
Pháp. 

Các uị ít ham muốn, chín chắn, sáng suốt, (thọ) chút ít uật thực, không 
tham lam, tự biết đủ uới uiệc có hau không có, các uị ấu sống ở thành phố 
Giáo Pháp. 
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Jhaựt 1hanarata dhĩa santacifta samahrra, 
akrñcañfñiam patthauana dham<nanagare 0asdaTfi te. 


Pafipanna phala†thaq ca sekha phaÏasarnangino, 
asữnsakd' uttamnattham dhamnmanagare Uasdrfi †e. 


Sotapamna ca uữnaqÌla sakadagdmino ca ue, 
anagami ca arahanto dhammanagare 0qsdnfi te. 


Safipa†thanakusdala bojhangabhquanarata, 
Uipassaka dhamrmnadhara dhammnanagare 0asanfi te. 


Iddhipadesu kusala samnadhibhauanardfa, 
sammappadhana1mnanuuutta dhamnmmnanagare 0asgaTfi te. 


°~.~— 


antahkkhamhi carang dham1mnanagare 0asanfi te. 


Okkhiftacakkhu rnitabha1n guttadUuara susqmuuia, 
sudanta u†tame dhammneˆ dhamrnanagare 0asarniti te. 


Teua chalabhrffña ca tddhiụa param1mn goíq, 
paññaua paramippatta dhammanagare 0asarnfi te  tI. 


190. Ye kho maharaja bhikkhuũ aparimitañanavaradhara asanga 
atuliyaguna?” atulayasa atulabala atulateja đdhammacakkanuppavattaka 
paññaparamm gata, evardpa kho maharaja bhikkhu bhagavato 
dhammanagare “dhammasenapatino ˆti vuccanti. 


Ye pana te maharaja bhikkhu iddhimanto adhigatapatisambhida 
pattavesaraJja gaganacara durasada duppasaha analambacarä sasagara- 
mahidharapathavi-kampaka  candasuriya-parimaJJjaka vikubbanadhit- 
thanabhinrharakusala iddhiya paramim gata, evarupa kho maharaja bhikkhu 
bhagavato dhammanagare “purohita ti vuccanti. 


Ye pana te maharaja bhikkhu dhutangamanugata appiccha santuttha 
viññattimanesanajigucchaka pindaya sapadanacarino bhamara va 
gandhamanughayitva pavisanti vivittakananam kaye ca JIvite ca nirapekkha 
arahattamanuppatta dhutangagune agsanikkhitta, evarupa kho maharajJa 
bhikkhu bhagavato dhammanagare “akkhadassa 'ti vuccanti. 


Ye pana te maharaja bhikkhu parisuddha vimala nikkilesa cutuipapata- 
kusala dibbacakkhumhi paramim gata, evarupa kho maharaja bhikkhu 
bhagavato dhammanagare “nagarajotaka 'ti vuccantl. 


! ãsIsakã - Ma. *“ đamme - Ma. ” atulagunä - Ma. 
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Các uị chứng thiên, thích thú uới thiền, sáng suốt, có tâm thanh tịnh, 
được định tĩnh, có sự mnong mỏi UỀ cối thiền Vô Sở Hữu, các u† ấu sống ở 
thành phố Giáo Pháp. 

Các uị đã tiến đến (Đạo), đã trú ở Quả, là các bậc Hữu Học, đã đạt được 
quả 0, là những uị† rong mỏi mục đích tối thượng, các uị ấu sống ở thành 
phố Giáo Pháp. 

Các u† Nhập Lưu, không uết nhơ, uà các uị Nhất Lai, các u† Bất Lai, uà 
các U† A-la-hán, các Uu† ấu sống ở thành phố Giáo Pháp. 

Các uị thiện xảo uề sự thiết lập niệm, thích thú uiệc tu tập các Giác chỉ, 
các U† hành Minh Sát, có sự ghi nhớ Uuề Giáo Pháp, các uị ấu sống ở thành 
phố Giáo Pháp. 

Các uị thiện xảo uề các nền tảng của thần thông, thích thú uiệc tu tập 
định, gắn bó uới chánh tỉnh tấn, các uị ấu sống ở thành phố Giáo Pháp. 

Các uị đã đạt đến sự toàn hảo uề các Thắng Trí, thích thú uới hành xứ có 
tính chất truuền thống, có sự di chuuển ở không trung, các u† ấu sống ở 
thành phố Giáo Pháp. 

Các uị có mắt nhìn xuống, nói năng chừng mực, có các giác quan được 
canh phòng, khéo thu thúc, đã được huấn luuện tốt đẹp ở Giáo Pháp tối 
thượng, các uị† ấu sống ở thành phố Giáo Pháp. 

Các uị có ba Minh, uà sáu Thắng Trí, đã đi đến sự toàn hảo của thần 
thông, đã đạt được sự toàn hảo uề tuệ, các u† ấu sống ở thành phố Giáo 
Pháp. 


1o. Tâu đại vương, những vị tỳ khưu nào có sự gìn giữ trí cao quý không 
đo lường được, không bị ràng buộc, có đức hạnh không thể so sánh, có danh 
vọng không so sánh được, có năng lực không so sánh được, có vinh quanh 
không so sánh được, là các vị tiếp tục chuyển vận bánh xe Giáo Pháp, đã đi 
đến sự toàn hảo về tuệ, tâu đại vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là 
“các tướng quân Chánh Pháp' ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào có thần thông, có các tuệ 
phân tích đã được chứng đạt, có các sự tự tín đã được đạt đến, có sự di 
chuyển ở không trung, khó sánh bằng, khó khuất phục, di chuyển không cần 
vật để bám víu, làm rúng động trái đất có biển và núi, có thể vuốt ve mặt 
trăng và mặt trời, thiện xảo về biến hóa, về sự chú nguyện và phát nguyện, đã 
đi đến sự toàn hảo về thần thông, tâu đại vương, những vị tỳ khưu như thế 
được gọi là những vị quân sư ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào đã theo đuổi các pháp từ 
khước, ít ham muốn, tự biết đủ, chán ghét sự yêu cầu và sự tầm cầu sai trái, 
đi khất thực theo từng nhà, tợ như các con ong hút lấy hương hoa rồi đi vào 
khu rừng cô quạnh, không quan tâm đến thân thể và mạng sống, đã đạt được 
phẩm vị A-la-hán, đã được xem là tối thắng về đức hạnh của các pháp từ 
khước, tâu đại vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là “những vị quan 
tòa” ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào thanh tịnh, không vết nhơ, 
không còn phiền não, thiện xảo về tử sanh, đã đi đến sự toàn hảo về Thiên 
nhãn, tâu đại vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là “những vị thắp 
sáng thành phố ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 
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Ye pana te maharaJa bhikkhu bahussuta agatagama đdhammadhara 
vinayadhara matikadhara sithila-dhanita-digha-rassa-garuka-lahukakkhara- 
paricchedakusala navangasasanadhara, evarupa kho maharaJa bhikkhu 
bhagavato dhammanagare “đhammarakkha “ti vuccanti. 


Ye pana te maharaJa bhikkhu vinayaññu vinayakovida nidanapathana- 
kusala' apatti-anapatti-garuka”-sateklecha-atekiccha-vutthana-desana- 
niggaha-patikamma-osärana-nissarana-patisarana-kusala vinaye paramim 
gata, evarupa kho maharaja bhikkhu bhagavato dhammanagare “ũpadakkha 
"H” vuccanti. 


Ye pana te maharaja bhikkhu vimuttivara-kusumamala-baddha vara- 
pavara-mahaggha-settha-bhavamanuppatta bahuJana-kantamabhipatthita, 
evarupa kho maharaja bhikkhu bhagavato dhammanagare “pupphapanika ti 
VvuccantI. 


Ye pana te maharaJa bhikkhũ catusaccabhisamayapatividdha ditthasacca 
viññatasasana catusu samaññaphalesu tinnavicikiccha patiladdha-phala- 
sukha aññesampI patipannanam te phale samvibhajantl, evarupa kho 
maharaja bhikkhuũ bhagavato dhammanagare “phalapanika ˆti vuccanti. 


Ye pana te maharaja bhikkhu silavarasugandhamanulitta° anekavidha- 
bahugunadhara kilesamaladuggandhavidhamaka, evaruipa kho maharaJa 
bhikkhu bhagavato dhammanagare “øgandhapanika 'ti vuccanHi. 


Ye pana te maharaja bhikkhu đhammakama piyasamudahara abhid- 
hamme abhivmaye ularapamojja araññagatapI rukkhamulagatapl 
suññagaragatapl đdhammavararasam pivanti kayena vacaya manasa 
dhammavararasamogalha adhimattapatibhana đdhammesu đdhammesana- 
patpanna Ito va tato va yattha yattha appicchakatha santuthikatha 
pavivekakatha asamsagsakatha viriyarambhakatha silakatha samadhikatha 
paññakatha vimuttikatha vimuttiñanadassanakatha vattate,' tattha tattha 
gantva tam tam katharasam pivanti, evarupa kho maharaja bhikkhu 
bhagavato dhammanagare “sonda pIpasa ˆti vuccanti. 


Ye pana te maharaJa bhikkhuũ pubbarattapararattam Jagariyanuyogam- 
anuyutta nisaJjatthanacankamehi ratindivam vitinamenti° bhavananu- 
yogamanuyutta kilesapatibahanaya sadatthapasuta, evaripa kho maharaja 
bhikkhu bhagavato dhammanagare “nagaraguttika ˆti vuccanti. 


! thãnãtthãnakusalä - Ma. * slasamvaragandhamanulittä - Ma. 
ˆ garuka-lahuka - Ma, PTS. ” vattate - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. 
3 ruparakkha - Ma. ° atinämenti - PTS. 
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Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào nghe nhiều, có Kinh điển 
được truyền thừa, có sự ghi nhớ về Giáo Pháp, có sự ghi nhớ về Luật, có sự 
ghi nhớ về các tiêu đề, thiện xảo về việc chia chẻ các âm là không gió hay có 
gió, dài hay ngăn, nặng hay nhẹ, có sự ghi nhớ về các lời giáo huấn gồm chín 
thể loại, tâu đại vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là “những vị bảo vệ 
Giáo Pháp' ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào hiểu biết về Luật, thông 
thái về Luật, thiện xảo về phần mở đầu và phần đọc tụng, thiện xảo về sự 
phạm tội, sự không phạm tội, tội nặng có thể chữa trị hay không thể chữa trị, 
sự thoát tội, sự trình báo tội, sự khiển trách, sự sửa chữa, sự mời vào, sự đuổi 
ra, sự hòa giải, đã đi đến sự toàn hảo về Luật, tâu đại vương, những vị tỳ 
khưu như thế được gọi là “những vị thành thạo về nghi thức' ở thành phố 
Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào được quàng vào tràng hoa 
gồm các bông hoa cao quý của sự giải thoát, đã đạt được bản thể cao quý, ưu 
tú, giá trị cao, đứng đầu, được yêu quý và mong mỏi của số đông người, tâu 
đại vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là “những người chủ tiệm hoa” 
ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào đã được thấu triệt sự lãnh 
hội về bốn Sự Thật, đã nhìn thấy Sự Thật, đã nhận thức được Giáo Pháp, đã 
vượt qua các sự hoài nghỉ về bốn quả vị Sa-môn, đã đạt được an lạc của quả 
vị, và chia phần những quả vị ấy cùng với những vị khác cũng đang thực 
hành, tâu đại vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là “những người chủ 
tiệm trái cây ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào được thoa hương thơm tốt 
đẹp cao quý của giới, mang nhiều đức hạnh đủ các loại, làm tiêu tan mùi thối 
của phiền não và ô nhiễm, tâu đại vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi 
là “những người chủ tiệm hương liệu ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế 
Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào yêu mến Giáo Pháp, có lời 
nói đáng yêu quý, có sự vui thích tột bực ở Thắng Pháp, ở Thắng Luật, những 
vị đi vào rừng, đi đến cội cây, đi đến ngôi nhà trống vắng, uống vào vị nếm 
cao quý của Giáo Pháp, được thấm nhuần hương vị cao quý của Giáo Pháp 
bằng thân, bằng khẩu, và bằng ý, có tài biện giải tuyệt vời, đã thực hành sự 
tâm cầu về Pháp trong số các Pháp, từ nơi này hoặc từ nơi kia, ở nơi nào có 
sự thuyết giảng về ít ham muốn, thuyết giảng về sự tự hoan hỷ, thuyết giảng 
về sự tách ly, thuyết giảng về sự không kết giao, thuyết giảng về việc khởi sự 
tỉnh tấn, thuyết giảng về giới, thuyết giảng về định, thuyết giảng về tuệ, 
thuyết giảng về giải thoát, thuyết giảng về trí tuệ và nhận thức về sự giải 
thoát, sau khi đi đến nơi này nơi khác và uống vào từng hương vị của cuộc 
thuyết giảng, tâu đại vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là “những vị 
nghiện uống, có sự khao khát” ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào đầu đêm và cuối đêm gắn 
bó với sự rèn luyện về tỉnh thức, trải qua đêm ngày với việc ngồi, đứng, và đi 
kinh hành, gắn bó với sự rèn luyện về việc phát triển (thiền), đang đeo đuổi 
mục đích của mình nhằm xua đuổi các phiền não, tâu đại vương, những vị tỳ 
khưu như thế được gọi là những người canh giữ thành phố” ở thành phố Giáo 
Pháp của đức Thế Tôn. 
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Ye pana te maharaja bhikkhu navangam buddhavacanam atthato ca 
byañjJanato ca nayato ca karanato ca hetuto ca udaharanato ca vacenti 
anuvacenti bhasanti anubhasanti, evarupa kho maharaJa bhikkhU bhagavato 
dhammanagare 'dhammapanika ti vuccanti. 


Ye pana te maharaja bhikkhu dhammaratanabhogena agamaparlyatti- 
sutabhogena bhogino dhanino nïidditthasarabyañjanalakkhanapativedha 
viññu pharana, evarupa kho maharaJa bhikkhu bhagavato dhammanagare 
“đhammasetthino ˆti vuccanti. 


Ye pana te maharaJa bhikkhu u]aradesanapativedha parieinnarammana- 
vibhatti-niddesa sikkhagunaparamippatta, evarũpa kho maharaja bhikkhu 
bhagavato dhammanagare “vissutadhammika 'ti vuccantl. 


Evam suvibhattam kho maharaja bhagavato đhammanagaram, evam 
sumapitam, evam suvihitam, evam suparipuritam, evam suvavatthapitam, 
evam surakkhitam, evam sugopitam, evam duppasayham paccatthikehi 
paccamittehi. Imina maharaJa karanena Imina hetuna imina nayena Imina 
anumanena ñatabbam “atthi so bhagava ti. 


“Yathapïi nagaram disua suuibhafta1n manoramadmn, 
qanumanena 7ananfi uaddhakissa mahaftanam. 


Tatheua lokanathassaq disua dharmnmapuram 0ardT1n, 
qanumanena 7ananfi atthï so bhagaud TH. 


Anumanena Jananfi ummnt` disuang sagd†re, 
athauam đissate umm1” mahanfo so DhaU1ssafi. 


Tatha buddham sokanudam sabbatthamaparqjttam, 
tanhakkhaamnanuppattarmn bhauasamnnsarqamocanam. 


Anumanena fñatabbam tummi disua sadeudke, 
uatha dhamrnumm1uippharo aggo buddho bhaUissofi. 


Anumnanena Jananii đisua accuggqta1m gi1mmn, 
atha accuggato eso hữmaqud so bhquissafi. 

Tatha đisua dhammnagtrmm stibhutam mirupadhm, 
qaccuggatam bhagqudfo acalam suppdatiffhiam. 
Anumanena ñatabbam disuana đhammapabbatam, 
tatha hì so mnahqutro aggo buddho bhautssqHi. 
Yatha pï gaJarq7assa padam đisuang rnanusa, 
qnumanena ?ananfi maha eso gdqJo TH. 

Tatheua buddhanagassa padam disua 0ibhqumo, 
qnumanena jananfi ularo so bhauIssafl. 


Anumnanena Jananti bhite đisuana kum1nige, 
migarg†assa saddena bhita Tne kurmnmigd 1H. 


' imim - Ma. ? ñmi - Ma. 
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Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào bảo đọc, bảo đọc theo, 
giảng giải, lập lại lời dạy của đức Phật gồm chín thể loại về ý nghĩa, về văn tự, 
về phương pháp, về lý do, về nguyên nhân, và về ví dụ, tâu đại vương, những 
vị tỳ khưu như thế được gọi là “những người chủ tiệm Giáo Pháp ở thành phố 
Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào là những người có của cải, 
có tài sản, với của cải là châu báu về Giáo Pháp, với của cải là sự học tập và 
lắng nghe về Kinh điển, có sự thấu triệt về nguyên âm, phụ âm, và đặc điểm 
đã được diễn đạt, có sự hiểu biết rộng rãi, tâu đại vương, những vị tỳ khưu 
như thế được gọi là “những người triệu phú về Giáo Pháp' ở thành phố Giáo 
Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào có sự thấu triệt sự thuyết 
giảng tột bực, đã quen thuộc với sự phân loại và mô tả đối tượng (của tâm), 
đã đạt đến sự toàn hảo về đức hạnh của việc học tập, tâu đại vương, những vị 
tỳ khưu như thế được gọi là “những nhà đạo đức nổi tiếng ở thành phố Giáo 
Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn đã khéo được bố trí 
như vậy, khéo được xây dựng như vậy, khéo được sắp xếp như vậy, khéo được 
bồi đắp như vậy, khéo được xác định như vậy, khéo được bảo vệ như vậy, 
khéo được gìn giữ như vậy, khó bị chế ngự như vậy bởi những kẻ nghịch, 
những kẻ thù. Tâu đại vương, với lý do này, với nguyên nhân này, với 
phương pháp này, với sự suy luận này, nên nhận biết rằng: “Có đức Thế Tôn 
ấy. 

'Cũng giống như sau khi nhìn thấu thành phố khéo được bố trí, làm 
thích ú, bằng suụ luận họ nhận biết sự uĩ đại của nhà kiến trúc. 

Y như thế ấu, sau khi nhìn thấu thành phố Giáo Pháp cao quú của đống 
Bảo Hộ Thế Gian, bằng suụ luận họ biết rằng: 'Có đức Thế Tôn ấu.` 

Sau khi nhìn thấu làn sóng ở biển cả, bằng suụ luận họ biết rằng theo 
như làn sóng nàu được nhìn thấu thì biển cả sẽ là lớn lao. 

Tương tợ, đức Phật là bậc xua đi nỗi sầu muộn, không bị đánh bại ở 
mọi nơi, đã đạt đến sự cạn kiệt của tham ái, có sự thoát khỏi sự luân 
chuuển trong các cối. 

Sau khi nhìn thấu làn sóng ở thế gian luôn cả chư Thiên, theo như sự 
lan rộng của làn sóng Giáo Pháp, bằng suụ luận có thể biết được đức Phật 
sẽ là hạng nhất. 

Sau khi nhìn thấu ngọn núi uươn cao, theo như cách nó được Uươn cao, 
bằng suụ luận họ biết rằng nó sẽ là núi Hi-mã-lạp. 

Tương tợ, sau khi nhìn thấu ngọn núi Giáo Pháp của đức Thế Tôn có 
trạng thái mát lạnh, không có rmầm mmống tới sanh, uươn cao, không dao 
động, khéo được thiết lập. 

Sau khi nhìn thấu ngọn núi Giáo Pháp, bằng suụ luận có thể biết được 
bậc Đại Hùng ấu chính là như thế; đức Phật sẽ là hạng nhất. 

Cũng giống như sau khi nhìn thấu bàn chân của con uoi chúa, bằng suụ 
luận mọi người biết được rằng: 'Con uoi ấy là to lớn.) 

Y như thế ấu, sau khi nhìn thấu dấu chân của đức Phật uĩ đạt, bậc có sự 
thông suốt, bằng suụ luận họ biết rằng uị ấu sẽ là tột bực. 

Sau khi nhìn thấu những con thú nhỏ bị sợ hãi, bằng suụ luận họ biết 
rằng: Những con thú nhỏ nàu bị sợ hãi bởi âm thanh của con thú chúa.' 


S70 


Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Suụ Luận 


Tatheua titthiue disuq uiftthate bhitamnandqse, 
anumnanena ñatabbam dhammnardjena ga1tam. 


Nibbutam pa†hqu1mmn địsua haritapattarn mahodikam, 
qnumnanena Jananti mahameghena mibbutam. 


Tatheutmam Janam disua amoditapamoditam, 
anumanena ñatabbam dharmnmmarneghena tapprtam. 


Laggam disua bhusam pankam kalaladdagatam rnahmm, 
anumanena Janarnfi 0uarikkhandho rnaha gato. 


Tatheutmam Janam disua rq7apankasamohrtam, 
Uuahitam dhammnanadiuda uissa†tham dhamxmnaqsagore. 


Dhammnamatagatamn đisua sadeuakamimam 1nahữmn, 
anumnanena ñiatabbam dhammnakkhandho rnaha gdio. 


Anurnanena 7ananfI ghau†tua gandhamuttamnnam, 
athquam uauafi gandho hessanfi pupphita duma. 


Tatheuauam stlagandho pauquaFi sadeuake, 
qanunanena fiqtabbam atthi buddho anuftaro ti. 


2o. Evarupena kho maharaJa karanasatena karanasahassena hetusatena 
hetusahassena nayasatena nayasahassena opammasatena opammasahassena 
sakka buddhabalam upadassayItum. Yatha maharaja dakkho malakaro 
nanapuppharasimha acariyanusatthiya paccattapurisakarena vicittam 
malagunarasim kareyya. 


Evameva kho maharaJa so bhagava vicittapuppharasil viya anantaguno 
appameyyaguno. Ahametarahi Jinasasane malakaro viya pupphaganthako 
pubbakanam  acaryanan magsenapl mayham buddhibalenapl 
asankheyyenaplÐ karanena anumanena buddhabalam dipaylssamI. 
Tvampanettha chandam Janehi savanaya ”tI. 


21. “Dukkaram bhante nagasena aññesam evarupena karanena 
anumanena buddhabalam upadassayItum. Nibbuto 'smi bhante nãgasena 
tumhakam paramavicittena pañhaveyyakaranena ”tI. 


Anumanapañho pathamo. 
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Y như thế ấu, sau khi nhìn thấu các ngoại đạo bị bối rốt, có tâm sợ hãi, 
bằng suu luận có thể biết được tiếng rống của đống Pháp Vương. 

Sau khi nhìn thấu trái đất đã được nguột lạnh, đạt được mnàu xanh, có 
nhiều nước, bằng suụ luận họ biết rằng (trái đất) đã được nguột lạnh nhờ 
đám mưa lớn. 


Y như thế ấu, sau khi nhìn thấu người nàu được uui mừng, hớn hở, 
bằng suụ luận có thể biết được (người ấu) đã được toại Ú bởi cơn mưa 
Giáo Pháp. 

Squ khi nhìn thấu bụi bặm bị kết dính, bùn lầu, mặt đất trở thành lầu lội 
ẩm thấp, bằng suụ luận họ biết rằng có khối nước lớn đã đi đến. 


Y như thế ấu, sau khi nhìn thấu người nàu bị lấm lem bởi bụi bặm uà 
bùn lầu, đã được đưa đến ở dòng sông Giáo Pháp, đã được chuuển đến ở 
biển cả Giáo Pháp. 

Sau khi nhìn thấu quả đất nàu luôn cả chư Thiên đi đến sự Bốt Tử của 
Giáo Pháp, bằng suu luận có thể biết được có Pháp uẩn uĩ đạt đã đi đến. 


Sau khi ngửi mùi hương tối thượng, bằng suụ luận họ biết rằng là theo 
như rnùi hương nàu thổi đến thì sẽ có những câu đã được trổ hoa. 


Y như thế ấu, mùi hương giới đức nàu thổi ở thế gtan luôn cả chư Thiên, 
bằng suu luận có thể biết được là có đức Phật uô thượng.' 


2o. Tâu đại vương, có thể chỉ cho thấy năng lực của đức Phật bằng một 
trăm lý do, bắng một ngàn lý do, bằng một trắm nguyên nhân, bằng một 
ngàn nguyên nhân, bằng một trắm phương pháp, bằng một ngàn phương 
pháp, bằng một trăm ví dụ, bằng một ngàn ví dụ. Tâu đại vương, giống như 
người làm tràng hoa khôn khéo, từ đống bông hoa nhiều loại, theo sự chỉ dạy 
của người thầy, bằng việc làm của cá nhân một người, có thể tạo thành một 
đống các kiểu tràng hoa nhiều màu sắc. 


Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn ấy, có đức hạnh vô biên, 
có đức hạnh vô lượng, ví như đống bông hoa nhiều màu sắc. Giờ đây, ví như 
người làm tràng hoa, người kết bông hoa trong Giáo Pháp của đấng Chiến 
Thắng, cũng bằng đường lối của các vị thầy tiền bối, cũng bằng năng lực ở sự 
sáng suốt của tôi, tôi sẽ giải thích năng lực của đức Phật bằng cách suy luận 
bằng nhiều lý lẽ không thể đếm được. Vậy thì trong trường hợp này, đại 
vương hãy khởi lên ước muốn về việc lắng nghe.” 

21. “Thưa ngài Nagasena, thật là việc khó khăn để chỉ cho thấy năng lực 
của đức Phật bằng sự suy luận bằng lý lẽ có hình thức như vầy đối với những 
người khác. Thưa ngài Nagasena, trầm đã được thỏa mãn với việc giải thích 
câu hỏi một cách vô cùng đa dạng của ngài.” 


Câu hỏi (giảng bằng sự) suy luận là thứ nhất. 


x*xxxx% 
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2. DHUTAÑGAPAÑHO 


“Passatharaffiake' bhikkhu aJ]hogadlhe dhute gune, 
puna passdai g!1h1 rq7a anagamiphale thĩte. 


Dbho jpi te ulloketUq uDDd†]1 sarnsauo naha, 
buj?heuua ce g!h1 dhammne dhutangam nipphalam sua. 


Parauadiuadarnathanam nipunam pi†akaftaue, 
handa pucche kathiset††ham so mne kankharn unessafi ”ti. 


IỒAtha kho milndo raja yenayasma nagaseno tenupasankami, 
upasankamitva ayasmantam nagasenam abhivadetva ekamantam nïsIdi. 
Ekamantam nisinno kho milindo raãjaä ayasmantam nagasenam etadavoca: 
“Bhante nagasena atthi koci gih1 agariko kamabhog1l puttadarasambadha- 
sayanam aJjhavasanto kasikacandanam paccanubhonto malagandha- 
vilepanam đdharayanto Jataruparajatam sadiyanto manimuttakañcana- 
vicittamolibaddho, yena santam paramattham nibbanam sacchikatan ”ti? 


“Na maharaja ekaññeva satam na dve satan1 na tini catupañca satani na 
sahassam?° na kotisatam na kotisahassam na kotisatasahassam, ti{thatu 
maharaja dasannam vIsatiya satassa sahassassa abhisamayo, katamena te 
pariyayena anuyogam dammi ti. 


“[vamevetam bruhI ”ti. 


“Tena hi te maharaja kathayIssamI satena va sahassena va satasahassena 
va kotlya va kotisatena va kotisahassena va kotisatasahassena va. Ya kaci 
navange buddhavacane sallekhitacarapatipatti-dhutagunavaranga”-nissita 
katha, ta sabba idha samosarIssanl. 


Yatha maharaJa ninnunnata-samavisama-thalathala-desabhage 
abhivattham udakam sabbantam tato vinigalitva mahodadhim sagaram 
samosarati. Evameva kho maharaja sampadake sat ya kacl navange 
buddhavacane sallekhitacarapatipatti-dhutagunavaranga”-nissita katha, ta 
sabba Idha samosarIssanHi. 


Mayhampettha maharaja paribyattataya buddhiya karanaparidIipanam 
samosarissatl, teneso attho suvibhatto vielto parlpunno samanito 
bhavIssatl. 


1 Dassataraññake - Ma, PTS. * abhivuttham - Ma; 
ˆ na sahassam na satasahassam - Ma, PTS. abhivattam - PTS. 
3 dhutavarangaguna - Ma. ” đhutañgagunadhara - Ma. 
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2. CÂU HỎI VỀ PHÁP TỪ KHƯỚC: 


“Đức uua nhìn các uị tù khưu sống ở rừng đã được gắn bó uới các hạnh 
từ khước, rồi nhìn lạt những người tại gia đã trú ở quả uị Bất Lai. 


Sau khi quan sát cả hai hạng ấu, có nỗi nghỉ hoặc lớn đã khởi lên: Nếu 
người tại gia có thể giác ngộ Giáo Pháp, thì pháp từ khước là không có kết 
quả. 


Vậu ta nên hỏi uị thuuết giảng hạng nhất, được thông thạo uê Tam 
Tạng, có sự nghiền nát học thuuết của các diện giả khác, uị ấu sẽ tiêu diệt 
nốt nghi ngờ của tq.” 


1. Khi ấy, đức vua Milinda đã đi đến gặp đại đức Nagasena, sau khi đến đã 
đảnh lễ đại đức Nagasena rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, đức vua Milinda đã nói với đại đức Nagasena điều này: “Thưa ngài 
Nagasena, có người tại gia nào, sống ở nhà, trong khi sinh sống có sự thọ 
hưởng các dục, có việc nằm chen chúc với vợ và con, trong khi hưởng thụ vải 
Kasi và trầm hương, trong khi đeo tràng hoa, vật thơm, và vật thoa, trong khi 
ưng thuận vàng và bạc, buộc búi tóc có trang điểm ngọc ma-nl, ngọc trai, và 
vàng, mà người ấy đã chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết Bàn, 
không?” 


“Tâu đại vương, không phải chỉ một trăm, không phải hai trắm, không 
phải ba bốn năm trăm, không phải một ngàn, không phải một trăm kofi,' 
không phải một ngàn koïï, không phải một trăm ngàn koíï. Tâu đại vương, 
hãy bỏ qua sự lãnh hội của mười, của hai mươi, của một trăm, của một ngàn 
(người tại gia), tôi có thể cho đại vương câu trả lời bằng phương thức nào?” 


“Chính ngài hãy nói về điều ấy.” 


“Tâu đại vương, như thế thì tôi sẽ nói với đại vương về một trăm, hay một 
ngàn, hay một trăm ngàn, hay một koíï, hay một trăm koïi, hay một ngàn 
koti, hay một trăm ngàn koïi. Bất cứ lời giảng nào về Phật Pháp gồm chín thể 
loại được liên quan đến sự thực hành hạnh giảm thiểu và các yếu tố cao quý 
về hạnh từ khước, tất cả các lời giảng ấy sẽ tập trung lại ở đây. 


Tâu đại vương, giống như nước đã được đổ mưa ở các phần đất lốm 
xuống hoặc nhô lên, bằng phẳng hoặc gồ ghề, đất liền hay không phải đất 
liền, sau khi rơi xuống từng giọt ở khắp nơi rồi từ đó tập trung lại ở đại 
dương biển cả. Tâu đại vương, tương tợ y như thế khi có người tiếp nhận thì 
bất cứ lời giảng nào về Phật Pháp gồm chín thể loại được liên quan đến sự 
thực hành hạnh giảm thiểu và các yếu tố cao quý về hạnh từ khước, tất cả các 
lời giảng ấy sẽ tập trung lại ở đây. 


Tâu đại vương, việc giải nghĩa theo lý lẽ bằng kinh nghiệm và sự sáng suốt 
của tôi sẽ tập trung lại ở đây, nhờ vậy ý nghĩa ấy sẽ khéo được phân tích, 
được thêm thắt, được đầy đủ, được gom chung lại. 


một kofï là mười triệu (ND). 
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Yatha maharajJa kusalo lekhacariyo anusittho lekham osarento attano 
byattataya buddhiya karanaparidipanena lekham paripureti, evam sa lekha 
samatta parlpunna anunika bhavissatl, evameva mayhampettha 
paribyattataya buddhiya karanaparidlpanam samosarissatl, teneso attho 
suvIibhatto vicitto paripunno parIsuddho samaniIto bhavissat1. 


2. Nagare maharaja savatthiya pañcakotimatta ariyasavaka bhagavato 
upasaka-upasikayo sattapaññasasahassanl tinisatasahassani anagamiphale 
patitthita, te sabbe ˆpi gih1yeva na pabbaJIta. 


Puna tattheva gandambamule yamakapatiharye vIsatipanakotlyo 
abhisamimsu. Puna maharahulovade,' mahamangalasuttante, samacitta- 
parlyaye, parabhavasuttante, purabhedasuttante, kalahavivadasuttante, 
culabyuhasuttante, mahabyuhasuttante, tuvatakasuttante, sariputtasuttante 
gananapathamatitanam devatanam dhammabhisamayo ahosl. 


Nagare raJagahe paññasasahassan tinisatasahassanl arlyasavaka 
bhagavato upasaka-upasikayo. Puna tattheva dhanapalahatthinagadamane 
navutipanakotiyo, parayanasamagame pasanake cetiye cuddasapanakotlyo, 
puna indasalaguhayam asttidevatakotlyo, puna baranasiyam Isipatane 
migadaye pathame dhammadesane attharasabrahmakotiyo aparimana ca 
devatayo, puna tavatimsabhavane pandukambalasilayam abhidhamma- 
desanaya asitidevatakotiyo, devorohane sankassanagaradvare lokavivarana- 
patthariye pasannanam naramarunam timsakotiyo abhisamimsu. 


Puna sakkesu kapilavatthusmim nigrodharame buddhavamsadesanaya 
mahasamayasuttantadesanaya ca gananapathamatitanam  devatanam 
dhammabhisamayo ahosi. Puna sumanamalakarasamagame garahadinna- 
samagame anandasetthisamagame jambukajvakasamagame manduka- 
devaputtasamagame  mattakundalidevaputtasamagame  sulasanagara- 
sobhinisamagame sirimanagarasobhinsamagame pesakaradhitusamagame 
culasubhaddasamagame  saketabrahmanassa alahanadassanasamagame 
sunaparantakasamagame  sakkapañhasamagame  tirokuddasamagame 
ratanasuttasamagame paccekam caturasitiya panasahassanam 
dhammabhisamayo ahosl. 


! cilarahulovade - Ma. 
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Tâu đại vương, giống như vị thầy ghi chép thiện xảo, đã được chỉ dẫn, 
trong khi ghi lại bài viết thì hoàn thiện bài viết với việc giải nghĩa theo lý lẽ 
bằng kinh nghiệm và sự sáng suốt của bản thân, như vậy bài viết ấy sẽ được 
hoàn thành, được đầy đủ, không thiếu sót. Tương tợ y như thế, việc giải 
nghĩa theo lý lẽ bằng kinh nghiệm và sự sáng suốt của tôi sẽ tập trung lại ở 
đây, nhờ vậy ý nghĩa ấy sẽ khéo được phân tích, được thêm thắt, được đầy 
đủ, được gom chung lại. 


2. Tâu đại vương, ở thành Savatthi, có khoảng năm koír (năm mươi triệu) 
Thánh đệ tử là các cận sự nam và cận sự nữ của đức Thế Tôn, (trong số đó) 
ba trăm năm mươi bảy ngàn người đã được thiết lập vào quả vị Bất Lai, tất cả 
những vị ấy đều là người tại gia, họ không phải bậc xuất gia. 

Thêm nữa, ở ngay tại nơi ấy, vào lúc (thị hiện) song thông ở gốc cội cây 
gandamba, có hai mươi kofi (200.000.000) sinh mạng đã lãnh hội. Thêm 
nữa, vào lúc (thuyết giảng) Maharahulouada, Kinh Mahamangdala, bài giảng 
về tâm bình lặng, Kinh Parabhaua, Kinh Purabheda, Kinh Kalahauiuada, 
Kinh Cujlabuuha, Kinh Mahabuuha, Kinh Tuua†aka, Kinh Sariputta, đã có 
sự lãnh hội Giáo Pháp của chư Thiên với số lượng vượt trội phương thức tính 
đếm. 

Ở thành Rãjagaha, ba trăm năm mươi ngàn Thánh đệ tử của đức Thế Tôn 
là các cận sự nam và cận sự nữ. Thêm nữa, ở ngay tại nơi ấy, vào lúc chế ngự 
con long tượng Dhanapala có chín mươi kofƒiï (ooo.Ooo.00O) sinh mạng đã 
lãnh hội; ở cuộc hội họp về mục đích tối hậu ở điện thờ Pasanaka có mười 
bốn kofi (140.OOO.OOO) sinh mạng đã lãnh hội; thêm nữa ở hang động 
Indasala có tám mươi kofï (8oo.ooo.ooo) chư Thiên đã lãnh hội; thêm nữa ở 
thành Baranasl, Isipatana, nơi vườn nai, vào lúc thuyết giảng Giáo Pháp lần 
đầu tiên, có mười tám kofi (18o.ooo.ooo) Đại Phạm Thiên và vô số chư 
Thiên đã lãnh hội; thêm nữa ở cối trời Đạo Lợi, tại tảng đá Pandukambala 
(ngai vàng của đức Trời Đế Thích) vào lúc thuyết giảng về Vi Diệu Pháp, có 
tám mươi kofï (8oo.ooo.ooo) chư Thiên đã lãnh hội; vào lúc từ cõi trời trở 
lại trần gian tại cống thành Sankassa, vào lúc (thị hiện) thần thông mở ra cho 
thấy thế gian, có ba mươi kofïi (3oo.ooo.ooo) nhân loại và chư Thiên được 
tịnh tín đã lãnh hội. 

Thêm nữa, ở thành Kapilavatthu của dòng họ Sakya, tại tu viện Nigrodha, 
lúc thuyết giảng về dòng dõi chư Phật và lúc thuyết giảng về Kinh 
Mahasamaya, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của chư Thiên với số lượng vượt 
trội phương thức tính đếm. Thêm nữa, ở cuộc gặp gỡ với người làm tràng hoa 
Sumana, ở cuộc gặp gỡ với Garahadinna, ở cuộc gặp gỡ với nhà triệu phú 
Ananda, ở cuộc gặp gỡ với đạo sĩ lõa thể Jambuka, ở cuộc gặp gỡ với Thiên 
tử Manduka, ở cuộc gặp gỡ với Thiên tử Mattakundali, ở cuộc gặp gỡ với 
Sulasa hoa khôi thành phố, ở cuộc gặp gỡ với Sirima hoa khôi thành phố, ở 
cuộc gặp gỡ với người con gái thợ dệt, ở cuộc gặp gỡ với Culasubhadda, ở 
cuộc gặp gỡ về việc xem xét chỗ hỏa táng của người Bà-la-môn xứ Saketa, ở 
cuộc gặp gỡ tại Sunaparanta, ở cuộc gặp gỡ về câu hỏi của Thiên Chủ Sakka, 
ở cuộc gặp gỡ về (bài Kinh) Tirokudda, ở cuộc gặp gỡ về Rafanasutta (Kinh 
Châu Báu), mỗi một lần đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của tám mươi bốn ngàn 
sinh mạng. 
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3. Yavata maharaJa bhagava loke atthasi tava tisu mandalesu so]asasu 
mahäJanapadesu yattha yattha bhagava vihasi, tattha tattha yebhuyyena dve 
tayo catupañcasatam sahassam satasahassam deva ca manussa ca santam 
paramattham nibbanam sacchikarimsu. Ye te maharaJa deva gihIyeva te, na 
te pabbaJita. Etani ceva maharaja aññanI ca anekani devatakotisatasahassani 
gihỉ agarilka kamabhogino santam paramattham nibbanam sacchikarimsu 
EU. 


4. “Yadi bhante nagasena gih agarlka kamabhogino santam 
paramattham nibbanam sacchikaronti, atha Imani dhutangani kamattham 
sadhenti? Tena karanena đdhutangani akiccakarani honti. Yadi bhante 
nagasena vina mantosadhehi byadhayo vupasammanti,' kim vamana- 
virecanadina sarrra-dubbala-karanena. Yadi mutthihi patisattuniggaho 
bhavatl, kim asi-satti-sara-dhanu-kodanda-lagul]a-muggarehi. Yadi ganthi- 
kutila-susira-kanta-lata-sakha alambitva rukkhamabhiruhanam bhavati, kim 
digha-dalha-nissenI-pariyesanena? Yadi thandilaseyyaya đdhatusamata 
bhavatl, kim sukhasamphassassa mahatimahasirisayanassa pariyesanena? 
Yadi ekako sasanka-sabhaya-visama-kantara-taranasamattho bhavati, kim 
sannaddha-saJJa-mahatimaha-sattha-pariyesanena? Yadi nadIsaram bahuna 
taritum samattho bhaval, kim dhuvasetu-nava-pariyesanena? Yadi 
sakasantakena ghasacchadanam katuam pahotl, kim parupasevana- 
plyasamullapa-pacchapure-dhavanena? Yadi akhatatalake udakam labbhati,7 
kim udapana-talaka-pokkharam-khananena? Evameva kho bhante nagasena 
yadL gih agarlka kamabhogino santamn paramattham nibbanam 
sacchikaronti, kim dhutagunavarasamadiyanena ”ti? 


5. “Atthavisati kho panime maharaja dhutangaguna yathabhuccaguna 
yehi gunehi dhutangani sabbabuddhanam pihaylitani patthitani Katame 
atthavisai? lIdha maharaja dhutangam suddhajvam sukhaphalam 
anavaJjam na paradukkhapanam abhayam asampllanam ekantavaddhikam 
aparihhamyam amayam arakkha patthiradadam sabbasattadamanam 
samvarahtam  patripam  anisstam vippamuttam ragakkhayam 
dosakkhayam  mohakkhayam manappahanam kuvitakkacchedanam 
kankhavitaranam kosaJJjaviddhamsanam aratippahanam khamanam atulam 
appamanam sabbadukkhakkhayagamanam. Ime kho maharaJa atthavIsati 
dhutangaguna yathabhuccaguna yehi gunehi dhutangani sabbabuddhanam 
plIhayItani patthitan1. 


' vũpasamanti - Ma, PTS. ? labhati - Ma, PTS. 


5277 


Khuddakamikque Milndapañhapali Anumanapañha 


3. Tâu đại vương, trong thời gian mà đức Thế Tôn đã ngự ở thế gian, thì 
trong thời gian ấy, tại mỗi một nơi nào ở trong ba phạm vi thuộc mười sáu xứ 
sở lớn mà đức Thế Tôn đã trú ngụ, thì ở tại mỗi một nơi ấy hầu hết đều có 
hai, ba, bốn, năm trăm, một ngàn, một trăm ngàn chư Thiên và nhân loại đã 
chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết Bàn. Tâu đại vương, những vị 
nào là chư Thiên, những vị ấy cũng chính là người tại gia, họ không phải bậc 
xuất gia. Tâu đại vương, những người này, và luôn cả nhiều trăm ngàn kofi 
(nhiều tỷ) chư Thiên khác nữa đều là người tại gia, sống ở nhà, có sự thọ 
hưởng các dục, đã chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết Bàn.” 


4. “Thưa ngài Nagasena, nếu những người tại gia, sống ở nhà, có sự thọ 
hưởng các dục, chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết Bàn, thế thì các 
pháp từ khước phục vụ mục đích gì? Vì lý do ấy, các pháp từ khước là việc 
làm không thuộc về bổn phận. Thưa ngài Nagasena, nếu các cơn bệnh được 
lắng dịu không cần chú thuật và dược thảo, thì cần gì với việc làm yếu đuối 
cơ thể bởi sự nôn mửa và xổ ruột, v.v...? Nếu sự trấn áp kẻ thù nghịch là bằng 
các nắm tay, thì cần gì với gươm, giáo, tên, cung, nỏ, đùi cui, chày vô? Nếu có 
được việc leo lên cây sau khi bám vào chạng cây, khúc cong, lỗ hổng, mầm 
gai, dây leo, cành cây, thì cần gì với việc tìm kiếm cái thang dài và chắc chắn? 
Nếu có sự điều hòa tứ đại với việc nằm ở nền đất, thì cần gì với việc tâm cầu 
giường nằm to lớn khổng lồ rực rỡ, có sự xúc chạm thoải mái? Nếu mỗi một 
mình có khả năng vượt qua bãi sa mạc có sự nguy hiểm, có sự sợ hãi, không 
bằng phẳng, thì cần gì với đoàn xe to lớn khổng lồ đã được chuẩn bị, đã được 
vũ trang? Nếu có khả năng vượt qua sông hồ bằng cánh tay, thì cần gì với 
việc tìm kiếm cây cầu và thuyền bè vững chắc? Nếu có thể làm ra thức ăn 
thức mặc bằng vật sở hữu của bản thân, thì cần gì với việc hầu hạ, việc nói lời 
thương mến, và việc lăng xăng chạy phía trước phía sau những kẻ khác? Nếu 
nước được lấy ở hồ thiên nhiên, thì cần gì với việc đào giếng nước, ao, hồ? 
Thưa ngài Nagasena, tương tợ y như thế nếu những người tại gia, sống ở nhà, 
có sự thọ hưởng các dục, chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết Bàn, 
thì cần gì với việc thọ trì cao quý về hạnh từ khước?” 


5. “Tâu đại vương, hai mươi tám đức tính này của các pháp từ khước là 
các đức tính đúng theo bản thể; do những đức tính này, các pháp từ khước 
được chư Phật ước ao, mong mỏi. Hai mươi tám đức tính nào? Tâu đại 
vương, ở đây pháp từ khước là sự nuôi mạng trong sạch, có quả an lạc, không 
có tội lõi, không gây đau khổ cho người khác, không sợ hãi, không tự hành hạ 
mình, thuần túy liên quan đến sự tiến triển, không đưa đến hư hoại, không 
giả dối, là sự bảo vệ, sự ban cho điều đã được mong mỏi, sự huấn luyện cho 
tất cả chúng sanh, có sự thu thúc là lợi ích, là sự đúng đắn, không bị lệ thuộc, 
được thoát ra khỏi, là sự diệt tận luyến ái, diệt tận sân, diệt tận sĩ, dứt bỏ ngã 
mạn, cắt đứt suy nghĩ xấu xa, vượt khỏi sự nghỉ hoặc, tiêu diệt sự lười biếng, 
dứt bỏ sự không ưa thích, sự chịu đựng, không so sánh được, không đo lường 
được, đưa đến sự diệt tận tất cả khổ đau. Tâu đại vương, hai mươi tám đức 
tính này của các pháp từ khước là các đức tính đúng theo bản thể; do những 
đức tính này, các pháp từ khước được chư Phật ước ao, mong mỏi. 


5⁄8 


Tiểu Bộ Kinh - Milnda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Suụ Luận 


Ye kho te maharaJa dhutagune samma upasevanti te attharasahi gunehi 
samupeta bhavanti. Katamehi attharasahi? Caro' tesam suvisuddho hot, 
patipada supurita hot1, kayIkam vacasikam surakkhitam hoti, manosamacaro 
suvisuddho hotl, viriyam supaggahiam hot, bhayam vũpasammati, 
attanuditthi byapagata hoti, aghato uparato hoti, metta upatthita hotIl, aharo 
parlññato hotl, sabbasattanam garukato hot, bhoJane mattaññu hot, 
Jagariyam anuyutto hotl, aniketo hot, yattha phasu tattha viharI hotl, 
pApaJegucchI hoti, vivekaramo hotI, satatam appamatto hoti. Ye te maharaja 
dhutagune samma upasevanil, te Iimehi attharasahi gunehi samupeta 
bhavanH. 


6. Dasa Ime maharaJa puggala dhutagunaraha. Katame dasa? Saddho hoti 
hmima dhiimma akuho atthavas alolo sikkhakamo da|hasamadano 
anuJJjhanabahulo mettaviharl Ime kho maharaja dasapuggala dhuta- 
gunaraha. 


7. Ye te maharaja gIhi agarlka kamabhogino santam paramattham 
nibbanam sacchikaronti, sabbe te purIimasu jatisu terasasu đhutagunesu 
katipasana katabhumikamma. Te tattha carañca patipattiñca sodhaylItva 
aJJetarahI gih1 'va santa santam paramattham nibbanam sacchikaronti. 


Yatha maharaja kusalo 1ssattho2 antevasike pathamam tava upasana- 
salayam capabheda-caparopanagahana-mutthipatipilana-angulivinamana- 
padathapana-saragahana-sandahana-akaddhana-sandharana-lakkha- 
niyamana-khipane tinapurisaka-chanaka“-tina-palala-mattika-puñJa- 
phalaka-lakkha-vedhe anusikkhapetva rañño santike upasanam aradhayitva 
aJañña-ratha-gaJa-turaga°-dhanadhañña-hiraññasuvanna-dasidasa-bhariya- 
gamavaram labhati. 


Evameva kho maharaja ye te gihỉ agarika kamabhogino santam 
paramattham nibbanam sacchikaronti, te sabbe purimasu Jatisu terasasu 
dhutagunesu katupasana katabhumikamma. Te tattheva carañca 
patipatiñca sodhayltva ajJjetarahi gihiyeva santa santam paramattham 
nibbanam sacchikaronti Na maharaJa dhutagunesu pubbasevanam vina 
eklssa yeva JjJatya arahattasacchikiriya hotl, uttamena pana viriyena 
uttamaya patIipattiya tatharupena acariyena kalyanamittena 
arahattasacchikiriya hotl. 


! ãcãäro - Ma. 3 sannahana - Ma. 
°jssaso - Ma. * chakana - Ma. ”turaga - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, những người nào thực hiện đúng đắn các hạnh từ khước, 
những người ấy là những người đi đến hội hợp với mười tám đức tính. Với 
mười tám đức tính nào? Cách cư xử của những vị ấy khéo được thanh tịnh, sự 
thực hành khéo được đầy đủ, thân khấu khéo được hộ trì, sự hành xử của ý 
khéo được thanh tịnh, sự tỉnh tấn khéo được nắm giữ, sợ hãi được lắng 
xuống, tùy ngã kiến được xa lìa, sự căm hận được đình chỉ, tâm từ được thiết 
lập, vật thực được nhận biết rõ rệt, được kính trọng đối với tất cả chúng 
sanh, biết vừa đủ về vật thực, gắn liền với sự tỉnh thức, không cần chỗ ngụ, 
nơi nào có sự thoải mái thì trú ngụ ở nơi ấy, có sự nhờm gớm về điều ác, có 
sự thích thú nơi thanh vắng, thường xuyên không xao lãng. Tâu đại vương, 
những người nào thực hiện đúng đắn các hạnh từ khước, những người ấy là 
những người đi đến hội hợp với mười tám đức tính. 


6. Tâu đại vương, mười hạng người này là xứng đáng với hạnh từ khước. 
Mười hạng nào? Là người có đức tin, có sự hổ thẹn (tội lõi), có sự sáng suốt, 
không lường gạt, có khả năng đối với mục đích, không tham, ưa thích sự học 
tập, có sự thọ trì kiên cố, không có nhiều sự than phiền, có sự an trú tâm từ. 
Tâu đại vương, mười hạng người này là xứng đáng với hạnh từ khước. 


7. Tâu đại vương, những người nào là người tại gia, sống ở nhà, có sự thọ 
hưởng các dục, chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết Bàn, tất cả 
những người ấy trong những kiếp sống trước đây đã thực hành sự huấn 
luyện, đã thực hành các công việc căn bản trong mười ba hạnh từ khước. 
Những người ấy, sau khi đã hoàn chỉnh cách cư xử và sự thực hành ở tại nơi 
ấy, giờ đây hôm nay trong khi còn là người tại gia vẫn chứng ngộ sự an tịnh, 
mục đích tối hậu, Niết Bàn. 


Tâu đại vương, giống như người cung thủ thiện xảo, trước tiên hết bắt 
những người học trò noi gương tập luyện ở phòng huấn luyện về việc phân 
loại cây cung, việc nâng lên và nắm giữ cây cung, việc kìm chặt nắm tay, việc 
cong lại ngón tay, việc đặt để bàn chân, việc nắm lấy mũi tên, việc đặt vào, 
việc kéo căng ra, việc giữ chặt, việc nhắm vào mục tiêu, việc buông ra, về việc 
xuyên thủng mục tiêu là hình nhân bằng cỏ, bãi phân thú vật, đống cỏ, đống 
rơm, đống đất sét, tấm ván, sau khi hoàn thành về thuật bắn cung trong sự 
hiện diện của đức vua thì được nhận lãnh ân huệ về ngựa thuần chủng, xe 
kéo, voi, ngựa chiến, tài sản, thóc lúa, vàng khối, vàng ròng, tôi trai, tớ gái, 
vợ, làng mạc. 


Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào là người tại gia, sống 
ở nhà, có sự thọ hưởng các dục, chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết 
Bàn, tất cả những người ấy trong những kiếp sống trước đây đã thực hành sự 
huấn luyện, đã thực hành các công việc căn bản trong mười ba hạnh từ 
khước. Những người ấy, sau khi đã hoàn chỉnh cách cư xử và sự thực hành 
ngay ở tại nơi ấy, giờ đây hôm nay trong khi còn là người tại gia vẫn chứng 
ngộ an tịnh, mục đích tối hậu, Niết Bàn. Tâu đại vương, không có sự luyện 
tập trước đây về các hạnh từ khước thì không có được sự chứng ngộ phẩm vị 
A-la-hán chỉ trong một kiếp sống, hơn nữa với sự tỉnh tấn tột bực, với sự thực 
hành tột bực, với người thầy có hình thức như thế, với người bạn tốt lành thì 
có được sự chứng ngộ phẩm vị A-la-hán. 
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8. Yatha va pana maharaja bhisakko sallakatto acariyam dhanena va 
vattapatpatiya va aradhetva satthagahana-chedana-lekhana-vedhana- 
salluddharana-vanadhovana-sosana-bhesaJJanulimpana-vamana- 
virecananuvasana-kiriyamanusikkhtva vijjasu katasikkho katipasano 
katahattho ature upasankamatl tikicchaya. 


Evameva kho maharaja ye te gihỉ agarika kamabhogino santam 
paramattham nibbanam sacchikaronti, te sabbe purimasu jatisu terasasu 
dhutagunesu katipasana katabhumikamma. Te tattheva carañca 
patipatHiñca sodhayitva aJJjetarahi gihiyeva santa santam paramattham 
nbbanam sacchikaronti. Na maharaja dhutagunehi avisuddhanam 
dhammabhisamayo hoti. 


Yatha maharaJa udakassa asecanena b1Jjanam aviruhanam hoti. Evameva 
kho maharaJa dhutagunehi avisuddhanam dhammabhisamayo na hoti. 


Yatha va pana maharaja akatakusalanam akatakalyananam sugati- 
gamanam na hoti. Evameva kho maharaja dhutagunehi avisuddhanam 
dhammabhisamayo na hoti. 


9.  Pathavsamam maharaja dhutagunam visuddhikamanam 
patitthatthena. 


Aposamam mahäraja đhutagunam visuddhikãmanam sabbakilesamala- 
dhovanatthena. 


TejJosamam maharaJa dhutagunam visuddhikamanam sabbakilesa- 
vanaJjhapanatthena. 


Vayosamam maharaja dhutagunam visuddhikamanam sabbakilesa- 
malaraJo-pavahanatthena. 


Agadasamam maharaja dhutagunam visuddhikamanam sabbakilesa- 
byadhi-vũpasamanatthena. 


Amatasamam maharaja dhutagunam visuddhikamanam sabbakilesavisa- 
nasanatthena. 


Khettasamam maharajJa dhutagunam visuddhikamanam sabbasamañña- 
øunasassaviruhanatthena. 


Manoharasamam maharaja dhutagunam visuddhikamanam 
patthiticchita-sabbasampatti-varadadatthena. 


Navasamam maharaja dhutagunam visuddhikamanam samsara- 
mahannava-paragamanatthena. 


Bhiruttanasamam maharaJa dhutagunam visuddhikamanam Jaramarana- 
bhitanam assasakaranatthena. 
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8. Tâu đại vương, hoặc là giống như người thầy thuốc phẫu thuật sau khi 
đã làm hài lòng người thầy với tài sản hoặc bằng việc thực hành phận sự, sau 
khi đã noi theo học tập công việc cầm cây dao, việc cắt, việc rạch, việc xuyên 
thủng, việc rút ra cây tên, việc rửa vết thương, việc làm khô, việc bôi thuốc, 
việc áp dụng đầu thơm cho việc nôn mửa và việc xổ ruột, khi đã thực hành 
việc học tập về các kiến thức, đã thực hành sự huấn luyện, đã thực hành tay 
nghề, thì đi thăm những người bệnh nhằm việc chữa trị. 

Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào là người tại gia, sống 
ở nhà, có sự thọ hưởng các dục, chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết 
Bàn, tất cả những người ấy trong những kiếp sống trước đây đã thực hành sự 
huấn luyện, đã thực hành các công việc căn bản trong mười ba hạnh từ 
khước. Những người ấy, sau khi đã hoàn chỉnh cách cư xử và sự thực hành 
ngay ở tại nơi ấy, giờ đây hôm nay trong khi còn là người tại gia vẫn chứng 
ngộ an tịnh, mục đích tối hậu, Niết Bàn. Tâu đại vương, không có sự lãnh hội 
Giáo Pháp đối với những người chưa được hoàn thiện về các hạnh từ khước. 

Tâu đại vương, giống như không có sự rưới nước thì không có sự mọc lên 
của hạt giống. Tâu đại vương, tương tợ y như thế không có sự lãnh hội Giáo 
Pháp đối với những người chưa được hoàn thiện về các hạnh từ khước. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như không có việc đi đến cảnh giới tốt đẹp 
đối với những người đã không làm các việc thiện, đã không làm các việc tốt. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế không có sự lãnh hội Giáo Pháp đối với 
những người chưa được hoàn thiện về các hạnh từ khước. 


9. Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, thì 
hạnh từ khước ví như trái đất theo ý nghĩa nơi nâng đỡ. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như nước theo ý nghĩa rửa sạch tất cả bợn nhơ phiền não. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như ngọn lửa theo ý nghĩa thiêu đốt tất cả cánh rừng phiền não. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như gió theo ý nghĩa thổi đi tất cả bợn nhơ bụi bặm về phiền não. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như thuốc giải độc theo ý nghĩa làm lắng dịu tất cả tật bệnh về 
phiền não. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như thuốc bất tử theo ý nghĩa tiêu diệt tất cả chất độc phiền não. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như thửa ruộng theo ý nghĩa làm mọc lên tất cả mùa màng về Sa- 
môn hạnh. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như ngọc như ý theo ý nghĩa ban cho ân huệ về mọi sự thành tựu 
đã được mong mỏi, ước ao. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như chiếc thuyền theo ý nghĩa đi đến bờ bên kia của đại dương 
luân hồi. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như chốn nương nhờ cho người bị sợ hãi theo ý nghĩa việc làm an 
ủi cho những người sợ hãi sự già và sự chết. 
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Matusamam maharaja dhutagunam visuddhikamanam kilesadukkha- 
patIpi]itanam anuggahakatthena. 


Pitusamam maharaja đdhutagunam visuddhikamanam kusalavaddhi- 
kamanam sabbasamaññagunaJanakatthena. 


Mittasamam maharaja dhutagunam visuddhikamanam sabbasamañña- 
øuna-parIyesana-avisamvadakatthena. 


Padumasamam maharaJa dhutagunam visuddhikamanam sabbakilesa- 
malehi anupalittatthena. 


CatuJatiyavaragandhasamam maharaja dhutagunam visuddhikamanam 
kilesaduggandha-pativinodanatthena. 


GiriraJavarasamam maharaJa dhutagunam visuddhikamanam atthaloka- 
dhammavatehi akampiyatthena. 


Akasasamam mahãraja dhutagunam visuddhikamanam sabbattha- 
gahanapagata-uru-visata-vitthata-mahantatthena. 


Nadisamam maharaja đdhutagunam visuddhikamanam kilesamala- 
pavahanatthena. 


Sudesikasamam maharaJa dhutagunam visuddhikamanam Jatikantara- 
kilesavanagahananittharanatthena. 


Mahasatthavahasamam  maharaJa dhutagunam  visuddhikamanam 
sabbabhayasuññakhemaabhayavarapavaranibbananagarasampapanatthena. 


SumaJjitavimaladasasamam maharaJa dhutagunam visuddhikamanam 
sankharanam sabhavadassanatthena. 


Phalakasamam maharaJa dhutagunam visuddhikamanam sabba'-kilesa- 
lagula-sara-satti-patibahanatthena. 


Chattasamam maharaJa dhutagunam visuddhikamanam kilesavassa- 
tividhagsgi-santapa”-patibahanatthena. 


Candasamam maharaja dhutagunam visuddhikamanam pihayita- 
patthitatthena. 


Suriyasamam maharajJa dhutagunam visuddhikamanam moha-tama- 
timira-nasanatthena. 


Sagarasamam maharaJa dhutagunam visuddhikamanam anekavidha- 
samaññaguna-vararatanutthanatthena, aparimitamasankheyyam- 
appameyyatthena ca. 


! sabba - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. ° santapäatapa - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như người mẹ theo ý nghĩa người hỗ trợ cho những người bị áp 
bức bởi phiền não khổ đau. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như người cha theo ý nghĩa người sanh ra tất cả Sa-môn hạnh 
cho những người có ước muốn tăng trưởng thiện pháp. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như người bạn theo ý nghĩa không lường gạt trong việc tâm cầu 
tất cả Sa-môn hạnh. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như loài sen theo ý nghĩa không bị lấm lem bởi mọi phiền não ô 
nhiễm. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như bốn loại hương thơm cao quý theo ý nghĩa xua đuổi mùi thối 
của phiền não. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như núi chúa cao quý theo ý nghĩa không bị lay động bởi các 
ngọn gió của tám pháp thế gian. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như không trung theo ý nghĩa bao la, tỏa ra, rộng, lớn đối với việc 
bám víu ở mọi nơi đã được tách rời. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như dòng sông theo ý nghĩa chuyển tải các bợn nhơ phiền não. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như người dẫn đường giỏi theo ý nghĩa thoát ra khỏi sa mạc của 
sự sanh và vùng rậm rạp của khu rừng phiền não. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như người hướng dẫn đoàn xe vĩ đại theo ý nghĩa đạt đến thành 
phố Niết Bàn cao quý và ưu tú, không sợ hãi, an toàn, và không còn tất cả các 
sự sợ hãi. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như tấm gương được chùi kỹ lưỡng không vết nhơ theo ý nghĩa 
nhìn thấy bản thể thật của các hành. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như tấm mộc che theo ý nghĩa ngăn chặn tất cả các cây gậy, mũi 
tên, gươm đao phiền não. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như chiếc lọng che theo ý nghĩa ngăn chặn cơn mưa phiền não và 
sức đốt nóng của ngọn lửa gồm ba loại. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như mặt trăng theo ý nghĩa được ước muốn, được mong cầu. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như mặt trời theo ý nghĩa tiêu diệt sự tăm tối của bóng tối sĩ mê. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như biển cả theo ý nghĩa nâng cao các viên ngọc quý giá về đức 
hạnh Sa-môn và theo ý nghĩa không đo lường được, không thể tính toán, 
không thể ước lượng. 
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1O. Evam kho maharaJa dhutagunam visuddhikamanam bahupakaram 
sabbadarathapariahanudam  aratinudam bhayanudam bhavanudam 
khilanudam malanudam sokanudam dukkhanudam raganudam dosanudam 
mohanudamn mananudam  dithnudam  sabbakusaladhammanudam, 
yasavaham hitavaham sukhavaham, phasukaram pitikaram yogakkhema- 
karam anavajJjam 1{thasukhavipakam gunarasim gunapuñjJam aparimita- 
appameyyagunam, varam pavaram aggam. 


Yatha maharaJa manussa upatthambhavasena bhoJanam upasevanti, 
hitavasanena bhesajjam upasevanti, upakaravasena mittam upasevanti, 
taranavasena navam upasevanti, sugandhavasena malagandham upasevanti, 
abhayavasena bhiruttanam upasevanti, patitthavasena pathavim upasevanti, 
SIDpaVvasena acarlyam upasevantl, yasavasena rajanam upasevanil, 
kamadadavasena maniratanam upasevanti Evameva kho maharaJa 
sabbasamaññagunadadavasena ariya dhutagunam upasevanti. 


11. Yatha va pana maharaja udakam blJaviruhanaya, aggl Jhapanaya, 
aharo balaharanaya, lata bandhanaya, sattham chedanaya, paniyam 
pIDasavinayanaya, nidhi assasakaranaya, nava tirasampapanaya, bhesaJJam 
byadhivipasamanaya, yanam sukhagamanaya, bhiruttanam  bhaya- 
vinodanaya, raJa arakkhatthaya, phalakam danda-leddu-lagula-sara-satti- 
patlbahanaya, acarlyo anusasanaya, mata posanaya, adaso olokanaya, 
alankaro sobhaya, vattham paticchadanaya, nisseni arohanaya, tuÌa 
nikkhepanaya,' mantam parlJapanaya,ˆ avudham taJjaniyapatibahanaya, 
padIpo andhakara-vidhamanaya, vato parilahanibbapanaya, sippam 
vuttinipphadanaya, agadam JIvitarakkhanaya, akaro ratanuppadaya, 
ratanam alankaraya, ana anatikkamanaya, I1ssarlyam vasavattanaya. 


! tu]ã visamavikkhepanäya - Ma. ° mantam parijappanäya - Ma. 
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10. Tâu đại vương, như vậy hạnh từ khước đối với những người có ước 
muốn về sự thanh tịnh là có nhiều sự giúp đỡ, xua đi mọi sự khó chịu và bực 
bội, xua đi sự không thích thú, xua đi nỗi sợ hãi, xua đi sự hiện hữu, xua đi sự 
cứng nhắc (của tâm), xua đi ô nhiễm, xua đi sầu muộn, xua đi khổ đau, xua 
đi ái luyến, xua đi sân hận, xua đi sỉ mê, xua đi ngã mạn, xua đi tà kiến, xua 
đi tất cả các pháp bất thiện, đem lại danh tiếng, đem lại lợi ích, đem lại an 
lạc, tạo sự thoải mái, tạo sự vui vẻ, tạo sự an toàn đối với các trói buộc, không 
có tội lõi, có quả thành tựu dễ chịu và an lạc, là khối đức hạnh, là đống đức 
hạnh, có đức hạnh vô lường, vô lượng, cao quý, ưu tú, tối thắng. 


Tâu đại vương, giống như loài người nhờ cậy vật thực vì muốn sự nâng 
đỡ, nhờ cậy thuốc men vì muốn sự lợi ích, nhờ cậy bạn bè vì muốn sự giúp 
đỡ, nhờ cậy chiếc thuyền vì muốn sự vượt qua, nhờ cậy mùi thơm của tràng 
hoa vì muốn mùi thơm tốt, nhờ cậy chỗ ẩn náu đối với sự sợ hãi vì muốn sự 
không còn sợ hãi, nhờ cậy trái đất vì muốn chỗ nâng đỡ, nhờ cậy người thầy 
vì muốn nghề nghiệp, nhờ cậy đức vua vì muốn danh vọng, nhờ cậy ngọc báu 
ma-ni vì muốn sự ban cho điều ước muốn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
các bậc Thánh nhờ cậy hạnh từ khước vì muốn sự ban phát tất cả đức hạnh 
của vị Sa-môn. 


11. Tâu đại vương, hoặc là giống như nước nhằm việc tăng trưởng của hạt 
giống, lửa nhằm việc thiêu đốt, thực phẩm nhằm mang lại sức mạnh, dây leo 
vì sự trói buộc, dao vì việc cắt đứt, nước uống nhằm việc xua đuổi cơn khát, 
của chôn giấu nhằm sự an tâm, chiếc thuyền nhằm việc đạt đến bờ, thuốc 
men nhằm làm lắng dịu cơn bệnh, xe cộ nhằm việc đi lại được an lạc, chỗ ẩn 
náu đối với sự sợ hãi nhằm xua ổi nỗi sợ hãi, đức vua nhằm mục đích bảo vệ, 
tấm mộc che nhằm ngăn chặn roi vọt, đất cục, gậy gộc, mũi tên, gươm đao, 
thầy giáo nhằm việc chỉ dạy, người mẹ nhằm việc nuôi dưỡng, tấm gương 
nhằm việc nhìn xem, đồ trang sức vì sắc đẹp, vải vóc nhằm việc che đậy, cái 
thang nhằm việc leo lên, cái cân nhằm loại bỏ, chú thuật để đọc lẩm nhấm, 
vũ khí nhằm ngăn chặn sự hăm dọa, ngọn đèn nhằm tiêu diệt bóng tối, gió 
nhằm dập tắt sự nóng nực, nghề nghiệp nhằm thành tựu sự sinh sống, thuốc 
giải độc nhằm bảo vệ mạng sống, hầm mỏ nhằm sản xuất châu ngọc, châu 
ngọc nhằm để trang điểm, mệnh lệnh nhằm việc không vượt qua, uy quyền 
nhằm vận hành mệnh lệnh. 
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Evameva kho maharaa đdhutagunam samaññablJja-viruhanaya 
kilesamalaJhapanaya iddhibalaharanaya satisamvara-nibandhanaya 
vimativicikiccha-samucchedanaya tanhãpipasa-vinayanaya 
abhisamayassasakaranaya caturogha-nittharanaya kilesabyadhi-vuipasamaya 
nibbanasukha-patllabhaya  Jati-jJara-byadhi-marana-soka-parideva-dukkha- 
domanassupayasabhaya-vinodanaya samaññaguna-parirakkhanaya 
aratikuvitakka-patibahanaya sakalasamaññatthanusasanaya sabba- 
samaññaguna-posanaya  samathavipassanamagsaphalanibbana-dassanaya 
sakalalokathutathomitamahatimahasobhakaranaya  sabbapayapidahanaya 
samaññattha-selasikhara-muddhani abhiruhanaya vankakutilavisamacitta- 
nikkhepanaya' sevitabbasevitabbadhamme  sadhu  sajjhayakaranaya 
sallakilesa?patisattu-taJJanaya  avlJJjandhakara-vidhamanaya  tividhaggI- 
santapaparilaha-nibbapanaya sanhasukhumasanta-samapatti-niIpphadanaya 
sakalasamaññaguna-parirakkhanaya bojjhangavararatanuppadaya 
yogljanalankaranaya anavaJJanipunasukhumasantisukhanatikkamanaya 
sakalasamañña-ariyadhammavasavattanaya. Iti maharajJa Imesam gunanam 
adhigamaya yadidam ekamekam dhutagunam. Evam maharaja atuliyam 
dhutagunam  appameyyam  asamam  appatisamam appatibhagam 
appatisettham uttaram settham visittham adhikam ayatam puthulam 
visatam vitthatam garukam bhariyam mahantan ti. 


12. Yo kho maharaja puggalo papiccho Icchapakato kuhako luddho 
odariko labhakamo yasakamo kitikamo ayutto appatto ananucchaviko 
anaraho? appatirupo dhutangam samadiyatl, so dvigunam dandamapaJjati 
sabbagunaghatamapaJJati ditthadhammikam hilanam khilanam garahanam 
uppandanam khipanam asambhogam  nissaraaam  nicchubhanam 
pavahanam pabbajanam patilabhatl, samparaye 'pI Ð satayojJanike 
avIciImahanrraye unha-kathita-tatta-santatta-accijalamalake 
anekavassakotisatasahassanl uddhamadho tiriyam phenuddehakam 
samparivattakam paccatl, tato muccitva kisa-pharusa-kalangapaccango 
sunuddhumata-sucimukhappamana-susiruttamango' chato pipasito visama- 
bhima-rũpavanno bhagga-kannasoto ummillita-nimilita-nettanayano 
arugatta-pakkagatto pulavakinna-sabbakayo, vatamukhe jalamano viya 
aggikkhandho anto JjJalamano pajjalamano attano asarano arunnarunna- 
karuññaravam paridevamano niJjjhamatanhiko samanamahapeto hutva 
ahindamano mahiya attassaram karotl. 


! eittavikkhepanäya - Ma. 3 anaraho - Ma, PTS, evam sabbattha. 
? sabbakilesa - Ma, PTS. * sũinuddhumãtasusiruttamango - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, tương tợ y như thế hạnh từ khước nhằm việc tăng trưởng 
hạt giống Sa-môn, nhằm việc thiêu đốt bợn nhơ phiền não, nhằm mang lại 
năng lực của thần thông, nhằm buộc chặt sự thu thúc ở niệm, nhằm cắt đứt 
sự phân vân và nghi ngờ, nhằm xua đuổi sự khát khao về tham ái, nhằm tạo 
ra sự an tâm trong việc lãnh hội, nhằm thoát ra khỏi bốn dòng nước lũ, nhằm 
lắng dịu cơn bệnh phiền não, nhằm đạt được an lạc Niết Bàn, nhằm xua đi 
nỗi sợ hãi về sanh già bệnh chết sầu bi khổ ưu não, nhằm bảo vệ các đức 
hạnh của Sa-môn, nhằm ngăn chặn sự không ưa thích và các suy nghĩ xấu xa, 
nhằm chỉ dạy toàn thể mục đích của đời sống Sa-môn, nhằm nuôi dưỡng tất 
cả các đức hạnh của đời sống Sa-môn, nhằm việc xem xét về chỉ tịnh, minh 
sát, Đạo, Quả, và Niết Bàn, nhằm tạo ra vẻ đẹp lớn lao vĩ đại đã được tán 
dương, khen ngợi bởi toàn thể thế gian, nhằm đóng lại tất cả đọa xứ, nhằm 
leo lên đỉnh chóp núi đá của mục đích đời sống Sa-môn, nhằm loại bỏ tâm 
cong, quẹo, sai trái, nhằm làm cho việc học tập tốt đẹp về các pháp nên thân 
cận và không nên thân cận, nhằm hăm dọa kẻ thù là mũi tên phiền não, 
nhằm tiêu diệt bóng tối vô minh, nhằm dập tắt sự đốt nóng và sự nóng nực 
của ngọn lửa gồm ba loại, nhằm thành tựu sự chứng đạt sự an tịnh tỉnh vi và 
tế nhị, nhằm bảo vệ đức hạnh của toàn bộ đời sống Sa-môn, nhằm sản xuất 
châu ngọc quý giá là các chỉ phần đưa đến giác ngộ, nhằm để trang điểm 
người hành giả, nhằm việc không vượt qua sự an lạc của trạng thái an tịnh 
không tội lõi, khôn khéo, tế nhị, nhằm vận hành uy lực của Thánh pháp ở 
toàn bộ đời sống Sa-môn. Tâu đại vương, như vậy mỗi một hạnh từ khước là 
nhằm đưa đến sự chứng đạt các đức hạnh này. Tâu đại vương, như vậy “hạnh 
từ khước là không thể so sánh, không thể đo lường, không sánh bằng được, 
không vật tương đương, không vật đối chiếu, không vật trội hơn, là vô 
thượng, hàng đầu, đặc biệt, vượt trội, trải dài, bao la, tỏa ra, vươn rộng, quan 
trọng, nghiêm trọng, vĩ đại. 


12. Tâu đại vương, cá nhân nào có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước 
muốn, gian xảo, tham lam, quan tâm đến bao tử, mong muốn lợi lộc, mong 
muốn danh vọng, mong muốn tiếng tăm, không thích hợp, không đạt yêu 
cầu, không thích đáng, không xứng đáng, không phù hợp mà thọ trì hạnh từ 
khước, kẻ ấy gánh chịu hai lần hình phạt, gánh chịu sự phá hại tất cả các đức 
hạnh, trong thời hiện tại nhận lấy sự khinh bỉ, khinh miệt, chê trách, chế 
nhạo, giễu cợt, sự không thọ hưởng chung, sự xua đuổi, sự tống khứ, sự đưa 
đẩy, sự trục xuất, thậm chí ở thời vị lai kẻ ấy, trong nhiều trăm ngàn kofi 
(nhiều tỷ) năm, bị nung nấu quay tròn lẫn lộn với bọt nước ở bề mặt, ở 
hướng trên, ở hướng dưới, ở hướng ngang, trong quầng lưới lửa nóng bỏng, 
sôi sục, cháy nóng, cháy rực ở đại địa ngục vô gián rộng một trăm do-tuần, 
sau khi được thoát ra khỏi nơi ấy, thì có cơ thể và tứ chi gầy ốm, thô kệch, 
đen đủi, cái đầu bị sưng, phồng lên, có lỗ thủng với vô số muỗi bám, bị đói, bị 
khát, có hình thể dáng vóc không đồng đều, khủng khiếp, có lỗ tai bị tơi tả, có 
tròng con mắt mở ra nhắm lại, có cơ thể bị thương tích, cơ thể bị thối rữa, 
toàn bộ thân thể lúc nhúc giòi bọ, có ngọn lửa đang đốt cháy đang phát cháy 
ở bên trong, tợ như đang đốt cháy ở đầu ngọn gió, không sự bảo vệ, không sự 
nương nhờ, đang than vãn tiếng khóc tỉ tê, nức nở, bi thương, sau khi trở 
thành hạng ngạ quỷ to lớn có hình dáng Sa-môn luôn bị dăn vặt bởi sự khao 
khát, đi lang thang ở trái đất, có giọng kêu gào thảm thiết. 
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Yatha maharaJa koecl ayutto appatto ananucchaviko anaraho appatiripo 
hmo kuJatko khattiyabhisekena abhisiñcatl, so labhati hatthacchedam 
padacchedam hatthapadacchedam kannacchedam nasacchedam 
kannanasacchedam bilangathalkam sankhamundikam rahumukham 
Joimalikam hatthapajJjotkam erakavattikam cirakavasikam eneyyakam 
balsamamsikam kahapanakam kharapatacchikam palighaparivattkam 
palalapIthakam, tattena telena osiñcanam, sunakhehi khadapanam, 
Jnvasularopanam, asina sIsacchedam, anekavihitampiI kammakaranam 
anubhavati. Kimkarana? Ayutto appatto ananucchaviko anaraho appatiripo 
hmo kujatiko mahante Issariye thane attanam thapesil, velam ghatesl. 
Evameva kho maharaJa yo koel puggalo paplecho —pe— mahiya attassaram 
karotl. 


13. Yo pana maharaja puggalo yutto patto anucchaviko araho patirũpo 
applccho santuttho pavivitto asamsattho araddhaviriyo pahitatto asatho 
amayo na odariko na labhakamo na yasakamo na kitikamo saddho 
saddhapabbajio Jaramarana muccitukamo “sasanam pagganhissam' ti 
dhutagunam samadiyal, so digunam pujam arahatl, devanañca 
manussanañca' piyo hot manapo pihaylto patthio, Jatsumana- 
mallikadlnam viya puppham nahatanulitassa, jighacchitassa viya 
pamItabhoJanam, DIpAsiassa — viya sitala-vimala-surabhi-panryam, 
visagatassa viya osadhavaram, sighagamanakamassa viya ajaññaratha- 
varuttamam, atthakamassa viya manoharamaniratanam, abhisiñcitu- 
kamassa viya pandara-vimala-setacchattam, dhammakamassa viya 
arahattaphaladhigamamanuttaram. Tassa cattaro satipatthana bhavana 
paripuram'ˆ gacchanti, cattaro sammappadhana cattaro Iddhipada 
pañcindriyani pañcabalami sattabojJjhanga ariyo atthangiko maggo bhavana 
paripuram gacchanti, samathavipassana adhigacchati, adhigamapatipatti 
parmamatl, cattari samaññaphalani catasso patisambhida tisso vijJa 
chalabhiñña kevalo ca samanadhammo sabbe tassadheyya honHi. 
Vimuttipandaravimalasetacchattena abhisiñcat. 


' manussãnañea - itisaddo Machasam na dissate. °“ bhãvanäpäripirim - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, giống như người nào đó không thích hợp, không đạt yêu 
cầu, không thích đáng, không xứng đáng, không phù hợp, kém cỏi, có dòng 
dõi xấu xa mà phong vương với lễ đăng quang của dòng Sát-đế-ly, kẻ ấy nhận 
chịu việc bị chặt bàn tay, chặt bàn chân, chặt bàn tay và bàn chân, cắt ta1, xẻo 
mũi, cắt tai và xẻo mũi, (nhúng vào) hũ giấm chua, cạo đầu bôi vôi, đốt lửa ở 
miệng, thiêu sống, đốt cháy ở bàn tay, lột da thành sợi, mặc y phục vỏ cây, 
kéo căng thân người ở trên đất, xiên da thịt bằng lưỡi câu, khoét thịt thành 
đồng tiền, chà xát với chất kiềm, quay tròn ở trên thập tự giá, ngồi ở ghế 
rơm, rưới bằng đầu sôi, cho những con chó gặm, đặt trên giáo nhọn, chặt đầu 
bằng gươm, gánh chịu việc làm của nghiệp theo nhiều cách. Vì lý do gì? Kẻ 
không thích hợp, không đạt yêu cầu, không thích đáng, không xứng đáng, 
không phù hợp, kém cỏi, có dòng dõi xấu xa, đã đặt bản thân vào địa vị 
vương quyền to lớn, đã thủ tiêu ranh giới. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
cá nhân nào có ước muốn xấu xa, —(như trên)— ở trái đất, có giọng kêu gào 
thảm thiết. 


13. Tâu đại vương, tuy nhiên cá nhân nào thích hợp, đạt yêu cầu, thích 
đáng, xứng đáng, phù hợp, ít ham muối, tự biết đủ, sống tách ly, không giao 
du, có sự nỗ lực tinh tấn, có bản tánh cương quyết, không gian trá, không xảo 
quyệt, không quan tâm đến bao tử, không mong muốn lợi lộc, không mong 
muốn danh vọng, không mong muốn tiếng tăm, có đức tin, xuất gia vì đức 
tin, mong muốn thoát khỏi già chết, (nghĩ rằng): “Ta sẽ hiểu được Giáo Pháp 
rồi thọ trì hạnh từ khước, vị ấy xứng đáng sự cúng dường gấp hai lần, đối với 
chư Thiên và loài người là vị được yêu mến, được ưa thích, được ước muốn, 
được mong cầu, như là bông hoa của các loài hoa nhài trâu, nhài A-rập, v.v... 
đối với người đã được tắm đã được thoa dầu, như là thức ăn hảo hạng đối với 
người bị thèm ăn, như là nước uống mát sạch thơm tho đối với người bị khát, 
như là dược thảo cao quý đối với người bị nhiễm độc, như là cỗ xe ngựa 
thuần chủng cao quý tối thượng đối với người mong muốn đi nhanh, như là 
ngọc quý ma-ni như ý đối với người có ước muốn về mục đích, như là chiếc 
lọng trắng trong sạch không bợn nhơ đối với người có ước muốn được phong 
vương, như là sự chứng đắc vô thượng của quả vị A-la-hán đối với người có 
ước muốn về Giáo Pháp. Đối với vị ấy, bốn sự thiết lập niệm nhờ vào sự tu 
tập đi đến tròn đủ; bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, 
năm lực, bảy chi phần đưa đến giác ngộ, Thánh đạo tám chỉ phần nhờ vào sự 
tu tập đi đến tròn đủ, chứng đắc chỉ tịnh và minh sát, hoàn thiện sự thực 
hành của sự chứng đắc; bốn quả báu của đời sống Sa-môn, bốn tuệ phân tích, 
ba Minh, sáu Thắng Trí, và toàn bộ pháp Sa-môn, tất cả là thuộc về vị ấy. VỊ 
ấy được phong vương với chiếc lọng trắng trong sạch không bợn nhơ của sự 
giải thoát. 
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Yatha maharaja rañño khattiyassa abhijatakulakulinassa 
khattiyabhisekena abhisittassa paricaranti sarattha-negama-janapada- 
bhata-balattha,' atthatimsa ca rajaparisa nata-naccaka mukha-mangalika 
sotthivacaka samanabrahmanasabbapasandagana abhigacchanti, yam kiñci 
pathaviya  pattana-ratanakara-nagara-sunkatthana-veraJJjaka-chejJJa-bheJJa- 
Jananusasanam sabbattha samiko bhavati. Evameva kho maharajJa yo kocl 
puggalo yutto patto —pe— vimuttipandaravimalasetacchattena abhisiñcati. 


14. Terasime maharaja đdhutangani yehi suddhikato nibbanamaha- 
samuddam pavistva bahuvidhadhammakilamabhiklaH, ruparupa- 
atthasamapattyo valañJet, Iddhivdham dibbasotadhatum paracitta- 
vijiananam  pubbenivasanussaim  đibbacakkhum sabbasavakkhayañca 
pApunat. Katame terasa? Pamsukulikangam tecIvarikangam 
pIndapatikangam sapadanacarikangam ekasanikangam pattapindikangam 
khalupacchabhattikangam araññakangam rukkhamnlikangam 
abbhokasikangam sosanikangam yathasanthatkangam  nesajjikangam. 
Imehi kho maharaJa terasahi dhutagunehi pubbe asevitehi nisevitehi cIinnehi 
paricinneh1 caritehi upacariteh1 paripuritehi kevalam samaññam patilabhati, 
tassadheyya honti kevala santa sukhaã samapattiyo. 


Yatha maharaa sadhano navko pattane sutthukatasunko 
mahasamuddam pavisitva vangam takkolam cInam soviram surattham 
alasandam kolapattam suvannabhumim gacchat aññampl yam kiãcI 
navasañcaranam. Evameva kho maharaja Imehi terasahi dhutagunehI pubbe 
asevitehi nisevitehi cinnehi paricinnehi caritehi upacaritehi paripuritehi 
kevalam samaññam patilabhati, tassadheyya honti kevala santa sukha 
samapattiyo. 


Yatha maharaJa kassako pathamam khettadosam tina-kattha-pasanam 
apanetva kasitva vapltva samma udakam pavesetva rakkhitva gopetva 
lavana-maddanena bahudhaññako hotl, tassadheyya bhavanti ye kecl 
adhana kapana da]idda duggataJana. Evameva kho maharajJa Imehi terasahi 
dhutagunehi pubbe asevitehi nisevitehi —pe— kevala santa sukha 
samapattiyo. 


! bhatabalä - Ma. 


N91 


Khuddakamkque Milndapañhapali Anumanapañha 


Tâu đại vương, giống như đối với vị vua dòng Sát-đế-ly, sanh ra ở nơi quý 
phái, có dòng dõi gia tộc, đã được phong vương với lễ đăng quang của dòng 
Sát-đế-ly, thì có các thị dân, dân chúng, nhân công, binh lính thuộc vương 
quốc phục tùng, và ba mươi tám toán tùy tùng của đức vua, các kịch sĩ và vũ 
công, những người tiên đoán điềm lành, những người nói lời chúc tụng, các 
Sa-môn, Bà-la-môn, tất cả các nhóm người ngoại đạo tìm đến; bất cứ việc gì 
ở trái đất như là bến tàu, hầm mỏ châu báu, thành phố, trạm thuế, các người 
khác xứ, việc xử chặt, việc xử chém, việc chỉ thị dân chúng, vị vua ấy trở 
thành người chủ ở tất cả các nơi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế cá nhân 
nào thích hợp, đạt yêu cầu, —(như trên)— được phong vương với chiếc lọng 
trắng trong sạch không bợn nhơ của sự giải thoát. 


14. Tâu đại vương, đây là mười ba pháp từ khước, được làm trong sạch 
với các pháp này, (vị tỳ khưu) tiến vào đại dương Niết Bàn, tiêu khiển trò tiêu 
khiển của Giáo Pháp có nhiều loại, rồi tiến đến tám sự chứng đạt của sắc giới 
và vô sắc giới, đạt được nhiều loại thần thông, Thiên nhĩ giới, nhận biết tâm 
của người khác, nhớ lại các kiếp sống quá khứ, Thiên nhãn, và sự diệt tận tất 
cả các lậu hoặc. Mười ba pháp nào? Pháp của vị chỉ mặc y may bằng vải bị 
quăng bỏ, pháp của vị chỉ sử dụng ba y, pháp của vị chuyên đi khất thực, 
pháp của vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà, pháp của vị chỉ một chỗ ngồi 
(khi thọ thực), pháp của vị thọ thực trong bình bát, pháp của vị không ăn vật 
thực dâng sau, pháp của vị ngụ ở rừng, pháp của vị ngụ ở gốc cây, pháp của 
vị ở ngoài trời, pháp của vị ngụ ở mộ địa, pháp của vị ngụ chỗ ở theo chỉ 
định, pháp của vị chuyên về oai nghỉ ngồi (không nằm). Tâu đại vương, với 
mười ba hạnh từ khước này đã được thân cận, đã được thành thạo, đã được 
thực hành, đã được hoàn thiện, đã được hành xử, đã được tiếp cận, đã được 
tròn đủ trước đây mà (bây giờ) đạt được toàn bộ đời sống Sa-môn; toàn bộ 
các sự chứng đạt tịch tịnh, an lạc là thuộc về vị ấy. 


Tâu đại vương, giống như người thuyền trưởng, có tài sản, đã thực hiện 
tốt đẹp phần thuế ở bến tàu, thì tiến vào đại dương rồi đi đến các xứ Vanga, 
Takkola, Cina, Sovrra, Surattha, Alasanda, Kolapatta, Suvannabhumi, luôn cả 
bất cứ chỗ nào khác là nơi lai vãng của tàu bè. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế với mười ba hạnh từ khước này đã được thân cận, đã được thành thạo, đã 
được thực hành, đã được hoàn thiện, đã được hành xử, đã được tiếp cận, đã 
được tròn đủ trước đây mà (bây giờ) đạt được toàn bộ đời sống Sa-môn; toàn 
bộ các sự chứng đạt tịch tịnh, an lạc là thuộc về vị ấy. 


Tâu đại vương, giống như người nông dân trước tiên dời đi các khuyết 
điểm của thửa ruộng như là cỏ, cành khô, đá sỏi, rồi cày xới, gieo hạt, đưa 
nước vào đúng đắn, bảo vệ, giữ gìn, rồi với việc giặt hái đập giũ mà trở thành 
người có nhiều thóc lúa, những người nào không có tài sản, khốn khổ, nghèo 
khó, người lâm cảnh bất hạnh là thuộc về người ấy. Tâu đại vương, tương tợ 
y như thế với mười ba hạnh từ khước này đã được thân cận, đã được thành 
thạo, —(như trên)— toàn bộ các sự chứng đạt tịch tịnh, an lạc là thuộc về vị 
ấy. 
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Yatha va pana maharaja khattiyo muddhavasitto abhijatakulakulino 
chejjabheJJjaJananusasane 1ssaro hoti vasavattI samiko Icchakarano, kevala ca 
mahapathavr tassadheyya hoti Evameva kho maharaja Imehi terasahi 
dhutagunehi pubbe asevitehi nisevitehi cinnehi paricinnehi caritehi 
upacariehi paripuritehi jJinasasanavare 1Issaro hoti vasavati samiko 
1cchakarano, kevala ca samanaguna tassadheyya honti. 


15. Nanu maharaja thero upaseno vangantaputto sallekhadhutagune 
paripurakaritaya anadiyltva savatthiya sanghassa katkam sapariso 
naradammasarathim patisallanagatam upasankamitva bhagavato pade 
sirasa vanditva ekamantam nisldi. Bhagava ca tam suvintam parisam 
oloketva hatthatuttho pamudio udaggo parisaya saddhimm sallapam 
sallapItva asambhinnena brahmassarena etadavoca: 


“Pasadika kho pana tụauam upasena parisa. Katham tuamn upasena 
parisam Uuïnesr t1? So pị sabbaññuna dasabalena devatidevena puttho 
yvathabhutasabhavagunavasena bhagavantam etadavoca: “Yo koci mma1mn 
bhante upasankamrtua pabba†?amn 0a nissaJam 0a qacofi, tamaha1n euamn 
Uuadami: Aham kho quuso arañfñako prdapatiko pamsukuliko tecTuartko. 
Sace tuamp1 araññako bhauissasi, pdapafiko pamnsukuhko tec1uariko, 
euahantamn pabbq?essami, mssauam dassami tị. Sace so mne bhante 
paf[ssumfua nandati oramndti, euahantamn pabbqjemi, missaquam demi,' 
euaha1mn bhante  parisam Umnemr ti. Evamp" maharaja 
dhutagunavarasamadinno Jinasasanavare 1Issaro hot vasavatH samiko 
1cchakarano. Tassadheyya honti kevala santa sukha samapattiyo. 


Yatha maharaJa padumam abhivuddha-parisuddha-udiccaJatippabhavam 
sinddham mudu lobhaniyam sugandham piyam patthitam pasattham 
Jalakaddamanupalittam anupatta-kesara-kannikabhimanditam bhamara- 
gana-sevitam siItalasalila-samvaddham. Evameva kho maharaja Imehi 
terasahi dhutagunehi pubbe asevitehi nisevitehi cIinnehi paricinneh1 caritehi 
upacaritehi paripuritehi arlyasavako timsagunavarehi samupeto hoi. 
Katamehi timsagunavareh1? 


! sace na nandati na oramati, na tam pabbajemi, na nissayam demi - itipatho Ma, PTS 
potthakesu dissate. ° evam kho - Ma. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như vị Sát-đế-ly đã được làm lễ phong 
vương ở đầu, đã được sanh ra ở nơi quý phái, có dòng dõi gia tộc, là người 
chúa tế trong việc xử chặt, xử chém, chỉ thị dân chúng, có sự thể hiện các 
quyên lực, là người chủ có hành động theo như ước muốn, và toàn bộ đại địa 
cầu là thuộc về vị ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế với mười ba hạnh từ 
khước này đã được thân cận, đã được thành thạo, đã được thực hành, đã 
được hoàn thiện, đã được hành xử, đã được tiếp cận, đã được tròn đủ trước 
đây mà (bây giờ) trở thành vị chúa tế ở Giáo Pháp cao quý của đấng Chiến 
Tháng, có sự thể hiện các quyền lực, là người chủ có hành động theo như ước 
muốn; và toàn bộ các đức hạnh của đời sống Sa-môn là thuộc về vị ấy. 


15. Tâu đại vương, chẳng phải trưởng lão Upasena, con trai của Vanganta, 
với sự thực hành đầy đủ các hạnh giảm thiểu và từ khước, sau khi không 
chấp hành quy định của hội chúng ở Savatthi, đã cùng tập thể của mình đi 
đến gặp đấng Điều Ngự Trượng Phu đang thiền tịnh, đã đê đầu đảnh lễ hai 
bàn chân của đức Thế Tôn, rồi đã ngồi xuống một bên. Và đức Thế Tôn sau 
khi nhìn thấy tập thể đã khéo được huấn luyện ấy, thì mừng rỡ, phấn chấn, 
vui mừng, phấn khởi, sau khi trao đổi chuyện trò với tập thể, rồi với giọng 
nói của Phạm Thiên không bị lẫn lộn, đã nói điều này: 

“Này Dpasena, tập thể nàu quả là có riềm tin đốt uới ngươi. Nàu 
Upasena, ngươi hướng dẫn tập thể thế nào? Được đấng Toàn Tri, bậc Mười 
Lực, vị Trời vượt trội các vị Trời hỏi, vị ấy bằng năng lực về đức hạnh của tự 
thân đúng theo sự thật, cũng đã nói với đức Thế Tôn điều này: - Bạch ngài, 
người nào đi đến uà cầu xin con sự xuất gia, hoặc pháp nương nhờ, thì con 
nói Uới người ấu như uầu: “Nàu đạo hữu, ta là u† hành pháp ngụ ở rừng, 
hành pháp chuuên đi khất thực, hành pháp chỉ mặc ụ mau bằng uải bị 
quăng bỏ, hành pháp chỉ sử dụng ba . Nếu ngươi cũng sẽ là u† hành pháp 
ngụ ở rừng, hành pháp chuuên đi khất thực, hành pháp chỉ mặc ụ maụ 
bằng uải bị quăng bỏ, hành pháp chỉ sử dụng ba ụ, như thế thì ta sẽ cho 
ngươi xuất gia, sẽ ban cho pháp nương nhờ.” Thưa ngài, nếu người ấu sau 
khi đã đồng ú uới con, uui Uẻ, hứng thú, như uậu thì con cho người ấu xuất 
gia, con ban cho pháp nương nhờ. Bạch ngài, con hướng dẫn tập thể như 
thế” Tâu đại vương, cũng như thế, người thọ trì đức hạnh cao quý của các 
pháp từ khước là vị chúa tế ở Giáo Pháp cao quý của đấng Chiến Thắng, có sự 
thể hiện các quyền lực, là người chủ có hành động theo như ước muốn; toàn 
bộ các sự chứng đạt tịch tịnh, an lạc là thuộc về vị ấy. 


Tâu đại vương, giống như hoa sen, có nguồn gốc, sanh trưởng, mọc lên 
trong sạch cho đến lúc trưởng thành, là trơn láng, mềm mại, đáng ham thích, 
có mùi thơm tốt, được yêu mến, được mong cầu, được ca tụng, không bị lấm 
lem bởi nước và bùn, được tô điểm bởi những cánh hoa nhỏ, tua nhị, quả 
sen, được lai vãng bởi bầy ong, được phát triển ở nước mát lạnh. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế với mười ba hạnh từ khước này đã được thân cận, 
đã được thành thạo, đã được thực hành, đã được hoàn thiện, đã được hành 
xử, đã được tiếp cận, đã được tròn đủ trước đây mà (bây giờ) các vị đệ tử của 
bậc Thánh được đầy đủ với ba mươi đức tính cao quý. Với ba mươi đức tính 
cao quý nào? 
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Siniddha-mudu-maddava-mettacitto hotl, ghatitahatavihata-kileso hoti, 
hatanihata-manadappo hoti, acala-dal]ha-nivittha-nibbematika-saddho hoti, 
paripunna-pinita-pahattha-lobhaniya-santa-sukha-samapattilabh1 hoH, 
silavarapavara-asamasucigandha-paribhavito hoti, devamanussanam piyo 
hoi manapo, khimasava-ariyavarapuggala-patthio, devamanussanam 
vanditapujJio,  budha-vibudha-panditajananam  thuta-thavita-thomita- 
pasattho, Iidha va huram va lokena anupalitto, appalokavajJje 'pi' bhaya- 
dassavi, vipulavara-sampattikamanam magsaphalavaratthasadhano, 
ayacita-vipula-panTta-paccaya-bhagl, anIketasayano, JjhanaJJhositatappavara- 
vihan,  viJatita-kilesa-jalavatthu, bhinna-bhagga-sankutita-samchinna- 
gatinivarano, akuppadhammo, abhinitavaso, anavajjabhogl, gativimutto, 
uttinna-sabbavicikiccho, vimuttijjhositatto,” ditthadhammo, acala-dalha- 
bhiruttanamupagato, samucchinnanusayo, sabbasavakkhayam patto, santa- 
sukha-samapatti-vihara-bahulo, sabbasamanaguna-samupeto. Imehi 
timsagunavarehi samupeto hoi. 


Nanu maharaJa thero sariputto dasasahassiya lokadhatuya“ aggapuriso 
thapetva dasabalam lokacariyam. So p1 aparimitasankheyyakappe samacIta- 
kusalamulo brahmanakulakulno manapikam kamaratm anekasata- 
sankhyam dhanavarañca ohaya jinasasane pabbajitva Imehi terasahi 
dhutagunehi kayavacIcittam damaylitva aJJetarahi anantaguna-samannagato 
gotamassa bhagavato sasanavare đdhammacakkamanuppavattako jJato. 
Bhasitampetamn maharaja bhagavata devatidevena ekanguttaranikaya- 
varalañchake: 


Nahan bhikkhaue aññam ckapuggalampiL sa1mnanupassami o 
tathqgatena  qanuttaramn dhammacakkamn  pauatHitam sammadeua 
anuppaudttefi athautdam sariputto, sariputto bhikkhaue tathagatena 
anuttaram dhammnacakka1m pauatfitam samnmadeua anuppquoftefi ”tI. 


“Sadhu bhante nagasena. Yam kiãci navangam buddhavacanam, yä ca 
lokuttara kirya, ya ca loke adhigamavipulavarasampattiyo, sabbantam 
terasasu dhutagunesu samodhanopagatan ”ti. 


Dhutangapañho dutiyo. 
Anumanapañhä samattä. 


--OOOOO-- 


! appathokavajjepi - Ma, PTS. 

° Thanajjhãsitatapavaravihäri - PTS, Simu. 

3 vimuttijjhositattho - Ma; vimuttijjhãsitatto - PTS, Simu. 

* dasasahassilokadhãtuyä - Ma; dasasahassimhi lokadhãtuyã - PTS. 
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Là có tâm từ trìu mến, mềm mỏng, dịu dàng: là có phiền não được tiêu 
diệt, được phá hủy, được tiêu hoại; là có sự ngã mạn và sự kiêu ngạo được 
phá hủy, được diệt trừ; là có đức tin không dao động, vững chãi, được củng 
cố, không có phân vân; là nhận được sự chứng đạt trọn vẹn, được thỏa mãn, 
được mừng rỡ, đáng ham thích, tịch tịnh, an lạc; là được thấm nhuần bởi 
hương thơm cao quý, ưu tú, vô song, tỉnh khiết của giới; là đối tượng yêu 
quý, ưa thích của chư Thiên và nhân loại; được các bậc Lậu Tận, các Thánh 
nhân, và các nhân vật cao quý mong mỏi; được đảnh lễ, cúng dường đối với 
chư Thiên và nhân loại; được tán dương, ca ngợi, khen ngợi, ca tụng của 
những con người khôn ngoan, thông minh, sáng suốt; không bị lấm lem bởi 
thế gian ở đời này hay ở đời khác; có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi về chút ít tội lỗi 
ở thế gian; có sự hoàn thành mục đích cao quý về Đạo và Quả của những 
người có sự mong muốn các thành tựu lớn lao và cao quý; có phần về vật 
dụng lớn lao, hảo hạng đã được (thí chủ) thỉnh cầu; có sự nằm nghỉ ở nơi 
không nhà; có sự an trú quý cao ở trạng thái gắn bó với thiền; có nên móng 
của mạng lưới phiền não đã được tháo gỡ; sự che lấp về cảnh giới tái sanh đã 
được phá vỡ, đập bể, co rút lại, chặt đứt; có pháp bền vững; chỗ ngụ được 
phù hợp; có sự thọ hưởng không bị chê trách; được thoát khỏi cảnh giới tái 
sanh; đã vượt lên trên tất cả hoài nghĩ; đã gắn bó vào sự giải thoát; đã nhìn 
thấy Giáo Pháp; đã đi đến chốn nương nhờ vững chắc, không dao động, đối 
với sự kinh sợ; có khuynh hướng ngủ ngầm đã được trừ tuyệt; đã đạt đến sự 
cạn kiệt tất cả lậu hoặc; có nhiều sự chứng đạt và an trú về sự tịch tịnh và sự 
an lạc; có đầy đủ tất cả đức tính của vị Sa-môn. VỊ ấy được đầy đủ với ba 
mươi đức tính cao quý này. 

Tâu đại vương, chẳng phải vị trưởng lão Sariputta là con người cao cả ở 
mười ngàn thế giới, trừ ra đấng Thập Lực, bậc thầy của thế gian? Ngay cả vị 
ấy, trong vô lượng vô số kiếp sống, có thiện căn đã được tích lũy, có dòng dõi 
gia tộc Bà-la-môn, sau khi từ bỏ sự hứng thú về dục lạc làm thích ý và tài sản 
quý giá nhiều trăm con số đếm, sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của đấng 
Chiến Thắng, sau khi đã rèn luyện thân, khẩu, ý với mười ba hạnh từ khước 
này, giờ đây hôm nay được hội đủ các đức hạnh vô biên, đã được sanh làm 
người tiếp tục chuyển vận Bánh Xe Pháp của đức Thế Tôn Gotama. Tâu đại 
vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói 
đến ở đoạn Dấu Ấn Cao Quý, pháp Một Chi thuộc Tăng Chi Bộ rằng: 

“Nàụ các tù khưu, ta không nhìn thấu một cá nhân nào khác là người 
tiếp tục chuuển uận một cách đúng đắn Bánh xe Pháp uô thượng đã được 
chuuển uận bởi đức Như Lai như là Sariputta. Nàu các tù khưu, Sariputta 
tiếp tục chuuển uận một cách đúng đắn Bánh xe Pháp uô thượng đã được 
chuuển uận bởi đức Như Lai.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Bất cứ lời dạy nào của đức Phật gồm chín 
thể loại, các hành động nào vượt trên thế gian, và các sự chứng đạt vĩ đại cao 
quý nào của các sự chứng đắc ở thế gian, mọi điều ấy đều đi đến sự hội tụ ở 
mười ba hạnh từ khước.” 


Câu hỏi vê pháp từ khước là thứ nhì. 
Phẩm Suy Luận được đây đủ. 


--OOOOO-- 
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OPAMMAKATHAPAÑHO 
MATIKA 


“Bhante nagasena, kaHhi angehi samannagato bhikkhu 
arahattam sacchikarotï "ti? 


“Idha maharaJa arahattam sacchikatukamena bhikkhuna 


Ghorassarassa ekam angam gahetabbam. 
Kukkutassa pañca anganI gahetabban1. 
Kalandakassa ekam angam gahetabbam. 
DIpiniya ekam angam gahetabbam. 
DIpikassa dve angan1 gahetabban1. 


Kummassa pañca angani gahetabbani. 
Vamsassa ekam angam gahetabbam. 
Capassa ekam angam gahetabbam. 
Vayasassa dve angan1 gahetabban1. 
Makkatassa dve anganI gahetabban1. 


Lapulataya ekam angam gahetabbam. 
Padumassa tini angani gahetabbanI. 
Bl]jassa dve angan1 gahetabbanI. 
Salakalyanikaya ekam angam gahetabbam 
Navaya tini anganI gahetabbanI. 


Navalakanakassa! dve angani gahetabbam1. 
Kũpassa ekam angam gahetabbam. 
NÑiyamakassa tini angani gahetabban1. 
Kammakarassa? ekam angam gahetabbam. 
Samuddassa pañca angan1 gahetabban1. 


Pathaviya pañca angani gahetabbam1. 
Apassa pañca angani gahetabbani. 
TeJassa pañca anganI gahetabban1. 
Vayassa pañca anganl gahetabbanI. 
Pabbatassa pañca angan1 gahetabbanI. 


Akãsassa pañca angani gahetabbani. 
Candassa pañca anganI gahetabbanI. 
Surlyassa satta anganI gahetabbanI. 
Sakkassa tim angani gahetabban1. 
Cakkavattissa cattari anganI gahetabbanI. 


' navälagganakassa - Ma. “ kammakãrassa. - Ma. 
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CÂU HỎI GIÁNG VỀ CÁC VÍ DỤ: 
CÁC TIÊU ĐỀ: 


“Thưa ngài Nagasena, hội đủ bao nhiêu tính chất thì vị tỳ khưu 
chứng ngộ phẩm vị A-la-hán?” 


“Tâu đại vương, ở đây với vị tỳ khưu có ước muốn chứng ngộ phẩm vị A- 
la-hán thì: 


Một tính chất của con vật có tiếng kêu ghê rợn nên được hành trì. 
Năm tính chất của con gà trống nên được hành trì. 

Một tính chất của con sóc nên được hành trì. 

Một tính chất của con beo cái nên được hành trì. 

Hai tính chất của con beo đực nên được hành trì. 


Năm tính chất của con rùa nên được hành trì. 
Một tính chất của cây tre nên được hành trì. 
Một tính chất của cây cung nên được hành trì. 
Hai tính chất của con quạ nên được hành trì. 
Hai tính chất của con khỉ nên được hành trì. 


Một tính chất của dây bầu nên được hành trì. 

Ba tính chất của cây sen nên được hành trì. 

Hai tính chất của hạt giống nên được hành trì. 

Một tính chất của cây sala xinh đẹp nên được hành trì. 
Ba tính chất của chiếc thuyền nên được hành trì. 


Hai tính chất của cái neo thuyền nên được hành trì. 

Một tính chất của cột buồm nên được hành trì. 

Ba tính chất của người thuyền trưởng nên được hành trì. 
Một tính chất của người làm công nên được hành trì. 
Năm tính chất của biển cả nên được hành trì. 


Năm tính chất của đất nên được hành trì. 
Năm tính chất của nước nên được hành trì. 
Năm tính chất của lửa nên được hành trì. 
Năm tính chất của gió nên được hành trì. 
Năm tính chất của núi nên được hành trì. 


Năm tính chất của hư không nên được hành trì. 
Năm tính chất của mặt trăng nên được hành trì. 

Bảy tính chất của mặt trời nên được hành trì. 

Ba tính chất của vị Sakka nên được hành trì. 

Bốn tính chất của vị Chuyển Luân nên được hành trì. 
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Upacikaya ekam angam gahetabbam. 
Bilarassa dve anganI gahetabbanI. 
Undurassa ekam anñgam gahetabbam. 
Vicchikassa ekam angam gahetabbam. 
Nakulassa ekam angam gahetabbam. 


Jarasigalassa dve anganI gahetabbanI. 
Migassa timi angani gahetabbanI. 
Gorupassa cattari anganI gahetabban1. 
Varahassa dve anganI gahetabbanI. 
Hatthissa pañca anganI gahetabban1. 


SIhassa satta angani gahetabban1. 
Cakkavakassa tim angani gahetabban1. 
Penahikaya dve angami gahetabban1. 
Gharakapotassa ekam angam gahetabbam. 
Ulukassa dve anganI gahetabbanI. 


Satapattassa ekam angam gahetabbam. 
Vaggulissa dve anganI gahetabbanI. 
Jalukaya ekam angam gahetabbam. 
Sappassa tim angan1 gahetabban1. 
Ajagarassa ekam angam gahetabbam. 


Panthamakkatakassa ekam angam gahetabbam. 
Thanasitadarakassa ekam angam gahetabbam. 
Cittakadharakummassa ekam angam gahetabbam. 
Pavanassa pañca angan1 gahetabban1. 

Rukkhassa tin anganI gahetabbanI. 


Meghassa pañca anganI1 gahetabban1. 
Maniratanassa timi angani gahetabban1. 
Magavikassa cattari angani gahetabban1. 
Balisikassa dve anganI gahetabbanI. 
Tacchakassa dve angan1 gahetabban1. 


Kumbhassa ekam angam gahetabbam. 
Kalayasassa dve angan1 gahetabbanI. 
Chattassa tim angani gahetabban1. 
Khettassa tin anganI gahetabbanI. 
Agadassa dve anganl gahetabbanI. 


Bhojanassa tim angani gahetabban1. 
Issatthassa cattari angani gahetabban1. 
Rañño cattarI anganl gahetabbanI. 
Dovarikassa dve angani gahetabbam1. 
NÑisadaya ekam angam gahetabbam. 
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Một tính chất của loài mối nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài mèo nên được hành trì. 
Một tính chất của loài chuột nên được hành trì. 
Một tính chất của loài bò cạp nên được hành trì. 
Một tính chất của loài chồn nên được hành trì. 


Hai tính chất của loài chó rừng già nên được hành trì. 
Ba tính chất của loài nai nên được hành trì. 

Bốn tính chất của loài bò nên được hành trì. 

Hai tính chất của loài heo nên được hành trì. 

Năm tính chất của loài voi nên được hành trì. 


Bảy tính chất của loài sư tử nên được hành trì. 

Ba tính chất của loài ngõng đỏ nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài sếu cái nên được hành trì. 
Một tính chất của loài bồ câu nhà nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài chim cú nên được hành trì. 


Một tính chất của loài chim gõ kiến nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài dơi nên được hành trì. 

Một tính chất của loài đỉa nên được hành trì. 

Ba tính chất của loài rắn nên được hành trì. 

Một tính chất của loài trăn nên được hành trì. 


Một tính chất của loài nhện đường nên được hành trì. 
Một tính chất của đứa bé đeo bầu vú nên được hành trì. 
Một tính chất của loài rùa có đốm nên được hành trì. 
Năm tính chất của khu rừng nên được hành trì. 

Ba tính chất của cây cối nên được hành trì. 


Năm tính chất của cơn mưa nên được hành trì. 

Ba tính chất của ngọc ma-ni nên được hành trì. 
Bốn tính chất của người thợ săn nên được hành trì. 
Hai tính chất của người câu cá nên được hành trì. 
Hai tính chất của người thợ mộc nên được hành trì. 


Một tính chất của chum nước nên được hành trì. 
Hai tính chất của sắt đen nên được hành trì. 

Ba tính chất của cái lọng che nên được hành trì. 
Ba tính chất của thửa ruộng nên được hành trì. 
Hai tính chất của thuốc giải độc nên được hành trì. 


Ba tính chất của vật thực nên được hành trì. 

Bốn tính chất của người cung thủ nên được hành trì. 
Bốn tính chất của vị vua nên được hành trì. 

Hai tính chất của người gác cổng nên được hành trì. 
Một tính chất của cối đá xay được hành trì. 
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PadIpassa dve angan1 gahetabbanI. 
Mayurassa dve anganI gahetabbanI. 
Turagassa dve angan1 gahetabban1. 
Sondgikassa dve anganl gahetabbanI. 
Indakhilassa dve anganI gahetabban1. 


Tulaya ekam angam gahetabbam. 
Khaggassa dve anganI gahetabban1. 
Macchassa dve angan1 gahetabban1. 
Inagahakassa ekam angam gahetabbam. 
Byadhitassa dve anganmi gahetabbanI. 


Matassa' dve angani gahetabban1. 

Nadiya dve anganI gahetabban1. 
Usabhassa ekam angam gahetabbam. 
Maggassa dve angan1 gahetabbanI. 
SunkasayIkassa? ekam angam gahetabbam. 


Corassa tini anganI gahetabban1. 
Sakunagghiya ekam angam gahetabbam. 
Sunakhassa ekam angam gahetabbam. 
TikIcchakassa tini angan1 gahetabban1. 
Gabbhiniya dve angan1 gahetabban1. 


Camariya ekam angam gahetabbam. 
Kikiya dve anganI gahetabbanI. 
Kapotikaya tim anganl gahetabban1. 
Ekanayanassa dve angan1 gahetabban1. 
Kassassa tini anganI gahetabbanI. 


dJambukasigaliya ekam angam gahetabbam. 
Cangavarakassa dve anganI gahetabban1. 
Dabbiya ekam angam gahetabbam. 
Inasadhakassa tim angani gahetabbanI. 
Anuvicinakassa ekam angam gahetabbam. 


Sarathissa dve anganl gahetabban1. 
Bhojakassa dve anganI gahetabbanI. 
Tunnavayassa ekam angam gahetabbam. 
NavayIkassa ekam angam gahetabbam. 
Bhamarassa dve anganl gahetabbanI ”Li. 


Maãtikã samatta. 


--ooOOO-- 


! mattassa - kesuei. “ suäkaghayakassa - kesuci. 
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Hai tính chất của cây đèn nên được hành trì. 

Hai tính chất của loài chim công nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài ngựa nên được hành trì. 

Hai tính chất của kẻ say rượu nên được hành trì. 
Hai tính chất của cái ngưỡng cửa nên được hành trì. 


Một tính chất của cái cần nên được hành trì. 

Hai tính chất của thanh gươm nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài cá nên được hành trì. 

Một tính chất của kẻ vay nợ nên được hành trì. 
Hai tính chất của người bị bệnh nên được hành trì. 


Hai tính chất của người bị chết nên được hành trì. 
Hai tính chất của con sông nên được hành trì. 

Một tính chất của loài bò mộng nên được hành trì. 
Hai tính chất của con đường nên được hành trì. 
Một tính chất của người thu thuế nên được hành trì. 


Ba tính chất của kẻ trộm cướp nên được hành trì. 

Một tính chất của loài chim diều hâu nên được hành trì. 
Một tính chất của loài chó nên được hành trì. 

Ba tính chất của người thầy thuốc nên được hành trì. 
Hai tính chất của người nữ mang thai nên được hành trì. 


Một tính chất của loài sơn dương nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài chim giẻ nên được hành trì. 
Ba tính chất của loài bồ câu nên được hành trì. 

Hai tính chất của người một mắt nên được hành trì. 
Ba tính chất của người cày ruộng nên được hành trì. 


Một tính chất của loài chó rừng giống Jambuka nên được hành trì. 
Hai tính chất của cái sàng loại nhỏ nên được hành trì. 

Một tính chất của cái muỗng nên được hành trì. 

Ba tính chất của người thâu nợ nên được hành trì. 

Một tính chất của người nghiên cứu nên được hành trì. 


Hai tính chất của người đánh xe nên được hành trì. 

Hai tính chất của người cung cấp thức ăn nên được hành trì. 
Một tính chất của người thợ may nên được hành trì. 

Một tính chất của người lái thuyền nên được hành trì. 


` 22 


Hai tính chất của loài ong nên được hành trì. 
Các Tiêu Đề được đây đủ. 


--ooOOO-- 
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L.GADRABHAVCAGGO 
1. GADRABHANGAPAÑHO 


“Bhante nägasena “ghorassarassa' ekam angam gahetabban ˆtỉ 
yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 


“Vatha maharaja gadrabho nama sankarakute 'pI catukke 'pi singhatake 
'pi gamadvare 'pI thusarasimhi p1 yattha katthaci sayatl, na sayanabahulo 
hoti. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena tinasanthare 'pi panna- 
santhare 'pIˆ katthamañcakepi chamaya 'pi yattha katthacl cammakhandam 
pattharitva sayItabbam, na sayanabahulena bhavitabbam. Idam maharaJa 
ghorassarassa ekam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa 
bhagavata devatidevena: 


“Kalngarupadhana bhikkhaue etarahiL mama sauaka 0iharanii 
appamofta atapino padhangasrnin tì. 


Bhasitampetam maharaJa therena sariputtena dhammasenapatina Di: 


“Pallankena misinnassa Janntukenabh1uassafi, 
qlam phasuutharqua pahitattassa bhikkhuno ti. 


Gadrabhangapañho pathamo. 


x*xxxx% 


2. KUKKUTANÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, “kukkutassa pañca angani gahetabbanlI ˆtỉ 
vyam vadesi, katamäni tanỉi pañca angani gahetabbanIi "ti? 


“Vatha maharaja kukkuto kalena samayena patisalyati. Evameva kho 
maharaa yogina yogavacarena kalena samayeneva cetiyanganam 
sammajjitva paniyam paribhoJanyam upatthapetva sarram patijaggitva 
nahayitva cetyam vanditva buddhanam bhikkhunam dassanaya gantva 
kalena samayena suññagaram pavisitabbam. Idam maharaja kukkutassa 
pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaja kukkuto kalena samayeneva vutthati. Evameva 
kho maharaja yogina yogavacarena kalena samayeneva vutthahitva 
cetiyanganam sammajjitva panIiyam paribhoJanyam upatthapetva sariram 
patlJjaggitva cetyam vanditva punadeva suññagaram pavisitabbam. Idam 
maharaja kukkutassa dutiyam angam gahetabbam. 


' gadrabhassa - Ma. ” vattha katthaci sayitabbam - Ma, PTS. 
“tinasanthare pi pannasanthãre pi - Ma, PTS.  “gadrabhassa - Ma. 
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I. PHẨM LỪA: 


1. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI LỪA: 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
con vật có tiếng kêu ghê rợn (loài lừa) nên được hành trì,” một 
tính chất nên được hành trì ấy là điêu nào?” 

“âu đại vương, giống như loài lừa nằm ở bất cứ nơi đâu: ở đỉnh đống rác, 
ở ngã tư đường, ở giao lộ, ở cổng làng, ở đống trấu, và không nằm nhiều. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập có thể nằm sau khi 
đã trải xuống mảnh da ở bất cứ nơi đâu: ở tấm trải bằng cỏ, ở tấm trải bằng 
lá, ở chiếc giường nhỏ bằng cây gõ, ở nền đất, không nên nằm nhiều. Tâu đại 
vương, điều này là một tính chất của con vật có tiếng kêu ghê rợn (loài lừa) 
nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị 
Trời vượt trội các vị Trời, nói đến: 

'Nàu các tù khưu, giờ đâu các đệ tử của Ta, ưới gối kê đầu là khúc gỗ 
mục, sống không xao lãng, có nhiệt tâm trong uiệc nỗ lực.` 

Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng 
Quân Chánh Pháp, nói đến:! 

“Đối uới uị đang ngồi uới thế kiết già, trời mưa còn chưa làm ướt đầu 
gối, uậu là quá đủ cho sự an trú thoải mái của UỊ tù khưu có bản tánh 
cương quuết.” 


Câu hỏi về tính chất của loài lừa là thứ nhất. 


x*xxxx% 


2. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI GÀ TRỐNG: 

1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
loài gà trống nên được hành trì,° nắm tính chất nên được hành trì 
ãy là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài gà trống đi nghỉ ngơi đúng lúc đúng thời. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên quét dọn 
sân của bảo tháp đúng lúc đúng thời, rồi nên cung cấp nước uống nước rửa, 
nên chăm sóc cơ thể, nên tắm rửa, nên đảnh lễ bảo tháp, nên đi đến thăm 
viếng các tỳ khưu trưởng thượng, rồi nên đi vào nơi trống vắng đúng lúc 
đúng thời. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài gà trống 
nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài gà trống thức dậy đúng lúc 
đúng thời. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên 
thức dậy đúng lúc đúng thời, nên quét dọn sân của bảo tháp, rồi cung cấp 
nước uống nước rửa, nên chăm sóc cơ thể, nên đảnh lễ bảo tháp, rồi nên đi 
vào nơi trống vắng thêm lần nữa. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhì của loài gà trống nên được hành trì. 


! Theragathapali - Trưởng Lão Kệ, TTPV 31, trang 22o, câu kệ 985. 
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3. Punacaparam maharaja kukkuto pathavimm khamtva' aJj]hoharam 
aJjhoharati. Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena paccavekkhitva 
paccavekkhitva ajjhoharam aJJjhoharitabbam: “Neva davaya na madaya na 
mandanaya na vibhusanaya yavadeva Imassa kayassa thitya yapanaya 
vihimsuparatya brahmacariyanuggahaya, ItH puranañca vedanam 
patihhankhaml navañca vedanam na uppadessami, yatra ca me bhavissatI 
anavaJjata ca phasu viharo ca 'tI. Idam maharaJa kukkutassa tatyam angam 
gahetabbam. Bhasitampetam maharaja bhagavata devatidevena: 


“Kantare puttamnarnsơm Tua akkhassabbhafjanam uatha, 
eudm ahar† qharam apandatthqua mnucchrto 'tì.? 


4. Punacaparam maharaja kukkuto sacakkhuko 'pI ratti andho hoti. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena anandheneva andhena viya 
bhavitabbam, araññe pI gocaragame ÌpI pindaya carantenapI rajanIyesu 
rũpa-sadda-gandha-rasa-photthabba-dhammesu andhena badhirena 
mugena viya bhavitabbam, na nimittam gahetabbam, nanubyañJanam 
gahetabbam. Idam maharaja kukkutassa catuttham angam gahetabbam. 
Bhasitampetam maharaJa therena mahakaccayanena: 


“Cakkhưmnassa atha andho sotqua badhrro uatha 
Jiuhquassd uatha muùgo balaua dubbalorrua, 
atha atthe* samuppanne sauetha matasautkan 'tl. 


5. Punacaparan maharaja kukkuto leddu-danda-lagula-mugsarehi 
parIpatiyanto 'pi sakam geham na vijahati. Evameva kho maharaJa yogina 
yogavacarena cIvarakammam karontenapi navakammam_ karontenapi 
vattapativatam karontenapl uddisantenapl uddisapentenapl yoniIso 
manasikaro na vijahitabbo. Sakam kho panetam maharaja yogino geham 
yadidam yoniso manasikaro. Idam maharaja kukkutassa pañcamam angam 
gahetabbam. Bhasitampetam maharaja bhagavata devatidevena: 


“Ko ca bhikkhaue bhikkhuno gocaro sako petfiko uisauo, uadidam 
caftaro safipaf{thand ti. 


Bhasitampetam maharaJa therena sariputtena dhammasenapatinapI: 


*Yatha supan†o° matango sakam sondam na rnaddari, 
bhakkhabhakkham uÿangfï aftano 0uttikappana1m. 


' khanitva khanitvä - Ma, PTS. 3 paññavässa - Ma. 
° yapanatthamucchito tỉ - Ma; * atta-atthe - Ma. 
yapanatthay' amucchito tỉ - PTS. ” sudanto - Ma; sumanto - PTS. 
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3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài gà trống sau khi bới đi bới lại 
mặt đất rồi nuốt miếng ăn vào. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả 
thiết tha tu tập sau khi quán xét đi quán xét lại rồi mới nên nuốt vật thực 
vào: “Không phải để chơi giỡn, không phải vì đam mê, không phải để tô 
điểm, không phải để trang sức, mà chi nhằm để duy trì, để nuôi dưỡng thân 
thể này, để ngăn ngừa sự tổn hại, để hỗ trợ sự thực hành Phạm hạnh (nghĩ 
rằng): Như vây ta tiêu diệt cảm thọ cũ và sẽ không làm sanh lên cảm thọ mới, 
và sự sống còn, sự không bị chê trách, và sự cư trú thoải mái sẽ có đến ta." 
Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của loài gà trống nên được hành 
trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến: 

“Vĩ như thịt của người con trai ở nơi sa rmnạc, giống như đầu bôi trơn 
cho trục xe, tương tợ như thế người đã ăn uào uật thực nhằm mục đích 
sống còn, không bị đắm sau." 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài gà trống dầu sáng mắt cũng 
bị mù mờ vào ban đêm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập, đầu không bị mù, cũng nên là như mù, đầu ở trong rừng hay đang 
khi đi khất thực ở khu vực làng mạc nên là như mù, điếc, câm đối với các sắc, 
thinh, hương, vị, xúc, và pháp quyến rũ, không nên nắm giữ hình tướng, 
không nên nắm giữ chỉ tiết. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của 
loài gà trống nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được 
trưởng lão Mahakaccayana nói đến:' 

“Người có mắt nên là như kẻ mù, người có tai nên là như kẻ điếc, người 
có hưỡi nên là như kẻ câm, người có sức mạnh tợ như kẻ uếu đuối, uà khi có 
sự uiệc đã được sanh khởi, hãu nằm xuống ngủ như kẻ chết. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài gà trống dầu đang bị tấn 
công bởi các cục đất, cây gậy, cây côn, cái vồ, cũng không lìa bỏ cái chuồng 
của mình. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập đầu 
đang làm công việc may y, đang làm công việc xây dựng công trình mới, đang 
thực hành phận sự và công việc, đang đọc tụng, đang bảo người khác đọc 
tụng, cũng không nên lìa bỏ việc tác ý đúng đường lối. Tâu đại vương, bản 
thân điều này chính là ngôi nhà của hành giả, tức là sự tác ý đúng đường lối. 
Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của loài gà trống nên được 
hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt 
trội các vị Trời, nói đến: 

“Nàụ các tù khưu, cát gì là hành xứ của uị tù khưu? Là lãnh uực tu tập có 
tính chất truyền thống của bản thân, tức là bốn sự thiết lập mệm.' 


Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng 
Quân Chánh Pháp, nói đến: 

'Giống như con uoi đang ngủ, không dẫm đạp lên cái uòi của nó. Nó 
nhận thức được uật ăn được uà uật không ăn được, (nhận thức được) hành 
Uï Đà suu nghĩ của bản thân. 


! Theragathapäli - Trưởng Lão Kệ, TTPV 31, trang 143, câu kệ 501. 
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Tatheua buddhaputtena apparnattena ua pang, 
7imauacanam na rnadditabbarmn mnanasikarauaruttaman ”tI. 


Kukkutangapañho dutiyo. 


x*xxxx% 


3. KALANDAKANGAPAÑNHO 


“Bhante nagasena “kalandakassa ekam angam gahetabban ti 
vyam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 


“Vatha maharaja kalandako patisatumhi opatante nanguttham 
papphotetva mahantam katva teneva nangutthalagulena patisattum 
patlbahati. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena kilesasattumhi 
opatante satipatthanalagulam papphotetva mahantam katva teneva 
satipatthanagulena sabbe kilesa patIbahitabba. Idam maharaja kalandakassa 
ekam  angam  gahetabbam. Bhasitampetam maharaja therena 
cullapanthakena: 

“Yada kilesa opatanti samañfñiagunnadha1msana, 
satipa†thanalagulena hantabba te punappunan ”t. 


Kalandakangapañho tatiyo. 


x*xxxx% 


4. DIPINIYAÑGAPAÑHO 


“Bhante nãagasena “dIpiniya ekam angam gahetabban ˆtỉ yam 
vadesi, katamantam ekam añgam gahetabban “ti? 


“Vatha maharajJa dipini sakimyeva gabbham ganhatl, na punappunam 
purlsam upeti Evameva kho maharaja yogina yogavacarena ayati- 
patisandhim' uppattim gabbhaseyyam cutim bhedam khayam vinasam 
samsarabhayam duggatim visamam sampllitam disva “punabbhave na 
patlsandahissamI ti yoniso manasikaro karamyo. Idam maharaja dipiniya 
ekam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaja bhagavata 
devatidevena suttanipate dhaniyagopalakasutte: 

“Dsabhorrua chetua bandhanami 

nago putilatam tua dalaurtua, 

naham puna upessam gabbhaseUuuam 
atha ce patthauas! pauassa đeud '”tI. 


DIpiniyangapañho catuttho. 


x*xxxx% 


! ayatim patisandhim - Ma; ãyati patisandhim - PTS. 
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Y như thế ấu, người con trai của đức Phật, dẫu là không bị xao lãng, 
không nên xem thường lời dạu của đãng Chiến Thắng uề sự tác Ú cao quú 
tốt thượng.” 

Câu hỏi về tính chất của loài gà trống là thứ nhì. 


x*xxxx% 


3. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI SÓC: 


“Thưa ngài Nagasena, điêu mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài sóc nên được hành trì,'` một tính chất nên được hành trì ấy là 
điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài sóc, khi kẻ thù địch lao đến thì ve vẫy cái 
đuôi và làm cho lớn lên, rồi xua đuổi kẻ thù địch bằng cây côn chính là cái 
đuôi ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, khi kẻ 
thù phiền não lao đến, thì nên ve vãy cây côn là sự thiết lập niệm và làm cho 
nó lớn lên, rồi xua đuổi tất cả phiên não bắng chính cây côn là sự thiết lập 
niệm ãy. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài sóc nên được hành 
trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Cullapanthaka nói đến: 

“Khi nào các phiền não phá hoại đức hạnh của đời sống Sa-môn lao đến, 
chúng nên bị tiêu diệt một cách liên tục bằng câu côn là sự thiết lập niệm.” 


Câu hỏi về tính chất của loài sóc là thứ ba. 


x*xxxx% 


4. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI BEO CÁI: 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài beo cái nên được hành trì,” một tính chất nên được hành trì ấy 
là điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài beo cái đậu thai chỉ có một lần, không tiếp 
tục đi đến với con đực nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả 
thiết tha tu tập sau khi nhìn thấy sự tiếp nối trong tương lai, sự tái sanh, việc 
nằm ở bào thai, sự chết, sự tan rã, sự hoại diệt, sự tiêu tan, nỗi sợ về luân hồi, 
khổ cảnh, sự không tương xứng, sự dăn vặt, nên thực hiện tác ý đúng đường 
lối rằng: “Ta sẽ không tiếp tục về việc sanh ra lần nữa. Tâu đại vương, điều 
này là một tính chất của loài beo cái nên được hành trì. Tâu đại vương, điều 
này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Kinh 
Tập, bài Kinh Người Chăn Bò Dhaniya: (Suftanmipdfa - Kính Tập, cầu kệ 29). 

“Tợ như con bò mộng đã cắt đứt các sự trới buộc, tợ như con uoi đã bứt 
la sợi dâu rừng thối tha, Ta sẽ không đi đến uiệc nằm ở bào thai lần nữa. 
Nàu 0 Trời, uậu nếu ngài mong muốn, thì ngài hãu đổ mưa.” 


Câu hỏi về tính chất của loài beo cái là thứ tư. 


x*xxxx% 
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5. DIPIKAÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena dipikassa dve angäani gahetabbani ˆti yam 
vadesi, katamani tần dve angäni gahetabbami "ti? 


“Vatha maharaja dipiko araññe tinagahanam va vanagahanam va 
pabbatagahanam va nissaya nmÌiyItva mige ganhati. Evameva kho maharajJa 
yogina yogavacarena vivekam sevitabbam araññam rukkhamulam pabbatam 
kandaram giriguham susanam vanapattham abbhokasam palalapuñJam 
appasaddam appanigehosam  vijanavatam manussarahaseyyakam 
patlsallanasaruppam vivekam sevamano hi maharaja yogl yogavacaro 
nacirasseva chalabhiññasu vasibhavam papunati. Idam maharaja dipikassa 
pathamam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa therehi 
dhammasangahakehi: 


“Yatha pị dipiko namg 1nÏiUitua ganhaf' mĩge, 
tatheuauam buddhapufto uttaUogo ui0nassako 
araññam pauisituana ganthaii phaÌlarmnuttaman tì. 


2. Punacaparam maharaja dipiko yam kiãci pasum vadhitva vamena 
passena patitam na bhakkhati.? Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena 
veludanena va pattadanena va pupphadanena va phaladanena vã sinana- 
danena va mattikadanena va cunnadanena va dantakatthadanena va 
mukhodakadanena va catukamyataya? va muggasuppataya va paribhatta- 
kataya va? Janghapesanyena va vejjakammena va dasakammena va” 
pahinagamanena va pindapatipindena va dananuppadanena va vatthuviJJaya 
va nakkhattavijjaya va angavljjlaya va aññataraññatarena va buddha- 
patikutthena micchajivena nipphaditam bhojanam na paribhuñjJitabbam,° 
vamena passena patitam pasum viya dIpiko. Idam maharajJa dipikassa 
dutiyam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa therena sariputtena 
dhammasenapatina: 


“VactutffatHuipphara uppannam 1nadhupaasam 
sace bhutto bhaueuuahưm sqJue” gaharrto mamna. 


Yadr pirne antagunarn nkkhamrtua bahi care 
neuq bhindeUud q]†tuam cq?amnano p†JTuttan `”. 


DIpikangapañho pañcamo. 


xxxx% 


! manhate - Ma. 


? bhakkheti - Ma, PTS. ” dũtakammena vã - Ma, PTS. 
3 catukammatãäya - PTS. ° bhuñjitabbam - Ma. 
* muggasupyatäya vã paribhatyatäya vã - Ma. ” sajTvo - Ma, PTS. 
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5. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI BEO ĐỰC: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài beo đực nên được hành trì,° hai tính chất nên được hành trì ấy 
là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài beo đực ẩn núp nương vào làm cỏ um tùm 
hoặc khu rừng um tùm hoặc đồi núi um tùm rồi chộp lấy các con thú rừng. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên tới lui nơi 
vắng vẻ là cánh rừng rậm, gốc cây, sườn núi, thung lũng, hang núi, bãi tha 
ma, khu rừng thưa, đồng trống, đống rơm, nơi ít âm thanh, ít tiếng ồn, có 
bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền 
tịnh. Tâu đại vương, bởi vì trong khi tới lui nơi vằng vẻ, vị hành giả thiết tha 
tu tập chẳng bao lâu sau đạt được bản thể năng lực về sáu Thắng Trí. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài beo đực nên được hành trì. Tâu 
đại vương, điều này cũng đã được các vị trưởng lão kết tập Giáo Pháp nói 
đến: 

“Cũng giống như con beo đực ẩn núp rồi chộp lấu các con thú rừng. Y 
như thế ấu người con trai nàu của đức Phật, uị có sự tu tập đã được gắn 
bó, uị hành mình sát, đi uào khu rừng rồi nắm lấu quả uị tối thượng. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài beo đực sau khi giết chết bất 
cứ con thú nào, nếu con thú rơi bị rơi xuống ở sườn bên trái thì nó không ăn. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên thọ 
dụng vật thực đã được tạo ra do việc cho tre, hoặc do việc cho lá, hoặc do việc 
cho bông hoa, hoặc do việc cho trái cây, hoặc do việc nhường chỗ tắm, hoặc 
do việc cho đất sét, hoặc do việc cho bột tắm, hoặc do việc cho tăm xỉa răng, 
hoặc do việc cho nước súc miệng, hoặc do việc nịnh hót, hoặc do việc tâng 
bốc, hoặc do việc chiều chuộng, hoặc do việc chuyển tin bằng đôi chân, hoặc 
do công việc thầy thuốc, hoặc do công việc đầy tớ, hoặc do việc đi theo sự sai 
bảo, hoặc do thức ăn đổi thức ăn, hoặc do phát sanh bởi quà cáp, hoặc nhờ 
vào khoa địa lý, hoặc nhờ vào khoa chiêm tĩnh, hoặc nhờ vào khoa bói tướng, 
hoặc bởi bất cứ sự nuôi mạng sai trái nào khác đã bị đức Phật quở trách, tợ 
như con beo đực không ăn con thú rơi bị rơi xuống ở sườn bên trái. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài beo đực nên được hành trì. Tâu 
đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân 
Chánh Pháp, nói đến: 


“Mật ong uà cháo được phát sanh do uiệc lan truụền của sự biểu hiện 
bằng lời nói, nếu ăn 0uào thì tôi có thể bị chê trách UuŠ sự nuôi mạng của tôi. 
Thậm chí, nếu nội tạng của tôi rơi ra lòng thòng ở bên ngoài, dầu cho 
đang từ bỏ mạng sống, tôi uẫn không làm đổ uỡ sự nuôi mạng (chân 
chánh).” 
Câu hỏi về tính chất của loài beo đực là thứ năm. 


xxxx*% 
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6. KUMMANGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, “kummassa pañca angäni gahetabbanI ˆti 
vyam vadesi, katamani tanỉ pañca angäni gahetabbanI ”ti? 


“Yatha maharaJa kummo udakacaro udakeyeva vasam kappeti. Evameva 
kho maharaja yogina yogavacarena sabbapanabhutapuggalanam 
hitanukampIna mettasahagatena cetasa vipulena mahagsatena appamanena 
averena abyapaJjhena sabbavantam lokam pharitva viharitabbam. Idam 
maharaja kummassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaja kummo udake uppllavanto silsam ukkhipitva 
yadi koci passatl, tattheva nimuJjati galhamogahati “na mam te puna 
passeyyun 'tI. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena kilesesu 
opatantesu arammanasare nimujJjitabbam ga|lhamogahitabbam “ma mam 
kilesa puna passeyyun tí. Idam maharaJa kummassa dutiyam angam 
gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaJa kummo udakato nikkhimitva kayam otapeti. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena nisaJJathanasayanacankamato 
manasam nïharltva sammappadhane manasam otapetabbam. Idam 
maharaja kummassa tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam maharaJa kummo pathavim khanitva vivitte vasam 
kappeti. Evameva kho maharajJa yogina yogavacarena labha-sakkara-silokam 
paJahitva suññam vivittam kananam vanapattham pabbatam kandaram 
giiguham appasaddam appanigghosam pavivittamogahitva vivitteyeva 
vasamupagantabbam. Idam maharaja kummassa catuttham angam 
gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa therena upasenena vangantaputtena: 


“Viuittamn appanigghosam ua]ammiganiseutfaTmn, 
seue senasanarmn bhikkhu pa†isallanakarand `tI. 


5. Punacaparam maharaja kummo carIkam caramano yadi kañcl passatI 
va saddam sunati va, sondipañcamani angani sake kapale nidahitva 
appossukko tunh1bhuto titthati kayamanurakkhanto. 
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6. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI RÙA: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
loài rùa nên được hành trì,” năm tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 

“âu đại vương, giống như loài rùa là loài sống ở nước, sắp xếp chỗ trú 
ngụ ở ngay trong nước. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập nên lan tỏa toàn thể thế gian với tâm ý bao la, vĩ đại, không đo 
lường được, không thù oán, không hãm hại, đồng hành với từ ái, có lòng 
thương tưởng đến sự lợi ích của tất cả các cá nhân có mạng sống và đang 
hiện hữu, rồi an trú. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài 
rùa nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài rùa trong khi nổi lên ở trong 
nước thì ngước đầu lên nhìn xem, nếu nhìn thấy ai đó thì ngay tại nơi ấy lặn 
xuống, và chìm sâu (nghĩ rằng): “Chớ để những kẻ ấy nhìn thấy ta lần nữa.) 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, khi các phiền 
não xâm nhập thì nên lặn xuống hồ nước là cảnh giới (của đề mục thiền), và 
nên chìm sâu (nghĩ rằng): 'Chớ để các phiền não nhìn thấy ta lần nữa.` Tâu 
đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài rùa nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài rùa sau khi đi ra khỏi nước 
thì sưởi ấm thân thể. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha 
tu tập sau khi đưa tâm ý ra khỏi việc ngồi, đứng, nằm, đi kinh hành thì nên 
sưởi ấm tâm ý ở sự nỗ lực đúng đắn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
ba của loài rùa nên được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài rùa sau khi đào đất thì sắp 
đặt chỗ ngụ ở nơi cô quạnh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả 
thiết tha tu tập nên dứt bỏ lợi lộc, tôn kính, tiếng tăm, nên đi sâu vào nơi 
trống vắng, cô quạnh, khu rừng lớn, khu rừng thưa, sườn núi, thung lũng, 
hang núi, nơi ít âm thanh, ít tiếng ồn, được tách biệt, nên đi đến chỗ trú ngụ 
ở ngay tại nơi cô quạnh. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của loài 
rùa nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão 
Upasena, con trai của Vañganta, nói đến:! 


'Vị tù khưu, uì nguuên nhân thiền tịnh, nên tới lui chỗ trú ngụ cô quạnh, 
ít tiếng ồn, được lai uãng bởi các thú dữ.. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài rùa trong lúc đi lang thang, 
nếu nhìn thấy cái gì hoặc nghe được cái gì, thì thu giấu các chân và cái đầu là 
thứ năm ở trong cái vỏ của mình, không cử động, có trạng thái im lặng, giữ 
yên, trong khi hộ trì thân thể. 


! Theragathapäali - Trưởng Lão Kệ, TTPV 31, trang 161, câu kệ 577. 
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Evameva kho maharaja yogina yogavacarena sabbattha rupasadda- 
gandharasaphotthabbadhammesu apatantesu chasu dvaresu samvara- 
kavatam anugghatetva manasam samodahitva samvaram katva satena 
sampajanena vihatabbam samanadhammam anurakkhamanena. Idam 
maharaja kummassa pañcamam angam gahetabbam. Bhasitampetam 
maharaja bhagavata devatidevena samyuttanikayavare kummupamasutte: 


“Kummo /ua angami sake kapdle 
samodaham bhikkhu manouitakke, 
anisstto qññamahethauano 
parinibbuto na upauadeuua kañct ”ti. 


Kummangapañho chattho. 


x*xxxx% 


;. VAMSANGAPAÑNHO 


“Bhante nägasena, *vamsassa ekam angam gahetabban ti yam 
vadesi, katamantam ekam angam gahetabban ”ti? 


“Vatha maharaa vamso yattha vato tattha anulometi 
naññatthanudhavati.' Evameva kho maharaja yogina yogavacarena yam 
buddhena bhagavata bhasitam navangam satthusasanam, tam anulomaylItva 
kapplye anavalJJe thatva samanadhammam yeva pariyesitabbam. Idam 
maharaja vamsassa ekam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaja 
therena rahulena: 


“Nauangơmn buddhauacanam anulormetuana sabbada, 
kapptue anaua7)asmm thatua paudmn samuttarm ”ti.? 


Vamsangapañho sattamo. 


8. CAPANÑGAPAÑHO 


“Bhante nägasena, “cäpassa ekam angam gahetabban tỉ yam 
vadesi, katamantam ekam añgam gahetabban “ti? 

“Yatha maharaja capo sutacchito mito” yavaggamulam sakeyeva anumati 
na patitthambhati. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena thera- 
navaka-maJJjhima-samakesu anunamitabbam na patippharitabbam. Idam 
maharaja capassa ekam angam gahetabbam. 


4 


' naññatthamanudhaävati - Ma, PTS. 3 namito - Ma. 
ˆ samuttaran tỉ - PTS. * samakameva anunamati - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, ở tất cả các 
nơi, trong khi các sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp xâm nhập, thì không nên 
mở ra cánh cửa phòng hộ ở sáu căn, nên tập trung tâm trí, nên thực hành sự 
thu thúc, nên sống có niệm và có sự nhận biết rõ trong khi hộ trì Sa-môn 
pháp. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của loài rùa nên được 
hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt 
trội các vị Trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ quý báu, bài Kinh Ví Dụ Con Rùa: 

“Tợ như con rùa đang thu lại các phần thân thể ở trong cái uỏ của mình, 
UỊ tù khưu trong khi tập trung lại các sự suu nghĩ của tâm, không b† lệ 
thuộc, không quất rối kẻ khác, được hoàn toàn tịch tịnh, không chửi mắng 
bất cứ ai.” 


Câu hỏi về tính chất của loài rùa là thứ sáu. 


x*xxxx% 


”. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÂY TRE: 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
cây tre nên được hành trì,'` một tính chất nên được hành trì ấy là 
điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như cây tre nghiêng theo làn gió, không chạy theo 
hướng khác. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên tuân theo Giáo Pháp của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại đã được đức Phật 
Thế Tôn giảng dạy, nên duy trì các điều cho phép và không bị chê bai, nên 
tâm cầu chỉ mỗi Sa-môn pháp. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của 
cây tre nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão 
Rahula nói đến: 

“Sau khi luôn luôn tuân theo Giáo Pháp của đức Phật gồm chín thể loại, 
sau khi duụ trì các điều cho phép uà không bị chê bai, tôi đã uượt lên trên 
chốn đọa đà.” 


Câu hỏi về tính chất của cây tre là thứ bảy. 


x*xxxx% 


8. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÂY CUNG: 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
cây cung nên được hành trì,° một tính chất nên được hành trì ấy là 
điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như cây cung, được khéo chuốt, được đo đạc, uốn 
cong thật đồng đều cho đến đầu trên và đầu dưới, không cứng ngắc. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên tùy thuận đến các 
vị trưởng lão, mới tu, hoặc trung niên tương tợ như nhau, không tỏ ra đối 
nghịch. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của cây cung nên được hành 
trì. 
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Bhasitampetam maharaJa bhagavata devatidevena vidhurapunnaka- 
Jatake: 


“Cape uanuname' dhrro uqmso Tua anulomaa1n,ˆ 
paRlomnam na 0uatfteUq sa gJ7auasatim 0ase ””tI. 


Capangapañho atthamo. 


x*xxxx% 


9o. VAYASANGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, “vayasassa dve angani gahetabbanI ˆtỉi yvam 


=_ =%» 


vadesi, katamani tầni dve angani gahetabbanI ”t¡? 


“Vatha maharaja vayaso asankitaparisankio yattapayatto caratl. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena asankitaparisankitena 
vattapayattena upatthitaya satiya samvutehi Indriyehi caritabbam. Idam 
maharaja vayasassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaja vayaso yam kiãei bhoJanam disva ñathi 
samvibhajitva bhuñjati. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena ye te 
labha dhammika dhammaladdha antamaso pattapariyapannamattampl 
tatharipehi labhehi appativibhattabhogina' bhaviabbam silavantehi 
sabrahmacanihi. Idam maharaja vayasassa dutiyam angam gahetabbam. 
Bhasitampetam maharaja therena sariputtena dhammasenapatina: 


“Sace 1ne upanamenti atha laddhamn tapassino, 
sabbesam uibha71tuand! tato bhuñarm bhoJanan ”t. 


Vayasangapañho navamo. 
xxxx*% 
10. MAKKATANGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, “makkatassa dve angani gahetabbani ˆti 
yam vadesi, katamani taầni dve angäni gahetabbani "ti? 


“Vatha maharaja makkato vasamupagacchanto tatharupe okase mahati- 
maharukkhe pavivitte sabbattha pasakhe" bhrruttane vasamupagacchatl. 


! capovunudaro - Ma; cäpo vanuname - PTS. 
 vamso vãpi pakampaye - Ma. * sabbe samvibhajitvana - Ma. 
3 pativibhattabhogina - Ma. ” sabbatthakasakhe - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến ở Bổn Sanh Vidhurapumnaka:! 

“VỊ sáng trí nên uốn cong tợ như câu cung, tợ như câu tre đang nghiêng 
theo, không nên hành xử điều nghịch lại, uị ấu có thể trú ở chỗ ngụ của đức 


2 


Uua. 
Câu hỏi về tính chất của cây cung là thứ tám. 


x*xxxx% 


9o. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI QUA: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài quạ nên được hành trì, hai tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài quạ đi lang thang, dè dặt và e ngại, cẩn 
thận và đề phòng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập nên đi lại, dè dặt và e ngại, cấn thận và đề phòng, với niệm được thiết lập, 
với các giác quan được thu thúc. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của loài quạ nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài quạ sau khi nhìn thấy bất cứ 
thức ăn nào thì chia xẻ với đồng loại rồi mới ăn. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế vị hành giả thiết tha tu tập, đối với các lợi lộc hợp pháp, được thọ 
nhận hợp pháp, thậm chí phần đã được đặt vào bình bát, đối với các lợi lộc 
có hình thức như thế không nên là vị thọ dụng mà không san sẻ với các vị 
đồng Phạm hạnh có giới đức. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì 
của loài quạ nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng 
lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói đến: 

“Vào lúc ta có sự thực hành khổ hạnh, nếu họ đem lại cho ta phần đã đạt 
được theo khả năng, thì ta phân chia cho tất cả, sau đó mới thọ dụng phần 
ăn.” 


Câu hỏi về tính chất của loài quạ là thứ chín. 


x*xxxx% 


1o. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI KHỈ: 

1. “Thưa ngài Nãgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài khi nên được hành trì,' hai tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 

“âu đại vương, giống như loài khỉ, trong khi đi đến chỗ trú, thì đi đến 
chỗ trú ở khoảng trống có hình thức như thế: là ở thân cây to lớn vĩ đại, được 
tách biệt, có cành lá ở mọi nơi, là chốn nương nhờ cho kẻ bị sợ hãi. 


! Vidhurapanditajatakam - Bổn Sanh 545. 
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Evameva kho maharaja yogina yogavacarena laJJim pesalam silavantam 
kalyanadhammam bahussutam dhammadharam' piyam garum bhavaniyam 
vattaram vacanakkhamam ovadakam viãñapakam sandassakam samada- 
pakam samutteJakam sampahamsakam evarupam kalyanamittam äcarIyam 
upanissaya viharitabbam. Idam maharaJa makkatassa pathamam angam 
gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaJa makkato rukkheyeva carati ti{thati nisidaL. 
Yadi middham? okkamati tattheva rattin vasamanubhavati. Evameva kho 
maharaa yogina yogavacarena pavanabhimukhena bhavitabbam, 
pavaneyeva thanacankamanIsaJJjasayanam niddam okkamitabbam, tattheva 
satipatthanamanubhavitabbam. Idam maharaJa makkatassa dutiyam angam 
gahetabbam. Bhasitampetam maharaja therena sariputtena đdhamma- 
senapatina: 


“Cankamanto pì ti†fhant†o nisq]]asauanena 0a, 
pauane sobhate bhikkhu pauanantam Uuqa 0afan ”ti. 
Makkatangapañho dasamo. 
Gadrabhavaggo pathamo. 


x*xxxx% 


UDDANAM: 


kummo vamso ca capo ca vayaso atha makkato ”ti. 


--OOOOO-- 


! đhammadharam vinayadharam - Ma. ˆ nddam - Ma. 3 gadrabho ceva - Ma. 
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Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên sống 
nương tựa vào vị thầy, người bạn tốt lành, có hình thức như vầy: là vị có liêm 
sỉ, khéo cư xử, có giới hạnh, có thiện pháp, nghe nhiều, vị duy trì Giáo Pháp, 
đáng mến, đáng kính, đáng trọng, vị tuyên thuyết, có sự nhãn nại với lời nói, 
vị giáo giới, vị giải thích, vị chỉ dạy, vị thức tỉnh, vị khuyến khích, vị tạo niềm 
phấn khởi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài khỉ nên 
được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài khi đi đứng ngồi chỉ ở trên 
cây. Nếu nó rơi vào giấc ngủ thì nó trải qua việc trú đêm ở ngay tại chỗ ấy. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có khuynh 
hướng ở rừng, nên đứng, đi, ngồi, nằm, và rơi vào giấc ngủ chỉ ở trong rừng, 
nên kinh nghiệm về sự thiết lập niệm ở ngay tại chỗ ấy. Tâu đại vương, điều 
này là tính chất thứ nhì của loài khi nên được hành trì. Tâu đại vương, điều 
này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói đến: 


“Ngaụ cả trong khi đi kíimh hành, trong khi đứng, hoặc uới uiệc ngồi 0uà 
Uuiệc nắm, UỊ tù khưu chiếu sáng ở khu rừng, chính khu rừng ấu được ca 
TƯỢTI. ” 

Câu hỏi về tính chất của loài khi là thứ mười. 
Phẩm Lừa là phẩm thứ nhất. 
xxxx% 


PHẦN TÓM LƯỢC: 


“(Loài lừa) có tiếng kêu khủng khiếp, và loài gà trống, loài sóc, loài beo 
cái, loài beo đực, loài rùa, cây tre, cây cung, và loài quạ, rồi loài khi.” 


--OOOOO-- 
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IL SAMUDDAVAGGO 
1. LAPULATAÑGAPAÑHO 


“Bhante nägasena, “lãäpulataya' ekam angam gahetabban ti yam 
vadesi, katamantam ekam añgam gahetabban ”ti? 


“Yatha maharaJa lapulata tine va katthe va lataya va sondikahi alambitva 
tassupari vaddhati. Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena arahatte 
abhivaddhitutkamena manasa arammanam alambitva arahatte abhi- 
vaddhitabbam. Idam maharaja lapulataya ekam angam gahetabbam. 
Bhasitampetam maharaja therena sariputtena dhammasenapatina: 


“Yatha lapulata năma trne ka{the latqudq 0q, 
alambrtua sondgikahi tato upar1 0addhati.ˆ 


Tatheua buddhaputtenarahattaphalakamna, 
arammnanam alamb1tua 0uaddhritabbam asekhaphole '”tI. 


Lapulatangapañho pathamo. 


x*xxxx% 


2. PADUMANÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, “padumassa tiại angani gahetabbanI ˆtỉ 
vyam vadesi, katamani tanỉ tinạïi angani gahetabbani ”t¡? 

“Vatha maharaja padumam udake jJatam udake samvaddham 
anupalittam udakena. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena kule 
gane labhe yase sakkare sammananaya paribhogapaccayesu ca sabbattha 
anupalittena bhavitabbam. Idam maharaJa padumassa pathamam angam 
gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaJja padumam udaka accugeamma tifthati.” 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena sabbalokam abhibhavitva 
accupgeamma lokuttaradhamme thatabbam. Idam maharaJa padumassa 
dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaJa padumam appamattakenapiI anilena Tritam' 
calati. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena appamattakesu pi 
kilesesu saññamo karaniyo, bhayadassavina viharitabbam. 

Idam maharaJa padumassa tatiyam angam gahetabbam. Bhasitampetam 
maharaJa bhagavata devatidevena: 


! lãbulatãya - Ma. ” thầti - Ma, PTS. 
° tato vaddhati uppari - Ma, PTS, Simu. * eritam - Ma, PTS. 
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H. PHẨM BIỂN CẢ: 


1. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA DÂY BẦU: 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
dây bầu nên được hành trì,” một tính chất nên được hành trì ấy là 
điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như dây bầu dùng những sợi tua đeo bám ở cọng 
cỏ, hoặc ở khúc cây, hoặc ở dây leo, rồi phát triển lên trên vật đó. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, có ước muốn tiến triển 
ở phẩm vị A-la-hán, thì nên dùng ý đeo bám ở đối tượng (đề mục thiền), rồi 
tiến triển ở phẩm vị A-la-hán. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của 
dây bầu nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão 
Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói đến: 


“Giống như cái gọi là dâu bầu đeo bám ở cọng cỏ, ở khúc câu, hoặc ở 
dâu leo bằng những sợi tua, rồi từ đó phát triển lên trên. 


Y như thế ấu, người con trai của đức Phật, có tớc rmnuốn Uề quả u† A-la- 
hán, thì nên đeo bám ở đối tượng (đề mục thiền), rồi tiến triển ở quả u† Vô 
Học.” 

Câu hỏi về tính chất của dây bầu là thứ nhất. 


x*xxxx% 


2. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÂY SEN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Ba tính chất của 
cây sen nên được hành trì,` ba tính chất nên được hành trì ấy là 
các điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như cây sen được sanh ra ở nước, được phát triển ở 
nước, không bị lấm lem bởi nước. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành 
giả thiết tha tu tập không nên bị lấm lem trong mọi trường hợp, ở gia đình, ở 
nhóm, về lợi lộc, về danh vọng, về sự tôn vinh, về sự nể vì, về các nhu cầu vật 
dụng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của cây sen nên được 
hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cây sen vững vàng sau khi vươn 
lên khỏi nước. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên chế ngự tất cả (các pháp) thế gian, nên vươn lên, và nên vững vàng ở các 
pháp xuất thế gian. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của cây sen 
nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cây sen bị run rấy, lay động vì gió 
đầu chỉ chút ít. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên thực hành sự tự chế ngự, nên sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi ở các phiền 
não dầu chỉ chút ít. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của cây sen 
nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị 
Trời vượt trội các vị Trời, nói đến: 
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“Anumnattesu 0uaJ]esu bhauqadassqut samadaua sikkhotfi sikkhapadesu ti. 


Padumangapañho dutiyo. 


x*xxxx% 


3s. BUANÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, “bljassa dve angani gahetabbanI tỉ yam 
vadesi, katamani tăni dve anñgäni gahetabbanI "tí? 

“Vatha maharajJa bijam appakampi samanam bhaddake khette vuttam 
deve sammadharam pavecchante subahunI phalãni anudassati. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena yathapatipaditam silam kevalam samañña- 
phalamanudassati, evam samma patipaJJitabbam. Idam maharaja bïJassa 
pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaja bljam suparisodhie khette ropitam 
khippameva samviruhati. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena 
manasam supariggahitam suññagare parisodhitam satipatthana-khettavare 
khitam khippameva viruhati Idam maharaja bỊJassa dutiyam angam 
gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa therena anuruddhena: 


“Yatha khette`' parisuddhe bỤam cassa paFt†thitam, 
Uipulam tassa phalam hofi apt tosefi kassakam. 


Tatheua ogrno cittamn suññagare uisodhitam, 
satipa{thanakhettamhi khippameua utruhafi ”t1? 


B1jangapañho tatiyo. 


x*xxxx*% 


4- SALAKALYANIKAÑGAPAÑHO 


“Bhante nägasena, “salakalyanikaya ekam angam gahetabban 
°*tỉ yam vadesi, katamantam ekam anñgam gahetabban ”ti? 

“Vatha maharaja salakalyanika? anto pathaviyamyeva abhivaddhati 
hatthasatampI bhiyyopl. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena 
cattarisamaññaphalani catasso patisambhida cha|abhiññayo kevalañca 
samanadhammam suññagareyeva paripurayitabbam. Idam maharaja 
salakalyamikaya ekam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaja 
therena rahulena: 

“Salakqluamka namna padapo dharartruho, 
an†o pa†hquiuarnueua satahattho pìuaddhati. 


! vathapi khette - Ma, PTS. ˆ salakalyanikã nãma - Ma. 
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'Người có sự nhìn thấu nỗi sợ hãi ở các tội lỗi nhỏ nhoï thọ trì uà học tập 
ở các điều học.” 
Câu hỏi về tính chất của cây sen là thứ nhì. 


x*xxxx% 


3. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA HẠT GIỐNG: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
hạt giống nên được hành trì,' hai tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như hạt giống dầu là ít ỏi, đã được gieo ở thửa 
ruộng tốt, trong khi trời ban cho cơn mưa đúng đắn, thì sẽ tạo ra được rất 
nhiều kết quả. Tâu đại vương, tương tợ y như thế, giới đã được thực hành 
theo cách nào mà sẽ tạo ra được toàn bộ quả vị của Sa-môn, thì vị hành giả 
thiết tha tu tập nên thực hành đúng đắn theo cách như vậy. Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhất của hạt giống nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, hạt giống đã được trồng ở thửa 
ruộng khéo được làm sạch sẽ thì phát triển vô cùng nhanh chóng. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập khéo nắm giữ được ý, 
làm cho ý được thanh tịnh ở căn nhà trống vắng, rồi đặt ý vào thửa ruộng cao 
quý là sự thiết lập niệm, thì ý phát triển vô cùng nhanh chóng. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhì của hạt giống nên được hành trì. Tâu đại 
vương, điều này cũng đã được trưởng lão Anuruddha nói đến: 

“Giống như hạt giống được thiết lập ở thửa ruộng sạch sẽ, kết quả của 
nó là đồi dào, uà còn làm cho người nông dân mừng rỡ. 

Y như thế ấu, tâm của u† hành giả đã được làm cho thanh tịnh ở căn nhà 
trống uắng thì phát triển uô cùng nhanh chóng ở thửa ruộng là sự thiết lập 
niệm. ” 

Câu hỏi về tính chất của hạt giống là thứ ba. 


xxxx% 


4. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÂY SA4LA XINH ĐẸP: 

“Thưa ngài Nagasena, điêu mà ngài nói là: “Một tính chất của 
cây sala xinh đẹp nên được hành trì,” một tính chất nên được 
hành trì ấy là điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như cây saÏla xinh đẹp tăng trưởng luôn cả ở bên 
trong trái đất đến hơn một trăm cánh tay. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
vị hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tròn đủ bốn quả vị Sa-môn, bốn Tuệ 
Phân Tích, sáu Thắng Trí, và toàn bộ pháp Sa-môn ở ngay tại ngôi nhà trống 
vắng. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của cây sala xinh đẹp nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Rahula nói 
đến: 

“Loài câu có tên sala xinh đẹp, mọc ở trái đất, tăng trưởng luôn cả ở bên 
trong trái đất đến một trăm cánh tqụ. 
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Yatha kalarmnhi sampatte paripakena so đu1mno, 
uggañchituang ekaham satahattho p†i uaddhofi. 


Euameudham rnahqutra salakalamka uĩụa, 
abbhantare suñfagare dhammnato abhiuaddhisan ”ti.' 


Salakalyaämikangapañha catuttho. 


x*xxxx% 


5. NAVANÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena, “nävãaya tiại angani gahetabbanI ti yam 
vadesi, katamani tần trại angäni gahetabbanI ”t¡? 


“Vatha maharaJa nava bahuvidha-daru-sanghata-samavayena bahumpi 
Janam tarayati Evameva kho maharaja yogina yogavacarena acarasila- 
gunavattapativatta-bahuvidhadhamma-sanghata-samavayena sadevako loko 
tarayItabbo. Idam maharajJa navaya pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaja nava bahuvidh" umi-t-thanita-vega-visata-m- 
avattavegam sahat. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena 
bahuvidha-kiles' umi-vegam_ labha-sakkara-yasa-siloka-puJana-vandanam 
parakulesu nindapasamsa sukha-dukkha-sammanana[vimanana”]- 
bahuvidhados'` umivegañca sahitabbam. Idam maharaja navaya dutiyam 
angam gahetabbam. 


3. Punacaparan maharaja nava aparimita-m-ananta-m-apara-m- 
akkhobhita-gambhire mahatimahaghose timi-timingala-makara-maccha- 
ganakule mahatimahasamudde carati. Evameva kho maharaja yogina 
yOgävacarena tiparivatta-dvadasakara-catusaccabhisamaya-pativedhe 
manasam sañcarayitabbam. Idam maharäaja navaya tatyam angam 
gahetabbam. Bhasitampetam maharaja bhagavata devatidevena 
samyuttanikayavare saccasamyutte: 


“Vitakkenta ca kho tumhe bhikkhaque tdamn dukkhan tỉ uakkeuuatha, 
quan dukkhasamudauo Tỉ Uitakkeuuadatha, quam dukkhamrodho tỉ 
Uitakkeuuatha, quan dukkha-mnirodha-gamim-pafipada tổ u1†takkeyuatha 
”H. 


Navangapañho pañcamo. 


x*xxxx% 


! abhivaddhayin ti - Ma, PTS.  vimãnana - itisaddo Ma, PTS potthakesu adhikam. 
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Giống như uào lúc thời điểm đã đến, uới sự trưởng thành câu ấu uươn 
lên, tăng trưởng thậm chí một trăm cánh tqụ trong một ngàu. 

Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ ụ như thế; con tiến triển một cách tự 
nhiên ở ngôi nhà trống uắng, tợ như câu sala xinh đẹp tăng trưởng ở 
khoảng không.” 


Câu hỏi về tính chất của cây saÏa xinh đẹp là thứ tư. 


x*xxxx% 


5s. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CA CHIẾC THUYỀN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Ba tính chất của 
chiếc thuyên nên được hành trì, ba tính chất nên được hành trì ấy 
là các điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như chiếc thuyền giúp cho nhiều người vượt qua 
nhờ vào sự tập hợp đã được kết nối lại bằng nhiều loại cây gõ. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sẽ vượt qua thế gian luôn cả 
chư Thiên nhờ vào sự tập hợp đã được kết nối lại bằng nhiều hình thức Giáo 
Pháp như là cách cư xử, giới, đức hạnh, phận sự, và công việc. Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhất của chiếc thuyền nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, chiếc thuyền chịu đựng lực đẩy 
gào thét của nhiều loại sóng, lực đấy của dòng nước xoáy được lan rộng. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên chịu đựng lực 
đẩy của nhiều loại sóng phiền não, lợi lộc, tôn vinh, danh vọng, danh tiếng, 
cúng dường, đảnh lễ, sự chê khen ở các gia tộc khác, và lực đấy của nhiều loại 
sóng: sướng, khổ, kính nể, khinh khi, và sự sân hận. Tâu đại vương, điều này 
là tính chất thứ nhì của chiếc thuyền nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, chiếc thuyền di chuyển ở biển cả 
to lớn, khổng lồ, vô lượng, vô biên, không bờ bên kia, không bị xáo trộn, sâu 
thắm, có tiếng ồn lớn lao vĩ đại, có sự chen chúc của các bầy cá là cá ông, cá 
voi, cá đao. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên 
làm cho tâm ý di chuyển ở sự lãnh hội và thấu triệt bốn Chân Lý về ba luân, 
mười hai thể. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của chiếc thuyền 
nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị 
Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ quý báu, Tương Ưng Sự 
Thật: 

“Nàụ các tù khưu, trong lúc suụ tư, các người nên suụ tư uề: “Đâu là 
khổ, nên suụ tư uề: Đâu là Nguuên Nhân của Khổ,” nên suụu tư uề: Đâu là 
sự Diệt Khổ, nên suụ tư uề: “Đâu là sự Thực Hành theo Con Đường đưa 
đến sự Diệt Khổ” 


`^ 


Câu hỏi về tính chất của chiếc thuyền là thứ năm. 


x*xxxx% 
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6. NAVALAKANAKANGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, “navalakanakassa' dve angani gahetabbani 
.. 


*ti vam vadesi, katamäani tanỉ dve angani gahetabbanI ”t¡? 


“Vatha maharaja navalakanakam bahumiJalakulavikkhobhitasalilatale 
mahatimahasamudde navam laketi thapeti, na deti disavidisam haritum. 
Evameva kho maharäJa yogina yogavacarena ragadosamoh" umijale mahati- 
maha-vitakka-sampahare cittam laketabbam, na databbam disavidisam 
haritum. Idam maharaJa navalakanakassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaja navalakanakam na pllavatli” visidatl, 
hatthasate ˆpi udake navam laketi thanamupaneti. Evameva kho maharaJa 
yogina yogavacarena labha-yasa-sakkara-manana-vandana-puJana-apacitisu 
labhagga-yasaggse pI na pilavitabbam, sarirayapanamattakeyeva cittam 
thapetabbam. Idam maharaja navalakanakassa dutiyam angam gahetabbam. 
Bhasitampetam maharaJa therena sariputtena dhammasena patina: 


“Yatha samudde lakanam na pÏÌaudafi Uuisidati, 
tatheua labhasakkare ma pÏauatha uistdatha ti. 


Navalakanakangapañho chattho. 


x*xxxx% 


”. KÙPAÑGAPAÑHO 


“Bhante näãgasena, “kũpassa ekam angam gahetabban ti yam 
vadesi, katamantam ekam añgam gahetabban ”ti? 


“Vatha maharaJa kupo raJjuñca varattañca lakarañca dhareti. Evameva 
kho maharaja yogina yogavacarena sati-sampaJañña-samannagatena 
bhavitabbam abhikkante patikkante alokie vilokite samlñjite°” pasarite 
sanghatipattacrvaradharane asite pIte khaylIte saylte uccarapassavakamme 
gate thite nisinne sutte Jagarie bhasite tunhibhave sampajana-karina 
bhavitabbam. Idam maharaja kũpassa ekam angam gahetabbam. 
Bhasitampetam maharajJa bhagavata devatidevena: 


“Sato bhikkhaque bhikkhUu uthareyua sampdJano quam 0o amhakam 
anusasami '”tI. 
Kipangapañho sattamo. 


x*xxxx% 


' navälagganakassa - Ma. 3 plavati - Ma. 
“ laggeti - Ma. *lankarañca - Ma. ” sammiñjite - PTS. 
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6. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÁI NEO THUYỀN: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
cái neo thuyền nên được hành trì,” hai tính chất nên được hành trì 
ãy là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như cái neo thuyền giữ chặt, duy trì con thuyền ở 
nơi biển cả to lớn khổng lồ, trên mặt nước bị hỗn độn, bị khuấy động bởi 
những đợt đồn dập của nhiều làn sóng, không cho lôi đi theo hướng chính 
hướng phụ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên giữ chặt tâm ở sự xung đột lớn lao vĩ đại của các suy tư, ở sự dồn dập của 
những làn sóng luyến ái, sân hận, sĩ mê, không cho lôi đi theo hướng chính 
hướng phụ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của cái neo thuyền 
nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa cái neo thuyền không nổi lên, nó 
chìm xuống thậm chí cả trăm cánh tay ở trong nước, nó giữ chặt con thuyền, 
duy trì ở vị trí. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
không nên nổi lên ở trên đỉnh của lợi lộc, ở trên đỉnh của danh vọng, ở các sự 
lợi lộc, danh vọng, tôn vinh, kính nể, đảnh lễ, cúng dường, trọng vọng, nên 
duy trì tâm chỉ ở mỗi việc làm cho cơ thể được sống còn. Tâu đại vương, điều 
này là tính chất thứ nhì của cái neo thuyền nên được hành trì. Tâu đại vương, 
điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói 
đến: 

“Giống như cái neo không nổi lên ở biển, rmnà chìm xuống, như thế ấu 
các ngươi chớ nổi lên ở lợi lộc uà tôn uĩnh, rmnà hãu chìm xuống.” 

Câu hỏi về tính chất của cái neo thuyền là thứ sáu. 


xxxx*% 


;. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CỘT BUỒM: 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
cột buôm nên được hành trì, một tính chất nên được hành trì ấy 
là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như cột buồm chịu đựng dây thừng, dây đai, và 
cánh buồm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên có đầy đủ niệm và sự nhận biết rõ, nên có sự thực hành việc nhận biết rõ 
trong khi đi tới trong khi đi lui, khi nhìn qua khi nhìn lại, khi co tay khi duỗi 
tay, trong việc mang y hai lớp, bình bát, và y phục, khi ăn, khi uống, khi nhai, 
khi nếm, ở hành động đại tiện tiểu tiện, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi ngủ, 
khi thức, khi nói, khi im lặng. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của 
cột buồm nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế 
Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến: 

“Này các tù khưu, uị tù khưu nên sống, có niệm, có sự nhận biết rõ; đâu 
là lời dạu của chúng ta cho các ngươi.” 


Câu hỏi về tính chất của cột bưồm là thứ bảy. 


x*xxxx% 
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8. NITVAMAKANGAPANÑHO 


1. “Bhante nägasena, “niyäamakassa tini angani gahetabbanI ˆti 
yam vadesi, katamani tần trại angäni gahetabbani ”t¡? 


“Vatha maharaJa niyamako rattindivam satatam samitam appamatto 
yattapayatto navam sareti. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena 
cittam niyamayamanena rattindivam satatam samitam appamattena" yoniso 
manasikarena cñitam niyametabbam. Idam maharaja niyamakassa 
pathamam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa bhagavata 
devatidevena dhammapade: 


“Appamadarata hotha sacittananurakkhetha, 
dugga uddharathattanam panke sanno uqa kufijJaro tì. 


2. Punacaparam maharaja niyamakassa yam kiãci mahasamudde 
kalyanam va papakam va sabbantam viditam hoti. Evameva kho maharaJa 
yogina yogavacarena kusalakusalam savajjanavajjam hInappantam 
kanhasukkasappatibhagam vijanitabbam. Idam maharaja niyamakassa 
dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaja niyamako yante muddikam deti “mã kocl 
yantam amasittha ti. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena citte 
samvaramuddika databba “ma kañci papakam akusalavitakkam vitakkesl ti. 
Idam maharaja niyamakassa tatyam angam gahetabbam. Bhasitampetam 
maharaja bhagavata devatidevena samyuttanikayavare: 


“Ma bhikkhque papake akusale uitqkke uitakkeuuatha,ˆ seuuathidamn 
kamauttakkam bụapadaurtakkam uthữmsaurtakkan ”l. 


Niyamakangapañho atthamo. 
xxxx% 
o9. KAMMAKARANÑGAPAÑHO 


“Bhante nãgasena, “kammakarassa” ekam angam gahetabban ˆtỉ 
yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "tí? 


“YVatha maharaJa kammakaro evam cintayatl: “Bhatako aham Imaya 
navaya kammam karomi, imayaham navaya vahasa bhattavetanam labhami, 
na me pamado karanlyo, appamadena me ayam nava vahetabba ti. 


: appamattena yattappayattena - Ma. 
° vitakkayittha - PTS. 3 kammakãr° - Ma, evam sabbattha. 
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8. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA NGƯỜI THUYỀN TRƯỞNG: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Ba tính chất của 
người thuyền trưởng nên được hành trì, ba tính chất nên được 
hành trì ấy là điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như người thuyền trưởng, ngày đêm, thường 
xuyên, liên tục, không xao lãng, gắng sức, ra sức, điều khiển con tàu di 
chuyển. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, trong 
khi kiểm soát tâm, nên kiểm soát tâm bằng sự tác ý đúng đường lối, ngày 
đêm, thường xuyên, liên tục, không xao lãng. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhất của người thuyền trưởng nên được hành trì. Tâu đại vương, 
điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở 
Pháp Cú:' 

“Các ngươi hãu thích thú trong sự không phóng dật, hãu phòng hộ tâm 
của mình, hãu đưa bản thân ra khỏi chốn khổ đau, tợ như con 0uoi bị uướng 
trong uũng bùn (cố gắng lê thân ra khỏi bãi lầu). 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa đối với người thuyền trưởng bất 
cứ việc gì ở biển cả là tốt hay là xấu, tất cả các điều ấy đều được biết đến. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên nhận biết thiện 
hay bất thiện, có tội lõi hay không tội lõi, hạ liệt hay cao quý, tối hay sáng hay 
có sự xen lãn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của người thuyền 
trưởng nên được hành trì. 

3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa người thuyền trưởng đánh dấu ở 
bộ phận điều khiển (nói rằng): “Chớ có người nào chạm đến bộ phận điều 
khiển. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm 
dấu ấn về sự thu thúc ở tâm rằng: “Chớ suy tư về bất cứ suy tư nào ác và bất 
thiện.' Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của người thuyền trưởng 
nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị 
Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ cao quý: 

“Nàụ các tù khưu, các ngươi chớ suụ tư uề các điều suụ tư ác uà bất 
thiện, như là sự suụ tư Uề đi dục, sự suụ tư uề oán hận, sự suụu tư uề hãm 
hại.” 

Câu hỏi về tính chất của người thuyền trưởng là thứ tám. 


x*xxxx% 


o. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA NGƯỜI LÀM CÔNG: 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
người làm công nên được hành trì,” một tính chất nên được hành 
trì ấy là điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như người làm công suy nghĩ như vầy: “Là người 
làm thuê, ta làm công việc ở chiếc thuyền này, nhờ vào chiếc thuyền này mà 
ta đạt được thức ăn và tiền công, ta không nên tạo ra sự xao lãng, chiếc 
thuyền này sẽ được chuyển vận nhờ vào ta có sự không xao lãng.` 


! Dhammapadapdli - Pháp Cú, câu 327. 
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Evameva kho maharäJa yogina yogavacarena evam cIntayitabbam: “Tmam 
kho aham catummahabhutkam kayam sammasanto satatam samitam 
appamatto upatthitasati sato sampaJano samahito ekaggacitto Jati-Jara- 
byadhi-marana-soka-parideva-dukkha-domanassupayasehil parimuccissamI 
ti appamado me karanTyo 'ti. Idam maharaJa kammakarassa ekam angam 
gahetabbam. Bhasitampetam maharaja therena sariputtena dhamma- 
senapatina: 


“Kauam 1mam sammnasatha parÙanatha punappunam, 
kaue sabhauam disuang dukkhassantamn karissatha ti. 


Kammakarangapañho navamo. 


x*xxxx% 


10. SAMUDDANGAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena, “samuddassa pañca angani gahetabbanI ˆti 
vyam vadesi, katamani tanỉi pañca angäni gahetabbanI ”t¡? 


“VYatha maharaja mahasamuddo matena kunapena saddhiím na 
samvasati. Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena raga-dosa-moha- 
mana-ditthi-makkha-pa]lasa-Issa-macchariya-maya-satheyya-kotilla'- 
visama-duccarita-kilesamalehi saddhim na samvasitabbam. Idam maharaja 
samuddassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaja samuddo mutta-mani-vel|uriya-sankha-sila- 
pavala-phalikamani-vividharatana-nicayam đharenta pidahatll na bahi 
vikirati. Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena magga-phala-jhana- 
vimokkha-samadhi-samapatti-vipassanabhiñña-vividha-gunaratanani adhi- 
gantva pidahitabbanl, na bahi nïharitabbani. Idam maharaja samuddassa 
dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaJa samuddo mahatimahabhutehi saddhim 
samvasatl. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena appiccham 
santuttham dhutavadam sallekhavuttim acarasampannam lajJjm pesalam 
garum bhavaniyam vattaram vacanakkhamam codakam papagarahim 
ovadakam  anusasakam viãñapakam  sandassakam samadapakam 
samuttejakam sampahamsakam kalyanamittam sabrahmacarim upanlIssaya 
vasitabbam. Idam maharaJa samuddassa tatiyam angam gahetabbam. 


! satheyyakutila - Ma; sathakutila - PTS. 
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Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên suy 
nghĩ như vầy: “Trong khi quán sát về thân tứ đại này, ta thường xuyên, liên 
tục không xao lãng, có niệm được thiết lập, có niệm, có sự nhận biết rõ, được 
định tính, có tâm chuyên nhất, ta nên thực hiện sự không xao lãng (nghĩ 
rằng): “Fa sẽ được hoàn toàn tự do đối với các sự sanh-già-bệnh-chết-sầu-bi- 
khổ-ưu-não.` Tâu đại vương, điều này là một tính chất của người làm công 
nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão 
Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói đến: 


“Ngươi hãu quán sát Uuề thân nà, hấu biết toàn điện (uề nó) lần nàu lần 
khác. Sau khi nhìn thấu bản thể thật ở thân, ngươi sẽ thực hiện uiệc chấm 
dứt khổ đau.” 


Câu hỏi về tính chất của người làm công là thứ chín. 


x*xxxx% 


10. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA BIỂN CẢ: 


1. “Thưa ngài Nãägasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
biển cả nên được hành trì,° năm tính chất nên được hành trì ấy là 
các điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như biển cả không sống chung với xác chết. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên sống 
chung với luyến ái, sân hận, sỉ mê, ngã mạn, tà kiến, gièm pha, thù oán, ganh 
ty, bỏn xẻn, gian trá, xảo quyệt, lừa đảo, không hài hòa, hạnh kiểm xấu, và 
các bợn nhơ phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của 
biển cả nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, biển cả, trong khi cất giữ sự tích 
lũy nhiều loại châu báu là ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc bích, xà cừ, đá quý, san 
hô, pha-lê, bạc, vàng, ngọc ru-by, ngọc mắt mèo, thì che đậy lại, không vung 
vãi ở bên ngoài. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập, sau khi chứng đắc nhiều loại châu báu đức hạnh là Đạo, Quả, thiền, sự 
Giải Thoát, định và sự chứng đạt, Minh Sát và sáu Thắng Trí thì nên che giấu, 
không nên đưa ra bên ngoài. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của 
biển cả nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa biển cả sống chung với các chúng 
sanh to lớn vĩ đại. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập nên sống nương tựa vào vị đồng Phạm hạnh, là người bạn tốt lành, ít 
ham muốn, tự biết đủ, nói về pháp từ khước, có lối sống giảm thiểu, hội đủ 
tánh hạnh, có liêm sỉ, khéo cư xử, đáng kính, đáng trọng, vị tuyên thuyết, có 
sự nhãn nại với lời nói, vị la rầy, có sự chê trách điều xấu, vị giáo giới, vị giáo 
hóa, vị giải thích, vị chỉ dạy, vị thức tỉnh, vị khuyến khích, vị tạo niềm phấn 
khởi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của biển cả nên được hành 
trì. 
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4. Punacaparam maharaja samuddo  navasalilla-sampunna-ganga- 
yamuna-aciravati-sarabhu-mahi-adihi nadisatasahassehi antalikkhe 
saliladharahi ca pũurito pi sakam velam nativattati. Evameva kho maharaja 
yogina yogavacarena labha-sakkara-siloka-vandana-manana-puJanakarana 
Jnvitahetu pi sañcicca sikkhapadavitikkamo na karaniyo. Idam maharaja 
samuddassa catuttham angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaja 
bhagavata devatidevena: 


SeuuathaipT  paharada'  rmnahasamuddo  thiadhammo  uelam 
natikkamari, euamneua kho paharada' am rnaụa sauakanam sikkhapadamn 
paññattam, tam ma1mna sauakd 71Uitahefu p† natikkamdanfT tì. 


5. Punacaparam maharaja samuddo sabbasavantthi ganga-yamuna- 
aciravati-sarabhu-mahilhi antalikkhe udakadharahi pi na paripurati. 
Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena uddesa-paripuccha-savana- 
dharanavinicchayaabhidhammavinayogalha-suttantaviggaha-padanikkhepa- 
padasandhi-padavibhatti-navanga-j]inasasana-varam sunantenapi na 
tappitabbam. Idam maharäaJa samuddassa pañcamam angam gahetabbam. 
Bhasitampetam maharaja bhagavata devatidevena sutasomaJatake: 


“Agg1 uatha tnakattham dahanto 
na tappafi sagaro 0q nadhhi, 
eudm hˆ meˆ pandita raase†tha 
sutua na tappanfi subhasitena ti. 
Samuddangapañho dasamo. 
Samuddavagso dutiyo. 


xxxx% 
TASSUDDANAM: 
“Lapulata ca padumam bIJam salakalyanika, 
nava ca navalakanam kupo niyamako tathã, 


kammakaro samuddo ca vaggo tena pavuccatI ”H. 


--OOOOO-- 


' mahãraja - Ma, PTS. ° evampi ce - Ma. 
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4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa biển cả mặc dầu được làm đầy bởi 
trăm ngàn con sông như là Ganga, Yamuna, AciravatI, Sarabhu, Mahi, v.v... 
chứa đựng nước nguồn, và bởi các cơn mưa ở không trung, cũng không tràn 
qua khỏi bờ của nó. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha 
tu tập không nên thực hiện việc vi phạm các điều học một cách cố ý vì lý do 
lợi lộc, tôn vinh, danh tiếng, đảnh lễ, kính nể, cúng dường, thậm chí có 
nguyên nhân là mạng sống. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của 
biển cả nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế 
Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến: 


“Nà Paharada, cũng giống như đại dương có pháp bên uững không 
tràn qua khỏi bờ, nàu Paharada, tương tợ ụ như thế điêu học nào đã được 
Ta quụ định cho các đệ tử, các đệ tử của To, đầu có nguuên nhân là mạng 


LUẬN 


sống, cũng không ui phạm điều ấu. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa biển cả không bị tràn đầy bởi tất 
cả các dòng sông Ganga, Yamuna, AciravatI, Sarabhu, Mahi, và bởi các cơn 
mưa ở không trung. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha 
tu tập không nên được thỏa mãn với việc đọc tụng, việc vấn hỏi, việc nghe, 
việc xác định, việc nhận thức, việc đã được chuyên sâu về Luật và Vi Diệu 
Pháp, việc tranh luận về Kinh, sự quy định từ, sự liên kết từ, sự phân tích từ, 
và Giáo Pháp cao quý của đấng Chiến Thắng gồm chín thể loại. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ năm của biển cả nên được hành trì. Tâu đại 
vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói 
đến ở Bổn Sanh Sutasoma:! 

“Giống như ngọn lửa đang thiêu đốt cỏ uà củi, hoặc là biển cả không 
được thỏa mãn uới những dòng sông, nàu uị uua hạng nhất, ụ theo như 
uậu những bậc sáng trí nàu, sau khi lắng nghe, không được thỏa mãn uới 
điêu đã được khéo nói.” 


Câu hỏi về tính chất của biển cả là thứ mười. 
Phẩm Biển Cả là phẩm thứ nhì. 
x*xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 
“Dây bầu, và cây sen, hạt giống, cây sala xinh đẹp, chiếc thuyền, và cái 
neo thuyền, cột buồm, người thuyền trưởng là tương tợ, người làm công, và 
biển cả, phẩm (này) được gọi với tên ấy.” 


--OOOOO-- 


' Mahãsutasomdgjatakam - Bổn Sanh 537. 
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II. PATHAVITVAGGO 
1. PATHAVYANÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nãgasena, “pathaviya pañca angani gahetabbanI ˆti 
vyam vadesi, katamani tan pañca angaäni gahetabbanI ”ti? 


“VYatha maharaJa pathavr Itthanitthani kappuragaru-tagara-candana- 
kunkumadmi akirane pi pitta-semha-pubba-ruhira-seda-meda-khela- 
maharaja yogina yogavacarena I{thanithe labhalabhe yasayase ninda- 
pasamsaya sukhe dukkhe sabbattha tadinayeva bhavitabbam. Idam 
maharaja pathaviya pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparamn maharaja pathav mandana-vibhusanapagata 
sakagandha-paribhavia. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena 
vibhusanapagatena sakasillagandha-paribhaviena bhavitabbam. Idam 
maharaja pathaviya dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacapam maharaJa pathavI nirantara acchidda' asusira bahala 
ghana vitthinna. Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena nirantaram- 
akhandacchiddasusira-bahala-pghana-vitthimmna-slena bhavitabbam. Idam 
maharaja pathaviya tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparan maharaja pathavr gøama-nigama-nagara-Janapada- 
rukkha-pabbata-nadr-talaka-pokkharam-miga-pakkhi-manuJa-nara-narT- 
ganam-dharenti pi akilasu hoti. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena 
ovadantena pI anusasantena pIi viãñapentena pi sandassentena pi 
samadapentena pi samuttejentena pi sampahamsentena pi đdhamma- 
desanasu akilasuna bhavitabbam. Idam maharaja pathaviya catuttham 
angam gahetabbam. 


5. Punacaparan maharaja pathavr anunaya-patigha-vippamutta. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena anunaya-patigha-vippamuttena 
pathavisamena cetasa viharitabbam. Idam maharaja pathaviya pañcamam 
angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaja upasikaya cullasubhaddaya 
sakasamape parikittayamanaya: 


“Ekañce baham"ˆ uastua taccheuud° kupitamanasda, 
ekañce baham" gandhena alnpeuuda*° pamodira. 


! nirantara akhandacchiddã - Ma. ”“tacche - Ma, taccheyya' - PTS. 
°“ ekañ - e evaham - PTS. * alimpeyya' - PTS. 
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HI. PHẨM ĐẤT: 


1. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT: 

1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
đất nên được hành trì, năm tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như đất là khi có kẻ đang vung vãi các vật được ưa 
thích hay không được ưa thích như là long não, gỗ fagara, gỗ trầm hương, 
nghệ, v.v... cũng như đang vung vãi mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước 
miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu, phân, v.v... thì cũng y như 
thế ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập trong 
mọi trường hợp về các việc được ưa thích hay không được ưa thích như là về 
có lợi lộc và không có lợi lộc, về có danh tiếng và không có danh tiếng, về chê 
trách và khen ngợi, về an lạc và khổ đau thì cũng nên là y như thế ấy. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhất của đất nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đất lánh xa việc trang điểm, trang 
sức, và được bao phủ bằng mùi hương của chính nó. Tâu đại vương, tương tợ 
y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên lánh xa việc trang sức, nên bao phủ 
bằng mùi hương giới hạnh của chính mình. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhì của đất nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đất không có khoảng trống, 
không có chỗ nứt, không có lõ hổng, dày, đặc, được trải rộng. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có giới không có khoảng 
trống, không có mảnh bể, không có chỗ nứt, không có lõ hổng, dày, đặc, được 
trải rộng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của đất nên được hành 
trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đất là không mệt nhọc trong khi 
nâng đỡ làng mạc, thị trấn, thành phố, xứ sở, cây cối, núi, sông, ao, hồ, thú 
rừng, chim, con người, đàn ông, đàn bà, tập thể. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế vị hành giả thiết tha tu tập là không mệt nhọc trong những việc 
thuyết giảng Giáo Pháp, trong khi giáo giới, trong khi giáo hóa, trong khi giải 
thích, trong khi chỉ dạy, trong khi thức tỉnh, trong khi khuyến khích, trong 
khi tạo niềm phấn khởi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của đất 
nên được hành trì. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đất được thoát ra khỏi sự nuông 
chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập nên sống với tâm ý tương tợ như trái đất, là được thoát ra khỏi sự nuông 
chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của đất nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được nữ cư sĩ Cullasubhadda 
nói đến trong lúc công bố về pháp Sa-môn của mình: 


“Với tâm ú bị nối giận, nếu một tau có lưỡi búa thì có thể chém; khi được 
Uul thích, nếu rnột tau có uật thơm thì có thể bôi thoa. 
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Amusmmm paftgho nafthi rago asm1mn na UÙJdEI, 
pa†hautsamacrtta te tadisq samana mang ti. 


Pathavyangapañho pathamo. 


xxx*%<*% 
2. APAÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena, “apassa pañca angäni gahetabbanmI ˆti yam 
vadesi, katamani tầni pañca angani gahetabbanI ”ti? 


“Vatha maharaja apo susanthitakampitalulita-sabhavaparisuddho. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena kuhana-lapana-nemittika- 
nippesakatam' apanetva susanthitakampitalulita-sabhavaparisuddhacarena 
bhavitabbam. Idam maharaja apassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaja apo sItalasabhavasanthito. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena sabbasattesu khantimettanuddayasam- 
pannena hitesina anukampakena bhavitabbam. Idam maharaja äpassa 
dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaja apo asucmm sucimm karotl Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena game va araññe va upajJjhaye?” acariye 
acariyamattesu sabbattha anadhikaranena bhavitabbam anavakasakarina." 
Idam maharaja apassa tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam maharajJa apo bahuJanapatthito. Evameva kho maharaJa 
yogina yogavacarena appliccha-santuttha-pavivitta-patisallanena satatam 
sabbalokabhipatthitena bhavitabbam. Idam maharaja apassa catuttham 
angam gahetabbam. 


5. Punacaparam maharajJa apo na kassaci ahitamupadahati. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena para-bhandana-kalaha-viggaha-vivada- 
rIttajJ]hana-arati-Jananam kayavacIcittehi papakam na karamyam. Idam 
maharaja apassa pañcamam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa 
bhagavata devatidevena kanhaJatake: 


' nemittakanippesikatam - Ma, PTS. 
ˆ upajjhãye upajjhãäyamattesu - Ma. ” anavasesakãrina - Ma. 
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Không có sự ghét bỏ ở người ấu, thì sự luuến đi ở người nàu không 
được biết đến, những tâm ấu tương tợ như đất, các pháp Sa-môn của tôi là 
tương tợ như thế”” 


Câu hỏi về tính chất của đất là thứ nhất. 


x*xxxx% 


2. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC: 

1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
nước nên được hành trì," năm tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như nước khéo được ổn định, không bị lay chuyển, 
không bị khuấy động, được hoàn toàn trong sạch từ bản thể. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên loại trừ sự gạt gẫm, tán 
phét, gợi ý, lừa bịp, nên khéo được ổn định, không bị lay chuyển, không bị 
khuấy động, được hoàn toàn trong sạch từ bản thể. Tâu đại vương, điều này 
là tính chất thứ nhất của nước nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước là được ổn định với bản thể 
mát lạnh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên 
đầy đủ lòng nhãn nại, từ ái, và thương xót, có sự tâm cầu việc lợi ích, nên là 
người có lòng bi mãn đối với tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, điều này là 
tính chất thứ nhì của nước nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước làm vật không trong sạch 
trở thành trong sạch. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha 
tu tập đầu là ở làng hay ở rừng, không nên có sự tranh tụng, không tạo cơ 
hội, trong mọi trường hợp, đối với thầy tế độ, đối với thầy dạy học, đối với 
các vị tương đương thây dạy học. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba 
của nước nên được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước được nhiều người mong 
mỏi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên là vị ít 
ham muốn, tự biết đủ, sống tách ly, có sự thiền tịnh, thường xuyên được tất 
cả thế gian mong mỏi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của nước 
nên được hành trì. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước không đem lại sự bất lợi cho 
bất cứ người nào. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập không nên làm điều ác bằng thân, khẩu, ý, là nhân gây ra sự xung đột, sự 
cãi cọ, sự tranh luận, sự tranh cãi, sự tham thiền bị bỏ bê, sự không thích thú 
đối với các người khác. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của 
nước nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, 
vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Bổn Sanh Kanha:' 


' Kanhqjatakam - Bốn Sanh 44O. 
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“Varafica me ado sakka sabbabhutanamissara 
na 1nano 0q sar1ram 0a mankato' sakka kassaci 
kadaci° upahaññetha etam sakka uara1n 0are ti. 


Apangapañho dutiyo. 


x*xxxx% 


3. TEJUAÑGAPAÑNHO 

“Bhante nägasena, “tejassa pañca angani gahetabbanmI ˆtỉ yam 
vadesi, katamani tãni pañca angäni gahetabbanlI ”ti? 

“Vatha maharaja teJo tina-kattha-sakha-palasam dahati. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena ye te abbhantara va bahira va kilesa 
1thanittharammananubhavana, sabbe te ñanaggina dahitabba. Idam 
maharaja tejassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaja teJo niddayo akaruniko. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena sabbakilesesu karuññamanuddaya na 
katabba. Idam maharaJa tejJassa dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaja teJo sitam patihanti. Evameva kho maharaja 
YyOgIna yogavacarena viriya-santapa-teJam abhijanetva kilesa patihantabba. 
Idam maharaJa teJassa tatlyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam maharaja teJo anunayapatighavippamutto unham- 
abhiJaneti. Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena anunaya-patigha- 
vippamuttena tejosamena cetasa viharitabbam. Idam maharaja tejassa 
catuttham angam gahetabbam. 


5. Punacaparam maharaJa teJo andhakaram vidhamati,? alokam dasseti. 
Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena avijJjandhakaram vidhamitva 
ñanaloko dassayitabbo.' Idam maharaja tejassa pañcamam angam 
gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa bhagavata devatidevena sakaputtam 
rahulam ovadantena: 

“Teosamamn rahula bhauanam bhauehi, tejosamam hỉ te rahula 
bhauanam bhqauayato anuppanna ceua akusala dhammag na uppdjJanfi, 
uppanmna ca akusala đdhammng cittam na pariuadaua thassanfi ”ti. 


Tejangapañho tatiyo. 
xxxx%*%* 
 mam-kate - Ma. 3 viđhamitvã - Ma. 
ˆ kudäci - PTS. * ñanälokam dassayitabbam - Ma, PTS. 
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“Này Sakka, uị chúa tể của tất cả chúng sinh, ngài đã ban cho ta đặc ân. 
Nàu Sakka, mong rằng uiệc đã làm bởi ta bằng tâm hoặc thân không gâu 
hại đến bất cứ người nào, uào bất cứ lúc nào. Nàu Sakka cao quú, điều nàu 
là đặc ân.” 

Câu hỏi về tính chất của nước là thứ nhì. 


x*xxxx*% 


3. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LỬA: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
lửa nên được hành trì, năm tính chất nên được hành trì ấy là các 
điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như lửa thiêu đốt cỏ, củi, cành, lá. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế với vị hành giả thiết tha tu tập, những phiền não nào, ở 
bên trong hoặc bên ngoài, do sự tiếp nhận (của giác quan) ở đối tượng được 
ưa thích hay không được ưa thích, tất cả các phiền não ấy nên được thiêu đốt 
bằng ngọn lửa trí tuệ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của lửa 
nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, lửa không có lòng trắc ẩn, không 
có lòng thương xót. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập không nên thể hiện lòng thương xót hay trắc ẩn đối với tất cả các phiền 
não. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của lửa nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, lửa hủy diệt sự mát lạnh. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm sanh lên ngọn 
lửa có sức nóng của sự tỉnh tấn rồi nên hủy diệt các phiền não. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ ba của lửa nên được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, lửa tạo ra sự nóng nực, và được 
thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
vị hành giả thiết tha tu tập nên an trú với tâm ý tợ như lửa, được thoát ra 
khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư 
của lửa nên được hành trì. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, lửa tiêu diệt bóng tối, phô bày 
ánh sáng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau 
khi tiêu diệt bóng tối vô minh rồi nên phô bày ánh sáng của trí tuệ. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ năm của lửa nên được hành trì. Tâu đại 
vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói 
đến trong khi giáo giới cho Rahula, người con trai của mình: 

“Nàu Rahula, con hãu phát triển sự tu tập tương tợ lửa. Nàu Rahula, 
bởi uì đối uới người đang phát triển sự tu tập tương tợ lửa thì các pháp bất 
thiện chưa sanh khởi (sẽ) không sanh khởi, uà các bất thiện pháp đã sanh 
khởi sẽ không chiếm cứ tâm uà tồn tại.” 


Câu hỏi về tính chất của lửa là thứ ba. 


xxxx% 
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4. VAYUNÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, “väyussa pañca angäni gahetabbanl ˆtỉ yam 
vadesi, katamani tầni pañca angäni gahetabbanI ”tI? 


“Yatha maharaja vayu supupphitavanasandantaramabhivayati. Evameva 
kho maharaja yogina yogavacarena vimutti-varakusuma-pupphitarammana- 
vanantare ramitabbam. Idam maharaja vayussa pathamam angam 
gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaJa vayu dharanmruha-padapa-gane mathayati. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena vanantaragatena sankhare 
vicinantena kilesa mathayItabba. Idam maharajJa vayussa dutiyam angam 
gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaJa vayu akase carati Evameva kho maharaJa 
yogina yogavacarena lokuttaradhammesu manasam sañcarayitabbam. Idam 
maharaja vayussa tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam maharaja vayu gandhamanubhavati. Evameva kho 
maharajJa yogina yogavacarena attano silasurabhigandho' anubhavitabbo. 
Idam maharaja vayussa catuttham angam gahetabbam. 


5. Punacaparam maharaJa vayu niralayo aniketavasil. Evameva kho 
maharaJa yogina yogavacarena niralayamaniketamasanthavena sabbattha 
vimuttena bhavitabbam. Idam maharaja vayussa pañcamam angam 
gahetabbam. Idam maharaJa bhagavata devatidevena suttanipate: 


“Santhauato bhaam 7atam, niketa Jaụaf? rqJo, 
aniketamnasanthauam, etamn Uue rmunidassanan ”ti. 


Vayungapafñho catuttho. 


x*xxxx% 


' slavarasurabhigandho - Ma. “jãyate - Ma. 
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4. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA GIÓ: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
gió nên được hành trì, năm tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào?” 

“âu đại vương, giống như gió thổi vào bên trong cụm rừng đã khéo được 
trổ hoa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên 
thích thú ở bên trong khu rừng các đối tượng (của đề mục thiền) đã được trổ 
bông hoa cao quý của sự giải thoát. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của gió nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, gió làm lay động các làm cây cối 
mọc ở trái đất. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
đã đi vào bên trong khu rừng và trong khi đang suy xét về các pháp tạo tác thì 
nên làm lay động các phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì 
của gió nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, gió đi lại ở không trung. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên khiến cho tâm ý 
hoạt động ở các pháp vượt trên thế gian. Tâu đại vương, điều này là tính chất 
thứ ba của gió nên được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, gió thưởng thức mùi hương. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên thưởng thức 
hương thơm về giới của bản thân. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư 
của gió nên được hành trì. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, gió là không chỗ ngụ, không nhà 
ở. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên được 
giải thoát ở mọi nơi, không chỗ ngụ, không nhà ở, không thân thiết. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ năm của gió nên được hành trì. Tâu đại 
vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói 
đến ở Kinh Tập: 


“Sợ hãi sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không nhà ở 


không thân thiết, quả thật điều ấu là quan điểm của bậc hiền triết. 
Câu hỏi về tính chất của gió là thứ tư. 


x*xxxx% 
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5. PABBATANGAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena, “pabbatassa pañca angani gahetabbani ˆtỉ 
vyam vadesi, katamani tanỉ pañca angäni gahetabbanI "ti? 


“Yatha maharaja pabbato acalo akampiyo asampavedhI. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena sammanane vimanane sakkare asakkare 
garukare agarukare yase ayase nindaya pasamsaya sukhe dukkhe 
Ithanitthesu sabbattha rupa-sadda-gandha-rasa-photthabba-dhammesu 
rajaniyesu na rajJJitabbam, dussaniyesu na dussitabbam, muyhaniyesu na 
muyhitabbam, na kampitabbam na calitabbam, pabbatena viya acalena 
bhavitabbam. Idam maharaJa pabbatassa pathamam angam gahetabbam. 
Bhasitampetam maharaja bhagavata devatidevena: 


“Selo atha ekaqghano uqtena nq samrqii, 
eUqmn nindapasarnsasu na samrfanfi pandita ti. 


2. Punacaparam maharaJa pabbato thaddho na kenaci samsattho. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena thaddhena asamsatthena 
bhavitabbam, na kenaci samsaggo karaniyo. Idam maharaJa pabbatassa 
dutyam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaja bhagavata 
devatidevena: 


“Asamsa†tham gaha{†thehi anagarehi cubhaquam, 
anokasarmn appiccha1m tamahư1m brumi Drahrnanan tì. 


3. Punacaparam maharaja pabbate bljam na viruhati Evameva kho 
maharaJa yogina yogavacarena sakamanase kilesa na viruhapetabba. Idam 
maharaja pabbatassa tatiyam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa 
therena subhutina: 


“Ragupasarnhttam cittamn ada uppda7)?ate mnama, 
sauameua paccquekkhitua ekako' tam damemaham. 


RaJJast ra]anuesu dussan1uesu dussasi,? 
mmuuhasử mnohaniuesu nikkhamassu Uuang fuuad1m. 


Visuddhandmn quan 0qso nữmnalanarn tapassinamn, 
ma kho uisuddham dùsest nikkharnassu uang tuuan `tI. 


! paccavekkhami ekaggo - Ma. 
° rajjase rajaniye ca, dussanTye ca dussase - Ma. 3 muyhase - Ma, PTS. 
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5. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA NÚI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
núi nên được hành trì, năm tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào?” 


“Tâu đại vương, giống như núi không bị dao động, không thể bị lay động, 
không có sự rúng động. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập về việc kính nể (hay) không kính nể, tôn vinh (hay) không tôn 
vinh, cung kính (hay) không cung kính, có danh tiếng (hay) không có danh 
tiếng, sự chê trách hay khen ngợi, an lạc hay khổ đau, được ưa thích hay 
không được ưa thích, trong mọi trường hợp, không nên luyến ái ở các vật gây 
luyến ái là các sắc-thinh-hương-vị-xúc-pháp, không nên sân ở các vật gây 
sân, không nên sĩ mê ở các vật gây sĩ mê, không bị lay động, không bị dao 
động, tợ như núi là không dao động. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của núi nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức 
Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến:! 

“Giống như tảng đá cứng rắn không lau chuuển bởi gió, tương tợ như 
thế các bậc trí không chao động giữa những sự chê khen.' 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, núi là cứng rắn, không giao du 
với bất cứ cái gì. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập nên cứng cỏi, không nên giao du, không nên thực hiện việc giao tiếp với 
bất cứ ai. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của núi nên được hành 
trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến:? 

“Không gần gũi uới cả hai hạng người tại gia uà hạng người xuất gia, 
không lai uãng các gia đình, ít ham rnuốn, ta gọi uị ấu là Bà-la-môn.' 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, hạt giống không phát triển ở núi. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên để 
cho các phiền não phát triển ở tâm của mình. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ ba của núi nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được 
trưởng lão Subhuti nói đến: 

“Khi nào tâm liên hệ dến ái luụuến khởi lên ở tôi, sau khi tự bản thân 
quán xét, chỉ một mình tôi thuần hóa nó. 


Ngươi bị luuến ái ở các uật gâu luuến ái, bị sân ở các uật gâu sân, bị sỉ 
mê ở các uật gâu sỉ mê, ngươi hãu lìa khỏi khu rừng. 


Chỗ trú ngụ nàu dành cho các uị đạo sĩ khổ hạnh thanh tịnh, không bị ô 
nhiềm, ngươi chớ làm ô uế sự thanh tịnh, ngươi hấu la khỏi khu rừng.' 


! Dhammapadapdli - Pháp Cú, câu 81. 
* Dhammapadapäli - Pháp Cú, câu 404. 
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4. Punacaparam maharaJa pabbato accuggato. Evameva kho maharaJa 
yogina yogavacarena ñanaccuggatena bhavitabbam. Idam maharaja 
pabbatassa catuttham angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa 
bhagavata devatidevena: 


“Pamadam appamadena ada nudati pandito, 
paññapasadarmnaruuha asoko sokinim pa7am, 
pabbataf†ho ua bhummnaftfhe' dhtro bale quekkhafï t1. 


5. Punacaparam maharaja pabbato anunnato anonato. Evameva kho 
maharaJa yogina yogavacarena unnatavanati na karamya. Idam maharaja 
pabbatassa pañcamam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaja 
upasikaya cullasubhaddaya sakasamane parIkittayamanaya: 


“Labhena unnato loko alabhena ca onato, 
labhalabhena eka†thq° tadisa samana mnama ”t. 


Pabbatangapañho pañcamo. 


xxxx*% 


6. AKASANÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, “äkãsassa pañca angani gahetabbanI ˆti 
vyam vadesi, katamäani tanï pañca angäni gahetabbanI ”t¡? 


“Vatha maharaja akaso sabbaso agayho. Evameva kho maharäja yogina 
yogavacarena sabbaso kilesehi agayhena bhavitabbam. Idam maharaJa 
akasassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaJa akaso 1si-tapasa-bhuta-dijagananusañcarito. 
Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena “aniccam dukkhamanattäa ti 
sankharesu manasam sañcarayitabbam. Idam maharaja akasassa dutiyam 
angam gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaJa akaso santasaniyo. Evameva kho maharaJa 
yogina yogavacarena sabbabhavapatisandhisu manasam ubbejayitabbam, 
assado na katabbo. Idam maharaja akãsassa tatiyam angam gahetabbam. 


 bhũmatthe - Ma. ? ekattha - Ma. 
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4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, núi thì vươn lên cao. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên vươn lên cao nhờ 
vào trí tuệ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của núi nên được hành 
trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến:! 

'Vào lúc bậc sáng trí xua đi sự xao lãng bằng sự không xao lãng, sau khi 
leo lên tòa lâu đài trí tuệ, không còn sầu muộn, nhìn xuống đám người bị 
sầu muộn, tợ như người sáng suốt đứng ở ngọn múi nhìn xuống những 
người ngu sỉ đứng ở trên mặt đất. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, núi không bị nhô lên không bị 
lõm xuống. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
không nên thể hiện sự hứng chí hay nản lòng. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ năm của núi nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã 
được nữ cư sĩ Cullasubhadda nói đến trong lúc công bố về pháp Sa-môn của 
mình: 

“Thế gian hứng chí uì lợi lộc, nản lòng uì không lợi lộc. Những uị đứng 
uên một chỗ đầu có lợi lộc hau không có lợi lộc, những uị như thế ấu là 
những u† Sa-môn của tôi.” 


Câu hỏi về tính chất của núi là thứ năm. 


xxxx% 


6. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA HƯ KHÔNG: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
hư không nên được hành trì,” năm tính chất nên được hành trì ấy 
là các điêu nào?” 

“âu đại vương, giống như hư không là hoàn toàn không thể nắm được. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên là hoàn 
toàn không bị nắm được bởi các phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhất của hư không nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, hư không được các vị ẩn sĩ, đạo sĩ 
khổ hạnh, chúng sanh, và các bầy chim thường lui tới. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên để tâm thường lui tới ở các pháp 
tạo tác (nhận biết rằng): “Là vô thường, khổ não, vô ngã.' Tâu đại vương, điều 
này là tính chất thứ nhì của hư không nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, hư không sẽ gâY ra sự run sợ. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tâm bị 
kinh động về sự tiếp nối tái sanh ở tất cả các cõi, không nên tạo ra sự khoái 
lạc. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của hư không nên được hành 
trì. 


! Dhammapadapdli - Pháp Cú, câu 28. 
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4. Punacaparam maharaja akaso ananto appamano aparimeyyo. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena anantasilena aparImitañanena 
bhavitabbam. Idam maharaJa akasassa catuttham angam gahetabbam. 


5. Punacaparam maharaJa akaso alaggo asatto appatitthito apalibuddho. 
Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena kule gane labhe avase 
palibodhe paccaye sabbakilesesu ca sabbattha alaggena bhavitabbam, 
anasattena appatitthitena apalibuddhena bhavitabbam. Idam maharaja 
akasassa pañcamam angam gahetabbam. Bhasiampetam maharaja 
bhagavata devatidevena sakaputtam rahulam ovadantena: 


“Seuuathapl rahula akaso na kaithaci patifthito, euameua kho tuam 
rahula qkasasamam bhauanamn bhauchi  Akasasamamn hị te rahula 
bhauanam bhaua0dfo uppannuppanna mangapdq mmanapa phassd cittamn na 
pariuadaua thassanf `”. 


Akãsangapañho chattho. 


x*xxxx% 


”. CANDANGAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena, “candassa pañca angani gahetabbanI ˆti 
vyam vadesi, katamäni tani pañca anganli gahetabbanI ”t¡? 


“Vatha maharaJa cando sukkapakkhe udayanto uttaruttarim vaddhati. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena acara-silapuna-vatta- 
patipattiya agamadhigame patisallane satipatthane Iindriyesu guttadvarataya 
bhojane mattaññutaya Jagariyanuyoge uttaruttarimm vaddhitabbam. Idam 
maharaja candassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaJa cando ularadhipati. Evameva kho maharajJa 
yogina yogavacarena ularacchandadhipatina bhavitabbam. Idam maharaja 
candassa dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam maharajJa cando nisaya carati. Evameva kho maharaJa 
yogina yogavacarena pavivittena bhavitabbam. Idam maharaja candassa 
tatiyam angam gahetabbam. 
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4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, hư không là vô biên, vô lượng, 
không thể ước lượng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha 
tu tập nên có giới hạnh vô biên, có trí tuệ vô lượng. Tâu đại vương, điều này 
là tính chất thứ tư của hư không nên được hành trì. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, hư không là không dính mắc, 
không bị bám víu, không bị dựa dẫm, không bị vướng bận. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên là không dính mắc trong 
mọi trường hợp: về gia đình, đồ chúng, lợi lộc, chỗ ngụ, sự vướng bận, và tất 
cả các phiền não, nên là không bị bám víu, không bị dựa dẫm, không bị 
vướng bận. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của hư không nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời 
vượt trội các vị Trời, nói đến trong khi giáo giới cho Rahula, người con trai 
của mình: 


'Nàu Rahula, cũng giống như hư không không trụ lại ở bất cứ chỗ nào. 
Nàu Rahula, tương tợ ụ như thế con hãu phát triển sự tu tập tương tợ hư 
không. Nàu Rahula, bởi uì đối uới người đang phát triển sự tu tập tương tợ 
hư không, các xúc làm hài lòng, làm thích ú đã được sanh đi sanh lạt sẽ 
không chiếm cứ tâm uà tôn tại.” 


Câu hỏi về tính chất của hư không là thứ sáu. 


x*xxxx% 


;. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CÚA MẶT TRĂNG: 


1. “Thưa ngài Nägasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
mặt trắng nên được hành trì, nắm tính chất nên được hành trì ấy 


^^ 


là các điêu nào?” 


“Tâu đại vương, giống như mặt trăng, trong khi mọc lên ở thượng huyền, 
phát triển thêm dần dần. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập nên phát triển thêm dần dần về tánh hạnh, giới đức, phận sự, và 
pháp hành, về Kinh điển và sự chứng đắc, về thiền tịnh, về việc thiết lập 
niệm, về các quyền, về trạng thái các giác quan được canh phòng, về tính 
chất biết vừa đủ trong vật thực, về việc gắn liền với sự tỉnh thức. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhất của mặt trăng nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trăng có sự nổi bật vĩ đại. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự nổi 
bật vĩ đại về ước muốn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của mặt 
trăng nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trăng di chuyển vào ban 
đêm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên ẩn 
dật. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của mặt trăng nên được hành 
trì. 
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4. Punacaparam maharaJa cando vimanaketu. Evameva kho maharaja 
yogina yogavacarena silaketuna bhavitabbam. Idam maharaja candassa 
catuttham angam gahetabbam. 


5. Punacaparam maharaJa cando ayacita-patthito udeti. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena ayacita-patthitena kulani upasankami- 
tabbanlL Idam maharaja candassa pañcamam angam gahetabbam. 
Bhasitampetam maharaJa bhagavata devatidevena samyuttanikayavare: 


“Candupama bhikkhaue kulani upasankamatha apakasseua kqauam 
apakassa ctittam niccam nauiuqd' kulesu appagabbha ”i. 


Candangapañho sattamo. 


x*xxxx*% 


8. SURIVANÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena, “suriyassa satta angani gahetabbanI ˆti 


vyam vadesi, katamäni tani satta angani gahetabbani ”t¡? 


“Vatha maharaja suriyo sabbam udakam parisosetl Evameva kho 
maharaJa yogina yogavacarena sabbakilesa anavasesam parisosetabba. Idam 
maharaja suriyassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaJa suriyo tamandhakaram vidhamati. Evameva 
kho maharaJa yogina yogavacarena sabbam ragatamam dosatamam 
mohatamam manatamam ditthitamam kilesatamam sabbam duccarita- 
tamam vidhamitabbam.? Idam maharäaja suriyassa dutiyam angam 
gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaja suriyo abhikkhanam carati Evameva kho 
maharaJa yogina yogavacarena abhikkhanam yoniso manasikaro katabbo. 
Idam maharaja surIyassa tatiyam angam gahetabbam. 


! niecanavakã - Ma. ˆ viđhamayitabbam - Ma, PTS. 
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4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trăng có cung điện là biểu 
hiện. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có 
giới là biểu hiện. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của mặt trăng 
nên được hành trì. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trăng mọc lên, (là vật) được 
yêu cầu, được mong mỏi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập, đã được yêu cầu, đã được mong mỏi, nên đi đến các gia đình. Tâu 
đại vương, điều này là tính chất thứ năm của mặt trăng nên được hành trì. 
Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị 
Trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ quý báu: 


“Nàuụ các tù khưu, giống như mặt trăng các người hãu đi đến các gia 
đình, hãu uô cùng dè đặt uề thân, hãu đè dặt uề tâm, luôn luôn là người mới 
ở các gia đình, không được thô tháo.” 


Câu hỏi về tính chất của mặt trăng là thứ bảy. 


x*xxxx*% 


8. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA MẶT TRỜI: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, điều mà ngài nói là: “Bảy tính chất của 
mặt trời nên được hành trì,” bảy tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 


“Tâu đại vương, giống như mặt trời khiến cho tất cả nước khô kiệt. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tất cả 
phiền não khô kiệt, không còn dư sót. Tâu đại vương, điều này là tính chất 
thứ nhất của mặt trời nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời tiêu diệt bóng đêm. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên tiêu diệt tất cả 
sự tối tăm của ái luyến, sự tối tăm của sân hận, sự tối tăm của sĩ mê, sự tối 
tăm của ngã mạn, sự tối tăm của tà kiến, sự tối tăm của phiền não, tất cả sự 
tối tăm của các ác hạnh. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của mặt 
trời nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời di chuyển một cách liên 
tục. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên thực 
hiện sự tác ý đúng đường lối một cách liên tục. Tâu đại vương, điều này là 
tính chất thứ ba của mặt trời nên được hành trì. 
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4. Punacaparam maharaJa suriyo ramsimali. Evameva kho maharaja 
yogina yogavacarena arammanamalina bhavitabbam. Idam maharaja 
Suriyassa catuttham angam gahetabbam. 


5. Punacaparam maharaja suriyo mahajanakayam santapento caratl. 
Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena acara-silaguna-vattapatipattiya 
Jhana-vimokkha-samadhi-samapatti-indriya-bala-boJjhanga-satipatthana- 
sammappadhana-iddhipadehi sadevako loko santapayItabbo. Idam maharaJa 
Suriyassa pañcamam angam gahetabbam. 


6. Punacaparam maharajJa suriyo rahubhaya bhIto carati. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena duccarita-duggati-visama-kantara-vipaka- 
vinipata-kilesaJala-jatte ditthi-sanghata-patimukke kupatha-pakkhanne' 
kummagsapatipanne satte disva mahata samvegabhayena manasam 
samveJetabbam. Idam maharaJa suriyassa chattham angam gahetabbam. 


7. Punacaparam maharaJa suriyo kalyanapapake dasseti. Evameva kho 
maharaa yogina yogavacarena Indriya-bala-boJjhanga-satipatthana- 
sammappadhana-iddhipada-lokiya-lokuttara-dhamma dassetabba. Idam 
maharaja suriyassa sattamam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa 
therena vangasena:° 


“Yathap1 surio udauanto rupam dasseti paninam, 
suctfca asuctficapt kalanaficqapt papakam. 


Tatha bhikkhu dhammnadharo quÿ)apthitam Janam, 
patham dasseti utUtdham adicco Uudaydm atha ti. 


Suriyangapañho atthamo. 


x*xxxx% 


! kupathapakkhande - Ma. ° vaägIsena - Ma, PTS. 
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4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời có vòng hoa ánh sáng. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có vòng 
hoa là các đối tượng (của đề mục thiền). Tâu đại vương, điều này là tính chất 
thứ tư của mặt trời nên được hành trì. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời di chuyển, trong khi sưởi 
ấm đám đông dân chúng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập nên sưởi ấm thế gian luôn cả chư Thiên bằng tánh hạnh, giới đức, 
phận sự, và pháp hành, bằng các thiền, các sự giải thoát, các tầng định, các sự 
chứng đạt, các quyền, các lực, các chi phần đưa đến giác ngộ, các sự thiết lập 
niệm, các chánh tỉnh tấn, và các nền tảng của thần thông. Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ năm của mặt trời nên được hành trì. 


6. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời di chuyển, bị lo sợ vì nỗi 
sợ hãi thần Rahu (hiện tượng nhật thực). Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
vị hành giả thiết tha tu tập nên nhìn thấy các chúng sanh bị vướng víu vào 
các nết hạnh xấu xa, khổ cảnh, sự thành tựu của nghiệp không giống nhau và 
khó tránh né, đọa xứ, và mạng lưới phiền não, bị trói buộc vào sự chằng chịt 
của tà kiến, bị rơi vào đường lối sai trái, đang thực hành đạo lộ xấu xa, và nên 
làm cho tâm ý bị kinh động với nỗi kinh động và sợ hãi lớn lao. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ sáu của mặt trời nên được hành trì. 


7. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời giúp cho nhìn thấy các 
sự việc tốt đẹp và xấu xa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập nên giúp cho nhìn thấy các quyền, các lực, các chi phần đưa đến 
giác ngộ, các sự thiết lập niệm, các chánh tỉnh tấn, các nền tảng của thần 
thông, các pháp thuộc thế gian và xuất thế gian. Tâu đại vương, điều này là 
tính chất thứ bảy của mặt trời nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này 
cũng đã được trưởng lão Vangasa nói đến: 


“Cũng giống như mặt trời, trong khi mọc lên, giúp cho nhìn thấu dáng 


Uóc của các loài sinh uật, sự trong sạch uà luôn cả sự không trong sạch, sự 
tốt đẹp uà luôn cả sự xấu xa. 


Tương tợ như thế; uị tù khưu có sự ghi nhớ uê Giáo Pháp, giống như 
mặt trời đang mọc lên, giúp cho người Dị uô rnỉnh che lấp nhìn thấu con 


“Hà. 


đường có nhiều lối. 
Câu hỏi về tính chất của mặt trời là thứ tám. 


x*xxxx*% 
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9. SAKKANÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, “sakkassa tiại angani gahetabbanl ˆtỉ yam 


vadesi, katamani tần timi angäni gahetabbäanmi "ti? 


“Yatha maharaJa sakko ekantasukhasamappito. Evameva kho maharaja 
yogina yogavacarena ekantapavivekasukhabhiratena bhavitabbam. Idam 
maharaja sakkassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaJa sakko deve disva pagganhati hasamabhTJaneti. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena kusalesu dhammesu alnam- 
atandtam santam manasam paggahetabbam, hasamabhiJanetabbam, 
utthahitabbam ghatitabbam vayamitabbam. Idam maharaJa sakkassa 
dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam maharajJa sakkassa anabhirati na uppajJati. Evameva kho 
maharaJa yogina yogavacarena suññagare anabhirati na uppadetabba. Idam 
maharaja sakkassa tatyam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa 
therena subhutina: 


“Sasane te rnahqurra ato pabbgjtto aham, 
nabhÙanam1 uppannadm 1nangasamn kamasamhrtan `”. 


Sakkangapañho navamo. 


xxxx% 


10. CAKKAVATYAÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena, “cakkavattissa cattäri angani gahetabbanI 
*tiỉ yam vadesi, katamani tan] cattäri angani gahetabbanI ”t¡? 


“Vatha maharajJa cakkavatii catuhi sangahavatthuhi Janam sanganhati. 
Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena catassannam parisanam 
manasam sangahetabbam anuggahetabbam sampahamsetabbam. Idam 
maharaja cakkavattissa pathamam angam gahetabbam. 
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o. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA VỊ SAKKA: 


1. “Thưa ngài Nägasena, điêu mà ngài nói là: “Ba tính chất của vị 
Sakka' nên được hành trì,ˆ ba tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào?” 


“Tâu đại vương, giống như vị Sakka đạt được sự an lạc toàn diện. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên thích thú với sự an 
lạc toàn diện của cuộc sống tách biệt. Tâu đại vương, điều này là tính chất 
thứ nhất của vị Sakka nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vị Sakka sau khi nhìn thấy chư 
Thiên thì tiếp đón và tạo ra niềm vui (cho họ). Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế vị hành giả thiết tha tu tập nên tiếp đón cái tâm ý không trì trệ, không 
thụ động, được an tịnh ở các thiện pháp, nên tạo ra niềm vui, nên khơi dậy, 
nên gắng sức, nên nõ lực. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của vị 
Sakka nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, sự bất mãn không sanh khởi ở vị 
Sakka. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, ở căn 
nhà trống vắng, không nên làm sanh khởi sự bất mãn. Tâu đại vương, điều 
này là tính chất thứ ba của vị Sakka nên được hành trì. Tâu đại vương, điều 
này cũng đã được trưởng lão Subhuti nói đến: 


“Bạch đấng Đại Hùng, kể từ khi con đã được xuất gia trong Giáo Pháp 
của Ngài, con biết chặc chẳn là không có ý nghĩ nào có hên hệ đến dục lạc 
đã được sanh khởi.” 


Câu hỏi về tính chất của vị Sakka là thứ chín. 


xxxx% 


1o. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA VỊ CHUYỂN LUÂN: 


1. “Thưa ngài Nãägasena, điêu mà ngài nói là: “Bốn tính chất của 
vị Chuyển Luân nên được hành trì,° bốn tính chất nên được hành 


^^ 


trì ấy là các điêu nào?” 


“Tâu đại vương, giống như vị Chuyển Luân thu phục người bằng bốn việc 
thu phục. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên 
thu phục, nên hỗ trợ, nên làm hài lòng tâm của bốn tập thể.? Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhất của vị Chuyển Luân nên được hành trì. 


1 Sakka là tên của vị Thiên Chủ, vị Chúa của chư Thiên, vị cai quản cõi Trời Tavatimsa (ND). 
° Bốn tập thể: là tập thể tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ (ND). 
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2. Punacaparam maharaja cakkavattissa vijite cora na utthahanii. 
Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena kamaraga-byapada-vihimsa- 
vitakkaä na uppadetabba. Idam maharaJa cakkavattissa dutiyam angam 
gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa bhagavata devatidevena: 


“Vitakkupasame ca 1o rato aqsubhưmn bhqauaudf' sada sao, 
esa kho bụantikqahrHi esa checchafi mnmarabandhanan tì. 


3. Punacaparam maharaJa cakkavatti divase divase samuddapariyantam 
mahapathavim anuyayati kalyanapapakanil vieinamano. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena kayakammam vacIlkammam manokammam 
divase divase paccavekkhitabbam: “Kinnu kho me imehi thí thanehi 
anupavajjassa divaso vitivattati t1. Idam maharaja cakkavattissa tatiyam 
angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaja bhagavata devatidevena 
ekuttarikanikayavare:? 


“Kathambhutassa rne ranfindiua utHpatantiftẺ pabbajttena abhinham 
paccqauekkhrtabban ti. 


4. Punacaparam maharaja cakkavattissa abbhantarabahirarakkha 
susamvhia hot. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena 
abbhantaranam bahiranam kilesanam arakkhaya satidovariko thapetabbo. 
Idam maharaja cakkavatissa catutham angam gahetabbam. 
Bhasitampetam maharaJa bhagavata devatidevena: 


“SaHdouariko bhikkhaue qariuasauako qkusalamn pajahafiL kusalam 
bhaueti, saua]]am pqaJahati anaua?ama bhqaueti suddhamattandm partharafT 


”u. 


Cakkavattayangapañho dasamo. 
Pathavivaggo tatiyo. 


xxxx%*%* 
TASSUDDANAM: 


“PathavI apo ca tejo ca vayo ca pabbatena ca, 
akaso candasuriyo ca sakko ca cakkavattina ”LI. 


--OOOOO-- 


' bhãvayate - Ma. ˆ añguttarikanikãyavare - Ma. Ỷ vitivattanHi - Ma. 
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2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, bọn trộm cướp không nổi dậy ở 
trong lãnh địa của vị Chuyển Luân. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị 
hành giả thiết tha tu tập không nên để cho các ý nghĩ suy tầm về ái dục, oán 
hận, và hãm hại sanh khởi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của 
vị Chuyển Luân nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được 
đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến: 

“Và người nào thích thú trong sự uên tịnh của tư duụ, tu tập uề đê mục 
tử thi, luôn luôn có niệm, quả uậu người ấu sẽ thủ tiêu, người ấu sẽ cắt đứt 
sự trói buộc của Ma Vương." 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vị Chuyển Luân ngày ngày di 
chuyển dọc theo đại địa cầu được bao bọc bởi biển cả, trong khi xem xét các 
việc thiện ác. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
ngày ngày nên quán xét hành động của thân, hành động của khẩu, và hành 
động của ý rằng: “Có phải ngày trôi qua mà ta sẽ không có lõi lầm do ba chỗ 
(thân, khẩu, ý)?ˆ Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của vị Chuyển 
Luân nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, 
vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tăng Chi Bộ quý giá: 

'Bậc xuất gia nên thường xuuên quán xét rằng: Ta đã như thế nào khi 
ngàu uà đêm trôi qua? 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vị Chuyển Luân có sự bảo vệ bên 
trong và bên ngoài khéo được bố trí. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị 
hành giả thiết tha tu tập nên thiết lập người gác cổng là niệm nhằm sự bảo vệ 
đối với các phiền não bên trong và bên ngoài. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ tư của vị Chuyển Luân nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này 
cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến: 

“Này các tù khưu, có người gác cổng là miệm, Uuị Thánh đệ tử dứt bỏ bất 
thiện, phát triển thiện, dứt bỏ điều lầm lỗi, phát triển điều không lầm lỗi, 
gìn giữ bản thân trong sạch.” 


Câu hỏi về tính chất của vị Chuyển Luân là thứ mười. 
Phẩm đất là phẩm thứ ba. 


xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 


“Đất, nước, và lửa, gió, và với núi, hư không, mặt trăng, và mặt trời, vị 
Sakka, và với vị Chuyển Luân.” 


--OOOOO-- 


654 


Tiểu Bộ Kinh - Milinda Vấn Đạo Câu Hỏi Giảng Uuề Các Ví Dụ 


IV. UPACIKAVAGGO 
1. UPACIKAÑGAPAÑHO 


“Bhante nagasena, “upacikaya ekam angam gahetabban ˆtỉ yam 
vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 


“Vatha maharaja upaclka uparlcchadanam katva attanam pidahitva 
øocaraya carati. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena silasamvara- 
chadanam katva manasam pidahitva pindaya caritabbam. Silasamvara- 
chadanena kho maharaJa yogl yogavacaro sabbabhayasamatikkanto hot. 
Idam maharaja upacikaya ekam angam gahetabbam. Bhasitampetam 
maharaja therena upasenena vangantaputtena: 


“S1lasamuaracchadanam og1 katuanaq mnanasamn, 
anupaliftto lokena bhqụa ca parinuccgdf ”ti. 


Upacikangapañho pathamo. 


xxxx% 


2. BILARANGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, “bilãärassa dve angäni gahetabbanI ˆti yam 
vadesi, katamani tầni dve angani gahetabbanI ”t¡? 


“Yatha maharaJa bilaro guhagato 'pI susiragato ˆpi hammiyantaragato ˆp1 
unduramyeva pariyesati. Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena 
gamagatenapl araññagatenapl rukkhamulagatenapl suññagaragatenapl 
satatam samitam appamattena kayagatasatibhojanamyeva pariyesitabbam. 
Idam maharajJa bi]arassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaJa bilaro asanneyeva gocaram parlyesatl. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena Imesuyeva pañca- 
supadanakkhandhesu udayabbayanupassina viharitabbam: 'Tt rupam, 1t 
TIPpassa samudayo, It rupassa atthagamo;' Iti vedana, Iti vedanaya 
samudayo, Iti vedanaya atthagamo; Iti sañña, Iti saññaya samudayo, Iti 
saññaya atthagamo; It sankhara, It sankharanam samudayo, It 
sankharanam atthagamo; it viãñanam, Iti viññanassa samudayo, ItI 
viññanassa atthagamo ti. Idam maharaja bịilarassa dutyam angam 
gahetabbam. 


! atthañgamo - Ma, evam sabbattha. 
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IV. PHẨM MỐI: 


1. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI MỐI: 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài mối nên được hành trì,” một tính chất nên được hành trì ấy là 
điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài mối sau khi thực hiện mái che ở phía trên 
và canh giữ bản thân, rồi di chuyển ở khu vực kiếm ăn. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi thực hiện mái che là sự thu 
thúc về giới và canh giữ tâm ý, rồi nên đi khất thực. Tâu đại vương, với mái 
che là sự thu thúc về giới, vị hành giả thiết tha tu tập vượt qua tất cả sợ hãi. 
Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài mối nên được hành trì. Tâu 
đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Upasena Vangantaputta nói 
đến: 

“VỊ hành giả, sau khi làm cho tâm có mát che là sự thu thúc Uuề giới, 
không bị lấm lem bởi thế gian, uà hoàn toàn thoát khỏi sự sợ hãi.” 


Câu hỏi về tính chất của loài mối là thứ nhất. 


xxxx*% 


2. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI MÈO: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài mèo nên được hành trì, hai tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 

“âu đại vương, giống như loài mèo đi đến hang, đi đến hốc, đi đến ở bên 
trong tòa nhà dài, và tìm kiếm chỉ mỗi loài chuột. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế vị hành giả thiết tha tu tập đi đến làng, đi đến khu rừng, đi đến gốc 
cây, đi đến ngôi nhà trống, nên thường xuyên, liên tục, không xao lãng, tìm 
kiếm chỉ mỗi loại vật thực là niệm đặt ở thân. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhất của loài mèo nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài mèo tìm kiếm thức ăn chỉ ở 
khu vực lân cận. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập nên sống có sự quan sát trạng thái sanh và diệt ở chính năm thủ uẩn này: 
“Thế này là sắc, thế này là sự sanh lên của sắc, thế này là sự biến mất của sắc. 
Thế này là thọ, thế này là sự sanh lên của thọ, thế này là sự biến mất của thọ. 
Thế này là tưởng, thế này là sự sanh lên của tưởng, thế này là sự biến mất của 
tưởng. Thế này là các hành, thế này là sự sanh lên của các hành, thế này là sự 
biến mất của các hành. Thế này là thức, thế này là sự sanh lên của thức, thế 
này là sự biến mất của thức. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của 
loài mèo nên được hành trì. 
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Bhasitampetam maharaJa bhagavata devatidevena: 


“Na tto dure bhaurtabba1mn bhauaggam kim karissati, 
paccuppannarnht 0uohare sake kauamhi undatha `”ti. 


Bilarangapañho dutiyo. 


x*xxxx% 


3. UNDUỮRANÑGAPAÑHO 


“Bhante nägasena, “undũrassa' ekam angam gahetabban ti 
vyam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban ti? 


“VYatha maharaja undũro Itoclto ca vicaranto aharupasimsako? yeva 
carati. Evameva kho maharajJa yogina yogavacarena Itocito ca vicarantena 
yonIso manasikarupasimsakeneva bhavitabbam. Idam maharaja undurassa 
ekam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaja therena upasenena 
vangantaputtena: 


“Dhammnasisam” karituana 0utharanfo 0ipnassako, 
anolno utharati upasanfo sada sato ”tI. 


Undũrangapañho tatiyo. 
4. VICCHIKAÑGAPAÑHO 


“Bhante nagasena, “vicchikassa ekam angam gahetabban ˆtỉ 
yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 


“Yatha maharaJa vicchiko nangutthavudho nanguttham' ussapetva caratl. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena ñanavudhena bhavitabbam, 
ñanam ussapetva viharitabbam. Idam maharaja vicchikassa ekam angam 
gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa therena upasenena vangantaputtena: 


'Ñanakhaggam gahetuana uiharanto 0uipassako, 
parimuccafi sabbabhaua duppasaho ca so bhque ti. 


Vicchikangapañho catuttho. 


x*xxxx% 


 undurassa - PTS. 3 dhammaãsisam - Ma. 
° aharũpäsIsako - Ma. * naägulavudho naủgulam - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến: 

“(Sự giỏi thoát) là không xa nơi đâu, uậu sẽ làm gì uới cảnh giới tột cùng 
của hiện hữu? Theo cách diễn tả ở thời hiện tại, thì ngươi nên tìm hiểu thân 
thể của rmmình.”” 


Câu hỏi về tính chất của loài mèo là thứ nhì. 


x*xxxx*% 


3. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI CHUỘT: 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài chuột nên được hành trì,” một tính chất nên được hành trì ấy 
là điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài chuột, trong khi đi lại đó đây, di chuyến 
chỉ với mỗi ước muốn là vật thực. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành 
giả thiết tha tu tập, trong khi đi lại đó đây, là chỉ với mỗi ước muốn là sự tác ý 
đúng đường lối. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài chuột nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Upasena 
Vangantaputta nói đến: 

“Sau khi lấu Giáo Pháp làm chủ đạo, trong khi sống, uị hành mmỉnh sát 
sống không biếng nhác, an tịnh, luôn luôn có nệm.” 


Câu hỏi về tính chất của loài chuột là thứ ba. 


x*xxxx% 


4. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI BÒ CẠP: 


“Thưa ngài Nagasena, điêu mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài bò cạp nên được hành trì,° một tính chất nên được hành trì ấy 
là điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài bò cạp có cái đuôi là vũ khí, di chuyển sau 
khi đã nâng cái đuôi lên cao. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả 
thiết tha tu tập nên có trí tuệ là vũ khí, nên sống sau khi đã nâng trí tuệ lên 
cao. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài bò cạp nên được hành 
trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Upasena Vangantaputta 
nói đến: 

“Sau khi cm lấu thanh gươm trí tuệ, trong khi sống, uị hành rnỉnh sát 
hoàn toàn giỏi thoát mọi sự sợ hãi, uà uị ấu là khó khuất phục.” 


Câu hỏi về tính chất của loài bò cạp là thứ tư. 


x*xxxx% 
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5. NAKULANÑGAPAÑNHO 


“Bhante nagasena, “nakulassa ekam angam gahetabban tỉ yam 
vadesi, katamantam ekam anñgam gahetabban ”ti? 


“Vatha maharaja nakulo uragamupagacchanto bhesaJJjena kayam 
paribhavetva uragamupagacchati gahetum. Evameva kho maharaJa yogina 
yogavacarena kodhaghatabahulam kalahaviggaha-vivada-virodhabhibhutam 
lokamupagacchantena mettabhesajjena manasam anulimpitabbam. Idam 
maharaja nakulassa ekam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa 
therena sariputtena đdhammasenapatina: 


“Tasmna sakam paresamp!i katabba mettabhauang, 
mettacittena phar†tabbam etamn buddhangasasanan  ”tI. 


Nakulangapañho pañcamo. 


x*xxxx% 


6. JARASIGALANÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena, “jarasigalassa dve angani gahetabbani ˆtỉ 
yam vadesi, katamani tani dve angani gahetabbanI ”t¡? 


“VYatha maharaja Jarasigalo bhojanam patilabhrva ajigucchamano 
yavadattham aharayati' Evameva kho maharaja yogina gogavacarena 
bhojanam patlabhitva aJIgucchamanena SarIrayapanamattameva 
paribhuñjJitabbam. Idam maharaja jJarasigalassa pathamam angam 
gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa therena mahakassapena: 


“Senasanamnha oruuha gamam pindaua pauis1m, 
bhuñJantam purisam kutt†hmm sakkacca nam tupa††hah1mm. 


So me pakkena hatthena qlopan upandmdqut, 
alopam pakkhipantassa angulimpettha chụ}atha. 


Kuqddamulañca mrssaua alopa1mn paribhufjisam,? 
bhuñJamane ud` bhutte 0a Jeguccharn rne na UỤJQfT tì. 


' aharayati - Ma, PTS. ˆ alopam tam abhuñjisam - Ma. Ỷ vã - Ma. 
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5. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI CHỒN: 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài chôn nên được hành trì, một tính chất nên được hành trì ấy 
là điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài chồn, trong khi tiến đến gần con rắn, thì 
nó phủ lên thân thể bằng một loại thuốc men rồi tiến đến gần để bắt con rắn. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên bôi thoa 
tâm ý bằng loại thuốc từ ái trong khi tiến đến gần thế gian có nhiều sự giận 
dữ và va chạm, đã bị ngự trị bởi các cuộc cãi cọ, tranh luận, tranh cãi, chống 
đối. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của của loài chồn nên được 
hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão cũng đã được 
trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp nói đến: 


“Do đó, sự tu tập uề từ ái nên được thực hiện cho rnình uà cho luôn cả 
những người khác, nên tỏa khắp bằng tâm từ ái; điều nàu là lời dạu của 
chư Phật.” 


Câu hỏi về tính chất của loài chồn là thứ năm. 


x*xxxx% 


6. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI CHÓ RỪNG GIÀ: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài chó rừng già nên được hành trì,` hai tính chất nên được hành 
trì ấy là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài chó rừng già sau khi đạt được vật thực thì 
ăn vào cho đủ theo nhu cầu, không ghê tởm. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi đạt được vật thực thì thọ dụng chỉ vừa 
đủ cho việc duy trì cơ thể, không ghê tởm. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhất của loài chó rừng già nên được hành trì. Tâu đại vương, điều 
này cũng đã được trưởng lão Mahakassapa nói đến:' 


'Squ khi từ chỗ trú ngụ đi xuống, ta đã đi uào làng để khất thực. Có 
người đàn ông bị cùi đang ăn, một cách nghiêm chỉnh ta đã đứng gắn gã 
ấu. 

Người ấu uới bàn tau bị lở loét đã dâng uắt cơm cho ta. Trong khi 
người ấu để uắt cơm uào, ngón tqu của gã đã bị rụng xuống ở nơi ấu. 


Và ta đã dựa uào chân của uách tường, rồi thọ dụng uắt cơm ấu. Ngaụ 
trong khi đang ăn, hoặc đã ăn xong, sự ghê tởm không có ở nơi ta.' 


! Theragathapali - Trưởng Lão Kệ, TTPV 31, trang 243, các câu kệ 1050 -1OÓI1. 


660 


Tiểu Bộ Kinh - Milinda Vấn Đạo Câu Hỏi Giảng Uuê Các Ví Dụ 


2. Punacaparam maharaja Jarasigalo bhoJanam patilabhitva na vicinati: 
'Lukham va panitam va 't. Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena 
bhoJanam patilabhitva na vieinitabbam: “Lukham va panTtam va sampannam 
va asampannam va 'tI, yathaladdhena santusitabbam.' Idam maharaja 
Jarasingalassa dutyam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa 
therena upasenena vangantaputtena: 


“Lukhena pï ca sanfusse naññam patthe rasam Dbahumn, 
rasesu anugtddhassa ?hane na ramafi° mano, 
1taritarena santu†the samaffiam paripurafI ”ti. 


Jarasigalangapañho chattho. 


x*xxxx% 


”. MIGANGAPAÑHO 


1. “Bhante nãgasena, “migassa tinại angani, gahetabbanI ˆtỉ yam 
vadesi, katamani täni tiại angäni gahetabbanI "ti? 


“Yatha maharaja migo diva araññe vasati,1 rattiqm abbhokase. Evameva 
kho maharaja yogina yogavacarena diva araññe vihariabbam rattim 
abbhokase. Idam maharaja migassa pathamam angam gahetabbam. 
Bhasitampetam maharaja bhagavata devatidevena lomahamsanapariyaye: 


So kho qham sariputta ụa ta rattiuo sita hemantika antara†thake 
hừnapatasamaque° tatharupasu raftisu ratfin qbbhokase utharami diua 
Uanasande, gừnhanam pacchữne rnase diua abbhokase utharami rattữn 
Uandasande `tl. 


2. Punacaparam maharaJa migo sattikamhi° va sare va opatante vañceti 
palayati na kayamupaneti. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena 
kilesesu opatantesu vañcayitabbam. Idam maharaja migassa dutiyam 
angam gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaJa migo manusse disva yena va tena va palayati: 
“Ma mam te addasamsu ti. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena 
bhandana-kalaha-viggaha-vivadasle dussile kusie sanganikarame disva 
yena va tena va palayitabbam: “Ma mam te addasamsu, ahañca te mã 
addasan t1. 


! santussitabbam - Ma, PTS, SImu. 

° ramate - Ma. ” antaratthakã himapätasamayä - Ma. 

3 santuttho - Ma. ° sattimhi - Ma, PTS. 

* carati - Ma, PTS. 7 palãyitabbam, na cittamupanetabbam - Ma, PTS. 
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2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài chó rừng già sau khi đạt được 
vật thực thì không xem xét: “Là tồi tàn hay hảo hạng." Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi đạt được vật thực thì không 
xem xét: “Là tồi tàn, hay hảo hạng, là đầy đủ, hay không đầy đủ, nên hoan hỷ 
với vật đã nhận được. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài 
chó rừng già nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được 
trưởng lão Upasena Vangantaputta nói đến: 

“Nên hoan hủ uới uật đầu tồi tàn, không nên mong mỏi nhiều UỊ nếm 
khác. Đối uới uị bị thèm khát ở các uị nếm, thì tâm không thích thú trong 
uiệc tham thiên. VỊ tự biết đủ uới bất cứ uật nàu haụ uật khác làm đầu đủ 
đời sống Sa-môn. ” 


Câu hỏi về tính chất của loài chó rừng già là thứ sáu. 


x*xxxx% 


”. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI NAI: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, điều mà ngài nói là: “Ba tính chất của 
loài nai nên được hành trì,' ba tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài nai ban ngày sống ở rừng, ban đêm ở 
khoảng không. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
ban ngày nên trú ở rừng, ban đêm ở khoảng không. Tâu đại vương, điều này 
là tính chất thứ nhất của loài nai nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này 
cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở bài giảng 
về việc nổi da gà: 


“Này Sariputta, Ta đâu trong khoảng thời gian tám đêm của mùa đông 
lạnh lẽo uào thời điểm tuuết rơi, trong những đêm có trạng thái như thế: 
ban đêm Ta trú ở khoảng không, ban ngàu ở rừng rậm; uào tháng cuối của 
mùa nóng, ban ngàu Ta trú ở khoảng không, ban đêm ở rừng rậm.' 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài nai, khi cây thương hay mũi 
tên đang lao xuống thì tránh né, tẩu thoát, không đem thân lại gần. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập khi các phiền não đang 
giáng xuống thì nên tránh né. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì 
của loài nai nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài nai sau khi nhìn thấy những 
con người thì tẩu thoát hướng này hoặc hướng khác (nghĩ rằng): “Mong sao 
những người ấy chớ nhìn thấy ta.` Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành 
giả thiết tha tu tập sau khi nhìn thấy những kẻ thích thú với sự tụ hội, có thói 
quen xung đột, cãi cọ, tranh luận, tranh cãi, có giới tồi, biếng nhác, thì nên 
tẩu thoát hướng này hoặc hướng khác (nghĩ rằng): “Mong sao những người 
ấy chớ nhìn thấy ta. Và mong sao ta chớ nhìn thấy họ. Tâu đại vương, điều 
này là tính chất thứ ba của loài nai nên được hành trì. 
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Idam maharaja migassa tatyam angam gahetabbam. Bhasitampetam 
maharaja therena sarIputtena dhammasenapatina: 


“Ma mne kadaci paptccho kustto hìnautriuo, 
qappassufo anacaro sameto katthact ahu ”ti.' 


Migangapañho sattamo. 


xxxx*% 


8. GORUPANGAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena, “øgorũpassa cattäri angani gahetabbanI ˆti 
yam vadesi, katamani tani cattäri angäni gahetabbanI "ti? 


“Vatha maharaja gorũpo sakam geham na vijahati. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena sako kayo na vijahitabbo: “Aniceucchadana- 
parimaddana-bhedana-vikirana-viddhamsana-dhammo ayam kayo 'ti. Idam 
maharaja gorũpassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaJa gorupo adinnadhuro sukhadukkhena đdhuram 
vahati. Evameva kho maharäJa yogina yogavacarena adinnabrahmacariyena 
sukhadukkhena yava jJivita-pariyadana apanakotkam brahmacariyam 
caritabbam. Idam maharaJa gorũpassa dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaJa gorupo chandena ghayamano panTyam pIvatl. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena acariyupajJjhayanam anusatthi 
chandena pemena pasadena ghayamanena patiggahetabba. Idam maharaja 
øorUpassa tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam maharaja gorupo yena kenaci vahiyamano vahati. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena thera-navaka-maJJjhima- 
bhikkhunampi gihi-upasakassapI ovadanusasanr sirasa sampaticchitabba. 
Idam maharaäjJa gorũpassa catuttham angam gahetabbam. 


Bhasitampetam maharajJa therena sariputtena dhammasenapatina: 


“Tadahu pabbaŸito santo Jatiua sattauasstko, 
SO p† nam anusaseua samnpaficchamïi rmuddhang.ˆ 


Tibbam chandañca pemnafñca tasmữmn disua upa{fhape, 
thapeuuacariue thane sakkaccq nan punappunan ”ti. 


Gorupangapañho atthamo. 


x*xxxx*% 


' sammato ahu katthacl tỉ - Ma. ? matthake - Ma, PTS. 


663 


Khuddakamkque Milndapañhapdal]i Opammnakathapañha 


Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng 
Quân Chánh Pháp nói đến: 

'Vào bất cứ lúc nào uà ở bất cứ nơi đâu, mong rằng kẻ có ước muốn xấu 
xa, biếng nhác, có sự tĩnh tấn kém cỏi, ít học hỏi, có hành uì sai trái, chớ đến 
gầm tôi.” ! 

Câu hỏi về tính chất của loài nai là thứ bảy. 


xxxx% 


8. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI BÒ: 

1. “Thưa ngài Nagasena, điêu mà ngài nói là: “Bốn tính chất của 
loài bò nên được hành trì,` bốn tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài bò không buông bỏ chuồng của mình. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên buông 
bỏ thân của mình (nghĩ rằng): “Thân này có pháp tự nhiên là vô thường, có sự 
kỳ cọ, xoa bóp, tan rã, phân tán, tiêu hoại.` Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhất của loài bò nên được hành trì. 

2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài bò, đã nhận lãnh cái ách, vận 
chuyển cái ách một cách thoải mái hoặc khổ sở. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế vị hành giả thiết tha tu tập đã nhận lãnh việc thực hành Phạm hạnh, 
nên thực hành Phạm hạnh một cách thoải mái hoặc khổ sở cho đến lúc chấm 
dứt mạng sống, đến điểm cuối cùng của hơi thở. Tâu đại vương, điều này là 
tính chất thứ nhì của loài bò nên được hành trì. 

3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài bò, trong khi khao khát, uống 
nước với sự ham muốn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập, trong khi khao khát, nên tiếp nhận lời chỉ dạy của các vị thầy dạy 
học và thầy tế độ với sự ham muốn, với sự yêu quý, với sự tịnh tín. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ ba của loài bò nên được hành trì. 

4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài bò, trong khi bị người nào đó 
bắt vận chuyển vật gì, thì nó vận chuyển. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
vị hành giả thiết tha tu tập nên cúi đầu tiếp thu lời giáo huấn chỉ dạy của các 
vị tỳ khưu trưởng lão, mới tu, hoặc trung niên, thậm chí là của các người tại 
gia và các người cận sự. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của loài 
bò nên được hành trì. 

Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão cũng đã được trưởng lão 
SarIiputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp nói đến: 

“VỊ bảu tuổi tính từ lúc sanh, đang được xuất gia uào ngà ấu, nếu U† ấU 
chỉ dạu tôi, tôi (sẽ) tiếp nhận bằng đầu óc. 

Sau khi nhìn thấu, tôi có thể thiết lập sự mong muốn sắc bén uà lòng yêu 
mến ở uị ấu. Tôi có thể đặt uị ấu ở uị thế thầu dạu học một cách nghiêm 
chỉnh lần nàu lần khác.” 


Câu hỏi về tính chất của loài bò là thứ tám. 


x*xxxx% 


! Apadanapäli - Thánh Nhân Kú Sự tập 1, TTPV 3o, trang 55, câu kệ 364. 
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o9. VARAHANGAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena, “varahassa dve angani gahetabbani ˆti yvam 


vadesi, katamani tầni dve angani gahetabbanI ”ti? 


“Yatha maharaJa varaho santattakathite gImhasamaye sampatte udakam 
upagacchati. Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena dosena citte 
alulita-khalita-vibbhanta-santatte sItalamata-panTta-metta-bhavana upagan- 
tabba. Idam maharaja varahassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharajJa varaho cikkhallamudakamupagantva nasikaya 
pathavim khanitva donim katva donikaya sayati. Evameva kho maharaJa 
yogina yogavacarena manase kayam nikkhipitva arammanantaragatena 
sayitabbam. Idam maharaja varahassa dutyam angam gahetabbam. 
Bhasitampetam maharaja therena pindolabharadvaJena: 


“Kaue sabhqauam đisuang Uicimifug Up0assako, 
ekakiuo adufiuo seti aqrammnanantaro '”tI.' 


Varahangapañho navamo. 


x*xxxx% 


1o. HATTHIÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, “hatthissa pañca angani gahetabbanI ˆti 
vyam vadesi, katamäani tani pañca angäni gahetabbanI ”t¡? 


“YVatha maharaJa hatthi nama caranto yeva pathavim daleti. Evameva kho 
maharaJa yogina yogavacarena kayam sammasamaneneva sabbe kilesa 
daletabba. Idam maharaja hatthissa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaja hatthi sabbakayeneva apaloketi, ujukamyeva 
pekkhatl, na disavidisam” viloket. Evameva kho maharaja yogina 
yogavacarena sabbakayena apalokina bhaviabbam, na disavidisa 
viloketabba, na uddham ulloketabbam, na adho oloketabbam, yugamatta- 
pekkhimna bhavitabbam. Idam maharaja hatthissa dutiyam angam 


gahetabbam. 


' arammanantare tỉ - Ma, PTS. ? disavidisa - Ma, PTS. 
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o. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI HEO: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài heo nên được hành trì,” hai tính chất nên được hành trì ấy là 
các điều nào?” 


“Tâu đại vương, giống như loài heo, khi mùa nóng đã đến, khi bị đốt nóng 
bị nóng bỏng, thì đi đến gần chỗ có nước. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
vị hành giả thiết tha tu tập khi tâm bị kích động, bị chao đảo, bị tán loạn, bị 
đốt nóng bởi sân hận thì nên tiến đến sự tu tập về từ ái mát lạnh, bất tử, hảo 
hạng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài heo nên được 
hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài heo sau khi đi đến đầm nước 
lầy thì đào đất bằng cái mũi làm thành hố trũng rồi nằm ở hố trũng. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên đặt thân vào ở tâm, 
(có tâm) đã đi vào bên trong đối tượng thì nên nằm xuống. Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhì của loài heo nên được hành trì. Tâu đại vương, 
điều này cũng đã được trưởng lão Pindolabharadvaja nói đến: 


Sau khi nhìn uà xem xét bản thể ở thân, uị hành mình sát, (có tâm) ở 
bên trong đốt tượng, năm xuống rnôi một rnình, không người thứ hai.” 


Câu hỏi về tính chất của loài heo là thứ chín. 


x*xxxx*% 


1o. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI VOI: 

1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
loài voi nên được hành trì, nắm tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 

“âu đại vương, giống như loài voi nghiền nát đất ngay trong khi đang di 
chuyển. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên 
nghiền nát tất cả phiền não ngay trong khi đang quán sát về thân. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài voi nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài voi nhìn quay đi với cả toàn 
bộ thân hình, chỉ ngước nhìn thẳng, không nhìn soi mói hướng này hướng 
khác. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự 
nhìn quay đi với toàn bộ thân hình, không nên nhìn soi mói hướng này 
hướng khác, không nên ngước nhìn lên, không nên cúi nhìn xuống, nên có 
tầm nhìn khoảng cách bằng cái cày.' Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhì của loài voi nên được hành trì. 


! Nghĩa là nhìn phía trước ở mặt đất khoảng 2 mét (ND). 
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3. Punacaparam maharajJa hatthi anibaddhasayano gocaraya gantva' na 
tameva desam vasatthamupagacchati na dhuvappatitthalayo. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena anibaddhasayanena bhavitabbam, niralayena 
pIndaya gantabbam. Yadi passati vipassako manuññam patirũpam rucira- 
dese bhavam mandapam va rukkhamulam va guham vã pabbharam va, 
tattheva tena” vasamupagantabbam, dhuvapatitthalayo na katabbo. Idam 
maharaja hatthissa tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam maharajJa hatthi udakam ogahitva suci-vimala-sitala- 
salila-paripunnam kumuduppala-paduma-pundarIka-sañchannam mahati- 
mahantam padumasaram ogahitva kllati gaJavarakllam. Evameva kho 
maharaJa yogina yogavacarena sucI-vimala-vippasannam-anavila-dhamma- 
VaravarI-punnam vimutti-kusuma-sañchannam mahasatipatthana- 
pokkharamm ogahiva ñanena sankhara odhunitabba, vidhunitabba, 
yogavacaraklla kilitabba. Idam maharaja hatthissa catuttham angam 
gahetabbam. 


5. Punacaparam maharaJa hatthi sato padam uddharatl, sato padam 
nikkhipati. Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena satena sampaJanena 
padam uddharitabbam, satena sampaJanena padam nikkhipitabbam, 
abhikkama-patikkame sammiñJana-pasarane"” sabbattha satena 
sampaJanena bhavitabbam. Idam maharaja hatthissa pañcamam angam 
gahetabbam. Bhasitampetam maharaja bhagavata devatidevena 
samyuttanikayavare: 


“Kauena sarmnuaro sadhu sadhu uacqUa sarnUaro, 
manasa samnuaro sadhu sadhu sabbattha samudgro, 
sabbattha samuuto la] rakkhitoti pauuccdfi ti. 
Hatthingapañho dasamo. 
Upacikavaggo catuttho. 
xxxx% 


TASSUDDANAM 


“Upacika bi]aro ca unduro viechikena ca, 
nakulo sigalo migo øgorupo varaho hatthina dasa ”ti. 


--ooOOoOo-- 


! socarayamanugantvã - Ma, PTS. 
°“tena - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 3 samiñjanapasãrane - Ma. 
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3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài voi có chỗ ngủ không cố 
định, sau khi đi đến chỗ kiếm ăn thì không đi đến tại khu vực ấy vì mục đích 
chỗ ngụ, nó không có chỗ trú ngụ được thiết lập dài hạn. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có chỗ ngủ không cố định, 
nên đi khất thực với sự không lưu luyến. Nếu vị hành minh sát nhìn thấy chỗ 
ngụ vừa lòng, phù hợp ở khu vực thích ý, là mái che, hoặc gốc cây, hoặc hang 
động, hoặc sườn núi, thì vị ấy nên đi đến chỗ trú ngụ ở ngay tại nơi ấy, không 
nên làm chỗ trú ngụ được thiết lập dài hạn. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ ba của loài voi nên được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài voi sau khi lặn xuống nước, 
sau khi lặn xuống hồ sen to lớn khổng lồ, được tràn đầy nước tỉnh khiết, 
không bợn nhơ, mát lạnh, được che phủ bởi các loài súng trắng, sen xanh, 
sen hồng, sen trắng, rồi đùa giốn trò chơi cao quý của loài voi. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, sau khi lặn xuống hồ 
sen to lớn là các sự thiết lập niệm, được đầy đủ nước cao quý là Giáo Pháp 
tỉnh khiết, không bợn nhơ, trong sạch, không bị vẩn đục, được che phủ bởi 
bông hoa giải thoát, thì nên rũ xuống, nên rũ sạch các pháp tạo tác nhờ vào 
trí tuệ, nên đùa giỡn trò chơi cao quý của người hành giả thiết tha tu tập. Tâu 
đại vương, điều này là tính chất thứ tư của loài voi nên được hành trì. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài voi dở bàn chân lên có niệm, 
đặt bàn chân xuống có niệm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả 
thiết tha tu tập nên dở bàn chân lên có niệm có sự nhận biết rõ, đặt bàn chân 
xuống có niệm có sự nhận biết rõ, trong việc đi tới đi lui, trong việc co tay 
duỗi tay, nên có niệm có sự nhận biết rõ ở mọi nơi. Tâu đại vương, điều này 
là tính chất thứ năm của loài voi nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này 
cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tương Ưng 
Bộ cao quý:! 

Lành tha sự thu thúc thân! Lành thaụ sự thu thúc lời nói! 

Lành thau sự thu thúc 1! Lành thaụ sự thu thúc tất cả. 

Người có liêm sỉ, đã phòng hộ tất cả, được gọt là: Vị đã được bảo uệ.”” 


Câu hỏi về tính chất của loài voi là thứ mười. 
Phẩm mối là phẩm thứ ba. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 


“Loài mối, và loài mèo, loài chuột, và với loài bò cạp, loài chồn, loài chó 
rừng, loài nail, loài bò, loài heo, với loài voi là mười.” 


--ooOOoOo-- 


! Câu kệ này cũng được thấy ở Dhammapadapä]i - Pháp cú, câu 316. 
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V. STHAVAGGO 
1. SIHAÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nãgasena, “sihassa satta angani gahetabbanI ti yam 
vadesi, katamani tầni satta angani gahetabbani ”ti? 


“Yatha maharaja siho nama seta-vimala-parisuddha-pandaro. Evameva 
kho maharaJa yogina yogavacarena seta-vimala-parisuddha-pandaracittena 
byapagata-kukkuccena bhavitabbam. Idam maharaja sihassa pathamam 
angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaja siho catuccarano vikkantacarI. Evameva kho 
maharaJa yogina yogavacarena caturiddhipadacaranena bhavitabbam. Idam 
maharaja sihassa dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaja siho abhirupa-rucira-kesarl. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena abhirupa-rucira-sila-kesarina bhavitabbam. 
Idam maharajJa sihassa tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam maharaJa siho jIvitapariyadane 'pi na kassacl onamatl. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena cIvara-pindapata-senasana- 
g1lanapaccayabhesaJJa-parikkhara-pariyadane 'pi na kassael onamitabbam. 
Idam maharaJa sihassa catuttham angam gahetabbam. 


5. Punacaparam maharaja siho sapadanabhakkho yasmim okase nipatati 
tattheva yavadattham bhakkhayati, na varamamsam vicinati. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena sapadanabhakkhena bhavitabbam, na kulanl 
vicinitabban, na pubbageham hitva kulani upasankamitabbanl na 
bhoJanam viecinitabbam, yasmim okase kabalam adiyati, tasmimyeva okase 
bhuñjitabbam sarIirayapanamattam,' na varabhoJanam vieinitabbam. Idam 
maharaja sihassa pañcamam angam gahetabbam. 


6. Punacaparam maharaja siho asannidhibhakkho sakimm gocaram 
bhakkhayItva na puna tam upagacchati Evameva kho maharaja yogina 
yogavacarena asannidhikaraparibhogina bhavitabbam. Idam maharaja 
sihassa chattham angam gahetabbam. 


! sarirayapanamattham - Ma. 
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V. PHẨM SƯ TỬ: 
1. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI SƯ TỬ: 


1. “Thưa ngài Nãägasena, điêu mà ngài nói là: “Bảy tính chất của 
loài sư tử nên được hành trì,° bảy tính chất nên được hành trì ấy là 
các điều nào?” 


“Tâu đại vương, giống như loài sư tử là (con thú) màu vàng nhạt, trắng 
trẻo, không vết nhơ, trong sạch. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành 
giả thiết tha tu tập nên có tâm màu vàng nhạt, trắng trẻo, không vết nhơ, 
trong sạch, nên xa lìa nỗi nghi hoặc. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của loài sư tử nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài sư tử có bốn chân, có sự đi lại 
hùng dũng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên có sự thực hành về bốn nền tảng của thần thông. Tâu đại vương, điều 
này là tính chất thứ nhì của loài sư tử nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài sư tử có bờm lông xinh đẹp, 
ưng ý. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có 
bờm lông là giới, xinh đẹp, ưng ý. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba 
của loài sư tử nên được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài sư tử, đầu ở vào trường hợp 
chấm dứt mạng sống, cũng không hạ mình đối với bất cứ ai. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, đầu ở vào trường hợp chấm 
dứt các vật dụng về y phục vật thực chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh, 
cũng không nên hạ mình đối với bất cứ người nào. Tâu đại vương, điều này là 
tính chất thứ tư của loài sư tử nên được hành trì. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài sư tử có sự ăn vật thực theo 
tuần tự, (con mồi) rơi xuống ở chỗ nào, thì nó ăn cho đủ theo nhu cầu ngay 
tại chỗ ấy, không chọn lựa phần thịt ngon nhất. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có vật thực theo tuần tự, không nên 
chọn lựa các gia đình, không nên đi đến các gia đình sau khi đã bỏ qua căn 
nhà trước đó, không nên chọn lựa thức ăn, vắt cơm được để xuống ở chỗ nào 
thì nên thọ thực chỉ vừa đủ cho việc duy trì cơ thể ở ngay tại chỗ ấy, không 
nên chọn lựa thức ăn cao sang. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm 
của loài sư tử nên được hành trì. 


6. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài sư tử có thói không ăn đồ ăn 
tích trữ, sau khi ăn ở khu vực kiếm ăn một lần thì không đi đến nơi ấy lần 
nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự 
không thọ dụng vật tích trữ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ sáu của 
loài sư tử nên được hành trì. 
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7. Punacaparam maharaja siho bhoJanam aladdha na paritassati, laddha 
pI bhoJanam agathito' amucchito anaJjhapannoˆ paribhuñJati. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena bhoJanam aladdha na paritassitabbam, 
laddha pi bhoJanam agathitena amucchitena anajjhapannena adInava- 
dassavina nissaranapaññena paribhuñjitabbam. Idam maharaja sihassa 
satamam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa bhagavata 
devatidevena samyuttanikayavare theram mahakassapam parikittaya- 
manena: 


Santulho uam bhikkhaque kassapo  ttaritarena  pừdapdtena 
1tartarapindapdtasanftulthiua ca uannauadi na ca pimdapotahetu 
anesanam appatirupamn qapa†J]afi, aladdha ca pimdapatamn na par1fassdFi, 
laddha ca prdapatam agathito amucchito ana]?hapanno adinauadassquT 
nissaranapaffño paribhufiaf ”ti. 


SIihangapañho pathamo. 


x*xxxx*% 


2. CAKKAVAKANGAPAÑHO 


1. “Bhante nãgasena, “cakkaväkassa tiại angani gahetabbanI ˆti 
yam vadesi katamäani tãni trại angäni gahetabbäanI "tí? 


“Vatha maharaJa cakkavako yaäva JIvitapariyadana dutiyIkam na viJahati. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena yavajivitapariyadana yoniso 
manasikaro na vijahitabbo. Idam maharaja cakkavakassa pathamam angam 
gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaJa cakkavako sevala-panaka-bhakkho tena ca 
santutthim apaJJati. Taya ca santutthiya balena ca vannena ca na parIhayati. 
Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena yathalabhasantoso karanIyo. 
Yathalabhasantuttho kho pana maharaja yogl yogavacaro na parlhayatI 
silena, na parihayati samadhina, na parihayati paññaya, na parlhayati 
vimuttiya, na parlhayat vimuttiñanadassanena, na parihayati sabbehi 
kusalehi dhammehi  Idam maharaja cakkavakassa dutyam angam 
gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaja cakkavako pane na vihethayati. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena nihitadandena nïihitasatthena lajjina 
dayapannena sabbapanabhutahitanukampina bhavitabbam. Idam maharajJa 
cakkavakassa tatiyam angam gahetabbam. 


! agadhito - Ma, PTS. ° anajjhopanno - Ma. 
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7. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài sư tử không lo âu do đã 
không đạt được thức ăn, còn khi đã đạt được thức ăn thì thọ dụng không bị 
vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị phạm tội. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên lo âu do đã không nhận được 
thức ăn, còn khi đã nhận được thức ăn thì nên thọ dụng không bị vướng mắc, 
không bị mê mẩn, không bị phạm tội, có sự nhìn thấy điều bất lợi, có tuệ về 
sự thoát ly. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ bảy của loài sư tử nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời 
vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ cao quý trong khi tán dương 
trưởng lão Mahakassapa: 

“Này các tù khưu, u† Kassapa nàu tự biết đủ uới đồ ăn khất thực loại nàu 
loại khác, là Uu† nói lời cq ngợi UỀ sự tự biết đủ uới đồ ăn khất thực loại nàu 
loại khác, không uì nguuên nhân đồ ăn khất thực mà phạm uào uiệc tầm 
cầu sai trái, không thích hợp, không lo âu do đã không nhận được thức ăn, 
uà khi đã nhận được thức ăn thì thọ dụng không bị uướng mắc, không bị 
mê mẩn, không bị phạm tội, có sự nhìn thấu điều bất lợi, có tuệ Uề sự thoát 


lụ.” 
Câu hỏi về tính chất của loài sư tử là thứ nhất. 


x*xxxx*% 


2. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI NGÕNG ĐỎ: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Ba tính chất của 
loài ngỗng đỏ nên được hành trì, ba tính chất nên được hành trì 
ãy là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài ngỗng đỏ cho đến lúc chấm dứt mạng 
sống không lìa bỏ bạn tình. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả 
thiết tha tu tập cho đến lúc chấm dứt mạng sống không nên lìa bỏ sự tác ý 
đúng đường lối. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài ngỗng 
đỏ nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài ngỗõng đỏ có vật thực là rong 
rêu ở nước, và đạt được sự vừa lòng với điều ấy. Và nhờ vào sự vừa lòng ấy nó 
không suy giảm về sức lực và sắc đẹp. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị 
hành giả thiết tha tu tập nên thể hiện sự hài lòng với lợi lộc có được. Tâu đại 
vương, được hài lòng với lợi lộc có được, vị hành giả thiết tha tu tập không 
suy giảm về giới, không suy giảm về định, không suy giảm về tuệ, không suy 
giảm về giải thoát, không suy giảm sự nhận thức về giải thoát, không suy 
giảm tất cả các thiện pháp. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của 
loài ngõng đỏ nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài ngỗng đỏ không hãm hại các 
sinh mạng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập có 
gậy đã được bỏ xuống, có dao đã được bỏ xuống, có liêm sỉ, đã đạt được lòng 
trắc ẩn, có lòng thương tưởng đến sự lợi ích của tất cả các chủng loại có sinh 
mạng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của loài ngỗng đỏ nên 
được hành trì. 
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Bhasitampetam maharajJa bhagavata devatidevena cakkavakaJatake: 


“Yo na hanti na ghatehi na ]nafi na Japque, 
qah†msa' sabbabhutesu Uueram tassa na kenaci ”ti. 


Cakkavaäkangapañho dutiyo. 


x*xxxx*% 


3. PENAHIKANÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena, “penahikaya dve angani gahetabbanI ˆti 
yam vadesi, katamani tầni dve angäni gahetabbanmi "ti? 


“Yatha maharaJa penahika sakapatimhi usuyaya chapake na posayatl. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena sakamane kilese uppanne 
usuyayItabbam, satipatthanena sammasamvwarasusire pakkhipitva mano- 
dvare kayagatasati bhavetabba. Idam maharaja penahikaya pathamam 
angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaja penahika pavane đivasam gocaram caritva 
sayam pakkhiganam upeti attano guttiya. Evameva kho maharaja yogina 
yogavacarena ekakinaˆ pavivekam sevitabbam samyoJanaparimuttiya, tatra 
raim alabhamanena upavadabhayaparirakkhanaya sangham osaritva 
sangharakkhitena vasitabbam. Idam maharaJa penahikaya dutiyam angam 
gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa brahmuna sahampatina bhagavato 
santike: 


“Seuetha pant†ani senasandni 
careUuqa sarnUo]anauippamokkham, 
sace ratữn nadhigaccheuua tattha 
sanghe uase rakkhitatto sat1ma ”I. 


Penahikangapañho tatiyo. 
xxxx% 
4. GHARAKAPOTAÑGAPAÑHO 


“Bhante nagasena, “gharakapotassa ekam angam gahetabban ˆtỉ 
yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 


' mettamso - Ma. 
“ ekakena - Ma; ekãnikena - PTS; ekakikena - Sĩimu. 3 %ippamokkha - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến ở Bổn Sanh Cakkaväka:! 

“Người nào không giết hại, không bảo giết hại, không thống trị, không 
bảo thống tr†, do sự không hãm hại đốt uới tất cả chúng sanh, người ấu 
không có oán thù uới bất cứ gi.” 


Câu hỏi về tính chất của loài ngỗng đỏ là thứ nhì. 


xxxx% 


3. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI SẼU CÁI: 

1. “Thưa ngài Nãgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài sếu cái nên được hành trì,' hai tính chất nên được hành trì ấy 
là các điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài sếu cái không nuôi dưỡng các chim con vì 
sự ghen ghét với chồng của mình (sếu đực). Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế vị hành giả thiết tha tu tập nên ghen ghét các phiền não đã sanh lên ở 
tâm của mình, nên bỏ chúng vào cái hốc của sự thu thúc đúng đắn bằng sự 
thiết lập niệm, nên tu tập niệm đặt ở thân tại cánh cửa của ý (ý môn). Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài sếu cái nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài sếu cái sau khi đi lại vào ban 
ngày ở khu vực kiếm ăn trong rừng, buổi chiều đi đến với bầy chim nhằm sự 
bảo vệ cho bản thân. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha 
tu tập nên lui tới nơi thanh vắng mỗi một mình nhằm sự giải thoát hoàn toàn 
khỏi các sự trói buộc, khi không còn thích thú nơi ấy thì nên trở về hội chúng 
nhằm hộ trì nỗi sợ hãi vì sự chê trách, và nên sống với sự bảo vệ của hội 
chúng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài sếu cái nên được 
hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Phạm Thiên Sahampati nói 
đến trong sự hiện diện của đức Thế Tôn:? 

'Nên lui tới các chỗ trú ngụ xa uẳng. 

Nên thực hành uiệc thoát khỏi các sự trói buộc. 

Nếu không đạt được sự thích thú tại nơi ấu, 

thì nên sống ở hội chúng, bản thân được bảo uệ, có niệm.” 


Câu hỏi về tính chất của loài sếu cái là thứ ba. 


x*xxxx% 


4. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI BỒ CÂU NHÀ: 
“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài bô câu nhà nên được hành trì,” một tính chất nên được hành 
trì ấy là điều nào?” 


! Cakkquakqjätakam - Bổn Sanh 434. 
° Theragathaäpali - Trưởng Lão Kệ, TTPV 31, trang 5o, câu kệ 142, nhưng ghi là lời của 
trưởng lão Mahacunda. 
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“VYatha maharaJa gharakapoto paragehe vasamano na tesam kiñcl 
bhandassa nimittam ganhati, maJjhattho' vasati saññabahulo. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena parakulam upagatena tasmim kule itthinam 
va purisanam va mañce va pIthe va vatthe va alankare va upabhoge va 
parIbhoge va bhojJanavikatilsu va na nimittam gahetabbam, majjhatthena 
bhavitabbam, samanasañña paccupatthapetabba  Idam maharaJa 
gharakapotassa ekam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa 
bhagavata devatidevena cullanaradaJatake: 


“Pauisitua parakulam panesu bho?anesu 0a,” 
mrtam khade rnitamn bhufje na ca rupe rmnanam kare ”ti. 


Gharakapotangapañho catuttho. 


xxxx*% 


5. ULỮKANÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, “ulũkassa dve angani gahetabbanl ˆtỉ yam 
vadesi, katamani tãni dve angäni gahetabbanI "ti? 


“Yatha maharaJa uluko kakehi pativiruddho rattim kakasangham gantva 
bahu pi kake hanati. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena aññanena 
pativiruddho katabbo, ekena raho nisiditva aññanam sampamadditabbam, 
mulato chindiabbam. Idam maharaja ulukassa pathamam angam 
gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaja uluko supatisalino hoti Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena patisallanaramena bhavitabbam patisallana- 
ratena. Idam maharaja ulukassa dutiyam angam gahetabbam. 
Bhasitampetam maharaJa bhagavata devatidevena samyuttanikayavare: 


Idha bhikkhaue bhikkhu paRsalanaramo  palsallanardto, tdam 
dukkhan t1 athabhutam pa7anafi, quan dukkhasamnudauoti athabhutam 
pajangfi, quam dukkhamrodho Tỉ athabhutan pajƒandfi qụam 
dukkhamrrodhagamim pafipada Tỉ athabhutam pa7angfi `” ti. 


Ulũkangapañho pañcamo. 


x*xxxx% 


' majjhatto - Ma, PTS. ° pănattham bhojanäya vã - Ma. 
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“Tâu đại vương, giống như loài bồ câu nhà, trong khi cư ngụ tại nhà của 
những người khác, không nắm giữ đặc điểm của bất cứ đồ đạc nào của họ, 
dửng dưng, sống có nhiều suy tưởng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị 
hành giả thiết tha tu tập đi đến gia đình của người khác, không nên nắm giữ 
đặc điểm của những người nữ, hoặc của những người nam, hoặc (đặc điểm) ở 
giường, hoặc ở ghế, hoặc về vải vóc, hoặc về đồ trang sức, hoặc về vật tiêu 
khiển, hoặc về vật sử dụng, hoặc về nhiều loại thức ăn ở gia đình ấy, nên 
dửng dưng, nên thiết lập sự suy tưởng của vị Sa-môn. Tâu đại vương, điều 
này là một tính chất của loài bồ câu nhà nên được hành trì. Tâu đại vương, 
điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở 
Bổn Sanh Cullanarada:! 

“Sau khi đi uào gia đình của người khác, nên ăn chừng mực, nên thọ 
dụng chừng mực uề các thức uống hoặc các thức ăn, không nên để tâm đến 
cảnh sắc.” 


Câu hỏi về tính chất của loài bồ câu nhà là thứ tư. 


xxxx*% 


5. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI CHIM CÚ: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài chim cú nên được hành trì,” hai tính chất nên được hành trì ấy 
là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài chim cú chống đối lại các con quạ, ban 
đêm đi đến bầy quạ, rồi còn giết chết nhiều con quạ. Tâu đại vương, tương tợ 
y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên thể hiện sự chống đối lại sự thiếu 
trí, nên ngồi xuống một mình ở nơi vắng vẻ rồi nên nghiền nát hoàn toàn sự 
thiếu trí, nên cắt đứt tận gốc rễ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất 
của loài chim cú nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài chim cú là vô cùng cô tịch. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự ưa 
thích thiền tịnh, được thích thú thiền tịnh. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhì của loài chim cú nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này 
cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tương Ưng 
Bộ cao quý: 

“Này các tù khưu, ở đâu uị tù khưu có sự ưa thích thiền tịnh, được thích 
thú thiên tịnh, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu là Khổ,” nhận biết 
đúng theo thực thể rằng: 'Đâu là nhân sanh Khổ, nhận biết đúng theo thực 
thể rằng: “Đâu là sự diệt tận Khổ,' nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đâu 
là sự thực hành đưa đến sự diệt tận Khổ.” 


Câu hỏi về tính chất của loài chim cú là thứ năm. 


x*xxxx% 


! Chlanãradajatakam - Bốn Sanh 477. 
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6. SATAPATTANGAPAÑHO 


“Bhante nãgasena, “satapattassa ekam angam gahetabban ti 
yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 


“Vatha maharaja satapatto ravitva paresam khemam va bhayam vã 
acikkhati. Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena paresam dhammam 
desayamanena vinipatam bhayato dassayitabbam, nibbanam khemato 
dassayitabbam. Idam maharaja satapattassa ekam angam gahetabbam. 
Bhasitampetam maharaja therena pindolabharadvajJena: 


“Niraue bhaụasantasam nibbane uipulam sukham, 
ubhauanetami atthami dassetabbam uogïng `”tI. 


Satapattangapañho chattho. 


x*xxxx% 


”. VAGGULYANÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, *vaggulissa dve angäni gahetabbani ˆtỉ yam 


vadesi, katamani tần dve angäni gahetabbanmi "ti? 


“Yatha maharaja vagguli geham pavisitva vicaritva nikkhamatl, na tattha 
palibuddhati. Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena gamam pindaya 
pavdstva sapadanam  vicartva patiladdhalabhena khippameva 
nikkhamitabbam, na tattha palibuddhena bhavitabbam. Idam maharaja 
vaggulissa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaja vaggull paragehe vasamano na tesam 
parlhanm karoti. Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena kulanl 
upasankamitva atiyacanaya va viññattibahulataya va kayadosabahulataya va 
atibhamtaya va samanasukhadukkhataya va na tesam kocl vippatisaro 
karanTyo, na pi tesam mulakammam parihapetabbam, sabbatha vaddhiyeva 
Icchitabba. Idam maharaja vaggulissa dutyam angam gahetabbam. 
Bhastampetam maharaja bhagavata devatdevena dighanikayavare 
lakkhanasuttante: 


“Saddhaua silena sutena buddhiua 
cagena đharnmena bahuhi sadhuhi, 
dhanena dhaññena ca khettauatthuna 
puttehi darehi catuppadehi ca. 
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6. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI CHIM GÕ KIẾN: 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài chim gõ kiến nên được hành trì,” một tính chất nên được hành 
trì ấy là điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài chim gõ kiến kêu réo báo hiệu sự an toàn 
hoặc sợ hãi cho những kẻ khác. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành 
giả thiết tha tu tập trong khi thuyết giảng Giáo Pháp cho những người khác 
nên chỉ cho thấy đọa xứ là sự sợ hãi, nên chỉ cho thấy Niết Bàn là sự an toàn. 
Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài chim gõ kiến nên được 
hành trì Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão 
Pindolabharadvaja nói đến: 

'Ở địa ngục có sự sợ hãi uà run sợ, ở Niết Bàn có sự an lạc bao la, Uị 
hành giả nên chỉ cho thấu cả hai Úú nghĩa nàu. ” 


Câu hỏi về tính chất của loài chim gố kiến là thứ sáu. 


xxxx% 


”. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI DƠI: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài dơi nên được hành trì, hai tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài dơi sau khi đi vào nhà, bay quanh, rồi đi 
ra, không chần chờ ở nơi ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả 
thiết tha tu tập sau khi đi vào làng để khất thực, nên đi theo tuần tự, khi đã 
nhận được phần thì rời khỏi thật nhanh chóng, không nên chần chờ ở nơi ấy. 
Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài dơi nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài dơi trong khi sống ở nhà của 
những người khác thì không làm việc phá hoại đến họ. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi đi đến những gia đình, không 
nên gây ra cho họ bất cứ điều gì hối tiếc do sự xin xỏ quá mức, hoặc do nhiều 
sự yêu cầu, hoặc do nhiều sự sai trái của thân, hoặc do trạng thái nói quá 
nhiều, hoặc do trạng thái của lạc và khổ là tương đồng, cũng không nên 
khiến họ bỏ bê công việc căn bản của họ, nên ước muốn chỉ mỗi sự tiến triển 
về mọi mặt. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài dơi nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời 
vượt trội các vị Trời, nói đến ở Trường Bộ quý báu, bài Kinh Lakkhana:! 


Vì niềm từn, Uì giới, Uì sự nghe, uì sự thông mìĩnh, 
Uì sự xả thí, uì Giáo Pháp, uì các điều tốt đẹp, 

Uì tài sản, uì lúa gạo, uà uì ruộng uườn đất đai, 
Uì các con, Uì những người uợ, 0à uì các ga súc, 


! Dighanikäua - Trường Bộ tập 3, bài Kinh số 3o. 
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NÑănhi mittehi ca bandhquehi 

balena uanmena sukhena cubhauam, 
katham na haqueuuurn parefI tcchafi 
atthassa mrddh†ñca panabhikankhaft ”ti. 


Vaggulyangapañho sattamo. 


x*xxxx% 


8. JALUKANÑGAPAÑNHO 


“Bhante nagasena, “jalukaya ekam angam gahetabban ti yam 
vadesi, katamantam ekam aủgam gahetabban "tí? 


“Yatha maharaJa Jaluka yattha alliyati tattheva da]ham alliyitva ruhiram 
pivatl. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena yasmim arammane 
cittam alliyati, tam arammanam vannato ca santhanato ca disato ea okasato 
ca paricchedato ca lingato ca nimitato ca dalham patitthapetva 
tenevarammanena vimuttirasamasecanakam patabbam. Idam maharaJa 
Jalukaya ekam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa therena 
anuruddhena: 

“Parisuddhena cittena arammae pafifthiua,' 
tena cittena patabbamn uừnuftirasamasecanan ”tI. 


Jalũkangapañho atthamo. 


x*xxxx% 


9. SAPPANGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, “sappassa tini angani gahetabbani ˆti yam 
vadesi, katamani tân trại angäni gahetabbanI ”tI? 


“Vatha maharaJa sappo urena gacchati. Evameva kho maharaja yogina 
yogavacarena paññaya caritabbam. Paññaya caramanassa kho maharaja 
yogino cittam ñaye caratI, vilakkhanam vivaJJjeti, salakkhanam bhaveti. Idam 
maharaja sappassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaJa sappo caramano osadham parivajJento caratl. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena duccarltam parIvajJJentena 
caritabbam. Idam maharaJa sappassa dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaja sappo manusse disva tappati socati cintayatl. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena kuvitakke vitakketva aratim 
uppadayrtva tappitabbam socitabbam cintayItabbam: “Pamadena me divaso 
vitinamito, na so puna sakka laddhun ti. 


! patitthãya - Ma, PTS. 
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uì các thân quuến, uì các bạn bè, uà uì các bà con, 

Uì sức mạnh, uì sắc đẹp, uà uì sự an lạc ở cả hai trường hợp, 
ước muốn: “Làm thế nào để các kẻ khác không thoái hóa?) 
Uò còn mong mỏi UỀ sự thành tựu của mục đích.” 


Câu hỏi về tính chất của loài dơi là thứ bảy. 


x*xxxx% 


8. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI ĐĨA: 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài đỉa nên được hành trì,° một tính chất nên được hành trì ấy là 
điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài đỉa bám vào nơi nào thì bám chặt ngay tại 
nơi ấy rồi hút máu. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập nên khiến cho đối tượng mà tâm bám vào được thiết lập một cách chắc 
chắn theo màu sắc, theo vị trí, theo phương hướng, theo khoảng cách, theo 
ranh giới, theo đặc điểm, theo dấu hiệu, rồi nhờ vào chính đối tượng ấy nên 
uống trọn vẹn vị chất của sự giải thoát. Tâu đại vương, điều này là một tính 
chất của loài đỉa nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được 
trưởng lão Anuruddha nói đến: 

'Nên thiết lập ở đối tượng bằng tâm thanh tịnh, nên uống uị chất trọn 
uẹn của sự giải thoát bằng tâm ấu.” 

Câu hỏi về tính chất của loài đỉa là thứ tám. 


xxxx%*% 
o. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI RẮN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Ba tính chất của 
loài rắn nên được hành trì,` ba tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài rắn di chuyển bằng ngực. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên cư xử bằng tuệ. Tâu đại 
vương, tâm của vị hành giả cư xử bằng tuệ di chuyển ở trong khuôn khổ, 
tránh xa hiện tướng sai trái, phát triển hiện tướng tốt đẹp. Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhất của loài rắn nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài rắn trong khi di chuyển thì di 
chuyển tránh xa loại dược thảo. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành 
giả thiết tha tu tập nên hành xử, trong khi tránh xa ác hạnh. Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhì của loài rắn nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài rắn sau khi nhìn thấy loài 
người thì bực bội, sầu muộn, suy nghĩ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị 
hành giả thiết tha tu tập sau khi suy tầm về sự suy tâm xấu xa, sau khi làm 
sanh khởi sự không thích thú, nên bực bội, nên sâu muộn, nên suy nghĩ rằng: 
“Do ta bị xao lãng, mà ngày đã trôi qua, nó không thể đạt lại được nữa.` Tâu 
đại vương, điều này là tính chất thứ ba của loài rắn nên được hành trì. 
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Idam maharaja sappassa tatyam angam gahetabbam. Bhasitampetam 
maharaja bhagavata bhallatiyaJatake dvInnam kinnaranam: 
“Yamekarattin' uinpqauasimnha ludda 
qakamaka aqññamafiñam saranrq, 
tamekarattin” anutappamana 
socanag sa rqaffi pung na hessdfI ”ti.` 


Sappangapañho navamo. 


x*xxxx% 


10. AJAGARANGAPANÑHO 


“Bhante nägasena, “ajagarassa ekam angam gahetabban ti yam 
vadesi, katamantam ekam añgam gahetabban ”ti? 


“YVatha maharaja ajagaro mahatimahakayo bahupi divase ũnudaro 
dinataro kucchipuram saharam na labhatl, aparipunnoyeva yavadeva 
SarIrayapanamattakena yapeti. Evameva kho maharaja yogino yogavacarassa 
bhikkhacariyapasutassa parapindamupagatassa paradinnapatikankhissa 
sayamgaha-pativiratassa dullabham udaraparipuram aharam, apl ca 
atthavasikena kulaputtena cattaro pañca alope abhuñJItva avasesam udakena 
paripuretabbam. Idam maharaJa ajagarassa ekam angam gahetabbam. 
Bhasitampetam maharaja therena sariputtena dhammasenapatina: 


“Allam sukkhañcq° bhuñ7anto na balham suhito siua, 
unudaro mitaharo sato Dhikkhu parTbbdqJe. 


Cattaro pañca alope abhutua udakamn p1ue, 
aqlam phasuurharqua pahttattassqa bhikkhuno ti. 


Ajagarangapañho dasamo. 
Sihavaggo pañcamo. 


TASSUDDANAM 
“KesarI cakkavako ca penahi gharakapotako 
uluko satapatto ca vaggulI ca Jalukika 


Sappo aJagaro ceva vaggo tena pavuccatI ”tI. 


--ooOOO-- 


 mayekarattam - Ma. 3 punan - na hessatl tỉ - PTS. 
“ tamekarattam - Ma. * sukkham vã - Ma. 
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Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến ở Bổn Sanh 
Bhallatiya về hai kinnara (loài có chim đầu người):! 
“Nàu người thợ săn, uào cát đêm chúng tôi đã sống cách biệt, 
không như ú muốn, luôn tưởng nhớ nhau, 
cả một đêm ấu, trong khi hối tiếc, 
chúng tôi sầu muộn; đếm ấu sẽ không có lần nữa.” 
Câu hỏi về tính chất của loài rắn là thứ chín. 


x*xxxx% 


10. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI TRĂN: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, điêu mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài trăn nên được hành trì, một tính chất nên được hành trì ấy là 
điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài trăn có thân hình to lớn khống lồ, thậm 
chí trong nhiều ngày có bao tử thiếu thốn, hơn cả đáng thương, không đạt 
được vật thực làm đầy bụng, mặc dầu không được đầy đủ, nó tiếp tục sống 
đầu chỉ là duy trì cơ thể được tồn tại. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối 
với vị hành giả thiết tha tu tập bị ràng buộc với hạnh khất thực, bị đi đến với 
đồ ăn khất thực ở những người khác, là người trông đợi vật bố thí từ những 
người khác, đã từ bỏ việc tự mình đoạt lấy, có vật thực làm đầy bao tử là việc 
khó đạt được, thêm nữa người con trai gia đình danh giá có sự đeo đuổi mục 
đích nên ngưng không ăn bốn năm vắt cơm (sau cùng), và nên làm đầy chỗ 
trống còn lại (của bao tử) bằng nước. Tâu đại vương, điều này là một tính 
chất của loài trăn nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được 
trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp nói đến:? 

“Trong khi thọ dụng đồ ăn ướt uà đồ ăn khô, không nên thỏa mnãn một 
cách quá độ. VỊ tù khưu du hành uới bao tử thiếu thốn, uới uật thực chừng 
mực, có niệm. 

Nên ngưng không ăn bốn, năm uắt cơm (sau cùng) uà nên uống nước. 
Vậu là đủ cho sự sống thoải mới đối uới uị tù khưu có bản tánh cương 
quuết.” 

Câu hỏi về tính chất của loài trăn là thứ mười. 
Phẩm sư tử là phẩm thứ năm. 


xxxx*% 


TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 
“Loài sư tử, và loài ngõng đỏ, loài cò, loài bồ câu nhà, 
loài chim cú, và loài chim gõ kiến, loài dơi, và loài đỉa, 
loài rắn, và loài trăn nữa, vì thế phẩm được đặt tên.” 


--OOOOO-- 


! Bhallaiuajatakam - Bổn Sanh 504. 
ˆ Theragathapäli - Trưởng Lão Kệ, TTPV 31, trang 22o, các câu kệ o82, o83. 
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VI. MAKKATAKAVAGGO 
1. MAKKATAKANGAPAÑHO 


“Bhante nãgasena, “panthamakkatakassa ekam angam gahe- 
tabban tỉ yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 


“VYatha maharaJa panthamakkatako panthe makkataJalavitanam katva 
vadi tattha Jalake laggati kimi va makkhika vã patango va tam gahetva 
bhakkhayati. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena chasu dvaresu 
satipatthanaJalavitanam katva yadli tattha kilesamakkhika bajjhanti, tattheva 
ghatetabba. Idam maharaJa panthamakkatakassa ekam angam gahetabbam. 
Bhasitampetam maharajJa therena anuruddhena: 


“Citamn mụa1mne chasu duaresu safipa†thanqauaruttame, 
kdesa tattha lagga ce hantabba te Uipassina '”tI. 


Makkatakangapañho pathamo. 


x*xxxx% 


2. THANASSITADARAKANÑGAPAÑNHO 


“Bhante näãgasena, “thanassitadärakassa ekam angam gahe- 
tabban °ti yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban “ti? 


“Yatha maharaja thanassitadarako sadatthe' laggati khiratthiko rodati. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena sadatthe laggitabbam, 
sabbatha dhammañanena bhavitabbam uddese  paripucchaya 
sammappayoge paviveke garusamvase kalyanamittasevane. Idam maharaja 
thanassitadarakassa ekam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaja 
bhagavata devatidevena dighanikayavare parinibbanasuttante: 


JIngha tumhe ananda sadatthe gha{atha, sadatthe anuuujjatha, 
sadattheˆ appamatta atapino pahitatta utharatha ”. 


Thanassitadärakangapañho dutiyo. 


x*xxxx% 


! sakatthe - PTS, Simu. ? saratthe - Ma. 
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VI. PHẨM NHỆN: 


1. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI NHỆN: 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài nhện đường nên được hành trì, một tính chất nên được hành 
trì ấy là điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài nhện đường sau khi thực hiện tấm che 
bằng màng lưới nhện ở đường lộ, nếu ở tại nơi ấy có con sâu, hoặc con ruồi, 
hoặc con bọ râầy bị vướng vào mạng lưới, thì nó tóm lấy con vật ấy và ăn ngấu 
nghiến. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi 
thực hiện tấm che bằng màng lưới của sự thiết lập niệm ở sáu cánh cửa,' nếu 
ở tại nơi ấy có những con ruồi phiền não bị bắt giữ, thì nên bị tiêu diệt ngay 
tại chỗ ấy. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài nhện đường nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Anuruddha 
nói đến: 

“Nên kiểm soát tâm ở tại sáu cánh cửa có sự thiết lập niệm cao quú tối 
thượng, nếu các phiên não bị uướng uào ở nơi ấu, chúng nên bị tiêu diệt 
bởi U† hành mình sát.`” 


Câu hỏi về tính chất của loài nhện là thứ nhất. 


x*xxxx% 


2. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA ĐỨA BÉ ĐEO BẦU VÚ: 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
đứa bé đeo bâu vú nên được hành trì,” một tính chất nên được 
hành trì ấy là điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như đứa bé đeo bầu vú bám vào nơi có sự lợi ích 
cho nó, khi có nhu cầu về sữa thì khóc lóc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
vị hành giả thiết tha tu tập nên bám vào mục đích của mình, nên có trí tuệ 
của Giáo Pháp ở mọi trường hợp, ở việc đọc tụng, ở việc học hỏi, ở sự ra sức 
đúng đắn, ở việc tách ly, ở việc sống chung với vị thầy, ở việc thân cận với 
bạn tốt. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của đứa bé đeo bầu vú nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời 
vượt trội các vị Trời, nói đến ở Trường Bộ cao quý, bài Kinh Parinibbana: 

'Nàu Ananda, các ngươi hãu nỗ lực cho mục đích của mình, hãu gắn bó 
Uào rnục đích của mình, hãu sống không xao lãng, có nhiệt tâm, có bản tánh 
cương quuết uề mục đích của mình.” 


Câu hỏi về tính chất của đứa bé đeo bầu vú là thứ nhì. 


x*xxxx% 


! Sáu cánh cửa: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, và ý (ND). 
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3. KUMMANÑGAPAÑHO 


“Bhante nagasena, “cittakadharakummassa ekam angam gahe- 
tabban °ti yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban “ti? 


“YVatha maharaja cittakadharakummo udakabhaya udakam parivajJjetva 
vicarati, taya ca pana udakaparivaJJanaya ayuna na parihayati. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena pamade bhayadassavinna bhavitabbam, 
appamade gunavisesadassavna. Taya ca pana bhayadassaviaya na 
parihayati samañña, nibbanassa santike upeti. Idam maharaJa cIttakadhara- 
kummassa ekam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa bhagavata 
devatidevena dhammapade: 


“Appamadarato bhikkhu pamade bhaụadasst ua, 
abhabbo parthanaqua mibbanasseua sanfike ””tI. 


Kummangapañho tatiyo. 


x*xxxx*% 


4. PAVANANÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nãgasena, “pavanassa pañca angani gahetabbani ˆtỉ 
vyam vadesi, katamani tanỉ pañca anganli gahetabbanI "ti? 


“Yatha maharaJa pavanam nama asucljanam paticchadeti. Evameva kho 
maharaJa yogina yogavacarena paresam aparadho' khaliam paticchade- 
tabbam, na vivaritabbam. Idam maharaja pavanassa pathamam angam 
gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaJa pavanam suññam pacuraJanehi. Evameva kho 
maharaJa yogina yogavacarena ragadosamohamanaditthijalehi sabbehi ca 
kilesehi suññena bhavitabbam. Idam maharaja pavanassa dutiyam angam 
gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaja pavanam vivittam janasambadharahitam. 
Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena papakehi akusalehi dhammehi 
anariyehi pavivitena bhavitabbam. Idam maharaja pavanassa tatiyam 
angam gahetabbam. 


4. Punacaparam maharaJa pavanam santam parisuddham. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena santena parisuddhena bhavitabbam, 
nibbutena pahinamanena pahinamakkhena bhavitabbam. Idam maharaja 
pavanassa catuttham angam gahetabbam. 


! aparaddham - Ma, PTS. 
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3. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI RÙA: 


“Thưa ngài Nagasena, điêu mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài rùa có đốm nên được hành trì,'° một tính chất nên được hành 
trì ấy là điều nào?” 

“âu đại vương, giống như loài rùa có đốm di chuyển, tránh xa nước vì sợ 
nước, tuy nhiên do việc tránh xa nước ấy, vẫn không bị giảm thiểu về tuổi 
thọ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự 
nhìn thấy nỗi sợ hãi ở việc xao lãng, nên có sự nhìn thấy nét đặc biệt của đức 
hạnh ở việc không xao lãng. Tuy nhiên, do trạng thái nhìn thấy nỗi sợ hãi ở 
việc xao lãng ấy, vẫn không bị suy giảm về bản thể Sa-môn, vị ấy tiến đến gần 
chỗ kề cận Niết Bàn. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài rùa có 
đốm nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, 
vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Pháp Cú:' 

'Vị tù khưu thích thú trong uiệc không xao lãng, hoặc có sự nhìn thấu nỗi 


`A 


sợ hãi ở uiệc xao lãng, không thể bị hư hỏng, uà ở kề cận chính Niết Bàn.” 
Câu hỏi về tính chất của loài rùa là thứ ba. 


x*xxxx*% 


4. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA KHU RỪNG: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
khu rừng nên được hành trì,” năm tính chất nên được hành trì ấy 
là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như khu rừng che giấu người không trong sạch. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên che đậy sự 
hư hỏng, sự lõi lầm của những người khác, không nên bộc lộ. Tâu đại vương, 


điều này là tính chất thứ nhất của khu rừng nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, khu rừng là trống không về 
trường hợp nhiều người đông đúc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành 
giả thiết tha tu tập nên là trống không về luyến ái, sân hận, sỉ mê, ngã mạn, 
mạng lưới tà kiến và tất cả các phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhì của khu rừng nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, khu rừng là vắng vẻ, không bị 
chen chúc người. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập nên tách biệt với các pháp ác, bất thiện, không cao thượng. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ ba của khu rừng nên được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, khu rừng là yên tịnh, trong sạch. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên là yên tịnh, 
trong sạch, nên là tịch tịnh, có ngã mạn đã được dút bỏ, có sự đạo đức giả đã 
được dứt bỏ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của khu rừng nên 
được hành trì. 


! Dhammapadapä]i - Pháp Cú, câu 32. 
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5. Punacaparam maharäja pavanam ariyaJanasamsevitam. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena arlyaJanasamsevitena bhavitabbam. Idam 
maharaja pavanassa pañcamam angam gahetabbam. Bhasitampetam 
maharaja bhagavata devatidevena samyuttanikayavare: 


“Pauriutftehi ariuehi pahitattehi1hauhi, 
niccam araddhauiriuehi pandgitehi sahaq uase '”tI. 


Pavanangapañho catuttho. 


x*xxxx*% 


5s. RUKKHANÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, “rukkhassa timïi angani gahetabbaäanI ˆti yvam 
vadesi, katamani tần timi angäni gahetabbäanmi "tí? 


“Vatha maharaJa rukkho nama pupphaphaladharo. Evameva kho 
maharaa yogina yogavacarena vimuttipupphasamaññaphaladharina 
bhavitabbam. Idam maharaJa rukkhassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparanm maharaja rukkho upagatanamanuppavitthanam 
Jananam chayam deti. Evameva kho maharäaja yogina yogavacarena 
upagatanamanuppavithanam  puggalanam  amisapatisantharena va 
dhammapatisantharena va patisantharitabbam. Idam maharaja rukkhassa 
dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaJa rukkho chayavemattam na karoti. Evameva 
kho maharaja yogina yogavacarena sabbasattesu vematta' na katabba, 
coravadhakapaccatthikesu 'pi attani 'pi samasama mettabhavana katabba: 
“KinH ime satta avera abyapajJjha? anigha sukhIi attanam parihareyyun ti. 
Idam maharaJa rukkhassa tatyam angam gahetabbam. Bhasitampetam 
maharaja therena sariputtena dhammasenapatina: 


“Vadhake deuadattarmnhi core angulữnalake, 
dhanapdle rahule ceua sabbattha samako rnum1 ”tI. 


Rukkhangapañho pañcamo. 


x*xxxx% 


! vemattatä - Ma, PTS. ° abyãpajjã - Ma. 
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5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, khu rừng là thân cận với những 
con người thánh thiện. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập nên thân cận với những con người thánh thiện. Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ năm của khu rừng nên được hành trì. Tâu đại 
vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói 
đến ở Tương Ưng Bộ cao quý: 

“Nên sống uới các bậc thánh thiện, đã tách lụ, có bản tánh cương quuết, 
có thiền chứng, uới các bậc sáng trí thường xuuên ra sức tỉnh tấn.” 


Câu hỏi về tính chất của khu rừng là thứ tư. 


x*xxxx% 


5. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÂY CỐI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Ba tính chất của 
cây cối nên được hành trì, ba tính chất nên được hành trì ấy là các 
điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như cây cối là có sự đơm hoa kết trái. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập có sự đơm hoa là sự 
giải thoát và kết trái là bản thể Sa-môn. Tâu đại vương, điều này là tính chất 
thứ nhất của cây cối nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cây cối cung cấp bóng che cho 
những người đã đi đến và đã tiến vào. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị 
hành giả thiết tha tu tập nên tiếp đón với sự tiếp đón về vật chất hoặc là với 
sự tiếp đón về Giáo Pháp đối với những cá nhân đã đi đến và đã tiến vào. Tâu 
đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của cây cối nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cây cối không làm sự phân biệt về 
bóng che. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
không nên làm sự phân biệt đối với tất cả chúng sanh, nên thể hiện sự tu tập 
về từ ái thật sự bình đăng đối với những kẻ trộm cướp, những kẻ phá hoại, 
những kẻ đối nghịch, cũng như đối với bản thân rằng: “Làm cách nào để các 
chúng sanh này có thể gìn giữ bản thân, không có thù oán, không có hãm hại, 
không có phiền phức, có sự an vui.` Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
ba của cây cối nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được 
trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp nói đến: 


“Trong trường hợp kẻ phá hoại Deuadatta, kẻ cướp có xâu chuỗi bằng 
ngón †qu, con Uoï Dhanapdla, uà luôn cả (người con trai) Rahula, bậc Hiền 
Trí là bình đẳng trong mọi trường hợp.” 

Câu hỏi về tính chất của cây cối là thứ năm. 


x*xxxx% 
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6. MEGHANGAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena, “meghassa pañca angani gahetabbamI ˆtỉ 
vyam vadesi, katamani tanỉ pañca anganli gahetabbanI ”t¡? 


“Yatha maharaJa megho uppannam raJojallam vũpasameti. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena uppannam kiselaraJoJallam vupasame- 
tabbam. Idam maharäjJa meghassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaJa megho pathaviya unham nibbapeti. Evameva 
kho maharaja yogina yogavacarena mettabhavanaya sadevako loko 
nibbapetabbo. Idam maharajJa meghassa dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaja megho sabbablJani viruhapeti. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena sabbasattanam saddham uppadetva tam 
saddhabTJam tisu sampattIsu ropetabbam dibbamanusikäsu sampatfIsu yava 
paramatthanibbanasukhasampatti. Idam maharaJa meghassa tatiyam angam 
gahetabbam. 


4. Punacaparam maharaja megho ututo samutthahitva dharanitalaruhe 
tina-rukkha-lata-gumba-osadhi-vanaspatayo parirakkhati. Evameva kho 
maharaJa yogina yogavacarena yonIso manasikaram nibbattetva tena yoniso 
manasikarena samanadhammo parirakkhiabbo. Yoniso rmnanasikara- 
mulaka sabbo kusala dhamma. [dam maharaja meghassa catuttham angam 
gahetabbam. 


5. Punacaparam maharaJa megho vassamano naditalakapokkharaniyo 
kandara-padara-sara-sobbha-udapananl ca paripurei udakadharahi. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena agamapariyattya đdhamma- 
meghamabhivassayitva adhigamakamanam manasam paripurayItabbam. 
Idam maharaJa meghassa pañcamam angam gahetabbam. Bhasitampetam 
maharaja therena sarIputtena dhammasenapatina: 


“Bodhaneuuam J?anam disua satasahasse Dï UoJane, 
khanena upagantuana bodhetfI tam 1nahamumt ”ti. 


Meghangapañho chattho. 


x*xxxx% 
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6. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CƠN MƯA: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
cơn mưa nên được hành trì,” năm tính chất nên được hành trì ấy 
là các điêu nào?” 


“Tâu đại vương, giống như cơn mưa làm lắng xuống bụi bặm đã sanh 
khởi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm 
lắng xuống bụi bặm phiền não đã sanh khởi. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhất của cơn mưa nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cơn mưa làm mát lạnh sức nóng 
của trái đất. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên làm mát lạnh thế gian luôn cả chư Thiên bằng sự tu tập về từ ái. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhì của cơn mưa nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cơn mưa làm nẩy mầm tất cả các 
loại hạt giống. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên làm cho sanh khởi niềm tin của tất cả chúng sanh, nên gieo hạt giống 
niềm tin ấy ở ba sự thành tựu, ở sự thành tựu về cõi trời và loài người cho 
đến sự thành tựu về sự an lạc của chân lý tối thượng Niết Bàn. Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ ba của cơn mưa nên được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cơn mưa phát khởi theo mùa bảo 
vệ các loài cỏ dại, cây cối, dây leo, bụi rậm, dược thảo, cổ thụ đang mọc ở bề 
mặt trái đất. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên làm sanh khởi sự tác ý, và với sự tác ý đúng đường lối ấy nên bảo vệ pháp 
Sa-môn. Tết cả các thiện pháp có gốc rễ ở sự tác ú đúng đường lối. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ tư của cơn mưa nên được hành trì. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cơn mưa trong khi đổ mưa làm 
tràn đầy các con sông, hồ nước, đầm sen, và các rãnh, các khe, các suối, các 
hồ, các giếng nước với những khối lượng nước. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm đổ xuống cơn mưa Giáo Pháp về 
Kinh điển và pháp học, nên làm đầy đủ tâm ý đối với các ước muốn về sự 
chứng đáắc. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của cơn mưa nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị 
Tướng Quân Chánh Pháp nói đến: 


“Sau khi nhìn thấu chúng sanh có thể giác ngộ đầu ở cách trăm ngàn do- 


tuần, bậc Đại Hiền Triết đi đến trong khoảnh khắc uà giác ngộ người ốụ. 
Câu hỏi về tính chất của cơn mưa là thứ sáu. 


x*xxxx% 
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7. MANIRATANAÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena, “maniratanassa tại angäni gahetabbanl ˆtỉ 


=_ =5» 


yam vadesi, katamani tani trại angani gahetabbanI ”t¡? 


“Yatha maharaJa maniratanam ekantaparisuddham. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena ekantaparisuddhajvena bhavitabbam. Idam 
maharaja maniratanassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaja maniratanam na kenaci saddhim missIyatl. 
Evameva kho maharajJa yogina yogavacarena papehi papasahayehi saddhim 
na missitabbam. Idam maharaja maniratanassa dutyam angam 
gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaJa maniratanam Jatiratanehi yojiyati. Evameva 
kho maharaja yogina yogavacarena uttamavarajatimantehi saddhim 
samvasitabbam, patipannaka-phalattha-sekhaphalasamangihi sotapanna- 
sakadagami-anagami-arahanta-teviJja-chalabhiñña-samana-maniratanehi 
saddhim samvasitabbam. Idam maharaJa maniratanassa tatyam angam 
gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa bhagavata devatidevena suttanipate: 


“Suddha suddhehi sarmnuasam kappauquho pafissdfq, 
tato samagga rmrpaka dukkhassantamn karissatha ti. 


Maniratanangapañho sattamo. 


x*xxxx% 


8. MAGAVIKANÑGAPANÑHO 


1. “Bhante nagasena, “mnmagavikassa cattari angani gahetabbanI 
*ti yam vadesi, katamani tan] cattäri angani gahetabbanI ”t¡? 


“Yatha maharaJa magaviko appamiddho hoti. Evameva kho maharaJa 
yogina yogavacarena appamiddhena bhavitabbam. Idam maharaja 
magavikassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaja magaviko migesuyeva cittam upanibandhati. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena arammanesuyeva cittam 
upanibandhitabbam. Idam maharaja magavikasa dutiyam angam 
gahetabbam. 
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7. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA NGỌC MA-NI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
ngọc ma-ni nên được hành trì,” năm tính chất nên được hành trì 
ãy là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như ngọc ma-ni là thuần túy trong sạch. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự nuôi mạng 
thuần túy trong sạch. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của ngọc 
ma-ni nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ngọc ma-ni không bị trộn lẫn với 
bất cứ vật gì. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
không nên bị trộn lẫn với các điều ác xấu, với các bạn bè ác xấu. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhì của ngọc ma-ni nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ngọc ma-ni được xếp chung với 
các loại ngọc nguyên chất. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả 
thiết tha tu tập nên sống chung với các bậc tri thức cao quý bậc nhất, nên 
sống chung với các vị đã đạt Đạo, trú Quả, có được Quả Hữu Học, với các 
ngọc ma-ni là các bậc Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Lai, A-la-hán, và các vị Sa- 
môn có ba minh, sáu Thắng Trí. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba 
của ngọc ma-ni nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức 
Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Kinh Tập:' 


Là những người trong sạch, trong khi sống chung uới những người 
trong sạch, hãu tỏ ra có sự kính trọng lân nhau. Từ đó, có sự hợp nhất, chín 
chắn, các ngươi sẽ thực hiện uiệc chấm dứt khổ đau.” 


Câu hỏi về tính chất của ngọc ma-ni là thứ bảy. 


x*xxxx% 


8. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA NGƯỜI THỢ SĂN: 
1. “Thưa ngài Nagasena, điêu mà ngài nói là: “Bốn tính chất của 
người thợ săn nên được hành trì, bốn tính chất nên được hành trì 
ãy là các điêu nào?” 


“Tâu đại vương, giống như người thợ săn thì ít ngủ. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên ít ngủ. Tâu đại vương, điều này là 
tính chất thứ nhất của người thợ săn nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người thợ săn thì trói buộc tâm 
chỉ ở các con thú. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập nên trói buộc tâm chỉ ở các đối tượng (của đề mục thiền). Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhì của người thợ săn nên được hành trì. 


! Suttanipatapdli - Kinh Tập, TTPV 2o, Cullavaggo, trang 88, câu kệ 285. 
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3. Punacaparam maharaJa magaviko kalam kammassa Janati. Evameva 
kho maharaJa yogina yogavacarena patisallanassa kalo Janitabbo: “Ayam kalo 
patisallanassa, ayam kalo nikkhamanaya tí. Idam maharaja magavikassa 
tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam maharaja magavilko migam disva hasamabhijaneti: 
“Imam lacchamIi ti. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena arammane 
abhiramitabbam, haso abhijanetabbo:! “Uttarim visesamadhigacchissamI ti. 
Idam maharaJa magavikassa catuttham angam gahetabbam. Bhasitampetam 
maharaja therena mogharaJena: 


“Arammane labhituana pahttattena bhikkhuna, 
bhiuuo haso Janetabbo adhigacchissami uttarm ”t. 


Magavikangapañho atthamo. 


x*xxxx*% 


9. BÄIISIKAÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, “bal]isikassa dve angani gahetabbanI ˆti 
yam vadesi, katamani taầni dve angäni gahetabbami "ti? 


“Vatha maharaJa balisiko balisena macche uddharatl Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena ñanena uttarimm samaññaphalani uddhari- 
tabbanIi. Idam maharaJa ba]isikassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparan maharaja balsiko paritakam vadhitva vipulam 
labhamadhigacchatl. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena 
parittalokamisamattam  pariccajitabbam. Lokamisamattam maharaJa 
parlccajitva yogl yogavacaro vipulam samaññaphalamadhigacchati. Idam 
maharaja ba]isikassa dutiyam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa 
therena rahulena: 


“Suffiatafcanimiftafca uữnokkhañcapparnhifam, 


cafuro phale chalabhrfñña ca7ituaq lokamrsam labhe ti. 


Ba]isikangapañho navamo. 


x*xxxx% 


! hasamabhijanetabbam - Ma, PTS. 
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3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người thợ săn biết thời điểm của 
công việc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha nên biết 
thời điểm của việc thiền tịnh: “Giờ này là của thiền tịnh, giờ này là của việc 
xuất ly. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của người thợ săn nên 
được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người thợ săn sau khi nhìn thấy 
con thú thì sanh khởi sự vui mừng rằng: “Ta sẽ đạt được con này.` Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha nên thích thú với các đối 
tượng (của đề mục thiền), nên sanh khởi sự vui mừng rằng: “Fa sẽ chứng đắc 
sự thành đạt hơn nữa. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của người 
thợ săn nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão 
Mogharaja nói đến: 


“Sau khi đạt được các đối tượng (của đê mục thiền), u† tù khưu có bản 
tánh cương quuết nên sanh khởi sự uui mxừng hơn nữa rằng: “Ta sẽ chứng 
đắc hơn nữa.” 


Câu hỏi về tính chất của người thợ săn là thứ tám. 


x*xxxx% 


9o. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA NGƯỜI CÂU CÁ: 

1. “Thưa ngài Nãgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
người câu cá nên được hành trì,` hai tính chất nên được hành trì 
ãy là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như người câu cá giật lên các con cá nhờ vào lưỡi 
câu. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên giật 
lên các quả vị Sa-môn cao hơn nữa nhờ vào trí tuệ. Tâu đại vương, điều này 
là tính chất thứ nhất của người câu cá nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người câu cá gây tổn thương vật 
nhỏ rồi đạt được lợi lớn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập nên buông bỏ số lượng tài vật thế gian nhỏ nhoi. Tâu đại vương, 
sau khi buông bỏ số lượng tài vật thế gian nhỏ nhoi, vị hành giả thiết tha tu 
tập chứng đắc quả vị Sa-môn to lớn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhì của người câu cá nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã 
được trưởng lão Rahula nói đến: 


“Sau khi từ bỏ uật chất thế gian, ngươi hãu đạt được không tánh, uô 
lÍ „2 


tướng, uà uô nguuện giải thoát, bốn Quả, uà sáu Thắng Trí. 
Câu hỏi về tính chất của người câu cá là thứ chín. 


x*xxxx% 
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10. TACCHAKANGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, “tacchakassa dve angani gahetabbaniï ˆti 
yam vadesi, katamani tani dve angani gahetabbani "ti? 


“Vatha maharaja tacchako kalasuttam anulometva rukkham tacchatl. 
Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena jinasasanamanulomayTtva 
silapathaviyam patitthahitva saddhahatthena paññavasim gahetva kilesa 
tacchitabba.' Idam maharajJa tacchakassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaja tacchako phegsum apaharitva saramadiyaL. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena sassatam, ucchedam, tañjIva- 
tamsarrram, aññajiva-añfiasarrram,? taduttamam aññaduttamam, 
akatamabhabbam, apurisakaram, abrahmacariyavasam, sattavinasam, 
navasattapatubhavam, sankharasassatabhavam, yo karoti so patisamvedeti, 
añño karoti añño patisamvedeti, kammaphaladassanam ca kiriyaphala- 
ditthim ca,” Iti evarupanI ceva aññanI ca vivadapathani apanetva sankhara- 
nam sabhavam paramasuññatam ninhanivajjitamf accantam suññatam 
adiyitabbam. Idam maharaja tacchakassa dutiyam angam gahetabbam. 
Bhasitampetam maharaJa bhagavata devatidevena suttanipate: 


“Karandauơmn niddhamatha kasamnnbuñcapakassatha,° 
tato palape uahethq assamnane saTnanaman1ne. 


Niddhamrtuana paptcche papa-acqrqg0C0T76, 
suddha suddhehi samnuasam kappauauho pafissatdq '”ti. 


Tacchakangapañho dasamo. 
Makkatakavagsgo chattho. 


xxxx% 
TASSUDDANAM 


“Makkato darako kummo vanam rukkho ca pañcamo, 
megho mani magaviko balisI tacchakena ca ”HI. 


--OOOOO-- 


! tacchetabbä - Ma, PTS, Simu. 

° tam jIvam tam sarIram aññam jIvam aññam sariram - Ma, PTS. 

” kammaphaladassana ca kiriyaphaladitthi ca - Ma, PTS. 

* ninhanijjvatam - Ma, PTS. ” kasambum apakassatha - Ma. 
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10. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA NGƯỜI THỢ MỘC: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
người thợ mộc nên được hành trì, hai tính chất nên được hành trì 
ãy là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như người thợ mộc sau khi làm cho đúng đắn sợi 
chỉ đen rồi đẽo gọt khúc cây. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả 
thiết tha tu tập nên làm cho đúng đắn theo Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, 
nên đứng vững ở trái đất là giới, nên cầm lấy cái rìu trí tuệ bằng bàn tay đức 
tin, rồi nên đếẽo gọt các phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của người thợ mộc nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người thợ mộc loại bỏ giác cây và 
chọn lấy lõi cây. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập nên loại bỏ các pháp có hình thức như là: thường (kiến), đoạn (kiến), 
mạng sống ấy thân thể ấy, mạng sống khác thân thể khác, cái ấy là tối 
thượng, cái khác là tối thượng, không làm không hình thành, không có sự tạo 
tác của con người, lối sống phi Phạm hạnh, sự hoại diệt của chúng sanh, sự 
tạo thành của chúng sanh mới, tính chất thường còn của các hành, người nào 
làm người ấy thọ hưởng, người khác làm người khác thọ hưởng, sự nhìn thấy 
quả của nghiệp, và tà kiến về quả của hành động; như vậy sau khi loại bỏ các 
pháp có hình thức như thế ấy và luôn cả các đường lối tranh cãi khác, nên 
chọn lấy bản thể của các pháp tạo tác, là không tánh tuyệt đối, là không tánh 
tối cao không lực tác động, không bị chê trách. Tâu đại vương, điều này là 
tính chất thứ nhì của người thợ mộc nên được hành trì. Tâu đại vương, điều 
này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Kinh 
Tập:' 

“Các ngươi hãu tống đi bụi bặm, uà hãu làa bỏ rác rưởi, sau đó hãu đuổi 
đi những kẻ nói nhiêu, những kẻ phi Sa-môn, uà những kẻ Sa-môn cao 
ngạo. 

Sau khi tống đi các ước muốn ác xấu, các thói quen uà hành xứ xấu xa, 
là những người trong sạch, trong khi sống chung uới những người trong 
sạch, hãu tỏ ra có sự kính trọng lẫn nhau.” 


Câu hỏi về tính chất của người thợ mộc là thứ mười. 
Phẩm nhện là phẩm thứ sáu. 


xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 


“Loài nhện, đứa bé, loài rùa, khu rừng, và cây cối là thứ năm, cơn mưa, 
ngọc ma-nl, người thợ săn, người câu cá, và thêm người thợ mộc.” 


--ooOOO-- 


! Suttanipatapdli - Kinh Tập, TTPV 2o, Cullavaggo, trang 8o, các câu kệ 283-285. 
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VII. KUMBHAVAGGO 
1. KUMBHANGAPAÑNHO 


“Bhante nagasena, “kumbhassa sakam angam gahetabban ˆtỉ 
vyam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban ti. 


“Yatha maharaJa kumbho sampunno na sanati. Evameva kho maharaja 
yOogina yogavacarena agame adhigame pariyattiyam samaññe paramim patva 
na sanitabbam, na tena mano karanTiyo, na dappo' dassetabbo, nïhata- 
manena nihatadappena bhavitabbam, uJukena amukharena avikatthima. 
Idam maharaja kumbhassa ekam angam gahetabbam. Bhasitampetam 
maharaja bhagavata devatidevena suttanIpate: 


“Yadunakam tam sanndfi am puram sanfameua ta1n, 
rữta“kumbhupamo balo rahado puro ua pandito ”t. 


Kumbhangapañho pathamo. 


x*xxxx% 
2. KÃALAYASANGAPAÑNHO 


1. “Bhante nagasena, “ka]äyasassa dve angani gahetabbanI ˆti 
vyam vadesi, katamani tani dve angani gahetabbäanI ”ti? 


“Yatha maharaJa kal]ayaso supIto” vahati.* Evameva kho maharaja yogino 
YyOỹAvacarassa manasam yoniso manasikare appitam vahati.° Idam maharaJa 
ka]ayasassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharajJa kalayaso sakim pitam udakam na vamati. 
Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena yo sakim uppanno pasado na 
puna so vamitabbo: “Ularo so bhagava sammasambuddho, svakkhato 
dhammo, suppatipanno sangho ti; Rũpam aniccam, vedana anicca, sañña 
anicca, sankhara anicca, viññanam aniccanti yam sakim uppannam ñanam, 
na puna tam vamitabbam. Idam maharaja kalayasassa dutiyam angam 
gahetabbam. Bhasitampetam maharaja bhagavata devatidevena: 


! đabbo - Ma. 3 suthito va - PTS. * vamati - Ma. 
° addha - Ma. ” yoniso manasikãrena apItam vamati - Ma. 


697 


Khuddakamkque Milndapañhapda]i Opammnakathapañha 


VII. PHẨM CHUM NƯỚC: 


1. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CHUM NƯỚC: 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
chum nước nên được hành trì,* một tính chất nên được hành trì ấy 
là điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như chum nước đầy thì không làm thành tiếng 
vang. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi 
đạt đến sự toàn hảo về Kinh điển, về sự chứng đắc, về pháp học, về bản thể 
Sa-môn thì không nên làm thành tiếng vang, không nên thể hiện sự ngã mạn 
vì điều ấy, không nên phô bày sự kiêu ngạo, nên có sự ngã mạn được lắng 
xuống, nên có sự kiêu ngạo được lắng xuống, nên thắng thắn, không nói 
nhiều, không có sự khoe khoang. Tâu đại vương, điều này là một tính chất 
của chum nước nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức 
Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Kinh Tập:' 


'Cái gì thiếu kém cái ấu làm thành tiếng uang, cái gì được đầu cái ấu 
thật uên tịnh. Kẻ ngu tương tợ cái chum rông, bậc sáng trí tợ như hồ nước 
đầu tràn.” 


Câu hỏi về tính chất của chum nước là thứ nhất. 


x*xxxx% 


2. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA SẮT ĐEN: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
sắt đen nên được hành trì, hai tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như sắt đen hoạt động khi đã được tẩm nước đầy 
đủ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tâm của vị hành giả thiết tha tu tập 
hoạt động khi được gắn chặt ở sự tác ý đúng đường lối. Tâu đại vương, điều 
này là tính chất thứ nhất của sắt đen nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, sắt đen một khi đã được tẩm 
nước thì không loại bỏ nước. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả 
thiết tha tu tập, một khi niềm tin đã được sanh khởi rằng: “Ðức Thế Tôn ấy là 
bậc Chánh Đăng Giác cao cả, Giáo Pháp đã khéo được tuyên thuyết, hội 
chúng đã thực hành tốt đẹp,' thì không nên để vuột mất lần nữa; một khi trí 
tuệ đã được sanh khởi rằng: “Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô 
thường, các hành là vô thường, thức là vô thường,' thì không nên để vuột mất 
lần nữa. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của sắt đen nên được 
hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt 
trội các vị Trời, nói đến: 


! Suttanipatapdli - Kinh Tập, TTPV 2o, Cullavaggo, trang 227, câu kệ 724. 
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Dassanamnht parisodhito naro 
ariuadhamme mrafo Uisesagu, 

na pauedhafi anekabhagaso 

sabbato ca mnukhabhqauameud' so ”tI. 


Kã]ãäyasangapañho dutiyo. 


x*xxxx*% 


3. CHATTANÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nägasena, “chattassa tiại angani gahetabbanI ti yam 
vadesi, katamani tăni timi angäani gahetabbani "ti? 


“Yatha maharaja chattam uparI muddhani carati. Evameva kho maharaja 
yogina yogavacarena kilesanam upari muddhani carena bhavitabbam. Idam 
maharaja chattassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaJa chattam muddhanupatthambham hot. 
Evameva kho maharajJa yogina yogavacarena yoniso manasikarupattham- 
bhena bhavitabbam. Idam maharaja chattassa dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaja chattam vatatapameghavutthiyo patihanui. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena nanavidha-ditthika°- 
puthusamanabrahmananam matavata-tividhags1-santapa-kilesavutthiyo 
patihhantabbam. Idam maharaja chattassa tatiyam angam gahetabbam. 
Bhasitampetam maharaJa therena sariputtena dhammasenapatiya: 


“Yatha pì chattam Uuipularn acchiddam thirasamhatam, 
Uafatapam rnuareti mahaf1I deuauu†thiuo." 


Tatheua buddhaputto pï stlacchatftadharo suci, 
kllesauu†thimm uareti santapa-tiuidhaggauo ”t. 


Chattangapañho tatiyo. 
xxxx%*%* 
4. KHETTAÑGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, “khettassa tinại angani gahetabbanI ˆti yam 
vadesi, katamani tần! trại angäni gahetabbanI ”tI? 


“Vatha maharaJa khettam matikasampannam hoti Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena sucarita-vatta-pativatta-matika-sampannena 
bhavitabbam. Idam maharaja khettassa pathamam angam gahetabbam. 


 mukhabhãvaänameva - SImu. ° ditthi - Ma, PTS. 3 meghavutthiyo - Ma. 
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“Người đã được thanh tịnh Uề sự nhận thức, 
Uuững chấn, biết được đặc điểm ở Thánh Pháp, 
thì không b† lau chuuển uề nhiêu khía cạnh, 

Uà Uị ấu có trạng thát đứng đầu so uới tất cả.” 


Câu hỏi về tính chất của sắt đen là thứ nhì. 


x*xxxx*% 


3. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÁI LỌNG CHE: 

1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Ba tính chất của 
cái lọng che nên được hành trì,ˆ ba tính chất nên được hành trì ấy 
là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như cái lọng che di chuyển ở phía trên đầu. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự di chuyển ở 
phía trên đầu của các phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của cái lọng che nên được hành trì. 

2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cái lọng che là vật che chở cái 
đầu. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có 
trạng thái che chở sự tác ý đúng đường lối. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhì của cái lọng che nên được hành trì. 

3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cái lọng che ngăn cản gió, sức 
nóng, và các cơn mưa từ đám mây. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành 
giả thiết tha tu tập, đối với các Sa-môn, Bà-la-môn phàm phu có tà kiến gồm 
nhiều loại, thì nên ngăn cản các làn gió suy nghĩ, sự đốt nóng của ngọn lửa 
gồm ba loại (tham sân sỉ), và các cơn mưa phiền não của họ. Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ ba của cái lọng che nên được hành trì. Tâu đại 
vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh 
Pháp nói đến: 

'Cũng giống như cái lọng che rộng lớn, không lỗ thủng, uững chãi, chắc 
chắn che cản gió, sức nóng, uà những cơn mưa lớn từ trên trời. 


Y như thế ấu, người con trai của đức Phật, được trong sạch, cầm chiếc 
lọng che là giới, cản lại cơn mưa phiên não uà ngọn lửa gồm ba loại có sự 
đốt nóng.” 


Câu hỏi về tính chất của cái lọng che là thứ ba. 


xxxx*% 


4. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CA THỨA RUỘNG: 

1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Ba tính chất của 
thửa ruộng nên được hành trì, ba tính chất nên được hành trì ấy 
là các điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như thửa ruộng có đầy đủ đường dẫn nước. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có đầy đủ đường 
lối về phận sự và công việc được hành xử tốt đẹp. Tâu đại vương, điều này là 
tính chất thứ nhất của thửa ruộng nên được hành trì. 
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2. Punacaparam maharaJa khettam mariyadasampannam hoi, taya ca 
mariyadaya udakam rakkhitva dhaññam paripacenti. Evameva kho maharajJa 
yogina yogavacarena sila-hiri-mariyadasampannena bhavitabbam, taya ca 
sila-hii-mariyadaya samaññam rakkhiva cattari samaññaphalani 
gahetabbanI. Idam maharaja khettassa dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaja khettam utthanasampannam hoti kassakassa 
hasaJanakam, appampi bljam vuttam bahu hoti, bahu vuttam bahutaram 
hoti. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena u{thanasampannena 
vipulaphaladayina bhavitabbam, dayakanam hasaJanakena bhavitabbam, 
vatha appam dinnam bahu hoti bahu dinnam bahutaram hoti. Idam 
maharaja khettassa tatiyam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa 
therena upalina vinayadharena: 


“Khettipamena bhauttabbam u††hanauipuladauïna, 
esa khettauaro nama o dade' uipulam phalan ”ti. 


Khettangapañho catuttho. 


x*xxxx*% 


5. AGADANGAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, “agadassa dve angani gahetabbanI ˆti yam 
vadesi, katamani taầni dve angani gahetabbanI ”t¡? 


“Vatha maharaJa agade kimi na santhahanti. Evameva kho maharaja 
yogina yogavacarena manase kilesa na santhapetabba. Idam maharaja 
agadassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparamn maharaja agado dattha-phuttha-dittha-asita-pIta- 
khayIta-sayItam sabbam visam patilhanti. Evameva kho maharaja yogina 
yOogävacarena raga-dosa-moha-mana-ditthi-visam sabbam patthantabbam.° 
Idam maharaja agadassa dutyam angam gahetabbam. Bhasitampetam 
maharaJa bhagavata devatidevena: 


“Sankharanam sabhauattham da†thukamena uogma, 
agadeneua hotabbam kilesauisanasane ”ti. 


Agadangapañho pañcamo. 


x*xxxx% 


! đadãti - Ma, PTS. ° patihanati - Ma. 3 patihanitabbam - Ma, PTS. 
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2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, thửa ruộng có đầy đủ bờ bao, và 
với bờ bao ấy bảo vệ nước và làm cho thóc lúa kết hạt. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có đầy đủ bờ bao về giới và sự hổ 
thẹn tội lõi, với bờ bao về giới và sự hổ thẹn tội lõi ấy nên bảo vệ bản thể Sa- 
môn rồi nên nắm lấy bốn quả vị Sa-môn. Tâu đại vương, điều này là tính chất 
thứ nhì của thửa ruộng nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, thửa ruộng có đầy đủ khả năng 
sản xuất, là nguồn sanh lên niềm vui cho người nông dân, hạt giống được 
gieo đầu ít mà đạt được nhiều, được gieo nhiều thì đạt được nhiều hơn. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có đầy đủ khả 
năng sản xuất, có sự ban cho các quả báu lớn lao, nên là nguồn sanh lên niềm 
vui cho các thí chủ để rồi vật được bố thí ít trở thành nhiều, vật được bố thí 
nhiều trở thành nhiều hơn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của 
thửa ruộng nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng 
lão Upali, vị rành rẽ về Luật nói đến: 

“Nên giống như thửa ruộng có sự ban cho lớn lao 0uề khả năng sản xuất, 
U† nào ban cho quả báu lớn lao, u† ấu gọt là thửa ruộng cao quú. ” 


Câu hỏi về tính chất của thửa ruộng là thứ tư. 


x*xxxx*% 


5. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA THUỐC GIẢI ĐỘC: 


1. “Thưa ngài Nãgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
thuốc giải độc nên được hành trì, hai tính chất nên được hành trì 
ãy là các điêu nào?” 


“Tâu đại vương, giống như các con giòi không tồn tại ở thuốc giải độc. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên để 
cho các phiền não tồn tại ở tâm. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của thuốc giải độc nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, thuốc giải độc ngăn chận tất cả 
chất độc do đã bị cắn, bị chạm vào, bị ngộ độc, bị ăn vào, bị uống, bị nhai, bị 
nếm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên ngăn 
chận tất cả chất độc luyến ái, sân hận, sĩ mê, ngã mạn, tà kiến. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhì của thuốc giải độc nên được hành trì. 
Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị 
Trời, nói đến: 

“Với ước rnuốn nhìn thấu bản thể uà ú nghĩa của các pháp tạo tác, Uị 
hành giả nên giống như thuốc giải độc trong uiệc tiêu trừ chất độc phiền 
não.” 

Câu hỏi về tính chất của thuốc giải độc là thứ năm. 


x*xxxx% 
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6. BHOJANANÑGAPANÑHO 


1. “Bhante nagasena, “bhojanassa trại angani gahetabbanI ˆti 


yam vadesi, katamani tần trại angäni gahetabbanmi "ti? 


“Vatha maharaja bhojanam sabbasattanam upatthambho. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena sabbasattanam maggupatthambhena 
bhavitabbam. Idam maharaJa bhoJanassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaja bhoJanam sattanam' balam vaddheti. 
Evameva kho maharaJa yogina yogavacarena puññavaddhiya vaddhitabbam. 
Idam maharaja bhoJanassa dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaja bhoJanam sabbasattanam abhipatthitam. 
Evavema kho maharaja yogina yogavacarena sabbalokabhipatthiena 
bhavitabbam. Idam maharaja bhojanassa tatyam angam gahetabbam. 
Bhasitampetam maharaJa therena mahamogsallanena: 


“Samnwamnena niamena silena pafipattia, 
patthitena bhauitabbam sabbalokassa ogïna ”tI. 


Bhojanangapañho chattho. 


x*xxxx% 


”. ISSASANGAPANÑHO 


1. “Bhante nägasena, “issäsassa” cattari angani gahetabbanI ˆti 
yam vadesi, katamani tani cattari angani gahetabbanI "ti? 


“Vatha maharaJa 1ssaso” sare patayanto ubho pade pathaviyam dalham 
patitthapeti, Jannum avekallam' karoti, sarakalapam katisandhimhi thapeti, 
kayam upatthaddham karoti, dve hatthe sandhitthanam aropeti, mutthim 
pllayati, anguliyo nirantaram karotl, gIvam pagganhati, cakkhuni mukhañca 
pidahatl, nimittam uJum karoti, hasamuppadeti: ˆVIjJhissamI ti. Evameva 
kho maharaa yogina yogavacarena silapathaviyam viriyapada 
pattthapetabba,° khantisoraccam avekallam katabbam, samvare cittam 
thapetabbam, samyamaniyame atta upanetabbo, Iechamuccha pllayItabba, 
yoniso manasikare cittam nirantaram katabbam, viriyam paggahetabbam, 
chadvara pidahitabba, sati upatthapetabba, haso uppadetabbo:° “Sabbakilese 
ñananaracena vIJJjhissamI ti. Idam maharäja Issasassa pathamam angam 
gahetabbam. 


! sabbasattanam - Ma. * lannuavekallam - Ma; jannũ avekallam - PTS. 
°issatthassa - PTS. ” viriyapäade patitthãpetabbam - PTS. 
”jssattho - PTS. ° hãsamuppädetabbam - Ma, Simu. 
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6. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT THỰC: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Ba tính chất của 
vật thực nên được hành trì,” ba tính chất nên được hành trì ấy là 
các điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như vật thực là sự nâng đỡ cho tất cả chúng sanh. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên là sự nâng 
đỡ về Đạo Lộ cho tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của vật thực nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực làm tăng trưởng sức 
mạnh của chúng sanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập nên tăng trưởng sự phát triển của phước báu. Tâu đại vương, điều 
này là tính chất thứ nhì của vật thực nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực là được mong mỏi đối 
với tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha 
tu tập nên được mong mỏi bởi tất cả thế gian. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ ba của vật thực nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã 
được trưởng lão Mahamogsallana nói đến: 


“Nhờ uào sự thu thúc, nhờ uào sự kềm chế; nhờ uào giới, nhờ uào sự 
thực hành, uị hành giả sẽ là được nong Tỏi đối uới tất cả thế gian.” 


Câu hỏi về tính chất của vật thực là thứ sáu. 


x*xxxx% 


z. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA NGƯỜI CUNG THỦ: 
1. “Thưa ngài Nagasena, điêu mà ngài nói là: “Bốn tính chất của 
người cung thủ nên được hành trì,'` bốn tính chất nên được hành 
trì ấy là các điều nào?” 


“Tâu đại vương, giống như người cung thủ, trong khi bắn những mũi tên, 
thì thiết lập vững chắc hai bàn chân ở trái đất, giữ đầu gối ngay thăng, đặt 
bao tên ở thắt lưng, kêm cứng thân hình, nâng hai bàn tay lên ở chỗ tiếp xúc, 
kìm chặt nắm tay, làm cho các ngón tay không có lỗ hổng, nâng cổ lên, khép 
lại mắt và miệng, ngắm thắng mục tiêu, làm sanh khởi niềm vui rằng: “Ta sẽ 
xuyên thủng.' Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên thiết lập hai bàn chân tỉnh tấn ở trái đất là giới, nên giữ sự kham nhãn và 
khoan dung được ngay thẳng, nên đặt tâm ở sự phòng hộ, nên đưa bản thân 
vào sự thu thúc và sự kêm chế, nên kìm chặt ước muốn và sự say đắm, nên 
làm cho tâm không có lỗ hổng ở sự tác ý đúng đường lối, nên nâng sự tinh 
tấn lên, nên khép lại sáu cánh cửa (giác quan), nên thiết lập niệm, nên làm 
sanh khởi niềm vui rằng: “Ta sẽ xuyên thủng tất cả phiền não bằng mũi tên 
trí tuệ.` Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của người cung thủ nên 
được hành trì. 
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2. Punacaparam maharaja I1ssaso alakam pariharati vanka-jimha-kutlla- 
naracassa uJukaranaya. Evameva kho maharaja yogina yogavacarena 
Imasmim kaye satipatthana-alakam parihariabbam vankaJimhakutla- 
cittassa uJukaranaya. Idam maharaja 1ssasassa dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam maharaJa 1ssaso lakkhe upasati. Evameva kho maharajJa 
yOgIna yogavacarena Imasmim kaye upasitabbam. Katham maharaJa yogina 
yOgavacarena Imasmim kaye upasitabbam?' Aniccato upasitabbam,ˆ rogato 
—pe— gandato, sallato, aghato, abadhato, parato, palokato, THto, 
upaddavato, bhayato, upasaggato, calato, pabhanguto, addhuvato, attanato, 
alenato, asaranato, asaranIibhutato, rittato, suññato, adInavato, asarato, 
aghamulato, vadhakato, sasavato, sankhatato, Jatdhammato,Ì” Jara- 
dhammato, byadhidhammato, maranadhammato, sokadhammato, 
paridevadhammato, upayasadhammato, sankilesadhammato. Evam kho 
maharaJa yogina yogavacarena Imasmim kaye upasitabbam. Idam maharaja 
1SSasassa tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam maharaja Issaso sayampatam upasati. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena sayampatam arammane upasitabbam. Idam 
maharaja 1ssasassa catuttham angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaJa 
therena sariputtena đhammasenapatina: 


“Yatha 1ssasako namaq sauampatam upasofi, 
upasanam arrifñcanto labhate bhattquetanam. 


Tatheua buddhaputto pi karofi kayupasanam, 
kauupasanưm arTiñcanto arahattamnadhigacchafi ”tI. 


Issäsangapañho sattamo. 
Kumbbhavagso sattamo. 


xxxx% 
TASSUDDANAM 


“Kumbho ca ka]ayaso ca chattam khettañca agado, 
bhojanena ca 1ssaso vuttandanl viduh1 ”Li. 


Opammakathäpañho nitthito. 


--ooOOO-- 
! upäseti - Ma, Simu. 
° aniecato upäsitabbam, dukkhato upasitabbam, anattato upäsitabbam - Ma. 


Ở rittato, tuechato, suñãñato, adinavato, viparinamadhammato, asärato, aghamnlato, 
vadhakato, vibhavato, sasavato, sañkhatato, maramisato, jatidhammato - Ma. 
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2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người cung thủ mang theo vật 
uốn thắng để làm ngay thẳng cây tên bị cong, bị vẹo, bị quẹo. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên mang theo vật uốn thắng 
là sự thiết lập niệm ở thân này để làm ngay thắng cái tâm bị cong, bị vẹo, bị 
quẹo. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của người cung thủ nên 
được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người cung thủ chuyên chú ở 
mục tiêu. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên 
chuyên chú ở thân này. Tâu đại vương, vị hành giả thiết tha tu tập nên 
chuyên chú ở thân này như thế nào? Nên chuyên chú là vô thường, là cơn 
bệnh, —(như trên)— là ghẻ, là mụt nhọt, là tai ương, là tật nguyền, là cái 
khác, là tiêu hoại, là tai họa, là bất hạnh, là sợ hãi, là nguy hiểm, là thay đổi, 
là mảnh mai, là không bền, là không nơi nương tựa, là không nơi trú ẩn, là 
không nơi nương nhờ, là trạng thái không có nơi nương nhờ, là rỗng không, 
là trống không, là bất lợi, là không có lõi, là gốc gác của tai ương, là kẻ giết 
hại, là có sự rò rỉ, là bị tạo tác, là có bản chất sanh ra, là có bản chất già, là có 
bản chất bệnh, là có bản chất chết, là có bản chất sầu muộn, là có bản chất 
than vấn, là có bản chất thất vọng, là có bản chất phiền não. Tâu đại vương, 
vị hành giả thiết tha tu tập nên chuyên chú ở thân này như thế. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ ba của người cung thủ nên được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người thợ săn chuyên chú sáng 
chiều. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên 
chuyên chú ở đối tượng (của đề mục thiền) sáng chiều. Tâu đại vương, điều 
này là tính chất thứ tư của người thợ săn nên được hành trì. Tâu đại vương, 
điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp nói 
đến: 

_ Giống như người cung thủ chuuên chú sáng chiều, trong khi không bê 
trễ uiệc chuuên chú, đạt được bữa ăn uà tiền lương. 

Tương tợ như thê, người con trai của đức Phật thực hành sự chuuên 
chú ở thân, trong khi không bê trê uiệc chuuên chú ở thân, chứng đặc phẩm 
UL A-la-hán.” 

Câu hỏi về tính chất của người cung thủ là thứ bảy. 
Phẩm chum nước là phẩm thứ bảy. 


xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 


“Chum nước, và sắt đen, cái lọng che, thửa ruộng, và thuốc giải độc, với 
vật thực, và người cung thủ, đã được các bậc hiểu biết nói đến.” 


CÂU HÓI GIÁNG VỀ CÁC VÍ DỤ ĐƯỢC CHẤM DỨT. 


--OOOOO-- 
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NIGAMANAM 


Iti chasu kandesu bavIsativaggapatimanditesu dvasatthi-adhika dvesata 
Imasmm potthake agata milndapañha samatta. Anagati ca pana 
dvacattalisa honti. Agatä ca anagata ca sabbe samodhanetva catuhi adhikãa 
tisatapañha honti. Sabbeva “Milindapañha ti sankham gacchanti. 


Rañño ca therassa ca pucchavissaJJjanavasane caturasIti-satasahassa- 
yojana-bahala udakapariyantam katva ayam mahapathavr chaddha' 
kampittha,  vijullata niccharimsu, devata  dibbapupphavassam 
pavassayImsu,ˆ mahabrahma sadhukaramadasi, mahasamuddakucchiyam 
meghatthanitanigghoso viya mahaghoso ahosl. Iti so milndo raja ca 
orodhagana ca sirasa añJalim panametva vandimsu. 


MIlindo raJa ativiya pamuditahadayo? buddhasasane saramatiko 
ratanattaye sunikkankho niggumbo nitthaddho hutva therassa gunesu 
pabbajJJasupatipada-iriyapathesu ca ativiya pasanno vissattho niralayo 
nihatamanadappo? uddhatadatho viya bhuJagindo evamaha: 


Sadhu sadhu bhante nagasena! Buddhavisaya pañha taya vissajjta.° 
Imasmim buddhasasane thapetva dhammasenapatim sariputtattheram añño 
taya sadiso pañhavissaJjane natthi. Khamatha me bhante nagasena mama 
accayam. Upasakam mam bhante nagasena dharetha ajJatagge panupetam 
Saranam gatan  tI. 


Tada raja balakayehi nagasenattheram payirupasitva milindam nama 
viharam karetva therassa niyyadetva catuhi paccayeh1 kotisatehi khinasavehi 
bhikkhuhi nagasenattheram paricarl.” Punapli therassa paññaya pasiditva 
puttassa rajJJjam niyyadetva agarasma anagariyam pabbaJitva vipassanam 
vaddhetva arahattam papunI ”ti. Tena vuttam: 


' chadha - Ma, PTS. 

° pavassimsu - Ma, PTS. 

3 pamuditahadayo sumathitamanahadayo - Ma, PTS. 

* saramatino - Ma, PTS. 

” nhatamãnatthambho - Ma. 

° buddhavisayo pañho tayã visajjito - Ma, PTS. 

7 catũhi paccayehi nãgasenam kotisatehi bhikkhuhi saddhim paricari - Ma. 
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ĐOẠN KẾT: 


“Các câu hỏi của đức vua Milinda được truyền đạt ở trong tập sách này 
gồm có hai trăm sáu mươi hai câu hỏi, được chia thành hai mươi hai phẩm, 
thuộc về sáu chương, như vậy là đầy đủ. Tuy nhiên còn có bốn mươi hai câu 
hỏi chưa được truyền đạt. Tổng cộng tất cả các câu hỏi đã được truyền đạt và 
chưa được truyền đạt là ba trăm lẻ bốn câu hỏi. Hết thảy tất cả được gọi tên 
là: 'Các câu hỏi của đức uua Milnda.' 


Vào lúc kết thúc các câu hỏi và các câu trả lời của đức vua và vị trưởng 
lão, đại địa cầu này, có phần đất rắn là tám mươi bốn trăm ngàn (8.400.000) 
do-tuần, được bao quanh bởi nước, đã rúng động theo sáu cách, các tia sét đã 
phóng ra, chư Thiên đã đổ xuống cơn mưa bông hoa thuộc cối Trời, Đại 
Phạm Thiên đã thốt lời tán thán, ở giữa lòng đại dương đã có tiếng động lớn 
tợ như tiếng gầm của sấm ở đám mây đen. Như thế, đức vua Milinda ấy và 
đoàn hậu cung đã chắp tay cúi mình, đê đầu đảnh lẽ. 


Đức vua Milinda, có tâm mừng rỡ tột độ, đã trở thành người có sự hiểu 
biết về Giáo Pháp của đức Phật, không còn hoài nghi ở ba ngôi báu, thoát 
khỏi bụi rậm, không còn ương bướng, đã được tịnh tín tột độ ở các đức hạnh, 
Ở sự xuất gia, ở sự khéo thực hành, và bốn oai nghỉ của vị trưởng lão, được tự 
tin, không còn mong cầu, sự ngã mạn và kiêu ngạo đã được diệt trừ, tợ như 
rắn chúa có răng nanh đã bị nhổ đi, (đức vua) đã nói như vầy: 


“Thưa ngài Nagasena, lành thay, lành thay! Các câu hỏi có liên quan đến 
đức Phật đã được ngài trả lời. Ở Giáo Pháp này của đức Phật, ngoại trừ 
trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, không có ai khác tương 
đương ngài trong việc trả lời các câu hỏi. Thưa ngài Nagasena, xin ngài chấp 
nhận trãm là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn 
đời. 


Từ đó, đức vua cùng với các đội binh lính phục vụ cho trưởng lão 
Nagasena, cho xây dựng tu viện tên Milinda, sau đó dâng đến vị trưởng lão, 
rồi hộ độ bốn món vật dụng đến trưởng lão Nagasena cùng với một trăm kofi 
(một tỷ) vị tỳ khưu là các bậc Lậu Tận. Thêm nữa, sau khi đã được tịnh tín 
đối với trí tuệ của vị trưởng lão, sau khi đã trao lại vương quốc cho người con 
trai, đức vua đã rời nhà xuất gia sống không nhà, đã làm tăng trưởng pháp 
minh sát, và đã đạt được phẩm vị A-la-hán.” Vì thế, đã được nói rằng: 
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“Pañña pasattha lokasmim katha saddhammatthitiya, 
paññaya vimatim hantva santim papponti pandiIta. 


~~—= 


Yasmim khandhe thita pañña sati yattha anunaka, 
pũJavisesassa dharo aggo so va anuttaro. 


Tasma hi pandito poso sampassam atthamattano,? 
paññavante "bhipuJeyya? cetiyam viya puJiyan ”UL.! 


x*xxxx% 


“Lankayam doninagare vasata doninamina,° 
mahatherena lekhitva sutthapitam yathasutam. 


MilindaraJapañho ca nagasenavisaJJjanam, 
milindo hi mahapañño nagaseno supandTito. 


Imina puññakammena I1to gacchamli tusitam, 
metteyyam nagate passe suneyyam đdhammamuttaman ”Ậ. 


MILINDAPAÑHO NITTHITO. 


--OOOOO-- 


! pñjã visesassadharo, aggo settho anuttaro - Ma. 

° hitamattano - Ma. 

3 paññavantambhipjeyya - Ma; paññãvantabhipuijeyya - PTS. 
* cetiyam viya sãdaro ti - Ma. 

” Imäã tisso gãthãyo marammakkharapotthakesuyeva dissanti. 
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Khuddakanikaue Milndapañhapdali Nigamanamn 


“Trí tuệ được ca tụng ở thế gian, uiệc thuụết giảng nhằm uiệc duụ trì 
Chánh Pháp, sau khi trừ diệt sự phân uân bằng trí tuệ, các bậc sáng trí đạt 
được sự an tịnh. 

Trí tuệ đứng uững ở trên uai của người nào, ở người nào riệm không 
thiếu sót, người ấu chính là bậc tối cao, uô thượng, nhận lãnh phần đặc biệt 
của sự cúng đường. 


Chính uì thế, con người sáng trí, trong khi nhận thức uê mục đích của 
bản thân, nên cúng dường các bậc có trí tuệ, uí như cúng dường ngôi bảo 
tháp là nơi đáng được cúng đường.” 


xxxx% 
“VỊ đạt trưởng lão tên Domi sống ở thành phố Domm thuộc xứ Lanka đã 
utết lại (tập sách) đã được xếp đặt khéo léo theo như đã được nghe, 


Câu hỏi của đức uua Milnda uà câu trả lời của uị Nagasena, bởi uì 
Mitinda có trí tuệ lớn lao uà u† Nagasena uô cùng sáng trí. 


Do uiệc làm phước thiện nàu, mong rằng từ chốn nàu tôi đi đến cõi Trởi 
Đẩu Xuất, uà ở ngàu uị lai tôi có thể gặp (đức Phật) Metteuua, uà có thể 
lăng nghe Giáo Pháp tối thượng.” 

“MILINDA VẤN ĐẠO? ĐƯỢC CHẤM DỨT. 


--OOOOO-- 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


MILINDAPAÑHAPATI - MILINDA VẤN ĐẠO 


PHẦN PHỤ CHÚ: 


x*xxxx% 


TRANG 31: 

Chú thích về các bài Kinh đã được trích dẫn: 

- Mahasamauasutta: là bài Kinh số 2o của Trường Bộ. 

- Mahamangdlasutta: được tìm thấy ở hai nơi là Kinh Tập, chương II, bài 
kinh số 4, và Tiểu Tụng, phần V. 

- Samacittapariuqauasufta: Ơ Tăng Chị Bộ, có chương Samnacifttauagga ở 
phần pháp 2 chi. 

- Rahulouadasutta: Ở Trung Bộ, có ba bài kinh mang tựa Rahulouäda là 
kinh Ambalatthikarahulouadasuttam (số 61), Maharahulouadasuttam (số 
62), và Cularahulouadasuttam (số 147). 

- Parabhauasutta: Có hai bài kinh mang cùng tên parabhasuftam, ở Tăng 
Chi Bộ, phần pháp 7 chi, chương III, và ở Kinh Tập, chương I, bài kinh số 6. 


TRANG 297: 

sukaramaddava: Các bộ Chú Giải đã không xác định rõ ràng về món thí thực 
này. Chú Giải của Dighamkaua (Kinh Trường Bộ) ghỉ như sau: (1) 
sukaramaddauva là phần thịt ngon nhất đã được làm sẵn của con heo rừng 
không quá trẻ, không quá già. Món ấy nhừ và béo, đã được cho chuẩn bị và 
nấu kỹ lưỡng. (2) Một số vị giải thích là: “một loại nước xúp bò được nấu với 
năm loại hương vị.` (3) Nhiều vị khác cho rằng: “món ấy là chất bổ dưỡng” 
(DA. 11, 568, PTS). Chú Giải Udana (Kính Phật Tự Thuuết) cũng giải thích 
giống như (1) và (3) ở trên, ngoài ra còn có lời giải thích khác rằng: 
“Sukaramaddaua không phải là thịt heo rừng mà là một loại măng tre đã bị 
loài heo rừng dẫãm đạp, hoặc là loại nấm mọc lên ở vùng đất đã được heo 
rừng cày ủi. Chú Giải này còn ghi thêm rằng: “Thợ rèn Cunda đã chuẩn bị 
chất bổ dưỡng ấy và đã cúng dường đến đức Phật nhằm kéo dài tuổi thọ vì 
nghe rằng Ngài sẽ Viên Tịch Niết Bàn trong ngày đó (Ud. A. 3oo, PTS). 


TRANG 423: 

Tội cực nặng là từ dịch của từ pargka ở văn bản Pal. Tuy nhiên, tội 
para7ika chỉ dành riêng cho tỳ khưu (4 điều) và tỳ khưu ni (8 điều), không 
thấy được áp dụng cho người tại gia; vì thế không xác định được bao gồm 
những tội nào. Có 2 bản dịch tiếng Anh ghi là: tội giết mẹ, tội giết cha, tội giết 
A-la-hán, tội làm nhơ tỳ khưu nị, tội làm chảy máu (đức Phật), nhưng không 
xác quyết. Vì thế tạm dịch tội para7ika ở trường hợp này là tội cực nặng. 
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Mnda Vấn Đạo - Phần Phụ Chú 


TRANG 437: 

- Ở tài liệu Saddhammasangaha - Diệu Pháp Yếu Lược có lời giải thích chỉ 
tiết về chín thể loại này như sau: “Thế nào là có chín phần khi nói về Thể 
(anga)? Bởi vì toàn bộ gồm có chín hình thức khác biệt, đó là sufta, geuua, 
UeUuakarana, gatha, udang, 1Hiuuttaka, Jataka, abbhutadhamma, 0uedalla. 
Trong trường hợp này, Ubhatouibhanga, Niddesa, Khandhaka, Pariudra, 
các bài kinh Mangalasutta, Ratanasutta, Nalakasutta, Tuua†akqsufta trong 
Suttanipdta - Kinh Tập, và các lời dạy của đấng Như Lai có tựa đề là Kinh 
(suttam) thì được xếp vào thể SUTTA. Các bài Kinh có xen các bài kệ vào 
được biết là thể GEYYA; đặc biệt toàn bộ Thiên Có Kệ (Sagathauagg9a) trong 
Kinh Tương Ưng Bộ là thể GEYYA. Toàn bộ Tạng Vi Diệu Pháp, các bài kinh 
không có xen các bài kệ, và các lời dạy khác của đức Phật không thuộc tám 
loại trên được xếp vào thể VEYYAKARANA. Kinh Pháp Cú, Trưởng Lão 
Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, các bài có tên là kinh nhưng chỉ là kệ trong 
Suttanipadta - Kinh Tập thì được xếp vào thể GATHA. Tám mươi hai bài kinh 
liên quan đến các bài kệ do tuệ giác hoan hỷ được xếp vào thể UDANA. Một 
trăm mười hai bài kinh được giới thiệu bằng: “Vuttam hˆetarmn Bhagaudtdq tỉ” 
(Đức Thế Tôn thuyết về điều ấy như vầy) thì được xếp vào thể ITIVUTTAKA. 
Năm trăm năm mươi bài kinh Bổn Sanh bát đầu bằng Bổn Sanh Apannaka 
được xếp vào thể JA7AKA. Tất cả các bài kinh liên quan đến pháp kỳ diệu 
phi thường và được giới thiệu như sau: “Này các tỳ khưu, có bốn pháp kỳ 
diệu phi thường ở Ananda,” được xếp vào thể ABBHƯTADHAMMA. Tất cả 
các bài kinh được hỏi và được liên tục ghi nhận trong sự hiểu biết và hoan hỷ 
như các bài kinh Cullaquedala, Mahauedalla, Sammadiffhi, Sakkapañha, 
Sankhara-bha]aniua, Mahapunnama, v.v...được xếp vào thể VEDALLA. 
Như thế khi đề cập đến Thể thì có chín phần” (Saddhammasangaha - Diệu 
Pháp Yếu Lược, Chương I, cầu 28). 


--OOOOO-- 


Và I9) 


Suttantapitake Khuddakanikaye 


MILINDAPAÑHAPATI - MILINDA VẤN ĐẠO 


x*xxxx*% 


GATHÄADIPADASDÚCI - THƯ MỤC CÂU KỆ PÄ[II: 


A 


Trang 


Aggl yatha tinakattham dahanto 630 


Acetanam brahmana 

assunantam 
Anumanena Jananti ummi 
Anumanena jananti ghayitva 
Anumanena Jjananti disva 
Anumanena jananti bh1te 
Anumanena ñatabbam umm1 
Anumanena ñatabbam disvana 
Appamatto ayam gandho 
Appamadarata hotha 
Appamadarato bhikkhu 
Applccha nipaka dhira 
Appena bahukenapi 
Abhidhammavinayogalha 
Amusmim patigho natthi 
Ayam patittha 

dharanl va paninam 

Allam sukkhañca bhuñjanto 
Allacammapaticchanno 
Asamsattham gahatthepi 

Ẩ 
Ayu arogatä vannam 
Araññaka đhutadhara 
Arabhatha nikkhamatha 
Arammanpe labhitvana 
Asa]ja rajã citrakathim 


290 
568 
570 
568 
568 
568 
568 
550 
626 
684 
562 
562 
564 

02 
634 


54 
68o 
124 
64O 


562 
562 
404 
692 

02 


Trang 
1 
Iti phandanarukkho 290 
Iddhipadesu kusala 564 
Imina puññakammena 708 
Imehi atthihi tamagsapuggalam 192 
U 
Uttitthe nappamajjeyya 354 
Upacika bi]aro ca 666 
Ubhopi te viloketva 572 
Usabhoriva chetva bandhanani 6o6 
kE 
Ekañce baham vasiya 632 
Eko manopasado 400 
Etanl atthatthanani 162 
Evam dhamma apakkamma 110 
Evamevaham mahavrra 622 
Evarupanl silani 556 
O 
Okkhittacakkhu mitabhamI 564 
K 
Kathika maya bahu dittha 36 
Kantare puttamamsam 'va 604 
Kammamulam gahetvana 550 
Kammamnulam jana datva 552 
Kayam imam sammasatha 628 
Kaãyena samvaro sadhu 666 
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K 
Kaye sabhavam disvana 
Karandavam niddhamatha 
Kuttamulañca nissaya 
Kumbho ca ka]ayaso ca 
Kummova anganli sake kapale 
KesarI cakkavako ca 


KhH 
Khettipamena bhavitabbam 


G 
Gambhirapañño medhavI 


Gathabhigitamme abhojaniyam 


Ghorassaro ea kukkuto 


C 

Cakkhumassa yatha andho 
Cankamantopi titthanto 
Catubbhi dhammehi 

samangTbhutam 
Cattaro pañca alope 
Candanam tagaram vapi 
Caranena ca sampannam 
Cape vanuname dhIro 
Cittam niyame chasu dvaresu 
Cundassa bhattam bhuñjitva 


jJ 
Jalim kanhãjinam dhIitam 
Jighacchaya pipasaya 
Jhay! jhanarata dhrra 

Ñ 
Ñãnakhaggam gahetvana 
Ñatihi mittehi ca bandhavehi 


T 
Tattha ñanam panidhaya 
Tatha disva dhammagirim 


664 
694 
658 
704 
612 
68o 


70O 


32 
378 
616 


604 
616 


304 
68o 
550 

36 
614 
682 
292 


2O0O 
502 
564 


656 
678 


02 
568 


T 
Tatha buddham sokanudam 568 
Tatha bhikkhu dhammadharo 648 
Tatheva titthiye disva 570 
Tatheva buddhanagassa 568 
Tatheva buddhaputtena 606, 618 
Tatheva buddhaputtopi 6o8, 704 
Tatheva yogino cittam 620 
Tatheva lokanathassa 568 
Tathevayam silagandho 570 
Tathevimam janam disva 570 
Tadahu pabbajito santo 662 
Tasma sakam paresampi 658 
Tasma hi pandito poso 708 
TicIvaradhara santa 562 
Tibbam chandañca pemañca 662 
Te ca tepitaka bhikkhu 32 
Tevijja chalabhiñña ca 564 
Tesam attham aviññaya 156 
Tehi bhikkhuhi parivuto 32 
D 
Dassanamhl parisodhitonaro 698 
DH 
Dhammamatagatam disva 570 
DhammasIsam karitvana 656 
Dhammosadham pivitvana 554 
N 
Na antalikkhe 
na samuddamajjhe 254 
Na ito dure bhavitabbam 656 
Na pupphagandho pativatametiL 55O 
Na me acariyo atthi 388 
Na me dessa ubho putta 468 
Navangam anumajJjanto 156 
Navangam buddhavacanam 612 
Navete puggala loke 160 
Na ce yacantI sappañña 38o 
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N 
Nabhinandami maranam 
Niddhamitvana papicche 
Nibbutam pathavim disva 
Niraye bhayasantasam 
NÑissamsayam paraJayo 


NesaJjika santhatika 


P 
Pañña pasattha lokasmim 
Paññaratanamalassa 
Patigacceva tam kaylra 
Patipanna phalattha ca 
Patisambhida kinitvana 
Pathavi apo ca tejo ca 
Pamadam appamadena 
Paravadivadamathanam 
Pariyayabhasitam atthi 
Parisuddhena cittena 
Pallankena nisinnassa 
Pavivitteh1 ariyehi 
Pavisitva parakulam 
Passatharaññake bhikkhu 
Puccha visajJJjana c` eva 
PuJiyanta 'samasama 


B 
Bahussuto citrakathi 
Bahu jane tarayitva 
BoJjhangaratanamalassa 
Bodhaneyyam janam disvana 
Byadhitam janatam disva 
Bhassappavedli vetandI 


M 
Makkato darako kummo 
Manimaladharam geha 
Mã me kadaci papiccho 
MilindaraJapañho ca 
Milindo nama so raja 


72 
694 
570 
676 

36 
562 


7O8 
556 
110 
564 
560 
652 
642 
572 
156 
678 
6o2 
686 
674 
572 
02 
166 


32 
546 
560 
688 
554 
156 


694 
558 
662 
7O8 

o2 


Y 
Yatha issasako nama 
Yatha kalamhi sampatte 
Yatha khette parisuddhe 
Yathapi gaJarajassa 
Yathapi chattam vipulam 
Yathapli dipiko nama 
Yathapi nagaram disva 
Yathapi suriyo udayanto 
Yatha lapulata nama 
Yatha samudde lakanam 
Yatha sakatiko nama 
Yatha supanto matango 
Yatha hi angasambhara 
Yada kilesa opatanti 
Yadi pi me antagunam 
Yadunakam tam sanati 
Yamekerattim 

vippavasimha ludda 
Yasmim khandhe 
thita pañña 
Ye keci loke agada 
Ye kecl osadha loke 
Yena ñanena bujjhanti 
Yo na hanti na ghateti 
Yo silava dussilesu 
dadati danam 


R 
RaJJase raJanIyesu 
Ratto duttho ca mũ]ho ca 
Ragupasamhitam cittam 
Raja hamasmi sela 


L 
Laggam disva bhusam pankam 
Lankayam doninagare 
Labulata ca padumam 
Labhena unnato loko 
Lukhena pi ca santusse 


KNPs 


704 
622 
620 
568 
6o8 
6o8 
568 
648 
618 
624 
110 
604 
42 
606 
6o8 
696 


68o 


708 
552 
554 
558 
672 


428 


640 
16O 
640 
306 


570 
7O8 
630 
642 
660 
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V 
VacIviññattivipphara 
Vadhake devadattamhi 
Vadhissametanti paramasanto 
Vayena yasapucchahi 
Varañce me ado sakka 
Vasanto tassa chayaya 
Vatapittena semhena 
Vitakkupasame ca yo rato 
Vipulo raJjagahiyanam 
Vivittam appanigghosam 
Visamam sabhayam ativato 
Visuddhanam ayam vaso 
Vitaraga vIitadosa 


S 

Samyamena niyamena 
Sankharanam sabhavattham 
Sankhyeyyaparivenasmim 
Sace me upanamenti 
Sace labhetha 

khanam va raho va 
Satipatthanakusala 


6o8 
686 
368 
162 
636 
156 
502 
652 
400 
610 
158 
640 
562 


702 
7OO 

32 
614 


342 
564 


S 

Saddhaya tarati ogham 56 
Saddhaya silena 

sutenabuddhiya 676 
Santhavato bhayamjatam 352, 638 
Samadhiratanamalassa 556 
Samuddo 'dadhinam settho 40O 
Sasamuddapariyayam 366 
Sahassaggham hi mam tata 472 
Salakalyanika nama 620 
Sasane te mahavrra 650 
SIlasamvaracchadanam 654 
Sile patitthaya naro sapañño 54 
Suññatañcanimittañca 6o2 
Suddha suddhehi samvasam 69o 
Senasanamha oruyha 658 
Selo yatha ekaghano 64O 
Sevetha pantani senasanani 672 
Sotapanna ca vimala 564 
So me pakkena hatthena 658 

H 

Handa kathim pasadetva 156 


--OOOOO-- 
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Suttantapitake Khuddakanikaye 


MILINDAPAÑHAPATI - MILINDA VẤN ĐẠO 


x*xxxx*% 


SAÑÑÄANÄAMÄNUKKAMANIKA - THƯ MỤC DANH TỪ RIÊNG: 


Trang 

A 
Angirasa (tikicchakacariya) 452 
Angulimalaparitta 254 
Aciravati/1ya (nadl) 116, 
150, 196, 630 
Ajita Kesakambal O6 
Atthissara (paceekabuddha) 102 
Atula (tikicchakacariya) 452 
Athabbanaveda 2o8 
Adhamma (yakkha) 336 
Anantakaya 46, 48 
Anuruddha (kumara) 188 
Anuruddha (thera) 62o, 678, 682 
Anotatta (daha) 476 
Anomadassl (buddha) 360 
Aparanta (anapada) 484 
Amara (itth1) 342 
Alasanda (dipa) 142, 542, 548, 590 
AvIcl (niraya) o8, 
556, 586 
AsIpasa 318 
Asoka raja 208 
Asokarama 26 
Assagutta (thera) 10, 22 

Ẩ 
Atanatiyaparitta 254 
Ananda (kumara) 188 
Ananda (setthi) 574 


Trang 
Ẩ 
Ananda (thera) 134, 
172, 222, 224, 238, 
240, 242, 244, 268, 270, 202, 
294, 296, 208, 300, 346, 348, 682 


Ayupäla (ãyasmäa) 28, 30 
Alakamandä (devapura) O4 
Alara (kalamagotta) 388, 3oo 
1 
Indasala (guha) 574 
Inda (lokapala) 34 
Irubbeda 2o8 
Isipatana 28, 574 
Isisinga (tapasa) 212, 214 
U 
Ujjem 548 
Uttarakuru O4, 146 
Uddaka (Ramaputta) 390 
Uday! (thera) 212, 354 
Udena (raya) 482 
Upasena (Vangantaputta) 654, 66O 
Upali kappaka 188 
Upaäli (thera) 7OO 
Uposatha (nagarajJa) 470 
Ũ 
Ủhã (nadI) 116 
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E 
Ekasataka (brahmana) 198, 484 
K 
Kakudha Kaccayana O6 
KaJangalagama 12, 1Ó 
Kandaraggi (tikicchaka) 452 
Kanha atake 634 
Kanhajina (kumar) 200, 458, 472 
Kathãvatthu (Abhidhamma) 2O 
Kaplla (tikicchaka) 452 
Kapila (brahmana) 336 
Kapilavatthu (nagara) 574 
Kalasigama 142 
Kalahavivadasutta 574 
Kalabu (raJa) 334 
KasIbharadvaja 382 
KasmrTra (rattha) 142, 542, 548 
Kassapa (buddha) o4, 198, 368, 370 
Karambhiya (acelaka) 334 
Kalingaraja 424 
Kalingaraññam 220 
Kalidevata 318 
Kasi (rattha) O4, 334, 


402, 543. 548, 572 


Kimbila (kumara) 


188 


Kumarakassapa (thera) 212, 214, 326 
Kumudabhandika (dhaññajat) 484 


Kuvera (lokapala) 34 
KusaraJa 220 
Ketumati (vimana) 1O 
Kotumbara (rattha) O4, 548 
Kolapatta (rattha) 590 
Kosala (raJa) 484 
Kosala (rattha) 542, 548 
Kosiya (Sakka) 214, 216 
KH 
Khandahala (brahamana) 338 
Khantivadl (tapasa) 334 


KH 
Khandhaparitta 254 
Khujjuttara (upasika) 134 
G 
Ganga (nadI) O2, 11Ó, 
15O, 196, 208, 
210, 328, 476, 490, 630 
Gandhara (rattha) 542, 548 
Garahadinna 574 
Guttila (gandhabba) 108, 482 
Gotama (Sakya) 408, 
454. 472. 
474. 518, 594 
Gopalamata (devl) 108, 482 
GH 
Ghatikara (kumbhakara) 368, 370 
Ghanikã (deva) 318 
C 
CakkavakaJataka 672 
Canda (raJjakumara) 338 
Candagutta (raJa) 484 
Candabhaga (nadI) 106 
Candavati (rajakañña) 366 
Catuma 348, 350 
Ciñca (manavika) 176 
Cina (rattha) 208, 59O 
Cinavilata 542, 548 
Cunda 202, 294 
Cullanaradajataka 674 
Cullapanthaka (thera) 286, 606 
Culasubhadda 574 
Culabyuhasutta 574 
CetI (Janapada) 336 
Corapapata 338 
CH 
Chaddanta (nagaraja) 334, 368 
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jJ 
jJambukajivaka 574 
jJambudIpa O6, 
O8, 10, 22, 
28, 30, 42, 140, 336 
Jali (kumara) 200, 458 
J1vaka (komarabhacca) 228 
Jotipala (manava) 368, 370 
T 
Takkola (rattha) 59O 
Tacchaka (mahasukara) 336 
Tavatimsabhavana 10, 
12, 356, 574 
Tidasa (pura) 108, 482 
Tirokuddasutta 574 
Tissa (thera) 118 
Tuvatakasutta 574 
D 
Dandakaraññam 220 
Danava (yakkha) 258 
Dighanikaya 676, 682 
Duknla (tapasa) 210, 
212, 214, 216 
Devadatta (kumãra) 188 
Devadatta 176, 
188, 190, 192, 


194, 230, 272, 300, 304, 
334. 336, 338, 340, 356, 686 


Devamantiya 34. 36, 46 
Donl (nagara) 708 
Donli (thera) 708 
DH 
DhaJa (brahmana) 390 
DhaJaggaparitta 254 
Dhanapalaka 346, 348 
Dhamma (yakkha) 336 
Dhammantar 452 


DH 
Dhammapada 626, 684 
Dhammapala (kumara) 338 
Dhammarakkhita (ayasma) 24, 26 


Dhammasangam (Abhidhamma) 2O 


Dhãtukatha (Abhidhamma) 2O 
N 
Nanda (manavaka) 176 
Nanda (thera) 286 
Nandaka (yakkha) 174, 176 
Nandakula 484 
Nandiya (vanarinda) 334 
Narada (tikicchaka) 452 
Nikumba 542 
Nigantha Nataputta O6 
Nigrodha (arama) 574 
Nigrodha (migaraJa) 336 
Nigrodha (raJa) 338 
NÑimi raJa 108 
P 

Pajapati (lokapala) 34 
Pañcasala (brahmanagama) 260, 

262, 264, 266 
Patthana (Abhidhamma) 2O 
Pandaraka (nagaraJa) 334 
Parabhavasutta 30, 574 
Pataliputta (nagaram) 24, 26, 208 
Patheyyaka 548 
Patalamukha 476 
PayasIl (raJañña) 326 
Parika (tapas1) 210, 

214, 216, 220 
Pasanaka (cetiya) 574 
Pindola Bharadvaja 664, 676 
Piliyakkha (raja) 328,332 
Puggalapaññatti (Abhidhamma) 2O 
Punna (bhataka) 108 
Punnaka (dasa) 483 
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P 


Punnaka (setthi) 483 
Punnabhadda 318 
Punna (dasI) 108 
Pubbakaccayana (tikicchaka) 452 
Purabhedasutta 574 
Purana Kassapa O6, O8 
B 
Bakkula (thera) 358, 360 
Baranasi 28, 258, 334. 574 
Bindumati (ganik3) 208 
Bodhimanda 424 
Brahmadatta (raJa) 334. 338 
Brahma 368, 372, 388 
Brahmana 20, 26 
BH 
Bhagu (kumara) 188 
Bhaddasala (senapati) 484 
Bhaddiputta 318 
Bhaddiya (kumara) 188 
BhallatiyaJataka 68o 
Bharadvaja (brahmana) 2090, 202 
Bharukacchaka 548 
M 
Makkhali Gosala O6 
Mankura 46 
Mattakundali (devaputta) 574 
Manibhadda 318 
Mandavya (manavaka) 210 
Manduka (devaputta) 574 
Maddl (devn) 200, 468 
Mandhatu (raja) 108, 482 
Manti (brahmana) 390 
Malla 318, 546 
Mallika devI 198, 484 
Mahakaccayana (thera) 482, 604 
Mahakassapa (thera) 658, 670 


M 
Mahapathavi (makkata) 334 
MahapaJapatigotamI 396, 308 
Mahapatapa (raja) 338 
Mahapaduma (kumara) 338 
Mahapanada (kumara) 22O 
Mahabyuhasutta 574 
Mahamangalasutta 30, 574 
Mahamogsallana 314, 316, 382, 702 
Maharahulovadasutta 574 
Mahasamayasutta 30, 574 
Mahasena (devaputta) 1O, 12 
MahI (nadI) 116, 15O, 106, 63O 
Mahosadha (pandita) 342. 344 
Magandiya (paribbajaka) 518 
Manavagamika (devaputta) 40O 
Matanga (Is1) 210 
Matangaraññam 220 
Malunkyaputta (thera) 244, 246 
Migadaya 28, 574 
Milinda (vihara) 7O6 
Metteyya (buddha) 268, 27o, 7o8 
Mejjharaññam 220 
Moggallana (thera) 312, 348 
Mogsalliputtatissa O6 
Mogharaja (brahmana) 286 
Mogharaja (thera) 6o2 
Moraparitta 254 
Moliyasivaka 232 
Y 
YaJubbeda (veda) 2o8 
Yañña (brahmana) 390 
Yama (lokapala) 34 
Yamaka (Abhidhamma) 2O 
Yamuna (nadI) 116, 15O, 106, 63O 
Yavana 548 
Yugandhara (pabbata) 10 
Yonaka (rattha) O2, 


O6, 28, 30, 34, 38, 42, 152 
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R 
Rakkhitatala o8, 
12, 18, 20, 28 
Ratanasutta 254. 574 
RaJagaha (nagaram) 228, 
346, 400, 574 
Rama (brahmana) 390 
Rahu 34: 454, 648 
Rahula (thera) 612, 
62o, 636, 
644. 686, 602 
Rahulovadasutta 30 
Ruru (mIgaraJa) 336 
Rohana (thera) 12, 1Ó, 18, 2O, 22 
L 
Lakkhana (brahmana) 390 
Lakkhanasutta 676 
Lanka (dipa) 708 
Lomasakassapa (ïsl) 364, 366 
V 
Vanga (rattha) 59O 
Vangasa (thera) 648 
Vajira (bhikkhunl) 42 
Vattaniya (senasana) 16, 18, 22 
Varalañchaka 232, 
360, 428, 594 
Varuna (lokapala) 34 
VaJapeyya 364. 366 
Vasudeva 318 
Vasettha 274 
Vijambhavatthu (senasana) 18 
Vitattha (nad1) 106 
Vidhura 336 
VidhurapunnaJataka 614 
Vipassl (buddha) 360 
Vibhanga (Abhidhamma) 2O 
Virasena 38 
Vejayanta (pasada) 10 


V 
VetravatI (nadI) 106 
VerañJa (nagara) 384 
Vessantara (raJa) 196, 


108, 200, 202, 458, 
462, 464, 466, 468, 470, 472 


S 
Sakayavana (rattha) 548 
Sakka (devanaminda) 10, 


214, 216, 220, 
356, 372, 396, 574, 636, 650 


Sakya 176, 
188, 198, 338, 

348, 350, 480, 574 

Sankassa (nagara) 574 
Sankheyya (parivena) 28, 32, 34 
SañJaya Bellatthiputta O6 
Santusita (lokapala) 34 
Sabbadinna 46 
Sabbamitta (brahmana) 390 
SamacrttaparIyayasutta 30, 574 
Samanakolañña 424 
Sayha 366 
Sarabhu (nadl) 116, 
15O, 196, 63O 

Sarassat1 (nadI) 106 
Sahampati (brahma) 348, 350, 672 
Samkicca (kumara) 212, 214 
Samyuttanikaya 56, 
232, 360, 


40O, 612, 622, 
626, 646, 666, 670, 674, 686 


Saketa (brahmana) 574 
Saketa (rattha) 548 
Sakha (migaraja) 336 
Sakha (senapati) 338 
Sagalanagaram O6, 

O8, 10, 20, 28, 32, 48 
SadhInaraja 108, 482 
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S 

Sama (kumara) 210, 
212, 214, 

220, 328, 330 

Sama (tikicchakacariya) 452 
Sama (manussa) 336 
Sama (veda) 2o8 
SarIputta (thera) 72, 
174, 176, 288, 


312, 340, 348, 382, 400, 

438, 482, 594, 602, 604, 608, 
614, 616, 618, 624, 628, 658, 660, 
662, 68o, 68ó, 688, 6o8, 704, 706 


SarIputtasutta 574 
Savatthi (nagara) 574. 592 
Sineru (pabbata) 174, 


202, 218, 372, 
396, 462, 476, 514, 516 


Sindhu (nadI) 106 
Siridevata 318 
Sirima (nagarasobhini) 574 
SIvIraJa 204, 206, 210 
SIvaka 232 
SIva 318 
Sihasena 38 
Sutasomajataka 630 
SuttanIpata 6o6, 


638, 6oo, 694, 606 


S 

Sudatta (brahmana) 390 
Sudinna kalandaputta 288, 460 
Suddhodana (raja) 390 
Suppabuddha (sakka) 176 
Suppliya (upasik3) 198, 482 
Subhadda (paribbajaka) 222, 
224, 226 

Subhuti (thera) 640, 650 
Subhoja (brahmana) 390 
Sumana (malakara) 198, 484, 574 
Suyama (brahmana) 390 
Suyama (lokapala) 34 
Surattha (rattha) 590 
SuraparIcara (raJa) 336 
Sulasa (nagarasobhini) 574 
Suvannabhumi (nagara) 59O 
Surasena 38 
Sela (brahmana) 282, 
2841, 306, 308, 372 

Sonuttara (nesada) 334 
Sorattha 548 
SovIra (rattha) 59O 

H 
Himavantu (pabbata) o8, 


12, 28, 116, 19Ó, 
218, 328, 400, 448, 470, 472, 568 


--OOOOO-- 
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VISESAPADANUKKAMANIKA - THƯ MỤC TỪ ĐẶC BIỆT: 


Trang 
A 

Akalikam 196, 108 
Akiccakaro 108 
Akiñcano 364 
Akkhadasso 108 
Akkhayapatibhano O4, O6 
Akkhayavicitrapatibhano 32 
Akkharappabhedam 2o8 
Akkho 40, 200, 394, 462 
Agadasamo 326 
Agadassa 526, 70O 
Agadhamaparam 182 
Agganikkhitta 564 
Aggikkhandhupamo 278 
Angulivinamana 578 
Acitikato/a 38o, 382, 478 
Acelako 334 
Accho 34 
Ajagaro 68o 
Ajapatham 466 
Ajimhassa 184 
Ajjhosaya titthati 114 
Ajjhoharam 604 
Aññadatthu 226 
Aññamaññupanissita 8o 
Attalakam 108, 138, 548 
Atthim 130 
Andam 8o, 82 
Atanditam 650 


Atikkantikaya 
Aticchatha 
Atithaddho 
Atidanam 
Atibhanitaya 
Atibhuttena 
Atiyacanaya 
Ativatatthanam 
Atisañcaranena 
AtisayItva 
Atiharapeyyasi 
Atuliyagunam 
Atuliyo 

Atulo 

AttaJena 
Attanipatanam 
Atta 

Attanam 


Trang 


208 

12 

302 

462, 4664 
676 

228, 260, 462 
676 

158 

462 

556 

108 

564 

320 

452, 548 

170, 280 

324 

88, oo, 702 
152, 

236, 324, 326, 


356, 396, 466, 588, 654, 686 


Attanuditthi 


Atthasadhanataya 


Atthantaram 


Attham dhareyyasi 


Atthiko 


248, 

250, 270, 578 
302 

268 

76, 78 

130 


Atthidhammassa nibbanassa 522 


Aditthantarayo 
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A 

Addha 8o, 84 
Addhanassa mulam 82 
Adhippayo/ena 204, 
250, 264, 272 

Adhimutti/1Im 204, 272, 286 
Anagghaniyo 320 
Anajjhosita 124, 130 
Anañjitamandito 276 
Anatthiko 130, 24O 
Anandheneva 604 
Anasadaniyam 340 
AniketavasI 334. 638 
Anibaddhasayano 666 
Animittakatadiso/a/am 302, 304 
Anisedhanataya 302 
Anugamika 270 
Anugharam 68 
Anucaritam 374 
Anuttaro 116, 
118, 306, 308, 

358, 390, 550, 570, 708 

Anunayo 72 
Anupapllitam 02 
AnuparIyayeyyum 6O 
Anuparivattanti 340, 420 
Anupadano 5O, 78 
Anuppadaniyam 448 
AnubyañJanam 560 
Anubhutato 134, 136 
Anumanapañham 392, 544 
Anuyogam 16, 572 
Anuravati 102 
Anulimpati 194, 284 
Anulepanryam 284 
Anulometva/ti 612, 694 
Anuvasitassa 356 
Anuvieinakassa 60O 
Anusatthim 29O 
AnusotagamIm 104 


A 
Anupakhette 220 
Anonami 394 
Anoraparo 528 
Anovassam 370, 372 
Antaracakkam 2o8 
Antarapanam 02, 546 
Antarayam 220, 264, 266 
Antaritam 482 
Antimajivika 208 
Antosallam 124 
Andhakarano 106 
Andhajanavilopikaya 208 
ApacTt 302, 388 
Apanudeti 6O 
Aparajju 78 
Aparadhikata 314 
Apavahetva 536 
Apasadesi 466 
Apilapanalakkhana 58 
Apucchitabbam 490 
Apunaravattita 460 
Appaccakkhaya 74, 76 
Appatibhagam 586 
Appamiddho 690 
Appavedanryam 190 
Appaharata 304 
Appeti 102 
Abbhatitani 118 
Abhikirati 302 
Abhijatiparisuddha/assa 356, 438 
Abhijativattitamanucaritam 374 
Abhibyapenti 416 
Abhisankhipitva 74 
Abhisaññuhitva 74 
Abhisamayantarayo 424 
Abhissanne 228 
Abhejjakavacajalikam/aya 330 
Ambasamiko 74 
Ayakkara 546 
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A 
Ayogulam/e 144, 538 
Aram 88 
Aratinudam 584 
Arahanto o8, 
10, 20, 28, 


72, 182, 248, 312, 

346, 348, 392, 442, 562, 564 

Araha (vigatabhaya) 246, 
248, 250, 

418, 420, 422, 512 

Araha (apattim apajjeyya) 442; 444 


Araha (sayam na pabbajeyya)  44O 
Ariyasavako/a/assa 58, 
114, 448, 450, 

556, 558, 574, 592, 652 
Arupadhammavavatthanam 134 
Alaggo 644 
Alnam 650 
Avajjakavacadharanataya 426 
Avisesataya 302 
Avyavata 2oó6, 2o8 
Asanga 564 
Asañcaranam 362, 364 
Asabbhikaranam 466 
Asamayanibbuto 504 
Asampannam 660 
Asarambhena 288 
Asitva 282 
Asucljanam 684 
Asesa-ariyavithito 236 
Ahitaviññanato 134 
Ahetuja anutuja 446, 450 

Ẩ 

Akaddhiyantassa 178, 180, 182 
Akappam 426 
Akasagamanam 334 
Akãsacchadanam 370 
Akãsasamam 582, 664 


Akiñcaññam 
Akiritatta 
Akotitam 
Akotetva 
Akoteyya 
Agamo 
Agucar 
Aghatanam/e 
Acamanti 
Acariyaguna 
Acariyamutthi 
Acariyavamso 


Acariyupäsanam 


Ajanahi 
Adipaniyam 
Adeyyavacano 
Apatissati 
Abhogo 


Amam 
Amaseyya 
Ayukappo 


Aynhati (maggam) 


Aynhito 


.\ 


Arammanavibhattiyo 


Arammanasäraggaho 


Aramiko/ena 
Alikhitva 
Alimpanam 
Avajjanam 


Avapitum 
Avapesi 
Avaranam 


Aviseyya 
Avethanam 


Avesanam 
Asajja 


329 


304, 564 
292 

102 

170 

508 
1098, 276 
100 

100, 102 
434 

162, 164 
244 

25O 

108 

z4 

448 

102 

348 

O6, 

168, 170, 218 
552 

508 

238 

538 

302 

548 
298, 300 
10, 44 
82 

68 

178, 
184, 186 
464, 466 
466 
256, 
356, 422, 424 
284 

44, 382 
556 

02, 370 
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A 
Asittodaka 476 
Asimsaniyya O4 
Ahaccapadam 25O 
Ahãradutthataya 230 
Ahãruparodhena 406 
Ahãruipasimsako 656 
Alakam 704 
1 
Inagahakassa 600 
Inasadhakassa 60O 
Itihasa 16, 2o8 
Icchamuccha 7O2 
Ittarapaññena 106 
Iddhipado/ä/ena/esu 52, 
58, 240, 546, 
554. 562, 564, 588, 648, 668 
Indakhilassa 60O 
Indagajjitam 32 
Issattho 506, 578 
Issaraparadhiko 252 
Issaso 384, 702, 704 
I 
Itiyo 256 
Iritam 618 
Isa 4O, 42 
U 
Ukkadharam 02 
Ukkapatam 2o8 
Dggä 546 
Uggilitum o8 
Ugghatitesu 92 
Ujjaletva 430 
Ujjotatthakaram 530 
Utthanasampannam 7OO 
UtuJa 450 
UtuparinamaJa/an 228, 230, 232 


c 


ttamattham 


CC 


ttarati 


ttararam 


—-= 


dakamanike 


GC 


c 


dakasattajnvata 


ddesena 


C 


nduro 


cc 


nnamati 


C 


pakkhatantarayo 


=œ 


pacika 


ŒC 


padassita 


c 


padahati 


c 


panikkhepato 


c 


panibandhati 


Upanibandhanena 
Uparameyya 
Uparundhi/tva 


parodho 
palapanahetu 
pavmo 
passayam 


Ũ 
Upassutim 
Upadayupadaya 


cC 


p3yanam 


Upasakaguna 
Upasati 
Upasanasalayam 
Upekkha 
Uppatam 
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Ũ 


ttamatthagavesaka 


dakavarakagatam 


paganhanalakkhana 


pariũparuppattiko 


32, 564 
214 
202, 
430, 432, 462 
88 

44 

439. 434 
428 

16, 26 
34, 656 
300 

264 

58, 60 
598, 654 
340 
19O, 
236, 278, 634 
134, 136 
420, 
422, 690 
420 

168 
406, 
520, 522 
10 

518 

20O 

88 

270 

158 
394, 
306, 558, 562 
262, 
398, 488 
164 

704 

578 

74. 548 
2o8 
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U 
UppTlavanto 610 
Ubbattiyante 174 
Ubbillavito 306 
Ubhatokotiko 166, 
188, 196, 204, 
212, 222,..., 372, 378 
Ummapupphe 202 
ỦUsuna 558 
Ussakkitva 432 
Ussadeti 312, 414 
Ủ 
Ủnũdaro 68o 
Ủmijatam 430, 432 
Ủmivegam O4 
Ùhanalakkhano 52 
kE 
Ekatobhavangata/anam 104, 1OÓ 
Ekanayanassa 600 
Ekantakanho 334 
Ekabuddhadharam 392, 394 
Ekasatako 198, 484 
Ekamsabyakaraniyo pañho 244 
Ekakina 672 
Ekuttarikanikayavare 652 
O 
Okassa 348 
Okkanti 2o8 
Ogilituim o8 
Oñato 318, 


376, 380, 382, 478 
Otatavitata-akinnabahuphalam 508 


Otapeti 610 
Odhunitabba 666 
OnatavInato 666 
Onaddham 432 
Onamanti 202 


O 

Opakkamikam 228, 230 
Opatantam/e/esu 346, 

606, 610, 66O 
Opammakathapañham O4, 596 
Opammayutti O6 
Obhasanalakkhana pañña 62 
Omaddati 366 
Orato 348, 350, 558 
Oligallampi 366 
Osakkeyya 384 
Osarati 214 
Osaresi/tha 20, 338 
Olarikaviññanato 134 

K 

Kakkhalani 110, 112 
Kacavarabyuham O4 
Kacchapiniyo 110 
Katacchubhikkham 14 
Katacchumattam 12 
Katumika/aya 132, 134 
Katthaharaka 546 
Kathinam 453, 456 
Kanayena 558 
Kantakena 194 
Kandakiccam 7O 
Kandappaharo/ena 24, 124 
Kandani 7O 
Kathabhiññanato 134, 136 
Kadacuppattikam 196, 108 
Kapotikaya 600 
Kapotiyo 110 
Kappatthiyam 356 
Kambalaratanam 26 
Kammaja 450 
Kammadhorayho 480 
Kammaniketava 480 
Kammabahulena 10 
Kammabhumim 38o 
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K 
Kammavipako/a/am/e/ena 228, 
230, 314, 316, 502 


Kammasamutthana 216, 228 
Kammasambhava 216, 228 
KammahIno 478, 480 
Kammadhikatena 110, 112 
Kammadhigsahitena/assa 314, 316 
Karakavassam 510 
Karumbhakam 416 
Kalapaggaham 452 
Kaliracchejjam 322 
Kamsatalam 102 
Kamsaloham 444 
Kanakacchapipama 340 
Kayam abhujJati 420 
Kayanugata dhamma (dasa) 420 
Kayupagatam 558 
Karanuttariyata 250 
Kalakiriya (atthavidhena) 502 
KasavapaJJjotam 28 
Kal|asuttam 694 
Kalayaso/assa 598, 6o6 
Kiccakarm 102, 
466, 468 

Kiriyakaranesu 356 
Kiryani 194, 266 
Kilañjamiva 476 
Kilesavatthuni 556 
Kilesa/anam 56, 7O, 
178, 18O, 442, 


6o6, 610, 636, 638, 
64o, 652, 664, 694, 608, 700 


Kitavannena 452 
Kukkut 82 
Kukkuto 602, 604 
Kutipurisa/e 250 
Kumudabhandikaya 484 
Kumbho/assa 696 
Kummo 610 


K 

Kusala dhamma 20, 
52, 5Ó, 
58, 6o, 688 
Kutangama 6O 
Kutaninna 6o 
Kutasamosarana 006) 
Kutagara/assa 6o, 
110, 14O, 3OO 
Ketubham 2o8 
Kelayatha 124 
Kesikam 552 
Kocchakara 546 
Kotthadutthataya 230 
Kotthuko 34 
Kolapattam 590 
Kolapakassa 256 
Kosohitavatthuguyham 282, 284 

KH 
Khaggagahako 108 
Khaggaparivarito 34 
Khaggavisanakappa 182 
Khaggassa 60O 
Khajjopanako 202 
Khalopl 186 
Kharalavanam 194, 252 
Khilanudam 584 
Khilito 318, 
38o, 382, 478 

Khuddanukhuddakani 
sikkhapadani 242, 244 

G 

Gaggarayamanam O4 
Gaggalaka 328 
Gajavarakllam 666 
Ganana/aya 44, 136 
Ganmitam O6 
Gadduhanamattampi 190 
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G 
Gandhabbam O6 
Gandhapanika 566 
Gandhikam 434 
Gabbhavakkamanam 214 
Gabbhiniya 60O 
Garuttasena 288 
Galam panametva 38o 
Gavayassa 252 
Gahanataram 446 
Giramudiranam 246 
GirIraJavarasamam 582 
Girisikharam 346, 348, 532 
Gihilingam 440 
GihIvyañjanani 18 
Gumbagumba 202 
Gumbo 540 
Guyhakaranena 244 
Gehanissita/ani 74 
Gotamiya vassikasatikaya 396, 308 
Gopuram 108, 138 
GopanasIyo 6o 
Gorupo/assa 598, 662 
GH 
Ghatikam 378 
Ghanika 318 
Gharakapoto/assa 598, 672, 674 
Ghayamano 662 
Ghorassarassa 596, 602 
C 
Cakkhuppatanam 28o 
Cangavarakassa 60O 
Caccaram O2, 546, 548 
Cañcalo 158 
Catukka O2, 54. 546 
Catujatiyavaragandhasamam 582 
Catunekaylka 32 
Catubbeda O6 


C 

Candaggaham 2o8 
Candanikampi 366 
Candasamam 582 
Cando 34. 338, 644, 646 
Camariya 60O 
Calaka 546 
Catumeyyaka 348, 350 
Carugativilasam 334 
Cikkhallam 516 
CikkhallaJata 476 
Cikkhassanto 256 
Cingulakam 378 
CiccItayati cItIcitayati 428, 430 
Cinnatta 94, 96, 182 
Cittakadharakummo 684 
Cittassa dubbalikarana (25) 480 
CittasaññattI 424 
Cmaraja 2o8 
Cimnavisaye 208 
Cetakabhuto 370 
Cetana 94, 
o8, 100, 

102, 104, 15O 

Cetasikam vedanam g¿°2 
CetiyanI 560 
Cetiye patihiram 512 
Celaka 546 
Colapattena 124 
Colakam 88 

CH 

Chattagahako 108 
Chattasamam 582 
Chando O6, 216, 224, 272 
Chayeva jana amacca 108 
Chavakacandalo 334 
Chalangam 2o8 
Chalangavantam 390 
Chadentam 394 
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CH 
Chayavemattam 686 
Chinnabhinna kottita vikottto 504 
Chinnikaya 208 
Churikãya 558 

J 

Jagganto 496 
Janghapesaniyena 6o8 
JanayIti 362 
Janika 362 
Jappehi 48, 74, 92 
jJambukasigaliya 600 
Jarasigalo 658, 660 
Jalũka/aya 598, 678 
Jatiratanehi 6oo 
Japaye 672 
Japenti 288 
Jalavatapanesu 92 
Jinarahassam 244 
Jinasasanaratanam 32 
Jiyakara 546 
Jirakam 104 
J1vitaharo 440 
J1vo 48, 90, 
02, 148, 150, 
428, 430, 432, 434 
Jotiraso 202 
Jotisam O6, 208 

JH 
Jhapanaya 584 
Jhayamano 76, BOO 

Ñ 

Ñãnaratanaärammanena 166, 168 
Ñãtipaväritesu 382 
Ñãyavesesikã O6 
Ñãyam dhammam kusalam 402 
Ñaye 678 


TH 
Thapaniyo 246 
Thanacankamika 358 
Thanathanagate 02 
Thanuppattikapatibhano 04 
T 

Takkolam 590 
Tacchako 28o, 336, 694 
TaJJena vayamena 86, 432 
Tadupiyam 14 
Tantiyo 88 
Tandikato 394 
Tayanti 314 
Talavanta 168, 170 
Tahsaka 558 
Tasaniyatthanam 252 
Tikicchako/am/assa/anam 290, 

452. 500, 6O0O 
Tikiccha/aya 06, 580 
Tinapurisaka 578 
Tinhena 104 
Tittakam 370 
TitHro 334 
Tipabbaganthiparisuddhassa 178 
Tipukara 546 
Tivitthatam 516 
Tiretva 12 
Tunnavaya/assa 546, 600 
Turagassa 600 
Tulaya 106, 6OO 
TulapuñJo 290 
Toranam O2, 96 

TH 

Thandilaseyyaya 576 
Thanassitadarako 682 
Tharuggaha 546 
Thurusmim 108, 138 
Thusarasimhi 6o2 
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D 
Daddhavidaddhagatto 502 
Dandajato 394 
Dandappatto 74, 7Ó, 120 
Dandhagatika 414 
Dandham pavattati 178, 180, 182 
Dandhayana o8 
Dandhayitattam 184 
Davadahe 316 
Davo 162 
Dasaparinaham 516 
Dalhacapasamarulhassa 184 
Danagga 02 
Danani adanasammatani 464 
Darusañghatasamavayena 622 
Ditthajalavinivethanaya 166 
Ditthadhammasukhavedaniyam 198 
Ditthibyasanam 326 
Ditthivadena 10, 2O 
Dinno 92 
Disadaham 2o8 
Disamukhasuppasarita O4 
Dibbam antaradhanam mulam 332 
Dighamaddhanam 8o, 

224, 226, 326 

Dmataro 68o 
DIpiko 6o8 
Dukkarakarika/am/aya 404, 
472. 474. 478, 480 

Dukkhassa pahanaya 138 
Dukkhudrayam 172 
Dutiyikam 670 
Dunnijjhapayo 238, 242 
Dunnibbethiyo 106, 272 
Dunnivarayo 32 
Duppariyogaho 116 
Duppasaho/a/am O6, 
10, 32, 530, 564, 656 

Duradhiroham 532 
Duravarano 32 


D 

Durasado O6, 10, 32 
Duruttaro 32, 268, 470 
Durupacarena 260, 282 
Dussaniye/esu 514, 64O 
Dussikam 434 
Dusstlapañho 426 
Devam vassapenti 206 
Devatthanam 158, 546 
Devadundubhissaram 2o8 
Devadevassa 338 
Desagato 434 
Dovariko/am/assa 386, 

398, 438, 548, 508, 652 
Dosina o8, 28 

DH 

Dhanukam 378 
Dhamadhamayanti 202 
Dhammakarakena 112 
Dhammaketum 32 
Dhammagirim/ya 318, 568 
Dhammacakkam 28, 594 
Dhammacan 28 
Dhammañanena 682 
Dhammanetti 542 
Dhammapajjotam 32 
Dhammabherim g2 
Dhammamagsam 32 
Dhammayagam 32 
Dhammayupam 32 
Dhammarakkha 566 
Dhammasantati 66 
DhammasIsakassa 202 
Dhammasetthino 568 
Dhammadhipateyyo 164 
Dhammapanika 568 
Dhammabhisamayo 28, 


30, 226, 308, 422, 
424. 514, 516, 518, 574, 58O 
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DH 
Dhaturatanam 166, 168, 170 
Dhaãto 394 
Dhutagunam/e/ena/ehi/esu 226, 
402, 578, 580, 582, 
584, 586, 588, 590, 592, 594 


Dhutagunaraha dasa 578 
Dhutangani 30, 576, 5QO 
Dhuvappatitthalayo 666 
Dhuvasalila 106 
Dhuvasetu 576 
N 

Nakulo 658 
Nagaraguttiko/a 102, 566 
Nagarajotaka 564 
Nangutthavudho 656 
Naccaka 318, 546, 590 
Nataka 318, 546 
Natthidhammam 448 
NadIsamam 582 
Nayakusalo 220 
Navayatam 516 
Nanaputabhedanam 02 
NanavisayIno 548 
Namam 14, 
22, 38, 8o, 374 

Naraco/ena/assa 184, 
404, 702, 704 

Navayikam/assa 600 
Navalakanakassa 596, 624 
Naviko 336, 59O 
Nikkamo 404 
Nikkinissati 468 
Nikkhamanamukhe 488 
Niggaho 44, 210, 308 
NÑiggumbo/am O6, 706 
Nighandu 2o8 
Nicchubhati 312 
NIjatam O6 


N 
Nijitakammasura 320 
Nijjhattim 348, 350 
Niddhante 7O 
Niddhamiyanti 7O 
Niddhameyyum 7O 
Ninnatta 94, 06 
NÑipatassa 184 
NÑIppapañca 436, 438 
ÑipparIyayavacanam 196, 
210, 222, 352, 354 
NÑippesakatam 634 
Nibbattapanam/aya 168, 170 
NÑibbanam 114, 
448, 450, 518, 


520, 522, 524, 526, 528, 
530, 532, 534. 536, 538, 540, 
542, 560, 572, 576, 578, 580, 676 


Nibbahanamaggo 538 
Nibbhujati 420, 422 
NÑimittam 2o8, 
494. 498, 604, 674, 702 

Niminitva 466 
NÑiyame/ena 200, 682, 702 
NÑiyamakassa 324, 
596, 626 

Niratankanam 416 
Ninhaniva]jitam 694 
Nirupaghatam 220, B10 
Nirodho 8ó, 114, 538 
Nisadaya 252, 5o8 
NÑisammakan O6 
NÑisammakiriya 98 
NÑissesavacanam 196, 354 
Nihatapaccatthikapaccamittam 02 
Nekkhammanissitani 74 
Nemittiko 28 
Nemiyo 20O 
NerayIko aggi 110 
Nosaññavimokkha 268 
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P 
Pakatitinta 476 
Pakkhandino 546 
Paggharati 124, 158, 302 
Pacura O2, 684 
Paccattapurisakarena 168, 570 
Paccavamapeyya 254 
Paccekabuddho/a 182, 354 
Paccekabodhim 102 
Pacchinnavege 212 
PaJJotamana O4 
PaJjhayanto o8 
Pañcanekayika 32 
Pañcamulabhesajjani 7O 
Pañcayatanani 106 
Pañcindriyani 52, 
54. 58, 70, 
546, 554. 588 
Pañña/aya 0Ó, 
50, 52, 56, 
62, 68, 7O, 130, 


148, 358, 438, 474. 534. 
548, 562, 564, 670, 678, 706, 708 


Paññaratanam 554. 556 
Pañhapatihhanam/ani O6, 

42, 44 
Pañhabyakarananl (cattari) 244 
Patakani 152 
Patikaroti 78 
Patigho/am 72; 


210, 280, 312, 
532, 632, 634, 636 


Paticaro 162 
Patithambhati 612 
Patidanahetu 20O 
Patidukkhapanataya 302 
Patipadesi 1094 
Patipucchabyakaraniyo 244, 246 
Patibahati 606 
Pativacanam 102, 522 


P 
Pativirodho 338 
PatIvIseso 44 
Patisattum/umhi 486, 
576, 586, 606 
Patisandahati 5o, 66, 72, 
74, 76, 8O, 118, 120 
Patisambhidaratanam 554. 
558, 560 
Patisallanaguna 236 
Patisallyitva 234, 236 
Pattane 590 
Patthanappakaranam 2O 
Panidhehi 220 
Pandarako 334 
Pandarapakara 02 
Panditavado 44 
Pannattivajjam 442 
Pannasanthare 602 
Pannika 546 
Patanapatibaddhani 186 
Patarati 430. 432 
PatikutatI 492 
Patiiyati 492 
Pativattati 492 
Patisalhyati 602 
Patodalatthi 42 
Pattakkhandho o8 
PattaparIyapannamattampI 614 
Pattalhakam 378 
Patthara 04 
Padam 124, 
2o8, 56o, 568 
Padhanena 228 
Panthadusaka 30, 482 
Panthamakkatako/assa 598,682 
Pantho 158 
Pannago 34 
Papatika 230, 
300, 302, 304, 418 
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P 
Papphotetva 606 
Pabba]jja/a 28, 30, 
5O, 108, 188, 194, 
276, 402, 404, 410, 412, 7O6 


Pabbata/anam 1096, 
254, 318, 450, 476 
Pabhinnapatisambhido 32 
Pabhinnabuddhi/1ima 32, 156 
Pamukhalakkhano 60 
PayogahIno 478, 48O 
Paradukkhapanam/ena 458, 
460, 462, 576 
Parapindamajjhupagato 402 
Parikaddheyya/eyyum 242, 516 
Parikinno 284, 424. 474 
Parikopeti 420 
Parikkhata 542 
Parikha 546 
Parigatto 314 
Parinamati 158, 
162, 230, 462, 484, 486, 588 
Paritassati 670 
Paritto/am/a 54. 
82, 182, 254, 


256, 260, 264, 440, 
490, 492, 514, 516, 518 


ParIpakkaniggundiphala 370 
Paripakkamanasam/e 28o, 322 
Paripaccanaya 104 
ParIpatiyanto 604 
Paribyattataya 572 
Paribhavetva 658 
Paribhogantarayo/am 264, 266 
Parimetum 320 
PariyattI/1ya /Iyam No, 
108, 320, 568, 688, 6o6 
Pariyantakatam 188, 
190, 102 

Pariyadapetva 300 


P 
Pariyadinnabhakkho 504 
Pariyadiyati 430, 

480, 490, 492 

Parimetum 320 
Pariyayadhammam 378 
Pariyittham 228 
Pariyogam 202 
Parlyositasankappa 236 
ParirañJIto/a 126 
Parivitthinna 172 
Parisanho 330 
Parisussitahadayo 502 
Parulhakacchalomo 276 
Parokkham 482 
Palapo o8, 30 
Paluggam 362, 364 
Pallavitaharitabhavo 256 
Pavanam 108, 
286, 356, 472 

Pavivekadhimutta 158, 684, 686 
Pavenupacchedo 226 
Pasakhe 614 
Palibuddhati 676 
Palibodha (solasa) 16 
Palivethryati 124 
Pahinagamanena 6o8 
Pakatikam 362, 
364, 366, 430 

Pakaravatiya 436 
Pataliputtako setthi 24, 26 
Pãm o8 
Panupetam 192, 7O6 
Patimokkhuddeso/am 276, 
316, 318, 320 

Payeyya 7O, 10O, 102 
Paribhattakataya 6o8 
Pimsitva 7O 
Pithara 186 
Pindadayaka 546 
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P 
Pindiyam 264 
Pitikam 228 
Piladdho 556, 558 
Pupphavati 216 
Pupphapanika 566 
Pubbapetanam 488 
Pubbayogo 04 
Pubbarattaparatattam 566 
Pubbavasanaya 16 
Puranam maggam 360, 362 
Purimaviññano 66 
Purima koti 82,84 
Purisattanam 288 
Purohito 108 
Putivantamulani 28o 
Penahika/aya 598, 672 
Pelantaragato 34 
Potthakanibandhanato 134, 136 
PH 

Pharana 568 
Phalakasamam 582 
Phalapindi 436 
Phalapanika 566 
Phassapamukha dhamma 98 
Phasseti 556 
Phasso 82, 

84, 94, 98, 104, 150 
Phutitatta 20O 

B 

Bandhananli (dasa) 478, 606 
Balakaraniyya 52 
Balavanipatassa 184 
BalavicchitakarI 102 
Balaharanaya 584 
Bahimukha 92 
Bahuvissatthabhavena 100 
Bahuvedaniyam 190 


B 
Balisiko/assa 598, 6o2 
B7jadutthataya 230 
BT]javiruhanaya 584 
Buddhanettiya 118 
Buddhapaññattiya 118 
Buddhapujana 296 
Buddhassa upasampada 128 
Buddhalayam 338 
Bubhukkha/anam 14O 
Bojjhangaratanam 554, 560 
Bojjhanga 58, 
144, 546, 554, 560, 588 
Bodhisattadhammata 322 
Bodhisattanam dasaguna 460 
Bodhisattanam vemattata 472 
Byattasanketa 354 
Byadhitassa 600 
Brahasukhaviharajjhanajhawẹ 374 
Brahmagiriya 318 
BrahmacarI 128 
Brahmaloko 14O 
Brahmano 372, 374 
BH 

Bhagavato agadapanam 548 
Bhagavatoamatapanam 548, 554 
Bhagavato osadhapanam 548 
Bhagavato gandhapanam 548 
Bhagavato pupphapanam 548 
Bhagavato phalapanam 548 
Bhagavato ratanapanam 548 
Bhagavato vedana 230 
Bhagavato sabbaññutañanam 178, 
184 

Bhañjeyya 58 
Bhandagariko 58, 10O, 108 
Bhattavissaggakaranatthaya 14 
Bhattaraho 186 
Bhadravahanam O6 
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BH 
Bhamara/assa 564, 592, 600 
Bhamukaya 380 
Bhayanudam 584 
Bhavanam 108, 286, 356, 472 
Bhavanudam 584 
Bhavaparamparaya 194 
Bhassappavadako O6 
Bhavanamayacakkhum 210 
Bhasamaggam 2o8 
Bhinnasimaya 208 
Bhinnajwvo/am 38o, 382, 4o8 
Bhiruttanam/e 584, 614 
Bhummantaram 274 
Bhummantal]ikkham 2o8 
Bhutavejja 34 
Bhuto 284 
Bhunahano 518 
Bhumikampam 2o8 
Bhumicalassa 106 
Bheri 7O, 432 
Bheripokkharam 432 
Bhesajjapananulepa 256 
BhoJakassa 600 
BhojJanavekallam 186 
Bhojanassa 264, 


440, 526, 528, 598, 702 


M 
Makariniyo 110 
Makkheti 188 
Maikuro 46 
Maccupasa 254 
Maccubhayanam 246 
Majjika 546 
MañJaritapatte 510 
Manayo (vividha) 202 
Maniratanam/assa 356, 


362, 402, 418, 434, 
470. 526, 530, 540, 584, 598, 600 


M 
Mandakhette 422 
Mandalaggena 558 
Matassa 256, 60O 
Mathayati 638 
Madaniye 514 
Madhukappasampannaphalo 272 
Madhudonim 92 
Manasikaro 5O, 


52, 94, 168, 170, 208, 
300, 310, 604, 606, 646, 67O 


Manopadosena 220 
Manobhavanryam 220 
Manoviññanam S4, 
94, 96, 98 

Mantana O6 
Mantani 14 
Manthayitva 168 
Mandam 454, 
456, 514, 516, 518 

Mayurassa 60O 
MarIcam 104 
Mariyadasampannam 70O 
Malanudam 584 
Masaragallo/am 202, 444 
Mahatimahapariyoge 202 
Mahatimahamegho 270, 332, 504 


Mahapathavim pavittha 
(pañcajJana) 176 
Mahapuññabhattaparivesanam 410 


Mahabrahmuna 34 
Mahasatthavahasamam 582 
Mahikotthatassa 496 
Magaviko/assa 598, 6oo, 602 
Matikasampannam 6o8 
Manupasama 286 
Maya O6, 480, 628 
Malam 76 
Migacakkam 2o8 
Micchajvena 6o8 
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M 
Missakuppadam 2o8 
Mugsasuppataya 6o8 
Mundakapatisisakam 156 
Mundakavadena 368 
Muttikam 254. 434 
Mudda 2o8 
Muddakamo 468 
Mnlika 546, 562 
Mulhagabbha 286 
Megho 196, 454, 688 
Menda 98 
Mettanisamsa 332 
Mettabhavana 330, 332, 686 
Moghapurisavadena 288 
Morapekkhitam pekkhati 380 
Moriniyo 110 
Mohaniye/esu 514, 64O 
Y 
Yakkhanam sarram 452 
Yatthisammuñjaniyo O4 
Yattapayatto 614 
Yatra hi nama 20, 296, 446 
Yamakapatihre/am 184 
Yamavisayam/ena 502 
Yame 20O 
Yavalavako/a/e 52 
Yathavalakkhanam 288 
Yugam 40 
Yugandharamatthake 10 
Yujjheyyum o8 
Yuddham O6 
Yusam 104 
Yogakkhemakaram 584 
Yogaññutaya 100 
Yogaññnu 284, 286 
Yogikathapañho 04 
Yoniso manasikaro 5o, 298, 


300, 310, 534, 536, 540, 604 


R 
Rakkhakammam 
Rangakara 
RajJaniye/esu 
RaJojallam 
RaJosamcIta 
RaJJjukara 
RanamJaho 
Rataniyo 
Rativippahanam 
Rathakam 
Rathadandako/am 
Ratharasmiyo 
Raddham bhojanam 
Randheyya bhojanam 
Rasam 


390 

546 

514, 604, 64O 
456, 688 
202 

546 

32 

146 

304 

378 

40, 42 
40 

186 

186 

9O, 102, 


104, 13Ó, 148, 150, 56O, 66O 


RasapatisamvedI 
RasaragapatisamvedI 
Rajavasabhassa 
RaJavada 

RaJupasevI 

Rupam 


130 
130 

108 

44 

438 

38, 

8o, oo, 92, 


o8, 102, 136, 148, 
150, 244, 522, 524, 648, 654 


Rupadakkha 
RupupajJvin 
Rihanatthaya 
Rilarulassa 
Rulham 

Renu 


Lakaram 
Laketi 
Lakkhanam 


566 
208 
124 
458 
362 
456 


624 
624 
52; 


56, 58, 102, 148, 
102, 288, 2o8, 3o8, 560 


Lakkhanapañho/am 
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L 
Lakkhanapariggahaka 390 
Lakkhe 704 
Lagulam 258, 606 
Laggattam 184 
Langhako 54 
Langhami 146 
Lahukam 178, 

180, 182, 184, 190, 320 
Lahupakam 294 
Lapulata 618 
Lalappimsu 458 
Lãsika 548 
Luggam 362, 364 
Luddhatara 242 
Lulati 430, 432 
Lekha o8, 118, 574 
Lokapaññatti 202 
Lokavajjam 442 
Lokayata OÓ, 16 
Lokayatika 2o8 
Lobhavamanam 554 
Lohitakasal 416 

V 
Vagsuli 676 
Vankakam 378 
Vacanapatisantharamattam 14 
VacIviññatti 38o, 382 
VaJJeyyum 98 
Vañceti 660 
Vattakara 546 
Vattaloham 444 
Vatipakaram 436 
Vattasilasampanna O4 
Vanataram 446 
Vantasika 488 
Vamanryam 284 
VametI 284 
Vammino 546 


V 
Varaho/assa 598, 664 
Varitam 376 
Vassika 304 
Vamsadhamaka 48 
Vamsanalassa 178, 180, 182 
Vamso 318, 612, 614 
VaJapeyyam 364, 366 
Vatapanena 9O 
Vatamandalikaya 304 
Vatassa uppattiya paccaya 168 
Vatikam 228 
VadI OÓ, 1O, 334, 344, 67O 
Vayaso/assa 596, 614 
Vayamo 88, 1o8 
Varetva 76 
Vahasatam 138, 178 
Vahasa 626 
Valaggavedham 414 
Valavanam 34 
Vikantayitva 104 
Vikalam 508 
Vikirati 58, 414, 556, 628 
Vikkantacar1 668 
Viganeyya 524 
Vigalanti 414 
Vicitakalakam 24 
Vicchiko 452, 598, 656 
Vijjava 360 
Vijjavanta 02 
VIJjhapeyya 68 
Viññattim/1yo 380, 
382, 564, 608 
Viññattibahulataya 676 
Viññanam 40, 82, 
104, 148, 244, 248, 654, 696 
Vitakko 98, 
102, 104, 348, 514 
Vitanda O6 
Vittattho 56 
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V 
Vidamsitam 176 
Vidhamati 158, 
414, 556, 636, 646 
Vidhunitabba 666 
Vidhupanam/ani/ena 168, 170 
Vinamanti 202 
Vinipatam 10O, 
144, 188, 190, 676 
Vinibbhujitva 104 
Vinivethanam/aya 166, 382 
ViparInata 34, 8O 
VibhaJjabyakaranTyo 244, 246 
Vibhavinam 460 
Vimaticchedanapañho O4 
Vimatipatham 212, 374 
Vimilamattha 410 
Vimuttiñanadassanaratanam 558 
Vimuttipilandhanam 558 
Vimuttiratanam 554. 556, 558 
Vimokkhantikam 374 
Virattarupo 404 
Virittassa 356 
Viriyam 52, 
56, 58, 274, 538, 578, 702 
Viruhapetabba 640 
Vireko 228 
Vireceti 284, 378, 554 
Vilakkhanam 678 
Vilayam 110, 112 
Vilivakara 546 
Vilometi 44 
VivaratI 160 
Vivadapathani 694 
Visatapayato 366 
VisapItena 328, 330 
Visamagatam 104 


Visamapariharajam/ani/ena 228, 
230, 232, 504, 510 
VisIvetva 76 


V 
Visucikaya 26o, 282 
44. 162, 210, 320, 


322, 332, 334, 402, 426, 484 


VIiseso 


Vissutadhammika 568 
Vissotam 488 
Vinaya kono 88 
Vinaya donim 88 
VInaya pattam 88 
Vutthiũpajivino 270 
Vuyhanta 340 
Vekatikavekatikam 428 
Vena 548 
Vetalika 546 
Vettapatham 466 
Vedagu 32, 90, 94, 120 
Vedayitam/ani 1oo, 228, 230, 232 
Veda 14, 1Ó 
Vediyati 102, 228, 418, 420, 518 
Vedeti 72, 144 
Venaylka 562 
Veyyakarano/am/ena/e 1Ó, 
152, 232, 208, 

390, 428, 436, 558, 560, 570 
Vyapadeti 158, 16O 
VyavattatI 256 

S 

Sa-upadano 5o, 78 
Sakadanam 458 
Sakalikaya 228, 230, 30O 
Sakiccayam 68, 7o 
Sakunagsghiya 60O 
Sakunarutam 2o8 
Sakhisahayaka 314 
Sankamo 158 
Sankarakute 6o2 
Sankutita 594 
Sankupatham 466 
Sankhadhamaka 48 
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S 
Sankha 38,42 
Sankhara/assa/anam/e/esu 4O, 
42, 48, 8O, 
82, 8ó, 88, oo, 


236, 244, 246, 248, 

256, 294, 206, 208, 300, 

444: 534. 536, 538, 548, 582, 
638, 642, 654, 666, 694, 696, 7OO 


Sankhyayoga O6 
Sangamasuro/assa 330, 558 
Sangamavacaro/assa 7O 
Sanghatitam/a 02, 272 
Sanghabhedako/assa 188, 514 
Sacchika paññatti 374 
Sajjhukara 546 
Sañfñatto 510, 512 
Sañnña 4O, 


94, 98, 100, 104, 150, 
244, 246, 368, 48o, 548, 654, 606 


Saññavimokkha apatti 268 
SanatI 696 
Satapatto 676 
Sat 52, 58, 6O, 


86, 132, 134, 136, 
170, 272, 378, 382, 422, 
446, 538, 548, 572, 624, 702, 708 


Satipatthananupassana 2908, 300 
SatIisammoso 442, 480 
Sattanikayapariyapanna 340 
Sattikamhi 660 
Sattimukhasamahato 504 
Sattiya 252, 504, 558 
Sattdpaladdhi 233 
Sadatthamanuyuñjanam/a 298, 3oo 
Sadatthe 682 
Saddnla 34 
Saddo 4O, 42, 88, 0o, 


92, 136, 148, 158, 170, 
202, 256, 258, 460, 472, 498, 508 


S 
Saddhammantaradhanam 226 
Saddha/aya 52, 54. 56, 548, 

562, 588, 676, 688, 694 
Santativikopanam 308 
Santasati 158, 248 
Sannipatikam/ani/ena 228, 

230, 232, 502, 504, 51O 
Sannisideyya 54, 5Ó 
SannThitam 540 
Sapadanabhakkho/ena 668 
Sappo 678 
Sabbatthikam 6o, 258 
Sabbatha sabbam 94 
Sabbadado 102 
Sabbadarathaparilahanudam 584 
Sabbamittam 390 
Sabbakusaladhammanudam 584 
Sabbapanam 560 
Sabbena sabbam 94 
SabhaJana 02 
Sabhava-isibhattiko 412 
Samacar1 28 
SamaJacca 314 
Samanakaranadhamma 274, 276 
Samanakavadena 368 
Samanadussllo/assa 426, 428 
Samanassa dve liñga 274, 276 
Samananucchavam 352 
Samano abhivadanaraho 274 
Samatittikampi 354. 356 
Samatitthikam 208 
Samantayogavidhanakiriyanam o6 
Samannaharo 316 
Samannesati 6o 
Samasamagatiko/3/am 338, 

426, 504, 506, 508 
Samadhi/im/ina/1ssa/iImhi 52, 
6o, 358, 474. 554. 556 
Samadhindriyam 52, 54, 7O 
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S 

Samadhipabbharo l0) 
Samadhipona 6O 
Samadhidhippamukha 6O 
Samadhiratanam 554. 556 
samadhisambojjhango 56O 
Samapattiratim 236 
Samudacaritatta 94, 98 
Samuddo 116, 148, 312, 

40O, 462, 522, 628, 630 
Samupadika 392 
Sampakkhandanalakkhan3a 54, 56 
SampaJanamusavado/e 320, 322 
Sampatti/1Im/1yo 166, 


168, 170, 20O, 338, 
484, 560, 562, 580, 594, 688 


Sampadeti 42 
Sambhavam 212 
Sambhavati 158, 
23o, 258, 288, 348 

Sambhavitva 174 
Sammasanam sañkharanam 298, 
300 

Sammasamano/ena 362, 
364, 536, 538, 664 

Sammuyheyya 68 
Sammo o8 
SayamplñjItam 396 
Sayampothitam 396 
Sayamkantitam 396 
Sayampabbajanto 44O 
Sayamluñcitam 396 
Sarita 142, 214 
Salakaya 194 
Salatukam 552 
Sallakatto/am 10O, 194, 252, 
28A, 358, 386, 408, 412, 58O 
Sallekhitacaro 38o, 404, 572 
Savanam 108 
Savarapuram 318 


S 
Sassanale 256 
Sassutthanasamayam 508 
Sassuddharanasamayam 510 
Samvaramuddika 626 
Samvissandanti 56 
Samsayam pakkhanno 244, 
264, 534 
Samsarasotamanugata 340 
Samsaro 130 
Samsibbitavisibbita/assa 178 
Saøarasamam 582 
Sacakkam 2o8 
Sadiyati 166, 168, 170, 172 
Sadiyana 166, 17O 
Samaylkam maranam 502, 506 
Samayiko/a 32, 502 
Samuddi 06 
Sarathissa 60O 
Saradam 422 
Salakakimi 516 
Salakalyanika 596, 620 
Sasanantaradhanani 226 
Sikkhani 14 
Sikkhasamadanam 274 
Singadhamaka 48 
Singara O4 
SingIiveram/assa 104 
Singhatakam/e 02, 
54, 102, 546, 548, 602 
Siddha 206, 444. 452 
SIppam/assa 14, 
16, 54, 520, 584 
SIppava 64, 360, 520 
Siridevata 318 
SirIsapuppho 202 
Siloko/am 118, 536, 610, 622, 63O 
Silokacariyassa 118 
SIva 318 
SInapattapadapa 202 
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S 
Silam 30, 38, 52, 54, 
226, 482, 486, 492, 620 
S1laratanam/ena/ani 554. 556 
Silava 64, 
220, 326, 344, 
370, 428, 46O, 55O, 614, 616 
SIsakara 546 
Sukaramaddave 294, 398 
Sukkarahucaritam 2o8 
Sukkhayavapulake 384 
Sukhumadharassa 184 
Sunkam datva 76 
Sunkasaylikassa 60O 
Sutavantanimmitam 02 
Suti O6, 208 
Suttantacaccaram 548 
SupIno/am 298, 
328, 492, 494, 496, 498 
SupIto 696 
Suppabhato 216 
Suppasarita O4 
Suma]jJitavimaladasasamam 582 
Sumati O6 
SuraparIcaro 336 
Suriyakanto 202 
Suriyaggaham 2o8 
SurIyasamam 582 
SurIyassa roga 454 
Suvannaphanakena 35O 
Suvana 250 
Suvissattho 370 
Susukkhito 502 
Sussusa 108 
Sumsumariniyo 110 
Suriyena/assa O6, 496 


S 
Sularopanam 28o, 328, 482, 588 
Senagananam O6 
Senapati/1na/1ssa 108, 338, 398 
Semhiko/am 228, 494 
Seyyavakaso 162 
Sevalapanakabhakkho 670 
S0Ceyye 20O, 344 
Sondo 16O 
Sondđa pipasa 566 
Sondi 610 
Sondiko/assa 16O, 6OO 
Sondikahi 618 
Sobbha 430, 492, 688 
Somanassam/an1/ena 7A, 
154, 306, 308, 370 
SnehayatI 236 

H 
Hadayangata 16 
Hanukaya 380 
Hayavaro 238 
Halahalam 206, 424 
HasayItvana 02 
Hitaviññanato 134 
Himapindam 72 
Himnayavattati 408, 
410, 412, 414, 416, 418 
Hinayavattanam 408 
Hilito 318 
Hetu/um/una/uno/ussa O6, 
66, 72, 174, 106, 
200, 206, 232, 246, 270, 
346, 348, 422, 424, 446, 448, 
490, 522, 524, 546, 556, 558, 568 
Hetusamugghate 204, 424 
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CÔNG TRÌNH ẤN TỐNG TAM TẠNG SONG NGỮ PA[I - VIỆT 


i PHƯƠNG DANH THÍCHỦ ô 
Công Đức Thành Lập 


1. Ven. Khánh Hỷ và Phật tử chùa Bát Nhã 
2. Quỹ Hùn Phước Visakha 
3. Gia đình Phật tử Visakha An Trương 
4. Gia đình Phật tử Trương Đình Nguyên & Huỳnh Ngọc Hạnh 
5. Bà Quả Phụ Phạm Vũ Điềm - Pháp danh Diệu Đài 
6. Bà Phật tử Diệu Giới và các con cháu 

7. Gia đình Phật tử Lương Xuân Lộc & Lê Thị Thu Hà 

8. Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô Thị Liên 

9. Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh 
10. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Hòa & Minh Hạnh 
11. Gia đình Phật tử Hồ Hoàng Anh 
12. Phật tử Diệu Bình và Gia đình Phạm Thiện Bảo 
13. Gia đình Phật tử Phạm Thị Thi & Châu Thiên Hưng 
14. Gia đình Phật tử Phạm Xuân Lan & Trần Thành Nhơn 
15. Cư sĩ Liên Tâm (Phan đình Quế) 
16. Ái nữ Chú Nguyễn Hữu Danh 
17. Gia đình Phật tử Khánh Huy 
18. Ái nữ Cô Lê thị Tích 
1o. Cô Võ Trân Châu 
2o. Cô Hồng (IL) 


Công Đức Hộ Trì 


1. Ven. Dr. Bodagama Chandima 
ụ (Một bộ Tam Tạng Sri Lanka ín tại Taiwan) ụ 


2. Phật tử Tống Thị Phương Lan 
(Một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam) 


s=“=¬ 
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>x<-<=S 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 45 
® MILINDAPAÑHAPAÄII - MILINDA VẤN ĐẠO ® 


Công Đức Bảo Trợ 


Phật tử Thích Ca Thiền Viện, California 
Nhóm Phật tử Mỹ Quốc 
Nhóm Phật tử Philadelphia 
Chùa Linh Sơn Pennsauken - New Jersey 
Phật tử Hongkong và Công ty TNHH Minh Quang 
Gia đình Phật tử Missouri 
Phật tử thành phố Sài Gòn 
Siddhartha Compassion School, Bodh Gaya 
Một thí chủ ẩn danh ở Pháp 
Hội nghiên cứu Phật pháp Paris 13ème 
Phật tử Lê Quí Hùng 
Mme Nguyễn Xuân Tuyết Nga 
Phật tử Phạm Thị Thu Hương 
Phật tử Bùi Thị Yến - Hongkong 
Phật tử Văn Thị Yến Dung (Pd. Diệu Thư) 


 N vị. 


Công Đức Hỗ Trợ 


Ven. Thích Quảng Ba - Australia 
Ven. Thích Thông Chiếu - Australia 
Sư Cô Hạnh Bửu & Sư Cô Trí Thục 
Sư Cô Thích Nữ Thoại Văn 


Phật tử Từ Minh - Australia 
Ồ NI Sư Minh Thường 
; Sư Cô Huệ Phúc 


Gia đình Phật tử Trương Văn Thịnh 
Phật tử Trần Minh - Chùa Phổ Minh, Canada 
Phật tử Phạm Thị Bích Thủy - Holland 
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S>⁄4-<s 
PHƯƠNG DANH THÍ CHỦ , 


Ấn Tống Tam Tạng Song Ngữ tập 45 
® MILINDAPAÑHAPAI,I - MILINDA VẤN ĐẠO ® 


Công Đức Bảo Trợ 


Ven. Thích Minh Hạnh - Chicago 
Ven. Thích Viên Mãn - France 


Ni Sư Kiều Đàm Di 
Sư Cô Huệ Tín 
Phật tử Kiều Công Minh lo 
Gia đình Phật tử Phạm Trọng Độ & Ngô thị Liên lỆ 
Gia đình Phật tử Phạm Hùng & Nguyễn Thanh Mai w) 
- Gia đình Phật tử Lý Hoàng Anh \ 
Ông Nguyễn Đức Vui Pd. Nhật Thiện 8 

Phật tử Christine Nguyễn 7 

Gia đình Phật tử Trần Minh Trí 9 

Phật tử Hồ Hữu Hòa lễ 
Phật tử Võ thị Châu l 

Phật tử Nguyễn Công Bình 


Phật tử Nguyễn Thị Hồng 
Công Đức Hỗ Trợ 


Gia đình Phật tử Viên Nga - Thành phố Biên Hòa 
Gia đình Phật tử Lưu Bỉnh Long & Lê thị Huyền Trân 
Gia đình Phật tử Phượng Dinh và Thy Lê 
Gia đình Phật tử Phan Cao Pd. Minh Lễ 
Gia đình Cô Liêu Thị Lê 
Dr. Trần Minh Lợi Ụ 
Bác sĩ Nguyễn Tối Thiện 
Phật tử Đào Thái Thùy Vân 
Phật tử Lành Đặng Pd. Nhật Thọ 
Phật tử Nguyễn Thị Dậu, Pháp danh Diệu Phương 


Gà “Ăi — « 
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PHẬT TỬ VIỆT NAM TẠI INDIA: 


Nhóm Phật tử hành hương từ Anh quốc 
Nhóm Phật tử hành hương từ Mỹ quốc 


Sư Cô Từ Tâm Sư Cô Thích Nữ Huệ Nhàn 
Sư Cô Thích Nữ Đồng Anh Sư Cô Thích Nữ Liên Châu 
Sư Cô Thích Nữ Thoại Văn Sư Cô Thích Nữ Hạnh Như 
Sư Cô Thích Nữ Tâm Đạo Một Sư Cô (ở Canada) 


Sư Cô Thích Nữ Quảng Nghiêm và song thân: 
- Cha: Châu Lộc Pd. Đồng Trí 
- Mẹ: Lê Thị Tùy Pd. Nguyên Hựu 
Thầy Thích Đồng Lưu và song thân: 
- Cha: Nguyễn Bửu 
- Mẹ: Nguyễn Thị Toán 
Sư Cô Thích Nữ Huệ Quang và song thân: 
- Cha: Trương Thế Phương 
- Mẹ: Đinh Thị Liễu 
Phật tử Phan Thị Vĩnh Pd. Ngọc Thanh 
- hồi hướng đến Cha: Phan Ngọc Vấn 
- hồi hướng đến Mẹ: Nguyễn Thị Chai Pd. Thiện Nhân 
Gđ. TS. Trần Văn Cảnh 
Gđ. Thái Đắc Đông Tơ & Trần Đào Thị Nga 
Gđ. Ngô Mộng Linh & Nhung Chí Hân 
Gia đình Phật tử Phan Cao Pd. Minh Lễ 


PHẬT TỬ VIỆT NAM Ở TRONG NƯỚC: 


Chùa Thiên Long Quận Phú Nhuận 

Phật tử chùa Siêu Lý Phú Định 

Tu Nữ Tâm An (Lê Thị Tích) 

Phật tử Nguyễn Thanh Thúy 

Kiến Trúc Sư Lê Mạnh Cường 

Gia đình Phật tử Trần Thị Thu Vân 

Gia đình Phật tử Nguyễn Thị Lê 

Phật tử Tú Anh 

Gia đình Phật tử Trần Kim Hoa & Nguyễn Thanh Dũng 
Gia đình Phật tử Đỗ Thị Kim Cúc 

Gia đình Phật tử Trần Thiệu, Trân Thiện, Phạm Thị Huyền, 
Phạm Thị Yến, Phạm Thị Khánh Linh, Trần Minh Tuấn 
Nhóm Hành Giả VN 

Phật tử Nguyễn thị Kim Thảo 

Gia đình Phật tử Trương Văn Thịnh 
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GIA ĐÌNH PHẬT TỬ MISSOURI: 


Phật tử Lý Hà Vĩnh, 

Phật tử Phạm Đức Long, 
Phật tử Lê Thị Trang, 
Phật tử Andrew Le Pham 


NHÓM PHẬT TỬ MỸ QUỐC: 
(do Phật tử Thành Nghĩa đại diện) 


Phật tử Minh Duy 

Phật tử Diệu Trọng 

Phật tử Nguyên Bảo 

Phật tử An Trụ 

Phật tử Lưu Quang Trương 
Phật tử Nguyễn Thị Tư 
Phật tử Lưu Quang Vĩnh 
Phật tử Thành Nghĩa 


PHẬT TỬ CHÙA LINH SƠN 
PENNSAUKEN - NEW JERSEY: 
(do Phật tử Thanh Đức chuyển) 


Đại Đức Thích Hạnh Ký 
Phật tử Ngọc Hạnh 

Phật tử Quảng Thạnh 

Phật tử Diệu hoa 

Phật tử Chúc Hạnh 

Phật tử Chúc Hoa 

Phật tử Chúc Thanh 

Phật tử Trần Như Nguyên 
Phật tử Lê Thị Hiển 

Phật tử Vũ Đình Lương 
Phật tử Nguyễn Ngọc Diễm 
Phật tử Trần Văn Thơm 
Phật tử Bùi Nguyễn Thiện Y 
Phật tử Bùi Thiện Lâm 

Phật tử Bùi Thiện Thiền Tâm 
Phật tử Bùi Văn Phết 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ Ở MỸ & GIA NÃ ĐẠI 
PHẬT TỬ THÍCH CA THIÊN VIỆN, CALIFORNIA 
(do Phật tử Lê Thanh Hồng đại diện) 


PHẬT TỬ NAM CALIFORNIA: 

Gđ. Phan Thị Vui 

Gđ. Diệu Lý 

Gđ. Nam - Hiền (Washington) 

Phật tử Vân La 

Phật tử Nguyễn Thanh Xuân 

Phật tử Metta Karuna 

Phật tử Trần Bạch Liên 

Phật tử Saret Kiên 

Phật tử Quách Kim Liên 

Phật tử Đặng Bá Đạt - Lê Thanh Hồng 
Phật tử Đặng Thanh Hằng 

Phật tử Đặng Bá Trí Cường - Từ Bích 
Ngọc 

Phật tử Đặng Thanh Trúc - Trung Trần 
Phật tử Đặng Lê Dũng - Hoàng Mai 


PHẬT TỬ TEXAS: 
Phật tử Lê Thị Mùi - Hồ Hạnh 


PHẬT TỬ INDIANA: 

Phật tử Bùi Hằng - Bùi Sơn 

Phật tử Bùi Hồng - Chung Nghĩa 
Phật tử Viên Ngọc 

Phật tử Lê Loan 


PHẬT TỬ CANADA: 

Sư Cô Giác Nữ Diệu Linh 

Gđ. Nguyễn V Hòa - Huỳnh Thị Nguyệt 
Phật tử Trần Thị Hương 


PHẬT TỬ MINNESOTA: 

Gđ. Tâm An 

Gởđ. Bùi Thị Liềng 

Gđ. Loan 

Gởđ. Tuyết Hồng 

Gđ. Chơn Ngọc Diệu 

Gởđ. Tịnh Nguyên - Diệu Hiền 

Gởđ. Hình Kim Thuận - Phượng Bửu Kỳ 


Gđ. Phương Bửu Nghĩa - Phương Bửu 
Long - Phương Ngọc Bích 

Gởđ. Trương Thị Sang 

Gởđ. Thảo Thủy 

Gởđ. Lê Mỹ - Đức 

Gđ. Trương Túc Hoa 

Gđ. Hoàng Nhi 

Gđ. Ong Nga 

Gđ. Anh Đào 

Phật tử Hai Bằng 

Phật tử Phạm Ngọ 

Phật tử Vũ Xuân 

Phật tử Hồng Tòng 

Phật tử Kiều Ngân - Kiều Nga 

Phật tử Vinh Trác 

Phật tử Nguyễn Thị Dung 

Phật tử Phạm Thị Thư 

Phật tử Phạm Khác Thiệu 

Phật tử Trang Đặng 

Phật tử Phạm Thị Nguyên Ngọc và Ba Mẹ 
Phật tử Hình Kim Hoa - Lê Rose 
Phật tử Hình Benny - Hình Tuly - Hình 
Denny 

Phật tử Hình Kim Lành - Chiêm Ba 


DANH SÁCH BỔ SUNG: 

Phật tử Tuệ Hùng - Từ Ý 

Phật tử Lê Hồ Tú Anh 

Phật tử Lê Hồ Tú Vân 

Phật tử Lê văn Trung 

Phật tử Đoàn thị Thu 

Phật tử Nguyễn Ngọc Mai 

Phật tử Lê văn Trinh 

Phật tử Lê thị Trang 

Phật tử Đạo Ngọc - Hiếu Ngọc - Thảo 
Ngọc 

Phật tử Nguyễn Minh Hùng 

Phật tử Nguyễn Xuân Hoàng 

Phật tử Nguyễn Hùng - Bạch Tuyết 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tỉnh tấn tu hành. 
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DANH SÁCH PHẬT TỬ PHILADELPHIA 
(do Phật tử Thanh Đức đại diện) 
Lần thứ chín - tháng oo năm 2010 


Đạo Tràng Bát Quan Trai Chùa Giác 
Lâm (Lansdown, PA) 

Ô. Bà Nguyễn Hữu Phước 

Ô. Bà Trịnh Văn Lân 

Gđ. Võ Thị Xuân 

Gđ. Nguyễn Trọng Nhân 

Gđ. Nguyễn Trọng Luật 

Gởđ. Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Gđ. Nguyễn Thị Xuân Trinh 

Gđ. Nguyễn Kim Loan (NY) 

Gđ. Tôn Nữ Thị Hảo 

Gởđ. Diễm Thúy (Reading, PA) 

Gđ. La Jason 

Gđ. La Quý Đức 

Gđ. La Quý Long 

Phật tử Nguyễn Quý Hưng 

Phật tử Lê Thị Thanh Hồng 

Phật tử Ngụy Phước 

(Cầu siêu cho Trần V Cả) 

Phật tử Huỳnh Đạo Trân 

Phật tử Dương Tố 

Phật tử Lưu Hội Tân Pd. Ngọc Châu 
Phật tử La Mỹ Hạnh Pd. Diệu Quí (Cầu 
siêu cho La Nhuận Niên) 

Phật tử Lê Minh Đức Pd. Đức Phước 
Phật tử Lê Tấn Phát Pd. Đức Tấn 

Phật tử La Mỹ Anh Pd. Diệu Phú 

Phật tử Huỳnh Bích Chi Pd. Ngọc Phúc 
(Cầu siêu cho Huỳnh Đức Ký) 

Phật tử Trần Ngọc Châu Pd. Diệu Hiếu 
Gởđ. Trương Đông Mỹ Pd. Nguyên Thoại 
Gđ. Châu Ngô Phương 

Gđ. Phạm Ngọc Dung 

Phật tử Trần Thị Kiều Phương 

Phật tử Ngô Đệ 

Phật tử Ngụy Hinh Pd. Nguyên Huy 
Phật tử La Song Hỷ Pd. Nguyên Tịnh 
(Cầu siêu cho Ngụy Tú Trân) 

Phật tử Ngụy Trí An Pd. Nguyên Bình 


Phật tử Phạm Xuân Điệp 

Phật tử Ngụy Mỹ An Pd. Nguyên Như 
Gởđ. Ngụy Khai Trí Pd. Nguyên Tuệ 

Gđ. Ngụy Phụng Mỹ Pd. Nguyên Quang 
Gđ. Ngụy Mộng Đức Pd. Nguyên Tường 
Gđ. Ngụy Mỹ Anh Pd. Nguyên Văn 

Gđ. Cung Ngọc Thanh 

Ph. tử Đặng Phước Châu Pd. Tâm Nghĩa 
Phật tử Nguyễn Thị Rắt Pd. Tâm Thạnh 
Gđ. Đặng Kim Phụng Pd. Tâm Trí 

Gđ. Đặng Văn Minh Pd. Quảng Phước 
Gđ. Đặng Thế Hùng 

Gđ. Đặng Kim Nga Pd.Tâm Mỹ 

Gđ. Đặng Kim Mai Pd. Tâm Đồng 

Gđ. Đặng Kim Thi Pd. Tâm Thọ 

Gđ. Đặng Thế Hoà Pd. Tâm Hiền 

Phật tử Đặng Thế Luân Pd. Tâm Pháp 
Phật tử Lê Thị Hồng Hạnh (VA) 

Phật tử Lê Văn Thành (VA) 

Phật tử Lê Thị Hồng Nhung (VA) 

Phật tử Nguyễn Hồng Phương (VA) 
Phật tử Tâm Phước (VA) 

Phật tử Nguyên Ngọc 

Phật tử Nguyên Trung 

Phật tử Huệ Ngọc 

Phật tử Thắng Phước 

Phật tử Hiếu Thuận 

Phật tử Diệu Phúc 

Phật tử Thị Hoài 

Phật tử Diệu Chân 

Phật tử Diệu Trí 

Phật tử Diệu Hương (Hà) 

Phật tử Tâm Thành 

Phật tử Huệ Hoa 

Phật tử Diệu Nhã 

Phật tử Thanh Đức 

Phật tử Chúc Niệm 

Phật tử Diệu Bạch 

Phật tử Diệu Nguyệt 


Thành tâm hồi hướng phần công đức này đến thân bằng quyến thuộc: 
Những người đã qúa vãng được sanh về nhàn cảnh, những người còn tại tiền 
được sống lâu, sức khỏe, an vui, và luôn luôn tỉnh tấn tu hành. 
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